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Lời Nói ĐẦU 


Tấn một môn đồ ưu tú của chốn cửa Khổng sân 
Trình, thấm nhuần những tư tưởng tích cực của 
Nho gian, chí sĩ Phan Bội Châu đã cống hiến cuộc đời của mình 
cho quốc gia xã hội. Trải qua mấu mươi năm bôn ba khắp 
trong ngoài nước 0uận động, đấu ranh cho nên độc lập của 
đân tộc, những ngàu tháng cuối đời cụ bị thực dân Pháp quản 
thúc ở Huế. Trong thời gian truân nạn này, cũng như bao bậc 
hiền sĩ thời xua, cụ đã trước tác để cố gửi gắm những điều 
mình tâm đắc cho thế hệ sau. Cùng tới sách Quốc Văn Chu 
Dịch Diễn Giải, bộ Khổng Học Đăng là tác phẩm tâm hưyết 
c⁄a nhà nho thành đạt Phan Bội Châu 0ê triết học, tư tưởng. 
Với một quan điểm hết sức tiến bộ, Sào Nam Phân 
Bội Châu đã đúc kết được tỉnh hoa của Khổng học thể hiện 
qua Tứ thự — Luận Neữ, Đại Học, Trung Dung, Mạnh Tử ~ 
bốn cuốn sách “pháp bảo” của Khổng môn, đông thời nêu rõ 
những bước thăng trầm cúa Khống học qua các triểu đại 
Trung Quốc trước cuộc Cách mạng Tân Hợi. Tác giả đã chứng 
mình rằng bản thâu tự tưởng Khổng học chính thống là một 
hệ thông triết học mang tính nhân bản rất sâu sắc, phát huy 
được những phẩm chất cao cả của con người uà nhằm phục 0u 
cho cuộc sống tốt đẹp của một xã hội bình đẳng. Và giống 
nhự hình ảnh dùng trong tựa đề, có lẽ điều mà tác giả muốn 


khẳng định qua bộ sách nàu là cho dù hoàn cảnh lịch sử đã đổi 
thay, Khổng học uẫn luôn là ngọn đèn sáng sơi rọi cho đời 
sống tỉnh thần của con người Á Đông. Đó là những giá trị 
học thuật rất đáng trân trọng. 

Tuy nhiên, do trên thực tế, một số giáo điều căn bản 
của Khổng học đã bị các triều đại phong kiến phương Đông 
sử dụng như một hệ ý thức của giai cấp trà họ đại điện, cho 
nên cũng là điều dễ hiểu nếu trong một thời gian dài không ít 
người đã đánh đồng Khổng học tới chế độ phong kiến tà do 

đó, xem những lời dạy của các bậc thánh hiển Nha gia chỉ là 
_ một thứ tư tưởng lạc hậu cần bài trừ, hoặc chỉ có giá trị đơn 
thuần của một món đồ cổ! Ngày nay, bằng một quan điểm 
thỏa đáng hơn, một thái độ tiến bộ hơn 0à một cái nhìn biện 
chứng hơn, chúng ta dễ dàng nhận thấy trong những lời dạy 
của bậc “oạn thế sự biểu” là Khổng Tử cùng các môn đồ xuất 
sắc của ông, những giá trị to lớn đã tạo thành niên tẳng ăn 
hóa Á Đông. Và không nghỉ ngờ gì nữa, chính những giá trị 
ấy qua hàng ngàn năm được truyền giảng ở nước ta như một 
quan điểm học thuật chính thống đã góp phần hình thành 
truyền thống tính thần uà đạo lý của con người Việt Nam. 
Quan niệm chính danh, tư tưởng tu tê trị bình, tỉnh thân nhân 
nghĩa của Nho gia, thậm chí cả những lời chỉ dẫn uễ xử kỷ 
tiếp uật trong từng tình huống cụ thể như “kỷ sở bất dục oật 
thị nhân” hay “kính quỷ thần nhỉ uiễn chỉ” hoặc một quan 
điểm đây tính tiên phong 0ê tinh thần dân chủ như câu “dân 
0i quý, xã tắc thứ chỉ, quân ui khinh” xưa nay không hề xa lạ 
uới cơn người Việt Nam. 

Cho nên nội dung bộ sách Khổng Học Đăng uẫn có 
nhiều điều khả thủ cho tiệc “ôn cố trì tân”, trở oÈ tới kho 
tàng trí tuệ phương Đông, tìm những giá trị cổ truyền chân 
chính để bổ sung cho hệ thống tư tưởng tiên tiến của thời đại 


mới, thúc đẩy nó đạt đến một tầm cao mới phù hợp uới yêu 
câu phát triển của dân tộc uà nhân loại. 

Tái bẩn bộ Khổng Học Đăng 0ì thế, ngoài mục đích 
bảo tồn một công trình trước thuật quan trọng của nhà yêu 
nước Phan Bội Châu, còn nhằm đem đến cho công chúng độc 
giả ngày nay một tứ liệu hết sức cần thiết trong uiệc tìm hiểu 
đời sống tính thần của tiền nhân cùng truyền thống uăn hóa 
học thuật của nước nhà. : 

Tác phẩm này trước đây đã được xuất bằn ba lần: lần 
đầu, năm 1957, do nhà Anh Minh, Huế; lần thứ hai, năm 
1974, do nhà Khai Trí, Sài Gòn; lần mới nhất, năm 1990, do 
nhà Thuận Hóa in chung trong bộ Phan Bội Châu Toàn Tập. 
Giống như hai bẩn ïn năm 1974 0à năm 1990, chúng tôi cũng 
dựa theo bản năm 1957 của nhà xuất bản Anh Minh, song để 
giúp Hiện lợi trong uiệc lưa giữ, chúng tôi in chung hai lập 
Thượng nà Hạ thành một quyển duy nhất, oà để thêm tính hệ 
thống chặt chẽ, chúng tôi có sắp xếp lại một nài đề mục cho 
được nhất quán. Đỗng thời, chúng tôi đã bở đi các phụ lục, đó 
là bài “Lối bọc khoa cử oà lất học của Tống nho có phải là học 
đạo Khổng Mạnh không?” của cụ Huỳnh Thúc Kháng 0à bài 
“Thân thế uà ouăn chương của ông Văn Thiên Tường” trong 
đó có cả nguyên uăn bài thơ Chính Khí Ca, để cho bộ sách là 
một tác phẩm trọn uẹn của cụ Sào Nam. Cũng nằm trong ý 
hướng đó, chúng tôi tuyệt đối không biên tập câu chữ nào 
trong tác phẩm tiêu biểu này của cụ Phan, dẫu cho cách dùng 
từ “tuyền” thay cho “toàn”, “lự” thay uì “lợi” 0...0...có làm 
chậm phần nào tốc độ tiếp thu của người thời nay đối uới 
những điều tâm đắc mà cụ muốn lưu truyện. Chúng tôi thiết 
nghĩ, những dấu tết của chữ quốc ngữ còn phôi thai trong sở 
học của các nhà nho hồi đầu thế kỷ, cộng uới một số từ dùng 
còn mang nặng màu sắc địa phương dễ dàng tìm thấy trong 


sách có khi lại tạo một hiệu quả bất ngờ: Đọc Khổng Học 
Đăng dễ làm ta liên tưởng đến hình ảnh một ông Thủ khoa 
Phan - một môn đề xuất sắc của Khổng học - sau bao nhiêu 
năm tích cục nhập thế hành động, nay đến lúc “công thành 
thân thoái”, trở uễ trong ai trò một ông đồ Nghệ Hếp tục 
giảng đạo thánh hiền! 

Cuối cùng, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối tới 
_người chủ trương nhà xuất bản Anh Minh — ông Ngô Thành 
Nhân đã quá cố — là người có công la giữ bà công bố các bẩn 
thảo uô cùng quý báu của nhà nho — nhà yêu nước lỗi lạc 
Phan Bội Châu, uà trân trọng giới thiệu bộ Khẩng Học Đăng 
cùng độc giả. 
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KHỔNG HỌC ĐĂNG 
PHÀM LỆ 


1.+ Mục đích người làm bản sách này là cốt phù trì nhân 
đạo; nếu ai không để lòng vào nhân đạo thời xin chớ đọc. 

2.~ Lại cốt phát huy chân lý để duy trì nhân tâm; bởi vì 
nhân tâm còn xấu thời thế đạo chẳng bao giờ tốt. Vậy nếu 
ai đã mất hết nhân tâm thời chắc không muốn dọc bản sách 
này, mà tác giả cũng xin chớ đọc. 

3.- Tác giả lại muốn cho người ta biết học cử vẫn không 
phải trẩn hủ, mà học mới vẫn không phải phù hoa. Nếu học 
cho đến tỉnh thần thời ví như làm nhà : học cũ là nền tẳng, 
mà học mới tức là tài liệu; hai bên vẫn có thể giùm cho nhau 
làm nên một tòa nhà hoa mỹ. Chẳng bao giở không tài liệu 
mà làm nên nhà; và cẩn thứ nhất là chẳng bao giờ không nển 
tảng mà dựng được nhà. Tác giả viết bản sách này là muốn 
điểu hòa học cũ với học mới; hai bên tương thành cùng nhau, 
mà quyết không tương phản. 

Nếu ai chưa để mát vào bản sách này mà trước đã có 
một ý kiến sẵn : hoặc bài bác học cũ, hoặc công kích học 
mới, hễ có ý ấy thời xin chớ đọc. 

4.- Tác giả nói học cũ là nói chân triết lý của Á Châu 
từ thuở xưa; nói học mới là chỉ nói khoa học tối tân thiệt 
có ích với nhân sinh của thể giới bây giờ. 


PHÀM LỆ : 13 


Cái danh từ học cũ chẳng phải là cái đổ để dánh cấp áo 
mũ cân dai dâu ! Cái danh tử học mới chẳng phải là cái mổi 
để hót gạt mể-day kim khánh đâu ! Vậy nên tác giả xin thể 
trước với ba hạng người : 

a- Hạng người chỉ tranh ngôi thứ xôi thịt trong đình làng; 

b- Hạng người muốn lỏe loẹt khoe khoang, lấy om cơm 
túi bạc làm mổi hạnh phúc; 

c- Hạng người xu quyển phụ thế, lấy đống bào chủng 
tộc làm mổi vinh thân. 

Ba hạng người ấy, tác giả xin chớ dọc dến quyển sách 
này; mà tác gia cũng chắc trước rằng họ nhất dịnh không 
thèm đọc. Bởi vì họ nhận định một cái giá trị rất cao, là 
muông chim, là lục súc, là ma quỷ, yêu tính, thời bản sách 
này nói nhân dạo họ dọc làm gì ? 

5.- Hễ ai đọc bản sách này, trước phải lập định một cái 
chí khí tự nhiên rằng : "Ta là Khổng Tử, ta là Mạnh Tử, ta 
là Bá Lạp Đổ (Pa/on), ta là Khang Đức (Emmanuel Kan), 
chẳng qua đời tuy có xưa nay, dất tuy có đông tây, mà tâm 
lý in như nhau, thánh hiển tức là ta, ta tức là thánh hiển; ta 
chỉ là người hậu tiến của cổ nhân mà thôi". Có chí khí ấy 
thởi đọc quyển sách này mới thích. 

Nếu ai chưa dọc quyển sách này mà trước đã có một ý 
kiến sẵn : dịnh làm nô lệ cho người dời xưa, hay định làm 
nô lệ cho người đời nay, thời xin chớ đọc. 


Huế, mùa Xuân Kỷ Ty (1929). 
SÀO NAM PHAN BỘI CHÂU 
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KHỐNG HỌC ĐĂNG THƯỢNG THIÊN 
LUẬN NGỮ TRÍCH LỤC DIỄN GIẢI 


CHƯƠNG I 
'KHÔNG TỬ LƯỢC TRUYỆN 


Đọc bản sách này là cốt phát huy những tư tưởng học 
thuyết của dức Khổng Tử, nên bát dẩu mở sách, tất phải có 
mấy câu hỏi : 

Khổng Tử là người thế nào ? Người nước nào ? Sinh ở 
đời nào ? Nam tháng nào ? Lịch sử Ngài ra thế nào ? 

Bây giờ trước xin trả lời mấy câu hỏi ấy : 

Khổng Tử là một bậc thánh ở Đông phương, người nước 
Lỗ, tức huyện Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông nước Trung Hoa. 

Ngày Canh tý tháng lI năm 21 đời vua Linh Vương nhà 
Chu năm Canh tuất, chiếu theo Tây lịch, đúng vào năm 55] 
trước Thiên chúa giáng sinh, tại huyện Khúc Phụ, làng Xương 
Bình, thuộc về nước Lỗ, nhà ông Thúc Lương Hột, bà Nhan 
Thị Trưng Tại vừa sinh một người con trai thứ hai, đặt tên 
là Khổng Khưu, tên chữ là Trọng Nê; một vị Thánh sư của 
năm vạn vạn (500. 000.000) dân tộc ở Đông phương, chỉnh 
lúc bấy giờ mới oe oe ra khỏi lòng mẹ. Tới năm 3 tuổi đã 
khác hẳn những bé con thường. Cách chơi bời chỉ có bày trở 
đậu (¿2g 5) sắp đạt lễ dung, đã tượng như người kẻ lớn. Rổi 
đó tuổi khá lớn, tài học đã khá nhiều, bát đầu làm chức Ủy 
lại, gi việc tính toán đo lưởng rất công bình và rất chu đáo; 
làm quan Tư chức lại, coi việc chản nuôi, trống tỉa, các thức 
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súc vật sinh sản rất phổn thịnh. Thánh nhân mới bát dẩu làm 
việc đời, mà cái gì cũng biểu hiện được tài năng xuất chúng 
như thể. Tuy nhiên, tài cán vẫn ưu, trí không vẫn đẩy đủ, mà 
cái tính hiếu học của ngài lại phi thường cẩn mẫn. Một đời 
người của đức Khổng Tử không nhất định ai là thẩy chuyên 
môn của mình, ai có một việc hơn mình tức là thẩy mình : 
gặp Sư Tương thời học đánh dờn, gặp Trành Hoằng thời học 
nghề âm nhạc; cho đến gặp ông Đàm Tử (vua nước Đàm) 
thời học tiếng ngoại quốc (Xem Tả ruyện Chiều công thập 
thất niên). 

Lối học rộng thẩy như các việc trên, thiệt không kể xiết. 
Chỉ kể một chuyện để chứng minh dức Khổng Tử là người 
ham học : 

Theo Sử ký Khổng Tủ thể gia và Lão-Trang liệt truyện 
có chép việc này : - 

Năm đức Khổng Tử đã 34 tuổi, nghe nước Chu có ông 
Lão Đam là một vị đạo cao học rộng, ngài bèn đi nước Chu, 
xin học lễ với ông Lão Đam (zš ##) tức là Lão Tử. Lúc bấy 
giờ tuổi ngài đương cường tráng, chí khí bảo phụ đương băng 
hái gánh việc đời; ông Lão Tử sợ ngài khí huyết phương 
cương dến làm việc quá đáng chảng, muốn cho ngài được 
thuẩn thục viên mãn, nên rán ngài rằng : Kìa những lời ngươi 
cho ta nghe đó, rạt là những lời của người xưa; người ấy với 
xương thảy đã hủ rổi, chỉ có lời nói còn lại mà thôi”, 

(Trong ý ông Lão Tử là muốn cho đức Khổng Tử tìm 
tới tỉnh thần người đời xưa, mà chớ say ở nơi lời nói suông). 

"Và lại hễ người quân tử, dụng gáp thì làm được thời 
phỉ sức vẫy vùng; chẳng dụng thì làm dược thời tự do xoa 
chuyển. Ta vốn thưởng nghe con nhà buôn khôn khéo, tất 
nhiên thu sâu dấu kín hình như không có gì (Lương cổ thâm 
tàng nhược hư & Ñ 3% #4 # 3 ); ngươi quân tử có đạo 
dức cao lớn, tất nhiên dung đáng ở bề ngoài như hình người 
ngu (Quân tử thịnh đức dung mạo nhược ngu # 7 3# /Ẽ, 
3 #2 Á  ). Bây giờ trong mình ngươi nếu cỏn có kiêu 
khí với đa dục và cách lòe loẹt với chỉ say dời, chỉ là làm 
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hại cho ngươi, ngươi nên hết sức trử bỏ đi !", 

Đức Khổng Tử nghe bấy nhiêu lời của Lão Tử, từ biệt 
về nhà nói với học trò rằng : 

"Ta ngày nay mới thấy ông Lão Tử, e ông ấy là rổng 
thiêng dó mà !“" (Ngô kim nhật kiến Lão Tủ, k) do long hồ 1 
ä§2nhngx7 ##&?)) 

Xem đó ai bảo Khổng Tử là bậc thánh sinh trí, không 
nhờ ở nơi học vấn, thiệt không dúng. Đạo đức tài trí ngài 
vẫn cao xuất hơn kẻ tầm thường, mà công phu học vấn của 
ngài lại gấp tram gấp nghìn những người học khác kia ! 

Tuy nhiên, Khổng Tử há phải một người học mà chẳng 
hành đâu ? Ngài sinh ra gập dời Xuân Thu, chính là đời 
suy loạn, nên ngài rất nóng sốt về việc cứu dời vớt dân, 
nhưng khốn vì thời đại ấy là chế độ phong kiến dương thịnh 
hành, quyển chính trị, phải dựa vào quân tướng buổi ẵ , nên 
từ nam 34 tuổi đến năm 55 tuổi, ngài chu du khắp liệt quốc, 
mong tìm một vị quốc quân nào để mượn quyển chính trị 
mở mang tư tưởng bảo phụ của mình; đến năm 56 tuổi trở 
về nước Lỗ, được vua Lỗ là Định Công dùng ngài làm quan 
Tể đất Trung Đô, lại làm quan Tư Không, làm quan Đại Tư 
Khấu, kiêm nhiếp làm việc quan Tướng, vừa được một cơ 
hội tốt cho ngài hành kỳ sở học. Ngài Ở triểu tuy mới 
3 tháng, nhưng thủ đoạn phi phàm của ngài dã phát triển 
được nhiều lần. 

Trong ba tháng ấy, chính trị nước Lỗ chỉnh đốn hung, 
giết được quan Đại phu loạn chính là Thiếu Chính Mão. 
Khi hội với vua nước Tể ở đất Giáp Cốc, ngài chỉ lấy lời 
ngay lẽ thẳng mà ép dược nước Tể cường kia phải trả những 
đất đã xâm chiếm cho nước Lỗ. Tài ngoại giao của ngài 
thiệt cũng đáng kính ! Bởi vì thịnh đức đại tài của ngài như 
thế, nên học trò theo ngài càng ngày càng đông, quốc dân 
tín phục ngài càng ngày càng sâu, mà những món gian thần 
chuyên chính lại càng ghét dến tột mực. Vậy nên cuối cùng 
ngài phải bỏ nước ra di. Cái sự nghiệp chủ du tứ phương 
lại y nhiên là một người đông, tây, nam, bác. Ngài thường 
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nói : Mỗ đây là người đông, tây, nam, bác dó vậy (Khưu 
giả, đông, tây, nam, bắc chỉ nhơn dã # $Ÿ : $ › Œ$ › 
đj + 3È A #,). 

Thường có khi ngài đi đến nước Vệ, qua nước Trẩn, bị 
người dất Khuông vây ngài, đến nỗi tuyệt lương 7 ngày ở đất 
Trẩn. Lại có khi ở dất Tống, dụng Hoàn Đổi làm loạn, nó 
toan giết ngài, một phút nửa ngài sụp vào tay giặc ! 

Tóm lại lịch sử một đời ngài, ngài với học trỏ ngài, tử 
Nhan, Lộ sắp xuống, thấy 70 thấy, nếm chung biết bao nhiêu 
mùi cay đáng, trải qua bao nhiêu gió dữ mưa cuồng, nhưng 
chí khí ngài chẳng bao giờ nao núng. Ngài thường nói rằng : 
“Trời đã phó dữ cái đạo đức ở mình ta thời những người muốn 
hji ta như Hoàn Đổi kia, làm thế nảo hại ta dàng ! ? (Thiên 
sinh đức ư dư, Hoàn Đổi kỳ như dư hà ?& + ‡& 3+ # ! 
‡s #4 3 tư # t[ ! ). 

Lại nói : lòng trời chưa chịu bỏ mất dạo ấy, thời Khuông 
nhân muốn hại ta mà làm gì hại dạng ? (Thiên chỉ vị táng 
tư văn dã, Khuông nhân kỳ như dư hà ?X > ‡+ # #ƒ x ở, 
E Á. Ä x # #{ ?). Thế thời thịnh đức cao hoải của một 
vị thánh nhân, xem những việc trên kia có thể thấy được. 

Đến năm 68 tuổi, Ngài mới nghĩ rằng : dạo của mình 
đã không dại hành được ở dời này, nên phải nghĩ cách truyển 
đạo cho đời sau mới quay vể đất nước nhà (tức là nước Lỗ), 
đóng cửa làm sách, định khuôn luân lý bất dịch cho muôn 
đời. Tay tự biên lấy sách Xưán Thu; chỉnh lý sửa sang lại 
Kính Thị, Kinh Thư, Kinh Lễ, làm truyện thập dực ở Kinh 
Dịch. Lúc đó học trò ngài rất đông, kháp cả thấy người Trung 
Hoa có đến 3.000 người; trong đó có 1Ó người trình độ rất 
cao, chia làm bốn khoa : 

a+ Khoa dức hạnh : Nhan Uyên, Mẫn Tủ Khiên, Nhiệm 
Bá Ngưu, Trọng Cung. 

b)- Khoa ngôn ngử : Tể Ngã, Tử Cống. 

€)- Khoa chính trị : Nhiệm Hữu, Qui Lộ. 

đ)- Khoa van học : Tử Du, Tử Hạ. 
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Mười thầy ấy là thập triết ở trong Khổng môn. Lại còn 
các môn đệ tử cũng trối hơn ở trong 3.000, thường khi nào 
hoạn nạn nguy hiểm, không bao giờ không có ở xung quanh 
ngài, từ thẩy Tang Sâm trở xuống có 70 người, gọi bằng thất 
thập tử. 

Sách Mạnh Tử có câu : Thất thập tử chỉ phục Khổng 
Tử, trung tâm duyệt nhỉ thành phục dã+ + # + /8 2L 
3#, « ĐÝ, đã ĐÃ J8. .). Nghĩa là 70 thẩy tín phục Khổng 
Tử'là vì trong lòng vui vẻ thiệt phục đó vậy. 

Khổng Tử sở đĩ được học trò tín phục như thế, há ngài 
- có uy quyển thế lực gì đâu ! chỉ vì ngài là một người nhân 
cách rất viên mãn, rất cao thượng; nếu gọi ngài tiêu biểu 
cho nhân loại trong thiên hạ không ai bằng, e cũng đúng 
lắm ! 


Xưa nay những người nào trí thức đã phát đạt, thưởng 
hay mỏng mảnh về phần "tình"; những người cảm tình quá 
nổng đậm, thường hay thiếu về phần ý chí, mà ý chí hèn hạ; 
những người ý chí quá giàu mạnh, lại thường hay bất cận 
nhân tình. Chỉ duy đức Khổng Tử thời ba phương điện : trí, 
tình, chí ®%'ˆ, #, & thấy đều trọn vẹn, không một tí gì 
khuyết điểm. 

Ngài thường kể công việc tác thành của một đời ngài : 

"Ta bát đẩu từ 15 tuổi mới chuyên đạt lòng ở việc học 
(Ngô thập hữu ngũ nhỉ chí vu học§ + #4 # đ; & + #8, 
đến 30 tuổi sức tự lập mới chắc chấn vững vàng (Tam thập 
nhí lập £ + đi 3 ); đến 4O tuổi mới thông thấu hết sự lý 
trong thiên hạ, việc gì phải hay trái, người nào tốt hay xấu, 
thảy xem xét biện biệt được rành rỡi, không đến nỗi sai lầm 
(Tử thập nhi bất hoặc #4 + đi 4 Š. }, dến 50 tuổi mới 
thấu chân lý của tạo hóa tức là mệnh của trời (Ngũ thập nhỉ 
trì thiên mệnh # + ã; #z & 2), đến năm 60 tuổi, lúc bấy 
giờ sức tri với sức hành, học vấn với kinh nghiệm thảy đều 
thập phần chu đáo, nên đối với sự lý nhân vật ở trong thiên 
hạ, hể lọt vào tai tức khác phán đoán được ngay, không một 
điểu gì chướng ngại ở bên tai nửa (Lục thập nhi nhĩ thuận 
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_>  ã #NR ), dến nám 70 tuổi thời tiến lên một địa vị 
rất thông thường và rất tự nhiên, toan nói điểu gì, toan làm 
việc gì, chỉ là chiểu theo vị chủ tế ở trong lòng mình, nó 
muốn sao thời vậy, không bao giờ vượt ra ngoài khuôn khổ 
dạo lý (Thất thập nhỉ tùng tâm sở dục, bất du củ + + 
ti # +¿ ð† 4t 4 X§ 4£ chép ở thiên "W¡ chính") 

Xem như bài trên, đức Khống Tử từ trẻ tới già, chí khí 
không bao giờ mệt mỏi : Một phương điện tu học cho đến 
thánh thần, một phương diện chống chỏi với hoàn cảnh ác 
liệt, một đời người in như một năm, năm in như tháng, tháng 
in như ngày, chẳng bao giờ ngã lòng lui bước. Về phẩn trí 
thức vẫn đã phát dạt không biết dến chừng nào, thể mà về 
phẩn ý chí lại cương cường kiên nghị tỏ rõ ra ở lúc gian truân 
cùng khốn. 

Một ngày kia ngài đi qua ở nước Trần, bị giác vây, 
phải tuyệt lương thực đến 7 ngày, những người đi theo ngài 
thảy đà mệt mỏi không đứng dậy dược. Học trỏ ngài là Tử 
Lộ buổn bã, vào chào ngài hỏi : "À ! có lẽ quân tử vẫn có 
khi cùng khốn ư ?". Ngài nói : "Vì đã là quân tử, vẫn có 
khi phải chịu cùng; nếu như tiểu nhân, nó đã cùng thời tức 
khác làm bậy mà thôi". 

Lại một ngày kia ngài di qua đất Khuông, người dất 
Khuông toan làm hại ngải, nhưng ngài thái nhiên nói : "Xưa 
có Van Vương thời đạo ở Văn Vương; bây giờ Văn Vương ` 
đã mất, dạo ấy không gửi ở mình ta đó rư ? Giả như lòng 
trời toan lâm mất đạo ấy thời người chết sau là ta đây không 
được dự vào dạo ấy nữa ? Trời chưa bỏ mất đạo ấy thời 
người ấp Khuông kia làm hại gì được ta ?" 

Xem những chuyện ấy thời ý chí của ngài vẫn bền mạnh 
không biết chừng nào, mà về mạt chữ tình lại càng nổng hậu. 
Xem mấy việc ngài dối với học trò đủ biết : 

Thầy Nhan Uyên mới ba mươi tuổi dã qua đời. Khi thầy 
Nhan chết, ngài khóc dến nổi nức to lên. Người di theo hấu 
ngài nói rằng : “Thẩy nức to rối đó !*. Ngài nói : "À, có nức 
to rư ? Nếu không vì người ấy mà nức to thời còn vì ai ? ! 
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"Nhan Uyên tử, tử khốc chỉ đổng. Tủng giả viết : "Tử 
đổng hỷ !”. Viết : "Hữu dổng hổ ? Phi phù nhân chỉ vị 
đổng nhi thùy vị ? 

đR | Z, T7? #Ä# z .#& 3% g : ˆ?i*®©964!” 
dd :“°2 !h# 2? 3È Àk ^A 2 4 $hm tạ À ? ” 

Thẩy Nhan Uyên chết, học trò thẩy muốn làm lễ táng 
cho hậu. Ngài nói ràng : "không nền", Bởi vì thấy Nhan 
nhà đói mà còn có cha giả, ngài không muốn hậu táng làm 
gỉ. Nhưng vì học trỏ thấy Nhan trọng thấy quá, nên cứ hậu 
táng. Ngài phàn nản rằng : "Anh Hổi ! (tên thầy Nhan), mày 
coi ta như cha mày, mà té ra ta không dược xem mày như 
con ta ! Ôi ! Không phải vì ta đâu ! Vì các anh em đó vậy". 

Ngài thấy thầy Nhan chết, nên vừa khốc vừa than rằng : 
"Ôi ! Trời làm mất người truyền dạo của ta ! Ôi ! Trời làm 
mất người truyền dạo của ta ! (Y ! Thiên táng dư ! Thiên 
táng dư !*'ÿ ! X # # ! X # # !). 

Thầy Nhiệm Bá Ngưu có ác tật, ngài tới nhà hỏi thám, 
dứng ở bên cạnh cửa số, nắm tay Bá Ngưu mà than : "Chết 
thôi ! Mất con người ấy rổi ! Chấc là mệnh trời đó rư ! Con 
người ấy mà dến nỗi có tật bệnh ấy rư ?". 

Thấy Tử Lộ chết với nạn Khổng Khôi. Ngài trước tổng 
phen nói với thẩy Tử Lộ mà than cho ràng : "Như anh Do 
(tên thẩy Tử Lộ), e anh chết với cái việc không đáng chết đó 
mà ! (Nhược Do dã bất đắc kỳ tử nhiên ! # dỳ ở, 24 ## 
#4 £# #&Ð) chép ở thiên Tiền Tấn). 

Chỉ xem những việc ấy, bây giờ ta dọc sách Luận Ngữ, 
chỉ thấy chan chứa chân tình ở trong khoảng học trỏ. Mà lại 
chẳng những ở thấy trò mà thôi dâu, đối với người dưng khác 
cũng như thế ! 

Ngài thường thấy người mạc đổ tang cho cha hay mẹ, 
hoạc người mủ mát, khi ngài thấy nó, tuy nó trẻ tuổi mạc 
đẩu, ngài tất đúng đây tổ lòng dau đón; khí dí qua trước nó, 
tất bước giáo cho mau. Bởi vì người mất cha mẹ với người 
mát mù, trong lòng ngài chứa sản một mối thương xót (Tử 
kiến tư thôi giả, dữ cổ giả, kiến chỉ, tuy thiếu tất tác, quá 
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chỉ tất xu † #, # * 3 : 3 # + › R.+ : sạ y 
3# TE : iR * + #Š chép ở Thiên Tủ Hãn). 

Ngài thấy người mạc đổ tang, tuy nó vẫn thường thân 
cận với ngài, ngài cũng thay dổi nhan sác; khi thấy người 
mù, tuy nó chỉ là người ty tiện, nhưng ngài lấy lễ mạo dối 
dãi với nó. 

Ngài thường thấy người ăn mặc đổ tang hay người đội 
tấm đổ bản (bản chép số nhân dinh) thời đầu ngài ngổi trên 
xe, tất cũng cúi đầu xuống tỏ lòng kính nể (Hưng phục giả 
thức chỉ, thức phụ bản giá ¿ JR # Ä4 + › Ä 8 " #). 

Ngài thường sai đẩy tớ nhà mình di qua nước khác thăm 
hỏi bạn, khi ngưởi đó bước chân ra đi, ngài vái hai vái dưa 
người ấy ra cửa (Vấn nhân ư tha bang, tái bái nhỉ tống 
chỉ F] Á 3+ 1# 3#, # # mẽ tt +). 

Khi ngài dau, có quan Đại phu là Quý Khang Tử đưa 
thuốc dến thám ngài, ngài vái mà nhận lấy, nhưng lại trả 
lời : "Phương thuốc này mỗ chưa hiểu rõ, không dám nếm 
vào" (Khưu vị đạt, bất cảm thường £ ‡ ‡‡ + #t Ÿ). 

Bạn hữu ngài rủi gập khi chết mà vì đất khách quê 
người, không biết đưa xác chết về dâu, ngài nói rằng : "Xin 
tạm táng ở nhà ta" (Bằng hữu tử vô sở quy, viết : "U ngã 
tần !"” ä1 & # @ ðf?  E : “2# & S§ ” chép ở thiên 
Hương Đảng). h 

Chuống nuôi ngựa bị thất hỏa, ngài ở triểu ra về, vừa 
tới nhà, liển hỏi rằng : "Có tai hại gì đến người không ?" 
Người nhà trả lời : "Không !", khiấy ngài mới hỏi đến ngựa 
(Cứu phản, Tử thối triểu, viết : "Thương nhân hồ ?" - 
Phủ. Vấn mã ;§ Xt,-ƒ iš ÿJ,g: ˆ @ A # ? "6, 5 
chép ở thiên Hương Đảng.) 

Xem như mấy việc trên ấy : vì kính trọng bạn hửu mà 
vái đưa người đẩy tớ nhà; vì dau đớn loài người mà làm lễ 
với người mù và người tang khó, vì kinh trọng nhân dân mà 
kính trọng đến người đội số đinh; vì đau đớn người bạn chết 
ở đất khách mà nhận lấy việc mai táng ở nhà mình. Tấm lòng 
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đối đãi với loài người thiệt không chốn nào không nhân chí 
nghĩa tận. 

Xem hết thịnh đức đại nghiệp của người mà tóm tắt lại 
thời rất cao thượng, rất hoàn toàn có một bài chép ở thiên Tử 
Hãn : 

Tử tuyệt tứ, vô ý, vô tất, vô cố, vô ngã 

†J @n : # šŠ : # J : # BE : # ẤÄ 

Ở trong bốn chữ "vô" ấy lại to lớn nhất là hai chứ "vô 

ngẩ". : 
Xin thịch rố : 

Một đời người đức Khổng Tử, có bốn diểu không bao 
B1Ờ CÓ : 

Một là "vô ý" : đương trước khi làm việc, không đặt sẵn 
ý riêng mình vào, chỉ theo ở nơi lẽ phải của việc ấy mà làm, 
đó là "vô ý", 

Hai là "vô tất" : là không quyết hẳn bằng một cách làm 
là được. Bởi vì cái ÿ chí làm quyết là được đó, thường hay 
trái với thời thế và đạo lý tự nhiên, vậy nên phu tử tuyệt 
không cái bệnh chử "tất". 

Lại một điểu nửa là "võ cố : đức phu tử vẫn cấm tuyệt 
"ý", "tất" đã dành, mà lại không câu nệ cố chấp bằng một 
phương pháp chết (vô cế). Bởi vì cái nết cố chấp đó, thường 
hay trái với lẽ biến thông viên hoạt. Vậy nên phu tử lại cấm 


ca” 


tuyệt cái bệnh chữ "c6”. 

Rút tóm lại thời lại cốt ở "vô ngã” : ngã nghĩa là mình 
ta. Hễ người ta làm việc gì, vô luận nhỏ hay lớn, đối đãi với 
người thân hay sơ, nhưng bệnh căn sở dĩ dến sai lẩm là vì 
chữ "ngã". Ta chỉ biết có ta, hoặc là vì cái lợi ích cho ta, 
hoạc là thuận ý kiến của ta; trừ ngoài cái "ta" ra, toàn không 
nghĩ tới, tất nhiên trái với nhân tình, mất hẳn thiển lý, thật 
là một cái bệnh thống rất to. Nên dức Khổng Tử chẳng bao 
giờ đát chữ "ngã" ở trong lòng. Vậy nên ở trong bài “7 tuyệt 
tử", càng rất đáng làm gương cho loài người là hai chữ "võ 


ngã" ( # £ ). 
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Chúng ta theo ở nơi ngôn hành sự thực của ngài mà tìm 
đò cho đến tâm lý càn bản của ngài thời chỉ hai chứ "vô ngã" 
là triệt đấu triệt vĩ, quán thỉ quán chung Nhưng mà sở dĩ 
phát huy cái "vô ngã" thời lại cản cứ vào chữ "nhân" Nhân 
học của đức Khổng Tử sẽ bản kỹ ở chương sau 


Năm ngài tạ thế vào đứng 73 tuổi, vào năm thứ 4L triểu 
Chu Kính Vương (nam 479 trước Thiên chúa giáng sinh) 
Hiện giờ ở trên sống Tứ, vể phía bác thành Khúc Phụ, xanh 
um một đám viên lâm, chu vi hơn một dạm đất Tàu, miếu 
mạo trang nghiêm, ức muôn người sùng bái, người ta gọi 
bằng thánh lâm, chính là mộ ngài ngày xưa ở chỗ ấy 
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CHƯƠNG lÌ 


LÝ LUẬN VÀ SỰ THỰC THUỘC VỀ CHỮ 
"HỌC" CỦA ĐỨC KHÔNG TỬ 


Nghĩa chữ "Học" là làm sao ? Học có phải đọc nhiều 
sách, biết nhiều chứ mà thôi rư ? Học có phải cấp sách vở 
đi nhà trường là xong rư ? Học có phải nhái cái miệng ông 
thẩy, đùa theo những đổ ản thức mác của các bạn trong 
trường mà được rư ? Không phải ! Không phải ! 

Chữ "Học" có ba nghĩa : 

1)- Học nghĩa là bát chước - Hễ người nào tự xét trong 
mình hãy còn là người hậu giác, tất phải bắt chước những 
việc người tiên giác đã làm. Tiên giác là người hiển nhân 
quân tử có đạo đức, phẩm hạnh, tài nảng sinh trước mình, 
biết trước mình, thứ nhất là người đổng thì với mình; nếu 
không, thời những bậc thánh hiển đời xưa lại đúng với hạng 
tiên giác lắm. Mình đã là người hậu giác tất phải bát chước 
những người tiên giác ấy. Đó là nghĩa thứ nhất ở trong chữ 
"Học". 

2)- Học nghĩa là học để cho biết - Nghĩa này lại cặp kè 
với chữ "Tri". 

Người ta vì sao mà phải học ? Bởi vì trời sinh ra ta, chỉ 
có cho ta một bộ óc thiêng, một tấm lòng tốt, chứ đến như 
sự lý ở trong thiên hạ, nhỏ từ nhất sự nhất vật, lớn đến tình 
hình một xã hội, một quốc gia, một thế giới thời tuyệt không 
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CÓ một người nào sinh ra mà biết dược ngay. Chính giữa 
mình dức Khống Tử, ngài cũng tự nói : "Ngã phi sinh nhị 
trí giả" (& 3È + ø ‡ø # ), nghĩa là ta chẳng phải là 
người đẻ ra mà biết được liển, Ngài lại nói : "Học chị bất 
yếm" (4# + 4 ##), "vi chỉ bất yểm"( ¿ > £ # }= 
trong thiên Thuậ; Nhí, Thế thời "Học nhỉ trí chỉ" nghĩa là 
phải học mà cẩu cho biết, là nghĩa thứ hai của chứ "Học", 
3) Học để mà làm - Nghĩa này lại cập kè với chữ 
“Hành”. Hành, nghĩa là làm, Người ta vẫn thường có lời nói 
cập nhau : "học hành”. Bởi vì có học mới hay hành; muốn 
hành, tất trước phải học. Đường mình chưa di, công việc mình 
chưa thạo, bảo nhắm mát làm bướng, tất không thế nào làm 
nên, cẩn phải có học. Có học mới biết; biết tất phải có lâm. 
Học tới bao nhiêu thời làm tới bấy nhiêu. Vậy nên nói chữ 


Chúng ta muốn chứng minh cho rõ nghĩa ấy, thời xin 
nhận kỹ những lời đức Khổng Tử nói chử "học", 

Ngài nói chứ "học" rất bao la rộng lớn, nhưng tóm tát 
lại có thể chia ra làm ba thời kỳ : 

1. Học chỉ thỉ - 2)- Học chí trung - 3)- Học chỉ chung. 

*®ưzx+ › *zư tự › *x# 

Tức như chương thứ nhất ở đầu sách Luận Ngữ có nói : 

- Tử viết : Học nhi thì tập chỉ, bất diệc duyệt hổ ! 
Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ ! Nhân bất 
trì nhỉ bất uân, bất điệc quân tử hổ ! 

T g:#mf# *.. dt X# l4 ĐH 68 dd 

32*,*?##4#!A Xem 1K, x< #6 7#t! 

Chương này chia làm ba tiết, tức ba thời kỳ của người 
học : 
a)- Tiết thứ nhất là thời kỳ ở đầu trong việc học, ngài bảo 
rằng : Hễ những đạo lý gì, công việc gì mà ta đã học dến, tất 
phải thường thường cử buổi mà học tập mãi mãi thời ngày 
càng thục luyện, tháng càng thấm nhuẩn, nhân đó mà nảy ra 
thú vị hay, chẳng thỏa thích trong lòng lắm hay sao ? 
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Nói tóm lại, học tất phải có tập (tập nghĩa là làm lại 
để thí nghiệm cái học của mình có dúng không); tập tất phải 
cứ thì thì, như thế tất phải duyệt (duyệt tức là thích ở trong 
lỏng, ví như ăn mà đụng được miếng ngon) là công hiệu 
của học tập. 

Hai chứ "thì tập" rất nên chủ ý : "thì" nghĩa là giờ, là 
buổi, là mùa, mỗi giờ mỗi tập, mỗi buổi mỗi tập, mỗi mùa 
mỗi tập, tất không việc gì không hay; đã hay, tất nhiên phải 
nghiện, nên nói ràng "duyệt". Tiết này là "Học chí thỉ". 

b}- Tiết thứ hai là thời kỳ chính giữa trong việc học : 

Chúng ta làm việc học, há phải mục dích chỉ ở một 
mình mà thôi đâu ! Minh biết rổi, tất muốn bẩy bạn mình 
thấy biết mình hay rổi, tất muốn cho bẩy bạn mình thấy 
đểu hay. Trước kia mình học những gì, mình tập những gì, 
mình sở đuyệt những điểu gì, lợi ích cho mình đã xong, còn 
muốn lợi ích cho anh em đòng họ mình nữa kia ! Quả nhiên 
đến khi sự học tập mình đã thuẩn thục, tỉnh thẩn mình đã 
no đủ, tức khác tiếng lành đổn xâ, khí tương cẩu, thanh tưởng 
ứng mà bầu bạn tự ở đất nước phương xa tới với mình. Đến 
lúc bây giờ mình mới lấy những diều mình dã học, đã tập 
đó mà nghiên cửu những điểu hơn lẽ kém với các bẩy bạn 
mình; bẩy bạn mình nhờ mình mà được lợi ích chung; mình 
cũng nhờ bẩy bạn mà thêm được trí thức mới. Hai bên tương 
đắc tương thành với nhau thời cả tinh thần và vật chất sung 
sướng biết chừng nào ! Chẳng vui vẻ lắm hay sao ? Nên 
nói rằng "Lạc". "Lạc" nghĩa là vui vẻ hiện ra ở ngoài. 

Tiết này nên nhận chữ "bằng", chữ "viễn phương". "Bằng" 
nghĩa là người đổng một loài với mình (Đồng loại vi bằng 

E] #Ã 3» W4 ); "viễn phương" nghĩa là những phương Xa 
xôi, chẳng hạn ở trong làng, trong nước, dấu đến người nước 
khác cũng gọi bằng "viễn phương". Sở dĩ dược người viễn 
phương tới đó, là vì có đạo đức học vấn của mình làm môi 
giới cho người tới với mình, vậy nên mình mới vui. Như thế 
là "Học chi trung". l 

c)- Tiết thứ ba là thời kỳ cuối củng ở trong việc học. 
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Như hai tiết trên kia đã nói, học tập mà duyệt là công 
việc tấn đức tu nghiệp ở giữa mình dã dẩy dủ rổi. "Bằng tự 
viễn phương lai" là công việc họp bẩy nhóm bạn cũng đã 
phát đạt rổi. 

Tuy nhiên, mục đích của chúng ta làm việc học là cốt 
cho hoàn toàn một người quân tử. Đã ià người quân tử, tất 
phải nhân cách rất cao thượng, tâm địa rất thánh hiển, tới dó 
mới dạt được mục dích của mình làm việc học. Trước kia 
mình học, mình tập, mình duyệt, mình được bằng hữu lai, há 
phải vì cẩu danh đâu ? Há phải vì cấu vua chúa yêu chuộng 
mình dâu ? Há phải vì cẩu thế tục yêu chuộng mình dâu ? 
Chỉ vì vun trổng lấy nhân cách mình mà học, nảo có cẩn gì 
người biết đến mình ? 

Nếu tới lúc bấy giờ, ví đầu tai trần mất tục không biết 
đến mình, trong lòng mình vẫn không tí gì ngậm hờn trữ 
giận. Nên ngài lại dạy : "Nhân bất trí nhỉ bất uẩn, bất diệc 
quân tử hổ ? (Ä 2 #r ñn 2 1, 2® 7? 8# 7 #'), nghĩa 
là dấu người đời không biết mình mà mình không ngậm ý 
giận, như thế minh chẳng phải là quân tử hay sao ? 

Tiết này nên chú trọng ở chữ “Quân tử". Chữ "quân tử" 
nghĩa là làm sao ? Là một người rất tốt. 

Vì cớ sao một người rất tốt gọi là quân tử, Bởi vì người 
ấy dạo dức đã cao, tài náng cũng giỏi, nhân cách lại rất 
hoàn toàn, nếu đem ra gánh việc xã hội thời đáng làm một 
người chủ nên có chứ "quân", Quân nghĩa là ông chủ. Nếu 
dem ra gánh việc loài người thời càng cung cấp được việc 
cho loài người, cũng như con thờ cha, nên có chứ "Tử", Tử 
nghĩa là con. Góp xáp cả hai ý nghĩa như trên ấy mới dặt 
tên bằng “quân tư”. Cái mục đích của học giả chỉ cốt cho 
nên một người quân tử mà thôi, nên đặt vào tiết thứ ba. Tiết 
nảy là "học chỉ chung", là hấng dỡ cả hai tiết trên, chính là 
thời kỳ thành công của việc học. 

Chúng ta nhận kỹ ba tiết ấy thời dại khái của việc học 
cũng không thiếu kém gì. Nhưng mà các diểu kiện chỉ tiết ở 
trong việc học cỏn nhiều lắm, xin xem các bài sau, 
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CHƯƠNG li 
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Đức Khổng Tủ nói : Việc học rất để ý vào người thanh 
niên; bởi vì những người ấy tuổi còn non, sức còn mạnh, 
đường còn xa,. quan hệ với xã hội tiển đổ nhiều lắm. Huống 
gì thì giờ người thanh niên, chính là ngày bát đấu vào cửa 
học. Nếu đương lúc thanh niên mà lẩm đường lạc lối thời 
bỏ uống thì giờ, oan công đèn sách, chẳng đau đớn lắm hay 
sao ! Nến đức Khổng Tử rất chú trọng vào hạng người ấy. 
Xem mấy tiết sau này : 

Tử viết : đệ tử nhập tắc hiếu, xuất tác đễ, cẩn nhí 
tín, phiếm ái chúng nhỉ thân nhân, hành hữu dư lực tắc 
dĩ học văn. 


+: #7? ^Rl 4 › dñl $ › ĐH m fÈ + Ö#X 
4# #m 8+ › 1? ï l h : RỊ 2 # x - 

Tiết nảy rất chú trọng ở hai chữ "đệ tử". Đệ, nghĩa là 
em; Tử, nghĩa là con. Người đang thời giờ làm con em mà 
chưa đến thời giờ làm bậc cha anh, nên gọi bằng "đệ tử", 
Công việc học của người đệ tử thởi nên thế nào ? Tất phải 
khi vào trong gia đình có nghĩa vụ đối với cha mẹ mình cẩn 
phải có hiếu ("nhập tác hiếu"), khí ra ở với xã hội có nghĩa 
vụ đối với đổng bào mình (là người anh em mình) thời cẩn 
phải để ("xuất tác đễ"). Hiếu để, hai chữ ấy là cội gốc của 
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việc học, ở với cha mẹ cho đúng với đạo lý, gọi bảng "hiếu"; 
đối đãi với bậc anh lớp em cho dúng với đạo lý gọi bằng 
"để". Đệ tử làm được hai việc ấy, là nến tảng làm người đã 
vững vàng rổi. Nhưng dến khi xử sự tiếp vật, lại khi dụng 
một việc giỏ tất phải tiểu tâm cẩn thận, tiếp một người nào 
tất cung kính dịu dàng thế là gọi bằng "cẩn". Song sự cẩn 
đó, chẳng phải cảng trí ở mặt ngoài mà xong dâu, tất phải 
có chân tình thật ý : hễ những lời phô tiếng nói ở trong lòng 
chân thật mà ra gọi bằng "tín". "Cẩn" với "Tín" vốn đã tránh 
khỏi được nhiểu điểu lầm lỗi mà tư cách của một con người 
cũng dã khá khá. Nhưng dạo làm người, cốt yếu nhất phải 
có chử "nhân". Vậy nên đối với quẩn chúng tất phải có tấm 
lòng bác ái, thương yêư khắp hết cả mọi người, thế là "phiếm 
ái chúng". Phiếm ái, là thương yêu bằng một cách phổ thông. 
Tuy nhiên, lấy nhan đạo mà đối dãi với loài người, vẫn nên 
rông yêu cả quần chúng, nhưng ở trong quần chúng, tính cách 
thưởng hay khác nhau : có người nhân, có người bất nhân; 
người bất nhân kia ta không thể thân cận được, lại tát phát 
xét cho ra người nào là nhân giả thời ta thân cận mật thiết 
với người ấy. Vậy ở trong lúc "phiếm ái chúng" lại cẩn nhất 
là "thân nhân". Thân nhân, nghĩa lầ thân mật với người có 
đức nhân. Đó là yêu người bằng một cách đặc biệt. 

Như trên kia đá bly vẽ cho chữ "hiếu", "đế", "cẩn", "tín", 
"phiếm ái", "thân nhân”, thảy có sáu chuyện : là nghĩa vụ với 
chức phận của đệ tử đã hơn được nửa rồi, nhưng mà chỉ hoàn 
toàn thuộc về đức hạnh ở trên phương diện tỉnh thần mà thôi. 
Nếu có mát tính thần mà không có mát tài nghệ, e cỏn thiếu 
kém về dường thực dựng, chẳng lấy gì dẩy đủ về việc học 
của đệ tử. Vậy nên ngài dạy thêm rằng : "Hành hữu dư lực 
tắc đĩ học văn", nghĩa là làm những việc như trên kia mà, 
dụng hổi nào có thì giờ rảnh, ấy là sức dư, thời vô luận thì 
giờ nào, tất phải cẩn dùng lấy sức thừa ấy đổ sức vào công 
việc học van. Học, nghĩa là học tập; Van, nghĩa là thi thư 
với lục nghệ; Thí thư, là các sách kinh của các thánh nhân 
đời xưa, Lục nghệ, là sáu cái tài nghề như xạ là bán, như 
cách bán súng đời nay; ngự, là nghề đánh xe; thư, là nghề 
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biên viết các thức chữ; số, là phép tính thuộc về số học; lễ, 
là các nghỉ tiết để ra làm việc giao tế; nhạc, là các món âm 
nhạc. 

Chúng ta xem ở chương "Đệ tử" này có sáu việc như 
trên kia để vun trồng cái cội gốc bằng đức hạnh, lại có thí 
thư và lục nghệ để đào tạo cái tài cụ ra làm việc đởi. Thánh 
nhân rất trông mong các bậc thanh niên, có Mi có dụng, có 
chất, có văn. Công việc học của thánh hiển đời xưa, há phải 
như cách học của người đời ta bây iờ dâu ! Chúng ta muốn 
bổi dưỡng thanh niên, xin, trước để ý vào chương này, mà 
những người còn làm đệ tử cing nên chú ý lắm. 


Ở thiên Tử Hãn, lại có chép một bài : 


Tử viết : Hậu sinh khả úy, yên tri lai giả chỉ bất như 
kim dã. Tứ thập ngũ thập nhỉ vô văn yên, tư diệc bất túc 
úy dã di. 

†H :14177® › 3 #4 To 2b, 
w†+† # + &M š › 7#? S&£K dc - 

Xem lời nói ở bài này thời biết ý đức Khống Tử rất 
trồng mong ở bạn thanh niên : một phương diện thời kỳ hứa 
cho họ nên, lại một phương diện thời lo sợ họ thua nên nói 
rằng : Những người tuổi giàu sức mạnh như các người sinh 
ở sau ta kía (hậu sinh), thiệt là dáng sợ, đáng kinh họ lám; 
bởi vì tiến đổ họ còn xa dài, sự nghiệp họ còn nhiều cơ hội 
tăng tiến, ai đám chác tương lai họ không được như những 
lời ta bây giờ ao ước đó rư ? Tuy nhiên thì giờ dài hay ngắn 
là ¡ quyển tại trời, sự nghiệp hơn hay kém là qu yến tại người; 
nếu từ nay sắp lên cho tới ngày họ 40, 50 tuổi mà họ chưa 
thành tựu lớn lao để cho trong đời nghe tiếng bổ: thời té ra 
tương lai của họ cháng thấy hơn gì chúng ta bây giờ, cũng 
chẳng lấy gì làm đáng sợ ! Thế chỉ là đau đớn cho hậu sinh 
mà thôi. 


Bài này, rất nên chú ý vào hai chữ "khả úy" và ba chữ 
"bất túc úy", nghĩa là hậu sinh mà biết hay tự lập thời có 
thể hơn những bậc tiền bối. Nên ngài khuyên lơn cho mà 
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bảo rằng : "khả úy”. Nếu hậu sinh mà chẳng biết lo tự lập, 
say vào vật chất mà quên lãng tinh thần, mê với ăn chơi 
mà bỏ công học tập, thời e "lai giả bất như kim”, nên ngài 
lại rán de cho mà bảo rằng "bất túc úy", 

"Khả úy", nghĩa là đáng kính sợ; "Bất túc úy", nghĩa là 
chẳng còn gì đáng kính sợ; "Lai giả chỉ bất như kim", nghĩa 
là ngày sau kia không được như những mối hy vọng ở lúc 
bấy giờ. : 

Ở trong dám thanh niên, đức Khổng Tử dối với bọn bé 
con lại để ý bảng một cách đạc biệt; tuy nó còn thơ trẻ, trí 
. chưa được bao nhiêu, nhưng mà ngài cũng sẵn lòng đạy 
dỗ. 

Có một ngày kia có đứa bé con ở làng Khuyết Đảng, 
ngài bảo nó di truyển mệnh lệnh (tương mệnh). Có người 
muốn biết ý ngài mới hỏi ngài rằng : 

~ Thấy sai cậu bé kia, có ích lợi gì chăng ? 

Ngài trả lời rằng : Ý ta muốn cho nó nhân được một 
nhịp hay cho nó thêm rộng chút trí thức, khiên cho nó thấy 
được những người ở vị ngôi kia để nó thấy những người 
đểu di với tiên sinh, cho nó rộng con mắt dược ít nhiều; 
vẫn không phải cầu ích lợi gì ở nó đâu ! Chỉ muốn cho nó 
được chóng nên đó vậy (Khuyết Đảng đồng tử, tương mệnh, 
hoặc vấn chí viết : ích giá dư ? Tử viết : Ngô kiến kỳ 
cư ư vị dã, kiến kỳ dữ tiên sinh tịnh hành dã, phi cầu 
ích giá đã; dục tốc thành giả dã), 

l Ý È 7? + : 4 H > H: BH * R2? ? 
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Có làng Hộ Hương kia, người làng ấy tòng lai vẫn có 
tiếng dốt đại (Hộ Hương nan dữ ngôn), tên bé con làng ấy 
tới xin thụ nghiệp với ngài (Đồng tử biện), ngài ừ cho. Môn 
nhân nghi ngờ việc ấy (Môn nhân hoặc), ngài bảo với môn 
nhân ràng : 

Người kia lấy thân trong sạch tới với mình (Nhân khiết 
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kỷ dĩ tấn), ta cứ cho nó là trong sạch, cỏn từ nay sáp tới ta 
chẳng đoán trước làm gì (Dữ kỳ khiết dã, bất bảo kỳ vãng 
dã); khi nó tiến lên với ta, ta cứ tán thành cho nó, còn khi 

nó lui về nhà nó thời ta chảng cẩn nghĩ xa làm gì, miễn nó 
có lòng muốn học là hay, ta quả trách nó thậm mà làm gì 
(Dữ kỳ tiến dã, bất dữ kỳ thối dã, duy hà thậm). 


z #ụji R > : ở ? R › PA & - #H: 
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Xem như hai chuyện ấ Ấy, ngài đối với hạng người còn 
bé con mà ân cẩn đìu đắt đến như thế, cái tấm lòng dạy người 
thương trẻ, khoan hổng thành thực biết chừng nào ? ! 
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CHƯƠNG IV 
BÀN VỀ CHỨ "CHÍ" 


Nghĩa chứ "Chí" như thế nào ? Một đời người của chúng 
ta, tiền đổ hy vọng vẫn không biết chừng nào; nhưng khi bất 
đầu ra đời, nước bước thứ nhất là cốt ở chữ "Chí". 

Thí dụ như : người di đường, tất trước hết có cái bụng 
muốn đi, định một cái phương hướng di đường nào. Đã dịnh 
phương hướng xong thởi quyết định đi cho dến. Cái lòn 
muốn đi và cái lòng quyết điinh muốn di, đó tức là "chí". Hễ 
trăm việc gì mà trước hết không có "chí" thời tất nhiên khi 
làm, chỉ là miễn cưỡng không vui làm, và lại hay nửa đường 
bỏ đở không làm được nên; trái lại, hễ có chí nhất định thòi 
tất nhiên vui làm mà quyết làm cho tới kỳ cùng. Chí đã được 
như thế, việc gì chắc cũng phải nên. Người xưa có câu : "Hữu 
chí giả, sự cánh thành, nghĩa là, người đã có chí thời việc 
chác phải nên (# ¿Ÿ :#, # #. #%). Chính đức Khổng Tử 
cũng có câu : "Ngô thập hữu ngũ nhỉ chí vu học" ( # + 
3 £m È † #). 

Ba chữ "Chí vu học”, chúng ta nên ngẫm nghĩ cho kỹ. 
Hễ những người đi học, cẩn thứ nhất là trước phải lập chí : 
lập chí ở nơi việc học là nước bước thứ nhát của chúng ta ra 
đời. Nhưng ở trong khi lập chí, lại trước phải ngẩn nghĩ cho 
kỹ, chọn một phương hướng nào mà lập chí cho đích đáng. 
Đức Khổng Tử sợ người ta lập chí, nếu có sai lầm thời làm 
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hỏng mất một đời người của mình. Vậy nên ngài dạy cho _ 
học trỏ, thường hay nói đi nói lại về chữ "chí". 

Tử viết : Tam quân khả đoạt súy dã, thất phu bất 
khả đoạt chí dã. 

#Wq:z#17j7$#tœ,mk+k#T77$#*%¿t.. 

Đem ba quân giữ một ông tướng, có khi giặc nó cướp 
mất ông tướng; chứ đến như dứa thất phu, tuy chỉ một mình 
nó, mà cái chí nó đã vững vàng thời đầu ức muôn người cũng 
không thể nào cướp được chí nó. 

Xem như câu ấy thời cái uy quyền thân thế của chữ "chí" 
lớn biết chừng nào ! Mà có thế thiệt " Hễ một người đã có 
chí, nếu chết đi thời thôi; hãy còn chưa chết, dán chắc trong 
thiên hạ không việc gì khó (Thiên hạ vô nan sự £ 'F & â #) 
Bởi vì đã có chí, tất nảy ra siêng học; đã siêng học, tất trí 
thức thêm nhiểu, mà tài năng ngày càng tân tiến, Trí đủ, tài 
đủ, việc gì làm chẳng xong ? Vậy nên bàn đến việc học, tất 
nhiên phải cẩn có chí, Duy có một diều rất đáng lo sợ là sợ 
cái chỉ hướng mình sai lầm mà thôi : hoặc chí ư ân ngon mặc 
đẹp, hoặc chí ư phú quý tuổng đời, hoặc chỉ ư cấu danh trục 
lợi, thời những cái chí đó chỉ là khiến cho nhân cách mình 
hèn hạ, giá trị mình dê liệt, kết quả chỉ là một người hư. Truy 
nguyên cho đến tạo nhân thời chỉ vì lúc đấu lập chí đã sai 
lạc, nên đức Khổng Tử thường chỉ vẽ cho tâ cái phương hướng 
lập chí. 

Ngài nói : 

Sĩ chí ư đạo, nhí sỉ ác y ác thực, vị túc dữ nghị dã. 

+ + #2, %8 6Š #+ & ®.. + Ê Ri.ớ. 

Nghĩa là, làm một người học trò, nếu đã có chí ở đạo 
thánh hiển, nhưng lại còn trau tria Ở nơi ăn mặc, thấy mặc 
xấu ăn xấu lấy làm hổ thẹn, những người âáy còn đủ cùng 
bàn đạo lý gì nứa đâu 2? 

Ngài lại nói : 

Tam niên học bất chí ư cốc, bất dị đắc dã 

z#*+#£ 61t, 5 fb,. 
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Nghĩa là, có một người kia chăm chỉ việc học đã đến 
ba năm, nhưng tuyệt không để chí ở nơi kiếm gạo ăn, người 
ấy thiệt khó thấy được lắm. 

Hai bài trên kia là sợ chúng ta lập chí sai. 

Thế thời lập chí nên thế nào ? Xin xem mấy bài sau này : 

Cẩu chí ư nhân hỹ, vô ác dã 

3%?zˆ~^ˆ¿,A&ư,. 


Bài này là cốt bảo cho chúng ta để chí vào làm người 
nhân. Nên ngải nói rằng : Nếu một người kia đã quyết chí 
làm việc nhân rồi, lớn thời cứu đổng bào, thương nỏi giống, 
nhỏ thởi lo làm sao cho lương tâm mình khỏi hư hỏng. Như 
hạng người ấy, ví dầu chưa hoàn toàn được nhân, nhưng cũng 
chắc không đến nỗi làm việc gì xấu. 

Ngài lại nói : 

Chí ư đạo, cứ ư đức, y ư nhân, du ư nghệ. 

* #1 #&, tt 22, 8 2t 8 

Bài này nói suốt cả thi chung việc học, nhưng bát đấu 
dụng công thời cốt ở chữ "chí", nghĩa là, bước thứ nhất lập 
chí, phải chỉ đeo ở đạo thánh hiển mà bước lên. Nhưng trong 
kht bước lên đó, căn cứ vào dâu ? Tất phải can cứ vào nơi 
đức hạnh. Có chỗ căn cứ rồi, nhưng phải có chỗ nương dựa 
cho rất vững vàng, tất phải nương dựa nơi đức nhân. 

Như trên kia nói chữ "dạo" là mục đích địa mà ta lạp 
chí ở đó; chữ "đức là chỗ mà ta cán cứ vào; chữ "nhần" là 
một cái địa vị vững vàng mà chung thân ta y ỷ vào. Nhưng 
ba chữ ẩy chỉ là về. mạt tỉnh thần, lại còn phải bổ thêm về 
mặt vật chất, nên lại phải "du ư nghệ”. 

Bảo rằng "đạo", bảo rằng "đức", bảo rằng "nhân", há 
phải lý luận suông mà không thực hành rư? Vậy nên ở 
trong khi thì giờ làm việc học vấn, ngoài chứ "đạo", "đức", 
"nhân”, lại cẩn có chử "nghệ" (lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số), ta 
làm những việc ấy sẽ dể vui lòng thích tính, đúc trí luyện 
tài, hoạt động chơi bởi ở trên đường thực dụng, khiến cho 
đạo, đức, nhân phát hiện ra ở nơi ứng sự tiếp vật. Nghề chơi 
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của kẻ học được như thế là tuyết điểm cao thượng. Vì vậy, 
nên câu "Du ư nghệ" để vào cuối cùng. Nhưng mà chữ "chí" 
lại đặt ở đấu nhất bài này, đó mới biết thánh nhân quý trọng 
chứ "chí". Nếu người ta lập chí đã bỏng, thời còn nói được 
việc gì ? Vậy nên, chúng ta chớ bao giờ quên chữ "Chí ư 
đạo", 

Lại có mấy bài như sau nảy, xem trên mặt chữ tuy không 
thấy chữ "chí", nhưng tính thần rặt là thuộc về chữ "chí", xin 
viết vào đây để cho người học dễ tham khảo : 

Bất hoạn vô vị, hoạn sở dĩ lập; bất hoạn mạc kỷ trị, 
cầu ví khả tri dã. 

“£#@ Añ‹, #8 3,2 5S *C nh, Ê À TT ờ,. 

Người ta ở đời, chẳng cẩn phải lo không địa vị mình đứng, 
chỉ dáng lo trước là mình lấy tài đức gì dể đứng vào địa vị ấy. 
Chẳng cẩn lo người ta không biết đến mình, mà cẩu làm sao 
cho tài đức, học vấn mình đáng khiến người ta biết. 

Ở trong bài ấy, câau "Hoạn sở dĩ lập", câu "Cẩu vị khả 
trí" với hai chữ "bất hoạn", tuy không nói chứ "chí", mà 
thiệt là chỉ vẽ cái đường cho chúng ta lập chí, rành rành là 
ý ngài báo cho chúng ta rằng : chỉ cẩn chí ở phía trong mà 
không cẩn chí đua với phía ngoài. Xem câu "Bất hoạn vô 
vị" thời quan quyền phẩm tước mà cẩn gì ? Xem câu "Bất 
hoạn mạc kỷ tri" thời danh giá hư huyễn mà làm gì ? Chỉ 
cốt nhất ở chữ "lập". Chúng ta nên để ý vào chữ ấy. 

Ngài lại có câu nói rằng : 

"Quân tử bệnh vô năng yên, bất bệnh nhân chỉ bất 
kỷ tri dã". 

38 ? ä &#t Ã : 4 8 Á + 4. #o ứ, - 

Hễ là người quân tử, chỉ dau đớn cho mình không tài 
nang; còn như người đời chẳng biết đến mình thời chẳng lấy 
gì làm đau đớn (giống như câu "Bất trí nhí bất uẩn"). 

Ngài lại có câu rằng : 

"Bất hoạn nhân chỉ bất kỷ tri, hoạn kỳ bất năng dã” 
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Không lo sợ người đời không biết đến mình, chỉ lo mình 
không năng lực gì để gánh nổi việc đời mà thôi. 

Ý tứ hai bài này cũng như hai bài trên kia; câu "Hoạn 
kỳ bất năng", cầu "Bệnh vô năng yên" là chỉ cho ta con đường 
lập chỉ. 

Hễ đã làm một người học giả, tất trước phải tu dưỡng 
lấy chữ "năng"; năng, nghĩa là làm cho nên tài dức của một 
bậc quân tử. 

Hễ tài đức đã sẵn có trong mình, thời dầu việc xã hội, 
việc quốc gia, ta cứ đem cái sơ năng của mình ra mà làm; 
bản năng đã sẵn, có việc gì làm chẳng xong ? Nếu bất năng, 
vô năng mới thật đáng lo sợ; vì lo sợ nên phải gấp cẩu cho 
năng; vì cẩu cho năng, nên trước phải lập chí, 

Ngài lại nói rằng : _ 

"Cổ chỉ học giả vị kỷ, kim chỉ học giả vị nhân" 

*dà>ờ##›'›: hàcổ: +›+# + › RA ‹- 

Chứ "vị ký" và "vị nhân" ở đây, xin chúng ta chớ nhận 
lầm nghĩa. . 

"Vị kỷ", nghĩa là vì học vấn, tài năng củ mình còn thua 
kém, nên phải Ìo học để vun nuôi lấy đạo đức của mình, tăng 
tiến lấy trí thức của mình bọi bằng "vị kỷ". Đó chính là cách 
học của người đời xưa, chỉ vì mình mà học lấy cho mình. 

Chứ "vị nhân", nghĩa là vì yêu mến cái quyến lợi ở 
người, vì mua chuốc cái danh giá ở người mà phải học như 
cách lối của người, thế là "vị nhân”. 

Tổng chỉ, vị kỷ mà học thời học mà làm hay cho mình, 
mà cái học đó mới là thực dụng; vị nhân mà học thời cái học 
đó chỉ là theo dùa với người, mà sự học hành thành ra bắt 
mình phải nô lệ. Còn như chữ "vị kỷ", "vị nhân" ở nơi khác 
thời lại có nghĩa khác, sẽ để bàn ở chỗ khác, 

Lạt có một bài : 

"Quân tử cầu chư kỷ, tiểu nhân cầu chư nhân" 
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Hễ người quân tử, tất chỉ chám chỉ ở nơi nghĩa vụ với 
bản phận của mình, cốt làm sao cho nghĩa vụ của mình được 
đầy đủ, bản phận mình được hoàn toàn, dầu người ngoài khen 
hay chê, ưa hay ghét, quân tử không cẩn nghĩa tới nơi. Nên 
nói rằng "quân tử cẩu chư kỷ". Đến như tiểu thân thời trái 
thế, chí hướng nó chỉ cẩu cho người ngoài yêu chuộng mình, 
ngợi khen mình; mà nghĩa vụ của mình, bản phận của mình, 
thời nó không nghĩ tới. Nên nói rằng "tiểu nhân cẩu chư 
nhân". 

"Cầu chư kỷ" tức là "vị ky"; "cẩu chư nhân" tức là "vị 
nhân". Chữ "cầu chư kỷ", *vị kỷ" cũng là chỉ cái phưởng 
hướng cho người học biết cách lập chí. 

Lại có một bài ngài nói rằng : 

"Quân tử mưu đạo bất mưu thực; canh dã nỗi tại kỳ 
trung hÿ, học dã lộc tài kỳ trung hỹ. Quân tử ưu đạo bất 
ưu bản” 
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Hễ là người quân tử thời chỉ để lòng nghiên cứu về 
đạo lý thánh hiển (mưu đạo) mà không đặt lòng nghiên cứu 
về bổng lộc người ta nuôi mình (bất mưu thực). Ví đụ như 
người đi cày kia, chàng bao giờ cấu cái đói, nhưng dã làm 
nghề cày, tất có lúc mất mùa mà đói, thế là cái đói ấy nấp 
ở trong lúc cày rổi vậy (Canh đã nỗi tại kỳ trung hỹ). 
Lấy lẽ ấy mà suy vào việc học thời những người làm việc 
học kia, tuy chẳng cẩu gì cái bổng lộc của người cho mình, 
nhưng mà cái kề mình hay, chắc có ngày đời phải dùng 
mình, thời cái bổng lộc đã tự nhiên sẵn ó trong cải học rối 
vậy. Nên nói rằng "Học dã lộc tại kỳ trung hÿ"); "nỗi", nghĩa 
là phải chịu nhịn đói; "lộc", nghĩa là bổng lộc mình dược 
an. Vì có đạo lý như thế, nên những người quân tử chỉ lo 
vì mình chẳng học được đạo, mà thi lo về sự đói nghèo 
(Ưu đạo bất ưu bẩn). 
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Chữ "Bất mưu thực" với chữ "Bất ưu bẩn", chúng ta chớ 
nhận lầm nghĩa. 

"Thực", là chỉ vào bổng lộc của chính phủ mà mình 
an. Xem chữ "lộc” ở câu dưới thời hiểu. Chứ như kinh đính 
việc làm ăn mà tự thực kỳ lực thời quân tử có bao giờ lại 
bất mưu ? 

Câu "Bất ưu bẩn" cũng phải nhận cho đúng nghĩa : sở 
dĩ không lo nghèo đói là tiếp lấy câu "Học dã lộc tại kỳ trung 
hÿ” mà nói cho hết lẽ. Vì đã học thởi chấc cũng có ngày 
được lộc, nên đã ưu đạo là chảm chỉ học rổi, còn phải lo gì 
sự bẩn rư ? Vì cái học đó, không thể nhân đó mà bẩn dược, 
nên "Quân tử bất ưu bẩn", 

Chữ "Bẩn" dây chỉ nghĩa là không có bổng lộc mà ân, 
đối với người có bổng lộc mà nói, người không bổng lộc thời 
gọi là bẩn; chứ như bẩn đến nỗi không bữa ăn thời không 
phải nghĩa chữ "bẩn" này đâu. Chữ "Ưu đạo, mưu đạo" là 
phản đối với chứ "Chí ư cốc" ở trên kia, nghĩa là quân tử 
thời chỉ "chí ư đạo" mà không "chí ư cốc". Cốc cũng nghĩa 
là bổng lộc. 

Ngài nói rằng : 

”Bão thực chung nhật, vô sở dụng tâm, nan hỹ tai!" 

!%®#tH › &Ø Hs › §ã & & ! 

Ý nói rằng đã sinh ra làm một con người, tất cả có dụng 
tâm mình vào một chuyện gì; nếu án no tối ngày mà không 
đặt lòng mình vào một chuyện gì thời là một người vô chí 
rất mực. Hạng người ấy thiệt không thể bày dạy gì được nữa, 
nên nói rằng “nan hỹ tai". 

Bài này rất đau đớn cho người vô chi. Người có chí, tất 
là người dụng tâm luôn luôn; đã "vô sở dụng tâm” thời cỏn 
có chí gì nữa mà nói ? Dạy học trỏ mà dụng phải người ấy 
thời chỉ có lác đầu mà thôi, nên ngài lại nói thêm rằng : 

"Bất hữu bác dịch giả hổ, vi chỉ do hiển hồ dĩ" 

~£#ẰW4 4# l A28 #6 


Nghĩa là, cái người đã "vô sở dụng tâm, e có lẽ xấu hơn 
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những người cờ bạc ("Bác", nghĩa là đánh bạc; "dịch", nghĩa 
là đánh cờ; "do hiển", nghĩa là còn hiển hơn). Đó là ý thánh 
nhân rất ghét những người vô chí. 

Bàn tóm lại, xem suốt hết mấy bài như trên kia thời biết 
được bát đẩu vào hoc, trước nhất là phải có chữ "chí"; mà 
trong khi lập chí, cẩn nhất là phải kén chọn cái mục đích lập 
chí. Xin tóm tất lại ba chữ "chí" : 


I)- Chi vu học & ‡ ®# 
2-Chíưdạo 3 33 iÉ 
3)- Chí ư nhân ‡# 3* 4z 


Những ba chữ "chí ấy cũng chỉ là một chữ, mà trong ý 
đức Khổng Tử thời cốt muốn cho học giả phải "chí ư nhân". 
Bởi vì ở trong phạm vi Khổng học, to lớn và cao thượng nhất 
là chữ "nhân". Vì vậy nên ngài có câu : 


"Chí sĩ nhân nhân, vô cầu sinh đĩ hại nhân, hữu sát 
thân đĩ thành nhân” 


#4 +: ÁA+2› &@* 3# md#%+-› #& #0 H1 


Bây giờ, xin lấy bài này mà kết thúc chương này. Ngài 
nói rằng : Hễ gọi bằng người sĩ có chí, chẳng phải người 
gì la đâu, cũng chỉ là người có dức nhân mà thôi. Làm trọn 
vẹn được đức nhân mới gọi là chí sĩ. Những bậc người ấy, 
một đời người từ thi chí chung, chỉ đạt cải chí mình ở trên 
chữ "nhân" : đời mình sống, sống với nhân, đời mình chết 
cũng chết vì nhân; nếu ch ng may mà gáp lấy hoàn cảnh 
xấu, mà thân mình không thể sống được thời âu là giữ lấy 
chữ "nhân" cho trọn vẹn cái chí của mình, chứ không cẩu 
sự sống mà vì nó làm hại đức nhân. Khi sự thế đáo dấu, 
phải xem "nhân" hơn sự sống, nên có lúc giết cái thân mình, 
để vì nó mà hoàn thành được đức nhân. 

Tác giả viết bản sách này, muốn cho anh em ta được 
một cái mục đích để lập chí, nên tiếp dây bàn chữ "nhân" 
dưới này : 


BẢN VỀ CHỮ CHÍ 41 


CHƯƠNG V 
CHỮ 'NHÂN" Ở TRONG KHỐNG HỌC 


Xem mấy chương trên kia đã nói, học giả trước nhất cẩn 
phải lập chí; mà trước khi lập chí, phải nhận định một món 
tông chỉ, phải tìm xét một cái chủ nghĩa cho được viên mãn 
hoàn toàn, thỉ chung một đời người mình đe một cái đường 
lối quang minh chính đại ấy mà di. Đó là chứ "nhân" mà 
chúng ta nên chí ở đó, 

Câu "Cẩu chí ư nhân hÿ" của đức Khổng Tử thiệt đã chỉ 
rõ một phương hướng bất dịch cho chúng ta. Vậy nên bàn 
xong chứ "chí” tất phải nghiên cứu đến chữ "nhân". 

Xưa nay các vị thánh truyển đạo, tuy tông thống khác 
nhau, lý luận khác nhau mặc dầu, mà xét cho đến nội dung, 
ngoài chữ "nhân" ra, không ai có đạo lý gì khác. Tức như 
đại từ đại bị, chúng sinh bình dẳng của Phật Thích Ca; nghĩa 
yêu người như mình, xem thù như bạn của đức Chúa Dê-Du, 
cũng chỉ là ý nghĩa chữ "nhân" mà thôi. Nhưng trong khi bàn 
bạc chữ “nhân" thời chỉ duy Khổng Tử mới là tận thiện tận 
mỹ; nhỏ từ nhất sự nhất vật, lớn dến nhất quốc gia, nhất xã 
hội, nhất thế giới, thẩy có lẽ bao bọc ở trong chữ "nhân". Vô 
luận người nào, việc nào, chốn nào, thì nào, tất thảy dùng 
một chữ "nhân” mà ứng phó được cả. 

Tuy nhiên, chúng ta phải biết, "nhân" có thể, có dụng, 
có kinh, có quyển, có nhân, có quả, có chính, có phụ ( ‡#, 
”.*#,13.E.,®%,E,M.) nhỏ dến như cái lông mùa thu mà 
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không có thể sót thiếu, lớn đến như hòn núi Thái Sơn mà 
không thấy có thửa. Vậy nên ở trong Khổng học, có chỗ nói 
chữ “nhân” bằng cách trừu tượng, có chỗ nói chữ "nhân" bằng 
cách cụ thể; có chỗ tùy bệnh chứng, tùy người mà cho thuốc; 
có chỗ tùy dịa vị từng người mà cho bài; có chỗ chỉ là một 
bộ phận ở trong chữ "nhân"; có chỗ tóm góp tuyển cả bộ 
phân chữ "nhân”, dầu thiên ngôn vạn ngữ cũng chưa dễ miêu 
tả cho hết. : 

Tác giả xin chứng dẫn những câu di ngôn ở trong Luận 
Ngữ mà giải thích cho rõ ràng chút đỉnh, xin học giả nhận 
lấy như sau này : 


BẢN THỂ CỦA CHỨ "NHÂN" 


ki 


Tiết này là chuyện nói chữ "Nhân" ở trong tâm lý. 

Tử viết : Hổi dã, kỳ tâm tam nguyệt bất vi nhân, kỳ 
dư tắc nhật nguyệt chí yên nhỉ dĩ hỹ. : 

+w : nở: Ä#%$¿£NH TS: #8 R 
R #®me£E.4 - 

Hổi là tên thẩy Nhan Uyên, học trò cao nhất ở trong 
Khổng môn, thầy thường học đạo nhân ở đức Khổng Tử, ngài 
dạy cho rằng : trừng trị hết cái bệnh tư dục của mình là khác 
kỷ, hổi phục được chân lý của trời là phục lễ, thế là nhân 
(Khắc kỷ phục K vỉ nhân). Một câu ấy là ngài dạy cho công 
phu làm nhân rất thâm thiết. Ngài lại nói rằng : Hễ một mai 
khác được kỷ, phục được lễ, công phu làm nhân đã hoàn toàn, 
đức nhân ở trong mình đã thạnh vượng thời ảnh hưởng vì 
đức nhân mình mà truyền bá dược rất xa, chắc có lẽ thiên hạ 
đểu quy hướng vào nhân cả thảy (Nhất nhật khắc kỷ phục 
lỄ thiên hạ quy nhân yên — 8 #,Ø,??,X T # + 8). 

Câu ấy là nói công hiệu của người làm nhân. "Qui nhân”, 
nghĩa là xu hướng về đường làm nhân, tượng như người di 
chợ là "qui thị”. 
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Một người vi nhân mà cái hiệu nghiệm đến cả thiên hạ 
qui nhân, là công hiệu rất rộng lớn, rất mau chóng. Vì đức 
thánh chác thấy Nhan làm được như thế; nên nói cấu nảy, là 
có ý kỳ vọng cho thẩy Nhan rất to. Nhưng cái công hiệu chứ 
"nhân", tuy to lớn như vậy, mà truy nguyên đến cái cản bản 
làm nhân thời lại rất tóm tát, nên ngài lại có câu nói rằng : 
Cái việc vi nhân đó không phải nhờ cậy ai đâu : tỉnh nhân 
trời phú cho mình, đức nhân sẵn ở trong lỏng mình, bây giờ 
làm cho hết công việc nhân cũng chỉ bởi tự mình làm lấy, 
há phải ở người ngoài nửa rư ? (Vi nhân do kỷ nhỉ do nhần 
hỗ tai ! 4 {z tỳ Ở, d d AÁ # # 

Thấy Nhan thấy thẩy dạy cho mình dạo lý rất hay, công 
hiệu rất lớn, sợ chưa biết theo đường lối nào mà di tới nƠI, 
nên lại hỏi : 

- Dám xin thẩy bày vẽ cho rõ những tiết mục như thế 
nào mới khắc được kỷ, phục được lễ ? (Thỉnh vấn kỳ mục 
3# f} 34t R). 

Đức Khổng nói rằng : 


- Kỷ là những cái vật chất ở giữa mình mày : con mắt, 
cái miệng, lỗ tai, cái thân mày, đó tức là kỷ; mày muốn 
khác kỷ, trước phải trừng trị ở chỗ ấy. Hễ cái gì không đúng 
với lẽ trời tức là phi lễ, đã phi lễ tức là tư dục của mình; 
nếu chiểu theo tư dục của mình, làm sao mà khác được kỷ, 
phục được lễ, Nên ta khuyến cho mày phải thường hỏi lại 
ở lòng lương trị của mày : hễ có cái gì phi lễ ở trước mắt 
thời mát chớ đòm; biết được cái gì phi lỄ ở bên tai thời tai 
chớ nghe; những lời lẽ gì mà biết dược là phi lễ thời miện 
chớ nói ra; những công việc gì mà biết dược nó là phi lễ 
thời thân chớ hể làm. Những cái phi lễ dó đã đoạn tuyệt 
dược rổi thời tức khác phục lễ. Bởi vì công phu phục lễ 
chẳng phải ở ngoài khác kỷ dâu. Nếu đã trừ khử hết những 
diểu phi lễ là khác được kỷ rồi thởi tức khác hổi phục được 
thiên lý ngay. Bổ hết được cải trái thời tức khắc cái phải 
lòi ra ngay, vi nhân há có khó gì ? 

Thẩy Nhan nghe dến dó, hiểu dược chóng, ngẫm nghĩ 
dược sâu, nên mừng mà nói rảng : 
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- Hổi này tuy hèn ha, nhưng xin hết sức làm mấy diểu 
thẩy dạy đó (Hồi tuy bất mẫn, thỉnh sự tư ngữ hỹ g 3â 4 #(, 
‡ # %¡ #£ Á ). 

Bài này nói chữ "nhân" rất thâm thiết, rất bao hàm. 
Nhưng trọng yếu nhất là bốn chữ "khác kỷ phục lễ"; mà lại 
câu "vi nhân do kỷ" là chỉ vẽ một phương pháp làm nhân 
cho chúng ta. Ta muốn làm nhân thời chỉ cậy ở giữa mình 
làm lấy. Nếu tự mình ta không muốn làm thời dầu nhiều thầy 
hiển, đông bạn tốt đến bao nhiêu, cái bệnh bất nhân của mình 
cũng không bao giờ chữa nổi. 

Ở trong Khổng môn, duy thấy Nhan là một người vi 
nhân được như lời dức Khổng Tử, nên ngài mới khen rằng : 

"Như anh Hổi kia mới là giữ được cái tâm mình đúng 
với đức nhân, dẩu trải qua thời gian đến ba tháng mà thiệt 
không chốc phút nào trái đức nhân. Tâm tức nhân, nhân tức 
tâm, trì thủ được ba tháng, chỉ có Hổi mà thôi; ngoài ra các 
người nữa thởi công phu làm nhân còn quá ít, lực lượng làm 
nhân cỏn quá mỏng, nên trong tâm lý họ, tuy thấp thoảng 
cũng có nhân tới, nhưng chẳng qua ngày một lẩn, tháng một 
lấn đến mà thôi" (Hổi dã kỳ tâm tam nguyệt bất vì nhân, 
kỳ dư tắc nhật nguyệt chí yên nhỉ dĩ hỹ. 

ị  # 2 B 2 1<, 3t RỊ H H £ m4! 

Chúng ta đọc cả hai bài trên thời có lẽ hiểu ngầm rằng 
bản thể của đức nhân ẫn sẵn ở trong lòng ta, vì cớ sao lòn 
ta lại mất hẳn đức nhân 2 Chỉ vì cái tội không khác được ky. 
Nếu khác được kỷ thời lòng ta tức là nhân rổi, nên đức Khổng 
Tử lại có câu : 

Nhân viễn hồ tai ? Ngã dục nhân, tư nhân chí hỹ. 

4 # À ! Ä & © › Mĩ Cc£ 4 - 

Nghĩa là, cái đức nhân đó há có xa xôi gì dầu ! Hễ trong 
lòng ta hang hái vì việc nhân thời nhân tức khác đến ngay. 

Đọc bài này phải tham khảo với hai bài trên thởi biết 
rằng đức nhân đó chẳng phải giống gì lạ dâu, chỉ là cái tính 
tốt ở trong lòng mà trời phú sẵn cho ta, nên sách Trung Dung 
có câu : “Nhân giả nhần đã" (4- + A_ , ), nghĩa là, gọi 
bảng đức nhân đó chỉ là cái lòng tốt của người, mà chính là 
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cái chân lý để làm người vậy. Hễ người đã bất nhân, tất là 
không phải người, người với cẩm thú chỉ khác nhau nhân với 
bất nhân mà thôi, 

Chúng ta thử xem trên mặt chữ, xưa thánh nhân đạt chữ 
"nhân" (4- ) là rất có ý nghĩa : chữ "nhân", bên tả là chữ 
“nhân đứng" ( { ), bên hữu là hai nét ngang nhau ( ~ ), có 
ý nghĩa rằng cái giống để làm người tức là nhân, mà ai nấy 
cũng bình đẳng như nhau. Ví dụ như hạt mộng các thức trái 
ta cũng gọi bằng nhân, như dào nhân, hạnh nhân, v.v... Chúng 
ta xem dó thời thông hiểu được ý nghĩa chử "nhân" rồi. Bây 
giờ lại xin chứng vào ở những lời của đức Khổng Tử. 

Ngài có nói rằng : 

Đương nhân bất nhượng ư sư. 

* ( 2 l. # - 

Nghĩa là, dụng việc nhân thời ai nấy cũng có thể làm 
được, ai nấy cũng nên đảm nhận lấy việc đó, không thể 
nhường cho ai, đấu đến bậc người mình tôn trọng như thầy, 
nhưng đến lúc gánh lấy việc nhân thời dẩu thẩy mình đó, 
cũng không dám nhường cho thẩy mà không làm. 

Ngài lại có bài nói rằng : 

Quân tử khử nhân, ô hồ thành danh. 

8 ?k +: &#N + - 

Hễ làm một người quân tử, chỉ là y dựa vào nhân; nếu 
rời bỏ đức nhân còn gì mà thành cái danh quân tử được ? 

,„ Quân tử vô chung thực chỉ gian vi nhân; tháo thứ 
tất ư thị, điên bái tất ư thị, 
#8 ?A4#++~ M1: H1k2:22# › N2 

Hễ những người đã là quân tử, tất thường thường dụng 
việc nào, buổi nào, chốn nào cũng cứ giữ chặt lấy đức nhân 
luôn luôn, đẩu trong khoảng rổi một bửa ăn là thì giờ tất 
ngắn ngủi, quân tử không hể trái đức nhân. Chẳng những lúc 
bình thường thong thả mà thôi, dầu đến lúc vôi vàng lật đật 
(tháo thứ), dầu trải khi kháp khếu gập ghềnh (diên bái), nhưng 
mà tấm lòng của quân tử tất kháng kháng ở nơi đức nhân. 

Kìa những hạng người không phải quân tử, vì sao mà 
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bỏ quách nhân ? Chỉ vì một cớ : lương tâm của mình, chân 
lý của trời bị quyến dụ vì vật chất, bị xô đổ vì hoàn cảnh, 
ham phú quý mà thay lỏng, ghét bẩn tiện mà biến tiết, đi 
theo ma mậc áo giấy mà bỏ mất đạo thánh hiển, nên kết quả 
thành ra người bất nhân. Vì vậy, dức Khổng Tử lại dạy cho 
chúng ta rắng : 

Sự giàu với sang là cái giống mà người ta muốn. Nhưng 
sở dĩ được giàu sang đó, tất phải dựa vào một đạo lý xứng 
đáng mới được chứ ? Nếdu không thế thời chì là cái phú quý 
bằng bất nghĩa, quân tử không chịu thừa thụ lấy cái phú quý 
ấy (Phú dữ quý thị nhân chỉ sở dục dã, bất dĩ kỳ đạo đắc 
chỉ, bất xử dã ). 

®*®8#4#RX4+A*x#è › “#11 + › TRở, 

Đới nghèo với thấp hèn là cái giống mà người ta ai cũng 
ghét. Nhưng sở dĩ dến nỗi bẩn tiện, tất có một cái duyên cớ 
mà được bẩn tiện đó; nếu chẳng thế thời chính là cái bẩn tiên 
bằng trời cho, quân tử chảng cẩn gì mà từ chối vậy (Bẩn dữ 
tiện thị nhân chỉ sở ố dã, bất dĩ kỳ đạo đắc chỉ, bất khử 
đã). # gg # A >ðf† & ứ + 4 t # § #> › 4 

+“, - 

Hai chữ "đạo" ở dây nghĩa khác nhau : chữ "đạo" ở trên 
là cái lý do mà làm được phú quý; chứ "đạo" ở dưới là cái 
duyên cớ xui nên bẩn tiện. Hễ phú quý không lý do gì mà 
được thời quân tử bất xử; bẩn tiện không duyên cớ gì mà đến 
thời quân tử bất khử. Muốn phú quý mà ghét bẩn tiện, quân 
tử cũng thường tình như ai, nhưng phía nào lấy, phía nào bỏ, 
quân tử vẫn cân nhác ở trên chữ "nhân", 

Trái với nhân mà dược phú quý thời quân tử phải từ 
chối cái phú quý ấy; đúng với nhãn mà mác lấy bẩn tiện thời 
quân tử dành chịu cái bẩn tiện ấy. Công việc làm nhân thường 
thường phải chống với hoàn cảnh là như thế. Hoàn cảnh có 
thay đối mà chân tính không bao giờ thay đổi, vậy nên quân 
tử tất thường có nhân, mà có nhân mới là quân tử. 

Ngài lại có nói rằng : 

Dân chỉ ư nhân dã, thậm ư thủy hỏa; thủy hỏa ngô 
kiến đạo nhị tử giả hỹ, vị kiến dạo nhân nhỉ tử giả dã. 
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Bởi vì toàn thể của đức nhân là vô sở bất bao; hễ đã là 
một con người thời tất cẩn phải sinh hoạt nhờ bằng đức nhân; 
xa rời đức nhân ra một giây, một phút, tức là sinh mệnh của 
người ấy chết ngay. Nên ngài nói rằng : Loài người với đức 
nhân, quan hệ mật thiết hơn nước với lửa. Loài người không 
có nước lửa, không nhờ gì làm nổi sự sống, sự sống với nước 
lửa vẫn quan hệ mật thiết lắm; nhưng mà sự sống quan hệ 
với đức nhân càng mật thiết hơn (Nhân chỉ ư nhân dã, thậm 
ư thủy hỏa). Đau đớn cho người đời bây giờ chỉ biết rằng 
thủy hỏa là quan hệ ở sự sống cho ta, mà không biết đức 
nhân đó chính là sinh mệnh cửa ta, nên ta thường thấy những ˆ 
người đẩy mình vào thủy hỏa mà chết, chưa thấy người nào 
đấy mình vào đức nhân mà chết. 

Than ôi ! Nhân lả sinh mệnh của mình, mà không ai vì 
việc nhân mà liểu mình, chẳng là rẻ rúng cái sinh mệnh của 
mảnh lắm hay sao ? (Thủy hỏa, ngã kiến đạo nhỉ tử giả hỹ, 
vị kiến đạo nhân nhỉ tử giả dã). 

,; Tác giả muốn kết thúc bài này, nhưng khốn nạn vì toàn 
thể chữ "nhân" muốn tìm được một vải câu ở trong lời nói 
đức Không Tử mà tóm tắt cho hết tiệt quá khó. Bởi vì tỉnh 
lý và công dụng của chữ "nhân" không thể nào một vài câu 
mà nói được hết. Vậy nên lấy một bài ở sau này để kết thúc 
chương nảy : 

Tử viết : Sâm hổ, ngô đạo nhất đĩ quán chỉ. 

Tăng Tử viết : Dụy. Tử xuất. Môn nhân vấn viết : 
Hà vị dã ? Tăng Tử viết : Phu tử chỉ đạo, trung thứ nhỉ 
đã hỹ. 

†? H:#3Ÿ# ! 51 —-u + - Ý#=m 
"*,.. 7ƒ? h - TẦÀ^AHMH : 8W ?Ý?s 
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Trên kia đã nói rõ : Học giả tất phải chí ư đạo, mà chí 
ư đạo tất phải chí ư nhân; chí ư nhân đó tức là chí ư đạo. 
Xem giải thích bài này chúng ta biết được nhân tức là đạo, 
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đạo tức là nhân, làm xong nhân tức là gánh nổi đạo. 

Học trỏ trong Khổng môn chỉ duy có thẩy Tàng là bằng 
ngang được thẩy Nhan. Vì thẩy Tang được sống lâu hơn thầy 
Nhan, nên công phu vi nhân của thấy Tang lại càng triệt để. 
Đức Khổng Tử biết rằng duy thẩy Tăng mới có thể dạy cho 
đến tuyển thể chữ "nhân" mà gánh đợ dược toàn thể chữ 
"đạo", nên ngải gọi riêng thẩy Tăng mà nói rằng : 

- Anh Sâm ơi ! (tên thầy là Sâm), anh chấc biết đạo ta là 
thế nào chớ. Đạo ta chỉ có một gốc mà quán suốt hết muôn lẽ 
muôn việc ở trong thiên hạ (Ngô đạo nhất đĩ quán chỉ). "Nhất" 
nghĩa là nhất bản, "quán" nghĩa là vạn thù. Ở trong muôn gốc 
mà bao bọc hết cá đạo lý muôn việc; lấy một gốc ấy mà nảy 
nở ra muôn nhánh ngàn lá, ấy là "Nhất dĩ quán chỉ". 

Chữ "nhất" là cái gì ? Chính là tuyển thể của chữ "nhân". 
Chữ "quán" là để làm gì ? Chinh là công dụng của chữ "nhân". 

Bởi vì "nhân" tức là đạo của dức Khổng Tử, nên đã có 
hai chữ "ngô đạo” trùm bọc ở trên thời chẳng cần nói rõ chữ 
"nhân” mà chỉ nói chữ "nhất". Nhưng câu ấy, lời rất vấn tắt 
mà ý nghĩa rất là bao la, các môn nhơn không thể hiểu được; 
chỉ duy thẩy Tăng công phu học vấn đã thuần thục, trình độ 
nhận cách đã rất cao, thấy mới nghe qua lời ấy tức khác dã 
hiểu ngay, thẩy ứng một tiếng "đạ" (dụy). 

Nghe câu "Nhất dĩ quán chỉ”, liền không hoài nghỉ, không 
dụ dự mà trả lời ngay một tiếng "dạ", thiệt chỉ duy thẩy Tăng 
mới được thế. Xin xem bài tiếp dây lại càng rõ ràng : 

Thẩy Tăng đạ xong, chốc phút vừa đức Thánh có việc 
đi ra (Tử xuất). Môn nhân nhân địp đức Thánh vắng mặt 
mới hỏi với thấy Tăng ràng : Câu nói mới rồi, thẩy dạy cho 
anh là ý nói thế nào ? (Hà vị dã). Thấy Tang muốn giải 
thích cho môn nhân hiểu, nhưng mà nói rõ ra chữ "nhất" 
thời ý nghĩa có hơi cao xa, trình độ của các môn nhân chưa 
hiểu thấu được, nên chỉ nói rằng : Các anh em ơi ! Đạo của 
thấy ta nói ván tắt chỉ có trung thứ mà thôi (Phu Tử chỉ 
đạo : “Trung” "Thứ” nhi dĩ hỹ). 

Chữ "trung", chữ "thứ" xem mát chữ vẫn không phải 
mặt chữ "nhân", nhưng tình thần ý nghĩa hai chữ ấy, thiệt là 


CHỮ NHẪN Ở TRONG KHÔNG HỌC 49 


con đẻ của chữ "nhân", mà bảo rằng con in như mẹ cũng có 
thể được. Chúng ta nên nghiền cho ra nghĩa. 


"Trung" là thế nào ? Chữ "trung" ( #) viết : ở trên thì 
chữ "trung" ( kÍ ) mà đưới thời chữ "tâm" (s3), nghĩa là, 
nhất thiết xử việc, điếp người, Tuyển móc ở trong lòng mình 
ra, không một tí gì dối lòng, ấy là "trung", mà chính là cái 
"thể" của chữ "nhân". 


Chữ "thứ" là thể nào ? Chữ „` thự” (#4) viết: chữ 
"như" ( ‡ ) ở trên, chữ "tâm" ( «¿ ) ở dưới, nghĩa là, ứng 
hó với nhất thiết người, tất thầy xem người như mình. Suy 
ở trong lòng mình mà do lường đến lòng người thời biết được 
lòng người cũng nhự lòng mình mà đối đãi bằng một cách 
bình đẳng, bác ái. Ấy là nghĩa chữ "thứ", mà chính là cái 
"dụng" của chữ "nhân". 


Vì đủ cả chữ "trung", chữ "thứ" thời đức nhân mới hoàn 
toàn thực hiện được. Thế thời dạo của đức Phu Tử chỉ đức 
"nhân" mà thôi, nên thẩy Tàng nói rằng : Đạo thẩy ta chỉ 
"trung thứ” mà thôi. Xin chép bài này nữa càng rổ : 

Tử Cống vấn viết : Hữu nhất ngôn nhỉ khả dĩ chung 
thân hành chỉ giả hồ ? Tử viết : Kỳ thứ hồ. Kỷ sở bất 
dục vật thi ư nhẫn. 

T?#ẤÑẤHH : ñSẩẴH*m 7T dHd#?ữẩ.#@1t?+xzx#? 
T11: ### l Cð748@&e€2?®^ - 

„ Thầy Tử Cống cũng là một bậc học trò cao Ở tron 
Khổng môn, thầy nghĩ rằng học dạo của đức Khổng Tứ, chỉ 
cốt làm cho trọn vẹn một con người, nhưng dạo lý quá rộng 
lớn bao hàm, muốn tóm tát vào một điểu gì mà có thể trọn 
một dời người làm được diểu ấy, nên thẩy cũng chú ý vào 
chữ "nhất", cũng đổng một ý kiến như thầy Táng, Nhưng 
thầy Tang dã hiểu rối, „mà thầy Tử Cống còn cẩu cho hiểu, 

vì vậy mới hỏi đức Khổng. Tử rảng : Tôi muốn được một chữ 
gì nắm chát lấy một chữ ấy mà làm cho suốt một đời người 
cho đến kỳ cùng nên tôi xin thầy dạy cho tôi nhất ngôn ấy 
(nhất ngôn cũng nghĩa như một chữ Ấy) sẽ để cho tôi chung 
thân thực hành lấy nhất ngôn ấy, chác có chứ ? 


Đức Khổng Tử bảo cho rằng : Chỉ có chữ "thứ" đó mà 
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thôi (kỳ thứ hổ) : hễ làm gì, nói một lời già mà có quan hệ 
cả người với mình, tất phải lấy trong lòng mình mà suy cho 
đến lòng người, cái gì, mà lòng mình đã không muốn thời 
chớ dem cái ấy đối đãi với người (Kỷ sở bất dục vật thỉ ư 
nhân). 

Xem như lời đức Thán giải thích chữ "thứ”, tuy chưa ¡in 
hẳn với chữ "nhân" nhưng cũng đã dính tận với chữ "nhân", 
khác nhau chỉ mảy may mà thôi, Xem như sách Trung Dung 
có câu : Trung thứ cách dạo chẳng bao xa (Trung thứ vi 
_ bấtviễn + + ;‡ ¡# 4c ¡# ). Chữ "dạo đây tức là chữ 
" án". 

Đức Khổng Tử lấy chử "thứ" dạy cho thẩy Tử Cống, có 
ý khiến cho thầy Tử Cống nhắc lên một tý thời đến được chữ 
"nhân". Thầy Tử Cống nghe được lời nói ấy, tầng hết sức lực 
hành lấy chữ "thứ", nên lại thưa với đức Khổng Tử rằng : 
Từ ngày tôi nghe được nghĩa chữ "thứ" của thấy dạy cho, 
nên bây giờ hể những diểu gì tôi không muốn người ta dem 
gác cho tôi thời tôi cũng không muốn đem đạo ấy gác cho 
xà (Ngã bất dục nhần chỉ gia chư ngã dã, ngồ diệc dục 
vô gia chư nhân). 


#4 #2L Á 2À }u HÀ th \ ñ T ta hi ^ - 

Thẩy Tử Cống nói được lời ấy là dụng công làm chữ 
"thứ" cũng đã khá nhiều. Nhưng mà "thứ" là xấp xỉ với "nhân", 
các thấy ở trong Khổng môn nếu có trình độ như thẩy Nhan 
mới chắc làm tới, chứ như thầy Tử Cống thời chưa hoàn toàn 
dược đức nhân. Chữ "nhân" còn chưa hoàn toàn, tất nhiên 
chữ "thứ" cũng chưa viên mãn, nên đức Khổng lại rán cho 
rằng : Tứ kia ơi ! (Tứ là tên thẩy Tử Cống) Trò hãy gắng 
thêm nữa, chứ như trò bây giờ chưa làm được như câu trò 
nói dâu (Tử viết : Tứ dã, phi nhĩ sở cập đầ). 

Chúng ta nhận kỹ mấy bài này thời bảo "trung, thứ” 
cũng tức là "nhân", chác cũng không sai lầm gì lắm. 

Nhân vì thấy Tử Cống trải mấy phen nhở thầy dạy bảo, 
vừa tri vừa hành, công phu đã đến lúc thành thục, nên ngảy 
sau, đức Khổng Tử bảo ràng : 

- Tứ ơi ! Mày tưởng ta học nhiều mà ghỉ hết đạo lý đó 
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rư ? (Tứ dã, nhữ dĩ dư vỉ đa học nhỉ chí chỉ giả dư ? ). 
gẻ, : kỉ ƒ 3» ÿ #m l > È* R2? 

Thẩy Tử Cống thưa ràng : Phải. Tôi vẫn nghĩ như thế, 
e chẳng phải dó rư ? (Nhiên phi dư #4 3È 8t ') 

Đức Khổng Tử nói rằng : Không phải thế dâu (Phi đã 
3È #). Ta đây gốc ở một chân lý : lấy một chân lý ấy mà 
quán suốt hết muôn lẽ (Dư nhất dĩ quán chỉ ÿ- — „+ ®# +). 

Lời nói ấy cũng in như lời nới với thẩy Tăng. Chữ "nhất" 
cũng chỉ vào chữ "nhân". 

Vi thẩy Tử Cống dụng công ở chữ "thứ" đã nhiều lắm, 
dã có thể lên tới chứ "nhân", nên dức Khổng Tử cũng lấy chữ 
"nhất quán" dạy cho. Thảy các học trỏ ở trong Khống môn chỉ 
duy hai thẩy Tang và Tử Cống dược nghe lời "nhất quán", thế 
thời chữ "nhất" đó chẳng phải chữ "nhân" mà gì ? 

Bởi vì chữ "nhân" ở trong Khổng học tuyệt mực rất cao, 
mà ở trọng Khổng giáo thiệt là một tông chỉ rất thuẩn úy, 
nên Khổng Tử mới đạt chữ "nhất" mà thay chữ "nhân". Vì 
có chứ "nhất" đó mà quán hết cả Khổng học, nên lấy chữ ấy 
kiết thúc lấy chương này. 
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CHƯƠNG VI 


CÁC BỘ PHẬN VÀ CÁC CHI TIẾT Ở TRONG 
CHỮ "NHÂN". 


Toàn thể chữ "nhân" như dã kể trên kia, nhưng Khổng 
Tử dối với các môn sinh, nếu đối với người nào, người nào 
cũng _giảng giải chứ "nhân" bằng cách cụ thể, thời những 
người trình độ còn thấp, học thức còn cạn, công phu tri hành 
chưa được bao nhiêu, thiệt chưa có thể lấy toàn thể chứ "nhân" 
mà nói với họ. Vậy nền ở trong bộ Luận Ngữ, giảng giải 
chữ "nhân", e có hơn nửa bộ, nhưng phần nhiều giảng giải 
bằng cách trừu tượng. Tuy nhiên học giả ta bây giờ tất trước 
phải theo ở những chỗ trùu, tượng mà thể nhận cho kỹ, thu 
lặt hết các bộ phận chi tiết, vi như xem đủ nghìn nhánh 
muôn lá thời có lẽ biết được tuyển thể cả cây. Vậy nên 
chương này phải trích lục từng chương, từng cú nói chữ “nhân” 
ở trong sách Luận Ngữ dể cống hiến cho học giả. 

Thầy Trọng Cung hỏi phương pháp làm nhân. Trong ý 
thầy lại chủ trọn làm việc nhân ở quốc gia xã hội nên đức 
Thánh dạy cho hy: 

Thi hành chữ "nhân" ở quốc gia xã hội là một việc rất 
to lớn, mày chưa có thể, làm hết thảy đâu. Nhưng ta vẽ cho 
mảy những việc trọng yếu là làm nhân bằng chữ "kính", chữ 
"thứ", HỆ khi mào bước ra khỏi cửa thời trong tỉnh thần mày 
thường vẫn cẩn thận, chăm chỉ như hình BậP, một người. tân 
khách lớn (Xuất môn như kiến đại tân); hễ có việc gì sử 
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dụng đến dân thời nhan sắc mày đối với dân phải trịnh trọng 
trang nghiêm như hình khi vào chấp sự ở đám tế lớn (Sử dân 
như thừa đại tế). Đấy là công việc về phẩn chữ "kính". Mà 
lại phải những khi ứng sự tiếp vật, đối với người xã hội vô 
luận hạng người nào, hề những việc minh đã không vui muốn 
thời chớ dem việc ấy đối đãi với người (Kỷ sở bất dục, vật 
thỉ ư nhân). Đó là công việc thuộc về chữ "thư". Thế là tu 
thân lấy một cách "kính", đãi nhân lấy một cách "thứ" thời 
tuy chưa hoàn toàn được đạo nhân, nhưng cũng đã có công 
hiệu khá lớn; khi ở nước mà người trong một nước không ai 
oán mình, khi ở nhà mà người trong một nhà không ai oán 
mình (Tại bang vô oán, tại gia vô oán). 
Trọng Cung vấn nhân. Tử viết : Xuất môn như kiến 
đại tân, sử dân như thừa đại tế, kỷ sở bất dục vật thí ư 
nhân, tại bang vô oán, tại gia vô oán... 
!®3MĂ+Đ›:' 2?aH: HP†]1+©fR-XïW ' ÊĐA+Ðb®t+ 
*%: C7 4U 12+ Á : 2° k1 : kTgẽ A1 ‹ 


Bài dưới này chuyên chỉ vào một hạng người mới bát 
đầu ra làm việc xã hội quốc gia. 

Thầy Tư Mã Ngưu hỏi với ngài rằng : 

Phương pháp làm nhân, nước bước thứ nhất nên 
thế nào ? Đức Khổng Tử nhân vì dối bệnh của thẩy Tư Mã 
Ngưu là một người khinh để ở lời nói phô, thường nói nhiều 
mà có hơi láu táu, ngài nhân khi chữa bệnhcho thẩy, nên 
nói rằng : Hễ người đã có nhân, tất lời nói phô của người 
ấy thường cẩn thận, ngẫm nghĩ mà không khinh dể nhá lời 
(Nhân giả, kỳ ngôn đã nhẫn). 

Ngài tuy nói thế mà thẩy Tư Mã Ngưu có ý hoài nghị, 
nên lại hỏi rằng : Nghe thẩy thưởng nói đạo nhấn rất to lớn, 
cớ sao ”Kỳ ngôn đã nhẫn” mà dã gọi bảng đức nhân. Đức 
nhân chỉ có thế rư ? Ngài lại phải giải thích cho nghe thêm 
rằng : Hễ thực hành dược một việc là khó, thời bàn nói việc 
ấy chẳng cẩn thận mà dược sao ? (Ví chỉ nan, ngôn chỉ đắc 
vô nhẫn hổ ?). 

(Tư Mã Ngưu vấn nhân. Tử viết nhân giả, kỳ ngôn 
dã nhẫn. Viết : Kỳ ngôn dã nhẫn, tư vị chỉ nhân đĩ hồ ? 
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Tử viết : Ví chỉ nan, ngôn chí đắc vô nhẫn hồ ? 

ä] § + BH + : †?wg.£ˆ3›: **¿u®k › 
HH: *X* #£›? WWèÈ£zC Ý# -: ?#®H : à+3+ 
®ei+fa&á£œ?? 

Bài này là ý đức Khổng Tử cốt chữa bệnh hay nói cho 
thẩy Tư Mã Ngưu muốn cho thẩy hết sức ở nơi thực hành 
mà nin nhịn nơi ngôn luận. 

Thầy Phàn Trì hỏi phương pháp làm nhân với dức Khổng 
Tủ. Ngài nói rằng : Mày lo làm sao cho thương yêu dược cả 
thảy người ấy là nhân (Ái nhân). : 

(Phàn Trì vấn nhân. Tử viết : Ái nhân). 

*/§ H + - #nm : #^ - 

Bài này là vì thẩy Phần Trì có tính chất hơi nặng về 
phẩn tự tư tự lợi, tầng dã có lúc xin học nghể nông, nghể 
làm vườn là một người chú trọng về mát công lợi, nên dức 

ng Tử sợ thầy chỉ chảm lợi kỷ mà không lo lợi nhân, nên 
ngài nhân dịp thấy vấn nhân mà dạy cho ái nhân. Nhưng vì 
thẩy Phàn Trì không quên được bở vực người với mình, có 
ý sợ mình yêu người mà chưa chấc người đã yêu mình. Nên 
ngày khác lại hỏi đức Khổng Tử : Nhân tất phải yêu người 
là đành rổi, nhưng có khi đối đãi với người xa lạ thời thể nào 
là dụng đức nhân của mình được ? 

Đức Thánh biết ý nên ngài lại nói rằng : 

Miễn mày cứ làm cho được nhân, còn điểu dó mày chớ 
lo. Hễ mày đã là một người tốt, khí cư xử ngày thường vẫn 
có một nết cung cẩn, khi làm chức sự của mình hết lòng 
kính thận (Cư xử cung, chấp sự kính), hễ giao tiếp với 
người hay cộng sự với người thời cú một mục trun thật 
(Dữ nhân chung). Nếu bản lĩnh của mày đã như thể thời 
chẳng những ở đất nước mình dược người thương yêu, tuy 
có lúc đi dến đất rợ mọi (Di địch) cũng chẳng ai bỏ mày 
đâu ? Mày cứ giữ lấy bản lãnh mày cho tối, sợ gì người 
không thương mày ? (Tuy chỉ di địch bất khả khí đã). 

(Phàn Trì vấn nhân. Tử viết : Cư xử cung, chấp sự 
kính, đữ nhân trung, tuy chỉ di địch bất khả khí đã). 
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Tử Trương vấn nhân ư Khổng Tử. Khổng Tử viết : 
Năng hành ngũ giả ư thiên hạ, vi nhân hỹ. Thỉnh vấn chỉ. 
Viết : cung, khoan, tín, mẫn, huệ. Cung tắc bất vũ, khoan 
tắc đắc chúng, tín tắc nhân nhiệm yên, mẫn tắc hữu công, 
huệ tắc túc đi sử nhân... 
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Thấy Tử Trương cũng là người cao đệ ở trong Khổng 
môn, thẩy rất có chí ở mát chính trị, dã tẩng nhiều phen hỏi 
với dức Khổng Tử về việc chính trị. Bây giờ lại hỏi với dức 
Khổng Tử có thể đem chữ "nhân" làm ở trên dường chính 
trị mà không tổn hại gì tới đức "nhân" không ? Là trong ý 
thầy Tử Trương nghỉ chính trị không làm được "nhân". Nên 
đức Khổng Tử phát minh rằng : 

Có quyển chính trị càng dễ làm "nhân" lắm. Nếu ta xử 
việc thiên hạ mà hay làm được năm diểu này thời là làm 
"nhân" chác hẳn rổi. 

Thầy Tử Trương lại hỏi 5 điểu là những điểu gì ? Đức 
Thánh nói : 

1)- Cung là kính cẩn mà có ý nghiêm trang - 2)- Khoan 
nghĩa là độ lượng rộng lớn mà làm việc bằng một cách khoan 
thai nhẹ nhàng - 3)- Tín là lấy tấm lông thiệt thà mà phát 
hiệu thi lệnh cho chác chấn - 4)}- Mẫn là tự giứ mình siêng 
năng cần mẫn mà dụng lấy việc gì thỏi làm cho lanh chóng 
mau xong - 5} Huệ là suy tấm lỏng nhân ái mà ở với nhân 
dân phải nặng về mặt ân huệ. Làm đủ được năm diểu ấy, 
đem ra xử việc thiên hạ thời có tổn hại gì đến "nhân" dâu ? 
Chẳng những không tổn hại đến "nhân" mà lại công hiệu to 
lám. Bởi vì mình có đức Cung thời người không khinh lờn 
mình (Cung tắc bất vũ); mình có đức Khoan thời được lòng 
đa số dân tin phục (Khoan tắc dắc chúng): mình có đức Tín 


&# 
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thời những người cộng sự với mình ai thảy cũng vui lỏng 
làm việc cho mình (Tín tắc nhân nhiệm yên); mình có đức 
Mẫn thời làm những gì cũng thành hiệu (Mẫn tắc hữu công); 
mình có dức Huệ thời người cảm ơn mình mà mình dễ sử 
dụng người (Huệ tắc túc dĩ sử nhân). 

Bàn đến "Nhân" ở bài này là ý dức Khổng Tủ theo thầy 
Tử Trương mà đát chử "nhân" ở trên dường chính trị. 

Thầy Tử Cống hỏi phương pháp làm việc "nhân", có thể 
chú ý vào sức mình mà thôi được không ? Là trong ý thầy 
Tủ Cống có nghĩ sẵn rằng : Làm việc "nhân" mà tự y mình 
làm lấy thời sợ có những cái khuyết điểm mà mình không 
chữa lấy được thời tính sao ? Nên đức Khổng Tử dạy cho 
rằng : Vi "nhân" vẫn chỉ cội gốc ở giữa mình, nhưng công 
việc làm "nhân" là to rộng lắm, há phải tự đắc một mình mà 
trọn vẹn được "nhân" đâu 2 Ta nói thí dụ mày nghe : Hễ 
người làm thợ, muốn cho tốt đẹp cái việc của mình, tất trước 
phải trau chuốt cái đổ làm của mình cho được sác nhọn (Công 
dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ kh. Khí là các đổ dùng 
của nhà thợ. Học giả làm việc "nhân" cũng cẩn có đổ dùng. 
Đồ dùng đó là gì ? Là người thẩy người bạn của mình. Nên 
người ta ở mộ nước nào, thấy ở trong đám đại phu nước ấy 
có bậc hiển giả thời ta kính trọng lấy làm thầy; hễ thấy trong 
đám sĩ ở trong nước ấy mà có bậc nhân giả thời ta thân giao 
lấy làm bạn. Thẩy được thấy hiển, bạn dược bạn nhân thời 
bể ích cho việc làm "nhân" của ta đã nhiều lắm, còn sợ gì 
việc làm "nhân" chẳng xong ? (Sự kỳ đại phu chỉ hiển giá, 
hữu kỳ sĩ chỉ nhân giả). 

(Tử Cống vấn vi nhân. Tử viết : Công dục thiện kỳ 
sự, tất tiên lợi kỳ khí, cư thị bang đã, sự kỳ đại phu chỉ 
hiển giả, hửu kỳ sĩ chỉ nhân giả...) 

T+XẤFlÁ+- : †H : r&€&ŠÉX#: 2s #£e41198 ›: 
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Chữ "sĩ" ở bài trên này, nếu muốn giải thích cho rõ thời 
xin xem hai bài sau này : 

Tử Cống vấn viết : Hà như tư khả vị chỉ sĩ hỹ ? Tử 
viết : Hành kỷ hữu sỉ, sử ư tứ phương bât nhục quân 
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mệnh, khả vị sĩ hỹ. Viết : Cảm vấn kỳ thứ ? Viết : tông 
tộc xưng hiếu yên, hương đảng xưng đễ yên. Viết : Cảm 
vấn kỳ thứ ? Viết : Ngôn tất tín, hành tất quả, kinh kinh 
nhiên tiểu nhân tai, ức diệc khả dĩ vi thứ hỹ. Viết : Kim 
chỉ tùng chính giả hà như ? Tử viết : Y ! Đẩu sao chị 
nhân, hà túc toán giả. 


†ẤÂ#fÉSO dit TTWRờ O4 '- TH ': f2 
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Ở trong Khổng học mà gọi cho xứng đáng chữ "sĩ", 
thiệt khó lắm. Nên đức Khổng Tử nhân lúc thẩy Tử Cống 
hỏi người như thế nào gọi bằng "sĩ" mới xứng đáng dược ? 
Đức Thánh trông mong cho thẩy Tử Cống làm cho đáng 
mực chữ "sĩ", nên ngài nói rằng : Hễ nhửng người nào đã 
đứng vào địa vị kẻ sĩ, tất phải làm việc gì, ở trong mình 
hỏi với thần lương tâm, so dọ với thánh hiển xưa mà biết 
mình còn có việc đáng xấu thẹn (Hành kỷ hữu sỉ), như thế 
là đẩy đủ cái tỉnh thấn tự cường tự lập rồi. Tuy nhiên, làm 
một người sĩ, há phải chỉ ngổi trong nhà mà làm xong rư ? 
Tất phải đi ra gánh việc đời. Nếu đến khi đi ra làm việc 
nước mà gánh lấy công việc ngoại giao, vâng mệnh lệnh 
của quốc trưởng ra đi sứ ở các nước bốn phương, lời lẽ được 
vững vàng, khiến cho chủ quyền mình được tôn trọng, chức 
việc sứ thần mình được hoàn toàn, không làm nhục dến mệnh 
lệnh của quốc trưởng (Sứ ư tứ phương bất nhục quân mệnh). 
Như thế thời cái tài ra làm việc đời cũng chẳng phải vừa 
đâu, Đức với tài đểu giỏi, nói với làm đểu hay, có như thể 
mới gọi được "sĩ" (Khả vị sĩ hỹ). 

Thầy Tử Cống nghe lời nói đức Khổng Tử, sợ mình 
không làm được như thế, nên lại hỏi ngài : 

"Sĩ" mà như lời thẩy nói, e quá cao, xin thẩy bày cho 
hạng người thứ hai (Cảm vấn kỳ thứ ?) họa may trò làm 
được chăng 2 
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-Đức Thánh lại nói : Vẫn như lời trước kia ta nói mới 
xứng dáng một người sĩ. Nhưng nếu có người chỉ là một bậc 
thiện nhân ở trong làng họ, hết được nghĩa vụ ở với giòng 
họ mình, mà người trong giòng họ ai cũng khen ngợi mình 
là hiếu (Tông tộc xưng hiểu yên) hết dược nghĩa vụ đối với 
làng xóm, mà người trong làng xóm ai cũng khen mình là để 
(Hương đảng xưng để yên). Người có đức hạnh như thế, tuy 
chưa ảnh hưởng gì to lớn đến quốc gia xã hội, nhưng cũng 
vào bậc thứ hai trong dám sĩ đó. 

Đức Thánh nói đến đó, thầy Tử Cống còn có ý hoài nghị, 
bởi vì làm sĩ trong dời bây giờ, phẩn nhiều không dược như 
thế, há có lẽ người một dời mà không phải là sĩ hay sao ? Nên 
lại hỏi thẩy xuống một bậc nữa (Cảm vấn kỳ thú). 

Đức Thánh lại dạy cho rằng hai bậc người như trên kia 
là dúng sĩ rồi, trụt xuống một bậc nữa thật khó nói quá, nhưng 
mày đã muốn thiêm thủ thời cũng nói cho : 

Nếu như có một hạng người này, tài vẫn không có gì, 
học vấn cũng không hay gì, nhưng vì người ấy có tính chất 
không làm việc ác, hễ nói một lời gì ắt hấn là tin thật, hễ 
làm việc gì át hẳn là quả quyết, xủng xửng xắng xắng vậy, 
chỉ vừa người hẹp mọn là xong (Ngôn tất tín, hành tất qu 
kinh kinh nhiên tiểu nhân tai). Người ấy tuy không gọi 
bằng sĩ được, nhưng thôi thời cũng cho là thứ với bậc người 
thứ hai, e cũng có thể được (Ức điệc khả đi vi thứ hỹ). 

Vì chữ "sĩ" dức Khổng Tử nói đó là trình độ rất cao, 
nhân cách rất tốt, nên ở trong đám sĩ dó mới chắc có người 
nhân. Vì vậy mà thẩy Tử Cống nghe được ba chữ "sĩ chỉ 
nhân" mà lại nói-cập với "đại phu chỉ hiển", thấy nghĩ rằng 
chữ "hiển" đặt vào cho "đại phu", chữ "nhân” đặt vào cho 
"sĩ", tất nhiên sĩ có làm sao hơn đại phu chàng ? Đó là thầy 
Tử Cống chưa hiểu được ý lời dức Thánh : HỄ đại phu là so 
đọ bảng quan chức; ở trong đám quan chức họa người hiển 
giả là may chứ nhân giả tất cẩu ở trong đám sĩ. Trong đám 
sĩ mà có hạng người như dức Thánh đã nói trên kia (Hành 
kỷ hữu sĩ tứ ư tứ phương bất nhục quân mệnh) mới chắc 
là nhân giả. Đã sĩ mà là nhân giả mới dáng làm bạn dể giúp 
cho mình làm nhân. 
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Thiệt may nhờ thẩy Tử Cống hay hỏi mà chúng ta mới 
biết được đạo lý ấy. 

Bây giờ lại xin xem về mặt phân diện, mới biết thẩy Tử 
Cống nghi cả câu "Đại phu chỉ hiển". Thấy lại hỏi tiếp theo 
bài trên mà nói rằng : Thế thời các cự tòng chinh ở đời nay 
như thế nào ? Biết có dây dướng gì đến sĩ không ? (Kim chỉ 
tòng chính giả hà như ?) "Tòng chỉnh giả" tức các quan đại 
phu. 

Đức Thánh nói rằng : Than ôi ! Kìa những bọn khi lượng 
tăn mãn, tài cán liu tiu, chỉ là một đấu, một sao mà thôi, dư 
công đâu mà tính toán đến họ ? (Đẩu sao chỉ nhân, hả túc 
toán đã). Đấu sao là tên đổ để dong lường : mười thăng là 
một dấu, một đấu hai thăng là một sao. 

Bài này là chỉ theo ý kiến thẩy Tử Cống mà chỉ tổ cho 
một phương diện làm nhân. 

Lại xem như hai bài đưới này thời giá trị của một người 
'sĩ', chúng ta càng nên trân trọng lắm : 

Tử Lộ vấn viết : Sĩ hà như tư khả vị chỉ sĩ hỹ ? Tử 
viết : Thiết thiết, tư tư, đi đi như đã, khả vị sĩ hỹ. Bằng 
hữu thiết thiết tư tư; huynh đệ di di. 
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Thầy Tử Lộ cũng là một người học trỏ giổi ở trong 
Khổng môn, nhưng thấy có mắc một tệ bệnh là hiếu dũn 
thường mắc cái tội lỗi táo bạo nóng nảy, ở với anh em bấu 
bạn thường thiếu kém tính chất chữ "nhân". Đức Khổng Tử 
muốn chữa cái bệnh ấy cho thẩy, nhân khi thẩy hỏi, ngài mới 
nói rằng : 

Hễ người ta ở với bẩu bạn anh em, phải dối dãi bằng 
một cách vừa đúng với đức nhân, mà lại theo từ địa vị của 
người mà lựa cho hợp với tình lý. Ví như đối dãi với bầu 
bạn, gạp điểu gì hay thời hết sức tán thành, gập diều gì dở 
thởi lựa lời ran can, biểu hiện ra cái tinh thẩn chân thực như 
hình có một cách thiết thiết tư tư đó vậy; đối đãi với anh em 
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trong nhà mình thời lời lẽ ôn tổn, nhan sắc vui vẻ, lấy một 
cách êm đểm dằm thám mà chung cay xẻ ngọt với nhau, tổ 
rõ ra các tỉnh thần đi di đó vậy (Bằng hữu thiết thiết tư tư, 
huynh đệ di đi). Thiết thiết tư tư là tổ ý thật thà chân thật; 
đi đi là tô ý vui vẻ hỏa nhã. Nhưng mà ở trên hai câu ấy lại 
trùm lấy câu "thiết thiết tư tư di đi như dã" là ý thấy nói rằng 
cái tỉnh thần nhân ái bằng một cách thiết thiết, tư tư, di di, 
là đối với loài người đểu nên như thế; duy dối với bảng hữu 
huynh đệ thời lại cần hơn. Sĩ mà được như thế là đáng gọi 
bằng sĩ rồi đó. 

Chúng ta ngẫm nghĩ ở trong chữ "Thiết thiết tư tư đi di" 
thời cái tỉnh thần của chữ "nhân" vẫn đã biểu hiện ra ở ngoài, 
duy có đức "nhân" mới đáng gọi bằng "sĩ". 


Lấy hai bài trên ấy mà chủ thích ba chữ "Sĩ chỉ nhân" 
thiệt là đúng lắm. 
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CHƯƠNG VII 


PHẢN DIỆN VỚI PHỤ DIỆN CHỮ "NHÂN" 
Ở TRONG KHÔNG HỌC 


Hễ phàm bàn một đạo lý gì, dầu lý luận với sự thực, 
nếu chỉ xem về một phái chính diện, tất nhiên không được 
phát huy rõ ràng, mà huống gì chữ "nhân" ở trong Khổng 
học, đạo lý rất rộng, vấn để rất nhiểu, nếu chỉ xem một phía 
ở chính diện mà thôi thời làm sao thể nhận được thấu triệt ? 
Nên mấy chương ở dưới này, phải nghiên cứu đến mặt phản 
diện của chữ "nhân". 

Mạt phản điện của chữ "nhân" là gì ? Tức là "bất nhân" 
với "giả nhân”. 

Tử viết : Xảo ngôn lệnh sắc tiễn hỹ nhân. 

†?9:7ø7%*^2¿ê#&£-- 

Nhân là cái đức ở trong lòng mình mà ra, chớ không 
phải nói phô dung dáng mà làm được nhân. Nhưng mà hữu 
chư trung tất hình chư ngoại, vậy nên người có đức nhân ở 
trong lòng, tất nhiên nói phô thưởng ngay thật mà không vẽ 
vời, dúng đáng bể ngoài thường tự nhiên mà không cẩn trau 
chuốt, nên đức Khổng Tử đã có câu nói rằng : Cương nghị 
mộc nột cận nhân († tỉ: Mị §t sk 3h šf 72), nghĩa là, những 
người nào tính cất cứng bền không uốn nắn làm ra mềm, 
nói phô mộc mạc, xem như hình người dốt, người ấy tuy 
chưa thiệt là nhan, mà cũng có thể dát cho dến nhân, là vì 
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bản chất của người ấy đã gấn dược nhân rồi đó. Trái lại, 
những hạng người nào trau tria ở lời nói, nghe ra một cách 
dễ ưa, lỏe loẹt ở phía ngoài, xét ra chỉ một cách làm tốt, 
cốt trang sức ở ngoài vỏ để che bịt cái xấu ở bể trong (Xảo 
ngôn lệnh sắc), chấc tâm thân người ấy có gì là tâm thân 
đâu (Tiễn hỹ nhân). Thánh nhân vẫn ghét hạng người bất 
nhân, nhưng không nỡ nói quá nặng lời, nên nói bảng chữ 
"tiến" (tiến nghĩa là ít). 

Tử viết : nhân nhi bất nhân, như lễ hà ? Nhân nhí 
bất nhân, như nhạc hà ? 


1H : AmTffz › +1 ? Am“ + t® §ŒŒ ? 

Bài này là theo vể mạt phản điện mà bàn đến công dụng 
chữ "nhân". Ngài nói rằng : 

Người đã bất nhân thời có làm lễ mà làm sao nên lễ ? 
Người đã bất nhân thời dầu có làm nhạc mà làm sao nên 
nhạc ? 

Chữ "tễ", chữ "nhạc" ở đây, không phải như lễ nhạc 
quen nói ở đầu miệng ta đâu. Theo ở nơi lẽ trời mà bổ thêm 
vào tiết van trật tự gọi là lễ; gốc ở đạo người mà biểu hiện 
ra ở nơi tiết tấu thanh âm thời gọi bảng nhạc. Vậy nên làm 
lễ làm nhạc, tất phải gốc ở lòng nhân mà tỏ rõ ra, vậy sau 
lễ mới nên lễ, nhạc mới nên nhạc. Nên đức Không Tử có 
bài nói rằng : Ví dẩu người ta đã bất nhân thời lẽ trời dã 
mất hẳn, mà đạo người cũng chẳng có gì; nhưng cái lễ nhạc 
mà nó làm ra đó, chỉ thấy là ngọc lụa chuông trống mà thôi, 
có gì là lễ nhạc thiệt dâu ? Nên Khổng Tử đã có câu nói 
ràng : "LỄ vân lễ vân, ngọc bạch vân hổ tai; nhạc vân 
nhạc vân, chung cô vân hồ tai... 

‡# Zif Z : Sứ z Đa ! 8282 : th #8 I 

Nghĩa là, gọi bằng lễ đó, há phải thấy ngọc lựa mà gọi 
bàng lễ đâu, gọi bằng nhạc đó há phải nghe chuông trống mà 
gọi bảng nhạc đâu ! 

Học giả xem hai bài này thời biết công dụng của chữ 
"nhân" có thể suy rộng đến chứ "nhạc"; mà nền tảng của lễ 
nhạc, tất phải đấp đựng ở trên đức nhân. Người đã bất nhân, 
còn làm gì nên lễ nhạc ? Trông thấy lễ nó càng thêm ghét 
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vì hư văn; nghe thấy nhạc nó càng thêm chán vì dâm thanh. 
Cái tệ bệnh vì bất nhân mà đến như thế. 

Bài này là đức Khổng Tử nhân vì buổi ấy ở nước Lỗ, 
ba nhà (Mạnh Tôn, Thúc Tôn, Quý Tôn) chuyên lấy chính 
quyển, rát là những lũ bất nhân nó lại tiếm dụng lễ nhạc 
nhà Chu, nên ngài mới nói ra bài này, chứ thâm ý của ngài 
không cần gì công kích ở nơi lễ nhạc, mà cốt công kích ở 
nơi bất nhân, học giả nên biết ý ấy. 

Tử viết : Bất nhân giả, bất khả dĩ cửu xử ước, bất 
khả dĩ trường xử lạc; nhân giả an nhân, trí giả lợi nhân. 


+? HH: #4ftˆ#' #Ñ1HA 8# › {7T & 
Ä4®#:¡: t*+£+=›' *#®#‡°#it+ - 

Ý tứ bải này dạy cho người ta rất thâm thiết, nhưng 
mà phải trái hai đường, tốt xấu hai mạt, chỉ khác nhau ở 
nơi nhân với bất nhân. Ngài nói rằng : 

Nguyên tâm lý của người ta, khi bắt đẩu mới sinh ra 
làm người thời cái lòng lành trời phứ cho, ai cũng như ai. 
Đức nhân vẫn là lòng sẵn của người ta, duy có một hạng 
người say mê vì vật dục, un nhúm vì những tập quán xưa, 
đến nỗi lương tâm mất hẳn, nhận giặc làm cha, mới thành 
ra hạng người bất nhân. Những hạng người ấy đã không 
năng lực chống chỏi với hoàn cảnh, lại thường vì hoàn cảnh 
mà xô đổ dược mình, dụng khi ở vào hoàn cảnh xấu thời 
việc xấu gì nó cũng làm ngay, nên không có thể để nó lâu 
ngày ở cảnh cùng khốn (Bất khả dĩ cửu xử ước). Ước, 
nghĩa là cùng khốn. Vì sao mà nó không ở được cảnh cùng 
khốn ? Vì gập cùng khốn thời càng bất nhân thêm. Đụng ở 
vào hoàn cảnh sung sướng thỏi những nết gì tốt của nó, nó 
kiêu ngạo mà không giữ dược, nên không thể cho nó lâu 
ngày ở vào cảnh sung sướng (Bất khả dĩ trường xử lạc). 
Lạc, nghĩa là vui sướng. Vì sao mà nó không ở được cảnh 
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vui sướng Vì nó bất nhân mà ở vào cảnh vui sướng thời 
cảng dễ làm những việc bất nhân thêm. Ở cảnh cùng thời 
biến tiết đổi lòng; ở cảnh vui thời kiêu xa dâm dật, tội tình 
thay những bọn bất nhân ! Thiệt không hoàn cảnh nào mà 
nó tốt được. Nền ngài nói rảng : 

Hoàn cảnh người ta ở đời, vẫn có khi cùng, có khi thông, 
có khi khổ, có khi sướng, nhưng tâm lý của một hạng người 
tốt thời xô dổ được hoàn cảnh, không bao giờ hoản cảnh xô 
đổ được mình. Hạng người ấy là ai ? Là "nhân giả" với "trí 
giả". Những người có cái lòng vô tư, có cái đức rất thịnh, 
thiệt rất đáng là một con người gọi bảng ' nhân giả", người 
ấy yên thích ở trên nền nhân, dầu hoàn cảnh đổi thay ra thế 
nào mà người ấy chẳng bao giờ lay chuyển chỉ ỳ nhiên một 
khối nhân mà thôi, gọi bằng "an nhân" (Nhân giả an nhân). 

Lại có một hạng người nữa mà gọi bằng "trí giả", theo 
về phẩn tâm lý, tuy cháng khác gì "nhân giả", chỉ duy về 
phẩn học thức thời có lẽ cân ngang với "nhân giả", nhưng 
cũng biết nhân là dạo lý rất hay, thú vị rất thích, lấy công 
việc làm nhân là sự rất thuận tiện, gọi bảng "trí giả lợi nhân". 
Người ấy ở đời dù có gặp hoàn cảnh đến thế nào cũng không 
bao giờ chịu bỏ chữ "nhân" vì xem những công việc làm 
nhân đó chỉ là một lối đường có lợi mà không hại, nên cứ 
thắng bước di hoài, không bao giờ thay dối, ấy là "lợi nhân" 
(Trí giả lựi nhân). 

Tử viết : Ngã vị kiến háo nhân giả, ố bãi nhân giả, 
háo nhân giả, vô dĩ thượng chỉ; ố bất nhân giả, kỳ vỉ nhân 
hỹ; bất sử bất nhân giả gia hổ kỳ thân. 

:#® + R8. ‡xĩx,8 ^8kCcx.t?t c3 › 
& HA g.ẻ ; 6 ST › Kàh§ ': Xi. 4C 
*⁄ : mJ##* 9# - 


Đạo lý trong thiên hạ chỉ có hai mạt : "Nhân" và "Bất 
nhân" (Dạo nhị, nhân dữ bất nhân nhi dĩ hỹ 3# ~- › 4-#t 
#42 a È. &). Câu này là lời thấy Mạnh Tử), nên chí hưởng 
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người ta cẩn phải kén chọn trong hai ngã ấy. Biết ham lấy 
nhân, tất nhiên ghét điểu bất nhân. Biết ghét điểu bất nhân 
tất ham diểu nhân. 

Đức Khổng Tử muốn cho ta ham diểu nhân, ghét điểu 
bất nhân. Nhưng khốn vì người ta tranh đua với vật chất, say 
mê với tập tục; hạng người như trên kia nói, thiệt là hiếm 
hoi, nên đức Khổng Tử dau đớn cho đời mà than rằng : 

"Ta chưa thấy đáng người nào thiệt ham diểu nhân với 
người nào thiệt ghét điểu bất nhân" (Ngã vị kiến háo nhân 
giả, ð bất nhân giả). 

Như thế nào mới là người "háo nhân" ? Hễ người nào 
đã vui ham điểu nhân (Hảo nhân) thởi bao nhiêu tỉnh thần 
chí khí mình tất thảy đổ vào ở diểu nhân mà xem những đổ 
ngon vật thích ở trong thiên hạ, không gì hơn được nhân nữa 
(Vô dĩ thượng chỉ) 

Như thế nào mới gọi là người "ố bất nhân" ? Hễ đã ghét 
bỏ những diểu bất nhân, tất nhiên sẵn lòng bát tay làm việc 
nhân, mà khi đã làm việc nhân đó, quyết không cho những 
điểu bất nhân gác lên ở thân mình (Ô bất nhân giả, kỳ vì 

_ nhân hỹ, bất sử bất nhân giả gia hồ kỳ thân). 

“Háo nhân" và "ố bất nhân", cách thức như có khác nhau, 
mả sự thực thời chỉ in như một người. Hễ đã biết ố bất nhân 
mà ố bất nhan mãi mãi, tất là biết hảo nhân; nếu được như 
thế, có khó gì làm nhân dâu ? Nhưng Khổng Tử lấy làm 
thương tiếc cho người ta vì vật chất đánh đổ mất tỉnh thần, 
tập tục bó buộc lấy chí khí chẳng ai chịu đổ sức vào việc 
làm nhân. Nên ngài lại than rằng : 

Hữu năng nhất nhật dụng kỳ lực ư nhân hỹ hổ ? Ngã 
vị kiến lực bất túc giả. 

'R ñE — HH #R.b??>£ # ? ÄA +82? £AAä #4 

Ý ngài nói rằng ở trong anh em ta, có ai hay dùng hết 
sức vào việc nhân chưa ? Chưa trách gì lâu dài, chỉ một ngày 
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dụng lực với việc nhân, chác sức làm nhân cũng đẩy đủ; ta 
chưa thấy ai muốn làm nhân mà sức không dẩy đủ bao giờ 
(Ngã vị kiến lực bất túc giả). Tuy nhiên ngài rất trông mong 
với học giả ở việc "vi nhân", nên ngài không nở tuyệt đường 
hy vọng. Ngài lại nói thêm rằng : 

Cái hữu chỉ hỹ, ngã vị kiến dã. 

*XÃã+ 4: 8% %®ék - 

Chắc có lẽ trong anh em ta dã có người hết sức làm 
nhân rổi dó, nhưng mà ta tình cờ chưa thấy dược chứ ! (chữ 
"cái" nghĩa là nói phỏng chừng). 


Hoặc viết: Ung dã nhân nhỉ bất nịnh. Tử viết : Yên 
dụng nịnh ? Ngự nhân đĩ khẩu cấp, lũ tăng ư nhân, bất 
tri kỳ nhần, yên dụng nịnh ? 


4H: Bớứớ  cm 4® - † 1H: SH - # 
4È U26: A12 Á + St. CS ': S5NẮ® - 


Chữ "nhân" trọng về mát đức; nếu chỉ có tài mà thôi 
thời không I bảo rằng nhân dược. Xin xem luôn mấy bài sau 
này thời hiểu : 


Thấy Trọng Cung (tức là Ung) có tính chất khoan hổng 
trọng hậu, nền người ở trong dời thường khen thấy là bậc 
nhân giả. Vậy có kẻ nói với đức : Khổng Tử rằng : như thẩy 
Ung kia vẫn có đức nhân mà tiếc cho không tài nịnh. Đức 
Thánh nói rằng : Nịnh mà làm gì ? Chỉ đem lỗ miệng lanh 
liễn mà đối dãi với người, khiến cho người thêm ghét. (Ngự 
nhân dĩ khẩu cấp, lã tăng ư nhân), thời nịnh mà làm gì ? 
(Yên dụng nịnh) ? Nhưng mà bảo Ung là nhân thời không 
lấy gì làm chác. (Bất trí kỳ nhân). 

Mạnh Vũ Bá vấn : Tử Lộ nhân hồ ? Tử viết : Bất 
trí dã. Hưu vấn, Tử viết : Do dã thiên thặng chỉ quốc khả 
sử trị kỳ phú dã, bất tri kỳ nhân dã) 

#4 &iáFE, : ## #7? ?#H : mở -: 3® 
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E - TH : dị t ›  & + 8 › TJ & ;⁄@ # m 
.. . Y 

Vì bài trên kia, một người hiển như thẩy Trọng Cung 
mà đức Thánh không hứa cho là nhân, nên lúc đó ông Mạnh 
Vũ Bá lầm dức Thánh, tưởng là người nào có tài chính trị 
thời gọi bằng nhân được, nên hỏi với đức Thánh rằng ; Có 
tài như Tử Lộ, có phải là người nhân hay không ? Đức Thánh 
nói rằng không chác đã được là nhân. Mạnh Vũ Bá lại hỏi 
lần nữa, đức Thánh nói rằng : 

Anh Do kia vậy, nếu khiến anh coi việc binh ở trong 
một nước chư hẩu, tất giỏi, chứ bảo anh ấy là người nhân 
thời ta không lấy gì làm chác Bất tri kỳ nhân đã). 

Cầu đã hà như '? Tử viết : Cầu ‹ dã, thiên thất chỉ ấp, 
bách thặng chỉ gia, khả sử vi chỉ tể đã, bất tri kỳ nhân 
đã. 


®4 k,t ta ? Ÿ7 H : tử ›: † +8: n£ 
+ 3®: Ti + Èdé, › 64t cớ - 

Thầy Nhiệm Cầu cũng người có tài nên Mạnh Vũ Bá 
lại hỏi với đức Khổng Tử ràng : như Cẩu kia có gọi bằng 
nhân không ? 

Đức Thánh nói rằng : Anh Cầu kia nếu có ấp độ chừng 
ngàn nhà, có nhà quan dú trắm cỗ xe, khiến cho Cầu làm 
quan Tế coi việc tài chính thởi Cẩu vẫn làm giỏi, chứ như 
bảo Cẩu là người nhân thời chẳng lấy gì làm chác (Bất trì 
kỳ nhân đãi). 

Xích dã hà như ? Tử viết : Xích dã, thúc dái lập ư 
triểu, khả sử dữ tân khách ngôn dã, bất trì kỳ nhân dã. 

# bu, tị la ? † 1g : tô ( È # ao #@ › 
tủ 9W # +? Sh%X+bhở, - 

Thấy Mạnh Vũ Bá lại hỏi đến Công Tây Xích, vì thẩy 
Xích cũng là người có tài, nhưng đức Thánh nói rằng : Anh 


68 KHỐNG HỌC ĐĂNG 


Xích kia vậy, thát đai đội mũ dứng giữa triểu đình, khiến nó 
ứng dối với tân khách thời vẫn một người có tài dùng vào 
việc lễ nhạc đó vậy. Nhưng bảo anh là người nhân thời chẳng 
lấy gì làm chác (Bất tri kỳ nhân dã). 

Tử Trương vấn viết : Lịnh doấn Tử Văn, tam sĩ vỉ 
Lịnh doãn, vô hỉ sắc, tam dĩ chỉ, vô uẩn sắc, cựu Lịnh 
doãn chỉ chính, tất dĩ cáo tân Lịnh doãn, hà như ? Tử 
viết : Trung hỹ. Viết : Nhân hỹ hồ ? Viết : Vị trỉ yên đắc 
nhân. 

Thôi Tử thí Tế quân, Trấn Văn Tử hữu mã thập 
thặng, khí nhỉ vỉ chỉ chí ư tha bang, tắc viết : Do ngô đại 
phu Thôi Tử dã, vi chị, chỉ nhất bang, tắc hụu viết : Do 
ngô đại phu Thôi Tử dã, ví chỉ, hà như ? Tử viết : Thanh 
hỹ. Viết : nhân hỹ hồ ? Viết : vị tri yên dắc nhân. 


f6 9d: 4# 7+, š=+à^2Z.Á# 
,= G^+L,®&? ê..8 4 7 + KO+ẻ 6n # 


Thẩy Tử Trương vẫn cũng học trò cao ở trong Khổng 
môn, nhưng mà công phu học vấn về chữ "nhân" cỏn thua 
thẩy Nhan, thẩy Táng lắm. Bạn học với thầy là thầy Tử Du 
đã có câu phản nàn cho thầy ấy rằng : Bạn ta như anh Trương 
vẫn là một người mà người ta khó dược dó, nhưng mà tiếc 
cho anh chưa nên dược người nhân. (Ngô hữu Trương dã vị 
nan năng dã, nhiền nhỉ vì nhân). 

Thẩy Tang củng đã có lời trách thấy Tử Trương rằng : 
Đường dường vậy anh Trương ơi ! Khó cùng anh dát nhau 


PHẦN DIỆN VỚI PHÙ DIỆN CHỮ NHÂN 69 


làm nhân đó rổi (Đường đường hồ Trương dã, nan dữ tịnh 
vì nhân hỹ + # # # ở, › #à #2} 4  &] 

Xem như thầy Tử Du, thẩy Táng Tử thời thẩy Tử Trương 
vẫn là một người hiếu đanh, vụ ngoại, có ý trau chuộng về 
mát ngoài mà làm nhân bằng cách lỏe dời mua tiếng, vẫn 
nhận lầm chử "nhân" của đức Khổng Tử, nên có hỏi với ngài 
rằng : 

Xem như Lịnh doän Tử Văn, ba lần làm quan Lịnh doãn 
(quan Thủ tướng một nước) mà không thấy sắc mại tỏ ra 
mừng, ba lần bị thội chức Lịnh doãn mà không thấy sác mặt 
tô ra buổn giận; những việc chính của quan Lịnh doãn cũ mà 
mình đã làm, tất cáo với quan Lịnh doãn mới là người thay 
mình. Người được như thế thời dường nào ? 

Đức Thánh nói rằng : Người ấy có dức trung rổi đó 
(Trung hỹ). Trung, nghĩa là thành tâm với việc nước. 


Thấy Tử Trương lại hỏi rằng : E đã nhân rổi đó mà † 


Đức Thánh nói : Chưa biết lấy gì mà chắc rằng được 
nhân (Vị tri yên đắc nhân). 

Thẩy Tử Trương lại hỏi rằng : Thế thời như Trẩn Văn 
Tử làm quan nước Tể, dụng lấy hổi Thôi Tứ giết vua nước 
Tể, Van Tử có ngựa đủ chở 10 cỗ xe, thế mà bỏ quách 
tránh xa ngay di; đến nước khác, thấy trong nước dó không 
ra gì thời nói rằng : In như đại phu nước mình là Thôi Tủ 
vậy ! Tránh xa ngay. Lại đi ngay đến một nước khác, nhưng 
thấy nước ấy cũng không ra gì thời lại nói ràng : Nước này 
cũng in như đại phu nước ta là Thôi Tử vậy ! Tránh xa 
ngay. Người có việc như thế thời đường nào ? Đức Thánh 
nói rằng : Người ấy có đức thanh rổi dó (Thanh hỹ hổ). 
Thanh, nghĩa là trong sạch cao thượng. 


Thầy Tử Trương lại hỏi rằng : E đã được nhân rổi đó 
mà ! (Nhân hỹ hổ). Đức Thánh nói rằng : Chưa biết lấy gì 
mà chác rằng được nhân (Vị tri yên đắc nhân). 
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Chữ "tri", chữ "yên" nên nhận kỹ : "trí", là xem xét đến 
trong lòng mà quyết định được; chữ "yên", nghĩa là chưa lấy 
gì làm bằng củ, 

Học giả xin nhận suốt cả 6 bài trên ấy : Đức thời như 
Trọng Cung; tài như Do, Cẩu, Xích; trung với nước như Lịnh 
doãn Tử Văn; trong sạch mình như Trẩn Văn Tử, mà hồi đến 
nhân hay không, thời đức Thánh trả lời bằng hai chữ "bất trì" 
và hai chữ "yên đác". Thế mới biết chử "nhân" ở trong Khổng 
học khó biết đường nào ! 

Bởi vì chữ "nhân" là bao quát hết đạo lý làm người, mà 
công việc làm nhân lại gốc ở trong tâm thuật; nếu tâm thuật 
còn có một ly một hào tự tư tự lợi thời dầu làm việc ở ngoài 
có tốt đến bao nhiêu cũng chưa xứng đáng chữ "nhân" dược. 
Vậy nên sáu người như trên kia, vẫn người nào cũng có một 
việc tốt, một nết hay, nhưng đức Thánh không hửưa cho chữ 
"nhân". Tuy nhiên Thánh nhân vẫn không khinh hứa chữ 
"nhân", mà cũng không bao giờ không muốn người ta học 
làm nhân, nên thường có nhiều bài ngài bàn chữ "nhân" ngõ 
cũng bình thường dễ lắm. Ngài có nói ràng : 

Nhân chỉ quá dã, các ư kỳ đẳng, quan kỳ quá tư tri 
nhân hỹ. 

ÄXL» 8 › 3Š#z+## › W8 4 › Mô €Ê - 

Người ta làm việc gì có thái quá, tựu trung có người quá 
ư bạc, tất thảy là theo ở loài thiện ác mà ra; nếu người ấy 
mà là loài thiện thời những người quá về mát trung hậu; nên 
quân tử xem người, thấy người quá ư phẩn hậu thời cũng có 
thể biết được tấm lòng người ấy là gốc có nhân dó rồi. 

Ngài lại có câu nói rằng : 

Lý nhân vi mỹ, trạch bất xử nhân, yên dắc trí. 

#zr*»X ' #Zñc!': Ã th I 

Trong một xóm ở mà có cái phong tục nhân hậu, ấy 

là tốt dẹp rổi; người ta chọn chỗ ở mà không biết ở vào 
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xóm có nhân thời còn lấy gì làm khôn dược ? (Trạch bất 
xử nhân, yên dắc trí ?). 


Ngài lại có câu nói rằng : Duy nhân giả, năng hiếu 
nhân, năng õ nhân. 


l3: RỦỨA : 6&^A - 

Nghĩa là, người ta ở trong xã hội, tất có người mà mình 
ưa ham, có người mà mình hiểm ghét, nhưng người mà mình 
ưa ham đó, tất phải là người lành, người mà mình hiểm ghét 
dó, tất phải là người dữ. Cái ham, cái ghét đó, chỉ vì phía người 
kia tự thủ lấy, mà mình không đặt một tý ý riêng vào : nên 
hiếu mà hiếu, nên ố mà ố, chỉ thuận theo lẽ trời, có thế mới 
là náng hiếu nhân, năng ố nhân. Tất duy một hạng người thiệt 
là người có dức nhân mới hay được như thể. 

"Ngài lại có bài nói rằng : 

Quân tử dốc ư thần, tắc dân hưng ư nhân. 

#8 †&?z+&8 › BỊ R ®821- - 

Nghĩa là, người quân tử đối với cha mẹ mình, hết lòng 
hiếu thuận, đối với anh em giòng họ. mình hết ,lòng thân ái 


thời nhân dân cảm hóa lấy đức quân tử, mà ai nấy cũng hãng 
hái ở việc làm nhân. 


Ngài lại có câu nói ràng : 

Hiếu nhân bất hiếu học kỳ tế dã ngu. 

ME! 4H + RA R- 

Những người ham ưa đức nhân mà không biết ham học, 


tất nhiên mác cái tệ lấm lạc bảng một cách ngu mà kết quả 
che bịt mất đức nhân. ' 


Học giả lại xem suốt mấy bài trên ấy thời những chữ 
"nhân" mà đức Khổng Tử nói đó, , cũng ý nghĩa tẩm thường 
mà thôi. Dầu hạng người nào miễn có lương tâm thời cũng 
gọi bàng nhân dược cả. Như nói rằng "Lý nhân vi mỹ" và 
“Dân hưng ư nhân" thời há phải rằng nhân như thầy Nhan, 
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thẩy Tăng cả đâu. Vì đối với chúng nhân phổ thông mà nói 
chứ "nhân" tởi chỉ cẩu cho người ta khối mất lương tâm là 
tốt, nên trong sách Luận Ngữ thường có những chữ “nhân” 
rất bình thường. Xin xem tiếp hai bài như sau này nữa : 


Tử viết : Quân tử nhỉ bất nhân giả, hữu hỹ phù; vị 
hữu tiểu nhân nhỉ nhân giả dã. 


‡H: 8# m1£~Ð7#' 6A: XÑS-OS^ 
H té bu - 


Nghĩa là, vẫn bậc quân tử, nhưng mà rủi có lúc lẩm lỗi, 
hoặc phạm lấy việc gì bất nhân, e có lẽ chang, chứ quyết 
chưa có hạng tiểu nhân nào mà làm dược nhân dó vậy. 


Ngài lại nói : 


Hiếu dũng tật bẩn, loạn dã, nhân nhi bất nhân, tật 
chỉ dĩ thậm, loạn dã 


1? 8 & # › Uớ ' Am 412: kXxH #* Đo, 1 


Nghĩa là, những hạng người hàm làm việc hùng mạnh, 
lại không chịu yên phân đói nghèo, chác người ấy phải làm 
việc loạn. Bởi vì hạng người mà đã bất nhân, tất nhiên phải 
bị người ta phét; người ta ghét nó mà quá thậm thời nó quay 
ra làm loạn ngay. 

Vì những hạng người bất nhân đó, chính là hạng người 
rất tiểu nhân, nên dẩu có ghét họ, không nên ghét họ đến 


quá chừng mà bức họ đến nỗi làm loạn. Đối đãi với hạng 
người bất nhân, thiệt khó xử cho được vừa phải. 


Xem như hai bài ấy, thời biết rằng hai chữ "bất nhân” 
vẫn phản dối với chữ "nhân". Nhưng chỉ duy những người 
rất mực tiểu nhân thời Thánh nhân mới nhận là bất nhân. 


Trong học trò ở Khổng môn, có thẩy Hữu Tủ, thấy Tử 
Hạ dếu, là học trò cao, đã nhận rõ âu nghĩa chữ "nhân" của 
dức Khổng Tử, nên hai thẩy cũng có nói dến việc làm nhân, 
có thể cho học giả tham khảo được. 
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Thấy Hữu Tử nói rằng : 
Quân tử vụ bản, bản lập nhỉ đạo sinh; hiếu đễ dã 
giả, kỳ vi nhân chỉ bản dư ? 


3 ?H:#?#+,*# dứt 3+ ; # # oớ 
#,#®At+ + 1 


Nghĩa là, quân tử hế làm việc gi, trước lo vun dắp cội 
gốc của việc ấy (Vụ bản), cái gốc dã đứng dược vững vàng 
mà đạo của việc ấy tự nhiên nảy nổ ra, in như cây đã có gốc 
tốt mà nhành lá tự nhiễn nảy nở (Bảu lập nhỉ đạo sinh). 
Người có đức hiếu, đức dễ đó, chính là cái gốc dể làm nhân 
dó mà ! Bởi vì đức nhân tuy rất lớn, không phải chỉ hiếu để 
mà thôi, nhưng mà những người đã hiểu với cha mẹ, dễ với 
đổng bảo, chác lương tâm người ấy tốt rổi; dem cái lương 
tâm ấy mà suy ra làm việc nhân, chắc có lẽ làm được, nên 
nói rằng : Hiếu để dã giả, kỳ vi nhân chỉ bản dư. 

Tử Hạ viết : Bác học nhí đốc chí, thiết vấn nhỉ cận 
tư, nhân tại kỳ trung hỹ. 


#XÐH: WM# m4 ! DƯ mƯS ›: CÁ - 


Nghĩa là, có một người kỉa, học vấn nhiều rộng, mà hay 
lập chí dốc bển, lại còn ham hỏi những lẽ cẩn thiết và lại 
hay ngẩn nghĩ những việc ở tâm thân, tuy chưa phải là dã 
thành được bậc nhân đâu, nhưng ở trong lúc công phu làm 
nhân như trên kia, củng có đức nhân ở trong ấy rổi vậy. 

Bài này chú trọng ở chữ "đốc chí", chữ "cận tu". "Đốc 
chí", nghĩa là mục dích lập chí vững vàng chác chăn; "cận 
tư", nghĩa là chuyên để ý vào chính tâm tu thân. Đã có học 
vấn mà lại hay đốc chí, cận tư như thế, người ấy chấc về 
phương diện tâm thuật, tỉnh thẩn không đến nỗi trái với thiên 
lý, nên nói rằng "Nhân tại kỳ trung". 

Lại có bài thấy Tang Tử nói rảng : 

Quân tử dĩ văn hội hữu dĩ hữu phụ nhân. 
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ý #t : 8 7? x#xk⁄ : jnx⁄ẰC - 

Nghĩa là, người ta làm việc học, chỉ cốt làm cho đến 
"nhân", Nhưng muốn làm cho dược "nhân", tất cũng phải 
nhở bạn hửu giúp cho minh. Vậy nên những bậc quân tử, 
trước phải cậy ở nơi công việc ván học để, cho nhóm được 
đổng bào, lại „phải cậy ở nơi bạn tốt, sẽ để giúp công việc 
làm "nhân" của mình. Vì có bạn mới giúp dược “nhân”, vì 
có văn mới nhóm được bạn. Ý thầy Tầng cũng tương tự như 
ý thẩy Tử Hạ, vì "bác học thiết vấn cận tư” mà được "nhân 
tại kỳ trung”, ý nghĩa ¡n nhau. 


Xem tóm hết cả mấy bài như trên kia, có một phương 
diện thời phản đối với chữ "nhân" lại có một phương diện 
thời phụ trợ cho "nhân”. 

.Bây giờ học giả ta muốn làm cho nên một bậc nhân 
giả, tất phải xét hai phương diện dó : Hễ thấy được cái gì 
phản đối với "nhân" thời ta phải tuyệt đối bỏ trừ cho hết, 
còn cái gì phụ trợ cho "nhân" thời ta phải dựa theo dó mà 
bước lên lần lẩn, tất có ngày "khác kỷ phục lễ" như thấy 
Nhan, "nhân dĩ vi kỷ nhiệm" như thấy Tang. Tới lúc bấy 
giờ tuyển thể chữ "nhân" của Khổng học dã thể nhận dược 
tõ rằng, mà dại cương chữ "nhân" ở trong Khổng học cũng 
chẳng có khó gì mà làm không dược tới nơi. 


Từ dây sáp xuống sẽ nói cho hết dại dụng của chữ 
"nhân”. 
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CHƯƠNG VIII 
NHÂN VỚI TRÍ, DŨNG 


Nguyên Hiến vấn viết : Khắc phạt, oán, dục bất hành 
yên, khả dĩ vỉ nhân hỹ. : 
Tử viết : Khả dĩ vỉ nan hỹ, nhân tắc ngô bất trí đã. 
##HH:3:01:18': #84174 ì TT 
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Thầy Nguyên Hiến hỏi với dức Khổng Tử rằng : Có 
một người kia hay tự trị trong mình, những điểu khoe khoang 
tài dức mình (phạt), những điểu hờn giận người (oán), những 
điểu tham muốn vể vật dục (dục), tất thảy không bao giờ 
có, (khắc phạt, oán, dục bất hành yên), người được như 
thế chác là làm được người nhân rổi đó mà (khả dĩ vi nhân 
hỹ). 

Bởi vì thẩy Nguyên Hiến là một người yên bần lạc đạo, 
nên thẩy nghĩ như thế là "nhân" rồi, nhưng đức Khổng Tử 
trả lời thời khác thế. Ngài nói rằng "Khắc phạt, oán, dục 
bất hành" cũng là một hạng người khó làm dược rồi, nhưng 
bảo thế là "nhân" thởi ta chưa dám chắc (Khả đĩ vỉ nan hỹ, 
nhân tắc ngô bất tri dã). 

Xem như bài Ấy, vì có sao mà đức Khổng Tử chưa cho 
là "nhân" ? 
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Bởi vì "Khắc phạt, oán, dục bất hành", chỉ được non 
nửa công phu chử "nhân", cỏn hơn một nửa thiệt chưa hoàn 
toàn làm tới, vậy nên học giả xin xem mấy bài sau này : 

Tể Ngã vấn viết : Nhân giả, tuy cáo chỉ viết : tỉnh 
hữu nhân yên, kỳ tùng chỉ đã. 


#aÄfñø : c3 › 8w + : †5A^ 5 ° 
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Tử viết : Hà vỉ kỳ nhiên dã. Quân tử khả thệ dã, 
bất khả hãm dã, khả khi dã bất khả võng dã. 

†? dd : »#*#4t¿?8 771i ở, 8 
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Thầy Tế Ngã có hỏi ràng : Hễ mình dã là người có đức 
nhân, dẩu tuy có người cáo với mình rằng ở dưới giếng vừa 
có người sẩy xuống đó, e mình phải nhảy theo vớt người ấy 
chăng ? 

Câu hỏi ấy là vì ý thẩy Tế Ngã sợ đã làm lấy người 
nhân, tất phải thương người; mà đã thương người, e có lúc 
đến hại mình. Ví như có nghe người sẩy xuống giếng, tất 
mình cũng phải nhảy theo xuống, thế thời làm người nhân, 
chẳng phải là nguy hiểm lắm hay sao ? 

Đức Khổng Tử muón hiểu chân lý cho thẩy Tế Ngã mới 
đạy cho rảng : 


Đạo lý làm nhân, há phải một khối trung hậu chết như 
lời anh nói hay sao ? Hễ quân tử gập lúc người có hoạn nạn, 
chỉ có nghĩ một phương pháp hành động mà di cứu người 
(khả thệ đã), không có thể tự gieo mình vào bộng sập mà 
chết theo người luôn (bất khả hãm dã). Người ta có thể lấy 
những việc có đạo lý mà lừa phính mình (khả khi dã), không 
có thể lấy những việc vô đạo lý mà lửa gạt mình (bất khả 
võng dã). Tỷ như có người sấy xuống giếng, tất phải mình 
dứng trên giếng mà tìm cách cứu người ta; nếu mình cũng 
nhảy theo xuống giếng thời mình với người đều chết luôn cả, 
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có làm thể nào mà cứu được người nữa ! Nhân giả đâu mà 
ngu như thế ? 

Xem kỹ ý bài này, cứ trên mạt chữ vẫn không gì sâu 
xa, mà ý nghĩa ngoài mạt chữ thời bao hàm rất rộng lón, 
tính toán rất kỹ càng. Có nhân phải có trí, có kinh phải có 
quyền, có chủ nghĩa phải có thủ đoạn, há phải chạy quàng 
làm bướng mà nền công việc cứu đời dược hay sao ? Kìa 
như ông Tôn Văn vẫn đau đớn vì dân tộc Trung Hoa bị 
Mãn Thanh áp chế mà ông kinh dịnh việc cách mạng, nhưng 
hơn hai mươi năm ông chỉ ở hải ngoại vận dộng, bôn tấu 
khó nhọc, hết sức truyến bá tư tưởng chủ nghĩa của mình 
về trong nước, chờ đến năm Vũ Xương khởi nghĩa, ông mới 
trở về Trung Hoa. 

Việc người ấy thiệt là đốc lòng cứu đời, nóng sốt về việc 
chữa cháy vớt chìm, có tự gico mình vào hẩm sập dâu ? In 
như ý đức Khổng Tử nói : Có dứng trên giếng mới vớt được 
người dưới giếng. Như thế mới là công dụng của nhân giả. 
Vậy nên biết cách làm nhân giả thời tuy khó mà dễ, không 
biết cách làm nhân giả thời tuy dễ hóa khó. 

Ngài lại có câu nói rằng : 

Nhân giả, tất hữu dũng, dũng giả, bất tất hữu nhân. 
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Nghĩa là, người có đức nhân, tất nhiên có khí mạnh 
(nhân giả tất hữu dũng); nếu người chỉ có sức mạnh mà 
thôi thời không gì chắc là có nhân (dũng giả bất tất hữu 
nhân), 

Ngài sở đĩ nói bài này, là vì người ta hay nhận lầm chữ 
"nhân", tưởng gọi bảng người nhân chỉ là mềm mại hiển lành, 
gặp việc gì hoạn nạn nguy hiểm, chỉ bỏ tay ngồi nhìn mà 
thôi, nhưng có biết đâu nhân giả là một người rất can đảm, 
rất nghĩa liệt, hễ thấy việc gì nghĩa lý dáng làm thời dầu 
muôn ngàn người. cần trở cũng không nao núng; muôn phần 
chết, một phẩn sống cũng không từ chối, dầu đến "sát thân 
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thành nhân", nhân giả cũng háng hái làm lấy được, nên 
Khổng Tử nói rảng "nhân giả tất hữu dũng". 

Học giả lại dọc thêm bài này : 

Kiến nghĩa bất ví vô dũng dã. 

B6 “KÀ & 8 ử.- 

Nghĩa là, thấy việc nghĩa to lớn, vấn đáng làm, mà sợ 
chết không dám làm, ấy là người vô dũng dó vậy. Vô dũng, 
nghĩa là không khí mạnh. 

Bên này nói chữ "vô dũng", xem lại bên kia tất "hữu 
dũng", chúng ta biết rằng hễ đã nhân giả thời đời nào "kiến 
nghĩa bất vi" nửa rư ? 

Xem hai bài ấy, chúng ta lại biết thêm được một nghĩa 
nửa : Hễ dã nhân giả tất nhiên đủ cả dức trí, dức dũng. Vậy 
nên trong sách Luận Ngữ, thường thường nói đến chữ "nhân”, 
hay kểm cáp cả chữ "trí", chữ “dũng”, xin biên vào mấy bài 
như sau này. 

Ngài nói rằng : 

Quân tử đạo giả tam, ngã vô năng yên : nhân giả bất 
ưu, trí giả bất hoặc, dũng giả bất cụ. 
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Nghĩa là, đường lối làm quân tử chỉ có ba diểu, nhưng 
ta chưa hay làm được. Ba điểu là : có dức nhân, chẳng việc 
gì lo buổn; có đức trí, chẳng việc gì mê lẩm; có đức dũng, 
chẳng việc gì kinh sợ. 

Xem bài này, ba chữ "nhân, trí, dũng", tuy nói bằng 
ngang như nhau, nhưng chữ "nhân" bọc được cả "trí" và 
"dũng", học giả nên biết. 

Ngài lại có nói rằng : 

Trí cập chỉ, nhân bất năng thủ chỉ, tuy đắc chỉ tất 
thất chỉ. : 
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Nghĩa là, người ta ở trong thiên hạ, có dạo lý gì tốt, có 
chủ nghĩa gì hay, SỞ dĩ biết dược là nhờ có dức nhân. Nếu 
trí khôn thuộc về phẩn tư tưởng vẫn biết tới nơi (trí cập chỉ.), 
nhưng mà nghị lực thuộc vể phần thực hành (tức là nhân) 
hãy còn thiếu thốn, tất không giữ dược dạo lý ấy và chủ nghĩa 
ấy (nhần bất năng thủ chủ. Như thế thời tuy có tạm được 
ở trong một lúc, cuối củng tất đến nỗi bỏ mất mà thôi (tuy 
đắc chí tất thất chỉ). 

Xem như bài này thời biết được chữ “nhân” bao bọc 
dược chữ "trí". Tuy nhiên, ở trong Khổng học, dã học chữ 
"nhân", không bao giờ bỏ chữ "trí"; đã học chữ "trí" tất trước 
phải học chữ "nhân". 

Xin thử xem mấy bài sau này : 

Phàn Trì vấn trí. Tử viết : Vụ dân chỉ nghĩa, kính 
quỷ thần nhỉ viễn chị, khả vị trí hỹ. Vấn nhân, Tử viết : 
Nhân giả, tiên nan nhỉ hậu hoạch, khả vị nhân hỹ. 
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Thầy Phàn Trì hỏi : Phương pháp „ làm sao thời là trí 7 
Đức Thánh nói rằng : "Cốt chăm chỉ ở nơi việc nghĩa của 
người, còn đến như việc quỷ thần thời tuy vẫn kính trọng nó, 
nhưng mà phải tránh xa nó." 

Người như thế là bảo rảng trí được rồi ! 

Thẩy Phàn Trì lại hỏi : Phương pháp thế nào thời làm 
dược nhân ? Đức Khổng Tử nói ràng : Hễ người có dức nhân 
tất trước hết lo làm những việc khó làm, không cẩn gì gấp 
tính đến công lợi sở dác (tiềm nan nhỉ bậu hoạch), người 
như thế là gọi bảng nhân được. 

Câu "Nhân giả tiên nan nhi hậu hoạch" dạo lý rất bay, 
nhưng M nghĩa thiệt khó giải; giải cho dến nơi thiệt là thú vị. 
Học giả cần phải giải cho ra nghĩa chữ “nan” với chữ "hoạch". 
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Việc trong thiên hạ, hễ dúng với nghĩa lý, thường trái 
với hoàn cảnh; hợp với thánh hiển, thường chống với thế 
tục, Đã trái với hoàn cảnh, chống với thế tục, tất nhiên là 
việc khó làm, nên gọi bảng "nan", Việc dã nan như thế thời 
chỉ vì nghĩa lý mà làm chớ không phải vì công lợi mà làm. 
Nếu làm việc ấy mà chắc có công lợi thời gọi bằng “hoạch”, 
Nhưng cái phần "nan" với phần "hoạch", không có thể chắc 
được lưỡng toàn; nếu nghĩ có phần hoạch mà sau mới chịu 
làm, e cái nan đó phải sợ mà không dám làm. Duy nhân 
giả thời không thế : thấy cái việc nan dó là việc nên làm 
thời cố làm lấy trước, mà cái hoạch kia chờ sau mới nghĩ 
tới, như thế là "tiên nan nhi hậu hoạch". Đó là tâm lý của 
nhân giả, so với ý nghĩa chữ "tí" ở tiết trên cũng phát 
minh với nhau. 

Hễ những người không tiên nan, chính là người không 
biết "vụ dân chỉ nghĩa", mà những người hay say mê quý 
thần, rát là những người nóng nảy ở phẩn hoạch. Vì trong 
lòng gấp muốn hoạch mà xây vào dường họa phúc; vì chạy 
vào đường họa phúc nên mê tín quỷ thần. Nếu có lòng "tiên 
nan hậu hoạch" như nhân giả thời quỷ thần, họa phúc còn 
có gì mê tín được ? Vậy nên trí với nhân không thể rởi 
nhau. 


Lại có bải này : 

Phan Trì vấn nhân. Tử viết : Ái nhân. Vấn trí. Tử 
viết : Tri nhân. Phàn Trì vị đạt. Tử viết : Cử trực, thố 
chư uống, năng sử uống giả trực. 
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Thầy Phan Trì hỏi phương pháp làm nhân, dức Thánh 
bảo rảng : "Hãy yêu người, ấy là người nhân". 

Hỏi phương pháp làm trí, đức Thánh bảo rằng : "Phân 
biệt dược người ấy là trí", 
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Đức Thánh nói như thế mà Phàn Trì chưa hiểu được ý 
nghĩa, nên Ngài lại giải thích cho rằng : Hễ thấy người nào 
trực thời ta cử lên, thấy người nào uống thời ta đạt đó mà 
không cử lên. Như thế thời những người trực dược cử lên, 
mà ai cũng khuyên nhau làm trực, những người uống bị bỏ 
mà ai cũng không dám làm diểu uống. Thế là hay khiến 
những người uống hóa ra người trực. 


Đức Thánh nói như thế thời ý nghĩa chữ "nhân", chữ 
"trí" đã có thể dung hợp với nhau. Nhưng mà ý Phàn Trì 
nghĩ rằng : Hễ đã yêu người thời người nào cũng phải yêu 
cả thầy, bao giờ lại phải biện biệt cho ra người hơn, kẻ kém 
mới là tri nhân, thể là làm nhân mất trí, làm trí mất nhân, 
e nhân trí không dược lưỡng tuyển đó cháng Vì thế nên 
Phàn Trì không hiểu. 


Phàn Trì thối, kiến Tử Hạ viết : Hướng dã, ngô kiến 
ư phu tử nhỉ vấn trí. Tử viết : Cử trực thố chư uỗng, năng 
sử uổng giả trục, hà vị dã. 


Tử Hạ viết : Phú tai ngôn hỗ ! Thuấn hữu thiên hạ, 
tuyển ư chúng, cử Cao Dao, bất nhân giả viễn hỹ; Thang 
hữu thiên hạ, tuyển ư chúng, cử Y Doãn, bất nhân giả 
viễn hỹ. 
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Phàn Trì lui ra, gập thầy Tử Hạ hỏi rằng : Ta trước hỏi 
trí ư thầy ta; thẩy nói ràng : "Cử trực thố chư uống, năng sử 
uống giả trực" là nghĩa làm sao ? 

Bây giờ xem lời thẩy Tử Hạ thời hiểu được "nhân" với 
"trí" vẫn là tương thành cho nhau, chính là ý dức Thánh đã nói 
như thế, nên thẩy Tử Hạ suy ý đức Phu tử mà nói rằng : 
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"Lời thẩy ta nói thiệt rộng lớn bao hàm lám ! Chỉ nói 
"nhân" mà bao bọc cả "trí"; vì có "trí" nên lại càng tròn vẹn 
được "nhân". Xem như ngày xưa, vua Thuân có thiên hạ, 
kén chọn ở trong quần chúng, thấy dược ông Cao Dao là 
bậc hiển thánh mà cử lên làm quan Sĩ sư (quan dẩu tỏa án) 
thời những người bất nhân ở lúc bấy giờ đều tránh xa những 
chuyện tội ác cả. Vua Thang có thiên hạ, kén chọn ở trong 
quần chúng, thấy được ông Y Doãn là hiển thánh, cử lên 
làm quan thủ tướng thời những người bất nhân ở lúc bấy 
giờ đểu tránh xa những chuyện tội ác cả. Đó chính là "cử 
trực thố chư uổng" mà hay khiến cho người "uống" hóa ra 
"trực". Về phẩn trì nhãn mà gọi bằng trí đã không thiếu 
thốn gì, vể phẩn ái nhân mà gọi bằng nhân, lại nhờ có trí 
mà thêm trọn vẹn được nhân. Yêu người với biết người, vẫn 
hai thủ đoạn, nhưng chỉ là một đạo lý mà thôi. 


Xem suốt cả mấy tiết trên, thời công dụng của chứ "nhân” 
là rộng rãi to lớn dến như thế. Bây giờ học giả muốn chứng 
nghiệm vào việc người đời xưa thời xin xem ở các chương 
dưới này. 
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CHƯƠNG 1X 


CÔNG DỤNG ĐỨC "NHÂN" CHỨNG NGHIỆM 
VÀO VIỆC NGƯỜI ĐỜI XƯA 


Học giá làm nhân, cội gốc thứ nhất làm nhân ở tâm 
thân mình, đó là nhân thuộc vể tâm đức; lại gốc ở tâm thân 
mà suy rộng ra, khiến cho xã hội quốc gia ai nấy cũng bị 
ảnh hưởng của đức "nhân" mình, đó là "nhân" thuộc về phần 
công nghiệp. Hai phương diện ấy, có trong có ngoài, có hẹp 
có rộng, nhưng thảy nuốt vào trong phạm vi chữ "nhân", 
học giả cẩn phải nghiên cứu cả thấy. Xin xem như mấy bài 
dưới này : 

Nhiệm Hữu viết : Phu tử vị Vệ quân hồ ? Tử Cống 
viết : Nặc, ngô tương vấn chỉ. Nhập viết : Bá Di, Thúc Tế 
hà nhân dã ? Viết : Cổ chỉ hiển nhân đã. Viết oán hồ ? 
Viết : Cầu nhân nhỉ đắc nhân, hựu hà oán ? Xuất viết : 
Phu tử bất vị dã. 
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Học giả dọc bài sách này, trước phải biết sự tích của Vệ 
quân, lại thứ nữa phải biết sự tích của Bá Di, Thúc Tể. 
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Vệ quân là vua chư hầu của nước Vệ, tên là công tử 
Triếp, nó vì tham ngôi vua, nhân dịp vua cha nó là Khoái 
Quải bị trong nước loạn chạy ra ngoài, nó tự lập mình làm 
vua trong nước, dến khi cha nó về nước, nó dem quân ra cự, 
không cho cha nó về làm vua. 


Việc Vệ quân như thế, chính là người cự cha mà tranh 
lấy nước. 


Đến như việc Bá Di, Thúc Tể, hai người ấy là người 
cuối đởi nhà Thương, dến nhà Chu, con vua mội nước chư 
hẩu là nước Cô Trúc, Bá Di là anh đấu, Thúc Tể là em út. 
Khi vua Cô Trúc còn ở ngôi, yêu Thúc Tể lám, quyết định 
truyền ngôi cho Thúc Tể, khi ông gần chết cũng di mệnh cho 
quốc dân bảo đặt Thúc Tể nối ngôi mình. Sau quốc dân toan 
theo di mệnh của vua cha mà đặt Thúc Tể, nhưng Thúc Tể 
lại nói rằng : Xưa nay ngôi vua của một nước phải truyển 
cho con lớn, nên nhất dịnh nhường cho anh là Bá Di, không 
chịu nối ngôi vua. Nhưng Bá Di lại nói rằng : Truyền ngôi 
vua cho Thúc Tể là đã có mệnh của vua cha rối; lời cha đã 
truyển, làm phận con không thể cãi được, thời Thúc Tể mới 
là đáng nối ngôi vua. Vì vậy Bá Di cũng cố từ. 

Hai người ấy, một người thời nặng về thiên luân, một 
người thời tôn vì phụ mệnh, nên nỗi ngôi vua Cô Trúc, hai 
người đếểu không chịu làm mà trốn vào trong núi, người nước 
Cô Trúc phải lập người con giữa. : 

Chuyện hai người ấy, chỉ là xem dạo nghĩa làm trọng 
mà không kể đến ngôi vua một nước làm sang. So với tâm 
sự của vua nước Vệ thời hai bên xa như trời với vực. 

Đương lúc bấy giờ, đức Khống Tử còn làm khách ở 
nước Vệ, nên thẩy Nhiệm Hữu với thấy Tử Cống muốn biết 
ý dức Khổng Tử ra thể nào, nghỉ ngài có bênh vua Vệ chăng, 
nên thẩy Nhiệm Hữu mới hỏi thẩy Tử Cống rằng : “Thầy 
ta có quí trọng gì dến vua Vệ không ?" Thấy Tử Cống nói 
rằng : "Ừ, chính ta cũng toan hỏi thẩy về việc ấy" (Nặc, 
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ngô tương vấn chỉ). 

Học giả đọc đến chỗ này, nên nghĩ cho thẩy Tử Cống 
lấy lẽ gì mà hỏi dức Khổng Tử. Nếu cứ hỏi thiệt rằng : Vua 
nước Vệ có đáng bênh vị hay không, hiểm vì dức Khổng Tử 
còn dương ở giữa nước người, lẽ gì bài xích vua nước ngoài 
đảng ? Mà nếu nói rằng Vệ quân là phải, thời dức Khống Tử 
quyết không nói được thế. Nếu không biết cách hỏi thời làm 
sao mà biét được ý thấy ? Duy thẩy Tử Cống là một người 
minh đạt, nên hỏi một cách rất diệu. 

Thầy Tử Cống vào chỉ hỏi rằng : 

- Thưa thẩy, Bá Di, Thúc Tể là người thế nào ? (Bá Dị, 
Thúc Tế hà nhân dã ?). 

Đức Khổng Tử trả lời rằng : 

"Người hiển của đời xưa vậy" (Cổ chỉ hiền nhân đã). 

Số dĩ nói chữ "cổ" tà có ý nói rằng hạng người hiển 
được như thế, duy đổi xưa mới có, mà đời nay thiệt hiếm 
lắm. Vậy nên ở trên chữ "hiển nhân” đặt thêm chữ "cổ" để 
phản đối với chứ "kim". - 

Đức Khổng Tử tuy nói thế, nhưng thầy Tử Cống chưa 
lấy làm hiểu lám, nên lại hỏi thêm rằng : 

"Việc hai người kia làm, tử ngôi vua mà nhường cho 
nhau, không biết có án nán gì trong lòng nửa hay không" ? 
(oán hồ ?). Chữ "oán", nghĩa là trước miễn cưỡng làm mà 
sau lại ăn nan. 

Vì thẩy Tử Cống muốn đỏ cho thấu tâm lý ông Di, ông 
Tể, và hiểu cho đến ý đức Khổng Tử dối với hai ông ấy, nên 
hỏi thêm như vậy. 

Đức Khổng Tử trả lời rằng : 

"Hai người ấy cốt cẩu cho trọn vẹn dược đức nhân, mà 
quả nhiên làm dược đức nhân, lại còn ty hào gì oán nữa ? 
(Cầu nhân nhi dắc nhân, hựu hà oắn ?) 
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Thẩy Tử Cống nghe đến đó, biết rằng Di, Tổ với Vệ 
quân là tuyệt đối trái hẳn. Bây giờ thẩy ta đã sùng bái Di, 
Tể đến như thế, còn kính trọng gì Vệ quân nữa ? Vì một 
phía thời trọng dạo nghĩa mà từ ngôi vua, một phía thời 
tham quyển vị mà bỏ dạo nghĩa. Đã ưa về phía này, tất 
nhiên ghét về phía kia, nên thẩy Tử Cống trở ta nói VỚI 
thẩy Nhiệm Hữu rằng : "Thẩy ta chẳng vị Vệ quân dâu !' 
(Xuất viết : Phu Tử bất vị dã), 


Bài này chẳng những đạo lý dã hay, mà bút pháp nhà 
chép sách lại cực kỳ tính điệu; câu đứng dầu là "Phu Tử vị 
Vệ quân hổ ?", câu đuôi là "Phu Tử bất vị đã", mà chính 
khoảng giữa không một chữ nào dây dướng gì dến Vệ quân 
cả. Một bên hỏi, một bên trả lời, rạt là ý tứ ở ngoài tiếng 
nói. 

Học giả đọc bài này biết được chữ "nhân" của Khổng 
học sâu xa như thế. "Cầu nhân đắc nhân" chẳng phải Di, Tề 
thời ai làm nên ? Mà cũng chẳng phải dức Phu Tử thời ai 
xét được ? Mà lại biết được van học của Khổng môn cũng 
tỉnh diệu rất mực. Xin học giả hếi sức chú ý ở bài này. 

Lại xem như việc ba người đời nhà Ấn (chép ở thiên 
Vì Ti): 

Khi nhà Ân toan mất nước, ông Vi Tử là con đẩu vua 
nhà Ân, sợ nhà Ân đến tuyệt tự, nên bổ nước ra dí, mong 
giữ được tông tự cho nhà Ấn. Ông Cơ Tử nghĩ mình là thân 
thần, nên giả làm người cuổng, di làm một dứa con đòi, 
mong giữ lấy thân mình và không chịu làm tôi với nhà Chu, 
để chờ gặp ngày có cơ khôi phục. Còn như ông Tỷ Can thời 
nghĩ mình là đại thần của nhà Ấn, nên can vua Trụ mà chịu 
chết. 


Ba người ấy, việc làm khác nhau mà in nhau một tâm 
sự, đểu là tận trung với tổ quốc, nên Khổng Tử khen chung 


một lời rằng : "Nhà Ân có ba người nhân vậy” (Ân hữu 
tam nhân yên). 
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Vi Tử khứ chí, Cơ Tử vi chỉ nô, Tỷ Can gián nhỉ tử. 

Khổng Tử viết : Ân hữu tam nhân yên. 
f4 7 *+,X?7?Ààè*»w%,H1†#+ m8 - L2ự 
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Vì cớ sao ba người ấy, việc không đổng nhau mà đức 
Khổng Tử lại khen chung bảng một chữ "nhân" ? Chính là 
nhân thuộc về phẩn tâm đức; tùy địa vị, tùy mỗi người có 
khác nhau, nên việc làm cũng khác nhau, nhưng cốt tâm lý 
đổng nhau thời tuy kẻ di, kể ở, kẻ chết, mà tổng chỉ cũng là 
"nhân" đó. 

Xem như việc mấy người ở trên kia thời biết "nhân" ở 
nơi tâm dức, chỉ cốt cho hợp với lẽ trời, dúng với đạo người 
mà không cẩn kể gì ở nơi công danh sự nghiệp. 

Tuy nhiên nhân đạo có hai phương diện : 

Tròn vẹn dược tâm đức của mình là một phương diện; 
cứu được tai nạn cho thiên hạ lại là một phương diện. 

Học giả lại xem như bài dưới này : ˆ 

Tử Lộ vấn viết : Hoàn Công sát công tử Củ. Thiệu 
Hốt tử chỉ, Quản Trọng bất tử, viết : vị nhân hổ ? 

T315: kgkàki À7?) › 9m82 › #2 
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Xưa Quản Trọng và Thiệu Hối, trước đếu làm gia thần 
cho Công tử Củ; đến khi Hoàn Công giết Công tử Củ thời 
Thiệu Hốt chịu chết theo thấy, nhưng Quản Trọng không 
chết, nên thẩy Tử Lộ nghỉ cho Quản Trọng e chưa phải là 
người nhân, nên hỏi dức Thánh ràng : "Vị nhân hổ ?". Đức 
Thánh nói rằng : 

Hoàn Công cửu hợp chư hầu, bất dĩ binh xa, Quản 
Trọng chỉ lực dã, như kỳ nhân, như kỳ nhân, 

†a 2 ⁄L È> l É + TL R È › T2} 0D © ta 
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Vua Hoàn Công nhóm họp các nước chư hầu, chẳng cẩn 
dùng đến xe binh, là nhờ sức Quản Trọng vậy. Ai bằng được 
nhân người ấy ? Ai bằng được nhân người ấy ? 

Tử Cổng viết : Quản Trọng phi nhân giả dư ? Hoàn 
Công sát Công tử Củ, bất năng tử hưu tướng chỉ. 


†+T1H: #H†zttÐbÈ 2? *#à@ 2 ?8B : 
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: Thầy Tử Cống hỏi với dức Khổng Tử rằng : Kìa như 
Quản Trọng là người không phải nhân đó rư ? Hoàn Công 
giết Công tử Cú là thẩy của Trọng. Trọng chẳng những không 
chết theo thẩy mình, lại quay làm tướng cho Hoàn Công, chắc 
không phải nhân đó mà ! 
Tử viết : Quản Trọng tướng Hoàn Công, bá chư hầu, 
nhứt khuông thiên hạ, dân đáo vu kim thụ kỳ tứ; ví Quản 
Trọng, ngô kỳ bị phát tá nhiễm hỹ. 


+8 : Ý1?+>adŒ2^f8Ww#H® › —-ExXT › R#ÌT 
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"Quản Trọng làm tướng cho Hoàn Công, giúp nên nghiệp 
bá, lớn hơn các nước chư hẩu, một lấn chỉnh đốn mọi việc 
trong thiên hạ (nhất khuông thiên hạ), dân đến đời nay còn 
chịu ơn của người ấy (dân đáo vu kim thụ kỳ tứ). Nếu lúc 
đó không Quản Trọng thởi bọn ta bây giờ e dã hóa ra rợ mọi 
mà đẩu dóc tóc, bận áo gài nút về tay trái rổi" (vi Quản Trọng 
ngô kỳ bị phát tá nhiễm hỹ)". 

Khởi nhược thất phư thất phụ chỉ vi lượng giả, tự 
kinh ư câu độc, nhỉ mạc chỉ tri dã. 


X‡f£kb14£+ »iứ +, d 221.0 X#z tìở,. 
Quản Trọng há như món thất phu thất phụ kia, nó chỉ 
giữ cái tin nhỏ mà tự thát cổ mình chết (tự kinh) ở ngòi 
khanh, chẳng có ai biết đến nó vậy. 
Học giả xem như hai bài này, bàn việc Quản Trọng mà 
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Khổng Tử thửa nhận cho là người nhân; ngó lại như mấy bài 
trên kia : bên kia thời trọng về khí tiết; bên này thời lại trọng 
sự nghiệp, chẳng phải là mâu thuẫn nhau hay sao ? Không 
phải dâu ! Đạo lý của chữ "nhân" vẫn khác hai ngã mà chung 
vào một đường: vẫn khác hai ngành mà chung vào một gốc. 
Tức như dời Xuân Thu, vua nhà Chu bị hiếp chế với Tẩn, 
Sở, các chư hầu ở Trung Quốc, ngày dêm chà xát nhau trong 
đám binh qua, nên nỗi di dịch đắc thế hoành hành mà sinh 
lính bốn bể chịu biết bao lầm than khổ sở, may có tay kinh: 
tế đại tài như Quản Trọng giúp nghiệp bá cho Hoàn Công, 
thống suất được mọi nước chư hẩu, ở trong thời yên được 
Trung Quốc, dối ngoại thởi đẹp được Tẩn, Sở, hoia di dịch 
mới dẹp yên, nhân dân mới khỏi dược đổ thán. KẾ cái công 
giúp người cứu đời, yên dân, trị nước, nếu chẳng phải Quản 
Trọng thời chẳng ai làm nên. Bảo rằng công của nhân giả, 
thiệt xứng đáng lắm. Vậy nên dức Thánh khen cho rằng : 
"Như kỳ nhân ! Như kỳ nhân !" nghĩa là, cứu dược nhân dân 
ổ trong đời loạn, chính là đức "nhân" thuộc về phần sự nghiệp. 
Nếu Di, Tể và tam nhân ở vào đời ấy, e cũng làm như Quản 
Trọng chưa biết chừng; mà lại sợ e không làm được như Quần 
Trọng nữa kia. Vậy nên bàn đến chử "nhân", tất phải như 
dức Khổng Tử mới bao quát được hết dạo lý. Lời tuy khác 
mà ý quán nhau, chẳng bao giờ có mâu thuẫn. 
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CHƯƠNG X 
KẾT LUẬN CHỮ "NHÂN" 


Xem suốt mấy chương trên kia thời chứ "nhân" ở trên 
Khổng học, theo về trừu tượng dã không thiếu gì, nhưng theo 
về cụ thể cẩn phải có một bài tổng kết. 

Muốn cho góp hết năng sự của chứ "nhân" và tóm cho 
được chân tỉnh thần của người nhân thời xin thể nhận lấy hai 
bài này : 

Tử Cống viết : Như hữu bác thí ư dân, nhỉ năng tế 
chúng, hà như ? khả vị nhân hổ ? 

+ H:: tà M342#+tE.m I5! 1o ? TT IN + 
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Tử viết : Hà sự ư nhân, tất dã thánh nhân hồ; Nghiêu 
Thuấn kỳ do bệnh chư. Phù nhân giả, kỷ dục lập nhí lập 
nhân, kỷ dục đạt nhỉ đạt nhân, năng cận thủ thí, khả vị 
nhân chỉ phương dã dĩ. 

+19: l7 tt, ®*S^Á®. 6a 3⁄18 8 - & 
{- 3# :E, SE ừ đ 3 Á., C, 4 lỆ mn lỆ Á., tt 4, TT TẾ 
“+. 7h. 

Bài này là thẩy Tử Cống đến khi học vấn dã cao, nghiên 

cứu chữ "nhân" dã nhiều công lắm, mới nghĩ rằng : công dụng 
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chữ "nhân" rất lón, nếu chỉ ảnh hưởng trong một thân một gia, 
chưa lấy gì làm nhân được, nên hỏi đức Khổng Tử rằng : "Tỷ 
như có một bậc người đem ơn đức mình rác rưới ra khấp nhân 
dân (bác thí ư dân). Chữ "thí" như nghĩa ta thường nói bố thị, 
mà thảy dân chúng cậy vào sức mình hay giúp dỡ cho (nhi 
năng tế chúng), người như thể dường nào ? Chắc có lẽ gọi 
bằng "nhân" được rồi đó mà ? (khả vị nhân hồ 3. 

Nhưng mà ý Khổng Tử lại nghĩ rằng : Địa vị thẩy Tử 
Cống hãy còn một người học giả, công việc làm "nhân" của 
người học giả muốn làm được "bác thí tế chúng", e có hơi 
quá cao chảng ? Nên đức Thánh có ý ức thẩy Tử Cống mà 
nói rằng : "Làm "nhân" mà như lời mày nói, có chỉ là việc 
làm "nhân" của học giả ? Đó là "nhân" của bậc Thánh nhân 
kia (hà sự ư nhân, tất dã thánh nhân hổ !), mà Thánh nhân 
dầu đến như Nghiêu Thuấn còn lo không làm nổi nữa là ! 
(Nghiêu Thuấn kỳ do bệnh chư) (chữ "bệnh", nghĩa là còn 
lo thiếu kém). Bởi vì "bác thí" tức là bác ái, là làm ơn cho 
người mà không có phạm vi; "tế chúng" tức là kiêm thiện 
thiên hạ mà không có hạn lượng. Làm “nhân" đến như thế, 
tất đến như dịa vị Thánh nhân mới làm dược nổi; dẩu như 
đời Nghiêu Thuấn mà chư khỏi "nhất đân cơ, nhất dân hàn", 
thời ai bảo "bác thí tế chúng" là việc dễ !", 

Vì vậy nên dức Khổng Tử lại vẽ cho thẩy Tử Cống bằng 
cách làm "nhân" của học giả. Ngài nói rằng : 

"Hễ học giả làm việc “nhân”, phải do từ thấp lên tới co, 
do từ gần di tới xa, trước hết phải quét sạch lòng riêng vị kỷ, 
đánh đổ cái giới hạn mình vơi người : hễ mình muốn tự lập 
mà khiến cho người cũng được tự lập (kỷ dục lập nhỉ lập 
nhân), hế mình muốn dược thông đạt thời lo cho người cũng 
được thông đạt (kỷ dục đạt nhỉ đạt nhân). Hãy gần lấy ở 
trong lòng mình mà suy dạc đến lòng người, thí dụ lỏng người 
cũng như lòng mình, xem người cũng như mình; lấy cách đối 
đãi mình mà dối đãi với người {năng cận thủ thí), dược như 
thế mới gọi là phương pháp để làm nhân dó vậy. Cách làm 
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nhân của học giả chỉ ngẩn ấy mà thôi" (khả vị nhân chỉ 
phương giả dĩ). 

Chúng ta dọc bài này thời biết rằng hoàn toàn được 
chứ "nhân" tức là Thánh đó rồi, mà phân lượng chữ "nhân" 
của Thánh nhan tất phải dến "bác thí tế chúng" mới đẩy dủ. 
Sức học vấn như thấy Tử Cống và lại dịa vị còn làm học 
giả thì "tế chúng" làm sao được ? Nhưng hãy thực hành lấy 
công việc "nhân" ở trên đường thiết cận : "kỷ dục lập nhi 
lập nhân, kỷ dục dạt nhi đạt nhân", thời tuy chưa được như 
Thánh nhân dâu, nhưng theo Ở nước bước ấy mà bước lên 
hoải, khi dấu mới kiêm ái từ người, vậy sau mới kiêm ái 
được cả thấy loài người, chính là bậc thang bước lên đến 
tận Thánh vậy. Nên bốn chữ "náng cận thủ thi", đức Thánh 
bảo là "nhân chỉ phương". 

Bài trên ấy là bàn tóm cái công dụng của chữ "nhân". 

Bây giờ lại nghiên cứu cho đến chân tính thần của chữ 
"nhân". Tuy nhiên chân tỉnh thẩn của chữ "nhân" là một thứ 
vô hình, vô ảnh, vô thanh, vô xủ, không phải văn tự ngôn 
ngữ mà miều tả cho được rõ rằng. Chúng ta chỉ hội ý ở ngoài 
tiếng nói mặt chữ mới được, Xem như bài dưới này : 

Chương dầu hết thiên Tử Hãn có chép một bài : 

Tử Hãn ngôn lợi dữ mệnh, dữ nhân. 


T++#lq+$, +. 

Bài này, tùng lai các nhà chú thích hay giải sai mất nghĩa 
(chữ "lợi", "mệnh", "nhân" là danh từ, chữ "dữ" là tiếp tục 
từ). Bởi vì đạo lý chữ "nhân” và tâm thuật của người "nhân", 
tất phải bỏ "lợi" và "mệnh" ra ngoài. "Lợi" là cái gì ? Nhất 
thiết những món có lợi ích riêng cho mình bọi bằng "lợi". 
Chữ "mệnh" là cái gì ? Nhất thiết những câu đựa vào vận 
mạng hay mạng số, hay mạng trời, hoặc sinh hoặc tử, hoặc 
họa hoạc phúc, thầy. gọi bảng ' Tnệnh”. Hễ người đã làm "nhân" 
thời không bao giờ tính đến "lợi", nếu còn tính đến "lợi", tất 
là "vi phú bất nhân", còn làm sao dược "nhân" nửa ? Hế 
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người dã làm “nhân”, tất nhiên phải bỏ "sinh tử họa phúc" ra 
ngoài; nếu cỏn nghỉ tới "sinh tử họa phúc", tức đã trói buộc 
vì chữ "mệnh" rổi, còn lấy gì làm dược "nhân" nữa rư ? Vậy 
nên đức Khổng Tử không bao giờ nói chữ "nhân" mà lại nói 
cập với chữ "lợi", chữ "mệnh". 


Cao đệ ở trong Khổng môn xét dược ý dức Khổng Tử 
như thế, nên chép rằng : "Tử Hãn ngôn lợi dữ mệnh, dữ 
nhân”, nghĩa là, thẩy ít khi nói "lợi" với "mệnh" mà kềm kẹp 
với "nhân". Thích cho thiệt đúng, chỉ là không đem chữ "nhân" 
nói chung với chữ "lợi" và chữ "mệnh". 


Học giả suy cho rõ nghĩa bài này thời có thể nghiên cứu 
được chân tinh thẩn của chứ "nhân" rổi đó ! 
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CHƯƠNG XI 
LỐI CHÍNH GIÁO CỦA KHỐNG HỌC 


Mấy chương trên đã bàn kỹ chữ "nhân" rồi, thiệt là ngoài 
chứ "nhân" ra, kông còn gì là Khổng học, mà phạm vi của 
Khổng học cũng chỉ tóm vào ở trong chử "nhân”. 

Tuy nhiên, "nhân" há phải nói suông dâu ! Tất nghiệm 
ở nơi thực hành. "Nhân" há phải chính tâm tu thân mà thôi 
đâu ! Tất phải suy ra những việc "tể gia, trị quốc, bình thiên 
hạ". Nên bây giờ phải nghiên cứu dến lối chính giáo của 

ng học. 

Tử viết : Vi chính đĩ đức, thí như Bắc thần, cư kỳ sở 
nhi chúng tỉnh củng chí. 

†+H: Àj#b0(‡ : # tt › 8 X?pm # X3 

Nghĩa là, làm nhà chính trị mà hay đem đức “nhân” của 
mình dể làm cội gốc cho việc chính trị, tất nhiền nhân dân 
cảm cách vì đức "nhân" của mình, nói một. lời gì ai nấy cũng 
tin, làm một việc gì ai nấy cũng phục; một người ở yên ngổi 
lạng mà thiên hạ nghe theo. Ví như ngôi sao Bác cực, chỉ ở 
giữa ngôi nó mà bẩy sao xúm nhau hướng vào. Cái công hiệu 
của đức "nhân" to lớn nhất ở trên đường chính trị. Nên lại 
có mấy bài như sau này : 

Quí Khang Tử vấn chính ư Khổng Tử. Khổng Tử 
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đối viết : Chính giả, chính dã, tử suất dĩ chính, thục cảm 
bất chính. 


*&@7FL2?+1L 7 - 1L? ® g1: j # g do › 
MÀ E + it XE - 

Quí Khang Tử là quan Thủ tướng nước Lỗ, hỏi phương 
pháp "vi chính" với dức Khổng Tử. Ngài trả lời ràng : 

"Sơ dĩ gọi bằng "chính, có gì lạ dâu ? Chỉ cốt cho "chính" 
được mà thôi. Nếu ông lo "chính" giữa thân ông, dùng cách 
"chính" đó mà suất sử người, thời người ở dưới ông, ai lại 
dám không "chính" ?" 

Chữ "chính" ở đây tức là chữ "dức" ở bài trên. Xưa nay 
chưa có người nào "bất đức" mà "chính" bao giờ, 

Quí Khang Tử vấn chính ư Khổng Tử viết : Như sát 
vô đạo dĩ tựu hữu đạo, hà như ? Khổng Tử dốt viết : Tử 
vỉ chính, yên dụng sát ? Tử dục thiện nhỉ dan thiện hỹ; 
quân tử chỉ dức phong, tiều nhân chỉ đức thảo, thảo thượng 
chỉ phong tất yến. 


# 1k 7 RE] tật TL TH: rất @¡iẾ v2 W3 H \ Ị 
+?1( 72t H: fhXz£f§mĐ82? ?# #mR #4, 
#8 T+ 1È r.ị» ^ + là Ý : ý Lờ L2 f1 - 

Quí Khang Tử hỏi với dức Khổng Tử ràng : 

Như những đứa vô đạo kía, ta giết nó quách để nhân 
việc dó ta khiến cho kẻ khác thành ra hữu dạo, có lẽ được 
hay không 2 

Ngài trả lời rằng : "Ông đã có quyển chính trị ở trong 
tay, cẩn gì phải dùng đế việc giết người ? (yên dụng sát ?). 
Cốt tự tâm lý ông muốn làm việc lành mà dân cảm hóa vì 
ông, thảy đểu lành cả. (Tử dục thiện nhí dân thiện hỹ), đức 
của quân tử (chữ "quân tử" và "tiểu nhân" ở dây không giống 
mọi nơi : "quân tử" ở đây, nghĩa là người có phận vị quyển 
bính, là quan và vua; "tiểu nhân" là dân không có quyền) thối 
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ra in như gió, đức của bọn tiểu nhân chiểu theo in như cổ; ở 
trên có mà gác gió vào, gió thổi tất có lướt ngay. (thảo thượng 
chỉ phong tất yến)". 

Câu này nói bảng cách thí dụ. Gió là ví bàng người trên, 
cỏ là ví bằng người dưới; người ở trên dất di đường tốt thời 
người ở dưới theo mà tốt ngay, cũng in như gió dạt được cỏ, 
không có gì khó. 

Tế Cảnh Công vấn chính wư Khổng Tử. Khổng Tử 
đối viết : Quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử. 

Công viết : Thiện tai ! Tía như, quân bất quân, thần 
bất thần, phụ bất phụ, tử bất tử, tuy hữu túc, ngô đắc 
nhỉ thực chư ? 

#WqO#ÀHs1+k2+tL 7: L7 IÖ†ng: 8Ê: EBE: © 
4t? "ốc 6C sa... 
4 ®4£: T47 : 3 #8 : Sfm+®i 2? 


Ông Cảnh Công là vua nước Tể, hỏi chính trị với đức 
Khổng Tử. Ngài thưa rằng : 

"Vua làm cho đúng vua, tôi làm cho đúng tôi, cha làm 
cho đúng cha, con làm cho đúng con”. 


Chính trị là một vấn để rất phiển phức, nhưng dức Khổng 
Tử nói với Cảnh Công là vua một nước, chỉ có tám chữ mà 
thôi, nhưng trong tám chữ đó ý nghĩa rất hay. Kể từ Khổng 
Tử trở về trước, các nhà bàn chính trị hay thiên trọng vể 
quyển _"quân” với quyền "phụ", vậy nên “quân phụ" dối với 
thần tử, thường hay ÿ quyển làm ngang, mà chính trị thường 
đến nỗi trật ra ngoài khuôn đạo dức, rồi sau thần tử không 
chịu nổi được áp chế, họ phải phán kháng với ' 'quân phụ", 
mà loạn tặc mới sinh ra; nước loạn, dân không yên, chỉ nguyên 
nhân vì "quân bất quân", "phụ bất phụ", "thẩn bất thần", "tử 
bất tử" mà thôi. Nên dức Khổng Tử dối với vua Tế, chỉ trả 
lời bằng tám chữ ấy. 


Thích cho hết nghĩa, thời làm vua làm sao cho trọn vẹn 
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được nghĩa vụ là vua; tôi làm sao cho trọn vẹn được nghĩa vụ 
làm tôi; cha làm sao cho trọn vẹn được nghĩa vụ làm cha; con 
làm sao cho trọn được nghĩa vụ làm con. Ý ngài nói rằng : vô 
luận vua hay tôi, cha hay con, chỉ cốt người nào cho đúng đạo 
lý người ấy, chẳng có ai là tuyệt đối có quyển chuyên chế cả, 
mà cũng chẳng ai là không nghĩa vụ đương nhiên cả. Nếu nhà 
chính trị mà thầy được như thế, có làm gì đến nỗi "quốc vong, 
đân khốn" nữa đâu ? 


Tử Lộ vấn chính, Tử viết : Tiên chỉ, lao chỉ; thỉnh 
ích, viết : vô quyện. 

3š E# - †?g : bà #+ - ĐA: ng: A8 - 

Thấy Tử Lộ hỏi việc chính trị, Ngài nói rằng : "Hễ việc 
gì minh muốn dân làm, thời giữa bản thân mình phải làm lấy 
trước; việc 8ì mình đã sai sử dân làm thởi mình trước phải chịu 
khó nhọc với việc ấy". Ý dức Khổng Tử nói bài này là cốt 
giữa bản thân người làm chính trị, dem mình làm gương cho 
nhân dân, tất nhiên dược lòng dân tín ngưỡng : thấy mình "tiên 
chỉ" mà nó phải noi theo, thấy mình "lao chỉ” mà nó càng cổ 
vũ theo; phương pháp trị dân chẳng còn gì hơn. Nhưng thầy 
Tử Lộ thấy ngài nói có M hơi giản đan mà chưa thấy có một 
chương trình qui mô gì cả, bèn xin ngài dạy thêm (thỉnh ích); 
mong có nghe thêm được điều gì khác. Nhưng dức Thánh chỉ 
chủ trương về chỗ cán bản, nên ngài nói rằng : 

"Mày còn muốn thêm nửa hay sao ? Ta nói "tiên chỉ, 
lao chí" là đủ rối, chỉ sợ mày làm hai việc ấy không bền dai 
mả thôi; nếu làm hai việc ấy cho thiệt bển đai : đã "tiên chỉ" 
thời cứ tiên chi hoài, đã "lao chỉ" thời cứ lao chỉ mãi; cả tỉnh 
thần và hình thức không bao giờ chán nản mồi mệt (vô quyện), 
thế là "ích chỉ" rồi đó. 

Tử Trương vấn chính, Tử viết : Cư chỉ vô quyện, 
hành chi đi trung. 

TJikP# - †H: 82+ Ai: t3 


Thấy Tử Trương vấn chính, ngài nói rằng : "Hễ con nhà 
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chính trị, gốc ở đem thân mình làm tiêu biểu cho dân; muốn 
cho dân siêng thời mỉnh phải "cư chỉ võ quyện" nghĩa là, tu 
tỉnh \ lấy thân mình, khi ở thường không bao giờ lười nhác; 
muốn cho dân tin phục thời tự giữa thân mình phải "hành chỉ 
dĩ trung" nghĩa là, đối với nhân dân mà làm những công việc 
8Ì, tất phải lấy tấm lòng trung thực mà biểu hiện ở nơi công 
VIỆC". 

Lại có bài này nữa thời biết làm chính trị gốc cốt ở 
thân mình : 

Tử viết : Kỳ thân chính bất lệnh nhỉ hành; kỳ thân 
bất chính, tuy lệnh bất tùng. 


+: #*#£#£Z#€emf1?›'› X9 ft m^x£2 - 
Tử viết : Cẩu chính kỳ thân hỹ, ư tùng chính hồ hà 
hữu ! Bất năng chính kỳ thân như năng chính nhân hà ? 


+: ð5###A4›2z+£m#?tÐ1WŸ l®®&£#*# 
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Nghĩa là, giữa bản thân mình đã chính rồi, tuy không 
dùng đến hiệu lệnh, mà dân tự nhiên làm theo; nếu giữa bản 
thân mình dã bất chín thời tuy có mệnh lệnh, mà dân cũng 
không theo. Thế thời bản thân của người có quyển chính trị 
quan hệ rất to lớn. 

Tóm hết các bài như trên ấy là bàn chính trị mà chuyên 
thuộc về can bản vấn để, chỉ là nói đại cương mà thôi. 

Xưa nay trong trường chỉnh trị, thiên điểu vạn tự há phải 
một vài câu đại cương mà hết dâu. Nhưng tất trước đại cương 
có cử, vậy sau vạn mục mới trương được. "Đại cương ˆ là gì ? 
Là cốt bản thân những người có quyền chính trị. Bản thân 
những người ấy đã được như mấy chương trên kia nói, bây giờ 
mới có thể nhắc tới "vạn mục". Xin xem mấy bài sau này : 


Tử viết : Đạo thiên thặng chỉ quốc, kính sự nhỉ tín, 
tiết dụng nhỉ ái nhân, sử dân dĩ thì. 
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Cai trị một nước chư hẩu là nước có binh xa nghìn cổ 
(thiên thặng), phương pháp thời nên như thế nào ? Người có 
quyển chính trị đó, tất phải kính cẩn ở khi làm mọi việc, vô 
luận việc gì đều chám chỉ giữ dàng mà không dám khinh suất, 
thế là "kính sự" (kính sự). Đã hay "kinh sự" rồi, nhưng nếu 
đến khi xuất phát hiệu lệnh, hoc có diểu gì thất tín với đân 
thời lòng dân không tin phục, dẩu có "kính sự" mà việc cũng 
không xong; nên đã "kinh sự" mà lại phải giữ lấy được tín với 
dân (nhỉ tín). Dân đã tín rổi thời cát việc chính trị tất cẩn phải. 
làm việc cho dân. Nhưng trong khi làm việc cho dân đó, phải 
hết sức dè dạt về dường tiêu dùng. Thế thời việc dân làm nổi, 
mà tiển của dân ít hao, đó lại là "tiết dụng" (tiết dụng. 

"Kính, tín, tiết", những việc ấy làm được hoàn toàn thời 
công việc trị nước dã có thể khỏi thất bại rổi, nhưng muốn 
cho lòng đân tất thầy thành phục thời lại cốt ở đức "nhân" 
của mình. Nên lại cần phải sẩn lòng thương người, xem nhân 
dân như con mình, thế là "ái nhân" (ái nhân). 

Tuy nhiên, cái tấm lòng "ái nhân" đó, há phải tấm lòng 
suông mà được rư ? Tất phải biểu hiện ở nơi sự thực. 

Sự thực thời nên thế nào ? Việc chính trị ở trong một 
nước, như dào sông, đắp dường, bác cẩu, xây cống, v.v... hễ 
những việc hưng lợi trừ hại, tất thảy phải dùng đến sức dân, 
mà vì lòng mình yêu dân, nên phải nghĩ một phép mà nuôi 
lấy sức dân, nên lại phải hạn định thì giờ mà sai sử dân cho 
vừa phải. Tỷ như mùa xuân dương cảy, mùa thu đương gặt 
thời không nên bát dân làm việc quan, khiến cho chúng nó 
có thì giờ nghỉ (sử dân dĩ thì). 

Tử viết : Đạo chỉ dĩ chính, tế chỉ dĩ hình, dân miễn 
nhỉ vô sỉ; đạo chỉ đĩ đức, tế chỉ dĩ lễ, hữu sĩ thả cách... 


T0: if+ ra : #3 v34 › R4 & Tp \ HỆ 2 
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Bài này là nói chính trị mà kiêm cả giáo dục. Ngài nói 
rằng : 

Phương pháp trị dân ở Ở trong một nước, chỉ theo ở đường 
ngọn, không bảng theo ở đường gốc. "Ngọn" là gì ? Là pháp 
luật. "Gốc" là gì 7 Là giáo hóa. Pháp luật không phải là không 
hiệu lực, _nhưng hiệu lực chỉ ở trong một lúc; tất phải vun 
trồng ở nơi cội gốc bằng giáo hóa thời hiệu lực mới được lâu 
xa. Ví dầu thấy dân chưa được tốt mà lấy chính lịnh đốc suất 
cho nó (đạo chỉ dĩ chính)- "Đạo", nghĩa là đem, đắt "chính", 
tức là pháp chế hiệu lệnh; thấy dân có người ngay kể gian, 
người siêng kẻ nhác, không được nhất luật như nhau, mà 
muốn cho nó được tất thảy tốt tời phải lấy uy quyền hình 
luật chỉnh tể nó (tế chỉ dĩ hình), "tể", nghĩa là hình luật. ĐÐem 
hình luật mà hạn chế nó cho dược nhất luật, như thế thời dân 
vẫn có sợ phép tránh lỗi cho tạm khỏi hình phạt U trong lúc 
đó, nhưng trong lòng nó không biết lấy việc xấu làm hổ thẹn 
(dân miễn nhỉ vô sỉ). Đó là công hiệu của chính lệnh xem 
ra vẫn ván nhỏ lám. Nhà chính trị muốn cho công hiệu xa 
lớn, có chỉ bảng chú trọng vào đường giáo dục : một phương 
diện lấy đạo đức giữa tâm thân mà mở mang bày vẽ cho nó, 
lại một phương diện lấy ván hóa lễ ; nghĩa mà dắt đưa nó vào 
khuôn trật tự, đầu nó có quân tử tiểu nhân khác nhau, nhưng 
mà một quân tử cảm cách dược mấy tiểu nhân, nên những 
bọn tiểu nhân cũng phát động lương tâm, biết xấu thẹn mà 
tiến lên con đường cải cách (hữu sỉ thả cách), "cách", nghĩa 
là đổi đữ làm lành, cũng có nghĩa là "cải cách". 


"Hữu sĩ thả cách", là có lòng biết thẹn mà hay cải cách. 
Chữ "hữu sĩ” phần đối với chữ "vô sỉ"; chữ "cách" là trái 
với chữ "miễn" : "miễn", là chỉ khỏi qua trong một lúc; "cách", 
là bỏ hẳn những điều hư. “Miến" chỉ là ở ngoài hình thức, 


"cách" thời thấu vào đến tỉnh thần. 


Ai Công vấn viết : Hà Mã tắc đân phục ? Khổng ' Tử 
đối viết : Cử trực thố chư uống, tắc dân phục; cử uổng 
thố chư trực, tắc dân bất phục. 
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#2 F]lØ : f4ARIRMĂ 272.79: #8ãđ3t#t 
RỊ EM; #1z3# # # RÌ RE 2 "8 - 
Bài này là gửi ý giáo hóa ở trong chính trị. Vua nước 
Lỗ là ông Ai Công hỏi rằng : Làm thế nào thời dân phục 
minh ? Ngài thưa rằng : Xét ở trong đân có người nào trực 
thởi cử nó lên ở triểu đỉnh, mà những đứa uống kia ta bỏ đó 
không cử lên. Như thế thời quân tử được dụng mà tiểu nhân 
bị bỏ, tất nhiên dân tín phục mình; bởi vì ham người lành, 
ghét người dữ là rất thuận với lỏng dân, có gì là dân chẳng 
phục nữa dâu ? Nếu trái lại, những người uống thời cử lên, 
mà bao nhiêu người trực lại bỏ đi tời dân chẳng phục. 


Quí Khang Tử vấn : Sử dân kính, trung dĩ khuyến, 
như chỉ hà ? Tử viết : Lâm chí dĩ trang, tắc kính; hiếu 
từ, tắc trưng; cử thiện nhi giáo bất năng, tắc khuyến. 


+47 : 1E. LÊN: trẻ 2? ?g3 ty 
4 ‡t › BỊ 4 : # 6 BỊ 3 : # 6m #4  : RÌ Ð ‹ 

Quí Khang Tử hỏi : Muốn khiến dân kính với mình, 
trung với mình, mà dùng đến nó thời nó hết sức, làm thế nào 
mà được rư ? Ngài nói rằng : 

Lấy cách trang nghiêm mà dối với nó thời nó kính với 
mình; dạy cho nó bằng cách hiếu từ, mà lại giữa bản thân 
mình trước làm hiếu làm từ cho nó thấy thời nó trung với 
mình; người nào thiện thời cử lên, mà người nào bất năng 
thời chớ bỏ nó, phải thiệt lòng dạy bảo cho nó, thế thời người 
thiện đã vui lòng, mà người bất năng cũng cảm kích, tất nhiên 
bảo nó làm gì, nó vui lòng làm (cử thiện nhỉ giáo bất năng, 
tắc khuyến). 

Bài này rất chú trọng ở câu sau : Ở trong loài người, 
người thiện thường số ít, mà người bất năng thường số nhiều: 
cử người thiện thời dân vẫn dua nhau làm thiện, nhưng mà 
hạng người bất nang kia, nếu ta bỏ ngỏ nó, không dạy tới 
nó, thời những hạng người số nhiều không lấy gì mở trí thức, 


` 
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thêm tải nang, bảo nó khuyến sao được ? Vậy nên đã cử thiện 
mà lại phải dạy người bất náng. Đó là chú trọng về mặt giáo 
hóa. 

Quí Khang Tử vấn : Do dã, Tứ dã, Cầu dã, khả sử 
tòng chính đã dư ? 


#7] : dị d, › Nụ, + JỆ b, + ?Ƒ 1È su 2? 


Tử viết : Do dã quả, Tứ dã đạt, Cầu dã nghệ, wư tòng 
chính hổ hà hữu 7? : 


+w:uh,®, 9 è,!E, # b.É, 2© £t d# tỊ Š ? 

Qui Khang Tứ hỏi rảng : Như thấy Do kia (Do là tên 
Tử Lộ), thẩy Tư kia (Tứ là tên Tử Cống), thẩy Cẩu kia (Cầu 
là tên Nhiệm Hữu), ba người ấy khiến ra làm việc chính trị 
có tốt hay không ? 

Ngài nói rằng : Anh Do kia có tải quả quyết, làm việc 
có can đảm; anh Tứ kia có tài minh đạt phán đoán dược sự 
lý; anh Cẩu kia có tài nghệ, thạo đường thực dụng; cứ như 
tài ba người ấy, khiến giúp việc chính trị có khó gì ? (ư tòng 
chính hồ hà hữu ?). "Tỏng chính", nghĩa là giúp việc chính 
trị trong nước; "hà hữu", nghĩa là không khó gì. 

Bài này là kể nhân tài ở trong trưởng chính trị. Chính trị 
chẳng phải là việc rất khó; sở dĩ khó là vì không nhân tài. Có 
ba hạng tài như trên kia, vừa quả quyết, vừa minh dạt, vừa có 
tài nghệ ở Ợ dường thực nghiệp, thời làm việc chinh trị cũng dễ 
dàng, nên nói rảng "hà hữu". Vậy nên lại có bài này : 


Trọng Cung vị Quí thị tế, vấn chính. Tử viết : Tiên 
hữu tư, xá tiểu quá, cử biển tài.. Viết : Yên trì hiển 
tài nhi cử chỉ ? Viết : Cứ nhĩ sở trị, nhĩ sở bất tri, nhân 
kỳ xá chư ? 

#3 h#fRẪRPV# › Hw - Ta : 3® ã › Mà hi8 › 

#fW 4 : 8B: 8m W4 m#+ 2n: #607 n › 
ðñ†t 4£»: ^X⁄?wửữ- 
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Thầy Trọng Cung làm quan Tể cho họ Quí Thị, có hỏi 
việc chính trị. Đức Thánh nói rảng : Hễ chính trị, cẩn nhất 
là có nhân tài, mà trong đám nhân tài, trước phải lựa chọn 
những người “hữu tư" (hữu tư, là những quan nhỏ) mà cử 
mỗi người phải giữ mỗi phần việc; trước phải tựa chọn những 
người ấy, khiến cho tài người nào xửng chức người ấy thời 
không việc gì lo đến nỗi thất bại (tiên hữu tư). 

Tuy nhiên, những người làm việc đó, miễn cho người ta 
gánh nối việc, đến như có diều lầm lỗi nhỏ nhen mà ta hà 
trách nó quá, thường nhiều khi đến nổi nhân chút vít mà bỏ 
hết cả hòn ngọc, còn đâu có nhân tài mả dùng cho đủ ! Vậy 
nên những người hữu tư mà có điểu lỗi nhỏ nhen thời mình 
chớ nên trách phạt họ, ấy là "xá tiểu quá" (xá tiểu quá). 

Vả lại ở trong những người hữu tư, người nào dức tốt 
hơn chúng mà gọi bằng tài thời ta nên cử người ấy lên ở vào 
ngôi cao, như thế thời kẻ trên người đưi, rạt là người xứng 
chức cả, chính sự còn có việc gì chẳng thành công ? 


Nhưng thấy Trọng Cung con nghỉ câu "Cử hiển tài" là 
khó, vì lo mình không đủ sức tri nhân, nên lại hỏi rằng : 

Làm sao biết được người hiển tài mà cử lên ? Ngài nói 
rằng : Ở trong cả thảy người đó, tất cũng có người mà mày 
biết được chác chắn; người mà mày biết được thời mày cứ 
cử lên (cử nhĩ sở tri), người ta đem loài mà dát nhau tới 
mày, dầu có người nào mày không biết, tất nhiên có người 
mà mày biết dó cử giàm cho mày, thời những người hiển tài 
còn có người nào bị bỏ di nữa rư ? (nhĩ sở bất tri nhân kỳ 
xá chư ?), 

Chính trị cốt ở có nhân tài, nhưng nhân tài thời làm 
những việc gì ? Phải xem như các bài sau này : 

Tử Cống vấn chính. Tử viết : Túc thực, túc binh, dân 
tín chỉ hỹ. 

TW? mH - ?H: ĐR$#E›'› Rit2 @ - 


104 KHÔNG HỌC ĐĂNG 


Thẩy Tử Cống hỏi việc chính trị. Đức Khổng Tử nói 
rằng : Về mặt kinh tế phải lo làm sao cho đủ gạo thóc, tiến 
bạc (túc thực); vể mát quốc phỏng phải làm sao cho đẩy dủ 
quân lính và binh khí (túc binh). Hai điểu đó đã đủ xong 
rổi, nhưng lại phải cốt cho đắc nhân tâm, nên dối đãi với dân 
tất phải thành tín với nó, khiến cho nó tin phục mình (dân 
tín chỉ hỹ). Ba việc ấy hoàn toàn thời việc chính trị tốt rổi. 

Thầy Tứ Cống là một bậc người hay nghiẻn cứu, nghe 
đức Thánh nói ba điều ấy, thấy lại hỏi rằng : Ba việc dủ cả 
là việc rất hay, nhưng trong nước rủi có khi biến cố, sinh ra 
những việc bất trác, tất bất đác dĩ phải bỏ một việc, ư trong 
ba việc ấy bỏ việc gì trước ? Ngài nói rằng : Trước phải bỏ 
việc binh. Bởi vì không án thời dân tan mất, nên phải bỏ việc 
binh mà giữ lấy thực với tín (Tử Cổng viết : Tất bất đắc 
dĩ nhỉ khứ, ư tư tam giả hà tiên ? Viết : khử bình. 


TT nu: f1 Ma * › X2 #R,? HH: È 
®-‹ 

Thẩy Tử Cống lại hỏi rằng : Nếu bất đắc dĩ mà phải bỏ 
một việc nữa, ư trong hai việc ấy, việc gì nên bỏ trước ? Ngài 
nói rằng : Thế thời phải bỏ trước việc thực (Tử Cống viết : 
Tất bất đắc dĩ nhỉ khứ, ư tư nhị giả hà tiên ? Tử viết : 
Khử thực. # # g : + 4©ƒfztLãn È+ › 2t —# tí # 2? 

8 : # # Bởi vì thực có lẽ bỏ được, mà tín thời không có 
lẽ bỏ được; vì rằng tử xưa đến nay ai nấy cũng có một phen 
chết : không có thực, chẳng qua chết mà thôi, còn như dân 
mà dã không tin thời không thể nào dứng dược nổi; dẩu còn , 
sống nứa cũng không khác gì không sống đâu. Vậy nên việc 
tín không bao giờ bố được. (Tử cổ giai hữu tứ, dân vô tín 
bất lập 0 + #4 £ › E,&# #4 32.) 

Xem như bài trên, thời Thánh nhân bản chính trị, vẫn 
quý trọng cả thực, cả bính, mà lại quý trọng nhất là chữ "tín". 
Dấu đến khi biến cố, vạn bất dắc dĩ khử được binh, khử được 
thực, mà tín cứ giữ chật; bởi vì còn có tín, tất còn có dân, 
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còn có dân thời mong có ngày dựng được nước. Thử xem 
trong trận Âu Châu đại chiến lần thứ l nước Bỉ Lợi Thì 
(Belgique) bị quân nước Đức áp cảnh, kinh thành đã sáp thất 
thủ, mà vua Bỉ vì giữ tín với đân, nên chịu bỏ nước tránh 
qua ở Pháp, không chịu hàng phục với Đức. Giữ tin được 
như thế, sở đĩ sau lúc đình chiến, Bỉ còn là một nước độc 
lập vững vàng. Nếu lúc đó vua Bỉ bỏ tín mà chịu hàng phục 
với Đức thời bây giờ có nước Bỉ dâu ? Vậy nên biết lời của 
Thánh nhân vạn cổ bất dịch. 

Việc binh, việc hình là việc rất quan trọng ở trên đường 
chính trị nên đức Thánh vẫn thường bàn tới nơi. Ngài nói 
rằng : 

Tử viết : Thiện nhân giáo dân, thất niên diệc khả dĩ 
tức nhung hỹ, 


TH: XÀAR › t# +7 tp 4$ - 

Có bậc người gọi bảng thiện nhân là người có đạo đức 
tốt, người ấy cẩm quyển chính trị mà đạy dân, khiến cho nó 
biết yêu nước, ước chừng bảy nam cũng có thể đưa dân ra 
chỗ chiến trường dược (chử "tức nhung" nghĩa là ra giữa mặt 
trận. Vì dân đã có giáo dục đến bảy nam, tất nhiên biết trung 
với nước mà liểu với giặc, vậy nên "khả dĩ tức nhung", 

Ngài lại nói rằng : Những hang dân chưa giáo dục bao 
giỏ mà lùa nó ra giữa mạt trận, đó chỉ là bỏ dân cho giậc 
vậy. (Tử viết : Dĩ bất giáo dân chiến, thị vị khí chỉ). 

TH: 2^244tRĐ9 › 8 Nệ¿+z - 

"Bất giáo dân", nghĩa là hạng dân ngu dại đối nát mà 
chẳng ai dạy bảo cho nó, hạng dân ấy chẳng biết trung nghĩa 
là gì, ái quốc là gi, nó thấy giác mạnh thời theo ngay, lùa nó 
ra đánh, không phải bỏ nó mà chỉ ? 

Ngài lại thưởng nói với Tử Lộ về việc binh ; 

Tử Lộ vấn viết : Tử hành tam quân tắc thùy dữ ? 
Tử viết ; Bạo hổ bằng hà, tử nhi vô hối giả, húo mưu 
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nhỉ thành giả dã. Ngô bất dữ dã, tất giả lâm sự nhỉ cụ. 


†1⁄ ĐH! f2 #PIl1R42 f8: 8/71 › 
Rối &Ì§ dd, + 3E ớ, - 2 0/85 TM + 4 Đ Ø đ, 
*- 


Thầy Tử Lộ hỏi rằng : Thấy dem động đến ba quân thời 
thấy cho ai đi với thầy ? (Tử hành tam quân tắc thùy dữ ?) 

Bởi vì thầy Tử Lộ là người hiếu đững, có chí làm việc 
bình, đã từng phen ngôn chí với dức Không Tủ rằng : Do 
này vậy, nếu được nước chư hẩu đủ xe binh ngàn cỗ, mà 
nước ấy lại ở chét vào khoảng hai nước lớn, gia chỉ dĩ hồi 
buổi chiến tranh, nhân chỉ dĩ thì trời cơ cẩn, hoàn cảnh khó 
khan như thế, để Do này làm việc binh, vừa kịp đến ba nám, 
chắc có thể khiến cho binh nước ấy tất thấy có khí mạnh và 
biết nghĩa vụ của quốc dân vậy. (khả sử hữu đdững thả tri 
phương đã). 

Tử Lệ viết : thiên thặng chỉ quốc nhiếp hồ đại quốc 
chỉ gian, gia chí đĩ sư lữ, nhân chỉ đĩ cơ cẩn. Do dã vỉ chỉ, 
tỷ cập tam niên, khả sử hữu dũng thả trí phương dã. 


+iện : ƒ #S>H › #ÊẲ #kẮjñ3+M ›: xinh 
‡k© : +. #Œ › tì by ( BA 2®: Ti Ð 
R2, - 


Vì thẩy Tử Lộ có chí về việc binh như thế, nên mới đem 
việc hành binh mà hỏi với ngài, ngài đáp rằng : 

Việc dụng binh há phải những người gan liều, mạnh 
bướng mà làm xong rư ? Kia chỉ là tay không bát hùm (bạo 
hổ), mình suông mà qua sông (bằng hà), dầu chết mà không 
phàn nàn, ta không làm với hạng người ấy vậy. Người mà 
cùng ta chưng làm việc binh đó, tất là người làm đến việc 
mà cẩn thận tiểu tâm, ham mưu chước và quyết đoán làm 
nên; người ấy là người hay việc binh mà ta mới hay cộng sự 
đó vậy (tất đã lâm sự nhỉ cụ, hiếu mưu nhỉ thành giả dã). 
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Chữ "cụ" ở đây, không phải nghĩa là sợ hãi, chỉ nghĩa 
là kính cẩn mà không khinh suất; chữ "thành", nghĩa là quả 
quyết mà không do dự. 

Chỉ 8 chử "Lâm sự nhi cụ, hiếu mưu nhỉ thành" là thủ 
doạn hành binh rất hoàn thiện, Thánh nhân há không phải 
không học đến việc quân lữ dâu ? 

Ngài lại thường bàn dến việc Vệ Linh Công sở dĩ không 
mất nước : - 

Tử ngôn : Vệ Linh Công chỉ vô đạo dã. Khang Tử 
viết : Phù như thị hể nhỉ bất táng ? Khổng Tử viết : Trọng 
Thúc Ngự trị tân khách, Vương Tôn Giả trị quân lẽ, Chúc 
Đà trị tông miếu, phù như thị hể kỳ táng 2 


ft? : f2 Rữ - ĐT? H : Xi n8 › $a 
+t®?1iL TH : fttitBìi6 ff 3 › EIÁÑ ¡(6 $2 © ðu 
ÂÈ ;& đt B : $È th £ Xe | 


Ngài nói rằng : Trong nước ấy, nhân tài đủ cả mọi 
việc : việc ngoại giao là tiếp dãi với tân khách thời có Trọng 
Thúc Ngự là tay ngoại giao; việc binh chính là việc chỉnh 
đốn quân lữ thời Vương Tôn Giả là tay trị binh; còn như việc 
trị tông miếu là việc tế tự, không cẩn phải dùng đến người 
đại tài thời Chúc Đà ("Chúc" là chức quan coi việc tế tự trong 
miếu, "Đà" là tên người), dẩu tiểu nhân cũng cho nó xem 
việc cúng tế. Dụng nhân tài mà khéo sáp đặt như thế, làm gì 
mất được nước rư ? 

Xem bài ấy thời việc binh với việc ngoại giao, Thánh 
nhân vẫn lấy làm quý trọng. 

Lại xem như việc dưới này : 

Trần Thành Tử thí Giản Công, Khổng Tử mộc dục 
nhỉ triều, cáo ư Ai Công viết : Trẩn Hằng thí kỳ quân, 
thỉnh thảo chỉ. Công viết : Cáo phủ tam tử giả. Chỉ tam 
tử cáo bất khả. Không Tử viết : Dĩ ngô tùng đại phu chỉ 
hậu bất cảm bất cáo dã. 
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B X7 4Ñ è › UP 2k8 ñm ỜI ': ĐC KH : B 
£##WX#t# : + : 2q: #@kzZzÝT#-zz }?+a 
47T - 478 :/tEfkkXz+1#: TfUseở, - 

Trần Hàng (Thành Tử) giết vua Giản Công nước Tế, khi 
ấy ngài đang dạy học trò ở nhà, nghe được việc ấy, ngài vội 
vàng tắm gội vào triểu cáo với vua nước Lỗ rằng : "Quan 
Đại phu nước Tể là Trần Hàng, nó giết vua nước nó; bởi vì 
Trần Hằng là tặc thần, người nước Tể dầu có theo nó, chỉ có 
nửa phần đân mà thôi, nếu tuyển quốc dân nước Lỗ mà đánh 
với nửa phần dân nước Tế, tất nhiên đánh cũng được". 

Ngài tuy có lỏng như thế, nhưng vì tam gia là quyền 
thần của nước Lỗ, nó lại có ý bình Trần Hàng, việc ấy thành 
ra không làm được. Nhưng chúng ta đọc sách, xem đến việc 
ấy thời biết Thánh nhân rất có thủ đoạn làm việc đời. Chỉ 
duy bàn đến việc hình ngục thời ngài không chú trọng về 
phẩn pháp luật, mà trọng về phẩn nhân cách với đạo lý, pháp 
luật chỉ là giống phụ trợ mà thôi. 

Tả truyện : Ái Công thập tứ niên, Khổng Khưu tam 
nhật trai nhỉ thỉnh phạt Tế tam. Công viết : Lỗ vị Tế 
nhược cửu hỹ, tử chỉ phạt chỉ tương nhược chỉ hà ? Đối 
viết : Trần Hằng thí kỳ quân, dân chi bất dự giả bán, dĩ 
Lỗ chỉ chúng gia Tề chỉ bán khả khắc dã. Công viết : Tử 
cáo Quí Tôn. Khổng Tử từ, thối nhí cáo nhân viết : Ngô 
chỉ tùng đại phu chỉ hậu dã, cố bất cảm bất ngôn. 


¿1l : #2 †+rd4® › L6 <z HiỆẾG lẽ Đất z - 
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Ngài có nói rằng : Nếu chỉ dem cái tài thẩm doán và 
mưu mẹo của thẩy kiện mà dứng lên nghe việc kiện thời ta 
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cũng chẳng thua gì người dâu (thính tụng ngô do nhân dã 

#È b 4 #4 ^ tử, ), chỉ duy cái điểu mà ta ưng làm đó, tất 
khiến cho dân không ai được kiện kia mà ! (tất dã sử vô 
tụng hổ z2 s#,jÈ &?k# ). 

Thầy Tử Lộ là một người tất có nhân cách, giữ trung 
tín, hễể điểu gì đã ừ với ai tức khác phải làm cho đúng tiếng 
ừ ấy, không bao giở dã thừa nhận với người mà còn để ui 
dai không chịu làm (Tử Lộ vô túc nặc -Z###4@##t# ›. 
"Túc nạc", nghĩa là tiếng ừ để đôi ba hôm mới chịu làm. Vì 
có đức tính sẵn trung tín như thế nên đức Thánh nghĩ rằng : 
Nhân cách như thẩy Tử Do mà đem làm quan Tỏa án, chắc 
là người vào kiện sẵn lòng tin phục mà phân xử được rất 
mau. Nên ngài có câu nói rằng : Chỉ có nửa lời nói mà bẻ 
dược ngục ngay, chác là Do đó mà ! (Tử viết : Phiến ngôn 
khả dĩ chiết ngục dã, kỳ Do dã dư ?). 

TH: h*?TH1†?#@t, Xuo g7? 

Xem như hai bải trên ấy thời biết rằng Thánh nhân dối 
với hình ngục, rất quý trọng nhân cách củ người làm quan hình 
ngục; hình ngục bớt được bao nhiêu thời Thánh nhân càng 
bảng lòng bấy nhiêu. Vậy nên không quý trọng thính tụng, mà 
cầu cho được vô tụng. Nên ngải lại nói bài đưới đây : 

Tử viết : Thiện nhân vỉ bang, bách niên diệc khả dĩ 
thăng tàn, khử sát hỹ. 

T+H:XAÀAÀA*%)' ñ#??TM N8 › ki & - 

Hễ những bậc thiện nhân, nếu cứ nối nhau trị nước, lâu 
đến tràm năm cũng có thể trừ hết tàn bạo, bỏ được chém giết 
rổi. 

Chữ "khử sát" đây chính là một ý tứ như chữ "vô tụng". 
Hễ đến lúc ván minh tăng tiến, giáo hóa dại hành, tục đời dã 
trở lại hỗn thuẩn, lòng người đã tất thảy lương thiện, dân đã 
không tranh kiện nhau, thời còn phải chém giết gì nữa ? 
Thánh nhân đối với chính trị, chỉ muốn được như thế. Nhưng 
than ôi ! Thế đạo ngày càng lùi trụt, nhân tâm ngày càng 
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gian dối, sóng tham tàn tử trên chảy xuống ào ào, khí yêu 
ma từ Tây qua Đông, đẩy trời vụt vụt, biết bao giờ thấy được 
"vô tụng" và "khử sát" đó rư ? 

Thầy Tang Tử có người học trò làm quan tỏa án tên là 
Dương Phu, dem việc trì ngục hỏi với thầy. Thầy Tàng là 


một người rất biết ý đức Khổng Tử, nên nói với Dương Phu 
rằng : 


Dương Phu vi sĩ sư, vấn ư Tăng Tử. Tăng Tử viết : 
Thượng thất kỳ đạo, dân tán cửu hỹ; như đắc kỳ tình tắc 
ai căng nhỉ vật hỹ. 


HJỆ À + › KHI W?› Wđ†g: LANH 'R 
A &; ĐI Rõ 9 8 - 


Người có quyển ở bể trên, bỏ mất hết lối phải về dường 
chính trị, chính chẳng chính gì hay, giáo chẳng giáo gì tốt 
(thượng thất kỳ đạo), dân ở lúc bấy giờ, dạy chẳng ai dạy, 
nuôi chắng ai nuôi, cha con anh em không thương nhau, nỏòi 
giống giòng họ ghét bỏ nhau, tan tác chia lìa đã lâu ngày rổi 
dó (dân tán cứu hỹ), dấu kiện nhau, ghét nhau, giết nhau, 
là tình thật vẫn có thế, nhưng há phải ác ở dân dâu ! Bây giờ 
anh lo làm quan tỏa, nếu khi anh thẩm vấn mà xét ra được 
tình thật của chúng nó (như đắc kỳ tình), chúng nó dành có 
tội mặc đẩu, nhưng anh đem tấm lòng nhân từ vì nó mà dau 
xót (ai căng) cho nó, chớ lấy mình là minh đoán mà có bụng 
mừng (tắc ai căng nhỉ vật hỹ). 


Bốn chữ "ai cảng vật hÿ", thiệt là tâm sự in như Thánh 
nhân. Đau đớn thay ! Thảm thiết thay ! Dân có tội gì dâu ! Chỉ 
có tội ngu, mà sở dĩ ngu là tôi tại không người nuôi, không 
người dạy. Kẻ có quyển chính trị ở trên dân đó thời lại tội biết 
chừng nào ? Nên thấy Tang phán đoán bằng một câu "thương 
thất kỳ đạo". 


Trên . trường chính trị lại còn có việc ngoại giao, nên ở 
trong Khổng học lại kiêm trọng về việc ngoại giao nữa. 
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Ngoại giao thời cốt ở việc gì ? Cẩn thứ nhất là việc "từ 
lệnh”. “Từ lệnh", nghĩa là chỉ lấy ngòi bút tấc lưỡi mà chống 
chỏi với gươm súng của nhà cẩm quyển; có khi một tờ giấy 
mà duổi được địch quân; có khi một câu nói mà tôn được 
quốc thể, thế thời "tử lệnh" chẳng phải là quan hệ lắm hay 
sao 7 Nhưng muốn cho từ lệnh hay, tất phải dùng những tay 
ở trong đám học vấn. Người học vấn có làm được từ lệnh 
ngoại giao mới là học hữu dụng. Đức Thánh trông cho học 
giả học bằng cách có thực dụng, nên Ngài nói rằng : 

Tụng chỉ tam bách, thụ chỉ đã chính, bất đạt, sứ tư tứ 
phương, bất năng chuyên đối, tuy đa diệc hể dĩ vi 2 


3C H › ®@ 218: TẾ › t2 Êv 2 › 4$ 
1đ: 2 7t K1 ? : 

Nếu có người kia dọc Kinh Thí hết cả ba trám thiên, nghe 
hết tình trạng của liệt quốc, biết hết sự tình cả xưa nay; học 
đến như thế không phải là ít (tụng thi tam bách), nhưng nếu 
đem chính sự trao cho nó, nó không thông suốt được (thụ chỉ 
dĩ chính bất đạt), bảo nó ra đi sứ ở các nước bốn phương, tất 
phải chở người bày vẽ mới nói được, không hay tự mình dối 
dáp cho trơn (sứ ư tứ phương bất năng chuyên đối). "Chuyên 
đối", là chuyên việc dối dáp, tức là "từ lệnh". Người có học 
mà khi ra làm việc chính trị ngoại giao dốt đặc như thế, tuy 
học nhiều mà làm gì !" (tuy đa diệc hể dĩ vi !). 

Hai chữ "chuyên đối" rất có trách nhiệm ở chữ "chuyên"; 
bởi vì sứ thẩn đi ra nước ngoài là thay mặt cho người cả nước 
mình, nên trách nhiệm thuộc về dối dáp là chuyên trách ở sứ 
giả; bây giờ bất năng chuyên đối thời có sứ giả mà làm gì ? 

Vì quy trọng việc từ lệnh và ngoại giao, nên Ngài thường 
có bàn việc nước Trịnh, 

Nước Trịnh là một nước nhỏ đời Xuân Thu, ở chen vào 
chính giữa bốn nước lớn (Tấn, Sở, Tể, Trần), nhưng mà Trịnh 
không dến nỗi mất nước. Rảng vì quân mệnh rư ? Không 
phải. Vì của nhiều rư ? Không phải. Số dĩ đối phó với các 


112 KHỐNG HỌC ĐĂNG 


nước láng giểng mà chống chỏi được với thì cuộc, chỉ cậy 
có từ lệnh ngoại giao màả thôi. Nên đức Thánh rất ngợi khen 
cho tử lệnh nước Trịnh buổi ấy. Ngài có nói rằng : 


Vi mệnh, Tỳ Thẩm thảo sáng chỉ, Thế Thúc thảo lôn 
chỉ (luận dọc "lôn") Hành nhân Tử Vũ tu sức chỉ, Đông 
lý Tử Sản nhuận sắc chỉ. 


À%*+: *#Ý2l2 : icH*À2 › 1? A28 
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("Hành nhân" là tên quan chức. "Đông lý" là xóm ở của 
ông Tử Sản người di ra ngoại quốc). 

Nước Trịnh khi ứng phó với việc ngoại giao, cẩn phải có 
một bài từ lệnh (vi mệnh), tất phải trải qua tay bốn người : 
bát đấu thời Tỳ Thẩm là người có mưu chước giỏi, giao cho 
thảo ra bản cáo (thảo sáng chỉ); thú hai là Thế Thúc là người 
hiểu sự lý và hay van tự thời thương xác bàn bạc lại cho kỹ 
(thảo lôn chị); thứ ba là Hành nhân Tử Vũ là người văn tự rất 
tốt và lại tình trạng ngoại giao rất thông thạo thời giao cho 
trau chuốt xén gọt lại cho thật hay (tu sức chỉ). Ba người ấy 
làm đủ công việc rổi mới trao cho quan Thủ tướng là Tử Sản 
(ông ấy là tay chính trị rất gióÙ dem từ lệnh đó xem đì khảo 
lại, nhuận sắc cho được thập phẩn hoàn toàn (nhuận sắc chỉ). 

Như thế là chỉ có một tờ giấy dưa đi ngoại quốc, một 
câu nói để ứng phó với cường quyển, mà người thời thảo 
sáng, người thời thảo lôn, lại có người tu sức, còn có người 
nhuận sắc nữa, rặt là những người dúng nhân tài. Vậy nên 
nước Trịnh không bị áp bức với bốn nước mạnh, chính là 
công hiệu của từ lệnh đó vậy. 

Đức Khổng Tử lại rất chám ý vào đường thực nghiệp 
làm trọng, nên thưởng lúc Phàn Trì xín học nghề trổng tỉa 
với ngài, ngài nói rằng : 

"Tri thức thuộc vể cày cấy trồng tỉa, ta thiệt không bằng 
các người dân cày già" (ngô bất như lão nông). 
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Xin học nghề làm vườn (học vỉ phổ), ngài nói rằng : 
“Trí thức thuộc về nghể làm vườn ta thiệt không bằng ông 
già làm vườn" (ngô bất như lão phổ). 

"Lão nồng", "lão phố", nghĩa là những người làm việc 
nông phố đã lão luyện. 

Phàn Trì thỉnh học giá, Tử viết : Ngô bất như lão 
nông. Thỉnh học vi phố, Tử viết : Ngô bất như lão phố. 


*# #240 - 7H: 6S: 825m 7 
H: É #“?rNÑ - 

Bài này ngài dối với "lão nông, lão phổ” mà tự nhận 
mình "bất như” là ngài có ý quy tọng những người làm thực 
nghiệp, mà tự nghĩ không bảng họ thiệt, chứ chẳng phải ngài 
không biết làm việc nông phố đâu. Nếu ngài không biết làm 
nông phố thời cớ sao Phàn Trì lại thỉnh học với ngài ? Thế 
thời Phàn Trì chẳng là vô ý thức hay sao ? 

Chúng ta xem hai chữ "bất như" thời biết rằng Thánh 
nhân không bao giờ khinh rẻ nhứng người làm thực nghiệp. 

Tử viết : Tứ bất thụ mệnh nhị hóa thực yên, ức tắc 
lũ trúng 


+19: #2#+2„mit 1845 › 6ñ 8 - 

Trong học trò của đức Thánh, duy thẩy Tử Cống có tài 
làm giàu nhất, nên ngài khen cho rằng : 

Người ta thường nói giàu đối là có mệnh trời. Anh Tứ 
kia không chịu ngổi nghe mệnh trời (Tứ bất thụ mệnh) mà 
cham chỉ bàng nghể buôn, làm việc hóa thực rất giỏi (nhỉ 
hóa thực yên). "Hóa thực", nghĩa là sinh sản phẩm mà thưởng 
hay nói "tài hóa" hay "quốc hóa". "Thực", nghĩa là vun trổng 
cho ngày càng nẩy nở. Vì anh có tài sáng suốt ở việc buôn, 
chỉ tự ý anh đon lường trước những cuộc lỗi lỗ hơn thua, mà 
đon cái gì thường thường hay trúng cái ấy (ức tắc lũ trúng). 

Tử viết : Cầu dã, phi ngô đổ dã, tiểu tử minh cổ nhỉ 
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công chỉ, khả dã. Quý Thị phú ư Châu Công, nhi Cầu dã 
vi chỉ tụ liệm nhỉ phụ ích chỉ. 


#‡aw : #*ử #8 itu, › |? 68m 2 ° TT b, - 
4É, # 2+ BỊ À › íq È b h + R Mm BH 8+ - 


Tài làm giàu như thẩy Tử Cống thời đức Thánh khen. 
Nhưng cách làm giàu như thấy Nhiệm Cấu thời ngài ghét 
lắm, đến nỗi nói rằng : Anh Cầu kia không phải học trò ta 
đâu (phi ngô đổ đã), các anh nên dánh trống mà trị tội nó 
di (tiểu tử minh cổ nhỉ công chỉ khả dã). 

Ngài sở đĩ trách Nhiệm Cầu đến thế là vì cách làm giàu 
của Nhiệm Cẩu khác hẳn với cách làm giàu cửa thầy Tử Cống. 


Quý Thị đã giàu hơn Châu Công, mà Nhiệm Cầu còn 
vì nó mà vơ vét của dân để làm giàu cho Quý Thị (Quý thị 
phú ư Châu Công nhi Cẩu đã vị chỉ tụ liệm nhỉ phu ích 
chỉ). Như thế thời cách làm giàu của Nhiệm Cẩu, chỉ là bóc 
lột của dân mà làm thêm béo cho nhà quyển thế, nên Khổng 
Tử phải ghét cách làm giàu ấy. Nếu Nhiệm Cầu cũng làm 
giàu như Tử Cống thời Khống Tử có bao giờ ghét đâu. 

Ngài lại thường để ý đến những món công nghiệp, dấu 
một nghề gì, người đời thường kể là ty tiện, mà ngài vẫn xem 
là việc đáng làm. Có người khen ngài rằng : Phu Tử chắc là 
bậc Thánh dó mà ! Sao mà nhiểu tài nghề như thế ? (hà kỳ 
đa năng đã) 


Vì người ta khen bậy, nên ngài không chịu nhận lời mà 
nói rằng : Ta vì lúc còn trẻ đương ty tiện, vậy nên ta đa năng 
bỉ sự. 

Hoặc viết : Phu tử thánh giả dư ? Hà kỳ đa năng 
đã. Tử viết : Ngô thiếu dã tiện, cố đa năng bỉ sự... 

4H: k7x#3%⁄8!l11?X⁄?Rto??9q: 
sử: #u?#w@k&*#- 
Chúng ta xem hai chữ "đa nang" thời biết không nghề 
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gì mà đức Thánh không nghiên cứu đến nơi, tức như có người 
ở làng Đạt Hạng khen ngài rằng : "Đại tai Khổng Tử ! Bác 
học nhí vô sở thành danh", nghĩa là : To lớn vậy thay đức 
Khổng Tử ! Học vấn thiệt rộng mà không thành m ột cái 
danh là nghề gì ! 

Ngài nghe lới ấy, bảo với học trò ràng : Nếu ta muốn cho 
thành danh, tất phải chuyên làm một nghề gì cho tính (ngô hà 
chấp); chuyên làm nghề dánh xe rư ? (chấp ngự hổ 2); chuyên 
nghề bán rư ? (chấp xạ hổ ?), chác ta phải làm nghề đánh xe 
đó (ngô chấp ngự hỹ) 

Đạt Hạng đảng nhân viết : Đại taí Khổng Tử ! Bác 
học nhỉ vô sở thành danh. Tử văn chỉ, vị môn đệ tử viết : 
Ngô hà chấp ? Chấp ngự hồ ? Chấp xạ hồ ? Ngô chấp ngự 
hỹ. 

li FE AE: k1? | 4m AUtdh 2# - NI 
ïã. : #!?*)? ‡#X®? + ? Đai ® ? 6U 


Xem như mấy bài trên ấy thời biết dức Khổng Tử vẫn lấy 
công nghệ làm quy trọng. Vậy nên bàn đến việc Thánh nhân 
mà ngài kể đến Nhiệm Cầu chỉ nghệ; chính giữa ngài tự thuật 
việc ngài mà ngài cũng nói rằng : Ngô bất thí cổ nghệ ( § 

Z4 ›), nghĩa là bởi ta không được làm quan ở triểu 
đình (ngô bất thí), nên tay hay tập những việc công nghệ (hai 
chữ "cố nghệ", chớ nhận lẩm chữ "cố" : cố không phải nghĩa 
bảng "cho nên", mà nghĩa chữ "cố" là cố... là sẵn). Ngài nói 
ngài bình thường là một người làm công nghệ. 

Ngài lại thường chú ý đến nghể âm nhạc, nên cỏ hai bài 
như sau nảy : 

Ngô tự Vệ phản Lỗ, nhiên hậu nhạc chính, Nhã Tụng 
các đắc kỳ sở. 

#8 HN ®: À6 4£ › t1 210410! - 


Từ khi ta bỏ nước Vệ về nước nha (Lỗ), vậy sau các thứ 
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âm nhạc mới đính chính lại Xong : thứ nhạc gì hợp vào thể 
tiếng Nhã, thứ nhạc gì hợp vào thể tiếng Tụng, tất thảy đúng 
vào khuôn nhịp (các đắc kỳ sở). 


Tử viết : sư Chí chỉ thi, Quan thư chỉ loạn, dương 
dương hồ dính nhĩ tai. 


f#H:wW$z+z*›:NHhB2+4: 1Ý 2ã 14 l 

Lúc đẩu quan nhạc sư tên là Chí còn ở chức xem việc 
làm nhạc thời bát dấu khởi nhạc cho đến khúc cuối cùng thơ 
Quan thư (sư Chí chỉ thỉ, Quan thư chỉ loạn). "Loạn", nghĩa 
là khúc cuối cùng. Một giây âm hưởng từ đẩu tới cuối, rực 
rực rẩầm rẩm, đẩy bên lỗ tai vậy thay ! (dương dương hồ 
dinh nhĩ tai !). 


Xem mấy bài đó thời biết âm nhạc cũng quan hệ với 
chính trị. Vậy nên đến lúc nước Lỗ loạn, trên vũ đài chính 
trị bùng bịt những mù tối mây đen, nữ nhạc ở nước Tế đưa 
sang tghời các quan nhạc sư ở nước Lỗ phải bỏ đi ráo. Quan 
Thái sư là Chí đi qua nước Tế, quan Á phạn là Can đi qua 
nước Sở, quan Tam phạn là Liệu di qua nước Thái, quan Tứ 
phạn là Khuyết di qua nước Tần, quan đánh trống đảo là Võ 
đi vào cạnh sông Hán, quan Thiếu sư là Dương, quan Kích 
khánh là Tương đi vào nơi bở bể, bao nhiêu bậc có tài làm 
nhạc, vì tránh đời loạn mà đi tứ tung. Bởi vì lễ nhạc chẳng 
ra trỏ gđì, chính là bức gương phản chiếu cho chính trị ác liệt. 
- Nên đức Khống Tử ở lúc đó bỏ nước Lỗ ra di (Tế nhân quy 
nữ nhạc, Quí Hoàn Tử thụ chỉ, tam nhật bất triểu, Không 
Tử hành... 


đưa^A ĐC R › #167 62 ( z2 HAI ' L†?1 ). 
Thái sư Chí thích Tế, Á phạn Can thích Sở, Tam 
phạn Liệu thích Tẩn, Tứ phạn Khuyết thích Thái, Cổ 
Phương Thúc nhập ư bà, Bá giao Võ nhập ư Hán, Thiếu 
sư Dương, Kích khánh Tương nhập ư hải... 
xklữ*# l4 › 21 T:/46# › zb¡á & ' v24 
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l3: H2‡+tA^ 2+ › ĐA D › ở bị 8 : # 
*~,#*^z+® - 


Tử ngữ Lỗ Thái sư nhạc viết : 


Nhạc kỳ tri dã. Thỉ tác hấp như dã, tòng chỉ thuần 
như dã, kiểu như đã, dịch như dã, đĩ thành. 


Tid@ 8# kg XU : TT hờ 6ÁE › Â hờ › 
# È + Mr ở, r tin b v HỆ th b r9 - 


Xem như các việc ấy, thời những người có mát chính 
trị tất cũng phải để mát vào chỗ lễ nhạc. Những nước nảo lễ 
nhạc đã xấu, tất nhiên nước ấy là không chính trị, nên đức 
Khổng Tử có bài nói nhạc với quan Thái sư nước Lỗ rằng : 


Công việc làm nhạc là việc rất nên nghiên cửu (nhạc 
kỳ khả tri dã). Bát đầu nhạc mới làm, nhóm họp đủ các 
thức vậy (thỉ tác hấp như đã), tiếp tục đó thức nào rành ra 
thức nấy (tòng chỉ thuần như dã), tiếng nào rõ ràng ra tiếng 
nấy (kiểu như dã), thấy cả thanh âm tiết tấu nào, có tầng 
thứ tiếp tục với nhau cho đến lúc nhạc hoàn thành (dịch như 
dã đi thành). 


Bài này là bài đức Thánh kể nhạc rất kỹ. Nếu âm nhạc 
mà không quan hệ đến chính trị thời đức Thánh có cẩn gì 
nghiên cứu cho mất công 


Tử tại Tế văn Thiểu, tam nguyệt bất trị nhục vị, 
viết : Bất đồ vi nhạc chỉ chí ư tư dã. 


?#+#M8› 2B Z®n B9 :Œ+N A M2 
ZEẾM k, | 


Đức Thánh khi ở tại Tể, nghe tấu nhạc thiểu, say thích 
quá mà đến nỗi trong ba tháng luôn, mỗi khi đến bữa án, 
quên lửng cả mùi thịt (tam nguyệt bất tri nhục vị), nên nỗi 
ngài đắc ý quá mà nói rằng : "Ta chẳng ngờ làm nhạc mà 
tốt dẹp hòa bình đến như thế” (bất đổ vỉ nhạc chỉ chí ư tư 
đã). 
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Tử vị thiểu tận mỹ hỹ, hựu tận thiện dã; vị vũ tận 
mỹ hỹ, vị tận thiện dã. 


“nh : X4#t- N®hˆkXã4é›: tà£ 


Ngài ngợi khen nhạc thiểu rằng : âm dung hết mực tốt 
rồi vậy, mà lại hình dung được dức chính của đời ấy hết mực 
phải rổi vậy. Ngài khen nhạc vũ rằng : âm dụng hết mực tốt 
rổi vậy, nhưng mà hình dung dức chính của đời ấy chưa được 
hết mực phải đó vậy. 

Vì sao có hai bài này ? Bởi vì âm nhạc có giây dính 
đến chính trị riết lám. Chính trị đời xưa ở nước Tàu, thứ nhất 
là dời Ngu Thuấn, thứ nhì là đời Chu Vũ Vương. Nhân vì 
chính trị hai đời ấy có so se với nhau, nên nỗi âm nhạc cũng 
không in nhau. Âm nhạc thiệt là con để của chính trị. Nhạc 
thiểu là nhạc của đời Ngu Thuấn. Đời ấy chính trị rất tốt, 
không có cái tên công hòa, mà thực thởi nhân dân tự do sung 
sướng hơn cộng hòa ở đời nay, nên lòng người vui vẻ, hình 
dung vào trong âm nhạc càng đậm đà lám. Đức Thánh sở dĩ 
say nhạc thiểu mà khen ràng : "Tận mỹ hỹ, hựu tân thiện 
dã". Còn như nhạc vũ là nhạc của đời nhà Chu. Đời ấy tuy 
chính trị cũng không xấu, nhưng nhân dân ở trong cuộc chiến 
tranh mới ra, kể về hạnh phúc tự do thời thua đởi Ngu Thuấn 
xa lắm, nên nhân tình biểu hiện ra ở nơi âm nhạc cũng chẳng 
lấy gì được thập phẩn hòa bình, nên đức Thánh bảo rằng : 
"Tận mỹ hÿỹ, vị tận thiện đã”. 

Tác giả sở dĩ thích kỹ bài này, muốn cho học giả biết âm 
nhạc là một bức chiếu ánh của chính trị : hễ trong đời chính 
trị xấu thời không âm nhạc gì đáng lọt vào tai; mà xem ở âm 
nhạc chẳng ra gì : nào là tiếng dâm, diệu thảm, càng chứng 
nghiệm được vong quốc chỉ âm và loạn thế chỉ âm, nên con 
mát nhà chính trị chẳng ai chẳng nên để ý vào âm nhạc. 

Thấy Tử Trương hỏi rằng : như thế nào thời ra làm việc 
chính trị mà hay dược ? Đức Thánh nói tảng : Tôn trọng lấy 
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5 điểu tốt, trừ bỏ hết 4 điểu xấu (Tôn ngũ mỹ, bĩnh tứ ác 
#zx › —ãm4) thời làm việc chính trị hay rổi. 

Thầy Tủ Trương lại hỏi rằng : 

"Những diểu gì là 5 điểu tốt ?", 

Ngài nói rằng : 

“Những người quân tử làm ơn cho người mà không tổn 
hại đến mình (huệ nhí bất phí 4ø: #ˆ. ). làm mệt nhọc 
người mà mình không mác lấy oán (lao nhỉ bất oán 4# øœ 
% #4 ), vẫn có lòng ưng muốn mà không phải là tham (dục 
nhỉ bất tham 4k ø 4 $ ), vẫn yên vui mà không ra cách 
kiêu ngạo (thái nhi bất kiên # # 2 §§ ), vẫn có uy nghiêm 
mà không ra cách đữ tợn (uy nhi bất mãnh “km +£ 8 ). 

Thẩy Tử Trương lại hỏi rằng : 

"Kể nam diểu tốt ấy thời như thế nào ?" (hà vĩ ngũ 
mỹ ?). 

Ngài nói rằng : 

„Nhân những cái lợi của dân mà dân đã ưng lợi thời ta 
cứ để cho nó lợi (nhân dân chỉ sở lợi nhỉ lợi chỉ), chẳng 
phải là làm ơn mà không tổn hay sao ? (tư bất diệc huệ như 
bát phí hổ ?). Chọn những việc gì đáng khó nhọc mà trao 
khó nhọc cho nó, vốn khó nhọc mà có ích với dân (trạch 
khả lao nhỉ lao chỉ), lại còn ai oán mình nữa ? (hựu thùy 
oán ?). Lòng mình chỉ ưa muốn về việc nhân mà kiết quả sở 
đắc cũng là nhân (dục nhân nhi dắc nhân), lại còn có gỉ là 
tham dâu ? (hựuư yên tham ?). Hễ quản tử đối với người 
trong nước, không kỳ đám dông người hay ít người, không 
kỳ việc nhỏ hay việc lớn, chẳng bao giờ dám khinh lòn (quân 
tử vô chúng quả, vô tiểu đại, vô cảm mạn) chẳng phải là 
thái nhi bất kiêu hay sao ? (tư bất diệc thái nhi bất kiêu 
hồ ?). Hễ người quân tử chỉnh chiện lấy áo mão mình, tôn 
nghiệm dung dáng, xem đỏm ở nơi mình, nghiễm nhiên người 
ta trồng vào mà kính sợ mình (chính kỳ y quan, tôn kỳ 
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chiêm thị, nghiễm nhiên nhân vọng nì úy chỉ), chẳng phải 
hy nhi bất mãnh hay sao ? (tư bất diệc uy nhỉ bất mãnh - 
2", 
Thấy Tử Trương lại hỏi rảng : "Những cái gì là 4 điểu 
xấu ?". 


Ngài nói rằng : 


"Chẳng tầng đạy dân mà đem nó ra giết, đó là một cải 
độc ác gọi bàng ngược (bất giáo nhỉ sát vị chỉ ngược); không 
sản sóc nhác nhủ cho nó mà thột nhiên trách thành công với 
nó (bất giới thị thành), đó là một điều ác gọi bàng bạo (vị 
chỉ bạo); xuất hiệu thi lệnh thời lơ lửng khinh lờn, mà lại 
đốc xúc kỳ hạn quả chừng nghiêm khác (mạn lệnh trí kỳ), 
đó lại là một điểu ác gọi bằng tạc (vị chỉ tặc) (“tạc”, nghĩa 
là làm hại dân, không khác gì giác): gặp những việc đáng chỉ 
tiêu hay thu nhập, cũng chỉ lệ thường như người ta vậy mà 
còn bỏn xẻn từ một lúc xuất một lúc nạp (do chỉ dữ nhân 
dã, xuát nạp chỉ lận), đó lại là một chuyện ác gọi bảng hữu 
tư (vị chỉ hữu tư) ("hữu tư”, nghĩa là chỉ đáng lẩ một chức 
quan lại nhỏ mà không thành thể thống một nhà chính trị)". 


Tử Trương vấn ư Khổng Tử viết : Hà như tư khả dĩ 
tòng chính hỹ ? - Tử viết : Tôn ngũ mỹ, bĩnh tứ ác, tư 
khả dĩ tòng chính hỹ - Tử Trương viết : Hà vị ngũ mỹ - 
Tử viết : Quân tử huệ nhỉ bất phí, lao nhi bất oán, dục 
nhỉ bất tham, thái nhỉ bất kiêu, uy nhỉ bất mãnh - Tử 
Trương viết : Hà vị huệ nhỉ bất phí ?7 - Tử viết : 
Nhân dân chỉ sở lợi nhỉ lợi chi, tr bất diệc huệ nhi bất 
phí hổ ? Trạch khả lao nhí lao chí, hựu thùy oán ? Dục 
nhân nhi đắc nhân, hựu yên tham ? Quân tử vô chúng 
quả, vô tiểu đại, vô cảm mạnh, tư bất diệc thái nhi bất 
kiêu hồ ? Quân tử chính kỳ y quan, tôn kỳ chiếm thị, 
nghiễm nhiên nhân vọng nhỉ úy chỉ, tư bất diệc uy nhỉ 
bất mạnh hồ ? - Tử Trương viết : Hà vị tứ ác ? - Tử 
viết: Bất giáo nhí sát, vị chí ngược, bất giới thị thành vị 


LÕI CHÍNH GIÁO CỦA KHÔNG HỌC 121 


chỉ bạo, mạn lệnh trí kỳ vị chỉ tặc; do chỉ đế nhân đã, 
xuất nạp chỉ lận, vị chỉ hữu ty. 
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Chúng ta đọc đến bài này mà đau đớn cho chính trị ở đời 
sau, ngũ mỹ thật không có chỗ trông mong, mà chỉ trông mong 
cho khỏi được tứ ác, thử xem đã ai không tứ ác chưa ? 


Kết luận 

Tác giả muốn kết thúc chương này, xin trích cử lấy 4 
bài ở trong Luận Ngữ. 

Thiên 7 Lô có chép một bài ràng : 

Tử thích Vệ, Nhiệm Hữu bộc, Tử viết : Thứ hỹ tai ! - 
Nhiệm Hữu viết : Ký thứ hỹ, hựu hà gia yên ? Viết : Phú 
chỉ. Viết : Ký phú hỹ, hựu hà gia yên ? Viết : Giáo chi. 

TIỀN: th: 7H. 8k4 | khan: 
#t&@: X8? na: t>- søð.##â@›'<= 
t4? d : 4+ - 
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Ngài qua nước Vệ, thẩy Nhiễm Hữu dánh xe cho ngài. 
Ngài ở trên xe trồng thấy nhân dân nước Vệ sinh tụ phổn thịnh, 
nói với Nhiệm Hữu ràng : Như dân nước này cũng đã đông 
nhiều rồi dó (thứ hỹ tai !). Thẩy Nhiễm Hữu hỏi rằng : Đã 
đông rổi, lại thêm vào việc gì nửa ? (ký thứ hỹ, hưu hà gia 
yên). Ngài nói : "Phải làm giàu cho nó chứ gì ? Bởi vì người 
đông mà của không giàu thời dân tất phải khốn khổ, chẳng 
phải tội tại nhà chính trị hay sao ? (viết : phú chỉ). Thầy Nhiệm 
Hữu lại hỏi rằng : Dân dã giàu rồi, lại nên thêm vào việc gì 
nửa ? Thấy nói rằng : Phải dạy cho nó, bởi vì dân giảu mà 
không dạy, tất đến nỗi kiêu sa, dâm dật, mà loạn tặc nhân nhân 
đó sinh ra, đó lại là tội tại nhà chính trị dó vậy (viết : giáo 
chì). 


Xem như bài này, chỉ có 3 chứ : "thứ, phú, giáo" mà 
đường lối công việc nhà chính trị không thiếu một tý gì : Đã 
thứ, tất phải thêm vào phú; đã phú, tất phải thêm vào giáo. 
Người có quyển chính trị, hết sức ở các việc nuôi dân thời 
dân mới được thứ và phú, hết sức vào việc dạy dân thời kết 
quả của "phú, thứ" mới dược thập phần viên mãn. Dân đông 
nhiều mà biết thương yêu nhau; dân giàu có mà biết giữ lễ, 
nghĩa, liêm, sỉ, chỉ duy dân ở nước có giáo dục mà thôi. Kia 
như những nước dân dói nghèo, mà trong nước ấy toàn vô 
giáo dục, thời đâu có đông người nữa cũng chỉ là trâu ngựa 
mà thôi. 

Nhan Uyên vấn vi bang, Tử viết : Hành Hạ chỉ thì, 
thừa Ân chỉ lộ, phục Chu chỉ miện, nhạc tắc Thiểu vũ; 
phóng Trịnh thanh, viễn nịnh nhân; Trịnh thanh dâm, 
nịnh nhân đãi, 

8#XIEIA BE › TH: f?Xzn: 4@Ý&+k 8H 
Ä% ›: #PRii®: K# ›: {^^ ; WW#ö%#›: Đ^ÁĐm 

Thầy Nhan Uyên là học trò cao nhất trong Khổng môn, 
người ta thấy thẩy án chỉ một dai cơm, uống chỉ một bẩu nước, 
núp nép ở trong ngõ hẹp, không thay đổi cái điểu vui của mình 
(nhất đan tự, nhất biểu ẩm, tại lậu hạng, bất cải kỳ lạc 
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—#,*,—#1*.. #&F⁄*#Zñt## ),c nghỉ Thầy 
không nghĩ tới dường chính trị. Nhưng có phải thế đâu ! Người 
đời xưa dã học, tất muốn hành, mà một người như thấy Nhan 
thời chí hành lại càng to lắm. Thẩy chẳng cẩn lấy một chức, 
một quan làm điều đâu. Chí thầy muốn được quyển chính trị 
một nước mà làm lấy kia. Vậy nên thẩy mới hỏi đạo trị nước 
với dức Khổng Tử. Ÿ đức Khổng Tử kỳ vọng với thẩy Nhan 
cũng rất to lớn, nên ngài mới tóm góp hết những công việc trị 
thiên hạ mà nói với thẩy Nhan rằng : "Hễ công việc làm nước, 
đầu việc to hay nhỏ, dẩu việc hưng lợi hay việc trừ hại, tất 
phải thuận với thì trời, tức như phép làm lịch, định ra tháng 
đầu nám, bày đặt ra bốn mùa, khiến cho nhân dân thuận theo 
mùa trời, tiết khí mà làm những việc cấy tỉa, cấy gạt, chính là 
một việc theo thì lịnh mà làm chính trị, Châm chước trong 
việc ấy, thời lịch Kiến Tỷ của nhà Chu (tháng II là 
dấu năm), thảy là trái với thì trời, nên ta phải dùng lịch Kiến 
Dần của nhà Hạ (tháng giêng làm đầu nám, tức là âm lịch mà 
ta bây giờ hãy còn dùng), ấy là "hành Hạ chỉ thì". 

Hễ trị nước, tất cẩn phải có chế độ; những hình thức 
thuộc vể phẩn vật chất, chỉ cốt cho nhân dân được lợi dụng, 
mà từ người trên đến kẻ dưới, ai ai cứng thông dụng được 
mới hay, vậy nên phải chú trọng về mặt chất phác, kiên cố. 
Tỷ như cái cỗ xe, công dụng nó là cốt ở chở nặng, di xa, mà 
lại muốn cho được nhân dân thông dụng, nếu dùng như thức 
xe của nhà Chu thời quá chừng hoa mỹ, mà hiểm vì xa xỉ, 
ta nên dùng thức xe của nhà Ấn, dã chấc chắn vững vàng, 
mà lại không tốn nhiểu tiển quá, rất tiện cho nhân dân lợi 
dụng, đó là "thừa Ân chỉ lộ". (Lộ, là cỗ xe mà quan dân dều 
dùng được cả, có hai thức : thức lớn, thức nhỏ. 


Hễ phàm trị đạo, có một phương diện thuộc về chất, lại 
có một phương diện thuộc về văn. Cái không nên dùng văn 
mà cũng dùng vàn thời lạc vào dường xa xỉ; cái đáng dùng 
văn mà chỉ dùng bằng chất thời thành ra quá quê mùa; tức 
như dụng khi có tân khách, có tế tự, hoạc ở nơi triểu đình, 
hoặc ở nơi giao tế mà cẩn phải đội mữ miện, tất phải làm 
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cho có van chương chút đỉnh, như thức mũ miện của nhà 
Chu, đó là "phục Chu chỉ miện". 


Như hai chuyện ấy, xe lộ thời dùng thức của nhà Ân, 
mũ miện thời dùng thức của nhà Chu, nghĩa là cái nên chất 
mà chất, cái nên van mà văn; văn chất bân bân, chính là đạo 
quân tử trị nước; nhất thiết chế độ chương trình theo như thế 
mà suy ra, thời các phương diện ở mặt ngoài là đúng rổi. 


Tuy nhiên, đạo trị nước đã có lễ, tất phải có nhạc. Nhưng 
mà nhạc há phải chỉ ở nơi chuông trống đàn dịch mà nên rư ? 
Tất phải gốc ở nợi thịnh dức mà hình dung ra ở nơi thanh âm, 
khiến cho người ta nghe nhạc mà tưởng tượng dến đức mới là 
nhạc hay ở trong đám chính trị; thế thời cẩn cho tận thiện tận 
mỹ, còn có gì hơn nhạc Thiểu của Ngu Thuấn ? Vậy nên làm 
nhạc thời múa nhạc Thiểu, ấy là "nhạc tắc Thiểu vũ", 


Lấy một việc ấy mà suy ra đến mọi việc, thời những cồng 
việc chế lễ tác nhạc, chắc cũng không dến nỗi sai lầm. Nhưng 
mà đạo lý trị thiên hạ, chỉ mấy chuyện trên ấy mới hình thức 
bể ngoài mà thôi. Nếu chỉ hình thức cho thiệt tốt đẹp, mà tỉnh 
thần, tâm thuật chẳng ra gì, thế là cán bản đã hư thời cội gốc 
cũng đổ rổi, chẳng lấy gì thống ngự được bách quan, cảm hóa 
dược vạn dân, thời vi bang thể nào đặng ? Vậy nên phải gấp 
lo trừng trị ở nơi tỉnh thần tâm thuật. Mà muốn cho tinh thần 
tâm thuật thường trong sạch sáng láng tất phải xét cho ra cái 
gì làm hại được tinh thần tâm thuật mà ngăn cấm cho riết, đánh 
đuổi cho xa, mới mong bổi dưỡng được cội gốc cho nhà chính 
trị. Bây giờ thử hỏi những cái làm hại được tinh thần tâm thuật 
là những cái gì ? Xưa nay nhưng người địa vị đã cao, quyển 
bình đã nạng thời cái mầm vật dục thường thưởng nhân đó nảy 
ra, thứ nhất đáng lo là thanh sác; muốn tuyệt cái họa vì sắc, 
trước phải trừ cái bệnh vì thanh. Tỷ như những tiếng ca thi 
thuộc về Trịnh phong, hoạc âm nhạc thuộc về Trịnh khúc thời 
gấp phải dánh đuổi cho xa (phóng Trịnh thanh). Lại dáng lo 
thứ nhất là bọn sàm nịnh. Xưa nay những người nắm quyển 
lớn, ở ngôi cao, thông minh tai mát của một người không thể 
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soi xét hết thôn cùng cði quạnh, nên phải gửi thông minh tai 
mát vào những người tả hữu bên mình; người tả hữu bên mình 
đó mà chính nhân quân tử thời làm ích cho tỉnh thần mình rất 
nhiều; người tả hữu bên mình dó mà gian phu tiểu nhân thời 
làm hại cho tỉnh thần mình rất dộc. Mà ác độc thứ nhất là 
người sàm và người nịnh. Nhưng tất nó phải có tài nịnh thời 
mới thả được ngọn sàm ra. Vậy nên muốn ngăn ngửa cái họa 
vì sàm, tất nhiên trước phải cát đứt cái giây vì nịnh : hễ thấy 
dược người tả hữu bên mình mà mốm mép lanh, phùng nghinh 
khéo, chính là nịnh nhân đó, tất phải gấp cự tuyệt nó cho xa, 
ấy là "viến nịnh nhân". 

Như sáu câu trên ấy là qui mô vi bang đã hoàn bị rồi, 
mà lại cán bản thứ nhất là hai câu ở sau, tức là “Phóng Trịnh 
thanh viến nịnh nhân". Bởi vì Trịnh thanh khươi ra múi tà 
dâm, nịnh nhân thời dất vào bẫy nguy hiểm (Trịnh thanh 
dâm, nịnh nhân đãi) "Thì", là mùa trời; "thừa", là cỡi xe; 
"phóng", là duổi cho xa; "viến", là cự tuyệt cho riết; "dâm", 
là do bẩn; "đãi", là hiểm nghèo. 


Học giả đọc bài này, phải có cáp mắt xem sách cho thiệt 
tinh, bộ óc xét lý cho thật thấu, nhận cho ra ý tứ của một vị 
thánh nhân và một bậc đại hiển vấn đáp với nhau. Nếu chỉ 
đọc qua loa trên mặt chữ, há có lẽ làm việc một nước, việc 
thiên hạ mà chỉ ban một quyển lịch, đóng một cỗ xe, chế 
một cái mữ, múa một khúc nhạc, bảo thế là vi bang, dẩu 
người chí ngu chang nữa cũng biết là vô lý. 

Tác giả xin nói rõ với học giả ràng : Chỉ vì một dấng 
thánh nhân và bậc đại hiển vấn đáp cùng nhau, có một chử, 
một câu mà hiểu hết ý; nhưng trong một chữ, một câu đó, 
dã bao la vô cùng tận. Xin nói tóm tát tỉnh ý của thánh nhân 
thời đại lược như thể này : 

Câu "Hành Hạ chỉ thì", là bảo phải thuận trời mà làm 
việc người; còn ba câu giữa là cốt bảo chế độ cẩn phải biến 
thông, cổ kim cẩn phải nhân cách, văn chất cẩn phải diểu 
hòa, biểu lý cần phải tận thiện, mà lại cốt ở nơi phỏng dâm 
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trác dục, thân hiển viến gian. Chỉ ngần ấy là bao bọc hết đạo 
lý vi bang. Nhưng duy thánh nhân thời nói một mà suốt đến 
muôn; duy đại hiển thời nghe một mà biết đến mười. Nếu 
chẳng thế thời đạo lý trị quốc bình thiên hạ ngàn đường muôn 
lối, muôn lá ngàn ngành, viết thành một pho sách lớn cỏn 
chưa đủ, làm thế nào ở trong thì giờ chốc phút, một câu hỏi 
và mấy câu trả lời mà nói cho hết được ý ru ! 

Tử Lộ viết : Vệ quân đãi Tử nhí vỉ chánh, tử tương 
hề tiên. 

Tiên H7 ml 86: TMkK&? 

Tử viết : Tất dã chánh danh hổ. 

†H:#ửb #£##! 

Tử Lộ viết : Hữu thị tai ! Tử chí vu dã, hể kỳ chính ? 

?z#“#g:5#À!?+tdt ! &6%1- 

Tử viết : Dã tai Do dã. Quân tử ư kỳ sở bất tri, cái 
khuyết như dã; danh bất chính, tắc ngôn bất thuận; ngôn 
bất thuận tắc sự bất thành; sự bất thành tắc lễ nhạc bất 
hưng; lễ nhạc bất hưng, tắc hình phạt bất trúng; hình 
phạt bất trúng, tắc dân vô sở thổ thủ túc. Cố quân tử 


danh chí tất khả ngôn . dã, ngôn chỉ tất khả hành đã, quân 
tử ư kỳ ngôn, vô sở cẩu nhỉ dĩ hỹ. 


† : Yfätd e - 872 XI Tho › XM®hbởeờử › 
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Bàn chính trị ở sách Luận Ngữ, lời lẽ rất sáng suốt, ý 
tứ rất sâu xa, mà lại bao hàm hết những có thị phi thành bại 
ở xưa nay, thiệt không bài nào hơn bài này. Nhưng nếu không 
phát minh được ý thánh nhân thời ngỏ cũng như hình thiện 
cận lám. Chính đương thì, học trỏ Ngài như thẩy Tử Lộ nhận 
cũng không ra, huống gì bọn ta nữa ru ? 


¬ 
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Tác giả xin cứ sở tri dịch ra đây, sẽ để thỉnh giáo với 
học giả. 

Thẩy Tử Lộ hỏi rằng : "Vua nước Vệ nếu nhờ cậy vào 
thẩy mà làm việc chính trị ở trong nước, thấy sẽ làm việc 
gì trước hết ? (Vệ quân đãi tử nhi vi chính, tử tương hể 
tiên ?). 

Thầy Tử Lộ sở dĩ hỏi câu ấy, là vì thấy dức Thánh 
làm khách ở nước Vệ, mà vua nước Vệ có ÿý.trọng đãi ngài, 
nghỉ dức Thánh có một ngày giúp việc chính trị cho Vệ 
quân cháng 2? Đó là Tử Lộ vẫn nhận lẩm ý ngài, nhưng 
ngải cũng nhân khi Tử Lộ đã hỏi mà nói ý ngài cho Tử Lộ 
biết : Ta nếu có ngày vi chính ở nước Vệ, tất phải trước 
chính được danh đã chứ gì ? (Tất dã chính danh hồ ?) 

Hai chữ “chính danh", ý nghĩa thật rộng, đạo lý thiệt to, 
mà lời dức Thánh nói quá ván tắt, nên thẩy Tử Lộ không 
hiểu được ý, mới phụt nhiên nói rằng : Có thiệt thể rư ? Ý 
thầy nói, e viễn vông đó mà ! Chư chính bàng cái gì ? (Hữu 
thị tai ! Tử chỉ vu dã ! Hể kỳ chính 2). 


Đức Thánh máng thấy Tử Lộ mà giải thích cho nghe 
rảng : Do ôi ! Mẩy thiệt thô thiển quá ! Hễ quân tử ư đạo lý 
trong thiên hạ mà dụng phải cái gì mình không biết (Quân 
tử ư kỳ sở bất tri), hãy để đó mà khuyết nghỉ mới được (Cái 
khuyết như đã); (hễ cái gì mình biết chưa được chác chấn, 
để đó đành chịu thiểu mà không dám nói bướng hay là diển 
bậy vào, gọi bảng "khuyết"). Mày biết tại sao mà chính danh 
không ? Hễ danh đã không chính, thời nói ra không dược 
thuận; nói ra không được thuận thời việc ấy làm không nên 
(Danh bất chính, tắc ngôn bất thuận; ngôn bất thuận, tắc 
sự bất thành). Nghĩa hai câu này rất khó thích. Tuy thích ra 
được, nhưng sợ người nghe không hiểu, nên phải giải cho 
thiệt rõ. Trước phải thích nghĩa chữ "danh" với chữ “chính”, 

Danh nghĩa, là tên mà cũng nghĩa là tiếng gọi. Hễ một 
giống gì hay một việc gì, tất phải có cái tên của nó và cái 
tiếng gọi nó. Tỷ như "cha" là tên của người làm cha, mà gọi 
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người ấy cũng gọi bằng "cha". Tên người ấy dã gọi bằng 
"cha", thời địa vị với chức phận và nghĩa vụ của người ấy, 
phải cho đúng với cái tên bằng "cha", như thế mới chính được 
danh. Nói tóm lại, sự thực người ấy cho dúng với danh người 
ấy là chính; trái lại, người ấy không phải địa vị là cha, mà 
gọi tên người ấy là "cha", hay là gọi người ấy bằng cha, 
nhưng mà cái chức phận với nghĩa vụ lại không: đúng cái 
danh bằng "cha", như thế là "đanh bất chính". Lại tỷ như một 
cục phấn kía, vì nó tráng mả đật tên nó là “phấn”, mà gọi 
tên nó cũng bằng "phấn", đã gọi bàng "phấn", thời tất có chất 
trắng, mà dùng nó đánh vào mát thời thiệt trắng được. Đó là 
chính được danh. Nếu trái lại, bây giờ có cục mực kia, đáng 
danh bảng mực, trở lại kêu nó bằng "phấn", dến khi thoa vào 
mát thời thấy đen hoắc, có gì là đúng được cái danh bằng 
"phấn" dâu ! Ấy là "danh bất chính". 


Vì sao mà "danh bất chính thời ngôn bất thuận" ? Tỷ 
như sự thực vẫn không phải là cha, mà danh thời lại gọi bằng 
cha, thế là điên đảo với sự thực, mà cũng điên đảo đến cả 
đạo lý, tất nhiên người có danh bảng "cha” mà sai sử con 
thời coa không nghe. Nếu người kia đã không nhận làm cha 
mà cưỡng gọi bằng "cha", đó thời lại càng diên đảo lám; dã, 
điền đão như thế thời khi phát hiệu thi lệnh, làm sao trơn 
chảy được ? Nói ra đã không trơn chảy, tất nhiên người không 
đúng với danh cha đó, không chịu hết sức làm tròn bốn phận 
của cha, mà người miễn cưởng làm con đó cũng không chịu 
hết sức làm tròn bổn phận con. Như thế thời hai bên đểu 
không chịu làm việc thật, việc tất phải hỏng hết. "Vậy nên nói 
rằng : "Danh bất chính tác ngôn bất thuận, ngôn bất thuận 
tác sự bất thành" ! 


Câu thí dụ trên kia, chứng vào việc Đổng Trác và Lữ 
Bố rất đúng, lại chứng vào việc Trần Quang Bình và Lê Thái 
Tổ lại càng đúng lắm. 


Việc đã làm chẳng nên thời không khí ở trong một nước 
chỉ khinh mạn nhau và tức giận nhau, còn có gì là cung kính 
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và hỏa bình ? Lễ nhạc làm sao dấy lên được ? Nên "sự bất 
thành tác lễ nhạc bất hưng" ("Lễ nhạc bất hưng", nghĩa là 
trong nước không có giáo dục và văn hóa), 

Hễ đến lúc lễ nhạc đã bất hưng thời người trên vì ỷ thế 
tham lam mà bắt nạt kẻ đưới, kẻ đưới cũng cùng đường biến 
kế mà lửa đảo kẻ trên. Trên dưới lừa nhau thời hình phạt làm 
sao mà đúng được công lý ? (Lễ nhạc bất hưng tắc hình 
phạt bất trúng). Hình phạt đã bất trúng thời người có quyển 
thế muốn làm sao thời làm; người không quyển thế thời bịt 
miệng bưng tai, phải bó tay xiểng chân chịu chết. Người 
không quyển thế đó là ai ? tức là đân. Đến lúc bấy giờ thời 
dân không chỗ nào đặt tay chân được nửa (Hình phạt bất 
trứng tắc dân vô sở thố thủ túc). 


Kết quả đã đến như thế mà truy nguyên cho đến lúc dầu 
tạo nhân, chỉ vì danh bất chính mà thôi. Nếu như bát đầu mà 
đã chính được danh thời tạo nhân đã tốt, làm gì có kết quả 
đổ nữa rư ? Vậy nên hễ những người làm quân tử, làm một 
việc gì, đối với một người nào, thà chẳng danh thời chớ, bằng 
đã danh cho nó, tất có thể nói ra đàng; đã nói ra đặng, tất có 
thể làm nên đạng (Cố quân tử danh chỉ, tất khả ngôn dã; 
ngôn chỉ tất khả hành dã). 


Nghĩa hai câu ấy, thí dụ bàng cách này : Tỷ như đã danh 
một đứa kia là "thằng ở", tất có thể sai sử được nó, mà lại 
có thể tuyên bố rằng : Thằng ấy là dứa ở của tôi. Như thế là 
“đanh chỉ tất khả ngôn”. Lại tỷ như đã danh một cái đổ ấy 
là "cái hổ", tất có thể gọi nó bằng "hổ", mả kêu là đổ dựng 
nước; đã kêu bằng đổ dựng nước dược, tất nhiên đổ nước vào 
không chảy ra, như thế là "ngôn chỉ tất khả hành". 

Trên kia đã giải thích hai chữ “chính đanh" xong rồi, 
nhưng vì thấy Tử Lộ có câu nói : "Tử chỉ vu dã, hể kỳ 
chính ?", là câu nói quá khinh suất, nên đức Thánh lại phải 
kết thúc câu này để chữa bệnh cho thẩy Tử Lộ : Hễ quân 
tử ư lúc mình mở miệng ra nói, vô luận câu nói gì, tất ngẫm 
trước nghĩ sau, không bao giờ cấu thả, như thế mới là quân 
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tử (Quân tử ư kỳ ngôn vô sở cẩu nhí đĩ hỹ). 

Tuyển cả bài, từ câu "Danh bất chính tắc ngôn bất thuận", 
đến câu "Dân vô sở thố thủ túc", là giải thích cái cớ sở đĩ 
phải chính danh. Danh chính thời ngôn thuận; ngôn thuận 
thời sự thành; sự thành thời lễ nhạc hưng; lễ nhạc hưng thời 
hình phạt trúng; hình phạt trúng thời dân được yên vui. Vì 
vậy mà người quân tử cần phải chính danh. Duy có hai câu 
"Danh chỉ tất khả ngôn”, "Ngôn chỉ tất khả hành", là ý đức 
Khổng Tử trả lời câu hỏi cho thẩy Tử Lô. 

Thầy Tử Lộ có câu nói : "Vệ quân đãi tử nhi vi chính...", 
nên đức Khổng mới có hai câu này : Danh chỉ tất khả ngôn; 
ngôn chỉ tất khả hành, là trong ý ngài không muốn đem cái 
danh "vua" mà đặt cho vua nước Vệ. Vì Vệ quân lúc đó là 
công tử Triếp chống cha mà tranh lấy ngôi vua; nếu mình 
cũng giúp cho nó làm chính, tất phải danh nó bằng vua thời 
danh bất chính lắm. Khổng Tử chẳng bao giờ chịu làm như 
thé, nên ngài lấy hai chứ "chính đanh" mà tó ý mình cho thấy 
Tử Lộ biết. Nhân vì Tứ Lộ dã không hiểu mà lại dám cãi 
ngang, nên ngài trách rằng : "Dã tai Do đã", mà lại còn dạy 
thêm : "Quân tử ư kỷ ngôn vô sở cẩu". 

Tuyển cả bài này nên chú ý vào ba chữ "tất". 

Quí Thị tương phạt Xuyên Du, Nhiệm Hữu Quí Lộ 
hiện ư Khổng Tử, viết : Quí Thị tương hữu sự ư Xuyên 
Du. Khổng Tử viết : Cầu, vô nãi nhĩ thị quá dư ! Phù 
Xuyên Du, tích giả tiên vương đĩ vị Đông Mông chủ, thả 
tại bang vực chí trung hỹ, thị xã tắc chỉ thần dã, hà dĩ 
phạt vị ? 
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Nhiệm Hữu viết : Phu Tử dục chí, ngô nhị thần giả, 
giai bất dục dã. 
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đã: ÀX†?#+ › ö-E+*›: # nhớ, .- 
Khổng Tử viết : Cầu, Chu Nhậm hữu ngôn viết : 
Trần tc tựu liệt, bất năng giả chỉ; nguy nhỉ bất trì, điễn 
nhi bất phù, tắc tương yên dụng bỉ tướng hỹ; thả nhĩ 
ngôn quá hỹ, hổ chủy xuất ư áp, quy ngọc hủy ư độc 
trung, thị thùy chỉ quá dư ? 
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. Nhiệm Hữu viết : Kim phù Xuyên Du, cố nhỉ cận ư 
Phi, kim bất thủ, hậu thế tất vi tử tôn ưu. 

tạ: +^k 116: BH ớU12L W ( 4C ÑC ( 
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Khổng Tử viết : Cầu, quân tử tật phù xả viết dục chỉ 
nhi tất vi chỉ từ (13 chử dọc luôn một câu). 

44L 7? H:#!#Ê 7 & À 4H tz nh + ứ, 

Khưu dã, văn hữu quốc hữu gia giả, bất hoạn quả 

nhi hoạn bất quân, bất hoạn bẩn nhỉ hoạn bất yên; cái, 
quân vô bẩn, hòa vô quả, yên vô khuynh; phù như thị, 
cố viễn nhân bất phục, tắc tu văn đức dĩ lai chỉ; ký lai 
chi, tắc yên chỉ; kim Do dữ Cầu dã, tướng phu tử, viễn 
nhân bất phục, nhi bất năng lai dã, bang phân băng ly 
tích, nhỉ bất năng thủ dã. 

Nhỉ mưu động can qua w bang nội, ngô khủng quí Tôn 

chỉ ưu bất tại Xuyên Du, nhi tại tiêu tường chỉ nội dã. 
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Quan Thủ tướng nước Lỗ là Quí Thị toan dem quân di 
đánh nước Xuyên Du (nước ấy l là nước phụ dung với nước L). 
Nhiệm Hữu và Qui Lộ vào yết kiến dức Không Tử, nói với 
ngài rằng : Họ Quí Thị toan dùng việc bính với nước Xuyên 
Du (Quí Thị tương hữu sự ư Xuyên Du). Đức Khổng Tử nói 
rằng : Cầu ơi ! Đó chẳng. phải tội tại mày hay sao ? (Cầu, vô 
nãi nhĩ thị quá dư ?). Ôi ! nước Xuyên Du ấ Ấy, ngày xưa tiên 
vương ta cho nó làm chủ ở xứ Đông Mông, vả cũng ở trong 
cối dất nước mình rổi vậy (Phù Xuyên Du dã, tích giả tiên 
vương dĩ vì Đông Mông chủ, thả tại bang vực chỉ trung 
hỹ). Thế thời nó là tôi của xã tắc mình vậy, còn đánh nó làm 
gì ? (Thị xã tắc chỉ thần dã, hà dĩ phạt vỉ ?). Nhiệm Hữu 
nói rằng : Việc đó là ý Qui Thị muốn thế. Chứ hai đứa tôi thấy 
không muốn làm kia mà ! (Phu tử dục chỉ, ngô nhị thần giả 
giai bất dục dã). 


Đức Thánh nói rằng : "Cầu ơi ! Ngày xưa, ông Chu 
Nhậm có câu nói rằng : Sức mình có đem ra mà gánh nổi 
việc mới dám dứng vào ngôi thứ (trần lực, tựu liệt; mà sức 
đã không làm nổi thời chịu lui (bất năng giả chủ. Giả như 
làm tướng cho người là cốt dằng giữ lúc ngưy, đỡ vực lúc 
bộ kế giờ nguy mà không dàng giữ. nổi, bố mà không đỡ 

¡ (nguy nhỉ bất trì, điên nhi bất phù), thời toan dùng 
làm Ph chức tướng ấy Ị (tắc tương yên dụng bỉ tướng hỹ). 
“Tướng”, là người coi việc giúp đỡ người đi đường, TỶ như 
người làm chức coi chuồng thú mà dể con chủy, con hổ phá 
cũi ra (hổ chủy xuất ư áp), người xem việc giữ rương hòm 
mà để quy ngọc hư nát ở trong rương (quy ngọc hủy ư độc 
trung), thời tội lỗi vì ai đó rư ? (thị thùy chỉ quá dư ?). 


Nhiệm Hữu vì dức Thánh trách mình, nên đạt lời mà 
chữa lỗi rằng : Nay nước Xuyên Du dất nó hiểm bền mà ở 
gần ấp Phí (kim phù Xuyên Du cổ nhí cận ư Phí, bây giờ 
chăng chiếm lấy nó, dến dời sau tất làm tai hại cho con cháu 
nó (kim bất thủ, hậu thế tất ví tử tôn ưu). 

Đức Thánh nói ràng : Cầu ơi ! Quân tử ghét những hạng 


LỐI CHÍNH GIÁO CỦA KHÔNG HỌC "433 


không chịu nhận lỗi mình, tham mà cố đặt ra những lời bào 
chứa (quân tử tất phù xá viết đục chỉ nhỉ tất vi chỉ từ). 
Ta đây nghe đạo lý như thế này : sở dŸ giữ dược nước, giữ 
dược nhà đó (hữu quốc, hữu gia dã), chẳng lo vì người ít, 
mà đáng lo thứ nhất là vì người dông mà xử trí không cân 
bằng (bất hoạn quả nhỉ hoạn bất quân); chẳng lo vì của 
thiếu, mà đáng lo thứ nhất là của nhiểu mà án ở không yên 
(bất hoạn bẩn nhí hoạn bất yên). Vì cớ sao thế ? Bởi vì 
xử trí được cân bằng thời không đến nỗi của thiểu; (cái quân 
vô bẩn) nhân tình ở với nhau hòa hảo thời không lo gì người 
ít (hòa vô quả); dân sinh dược yên vui thời không lo gì 
nghiêng lệch (yên vô khuynh). Vì đã được như thế rổi (quân, 
hòa, yên), thời nước mình đã trị yên lám, lẽ nên người phương 
xa cũng tín phục mới phải; nếu còn có người phương xa bất 
phục thời càng nên trau đổi đức van hỏa mà khiến cho người 
cảm cách với đức mình để nó lại theo mình (phù như thị, 
cố viễn nhân bất phục, tắc tu văn đức dĩ lai chỉ). Nó đã 
theo mình thời chỉ lo làm sao cho yên ủy được nó (ký lai 
chỉ, tắc yên chỉ). Nó lại với mình mà mỉnh yên ủy được nó, 
cỏn cẩn gì phải dánh nó nửa rư ? 

Bây giờ Do với Cẩu kia giúp việc cho quan thẩy mình, 
lẽ nên dất thẩy mình vào đường chính trị tốt (kim Do dữ 
Cầu dã, tướng phu tử); cớ sao viễn nhân bất phục, mà không 
tu văn đức cho nó tới với mình (viễn nhân bất phục, nhỉ 
bất năng lai đã); ở trong nước nhà mình chỉa lỉa rời rã mà 
chẳng hay gìn giữ dược nổi (bang phân băng ly tích, nhỉ 
bất năng thủ dã). Thế mà hãy còn tính toan những việc 
chiến tranh ở trong dất nước (nhỉ mưu động can qua ư bang 
nội), ta chỉ e những việc tai họa của nhà Quí Tôn, chẳng sinh 
ở nơi Xuyên Du, mà lại sinh ở trong gia đình vậy (ngô khủng 
Quí Tôn chỉ ưu, bất tại Xuyên Du, nhí tại tiêu tường chỉ 
nội dã). "Tiêu tường”, nghĩa là bức vách ở nhà trong mà bôi 
trết bằng hương có tiêu. ` 

Tuyển cả bài này, ý tứ chú trọng ở nơi một tiết là những 
câu : "Bất hoạn quả nhi hoạn bất quân, bất hoạn bẩn nhỉ 
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hoạn bất yên, cái quân vô bẩn, hòa vô quả, yên vô khuynh”, 

Vì sao mà không lo sợ người ít ? Là hay ở chữ "quân". 
("Quân", nghĩa là xử trí được cân bằng, không người quá 
nhiều, không người quá ít không người quá sướng, không 
người quá khổ). Đã cân bằng được như thế, tất nhiên ai có 
năng lực gì cũng hết sức làm việc Ấy; ai đã có việc làm, tất 
cũng dược hưởng phẩn an. Làm siêng in như nhau, ăn cũng 
đếu như nhau, thời chác người nảo người nào cũng vui về. 
Bởi vì "quân" mà nảy ra „ hÒA”, tất nhiên sinh tụ ngày cảng 
đồng đúc, mà sinh sản phẩm ngày cảng giảu I nhiều, tất không 
phải lo sợ của thiếu, mà lại được cái kết quả là xã hội được 
bình yên, nên ngài lại kết thúc lấy bà câu : "Quân vô bẩn, 
hòa vô quả, yên vô khuynh”. Ba câu ấy lại tiếp tục mà sinh 
ra nhau; vì "quân" mà "vô bẩn", mới "hòa” mà “vô quả”; vô 
bẩn, vô quả mới được cái kết quả là "yên vô khuynh". 


Xưa nay, ở trong quốc gia xã ,hôi, sở đĩ đến nổi "bất 
yên” là nguyên nhân vì "bất hỏa"; sở dĩ "bất hòa" là nguyên 
nhân vì "bất quân”. (Chữ "quân", nghĩa là cân bằng). Hễ xử 
trí không dược bảng thời Ở trong xã hội đó, người giàu và 
sướng ân hiếp người đói và khổ, người đói và khổ tức giận 
người giàu và sướng, tất nhiên sinh ra "bất hòa”; đã "bất hòa” 
tất phải thù oán nhau, làm gì cho yên được ? Hễ đã "bất yên” 
thời cái vạ nghiêng dổ tới ngay. 


Học giả đọc đến bài đó, ai có để mát vào quốc gia, xã 
hội, xin hết sức chú ý vào ba chứ "hoạn bất quân" với ba 
chữ "quân vô bẩn". 


Tóm góp cả 4 bài trên kia, bài ngài nói với Nhiệm Hữu 
thời chỉ dùng, ba chứ : "thứ", "phú", "giáo", mà nuốt hết võ 
số công việc ở trong vòng chính trị. Bài ngài trả lời với Nhan 
Uyên "vấn ví bang" thời chỉ có 6 cầu nói, trên thời xem ở 
thì trời, dưới thuận ở tình người; kể dọc thời góp lát những 
việc phải của đởi xưa và đởi nay: kể ngang thời việc ấy nên 
tuân theo, việc kia nên cải cách, mà lại quy kiết vào tỉnh thần 
tâm thuật của người chủ tri, xem nhân cách trọng hơn chế 
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độ, quý thì nghĩa mà không nể lối thường, có thể địch ra làm 
một pho sách chính trị. 

Lại như bài "chính danh" nói với Tử Lộ, thời lại ý nghĩa 
rất sâu, mà lại so với hiện tượng của đời chúng ta cảng mở 
mang cho ta ở trên đường tư tưởng. Cuối cùng là bài nói với 
Nhiệm Hữu và Quí Lộ mà ngài phát ra cái tỉnh nghĩa chữ 

"quân", chữ "hỏa", chữ ' yên”, thời dầu chính sách đời nay 
vấn có chỉ tiết điểu mục phiển phức tưởng tận hơn nhiều, mà 
rút thủng lại không khỏi ngoài phạm vi ba chữ ấ ấy dược. Thế 
mà bảo Khổng Tử chẳng phải là một nhà chính trị lớn, Khổng 
học chẳng đáng là khuôn mẫu cho chính trị xưa nay, e chỉ là 
người trong ống dòm trời mả thôi vậy. 
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CHƯƠNG XIi 


ĐẠO THIỆP THẾ QUAN NHÂN Ở TRONG 
KHÔNG HỌC 


Chúng ta nến qui y tịnh thổ như Phật Thích Ca, khoái 
lạc chủ nghĩa như Dương Chu, thời xuất thế cho rảnh, chuyên 
vị ngã cho rổi, không cẩn chép chương này làm gì ? Nhưng 
mà có phải thế dâu ! Ta ăn bằng gì ? Hôt cơm của đời kia 
mà ! Ta mạc bảng gì ? Vải lụa của đời kia mà ! Ta vào ra 
đi lại với ai ? Loài người của dời kia mà ! Chính giữa đức 
Khổng Tử đã đau dớn vì mấy câu nhạo báng của Trường Thư 
(®#š8), Kiệt Nịch ( # #8). Hai người ấy là người tránh đời 
(ty thế chsĩ xz‡+w# > + ) mà than thở rằng : 

"Chim muông kia ta không thể dổng bẩy với nó dược, 
thế thời ta chẳng phải bầy bạn với người đời ấy mà côn bẩy 
bạn với ai ? Nếu thiên hạ hữu đạo di rối, ta không cẩn phải 
giúp vào việc cải cách nữa vậy (điểu thú bất khả dữ đồng 
quân, ngô phi tư nhân chỉ đồ dữ, nhỉ thùy dỗ; thiên hạ 
hữu đạo, Khưu bất dữ dịch dã. 

ki £ 7ï ÉP] #E : 6 3t 8Á 2 ĐẾN l nIKẾKN ? ÁÍ T 
3 : 6 Z9 b - 

Ôi ! trời đất kia đã bát ta oc oe mấy tiếng mà nảy xuống 
giữa đời. Muốn xuất thế gian, mà làm sao xuất được ? Muốn 
chuyên chú vị ngã, nhưng không người thời làm sao có được 
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ta ? Nói cho đúng, đầu có chỉ chỉ nửa, chúng ta nhất định 
phải thiệp thế, và đã thiệp thế, tất cẩn phải có trí khôn quan 
nhân. 

“Thiệp thế", hai chữ ấy có ba ý nghĩa Ệ 

Một là giao thiệp với đời; hai là phải đóng một suất với 
đời; ba là thông thạo việc đởi, 

“Quan nhân”, nghĩa là xem xét cho ra người hay kẻ dở, 
người khôn kẻ dại, mà lại cẩn phải xem xét cho thẩu đến tâm 
thuật của mọi người. 

Bởi vì chúng ta ở đời, không một giây phút nào rời được 
người; nảo là thầy, nào là bạn, nào là thù địch của ta, nếu 
không xem xét cho rành thời sao biết được lỏng người mà 
lựa dường lấy bỏ, tính cuộc hơn thua ? Nếu sai một ly, thường 
có khi lầm đến một dạm. Nên hai chữ "quan nhân” thiệt là 
kim chỉ nam ở trong dường "thiệp thế". Vậy tác giả xin trích 
mấy bài ở trong sách Luận Ngữ, những câu có quan hệ với 
"thiệp thế, quan nhân", xin viết vào dây : 

Tử Cẩm vấn ư Tử Cống, viết : Phu tử chí ư thị bang 


La 


dã, tất văn kỳ chính. Cầu chỉ dư ? Úc dữ chi dư ? 


TA Fl#*t TH: 4 ƒ #£ j8 lu, 2 MÉ H- 
#* 4 ? #R+ tt? 

Tử Cống viết : Phu tử, ôn, lương, cung, kiệm, nhượng, 
dĩ dắc chỉ, phu tử chỉ cẩu chỉ dã, kỳ chư dị hồ nhân chỉ 
cầu chi dư ! 

†+TRYN: X7: RÐR@@1t{tZ › k T>+ #+x 
th: tt RE A2 tan | 

Thẩy Tử Cẩm hỏi thầy Tử Cống rằng : "Thầy ta hễ đến 
ở một nước ấy, tất được dự nghe chính trị nước ấy, e thầy ta 
có cẩu với họ cháng ? Hay là họ vui lòng cho thầy ta nghe 
chang ?" (ức dữ chỉ dư). 

Thấy Tử Cống nói ràng : "Thẩy ta vẫn có như lời anh 
nói, nhưng anh chưa biết cách cẩu của thầy ta đó mà ! Thầy 
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ta có sẵn đức thịnh ở giữa mình : một là nết ôn hỏa (3), 
hai là lòng ngay thẳng ( R ), ba là cung kính (#), bốn là 
kiệm ước mà không phù hoa (## ), năm là khiêm nhượng 
mà không kiêu ngạo (‡#). Vì thấy ta đủ 5 đức ấy, ai gẩn 
thẩy, thấy mà tín phục; ai xa thầy, nghe mà trông mến. Chỉ 
cậy ở đức mình mà cảm hóa được người, người vưi lòng 
đem việc chính sự hỏi đến thẩy, cái cách thấy ta cấu với 
người đó, khác hẳn với những cách người đời cẩu đó vậy”. 

. Hữu tử viết : tín, cận ư nghĩa, ngôn khả phục dã; 
cung, cận ư lễ, viễn sỉ nhục dã; nhân, bất thất kỳ thân, 
diệc khả tông đã. 


3j#uH:11: tt®ÁÄ› +ñT/đờ., È›: 1378 ° 
‡š Re lb ; BH k8 › tÍñT § b ‹ 

Bài này là nói những phương pháp đối đãi với người 
đời, mà cốt tự giữa mình giữ dược tốt. Hẹn ước với người 
cốt phải tin thật, đó là "tn", nhưng mà trước khi làm. việc 
tín, phải nghĩ cái tín đó có trái nghĩa hay không; như chắc 
rằng cái tín đó đúng với nghĩa, bấy giờ ta mới dùng cái tín 
thời những lời ta nói với người mới có thể trước sau in như 
lời vậy (ngôn khả phục đã). Trái lại, việc tín ước đó không 
đúng với nghĩa, mà trước kia vì ta khinh suất dở hẹn với 
người, chốc lại ngẩn nghĩ biết cái dở rổi, làm sao mà "ngôn 
khả phục" được nữa ? Chẳng phải thành ra người bất tín 
hay sao ? : 

Giao thiệp với người, vẫn nên có thái độ cung kính. 
Nhưng thái độ ấy, phải theo dúng với lễ; chẳng phải gập 
người nào, lúc nào cũng cung kính bướng mà được đâu. Hệ 
ta dùng thái độ cung kính cho đúng với nghĩa lý tức là lễ 
(cung cận ư lễ) thời chẳng bao giờ mác lấy xấu thẹn (viễn 
sỉ nhục đã). Trái lại, cung kính người mà làm cách siểm nịnh 
a dua để lấy lòng những kẻ quyền thế, ấy là trái với lễ đó 
rồi, làm sao viễn được sỉ nhục rư ? Chẳng phải thành ra người 
ty ô vô sỉ hay sao ? 

Người ta ra đời, tất phải nhiều khi hoàn cảnh bát buộc 
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mà cẩn phải có người cho mình nương tựa, ấy là nhân ( B). 
Nhưng người mà ta nhân dó, tất phải trước khi nhân, nhận 
cho ra người ấy là người đổng tâm, bạn tri kỷ, không đến 
nổi mất cái chỗ mà mình đáng thân (nhân, bất thân kỳ 
thân), thời người ấy tuy không phải thân thích cốt nhục với 
minh, cũng có thể nương tựa làm chủ cho mình được (diệc 
khả tông đã). "Tông", nghĩa là chủ; dối với mình thời mình 
là khách, nên gọi người ấy là "tông". Trái lại, nếu người ấy 
không phải đổng tâm, không phải trí kỷ; mà mình ỷ thác 
vào người ấy, là thất kỳ thân đó rổi, làm gì "khả tông" được 
nữa ? Chẳng phải thành ra người "hữu thỉ vô chung" hay 
Sao 2 

Mấy câu trên ấy rất có quan hệ với cách "thiệp thế" của 
chúng ta. Chử "tin, cung, nhân" đều cần phải có, mà vẫn là 
điểu tốt, nhưng không biết cân lường "thấm thận" ư lúc đẩu, 
té ra tốt mà hóa xấu. Vậy nên người ta ra đời, nhất thiết việc 
gì cũng phải cẩn thận ư lúc dấu. 

Tăng Tử viết : Ngô nhật tam tỉnh ngô thân : Vị nhân 
mưu nhỉ bất trung hỗ ? Dữ bằng hữu giao nhi bất tín 
hồ ? Truyền, bất tập hồ ? 


W7d:6HzZ%3#8#: ÀàAW›+ m4 tk$‹ d 
"Hà *m #†t # ? l : + # #? 


Thẩy Tăng thường nói rằng : "Ta thường ngày xem xét 
Ở trong mình ta, có 3 việc (ngô nhật tam tỉnh ngô thân) : 
một là hế vì người ta toan tính giúp đỡ việc gì (vị nhân mưu), 
mà có diểu gì không hết lòng cháng ? (nhỉ bất trung hổ ?); 
hai là bể với bầu bạn kết giao cùng nhau (đữ bằng hữu giao) 
mà mình có điểu gì không tin mật với bạn chăng 2 (nhí bất 
tín hồ ?), ba là điểu gì mình dã truyền bảo cho những người 
học với mình (truyền), mà tự giữa thân mình không luyện 
tập lấy chang ? (bất tập hồ). 

Ba việc ấy là tất thảy những việc dối với người : "Vị nhân 
mưu" là dối với người phổ thông, vô luận hạng người nào, đã 
mưu việc cho người tất phải "trung". "Trung", nhgĩa là hết lòng 
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mình làm cho hoàn toàn cái việc mưu đỏ; “Dữ bằng hữu giao", 
là đối đãi với người bạn mình, hễ làm bạn vớ người, tất phải 
tin thật; “Truyền”, là đối đãi với những người học với mình, 
người ta học với mình, chẳng phải học ở nơi lởi nói, mà cốt 
học ở cái khuôn mẫu ở giữa mình, nên mình có truyển cho 
người, tất phải tự giữa mình cũng tập lấy. 

Thầy Tang Tử dối với ba diều ấy, chỉ lo mắc lấy những 
cái lỗi bất trung, bất tín, bất tập, nên thường thường xét ở 
trong mình thầy, sợ phạm lấy ba điều ấy chang ! Có thời lo 
chữa ngay; may mà không phạm lỗi ấy thời càng gáng thêm 
lên nữa, là muốn cho thành lập ở mình, mả cũng thành lập 
cho người nữa. Đạo “quân tử thiệp thế" là như vậy. 

Tử Cống viết : Bần nhỉ vô siểm, phứ nhỉ vô kiêu, hà 
như ? 

†#T#n: Âm &&› #3 mm &M ' †Ị 2o 2 

Tử viết : khả dã, vị nhược bẩn nhí lạc, phú nhí hiếu 
lễ giả dã. 

an: Tử,; km 8: #7 tt - 

Thấy Tử Cống nói rảng : "Xử vào cảnh đói nghèo mà 
không siểm với những người phú quí (bẩn nhỉ vô siểm), xử 
vào cảnh giàu có mà không kiêu với những người bẩn tiện 
(phú nhỉ vô kiêu), người ấy ra thế nào ?" (hà như). 

Đức Thánh nói : "Cũng đã là người khá đó vậy ! (khả 
dã). Nhưng chưa bảng hạng người, đẩu đói nghèo mà quên 
cả đói nghèo, chỉ vui bảng dạo lý ở trong mình mà thôi (bẩn 
nhỉ lạc); giàu mà quên cả giàu, lại ham lễ mà vui làm những 
việc phải (phú nhỉ háo lễ); như người ấy so với người vô 
siểm, vô kiêu, còn cao hơn nhiều". 

Người ta ở đời không tránh khối hoàn cảnh : hoàn cảnh 
xấu thường hay làm lụy dược mình, mà hoàn cảnh tốt cũng 
thường hay làm sút dược mình. Tỷ như gáp cảnh nghèo mà 
sinh ty siểm, tất nhiên người đời khinh mình; gập cảnh giàu 
mà sinh kiêu xa thời người đời ghét mình; chỉ duy một hạng 
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người có hàng tâm, thường hay giữ dược nết tốt của mình, 
dấu bẩn mà không siểm thời không ai khinh mình; dẩu phú 
mà không kiêu, thởi không ai ghét dược mảnh. Nhưng thế chỉ 
là hạng người tự chủ mà thôi; duy hạng người "bẩn nhi lạc", 
"phú nhi hiếu lễ" mới là nhân cách rất cao thượng ở trong 
đời. Nếu đức Thánh lại có nói rằng : bẩn nhỉ Yô oán, nan; 
phú nhi vô kiêu, dị. 


lì ml: B - tim A6 › E - 

Nghĩa là, người xử vào cảnh bẩn tiện mà trong lòng 
không buổn giận bức rức, người ấy thiệt là hiếm có; bởi vì 
người ấy xử vào nghịch cảnh, là cảnh khó xử; khó xử mà xử 
được tốt mới là nan (bẩn nhi vô oán, nan). Người xử vào 
cảnh phú quý mà không kiêu xa, người ấy không khó gì (phú 
nhỉ vô kiêu, dị); bởi vì người ấy xử vào thuận cảnh là cảnh 
đễ xử, nên nói "dị", 

Bần hay phú, ở trong thời gian chúng ta "thiệp thế", nhất 
dịnh phải có, nên thánh hiển thưởng bàn đến đạo lý xử cảnh 
ấy. 

Tư Mã Ngưu ưu, viết : Nhân giai hữu huynh đệ, ngã 
độc vô. 


1]ÄS+#tsmØ:A^A#£#x#›: Am"a - 

Tử Hạ viết : Thương văn chỉ hỹ; tử sinh hữu mệnh, 
phú quí tại thiên, quân tử kính nhỉ vô thất, dữ nhân cung 
nhí hữu lễ; tứ hải chỉ nội, giai huynh đệ dã, quân tử hà 
hoạn hồ vô huynh đệ dã ? 


+#ø:8M2+ 2; £Z24+'$›': ##ax<x: #82 
to 24 › ĐÀ“ m 4 ĐT; diệt nh : 7U #6, › 
#4 †?t & ?® a x 8 œ- : 

Thầy Tư Mã Ngưu vì có một người em thẩy là một 
dứa loạn thần, thấy quá buổn, nên nói ràng : Người ta thấy 
có anh em, duy mình ta không cổ mà thôi (nhân giai hữu 
huynh dệ ngã độc vô). : 
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Thẩy Tử Hạ nói rằng : Thương này có nghe dược thẩy 
ta dạy rồi (thương văn chỉ hỹ), người ta chết với sống đã có 
lẽ nhất định (tử sinh hữu mệnh) (“mệnh", nghĩa là cái ly 
nhất định); đến như phú quý thời quyển tại trời cho (phú quý 
tại thiên); duy quân tử ở trong đời thưởng lo tu tỉnh lấy thân 
mình, kính cẩn luôn luôn mà không lầm lỗi (quân tử kính 
nhi vô thất), giao thiệp với người thời khiêm cung luôn, mà 
phải khuôn mực cho đúng lẽ (dữ nhân cung nhỉ hữu lễ). 
Như thế thời mình yêu người thởi người cũng yêu mình; mình 
kính trọng người thời người cũng kính trọng mình. Người Ở 
trong bốn bể, tất thầy là anh em mình cả (tứ bải chỉ nội giai 
huynh đệ dã). Vậy nên tự giữa mình đã là người quân tử, 
còn có lo gì không anh em nữa đâu ! (quân tử hà hoạn hồ 
vô huynh đệ dã). 

Bài này tuy nói về cách "thiệp thế" phổ thông, nhưng mà 
có đạo lý rất rộng lớn, như câu "Tứ hải chỉ nội giai huynh đệ 
dã", Bởi vì người với loài người, đấu nám châu có khác nhau 
: Âu với Á, sắc da có khác nhau : trắng với vàng, nhưng tất 
thầy chung nhau một cha là trời, một mẹ là đất, lẽ nào mà nói 
không phải anh em nữa rư ? Vậy nên học thuyết gần dây thường 
có câu : "Thế giới đổng bào", "Tứ hải đổng bào", nhân câu đó 
mà nảy ra xã hội chủ nghĩa; mà nghĩa rộng chữ "xã hội” cũng 
phải giảng cho đến tất thảy loài người chung nhau làm một 
đoàn thể, chính là in như câu thầy Tử Hạ nói dây : 

Tử viết: Bá Di, Thúc Tế bất niệm cựu ác, oán thị 
dụng hy 


T+H:44X›'&k&#›'› TÐâñẲ6': SXH# - 
(hy, nghĩa là ít). 

Ông Bá Di, ông Thúc Tể vẫn là bậc người rất thanh cao, 
mà lại đối đãi với người có một cách rất khoan thứ : hễ người 
ta ai có điều xấu cũ, nhưng khi dã qua rổi, hoạc người ta đã 
thay đổi dược rổi thời mình cũng chỉ xem người ấy là người 
tốt mà không nghĩ đến diểu xấu cũ của người ta nữa (bất 
niệm cựu ác). Vì vậy mà ít ai oán giận đến mình (oám thị 
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dụng hy). 
Tử viết : Cung tự hậu, nhi bạc trách ư nhân, tắc viễn 
oán hỹ. 


Ttr?:38B8›:møÄ}È#?*^ › s:it9%4 - 

Đức Thánh nói : Tự giữa mình làm cho thiệt hẳn hiển 
(cung tự hậu), mà đối dãi với người ta thời chớ quá nhiều 
diểu trách móc, dẩu người có sai lỗi mà không tổn hại gì tới 
mình, chỉ nên bỏ ngơ làm lắng; nếu có tổn hại đến mình nữa, 
cũng chỉ trách qua là xong (nhi bạc trách ư nhân). Như thể 
thời không ai oán giận mình, mà mình xa tránh được những 
việc thù oán đó (tác viễn oán hỹ). 

Bài này là dạy cho ta cách dối đãi với người; ở trong 
câu nói ngài có ngậm ý nghĩa chữ "trung", chữ "thứ" : "Cung 
tư hậu", chính là chữ "trung", "bạc trách ư nhân", chính là 
chữ "thứ". 

Chữ “hậu" với chứ "bạc" phản đối nhau. Tự hậu lấy 
mình là cẩn ở tu thân, chứ không phải là tự tư tự lợi; "bạc 
trách ư nhân”, là lấy lòng khoan hổng rộng rãi với người, chứ 
không phải là không trông cho người thành lập dâu ! Như 
thế là đủ cả "trung" với "thứ", Nếu có một hạng ngưởi vẫn 
biết "cung tự hậu", nhưng mà trách bị với người thời lại có 
ý nghiêm khác; lại có một hạng người tuy biết "bạc trách ư 
nhân" mà tự giữa mình cũng bỏ ngỡ, không biết tu tỉnh; hai 
hạng người áy đểu là đổ cả, nên ngài nói rằng : "Cung tự 
hậu nhị bạc trách ư nhân". 

Hoặc viết : đĩ đức báo oán, hà như ? 

HH: 114114 › tín 2? 

Tử viết : Hà dĩ báo đức ? Dĩ trực báo oán, dĩ đức 
báo đức. 

TH :111⁄1X14? vị š tí 5 › vì tà ‡R t8 - 

Bài này dạy cho ta đối đãi với người có đức, có oán : 
"đức”, nghĩa là người có ơn huệ với mình; "oán" là người có 
thù giận với mình. 


144 ĐẠO THIỆP-THẾ QUAN-NHÂN Ở TRONG KHÔNG HỌC 


Hai điểu ấy vẫn trái nhau, mà chúng ta ở đời không thể 
nào tránh khỏi hai hạng người ấy. Một phía thời có đức với 
mình, một phía thời có oán với mình, ta đối dãi với hai hạng 
người ấy nên thế nào ? Xem ở Ở bài này thời được một cái thước 
mực rất công bình. Vì ở đời Xuân Thu có một học thuyết của 
Lão Tủ chủ trương ở đời bằng một cách vô tâm, mà tự nhiên, 
đầu có ai thù oán mình, mình cũng chỉ đối lại như người có 
ơn huệ. Nên có kẻ hỏi với đức Khống Tử rằng : Lấy ơn huệ 
mà trả lại với người thù oán thời thế nào ? (hoặc viết : dĩ đức 
báo oán, hà như ?). Ngài trả lời rằng : Đạo lý ở trong thiên 
hạ chỉ vừa đúng phải là hay; bất cập vẫn không xong, mà thái 
quá cũng có khi ra dở. Tỷ như phân lượng thuộc về phần đức, 
ở bốn phận mình chỉ có bấy nhiêu, rnình dã đem nó ra trả cho 
người oán, lúc dụng lấy người đức, biết lấy gì trả cho người 
ấy nửa rư ? (hà đĩ báo đức ?). Té ra dối đãi với người dức 
thời quá ư bạc, mà lại đối đãi với người oán thời quá ư hậu. 
Bởi vi xem dức cũng như oán, oán cũng như dức, cái đổ mà 
mình dem ra báo thời có hạn lượng, mà người mình báo đó 
thời lại quá nhiều, làm thể nào cho công bình hoàn thiện được 
rư 7 Chúng ta nên phải cân lường nạng nhẹ mà nghĩ một cách 
đối phó cho đắc trung, thời chỉ nên lấy cách công bình, lẽ ngay 
thẳng mà trả cho người cán (dĩ trực báo oán). Như thế, mình 
đối với người oán, vẫn không ư bạc, mả dối với người đức, 
cũng chỉ là đáng hậu thời hậu, chẳng phải rất công bình xứng 
đáng lắm hay sao ? 


Tử viết : Xảo ngôn, lịnh sắc, tủ cung, Tả Khưu Minh 
sỉ chỉ, Khưu diệc sỉ chỉ; nặc oán nhỉ hữu kỳ nhân, Tả 
Khưu Minh sĩ chỉ, Khưu diệc sỉ chỉ. 


'_ #HU:757*?:+Ê?'› RẠẬ)' kứHifp> ( dttpt 
+ - R1Am 3# A › ¿EMfr32 + Ú7RFfe+2 - 


Xem luôn mấy bài ở trên kia, thấy có năm chữ "oán", 
chúng ta nên biết ở trong dường “thiệp thế" , dụng chữ "oán" 
luôn luôn. Đường đời trác trở, lòng người hiểm sâu, chúng 
ta vào đởi, làm sao mà tránh dược hết thù oán ! Nhưng oán 
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có hai phái : một là gây ra việc thủ oán, cớ tại người; một 
là gây ra thủ oán, cớ tại mình. 

Có tại người, vẫn không tội „gì ở mình; mà cớ tại minh 
thời là tội tại mình. Nhưng đạo lý ở trong thiên hạ, mình chẳng 
trước gấp ra thù oán thời người làm sao gây ra thủ oán với 
mình được ? Nếu chúng ta muốn cho sạch cái mầm thù oán, 
nên hết sức tự trọng lấy nhân cách ở giữa mình. Vậy nên đức 
Khổng Tử có những lời nói như thế này : 


Ngài nói rằng : Hễ có những hạng người ở trong tâm 
thuật mà hiểm ác và xấu xa và ty bí, nên họ đối dãi với 
người, chỉ dùng bảng cách tu sức ở phía ngoài, mong che bịt 
phía trong của nó; nói phô thời rất mực lanh chai khéo léo 
(xảo ngôn), dung sác thời rất mực trau chuốt lòc loẹt (lịnh 
sắc), cử chỉ ứng thù thời rất mực "siểm nịnh phùng nghĩnh" 
(tú cung). Hạng người ấy đã không ích 8ì cho mình mà lại 
thêm người ta ghét. Lại có một hạng người hiểm độc ở trong 
lòng mà giả hiển lành ở ngoài mật : nó dối dãi với người, 
dấu có thù oán với nó, nó vẫn câm giận nhưng nó dấu nấp 
cái lòng cảm giận (nặc oán) mà cứ giả làm bạn với người 
kia (nhi hữu kỳ nhân); hạng người ấy cố làm việc giả dối 
mà chỉ là "tâm lao nhật chuyết". Nhân cách như hai hạng 
người đã kể, ông Tả Khưu Minh cho là dáng xấu theẹn lắm, 
mà tự giữa mình không bao giờ chịu làm thế (Tả Khưu Minh 
sĩ chỉ), Khưu đây cũng vậy (Khưu diệc sỉ chỉ). 

Tử viết : Phóng ư lợi nhỉ hành, đa oán. 

T1: 4##im†† › # ft - 

Ở dời, hạng người đáng ghét là hạng tự tư tự lợi : trong 
con mát họ không thấy nghĩa, mà chỉ thấy lợi; trong óc họ 
không nghĩ đến nghĩa, mà chỉ nghĩ dến lợi. Tuy việc trong 
thiên ha, dã có nghĩa cũng phải có lợi; nhưng tất phải cái lợi 
gốc ở nghĩa mà ra mới có thể không ai oán mình. Nếu như 
một hạng người kia chỉ đè vào dưởng lợi mà di, phần lợi 
chuyên › về mình mà để phần lại cho người, chỉ ích kỹ cả, tất 
nhiên tổn nhân, chác là người thù oán nó nhiều lắm (phòng 
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ư lợi nhỉ hành, đa oán). 

Hai bài gần dây, bài trên là cốt cho ta tôn trọng lấy nhân 
cách của mình; bài dưới là cốt cho ta bộ cái lòng tự tư tự lợi, 
chính là một phương thuốc hay để cho khỏi gây ra sự thù oán, 

Lại có hai bài dưới này, cũng là phương thuốc tránh thù 
dán : 

Tử viết : Duy nữ tử dữ tiểu nhân, vỉ nan dưỡng đã, 
cận chỉ tắc bất tốn, viễn chỉ tắc oán. 


TH: + ?f®/.©^Á: À®@#—©, › + R7 8 : 
lš > HỊ/5 - 

Ngài nói rằng ở trong các hạng người, có hai hạng chúng 
ta càn phải nuôi nấng lấy họ; như hạng con gái với hạng tôi 
tớ (duy nữ tử dữ tiểu nhân). Thật là khó nuôi nấng họ cho 
được dúng cách (vi nan dưỡng dã). Bởi vì hai hạng người 
ẩy, trí thức họ không được cao, mà những điểu họ trách vọng 
với mình thời lại khó cho đẩy dủ, nên mình đối với họ vẫn 
là ân nhân mà không nên có ý lờn lã, vẫn nghiêm trang mà 
cứng không nên tỏ ý ghét bỏ; nếu lờn lã với nó mà gẩn nó, 
thời nó "bất tốn" ngay (cận chỉ tắt bất tốn). "Bất tốn", nghĩa 
là không kính nhường. Nếu có ý ghét bỏ mà xa nó thời gây 
ra mối thù oán (viễn chỉ tắc oán). 

Chử "nữ tử" với chữ "tiểu nhân" ở đây khác với mọi 
nơi : ở mọi nơi là nói bằng hạng người phổ thông; ở đây 
thởi nói bằng hang người đạc biệt. "Nữ tứ" là chỉ vào hạng 
ngưởi dựa cây vào mình mà thuộc về con gái: "tiểu nhân" 
là hạng người cung cấp việc sai sử cho mình. Vì những hạng 
người ấy là hạng mà mình phải nuôi, nên có chữ "đưỡng”. 
Chỉ duy nuôi họ mà đúng cách thời cỏ ơn, nuôi họ mà không 
dúng cách thời chẳng những không ơn mà lại có oán, nên 
nói ràng "nan dưỡng". 

Trên kia, bàn những cách "thiệp thế", chỉ thuộc về phạm 
vi chật hẹp. Nhưng mà dường dời mênh mông bát ngất, há 
phải một cá nhân với một cá nhân, một gia đỉnh với một gia 
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đình, hay là đứng vào một xã hội nhỏ, ở vào một doàn thể 
nhỏ mà xong được công việc "thiệp thế" hay sao ? Nên lại 
phải chép thêm những bài như sau này : 

Nguyên Hiến vấn sỉ, Tử viết : Bang hữu đạo, cốc; 
bang vô đạo, cốc; sỉ dã. 


#8&H£- ?H:X#2?1›: #8; At : 8. 
, . 


Thẩy Nguyên Hiến hỏi với đức Khổng Tử rằng : Làm 
người ở đởi như thế nào là đáng xấu thẹn hơn hết (Nguyên 
Hiến vấn sỉ). Ngài nói rằng : Người ta đã đóng một suất 
người ở đời, muốn cho có việc bố ích với dời, tất cần phải 
tự giữa mình có đức, có tài, gáp lấy dời tốt thời ta làm cho 
đời tốt thêm; gặp lấy đời xấu thời ta cửu chửa việc xấu cho 
đời; như thế mới khỏi xấu then với đời, mà tự vấn ở trong 
lương tâm cũng khỏi xấu thẹn với lương tâm. Giả như có một 
người kia, đức không đủ làm tiêu biểu cho người, mà tài lại 
không gánh vác nổi việc đời; dụng lấy đời trị, ở vào nước có 
đạo mà người ấy chỉ là biết ân nhở bổng lộc của người cho 
mà thôi (bang hữu đạo, cốc), gập lấy đời loạn, ở vào nước 
vô dạo, mà người ấy chỉ biết giữ chạt lấy om gạo mà thôi 
(bang vô đạo, cốc). Như hạng người ấy, ở vào đời tốt mà 
mình không tài hữu vi, ở vào đời xấu mà mình không sức tự 
lập; chỉ là sống chết nhở hột gạo của người; đời hữu đạo thời 
mình là người "tố xan"; đởi vô đạo thời mình là người "khất 
cái”, còn có gì là đáng xấu theẹn hơn nữa ? (sỉ dã). 

Đài ấy dạy cho ta tránh khỏi chữ "sỉ" ở trên đường "thiệp 
thế”. 

Lại cỏn có hai bài dưới này : 
Bang hữu đạo, nguy ngôn nguy hạnh, bang vô đạo, 
nguy hạnh ngôn tốn. 
3Ä : 4 £ 4Í? ; W &H ' 817: + HỆ - 

Người ta ở đởi, vì có đời mà che chở được thân, tất phải 

có lúc vi cứu đời mà phải hy sinh thân mình. Nhưng cái lối 
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mình hy sinh dó, tất phải hy sinh cho có giá trị : hy sinh mà 
cứu dược đời mới nền hy sinh; hy sinh mà không cứu được 
đời, thành ra hy sinh không giả trị. Vậy nên trong phương 
pháp ở dời, thưởng phải cẩn dùng đến chứ "nguy". 

"Nguy” là nghĩa làm sao ? Nói những câu mà người ta 
không dám nói; làm những việc mà người ta không dám làm, 
"nham nham" như núi cao tột trời, "lâm lẫm" như sương thu 
nẻ đá. Ngôn như thế, chẳng phải là "nguy ngôn" hay sao ? 
Hành vi như thế chẳng phải là "nguy hạnh" hay sao ? Nhưng 
cái cách nguy ngôn, nguy hạnh đó, chỉ duy ở nước "hữu 
đạo" thời mới nên thế (bang hữu đạo, nguy ngôn nguy 
hạnh). Bởi vì trong đời gáp phải nước hữu đạo, chính là lúc 
ngôn luận tự do, quân tử đạo trưởng, ngôn hạnh mình nguy 
đến bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu; nếu ngưởi ở lúc bấy giờ 
chỉ nói những tiếng tẩm thường, làm những việc bình đị, thời 
đời có trông mong gì đến mình ! Vậy nên "bang hữu đạo" 
thởi mình phải "nguy ngôn nguy hạnh". Trái lại, ở lúc "bang 
vô đạo”, đường đời tối tăm mà trong mong có ngọn đèn soi 
dọi, nhân dân lẩm than mà trông mong có người cứu vớt; mà 
khốn nạn thay ! cường quyển quá mạnh ! công lý quá hèn ! 
tiểu nhân quá đông ! quân tử quá hiếm ! Những việc cứu đời 
xoay cuộc, rạt là những việc người ta không dám làm, nên 
quân tử ở lúc ấy tất phải hiến thân với xã hội, liều mình với 
nhân dân mà làm lấy những việc người ta không dám làm, 
tức là nguy hạnh. Đến như mặt ngôn luận thời nên thế 
nào ? Nước đã "vô đạo" thời ngôn luận hết đưởng tự do, ngôn 
ngữ văn tự hoàn toàn nép ở dưới quyền gươm súng: nếu lúc 
đó mà "nguy ngôn”, tuy quân tử vẫn không sợ chết, nhưng 
chỉ không ngôn mà mang lấy họa thời có ích gì ? Huống gì 
lý luận với thực hành thường không cập nhau mà di được. 
Quân tử đã chàm chỉ về đường thực hành thời không cẩn bỏ 
thân ở trên đường ngôn luận. Vậy nên gặp lấy buổi "bang vô 
đạo" thời lời phô tiếng nói, chỉ là giữ cách bình thường vừa 
thuận với đạo lý là xong (bang vô dạo, nguy hạnh, ngôn 
tốn). 
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Bài này là dạy cho người ta mạo hiểm tiến thủ ở trên 
dường "thiệp thế", mà lại quý hóa nhất là chữ "nguy". 

Tử viết : Đốc tín, hiếu học, thủ tử, thiện đạo. 

†+äỏ:®f4› ?#®›: 1%: #0 - 


Nguy bang bất nhập, loạn bang bất cư, thiên hạ hữu 
đạo, tắc hiện, thiên hạ vô đạo, tắc ẩn. 


4. t^A : 8# 2E ° TỶ N: *x+®& 
1Ð : #Ị F§ - 


Bang hữu đạo, bẩn thả tiện yên, sỉ dã; bang vô đạo, 
phú thả quý yên, sỉ dã. 


?R 1Ñ I§Ệ : Ñ HN ấp - AI : Ä£ RÑ E 
#hb, - 

Bài này phải chia làm ba tiết : tiết thứ nhất là dạy cách 
tự lập của người ta; tiết thứ hai là dạy cách tiến thối cho 
người đời; tiết thứ ba là dạy cho người biết những việc xấu 
thẹn ở trong đời. 

Trước hãy thích nghĩa tiết thứ nhất : 


Người ta sống ở trong đời, sở đĩ làm cái sống, không phải 
dựa theo đời mà được đâu, tất phải trước ở giữa mình, có làm 
thế nào mà đời mới cho mình sống, lại tất phải làm thể nào 
cho dời nhờ mình mà sống, như thế thời sống ở ở đời mới không 
thẹn với đời. Nhân phẩm và nhân cách của người tất phải như 
thế. Nhưng muốn được như thế thời nên thế nào ? 

Hễ đạo lý trong thiên hạ, vô luận quốc gia nào, xã hội 
nlo, chẳng qua người trong một đời ấy, tất phải gánh lấy việc 
trong một đời ấy; mà cùng chỉ duy người một đời ấy vừa đủ 
tính việc một đời ấy (thiên sanh nhất thế nhân, túc liễu 
thử nhất thế sự) £ 4# — + A : £ 7L — w # - 

Tuy nhiên, tính xong việc một đời ấy, há phải dễ dưng 
dâu ! Tất phải bát đầu có chủ nghĩa, có nhiệt tâm, có tài trí, 
có nghị lực, mà cuối cùng thời quy kiết ở mục đích của mình. 
Vì tầng thứ như thế, nên nước bước thứ nhất phải tìm kiếm 
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một chủ nghĩa cho thật tốt. Mà đã nhận định chủ nghĩa ấy 
là thật tốt, tất phải dốc lòng tín ngưỡng lấy chủ nghĩa. Đã 
tin chủ nghĩa, tất phải thờ chủ nghĩa; đã thờ chủ nghĩa, tất 
phải thập phần tuân thủ, thể chết với chủ nghĩa mới thôi. Đó 
là "đốc tín". 


Tuy vậy, có chủ nghĩa đã đành, nhưng mà tín ngưỡng 
chủ nghĩa, há phải tín ngưỡng suông mà được dâu ! Tất phải 
cẩu cho thực hiện được chủ nghĩa. Cẩu cho thực hiện chủ 
nghĩa, thời cậy nhờ vào cái gì ? Tất phải nhờ cậy vào trí thức; 
vì muốn dầy đủ trí thức, tất phải cần có học vấn. Xưa nay 
không người nào học vấn nghèo thiếu mà làm cho thực hiện 
dược chủ nghĩa của mình. Lúc bấy giờ lại cẩn phải hiếu học. 

Hiếu học là như thế nào ? Sẽ có chương sau nói riêng. 
Khi đã hiếu học rồi, thời óc mình dã no bảng trí thức, tai 
mát mình đã rộng vể kiến văn, tay chân mình đã mạnh về 
phần tải nghệ. Bây giờ mới bát tay ra làm cái chủ nghĩa 
minh. Khi ra làm cái chủ nghĩa mình đó, dụng lấy dường 
lối lắm bước gian nan, cuộc đời nhiều lối nguy hiểm, nếu 
chí khí mình không vững, phách lực mình không già thời 
con ma chết kia thường khiến cho mình vì tránh nó mà mất 
ca chủ nghĩa. Nên lúc dó lại cốt thứ nhất là nghị lực. Nghị 
lực thời nên làm sao ? Nền giữ chủ nghĩa cho đến lúc chết; 
thà vì chủ nghĩa mả mình chết, không chịu để cho chủ nghĩa 
chết vì minh. Đó là gọi bảng "thủ tử". 


Đã có cái nghị lực "thủ tử" như thế, nhưng há phải gập 
đâu cũng chết bướng đó rư ? Tất phải tính toan cho hết nước, 
tìm dò cho đến dường, mình chết mà thiên hạ vẫn dược nhờ, 
mình chết mà chủ nghĩa mình càng phát đạt. "Thủ tử" mà 
như thế, mới là đúng dường nhàm lối, "thiện thỉ thiện chung". 
Đó là gọi bàng "thiện đạo" ( “dạo”, nghĩa là đường). 

Tiết này chỉ có tám chữ mà bày chỉ dường ì lối cho chúng 
ta lãm VIỆC đời, thiệt không chút gì khuyết điểm. "Đốc tín" 


là nền tảng; "hiếu học” là tài liệu; "thủ tử" là phương châm; 
"thiện đạo” là mục dích cuối cùng. 
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Nói tóm lại, "đốc tín, hiếu học" là tạo nhân; "thủ tử, 
thiện đạo" là kết quả. 

Bây giờ lại thích tiết thứ hai : 

Tiết trên là người cao tột nhất, là người tạo nên thì thể; 
chẳng những tạo thì thế một đời, mà có thể tạo được thì thể 
cho tram đời nghìn đời kia nữa, nên hạng người ấy rất hiếm 
có. Duy như tiết này vừa đúng một người tốt. Người này 
dức vừa tốt mà chưa cảm cách được hết người, tài vửa cao 
mà không chuyển xoay nổi thì cuộc, chỉ phải nhờ thì thế 
tạo nên mình, mà sức mình chưa tạo nên thì thế. Vì không 
tạo nên thì thế, nên phải lựa theo thế mà lên lui : hễ thấy 
nước nào dã nguy rổi mà mình còn ở ngoài thời mình không 
di vào nước ấy (nguy bang bất nhập). Hễ nước nào dã 
loạn rồi mà mình dụng ở nước ấy thời mình nên tránh xa 
(loạn bang bất cư). Chữ "loạn" thậm hơn chữ "nguy". Gặp 
lúc thiên hạ hữu đạo, chính là hồi buổi thái bình mà mình 
cũng đóng được một vai hữu vị thời biểu hiện thân mình là 
làm việc đời (thiền hạ hữu đạo, tắc hiện). Đụng khi thiên 
hạ vô dạo, chính là buổi loạn lạc thời dấu nấp thân mình 
mà tránh vòng họa hoạn (thiên hạ vô đạo tắc ẩn). 

Hạng người này chưa được như hạng người ở tiết trên 
kia nhưng cũng là một người sạch mình giữ đạo, nên đạt vào 
địa vị thư hai. 

Bây giờ lại thích tiết thứ ba : 

Tiết này là hày về cho hạng người phổ thông, chỉ trông 
mong cho có it nhiều tài năng, khỏi chịu bẩn tiện ở đời 
thạnh trị; có ít nhiểu khi tiết mà khỏi tham phú quỷ ở giữa 
đời loạn vong. Như thế cũng không đến nổi xấu thẹn với 
đời lắm, nên ngài lại nói rằng : 

Cập phải đời trị là nước hữu đạo, hể có một tài nang 
gì, tất nhiên được trong đời yêu chuộng mà không đến nổi 
gì phải bẩn tiện. Nhưng có một người kia, mình đã bẩn mà 
lại tiện, người ấy chảng phải là người tuyệt vô tài nang hay 
sao ? là đáng xấu thẹn lắm rổi (bang hữu đạo, bẩn thả 
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tiện yên, sỉ dã). 

Gặp phải đời xấu là bang vô đạo, những người có dạo 
đức khí tiết, tất phải an bẩn thủ tiết. Thế mà có một người 
kia, mình đã phú mà lại quí, hạng người ấy chẳng phải là 
tham lợi „vong nghĩa hay sao ? Thiệt là dáng xấu thẹn rổi đó 
(bang vô đạo, phú thả quí yên, sỉ đã). 


Tiết thứ ba này, Thánh nhân chỉ vì một hạng người bình 
thường mà bày vẽ cho đường lối liêm sỉ. Thánh nhân không 
bao giờ chê bẩn tiện mà trọng. phú quí dâu, nhưng phú quí Ở 
về đời hữu đạo, chính là người có tài nàng; bẩn tiện ở về đời 
vô đạo, chính là hạng người có khí tiết. Trái lại, gập đời hữu 
đạo mà bẩn thả tiện, ấy là người không cỏ tài nảng; gập đời 
vô dạo mà phú thả quí, ấy là người không có khí tiết. Hai hạng 
người đó, chẳng xấu thẹn với đời lắm hay sao ? mà lại xấu 
thẹn với lương tâm nữa, nên nói chung bảng hai chữ "sỉ đã". 


Hai chứ "thã" rất có ý nghĩa, xin chớ bỏ qua. Đang hữu 
đạo, nếu chỉ bẩn mà thôi thời lại là thanh liêm, có gì là xấu 
thẹn ? Bang võ đạo nếu chỉ phú mà thôi thời là người cớ tài 
kinh tế, có gì là xấu thẹn ? Sở dĩ đáng xấu thẹn, là vì "bần" 
cáp với "tiện"; "phú cáp với “quí”. Gập dời nên làm quan mà 
không làm được quan; gặp đời không nên làm quan mà cố 
làm cho được quan, mới là dáng xấu then. Vậy nên chữ "thả" 
là có ý tứ rất khít. 


Sau hết mấy bài như trên kia là chỉ vẽ đường lối cho 
chúng ta "thiệp thế", tuy vẫn tường tất rổi; nhưng chúng ta 
muốn cho biết được Thánh nhân "thiệp thế” thời lại phải xem 
như hai bài dưới này : 

Tử viết : Quân tử chí ư thiên hạ dã, vô thích đã, vô 
mịch (mạc) dã; nghĩa chỉ dữ tỷ. 


†?Ø0:#7?+7?x ru › &i¿ : AXo;, 6z 
La 

Dật dân, Bá Di, Thúc Tế, Ngu Trọng, Di Đật, Liễu 
Hạ Huệ, Thiếu Liên. Tử viết : Bất giáng kỳ chí, bất nhục 
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kỳ thân. Bá Di, Thúc Tế dư ? Vị Liễu Hạ Huệ, Thiếu 
Liên, giáng chí nhục thân hỹ, ngôn trúng luận, hành trúng 
bự, kỳ tr nhỉ dĩ hỹ, Vị Ngưu Trọng, Di Dật, ân cư, phóng 
ngôn, thân trúng thanh, phế trúng quyển. Ngã tắc dị ư 
thị, vô khả, vô bất khả. 


lÁ R44 5X: co, : /t: S6: W4: vi ‹ 
†H: S2 4 ?: Ð#X4 9; 454C #88? NWT 
è@: Ji:‡33?+, tr†?@: 18): k8 
C4 - NÐtŒt: SA: Ê68X4 tt: 2? 3®: #†£t 
- #4 m 82+ # › &@TT : &®ÝT - 
Trước phải thích bài trên : 
Đức Thánh nói : Quân tử ở trong thiên hạ (quân tử chỉ 
ư thiên ha), giao tiếp với một người nảo, xử trí một việc gì, 
bảo có nhất định như thế là hay chang ? - Không ! (vô thích 
đã) ("thích", nghĩa là chấp lấy làm phải mà nhất dịnh theo), 
bảo có nhất định là đở chang 2 - Không ! (vô mịch đã) 
(“mịch" là nhất định chấp lấy làm dở mà cố không chịu làm). 
Hoạc có kbi bên nọ thời rước, mà bên kia thời lại cự; hoặc 
có ở lúc trước thời theo mà đến lúc sau thời lai chống. Cũng 
một người ấy, có lúc dụng, có lúc lại xả: cũng một việc ấy, 
có khi làm, có khi lại không làm, không bao giờ chấp trệ, 
không bao giờ "nhậm tình" (chiểu ý minh), không gắn chát 
lấy thành kiến, không theo hùa với người đời, chỉ cân lường 
ở nơi lẽ phải, tùy thì, tủy sự, tùy nhân, làm cho dúng hợp 
với nghĩa mà thôi (nghĩa chỉ đữ tỷ). 
Bài này đạo lý quá to lớn, M nghĩa quá trnh vị, thiệt khó 
giải thích cho đúng, xin học giả nhân cho rành chữ "nghĩa". 


Chử "nghĩa" ngâm có ba ý : 

Một là "thì nghĩa”, tỷ như mùa hạ nên mặc áo cát, mùa 
đông phải mặc áo cẩu. 

Hai là "nghĩa vụ" „ý như nói về việc nhà thời trọng về 
nghĩa vụ làm con em, mả nói đến việc nước thời lại trọng về 
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nghĩa vụ làm quốc dân. 

Ba là "nghĩa lý", nghĩa lý thường phải theo việc mà thay 
đổi : tỷ như ở vào nước quân chủ thời trung quân ấy là hay, Ở 
vào nước dân chủ thời trung quân lại là dở; chế độ giai cấp ở 
vào nước dã man thời là sự thường, mà dưa vào nước ván mình 

thời lại đốc ác cho nhân đạo. 


Vì "thì nghĩa", "nghĩa vụ" và "nghĩa lý" không thể nhất 
định „ dược đã như thế, nên Thánh nhân ở với đời, cũng chỉ 
tùy ở nghĩa mà biến hóa. Nghĩa cập kè với minh, mà mình 
cũng cập kè với nghĩa, nên nói rằng "nghĩa chỉ dữ tỷ". 


Đã nói rằng "nghĩa chỉ đữ tý", thời còn có "thích" là cái 
gì ? còn có "mịch" là cái gì ? Ý nghĩa chứ "thích" cũng như 
ý nghĩ chữ "khả", ý nghĩa chứ "mịch” cũng như ý nghĩa chữ 
"bất khả" (Bài này chép ở thiên ý Nhân). 


Xin học giả lại xem bài "dật dân" ở thiên "W/ Tử", 


Đức Thánh có nói rằng : Người dật dân ở đời xưa, có 
ông Bá Di, Thúc Tể, vì không chịu àn lúa của nhà Chu mà 
nhịn đói chết ở dưới núi Thú Dương (nga tử ư Thú Dương 
chỉh:a 4# # X + )t thiệt là một bậc tự cao lấy 
chí mình, mà không chịu lún xuống (bất giáng kỳ chí 
4# #*x4 ) chỉ trong sạch lấy thân mình mà không chịu 
nhơ nhuốc (bất nhục kỳ thân 4 # 3# ), dó là một cách 
đặc biệt ở trong khi xử thế. Lại có như ông Liễu Hạ Huệ, 
ông Thiếu Liên, tuy đã giáng chí nhục thân rổi, nhưng mà 
nói diều gì tất cũng đúng với luân lý (ngôn trúng luân), làm 
việc gì tất cũng đúng ' với lương tâm (hành trúng ly). Được 
như thế cũng đã vừa tốt mà thôi vậy. Lại như ông Ngu Trọng, 
ông Di Dật, tránh đời ở ẩn mà không sụp vào lưới dời (Ấn 
cư), nói phô tự do mà không chiếu theo miệng tục (phóng 
ngôn); dấu chỉ tuyển thân mà thôi, nhưng mà đúng với bậc 
thanh cao (thân trúng thanh), dầu bỏ đời thiệt, nhưng mả 
dúng với cách quyển biến (phế trúng quyền). 


Theo như việc các người trên ấy, vẫn thây là người tốt 
cả; nhưng dạo lý xử thế của ta thời lại khác hản với họ (ngã 
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tắc dị ư thị. Ta thời không gì là "khả", không gì là "bất 
khả"; tùy người, tùy việc, tùy địa vị mà xử một cách cho 
đúng với đạo lý, như thế là ta mà thôi (vô khả, vô bất khả). 

Câu "vô khả, vô bất khả", dem chú thích cho câu "vô 
thích dã, vô mịch đã", rất là đúng nghĩa. Chỉ bốn câu ấy là 
hết được dạo lý của Thánh nhân "thiệp thế". Nhưng tất phải 
có dạo đức thiệt lớn, nghĩa lý thiệt tính, trí thức cực kỳ cao, 
tài nàng cực kỳ giỏi, mà lại tâm địa cực kỳ thuần mỹ mới 
dám nói được bốn câu ấy. Nếu chúng ta chưa được như Thánh 
nhân, mà nói bướng làm phàng, án càn chơi bậy, sớm Tẩn, 
tối Sở, trước tráng sau đen, mà dám mượn mấy câu ấy, xức 
mật đầu miệng rằng : “Ta vô thích chứ !", rằng : "ta vỏ mịch 
chứ !", rằng : "Ta vô khả vô bất khả chứ !", 

Than ôi ! "Vô thích, vô mịch, vô khả, vô bất khả" của 
dạo lý Thánh nhân, có phải như tuổng trò bội của các ngài 
hay sao ? Xin ai để mát vào trên đường "thiệp thế", hãy khoan 
nói đến điều ấy. 

Đạo lý "thiệp thế" của Thánh nhân, như lý luận hai bài 
ở trên kia. Bây giờ xin chứng nghiệm vào mấy bài sự thực. 

Tử Hoa sứ ư Tế, Nhiệm Tử vị kỳ mẫu thỉnh túc. Tử 
viết : Dữ chỉ phú ‹ Thỉnh ích ‹ Viết : Dữ chi dụ ‹ Nhiệm 
Tử dỡ chỉ túc ngũ bỉnh ‹ Tử viết : Xích chỉ thích Tế dã, 
thừa phì mã, ý khinh cầu, ngô văn chi đã, quân tử chu cấp 
bất kế phú. 


J#® +: h7 h X1? H $8 - TH: Rờ& - 
lậl : 8U: 8+ tt: ÐRƯỲN+t 8z # ` TH: # 
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Nguyên Tư vi chỉ Tế, dự chí túc cửu bách, từ. ‹ Tử 
viết : Vô, dĩ dữ nhĩ lân lý, hương đảng hỗ ! 
#§#Sx%+®3› X+#¿L 5ñ › 8- ?8:#›':nhg 
6 4# # › r# + I 5 
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Xem luôn hai việc này thời biết đạo lý Thánh hiển xử 
trí việc đời vẫn không chấp nhất. 

Lúc ngài làm quan Đại tư khấu ở nước LỖ, sai học trò là 
thầy Tử Hoa vâng mệnh lệnh ngài mà di sử nước Tể (Tử Hoa 
sứ ư Tể), bạn học Tử Iloa là Nhiệm Tử, nghĩ Tử Hoa còn mẹ, 
bèn xin với ngài cấp lúa cho mẹ Tử Hoa (Nhiệm Tử vị kỳ 
mẫu thỉnh túc), ngài nói ràng : "Cho nó phủ" (dữ chỉ phủ). 
Nhiệm Tử hiểm ít, xin cho thêm (thỉnh ích). Ngài nói rằng : 
"Ừ ! cho nó một dụ" (dữ chỉ dụ), (1ó đấu là 1 dụ). Nhiệm Tứ 
còn lấy làm ít, trở về lấy lúa riêng của mình cho thêm nhiều 
đến năm bình (Nhiệm Hữu dự chỉ túc ngũ bỉnh). Đức Thánh 
nghe được, ngài nói với Nhiệm Tử rằng : Anh Xích kia, khi 
ra đi sang nước Tể (Xích chỉ thích Tề dã), con ngựa anh cỡi 
thiệt là béo, áo cẩu anh mạc thiệt là nhẹ (thừa phì mã, ý khinh 
cầu) xem hành trang anh như thế, chấc nhà anh ấy giàu rồi, 
há có lẽ nào mẹ anh chịu khổ ! Ta có nghe đạo lý xưa nay của 
quân tử, hễ đã quân tử chỉ chu cấp cho người cùng thiếu, mà 
chẳng bao giờ thêm nơi của cho người giàu (quân tử chu cấp 
bất kế phú). 


Lại ở trong lúc ấy, có thẩy Nguyên Tư cũng học trò ngài, 
là người rất liêm khiết, nên ngài sai làm quan coi kho giữ số 
g , nên ngà quan 8 
sách cho ngài, tức là quan Tể của phủ riêng ngài (Nguyễn Tư 
vi chi Tể). Ngài thường thấy nhà nghèo, và lại theo như bổng 
lộc của Nguyên Tư, dáng cho lúa 900 bỉnh, ngài y số ấy cho 
Nguyên Tư. Nguyên Tư thấy nhiều quá, xin từ (dữ chỉ túc 
cứu bách, từ). Ngài nói rằng : "Mày chớ từ ! Nếu nhà mày 
dùng không hết thời cho láng giếng, làng nước mày không 

dược hay sao ? (vô, dĩ dữ nhĩ lần lý hương dảng hồ). 


Xem như hai việc ấy, Tử Hoa với Nguyên Tư đểu là 
học trò, mà cũng đểu là giúp việc cho ngài. Nhưng một bên 
thời cho lúa bảng phủ, bằng dụ, mà ngài không hiểm vì quá 
ít; một bên thời cho lúa đến 900 bỉnh, mà ngài không hiểm 
vì quá nhiều. Một bên thời không muốn thêm giàu cho Xích, 
mội bên thởi muốn rộng bụng nhân ái cho Nguyên Tư. Nghĩa 
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"chị dư ty" của Thánh nhân là thế. 


Tử dục cư Cửu Di. Hoặc viết : Lậu, như chỉ hà ? - 
Tử viết : Quân tử cư chỉ, hà lậu chỉ hữu ? 


†+#w §¿LL83 › HH : MB : tàn? H : 8?£ 
* : tị Mt# 3 7? 


Ngài vì mấy lâu chu du liệt quốc mà không nước nào 
đdủng dược ngải. Ngài có ý buổn đời, mà lại gấp muốn cho 
đạo mình được hành, vì thế mà ngài muốn ra ở xứ Cửu Di 
("Cửu Di" là một nước ở về Đông phương, có tên dất gọi 
bằng Cửu Châu, người ta nghi nước ấy là nước Nhật Bản ở 
đởi nay). Nước ấy ở đời Xuân Thu côn là đất mọi rợ, nên 
người Trung Quốc côn bỉ làm mọi rợ. Nhưng ý ngài lại không 
thế, miễn là nó dùng được mình mà mình tới xứ nó, lấy văn 
hóa mình mà truyển đạy cho nó, nên ngài muốn qua đó, 

Có kẻ nói rằng : Đến chỗ đó quê mùa chật hẹp thời di 
làm gi ? (lậu, như chí hà ?). Ngài tra lời rằng : Quê mùa chật 
hẹp là vì không có quân tử ở mà thôi; nếu có quân tử ở vào, 
cái màu đạo đức, cái vẻ van hóa, còn có chỗ nào là quê mùa, 
chật hẹp dâu ! (quân tử cư chỉ, hà lậu chỉ hữu ?). 

Chúng ta đọc dến bài này, thiệt khiến cho chúng ta sinh 
ra một mối cảm tưởng. Khi đức Thánh còn làm quan Tư 
không, Đại tư khấu ở nước Lỗ mới dược 3 tháng, Ở trong bị 
quyển thần ghen ghét, ở ngoài bị nước Tể ly gián, mà vua 
nước Lỗ lại không có quyển tin nhậm được ngài, ngài bất 
đắc dĩ phải bố nước Lỗ mà di. Nhưng khi ngài soạn sửa ra 
đi, phải Jlẫm chấm đến ba ngày. Ngài nói rằng : Nước cha 
mẹ đẻ của ta, ta không nỡ dứt lòng đi mau được (Khổng Tử 
chỉ khứ Lỗ, viết: Trì trì ngô hành dã, khứ phụ mẫu quốc 
chỉ đạo đãi). 

34L Ằ>+x#H ': 88656 (frử, + ¿ #8 8z tý ở - 

Nghĩa là, nước cha mẹ dẻ của ta, ta không nỡ dứt lòng 


đi mau được. Xem thế thời ai bảo dức Khổng Tử không náng 
tấm lòng về tư tưởng tổ quốc dâu ! Nhưng vì sao ngài bây 
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giờ lại "dục cư Cửu Dĩ" ? 


Một ngày kia, ngài muốn dắt thẩy Tử Lộ cùng nhau cỡi 
bè ra ngoài bể. 


Tử viết : Đạo bất hành, thừa phù phù ư hải, tùng 
ngã dã kỳ Do dư ? 

+1 :i#ii› #Hti‡?tih › RA ¿#4 hp ? 

Thế chẳng là tư tưởng tổ quốc của Khổng ˆ Tử có ý nhẹ 
mỏng lám hay sao ? Không phải dâu. Ngài vẫn thương tổ 
quốc, nhưng mà thương loài người cả thiên hạ lại nặng gấp 
mười thương tổ quốc kia mà ! Vậy nên cách hành chỉ của 
Thánh nhân vẫn không nhất dịnh. 

Tử kiến Nam Tử; Tử Lộ bất duyệt. Phu Tử thỉ chỉ 
__ viết : Dư sở phủ giả, thiên yếm chỉ, thiên yếm chỉ. 


+3.hT.: TREH KT k4: T84) 
X#*+!' Kẻ 


Nam Tử là vợ ông Linh Công (vua nước Vệ), nó vẫn có 
tiếng xấu là dâm hanh. Khi dức Thánh làm khách ở nước Vệ, 
theo về lễ dời ấy, làm khách ở nước người, tất phải chào vợ 
vua. Nhưng vì Nam Tử là dâm phụ, nên khi ngài vào chào 
nó, Tử Lộ nghỉ ngài làm việc ấy không phải cháng ? Nên Tử 
Lộ không bàng lòng. Nhưng Tử Lộ làm gì biết được ÿy Thánh 
nhân ư ? 

Không Tử dương lúc ấy, vì ngài nhiều bạn tốt ở nước 
Vệ, mà vua nước Vệ là Đính Công Triếp cự cha tranh nước, 
thần dân nước Vệ phẩn nhiều oán với Đỉnh Công Triếp, ngài 
còn ở nước Vệ ít lâu, rình chụp một thời cơ mà thi thố thủ 
đoạn của mình để cho thực hiện cái lý tướng "chính danh" 
của ngài. Vì có tâm sự như thế, nên ngài phải lâu ngày ở 
nước Vệ. Đã muốn lưu lại ở nước Vệ thời tuân theo quốc tục 
người mà chào vự vua người, vũng là lẽ đương nhiên. Kia 
con dâm phụ mà có xẩu gì đến ngài dâu : Nhưng Tử Lộ vẫn 
là người thô thiển, mà tâm sự của Ngài không thể nói thiệt 
với Tử Lộ được, nên ngải chỉ thể mã nói với Tử Lệ rảng : 
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Ta mà có làm điều chẳng phải thời trời bỏ ta ! thời trời bỏ 
ta ! (dư sở phủ giả, thiên yếm chỉ, thiên yếm chỉ !). Đó là 
một việc "vô khả, vô bất khả" của dức Khổng Tủ. 


Lại còn có một việc như dưới này nửa : 


Dương Hóa dục kiến Khổng Tử, Khổng Tử bất kiến; 
quy Khổng Tử ' đồn; Khổng Tử thời kỳ vô dã nhi vấng bái 
chỉ. Ngộ chư đổ, Vị Khổng Tử viết : Lai, ngô dữ nhĩ ngôn, 
hoài kỳ bảo, nhỉ mê kỳ bang, khả vị nhân bổ ? - Viết bất 
khả - Háo tùng sự, nhỉ ký thất thì, khả vị trí hồ ? Viết bất 
khả. Nhật nguyệt thệ hỹ, tuế bất ngã dữ. Khổng Tử viết : 
Nặc, ngô tương sĩ hỹ. 


IWfx#8.+L7 › 172218; #24? : L T218 
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Chúng ta lại xem bài này, càng biết rằng đức Thánh thiệt 
là "vô khả, vô bất khả". 

Dương Hóa là một người. loạn thẩn ở nước Lễ, khi nó 
bát bố tù thầy nó (thầy nó là Qui Tôn), nó chuyên chỉnh nước 
Lễ, mà ý nó muốn dức Thánh đến yết kiến nó. Nhưng dức 
Thánh nào có chịu yết kiến dâu. Nó mới nhè lúc đức Khổng 
không có ở nhà mà khiến người dưa cỗ "chưng đồn" (con 
heo quay) ‹ dến tặng ngài. Sở dĩ nó làm như thế, nhân vì nước 
Lỗ có quốc lễ : Hễ đại phu có lễ vật cho sĩ, người sĩ đó 
không có ở nhà mà tiếp thụ lấy, tất phải qua cửa dại phu làm 
lễ bái đáp. 


(Kiến Mạnh Tử) Đại phu hữu tứ tư sĩ, bất đắc thọ ư 
kỳ gia, tắc vãng bái ư kỳ môn. 


(357?) +xXx#U2++: £1122+Ð#+ › Bt 
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Đức Thánh lúc bấy giờ nghĩ rằng nó dã lấy lễ nước mà 
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bất buộc mình, chẳng lẽ mình trái được rư ? Nhưng yết kiến 
nó thời Dương Hóa lại chẳng phải là người đáng yết kiến, nên 
ngài nhè lúc nó không ở nhà (thời kỳ vô dã) mà qua tới nhà 
nó, chỉ gọi là mình có vãng bái mà thôi (nhi vấng bái chỉ). 
Khi ngài ở nhà nó ra vể, tình cờ gáp nó ở giữa đường (ngộ 
chư đổ), nhưng ngài cũng không tránh nó; nó lên mặt quan 
đại phu gọi ngài mà nói rằng : "Lại đây ta nói cùng mày : Dấu 
cái tài năng quí hóa của mình mà thây kệ ở trong nước mình 
mê loạn, có gọi bằng nhân dược hay không ? (hoài kỳ bảo 
nhỉ mê kỳ bang, khả vị nhân hổ). Ngài trả lời ràng : Không 
dược ! (bất khả !). Nó lại nói rằng : Hàng việc dời mà lại 
thường thường bỏ mất cơ hội (háo tùng sự nhỉ ký thất thì) 
có bảo rằng trí được không ? Ngài trả lời : "Không được”. Nó 
lại nói tiếp : Ngày tháng chay mất rồi, cái năm kia chẳng chờ 
ta đâu (nhật nguyệt thệ hỹ, tuế bất ngã dữ). Câu nói ấy là 
ý nó muốn giục cho đức Khổng Tử ra làm quan ngay. Ngài 
biết ý, nhưng cũng trả lời : "Ừ, tao cũng soạn sửa di làm quan 
đó mà” (nặc, ngô tương sĩ hỹ). 

Trong lởi nói của ngài, có ý là : Ta vẫn ưng làm quan, 
nhưng không làm quan với mày mà thôi. 

Dương Hóa là một người tiểu nhân rất mực. Khổng Tử 
vẫn không thèm tới nhà nó, nhưng nó trước lấy lễ đãi, thời 
ngài cũng lấy lễ đáp cho nó. Khi nó gặp ngài, ngài cũng 
không tránh. 

Nó hỏi ngải những điểu vẫn có ÿ khiêu chọc ngải, mà 
ngài trả lời bằng một cách quang minh chính dại, kìa đứa 
tiểu nhân có tổn hại gì đến ngài dâu ! Nhưng chúng ta dọc 
hai câu "Thì kỳ vô dã nhỉ văng bái chỉ", biết ràng Thánh 
nhân không phải là nhất vị trung hậu, chỉ vì tùy người mà 
dùng thủ đoạn vậy thôi. 

Lại côn vài việc này : Công Sơn Phất Nhiều và Phật 
Bật, hai người đó đểu là phản thần nước Lễ, nhưng không 
phải làm phản với vua nước Lỗ, nó chỉ làm phản với quyển 
thần nước ấy. Nên khi Công Sơn Phất Nhiễu làm phản ở dất 
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Phí (Công Sơn Phất Nhiễu dĩ Phí bạn), khiến người mời 
ngài; ngài muốn qua (Tử dục vãng). Tử Lộ không bằng lòng 
mà nói rằng : Không đi đâu được nữa thời thôi, cẩn gì phải 
đi đến họ Công Sơn thị kia ! (Tử dục vãng, Tử Lộ bất duyệt 
viết : Mạc chỉ dã dĩ, hà tẤt Công Sơn thị chỉ chỉ đã). 

Ngài nói rằng : Ôi ! Người ta mời tới mình há lẽ tự dưng 
vô cố đâu ! (Tử viết : Phù triệu ngã dã, nhỉ khởi đổ tai). 
Theo như ý ta nghĩ thởi giả như có người biết đùng ta, ta 
chác hành được đạo ta, dựng nên một nước Chu ở Đông 
phương kia mà ! (như hữu dụng ngã dã, ngô kỳ vỉ Đông 
Chu hồ). 

Công Sơn Phất Nhiễu dĩ Phí bạn, triệu : Khổng Tử 
dục vãng. Tử Lộ bất duyệt, viết : Mạc chỉ dã dĩ, hà tất 
Công Sơn thị chỉ chỉ dã - Tử viết : Phù triệu ngã dã, nhỉ 
khởi đồ tai; như hữu dụng ngã, ngô kỳ vi Đông Chu hồ. 


hi ® 1t #⁄‡+ › g ; L†88 › +?84£012H : 
X2. ! 4 vd¿ Kà + b #3: kaäaákx* › 
mX jt À ; thử H4 : #8X CA #B # 2? 


Tới khi Phật Bật làm phản ở dất Trung Mâu, cũng khiến 
người mời ngài, ngài cũng muốn qua (Phật Bật triệu, Tử 
dục vãng). Tử Lộ nghỉ ngài mà nói rằng : Thuở xưa kia, Do 
có nghe thẩy nói rằng (Tử Lộ viết : Tích dã, Do dã văn 
chư Phu tử viết : HỆ người nào giữa thân nó dã làm điểu 
bất thiện thời quân tử không chịu vào bè với nó vậy (thân 
ư kỳ thân vỉ bất thiện giả, quân tử bất nhập dã). Bây giờ 
Phật Bật làm phản, mà thẩy muốn qua với nó là thế nào ? 
(Phật Bật đi Trung mâu bạn, Tử chí vấng dã, như chỉ 
hà ?). Đức Thánh trả lời ràng : Phải, xưa kia ta có câu nói 
như mày nhắc đó vậy (viết : nhiên, hữu thị ngôn đã), nhưng 
ta há không thường nói câu này nữa rư ? Chỉ sợ không thiệt 
bển mà thôi, hễ đã thiệt bển thời dấu mài mà chẳng sờn (bất 
viết kiên hồ ! ma nhi bất lận); sợ không thiệt tráng mà thôi, 
hễ dã thiệt trắng thời dấu nhúng chàm mà chẳng den (bất 
viết bạch hổ ! niết nhi bất trủ), mà huống gì bảo phụ uấn 
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súc như ta đây, há có lẽ chỉ làm cái bào qua kia rư ! Nếu 
người ta như cái bào qua kia, chỉ có treo không, có „miệng 
mà không án. Ta há phải như thế đâu ! (ngô khởi biểu qua 
dã tai; yên năng hệ nhỉ bất thực). 


Phật Bật triệu, Tử dục vãng. Tử Lộ viết : Tích gi 
Do dã văn chư Phu tử viết : Thân ư kỳ thân vi bất Na 
giả, quân tử bất nhập dã; Phật Bật kú "Trung Mậu bạn, 
Tử chi văng dã, 1 như chỉ hà ? Tử viết : Nhiên ! hữu thị 
ngôn đã : Bất viết kiên hổ, ma nhỉ bất lên; bất viết bạch 
hổ ! niết nhí bất tri. Ngô khởi biểu qua dã tai, yên năng 
hệ nhi bất thực. 


##†:'ä8 : +#ÍH - Tiền : th, M8#+kXT 
mm: W?#*# 2£ ##x ': £7T4^ở° - Rrio+#£ 
my › 7 + ‡t ứ, › trời ? TH : XI ®@4£x*ở.: 
H t#i# › Ngăn 4 ấP - TH 6 # › Em 4B 8W 
K£_u# ›: 8 &@®#®@œ2+‹ : 


Xem như hai bài trên này thời biết rằng Thánh nhân dối 
với người, không một người xấu nào mà Thánh nhân nhất 
định ghét. 

Lại như một việc dưới này, tuy là việc rất nhỏ mà cũng 
biết được ý Thánh nhân đối với người, vẫn là "vô khả, vô 
bất khả" : 

Có một ngày kia, ngài có một người bạn già, tuổi ngang 
với ngài, tên là Nguyên Nhượng, nhân lúc đi đường VỚI ngài, 
ngài đi trụt lại sau, Nguyên Nhượng đi trước, ngài bảo dừng 
lại chờ ngài; khi ngài lại tới nơi, thấy Nguyên Nhượng đương 

ngổi trẻo chân mà tổ ra cách kiêu ngạo (#44), ngài lấy cái 
gây ngài chống gõ vào ống chân nó (z4 ‡t "r #IE ) mà 
trách nó rảng : "Hễ một con người, khi trẻ tuối mà không 
khiêm nhượng hòa thuận, đến lúc lớn lên mà không có VIỆC 
gì cho người đời khcn ngợi được ( 3š ) già mà không chết, 
người ấy là sâu mọt ở trong dời ( #È #; 4 gi & * d & ¡Ÿ 
3X: ÈmZZ: ›: *®* 5M). 
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(Nguyên Nhượng di sĩ. Tử viết : Ấu nhi bất tốn dể, 
trưởng nhỉ vô thuật yên, lão nhỉ bất tử, thị vi tặc dĩ trượng 
khấu kỳ hĩnh). 


#44: T9: U11 4182 › Kớ “l8  È 
th # › ĐÀM : PM - 

Nguyên Nhượng là người đã giả, theo như thường lệ, 
đức Thánh đối với người già chỉ có kính trọng. Bây giờ dối 
với Nguyên Nhượng, đã lấy gây gõ ống chân, mà lại trách 
móc rất nặng lời, há lẽ Thánh nhân mà không kiêng nể hạng 
người già hay sao ? : 

Chúng ta xem như lời ngài trách máng thời biết rằng 
dức Thánh sở dĩ dối đãi như thế là vì Nguyên Nhượng tự 
thủ, chứ kể vể đạo lý kính người già thiệt không can hệ gì. 

Xem tất thảy các bài như trên kia thời đường lối "thiệp 
thế" vẫn không sót thiếu gì nửa. Tuy nhiên, "thiệp thế" thời 
"thiệp thế” với ai ? Trừ ngoài thân ta ra tức là người, nếu 
không biết dược người, làm sao mà "thiệp" được thế ? Vậy 
nên muốn "thiệp thế", tất cẩn phải biết được người; mà muốn 
biết được người thời trước phải có cập mắt xem người và bộ 
óc xét người. Thế thời quan nhân là nước bước thứ nhất ở 
trên dường “thiệp thế". Vậy xin độc giả xem mấy bài như 
dưới này : 

Tử viết : Thị kỳ sở đĩ, quan kỳ sở do, sát kỳ sở yên, 
nhân yên sưu tai ! nhân yên sưu tai ! 

†?8:XfÄMUø + WRUEU: ÉRD†+: A8, 
%:A^ 88k! 

Đức Thánh nói rằng : Xem người chẳng phải là việc dễ. 
Thánh như vua Nghiêu còn lấy việc biết người làm khó (‡m 
2 ### ), huống gì những người thấp hơn vua Nghiễu mà 
dám nói biết được người ! Nên học giả cẩn phải học phép 
xem người. 

Phép xem người thời như thế nào ? Bây giờ ta giả dịnh 
ra 3 cái chương trình : 
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1)- Thị kỳ sở dĩ ( 3# đt ): 

Tâm thuật người ta xấu hay tốt, tà hay chính, quân tử 
hay tiểu nhân, thường hiển hiện Ta Ở nơi viỆC làm; nên ta 
muốn biết người, tất cần dòm ở nơi việc làm của nó. Việc 
nó làm ở lúc hiện tại mả ta dòm dược thiệt kỹ, thời tốt hay 
xấu, tà hay chính, quân tử hay tiểu nhân cũng dã có thể biện 
biệt dược khá nhiều. Nhưng mà dã dám chấc dấu ! Bởi vì 
hiện tại nó làm đó, tức là sở dĩ, hoặc vì hoàn cảnh bất A dế) 
nó, hoạc vì thẩy bạn dát dìu nó, hoạc vì phong triểu xô đ 
nó, nó đầu chính và thiện mạc lòng, nhưng mà bảo nó à 
quân tử, thiệt không lấy gì làm chắc, nên phải có chương 
trình thứ hai nữa : 


2)- Quan kỳ sở do ( #.ð†d ): 


Tỷ như : một người kia, dòm ở việc làm lúc hiện tại, 
vẫn không thấy nó là tà, là ác, nhưng ta phải dò cho đến lịch 
sử đĩ vãng, của nó có phải là không tà với ác, in như hiện tại 
việc nó mà ta đã thấy hay chang ? Giá phỏng những, việc đĩ 
vãng của nó mà tòng lai vẫn tà và ác, thế là người ấy hồng 
rối, không cần phải xét nữa, Giả như lịch sử dĩ vãng của nó 
(tức là sở do) mà xem ra cũng chính và thiện, nhưng ta đã 
dám chác nó thiệt là quân tử chưa ? ' Không chác. Bởi vì 
dường tương lai của nó còn đài lắm, nếu bể ngoài nó, ta vẫn 
thấy là tốt, mà ở trong tâm thuật nó, chưa biết lấy gì làm 
bằng cứ mà dám chác nó thiệt là quân tử. Dĩ vãng tuy thế, 
hiện tại tuy thế, nhưng mà tâm thuật người ta thiệt là nguy 
hiểm lắm. Nếu tâm thuật nó chưa thật là viên mãn vững vàng, 
thời đã chác đâu tương lai nó không có một ngày thay dối ? 
Nên ta muốn đoán dịnh nó thiệt là quân tử, tất phải có một 
cái chương trình thứ ba : 

3>- Sát kỳ sở yên ( # # w# + ): 

Trên kia hai chương trình, chỉ là xét ở lịch sử, và dòm 
ở đời sự thực, còn chương trình này thời cốt xét cho đến tâm 
lý, tham cho đến tinh thần, nhìn cho ra được chân tính của 
người ấy, thiệt có phải nhất dịnh đi vào đường thiện và chính 
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hay không. Đó tức là "sở yên" của nó. : 

Nói tóm lại, "thị kỳ sở dĩ", là sự thực nó ở trước mát 
ta đã rõ ràng: "quan kỳ sở do" là lịch sử tủng tiên của nó, 
ta dã dò được chắc chắn; lại còn "sát kỳ sở yên", thời tâm 
thuật tương lai của nó, ta lại phải đò xét cho được thập phần 
tinh tường mới đoán trước dược người ấy là người tốt, 


Phép xem người được kỹ cảng chu đáo như thế thời 
lòng người dầu có sâu kín mà làm gì che dấu được mình 
nữa rư ? Dám chắc rằng người kia che đấu bảng cách gì ? 
người kia che đấu vào chỗ nào ? (nhân yên sưu tai ! nhân 
yên sưu tai !). 


Phép quan nhân của dức Khổng Tủ, ví như thầy thuốc 
chửa bệnh, tất phải trải qua 4 chữ : "Vọng, văn, vấn, thiết" 
(# , M. Fl !). "Vọng", là trông sắc mặt người bệnh; "Văn", 
là nghe tiếng nói và hơi thở của người bệnh; "Vấn", là hỏi 
đỏ những nguyên do lúc dẩu của người bệnh; "Thiết", là thàm 
chác chắn mạch lý của người bệnh, tức là "bát mạch", 

"Thị dĩ, quan do", ví như "Vọng, văn, vấn"; "Sát sử 
yên", là ví như tay chẩn mạch, tức là chữ "thiết". 


Làm thầy thuốc mà không tỉnh được chữ "thiết" là không 
chấn được mạch, đầu có "vọng, ván, vấn" cũng không chữa 
được lành bệnh. Phép "quan nhân" cũng vậy : "thị sở dĩ, 
quan sở do", mà thôi mà không sát đến "sở yên" thời chưa 
chấc là dùng được người. Nên ở trong lời đức Khổng Tử 
qui kiết lấy câu : "Sát kỳ sở yên". 

Chúng ta xem một người nào, nếu chưa xét được "sở 
yên" của người ấy, xin chở vội chắc. "Sở yên", nghĩa là bản 
tâm chân tính của người ấy đã nhất định về một bể, dấu đến 
chết cũng không thay dối. 


Tử viết : Chúng ố chỉ tất sát yên; chúng hiếu chí 
tất sát yên. 


+H: 6t: 0S ; ÄXHEẻz: 65 - 
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Bài nảy cứng bổ ích cho việc "quan nhân". Ở trong loài 
người, có hai hạng người khó nhận ra tốt xấu : có một hạng 
người không hợp với thì tục, không xua theo người đời, tính 
tình ra một cách "cô cao", hành động ra một cách "trác dị”, 
mà bị những hạng người dung tục tẩm thường thấy ghét người 
ấy, thế là "chứng ố chỉ". Kìa người bị "chúng ố" đó, ta có 
nên theo chúng mà bảo người kia là xấu không ? Không. Ta 
tất phải lấy cập mát sáng, bộ óc khôn của ta, để ý vào người 
ấy mà xét cho kỹ, đã chác chỉ người mà chúng thấy ghét đó, 
không phải là một người quân tử rất mực hay chăng ? Vậy 
nên phải dùng công phu đến chứ "sát". 

Trái lại, có một hạng người kia "hỗn đổng" với tục, xua 
theo với đời, rất vừa mắt với phường dung tục tẩm thường, 
mà đại da số nhân thảy ham ưa người ấy, thế là "chúng hiếu 
chỉ". Ta thấy hạng người mà "chúng hiếu" đó, đã chắc người 
đó là không phải "nhân chí vưu" dâu; nên ta lại phải đem cặp 
mát và bộ óc sáng của ta để vào người ấy mà xét cho thiệt 
kỹ, chớ theo hùa với chúng "hiếu" mà mình cũng "hiếu" luôn, 
cũng in như "chúng ố chỉ" mà mình cũng xét lại. 

Nói cho đúng, "chúng ố chỉ" mà chắc là người xấu, "chúng 
hiếu chỉ" mà chắc là người tốt, đó là sự thường. Chỉ duy "chúng 
ố chỉ" mà dụng phải người tốt mới là người tốt tột mực; "chúng 
hiếu chỉ" mà dụng phải người xấu, mới là xấu đáo để. Vậy 
thời câu "tất sát yên", xin học giả thiên vạn chủ ý. 

Tử viết : Khả dữ ngôn nhi bất đữ ngôn, thất nhân; 
bất khả đữ ngôn, nhi dữ chỉ ngôn, thất ngôn. Duy trí giả, 
bất thất nhân, diệc bất thất ngôn. 


†+1:7fWq*$%£0m1#2: ^^ - S7fq$+m#+ 
#: *†-!##3': “34A ' ##X*3- 

Ngài lại nói : "Người ta ở đời, thế nào cũng phải giao 
thiệp với người. Đã giao thiệp với người, trước hết phải bàn 
nói với người. Tuy nhiên, bàn nói với người, há phải việc 
khinh dị đấu ! Những hạng người mà mình bàn nói với họ 
đó, có người đáng cùng nói, có người không đáng cùng NÓI. 
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Nếu gập người đáng cùng nói mà mình khinh bỉ người ấy, 
hoạc nghỉ ngờ người ấy, không chịu cùng người ấy nói (khả 
dữ ngôn, nhỉ bất đữ ngôn), thế là ta không có con mắt mà 
bỏ mất người tốt (thất nhân). 

Nếu dụng phải người không nên nói cùng, mà mình mác 
lầm người ấy, hay là vội tìn người ấy mà cùng người ấy nói 
(bất khả dữ ngôn nhỉ dữ chỉ ngôn), thế thời những diểu 
mình nói cùng người ấy, chẳng những không ích gì mà lại e 
có tổn hại nữa, chẳng phải lẩm lối vì điều nói hay sao 2 (thất 
ngôn). 

“Thất nhân, thất ngôn", tổng chỉ là người đại cả; chỉ 
duy người đẩy dú trí khôn (trí giả), xem người đã tỉnh, biết 
người lại chóng, dụng gặp người đáng nói thời nói với ngưởi 
ấy ngay, nên chẳng bao giờ "thất nhân"; đụng gập người 
không đáng cùng nói thời quyết không nói cùng người ấy, 
nên cũng chẳng bao giờ "thất ngôn" (đuy trí giả, bất thất 
nhân, diệc bất thất ngôn). 

Học giả đọc bài này, nên nghiên cứu vấn để này : Người 
thế nào là "khả dữ ngôn” ? Người thế nào là "bất khả dữ 
ngôn" ? Nếu chắng phải tự mình học thức đã rộng, kinh 
nghiệm đã nhiều, đã hoàn toàn là một bậc "trí giả", thiệt khó 
giải quyết về vấn để ấy. 

Tử viết : Quân tử bất dĩ ngôn cử nhân, bất đỉ nhân 
phế ngôn. 


TH: #?T£MH+#^A › ~tiLA + - 

Chúng ta sở dĩ hay mắc lẩm lấy người, chỉ vì khinh tín 
lời nói; nhưng mà giao thiệp với người, cũng không thể nào 
bỏ hết lời nói được. Chỉ duy bậc quân tử đối đãi với người 
vẫn công bình, mà xem xét người lại cốt nơi sự thực. Nếu 
sự thực người ấy mà không tốt, quân tử không bao giờ tin ở 
lời nói mà cử dụng người ấy lên (quân tử bất dĩ ngôn cử 
nhân). Bởi vì cử nhân mà chỉ bảng cứ ở nơi lời nói thời 
những phường "xão ngôn, lợi khẩu”, lừa gạt được mình, kết 
quả làm hại đến nhà đến nước, nên ngài đã thường có câu 
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nói : "Ô lợi khẩu chỉ phúc bang gia dã"(_ & #{ m + # #* 
# #, ) nghĩa là, ghét những hạng sắc miệng nói, họ làm đổ 
được nước nhà Ciơi khẩu", cũng có nghĩa là ham nói điểu 
lợi: nhưng chỉ giải bằng sác miệng là dúng). Xưa nay "lợi 
khẩu" là một bọn người rất tại hại, vậy nên quân tử "bất đĩ 
ngôn cử nhân". Tuy nhiên, U trong thiên hạ, cũng có một 
hạng người, sự thực nó chẳng có gì hay, mà lời nói họ thường 
có đôi câu tốt; nếu vị sự thực người ấy xấu, mà lời nói hay 
của nó ta cũng chẳng bỏ vào tai, thế thời trí khôn mình thuộc 
về nghe lời nói, cỏn có khuyết diểm, mà ở trên dường đạo 
lý cũng chưa dược hoàn toàn; nên quân tử nghe có lời nói 
hay thời cứ dụng lấy lời nói LẤY. Còn như người nó xấu thời 
mỉnh bỏ người ấy là được rổi, chẳng bao giờ nhân vì người 
mà bỏ CÁ, lời nói. Thế là "bất dĩ nhân phế ngôn”. Tức như 
Dương Hổ là một dứa tiểu nhân mà nó có câu nói : "vỉ phú 
bất nhân hỹ, vi nhân bất phú hỹÿ" ( # # 1ø : 3 # 2+ 
+: 5Š1+2:Zz# 4 - ), thầy Mạnh cũng dẫn lấy câu nói ấy 
mà biên vào sách Mạnh Tử, đó chính là "bất dĩ nhân phế 
ngôn”. 

Lời nói làm cho người ta dễ lầm lám, nên phải xem luôn 
mấy bài dưới này : 

Tể Dư trú tẩm, Tử viết : Hủ mộc bất khả điều dã, 
phấn thổ chỉ tường bất khả ô dã, ư Dư dư, hà tru" 


+#7j®#f - †?gu:H +6 ?rNt: #8 LO}NT O7 
5 È, + 2+ † #11 HỆ - 


Tử viết : Thỉ ngô ư nhân dã, thính kỳ ngôn, nhi tín 
kỳ hạnh; kim, ngô ư nhần dã, thính kỳ ngôn, nhỉ quan 
kỳ hạnh, ư Dư dư cải thị. 


ft: +1 ›: 82+^ h : XU + m1 f7; 2: 8 
2+ : tt XAfđ: 7®: HA - 


Tể Dư là người có tài nói; học trỏ ở trong Khổng môn, 
Tế Dư thuộc về khoa ngôn ngữ; nhưng vì kém về sức tự trị, 
thường ở giữa ban ngày mà nằm ngủ, nên đức Thánh trách 
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cho rảng : Người mà không chí khí, không hay tự cường, 
cũng ví như cây gỗ hư, không thể đem nó dục chạm được 
(hủ mộc bất khả điêu đã), lại ví như cái tường làm bằng 
dất phấn, không thể tô màu sắc vào nó dược (phấn thổ chỉ 
tường bất khả ô dã). Ư anh Dư kia, thôi ta còn trách nó làm 
Bì '" (ư Dư dư hà tru). 

Vi thấy Tể Dư có điểu xấu như thể, nói tuy hay mà 
việc làm không tốt, nên đức Thánh trách cho bằng "Hủ mộc 
bất khả điêu, phấn thổ chỉ tường bất khả ô" ("diêu" là 
chạm trổ; "ô" là tô màu), nghĩa là bản chất đã không tốt 
thời không thể dạy bảo cho nó nên bậc người quân tử được. 
Lời nói ấy là trách Tể Dư nàng lắm. Ngài vì thế mà nói 
rằng : 

"Xưa kia ta đối đãi với người, hế nghe lời nói người mà 
tin luôn cả việc làm của người (thỉ, ngô ư nhân dã, thính 
kỳ ngôn nhỉ tín kỳ hạnh), bây giờ sắp đi, ta dối dãi với 
người, nghe lời nói người, mà phải xem xét đến việc làm của 
người (kim, ngô ư nhân dã, thính kỳ ngôn nhỉ quan kỳ 
hạnh). Nhân vì anh Dư này mà ta biết đối diểu lỗi ấy ! (ư 
Dư dư cải thị). 


Xem như bài trên kia, thời mác lầm vì những người nói 
hay, dầu Thánh nhân còn lấy làm lo, nên chúng ta xem người, 
tất nên nghiên cứu ở chốn ngôn hạnh. Vậy xin chép những 
bài sau này : 

Tử viết : Kỳ ngôn chỉ bất tạc, tắc ví chỉ dã nan 

T†+H: ##Ÿ+TH› BÌ hè th - 

Hễ những hạng người đám nói hoác, nói hung mà không 
biết thẹn, chác người ấy làm việc gì cũng khó cả; bởi vì người 
ấy không bao giờ nghĩ dến việc làm, nên mới khinh dị ư lúc 
nói; dã khinh dị ư lúc nói thời có bao giờ làm thiệt dâu ! 
Nên hễ "ngôn chị bất tạc", tất nhiên "vi chỉ đã nan" ("bất 
tạc”, nghĩa là không trơ trến). 

Ngài lại có nói rằng : 
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Hữu đức giả tất hữu ngôn; hữu ngôn giả bất tất hữu 


đức. 

3* 3+ Ä* t ': # t<“¿ + t4 - 

Hễ những người có dạo đức, không nói thời thôi, nếu 
đã nói, tất nhiên có câu nói hay (hữu đức giả, tất hữu ngôn). 
Đến như có một hạng người, hoác dọc một bài diễn thuyết 
hay, hoặc viết một bài văn chương mà thông thạo, kể rằng 
hữu ngôn cũng thiệt là hữu ngôn đó, nhưng chỉ hay về mật 
ngôn luận mà thôi, không chác là người có đạo dức dâu (hữu 
ngôn giả, bất tất hữu đức). 

Bài này nên chú ý ở chữ "hữu". ("hữu", nghĩa là thật có 
sẵn của mình). Đạo đức là chứa sẵn ở trong lòng mình, không 
phải vay mượn ai mà được, nên hữu đức là khó; còn như 
ngôn luận thời có thể học lắp với người mà hay, nên hữu 
ngôn là dễ. Vậy nên người chỉ hữu ngôn mà thôi thời chỉ uốn 
nắn trau chuốt ở bể ngoài, nên "bất tất hữu đức”. 

Thánh nhân không phải khinh rẻ những người hữu ngôn 
đâu; nhưng tất căn cứ ở hữu đức mà hiển hiện ra ở nơi hữu 
ngôn thời người ấy chúng ta mới nên tín ngưỡng; chớ khinh 
dị những người hữu ngôn mà tin là hữu đức. 

Tử viết : Quần cư chung nhật, ngôn bất cập nghĩa, 
hiếu hành tiếu tuệ, nan hỹ tai. 

+: HPHEYH,*T#+2É.17189,ã^ 3 I 

Có một hạng người xúm nhau ở một dám từ sớm tới tối 
(quần cư chung nhật), nói phô với nhau không nhắc tới lẽ 
phải (ngôn bất cập nghĩa), mà lại hay làm những việc khôn 
nhỏ bợm vạt (hiếu hành tiểu tuệ), những hạng người ấy, 
thiệt không thể làm với được việc gì, cũng không thể dạy dỗ 
họ nên người tốt được (nan hỹ tai). 

Ba chữ "nan hỹ tai”, đức Thánh chỉ vào hai hạng người : 

a)- "Bão thực chung nhật vô sở dụng tâm" - b)- "Quẩn 
cư chung nhật, ngôn bất cập nghĩa, hiếu hành tiểu tuệ”. 

Hai hạng người ấy, Thánh nhân phải tuyệt vọng với nó, 
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nên nói rằng "nan hỹ tai". 

Chúng ta “thiệp thế quan nhân”, nên tránh xa, bỏ đứt 
những hạng người ấy. 

Lại xem như những bài sau này : 

Ở trong loài người, thiện hay ác, chính hay tà, chỉ khác 
nhau có máy may mà thôi; nếu xét dược cho ra người xấu, 
tức người tốt phải lòi ra ngay. Vậy nên có một hạng người, 
xem giống như tốt, mà kỳ thực không phải tốt, chính là hạng 
"tự nhỉ phí". Chúng ta cẩn xét cho ra hạng người ấy. 

Xảo ngôn loạn đúc, tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu. 

77 * 8 1È : ¡h3 Rl 8x # - 

Hễ người trau chuốt ở lời nói, nói ra điểu gì cũng để 
nghe, mà nghe cũng có đạo lý, dó là hạng người xảo ngôn. 
Cái miệng nói của họ thường thường cái trắng mà họ nói ra 
cái den, cái đen mà họ nói ra cái tráng: lẽ trải mà họ nói ra 
lẽ phải, lẽ phải mà họ nói ra lẽ trải, chỉ là rối loạn tâm tính 
của người, thể là "xảo ngôn loạn đức". 

Lại có một hạng người, làm việc hay có tính hung háng, 
ÿ "huyết khí chí dũng", không nín nhịn được việc giận vặt, 
đó là "tiểu bất nhẫn". Đã không hay nín nhịn được ổ cái nhỏ, 
thời tính toán việc chưa kịp chín, sắp đạt việc chưa kịp xong, 
mà cơ mưu đã bại lộ, đến nỗi một cái trảy nấy ra cái ung mà 
làm hỏng hết mưu kế lớn, chẳng phải là "loạn đại mưu" hay 
sao ? Suy nguyên đến cớ sở dĩ loạn, chỉ vì "tiểu bất nhẫn" 
mà thôi. 

Nói tóm lại, "xảo ngôn” thời làm hại được đức, "tiểu bất 
nhẫn" thời làm hại mất dại mưu, ở trên đưởng thiệp thế, quan 
nhân rất nên tránh khỏi hai hạng người đó. 

Đọc dến bài ấy, lại phải nhắc tới bài mà ngài nói với 
Phản Trì, 

Phàn Trì tùng du Vũ vu chỉ hạ, viết : Cảm vấn sừng 
đức, tu thắc, biện hoặc ? Tử viết : Thiện tai vấn ! Tiên 
sự, hậu đắc, phí sùng đức dư ? Công kỳ ác, vô công nhân 


172 KHÔNG HỌC ĐĂNG 


chỉ ác, phi tu thắc dư ? Nhất triêu chỉ phẫn, vong kỳ thân 
dĩ cập kỳ thân, phi hoặc dư ? 


*4Œ£t1##?3+ re :KPH@4›: #6 › k2 
†H: ŠÀH1!1#+#*:':421': #68? x16 › 
®*eu^ˆ*+L6: EU f8R.2? H22 › Xi #248 
&8 : tán? 

Phàn Trì hỏi : "Sùng đức, tu thác, biện hoạc". 

Ngài trả lời rảng : Việc gì đáng làm, ta trước lo làm di, 
còn cái công lợi sở đắc thời sau sẽ nghĩ tới (tiền sự hậu đắc), 
chẳng phải là sùng dức hay sao ? (phi sùng đức dư ?). Lo 
trừng trị cái nết xấu của mình, chớ công kích việc xấu của 
người (công kỳ ác vô công nhân chỉ ác), chẳng phải là "tu 
thác” hay sao ? (phi tu thắc dư ?). Vì giận ở một mai mà 
nổi xung lên đến nỗi làm bướng, quên cái tai họa ở giữa thân 
mình, mà lại họa lây đến những người thân thích của mình, 
chẳng phải là việc mê hoặc hay sao ? (nhất triêu chỉ phẩn, 
vong kỳ thân, đĩ cập kỳ thân, phi hoặc dư ?), 

Xem góp hết hai bài trên ấy, tránh được khỏi loạn đức, 
tức là sùng dức. Mà đã sùng dược đức mình, thời xão ngôn 


còn loạn Bì được ? Tu được thắc, biện dược hoặc thời còn có 
tiểu bất nhẫn nứa đâu ? 


Thác, nghĩa là những múi gian dối; tu thác, là trừng trị 
cho hết gian dối (chữ thân ð dây khác với chữ "thân" mọi 
nơi; thân, nghĩa là những người thân với mình). 

Tử viết : Luận đốc thị dữ, quân tử giả hể, sắc trang 
giả hồ. 

†H:*‡ SE: 87222?! 6k2 - 

Thấy một người kia, ta nghe tiếng nói lời phô của nó, 
thấy ra một hạng người trung hậu (dốc) lắm, mà tưởng nên 
làm bạn với nó (luận dốc thị dữ). Nhưng mà ta phải xét lại 
tâm thuật của người ấy dã chác là quân tử hay chưa ? (quân 
tử giả hồ ?), hay là hạng người ấy ở trước mại ta mà cố làm 
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đáng trang nghiêm ở ngoài mật mà thôi rư ? (sắc trang giả 
hổ). Như thế là "sác trang", khác hản với quân tử đó, chớ 
vội "luận đốc" mà tin ngay. Bởi vì quân tử với "sắc trang", 
thường thưởng "tự nhỉ phi” đó vậy. 

Lại xem như bài này : 

Tử Cống viết : Quân tử diệc hữu ố hổ ? Tử viết : 
hữu. Ô xưng nhân chỉ ác, ố cư hạ luu nhí sán thượng giả, 
ố dũng nhỉ vô lễ giả, ( ố quả cảm nhỉ trất giả., Viết : Tứ dã 
diệc hữu ố hồ : ố kiểu dĩ vi trí giả, ố bất tốn đĩ vi dũng 
giả, ð cật dĩ ví trực giả. 


#9: £?#*#%$*???u:#.&6®A^A2zÉ, 
5S Ti©m it: LÝ, 6 8m A1 *, 8 *Xã#t an # # - 
H: ử,,t#i 462? : SH 5% *, 6 8 hà 8 
+, 8”—nh *t#. 


Thầy Tử Cống hỏi với đức Khổng Tử rằng : Những bậc 
quân tử dối với loài người, có ghét những hạng người nào 
không ? (quân tử diệc hữu ố hồ ?). Đức Thánh nói rằng : 
"Có chứ !", Có lẽ nào ở trong thảy loài người, dụng lấy hạng 
người đáng ghét mà quân tử không ghét được ? Những hạng 
người như sau này, là quân tử phải dáng ghét : Mình không 
biết những điểu xấu của mình, mà hay bày kể nhữn gy điểu 
xấu của người ta, đó là một hạng người đáng ghét (ổ xưng 
nhân chỉ ác giả). 


Mình tự xử mình một cách ty tiện, nhân cách đã quá 
chừng thấp, chỉ là hạ lưu mà thôi, mà lại hay chê bai dèm 
hủy những bậc người cao thượng (ð cư hạ lưu nhí sán thượng 
giả). Đó là một hạng người dáng ghét. 

Lấy hung hang trắng trợn, bi mình là mạnh, mà không 
kể gì đến lẽ phải (ố dũng nhỉ vô Ế giả). Đó lại là một hạng 
người dáng ghét. 

Có gan liểu ,khủng quả quyết rắp làm, mà lại óc khôn 
bí dạc, "trất ngại" mà không ' thông, lý", nếu đem lẽ phải nói 
với nó nó cũng không nghe (ố quả cảm nhỉ trất giả). Đó 


1 74 KHÔNG HỌC ĐĂNG 


lại là một hạng người dáng ghét. 

Bốn hạng người ấy, chỉ xem qua thời giống như hạng 
người cương trực dững cảm, nhưng xét kỹ lại thời là một 
hạng người xấu, chẳng những làm hại mình nó mà thôi, lại 
làm hại lây tới cả xã hội nữa. Vậy nên quân tử phải ghét. 

Thấy Tử Cống lại nói rằng : 

Tứ này vậy, cũng có những người mà Tứ lấy làm ghét 
kia mà ! (Viết : Tứ đã diệc hữu ổ hổ) : có một hạng người 
chỉ làm bằng cách họa may, không cân nhắc đạo lý, không 
nghĩ bản phận của mình, chỉ mong ở may ra mà được, mà 
lại tự thị rằng mình thế là khôn (ố kiểu đĩ vi trí giả). Đó là 
một hạng người đáng ghét. 

Tính chất vừa kiêu ngạo, hành động lại luông tuổng, 
không biết khiêm tốn là cái gì, mà tự ý mình rằng như thế 
là mạnh (ố bất tốn đĩ vi dũng giả). Đó lại là một hạng người 
rất đáng ghét. 

Hay làm bộ xủng xủng xắng xắng, rình lén những chỗ 
khuyết điểm của người mà công kích người ở giữa công chúng 
để cho tỏ rõ điều xấu của người, tự mình lấy thế làm "mính 
trực" (ố cật đĩ vi trực giả). Đó lại là một hạng người dáng 
ghét. 

Ba hạng người ấy như hình trí, mà thiệt là người ngu; 
như hình dũng, mà thiệt là người cường bạo; như hình trực, 
mà thiệt là hạng người cương ác, nên Tứ này phải ghét. 

Lại xem như bài đưới này thời biết rằng tâm lý người 
ta, vẫn có một phương diện mình ghét, mà lại có một phương 
diện minh bam. Nhưng mà người thế nào nên ghét ? Người 
thế nào nên ham ? Tất phải có một cái chủ quan ở giữa 
mình, không nên tuyển ý ở khách quan. 

Tử Cống viết : Hương nhân giai háo chỉ, hà như ? 
Tử viết : Vị khả dã. Hương nhân giai ố chỉ, hà như ? 
Tử viết : Vị khả dã, bất như hương nhân chỉ thiện giả 
háo chỉ, kỳ bất thiện giả ð chỉ. 
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TU :WÀA #+* › in? †H : }j d - g 
^~I# @*+ : ti ? T4 : +7 J d - tin RA 2 ĐÈ 
ft: *z#*#*&+> - 

Thầy Tử Cống hỏi ràng : Có một người kia, người trong 
một làng, ai thảy cũng yêu ham người ấy, thời thế nào ? 
(hương nhân giai háo chỉ, hà như ?). Ngài nói rằng : Chưa 
chác người ấy đã tốt dâu (vị khả dã). 

Tử Cống lại hỏi rằng : Như có một người kia, người 
trong một làng, ai thấy cũng ghét người ấy, thời thế nào ? 
(hương nhân giai ố chỉ, hà như ?). Ngài nói rằng : Cũng 
chưa chắc người ấy là xấu đâu (vị khả giả). Chúng ta muốn 
xét cho ra người thiệt tốt thời không ai bảng một hạng người 
này : hễ những người lành ở trong một làng, ai cũng ưa ham 
người ấy, bởi vì người ấy trót đời chỉ là làm việc lành, nên 
những người thiện ham người ấy; trọn dời người ấy, không 
bao giờ làm việc chẳng lành, nên những người bất thiện ghét 
người ấy (hương nhân chỉ thiện giả háo chỉ, kỳ bất thiện 
giả ố chỉ). Như hạng người ấy mới là thiệt tốt. 

Chúng ta đọc bài này, cẩn phải nghiên cứu một vấn để 
vì cớ sao mà "hương nhân giai háo chi, hương nhân giai ố 
chỉ" mà thảy là "vị khả". Bởi vì thường lý ở trong loài người, 
dã dổng người một làng, tất nhiên phải có người thiện, người 
ác; người thiện thời ưa làm bạn với người thiện mà phét người 
bất thiện; có lẽ nào người thiện ưa, mà người ác cũng ưa ? 
Lại cũng có lẽ nào người ác ưa mà người thi¿ện cũng ưa ? 
Bây giờ "hương nhân giai háo chỉ thời" chác người ấy là hạng 
người "tùy tục cầu đổng”, thiện không ra thiện, ác cũng không 
ra ác, chính như tục ta hay nói "bất cá hai tay", "đến đình 
nào chúc đình nấy", thiệt là một con rán hai dầu, chúng ta 
nên dem con mát cho tính mà xét những người ấy. 

Bài này phải tham khảo với bài trên : "Chúng háo chỉ 
tất sát yên”, 

Ở trong loại người lại có một hạng người như sau này, 
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Thánh nhân lấy làm ghét lắm, mà cũng thiệt đáng ghét : 
Tử viết : Cuồng nhi bất trực, thông nhỉ bất nguyện, 
không không nhỉ bất tín, ngô bất tri chỉ hỹ. 


+: #0: HH: ầm 4d ': &ÊẤ 
tu» 4 - 


Hễ đã người cuổng, nếu có tính trực; hễ dã người thông, 
nếu có tính nguyện; hể người đã không thông, nếu cỏ tính 
"tin" là những người còn trông mong cho khá được. Trái lại, 
cử động có hơi "tàng tàng”, xem vẫn là cuồng, nhưng mà lại 
không ngay thẳng (cuồng nhỉ bất trực); ăn nói ra cách khở 
khờ, ngó vẫn là thông, nhưng mà lại không hiển lành (thông 
nhỉ bất nguyện); bộ dạng ra cách đẩn dần, ngó vẫn là không 
không, nhưng mà lại không tín thật (không không nhỉ bất 
tín). Những hạng người ấy, ta phải chùa ra mà thôi (ngô bất 
trí chí hỹ). 

Tử viết : Cổ giả dân hữu tam tật, kim giả, hoặc thị 
chỉ vô dã; cổ chỉ cuồng dã tứ, kim chỉ cuồng. dã đãng; cô 
chỉ căng đã liêm, kim chỉ căng dã phẫn lệ; cổ chỉ ngu dã 
trực, kim chỉ ngu dã trá, nhỉ dĩ hỹ. 


†H:vwd#:R3<#4k; +*: &X*z At ' t 
+: +2 du 6: C2 8 +8 o2 
A: t>àÁut: + 28t m4 - 


Bài này ý tứ cũng tương tợ như bài trên, cũng là một 
hạng người mà chủng ta dễ mắc lầm, nên dức Thánh chỉ vạch 
ra cho ta biết. Ngài nói ràng : Dân ở đời xưa vẫn nhiều đức 
tốt, tuy U trong cũng có trộn vào 3 „ chứng bệnh, nhưng còn 
có thể bảo là tốt được; đến như dân ở Ở đời nay, e những chứng 
bệnh đó cũng không cả luôn (cổ giả, dân hữu tam tật, kìm 
giả hoặc thị chỉ vô dã). 


Ba chứng bệnh đó là gì ? 
a)- Cuổng là hạng người thích thẳng. 
b)- Cang là hạng người hay tự đắc. 
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c)- Ngu là hạng người đẩn độn. 

Nhưng theo về dân đời xưa, thời ba chứng bệnh đó còn 
có ba cách tốt; chứ dân đời nay thời ba chứng bệnh đó thành 
ra ba nết xấu. 

Người "cuổng" của đời xưa kia, chỉ thấy "cuổng" một 
cách ra trống troảng (cổ chỉ cuồng dã tú) ("tứ" là có ý sột 
soạt). Đến như "cuống" của người đời nay thời chỉ là một 
thảng hoang đường (kim chỉ cuồng dã đấng). 

"Càng" của người đời xưa thời "cáng" một cách bảng 
trong sạch (cô chỉ căng dã liêm); "cáng" của người dời nay 
thời chỉ là một người ngang trái (kim chỉ căng dã phẫn lệ). 
("Phẫn", là tráng trợn; “Lệ”, là hay làm ngang). 

"Ngu" của người dời xưa, "ngu" một cách bằng ngay 
thắng (cổ chỉ ngu dã trực); "ngu" của người đời nay, chỉ là 
một đứa gian dối (kim chỉ ngu dã trá). Dân đời nay chỉ thế 
mà thôi (nhỉ đĩ hỹ), mong cho có tam tật như dân đời xưa 
cũng đã hiếm, chẳng dau dớn lắm hay sao ! 

Lại có ba hạng người như ba bài sau này là hạng người 
rất khó xét được : 

Tử viết : Sắc lệ nhỉ nội nhậm, thí chư tiểu nhân, kỳ 
đo xuyên du chỉ đạo dã dư - Tử viết : Hương nguyện đức 
chỉ tặc dã - Tử viết : Đạo thính nhi đồ thuyết, đức chỉ 
khí dã. 


†+da: Ê mở 2#: ##È.s^ : Xã ƒ #+ dở, 

®: ?q.WAÄd+Mmbu¿ - ?H: Wn Ê ›: 
+ #t¿.- 

Một hạng người kia, ngoài sắc mạt thấy ra nghiêm trang 
(sắc lệ) mà trong lòng nó thiệt mềm hơn cỏ bún (nhỉ nội 
nhậm). Hạng người ấy tuy đứng vào địa vị thượng lưu mặc 
đầu, nhưng ví nó với bọn tiểu nhân thời in như bọn ăn trộm 
xoi tường đục vách kia vậy. 

Bảo ràng "kỳ do xuyên du chỉ dạo", là hạng người cực 
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nên ghét (“xuyên du" là kẻ trộm khoét ngách). 

Lại có một hạng người "hỗn đổng" với "lưu tục". "cẩu 
hợp" với đởi nhơ; cách án ở của nó giống như trung tín, mà 
kỳ thực là trung tin giả; cách làm của nó giống như liêm 
khiết, mà kỳ thực thời liêm khiết giả, khéo phỉnh phở lừa 
chúng, mà chúng thảy yêu nó, nên nỗi trong một làng ai cũng 
khen nó là hiển lành, đặt tên nó bảng “hương nguyện”, hạng 
người ấy ở trong đám đạo dức, phải nhận nó là thằng giác 
(đức chỉ tặc đãi. 

Lại có một hạng người, trong óc nó không chủ nghĩa gì 
là hay, bên tai nó không lý luận gì lọt vào, chỉ hửu ở đẩu 
đường này nghe mà qua đấu đường kia nói ngay (đạo thính 
nhi đổ thuyết). Những hạng người ấy ở trong đám đạo đức 
tất phải bỏ nó (đức chỉ khí dã). 

Tông lai, ba hạng người như trên kia, rặt là hạng xấu, 
mà xấu thứ nhất là hạng "hương nguyện", thứ là hạng "sắc 
l nhí nội nhậm" vì hạng người đỏ rất là tiểu nhân, mà lại 
có bộ dạng quân tử, chúng ta dễ bị chúng nó gạt lắm, nên 
phải hết sức cẩn thận. 


Kết luận. 


Đường đởi quá mênh mông, biết làm sao mà "thiệp" 
được "thế" ! Loài người quá phức tạp, biết làm sao mà biết 
rành được người ! Tác giả xin lấy một bài như dưới này để 
kiết thúc chương này : 

Tử viết : Bất tri mệnh, vô đĩ vi quân tử dã; bất trì 
l, vô dĩ lập dã; bất tri ngôn, vô dĩ trí nhân dã. 


TH: kh: AHh£ ở, - + it v R3. 
È, : XSr# ' Á⁄L hAd, - 
Phẩm người muốn cho cao, cách người muốn cho tốt, 
tất phải lo làm cho nên một người quân tử. Nhưng quân tử 
cũng chỉ là hoàn toàn được tính thiện của người mà thôi. 
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“Tính” là cái gì ? Tức là cái chân lý của trởi phú cho 
ta, mà ta gọi bảng "tính" (thiên mệnh chỉ vị tính). Nên muốn 
hoàn toàn được "tính", tất phải biết cho đến "mệnh": nếu 
không "trí mệnh" thời không lấy gì làm được quân tử (bất 
trì mệnh, vô đĩ vi quân tử dã). 

Ngài có câu nói : 

Tiểu nhân bất tri thiên mệnh nhỉ bất úy dã. 

TH: /hÀA XZ>?X®)' m^*b - 

Nghĩa là, những dứa tiểu nhân nó không biết mệnh trời 
là gì, nên nó không kiêng sợ. 

Xem thể thời không biết mệnh trời là tiểu nhân, biết được 
mệnh trời tức là quân tử; làm nên một người quân tử, đường 
lối rất xa, công việc rất lớn, phạm vì rất rộng, chúng ta bát đầu 
lấy cái gì làm nển tảng rư ? Thời trước nhất, giữa thân mình 
cho tự lập nổi; mà muốn lập dược thân mình, tất từ khi dem 
thân ra dời, phải cho đúng với lễ. "LỄ" là cái gì ? Là làm những 
việc gì chất mà có vàn, ván mà có chất, thầy cho hợp với lẽ 
trời. 


Sở đĩ tự lập được thân mình là nhờ vào đó. Vì vậy, người. 
muốn tự lập, tất phải biết "lễ". Ngài cũng đã thường có câu 
nói rằng : 

Bất học lễ, vô dĩ lập. 

+##: Am 3 - 

"Lễ" là cái đầm đất vững vàng cho ta đứng. Nếu không 
biết "lễ", không dựa vào dâu mà lập dược vậy (bất tri lễ, vô 
dĩ lập). | 

Tuy nhiên, ở trong đường đời, há phải một mình trơ trọi 
dâu ? Tất phải có xã hội trùm bọc xung quanh mình; nếu 
mình không biết được người thời thầy biết nhờ ai ? Bạn biết 
cây ai ? Đống tâm đổng chí biết liên lạc với ai 7 Mình muốn 
lập cho vững vàng, mà chác chỉ không theo vờ mà bị đổ ngã 
chang ! Nên lại cẩn nhất là "tri nhân". Nhưng mà "nhân" há 
phải dễ "trị" dâu ! Thời lại trước phải dùng trí khôn vào ở 
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chốn nghe lời nói. Nếu nghe lời nói mà không biện biệt được 
phải hay chang, không dò xét được thật hay dối, thế là không 
biết được lời nói rồi (bất trí ngôn), thời không lấy gì mà 
biết được người nửa (bất tri ngôn, vô dĩ trì nhân dã). Vậy 
nên chúng ta muốn "trị nhân", tất phải dụng công phu ở nơi 
chữ "tri ngôn”; mà muốn làm cho được một người "tr: ngôn", 
tất cẩn phải nhờ học thức và lịch duyệt. Xin xem chương "Tri 
ngôn" ở trong sách Mạnh Tử (ở quyển hạ). Đài này phải chú 
ý ở ba chữ "trĩ" (tri mệnh, tri lễ, trì ngôn). 
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CHƯƠNG XIII 


PHƯƠNG PHÁP "BIỆN BIỆT" QUÂN TỬ 
VỚI TIỂU NHÂN 


Chương trên đã kể hết những dường lối "thiệp thế quan 
nhân"; nhưng Ở trong | lúc quan nhân, khó thứ nhất là biện biệt 
cho ra quân tử hay tiểu nhân, nên lại phải chép chEng này. 

Chương này thảy chép nhứng bải quân tử với tiểu nhân 
so đọ cùng nhau : 

Tử viết : Quân tử chu nhì bất tỷ; tiểu nhân tỷ nhỉ 
bất chu. 

+1: 8?NÑãø TH ;j (|$ÁAH® + R - 

(°chư", nghĩa là rộng kháp; “/?”, nghĩa là riêng hẹp). 

Quân tử ở đởi, chỉ dựa theo đạo lý công bảng, mà dối 
đãi với người dùng bằng một cách rộng lớn, hễ không phải 
người ác, thầy là bẩy bạn mình, chỉ thấy là "chu" mà không 
thấy "tý" (quân tử chu nhi bất tỷ). 

Tiểu nhân thời trái thế, nó chỉ thân yêu với hạng người 
đổng. ác với nó, mà những người không đồng ác với, nó thời 
nó để lòng ghen ghét, như thế là "tỷ nhí bất chu" (tiểu nhân 
tỷ nhỉ bất chu). 

Quân tử hoài đức, tiểu nhân hoài thổ; quân tử hoài 
hình, tiếu nhân hoài huệ. 
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# 2? lIRd : | ^ HNL › #8 Ti : A^TR À - 

Quân tỉ với tiểu nhân sở dĩ khác nhau, không phải khác 
nhau ở nơi sự thực, mà khác nhau ở nơi tâm thuật; không 
phải khác nhau ở nơi hình thức. mà khác nhau ở nơi tỉnh 
thần. Nên ở trong bài này, chú trọng thứ nhất là chữ "hoài". 

"#foàf", nghĩa là thưởng thường dể lòng vào mà không 
bao giờ quên. Chữ "hoài" là thuộc về phần tư tưởng. Quân 
tử chỉ hoài về đức, cốt cho đạo đức mình được hoàn toản 
thời quân tử lấy làm vưi lòng (quân tử hoài đúc). Tiểu nhân 
thời trái thế, nó chỉ hoài về "thổ" ("thổ", nghĩa là cái địa vị 
nó ăn ngổi. Tục ta thường gọi là "ngôi thứ"). Tâm thuật của 
tiểu nhân chỉ chăm chỉ ở nơi "ngôi thứ" gần ở một làng, xa 
đến một nước, mục dích của nó chỉ là chăm chỉ ở nơi "ngôi 
thứ" mà thôi, nên nói rằng "tiểu nhân hoài thổ. 

Quân tử chỉ hoài ở "hình" ("“hình”, nghĩa là lời nói việc 
làm, có thể làm được khuôn mẫu cho đời). Sách xưa có chữ 
"Nghỉ hình", "Điển hinh" 4Á , ® #3, tư tưởng của quân 
tử chỉ để vào chốn ấy; nói một tiếng nói, làm một việc làm, 
không bao giờ quên những khuôn mẫu của Thánh hiển, mà 
chính giữa thân mình cũng chỉ lo làm được khuôn mẫu cho 
người đời sau (quân tử hoài hình). 


Chữ "hình" ở dây, xem trên mặt chữ thời cũng như chữ 
"hình" mà thích nghĩa bằng “hình pháp" hay “hình luật”, nên 
học giả thường nhận lầm "hoài hình" là sợ pháp luật. Nhưng 
nghĩa đó quá dốt. Nếu chỉ sợ pháp luật mà thôi thời có gì là 
quân tử ? Nguyên lai chữ "hình" ở trong Kinh Truyện, chữ 
"hình" này thường thông dụng với chữ "hình" ( zj ) trên, 
"thổ" ( + ) dưới ( 4 ). : 

Trong Kinh Thi có câu "Hình vu quả thê" (#j + # *`), 
nghĩa là làm khuôn mẫu cho người vợ ít đức noi theo. 

Lại có câu : "Thượng hữu diển hình"( #3 ®&#J ) 
thấy là dùng chữ "hình" không có "thổ" ( + ) dưới. Nếu 
chúng ta biết xem sách thời dám chác rằng hai chữ "hình" 
thông dụng với nhau. Chữ "hoài hình" ở đây, chính là chữ 
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"hình" phải thích bảng "điển hình", "nghi hình" mới đúng với 
nghĩa sách; nếu thích nghĩa bàng "hình pháp" thời hai câu 
Kinh Thi như trên kia nhấc lại còn có nghĩa lý gì ? Chính 
giữa sách Mạnh Tử dẫn câu : "hình vu quả thê" ( #J † # #) 
cũng dùng chữ "hình" không có "thế" dưới, thời biết được 
chử "hình" ở đây mà nhận là "hình pháp" thiệt không dúng. 


Tiểu nhân thời trái thế, nó chỉ thấy lợi lộc ân thưởng là 
những. giống người ta cho nó, lấy làm quí hóa mà, đêm ngày 
mơ tưởng không bao giờ quên, đó là sở hoài của tiểu nhân, so 
với quân tử "hoài hình", thiệt xa nhau nhiều lám (tiểu nhân 
hoài huệ), "huệ" là những đổ ân huệ người ta cho như : bổng 
lộc hay danh vị, phẩm hảm, v.v... Người mà chỉ tư tưởng vào 
những giống ấy, có thể nào không tiểu nhân đăng ? 


Tử viết : Quân tử dụ ư nghĩa, tiểu nhân dụ ư lợi. 

T+#øö:#7w%2+Ấ A9 #t4#l 

Bài này phải chú ý vào chữ "dụ"; ("dụ" là ở trong con 
mát, bộ óc mình chỉ minh bạch có ngẩn ấy mà thôi, thể là ý 
nghĩa chữ “dụ”). "Dụ" là thuộc về phần trí thức. Trí thức của 
những bậc quân tứ, chỉ thông thạo ở phần nghĩa, nên nói 


rằng : "quân tử dụ ư nghĩa". Ti thức của tiểu nhân thời chỉ 
thông thạo ở phần lợi, nên nói rảng : "tiểu nhân dụ ư lợi". 


Nhất thiết đạo lý ở trong thiên hạ, chỉ có hai đường : 
chẳng nghĩa thời lợi, chẳng lợi thời nghĩ; mà quân tử tiểu 
nhân sở dĩ khác nhau cũng vì chốn ấy. 


Quân tử không phải là tuyệt đối không làm lợi, nhưng 
cái lợi là gốc trong nghĩa mà nảy ra, nên nói rằng : "dụ ư 
nghĩa", bởi vì mục dích của quân tử cốt ở nơi nghĩa. 


Tiểu nhân không phải tuyệt đối không làm nghĩa, nhưng 
cái nghĩa nó chỉ là mượn tiếng để mua jøi mà thôi, nên nói 
rằng : "dụ ư lợi", bởi vì mục đích của tiểu nhân chỉ cốt ở nơi 
lợi, 

Bài này chỉ khác nhau có 2 chữ mà biện biệt quân tử, 
tiểu nhân được cực rảnh. 
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Tử vị Tử Hạ viết : Nhữ vi quân tử nho, vô vi tiểu 
nhân nho. 


fiI.TEH:kt6À£#@T7!1› #5. h^®‹- 

Thẩy Tử Hạ là một người cao đệ trong Khổng môn, 
nhưng vì cách học vấn của thẩy còn có hơi xu hướng về mật 
vụ ngoại, mà chưa khỏi được ý cẩu danh, nên ngài rán cho 
ràng : Mày ơi ! Phải chám chỉ làm cho nên một người nho 
bằng quân tử, chớ làm một hạng nho bằng tiểu nhân. 

Cũng là gọi bằng "nho" cả, vì sao mà lại có quân tử nho 
với tiểu nhân nho ? Chúng: ta phải biết : Sở dĩ gọi "bằng nho, 
há phải rằng mặc đổ mậc của nhà nho, nói giọng nói nhà nho, 
đọc những sách học cửa nhà nho, ân ngồi đi đứng với phường 
nho mà thảy gọi là "nho" được rư ! Nên trong "nho" vẫn chia 
làm 2 loại : chăm chỉ về phần thực dụng mà không cẩn ở hư 
danh, cốt lo đua tranh với Thánh hiển mà không chịu hùa theo 
với thì tục, chú trọng về đạo đức mà cũng kiêm cố tới tài nâng, 
như thế là quân tử nho. Trải lại, trọng phần danh mà bỏ phần 
thực, hùa với thì tục mà quên quách Thánh hiển, ở có tài náng 
mà bỏ trớt dạo dức, như thế là tiểu nhân nho. 


Nho sở dĩ mang tiếng xấu, vì quân tử nho quá hiếm, mà 
tiểu nhân nho thời lại quá nhiều, như thầy Tử Hạ mà dức Thánh 
cỏn nói rằng : "vô ví tiểu nhân nho", huống gì những người 
thấp hơn thầy Tử Hạ dã chắc là quân tử nho được rư ? Chúng 
ta hết sức ở nơi "vị quân tử nho !°, 

Tử viết : Quân tử thẳng đăng dãng, tiểu nhân trường 
thích thích. 

‡Ð:8708§#W ' hÀA KHẢ - 

Bài này là hình dung tâm lý của hai hạng người : 

"Thân đãng ; đãng”, nghĩa là trong lòng thư thái luôn luôn, 
bởi vì quân tử đẩy đạo đức ở trong, chỉ biết thuận lẽ trời, thở 
chân lý, mà những việc cùng, thông, đắc, táng thuộc về đường 


đởi, mùi tục, quân tử chẳng đạt vào lòng. Vậy nên ngửa lên 
không thẹn với trời, cúi xuống không thẹn với đất, mà ở trong 
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lòng cứ được vui luôn luôn, đó là "quân tử thản dãng đãng". 

“Trưởng I thích thích", nghĩa là trong lòng lo sợ luôn luôn, 
bởi vì món tiểu nhân kia, mùi đạo dức họ không nếm một tý 
gì, đường chân lý họ không trông thấy bao giờ, chỉ say với 
mùi đời mà thường lo mất phẩn an, chỉ trằn vào dường tục 
mà thường lo hỏng nước bước, nên trong lỏng nỏ chỉ bứt rút 
bực bội luôn, đó là "tiểu nhân trường thích thích". 


Tử viết : Quân tử thành nhân chí mỹ, bất thành nhân 
chỉ ác; tiểu nhân phản thị. 


+?Ø:#87nñnA^A+»#: +E8⁄^x+8, :. X84 - 

Bài này là xem quân tử tiểu nhân ở nơi độ lượng. Độ 
lượng ‹ của quân tử thường xem người cũng như mình, thấy 
việc tốt của người, nghĩ cũng như việc tốt của mình, nên hết 
sức tán thành cho người nên diểu tốt (quân tử thành nhân 
chỉ mỹ). Thấy việc xấu của người nghĩ cũng như việc xấu 
của mình mà không muốn người mác lấy tiếng xấu, nên hết 
sức ngăn đón bào chữa, không để cho người ta nên việc xấu 
(bất thành nhân chỉ ác). Còn như tiểu nhân thời trái thể, vì 
độ lượng của nó quá hẹp, nên nó thấy người ta tốt thời nó 
làm hoại ngay (bất thành nhân chỉ mỹ), nó thấy người có 
điều xấu thời nó lại xúc thêm vào (thành nhân chí ác). 


SỞ dĩ hai bên khác nhau, chỉ vì quân tử thời công với 
thứ, tiểu nhân thởi tư với độc mà thôi. 


Tử viết : Quân tử hòa nhỉ bất đồng, tiểu nhân đồng 
nhỉ bất hòa. 


+s: #8 ?ram®£B, + Á B] mm 4 #4. 

Bài này là xem quân tử tiểu nhân ở nơi công sự. _Người 
ta ở đời, không việc gì một mình mà làm nên được, nên phải 
có đông người lảm chung với nhau; mà đến khi làm việc một 
quốc gia, một xã hội thời lại cẩn dông người làm chung lám; 
vì ở trong lúc đó ta thường phần biệt dược quân tử hay tiểu 
nhân thời chỉ ở nơi hai chử : 


l)- "Hòa" ( #e ), nghĩa là tình thỏa hợp với nhau mà 
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không tranh ghen nhau bảng được, thua, hơn, kém. 


2)- "Đổng ( pỊ ), nghĩa là kết bẩy rập bạn mà rủ nhau 
đi vào một lối đường. 

Quân tử "hòa" mà chấng "đổng", tiểu nhân "đổng" mà 
chắng "hòa". Quân tử ví như nấu giống đổ an, tất có ngữ vị : 
mặn, ngọt, chua, cay, đáng. Vị vẫn không đồng với nhau, nhưng 
điểu hòa tương tế với nhau mà làm một thức đổ ăn ngon, bảo 
rằng hòa thời hết sức hòa, mả không phải lôi đổng như nhau 
đâu. Như thế là cách cộng sự của quân tử. Tiểu nhân thời ví 
như làm một thức đổ án, mạn không hòa với chua, cay không 
hòa với ngọt, đã mặn thời đất nhau mặn cả, đã ngọt thời dắt 
nhau ngọt cả, kể rằng đổng vẫn dổng thiệt, nhưng mà không 
điều hỏa với nhau, làm sao thành được đổ ăn ngon ? Không 
hỏa với nhau như thế, đó là cách cộng sự của tiểu nhân. 

Quân tử thái nhi bất kiêu, tiểu nhân kiêu nhỉ bất thái. 

® †? Êm TS › : ^ Ấm + È - 

Bài này là xem quân tử tiểu nhân ở nơi thuận cảnh. Hễ 
người ta gập được cảnh ngộ thông thuận, rất dễ biện biệt 
dược nhân phẩm. : 

Tùng lai, quân tử chỉ quí trọng về dạo đức, mà cảnh 
ngộ thời phó mặc tự nhiên; nếu tình cờ gập hổi phú quí di 
nửa, quân tử chỉ yên vui như ngày thường, chẳng bao giờ 
vì phú quí mà sinh ra kiêu ngạo (thái nhỉ bất kiêu). Tiểu 
nhân thời vẫn qui về danh lợi mà không chứa trữ dạo dức 
ở trong lòng, nên nhân khi bôn cạnh mà được phú quí rổi 
thởi kiêu ngạo sinh ra ngay, vì cái lòng "hoạn đắc hoạn thất". 
mà chẳng bao giờ thư thái dược (tiểu nhân kiêu nhỉ bất 
thái). 

Tử viết : Quân tử nhi bất nhân giả hữu hỹ phủ; vị 
hữu tiểu nhân nhỉ nhân giả dã. 

+nq:8Tm*#z*® *&k⁄;2+®# Am + t- 

Bài này là xem quân tử tiểu nhân ở nơi tâm thuật, đã 
thích kỹ ở chương thứ 7 rổi. 
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Quân tử thượng đại, tiểu nhân hạ đạt 

†?q4:87?tLt›j^ATrd-‹- 

Bài này là xem quân tử tiểu nhân ở nơi học nghiệp; 
phẩm cách người ta sở đĩ có cao thấp, chỉ bởi ở học nghiệp 
có lên lui. 

Những người quân tử, công phu học vấn không bao giờ 
tự túc, càng hay càng học, càng học càng hay; đã không bao 
giờ thôi, thời cứ tấn hoài, nên lến suốt đến bậc rất cao minh, 
thế là "thượng đạt". 

Cách tu học của bọn tiểu nhân thời họ lại quá mau tự 
tức : chưa đến mà dã bảo rảng đến, chưa hay mà dã bảo rằng 
hay. Vậy nên học nghiệp họ phải cứ cẩm chừng; dã cầm 
chừng thời không tiến; dã không tiến thời phải trụt lui, lui 
mãi lui hoài thời đến nỗi xuống suốt chỗ ty hạ, như thế là 
"hạ dạt" (tiểu nhân hạ đạt). 

Bài này lại có một nghĩa giải thích rằng : Quân tử tiểu 
nhân là chỉ vào địa vị hai hạng người, khác với nghĩa quân 
tử tiểu nhân ở mọi nơi. 

Quân tử là chỉ vào phường thượng lưu, tiểu nhân là chỉ 
vào phường hạ lưu. Thượng đạt là thông hiểu về việc phẩn 
trên; hạ đạt là thông hiểu về việc dưới; có ý là loài người ai 
cũng có một phẩn trí thức. Nhưng xem ở câu "hạ học nhỉ 
thượng đạt", thời nghĩa ấy không được dúng. 

Tử viết : Quân tử cầu chư kỷ, tiểu nhân cầu chư nhân. 

T?q:#7?*#£ :.›^A #È#WA - 

Bài này là xem quân tử tiểu nhân ở nơi tâm thuật, nghĩa 
đã thích rõ ở chương trên kia rồi. 

Tử viết : Quân tử dị sự nhi nan duyệt dã; duyệt chỉ 
bất dĩ đạo, bất duyệt dã, cập kỳ sử nhân đã khí chỉ; tiểu 
nhân nan sự nhỉ dị duyệt, duyệt chỉ bất dĩ đạo, duyệt dã, 
cập kỳ sử nhân dã cầu bị yên. 

†H : 87? #mifltLe, ; Hbv T4 rh HT ĐU dh, › 
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42#⁄X(^Ad › 8+ ;.šA^A lt ăn ÐĐ › D2 r1 l8 
ĐÈ: 4X 14th : #18 8 - 

Bài này là xem quân tử tiểu nhân ở nơi độ lượng với 
khí tiết. 

Hễ người quân tử, độ lượng thưởng hay khoan thứ, mà 
khí tiết lại rất "phương „cương ( 3M ),nên mỗi khi sai 
người làm việc, vẫn là dễ dàng (dị sự), mà bảo làm cho người 
ta duyệt minh thời lại khó làm lắm (nhi nan duyệt đã). Vì . 
cớ sao ? Bởi vì duyệt người ta mà không đúng với đạo, quân 
tử không chịu làm ¡duyệt như thế (duyệt chỉ bất dĩ đạo, bất 
duyệt dã). Quân tử tuy không khinh đị làm cách duyệt người, 
nhưng đến khi sai sử người làm việc thời chỉ tủy tài năng 
của họ, lường sức lớn nhỏ, nhiều ít mà dụng cho, in như dùng 
các thức đổ, miễn có đúng một khí dùng là xong (cập kỳ sử 
nhần dã, khí chỉ). Côn như : bọn tiểu nhân độ lượng. đã rất 
chật hẹp, mà khí tiết lại rất yếu hèn, nên mỗi khi sai sử người 
làm việc, vẫn là khó khan (nan 3w), mà bảo làm những việc 
cẩu người duyệt mình thời lại dễ lắm (nhi đị duyệt dã). Vì 
có sao 2 


Bởi vì "ty ô siểm nịnh" là tỉnh sẵn của nó, miễn cho 
được người duyệt, tuy không dúng với đạo, nó cũng hết SỨC 
làm duyệt vậy (duyệt chỉ tuy bãi dĩ đạo, duyệt dã). Tiểu 
nhân tuy khinh dị cầu duyệt với người, nhưng mà dến khi sai 
sử người làm \ việc, thời nó lại trách cho đủ mọi diểu, bất xuôi 
bát ngược, kể ván, kể đài, khiến cho người khó chìu được nó 
(cập kỳ sử nhân đã, cầu bị yên). 


Vì quân tử thưởng "khí sử" cho. người, SỞ dĩ "dị sự” vì 
tiểu nhân hay "cầu bị" với người, sở dĩ "nan sự". Vì duyệt 
không đúng với đạo thời bất duyệt, sở dĩ quân tử "nan duyệt", 
vì đuyệt không đúng với đạo mà cũng duyệt, sở dĩ tiểu nhân 
"dị duyệt". 

"Duyệt", là mua lòng người yêu mình; "Sử", nghĩa là 
dùng người giúp việc mình. 
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Tử viết : Quân tử bất khả tiểu trị, nhí khả đại thụ 
dã. Tiểu nhân bất khả đại thụ dã, nhỉ khả tiểu trì dã. 


†1q: #72 ”7‹hkeo › m7 1k #ở' SA SP T+k 
# › 7T .|shự, ‹ 

Bài này là xem quân tử tiểu nhân ở nơi tài khi. 

Những người quân tử độ lượng đã lớn với tài năng củng 
giỏi, và lại tư tưởng thường chăm vào những việc lớn, đến như 
những việc nhỏ nhẹn tấn mắn, quân tử thưởng thường không 
hay để ý vào. Vậy nên khí ra làm việc đời, không có thể coi 
SÓC Xem giữ được những việc nhỏ (quân tử bất khả tiểu trị); 
nhưng mà gánh chịu được việc lớn (nhỉ khả đại thụ dã). 

"Tiểu tri", nghĩa là giữ việc nhỏ, chữ "trí", cũng nghĩa 
là chủ quản, tục ta có chức "tri sự, tri bộ, tri phủ, trì huyện". 
"Đại thụ", nghĩa là gánh việc lớn, 

Tiểu tri, nghĩa là gánh việc nhỏ vật như : đổng tiển, hột 
Bao, V.V... 

Hễ những dứa tiểu nhân, đô lượng đã hẹp mà tài nảng 
lại, thấp, nó vấn không gánh chịu được, việc lớn, mà lại có 
thể coi sóc xem ) giữ được việc nhỏ (tiểu nhân bất khả đại 
thụ, nhỉ khả tiểu trì). 


Bài này là cốt bày vẽ cho người làm việc thiên hạ, nếu 
hay dùng được người thời trước phải phân biệt cho ra quân 
tử, tiểu nhân : thấy dược quân tử thời trao cho việc lớn, khiến 
cho người ấy làm đại thụ; thấy dược tiểu nhân thời giao việc 
nhỏ cho nó, khiến cho người ấy làm tiểu tri. Nếu trái lại, trao 
việc nhỏ cho quân tử thời không hải quân tử sở trưởng, trao 
việc lớn cho tiểu nhân thời bị tiểu nhân làm hỏng. Vậy nên 
"dụng nhân", tất cẩn phải "trí nhân". "Trị nhân thiện dụng" 
mới là người làm nên việc thiên hạ. 

Tử viết : Quân tử hữu tam úy : úy thiên mệnh, úy đại 
nhân, ú úy thánh nhân chỉ ngôn; tiểu nhân bất tri thiên mệnh, 
nhi bất úy dã, hiệp dại nhân, vũ thánh nhân chỉ ngôn. 


†98:3873z*› #x*$?›#®XA^A›' #“#*A+ 
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Bài này xem quân tử tiểu nhân ở nơi tâm lý. Hễ đã quân 
tứ thời ở trong tâm lý thường có ba điểu kiêng sợ luôn luôn : 
I)- Kiêng sợ mệnh trời; 
2)- Kiêng sợ những người có dạo đức lớn; 
3)- Kiêng sợ lời nói của Thánh nhân. 


Kia bọn tiểu nhân nó không biết mệnh trời là cái gì, nó 
không sợ (tiểu nhân bất trị thiên mệnh nhi bất úy dã), nó 
lại khinh lờn những bậc dại nhân (hiệp dại nhân), lại khinh 
để lời nói của Thánh nhân (vũ thánh nhân chỉ ngôn). 

"Thiên mệnh", không phải là mệnh số đâu. Cái chân lý 
chính đạo mà trời đã phú cho ta tức là "thiên mệnh”, Sách 
Trung Dung có câu : "Thiên mệnh chỉ vị tính", Thánh nhân 
thưởng nói chữ "thiên", chữ "mệnh"”, đểu là nghĩa như thế. Nếu 
bảo "thiên" là trời xanh, "mệnh" là số mệnh thời sai lẩm lắm! 

"Úy thiên mệnh", chỉ là kiêng sợ chân lý mà thôi. "Đại 
nhân”, chẳng phải là cụ lớn dâu, chỉ là bậc người có dạo đức 
to lớn, có tài năng hữu ví. Trong Kinh Dịch, que Cân có câu 
"Lợi kiến đại nhân", là đại nhân ấy; "úy đại nhân", chỉ là 
tin ngưỡng người đạo đức, chớ nhận lầm là sợ cụ lớn. 

Bởi vì "úy thiên mệnh", nên làm việc không bao giờ trái 
với thiên lý, đến nỗi vì chân lý mà chịu đóng dinh chữ thập 
như đức Dê Du, là "úy thiên mệnh". 

Vì "úy đại nhân", nên không dám ỷ quyển thế mà khinh 
bậc Thánh hiển, tức như vua Nghiêu mà "khuất hạ" với một 
tên đân cày là Ngu Thuấn, đó là "úy đại nhân”. 

Vị "ủy thánh nhân chỉ ngôn", nên làm việc gì không 
đám sai lời nói của thánh nhân, như vua Vũ nghc lời nói ông 
Bá Ích mà phải cúi đẩu xuống lạy. Kinh Thư có câu : "Bái 
nhữ xướng ngôn" ( #‡ + 8# # ), dó là "úy thánh nhân 
chỉ ngôn". 
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CHƯƠNG XIV 
LUÂN LÝ Ở TRONG KHÔNG HỌC 


Tiết thứ 1 
Luân lý ở trong gia đình. 


Hữu Tử viết : Kỳ vi nhân dã, hiếu đễ nhi hiếu phạm 
thượng: giả, tiến hỹ; bất hiếu phạm thượng nhỉ hiểu tác 
loạn giả, vị chị hữu đã. 

2? # 1H: #%XA b,È# mm tín bự › # 
& ; tk ĐŒ # ì +2 # tt. - 
(luôn với câu "Quân tử vụ bản..."), 

Có một người kia, lúc bình thường nó ở trong gia đình, 
dối với cha mẹ thời đúng với chữ hiếu, đối với anh em thời 
đúng với chữ đễ, như người ấy mà bảo ham can phạm dến 
kẻ trên, chắc ít rổi đó (kỳ vi nhân đã, hiếu để nhi hiếu 
phạm thượng giả, tiền hỹ). Chẳng can phạm kẻ trên mà lại 
còn ham làm loạn, chắc người ấy chưa có bao giờ (bất hiếu 
phạm thượng nhỉ hiếu tác loạn giả, vị chỉ hữu đãi). 


Quân tử vụ bản, bản lập nhỉ đạo sinh, hiếu dễ dã 
giả, kỳ vi nhân chỉ bản dư. 
87? #*' kim 4 › # @ e6 # ' 1À 
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Hễ người quân tử, từ làm một việc gì, tất trước cốt vun 
trồng cội gỐC ‹ của việc ấy (quân tử vụ bản); gốc dã dứng vững 
rổi mà dạo của việc ấy mới nảy nở ra hoài (bản lập nhí đạo 
sinh). Đức hiểu, đức ' để đó, chính là cái gốc của công việc làm 
nhân đó mà (hiếu để dã giả kỳ vi nhân chỉ bản dư). 


Vì cớ sao mà nói "hiếu để đã giả kỳ ví nhân chi bản" ? 
Bởi vì đức nhân là cốt ở yêu người, nhưng mà yêu người, há 
phải bỗng chốc mà yêu hết được người rư ? Tất trước phải 
yêu từ người trong nhà mình mà yêu ra, yêu cha mẹ, yêu anh 
em, tuy không phải là hết được phận lượng chữ nhân, nhưng 
mà lúc ban đầu làm nhân, tất cội gốc từ chốn ấy trước, nên 
nói rằng hiếu đễ là cái cội gốc dầu làm việc nhân. Nếu có 
hạng người khôn thương cha mẹ mà bất hiếu, không thương 
anh em mả bất dễ, mà vội nói rằng thương loài người, thương 
thế giới, quyết không có lẽ ấy ! 


Tử viết : Phụ mẫu tại bất khả viễn du, du tất hữu 
phương. 

#89 :484X£ 1T dủt,; dở # 2 o- 

(chữ "tại", ở dây là tại đương còn). 

Bài này xem xét trên mặt chữ thởi rất cạn, mà nhận cho 
ra ý tứ thời lại rất sâu. Thánh nhân dạy luân lý chẳng phải 
bảo người ta giữ lấy luân lý chết. Xin xem kỹ bài này. 

Ngài nói rằng : Hễ người làm con mà đương khi cha mẹ 
còn mạnh khỏe thời người làm con đó có nghĩa vụ phải thờ 
cha mẹ, vẫn không có lẽ bỏ cha mẹ mà đi chơi phương xa 
(phụ mẫu tại bất viễn, du). Nhưng mà bổn phận làm con, 
còn có ở trên nghĩa vụ ấy là nghĩa vụ làm người, có khi phải 
đi ra làm việc quốc gia, có khi phải đi ra làm việc xã hội, 
nghĩa vụ làm người còn nhiều lắm, thời người làm con đó, 
cỏ lẽ dóng cửa ở trong nhà được mãi hay sao ? Nến Thánh 
nhân cũng thường nói rảng : 

Sĩ nhí hoài cư, bất túc dĩ vi sĩ hỹ. 
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Đã làm một người sĩ mà chỉ muốn ở một chỗ cho yên, 
không phải là sĩ rồi. 

Vậy nên nói đến nghĩa vụ làm người, tất phải có lúc 
viễn du; nhưng mà khi viễn du đó, tất phải có một đạo lý tốt 
mà ta xu hướng được thời đã không trái với đạo lý làm con, 
lại dược đúng với đạo lý làm người, nên nói rằng : "du tất 
hữu phương”. 


Ba chữ "tất hữu phương", ý nghĩa rất lớn, mà lại nên 
chú ý ở chữ "phương" ( 2). 

"Phương" là nghĩa làm sao ? Là cái đường lối mà mình 
nên di theo dó vậy. Xem câu "hữu dũng thả tri phương" ®f 
5 H #£ 2 thiên Tiên Tiến, và câu “nhân chỉ phương" thiên 
Ung Dã thời nghĩ chữ "phương” này dễ thông lắm. Nếu chỉ 
nói "phương" là Đông, Tây, Nam, Bác, thời sợ chưa đúng. Tức 
như dức Khổng Tử cỏn có mẹ mà vẫn di kháp nơi, thầy Mạnh 
Tử cũng di chơi nước xa, nghe mẹ mất mới trở vể, chẳng phải 
là bất hiếu hay sao ? Nên chữ "phương", nhận là phương hướng, 
tất không phải nghĩa. 


Tỷ như có một người kia, cha mẹ vẫn còn mà cha mẹ 
vẫn không cẩn mình phụng dưỡng, hoặc là đã có người phụng 
dưỡng thay đỡ cho mình, thế là cái trách nhiệm ở gía đình, 
không phải trách nhiệm riêng của mình rối; lúc bấy giờ quốc 
gia, xã hội cẩn dùng tới mình, mà mình lại tự xét trong 
mình, đạo đức, học vấn, tài năng, ba mặt đẩy đủ cả, chính 
là quốc gia, xã hội phải nhờ mình gánh đỡ, không trút cho 
ai được, thế thời ta phải viễn du chứ ? Cái công việc viễn 
du đó, có dạo lý rất tốt hơn ở nhà kia mà ! Vì trách nhiệm 
thờ cha mẹ đã có người thay, chứ trách nhiệm vì quốc gia, 
xã hội tất phải nhờ mình mới gánh nổi việc, mình không 
viễn du sao được ? Đó chính là ý nghĩa ba chữ "tất hữu 
phương" của đức Khổng Tử. Nếu chưa phải "hửu phương" 
như thế, nỡ lòng bỏ cha mẹ ra dị hoang thời lại là một người 
"đại tội, cực ác", 
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Tử viết : Hiếu tai Mẫn Tử Khiên ! Nhân bất gián ư 
kỳ phụ mẫu côn đệ chỉ ngôn. 
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Xem suốt cả pho sách "Luận Ngữ", ở trong 3.000 học 
trò, mà khen bằng hiếu, lại ở trong miệng đức Thánh nói ra, 
chỉ một mình thẩy Mẫn Tử Khiên mà thôi, bá phải những 
thẩy kia như Nhan, Tàng, Du, Hạ, thầy là không hiếu hay 
sao ? Thử xem như thấy Tử Cống, thấy Nhan Hổi, ngải có 
khen bằng chữ "hiển tai", chữ "hiển hổ" mà đến như thẩy 
Trọng Cung, ngải lại khen bảng "khả sử nam diện", thế mới 
biết ý Thánh nhân vẫn cho chữ "hiếu" là tầm thường. Vì sao 
mà thấy Mẫn Tử Khiên ngài lại tạng cho một chữ "hiếu" ? 
Ngài nói rằng : thiệt là con hiếu vậy thay, anh Mẫn Tử Khiên 
kia ! (hiếu tai Mẫn Tử Khiên). Cha mẹ anh em nó khen 
nó đã dành, mà lại người dưng kẻ ngoài cũng không ai có 
lời gì chen pha nào khác nữa (nhân bất gián ư kỳ phụ mẫu 
côn đệ chỉ ngôn). 


Đức Thánh sở dĩ khen thẩy Mẫn Tử Khiên như thế, học 
giả phải xét tới lịch sử của thấy mới được. 

Thầy Mẫn Tử Khiên, mẹ mất sớm, cha thẩy lấy vợ sau 
tức là hậu mẫu thẩy. Hậu mẫu có hai người con riêng, thương 
con riêng mình mà ngược đãi thẩy Mẫn Tử Khiên khổ lắm; 
con hậu mẫu được ở nhà đi học, mà thẩy Mẫn Tử Khiên phải 
vào rừng hải củi. Đụng mùa đông trời rét, hậu mẫu bát thẩy 
mạc áo bàng bông cây lau, sớm mai ra di hái củi tận tối mới 
về, cha thẩy Mẫn Tử Khiên giận quá, quyết định bỏ người 
hậu mẫu di; thẩy Mẫn can cha nói rằng : "Xin cha thương 
lấy mẹ, mẹ còn ở lại, chỉ một mình con rét mà thôi, nếu mẹ 
ra di thời té ra ba anh em chúng con thảy không mẹ cả, đơn 
khổ biết chừng nào '"(# &,— ##,# +4 z##) 
Cha thầy Mẫn cảm dộng vì lời nói của thẩy, khôn duổi hậu 
mẫu đi, mà hậu mẫu thẩy từ đó cũng hóa nên từ mẫu, thương 
thẩy in như con dẻ của mình. Vì thế mà người trong đời ai 
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cũng khen thấy là hiếu. 

Học giả xem việc ấy thời biết đức "hiếu" của thầy Mẫn 
chẳng phải là hiếu mà thôi, xử vào nghịch cảnh gia dình gay 
go khốn nạn đến như thế, lấy thân một người con bé mà chu 
toàn cả ba mát, chỉ một câu nói mà cha nên cha nghĩa, mẹ 
nên mẹ từ, hai em cũng khỏi khổ vì mất mẹ, thiệt là một 
người có nhiệt thành, có thiên tính, có sức nhẫn nại, có trí 
khôn ứng biến, lâm cơ; lấy chữ "hiếu" ấy mà suy ra thời ngày 
sau dấu làm việc xã hội, việc quốc gia, cũng chẳng gì khó. 
Vậy nên ở trong 3.000 đệ tử, chỉ dem chữ "hiếu" khen thẩy 
Mẫn, há phải chỉ quí trọng về chữ "hiếu" mà thôi đâu ! 

Tử vị Công Dã Trường khả thế dã, tuy tại luy tiết 
chỉ trung phí kỳ tội dã, đĩ kỳ tử thế chỉ, 
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Đức Thánh chỉ có hai người con, một người con trai là 
thẩy Bá Ngư, một người con gái đến tuổi lấy chổng. Ngài 
kén rể ở trong học trò, ưng gả cho Công Dã Trưởng, nhưng 
vì Công Dã Trưởng là người từng can án, đã ở tù mà dược 
tha ra, nên lúc bấy giờ, ở trong bà con nhiểu người không 
bảng lòng. Đức Thánh nói gả con cho nó cũng được dó (khả 
thế đã), bởi vì nó tuy đã từng ở trong lao ngục, nhưng không 
phải nó có tội gì (tuy tại luy tiết chỉ trung, phí kỳ tội dã), 
cứ lấy con mình mà gã cho nó (dĩ kỳ tử thế chì). 

Nam Dung tam phục Bạch Khuê, Tử vị Nam Dung 
bang hữu đạo bất phế, bang vô đạo miễn ư hình lục, dĩ 
kỳ huynh chỉ tử thế chỉ. 

th <ZØ# da ‡ - TÐWỈớh 3% # HT B8 ›: 
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Đức Khổng Tử có người anh là Khổng Bì, con bà mẹ 
dích, vì có tật què chân nên không có lịch sử gì. Khổng Bì 
chỉ có một người con gái. Ngài vì con anh mà kén rể ở trong 
học trỏ, thấy được thấy Nam Dung là người hiển giả, học 
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sách ưng thực hành những câu ở trong sách, thấy câu thơ 
Bạch Khuẻ ở trong Kinh Thi rằng : Bạch Khuê chỉ điếm, 
thượng khả ma dã, tư ngôn chỉ diếm bất khả vi dã. 


 t* 1: 17 j8 tớ : Đ 8Ð 2 › 41T 5 ,. 


Nghĩa là cái ngọc khuẻ trắng kia, dẩu có vít, còn có thể 
mài đi dược, lời nói của người ta mà có vít, không thể sửa 
chửa lại được nửa. 

Nam Dung vì chú ý ở nơi cẩn ngôn, nên thường thường 
đọc đi dọc lại câu thơ ấy. Đức Thánh mới khen rằng : Anh 
Nam Dung này, đức hạnh học vấn như anh, may được đởi trị 
là trong nước hữu đạo, tất nhiên nước không bỏ anh (Tử vị 
Nam Dung viết : Bang hữu đạo, bất phố); rủi gặp lúc đời 
loạn là nước vô đạo, chác cũng khỏi mác lấy tù tội (bang vô 
đạo, miễn tr hình lục), ngài mới lấy ' con gái anh ngài gả cho 
Nam Dung (dĩ kỳ huynh chỉ tử thế chỉ). 


Xem hai bài này là việc rất tấm thường ở trong gia 
dình, nhưng chúng ta nhân đó phát sinh ra được hai mối 
cảm tưởng : 


Một là xem chép hai người con gái, mà chép bằng hai 
chữ "Tử" (kỳ tử, huynh chỉ tử). Thể thời đạo lý Thánh nhân 
có phân biệt con trai con gái khác nhau dâu ? Phân biệt trai 
gái làm chữ "tử", chữ "nữ" là đạo lý ở đởi nào ? Bảo trọng 
nam khinh nữ là luật của Khổng Tử, thiệt không phải. 

Hai là trong con mát của Thánh nhân, không bao giờ có 
giai cấp "quí, tiện, bẩn, phú”. Thử nghĩ ở trong học trò ngài, 
giảu như thấy Tử Cống, thẩy Nhiệm Cầu, chắc còn nhiều 
người; làm quan như Công Tây Xích, Tử Du, chắc còn nhiều 
người; con nhà thần thế như Mạnh vũ Bá, Qui Tử Nhiên, 
chắc còn nhiều người, há có lẽ gì kén rể cho con mình, không 
moi móc được trong phường phú quí hay sao ? Bây giờ ngài 
gả đó, một người thời đã can án, một người là thẩy đổ xác, 
chẳng phải đáng lấy làm lạ sao ? Mới biết ÿ Thánh nhân kén 
người chỉ kén bằng phẩm hạnh, chẳng kén bảng giai cấp. 
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Trần Cương vấn ư Bá Ngư viết : Tử diệc hữu dị văn 
hồ ? Đối viết : Vị dã. Thường độc lập, Lý xu nhỉ quá đình, 
viết học Thi hồ ? Đối viết vị dã. Bất học Thi vô dĩ n ï ngôn, 
Lý thối nhí học Thị. Tha nhật hựu độc lập, Lý xu nhỉ quá 
đình, viết học Lễ hồ ? Đối viết : Vị dã. Bất học Lễ vô dĩ 
lập. Lý thối nhỉ học LỄ. Văn tư nhị giả, Trần Cương thối 
nhỉ hỷ viết : vấn nhất đắc tam : văn thi, văn lễ, hựu văn 
quân tử chỉ viến kỳ tử dã. 
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Bài này chép vào chương "Gia đình" cũng không được 
đúng, nhưng cũng biết dược ý Thánh nhân đối với "gia đình”, 
nên biên vào đây. 

Thấy Bá Ngư là con trai đức Thánh, ngài chỉ có một người 
con ấy mà thôi, vì ngài thường đi chu du liệt quốc luôn, Bá 
Ngư chỉ ở nhà, không đi theo với ngài, nên học trò ngài cũng 
không biết Bá Ngư học những diểu gì. Vả lại, Bá Ngư không 
mấy chỉ học chung với học trò, vì vậy học trỏ ngài có thẩy 
Trẩn Cương nghỉ đức Thánh có dạy riêng điểu gì thâm diệu 
cho con chảng ? Nên hỏi với Bá Ngư rằng : Anh có được nghe 
điểu gì khác lạ chang ? (Tử diệc hữu dị văn hố). Bá Ngư thưa 
rằng : "Chưa có nghe diều gì khác lạ (vị dã), chỉ tầng có một 
ngày dương lúc thầy dứng một mình (thường độc lập), Lý 
này vừa đi mau mà qua trước sân (lý xu nhi quá đình) ) Thầy 
thấy, thầy hỏi tôi rằng : "coa đã học Thị hay chưa ?" (viết học 
thi hổ). Tôi thưa ràng : "chưa" (vị đã). Thấy lại nói rằng : 
"phải học đi ! Hễ người không học Thỉ thời không biết gì mà 
ứng đối" (bất học Thi vô đĩ ngôn). Ngày khác lại vừa dúng 
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lúc thẩy đứng một mình (tha nhật hựu độc lập), Lý này cũng 
vừa lúc di mau mà qua trước sân (lý xu nhỉ quá đình), thấy 
thấy tôi, nói với tôi rằng : "Con đã học Lễ hay chưa ?" (học 
LỄ hồ 3), tôi thưa rằng : "con chưa học" (vị đã). Thẩy lại bảo 
tôi rằng : Con phải học đi ! Hễ người không học Lễ thời không 
lấy gì mà tự lập" (bất học Lễ, vô đĩ lập). Lý này lui xuống 
mà học Lễ (Lý thối nhi học Lễ). Từ ngày Lý đã biết học tới 
giò, chỉ nghe thẩy dạy cho 2 điểu ấy (văn tư nhị giả)." 

Thấy Bá Ngư nói xong, Trần Cương lui về nhà, mừng 
mà nói rằng : "Ta chỉ hỏi có một điểu mà nghe được ba điểu" 
(Trần Cương thối nhi hỉ viết : vấn nhất đắc tam). Nghe 
được học Thị, nghe được Lễ; nghe hai diểu ấy rổi, lại nghe 
thêm dược một điều nửa là "quân tử vẫn sơ viến” con mình 
vậy (văn Thí, văn Lễ, hựu văn quân tử chỉ viến kỳ tử dã) 

Chúng ta dọc bài sách này, phát sinh ra được bai mối 
cảm tưởng : 

1)- Biết được xưa nay các bậc Thánh hiển vẫn cẩn thiết 
xã hội hơn gia đình, tức như học trỏ đức Khổng Tử khắp cả 
liệt quốc, ngày đêm ngài day học trò, không bao giờ nghỉ, mà 
giữa con mình, một người là Bá Ngư thời lại không biết nó 
học những cái gì, chẳng phải là vì cẩn cấp dạy người mà quên 
sự đạy con hay sao 2 May có hai phen vừa lúc ngài đứng một 
mình mà Bá Ngư mới được hai câu dạy; nếu không thế, e trót 
một đời ngài, không thì giờ nào rảnh mà kịp day con. 

Ngài thường tự nói rảng : "Hối nhân bất quyện" ( 3$ 
4. f#), nghĩa là dạy người không biết mỏi. Xem việc ấy 
đã chẳng chứng nghiệm hay sao ? 

Trần Cương có câu : "Quân tử chỉ viến kỳ tử” cũng 
không phải là vô lý. Nói cho đúng, tâm lý Thánh nhân chỉ 
biết có loài người mà không biết có gia đình, dầu Bá Ngư 
cũng chỉ là một người ở trong xã hội mà thôi. 

Vì tâm lý của người dương nóng nảy cần kíp với xã hội 
thời không có thì giờ rảnh dạy dược con là lẽ tự nhiên. 
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2)- Biết được Thánh nhân dạy người in như thợ tạo hóa 
dúc muôn vật, chỉ tùy theo trình độ nó mà phú dữ cho nó. 
Chữ "nhân", chữ "thứ", chử "nhất quán", dức Thánh vẫn đem 
nói với các thấy cao đệ, há lẽ không quí trọng con mình mà 
không nói với nó ? Cớ sao ngài nói với Bá Ngư chỉ có học 
Thì, học Lễ mà thôi ? Vì trình độ Bá Ngư chỉ dạy được như 
thế, có lẽ đâu đối với người thấp mà nói được đạo lý cao ? 
Xem dó, ta biết dược phương pháp Thánh nhân dạy người. 

Chúng ta dọc kỹ bài này thời thấy dược lời lẽ ứng dối của 
Bá Ngư ôn tổn và lễ độ, vừa tường tất, vừa khoan thai, xứng 
danh với học trò của thấy mình, lại thấy dược tính nết khiêm 
"nhã lắm. ï giữa lúc không có mặt đức Thánh mả “ngôn động 
trúng tiết" được như thế, chẳng phải sở đác của Thi, Lễ mà 
chi ? Mô phạm gia đình của Thánh nhân là như thế, 


Tiết thứ 2 
Luân lý ở nơi Quốc gia 


Bàn đến luân lý ở nơi quốc gia, xưa kia Nho giáo theo 
về dời chế độ quân chủ, nên luân lý quân thần vẫn là trọng 
tám. Nhưng chỉ từ đời Tẩn trở xuống, một là vì cái độc quân 
chủ chuyên chế mà chế tạo ra vô số quân quyển; hai là vì 
cái tội Hán nho xu siểm mà bày dạt ra vô số sách giả (ngụy 
thư), nên những câư quân quyền tuyệt dối mà họ lại niết tạo 
(3 !Ở#) m những lời đức Khống Tử. Thậm chí như một thiên 
Hương Đảng, miều tả những cái thái dộ tôn quân đạt ư cực 
điểm. Chủng ta thử xem thiên ấy cho kỹ, có dược mấy câu 
thật mấy thấy cao đệ chép ra dâu. Chẳng qua khi sau Tẩn 
đốt sách rồi, sách tàn thẻ nát, sứt ngược sứt xuôi, lũ Hán nho 
nhân địp ấy chấp vá vơ thàm cho đạt được cái mục đích siểm 
chúa cầu vinh, kỳ thực thời tuyển cả thiên ấy chỉ một hai cầu 
đúng mà thôi. 
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Tác giả xin chứng vào mấy câu thiệt lời đức Khổng Tử 
thời biết rõ được luân lý Khổng học đối với kinh thần. 


Tử viết : Sự quân tận lễ, nhân đĩ ví siểm dã 
: ###&›: ^AH à Mở, - 

_Ngài nói rằng : Hễ những kẻ thờ vua hết sức làm cho 
có lễ mạo, là những món người dung tục kia lấy đó làm cách 
siểm nịnh mà thôi (sự quân tận lễ, nhân dĩ vi siểm dã), chứ 
theo như đạo sự quân thời chỉ cốt ở "trách nan trấn thiện”, 
còn như lễ tiết ở bể ngoài thời có cẩn gì đâu. 

Xem, như bài này thời sự quân tận lễ, dức Thánh vẫn 
cho là siểếm, có dâu như những Việc chép ở thiên Hương 


Đảng, mà bảo rằng Khổng Tử làm như thế ? Chẳng phải là 
oan cho đức Khổng Tử lám hay sao ? 


Học giả phải biết chữ "lễ" ở trong bài này, khác với chữ 
ở mọi nơi. Chữ "lễ" như chữ ữ "phục. &" ở thiên Nhan 
Uyên, chữ “ước lễ" (thu thúc vào diểu lễ) ở thiên Tử Hãn 
thời "lễ" là lẽ phải của trời; còn chữ "lễ" ở bài này thời chỉ 
là nghi tiết ð nơi hình thức mà thôi. 

Thờ vua mà chỉ chăm chỉ ở nơi nghỉ tiết, chính là cách 
siểm nịnh của món tiểu nhân đó. 

Định Công vẩn : Quân sử thần, thần sự quân, như 
chí hà ? Khổng Tử đối viết : Quân sử thấn đĩ lễ, thần 
sự quần dã trung 
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Định Công là vua nước Lỗ hỏi với đức Thánh ràng : 
Vua sai tôi, tôi thờ phụng vua, như thế nào là phải ? 

Đức Thánh thưa rằng : Vua với tôi thảy là người nào có 
chức phận người ấy, chỉ chung gánh việc nước mà thôi, vậy 
nên vua dối với tôi, không có phép ÿ mình là quyển thế vua, 
nên đến lúc sai sử tôi, tất phải lấy lễ; nghĩa là, những việc 
không dúng với lẽ phải, không được sai sử tôi, áy là "quân 


w" 


nấu 
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sử thần dĩ lễ". Tôi phụng thờ vua, chẳng phải kiêng nể ở 
quyển thế nơi vua, chỉ duy hết nghĩa vụ của mình là lo gánh 
việc nước; theo như nghĩa vụ mình mà thờ vua, cốt ở lỏng 
ngay thẳng, nên phải "dĩ trung", nghĩa là những việc gì không 
đúng đạo thẳng thời không dem ra thờ vua, ấy là "thẩn sự 
quân dĩ trung". 
"Sử thần dĩ lễ", là dựa vào lễ mà không dựa vào quyền; 
"sự quân dĩ trung” là cốt ở trung mà không cốt ở nịnh, 
Xem như bài này thời dức Thánh dối với đạo "quân 
_ thần", vẫn Song song cân ngang như nhau : một phương diện 
phải có chữ "lễ" thời một phương diện mới có chữ "trung". 
Nói trái lại, quân mà "vô lễ" thời thần cũng "bất trung”, dó 
là lẽ dang nhiên. Ngụ ý của Thánh nhân là tương đối mà 
không bao giờ tuyệt dối. 
-_ Bài này nên tham khảo với bài "Tể Cảnh Công vấn 
chính" ở thiên Nhan Uyên. : 
Ngài lại có bài nói rằng : 
Vị quân nan, vi thần bất dị. 


»##: À2 # 


Nghĩa là làm vua vẫn khó, làm tôi không dễ. Ý ngài nói 
rằng : vua không phải ý có quyển vị, thân thế mà dễ làm được 
vua dâu. Nếu làm được dúng đạo vưa thởi thân yên, nước còn; 
lỡ trái dạo vua thời thân nguy mà nước mất, chẳng khó lắm 
hay sao ? Nên nói rằng "vi quân nan"( 34 # 3â ). Làm tôi 
cũng không phải chỉ phục tùng vua mà thôi đâu; nếu đất vua 
vào đường phải thời nghĩa vụ của mình xong, mà phúc lây đến 
cả nước; nếu dát vua vào đường trải thời nghĩa vụ mình hồng 
mà họa lây đến cả nước, chẳng phải là chẳng để hay sao ? Nên 
nói rằng "vi thấn bất dị"( š E 4 Š). 

Bàn Quân thần như hai câu trên ấy, cũng là trách chung 
cả hai bên, 

Lại còn có một bài này, tuy chỉ nói riêng vể một mật 
làm tôi, nhưng xem nghĩ cho kỹ cũng biết dược luân lý ở 
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"quân thẩn”. 

Quí Tử Nhiên vấn : Trọng Do, Nhiệm Cầu khả vị 
đại thần dư ? Tử viết : Sở vị đại thần giả, dĩ đạo sự quân, 
bất khả tắc chỉ, kim Do dữ Cẩu dã, khả vị cụ thần hỹ 
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Qui Tử Nhiên có hỏi với ngài rằng : Như Trọng Do, Nhiệm 
Cầu, hai người ấy có thể gọi bảng đại thẩn được không ? 
(Trọng Do, Nhiệm Cầu, khả vị đại thần dư ?). Ngài nói 
rằng : Đạo làm đại thần, há phải như Do với Cầu mà xứng 
đáng được bậc dại thần rư ? Đời xưa, những người làm đại 
thần mà xứng đáng được cái danh bàng đại thẩn tất phải như 
thế này : đã đặt thân vào ngôi đại thần, chỉ biết dem dạo lý 
phải mà đối dãi với vua, việc gì có ích cho nước, có lợi cho 
dân thởi giúp cho vua làm những việc ấy, đó là "dĩ dạo sự 
quân", mà chính là tầm sự của dại thần chỉ cốt như thế. Nếu 
vua chẳng ra vua, lấy đạo thờ nó mà nó không nghe theo, thế 
là "bất khả" rổi thời tức khác thôi ngay (sở vị đại thần dã, đĩ 
đạo sự quân, bất khả tắc chủ. Vì thấy được "bất khả" thời 
không chịu làm tôi với vua ấy nữa, như thế mới gọi rằng “đại 
thần". Chứ như Do với Cầu kia, chỉ gọi "cụ thần" là đúng (kim 
Do dữ Cầu đã khả vị cụ thần dã). "Cụ thần", nghĩa là một 
ngưởi tôi mà chỉ vửa đủ số người mà thôi. Nếu trong nước mà 
không có hai anh em ấy cũng chẳng thiệt hại gì, còn lấy gì goi 
bằng “đại thần" dược ? Xem ý bài này thời thần dối với quân 
cũng chỉ là nghĩa vụ cá nhân, nên có câu rằng : "bất khả tác 
chỉ"; đạo hợp thời theo, đạo trái thời bỏ, có bao giờ mà bảo 
người ta sống theo vua, chết theo vua dâu ! Những cái nghĩa 
"tôn quân, ty thần", với cái nghĩa "bất sự nhị quân” chỉ là luân 
lý của ngụy Nho mà không phải luân lý của Khổng học. Tức 
như giữa mình đức Khổng Tử, vẫn từng thờ vua nước Lỗ là 
vua nước nhà, nhưng đến khi vua Lỗ tiếp lấy nữ nhạc của nước 
Tể, ngài nghĩ rằng vua nước Lễ không theo dược dạo ngài thời 
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ngài bỏ đi ngay. Nói cho đúng, Thánh nhân chỉ có làm vua tôi 
bảng đạo nghĩ, mà chẳng phải làm vua tôi bằng đanh vị, ai có 
bảo Khổng Tử là tuyệt đối tôn quân được rư ? 

Tử viết : Trực tai Sử Ngư ! Bang hữu đạo như thỉ, 
bang vô đạo như thỉ. Quân tử tai Cừ Bá Ngọc ! Bang hứu 
đạo tắc sĩ, bang vô đạo tắc khả quyển nhi hoài chi. 

f# W: đả # 8 ! 3 4l bhk :  &ứ 
‡t?& - # 7 3ä Hi E | 3# H BỊ O - #g & 
1E ñỊ "Ƒ % mẽ lR + - 


Ngài nói rằng : Trực vậy thay ông Sử Ngư ! Gặp lấy 
nước hữu dạo vẫn như thỉ, gáp lấy nước vô đạo cũng vẫn 
như thỉ (bang hữu đạo như thỉ, bang vô đạo như thỉ). "Như 
thử", nghĩa là theo đạo thẳng của mình mà làm một mực thẳng 
ra, in như mũi tên bán vào bia; "thỉ" là mũi tên. 


Thiệt đấng quân tử vậy thay ông Cừ Bá Ngọc, lấy nước 
hữu đạo là mình có thể làm được việc nước thời mình ra làm 
quan cho nước (bang hữu đạo tắc sĩ), gặp lấy nước vô đạo là 
nước không dùng được đạo mình thời mình có thể cuốn xếp 
mà dấu di (bang vô đạo tắc khả quyền nhỉ hoài chỉ). "Quyển" 
( £-), nghĩa là thu cuốn; "hoài" (}#), nghĩa là dấu. 


Xem như hai bài này, chẳng những quyển vua không bắt 
buộc được mình, mà dấu đến quyển nước cũng không bát 
buộc mình được. 

Xem ý Thánh nhân dối với luân lý quốc gia, cũng chỉ 
tùy nghi ứng phó mà thôi, chứ không phải nặng nể như nghĩa 
vụ đối với xã hội. 

Xem như câu "Ngã kỳ vi Đông Chu hổ", với câu "thừa 
phù phù vu hải”, câu "dục cư Cửu đi", lại có câu "thiên hạ 
hữu đạo mổ bất đữ dịch đã", Thánh nhân xem làm chật hẹp 
lám . 
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Tiết thứ 3 


Luân lý ở nơi xã hội 


Hai chữ "xã hội" bao bọc dược rộng lắm; gia đình với 
quốc gia thầy nhét nạp vào trong ấy. Tuyển bộ Luận Ngữ, 
chẳng một câu nào mà dây dính đến xã hội; đối với một 
người, một nhà, một nước, tất thảy là đạo ý ở nơi xã hội. 
Bởi vì một người, một nhà hay một nước, tất thầy là một 
phần tử Ở trong xã hội. Vậy nên một chốn phải thời chốn 
nào tất cũng phải cả, một chốn trái thời chốn nlo tất cũng 
trái cả, 


Chúng ta đem thân vào xã hội, không cẩn xem ở nơi xã 
hội, mà cẩn phải xem ở nơi thân ta, bởi vi thân ta chính là 
một phần tử ở trong xã hội. Nếu thân ta tốt thời xã hội được 
một phẩn tử tốt rổi, dẩn dà lâu lắc, ảnh hướng càng đi càng 
xa, đến lúc cuối củng, tất nhiên tuyển xã hội tốt cả. Nên dức 
Thánh đã nỏi câu : "nhất nhật khác kỷ phục lễ thiên hạ quy 
nhân yên”; lại có câu : "năng hành ngũ dã ư thiên hạ, vị chì 
nhân hÿ"; lại có câu : "tứ hải chỉ nội", chẳng phải là xã hội 
mà chị ? 

Đây xin trích mấy bài chứ không cẩn phải viết nhiều : 

Tử Trương vấn hành. Tử viết : Ngôn trung tín, hành 
đốc kính, tuy man mạch chỉ bang, hành hỹ; ngôn bất 
trung tín, hành bất dốc kính, tuy châu lý, hành hồ tai ! 

T#ñ5Ặ7ẰHmHí1 ‹ TH : š 4 l : f1?DœÁ Ð : tà 
§ã + #1? Á ¡ 3 4 & t › 1D 4 Á& & : tt H # 
$8 1 

Thầy Tử Trương hỏi với ngài i rằng : Người ta ở trong dời, 

làm sao di kháp cả thiên hạ, chỗ nào ta cũng thông hành dược 


cả (Tử Trương vấn hành). Đức Thánh nói rằng : Kháp cả 
thiên hạ thảy là người cả, mà chính giữa mình ta cũng là người, 
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người ở với người, cũng chỉ di tới những chỗ có người thời 
can ngại gì mà không thông hành dược ? Nhưng vi động cơ 
giữa mình thời cội gốc cũng quan hệ ở giữa mình. Giả như tự 
giữa mình lời nói tất là trung tín mà không giả dối (ngôn trung 
tín), nết làm tất là đốc kính mà không khinh lởn (hành đốc 
kính), chác là mình yêu người thời người cũng yêu mình, mình 
kính trọng người thởi người cũng kính trọng mình; ví dầu Man 
Mạch kia xa xuôi mọi rợ mặc lòng, chác cũng thông hành được 
vậy (tuy Man Mạch chỉ bang, hành hỹ). 


Trái lại, giả như tự giữa mình nói bằng cách giả dối 
mà bất trung tín (ngôn bất trung tín), làm bảng cách khinh 
lờn mà bất đốc kính (hành bất đốc kính), mình đã không 
tốt mà ai tốt với mình ? Tuy rất gần gữi, chỉ ở trong một 
châu, một lý mà dã chác thông hành dược hay sao ? (tuy 
châu lý, hành hồ tai). 


Lập tắc kiến kỳ tham tr tiền dã, tại dư, tắc kiến kỳ 
ỷ hành dã, phù nhiên hậu hành. Tử Trương thư chư 
thân. 


3l 8, ‡t # #+ Ất d.. 4  RỊ R 3 1t tt, 
k%X#®«4# 1? - †? ñ% š # ®# - 


Tuy nhiên, trung tín đốc kính vẫn làm cái máy xe cho 
mình đi được, nhưng há phải rày có mai không, trước tốt mai 
xấu mà được đâu ! Tất phải tâm tâm niệm niệm, không chốc 
phút nào quên; đã "trung tín" mà lại trung tín luôn luôn, đã 
"đốc kính” mà lại đốc kính hoài hoài. Ví như khi dứng một 
mình thời thấy nó xoay mát trước tập tắc kiến kỳ tham ư 
tiền dã). Khi ngồi trên xe thời thấy nó dựa ở nơi đòn ngang 
xe (tại du, tác kiến kỳ ỷ ư hành đã). “Trung tín dốc kinh" 
mà dược như thế, vậy sau xứ nào xứ nào cũng thông hành 
được (phù nhiên hậu hành). 


Thấy Tư Trương nghe được lời nói dức Thánh, rất bội 
phục những lời ấy, sợ có quên hay chăng, mới viết vào dải 
đai (Tử Trương thư chư thân). 
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Kết luận 


Tác giả xin thú thiệt với học giả, chữ "xã hội" mà yỒ 
viết vào dây, thiệt chưa đúng với nghĩa chữ "xã hội học" 
đời nay, nhưng mà cát cho ra nghĩa thời cũng không sai xã 
nhau lắm, mà cũng không đến nổi mâu thuẫn với nhau. Bởi 
vì theo học thuyết xã hội, là cốt cho tuyển ' thể giới nhân loại, 
ai cũng thảy được bình đẳng tự do hết cả. Theo như nghĩa 
ấy ở trong Khổng học vẫn không CÓ, nhưng ở doạn cuối 
Khổng Học Đăng" (); tôi đã viết bải Đại đổng học thuyết 
của đức Khổng Tủ, tưởng những nhà xã hội học cũng chỉ 
làm tới ngẩn ấy mà thôi. Tôi xin viết ra bài dưới này là bài 
cuối cùng sách Luận Ngữ, thiên Nghiêu viết : 


Chu hữu đại lại, thiện nhân thị phú. 

jñdđãx?®: #^A#® 

Tuy hữu chu thân, bất như nhân nhân. 

tt j ð + 2 tr ^ 

Bách tính hữu quá, tại dư nhất nhân. 

ñ d #4 ¡8 : & Ÿ —À - 

Cẩn quyền lượng, thẩm pháp độ, tu phế quan, tứ 
phương chỉ chính hành yên. 

li 6, 62 1,16 8 8,03 3 È 8Í § 

Hưng diệt quốc, kế tuyệt thế, cử dật dân, thiên hạ 
chỉ dân qui tâm yên. 

4® HằH. M6 tt, #4 R.,X Tv R 8@« Ấ. 

Sở trọng dân, thực, táng. 

f$R : ®*® - 

Đời nhà Chu, buổi Võ Vương, có làm việc ân huệ, thí 
cấp cho hết thấy cả dân trong nước, gọi bằng "đại lại”. Vì ân 
(›y Chính ván bài "Đại đồng học thuyết”, chủng tôi đã in ở đầu 

sách, độc giả xem thích nghĩa ở cuối bộ Khổng Học Đăng 
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huệ dầy kháp tràn trể mà người trong nước tất thảy nhờ được 
đủ nuôi, lại nhờ được giáo dục phố cập, không một, người 
nảo đói rét, không một người nào gian ác, tuyển dân cả trong 
nước, phần đại đa số thảy là người lương thiện cả; vì thế mà 
thiện nhân rất đông nhiều (Chu hữu đại lại, thiện nhân thị 
phú). "Phú" là nhiều lắm, như nghĩa chữ "phú vu đức" (3® 
† ®&). 


Tuy cỏ người thân thích với nhà vua, nhưng không xem 
quý trọng „bằng người có dức nhân ở trong thiên hạ, (nghĩa 
là khinh rẻ quý tộc mà tôn trọng nhân nhân), nên nói rằng : 
"Tuy hữu Chu thân, bất như nhân nhân". (Chu thân, giả 
như hoàng phái tôn thất; giả như "Chu thân" mà không phải 
là "nhân nhân” thời người bình dân mà lại là "nhân nhân", 
càng xem làm quí trọng hơn. "Nhân nhân", là đân bình thường 
mà có đức nhân, xem hang người ấy lại qui trọng hơn Chu 
thân, chính là không kể giai cấp). 


Chẳng những "Chu thân" không quý trọng bằng "nhân 
nhân" mà thôi, dấu dến vị hoàng đế mà cũng phải có quyển 
thế riêng đâu. Địa vị đã cao thời trách nhiệm càng nặng; trách 
nhiệm càng náng thời tội lỗi không: phải nhẹ dâu. Nên Jại có 
câu nói rằng Làm một ông vua cốt để gánh, hết tội lỗi cho 
bách tính; nếu bách tính vì đói rét củng khổ mà nảy ra tội 
lỗi thời những cái tội lỗi của nó, tất thấy, đổ vào một mình 
ông vua (bách tính hữu quá, tại dư nhất nhân). 


"Bách tính hữu quá, tại dư nhất nhân", nghĩa là trắm họ 
có tội lỗi, không bát được tram họ đâu, mà chỉ bát tội ở giữa 
mình ông vua. “Tại nhất nhân", tức là ông vua, hoạc là người 
thủ lĩnh của một nước. 


"Quyển", là cái đổ để cân nạng nhẹ; ' Tượng" là cái đổ 
để lường nhiều ít, do dài ván, lớn nhỏ. Những cái ấy rất có 
quan hệ với nhân sinh, nên phải cẩn thận chỉnh lý làm cho 
có chừng mực nhất định, khiến cho người ta không làm gian 
dối dược, ấy là "cẩn quyển lượng". 


“Pháp”, là hình pháp luật lệ; "độ", là các thứ chế dộ đặt 
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ra chương trình. Hai việc ấy rất quan hệ ở trên dường chính 
trị, tất phải thẩm xét cho tính tường; "hình pháp" dược công 
bình thời người không tội lỗi khỏi phải chịu oan, mà người 
gìan ác biết lo tránh tội; chế độ làm cho được hoàn thiện thời 
người phú cương không dám ra tay áp chế, mà người bẩn 
nhược cũng có chốn làm ăn, ấy là "thấm pháp dộ". "Quan", 
là những người có chức trách, vô luận lớn nhỏ, thấy phải 
gánh một việc mà làm cho nước được lợi, dân dược phúc. 
Nếu ở trong "quan chức" có một phần "phế trệ" thời nước 
với dân thiếu mất một phẩn phúc lợi. 

Giá như quan chức mà phể trệ quá nhiểu thời nhân dân 
tất phải khốn cùng mà chính trị cũng thành ra đổ giết dân hại 
nước. Vậy nên phải hết sức tu lý, thấy một chức việc gì trễ 
nải, gấp phải cách cũ mà đổi mới ngay, đó là “tu phế quan". 

Làm việc thiên hạ đã được có ba câu như trên đây thời 
chính sự ở trong bốn phương, tới dâu thuận lợi đó, từ trị quốc 
đến binh thiên ha, không việc gì trở ngại cả. (tứ phương chỉ 
chính hành yên). 


"Diệt quốc", nghĩa là những nước yếu nhỏ bị nước lớn 
mạnh áp bức đến nối diệt vong. 


“Tuyệt thế", nghĩa là những dân tộc hèn yếu bị các dân 
tộc mạnh chà xát đời họ đến nổi tuyệt diệt. 

Ở trong thể giới mà có hai hạng người ấy (diệt quốc, 
tuyệt thể), chính là việc đau đớn ở trong loài người, theo với 
nhân đạo thiên lý, thiệt không nỡ để như thế. Vậy nên phải 
theo dạo chí công của trời, thuận lòng bác ái của người mà 
dối với hạng "diệt quốc", tất phải khiến cho họ dược khôi 
phục lại (hưng diệt quốc). Đổi với hạng "tuyệt thế" thời phải 
làm sao cho dân tộc ấy được kế tục lại như cử, không dến 
nổi mất nỏi, đó là "kế tuyệt thế". Côn lại phải xét trong loài 
người, có những hạng có đức, có tải mà mai một ở trong hạ 
cấp lao động gọi bảng "dật dân”, ở trong loài người còn có 
hạng ấy, theo về nhân đạo là không được công bình, nên phải 
tìm kiếm cho ra hạng người ấy mà cử họ làm những việc to 
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lớn, in như nghĩa "tuyển hiển dữ nang" ở đời đại đạo, đó là 
"cử dật dân". _àm việc thiên hạ mà đủ được như ba câu trên 
ấy, chắc là tuyển trong thiên hạ, không một nước nào bị diệt, 
không một dân tộc nảo bị tuyệt, không một người tốt nào bị 
oan khuất, lúc bấy giờ chác cả lòng nhân dân trong thiên hạ 
thảy qui phục đưới ngọn cở chủ nghĩa nhân đạo (thiên hạ 
chi dân qui tâm yên). 

Nói tóm lại, chính sách mả muốn làm cho có nhân dạo, 
vẫn phải đủ những điều như trên kia, nhưng mà nói dến việc 
trọng đại thứ nhất, thời cốt có hai điểu : 

1)- Nuôi sống cho dân; 

2)- Yên sự chết cho dân. 

Võ luận dân nước nào, dòng họ nào, chỉ duy có hai việc 
không thiếu được : chẳng ai mà không cẩn sống, vì sự sống 
mà chàm lo cho dân đủ án; chẳng ai mà không có việc chết, 
vì có việc chết, phải lo cung cấp cho dân việc chôn người 
chết (sở trọng dẫn, thực, táng). 

Xem suốt hết các bài như trên kia, gổm có ba tiết, gia 
đình, quốc gia, tuy chật hẹp đã dành... nhưng mấy bài chép 
trên cũng đã không khuyết điểm, dẩu bàn đến xã hội, tuy 
có rộng lớn hơn, trước hãy làm cho được như mấy bài trên 
ấy. Học giả xin chớ vội say xã hội học thuyết ở dời nay 
mà bảo rằng mấy bài luân lý chỉ là giấy loại mà thôi. Xin 
ai những người hữu tâm, nhận lại cho kỹ. Tác giả không 
dám nói cao xa, chỉ trông mong ở sáu chữ : "Hưng diệt 
quốc, kế tuyệt thế". 
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CHƯƠNG XV 
QUI KIẾT Ở CÔNG HỌC VẤN 


Đọc suốt hết chương như trên kia, nào bát đấu vào học, 
nào nghĩa chữ "nhân", nào bàn về "chính giáo”, nào bàn về 
"tuân lý", ở trong pham vi đạo làm người, thể có, dụng có, 
gốc có, ngọn có, ở trong thời "tu thân", ở ngoài thời "thiệp 
thế”, Ở trong Khổng học mà nghiên cứu cho kỹ, cũng dã có 
thể hoàn toàn rổi, nhưng rút thùng lại thời phải nhác quay 
lại chữ "học". Bởi vì những đạo lý như trên kia nói, nếu 
không học thời phần biết làm sao dẩy đủ được ? Phần biết 
chưa được đẩy dủ thời phẩn làm, làm sao được hoàn toàn ? 
Vậy nên qui kiết lấy chữ "học ". 

Tác giả xin chép chương này, thứ nhất là hai chữ "hiếu 
học" ở trong sách Luận Ngữ. 


Tiết thứ 1 
Hai chữ "Hiếu học" ở trong Khổng học. 


Tử viết : Thập thất chỉ ấp tất hữu trung tín như 
Khưu giả yên, bất như Khưu chỉ hiếu học dã. 
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Tuyển pho sách Luận Ngữ, chỉ có hai chữ, kể rằng dễ 
thiệt là dễ, mà kể rằng khó thiệt là khó. Hai chử gì ? "Hiếu 
học" ! Cát nghĩa hai chữ đó, rất là giản dơn : "hiếu học" chỉ 
nghĩa là ham học; thích cho kỹ thời chỉ là say mẻ vào chuyện 
học. Theo như cách học của người đời nay thường nói thời 
chỉ là chuốt bộ áo cho trơn, đánh cái quần cho sạch, chải đôi 
giày cho bóng, đội cái mũ cho cử, cứ một ngày hai buổi lên 
nhà trường, nghe miệng ông thẩy nói ra sao thời lặp lại cho 
dúng, nghe hết giờ thời về, đến ngày chủ nhật thời đi chơi 
rông, như thế là học rổi, có khó gì mà không hiếu dược ? Cớ 
sao Thánh như đức Khổng Tử cũng tự lấy hai chữ "hiếu học” 
khoe mình ? E anh em chúng ta đời nay, tất thảy là Khổng 
Tử cả mà ! Không phải đâu ! Xin hãy nhận cho kỹ những 
bài "hiếu học” ở sau này. Trước xin thích nghĩa bài thứ nhất. 

Đức Thánh nói rằng : 


Cái tỉnh thần lành của trời cho, ai cũng như ai, mà cái 
công phu học vấn vể phẩn mình, nếu không phải là người có 
chí, quyết không biết ham. Thử xem một xóm kia, chỉ có 10 
nhà, người trong xóm ấy tất có hạng người ngay thẳng, tín 
thật như mỗ dây (thất thập chỉ ấp, tất hữu trung tín như 
Khuưu giả yên), mà khốn nạn thay ! không ai hiếu học được 
như mỗ đây cả (bất như Khưu chỉ hiếu học dã). 

Ai Công vấn : Đệ tử thục vi hiếu học ? Khổng Tử đối 
viết : hữu Nhan Hồi giả hiếu học, bất thiên nộ, bất nhị quá, 
bất hạnh đoản mệnh tử hỹ; kim dã tắc vô, vị văn hiểu học 
giả dã. 

XàH : * † A11 # ?aL?tÐn ': #ã 
#GliliẪŸ*lẰ,.z~i 3ð : C68 ': £‡+xêệ 
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Ông Ai Công có hỏi với ngài rằng : "Ở trong học trỏ thầy, 
ai là người hiểu học ?" (đệ tử thục vi hiếu học). Ngài thưa 
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rằng : "Ở trong học trò tôi chỉ có anh Nhan Hồi là người hiếu 
học (hữu Nhan Hồi giả hiếu học). Một đời người anh không 
bao giờ giận lây người (bất thiên nộ), không bao giờ có cái 
lỗi mà làm tới hai lấn (bất nhị quá). Người như thế, thiệt là 
hiếu học, chẳng may vì doän mệnh mà chết di rồi (bất hạnh 
đoản mệnh tử hỹ) (chữ “mệnh”, ở dây nghĩa là số mệnh), bây 
giờ thời không, chưa nghe người nào là hiếu học cả" (kim dã 
tắc vô, vị văn hiếu học dã). 


Ở trong 3.000 học trỏ, hai chữ "hiếu học" chỉ tạng cho 
thẩy Nhan là vì cớ sao ? Vì thấy Nhan có hai điểu tốt : 


l)- "Bất thiên nộ" : người ta thưởng có cái nết, nhân 
giân ở anh Cột mà giận lây đến anh Kèo; thẩy Nhan thời 
không thế, giận ai thời chỉ giận một người mà không giận 
lây tới người khác. 

2)- "Bất nhị quá" : người ta thường có cái nết mình vẫn 
có lỗi mà mình không biết, đầu có biết nửa mà không chịu 
chừa; chẳng những làm diểu lỗi 2 lẩn mà thôi, cho đến 3, 4 
lần hoặc trọn đởi e cũng có. Thẩy Nhan thời không thế, hễ đã 
có lỗi thời biết ngay, đã biết thời chửa ngay tức khác, nên 
không có cái lỗi gì phạm tới hai lần. Vì hai việc đó, mà dức 
Thánh khen bằng hai chữ "hiếu học". Như thế thời cách học 
vấn của Thánh hiển, há phải như học vấn của thời tục ta 
đâu ? Anh em thử nghĩ vì sao mà học ? Vì muốn cho nên một 
con người mà học. Muốn cho nên một con người mà học thời 
tất phải trau chuốt ở nơi tâm tính, biến hóa ở nơi khi chất : bỏ 
hết nết xấu mới trau chuốt được nết tốt; bổ nết xấu trau nết tốt 
thời tất phải như thẩy Nhan, ngan cái tính giận lây, đổi cho 
hết điểu lỗi cũ. Chỉ học những diểu ấy, thời khuôn khổ 
làm người cỏn có khuyết điểm ở chốn nào ? Vậy nên đức 
Thánh mới khen thẩy Nhan là hiếu học. Nếu hiếu học mà chỉ 
như cách học của người đời nay thời trong 3.000 học trò, e có 
người gấp tràm gấp ngàn thẩy Nhan kia nữa ! 


Tử Cống vấn viết : Khổng Văn Tử hà dĩ vị chỉ văn 
dã ? Tử viết : Mẫn nhí hiếu học, bất sỉ hạ vấn, thị đĩ vị 
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chỉ văn dã. 


# Ñ HH : iLx* 7 Fị y + xử, 2 # đ : 
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Thầy Tử Cống hỏi ngài rằng : "Làm người mà như Khổng 
Văn Tử, vì cớ gì mà gọi bảng văn vậy ?" (Khổng Văn Tử 
hà dĩ vị chỉ văn dã ?). Đức Thánh nói rằng : "Người ấy có 
tính chất thông minh mà lại ham học (mẫn nhỉ hiếu học), 
thưởng có khi chịu hồi với người thấp hơn mình mà không 
lấy làm theẹn (bất sỉ hạ vấn). Vì thế mà được gọi bằng "ván" 
dó vậy !" (thị dĩ vị chỉ văn dã). 


Xưa nay những người đã mẫn thường không ham học, 
lại không chịu hỏi với người thấp hơn mình, duy Khổng Văn 
Tử thời được như hai câu trên kia, nên gọi bằng "văn", 

Tử viết : Quân tử thực vô cầu bão, cư vô cẩu an, 
mẫn w sự nhỉ thận w ngôn, tựu hữu đạo nhí chính yên, 
khả vị hiếu học dã dĩ. 

†1nH: #8 7#e&£#**&: ZS&#+›': #2 
ñ tÄ z*+ 3 + 3L Ä HỆ ín £ 8 : 1 ì#ữ #*ở.C - 


Bài này là kể cho rõ thực sự của người hiếu học. Ngài 
nói rằng : "Cách học vấn của người quân tử không phải chăm 
chỉ ở nơi bể ngoài đâu; chỉ cốt ở nơi đốc chí và lực hành. 
Người thường án cẩu cho thiệt ngon, ở cẩu cho thiệt thích, 
quân tử thởi đốc lòng ở nơi việc học mà không để lòng ở nơi 
chỗ an ở : vừa có án là xong, mà không cẩu cho thiệt sướng 
miệng (quân tử thực vô cẩu bão), vừa có ở là xong mà 
không cẩu cho thiệt sướng thân (cư vô cầu an); siêng náng 
ở nơi làm việc (mẫn ư sự) mà lại cẩn thận ở nơi lời nói (nhỉ 
thận ư ngôn). Vừa đốc chí, vừa lực hành đã được như thế 
mà quân tử đã cho là tự túc dâu ! Lại phải đem những việc 
mình nói mình làm mà chất chính với người hữu dạo (tựu 
hữu đạo nhỉ chính yên). "Hữu đạo”, nghĩa là người đạo cao 
dức thịnh, đáng bậc Thánh hiển. Được như thể mới đáng dược 
gọi là người hiếu học (khả vị hiếu học dã đŨ. Nếu dược 


214 KHÔNG HỌC ĐĂNG 


như thế thời chưa phải là người hiếu học đâu". 
Tử Hạ viết : Nhật tri kỳ sở vô, nguyệt vô vong kỳ sở 
năng, khả vị hiếu học dã dĩ hỹ. 


†Ð#wu: H#&z‡##&› ñRâ&3#ð?& - 7T 
‡ +? # ởt,ẽ 4 - 

Thẩy Tử Hạ nói rằng : "Người ở trong lúc thì giờ còn 
tu học, ai nấy cũng có việc mà mình không biết (sở vô), mà 
` ai nấy cũng có cái việc mà mình làm được (sở năng), chỗ 
cẩn nhất là mình phải có chí ham học. Chí ham học thời như 
thế nào ? Tất phải ngày nào, ngày nào, lo thêm phẩn trí thức 
cho mình, mà những việc gì mình không biết, mỗi ngày mỗi 
_ biết thêm (nhật tri kỳ sở vô). Hàng tháng hàng tháng, Ìo 
thêm phần tài năng vào mình, hể những việc gì mà mình làm 
được rổi thời dấu đến mấy tháng sau cũng nhất định không 
quên (nguyệt vô vong kỳ sở năng). Như thế là đáng gọi bằng 
hiếu học, mà thiệt là người hiếu học rất mực (khả vị hiếu 
học dã đĩ hỹ). 

Nói ràng "nhất tri", là mỗi ngày có thêm một món trí 
thức mới. Nói rằng "nguyệt vô vong", là mỗi tháng thêm 
dày cái tài nang cũ; nếu không phải người hiếu học thời 
làm sao được như thế ? 

Tử viết : Do dã, nhữ văn lục ngôn lục tế hỹ hổ ? 
Đối viết : vị dã. Cư ngô ngữ nhữ : Hiếu nhân bất hiếu 
học, kỳ tế dã ngu; hiếu trí bất hiếu học, kỳ tế dã đãng; 
hiếu tín bất hiếu học kỳ tế dã tặc; hiếu trực bất biểu 
học, kỳ tế dã giảo; hiếu dũng bất hiếu học, kỳ tế dã loạn; 
hiếu cương bất hiếu học, kỳ tế dã cuồng. 

f#w :ud› eMxšzx~#&$#?# 
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Đức Thánh kêu thầy Tử Lộ mà nói rằng : "Do ơi ! Mày 
đã nghe người ta nói lục ngôn lục tế bao giờ chưa ?" (Do dã, 
nhữ văn lực ngôn lục tế hỹ hồ ?). "Lục ngôn", nghĩa là 6 
chữ, mỗi chữ là một diểu tốt; "lục tế", là 6 cải bị che lấp, 
mà tốt hóa ra xấu. Thẩy Tử Lộ thưa rằng : "Con chưa nghe 
được" (đổi viết : vị đã). "Ừ, mày ngổi đó, ta nó cho mày 
nghe (cư ngô ngử nhũ). 


Đức nhân nguyên là tính tốt; người ham làm việc nhân 
nguyên là người tốt; nhưng chỉ biết "hiếu nhân" mà thôi mà 
không biết "hiếu học", tất nhiên thiếu về phần trí thức, non 
về sức nhẫn nại, bị cái tính "hiếu nhân" che lấp mình, thường 
thưởng bị người ta lấy việc nhân phỉnh mình, mình mác lấy 
người ta lừa, thành ra người ngu (hiếu nhân bất hiếu học, 
kỳ tế đã ngu). 


- Đức trí nguyên là tính tốt; người ham làm việc trí, 
nguyên là người tốt; nhưng chỉ biết "hiếu trí" mà thôi mả 
không biết "hiếu học”, tất nhiên không xét được nghĩa lý, mà 
hay làm những việc bợm vật khôn xảng, gập ai đưa vào dường 
rông rài lếu láo cũng theo làm bướng ngay, là vì cái tính hiếu 
trí kia che bịt mình mà mình thành ra người "đãng" (hiếu trí 
bất hiếu học, kỳ tế dã đãng). 

- Đức tín nguyên là tính tốt; người ham làm diểu "tín", 
nguyên là người tốt; nhưng nếu chỉ "hiếu tin" mả thôi, mà 
không "hiếu học", tất nhiên không rành được lẽ thị phi, dụng 
gấp người dem những việc ước hẹn không đáng tin mà mình 
cũng không biết từ chối, đến nỗi hỏng hết nghĩa lý mà họa 
dến mình, đó là vì cái tính hiếu tín kia che bịt mình mà mình 
thành ra người "tặc" (hiếu tín bất hiếu học, kỳ tế dã tặc). 

- Đức trực nguyên là tính tốt, người ham làm đểu "trực" 
nguyên là người tốt; nhưng chỉ "hiếu trực" mà thôi mà không 
"hiếu học”, tất nhiên kém về phẩn trí thức, non về sức nhẫn 
nại, chỉ biết một mực thẳng mà không biết lựa việc lựa người, 
tới dâu cũng thấy là chông gai mà tự mình sát bó vào trong 
vòng chật hẹp, đó là vì cái tính hiếu trực kia che bịt mình 
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mà mình thành ra một người "giảo" (hiếu trực bất hiếu học, 
kỳ tế dã giáo). 

~ Đức dũng nguyên là tính tốt; người ham làm việc "dũng", 
nguyên là người tốt; nhưng nếu chỉ "hiếu dũng” mà thôi mà 
không "hiếu học, tất nhiên chỉ ý huyết khí của mình mạnh 
mà không biết uốn nắn bảng đạc lý, ham hãng mạnh mà ghét 
bẩn tiện, thưởng đến nỗi bạo động làm cản, đó là vị cái tính 
hiếu dững kia che bịt mình mà mình thành ra người "loạn” 
(hiếu đãng bất hiếu học, kỳ tế dã loạn), : 

- Đức cương nguyên là tính tốt; người ham làm việc 
"cương", nguyên là người tốt; nhưng nếu chỉ "hiếu cương" 
mả thôi mà không "hiếu học", tất nhiên nghĩa lý ở trong lòng 
quá không trồng mà hảng hái ở trong óc thường thường có 
luôn, chác là nói liểu làm liều, đến nỗi "thái cương tác chiết", 
chỉ làm những cái cử động bàng. vô ý thức mà kiết quả không 
khác gì thằng điên. Đó là vì cái tính hiếu I cương kia che bịt 
mình mả mình thành ra người "cuổng" (hiếu cương bất hiếu 
học, kỳ tế dã cuồng). 


Bài này chứng ta thể nhận cho kỹ, có ích rất to : đã có 
ích ở trên lối "tu thân" lại càng có ích ở trên "thiệp thế". 


Các bài như trên kia, đã biết được "hiếu học” là tốt, lại 
phải đọc bải này mới biết được "bất hiểu học" là xấu. 


"Lục ngôn" là những gì ? Chữ "nhân", chữ "trí", chữ 
"tín", chứ "trực", chử "dũng", chữ "cương", sáu chữ ấy đều 
là tính tốt. Thích nghĩa cho kỹ : 


- "Nhân", nghĩa là có lòng bất nhẫn, tính hay yêu người. 

- "Trí", nghĩ là có chất thông minh, biết nghĩ mưu kế. 

- "Tín", nghĩ là có chất thật thà, không chịu nuốt lời. 

- "Trực", nghĩa là giữ thẳng mực tàu, tật ác thái thậm. 

- "Dững", nghĩa là có tính hang mạnh, mạo hiểm cảm vi. 

- "Cương", nghĩa là có tính cương cường, không chịu 
mềm lún. 
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Có 6 đức tính áy mà lấy học vấn điều hòa vào, un nấu 
vào thời vẫn là người tốt. Vì cớ sao "nhân" hóa ra ngu, "trí" 
hóa ra đãng, "tín" hóa ra tặc, "trực" hóa ra giáo, "dũng" hóa 
ra loạn, "cương" hóa ra cuồng ? Thời chỉ che lấp bàng cái cớ 
"bất học" mả thôi. Tùng lai, người đã bất học thời trong óc đã 
đói, nên trước mát cũng lờ mở, chẳng tài gì không mắc cái che 
bịt | "che bịt" tức là "tế". Đã có 6 cái "tế" thời lục ngôn mà 
làm cái gì ? Vậy nên người ta ở đời, thiên vạn phải hiếu học. 

Xem những bài như trên kia thời biết "hiếu học” là hay, 
"bất hiếu học” là đỡ. Nên tử đây sáp xuống chép những bài 
nói về việc "học", nhưng học thời phải có "nghĩ". Vậy nên 
ở trong chữ "học", thường ngẩm có chữ "tư"; "tư" là "nghĩ". 


Tiết thứ 2 
Chữ "Học" kèm với chữ ”Pư'. 


Tử viết : Học nhỉ bất tư tắc võng, tư nhỉ bất học tắc 
đãi. : 
T†+H:#m28.RñIAm1;Em 2# .,ñÌi % - 
Ngài nói rằng : Hễ chỉ biết học mà thôi, mà không biết 
ngần nghĩ thời tuy có học cũng ín như không học (học nhỉ 
bất tư, tắc võng). 

“Tư”, là nghĩ; "võng", là không có gì. 

Sở đĩ "võng" là tội tại "bất tư". Tuy nhiên, vừa nghĩ mà 
cũng phải vừa học; nếu chỉ nghĩ mà không biết học thời nên, 
thua, được, mất, không biết trông gương vào đâu, mà những 
cái mình nghĩ đó, chỉ là mệt óc mà không được một tý gì, e 
có lẽ nguy hiểm nửa (tư nhỉ bất học, tắc đãi). 

Chữ "học" ở đây lại kiêm cả chữ "tập", như bài "học 
nhỉ thì tập chỉ". 
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Chứử "đãi", là hiểm nghèo. Sở dĩ "đãi" là tội tại bất học. 

Tử viết : Quân tử hữu cửu tư (1) : Thị tư minh, thính 
tư thông, sắc tư Ôn, mạo tư cung, ngôn tư trung, sự tư kính, 
nghỉ tư vẩn, phẫn tư nạn, kiến dác tư nghĩa. 


+ : #£?ñt 8: #ø&m › #%M › Ê 
#8 ã › 68 @& : 3š 84 ›: #XSjð : ẤP 
à 6 8 › Rd.< 4 - 

Bài này chú trọng nhất là một chữ "tư", Khuôn mẫu làm ¬ 
một con người chỉ một bài này là hết rối. 

Ngài nói rằng : "Muốn làm cho nên người quân tử, tất 
phải có chín điểu nên lo nghĩ (quân tử hữu cửu tư). 

- Hễ con mát mình đòm thởi nghĩ làm sao cho mình 
đỏm được sáng (thị tư mỉnh). "Minh", nghĩa là thấy người, 
biết dược người xấu hay người tốt; thấy việc, biết được việc 
hay hay việc dở. Nếu người chẳng như thế, đầu có con mát 
cũng chỉ là người mù mà thôi, nên nói rằng "thị tư minh". 

- Hễ lỗ tai mình có nghe, phải nghĩ làm sao cho thông 
tỏ (thính tư thông). "Thông", nghĩa là nghe lời nói mà biết 
được lời nói đó phải hay chăng, thật hay đối. Nếu không được 
như thế thời dấu có lỗ tai nghe mà cũng là người điếc, nên 
nói rằng "thính tư thông". 

Hai câu ấy, xem qua rất để, mà nhận cho kỹ thời rất 
khó : Hễ có con mát thời biết thị cả thấy, mà thị minh được 
mấy người ? Hễ có lỗ tai thời biết thính cả thảy, mà thính 
thông dược mấy người ? Vì vậy mà quân tử cẩn phải "tư 
minh, tư thông". 

- Nhan sắc hiện ở trước mặt, phải nghĩ làm sao cho ôn 
hòa luôn luôn. Bởi vì nhan sác thô bạo đã không ích gì cho 
mình, mà lại khiến cho người thêm ghét. Vậy nên sác phải 
"tự ôn" (sắc tư ôn). 


() Nguyên âm, cụ Sảo Nam viết là "ty", nay sửa lại "tư" cho thông 
dụng 
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- Hễ dung dáng hiện ở nơi hành động, thường phải nghĩ 
làm sảo cho ra cung kính. Bởi vì dung dáng lờn lã dã không 
ích gì cho mình, mà lại thường dến nỗi hỏng việc. Vậy nên 
mạo phải "tư cưng" (mạo tư cung). "Mạo" nghĩa là dung 
đáng ở nơi thân mình. 

- Hễ có mở miệng nói gì, phải nghĩ làm sao cho in như 
Ở trong bụng mình. Bởi vì lời nói không phải ở trong lòng 
ra thời cháng những người ta không tin mình, mà chính mình 
cũng là người miệng dối dạ. Vậy nên ngôn phải "tư trung". 
“Trung” nghĩa là thiệt thà ở trong lỏng mình, có sao thời nói 
ra vậy. (ngôn tư trung). 

- Hễ có làm những việc gì, vô luận việc lớn, việc nhỏ, 
việc khỏ, việc để, phải nghĩ làm sao cho hết sức cẩn thận. 
Bởi vì làm việc không cần thận thời việc thường hồng luôn. 
Vậy nên sự phải "tư kinh" (sự tư kính). 

- Đụng một việc gì, gáp một người nào, hay là có một 
đao lý gì mà ở trong lòng mình còn có ý hoài nghỉ thời phải 
nghĩ tìm bạn với thầy mà hỏi lại cho chác chán. Nếu đã nghỉ 
mả cứ bỏ đó, không biết kiếm cách hỏi thời trí thức mình 
không bao giờ thêm lên được. Vậy nên nghỉ phải "tư vấn" 
(nghi tư vấn). 

- Đụng một việc gì, gạp một người nảo mà có trái với 
ý mình, thường hay sinh ra tức giận (phẫn); hễ dã "phẫn" 
thời khí xung lên, thường thường trái dạo lý mà hỏng cả công 
việc, tất phải nghĩ làm sao cho nín náu được tính giận để cho 
khỏi hoạn nạn tới ngày sau. Bởi vì người ta ở dời, sở đĩ sinh 
ra họa hoạn, thường thường nhân ở nơi cơn giận. Vậy nên 
phải "tư nạn" (phẫn tư nạn). 

- Hễ thấy việc gì có lợi mà mình có phẩn được, nhưng 
chưa biết cái lợi đó có hại nghĩa hay không; nếu vi lợi mà 
hại tới nghĩa thời cái lợi đó lại làm hại cho mình. Vậy nên 
kiến dắc phải "tư nghĩa" (kiến đắc tư nghĩa)." 

Suốt cả bài này cộng có chín điểu, mà mỗi một điểu tất 
phải cẩn dùng đến công phu nghĩ. Mát dòm thời nghĩ cho 
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được sáng, tai nghe thời nghĩ cho được tỏ, nhan sác thời nghĩ 
cho được ôn hòa, dung dáng thời nghĩ cho được nghiêm trang, 
nói phô thời nghĩ cho dược ngay thật, làm việc thời nghĩ cho 
dược kính cẩn, có điểu nghi ngờ thời nghĩ kiếm cách hỏi, có 
điểu giận thời nghĩ đến hậu hoạn, thấy được lợi thời nghĩ đến 
phẩn nghĩa. Đủ cả chín điểu nghĩ ấy, là thành dược một người 
quân tử rồi. 

Trái lại, thị vì sao mà không minh, thính vì sao mà không 
thông, sác vì sao mà không ôn, mạo vỉ sao mà không cung, 
ngôn vì sao mà không trung, sự vì sao mà không kính, nghĩ 
vì sao mà không vấn, phẫn vì sao mà không biết ngăn, thấy 
lợi vỉ sao mà quên mất nghĩa ? Cái gốc bệnh chỉ vì không 
biết "nghĩ" mà thôi; nếu không biết "nghĩ" như thể thời còn 
gì là "học" đâu ? Vậy nên bải trên kia ngài nói rằng : "Học 
nhi bất tư tắc võng". 

Tử viết : Bất viết như chỉ hà như chỉ hà giả, ngô mạt 
như chỉ hà dã dĩ hỹ. 


#H : 4 Hiớ Nhờ #› Ékhhv@ 
k6 & - 


Học tất phải biết nghĩ, vì có nghĩ mới sinh ra nghỉ, vì 
nghỉ mà sinh ra nghĩ; và nghĩ và học như thế thời mới hữu 
ích; người ấy mới có thể dạy cho nên. Nếu có một người kia, 
tối một ngày không bao giờ nghỉ nghĩ, không tự nói rằng : 

"tính làm sao, tính làm sao ?". Người như thế thởi ta không 
biết tính làm sao cho người ấy: nữa vậy ! (bất viết như chỉ 
hà như chỉ hà giả), chín chữ ấy dọc một hơi. 


Hình dung một hạng người không nghĩ, chính là một 
hạng người vô sở dụng tâm, nên ngài cũng nói rằng : „Ngô 
mại như chỉ hà, ngNH là người như thế thời không thể nào 
đạy dược (chữ "mạt", cũng như nghĩa chữ "vô'"). 

Tử viết : Ngô px chung nhật bất thực, chung đạ 
bất tẩm, dĩ tư, vô ích, bất như học dã. 


f# 8: #ŠŸ#ä8X4#' #214 › 8 › 
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Người biết nghĩ vẫn hay, nhưng lại tất phải có học. 
Đương khi học phải có nghĩ, khi nghĩ rổi còn phải học; nếu 
chỉ nghĩ suông mà không học thời lại vô ích lắm. Nên ngài 
lại nói rằng : "Ta thường trọn ngày không ăn, trọn đêm không 
ngủ để mà nghĩ (ngô thường chưng nhật bất thực, chung 
dạ bất tẩm dĩ tư), nhưng chỉ nghĩ suông mà thôi (vô ích), 
không bằng học thêm nữa vậy (bất như học dã)". 

Có một phẩn nghĩ, tất phải có một phần học thời công 
nghĩ mới có hiệu quả, nên nói rằng "Bất như học dã", 

Chữ "tư" với chữ "học" không bao giờ rời nhau. Ba chữ 
"bất như học" không phải bảo người ta không nghĩ đâu, chỉ 
bảo cho người ta nghĩ một phẩn nửa mà học nhiều thởi óc 
không mệt mà công phu học vấn lại mau tiến. 

Lại có bài như sau này thời biết Thánh nhân rất buổn 
bã cho người không biết nghĩ : 

Tử viết : Bất phẫn, bất khải, bất phỉ, bất phát, cử 
nhất ngung bất dĩ tam ngung phản, tắc bất phục dã. 


7H: #1. 34.^*.,^SZ8,#_—-%.^* 
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Ngài nói rằng : Hễ người học tất phải có nghĩ, có nghĩ 

mới biết những chốn mình dốt; vì đốt mà nghĩ không ra, tất 


LNC, 


biểu hiện ra hai tình hình : "phẫn" và "phỉ". 

"Phẫn", là uất ức, bực bội, ý muốn thông mả không 
thông dược; "Phï", là ngập ngừng, nghẹn ngọng, miệng muốn 
nói mà không nói trơn. Hạng người ấy tuy vấn chưa thông, 
nhưng vì biết nghĩ mà sinh ra phẫn và phi, chính là hạng 
người có khiếu học, mà người làm thẩy cho nó có thể lựa cơ 
mà khải phát cho nó dược. Nếu hạng người tuyệt không biết 
nghĩ là tâm khiếu dã quá đác, óc như hình đã chết; đã không 
biết phẫn thời cũng chẳng biết khải vào đâu; đã không biết 
phi thời chẳng biết phát vào đâu, nên nói ràng : "Bất phẫn 
bất khải, bất phi bất phát". "Khải", là khươi múi; "Phát", là 
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mở móc cho rõ ràng. 

Lại như đã "khải phát" cho mà nó không biết nghĩ tiếp 
tục thêm vào, nghe thẩy nói cái gì, chỉ là nắm lấy chết cái 
ấy mà không biết suy trác đến cái chưa nói. Thí dụ như : Có 
một cái đổ 4 góc kia, 4 góc vẫn ín như nhau, thẩy đã chỉ rõ 
cho một góc rổồi mà nó không biết đem 3 góc kia so đọ lại 
(cử nhất ngung bất đĩ tam ngung phản), đó là hạng người 
quá vô ý tứ. Óc nghĩ đã chết đến thế thời chẳng nên nói lại 
với nó làm gì (tắc bất phục dã). 

Từ dây sắp xuống chỉ chép riêng vể những bài nói việc 
học, dầu trên mặt chữ không có chữ "học", nhưng mà phạm 
vi chứ "học" thảy chép vào dưới này : 


Tiết thứ 3 
Phạm vi chữ "Học 


Tử viết : Quân tử bất trọng, tắc bất uy; học tắc bất 
cố, chủ trung tín, vô hữu bất như kỷ giả; quá tắc vật đạn 
cải. 

T†H:#72“#ñ†ñ,.,#3l 2E. tt S1, 
® &Ä 4 th Ä ; AI 2 RA - 


Ở trong Khổng môn, nói chữ "học", tất kiêm cả chữ "trĩ" 
với chứ "hành”, nền dức Thánh có nói rằng : "Hễ những người 
học làm quân tử trước phải có cái tính chất trọng hậu, vì 
trọng hậu mới thấy có ra tượng uy nghiêm; nếu không trọng 
hậu dược thời không có tượng uy nghiêm (quân tử bất trọng 
tắc bất uy). 

Trọng hậu ở trong, uy nghiêm ở ngOÀi, đó là thuộc về 
phẩn "tu thân”, còn về phẩm "xử sự tiếp vật" thời lại cần có 
học. Xem xét những lời hay nết tốt của Thánh hiển đời xưa, 
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khảo nghiệm những nhân tình vật lý của hiện trạng đởi nay, 
đó tức là "học". Đã có học như thế thời lấy trí thức kinh nghiệm 
ra làm việc, biết kinh biết quyển, biết lên biết lui, chẳng đến 
nổi mác lấy bệnh "cẩu trệ cố chấp" (học tắc bất cố). 

Được cả hai câu như trên kia, "trọng uy" là tính chất 
tốt, học mà "bất cố" là tài thức giỏi. Xem ở hai chữ "tác" 
thời biết rõ. Nhưng lại cấn có cản bản. Cán bản thời cốt ở 
điểu gì ? Cốt ở lòng trung tín. Lông ngay tháng gọi bằng 
“trung”, lòng tín thật gọi bàng "tin"; lấy hai cái đó làm chủ 
tể cho trong thâan mình, nên lại phải chủ ở "trung tín" (chủ 
trung tín). Tu trị ở trong mình được như thể là cội gốc rổi. 
Nhưng công việc học vấn lại cẩn phải thụ ích ở nơi bạn hữu, 
nên phương pháp kén bạn cũng là cần lắm. Kén bạn thời nên 
thế nào ? Tất phải những người "chí đổng đạo hợp” mà chủ 
nghĩa, tông chỉ của người ấy cũng như mình, tức là "như kỷ 
giả" mình mới kết làm bạn; nếu những người nào chí không 
đổng với mình, đạo không hợp với mình, tông chỉ, chủ nghĩa 
trái với minh, đó chính là "bất như kỷ" thời chớ nên làm bạn 
với người ấy (vô hữu bất như kỷ giả). 

Khi đã dược bạn tốt rổi mà dã dám chác rằng mình 
không lầm lỗi dâu; nên phải xem xét trong mình cho thiệt 
kỹ, hế thấy có điểu lẩm lỗi (quá) thời tức khác lo đổi ngay, 
chớ rụt rè kiêng sợ mà không dám dổi (quá tắc vật dạn cải). 

Người làm việc học mà đủ được mấy câu như trên ấy, 
mới chắc thành được người quân tử (Bài này tham khảo với 
chương "Đệ tử nhập tắc hiếu" và chương "Nhan Hồi dã 
hiểu học"), 

Tử Trương học can lộc. Tử viết : Đa văn khuyết nghị, 
thận ngôn kỳ dư, tắc quả vưu, đa kiến khuyết đãi, thận 
hành kỳ dư, tắc quả hối; ngôn quả vưu, hành quả hối, 
lộc tại kỳ trung hỹ. 

+? #8f?#› 7n: ?2MMEB ': §?ztÊ 
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Xem bài này, trước phải biết mấy chữ tương đối với 
nhau : 

- Chữ "van" đối với chữ "kiến"; chữ "nghỉ" dối với chữ 
"đãi"; chữ "vưu" đối với chữ "hối"; cuối cùng thời chữ "ngôn" 
đối với chữ "hành". 

Chữ "ngôn" đối với chử "hành" ở trước là động từ; chữ 
"ngôn" đối với chữ "hành" ở sau hết là danh từ. 

Chữ "da", chữ "khuyết", chứ "thận", chữ "quả" thời chung 
nhau. 

Thầy Tử Trương làm việc học, có ý tứ xây về việc cẩu 
bổng lộc (Tử Trương học can lộc). Đức Thánh biết ý Tử 
Trương không lo vì học cho mình mà chỉ chăm về học cho 
người ta ưa. Ngài mới nói với Tử Trương ràng : Sư ơi ! Mày 
tưởng bổng lộc vì cấu mà được hay sao ? Nhưng mày có biết 
dâu bổng lộc không phải giống cấu mà dược; chỉ cốt ở giữa 
mình lo việc học, hể mình học giỏi thời tự nhiên có bổng 
lộc. Bổng lộc không phải là giống chờ phải cẩu. Bây giờ ta 
bảo cho mày; mày cư thế mà làm cho tới nơi thời không phải 
cẩu bổng lộc mà tự nhiên bổng lộc tới với mình. Ta nói cho 
mày nghe : 

Hễ đạo lý trong thiên hạ, trước cẩn phải tai nghe cho 
nhiều (đa văn). Khi đã nghe được nhiều rổi mà những điểu 
mình nghe đó còn có cải gì đương nghỉ ngờ thời chịu để thiếu 
lại đó mà không đám nói gượng (khuyết nghĩ). Còn ngoài 
ra nữa, những diểu mình nghe đã chác chắn (kỳ dư) thời 
mình mới nói, nhưng mà khi nói cũng cần phải cẩn thận, như 
thế là "thận ngôn kỳ dư". "Kỳ dư", là những điểu không 
nghỉ ngờ gì; điểu không ngờ gì mà mình còn cẩn thận nói 
thởi tất nhiên ít người chê trách mình (tắc quả vưu). "Vưu", 
nghĩa la người ta chê trách mình. 

Hễ sự lý trong thiên hạ, cẩn phải mát thấy cho nhiều 
(đa kiến). Nhưng ở trong lúc "da kiến" đó, còn có những 
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điểu phấp phng mà chưa dược vững vàng gọi bàng "đãi"; 
đãi thời ta cứ chịu để thiếu lại đó mà không đảm làm bướng, 
đó là "khuyết đãi". Còn ngoài ra nữa, những diểu gì mà thấy 
được chắc chán rổi (tức là kỳ dư), thời ta mới làm; nhưng 
mà khi làm, cẩn phải cẩn thận (thận hành kỳ dư). Việc đã 
không nguy mà làm lại cẩn thận, thời cỏn gì phải ăn nan nữa 
tư ? (tắc quả hối). Nói mà ít người chê trách (ngôn quả 
vưu), làm việc mà ít diều phải àn nan (hành quả hổi); ngôn 
hành đã tốt như thế, chắc trong đời phải cần dùng đến mình; 
không cẩu danh mà danh dến, không cẩu lợi mà lợi theo, lộc 
tự nhiên ở trong ấy rồi (lộc tại kỳ trung hỹ). 

Bài này là bàn việc học, cốt trau chuốt ở nơi ngôn hạnh. 
"Đa văn, da kiến" là thuộc về phẩn trị; "thận ngôn, thận hành”, 
là thuộc về phần hành; "quả vưu, quả hốt", là thuộc vể phần 
kiết quả cửa công việc học. 

Tử viết : Nhân nhí vô tín, bất tri kỳ khả dã; đại xa 
vô nghệ, tiểu xa vô ngột, kỳ hà dĩ hành chỉ tai. 


#O HH: d & l, 1X *mỦ TT b › kÐ @&MN, 
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Học ở Khổng môn, tất quý trọng về phần đức dục. "Tin" 
là một bộ phận rất lớn ở trong phẩn "đức", nên đức Thánh 
CÓ nói rằng : 

Làm người mà dã có dức thành tín, tất nhiên nỏi dối 
làm giả thời không biết còn gì là tốt nữa (nhân nhi vô tín, 
bất tri kỳ khả dã). Thí dụ như xe lớn không có cải nghê 
(đại xa vô nghề), xe nhỏ không có cái ngột (tiểu xa vô ngột), 
lấy cái gì đi được nữa vậy thay (kỳ hà đĩ hành chỉ tai). 

"Nghê” là cái đòn ngang ở đấu mui xe, "ngột" là cái đỡ 
lấy đòn ngang xe. Cẩn phải có hai cái ấy mới kéo được xe, 
cũng như người cẩn phải có dức tín mới nên được người. Vậy 
nên học giả phải cẩn có chữ "tín". 

Tử Cống vấn viết : Bẩn nhỉ vô siểm, phú nhỉ vô kiêu, 
hà như ? Tử viết : Khả dã, vị nhược bần nhỉ lạc, phú nhi 
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hiếu lễ giả dã. 

Tử Cống viết : Thi vân : Như thiết như tha, như trác 
như ma, kỳ tư chỉ vị dư ? - Viết : Tứ đã, thi khả đữ ngôn 
Thi đĩ hỹ; cáo chư vãng nhỉ trì lai giả. 

Tử Hạ vấn viết : Xảo tiếu thuyến hể, mỹ mục miện 
hệ, tố dĩ vi huyến hể, hà vị dã ? Tử viết : Hội sự hậu tố. 
Viết : Lễ hậu hồ ? Tử viết : Khởi dư dã, Thương dã; thỉ 
khả dữ ngôn vn dĩ hỹ. 
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Xem góp cả hai bài liển đây, đủ làm một cái khuôn mẫu 
cho chúng ta học sách. Học sách không phải đọc chữ cho 
thục là gọi bằng học được dâu ! Tất phải phát minh ý tứ của 
sách ở ngoài mát chữ mới gọi bảng biết học sách. Tức như 
hai bài này, một bài là thầy Tử Cống học Kinh Thi mà phát 
minh được đạo lý; một bài là thẩy Tứ Hạ học Kinh Thi mà 
suy ra được đạo ly. 

Nguyên ở trong Kinh Thị, thiên Vệ Phong có sẵn hai 
câu rằng : "Như thiết như tha, như trác như ma”, cứ theo ở 
mật chử mà thích nghĩa : "thiết", là cát; "tha" là giữa; "trác"”, 
là xe; "ma", là mài. 

Thợ làm đổ xương, đã cát thành miếng rổi, lại phải giữa 
cho trơn, ấy là đã "thiết" rổi mà phải "tha". Thợ làm đổ ngọc, 
trước phải xẻ đá ra mà lấy ngọc, rổi lại phải mài trơn, đó là 
"trác” rồi mả lại "ma 
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Hai câu thơ ấy nghĩa là dã tinh rổi mà lại cẩu cho tỉnh 
thêm. 

Thầy Tử Cống nhân lúc hỏi đức Thánh về việc bần phú, 
lúc đầu thẩy tưởng "bẩn nhi vô siểm, phú nhi vô kiêu" đã là 
hay rồi; đến khi đức Thánh nói với thẩy "bẩn nhỉ lạc, phú nhi 
hiếu lễ" thời té ra đạo lý ấy lại hay hơn nhiều. Thầy mới tỉnh 
biết ra rằng đạo lý trong thiên hạ, càng lên càng thấy cao, càng 
đò càng thấy sâu, mà công phu học vẫn, càng nghiên cứu càng 
phải dùng công thêm, in như hai câu Kinh Thỉ nói trên kia : 
"thiết" với "trác" là một lẩn công phu, "tha" với "ma" lại phải 
một lẩn công phu nửa, chứ không phải một lẩn công phu mà 
xong dâu. Nên thấy Tử Cống mới nói rảng : câu "như thiết 
như tha, như trác như ma" trong Kinh Thi nói, in như đạo lý 
mà thấy mới nói với trò đó vậy (Tử Cống viết : Thi vân : 
như thiết như tha, như trác như ma, kỳ tư chỉ vị dư). 

Bởi vì "bẩn nhi vô siểm, phú nhi vô kiêu", một tầng 
công phu ấy cỏn cạn lám, chỉ là một lần "thiết" với "trác" 
mà thôi, tất phải làm cho đến "bần nhi lạc, phú nhỉ hiếu lễ" 
thời công phu mới được tỉnh thục, cũng ïn như cốt "thiết" mà 
phải thêm "tha" vào, ngọc "trác" mà phải thêm "ma" vào, 
công phu nhiểu lẩn thời mới được tính mỹ, cũng một lẽ ấy 
mà thôi. 

Thẩy Tử Cống nhân học đạo lý mà giải được Kinh Thị, 
đức Thánh mới khen rằng : Như anh Tứ đó mới có thể cùng 
anh nói Kinh Thì được (Tử viết : Tứ dã, thỉ khả dữ ngôn 
Thi đĩ hỹ). Học Kinh Thi có được như thể mới là biết học 
mà thôi vậy. Bởi vì đạo lý vô cùng, phải có bộ óc biết suy 
nghĩ, nói cho những việc đã nói rối mà biết thêm ra những 
việc chưa nói tới, như anh Tứ đó mới là người "cáo chư vãng 
nhỉ tri lai giả" Chữ "vãng", nghĩa là những diểu đã nói rồi, 
tức là dĩ vãng (cáo chư vãng nhỉ trỉ lai giả), chữ "lai", nghĩa 
là những điều chưa nói tới, tức là tương lai. 

Nói việc bẩn phú mà biết ra được nghĩa Kinh Thi như 
thể là : "cáo chư vãng nhí trí lai giả". Chữ "chư" có ý nhiểu 
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việc mà không phải một việc. 
Xem như bài này là một khuôn mẫu cho ta học sách. 
Lại phải xem như bài dưới này nữa : 


Kinh Thi có câu thơ rằng : "Xảo tiếu thuyến hể, mỹ 
mục miện hể, tố dĩ vi huyến hể". Câu thơ này chỉ hình dung 
một người sắc đẹp. Nghĩa là, miệng cười khéo nở nang vậy 
(Xảo tiếu thuyến hề), mát đẹp liếc rõ ràng vậy (mỹ mục. 
miện hể nhân có sắc trắng mà thành ra vẻ vang vậy (tố dĩ 
vi huyến hể). 


Ba câu thơ ấy, vì có câu "tố dĩ vị huyến hể", thẩy Tủ 
Hạ không hiểu ý nghĩa làm sao, nên hỏi với đức Thánh; dức 
Thánh dạy cho rảng : "Tố" mà làm nên "“huyến" đó là công 
việc tô vẽ ra 5 sắc phải ở sau chất "tố" (Tử viết hội sự hậu 
tổ). Bởi vì trước có chất trắng mà sau mới thiết sắc làm nên 
công việc tô vẽ, 

Thầy Tử Hạ nghe dược lời ấy, thột nhiên tỉnh ngộ ra 
dược đạo lý, thấy mới nói rảng : À, "tố" ở trước mà "hội sự" 
ở sau, thế thời người ta sở dĩ làm nên người, cẩn có chất 
"trung tín" ở trước, mà những "lễ van nghỉ tiết" là ở phần 
sau đó mà ! (viết : lễ hậu bổ). 

Chữ "lễ" ở dây chỉ bàng những nghỉ vàn ở bể ngoài. Sở 
đĩ nói ràng "lễ hậu" nghĩa là chất tố ở trước mà văn thêm 
vảo sau, 

Đức Thánh nghe thẩy Tử Hạ phát minh được nghĩa ấy, 
Ngài khen Tử Hạ rảng : Hưng khởi được tính thần của ta, 
chính là người như Thương dó vậy ! (Tử viết : khỏi dư giả, 
Thương đã), có như thế mới là ngưởi cùng nói Kinh Thi 
dược mà thôi vậy (thí khả dữ ngôn Thi dĩ hỹ). 

Xem như bài thầy Tử Hạ nói nghĩa Kinh Thí, thiệt tất 
có thú vị ở trong cách học. Chỉ hỏi nghĩa câu "tố đĩ vi huyến 
hể", mà đức Thánh trả lời bằng : "hội sự hậu tố”, ở trong lời 
dức Thánh không có chữ "lễ", mà thấy Tử Hạ suy ra dược 
"lễ hậu". Nhân học Thi mà biết thêm được Lễ; hiểu ý tứ ở 
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ngoài lởi nói, thiệt là tỉnh thẩn hoạt bát, không biết chừng 
nào. Nên đức Thánh khen bằng : "khởi dư" ("khởi dư", là mở 
mang được ý tứ cho ta). 

Tử viết : Quan thư lạc nhỉ bất dâm; ai nhỉ bất thương. 

+: M?fR#m xe: ?®m®£#- 

"Quan Thư”, là tên bài thơ, tức là thơ đấu hết Kinh Thi. 
Đức Khổng Tử nói bài này cứng cốt bày vẽ cho chúng ta 
cách học sách. Ngài nói rằng : hễ dọc dến thơ Quan Thư, 
chớ thấy ván chương âm tiết ở trong thơ ấy mà khen bằng 
thơ hay mả thôi; kỳ thực thơ Quan Thư sở dĩ hay, bởi vì xem 
trong lời thơ mà thấy dược tính tình rất chính dáng: thơ ấy 
nói rằng vui thởi thiệt có vui mà không phải có ý dâm dục 
(Quan thư lạc nhí bất dâm), nói rằng thương thời thật có 
thương mà không có ý thảm hại (ai nhí bất thương). Vì tính 
tình được trung chính như thế, người học thơ phải thể nhận 
cho đến ý nghĩa ở ngoài mặt chữ và tính thần ở trong mật 
chữ. 

.Tử viết : Học như bất cập, đo khủng thất chí. 

+19: #8+z+25›: 8 X⁄&2+ - 

Ngài nói rằng : Công phu học vấn không biết bao giờ 
là xong, mà người lo tu học lại không chốc phút nào nghĩ 
được, tất phải hết sức siêng năng, hết sức chăm chỉ, học một 
cách bàng tỉnh thần, tượng như rán sức theo duối mà không 
kịp lại còn sợ hụt mất nữa kia (học như bất cập, do khủng 
thất chỉ). 

Vi muốn cho rõ nghĩa bài ấy, nên lại phải có bài đưới 
này : 

Tử Lộ hữu văn, vị chỉ năng hành, duy khủng hữu văn. 

†?#4ÃñÑ M : k+#1Ẫ: R@ÃẴÑN- 

Thầy Tử Lộ là một người rất siêng học, nên môn nhân có 
bài chép rằng : Thấy Tử Lộ thường có nghe lời thầy dạy, chưa 
kịp làm xong (Tử Lộ hữu văn, vị chỉ năng hành), chỉ duy 
sợ có nghe diều khác tiếp vào mà không thể làm một lúc cho 
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xong hết cả được (duy khủng hữu văn). Đó tức là ý tứ "học 
như bất cập, do khủng thất chỉ". Bởi vì công phu học tập, hễ 
nghĩ một chốc tức là sụt lòi mất một phân, siêng thêm được 
một chốc là tiến lên được một phân; nên chứ "chuyên", chữ 
"cần" là quý hóa nhất ở trong việc học. 

Tử viết : Thí như ví sơn, vị thành nhất quị, chỉ, ngô 
chỉ dã; thí như bình địa, tuy phú nhất quị, tiến, ngô vãng 
dã. 

+#®H:# ru › + WÝ :  s ñ8 bờ; 
rm mẽ. . xố... ... 


Đức Thánh vì lo cho các học giả làm việc học không đến 
nơi, nhân vì lười biếng ở lúc sau mà uống mất cổng phu ở lúc 
trước, nên ngải đặt ra lời thí dụ rằng : thí dụ như ta đấp hòn 
núi, đã sáp sửa thành núi (thí nhỉ vỉ sơn), nhưng chưa thành 
công là chỉ còn thiếu một trạc đất (vị thành nhất quị) nếu 
đến đó mà thôi nghỉ, tất nhiên không thành núi, há phải có 
người ngan đón ta dâu ! chỉ tự mình ngăn đón lấy mình vậy 
(chỉ, ngô chỉ đã). Lại ví như đám đất bảng, đương lúc bát đấu 
khởi công, tuy mới đổ vào một trạc đất (thí như bình địa, tuy 
phú nhất quị), nếu nhân đó mà đắp lên mãi mãi thời chác có 
thể thành núi; nhưng há phải ai giúp cho mình dâu ! chỉ là tự 
sức mình tấn lên dó vậy (tiến, ngô vãng dã). 

Tử tại xuyên thượng, viết : Thệ giả như tư phù, bất 
xã trú đạ. 

f##£Hl ban: ft 3k! STX@#a‹ 

Đạo lý của trời đất và dức nghiệp của Thánh hiển, hai 
bên vẫn phải cập nhau mà lên, nhưng duy có ý tứ cao sâu 
như đức Khổng Tử mới nhận được như thế. Nên có một ngày 
kia, ngài ở trên bờ sông (Tử tại xuyên thượng), thấy giòng 
nước sông chảy mà ngài than rằng : Đại đạo Ở trong trời dất 
lưu hành hoài hoài, in như nước chảy kia vậy ! (thệ giả như 
tư phù), đêm đêm ngày ngày không bao giờ nghỉ (bất xả 
trú da). 
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Học giả xem như dạo lý ấy thời công phu tiến dức tụ 
nghiệp, có chốc phút nào nghỉ được rư ? 

Xem như hai bài trên kia thời biết rằng công phu vị học, 
hế, tiến mãi thời không bao giờ dừng; hễ chỉ lại thời không 
thể tiến lên được, nên đức Thánh rất quí hóa những người 
siêng, mà rất ghét những người hay tự túc hoạc hay tự khí, 

nên ngài mới khen thầy Nhan Hồi rằng : 
Ngữ chi nhỉ bất đọa giả, kỳ Hồi đã dư. 
l + ăm 1t # › # mu ng ! 


Dạy bảo cho nó mà chẳng bao giờ thấy nó lười nhác 
(ngữ chỉ nhỉ bất đọa giả), người được như thế, chỉ có anh 
Hồi mà thôi vậy (kỳ Hồi dã dư). 

Ngài lại có nói ràng : 

Ngô dữ Hồi ngôn chung nhật, bất vỉ, như ngu, thối, 
nhi tỉnh kỳ tư, diệc túc dĩ phát; Hồi dã bất ngu. 


# H : ŠfEi È#ÄH › 243 : to Ấ - lữ 
X t4 : #ữ Km # : đử, X4 Á - 


Ta thường nói đạo lý với anh Hổi đến ngót một ngày 
(ngô dữ Hồi ngôn chung nhật), chẳng thấy anh hỏi, cũng 
chẳng thấy anh cãi, ngó như hình người ngu (bất vi, như 
ngu), nhưng đến khi anh lui về nhà (thổi), mà ta dò xét dến 
việc mình riêng của anh (thối nhi tỉnh kỳ tư), té ra những 
đạo lý gì ta nói với anh cũng tất tháy phát minh được cả 
(diệc túc dĩ phát). Thế thời Hổi vậy chẳng ngu bao giờ (Hồi 
dã bất ngư). 


Ngài lại có nói rảng : 

Hồi đã phi trợ ngã giả đã, ư ngô ngôn vô sở bất duyệt. 

TT q:WH‡#‡jtøZãÄ44t,2 š š A7 4S, 

Anh Hổi kia không phải là người giúp cho ta vậy (Hổi 
dã phi trợ ngã giá dã), ư lời nói ta, không một lời gì mà 
anh không tâm đác cả (ư ngô ngôn vô sở bất duyệt). 
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"Duyệ¡", nghĩa là tâm đác. 

Bởi vì thấy, Nhan là một người rất thông mình mà lại là 
một người rất trầm tĩnh, nên đức Thánh nói ra điểu gì là thẩy 
lĩnh hội được hết cả. Ở trong 3.000 học trò không ai bằng 
được thẩy. Nên lúc thẩy Nhan mất, đức Thánh có nói rảng : 


Tích hổ ! Ngô kiến kỳ tiến dã, vị kiến kỳ chỉ dã. 

#1: #!l #šR#&u : +®8Xuướở. 

Đáng tiếc lắm vậy ôi ! (tích hổ), như anh Hồi kia ta - 
đương thấy anh còn tiến lên vậy, chưa thấy đến lúc cuối cùng 
của anh vậy (ngô kiến kỳ tiến dã, vị kiến kỳ chỉ dã). 

Chữ "chỉ" ở đây, không phải "chỉ" là thôi; "chỉ", nghĩa 
là phân lượng cuối cùng mà không còn đường tiến nữa. 

Thẩy Nhan so với Thánh nhân, chỉ còn kém máy may 
nữa mà thôi. 

Bạn của thấy Nhan là thẩy Tang cũng có bài nói rằng : 

Dĩ năng vấn ư bất năng, dĩ da vấn ư quả; hữu nhược 


vô, thực nhược hư, phạm nhỉ bất hiệu, tích giả ngô hữu 
thường tùng sự ư tư hỹ. 


ý #Ý# H :H # Fl # 4#. # H #+ ®: * 
+, 8,1%Uứn “it. S8 #. š 5 1 ÚL #35 Ki $.. 


Tư chất rất thông minh mà công phu học vấn lại rất cẩn 
mẫn, lấy mình là hay mà chịu hỏi với người không hay (dĩ 
năng vấn ư bất năng), lấy mình là „nhiều mà chịu hỏi với 
người ít (đĩ đa vấn ư quả), mình vẫn là có mà quên dược 
có, tự xem mình như hình không (hữu nhược vô); mình vẫn 
thực mà quên. được thực, tự xem mình như hình hư (thực 
nhược hư), nếu có người ở với mình không phải, xúc phạm 
đến mình mà mình không thèm kể (phạm. nhỉ bất hiệu). 
Ngày › xưa, bạn ta là ô ông Nhan Uyên thường hết sức làm những 
việc ấy rổi (tích giả, ngô hữu thường tùng sự ư tư hÿ). 


Bài này, 5 câu trên chia ra làm 3 doạn : 
1)- "Dĩ nâng vấn ư bất nang, dĩ da vấn ư quả", là công 
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phu học vấn không bao giờ tự túc. 

2)- "Hữu nhược vô, thực nhược hư", là tính nết rất khiêm 
nhã. 

3)- "Pham nhi bất hiệu", là độ lượng rất rộng lớn. 

Được cả 5 câu ấy, chỉ có thẩy Nhan mà thôi. 

Tử vị Tử Cống viết : Nhữ dữ Hồi dã, thục dã ? Đối 
viết : Tứ dã hà cảm vọng Hồi. Hồi dã văn nhất dĩ trị thập, 
Tứ dã văn nhất dĩ tri nhị. Tử viết : Phất như đã, ngô dữ 
nhữ phất như dã. 


†TìN TW HS : Xu, › tế ? #† ng : 
#.,†1Ấ L1 HH ‹ gớ › MT Hớn + ; ớb ( R 
— M%M$‡n.~= ' #ỦH : #rử › É6Rk#®d‡adeẻ - 

Học trò cao đệ ở trong Khổng môn như thầy Tử Cống 
mà thấy còn biết thẩy thua thấy Nhan, nên nhân lúc đức 
Thánh hỏi ràng : "Mày với Hổi ai hơn ? (Tử vị Tử Cống 
viết : Nhữ dữ Hồi dã, thục dã). Tử Cống thưa ràng : Tứ 
này có gì dám trông dược như Hổi (Tứ đã hà cảm vọng 
Hồi); anh Hổi vậy, nghe dược một diều mà biết được mười 
diểu (Hồi dã văn nhất dĩ tri thập). Tứ này nghe một điều 
mà chỉ biết dược hai diểu là may (Tứ dã văn nhất đĩ tri 
nhị), thiệt không bằng Hổi được. Đức Thánh lại nói rằng : 
Ù, mày nói không bằng Hối, dúng lám (phất như dã), nhưng 
mà mày biết không bằng Hổi, mày hay tự nhận lấy không 
bằng, điểu đó ta cũng khen cho mày nữa vậy (ngô dữ nhữ 
phât như đã). 

Câu "phất như đã" trên là nói theo lời thẩy Tử Cống. Câu 
"phất như dã" dưới là khuyên lơn cho thẩy Tử Cống; bởi vì tự 
trí minh kém, mà lại hay tự nhận lấy mình kém, cũng là người 
khó lắm, nên ngài nói rằng : "Ngô dữ nhữ phất như đã". 

Chúng ta muốn học như thẩy Nhan, trước hết nên học 
thẩy một điểu là : "bất nhị quá", hễ có lỗi thời biết ngay, mà 
biết lỗi thời chữa ngay. Cải quá là một việc khó nhất ở trong 
việc học. 
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Đức Thánh có mấy bài nói như sau này :; 

Tử viết : Dĩ hỹ hồ ! Ngô vị kiến năng kiến kỳ quá 
nhí nội tự tụng giá dã. 

+ q : 4#! #s+ñ8tt8#®2im nát 
#+ tứ, - 

Thôi vậy ôi ! (dĩ hỹ hổ), ta chưa thấy một người nào 
hay biết được diểu lỗi của mình mà trong lòng mình tự trách 
mình đó vậy. (ngô vị kiến năng kiến kỳ quá nhỉ nội tự 
tụng giả dã), 

"Kiến kỳ quá nhi nội tự tụng", chỉ 7 chữ ấy là công phu 
học làm thẩy Nhan. Vì có thấy rõ ràng được diểu lỗi của 
mình mà tự mình công kích lấy mình mới hay đổi dược điểu 
lỗi của mình mà làm dược "bất nhị quá" như thấy Nhan; 
người như thế là một hạng người thường hay "khác kỷ". Đức 
Thánh vì chưa thấy được hạng người ấy, nên ngải lấy làm 
buổn mà nói ràng : "dĩ hỹ hổ". "Dĩ hỹ hổ", ý nghĩa là không 
biết trông mong vào ai nữa. 

Naài lại có nói rảng : 

Quá nhỉ bất cải, thị vị quá hỹ. 

‡ da 4 # : # WÑ ¡ 4 - 

Có diểu lỗi mà biết chữa đổi thời là không lỗi, chỉ vì 
không biết đổi đó mới thành ra điểu lỗi mà thôi. 

Ngài lại có bài nói rằng : 

Pháp ngữ chỉ ngôn, năng vô tùng bổ ! cải chỉ vi quý; 
tốn dữ chi ngôn, năng vô duyệt hồ ! dịch chỉ vi quý; 
duyệt nhỉ bất dịch, tùng nhỉ bất cải, ngô mạc như chỉ 
hà dã đĩ hỹ. 

+ H : #Èit# # : @@'!# 1 mx^AẤ., 
# mr+ + @ &@Ð # ! #2 hà Ñ# : mm 4 # › 
#wứa G6 y Š kh 2x 8gừ CÁ - 


Nghĩa là, những lời nói lấy đạo lý chính mà nói cùng 
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(pháp ngữ chỉ ngôn), có thể nào không thuận được rư ? 
(năng vô tùng hồ); chỉ duy biết chữa đổi diểu lỗi của mình 
mới là hay chứ ! (cải chỉ vi quý). Những lời nói mà theo 
cách êm thuận nói cùng (tôn dữ chỉ ngôn), có thể nào không 
ưa thích dược rư ? (năng vô duyệt hổ); nhưng tất phải nghiền 
ngửi cho ra mùi mới là hay chứ ! (dịch chỉ vi quý). Nói rút 
lại, hễ tốn ngôn tất biết duyệt, nhưng chỉ duyệt ở một lúc mà 
thôi mà không biết dịch (duyệt nhỉ bất dịch), hễ "pháp ngôn _ 
tất biết tùng", nhưng "tùng" ở trước mặt mà thôi mà không 
biết cải (tùng nhỉ bất cải), hạng người ấy ta không biết làm 
sao dạy bảo cho nó, ôi thôi vậy (ngô mạc như chỉ hà dã dĩ 
hỹ). 

Bài nảy quỷ hó nhất là chữ "dịch", chữ "cải". 

“Pháp ngôn", là lời nói bàng đạo lý chính; "tốn ngôn", 
là lời nói có ý tứ khéo. "Bất dịch" thời đẩu "duyệt" cũng 
không ích gì, "bất cải" thời dấu "tùng" cũng không ích gì, 
như thế thởi chung qui vô ích. 

Học vấn mà không tiến được, chỉ vì cái bệnh tại chữ 
"hoạch". "Hoạch", nghĩa là vạch định một chỗ đến đó thởi 
thôi chứ không chịu rán lên nửa. Xem như bài sau này : 


Nhiệm Cầu viết : Phi bất duyệt Tử chỉ đạo, lực bất 
túc dã. Tử viết : Lực bất túc giả, trung đạo nhỉ phế, kim 
nhữ hoạch. 


ft H:‡È 4£  Ÿ kIẾ, 4 R8 ớ.. 2? H8: 
2 2^# #3 : tim : + È - 

Nhiệm Cầu nói rằng : Chúng tôi không phải không vui 
ưa đạo của thầy, nhưng vì sức chúng tôi không đử, không thể 
nào theo được (phi bất duyệt tử chỉ đạo, lực bất túc dã). 
Đức Thánh nói rằng : Mày có phải là "lực bất túc" đâu ! 
Những người "lực bất túc" kia, tư chất quá độn, khí phách 
quá hèn, muốn di mà không thể nào di dược, chỉ đến nửa 
dường mà phải bỏ (lực bất túc giả, trung đạo nhỉ phổ), chứ 
như mày là "hoạch" kia mà ! (kim nhữ hoạch). Chữ "hoạch", 
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đã thích nghĩa như trên kia. 

“Hoạch” với "lực bất túc”, hai hạng người ấy trái nhau : 
người "lực bất túc" là không có lực mà đi; "hoạch" thời là dự 
định sẵn ở một chỗ, vẫn còn có sức mà không chịu đi nữa. Giả 
như người đi đường mà định trước một chỗ nghỉ, dầu chân còn 
mạnh khỏe, nhưng không chịu đi. Nhiệm Cấu chính mác lấy 
chứng bệnh ấy. 

Chữ "học" ở trong Khổng môn thường kèm chữ "tri" và 
chứ "hành" : Tri thời mới hành được; mà lại đã tri tất phải 
hành ngay; nên trong sách Luận Ngữ, hễ bàn đến công việc 
học thời không khỏi được hai việc ấy. 

Bây giờ xin chép những bài chữ "trị" : 

Tử viết : Do ! Hốổi nhữ tri chỉ hổ. Tri chỉ vi tri chỉ, 
bất tri vi bất trí, thị tri dã. 

TH : th ! W9 jqÈ vờ ý -: bờ X3 3 Ấ 
$‡o À 2 *a › 4 trừ, - 


Thầy Tử Lộ có cái nết hay nói gượng, dấu điểu không 
biết mà không tự nhận là không biết nên đức Thánh mới dạy 
cho rằng : Do ơi ! Ta thường bày vẽ cho mày cái cách biết đó 
mà ! (Do ! hối nhữ trì chỉ hổ), hễ cái gì mày biết được thời 
mày tự nhận là biết được (tri chỉ vi tri chỉ), cái gì mày đã 
không biết thời tự nhận không biết (bất tri vi bất tri), như thế 
thời tuy không phải đã biết dược hết đâu, nhưng đã tự biết 
mình là không biết, dó cũng là cách biết vậy (thị tri dã). 

Tử viết : Tri chỉ giả, bất như hiếu chỉ giả; hiếu chỉ 
giả, bãt như lạc chỉ giả. 

T† HH: h3 › £Ẩtư1i2z * ; t> # › 4 
‡œ #4 + # - 

Học giả làm được Thánh hiển vẫn cẩn ở nơi lực hành, 
nhưng lúc đấu tiên phải cẩn có biết; vì biết mới nây ra hành. 
Nhưng mà trình độ biết cũng có cạn dâu ! Vị như một thức 
đổ ăn ngon, người biết dược mùi ấy, chưa được như người 
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ham ưa mùi ấy; người ham ưa mùi ấy chưa bảng người say 
nghiện mủi ấy; sau nghiện mùi ấy mới là biết được đến nơi 
(trí chỉ giả, bất như hiếu chỉ giả; hiếu chỉ giả bất như lạc 
chỉ giả). 

Bài này chia ra làm ba bậc : 

l)- "Tri chí giả", làn hạng người mới biết hơi đạo lý. 

2)- "Hiếu chi giả", là hạng người đã biết ham đạo lý, 
mà sức biết có ý tiến lên một tầng nữa, cao hơn người "trí 
chỉ giả”. 

3)- "Lạc chi giả", là hạng người biết nghiện đạo lý; sức 
biết của người ấy lại cao hơn người "hiếu chỉ giả". 

Nhưng chữ "tri" cũng có nhiều bậc : 

a)- Tư chất cực kỳ cao, chỉ nhờ ở phận trời phú cho, 
sinh ra mà biết dược. Hạng người ấy từ xưa tới nay không 
mấy người. 

b)- Tư chất vẫn không dược cực kỳ cao, so với bậc "sinh 
nhi trì chỉ", chỉ là bậc thứ, nhưng vì có công phu học vấn, 
hễ học tới đâu thời biết tới đó, kết quả thời sức biết cũng 
không kém với bậc "sinh trí". Hạng người ấy gọi bảng “học 
nhi trì chỉ". 

e}>- Tư chất vẫn hèn thấp còn thua bậc "học nhi trì chỉ", 
nhưng vì dụng công phu học vấn hết sức khó nhọc, kết quả 
thời cũng theo dược bậc "học nhi tri chỉ". Hạng người ấy gọi 
bàng "khốn nhi học chỉ". 

Nên đức Thánh dã có bài như thế này : 

Tử viết : Sinh nhỉ tri chỉ giả, thượng dã; học nhỉ fri 
chỉ giả, thứ dã; khốn nhí học chí, hựu kỳ thứ đã; khốn 
nhí bất học, dân tư vi hạ hỹ. 

+# H : *i lv *⁄, Lừ,;#m cã,X ở. 
Rm #+,x# k⁄kử .Hm 7®#,EX# 3à T 4Á. 

Người ta thường có ba bậc : bậc người "sinh nhí tri chỉ” 

là cao thứ nhất rổi vậy (sinh nhi trí chỉ giả, thượng dã), 
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bậc người "học nhỉ trì chỉ" là thứ xuống nửa (học nhỉ tri chỉ 
giả, thứ dã); bậc người "khốn nhi học chỉ" lại thứ xuống một 
tầng nữa vậy (khốn nhỉ học chỉ, hựu kỳ thứ dã). Nếu tư 
chất đã thua kém mà lại không chịu học, hạng người ấy là 
bậc thấp nhất mà thôi vậy (khốn nhi bất học, dân tư vi hạ 
hỹ). 

Những bài trên kia là nói về chứ "tri". Đổng thời với 
chữ "trí" mà nặng như nhau lại là chữ "hành". Mà chữ "hành" 
ở trong sách Luận Ngữ là cốt làm cho nên một người quân 
tử, Vậy nên từ đấy sắp xuống, chỉ chép riêng những bài bàn 
đến quân tử, 


Tử viết : Quân tử dục nột ư ngôn, nhi mẫn ư hành. 
+2 n : #8?#z+:*š › mắẤt?# tr - 


Ngài nói rằng : Hễ người quân tử thường muốn cẩn thận 
ư chỗ nói, tượng như người dốt, mà siêng náng ư việc làm. 


Tử viết : Quân tử sỉ kỳ ngôn nhỉ quá kỳ hảnh. 

†? qn: 87?*£ẽ#šÈm8#‹ ‹ 

Người ta thường hay nói quá hơn việc làm; duy quân tử 
thời không thế, nói nhiều quá hơn việc làm là quân tử lấy 
làm thẹn mà chỉ muốn cho phần làm được tốt hơn phần nói, 
nên dức Thánh đã có bài nói ràng : 

Tử viết : Cổ giả ngôn chỉ bất xuất, sỉ cung chi bất 
đãi dã 

+#®H : ,Ä 3+ #Hd › #®# 3 Tiếu. - 

Câu này cũng một ý với câu trên kia, nghĩa là người đời 
xưa sở dĩ không khinh dị phun nhả lời nói ra (cổ giả ngôn 
chỉ bất xuất), chỉ lo công việc mình không đúng dược như 
lời nói là một điểu đáng xấu then lắm (sỉ cung chỉ bất đãi 
dã). 

Tử viết : Quân tử hữu tam giới : thiếu chi thì huyết 
khí vị định, giới chỉ tại sắc; cập kỳ tráng dã, huyết khí 
phương cương, giới chỉ tại đấu; cập kỳ lão dã, huyết khí 


-QUI KIẾT Ở CÔNG HỌC VẤN 239 


ký suy, giới chỉ tại đắc. 


+#H: #1? #z#: vxtt ÐÁ&*k⁄Ä: # 
*⁄ ¿ ế - Ä#tM#tẻ : 6 & 2 ÑR : & xá P1 - 
4 #2. È k › BÃ %3 : Ä + & ft - 


Một đời người của quân tử có 3 điểu phải răn de ở trong 
lòng (quân tử hữu tam gói) : 


1)- Hồi buổi đương tuổi thơ trẻ, huyết khí chưa định, rất 
dáng Sợ là vì nữ sác làm hỏng mất dức tánh của mình chang, 
nên ran ở chỗ nữ sác (thiếu chỉ thì, huyết khí vị định, giới 
chỉ tại sắc). 

2)- Kịp đến lúc tuổi đã lớn rổi, huyết khí vừa mạnh lên, 
hay hãng hái tranh hơn người, Sợ có vì ham dua mà sinh ra 
họa hoạn chăng, nên ran ở chốn tranh dấu. (cập kỳ tráng 
dã, huyết khí Phường cương, giới chỉ tại đấu). 


3)- Đến lúc tuổi già rối thời huyết khi đã suy, lòng tiến 
thủ đã có hơi non, thường quá nặng về lòng bảo thủ, e có 
tham đắc mả kém mất nhân cách chăng, nên răn ở nơi tham 
đắc (cập kỳ lão dã, huyết khí ký suy, giới chỉ tại đắc), 

Vì có ba điểu rần như trên kia nói thời tuổi trẻ mà \ không 
lầm lỗi vì hiếu sác, tuổi lớn mà không lầm lỗi vì hiếu dấu, 
tuổi giả mà không lẩm lỗi vì tham đác. Những người học làm 
quân tử nên biết ba diểu ấy. 


Tử viết : chất thắng văn, tắc dã; văn thắng chất tắc 
sử; văn chất bân bân nhiên hậu quân tử. 


f?H: X§ữx%x ›: 3⁄7, xX# Ñ › ñRị| # : x 
j1 : X@£# † - 


"Chất" là có ý ngay thật, ván là có ý hoa đẹp. "Chất" 
vỉ như cây gỗ, chỉ mới có hình chất gỗ mà thôi; "văn" ví 
như cây gỗ đã có cham trổ sơn vẽ vào. Nếu phần chất nhiều 
hơn phẩn van, đến nỗi diệt mất văn thời thành ra người quê 
mùa mà giống như thôn dã (chất thắng văn tắc đã); nếu 
ván quá nhiều hơn chất, dến nối diệt mất chất thời thành ra 
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phù hoa mà tượng như quan sử (văn thắng chất tắc sử). Chỉ 
duy văn vừa dúng với văn mà làm thêm đẹp cho chất, chất 
vừa đúng với chất mà làm cội gốc cho văn; văn với chất trộn 
trạo cùng nhau mà thành ra một giống hoàn mỹ, vậy mới là 
người quân tử (văn chất bân bân nhiên hậu quân tử), 


Bài này bàn hai chữ "quân tử", thiệt rất hoàn toàn. Chất 
là thuộc về phẩn tỉnh thẩn, ván là thuộc về hình thức; hai 
phương diện ấy không một phương diện nào thiếu được. 

Chỉ có tính thần mà thôi, thế là chất ` t tháng, không lấy 
gì ứng phó được việc đời; nghĩa là có thể mà không dụng, 
thành ra một đám nhà quê, nên gọi bàng "dã". Chỉ có hình 
thức mà thôi, thế là văn thắng. tất không có gì làm cốt tử; 
nghĩa là có hoa mà không có trái, chỉ thành ra một tụi quan 
sử, nên gọi bằng "sử". 

"Dã" thời kém phẩn tốt đẹp, "sử" thời kém phẩn thiệt 
thà, thầy không gọi bằng quân tử; chỉ duy "chất" mà lại thêm 

"văn" vào, văn mà vốn đã có chất sẵn, hai phía đểu đẩy đủ 
mà làm tốt đẹp cho nhau, như thế mới là quân tử. 


Đức Thánh dạy người ta tri, chỉ có tri ngẩn ấy : dạy 
sốt ta hình, cũng chỉ có hảnh ngẩn ấy; vẫn không thiên 
trọng phía nào, mà cũng không bỏ sói phía nào. Vậy đức 
Khống Tử nếu sinh ở đời bây giờ thời, khoa học cũng có 
nghiên cứu tới nơi, chẳng phải vì có Khổng học mà bỏ khoa 
học đó vậy. 

Tử viết : Quân tử bất khí. 

+: #87#Š- 

Bài này cũng như bài trên. Bởi vì dã là người quân tử 
thời đức không thiếu diểu gì, mà tài cũng không kém gì, dù 
ra làm việc gì, tất thảy nên dược, không phải như hạng người 
chỉ có nhất tài, nhất nghệ, vửa thành một đổ dùng mà thôi, 
nên nói rằng : "bất khí" (quân tử bất kh?. 

Tử viết : Quân tử nghĩa dĩ ví chất, lễ dĩ hành chị, 
tốn đĩ xuất chỉ, tín dĩ thành chi, quân tử tai ! 
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†?1:# 7 HÀ W,1 0L 12, HỆ VÀ th, 
đi. 8 2 8 

Quân tử khi ra làm việc đởi, hoặc vì quốc gia, hoạc vì 
xã hội, trước lấy nghĩa làm bản chất. Tỷ như làm một việc, 
tất định có một chủ nghĩa cho chác chắn (nghĩa dĩ vi chất), 
tới khi ra làm việc ấy thời cứ dựa vào lẽ phải tức là công lý 
gọi bằng lễ (lễ dĩ hành chỉ) mà lại thuận theo như thứ tự 
tầng lớp ở trong việc ấy mà sắp đặt cho đúng lớp trước lớp 
sau (tôn dĩ xuât chỉ). Nhưng bát đấu vào việc, cho đến kết 
quả việc, chỉ giữ một mực thành tín dể chơ việc đó đến lúc 
cuối cùng mà thấy được thành công (tín dĩ thành chỉ). . 

Nói tóm lại, "nghĩa đĩ vi chất" là chủ nghĩa tốt tử lúc 
bát đầu; "tín đĩ thành chỉ" là làm cho chủ nghĩa đó có kết 
quả; "lễ dĩ thành chỉ, tốn đĩ xuất chỉ" là chương trinh thủ 
đoạn ở trong lúc làm việc. Có như thế mới là quân tử vậy 
thay ! (quân tử tai). 

Tử viết : Quân tử căng nhi bất tranh, quần nhi bất 
đảng. 

T? 4: #87®mT##› tu £ Ê - 

Quân tử đối với xã hội, mình vẫn giữ danh tiết mình, 
không chịu theo hùa với thời tục, như thế là "căng". Nhưng 
"cảng" mà chỉ giữ mình mà thôi, mà không tranh giành với ai 
(quân tử căng nhỉ bất tranh); xem loài người ai nấy cũng là 
đổng bào, vẫn có thể đổng lao hợp tác được cả. Như thế là gọi 
bằng "quần". Nhưng "quần" chỉ dựa vào nhân đạo mà thôi, mà 
không phải làm phe riêng với ai (quần nhỉ bất đảng). 

"Căng" có ý như "tranh", nhưng không phải "tranh"; 
"quẩn" có ý như "đảng", nhưng không phải "đảng". Có như 
thế mới là quân tử. 

Tử viết : Quân tử trinh nhi bất lượng, 

#H: #?Äm*- 

Quân tử ở với người dời, hoặc khi giao tiếp với người, 
hoạc khi xử trí mọi việc, phẩm hạnh rất vuông vức mà lại 


242 KHÔNG HỌC ĐĂNG 


trí thức rất viên thông, chỉ cốt giữ mình được đạo chính tức 
là "trinh"; nhưng không phải một tiếng nói gì cũng tất phải 
cho tin, làm một việc gì cũng tất phải quả quyết, cố chấp 
một cách tín nhỏ (lượng) như những món tiểu nhân kia. Nên 
nói rằng : "trinh nhi bất lượng". 


Bài này nên tham khảo với bài dưới này ở trong, sách 
Mạnh Tử. Nhưng nếu nhân cách chưa được như quân tử thời 
chưa học được bải này đâu : 

Mạnh Tử viết : Đại nhân giả, ngôn bất tất tín, hành 
bất tất quả, duy nghĩa sở tại. 


#f?0d:XA+,š2Zvtt,f1?2%%,!14tÄ 
ĐÀ. 

Xem suốt hết mấy bài như trên kia, thời biết rằng người 
ta sở đĩ học là chỉ cốt học cho nên một con người, mà muốn 
cho nên một con người, tất phải làm cho nên một người quân 
tử. Nhưng mà hai chữ "quân tử" chỉ là đại biểu cho chữ 
"nhân" mà thôi. 


"Nhân", nghĩa. là người. Nếu làm nên được một con người 
thời chẳng cẩn phải nói chữ "quân tử". Vậy nên qui kết lại 
bài dưới này : 

Tử Lộ vấn thành nhân. Tử viết : Nhược Tang Vũ 
Trọng chí trí, Công Xước chỉ bất dục, Biệ lên Trang Tử chỉ 
dũng, Nhiệm Cầu chỉ nghệ, văn chỉ dĩ lễ nhạc, diệc khả 
dĩ vi thành nhân hỹ. 


Viết : Kim chí thành nhân giả, hà tất nhiên ! Kiến 
lợi tư nghĩa; kiến nguy, thụ mệnh, cửu yếu bất vong bình 
sinh chỉ ngôn, diệc khả đĩ vi thành nhân hỹ. 


‡ ⁄§ Mì HA + †1q : ⁄ HUẾ t 12h A8 


x^e&›: +†t#?+z738: h#+x#› xi3 
# 7z 7 L5 ÁA & - TH : +3 kQA^AÄXf#ñ*w 
% | R13j8 Ä› ÐĐ&6M$@: ^# %^& #34 + 
3 : #177 à %A^ 4 - 
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Bài này là một bài tóm góp hết đạo lý ở trên đường lối 
làm người; nếu làm người mà thật được như bài này thời dầu 
không học cũng không gì là khuyết điểm. Nhưng mà nếu 
không thời quyết không làm dược như bài này. Nói cho đúng, 
muốn làm nên người tốt, tất cẩn phải học, vả lại còn làm 
người một ngày, tất cẩn phải có một ngày học. Anh em ta 
xem kỹ ý nghĩa bài này : 

Thầy Tử Lộ là một cao đệ ở trong Khổng môn, mà cũng 
là một người rất ham học, hễ có người cáo với thẩy có điểu 
lỗi gì thời thẩy mừng ngay (nhân cáo chỉ đí hữu quá tắc 
hỉ A. & >* 14 2 i# R| # ). Vậy nên thấy sợ không làm 
được một con người, bèn hỏi cách thành nhân với đức Thánh 
(“thành nhân”, nghĩa là hoàn toàn cho nên một con người). 

Đức Thánh đạy rằng : Hễ tư cách một con người, phải 
cần cho đủ 4 cái : 

1)- Về phẩn trí thức; 

2)- Về phần đạo dức; 

3)- Về phẩn thể phách; 

4)- Về phần tài nghệ. 

Nếu có trí khôn được như ông Tang Vũ Trọng (Tang 
Vũ Trọng chỉ trí - Tang Vũ Trọng là người có trí khôn 
hay đoán việc mà biết trước được, người trong đời gọi bằng 
thánh) - Có tấm lòng đạo đức cao thượng không trộn vào 
tư dục như ông Công Xước (Công Xước chỉ bất dục - Công 
Xước là người có đức tốt, tính chất nhân từ trong sạch. Đức 
Thánh đã từng nói : "Mạnh Công Xước làm quan lão cho 
nhà Triệu, nhà Ngụy thời có phẩn dư, nếu làm quan cho 
nước Đàng, nước Tiết thời không nổi" Tử viết : Mạnh Côn 
Xước vi Triệu Ngụy giả tắc ưu; bất khả dĩ vi Đằng, Tiết 
đại phụ : 

TH: #S2À2N!àÀ #63 ñlf#:; £ T9 là 
# k 4 - 
Người ấy hơn phẩn đức mà kém phẩn tài !) - Có sức 
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mạnh như ông Biện Trang Tử (Biện Trang Tử chỉ dũng - 
Biện Trang Tử là người rất mạnh ở đời Xuân Thu, có khi 
một mình đâm chết hai con cọp). Lại có tài nghệ như anh 
Nhiệm Cầu (Nhiệm Cầu chỉ nghệ - Nhiệm Cầu là một người 
rất hay về việc kỹ nghệ có tài buôn bán, lập ra phép toán 
thuật ký hà). 

Có đủ 4 điểu như 4 người trên kia : trí được như Tang, 
là đủ về phẩn trí dục; bất dục như Xước là đủ về phẩn đức 
dục; đững được như Biện là đủ về phẩn thể dục; nghệ được 
như Cẩu là đủ về phần tài năng. Vậy mà đã hoàn toàn nên 
một con người được cháng ? Chưa chác dâu ! Bởi vì tư cách 
một con người phải dủ cả chất và văn, nếu chỉ có như 4 điểu 
trên kia, chỉ là bản chất làm người mà thôi. 

Còn có khi giao thiệp với xã hội, ứng phó với việc đời, 
chỉ bản chất mà thôi, còn chưa dẩy đủ, nên phải gia thêm 
vào "văn" nữa kia mà ! Văn thời lấy cái gì ? Phải lấy "lễ 
nhạc", Có lễ nhạc, có lễ nghi cho đử được trật tự; có âm nhạc 
cho tỏ ra hỏa bình. Thêm vào những việc "văn" như thế, đó 
là "văn chị dĩ lễ nhạc". 


Tuy kể bằng tư cách một con người mà chắc rằng đã 
thập phần hoàn toàn, chưa phải dễ dâu. Nhưng cũng gọi được 
"thành nhân" rổi đó vậy (diệc khả dĩ ví thành nhân hỹ). 

Chúng ta xem hai chữ "thành nhân" thời có ý nghĩa gì 
lạ dâu ! Chỉ nên một con người là hết việc; mà xem đến 
lời đức Thánh nói thời biết bao công phu mới thành được 
"nhân" ! Kể về phẩn "trí", tất phải được như Tang Vũ Trọng; 
kể về phần "đức" tất phải như Công Xước; kể về phấn "dũng" 
tất phải như Biện Trang Tử; kể về phẩn "nghệ" tất phải như 
Nhiệm Cẩu. 

Tóm góp hết sở năng của 4 người trên kia mà chưa 
phải là "thành nhân", tất phải "van chi đĩ lễ nhạc" mới gọi 
bằng "thành nhân" được. Như thế thời "thành nhân" chẳng 
phải là rất khó hay sao ? Vì thế chúng ta cẩn phi học. Học 
chỉ là "bát chước" mà thôi : lo bất chước về phần "trí khôn" 
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thời trí khôn đẩy đủ; lo bát chước về phẩn "đức" thời đức 
tốt lành; lo bắt chước về phần "thể dục" thời khí lực mạnh 
đạn; lo bát chước về phẩn "công nghệ" thời tài nghệ thành 
thạo. Lại còn học thêm "lễ nhạc" vào thời văn chương đủ 
dùng. Phương pháp làm nền "thành nhân", chỉ cốt có công 
học; nếu không học mà muốn nói "thành nhân", thành ra 
không an mà muốn no, e đến nỗi trót một đởi người, chỉ là 
vóc đạc người mà gan ruột cẩm thú đó vậy. 

Như bài trên kia, dức Thánh nói với thấy Tử Lô, nhưng 
thấy Tử Lộ nghĩ thế quá cao, mà tự xét trong mình thời sở 
năng chỉ có ngẩn này là mình làm được, nên thấy Tử Lộ lại 
có nói rằng : Thành nhân ở dởi nay, làm gì phải đến như thế 
(viết : kim chỉ thành nhân dã, hà tất nhiên); hễ thấy được 
việc gì lợi thời nghĩ tới nghĩa, trái nghĩa thời không làm (kiến 
lợi tư nghĩa); hể thấy nguy hiểm mà không từ chối, dám đem 
thân mình gieo vào (kiến nguy thụ mệnh). Việc gì đã ước 
hẹn với anh em lâu ngày thời cử chỉ cho chác chán, không 
quên những lời nói ngày xưa (cửu yên bất vong bình sinh 
chỉ ngôn). Như thế cũng gọi là "thành nhân” dược chứ (diệc 
khả dĩ vỉ thành nhân hỹ). 


Như thẩy Tử Lộ nói ba câu ấy, so với lời đức Thánh nói 
vẫn còn thua xa, nhưng mà trọng nghĩa, khinh lợi, cũng gần 
dược như chữ "bất dục", mạo hiểm cảm vi cũng giống như 
"dững"; lởi hẹn ước lâu ngày mà cũng không quên, là một 
người không đến nỗi "vô nhân cách". Vậy nên dức Thánh 
cũng không cãi lại. 
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CHƯƠNG XVI 


BÀN VỀ PHƯƠNG PHÁP THUỘC VỀ 
` ® + 
"TÌM THẦY KÉN BẠN". 


Muốn làm nên "quân tử" với "thành nhân”, tất cẩn phải 
học; nhưng mà học, há phải không thẩy không bạn mả nên 
ư ? Vì vậy chúng ta phải nghĩ cách "tìm thẩy kén bạn". Xin 
xem chương này. 

Tử viết : Ôn cố nhi tri tân, khả dĩ vi sư hỹ 

# HH : m tứ bột › ?J r2 @ ÉP Ấ + 

Đường học vấn không bao giờ cùng, mà phép dạy IBười 
cũng không biết thế nào là đủ; bảo ràng làm thầy người được, 
há phải để đâu ! Chỉ duy ôn những diểu cố mà biết thêm 
được những điểu tân thời trinh độ người ấy đã cao mà còn 
cao lên mãi, chác có thể làm thầy cho người được rồi (ôn cố 
nhỉ tri tân, khả đã vi sư hỹ). 


Sở dĩ làm được thẩy là gốc bốn chữ "ôn cố trí tân". "Ôn", 
nghĩa là ôn tập tại, thí dụ như đổ an để nguội, hâm lại cho 
nóng, ấy gọi là "ôn". "Cố", là những đạo lý mình đã biết rồi, 
những công việc mình đã hay rổi, từ hiện tại mà nhắc lại đĩ 
vãng là gọi bằng. "cố". "Tân", nghĩa là những điểu mình chưa 
biết mà cẩn phải biết thêm, những điểu mình chưa hay mà 
muốn cho hay thêm, do hiện tại mà suy đến tương lai, gọi 
bảng "tân". Ôn cái cũ mà biết được mới thời tiến bộ không 
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bao giờ cùng, vậy nên làm được thầy. 

Bài trên kia là nói về phép tìm thầy. Còn muốn kén bạn, 
phải xem như bài dưởi này : 

Khổng Tử viết : Ích giả tam hữu, tổn giả tam hữu; 
hữu trực, hữu lượng, hữu đa văn, ích hỹ; hữu biển tịch, 
hữu thiện nhu, hữu biển nịnh, tổn hỹ. 

‡q‹L f8 H:ð #4 :k.k4#,.xk # M, 
lñÁ:Ä1£#,+ #%3.x#£Œ.i1&. 

Người làm bạn có ích cho mình, có ba hạng (Ích giả 
tam hữu); người làm bạn mà tổn hại cho mình cứng có ba 
hạng (tồn giả tam hữu). 

Hạng người có ích cho mình là những hạng người này : 

a)- Làm bạn với người có tính ngay thẳng (hữu trực). 

b)- Làm bạn với người có thành tín (hữu lượng). 

c)- Làm bạn với người học vấn giàu nhiều (hữu đa văn). 

Vì được bạn "trực" thời mình có điểu lầm lỗi dược nhở 
bạn can ngăn cho. 

Bạn với người "lượng" thời mình có việc nhờ cậy bạn, 
chắc người ấy có thỉ có chung. 

Bạn với người "đa ván” thời học thức mình còn kém 
hẹp, dược nhở người bạn ấy phù trợ cho. Bạn như thế, thiệt 
là bạn làm ích cho mình đó rổi (ích hỹ). 

Trái lại, nếu người bạn kia không "trực" mà chỉ là gian 
dối cong vạy (hữu biển tịch); người bạn kia không "lượng" 
mà chỉ là mềm mại khéo chiểu dời (hữu thiện nhu); người 
bạn kia không "đa ván" mà chỉ là lanh liến siểm nịnh (hữu 
biển nịnh), những bạn như ba hạng ấy chỉ khiến cho mình 
ngày càng sa sút, đức hạnh đã hỏng mà học vấn cũng không 
nên, thiệt là người bạn làm tổn cho mình đó rổi (tổn hỹ). 

Học giả kén bạn rất nên chủ ý ở bài này. Lo gần gửi 
những người "trực, lượng, da van", mà xa tránh những người 
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"biển tịch, thiện nhu, biển nịnh" như thế thời được "ích" mà 
không "tổn". 

Nghĩa chữ thấy, nghĩa chữ bạn đã kể như hai bài trên, 
nhưng chúng ta muốn tìm thẩy, chẳng gì bằng học đức Khổng 
Tủ. 


Bởi vì thầy đến như dức Khổng Tử mới là thầy tột mực, 
mà cách tìm thẩy của dức Khổng Tủ, chúng ta càng nên học 
lắm. : 

Tử viết : Tam nhân hành, tất hữu ngã sư yên; (rạch 
kỳ thiện giả nhỉ tùng chỉ, kỳ bất thiện giả nhỉ cải chỉ. 


†Hq:zAfi: tiãẰ&1z%.,. #X%*#3ứ 
&® + › #®£#Ämmè+ - 

Xem như lời bài này thời chữ "sư" của đức Khổng Tử, 
từ đời xưa tới đời nay, e chưa có ai nói tới, 

Ngài nói rằng : Chỉ ba người đi với nhau, một người là 
mình, hai người nữa là người đi cặp với mình, ở trong hai 
người đó, tất nhiên có thẩy ta trong ấy (tam nhân hành tất 
hữu ngã sư yên). Hai người ấy đểu thiện cả rư ? Hay dếu 
là bất thiện cả rư ? Thiện với bất thiện, tuy thuộc về phẩn 
người, nhưng thấy làm thẩy cho ta được cả; chỉ cốt ở con 
mát ta cho sáng, bộ óc ta cho tỉnh, kén chọn lấy phỉa nào 
thiện mà học theo (trạch kỳ thiện giả nhỉ tùng chỉ). Đó tức 
là thẩy dạy cho ta điểu thiện nên làm. 

Ta nhìn thấy phía nào bất thiện, ta dem gương ấy soi 
vào mình ta mà đổi diểu bất thiện ngay (kỳ bất thiện giả 
nhi cải chủ, đó là thầy đạy cho ta điểu bất thiện nên cải. 

Như thế, chẳng phải là "ngã sư" hay sao ? Bởi vì nghĩa 
vụ của người thầy, chỉ cốt dạy cho học trò bỏ điểu xấu theo 
điều tốt. Bây giờ ở trong hai người, có gương tốt mà bảo cho 
ta theo, có gương xấu mà bảo cho ta dối, chẳng phải làm thẩy 
cho ta mà chỉ ? 

Vệ Công Tôn Triểu vấn ư Tử Cống : Trọng Nỉ yên 
học. Tử Cống viết : Văn Võ chỉ đạo, vị trụy ư địa, tại 
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nhân; hiển giả chí kỳ đại giả; bất hiển giả chí kỳ tiểu giả; 
mạc bất hữu Văn Võ chỉ đạo yên; Phu Tử yên bất học, 
nhi điệc hà thường sư chi hữu ? 


tị 14 ‡Q EÌ 2+ †# KH: 6 8 # ?2 R 8B: 
x + il, 4 H#@nH, ¿+ ^A.,W # 4 Ð k #, 
“f# # lÄ #¡: # ': X £ Ê k ÄA> 8 : k ở 
5 4 # › ñøm # tị Ä tạ È #3 2 


Lại xem như bài này thởi biết đức Khổng Tử dụng ai 
cũng là thẩy cho mình được. 


Công Tôn Triểu, người nước Vệ, có hỏi với thẩy Tử 
Cống rằng : Thẩy Trọng Ni học với ai, và học những điều 
gì (Trọng Ni yên học). „Thầy Tử Cống nói rằng : Đạo của 
vua Văn, vua Võ chưa nảy xuống dất đâu (Văn Võ chỉ đạo, 
vị ftrụy ư dịa), vẫn tất thầy gửt ở nơi người cả thầy (tì 
nhân); người nảo là hiển giả thời ghỉ nhớ được việc lớn (hiển 
giả chí kỳ đại giả), người nào là bất hiển thời ghi nhớ được 
việc nhỏ (bất hiển giả chí kỳ tiểu giả), chẳng có người nào 
là không có đạo của vua Văn vua Võ vậ (mạc bất hữu Văn 
Võ chỉ đạo yên), nên dức Phu Tứ chảng có việc gì chẳng 
học tới (Phu Tử yên bất học) mà cũng không có thẩy nào 
là thẩy nhất định đâu (nhi diệc hà thường sư chi hữu). 
“Thường sư", là chuyên chỉ ở một thầy. 


Hai bài trên kia là biết được cách học thấy của đức 
Khổng Tử, không ai là thẩy ngài, mà cứng không ai là không 
phải thầy của ngải. Nhung Ï lại xem mấy bài như sau này thời 
thấy được công phu học vấn của ngài. 

Tử nhập Thái miếu, mỗi sự vấn. Hoặc viết : Thục vị 
Trâu nhân chí tử tri lễ hổ ? Nhập Thái miếu mỗi sự vấn; 
Tử văn chỉ, viết : thị lễ dã. 


T?A k3 #ứH -: Xu : A#W#@{@A+z 
3M ƒ ? ^ k % # F1] - 7N > H : Ä&ớ - 


Thường có khi ngài vào nhà Thái miếu, dụng một việc 
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gì, hay hồi với người quen việc (Tử nhập Thái miếu, mỗi sự 
vẫn); có kẻ cười ngài rằng : Ai bảo người con của người đất 
Trâu biết lễ đó rư ? (thục vị Trâu nhân chỉ tử tri lễ hổ), thấy 
anh nhập Thái miếu mỗi sự vấn ! (A^ %4 #4 # # ñdì). 

Đức Thánh nghe được lời nói ấy, ngài nói rằng : chính 
đó là lễ vậy (Tử vấn chị, viết : thị lễ dã). 

Xem như bài trên ấy thời biết Thánh nhân rất ham học, 
mà duy có hay hỏi mới gọi bảng học vấn. Lại biết dược 
Thánh nhân hay chịu được điểu người ta chê mình. Vì chịu 
được lời người ta chê mới gọi bằng thịnh đức. 

Thái miếu là nhà thở của vua. Đức Khổng Tử là người 
dân gian, nên vào dó nhiểu việc chưa quen biết, sở đĩ ngài 
phải hỏi. Không biết mà hỏi là đúng với đạo lý lắm, nền ngài 
nói rằng : ấy là lễ (viết : thị lễ dã). 

Kia người hoặc chê ngài, chỉ là một anh không biết gì, 
nhưng ngài không trách giận gì dế người hoặc mà chỉ nói lại 
có ba chữ "thị lễ dã", thiệt là ham học vấn mà lại thịnh đức. 

Tử dữ nhân ca nhỉ thiện, tất sử phản chí, nhỉ hậu 
họa chỉ. 

+ dt Á #tến É › l1 R xì mm ft * - 


Ngài thường đọc sách ngâm thi với người ta nghe, có 
người kia ngâm đọc hay (Tử dữ nhân ca nhỉ thiện), tất khiến 
người ấy lập tráo lại (tất sử phản chỉ), mà sau lại họa theo 
người ấy (nhỉ hậu họa chì). 

"Ca", nghĩa là đọc sách ngâm thi. "Phản" là lấp tráo lại. 
"Họa" nghĩa là ngâm dọc theo cho in người ta, hay nối tiếp 
làm bài nữa như cách "họa vận" của đời nay, 

Tử viết : Gia ngã số niên, tốt dĩ học Dịch, khả đĩ vô 
đại quá hỹ. 


# H tìm 8 ĐO, # #9, lÀ & k8 &. 


Ngài nói rằng : Thêm cho ta được và (1) tuổi nữa để 
cho ta trót công phu học Kinh Dịch thời có thể không đến 


BÀN VỀ PHƯƠNG PHÁP THUỘC VỀ TÌM THẦY KÉN BẠN 251 


nỗi lầm lỗi lớn nửa vậy (gia ngã sổ niên, tốt dĩ học Dịch, 
khả dĩ vô đại quá hỹ). 

Xem như bài này là lúc tuổi ngài đã già mà ngài còn 
ước thêm tuổi vào để hết công phu học Địch, thế là Thánh 
nhân hiếu hoc không bao giờ chán, nên ngài lại có bài nói 
như sau này : 

Tử viết : Đức chí bất tu, học chỉ bất giảng , văn nghĩa 
bất năng tỷ, bất thiện bất năng cải, thị ngô ưu dã. 


f†? HH: #®2+22£~#,#+z+1#,xãÃ42z&0, 
% *š 7#, X# 5 #¿ - 

Ngài nói rằng : Đời mình ta thường phải lo luôn là những 
chuyện này. 

Về phẩn "đạo đức", có những cái gì mà chẳng trau sửa 
cho tới nơi (đức chỉ bất tu). Về phẩn "học vấn", có những 
việc gì chẳng giảng tập cho tới nơi (học chỉ bất giảng). Nghe 
những “dạo lý" phải, mà mình chẳng lành mà không hay 
(Văn nghĩa bất năng tỷ), thấy những việc mình chẳng lành 
mà không hay chừa dối (bất thiện, bất năng cải). Đó là 
những việc mà ta thường phải lo đó vậy (thị ngô ưu đã). 

Ngài lại có bài nói rằng : 

Tử viết : Cái hữu bất trí nhí tác chỉ giả, ngã vô thị 
dã : đa văn, trạch kỳ thiện giả nhỉ tùng chỉ; đa kiến nhỉ 
chí chỉ, tri chí thứ đã. 

†+.H: ÄXŠ§ 4®: ft È # › Ä RA ớt › # 
BE # #3 m +, 2 Ñm l +, th + 2k, ‹ 

Ở trong đời, có một hạng người không biết gì mà dám 
cứ làm liểu, ta không như thế (cái hữu bất trì nhỉ tác chí 
giả, ngã võ thị đã); ta chỉ duy nghe được nhiều lời, chọn lấy 
những điểu tốt lành mà làm theo ngay (đa văn, trạch kỳ 
thiện giả nhi tùng chỉ); thấy được nhiều điểu phải mà ghi 
() Chú ý chữ "Và" có khác chữ "Vải" 
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nhớ lấy (đa kiến nhí chí chỉ), như thế tuy chưa nói rằng thật 
biết đâu, mà cũng là hạng thứ hai ở trong hạng biết rổi vậy 
(tri chỉ thứ dã). 

Ngài có bài nói ràng : 


Tử viết : Văn mạc ngô do nhân dã, cung hành quân 
tử tắc ngô vị chỉ hữu đắc. 


#9: XxXX*##At;, #10787: n#‡ 
*xÄäf- 

Làm việc học chỉ ở nơi văn tự mà thôi, e có lẽ ta cũng 
bằng được người vậy (văn mạc ngô do nhân dã). Chỉ duy 
tự mình làm những việc quân tử (cung hành quân tử), thời 
ta chưa có được gì cả (tác ngô vị chỉ hữu đắc). 

Xem như hai bài ở trên này thời cách học vấn của Thánh 
nhân, chữ "trị" với chữ "hành" nặng cân như nhau. Bài trên 
có câu "trí chỉ thứ dã", bài dưới có câu "cung hành quân tử", 
qui trọng ín như nhau là chữ "trí" với chữ "hành". 

Tuy nhiên, Thánh nhân chỉ lấy việc học làm học mà thôi 
rư ? mà chính là cách dạy người cũng một phẩn học, nên lại 
có hai bài như sau đây : 

Tử viết : Mặc nhỉ thức chỉ, học nhỉ bất yếm, hối nhân 
bất quyện, hà hữu tư ngã tai ! 


f#JW:XSmiwðw+ ›: #ứ 28 › #A {4 8 › 
tị ñ + 8 ® ! 

Cứ thinh lạng vậy mà thông hiểu dược hết (mặc nhỉ 
thức chỉ); cử lo học hoài mà không bao giờ chán (học nhỉ 
bất yếm), dạy bảo cho người mà không bao giờ mỏi (hối 
nhân bất quyện). Những diểu dó ta đã làm gì được dâu ! 
(hà hữu tư ngã tai). : 

Tử viết : Nhược thánh đữ nhân tắc ngô khởi cảm; 
ức vi chỉ bất yếm, hối nhân bất quyện, tắc khả vị vân nhỉ 
dĩ hỹ. 
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+ : ##W£?6Eñnl ##Ýš# .. ww À * + 8 ° 
tỳ A 2c 1 : ñ| °Ƒ 3W £ ứa › £ £ - 

Ngài nói rằng : Giả như địa vị làm đến thánh và địa vị 
làm tới bậc người nhân thời ta há dám đâu ! (nhược thánh 
dữ nhân tắc ngô khởi cảm); hay là trụt xuống vừa có công 
phu như thế này : học làm lấy thánh nhân mà không bao giờ 
chán (ức vi chỉ bất yếm), dạy cho người ta làm thánh với 
nhân mà không bao giờ mối (hối nhân bất quyện) thời có 
thể bảo rằng ta làm dược như thế mà thôi vậy (khả vị vân 
nhi dĩ hỹ). : 

Xem như bài trên kia thời công việc học vấn chẳng 
những học cho mình mà thôi, mà lại học cho người kia nữa. 
Lấy mình là tiên giác mà thức tỉnh cho người hậu giác; lấy 
mình là tiên tri mà thức tỉnh cho người hậu tri, chính giữa 
công việc dạy người là một nửa phần công học vấn. Nên học 
trỏ ngài là thẩy Tử Hạ đã có câu nỏi rằng : 

Sĩ nhỉ ưu tắc học, học nhỉ ưu tắc sĩ. 

+ m tt ñỊ # : #œø #ñJ + - 

Hễ công việc làm quan là làm việc ích lợi cho người mà 
thiệt giỏi, đó chính là học (sĩ nhi ưu tắc học). Hễ làm việc 
học cho mình mà thiệt giỏi thời đó chính là làm quan (học 
nhỉ ưu tắc sĩ). "Ưu", nghĩa là hơn giỏi. 

Sĩ với học, công việc xem như hình khác nhau, mà kỳ 
thực chỉ có một lẽ : học là cẩu cho trong mình được ích lợi; 
sĩ thời đem cái học ra làm lợi ích cho người. Chẳng qua học 
phải có hành mới đẩy đủ công việc học; nếu không có công 
việc dạy người thời té ra công việc học vấn còn thiếu mất 
một nửa. 

Vậy nên chúng ta cẩn phải xem cách dạy người của đức 
Khổng Tử, 


( #) là lấy miệng mà dạy cho. 
( #) là lấy miệng lấy thân mà dạy cho. 
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CHƯƠNG XVII 
CÁCH DẠY NGƯỜI CỦA ĐỨC KHÔNG TỬ 


Đức Khổng Tứ dạy người rất nhiều phương pháp, mà 
khéo thứ nhất là cách tủy người mà dạy. Ngài vẫn xem loài 
người không ai không dạy được, nên ngài có câu nói rằng : 

Tử viết : Hữu giáo vô loại. 

#1: 1ñã#*'t' &K& - 


Người ta nhờ trời phú dữ cho ai cũng như ai, mà sở dĩ 
có kẻ kém người hơn, kẻ cao người thấp chỉ có khác nhau 
về phần giáo dục, chớ chẳng phải vì loài người khác nhau 
đâu ! Nên nói đạo lý cho thiệt đúng thời chỉ có khác nhau 
vì giáo hóa, mà không khác nhau vì chủng tộc (hữu giáo vô 

loại). Tuy nhiên ngài nói rằng : 

Tính tương cận dã, tập tương viễn dã, duy thượng trí 
dữ ha ngư bất di. 

ldÈ 33 ttt,, Ÿ Biết ,1 LW ÑT Ã SỞ. 

Theo như tính người khi mới đẻ ra, thời ai với ai cũng 
xê xích như nhau, vẫn gần nhau lắm (tánh tương cận dã). 
Chỉ duy ở sau lúc để ra rổi, từ khi nhỏ tới lớn, hoặc vì tập 
quán ở trong gia đình hoặc vì tập tục ở trong xã hội, hoác vì 
dạy tập ở trong nhà trưởng, tổng chỉ là gọi bằng "tập". Tập 
có tốt xấu khác nhau; tập dược hay thời hay lắm, mà hạng 
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người ấy lên tới cao; tập lấy dở thời dở bét mà hạng ấy trụt 
xuống thấp. Cái nguyên nhân chỉ ở chỗ tập mà ngưởi ta mới 
khác nhau xa (tập tương viễn đã). 

Vì tập mà đổi được tính, nhưng cũng có hạng vì tính 
mà chống được tập, thời có hai hạng người này : 

Một hạng là tư chất cao tột mực, thông minh trí tuệ 
không ai bảng, hạng người ấy gọi bảng "thượng trí". 

Lại một hạng người u mê ám chướng, tư chất thấp cũng 
tột bực, hạng người ấy gọi bằng "hạ ngu”. 

Hạng người dã "thượng trí" thời không bao giở vì tập 
mà xấu, hạng người đã "hạ ngu" thởi không bao giờ tập mà 
nên tốt. Hai hạng ấ ấy là không dời đổi được (duy thượng trí 
dữ hạ ngu bất di). 

"Di", nghĩa là dời dối. 

Nhưng ở trong loài Na, hạng ' 'thượng trí” vẫn rất hiếm, 
mà ' hạng "hạ xà ' cũng chẳng bao lãm; người tất thảy là hạng 
phổ thông, chẳng cao như hang thượng trí, mà cũng chẳng 
thấp như hạng hạ ngu. Vậy nên, tốt hay xấu, nên hay hư, chỉ 
quan hệ ở nơi tập, người có chất tốt, thường, vì tập tốt mà 
nên người chỉ bình thường hay nhần vì tập xấu mà thành ra 
hạ ngu. "Tập" là cái gì ? Chính là công phu dạy dỗ. Mà dạy 
dỗ, cẩn phải theo trình độ từng người. Thí dự như thầy thuốc 
hay thường tủy bệnh chứng từ người mà khai đơn thuốc. Nên 
đức Thánh thường có bài nói ràng : 

Trung nhân dĩ thượng, khả dĩ ngữ thượng dã, trung 
nhân dĩ hạ, bất khả đĩ ngữ thượng dã. 

fH:T?AML,17THiệ bLử, *đAÁA AT, 
%J vi 6 Lử - 

Người bậc trung trở lên có thể đem đạo lý cao mà nói 
cùng vậy (trung nhân dĩ thượng khả dĩ ngữ thượng dã); 
cỏn người từ bậc trung sắp xuống thời chỉ nên dem đạo lý 
bình thường, mà nói với họ, chứ không nên đem đạo lý quá 
cao (trung nhân dĩ hạ bất khả dĩ ngữ thượng dã). 
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Đức Khổng Tử dạy người, sở dĩ thường có lời hỏi in 
như nhau, mả trả lời khác nhau là vì thế. Xin xem hết các 
bài như sau này : 


Bốn bài dưới này là chép về những người hỏi việc "hiếu". 

"Hiếu", nghĩa là công việc thở cha mẹ. 

Mạnh Ý Tử vấn hiếu. Tử viết : vô vi. Phàn Trì ngự; 
Tử cáo chỉ viết : Mạnh Tôn vấn hiếu ư ngã, ngã đối viết : 
vô vị, Phàn Trì viết : Hà vị dã ? Tử viết : Sinh, sự chỉ dĩ 
Ê : tử, táng chỉ dĩ Fễ, tế chí đã lễ. 


4 ÐB 7F] ‡ - #tH : â¡ -: 8# #@ : + 
*>H: 24#fJ‡32z+ä3 ›: ä it : &  - 
H : #10Wớ, ? Ÿ?#H : 3 #+rL TT › #8 # + 
J6 › # + vị 3# - 


Mạnh Ý Tử hỏi với ngài rằng : Làm con thờ cha mẹ 
như thế nào mới phải ? (hiếu). Ngài nói rằng chớ làm việc 
trái lẽ (vô vì). 

._ Bài này ngài nói quá vấn tắt, là có ý tứ muốn cho Mạnh 

Y Tử hỏi thêm, nhưng nó không hỏi; đụng lúc đó, ngài với 
Mạnh Ÿ Tử di ra, Phàn Trì đánh xe cho ngài, ngài nhắc lại với 
Phàn Trì rằng : Mới rổi Mạnh Tôn có hỏi chữ "hiếu" nơi ta, 
ta trả lời rằng : vô vi (Mạnh Tôn vấn hiếu ư ngã, ngã đổi 
viết vô vỉ). Phàn Trì hỏi lại rằng : Thầy nói "vô vi" là ý nghĩa 
thế nào ? (hà vị đã). Ngài nói lại rằng : Ta sở dĩ nói rằng "vô 
vi", chẳng phải là cử thuận theo mệnh lệnh của cha mẹ đâu, 
mà chỉ thuận theo lẽ phải : khi cha mẹ cỏn sống thời ta lấy lẽ 
phải thờ người (sinh sự chỉ dĩ lễ), rủi gáp lúc cha mẹ chết thời 
những việc tống táng người, ta cũng chỉ theo vừa lẽ phải mà 
thôi (tử, táng chỉ đã lễ), mà đến khi tuế thời giỗ chạp, ta có 
cúng tế người cũng chỉ làm cho vừa lẽ phải mà thôi (tế chỉ dĩ 
lế). Đạo làm con, từ thỉ chí chung, chỉ cốt giữ lấy chữ "lễ". 
"LỄ", tức lẽ phải, dựa theo lẽ phải tức là "hiếu". Nếu chỉ dựa 
theo ý cha mẹ, mà không kể phải trái, thế là trái với lễ rồi, 
làm con không nên như thế, nên gọi là "vô vi". 
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Mạnh Vũ Bá vấn hiếu, Tử viết : Phụ mẫu duy kỳ tật 
chỉ ưu. 


# it HỆ # - ?g : (#8 HÀ 8 + # - 


Mạnh Vũ Bá hỏi với ngài rằng : Làm con thở cha mẹ, 
cần cấp nhất là việc gì ? Ngài dạy cho rằng : Làm con muốn 
hiếu với cha mẹ, tất phải thể tất tấm lòng của cha mẹ. Cha 
mẹ đối với chúng con vẫn thương yêu bảng một cách bình 
đẳng. Nhưng tựu trung duy đứa có tật bệnh thời cha mẹ để 
lòng âu lo nhiểu hơn (phụ mẫu duy kỳ tật chỉ ưu). Người 
làm con nghĩ đến lòng cha mẹ, tất phải cẩn thận vệ sinh, chớ 
làm những việc hại tính thương sinh để cho cha mẹ nhiều 
nỗi âu lo, ấy là "hiếu". 

Tử Du vấn hiếu, Tử viết : Kim chỉ hiếu giả thị vị 
năng dưỡng; chí ư khuyển mã giai năng hữu dưỡng; bất 
kính, hà dĩ biệt hổ 2 

†it H È - 7H: + kè #Z 4£ WŠớ£È šŠ: ÉE 
2? 5 # 4 # ' 4 LH 5| # ? 

Thầy Tử Du hỏi với ngài rằng : Làm con hãy nuôi cha 
mẹ, đã gọi bằng "hiếu" được hay chưa ? 

Ngài nói rằng : Người con hiểu ở đời nay, thông thưởng 
chỉ khen vể việc hay phụng dưỡng được cha mẹ (kim chỉ 
hiếu giả, thị vị năng dưỡng). Tuy nhiên, chỉ biết một việc 
hay nuôi mà thôi thời thử xem người trong một nhà, từ chức 
phận người làm con trở xuống, cho đến như con chỏ, con 
ngựa, nó cũng biết dem năng lực của nó mà cung phụng chủ 
nhà, thảy hay có một cách nuôi người cả (chí ư khuyển mã 
giai năng hữu đưỡng). Nếu con nuôi cha mẹ mà không biết 
cung kính (bất kính), lấy gì khác được chó, ngựa nữa rư ? 
(hà dĩ biệt hổ 2). 

Tử Hạ vấn hiếu. Tử viết : Sắc nan; hữu sự, đệ tử phục 
kỳ lao, hữu tửu tự, tiên sinh soạn, tằng thị dĩ vỉ biếu hổ. 


+XH*.7sns:ê*R.. ñã##?m8R8®%, 
ã1ã®: *+z3?®›: Ý8#H%»‡3?? 
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Thẩy Tử Hạ hỏi với ngài rằng : Ở trong đạo lý chữ 
"hiếu", cái gì là khó hơn ? Ngài nói rằng : Lấy nhan sắc vui 
hòa mà dối với cha mẹ, là việc khó khan lắm (sắc nan). Nếu 
chỉ có công việc gì mà mình là đệ tử, chịu gánh lấy khó nhọc 
(hữu sự, đệ tử phục kỳ lao), đến khi có rượu cơm thời dọn 
ra mà mời tiên sinh ản trước (hữu tửu tự tiên sinh soạn), 
v. có ngẩn ấy mà cho là hiếu dược rư ? (tầng thị đãĩ ví hiểu 
hồ). 

Xem suốt cả bốn bài như trên, thời lời hồi in như nhau, 
mà cớ sao ngài trả lời một ngưởi một khác ? 

Bởi vì mỗi người có mỗi bệnh chứng, nên Thánh nhân 
phải theo bệnh chứng mà cho bài khác nhau : Mạnh Ý Tử là 
người hay chiểu cha mẹ mà không biết giữ lễ, nên ngài dạy 
cho rằng "vô vỉ". Mạnh Vũ Bá là người thưởng có tật bệnh 
mà không biết tu tỉnh lấy mình, nên ngài dạy cho rằng "duy 
cứu tật chỉ ưu". Thầy Tử Du còn thiếu chử "kính", nên ngài 
ran cho chứ "bất kính". Thẩy Tử Hạ còn kém về nhan sác, 
không được ôn hòa, nên ngài dạy cho "sắc nan”. 


Như thể là bệnh chứng mỗi người khác nhau, nên phương 
thuốc cũng phải khác nhau. Dạy người như thế, thiệt là một 
cách rất khéo léo. ỞƠ trong sách Luận Ngữ, những bài vấn 
nhân, vấn chính, lời hỏi in nhau mà trả lời khác nhau, thấy 
là khuôn mẫu như thế cả. Đoạn sách này không thể chép hết 
được, xin chép thêm một bài dưới này : 

Tử Lệ vấn : "Văn tư hành chư ?", Tử viết : "Hữu phụ 
huynh tại, như chỉ hả, kỳ văn tr hành chỉ". Nhiệm Hữu 
vấn : "Văn tư hành chư ?", Tử viết : "Văn tư hành chỉ". 
Công Tây Hoa viết : "Do dã vấn : văn tư hành chư ?. Tử 
viết : Hữu phụ huynh tại. Cầu dã vấn : Văn tư hành chủ. 
Tử viết : Văn tư hành chí. Xích dã hoặc, cảm vấn ?", Tử 
viết : "Cầu dã thối, cố tiến chỉ; Do đã kiêm nhân, cố thối 
chỉ". : 

T+#2m”: #tiw 2? 79g : ñÁ$ÄXả › v 
+ #3 M 17+ !l3 S RE : MƯtŒitInBR ? 7 
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_> .*Š ^^. 5... ..s 

Thấy Tử Lộ hỏi rằng : Hễ dã nghe diểu gì thời làm ngay 
đi chăng ? (văn tư hành chư 2), dức Thánh nói rằng : Ở trên 
còn có cha anh thời mình là con em, lẽ phải thương lượng 
với cha mẹ nữa dã (hữu phụ huynh tại), có gì mà nghe thời 
làm ngay đi dược !" (như chỉ bà kỳ văn tư hành chì). 

Nhiệm Hữu hỏi ràng : Hễ nghe diểu gì thời làm ngay 
đi cháng ? (văn tư hành chư ?), dức Thánh nói rằng : Ừ, 
phải rối, nghe thời làm ngay di ! (văn tư hành chỉ !), 

Công Tây Hoa thấy hai người hỏi như nhau, mà lời thầy 
dạy lại khác nhau, nên Công Tây Hoa lấy làm nghi (Xích dã 
hoặc, cảm vấn), mà hỏi lại với đức Thánh muốn cho biết lý 
do tại làm sao ? Đức Thánh giải thích cho nghe rằng : Hai 
người đó hỏi tuy y nhau, nhưng mà tính chất hai người khác 
nhau : anh Cầu kia vậy, lười nhác rụt rè (Cầu dã thối), vậy 
nên ta phải đẩy nhắc nó lên (cố tiến chỉ), mà bảo với nó 
"văn tư hành chỉ". Anh Do kia vậy, khí mạnh gấp người, e 
có việc không kịp nghĩ mà làm bướng (Do dã kiêm nhân), 
vậy ta phải kéo lui cho nó (cố thốt chỉ), mà nói với nó "hữu 
phụ huynh tại”. 

Xem như bài này thời cách dạy người của Thánh nhân 
in như thợ tạo hóa đúc các thứ vật, tùy việc lớn nhỏ mà khuôn 
dúc phải khác nhau, chứ chẳng phải ai cũng như ai cả dâu, 
lý vẫn in như nhau mà phương pháp lại có khác nhau, như 
thế mới là cách dạy người khéo lắm. R 

Đức Thánh lại có một cách dạy người bảng không nói. 
Ngài chỉ bảo học trò xem giữa thân ngài, thấy ngài củ chỉ 
hành động mà mình học chước theo tức là dạy rổi, không 
cẩn dạy bàng miệng nói. 

Tử viết : Nhị tam tử đĩ ngã vi ẩn hổ ? Ngô vô ẩn hổ 
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nhĩ; ngô vô hành nhỉ bất dữ nhị tam tử giả, thị Khưu dã. 


f†?H:—=T7m⁄HmfÄ4AÀAH*#?saR#*#@ 
*ằ Airim 4 § — z # *X › #8 ở, - 

Các anh em ơi ! Anh em nghĩ ta có điểu gì giấu anh em 
đó rư ? (đĩ ngã vi ấn bổ ?), ta không gì là giấu với anh em 
cả thấy (ngô vô ẩn hổ nhĩ). Ta không làm việc gì mà không 
bày tổ cho anh em cả (ngô vô hành nhỉ bất dữ nhị tam tử 
giả), chính là giữa thân mỗ này vậy (thị Khưu dã). 


Tử viết : Dư dục vô ngôn. Tử Cống viết : Tử nhi 
vô ngôn, tắc tiểu tử hà thuật yên. Tử viết : Thiên hà 
ngôn tai, tứ thời hành yên, bách vật sinh yên; thiên hà 
ngôn tai ! 


f#H: †MtÊ& # - f#WÝH : #0 @ 3 › RỊ 
lÐ* #®Ế Ä ! †# HH: XI # À | gi} 4 › 
WÑ 1U + § › XÉT È & | 


Có lúc ngài than rằng : Ta muốn lạng thính mà không 
nói gì ' (dư dục vô ngôn). Thấy Tử Cống nói rằng : Như 
thấy không nói thời các bé con như chúng tôi noi theo vào 
dâu ! (tử như bất ngôn, tắc tiểu tử hà thuật yên). 

Đức Thánh nói rằng : Học trò học với thẩy, há phải học 
ở nơi lời nói mà thôi rư ? Xem như trời kia có nói gì đâu ! 
(thiên hà ngôn tai), bốn mùa nó cứ thứ tự mà đi đó (tứ thời 
hành yên), răm giống vật cứ thuận lý mà sinh dó (bách vật 
sinh yên), đó chẳng phải là trời dạy hay sao ? Xưa nay trời 
có nói gì dâu ! (thiên hà ngôn tai '). 

Xem như hai bài trên đây thời biết „ý Thánh nhân dạy 
ngươi, cốt ở lấy thân mình làm khuôn mẫu, mà không cốt ở 
nơi phô, nên trong sách Luận Ngữ thường có những lúc ngài 
không nói hay không trả lời, mà thực là dạy rối. Xin học giả 
lại xem như hai bài sau này : 

Nhữ Bi dục kiến Khổng Tử. Khổng Tử từ dĩ tật; 
tương mệnh giả xuất hộ, thủ sắt nhỉ ca, sử chỉ văn chỉ. 
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‡#t 4 # 8.2L 7.1L? 8Ð  ;1/6 $ #* HP, 
ft li mấ. + j + M+ - 

Có ông Nhữ Bi muốn vào yết kiến đức Thánh (Nhu Bí 
dục kiến Khổng Tử), ngài cho người ra từ Nhũ Bi, bảo rằng 
thầy côn đau (Khổng Tử từ đĩ tật). Người truyền mệnh lệnh 
vừa ra đến cửa (tương mệnh giả xuất hộ), thời ngài ở trong 
nhà lấy đờn sắt đánh đờn mà hát (thủ sắt nhí ca), khiến cho 
Nhũ Bi nghe (sử chỉ văn chỉ). 

Bài này là ngài muốn trách Nhũ Bi mà không muốn 
trách nó ở trước mạt, cững không muốn dương điểu-ác của 
nó ra, nên ngài cự nó mà từ chối bàng đau. Nhưng lại muốn 
cho nó biết ý mình cự nó, mà không phải thật đau đâu, nên 
lại gầy đờn hát cho nó nghe khiến cho nó biết ý mà tự trách 
lấy nó. Đó là cách dạy bảng không nói. 

Tử bất ngữ quái lực, loạn thần. 

#^ll# ) 86 # - 

Đức Thánh dạy học trò, không phải không riêng nói đâu. 
Nhưng cái gì nên nói mà nói thời dạy bảng cách nói; cái gì 
không nên nói mà không nói thởi dạy bằng cách không nói, 
tức như bài này chép : Hễ những việc gì mà về việc quái lực 
hay việc loạn thần là những điểu thầy không bao giờ nói tới. 

"Quái lực" vì sao mà không bao giờ nó: tới ? Bởi vì sức 
mạnh là việc cẩn phải có, nhưng mà sức mạnh tất phải đúng 
với lẽ thường thời sức mạnh vẫn có ích, nếu sức mạnh mà 
trái với lẽ thường thời thành ra một giống kỳ quái, dấu có 
nói ra, thêm làm hại cho người. 

"Thần" cững là một việc ở trong đạo lý phải có, nhưng 
"thần" ở gốc triết lý thời "thần" tức là người" nếu "thần" mà 
không phải gốc ở triết lý thời "thần" chỉ là dâm loạn, mà có 
nói ra, càng khiến cho người sinh ra mê tín. Nên hễ phàm 
lực mà quái lực, thần mà loạn thần thời dức Khổng Tử tuyệt 
không nói. 

Bài này nhiều người nhận lầm, chia quái, lực, loạn, thần 
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ra làm bốn việc, nhưng đức Thánh há phải không nói lực, 
nói thẩn đâu ? Như nói rằng : "Tận lực hồ câu hức" ( # 

3? #3 ‡Ä iá ), nói rằng "Dụng kỳ lực ư nhân" ( đ] ‡{ # 
3* 4-), thời lực ở dạo lý mà ra, đức Thánh thưởng nói luôn. 
Như nói rằng : "Tế thần như thần tại, trí hiếu hổ qui thần" 
(# # +, # ¿,# * # % ?#?), thời thần gốc ở triết lý, 
ngài vẫn có nói chứ ! Chỉ duy "quái lực" là cái lực trái với 
đạo thường, "loạn thần" là thần thuộc về mê tín, nên ngài 
mới không nói. : 

Đức Thánh lại có một cách dạy vừa nói vừa không nói, 
Xin xem như bài dưới này : 

Quí Lộ vấn sự qui thần, Tử viết : Vị năng sự nhân, 
yên năng sự quỷ. Viết : Cảm vấn tử ? Viết : Vị tri sinh, 
yên tri tử. 

#32 #^H - #9: + #A A16 #X- 
H : # EÌ# ? H: +i©32+ : 8 hp - 

Qui Lộ hỏi với ngài rằng : Những công việc dối với quỉ 
thẩn thời như thế nào ? (sự qui thẩn). 

Ngài nói rằng : "Chưa hay những việc làm người, có lấy - 
gì hay những việc qui thẩn rư ?" (vị năng sự nhân, yên năng 
sự qưì). 

Thẩy Quí Lộ lại hỏi rằng : "Việc chết thời như thể 
nào ?" (cảm vấn tử ?), ngài nói rằng : "Chưa biết được đạo 
lý sở dĩ sinh, lấy gì biết dược đạo lý sở dĩ tử ?" (vị tri sinh, 
yên trỉ tử ?). 

Xem như bài này, thẩy Quí Lộ hỏi sự quỉ thần. Ngài 
không nói tới sự quỉ thẩn, mà lại nói tới sự nhân. Thẩy Quí 
Lộ muốn tri tử, ngày không nói tri tử mà lại nói cho tri sinh; 
bởi vì sự nhân được thời sự qui thần cững được, đã tri sinh 
được thời trì tử cũng được. Nên tuy không nói dến sự qui, trí 
tử, nhưng mà đã nói cho sự nhân và tri sinh thời tức là nói 
rổi; bởi vì sự nhân với sự quỉ cũng chỉ cốt ở thành tâm; tri 
tử với tri sinh cững chỉ chung nhau một lẽ. Lấy lòng thành 
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mà sự được nhân thời không cẩn hỏi đến sự qui, xét chân lý 
mà trí được sinh thời không cẩn hỏi dến trí tử, đó là cách 
dạy bàng không dạy, mà cũng là không dạy mà dạy. 


Chúng ta học Thánh nhân, chẳng những học những điều 
ngài nói, mà đến như những điểu ngài không nói, chúng ta 
càng nên để ý lắm, thời xin xem các bài như trên kia. 


Chúng ta xem suốt mấy bài Ở trong chương này như trên 
kía thời cách dạy người của đức Khổng Tử, vẫn thiệt nhiều 
phương pháp, mà tựu trung có một phương pháp rất xão diệu, 
rất có tình thẩn, thẩy trò ¡in như cha con, anh em, thường 
khiến cho học trỏ được tùy tiện tự do phát biểu ý chí của 
mình, lại chính là phương pháp dạy người rất hay ở trong 
Khổng học. 


Tòng lai, những người có địa vị làm thấy, thường hay 
mác hai bệnh : một bệnh là chỉ dạy bằng cách hư ván, gọi 
bảng đủ chuyện, như thế là đối với nghĩa vụ làm thầy, khuyết 
điểm nhiều lám; nhưng lại có một bệnh nữa : làm thẩy vẫn 
biết siêng dạy, đối. với nghĩa vụ làm thấy, vẫn cũng chỉ trọn 
vẹn. Nhưng vì phương pháp dạy người quá chật hẹp, bát buộc 
học trò quá nghiêm nhật, làm đến nỗi mất hết tỉnh thần phát 
triển và tự do, như thế cũng chưa phải là "thiện giáo". Chỉ 
duy dức Khổng Tử thời đỗ cả mấy phương diện. Xin xem 
mấy bài như sau này : 

Tử viết : Nhược thánh dữ nhân, tắc ngô khởi cảm; 
ức vỉ chỉ bất yếm, hối nhân bất quyện, tắc khả vị vân nhĩ, 
đi hỹ. 

+ HH: #š*# -ORñiš 8#, wh+ 48 › 
3% A2 iỀ › BỊ Tý £ Ñ › E4 - 

Ngài nói rằng : Nhược bàng một bậc người đạo đức rất 
thuần túy, công dụng rất hoàn toản mà dáng gọi bằng thánh 
với nhân (nhược thánh dữ nhân), thời ta há dám tự tín dược 
như thế đâu (tắc ngô khởi cảm) ! Hay là chỉ học tập lấy 
Thánh nhân mả chẳng bao giờ chán (ức vỉ chỉ bất yếm), lấy 
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Thánh nhân dạy cho người mà không bao giờ mỏi (hối nhân: 
bất quyện), như thế thời có thể bảo ta làm được (tắc khả vị 
vân nhĩ), mà ta tự tín trong mình ta cũng chỉ ngẩn ấy mà 
thôi (dĩ hỹ). 

"Vị chỉ bất yếm", là thuộc về phẩn học, "hối nhân bất 
quyện", là thuộc về phẩn dạy. Theo ở trên sự thực thời vẫn 
có hai chuyện, nhưng theo về trên đạo lý thời dạy người cũng 
là một công việc học, nên ở trong sách Mạnh Tử lại có câu 
dẫn lời đức Thánh nói rằng : 

Thánh tấc ngô bất năng, ngã học bất yếm nhỉ giáo 
nhân bất quyện dã. 


% Al š #* # : Ä # 4£ 8m #tL È 14 lở, - 

Bài này lấy chữ "học" thay chữ "vị, "Vi chỉ" vẫn là. 
học, nhưng mà "hối nhân" cũng là học, nên lại có lời thẩy 
Tử Cống nói tảng : 

Tử Cống viết : Học bất yếm, trí dã; giáo bất quyện, 
nhân đã; nhân thả trí Phu Tử ký Thánh hỹ 


+ H : #XE# › ở, 8628 ›'› tbở - 
+ RB4* : kX7m%*%é«- 

Học làm Thánh mà không bao giờ chán là đã đến bậc 
trí rổi đó (học bất yếm, trí dã). 

Dạy người làm Thánh mà không bao giờ mỏi là đã đến 
bậc nhân rối đó (giáo bất quyện, nhân đã). Đã nhân mà lại 
trí, thế thởi phu tử đã là Thánh rổi đó mà (nhân thả trí, Phu 
Tử ký Thánh hỹ). 

Xem như lời thấy Tử Cống ràng "nhân thả trí", rằng “ký 
Thánh hÿ", há phê bình về địa vị của đức Khổng Tử dâu, mà 
chính là phê bình trình độ học vấn của dức Khổng Tử. Bởi vì 
ở trong chữ “học" là bao bọc cả thành "kỷ" và thành "nhân"; 
nếu chỉ một phương diện mình tự học mà thôi, mà còn thiểu 
về phương diện đạy người thời là phạm vi chữ "học" ở trong 
Khống học cỏn thiếu thốn nhiều lắm. Vậy nên đức Thánh, một 
phương điện dụng công phu về phẩn tự học, đồng thời lại một 
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phương diện dụng công phu về phẩn dạy người tức là siêng 
học cho mình. Vậy nên đức Thánh thường nói rằng : 

Ngô hữu tri hồ tai ! Vô tri đã. Hữu bỉ phu vấn ư ngã, 
không không như dã, ngã khấu kỳ lưỡng đoan nhỉ kiệt 
yên. 


ð#ð ññ Ítrf | & kỉ ý TU k F22 8 (ý 3 
? tu th : &Ä "TP ÄX m 4m 3š 8 - 

Ta có trí thức gì hơn người chăng ! (ngô hữu trí hồ 
tai !). Ta cũng chỉ tầm thường như người, không ti thức gì 
hơn cả (vô tri dã). Chỉ duy có một việc là nhiệt tâm dạy 
người thời ta tự tín được. Tỷ như có mội người kia nó thiệt 
quê mùa đốt nát (bỉ phu) nó tới hỏi ư ta (hữu bỉ phu vấn 
ư ngã), xem ý tử nó chỉ là không không trơn, tÔ rạ ý tứ 
nhận mình là không biết mà thành tâm hỏi ta (không không 
như dã), thời ta cũng hết sức bày vẽ cho nó y theo trong 
điểu nó hỏi, bươi móc cho hết từ đẩu đến duôi (lưỡng đoan) 
mà nói kỹ với nó (ngã khấu kỳ lưỡng đoan nhỉ kiệt yên). 

"Đoan", nghĩa là múi, "kiệt", nghĩa là hết. "Kiệt kỳ lưỡng 
đoan”, là nói cho hết đầu đuôi. 

Ngài lại có nói rảng : 

Tử viết : Tự hành thúc tu dĩ thượng, ngô vị thường 
vô hối yên. 

+#H.. ñ17*+8Ð%L': 5S+ #84 - 

Ngài nói rằng : Ta dạy học trò, há phải kén lựa người 
mà dạy dâu ! Miễn là cho người đó có lòng cầu học, có ý 
thỉnh giáo thời dấu người đó trí thức còn non, trình độ còn 
thấp, chỉ vừa biết làm bằng cách kiểm thúc tu sức chút đỉnh, 
đó gọi là "hành thúc tu"; hạng người ấy tuy thấp thiệt, nhưng 
từ hạng người ấy sắp lên (tự hành thúc tu đĩ thượng), ta 
chưa từng có một người nào không dạy, chưa từng có một 
việc gì không dạy cả (ngô vị thường vô hổi yên). Chỉ phàn 
nàn cho một hạng người là không "hành thúc tu” thời ta mới 
không dạy được. 


286 KHÔNG HỌC ĐĂNG 


Ba chứ "hành thúc tu”, theo như cổ chú thời "thúc tu", 
nghĩa là bó nem, nhưng xét cho ký thời nghĩa đó sai lầm. 
Thánh nhân dạy người có bao giờ nghĩ tới bó nem dâu ! 

"Thúc", nghĩa là kiểm thúc, là có ý biết giử lễ phép; 
"tu", nghĩa là tu sức, là có ý biết sửa nết na. 

Hạng người chỉ vừa "hành thúc tu” mà thôi, tuy không 
giỏi gì, nhưng có thể dạy được. Ở chương thứ ssu, có bài dạy 
rằng : "Ngôn tất tín, hành tất quả, kính kinh nhiên tiểu 
nhân tai", hạng người như bài này nói, chính là "hành thúc 
tu” đó. 

Xem như bài trên kia thời đúc Thánh vẫn nhiệt tâm dạy 
người thiệt Nhưng mà dạy người lại dùng một cách rất xảo 
diệu, chỉ để cho người nào người nấy được tự do phát huy 
tư tưởng của mình, Xem như bài sau này : 

Nhan Uyên, Quí Lộ thị. Tử viết : Hạp các ngôn nhĩ 
chí ? Tử Lộ viết : Nguyện xa mã, ý khinh cầu, dữ bằng 
hữu cộng, tệ chỉ nhỉ vô hám. Nhan Uyên viết : Nguyện vô 

- phạt thiện, vô thi lao. Tử Lộ viết : Nguyện văn tử chỉ chí 
- Tử viết : Lão giả an chỉ, bằng bữu tín chỉ, thiếu giả hoài 
chỉ. 

#RÐ LÔ, # 1t  - #8 : 2ð 2š Ñ & ?7 8 
#z:ÐẰ8 $5, w8MẼ .f80m 4k X⁄. t2 m @ 9. 
jã Mu :# â& Ð 8. # 3.78 s:Ã N ?ổ* 
È.#:#x*#++ ,Ủkx1t+,v #1#2. 


Thẩy Nhan Uyên với thẩy Qui Lô, vừa lúc ngổi hầu 
bên đức Thánh (Nhan Uyên, Quí Lộ thị), ngài bảo hai thấy 
rằng : Vì sao mỗi người mày không nói chí cho ta nghe ? 
(hạp các ngôn nhĩ chí). "Hạp", nghĩa là sao chẳng. 

Thầy Tử Lộ thưa rằng : Chí tôi muốn thế này 
(nguyện) : Nếu tôi được có xe ngựa, có áo cầu nhẹ mà mặc, 
nhưng tôi không nhận làm của riêng mình tôi, tôi ưng với 
bẩu bạn tôi chung cả thảy, dầu bạn hữu có làm rách nát di, 
tôi không ngâm ý giân (nguyện xa mã, ý khinh cầu, đữ 
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bằng hữu cộng, tệ chỉ nhí vô hám). 

Thẩy Nhan Uyên thưa rằng : Chí tôi muốn như thể này 
(nguyện) : Không khoe khoang cái nết lành của mình (võ 
phạt thiện), không lòc tỏ cái công lao của mình (vô thì 
lao). 

"Phạt", nghĩa là khoe; "thí”, nghĩa là lòe loẹt. 


Hai thầy nói "chí" rổi, nhưng còn muốn biết "chí" đức 
Thánh. Ở trong hai thẩy đó, thấy Tử Lộ vẫn nhiều tuổi hơn, 
vậy nên thẩy hỏi : hai anh em tôi muốn được nghe "chí" của 
thày (nguyện văn tử chỉ chí), đức Thánh mới nói : 

Chí ta muốn như thế này : Ở trong loài người mà chung 
một xã hội với ta, có người tuổi lớn hơn ta gọi bằng "lão 
giả", ta xem người ấy người như cha mẹ ta, anh chị ta, ta 
phải lo cho người ấy làm sao tất thấy khỏi phải gánh việc 
khó nhọc (lão giả an chỉ); người một vai, một lứa với ta, 
tuổi tác bằng ngang với ta, đó là "bằng hữu", thời ta xem 
người ấy cũng ín như ta, ta chỉ đem lòng tin thật mà đối đãi 
với người ấy, trông cho tất thảy không dối nhau, nghỉ nhau 
(bằng hữu tín chí); có hạng người vai vế sút hơn ta, tuổi tác 
nhỏ hơn ta, đó là "thiếu giả", thời ta xem như con cháu ta, 
em út ta, ta chỉ lo nâng niu ôm ấp những người đó, tượng 
như đật vào trong bụng (thiếu giả hoài chị). 

Học giả xem bài trên này thời biết được cách dạy người 
của dức Khổng Tử, chỉ muốn cho người ta tự động phát triển 
lấy ý chí mình, mà lại thấy dược tâm sự của Thánh nhân thiệt 
hơn các người hiển nhiều lắm. Thấy Tử Lộ có xe mã khinh 
cẩu mà chung cộng với bạn hữu, chỉ vừa trị dược cái bệnh 
chữ "lận" mà thôi; thẩy Nhan Uyên không phạt thiện, không 
thi lao thời chỉ tự trị được cái bệnh chữ "kiêu" ( §§ ) mà 
thôi. Duy đến chí đức Khổng Tử thời nhất thiết ở trong loài 
người, không một người nào là tách ra ở ngoài con mắt, không 
một người nảo là để ra ở ngoài tấm lỏng mình, tùy theo người 
già cả mà khiến cho được yên, tùy theo người bảng hữu mà 
khiến cho được tín, tùy theo người bé nhỏ mà khiến cho được 
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"hoài", chỉ có 3 câu nói mà tư tưởng xã hội, lý luận đại đổng, 

thầy có thể thu nạp vào trong phạm vi ấy. Chân ý ngài dạy 

cho người, há phải dạy cho người làm việc một thân, một 
nhà, một nước mà thôi dâu ! 


Lại xem như bài dưới này : 
Tử Lộ, Tăng Tích, Nhiệm Hữu, Công Tây Hoa thị 
tọa. Tử viết : Dĩ ngô nhất nhật trưởng hổ nhĩ; vô ngô đĩ 


dã; cư, tắc viết : bất ngô tri dã; như hoặc trí nhĩ, tắc hà 
đĩ tai ! 


+ #4 › # # : ' ta  ': tt + :£ 
J2 # — H+*%k #Ññ : # ã Mở - 8 : RỊH : # 
Š #m ử, | rể to Ñ vs RỊ tị vL I 


Thẩy Tử Lộ, thẩy Tang Tích (cha thẩy Tang Sâm), thẩy 
Nhiệm Hữu, thẩy Công Tây Hoa, 4 người ấy hấu ở bên chỗ 
ngài ngổi (thị tọa). Ngài muốn biết tư tưởng của 4 người ấy, 
nhưng côn sợ họ kiêng nể thầy mả không dám tự do phát 
biểu dược chăng ! Nên ngài phải hết lời khuyên dỗ mà bảo 
4 người ĐTg 

Ta vẫn có lớn hơn chúng mày một ngày, chắc chủng 
mày có né nể ta (đã ï ngô nhất nhật trưởng hồ nhĩ), nhưng 
mà cái quyền tư tưởng tự do của người, ta, đấu ai với ai cũng 
là bình đẳng cả. Chúng mày chớ né nể gì ta vậy (vô ngã dĩ 
dã), ("dĩ" là né nể). Chúng mày khi ở thường thời hay nói 
rằng : Người ta không biết đến ta đó mà ! (cư, tắc viết : bất 
ngô tri dã). Tuy vậy, mặc dấu, như một mai có kẻ biết đến 
mảy (như hoặc tri nhĩ), thời mày lấy sở năng gì mà đối phó 
với người biết mày đó rư ? (tắc hà dĩ tai). 

Tử Lộ suất nhĩ nhi đối viết : Thiên thăng chỉ quốc, 
nhiếp hồ đại quốc chỉ gian, gia chỉ dĩ sư lữ, nhân chỉ dĩ 
cơ cần. Do dã vỉ chỉ, tỷ cập tam niên, khả sử bữu dũng 
thả trí phương đã. Phu Tử sấn chỉ. 

Cầu nhĩ hà như ? - Đối viết : Phương lục thất thập, 
như ngũ lục thập. Cầu dã vi chỉ, tỷ cập tam niên, khả sử 
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túc dân; như kỳ lễ nhạc, đĩ sĩ quân tử. 

Xích nhĩ hà như ?. Đối viết : Phi viết năng chỉ, nguyện 
học yên, tông miếu chỉ sự, như hội đồng, đoan chương 
phủ, nguyện vi tiểu tướng yên. 

Điểm nhĩ hà như ?. Cổ sắt hy, khanh nhĩ, xả sắt nhi 
tác, đối viết : Dị hổ tam tử giả chỉ soạn. Tử viết : Hà 
thương. hồ ? Diệc các ngôn kỳ chí dã. Viết : Mộ xuân 
giả, xuân phục ký thành, quán giả ngũ lục nhân, đồng 
tử lục thất nhân, dục hổ Nghị, phong hổ Vũ Vụ, vịnh 
nhỉ qui. Phu Tử vị nhiên thán viết : Ngô dữ Điểm dã. 


†? 74 # H8gm ‡#† g : † #$# + øñ l Ý kÑ ¿+ 
M, + 3 1v Hạ . HH x I 4 t, tớ, 5 +, 
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Thầy Tử Lộ suất nhĩ (là có ý vội vàng) mà thưa rằng : 
Do này chí như thế này : có nước nào chỉ là một nước chư 
hầu nhỏ, sức trong nước chỉ có nghìn cỗ xe bình (thiên thăng 
chỉ quốc) và lại ở chét vào khoảng giửa hai nước lớn (nhiếp 
hổ đại quốc chỉ gian), gia chỉ đĩ lúc đó vừa có việc quân lữ 
(gia chỉ đĩ sư lữ), nhân chi buổi đó vừa mất mùa đói thiếu 
(nhân chỉ đĩ cơ cẩn), cho Do này được quyển chính trị nước 
ấy (Do đã vi chì), vừa đầy bạ năm (tỷ cập tam niên), chắc 
Do này khiến cho trong nước ấy, dân có sức mạnh và lại biết 
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đạo lý phải nửa vậy ! (khả sử hữu dũng thả trì phương 
dã). Đức Thánh nghe xong, ngài liền mỉm cười (Phu Tử sấn 
chỉ) ("sấn", là đáng cười mỉm). 

Ngài hỏi đến thẩy Nhiệm Cẩu tảng : Cẩu ! Mày thời 
thế nào ? (Cầu, nhĩ hà như ?). Thầy Nhiệm Cấu thưa rằng 
(đổi viết) : Chí tôi như thế này : Có một nước kia, vuông 
vức 60, 70 dặm dất (phương lục thất thập), hoạc là 5, 60 
đặm (như ngữ, lục thập), chỉ là một nước nhỏ mà thôi, 
nhưng cho Cầu này được quyển chính trị ở nước ấy (Cầu 
dã vị chì), vừa đẩy đủ ba năm (tỷ cập tam niên), có thể 
khiến cho dân nước ấy đủ án, đủ mặc, không lo sự đói thiếu 
(khả sử túc dân); đến như việc lễ nhạc mà làm nên nước 
vàn mình thời Cẩu này không dám (như kỳ lễ nhạc), xin 
để chờ bậc quân tử (dĩ sĩ quân tử). 


Xích ! Mày thời thế nào ? (Xích, nhĩ hà như ?). Thầy 
Công Tây Hoa thưa rằng : Không phải đám nói ràng tôi đã 
hay dược việc lễ nhạc quân tử đâu (phi viết năng chị). Tôi 
muốn học đó mà thôi (nguyện học yên). Giả như có việc ở 
trong nhà tông miếu hay là việc khi chư hầu nhóm nhau mà 
làm lễ hội, lễ đổng (tông miếu chỉ sự như hội đồng), có 
người mũ miện, có người mũ chương phủ, Xích này xin làm 
tên tướng nhỏ ấy (đoan chương phú nguyện ví tiểu tướng 
yên) ("tướng"”, là chức quan xem việc lẽ; "doan", là tên mũ 
miện; "chương phủ", là tên mũ lễ của sĩ và dại phu). 


Điểm ! Mày thời thế nào ? (Điểm, nhĩ hà như ?). Lúc 
đó thẩy Tăng Tích gẩy đờn sắt vừa ngớt tiếng (cố sắt hy; 
"hy", là tiếng đờn sát hơi ngớt). Đương lúc Do, Cấu, Xich 
nói, thẩy tăng Điểm hãy còn gãy đờn đến khi đức thánh gọi 
đến tên Điểm thẩy mới dừng tiếng đờn, đặt đòn xuống, kêu 
reng một tiếng mà dừng dậy (khanh nhĩ, xả sắt, nhỉ tác) 
("khanh nhĩ", là miêu tả cái tiếng khi đặt đờn sắt xuống có 
tiếng kêu reng lên; "tác" là dứng dậy), nói rằng : Chí của tôi 
khác hẳn với công việc của ba thẩy đó ! (dĩ bồ tam tử giả 
chỉ soạn). 
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Đức Thánh nói ràng : Can hại gì dâu ! (hà thương hồ !) 
cũng là người nào nói chí người nấy mà thôi (diệc các ngôn 
kỳ chí đã). 

Thầy Tăng Tích nói rằng : Chí tôi thời như thế này : 
Như hiện bây giờ chính là cuối mùa xuân (mộ xuân giả) (tức 
là tháng 3 âm lịch gọi bằng "qui xuân"), đổ mặc mùa xuân 
dã sắm xong (xuân phục ký thành), bạn học trò vửa tuổi 
quán 5, 6 người (quán giả ngũ, lực nhân) (lễ đời xưa, con 
trai 20 tuổi thời đội mũ vào gọi bằng "tuổi quán"), hạng còn 
là đổng tử ó6, 7 người (đồng tử lục, thất nhân) ("đồng tử", 
là hạng học trò còn bé con), đất nhau ra dị tắm ở sông Nghỉ 
(dục hổ Nghỉ). Tám xong, rồi lên hứng mát ở nến Vũ Vu 
(phong hồ Vũ Vu) ( “phong” là hứng gió; "Vũ Vu" là đàn 
tế, là một chỗ không trống mát mẻ), lại đi với nhau một đoàn, 
vừa đi vừa hát mà kéo nhau về tới nhà (vịnh nhỉ qui). 


Đức Thánh nghe thẩy Tăng Tích nói xong, ngẫm nghĩ 
một phút, than thở một tiếng mà nói ràng (Phu Tử vị nhiên 
thán viết ("vị nhiên", là tiếng than) : Ta cũng ưng như Điểm 
vậy ! (ngô dữ Điểm dã !) ("dữ Điểm", là có ý biểu đổng 
tình với thẩy Tăng Tích). 

Học giả đọc chương ngôn chí này, ngẫm nghĩ cho sâu, 
thiệt có thú vị. Chí thấy Tứ Lộ làm một nhà trì binh; chí thẩy 
Nhiệm Cầu làm một nhà lý tài; chí thấy Công Tây Hoa làm 
một nhà lễ nhạc, thầy là chăm về đường thực dụng, đức 
Khổng Tử há không phải lấy làm hay đâu ! Nhưng vì sao 
ngài biểu đổng tỉnh với thẩy Tăng Tích 7 Mà chí thấy Tăng 
Tích có gì lạ dâu ? Vì sao đức Thánh lại nói rằng "Ngô dữ 
Điểm đã ?" 

Cất nghĩa bài này, in như bài học triết lý, Nói rằng : 
"Mộ xuân giả", là theo về lý tự nhiên của trời. "Quán giả ngũ 
lục nhân, đồng tử lục thất nhân”, là theo về lối tự nhiên của 
người. "Dục hổ Nghi, phong hổ Vũ Vu", là theo về lối tự 
nhiên của đất. Dục rổi phong, phong rồi vịnh, vịnh rổi qui, 
chỉ là thuận theo lý tự nhiên mà phát triển tỉnh thấn khoái 
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L4 


lạc của mình. "Đổng, quán" cập nhau di thời là bình đẳng; 
"dục, phong, vịnh, qưi" thởi là tự do. Chỉ nghe trên lời nói, 
thiết là bình thường, mà dò cho đến ý tứ tỉnh thấn, thời bảo 
rằng tâm lý in như trời đất, cũng không phải quá đáng, nên 
đức Thánh chỉ biểu đổng tình với thẩy Tang Tích. 


Thầy Tang Tích tính chất có ý cao kỳ, qui mô có ý trồng 
troảng, Phu Tử thường cho là hạng người cuổng, nên đã có 
câu rằng : "Cuồng giả tiến thủ" ( ##i##C ) chính là nói 
thấy Tăng Tích. Bây giờ xem thấy ngôn chí mà dức Thánh 
khen thẩy, thời cuổng sĩ ở trong học trò đức Thánh, chúng 
ta há dễ phân bì được đâu ! 

Xem cách dạy người của đức Khổng Tử thấy như mấy 
bài trên này. Nay chứng vào một bài lời thẩy Nhan càng rÕõ 
lám : 


Nhan Uyên vị nhiên thán viết : Ngưỡng chỉ di cao, 
toàn chỉ di kiên, chiêm chỉ tại tiễn, hốt yên tại hậu, Phu 
Tử tuần tuần nhiên thiện dụ nhân, bác ngã dĩ văn, ước 
ngã dĩ lễ, dục bãi bất năng; ký kiệt ngô tài, như hữu sở 
lập trác nhĩ, tuy dục tùng chỉ, mạt do dã đi. 
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Thầy Nhan Uyên ngổi ngẫm nghĩ mà phát ra tiếng than 
ràng : Đạo của thẩy ta thiệt khó hình dung ra dược lắm, ai 
nấy cũng vẫn ngửa trông vào, nhưng cảng trông mà càng thấy 
cao (ngưỡng chỉ di cao); ai nấy cũng hết sức nghiên cứu, 
mà càng dục đến thời càng thấy bến (toàn chỉ di kiên); ai 
nấy vẫn xem trông, nhưng mà xem nó ở mặt trước (chiêm 
chỉ tại tiến), thoạt nhiên nó ở mặt sau (hốt yên, tại hận). 
Như thế là cao không thể với tới, bến không thể dục vào, 
xem không thể biện được phương hướng, chẳng phải là rất 
khó nhận hội lắm hay sao ! Đạo thầy ta tuy như thế, nhưng 
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mà may nhờ cách dạy của thầy ta thời quá hay; thấy ta khéo 
dát dỗ người bảng một cách có tầng lớp (Phu tử tuần tuần 
nhiên thiện dụ nhân) (“tuần tuần nhiên", la ý có tổng lớp 
thứ tự), đã mở rộng cho chúng ta lấy van (bác ngã dĩ văn 
"bác", nghĩa là rộng nhiều), mà lại thu thúc cho chúng ta lấy 
lẽ phải (ước ngã dĩ lễ "ước", nghĩa là thu thúc) khiến cho ta 
say vui đạo thẩy, dầu muốn thôi nghỉ mà không thể nào thôi 
nghỉ được (dục bãi bất năng); dã hết sức của ta (ký kiệt 
ngô tài) nhưng mà có tới tận được đâu ! Chỉ thấy như hình 
ở trước mắt mình có một cải chân tưởng dứng dỉnh duột đó 
(như hữu sở lập trác nhĩ "trác" là hình dung tử, nghĩa là 
dưng thẳng). Nhưng mà chúng ta chỉ di đến đó, thấy dược 
như thế, tuy muốn theo cho tận nơi mả không biết theo đường 
nảo nữa (tuy dục tùng chỉ, mạt do dã đi). 

Lời thẩy Nhan bài này, chúng ta dọc phải chia ra làm ba 
tiết : 

Tiết thứ nhất : 3 cẩu : 

I)- "Ngưỡng chỉ di cao", là cao không chừng. 

2)- "Toản chỉ di kiên", là bền không chừng. 

3)- "Chiêm chị tại tiến, hốt yên tại hậu", là hoảng hốt 
mơ màng không thể rình chụp dược. 

Ba câu trên ấy, chỉ là hình dung cái đạo lý của Thánh 
nhân, rất cao sâu, rất thẩn diệu; nếu không nhờ thầy dạy thời 
không thể thăm tới nơi. 

Tiết thứ nhì : 3 câu : 

1)- "Tuần tuần nhiên thiện dụ nhân". 

2)- "Bác ngã dĩ văn”. 

3)- "Ước ngã đĩ lễ", 
là qui công vào ơn dạy của dức Thánh. 

Năm chứ "Tuần tuần nhiên thiện dụ", là miều tả cách 
dạy hết sức khéo. Ví như thấy thuốc hay lựa bệnh mà cho 
thuốc; lại ví như ông thợ giỏi, lựa theo gỗ mà làm nên đổ, 
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nên gọi bảng "thiện dụ"-"Bác van, ước lễ", chính là cái phương 
pháp "thiện dụ”. "Van", là van chương ngôn ngữ khiến cho 
mở rộng nghe thấy, sách vở xem cho nhiểu, đạo lý nghe 
cho rộng, thế là "bác dĩ ván". Nhưng nếu "bác văn" mà thôi, 
mà không qui kiết vào chân lý thời tế ra những ván đó chỉ 
là một bộ tự điển chết, dẩu vàn nhiều mà ích gì ! Nên cẩn 
phải "ước dĩ lễ". "Lễ", là một cái dạo lý rất phải, nói ra 
thời rất giản dơn, làm ra thời rất chính đáng. Tức như chủ 
nghĩa ở trong một chương trình, nguyên tắc ở trong một sự 
vật là gọi bàng "lễ". Có "!ễ" thời mới thu thúc được "ván”; 
nếu chỉ "bác ván" mà không "ước dĩ lễ" thời không kiết quả. 
Nhưng bát dẩu mà "bác ván" thời không biết "ước lễ" vào 
chỗ nào. Chỉ 4 chữ ấy là miêu tả hết cách "thiện dụ”. 

Tiết thứ ba : 4 câu : 

1)- Dục bãi bất năng; 

2)- Ký kiệt ngô tài; 

3)- Như hữu sở lập trác nhĩ; 

4)- Tuy dục tùng chí, mạt do đã dĩ, 


Sau khi thẩy Nhan dã hiểu thấu rồi, biết đã đến nơi, làm 
đã hết sức, cách Thánh nhân chỉ còn một khoảng nửa mà 
thôi, nên nói rằng : "Như hữu sở lập trác nhĩ". Câu ấy chỉ 
duy thẩy Nhan mới hình dung dược đến thế. Học giả nên hết 
sức dụng công ở hai câu tiết thứ hai, đã biết được cách dạy 
của Thánh nhân mà lại biết được dường lối học dạo. Có "bác 
đĩ ván" thời không học thuyết gì mà không nghiên cứu tới 
nơi. Nhưng lại phải có "ước dĩ lế" thời đường lối mới không 
sai lầm, chủ nghĩa mới dược chân chính, mà mục dích chúng 
ta làm Thánh nhân mới đạt tới nơi dược. 

Tác giả lấy bài này kết thúc lấy chương này là cốt câu 
"Tuần tuẩn nhiên thiện dụ nhân", mong cho những người học 
cách đạy người, xin lấy dức Khổng Tử làm kiểu mẫu. 
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CHƯƠNG XVII 
TỔNG KẾT LUẬN 


Mười bảy chương trên kia, phát huy Khổng học, bát đẩu 
dụng công phu cẩn nhất là chữ "chí", nhưng mục dích của 
"lập chí" thời trọng yếu nhất là chữ "nhân". Tựu trung như 
chính trị, luân lý, thiệp thế, quan nhân, cho đến phương pháp 
đạy người thảy là công dụng chữ "nhân". Có hoàn toàn được 
đức "nhân" mới hoàn toàn được chữ "thánh". 


Chúng ta sở dĩ học là cốt học để làm người, mà khuôn 
thấu làm người, tất phải làm cho đến thánh; mà muốn làm cho 
đến thánh, tất phải tìm cho ra tỉnh túy của Thánh nhân; muốn 
cho được tình túy của Thánh nhân, tất phải hết sức đụng công 
ở nơi học. Vậy nên phải lấy chương này tổng kết cả tuyển 
thiên. Trước xin tiên cử lấy bốn chữ trọng yếu này : 


l-Lạc 2) Trung 3}- Quyển 4} Thì 
Tiết thứ † 
Chữ "Lạc" 


Vì sao mà trọng yếu bằng chữ "Lạc" ? Đức Khổng Tử 
đã có câu nói rằng : 


278 KHỔNG HỌC ĐĂNG 


Tri chỉ giả, bất như hiếu chỉ giả; hiếu chỉ giả, bất 
như lạc chỉ giả. 

tuờ # : tu + +; ỨỞLÈY:' k2 *# ‹ 

Học đạo mà chưa biết vui đạo, ví như người ăn mà chưa 
biết say mùi, thời e nếm qua mà mau sinh chán, chẳng làm 
sao dạt được mục đích mình học. Vậy nên đã cẩu học, tất 
phải cẩu học cho đến vui, dã vui thời say, say thời nghiện; 
tâm lý mình với tâm lý Thánh nhân ¡n như một ruột. Có thế 
mới biết hết được náng sự của học vấn. Vậy nên chép mấy 
bài như sau này : 

Diệp Công vấn Khổng Tử ư Tử Lộ. Tử Lộ bất đối. 
Tử viết : Nhữ hể bất viết : kỳ vi nhân dã, phát phẫn vong 
thực, lạc dĩ vong ưu, bất tri lão chỉ tượng chí, vân nhĩ. 
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Có ông Diệp Công muốn biết dức Khổng Tử người như 
thế nào nên hỏi với thẩy Tử Lộ. Thấy Tử Lộ sợ mình không 
biết được hết Thánh nhân, nên không dám trả lời cho Diệp 
Công. Đức Thánh biết ý thầy Tử Lộ, nên ngài nói rằng : Mày 
sao không nói rằng (nhữ hề bất viết) : Thầy tôi làm người chỉ 
có thế này (kỳ vỉ nhân đã) : nghiên cứu đạo lý mà chưa được 
phát minh thời nảy ra bực tức đến nỗi quên an (phát phẫn 
vong thực); đến lúc đã phát minh được rối thời trong lòng nầy 
ra vui sướng, vì đó quên hết những việc buổn rẩu (lạc đĩ vong 
xi Tử tưởng tỉnh thẩn chỉ say mê vào đạo mà không biết 
tuổi già của mình đã sắp tới nơi rồi (bất tri lão chỉ tương chị); 
mày chỉ nói cho người ta như thế là dúng rổi (vân nhị). 

Tử viết : phạn sơ tự, ẩm thủy, khúc quăng nhỉ chẩm 
chỉ, lạc diệc tại kỳ trung hỹ; bất nghĩa nhỉ phú thả quí, 
w ngã như phù vân. 
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Ngài có nói rằng : Bữa ăn chỉ có cơm với rau (phạn sơ 
tự), uống nước trong (ẩm thủy), đến lúc nằm thời co cánh 
tay mà gối (khúc quăng nhỉ chẩm chỉ); tuy không án uống 
gì sang, nhưng mà ngon vì mùi đạo lý; tuy không vật chất 
gì thích, mà sướng về phẩn tỉnh thẩn, thời cũng ở trong ấy 
rồi (lạc diệc tại kỳ trung hỹ). Nếu trái lại, làm không đúng 
với đạo nghĩa mà giàu và sang (bất nghĩa nhỉ phú thả quý), 
người đời xem ra thế nào mặc dầu, chứ ở giữa ta thời ta xem 
như đám mây nổi mà thôi (ư ngã như phù vân). 

Xem như bài này, càng rõ câu "Lạc dĩ vong ưu" ở bài 
trên, Ăn cơm rau, uống nước lã, gối bằng cánh tay, có gì là 
đáng vui đâu mà ngài nói rằng "lạc tại kỳ trung", chẳng phải 
vưi vì đạo lý mà chỉ ? Học giả đến được như thế, có sợ gì 
không học được Thánh nhân đâu ! 

Chúng ta phải nhận cho ra nghĩa câu "Lạc tại kỷ trung”. 
Cơm rau, uống nước lã, kê bằng cánh tay, mà vẫn có cái tỉnh 
thần thái nhiên tự đắc, thời tuy an như thế, uống như thế, ở 
như thế, vẫn không gì đáng vưi, mà vì mình đã có cái vui ở 
trong lòng thời vui gửi vào trong ấy, những cảnh ngộ ở bể 
ngoài làm gì cho mình mất vui được ? 

Vì có cái vui riêng của mình, nên những cái phú quí 
bằng bất nghĩa, chỉ xem là đám mây nổi mà thôi. 

Tử viết : Mạc ngã tri dã phù. Tử Cống viết : Hà vi 
kỳ mạc trì tử dã. Tử viết : Bất oán thiên, bất vưu nhân, 
hạ học nhỉ thượng đạt, trỉ ngã giả kỳ thiên hồ ? 
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Ngài nói rằng : Không ai biết dược ta đó mà ! (mạc ngã 
tri đã phủ). Thầy Tử Cống hỏi ràng : Thầy nói rằng không 
ai biết thẩy, xin thưa thẩy, là cái điểu gì ? (hà vỉ kỳ mạc trì 
tử dã). Ngài nói rằng : Một đời người của ta, trên không cẩu 
gì với trời, nên không hờn giận trời (bất oán thiên), dưới 
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không cẩu gì với người, nên không trách lỗi người (bất vưu 
nhân). Ta chỉ lo ở trong mình ta, học từ đạo lý thấp học lên, 
mà dẩn dẩn suốt lên đạo lý cao (hạ học nhỉ thượng đạt). 
Kẻ biết được ta như thế, e là trời dó rư ? (trí ngã giả, kỳ 
thiên hồ )). 

Chữ "giả" ở dây là chỉ vào chữ "thiên". Vì tâm lý Thánh 
nhân là phù hợp với lẽ trời. Thánh tức là thiên, thiên tức là 
thánh, nên nói rằng "tri ngã giả, kỳ thiên hổ !". 

Xem luôn cả ba bài trên này, có hai chữ "lạc", lại có 
chữ "vong ưu", lại có câu "bất oán thiên bất vưu nhân” thời 
biết tâm lý của Thánh nhân, không chốc phút nào không vui, 
mà sở đĩ vui, há phải vì vật chất đâu ! há phải vì cảnh ngộ 
đâu ! Chỉ vì công việc học của Thánh nhân dã thập phẩn triệt 
để. Vì học đã triệt để, đã bát chước dạo trời; bát chước trời 
mà in như trời mới vui được như thế. Xem câu "tri ngã giả, 
kỳ thiên hổ", thời biết được Thánh nhân vì học mà đến được 
cảnh vui. Xưa có câu "Hiển hy thánh, thánh hy thiên", như 
đức Khổng Tử chính là "Thánh hy thiên". 

Nay lại xem như bài sau nảy thời biết dược “Hiển hy 
thánh" : 


Tử viết : Hiển tai, Hồi dã, nhất đan tự, nhất biểu ẩm, 
tại lậu hạng, nhân bất kham kỳ ưu, Hồi dã bất cải kỳ lạc, 
hiển tai, Hồi dã. 
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Ngài nói rằng : Hiển vậy thay ' anh Nhan Hồi vậy ! (hiển 
tai, Hổi đã), một giỏ cơm vừá dủ án (nhất đan tự), một bẩu 
nước vừa đủ uống (nhất biểu ẩm), ở thời ở chốn ngõ hẹp (tại 
lậu hạng); nếu người khác gặp lấy cảnh ngộ áy, tất không chịu 
nổi được buổn rầu trong mình (nhân bất kham kỳ ưu). Nhưng 
mả anh Hồi thời không bao giờ thay đổi cái vui của mình (Hổi 
dã bất cải kỳ lạc). Hiển vậy thay ! anh Hổi mà thôi vậy ! 
(Hiển tai, Hồi dã). 
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Chữ "lạc" của thấy Nhan, cũng tức là chữ "lạc" của 
đức Khổng Tử. Xem như bài trên thích nghĩa câu "lạc tại 
kỳ trung", thời hiểu được nghĩa câu "bất cải kỳ lạc". Công 
phu học của thẩy Nhan cũng đã xấp xỉ với dức Khống Tủ, 
vậy nên cơm một giỏ, nước một bẩu, ở chốn ngõ hẹp mà 
vẫn cứ vui luôn. Tỉnh thấn của Khổng-Nhan cũng chỉ say 
mê với đạo lý, Mà sở đĩ được như thế là cốt ở công phu 
học; vì học mà đến được lạc, thời bao nhiêu danh lợi thế 
tục, vật chất bể ngoài, có cái gì mà quyến dụ được tỉnh thần 
mình nữa dâu ! Trọng yếu nhất ở trong công phu học, tất 
phải kế bảng chứ "lạc". 


Tiết thứ 2 
Chữ "”Trung” 


Trước kia đã từng nói qua, "học" là cốt để cho "trỉ", mà 
"trì" với "hành" lại phải đồng thời nhất trí. Vậy nên học phải 
kểm cặp với hành, có hành mới được gọi bảng "trí"; có thực 
nghiệm ở nơi phân hành mới chứng minh được học. Nhưng 
chứ "hành" ở trong Khổng học, muốn nói cho rổi, tóm tát 
vừa giản đơn, vừa hoàn thiện, tất nhiên phải nghiên cứu đến 
chữ "trung". 

Đạo lý ở trong thiên hạ, bất cập vẫn không xong mà thái 
quá cũng đến nỗi hỏng. Nên ở trong sách *Luận Ngữ", đức 
Thánh đã có nói rằng : 

Tử viết : Sư dã quá, Thương dã bất cập, quá do bất 
cập. 

+ d : tờ, › ñ 4, IS fñ TS 2 - 

Ngài nói rằng : anh Sư kia thời thái quá, anh Thương 
kia thời bất cập, thảy là trái với dạo chúng, quá với bất cập, 
hai bên tệ bệnh vẫn in như nhau. Vì thế mà dức Khổng Tử 
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trông mong cho người học chỉ cẩu cho được người đúng với 
đạo “trung”. 

Ngài có bài nói rằng : 

Bất đắc trung hành nhí dữ chỉ, tất dã cuồng quyến 
hồ : cuồng giả tiến thủ, quyến giả hữu sở bất vỉ dã. 

4 #®# im 8+ › ừ ừ l5 # - ứ£ 3X lễ 

Nếu được người đúng vào đạo "trung" mà tác thành cho 
nó, ta hy vọng có gì hơn ! Nhưng mà hạng ngưởi ấy hiếm 
quá ! Thôi ta không được hạng người đúng với đạo "trung" 
mà tác thành cho nó (bất đắc trung hành nhỉ đữ chỉ). Chữ 
" + ‡† "ở dây, sách Mạnh Tử thay làm chữ" +#‡# ", 
thứ nứa là hạng người cuổng quyến cũng được đó mà ! (tất 
dã cuồng quyến hổ). Hạng người cuồng chỉ biết một cách 
tiến thủ (cuồng giả tiến thủ); hạng người quyến chỉ biết giữ 
khí tiết mà có điểu chẳng chịu làm đó vậy (quyến giả hữu 
sở bất vi dã). 

Xem như bài này thời biết được ý đức Khổng Tử trông 
mong cho học trò, thứ nhất là được bậc "trung hành" (trung, 
là không thái quá cũng không bất cập). Nhưng mà bậc ấy ít 
quá, nên ngài bất đác dĩ phải nghĩ đến người cuồng, người 
quyến. Nên thẩy Mạnh Tử đã có câu nói rằng : 

Khổng Tử khởi bất dục trung đạo tai ! bất khả tất 
đắc, cố tư kỳ thứ dã. 

#4 +? :iL 7# £z£#& dê ! #41 # › 
#& & ‡#*t & ở¿ - 

Người cuổng là người có chí rất cao, nhưng mà so với 
trung đạo thời lại thái quá; người quyến là người có khí tiết 
rất trong sạch mà so với đạo trung thời lại bất cập. Hai hạng 
người ấy, Khống Tử chỉ cho là thứ mà thôi. Vậy nên chưa 
đúng dược đạo trung tức là chưa đúng dạo học của dức Khổng 
Tử, nên ngài thường có lời phàn nàn ràng : 
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Trung dung chỉ vi đức dã, kỳ chí hỹ hổ, dân tiển 
cửu hỹ 
†? 8> à&ứư ›: “4Ý: R#A^A «4 - 


Đạo làm người ở trong thiên hạ, có gì hơn đức trung, 
dức dung nửa dâu ! Vô luận thời nào chốn nào, chỉ vừa dúng 
với lẽ phải mà không chếch lệch về một phía nào gọi bảng 
"đức trung". Cứ giữ chặt lấy đức trung ấy mà không bao giờ 
thay đổi là gọi bảng "đức dung". Trung dung chi làm nên 
dức đó, thiệt tốt rất rổi đó mà ! (trung dung chỉ vi đức, dã 
kỳ chí hỹ hổ). Nhưng mà tiếc cho người đời nay, kẻ thời 
thái quá, kẻ thời bất cập; kẻ thời chếch về phía này, kể thời 
nghiêng về phía nọ, quá it người được đức trung; đã không 
đức trung thời làm sao mà dung thường được. Than ôi ! Người 
ta it hay đức trung dung dã lâu rổi vậy ! (dân tiển cửu hỹ) 
(chữ "dân" ở dây, cũng nghĩa là người). 


"Trung dung” tuy như hình hai danh từ cân nhau, nhưng 
thích cho đúng nghĩa thời nặng nhất là chữ "trung". Chữ 
"dung" là ở trong chữ "trung" mà dẻ ra. "Dưng" chỉ nghĩa là 
thường, vì có dác trung mới thường dược. Việc trong thiên 
hạ, cái gì đã thái quá hoặc bất cập, tất không làm được thường 
thường luôn. Thí dụ như quá ư văn thời diệt mất chất, quá ư 
chất thời thành ra quê mùa. Lại ví như cương bất cập thời 
thành ra người khiếp nhược; nhu bất cập thời thành ra người 
táo bạo. Chỉ có chất ván; cương nhu thầy đắc trung cả mới 
là chí dức, vậy sau thường thưởng làm được. Nên đã trung 
tức là dung, mà trung mới là đáng quí nhất. Vậy nên sách 
"Luận Ngữ", thiên cuối cùng (thiên Nghiêu viết), lại có một 
bài như sau này : 

Nghiêu viết : Tư nhĩ Thuấn, thiên chỉ lịch số tại nhĩ 
cung, doấn chấp kỳ trung, tứ hải khốn cùng, thiên lộc 
vĩnh chung. Thuấn diệc dĩ mệnh Vũ. 


3È : #Ñ #.X + #8 Rt # Ñ #8. út # 
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Vua Nghiêu nói rằng : Ta nói với mày : Thuấn ơi ! (Tư 
nhĩ Thuấn), lịch số của trời đã vào mình mày (thiên chỉ lịch 
số tại nhĩ cung), ta khuyên cho mày, mày thiệt hãy giữ lấy 
đạo trung (đoấn chấp kỳ trung), trách nhiệm của mày cốt 
làm cho đân trong bốn bể thảy được thái bình. Nếu dân trong 
bốn bể mà đến nỗi khốn củng, thời lộc vị của trời cho mày 
cũng vì đó mất hết (tứ hải khôn cùng, thiên lộc vĩnh chung). 


Lời nói như thế là vua Nghiêu mệnh cho vua Thuấn, vua 
Thuấn cũng lấy lời ấy mệnh cho vua Vũ (Thuấn diệc dĩ mệnh 
Vũ). 

Bài này chép ở cuối củng sách Luận Ngữ, chú trọng 
chỉ có một câu là "doãn chấp kỳ trung" ("đoãn”, là tin thật; 
"chấp", là giữ chặt; chữ "trung", cửng như chữ "trung ” mấy 
bài trên kia). 

Bài này là lời vua Nghiêu truyền cho vua Thuấn mà đức 
Khổng Tử thưởng nhấc lại dạy cho học trò. Bởi vì công dụng 
của việc học, chẳng phải vì nhất thân, nhất gia hay nhất quốc 
mà thôi; cốt làm cho đến cả việc thiên hạ kia. Làm việc cả 
thiên hạ, qui mô phương pháp cũng chỉ cốt một chữ "trung"; 
hễ giữ chặt được chữ "trung" thời dầu sự nghiệp to lớn đến 
như vua Nghiêu, vua Thuấn, cũng chỉ tác dụng bằng chữ "trung" 
mà thôi. Thế mới biết rằng tỉnh ý ở trong Khổng học, là học 
để làm Thánh nhân; mà muốn học làm cho được Thánh nhân, 
tất phải nghiên cứu tới chữ "trung”. 

Tác giả vì muốn giải thích cho rõ chữ "trung", nên phải 
chép mấy bài như tiết sau này. 


Tiết thứ 3 
Chữ "Quyền". 


Như tiết trên nói thời "học" cẩn phải "hành", "hành" cẩn 


^ 
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phải cho đúng với "trung". Nhưng việc thiên hạ, thì với thì 
khác nhau, địa với địa khác nhau, mà đạo lý cũng phải tùy 
thì, thy địa khác nhau. Nên phương pháp xử sự, muốn cho 
đúng dạo lý, tất phải cân nhắc ở nơi thì với địa, tìm cho được 
một cái mực cân trung bình, khiến cho khỏi chênh lệch về 
phía nào : phía nào đáng khinh mà khinh, phía nào đáng trọng 
mà trọng tức là “trung”; không thất ư quá khinh, không thất 
ư quá trọng, cũng là "trung". Trọng mà không phải bất cập 
trọng, khinh mà không phải bất cập khinh, cứng tức là "trung". 
Sở dĩ đúng được trung dó, cốt nhờ có cái mực cân trung bình. 
Mực cân trung bình là cái gì ? Tức là chữ "quyển". Xin xem 
như bài đức Thánh nói dưởi này : 

Tử viết : Khả dữ cộng học, vị khả dữ thích đạo; khả 
dữ thích đạo, vị khả dữ lập; khả dữ lập, vị khả dữ quyền. 

f?# ø.W1ñ#®**#›: ‡⁄¿ 7ñ Ra : 77 8 
IÑ, + ?7JƑ W + ; 7J 8 ¿ : +77 R - 

Bài này bàn tóm tát hết công việc học, có đẩu có duôi, 
triệt thủ triệt vĩ, học giả phải chia làm ba đợt, mà thể nhận 
cho kỹ càng, chẳng cẩn phải đọc nhiều sách mà công việc 
làm Thánh nhân cững đã tâm dác khá nhiều. 

Xin lược thích ý nghĩa như dưới này : 

Ý dức Thánh nói ràng : Học giả bát đấu vào cửa Thánh 
hiển, trước hết phải dụng công về phần "trí trì". Nghe thấy 
cẩu cho nhiều, lại siêng hỏi thẩy hỏi bạn; chí khí định cho 
quyết mà lại không tự túc tự căng: người được như thế là có 
thể cùng nhau chung làm việc học rối vậy (khả dữ cộng 
học). Tuy nhiên, cộng học là nước bước đẩu vào cửa Thánh 
hiển mà thôi. Công phu làm học, phần “trí trí" lại có phần 
"lực hảnh"”; cộng học chỉ là phấn tri mà thôi, Nếu có tri mà 
tri chưa được đến nơi thời công phu học còn đương cạn lắm; 
mà tri sở dĩ chưa được đến nơi là vì hành chưa được tỉnh tấn, 
mục dích chưa nhận được chỉnh xác, xu hướng chưa quyết 
định phương châm, như thể mà dất vào đường lối Thánh hiển, 
chác còn nhiều chốn hoài nghi mà không mạnh tiến, nhiều 
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mối lầm lỗi mà không dám di tới nơi, thế là chưa có thể cùng 
nhau tới đạo được (vị khả đữ thích đạo). Tiến lên một bước 
nửa, công phu học vấn tuy chưa được thập phần triệt để, mà 
vể phẩn trí thức dã rành rõi được thị phi; lực lượng tiến tu 
tuy chưa được thập phần tinh thuần mà về phẩn chí khí cũng 
đã có cơ tấn bộ; nếu đi vào dường lối Thánh hiển, chắc khôn 
đến nỗi nửa đường mà bó, thế là "khả đữ thích đạo” rối (khả 
đữ thích đạo). Tuy nhiên, bậc người ấy, kể vào công phu 
học làm Thánh nhân, chỉ được nửa phần mà thôi. Trí thức 
tuy khá nhiểu mà còn phải cậy nhờ thầy bạn; chí khí tuy khá 
cường mà e chưa chống nổi hoàn cảnh, thế là chưa có thể 
hứa cho tự lập (vị khả dữ lập). Lại tiến lên một bậc nữa, 
công phu học làm Thánh nhân đã cơ hồ được chín phẩn rối, 
trí thức đã tự mình tình thấu, dầu không thấy bạn tốt mà 
không đến nỗi sai lầm, chí khí dã tự mình vững vảng, dấu 
có hoàn cảnh xấu cũng không dến nỗi xiêu đổ, Như người 
ấy, chắc có thể hứa cho tự lập được (khả dữ lập). Tuy nhiên, 
công việc học làm Thánh nhân, há phải như người ấy mà dã 
hoàn toàn; địa vị của bậc Thánh nhân, há phải như người ấy 
mà đã tới nơi rư ? Bởi vì sự lý trong thiên hạ, có lúc thường, 
có lúc biến, cảnh ngộ của người ta có khi thuận, có khi nghịch, 
gặp lấy thường với thuận thời chỉ cứ đường ngay mực thần 
dựa theo chính kinh mà làm, những người khả dữ lập dó, vẫn 
không đến nỗi có tội lỗi gì. Nhưng mà dụng đến khi biến với 
nghịch thời thì với địa dã trái với lúc thường thuận, đạo lý 
cũng phải theo thì với dịa mà biến hóa một cách phi thường. 
Đến lúc bây giờ, tất phải có một bậc người trí thức cực kỳ 
tinh, chí khí cực kỳ cường, trì thủ lấy nết vuông mà lâm cơ 
ứng biến lấy óc tròn; việc tuy biến mà đạo lý vẫn không mất 
thưởng đó chỉ duy người hay quyển mới làm nổi; nếu chỉ 
hạng người tự lập mà thôi thời không thể làm nổi quyển được. 
Bởi vì ở trên tay mình chưa cẩm được vững cái cân trung 
bình thời làm sao cân được đạo lý trong thiên hạ ? Đã không 
cân được đạo lý trong thiên hạ là hỏng mất quyền rổi, đó là 
chư có thể hứa cho làm quyền dược (vị khả dữ quyền). 
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Thích tóm lại bài này, chia làm ba đợt : 


"Cộng học, thích dạo", là học chi thí, "Thích đạo đữ 
lập", là học chi trung; "Dữ lập” mà tấn lên "dử quyển", là 
học chi chung. 


"Cộng học" là bậc thang để lên đến "thích đạo"; "thích 
đạo” là bậc thang tiến lên "dữ lập"; "dữ lập" là bậc thang tiến 
lên "dữ quyển", Kẻ bước đến bậc "dữ quyền", chính là bậc 
thang Thánh học co đến tột mực. 

Xem người đời xưa chỉ có ông Y Doãn mới làm dúng 
dược quyền. Giết ông Kiệt, duổi ông Thái Giáp, đánh đổ cái 
thường lệ vua tôi từ đời Thương về trước mà không ai dám 
cho ông là người bất trung. Nên thấy Mạnh khen rằng : “Y 
Doãn thánh chỉ nhậm" (Nhậm, là gánh việc thiên hạ ở trên 
vai người, chính là vì thủ đoạn chứ "quyển" mới hay làm 
được nổi "nhậm"; mà cũng vì đạo lý chữ "quyền" mới hay 
đủ được chữ "trung"”). 

Đức Khổng Tử bàn việc học mà phát doan lấy chữ "học" 
quy kiết lấy chữ "quyển", thiệt là Ngài vọng cho học giả quá 
chừng thâm hậu rổi đó. 


Tiết thứ 4 
Chữ "Thì" 


Tác giả lấy chương này kết thúc thiên này, mà lại lấy 
tiết này kết thúc chương này là vì cớ sao ? Bởi vì chúng ta 
đi học, mục dích cốt làm cho được "Thánh nhắn". 

“Thánh nhân" là ai ? Xin hãy trông gương vào dức Khổng 
Tử. Mà Khổng Tử sở dĩ Thánh, kể cho hết tiết mục thời ngàn 
nhành muôn lá, muốn tóm tắt lại một chữ, chẳng khó lắm hay 
sao ? Tác giả xin mượn lời thẩy Mạnh Tử mà phẩm bình đức 
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Khổng Tử thời có một chữ tức là chữ "thì". 

Thầy Mạnh nói rằng : 

Mạnh Tử viết : Khả dĩ tốc nhi tốc, khả dĩ cửu nhỉ 
cửu, khả dĩ xử nhỉ xử, khả dĩ sĩ nhỉ sĩ, Không Tử dã. 
Khổng Tử giả, thánh chỉ thì giả dã. 

# Ÿ HH :17 v lẻ ứ lề ,ÝT VÀ Á đ Á ,WƑ 
#& ứn R.. TT vÀ f† ứn Œ+, 3L † t,. 1L? 3, # *x W3 th. 
(thiên "Vạn chương hạ”). 

Lúc đáng mau mà mau (khả đĩ tốc nhỉ tốc), lúc đáng 
lâu mà lâu (khả dĩ cửu nhỉ cửu), lúc đáng yên ở mà yên ơ 
(khả đĩ xử nhí xử), lúc đáng ra làm quan mà làm quan (khả 
dĩ sĩ nhi sĩ), chính là đức Khổng Tử đó vậy ! (Khổng Tử 
dã). Đức Khổng Tử là bậc thánh nhân hay theo thì ở trong 
các bậc thánh vậy ! (Không Tử giả, thánh chỉ thì giả dã). 

Xem lời thầy Mạnh Tử thời chúng ta muốn biết chân 
tướng của đức Khổng Tử, chỉ phán đoán bảng một chữ "thì" 
là đúng rối. Vậy nên tác giả đọc sách Luận Ngữ, tới thiên 
Hương đảng chỉ chú ý có một bài như sau này : 

Sơn lương thư trí, sắc tư cử hỹ, tường nhỉ hậu tập. 


Tử viết : Thì tai ! thì tai ! Tử Lộ củng chỉ, tam dát nhí 
tác. 


th # #22 : ê, 3# Á : mm? 4 - 78. 
t2 &Ä ! t‡ ä | 7 #* + › Z'r&m Œ - 


Con chim tr mái ở nơi cầu cạnh núi (sơn lương thư 
trĩ). "Lương", là cái cẩu, "trĩ", là chim trĩ. Nó trồng thấy 
nhan sác người thời biết có ÿ không lành, tức khác bay liền 
(sắc tư cử hỹ). Khi nảo toan dậu, nó tất trước bay liệng 
chung quanh một đôi vòng mà sau mới xuống đậu (tường 
nhỉ hậu tập). "Tưởng" là bay liệng; "tập", là dậu. Ngài thấy 
con chim trĩ như thế, thột nhiên có cảm xúc mà nói rằng : 
Đúng thì lắm vậy thay ! Đúng thi lắm vậy thay ! (thì tai ! 
thì tai). 
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Thầy Tử Lộ nghe ngài nói thế, quay mạt lại ngửa lên 
trông con chim kia, nó kinh thột nhấp khứ kêu 3 lần mà bay 
ngay (fam dát nhỉ tác). 


Chúng ta đọc bài này biết được tỉnh thần tác dụng của 
Thánh nhân không bao giờ rời chữ "thì". 


Vì trong óc chỉ có chữ "thì" luôn luôn, nên dụng một 
con chim, mà phát ra ý nghĩa chữ "thì". Mà có thể thiệt ! 
Thử xem con chim kia thấy sắc người mà cử, chẳng phải thì 
nên cử mà cử hay sao ? Khi nên tường mà tường, chẳng phải 
thì nên tường mà tưởng hay sao ? "Củ" đúng với "thi", "tường" 
đúng với "thì", “tập” dúng với "thì", bảo rằng "thì tai, thì tai", 
còn gì xửng đáng hơn nữa ! Nhưng duy tâm lý Thánh nhân 
thường chú trọng ở chữ "thì" nên trông thấy một vật mà phát 
sinh ra đạo lý hay như thể. 


Nay chúng ta thử xem lịch sử đức Khổng Tử khi nên 
nói thời nói, khi nên làng thời lặng, khi nên đi thời đi, khi 
nên dừng thời dừng, khi nên chóng thời chóng, khi nên lâu 
thời lâu; không một việc nào không dúng với "thì", không 
một chốn nào không thích với "thì". Vì tính thâm được nghĩa 
chữ "thì", nên phù hợp được nghĩa chữ "trung", mà dẩu đến 
lúc đương quyển nhỉ quyền, cũng chỉ tác dụng bảng một chữ 
“thì” mà thôi, Học đức Khổng Tử mà học được chữ “Thánh 
chỉ thì" thời ta tức là Khổng Tử. Khổng Tử tức là ta. Vậy 
nên tác giả xin lấy chương này kết thúc tuyển thiên. 
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KHỔNG HỌC ĐĂNG THƯỢNG 
BỔ LỤC 


Trên kia chép những bài dạy cho học giả; bây giờ muốn 
cho tất thảy những hạng người không phải là học giá, ai cũng 
có được ít nhiều lợi ích ở trong lời đức Thánh, nên lại phải 
bổ thêm 6 bài sau này. Bởi vì những bài sau này, vô luận 
hạng người nào, nếu hay miệng đọc lòng suy thời ai nấy cũng 
được ích nhiều. 

Tử Hạ Cử Phụ Tế, vấn chính. Tử viết : Vô dục tốc, 
vô kiến tiểu lợi. Dục tốc tắc bất đạt, kiến tiểu lợi tắc đại 
sự bất thành. 

†?3 #x4* ›' Hmwm -: ?nm : R#wj¿#›: &&, 
+hới ; #4 ¡it Rl 4  : 8.4 MU k #24 A - 


Thẩy Tử Hạ làm quan Tể đất Cử Phụ, hỏi phương pháp 
làm "chính trị". Ngài nói rằng : "Hễ làm việc trong thiên hạ, 
vô luận nhất thân, nhất gia hay nhất quốc, thảy tất phải trí thức 
cho sâu xa, lực lượng cho dày bển, qui mô cho rộng lớn, mới 
có thể làm nên được việc chính trị. Nên người ta đã làm một 
việc gì, không nên nóng nảy mà muốn cho chóng được (vô 
dục tốc không nên chật hẹp mà chỉ thấy lợi nhỏ (vô kiến tiểu 
kg). Bởi vì lẽ thường trong thiên hạ, hễ đã dục tốc thời vội 
vàng mà hay vấp, không thể dạt được mục dích (dục tốc tắc 
bất đạt); hễ chỉ thấy ở lợi nhỏ thời bỏ sót mất lợi to, e lại có 
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hại nữa, việc lớn làm sao nên dược 7 (kiến tiểu lợi tác đại sự 
bất thành). 

Thích rút lại thời nghĩa là muốn mau chóng thời không 
thông đạt, tham lợi nhỏ thời hỏng việc lớn. Hai cẩu này nghĩa 
rất bình thường mà ý rất tỉnh dáng, nhất thiết sự lý trong 
thiên hạ không gì vượt khỏi hai câu ấy. 

Tử viết : Kiến hiển, tư tế yên; kiến bất hiển nhỉ nội 
tự tỉnh dã. 

†#n:RẦRW.,S*#X#S.8^<“.mh"húủ 3è. 


Ngài nói ràng : Người ta ở đời, không ngày nào mà 
không tiếp xúc với người, cũng không ngày nào mà không 
tiếp xúc với việc; việc có hay có đở, nên người cũng có hơn 
có kém, 

Người nào hay và hơn thời gọi bằng "hiển", người nào 
dở và kén thời gọi bàng "bất hiển". Chúng ta muốn cẩu thẩy 
kén bạn, nhưng ở trong xã hội, nếu mình hay đặt ý kiến kén 
chọn xem xét thời có chỗ nào không thẩy bạn dâu ! Minh 
thấy được người nào hay mà hơn mình thời mình nghĩ làm 
sao cho cân bằng với người ấy vậy (kiến hiển tư tế yên); 
thấy người nào dở mà kém mình thời mình trông gương vào 
người ấy mà quay lại tự xét trong mình, sợ mình cũng có 
điểu lỗi như người ấy chăng ? (kiến bất hiển nhỉ nội tự tỉnh 
dã). Nếu biết được như thế thời người hiển với người bất 
hiển thảy là thẩy bạn làm ích cho ta cả, ta có đến nỗi thành 
ra người bất hiển nữa dâu ! 

Tử viết : Nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu. 

#wd:A&#.,x¿*ư£. _ 

Bài này chỉ có 8 chữ, nhưng không một người nào không 
nên ghi nhớ luôn luôn. 

Ngài nói rằng : Việc trong thiên hạ, họa hoạn thường 
sinh ra ở lúc ta không xét đến, đạo tặc thưởng phát ở lúc ta 
không ngở. Vậy nên người ta vô luận thời nào, chốn nào, 
việc nào, tất cũng phải tính nghĩ cho xa, thấy trước mắt mà 
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ngó tới sau lưng; trông thước, gang mà phải trác đến ngàn 
dặm; nếu hay "viễn lự" được như thế thời làm sao có "cận 
ưu" nữa rư ? Nếu trái lại, người làm việc mà không tính đến 
xa, thấy ở trước mặt mà không ngó tới sau lưng, trông gang 
thước mà không trắc đến ngàn đạm, thế là không "viễn lự" 
đó rổi, thế nào cũng có cái hoạn nạn nép ở bên cạnh mình, 
đạo tặc nép ử nơi sân cửa, làm sao khỏi được "cận ưu" nữa 
rư ? (nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu). "Viễn lự", là lo tính 
đến xa; "cận ưu" là tai họa ở gần. 

Nam nhân hữu ngôn viết : Nhân nhỉ vô hằng, bất khả 
tác vu y; thiện phu bất hằng kỳ đức, hoặc thừng (1) chỉ tu. 


A4 3H: Am @‡: +1"7T1t†32#8›: # 
* #1 # & › «4 # + Ä - 

Ngài nói : Người phương Nam thường có câu nói rằng 
(nam nhân hữu ngôn viết) : người mà không có lòng thường) 
(nhân nhì vô hằng) thời chẳng việc gì làm nên đâu; rất tẩm 
thường như việc thấy vu, thầy y cũng không thể làm được 
(bất khả tác vu y). "Vu", nghĩa là làm thấy đổng bóng; "Y”, 
là làm thầy thuốc, 

Câu nói ấy phải lắm ! Bởi vì người ta đã không có lòng 
thường, tất nhiên đức mình cũng không thưởng, hoặc trước 
tốt mà sau xấu, hoác rày có mà mai không (bất hằng kỳ 
đức). Đức đã không giữ được thường, tất nhiên kẻ ghét người 
khinh, có người lấy việc đang xấu thẹn mà đưa cho mình 
(thừng chỉ tu). "tu" là xấu; "thừng” là đưa dến. 

Tử viết : Thiện nhân, ngô bất đắc nhỉ kiến chỉ hÿ; 
đắc kiến hữu hằng giả, tư khả hỹ; vô nhỉ vi hữu, hư nhỉ 
vi dinh, ước nhỉ vỉ thái, nan hỗ hữu hằng hỹ. 


+ ƠU:#^A^A ? šT#ÑñưRz£.3Rñ8ñï7bk 
3 .WW 77 &$ :; @m 3à # : 8m 3 › Ế) di 
»ẻ, 8# ñb1«4@- 


Œ) tức "thửa" 
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Ngài nói ràng : Người mà nên một bậc thiện nhân, ta 
vẫn trông mong cho thấy được người ấy. Nhưng hiểm lúc 
bây giờ ta không được gặp thiện nhân mà thấy đó vậy (thiện 
nhân, ngô bất đắc nhi kiến chi hỹ). Ta chỉ trông mong cho 
thấy được hữu hảng là vừa bằng lòng ta rổi vậy (đắc kiến 
hữu hằng giả tư khả hỹ). 


"Hữu hằng", là người có lỏng thưởng. 


Những người mà "hữu hàng" tức là người trung thành 
phác thực, không thoa vẽ giả đối, không lòc loẹt lừa đời 
mới mong "hữu hảng" được. Nếu một người kia, mình vẫn 
không mà phấn sức ra có (vô nhỉ vỉ hữu), trong vẫn trống 
mà mặt ngoài làm ra cách đẩy (hư nhí vỉ đỉnh), thực là 
cùng mà mua danh làm cho sang trọng (ước nhỉ vỉ thái), 
người như thế là khó làm được "hữu bảng" rồi dó (nan hồ 
hữu hằng hỹ). 

Xem luôn cả hai bài này, "vô hảng" với "hữu hàng" là 
phản đốt nhau. Thánh nhân dạy người ta tổn tâm lập thân, 
nước bước thứ nhất là "hữu hàng", mà rất đáng ghét là "vô 
hằng". Muốn cho khỏi cái bệnh "võ hằng", tất phải vun trổng 
cái cội gốc bằng "trung tín" : "vô" chớ làm ra "hữu", "hư" 
chớ làm ra "dinh", "ước" chớ làm ra "thái", có như thế mới 
"hữu hằng” được. 

Tử viết : Như hữu Chu Công chỉ tài chỉ mỹ, sử kiêu 
thả lận; kỳ dư bất túc quan dã dĩ. 


T?1W : #5 hổ 2+‡+X?: £ 9q äRẽ# › # 
#4 Z Wở¿,C - 


Ngài nói rằng : Người trong thiên hạ, nhỏ thời việc một 
nhà, lớn thời việc một nước, việc một xã hội, vẫn phải người 
có tài mới gánh nổi việc; tài không phải rất dáng quí trọng 
hay sao ? Nhưng mà nển tảng làm một người, tất phải vưn 
đắp ở trên đạo đức; cội gốc ở đạo đức có tốt, thời có tài mới 
là hay. Nếu người rà đã không đạo đức, thời dẩu có tài mà 
làm gì ? Vô luận tài nhỏ mọn tầm thường, mà vì không đức 
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mới ra tài bỏ đã đành, giá phỏng có tài tốt đến như tài ông 
Chu Công mà người ấy đủ cả hai nết xấu bảng kiêu và lận 
(như hữu Chu Công chỉ tài chỉ mỹ, sử kiêu thả lận) thời 
những cái tài của người ấy có dư ra nứa mặc dầu cũng chẳng 
gì là đáng xem được nứa, chỉ là đổ bổ di mà thôi (bất túc 
quan dã dĩ). Bởi vì ở trong phẩn dạo đức mà kể bằng rất 
xấu là tính hay khinh người mà gọi bằng "kiêu", tính hay bỏn 
xên mà gọi bảng "lận"; người đã đủ hai nết bất đạo đức, dầu 
có tài mà làm gì ? Nên đức Thánh nói rằng : “Như hữu Chu 
Công chỉ tài chỉ mỹ, sử kiêu thả lận, kỳ dư bất túc quan 
giã dĩ". 

Chúng ta xem cả 6 bài như trên kia thời biết rằng tính 
nết của người ta, quí nhất là "hữu hằng", trí thức người ta 
cần thiết nhất phải có "viễn lự", mà thủ đoạn làm việc, phải 
"vô dục tốc, vô kiến tiểu lợi". 


Còn như nhứng nết xấu mà chúng ta nên hết sức trừng 
trị, thời chẳng gì xấu hơn "vô hàng" với "kiêu lận". Nếu người 
ta giữ được nết tốt như trên kia là gọi bằng "hiển": mắc lấ 
những nết xấu như trên kia thời gọi bằng "bất hiển". Kiến 
hiển tư tể yên, kiến bất hiển nhi nội tự tỉnh dã" ià, trông 
mong cho người đời, ai nấy cũng có tư tưởng ấy. Vậy nên 
biên kỹ vào thiền này. 

Thuấn hữu thần ngũ nhân nhỉ thiên hạ trị. Vũ Vương 
viết : Dư hữu loạn thần thập nhân. Khổng Tử viết : Tài 
nan, bất kỳ nhiên hổ ? Đường Ngư chi tế, ư tư vi thịnh; 
hữu phụ nhân yên, cửu nhân nhí dĩ. 


ft E156 Am X T4 ': AEH: #88 
+: 798: +*#?' Ð# 4#? #13+ 
Fề,2»Mtoa H › 5 #A 8S ': LAE, - 

Nghĩa là : Xưa đởi vua Thuấn, có tôi hiển thánh năm 
người, mà trong thiên hạ được trị (Thuần hữu thần ngũ nhân 
nhí thiên hạ trị). Ngử nhân là : ông Vũ ( &), ông Tác (##), 
ông Tiết ( j§ ), ông Cao Dao (# E8), ông Bá Ích (4á äi). 
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Vua Vũ Vương nhà Chu cũng nói (Vũ Vương viết) : Ta 
đây có tôi trị được loạn đủ mười người ("Dư hữu loạn thần 
thập nhân"). Chữ "loạn" ở đây là động từ, nghĩa khác với 
chứ "loạn" ở mọi nơi. "Loạn", nghĩa là sửa trị được buổi loạn, 
là một bực nhân tài rất tốt. "Thập nhân" là ông Chu Công 
Đán (ñ] 2 #8), Thiệu Công Thích ( 8 2 #), Thái Công 
Vọng ( % 2 # ), Tất Công ( # 2+ ), Vinh Công ( # 2 ), 
Thái Điển (k šX), Hoàng Yêu (Mj X), Tán Nghỉ Sinh (#t 
# + ), Nam Cung Quát ( # # :ế ), thuộc về phía đàn 
ông chín người, lại một người nữa, thuộc về phía đàn bà là 
Ấp Khương ( &, # ). 

Đức Khổng xem việc hai đời ấy : Đời Thuấn có ngũ thần, 
đời Chu có thập loạn, mà than rằng (Khổng Tử viết) : Người 
có tài, thiệt là khó, chẳng thật có thế hay sao ? (tài nan, bất 
kỳ nhiên hổ ?). Xem như đời nhà Chu, nhân tài thiệt đông 
lám, chỉ huy đời nhà Đường, nhà Ngu giáp tiếp với nhau mới 
là thịnh hơn đời ấy (Đường Ngu chỉ tế, ư tư vi thịnh). "Tế", 
nghĩa là giáp tiếp với nhau, "thịnh", nghĩa là đông nhiều hơn. 
Nhưng tất phải có một người đàn bà giúp sức vào (hữu phụ 
nhân yên); nếu không thời chỉ có 9 người mà thôi, làm gì đẩy 
số "thập loạn" được (cứu nhân nhỉ dĩ). 

Xem như thế, thời tài nan vẫn từ xưa đến nay, mà người 
đàn bà có tài, chẳng càng nên quí trọng lắm hay sao ? 

Nam Cung Quát vấn ư Khổng Tử viết : Nghệ thiện 
xạ, Ngạo đãng chu, câu bất đắc kỳ tử nhiên; Vũ, Tắc cung 
giá nhỉ hữu thiên hạ. Phu Tử bất đáp. Nam Cung Quát 
xuất. Tử viết : Quân tử tai nhược nhân ! Thượng đức tai 
nhược nhân ! 

tụ % lế MỊ 2+ #L† an : #Ð EM: *SXjøa4› 
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Nghĩa là : Học trò ngài có thầy Nam Cung Quát hỏi 
với ngài rằng (Nam Cung Quát vấn w Khổng Tử viết) : 
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Người dời xưa, kể có thế lực ở trong một đời, như ô : ông Nghệ 
hay nghề bán cung, ông Ngạo hay nghề đẩy thuyền trên đất 
khô, vẫn có thế lực mạnh lắm, mà kết quả thầy chẳng được 
tốt lành mà chết (Nghệ thiện xa, Ngạo đãng chu, câu bất 
đắc kỳ tử nhiên). "Đãng", là dây thuyền trên dất khô. Chứ 
như ông Vũ, ông Tác, nguyên chỉ là người tự mình làm việc 
cày cấy, chẳng thể lực gì, mà kết quả lại được lòng dân tín 
ngưỡng; ông Vũ được nối ngôi vua Thuấn, ông Tác đến dời 
cháu dựng nên cơ nghiệp nhà Chu mà thành ra hai người 
thảy được cả thiên hạ (Vã Tắc cung giá nhỉ hữu thiên hạ). 

Đức Thánh nghe lời Nam Cung Quát hỏi, nhưng ngài 
không trả lời (Phu Tử bất đáp). Sau khi Nam Cung Quát 
đã thối ra (Nam Cung Quát xuất), ngài mới khen Nam Cung 
Quát mà nói với môn nhân rằng (Tử viết) : Như người ấy 
thiệt là quân tử vậy thay ! (Quân tử tai nhược nhân), như 
người ấy thiệt là sùng thượng dạo dức vậy thay ! (thượng 
đức tai nhược nhân). 

Đọc bài này phải biết có sao mà Phu Tử "bất dáp". Bởi 
vì trong ý thẩy Nam Cung Quát, có ý tôn trọng đức Khổng 
cũng như Vũ, Tác mà nghĩ chắc ngài cũng có ngày có thiên 
hạ; ngài chẳng muốn thừa nhận lấy lời ấy, nên ngài không 
trả lời, 


Tử viết : Ý tệ uẩn bào, dữ ý hổ lạc già lập, nhỉ bất 
sỉ giả, kỳ Do dã dư ? Bất ky bất cầu, hà dụng bất tang. 
Tử Lộ chung thân tụng chỉ, Tử viết : Thị đạo dã, hà túc 
đĩ tang. 


f gu: `8 ®#,8kf@ 6Ä 3 › mT% 
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Ngài nói rằng (Tử viết) : Thói thường người ta hay lấy 
sự mặc đổ xấu lảm thẹn, mà trông thấy người mặc đổ tốt 


thời mình càng theẹn thêm, Bây giờ có người kia, mặc áo 
bào sắc đen đã rách, đứng với một người mặc áo cẩu bằng 
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da con hổ, con lạc, nhưng chẳng tý gì then, người như thế 
chỉ chác là Do đó mà ! ? (Y tệ uẩn bào, dữ ý hồ lạc giả 
lập, nhỉ bất sĩ giả, kỳ Do dã dữ ?). Thiệt như lời Kinh 
Thi nói rằng : Hễ làm người có lòng tri túc, chẳng thấy 
người hơn mình mà sanh lỏng ghét; có nết liêm khiết, chẳng 
vì mình kém người mà sanh lòng tham. Người được như 
thế, dùng làm việc gì mà chẳng tốt lành (bất ky bất cẩu, 
hà dụng bất tang). Thẩy Tử Lộ nghe dức Thánh khen mình 
như thế, thẩy thích quá, thường đọc hai câu ấy, e dến trọn 
đời người (Tử Lộ chung thân tựng chỉ). 

Ngài sợ thầy Tử Lộ nghĩ như thế là dẩy dủ việc học, 
nên ngài lại răn thẩy Tử Lộ ràng : Anh phải làm sao cho hơn 
bất ky, bất cầu nữa kia ! Nếu chung thân anh chỉ có thế mà 
thôi thời đạo lý ấy đã đủ gì làm tốt lành đâu ! (thị đạo dã 
hà túc dĩ tang). 

Bài này nên tham khảo với bài "Sỉ ác y ác thực” ở tiết 
chữ "Chỉ". 

Mẫn Tử thị trắc, ngân ngân như dã : Tử Lộ hãnh 
"sung như đã, Nhiệm Hữu, Tử Cống khản khản như dã. 
Tử lạc. 


l{ Ý t‡ ®l ÑjẬ ÑW] trẻ ; † 8 1 1? tớ ; 
T, †? Ñ Lữ. ‡o tỉ; 7 8 - 


Nghĩa là : Các thấy học trò thường ngồi hẩu bên ngài 
(thị trắc) như thẩy Mẫn Tử có đức tính hòa bình, hiện ở sắc 
mát có đáng vui vẻ mà trung trực (Mẫn Tử ngân ngân như 
dã); như thẩy Tử Lộ có tính chất cương cường, hiện ở sắc 
mặt có dáng cứng mạnh mà quả quyết (Tử Lộ hãnh hãnh 
như dã). Như thầy Nhiệm Hữu có tài nghệ, thẩy Tử Cống 
có tài đạt, hiện ở bể ngoài có đáng ngay thật mà lanh lợi, 
dụng khi vấn đáp gì thời phân biệt được ngay (Nhiệm Hữu, 
Tử Cổng khản khản như dã). Thầy thấy các trò như thế 
thẩy vui mừng lắm (Tử lạc). 


Tử viết : Mạnh Chỉ Phản bất phạt; bôn nhi điến, 
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tương nhập môn, sách kỳ mã viết : Phi cảm hậu dã, mã 
bất tấn dã. 

#u : #+X£#£., #mKẽ8: 6^n : % 
1† Em : 3# Ít › 5 4 tớ, - 

Nghĩa là, đức Thánh tùng lai rất quí trọng người hay khiêm 
hạ nên ngài có bài khen ông Mạnh Chi Phản ràng : Như Mạnh 
Chỉ Phản mới thiệt là người có đức tánh bất phạt (Mạnh Chi 
Phản bất phạt). "Phạt", nghĩa là khoe công mình. Xem như 
chuyện này : Hễ trong nước có đem quân di đánh, lỡ quân 
mình bị thua với quân giặc, khi quân mình chạy lưi, tất có 
người đứng lại sau hết, làm tướng đoạn hậu để cho quân mình 
chạy dược tuyển, như thế là "bôn nhi điến", Mạnh Chỉ Phản 
vẫn có công ấy (bôn nhi điến). "Bôn", là quân chạy, "điển", 
là đứng sau hết cẩn quân giặc. Nhưng Mạnh Chỉ Phản chẳng 
nhận làm công mình; khi toan vào cửa quốc đó, ông lấy roi 
đánh ngựa ông mà nói rảng (tương nhập môn, sách kỳ mã 
viết) : há phải ta dám di lại sau đâu ! Vì con ngựa này nó hết 
sức mà chẳng lên được vậy (phi cảm hậu dã, mã bất tấn dã). 

Thế là ý Mạnh Chỉ Phản muốn từ công "diến hậu" mà 
chẳng nhận. Nết "khiêm hạ” như thế, chúng ta chẳng nên bất 
chước hay sao ? 

Khổng Tử viết : Kiến thiện như bất cập; kiến bất 
thiện như thám thang; ngô kiến kỳ nhân hỹ, ngô văn kỳ 
ngữ hỹ; ẩn cư đĩ cầu kỳ chí; hành nghĩa đì đạt kỳ đạo; 
ngô văn kỳ ngữ hỹ, vị kiến kỳ nhân dã. 

4u ?H : ND» A34; 826%» #. 3#: 5 
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Đức Khổng nói ràng : Hế thấy những người lành, hay 
việc lành, thời lòng ta nóng nảy lo theo kịp, mà đường như 
mình theo chẳng kịp (kiến thiện như bất cập). Ba chữ "như 
bất cập" cũng như câu "học như bất cập". Thấy người chẳng 
lành, hay việc chẳng lành, thời vội vàng tránh xa, dường như 
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nhúng tay vào nước sôi (kiến bất thiện, như thám thang). 
"Thám”, nghĩa là nhúng tay vào; "thang", nghĩa là nước nóng 
SÔI. 

Ta thấy được người như thế rổi; ta cũng dã nghe dược 
câu nói như thế rổi (ngô kiến kỳ nhân hỹ; ngô văn kỳ ngữ 
hỹ). 

Đụng gặp thì khả đĩ xử thời mình ở ẩn giấu núp, mà lo 
cho đạt mục đích của mình, là chí ở làm Thánh nhân (ẩn cư, 
dĩ cầu kỳ chị). 

Đụng gặp thì khả dĩ xuất thởi ta làm những việc nghĩa 
mà ta nên làm, để cho đạo mình được thông hành ư trong 
đời (hành nghĩa dĩ đạt kỳ đạo). Ta vẫn nghe được câu nói 
ấy rổi, nhưng phàn nàn cho đời ta chưa được thấy người như 
thế vậy (ngô văn kỳ ngữ hỹ, vị kiến kỳ nhân dã). 

(Câu "ẩn cư đĩ cầu kỳ chí", như thẩy Nhan Uyên. Câu 
"hành nghĩa dĩ đạt kỳ đạo", như ông Y Doãn.) 
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KHỐNG HỌC ĐĂNG TRUNG THIÊN 
CHƯƠNG li 
ĐÍCH PHÁI CỦA KHÔNG HỌC. 


Thượng thiên đã lược kê đại khái của Khổng học, tuy 
chưa được thập phẩn hoàn bị, nhưng chỉ đại căn, đại bản của 
Không học, vận không thiếu sót gì. Nhưng Khổng học chẳng 
phải chỉ ở một mình đức Khổng Tử mà thôi. Ví như nước, 
kể từ đầu có nước thời Khổng Tử vẫn là nguổn, mà kể cho 
đến phận lượng rất lớn thời Khổng Tử lại là bể, chỉ duy từ 
nguồn tới bể thời trung gian chỉ phái rất nhiều : chúng ta 
muốn thăm dò cho đến nguổn Không bọc, muốn bơi lặn cho 
cùng bể Khổng học lại tất | phải kể hết các phái như sau này 
: một là đích phái; hai là cận phái; ba là viễn phái. 

Chương này chuyên nói dích phái của Khổng Tử. 


Tiết thứ I 
Học trò cao tột mực ở Khổng môn 


Ở trong Khổng môn, kể có ba nghìn người, thảy là những 
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người được thân chích với đức Khổng Tử. Hai chữ "thân 
chích", nguyên thấy ở sách Mạnh Tử : 

Mạnh Tử viết : Thánh nhân bách thế chí sư dã, phấn 
hồ bách thế chỉ thượng, bách thế chỉ hạ văn giả, mạc bất 
hưng khởi dã; phi thánh nhân nhỉ năng nhược thị hổ ! 
Nhi huống ư thân chích chỉ giả hổ 


#4 †ÀH: #XÁHWẻ¿z#d : 8Ð #Hñ thờ 
+ ,8Ø8ÔHñ#+ TM+3#: #*z#8xkxt,; #*Ẳ£Ằ 
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Nghĩa là : Thầy Mạnh nói rằng : Thánh nhân là một vị 
thẩy của trăm đởi vậy (thánh nhân bách thế chỉ sư đã); dứng 
dậy ở trên trăm đời, mà người ở dưới trăm đời ai nấy nghe 
cũng phải cảm kích nhức nhối, không phải thánh nhân mà được 
thế rư ? Người đưới tràm đời mà còn cảm động, huống gì 
những người thân chích ở bên Thánh nhân nữa rư ! "Thân 
chích" nghĩa là trực tiếp thân cận được Thánh nhân, in như ở 
tận một bên mà hơ nướng lây hơi nóng. 

Nhưng kể hạng người cao bậc nhất mà thừa tiếp được 
đạo thống của đức Khống Tử, chỉ có hai thẩy : thầy Nhan 
Hồi, thầy Tăng Sâm. Nay xin trích biên mấy bài đã chép ở 
trong sách Luận Ngữ, làm chứng : 

Tử vị Nhan Uyên viết : Dụng chỉ, tắc hành, xả chỉ, 
tắc tàng, duy ngã dữ nhĩ hữu thị phủ ! 

i7 jX Mi H : H> › RÌf ; @ + : RÌ 8 - 
"3Ä & ñ 4 # ⁄ ! 

"Dụng", nghĩa là sai sử được. "Hành", phĩa là mở mang 
ra làm sự nghiệp. "XÃ", nghĩa là không thể dụng được mà 
phải bỏ nó. “Tàng", nghĩa là thu giấu tài dức của mình để 
chờ dịp khác. 

Nguyên lai Khổng học đủ cả toàn thể và đại dụng, "ấu 
học” tất phải "tráng hành", chẳng phải lý luận suông mà 
không kinh tế thực dụng dâu ! Chỉ vì còn ở đời phong kiến 
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thời quyển chính trị ở trong tay vua chúa, nên tuy bậc Thánh 
hiển mạc dầu đến khi hành đạo tế thế, tất cần phải có thú 
đoạn ở trong mình, bát buộc cho vua chúa phải nghe theo 
mình; nói phô nó phải cứ bày vẽ nó phải nghe thời mình 
mới được nhịp mà phát triển bảo phụ của mình, ghé vai vào 
gánh việc đời, thẳng tay ra làm việc đời. Đó là "dụng chỉ 
tắc hành", mà cũng in như câu "anh hùng tạo thời thế”. Xưa 
nay, không bao giờ Thánh hiển mà chẳng hào kiệt; xem như 
câu "dụng chỉ tắc hành" là dúng lám. Nếu chẳng may gáp 
khi đường đời gai góc, vận nước tối tăm, quân tử đạo tiêu, 
tiểu nhân đắc chí, tuy mình là Thánh hiển mà không thể chối 
cãi được thì thế, bọn vua chúa lúc đó mình phải bỏ họ mới 
xong; Thánh hiển gáp lúc đó phải dấu tài ôm đức mà không 
dem của quí trế với người mù. Đó là "xả chỉ tắc tàng". Câu 
"xã chỉ tắc tảng" phải xem như bài sau này thời mới rõ : 

Tử Cống viết : Hữu mỹ ngọc ư tư, nẩn độc nhỉ tảng 
chư ? Cầu thiện giá nhỉ cô chư ? Tử viết : Cô chỉ tai ! Cô 
chỉ tai ! Ngã đãi giá giả dã ! 

†# KẤwø:3 X42 ợ,lÐiêaø ã & ?*È É t 
fiẻ  ?7 H:iá +! XI! 4# RŒ#C. 

("Uần", nghĩa là thu trữ. "Độc”, nghĩa là rương hòm, 
"Thiện giá", nghĩa là giá mua đúng phải. "Cô", nghĩa là bán 
cho người). 

Thấy Tử Cống thấy đức Thánh đạo cao, đức thịnh mả 
không ra làm quan, nghỉ ngài có ý làm cao mà bỏ đời 
chăng ? Nên thiết lời thí dụ mà hỏi ngài rằng : "Có hòn ngọc 
tốt ở đó, thu trữ vào hỏm mà dấu đi chăng ? Hay là cầu được 
giá phải mà bán chàng ? Ngài biết ý thẩy Tử Cống nên trả 
lời rằng : "Bán đó chứ ! Bán đó chư !", Lễ nào có ngọc tốt 
nên dấu hòai ở trong rương đâu ! Nhưng ý ta còn chờ có 
người biết qui trọng mà trả cho ta giá phải đó vậy". 

Xem như bài này thời ý dức Khổng Tử là có ngọc tốt, 
mà chờ được giá phải, giá phải chưa đến thời còn "uẩn độc 
nhi tàng", chính là ý nghĩa câu "xả chỉ tắc tàng". 
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Chứ "Tàng" đó không phải quyết định bất hành dâu; chỉ 
vì chưa gặp được nhịp „ dựng chỉ" nên phải tàng mà thôi. Ý 
Thánh nhân cốt trọng ở chữ "Hành", nhưng "hành” tất phải 
"dụng. được quân tướng" mới "hành"; nếu gặp lấy buổi phải 
xả quân tưởng thởi Thánh nhân vẫn không chịu uốn nắn mình 
mả theo đời dâu ! 


Chỉ 8 chữ "dụng chỉ tắc hành, xả chỉ tắc tàng" mà 
tâm sự với thủ đoạn của Thánh nhân rất là viên mãn. Đức 
Thánh xem ở trong học trò, chỉ duy thẩy Nhan mới đủ được 
tư cách như thế, nên ngài nói với thấy rằng : Duy ta với mảy 
có được như thế đó mà (đuy ngã dữ nhĩ hữu thị phù). 

Chứ "Dữ" có ý nghĩa lắm, nghĩa là có hành thời hành 
với nhau, nếu tàng cửng tàng với nhau. Giả như một ngày 
kia đức Thánh có quyền chính trị hoàn toàn ở trong tay, chắc 
thẩy Nhan là người phụ bật trọng yếu; bây giờ dức Thánh 
còn là một người bất đắc vị, thời thấy Nhan cũng chỉ giỏ 
cơm bầu nước ở chốn ngõ hẹp mà thôi. 

Chúng ta xem bài này thời biết được thẩy Nhan có thể 
xấp xỉ đức Khổng Tủ. 

Thiên trên đã biên những lởi đức Thánh khen thấy Nhan, 
không cẩn phải biên thêm nửa, Nhưng còn xem thêm một 
bài này lại càng rõ lắm. Đức Thánh thường phê bình các 
học trò : 

Tử viết : Sài đã ngu. (# Ø1 : #® ử, § ). 

Anh Sài kia vậy, tính chất quá chừng trung hậu, nên đặt 
cho chứ "ngu" (Sài, là tên thầy Tử Cao). 

Tử viết : Sâm dã lỗ ( ?# ø : 2+, #® ). 


Anh Sâm kia vậy, tính chất quá ư cẩn trọng, nên đặt cho 
chữ "lỗ". (Sâm, là tên thẩy Tang Tủ). 


Tử viết : Sư đã tịch (-ÿ g : #§ ở, P} ). 
Anh Sư kia vậy, tính chất quá ư lanh lợi, nên đặt cho 
chữ "tịch". (Sư, là tên thẩy Tử Trương). 
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Tử viết : Do dã ngạn (Ÿ W : tị ứ, 3). 

Chỉ duy thẩy Nhan, thời ngài khen cho rằng : 

Anh Hồi kia vậy, e xấp xỉ với đạo Thánh nhân rối đó 
mà ! đức tính học vấn của anh không thấy gì lòe loẹt ra ở 
ngoài, chỉ thường thường thấy như hình không trống mà thôi 
(Hồi, là tên thẩy Nhan). 

Hai chứ "lũ không" rất khó giải nghĩa, nhưng chúng ta 
xem ở lời thẩy Tăng khen thẩy Nhan đã có câu "Hữu nhược 
VÔ, thực nhược hư”. Chữ "vô", chữ "hư" với chử "không" đây 
có thể miêu tả đến tỉnh thần thẩy Nhan; bởi vì thẩy Nhan 
đức tính thâm trầm, học vấn sâu xa, có mà như hình không, 
dẩy mà thấy như hình trổng; đã "nhược hư" nên không nói 
bảng "thực" dược, đã "nhược vô" nên không nói bảng "hữu" 
được. Đạo lý, ở trong thiên hạ, đã "hữu" thời sinh ra "vô", dã 
"thực" thời nảy ra "hư", chỉ duy "nhược hư". "nhược vô" " thời 
không bao giờ cùng kiệt. Vì thấy Nhan "lữ không" nên đức 
Thánh khen bảng "kỳ thứ hổ" ("Thứ”, nghĩa là gần tận với 
đạo Thánh nhân rối đó. "Lũ không”, nghĩa là không bao giờ 
thấy được "có" và "đặc", 

Xem như hai bài trên kia thời nhân phẩm với địa vị thẩy 
Nhan, thật dã xấp xỉ với dức Khổng Tử. 

Chúng ta muốn biết thầy Tăng thời xin xem những bài 
Sau này : 

Trong sách Lưện Ngữ, chép lời thầy Tăng vẫn khá nhiều, 
nhưng ý tứ rất cao, đạo lý rất chin, tư tưởng rất sâu xa, lực 
lượng rất đày đạn thời có ba bài như sau : 

Tăng Tử viết : Sĩ bất khả dĩ bất hoằng nghị. Nhậm 
trọng chỉ đạo viễn, nhân dĩ vi kỷ nhậm, bất diệc trọng 
hồ ! Tử nhị hậu dĩ, bất diệc viễn hồ.. 

Ý 7m: +47JM4?. 8 ; ft #$ m ï l y 
+ „1à È +, # Ý Ÿ !£# m ‡ £E.. 3 # lê # 2? 

Hễ đã là một người sĩ, không thể nào mà không "hoằng 

nghị" (“hoàng", nghĩa là qui mô rộng lớn; "nghị", nghĩa là 
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lực lượng vững vàng và bển dai). Sĩ mà "bất hoàng nghị" 
thời không thể nào thành ra sĩ được ? Vì cớ sao thế ? Bởi 
vì đã làm một người sĩ, tất phải "nhâm trọng" mà lại "đạo 
viễn". ("Nhậm trọng”, nghĩa là gánh việc nạng: "đạo viễn", 
nghĩa là đi đường xa). Gánh nặng là như thế nào ? Đặt công 
việc làm nhân ở trên vai mình mà tự mình lo gánh lấy (nhân 
đĩ vi kỷ nhậm), chẳng phải là nạng lắm hay sao ? Đi xa 
là như thế nào ? Đã gánh lấy việc nhân thời thân mình còn 
một hơi thở, tất là gánh nhân cứ giữ chạt hoài, thể đến chết 
mới thôi (tử nhỉ hậu đĩ), chẳng phải xa lắm hay sao ? 

Bài này chú trọng nhất chữ "hoảng", chứ "nghị". Vì có 
"hoàng" mả náng lượng mới to lớn, nên “nhậm” được "trọng"; 
vì có "nghị" mà “phách lực” mới "hùng hậu", nên "đạo" được 
"viễn". Đến như câu : "Nhân dĩ vỉ kỷ nhậm, tử nhỉ hậu dĩ", 
thiệt là đắc chính truyền của đức Khổng Tử. Trong Khổng 
học to lớn nhất lại tỉnh thuần nhất là chứ "nhân", bay giờ 
thầy Tang quyết định gánh chữ "nhân" cho đến lúc chết, 
chẳng in như đức Khổng Tử hay sao ? 

Tăng Tử viết : Khả dĩ thác lục xích chỉ cô, khả dĩ ký 
bách lý chỉ mệnh, lâm đại tiết nhỉ bất khả đoạt đã; quân 
tử nhân dư ? Quân tử nhân dã. 

ý # q:1W1T7 4? Xx KEÀX#,1” mm 8 #£ * 
+, 1k fứn XS? #b.,8 7?2A^A®?#8 7A. 

("Thác" nghĩa là giao cho. "Ký" nghĩa là gửi cho. "Lâm” 
nghĩa là bức tận), 

Thẩy Tăng nói rằng : Có một người kia đạo đức đã dày, 
tài nang lại giỏi, chí khí lại kiên cường, phách lực lại bển 
vững, dụng gặp khi trong nước có biến cố, vua trong nước 
dã mất rổi, mà người nối ngôi dó chính là đứa con bé, tuổi 
còn non, sức còn yếu, óc khôn cỏn đại đột, làm sao gánh nổi 
việc nước ! Người trong nước đó phải đem chúa trẻ đó giao 
cho mình mà mình dỡ lấy gán giúp vua trị nước; mình gánh 
nổi việc, việc nhở mình mà an toàn, chúa bé kía cũng nhờ 
mình mà hưởng dược tiếng tốt, thế là "khả dĩ thác lục xích 
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chỉ cô" ("Lục xích, là mười lãm tuổi. Hai tuổi rưỡi kể bằng 
một thước. Con mổ côi mới mười làm tuổi gọi bảng "lục xích 
chi cô"). Hoặc có khi trong nước có một địa phương, mát đất 
độ chừng 100 dậm, thình lình gặp cơn biến cố mà người Ở 
trong địa phương ấy đem tính mệnh nhân dân của một xứ gửi 
cho mình, mình gánh lấy việc bảo cảnh yên dân, tài sản của 
xứ đó nhở có minh mà được an toàn vui vẻ. Thế là "khả dĩ 
ký bách lý chỉ mệnh". ("Mệnh", nghĩa là mệnh lệnh của 
triểu đình trao cho mình tức là sinh mệnh của nhân đân gửi 
vào minh). 

Như hai câu trên dó, đã thấy dược tải đức của người ấy 
rất tốt. Tuy nhiên, chỉ nói khi buổi thường, cảnh thuận, chưa 
thấy được khó lắm; duy đến buổi biến, cảnh nghịch, sinh hay 
tử, phúc hay họa rất quan hệ với khí tiết vấn để, nếu người 
tham sinit úy họa, thường thường bị các ma chết, giặc họ hiếp 
bóc được mình, bắt buộc mình phải đổi lòng biến tiết, nhưng 
mình không thể, chỉ kháng kháng giữ lấy khí tiết, dẩu ma chết 
với giặc họa tới tận trước mắt cũng không thể nào cướp được 
chí mình. Như thế là "lâm đại tiết, nhi bất khả đoạt dã". 
Người đó chẳng phải là quân tử dó rư ? Ôi ! Thiệt là người 
quân tử đó vậy. (Quân tử nhân dư ? Quân tử nhân dã). 

Xem như hai bài trên, lời thẩy Tăng nói vẫn thấy được 
đức tính thấy rất dày đặn, học thức thẩy rất cao xa; mà lại 
xem đến lời thẩy nói khi thẩy lâm chung lại càng rõ lắm : 

Tăng Tử hữu tật, triệu môn đệ tử viết : Khải dư thủ, 
khải dư túc. Thi vân : Chiến chiến căng căng, như lâm 
thâm uyên, như lý bạc băng; nhi kim, nhí hậu ngô trỉ 
miễn phù, tiểu tử. 


ý ?Ðø 4 8ä : 8" š 7H: 47 '?›:› #7 
⁄£.1#?#£ : #Wdj # : tr X H ›ì r8 4 
tk; f+®,n f š #e$ X⁄ ›  # 1 

Thấy Tang có tật, khi gần tát hơi, gọi học trò tới bên 
cạnh mình mà bảo cho rảng : Chúng con mở bao tay cho ta, 
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mở bao chân cho ta (khải dư thủ, khải dư túc). Bởi vì, lễ 
người đời xua, hể người gần lúc chết, tất phải dội rửa tay 
chân thân thể để cho hoàn toàn cái vóc thể trong sạch. Thẩy 
Tăng bảo học trò tới đó, cách lúc chết chỉ còn một hơi, nhưng 
ý thầy còn không nỡ bỏ học trò, nên còn dạy thêm lời tối 
hậu cho chúng nó mà nói rằng : Các con nghe ! Lời Kiwk 
Thí có câu nói rằng : Người ta ở đời, chỉ cốt cho hoàn toàn 
một con người, nhưng hoàn toàn một con người, há phải dễ 
dâu ! Tất phải trong lòng kinh úy kiêng sợ luôn luôn, thường 
chiến chiến vậy, thường căng căng vậy, tượng như dứng tận 
trên vực sâu mà lo sợ sấy chân xuống nước (chiến chiến 
căng căng như lâm thâm uyên, như lý bạc băng) ("Chiến 
chiến", là có ý run run rấy rấy; "cáng cảng”, là có ý nắm 
nắm nóp nớp : đứng trên vực sâu mà ngó xuống, tất phải sợ 
té xuống nước; đứng trên giá móng mà bước di, tất sợ giá 
tan mà chết luôn). Vì tấm lòng kính sợ thường thưởng như 
thế, tới bây giờ mà câu ta nói chắc khỏi tội lỗi (nhi kim, nhỉ 
hậu ngô trì miễn phù). Các con nghe lấy chứ ! 

Xem như bài này thời thẩy Tăng dến lúc tối chung mà 
tinh thần thẩy còn in như ngày thầy "nhật tam tỉnh ngô thân”. 
Nếu chẳng phải một người đạo đức rất cao, học vấn rất dày, 
làm sao dược như thế ? Bảo thẩy Tang là con đích truyển 
của Khổng học, thật không kém gì thẩy Nhan. 


Ngoài thẩy Nhan, thầy Tăng ra, còn có thầy 72 thấy, 
tựu trung như các thầy Mẫn Tử Khiên, Tử Cống, Trọng Cung, 
Tử Du, Tử Hạ, Tử Trương, Tế Ngã, Tất Điêu Khai, cũng 
thấy là cao đệ ở trong Khống môn. Nhưng mà kể tháo nghệ 
thiệt cao, phẩm hạnh thiệt tốt, có thể xấp xỉ với đức Khống 
Tử, chỉ duy thẩy Nhan, thẩy Tang là cao tột mực; tiếc cho 
thầy Nhan chẳng may don mệnh nên không có học thuyết 
gì truyền đời sau : duy thẩy Tăng, niên ky được lâu dài, 
công phu học vấn lại cực kỳ thuần thục, nên sâu khi đức 
Thánh đã tạ thế rổi mà những di ngôn, di hạnh của đức 
Thánh, hoàn toàn nhờ có thầy Tăng mà phát buy dược thập 
phần viên mãn, sở dĩ đích phái của Khổng học, chúng ta 
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phải nhận thẩy Tăng làm con đấu. Vậy nên đã nghiên cứu 
Khổng học, tất phải nghiên cứu đến bộ sách Đại học. (“Đại 
học" là sách của thẩy Tàng biên ra. Theo như tiên nho truyển 
lại thời bản sách này chia ra làm : kinh một chương, truyện 
mười chương. 


Bây giờ theo thứ tự mà dịch ra như sau này : 
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CHƯƠNG II 
DỊCH RIÊNG TUYỂN PHO SÁCH "ĐẠI HỌC" 


Tiết thứ I 
(Kinh nhất chương nguyên văn) 


Đại học chỉ đạo : Tại minh mính đức, tại thân dân, 
tại chỉ ư chí thiện. Tri chỉ nhí hậu hữu định; định nhi 
hậu năng tịnh; tịnh nhỉ hậu năng yên; yên nhi hậu năng 
lự; lự nhi hậu năng đắc. Vật hữu bản mạt, sự hữu chung 
thỉ; tri sở tiên hậu tắc cận đạo hỹ. 


+ #+# : ¿ð09%@,¿&RB,áur?»£# 
*.hetm 6 Ñ 8# : mm 6 Ế ›: an 
§ + : km # &Ế Ñ.8 m 1É tt - 1ñ * 
+,###*% : em +. R| 8 &. 

Thích bài này, trước khi nhận cho ra nghĩa hai chứ "Đại 
học". Cứ theo giữa mạt chử mà cát nghĩa thời một nghĩa là 
học cho cùng cực việc to lớn; lại một nghĩa là học cho làm 
được đến đại nhân. Góp cả hai nghĩa ấy mới phát minh được 
chữ "Đại học". Xin chứng vào thiên Học Kỳ ở trong Xin 
Lễ. 
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"Học Kỳ" nói rằng : 

Kiến quốc, quân dân, giáo học vỉ tiên. 

#ñ,£PE,#*# h1. 

Nghĩa là, dựng nước trị dân, việc giáo học làm trước hết. 

Duyệt mệnh hạ viết : Duy giáo học bán 

#, $2 T g8 :18R <4 # #, 

Nghĩa là, sách Duyệt mệnh đã có câu nói rằng : Dạy 
người là một nửa công việc học. 

Hóa dân dịch tục, cận giả duyệt phục, nhí viễn giả 
hoài chỉ, thử đại học chỉ đạo dã. 

tLEK :  % WM : ml #Ð lỆ >2 ; Lk 
# + Hỗ & - 

Nghĩa là, biến hóa được dân, đổi được phong tục, người 
gần duyệt phục, mà người xa yêu mến đó, ấy là dạo của "đại 
học" vậy. 

Chữ "Đại học" ở trong thiên Học Ký với chữ "Đại học" 
ở đây, ý nghĩa ¡in như nhau; chúng ta xem góp cả hai bên 
thời rõ được nghĩa chữ "Đại học". 

"Đại học” là gì ? Là học cho đến lúc triệt thượng triệt 
hạ, thành kỷ, thành nhân; tử thân mà gia, từ gia mà quốc, 
quốc mà thiên hạ, qui nạp vào ở trong Đại học. Đã hiểu được 
nghĩa chữ "Đại học" như thế, bây giờ mới phải tìm cho ra 
dường lối làm sao mới đến được Đại học ( % ®# + ¡:§ ). 
Vậy nên mở pho sách Đại kọc thời thấy bốn chữ "Đại học 
chí đạo" ở đầu củng, Chữ "đạo", nghĩa là đường lối, lại nghĩa 
là chân lý, cũng nghĩa là phương pháp; dủ ba nghĩa ấy mới 
hết được nghĩa chứ "dạo". Tìm cho ra dường lối đến Đại học, 
nhận cho ra chân lý của Đại học, làm cho dúng phương pháp 
của Đại học, như thế là đúng nghĩa câu "Đại học chỉ dạo". 

"Đại học chỉ đạo" thời đi vào dường lối nào ? Chân lý 
ở chốn nào ? Phương pháp như thế nào ? Xin xem như ba 
câu dưới này : 
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"Tại minh mỉnh đức" ( & 83 %1 ‡§ ). Hai chứ "minh", 
chứ trên nghĩa rộng, chữ dưới nghĩa hẹp, chữ trên nuốt cả 
hai chứ "minh đức”, chữ dưới nuốt một chứ "đức". 

"Đức" là gì 2? Nguyên lẽ phải tự nhiên, gốc ở lẽ trời mà 
chúng ta được lấy để tạo thành ra nhân sự đương nhiên, ấy 
là gọi bằng "đức"; "đức" vẫn gốc ở lẽ trời mà in vào lòng 
người, bản thể nó vẫn rất sáng láng trong bóng, không một 
tý gì cợn bã, ¡n như gương trong, soi đâu cũng thấu, mà bao 
nhiêu bóng ở ngoài tất thầy dọi được vào, thế là gọi bằng 
"minh đức”. 

Cái "minh đức" đó đã minh lại minh thêm, mình từ nơi 
một gang, một tấc mà dẩn dà đến một tẩm một trượng, càng 
ngày càng nở nang rực rỡ, cực cho đến cả thiên hạ, chốn nào 
chốn nào tất thảy thấy cái tia sáng của "minh đức". Như thế 
là "minh minh dức". 


"Tại thân dân" (& # ,). Chữ "dân" tức là chữ "nhân", 
chữ "dân" chỉ học nghĩa là người. Nguyên từ thái cổ mới có 
loài người cho đến đời thượng cổ, ở trong vũ trụ tham với 
trời đất mà linh hơn vạn vật chỉ là người mà tức là "dân". 
Vậy nên chữ "dân" dây tức là "nhân" ở trong Luận ngữ. Rằng 
"vụ dân chỉ nghĩa", rằng "cổ giả dân hữu tam tật", rằng "dân 
chi ư nhân dã...", những loại chứ "dân" ấy thấy là "dân" tức 
là "nhân". Chữ "thân", nghĩa là thương yêu, có ý là tiếp cận 
mật thiết, lại có ý là ôm ấp đùm bọc. 


Đạo đại học chẳng phải đạo riêng của một người mà 
thôi, mà là đạo chung cả thiên hạ, tất phải xem người thiên 
hạ "nhất thị đổng nhân" ( — 34 E] {- ) (thân dân). Đức 
Khổng Tử có nói rằng : "Lão giả an chỉ, bảng hữu tín chị, 
thiếu giả hoài chí". Sách E Ký có nói rằng : "Đại dạo chỉ 
hành giả, thiên hạ vi công", lại có câu : "Dĩ thiên hạ vi nhất 
gia". Thân yêu loài người mà được như mấy câu sách trên ấy 
tức là "thân dân", bởi vì đạo Đại học tức là dạo người, mà 
muốn cho thực hiện dược đạo người, thời duy người thân yêu 
người mới thấy được đạo lý đại học. Vậy nên ở dưới câu : 
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"Tại minh minh đức" lại có câu : "Tại thân dân”. "Minh minh 
đức", là thuộc vể tâm lý; "thân dân", là thuộc về phẩn sự 
thực. 

Các bản truyện chủ ở đời xưa, tử Tống nho sắp xuống, 
nhiều người đổi chữ "thân" làm chứ "tân", lấy minh đức với 
tân đân làm hai việc; nhưng theo các nhà học ở đời gần đây 
và lại tìm cho đến các bản cổ chú đời Hán mà nghiền cho 
ra nghĩa kinh văn thời chữ "thân" dúng hơn. Có thân dược 

dân mới minh được hết minh dức; bởi vì ở trong minh đức 
gồm cả dức mình với đức người, mình được đức của một 
người mà lại minh cho hết được đức cả mọi người, người nào 
người nào cũng minh cho được hết đức cả thảy, thời lúc đó 
loài người ai cũng thương yêu nhau mà thực hiện được hai 
chữ "thân dân", in như câu Mạnh Tử nói rằng : "Nhân nhân 
thân kỳ thân, trưởng kỳ trưởng, nhỉ thiên hạ bình" Á_ À_ 
# ð› & #'*›' ñ & T #), nghĩa là người nào người 
nào cũng thân yêu lấy kẻ thân của người, cũng kính trong 
lấy kẻ trưởng của người mà thiên hạ cân bảng. Đó chính là 
ý nghĩa chữ "thân dân". 

Nếu học làm chữ "tân" thời không dúng, vì ý nghĩa chữ 
"tân" đã nuốt vào ở trong chữ "minh đức" rồi, không cẩn phải 
thêm làm một việc nửa. Ý Thánh nhân đời xưa sở dĩ phát 
minh đạo đại học, có thể, có dụng, có tri, có hành, chỉ một 
chữ "minh" ở trên chữ "minh đức" và một chữ "thân" ở trên 
chứ "dân" là bao bọc hết, Nhưng vì dã nói chia ra làm hai 
việc, tất phải nói góp lại làm một việc, có thể mới thấy dược 
"ngô đạo nhất dĩ quán chỉ", nên lại phải có câu thứ ba. 


Tại chỉ ư chí thiện ( Ä& 1k 3> # -# ). 

"Chỉ", nghĩa là đến tới nơi. Ở trong XinÄ Dịch, quẻ Cấn, 
soán truyện có nói ràng : "Cấn chỉ dã, chỉ kỳ sở dã" 

(R rw.› tk #*t ðt #). 


"Cấn", nghĩa là dừng; dến tới nơi mà dừng lại đó tức là 
"chỉ". Ví như mũi tên bắn vừa đến lòng bia, tất phải chỉ; 
người ta đi đường về tới nhà tất phải chỉ. Nếu "mình mình 
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dức, thân dân" mả chưa đạt ư cực điểm; thế là chưa hết được 
công việc "minh", "thân" tức là chưa đến "chốn chỉ". "Chốn 
chỉ" thời ở nơi nào ? Tất phải chỉ ở nơi "chí thiện". "Chí 
thiện", nghĩa là tốt lành tột mực, cũng nghĩa là rất mực tốt 
lành. 


Chứ "thiện" phản đối với chữ ác. Không một tý gì ác là 
gọi bằng thiện. Nhưng thiện phải cho đến cực điểm, phân 
lượng thiện cho được hoàn toàn viên mãn, không kém thiếu 
một tỷ gì, không sai hụt một tý gì, thế là “chí thiện". Có "chí 
thiện" mới là "đại học chi đạo”, 

"Minh minh đức" cũng phải chỉ ở chốn ấy, thân dân 
cũng phải ‹ chỉ chốn ấy; nếu minh", "thân" mà chưa được "chí 
thiện", thế là phân lượng của "minh", "thân" chưa dược dầy 
dủ, mả mục đích của "minh", "thân" chưa thật tới nơi, là cỏn 
chưa chỉ được; nên ở dưới hai câu, lại có câu "chỉ ư chí thiện". 


Góp ‹ cả ba câu ấy, mỗi câu dội lấy một chữ "tại". “Tại”, 
nghĩa là ở, cũng nghĩa là "xét cho ra" : ở nơi "minh minh 
đức", ở nơi "thân dân", ở nơi "chỉ ư chí thiện”; xét cho ra 

"minh minh đức”, xét cho ra "thân dân", xét cho ra "chí ư chí 
thiện". Đã xét được ra thì ở được đúng, nên kinh văn trùm 
lấy chữ "tại". Một chữ “tại” ấy là cái châm trỏ đường cho 4a 
đí, mà cũng là cái bia dẫn mát cho ta xem. Nghĩa là dạo của 
đại học tại ở nơi ba diểu đó. 

Làm cho đủ ba câu như trên kia (minh minh đức, thân 
dân, chỉ ư chí thiện), mới là đường lối đến dược đại học, 
cũng là chân ly dại học, cũng là phương pháp làm đến đại 
học. 

Xem kinh ván ở đẩu Đại học chỉ có bốn câu mà đã bao 
bọc hết tuyển pho sách, 

Từ đấy sắp xuống, chỉ là diễn thích ba câu áy cho kỹ 
mà thôi, 

Tri chỉ nhi hậu hữu định; định nhí hậu năng tịnh; 
tịnh nhí hậu năng yên; yên nhỉ hậu năng lự; lự nhí hậu 


312 KHỐNG HỌC ĐĂNG 


năng đắc. 


‡o ứn É T &£ !: 4 m 1  W#tP: ơn É 
t + › % m 6 tt. 8 m 1 ft ft. 


Tiếp lấy câu “chỉ ư chí thiện", mà bày vẽ cho người ta 
thực hành đến nơi. 

Đương lúc dụng công ở hành, tất trước phải dụng công 
ở trị, nên nói tiếp lấy hi chữ "trị chỉ". "Chỉ", tức là chí thiện, 
mà chính là mục đích địa của chúng ta; hễ chững ta đã làm 
đạo đại học, ta phải đe vào chốn đó làm lòng bia, ấy là "chỉ". 
Nhận cho được chác chán chỗ đó rồi, thế là tri được chỉ; ta 
đã biết được chỗ chỉ chấc chấn mà bây giờ tâm chí ta mới 
có nhất định (tri chỉ nhỉ hậu hữu định); tâm chí đã nhất 
định mà bây giờ tỉnh thần ta mới hay lạng lẽ êm đểm (định 
nhỉ hậu năng tịnh); tinh thần ta đã lặng lẽ êm đềm mà bây 
giờ tâm thân ta mới hay yên ổn vững vàng (tịnh nhi hậu 
năng yên); tâm thân ta đã yên ổn vững vàng mà bây giờ trí 
khôn ta mới hay tính toan sắp đặt (yên nhỉ hậu năng lự), trí 
khôn ta đã hay tính toan sắp đặt mà bây giờ mới được đến 
chốn "chỉ", mà đến được chốn "chỉ" tức là đứng vào vị "chí 
thiện" (lự nhỉ hậu năng đắc". Chữ "dác" ở cuối cùng ngó 
lại chữ "trí" ở đầu hết. 

Suốt 5 câu trên ấy, công phu rất nhiều là câu thứ nhất 
tức là "tri chỉ" mà định; rán sức ở nơi học vẩn, lưu tâm ở nơi 
kinh nghiệm, tìm cho thiệt ra đường lối, kén cho thiệt được 
phương châm. 

Sách Trung Dung có bốn chữ "Minh thiện thành thân", 
và ở trong bản sách này có 4 chữ : "Cách vật trí trí", chỉnh 
là công phu làm cho được "trị chỉ". "Trị chỉ" rổi thời "định"; 
"định" thời "tịnh"; "tịnh" thời "yên", "yên" thời "năng lự", Đã 
"định, tịnh, yên" mà "lự" được, tất nhiên kết quả là năng đắc. 

Nói tất lại, "tri chỉ" là bát đẩu nhập đạo; "năng đắc" là 
triệt để thành công: "định, tịnh, yên, lự" là tầng thử tấn đức 
tu nghiệp ở trung gian. 
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Chỉ nảm câu ấy bày vẽ phương pháp cho chúng ta làm 
Thánh nhân (tức là đại nhân), thiệt quá chừng giản minh, quá 
chừng thâm thiết. Muốn cho học giả hiểu rõ, xin đặt một cách 
thí dụ như sau : 


Thí dụ, như chúng ta làm việc đời, nhận định được một 
chủ nghĩa thiệt tốt, nhìn cho ra được một phương châm thật 
dúng mả tự mình đã quyét được một, chốn mục dích là ở nơi 
đó. Đó là "trí chỉ". Đã "trị chỉ" rổi tất nhiên chí hướng mình 
không bạng rạng, dấu ai đất vơ kéo bậy mà mình quyết không 
lầm, đó là hữu định. Đã định rổi thời trong cái óc khôn mình 
mới êm dểm lặng lẽ không nảy ra những, cách láu tấu vội 
vàng, đó là "nang tịnh". Đã "tịnh" rổi mới yên được mà không 
thấy có những cảnh tượng khấp khểu kinh nguy, đó là "năng 
yên”. Đã yên rổi thời ngổi được vững vàng, bước dược chắc 
chấn, mà có thể tính toan sắp đạt kế hoạch chắc được hay, 
chương trình chắc được tốt, đó là "năng lự". Đã "năng lự" 
mà cái nâng lự đó ở trong lúc dịnh, tịnh, yên mà trù nghĩ ra 
thời hẳn cũng kết quả thành công (lự nhí hậu năng đắc). 


Lấy tầng thứ làm việc dời mà thí dụ vào tẩng thứ học 
đạo cũng in như nhau, mà cẩn thứ nhất là hai chữ "tri chỉ", 
công phu nặng chỉ có hai chứ ấy. 

Vật hữu bản mại, sự hữu chung thỉ; trỉ sở tiên hậu. 
tắc cận đạo hỹ. 

‡ R + ®* ,.#ñ #tk, thH +, R| # § 4. 

Bài này tiếp luôn bài trên. 


Chữ "vật" rất khó thích cho dúng nghĩa, ở đây hãy thích 
qua, chờ đến sau thích chữ "cách vật" lại thích cho kỹ. "Vật", 
theo tiếng quốc ngữ ta có lẽ học bàng "vật" là giống, hay là 
cái, hay là món, hay là chuyện; nhưng không một chữ nào 
cho thiệt đúng nghĩa với chữ Hán, bất dắc đĩ phải cứ học 
"vật" là vật e thông hơn. Bởi vì ở trong chữ "vật" ngẩm có 
ba nghĩa : như "khí vật” thời vật là cát; "nhân vật", "súc vật" 
thời vật là giống; "sự vật", "vạn vật", "lễ vật" thời vật là 
chuyện, nên học một nghĩa thật không đúng. 
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Hễ vật tất phải có gốc có ngọn (vật hữu bản mạt); việc 
tất có đoạn cuối, đoạn đẩu (sự hữu chung thì). Vậy nên 
những vật thuộc về đạo đại học cũng có gốc ngọn. Gốc là 
gì ? là "minh mình đức". Ngọn là gì ? là "thân dân”. Bởi vì 
minh đức có sáng láng rõ rảng được như câu "Bình chương 
bách tính ( +# ‡ T# ‡t ) trong Xinh Thự (°Bình", nghĩa là 
có ý bình đẳng; "chương" nghĩa là quang minh); sáng hết 
được cả loài người mới hay thực hiện được chân lý bác ái 
mà thân yêu được thảy loài người. Vậy nên "minh mình đức" 
làm bản, "thân dân" làm mạt (vật hữu bản mạt). Hễ việc cũng 
có chung cho thi, chung là cuối cùng của việc ấy, thi là bất 
đẩu của việc ấy; sự thuộc vể đạo đại học, càng phải có "chung 
thỉ". "Chung" là gì ? là "năng dác", "Thỉ" là gì ? là "trị chỉ". 
Bởi vì bát đầu mà tri được chỉ thởi cuối cùng mới năng đắc, 
nên nói rằng "Sự hữu chung thỉ". Vì vậy nên học đạo đại học 
mà biết được "bản" với "thi" là tiên, mạt với chung là hậu 
(tri sở tiên hận). 


(Chữ "sở" là thay chữ "vật", chữ "sự" mà vật với sự là 
nuốt vào ở trong đại học). 


Học đạo đại học mà biết được cai trước, cái sự thời đã 
gần tận với đạo đại học rổi đó (tẮc cận đạo hỹ). 


Vì sao mà cho chữ "cận" ? Bởi vì câu trên đó là "trí sở 
tiên hậu", mới một chữ "trí" mà thôi thời còn chưa có chữ 
"hành", chữ "đác". Chưa "dác" thời chưa in hệt như đạo dâu; 
chẳng qua vừa gần đến dạo mà thôi, nhưng mà cách đạo cũng 
không bao làm nữa. Cớ sao vậy ? "Tri" với "hành" là công 
phu nhất trí : "nhân" có "hành" mới mở rộng được "tri" lại 
vì có "trí" mà tăng tiến được "hành". Chữ "trị" ở đây cũng 
là chữ "trí" ở nơi "tri chỉ". Đã "trí" được chỉ thời chắc cũng 
chẳng bao lẩu mà đến tới đạo. 

Cố chỉ dục minh mính đức ư thiên hạ giả : tiên trị 
kỳ quốc; dục trị kỳ quốc giả; tiên tế kỳ gia; dục tế kỳ gia 
giả : tiên tu kỳ thân; dục tu kỳ thân giả; tiên chính kỳ 
tâm; dục chính kỳ tâm giả : tiên thành kỳ ý; dục thành 
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kỳ ý giả : tiên trí kỳ tri; trí tri; tại cách vật. 


 +x # W4 #*» x T3 .4⁄¿ R—NH ;#4& # 
tãm+.*#*®*®*; XI RÈ.k 4 4#; 
tt *  X⁄.#+ # Ä 5s, #4 £# # » #., #3 t Ä4 
* ;:#t là * Ê 3. 2 Ä kh , & h & M19, 


Bài này chia làm 7 câu dài, mỗi một câu là tầng thứ một 
việc; "cổ chỉ dục minh mỉnh đức ư thiên hạ giả, tiên trị 
kỳ quốc, là một câu; chấm đậu ở chữ "giả"; “đục trị kỳ q uốc 
giả, tiên tẾ kỳ gia", là một câu, chấm đậu ở chữ "giả"; còn 
tiếp dưới nám câu cũng như thế. 

Bây giờ, trước hãy thích một câu ở đầu bài : 

Nguyên bất đầu vào sách Đg¿ học, trước nói rõ ba việc 
cương lĩnh : một là "minh minh đức”; hai là "thân dân"; ba 
là "chỉ ư chỉ thiện". Ý nghĩa đã thích ở tiết trên, nhưng mà 
ở trong ba cương lĩnh lại chia ra làm 8 điểu mục : một là 
"cách vật”, hai là "trí trí", ba là "thành ý", bốn là "chính tâm", 
năm là "tu thân”, sáu là "tể gia", bảy là "trị quốc”, tám là 
“bình thiên hạ". "Bình thiên hạ” là công hiệu cuối cùng. 

Như thế nào là “bình dược thiên hạ” ? tức là "mình 
minh đức ư thiên hạ". Hiểu minh cái đức sáng ra kháp cả 
thiên hạ tất thảy ai nấy cũng sáng được dức, như thế mới 
là bình thiên hạ. 


Đạo Đại học đời xưa là chỉ muốn cho đến như thế. Nói 
cho đúng, tất có sáng dược đức sáng ư trong thiên hạ mới 
đạt mục đích của đại học. Mà muốn cho đạt được mục dịch 
ấy, trước phải làm thế nào ? Tất trước phải trì cho hết cả thấy 
nước ở trong thiên hạ (tiên trị kỳ quốc). Bởi vì thiên hạ là 
nhóm cả thầy nước mà làm nên; nếu ở trong thiên hạ mà còn 
có nước nào chưa trị là chưa xong việc bình thiên hạ. Vậy 
nên muốn "minh minh ,dức ư thiên hạ”, trước phải "trị kỳ 
quốc"; bao nhiêu nước ở trong thiên hạ mà trị yên được hết, 
thế là "minh mình đức ư thiên hạ" rổi. 


Bây giờ thích xuống câu thứ hai : "Dục trị kỳ quốc giả, 
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tiên tế kỳ gia". 

Muốn trị được hết cả thảy nước ở trong thiên hạ thời 
làm thế nào ? Tất trước phải làm thế nào cho tất cả thảy nhà 
ở trong nước, nhà nào nhà nào cũng chỉnh tể hoàn thiện; bao 
nhiêu nhà ở trong một nước, không một nhà nào còn so le 
chênh lệch, như thế là "tế kỳ gia". Bởi vì nước là nhóm tất 
thảy nhà làm nên; tất thấy nhà tể được cả, thế là "quốc trị”. 
Vậy nên muốn “trị kỳ quốc", tất phải "tiên tể kỳ gia". 

Bây giờ thích xuống câu thứ ba : "Dục tế kỳ gia giả, 
tiên tu kỳ thân". 

Công việc "trị quốc", vẫn cẩn phải trước "tể kỳ gia"... 
Nhưng vì muốn "tể kỳ gia", chẳng phải dòm ở nơi gia mà 
dược đâu; nên có câu này : "Dục tế kỳ gia giả, tiên tu kỳ 
thân". 

Hễ muốn tể được tất thầy nhà ở trong một nước, tất trước 
phải tu lý cho hết những thân người ở trong một nhà. Bởi 

-_ vì nhà là góp bấy nhiêu người lại mà làm nên; thân bấy nhiêu 
người ở trong nhà mà phẩm hạnh dức tính ai cũng tu sửa 
được tử tế chấc là nhà ấy tốt rổi; đến lúc nhà nào nhà nào 
cũng tể cả thấy, thế là "quốc trị". Nhưng vì công việc "tế 
gia" là gốc ở nơi tu thân, vậy nên từ dây sắp xuống có bốn 
câu chuyên nói về công việc "tu thân”. 

Dục tu kỳ thân giả, tiên chính kỳ tâm; dục chính kỳ 
tâm giá, tiên thành kỳ ý; đục thành kỳ ý giả, tiên trí kỳ 
tri; trí tri : tại cách vật. 


# # # # #.+%+ £ Ä# s,# £# # vs #8, Đ®% 

tủ Ä š ; # là #Ä & #3, #t.  Ä o, in á 8Ù. 
Bốn câu ấy, chấm câu vẫn có bốn câu dài, và mỗi câu 

có một dậu; nhưng mà muốn thích cho đúng nghĩa thời 4 câu 
nên đọc một hơi; bởi vì chữ "thân", "tâm", "ý", "trí", "vật" 
liên lạc với nhau, không thể rời nhau dược; "tâm" nuốt vào 
trong thân; "ý" nuốt vào trong tâm; "trì" nuốt vào trong ý, 
mà "trì" lại ở nơi "vật", nên bốn câu ấy chỉ có thể thích làm 
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một đợt, chứ không phải như chữ "gia", "quốc", "thiên hạ", 
còn có thể tiệt nhiên chía ra từng món. 
Bây giờ xin thích luôn như dưới nảy : 


Trên kia đã nói, muốn tể gia, trước phải tu thân. Nhưng 
bây giờ muốn tu được thân, há phải tu ở cái thân xác thịt mà 
dược đâu ! Tai, mát, chân, tay, ngũ quan bách hài đó chỉ là 
thân xác thịt. Ăn cơm cho béo, mặc áo cho đẹp, thuốc thang 
bổi bổ cho mạnh mập, vật chất cung dưỡng cho tử tế, bảo 
như thể là tu được thân hay sao ? Không phải dâu ! Thân xác 
thịt chỉ là cái vỏ; da của loài thú, lông của loài chim nó cũng 
có xác thịt cả thầy; nếu thân người ta mà chỉ tu bàng tu xác 
thịt, thế thời mang vào bộ da con cọp, chấp vào bộ lông con 
phượng chẳng đẹp hơn xác thịt người hay sao ? Nghĩ như thế 
thời tu cái thân của người ta, tất phải tu bảng cái gì ? Có lẽ 
nào tu bằng xác thịt mà khác được cẩm thú rư ? Nói cho thiệt 
dúng : tất phải tu bằng tỉnh thẩn, tu bằng trí thức, tu bằng 
đạo đức, tu bằng học vấn. 


Bây giờ ta phải nghĩ, tỉnh thẩn người ở dâu ? Tri thức, 
dạo đức, học vấn thời lấy cái gì ở trong thân mà chất chở 
cho đẩy, vận dụng cho linh ? chác phải nhờ cậy vào cái tâm. 
Thân người ta mà có cái tâm, chính là cái mũi kim ở trong 
đổng hổ, cái bánh lái ở đấu mũi thuyển; mửi kim hỏng là 
đồng hổ bỏ; bánh lái liệt là chiếc thuyển vô dụng, nếu tâm 
đã không chính tức là tính thẩn chết rồi, còn nhờ cậy bằng 
gì mà có trí thức, dạo đức học vấn nữa rư ? còn lấy gì khu 
khiển được cái xác thịt thành ra một thứ tính linh tốt đẹp nữa 
rư ? Vậy nên muốn tu cho được hết thân người ở trong nhà, 
trước phải làm sao cho chính được cái tâm ở trong thân (dục 
tu kỳ thân giả, tiên chính kỳ tâm). 


Nhưng chúng ta lại phải biết, làm cán bản cho thân, vẫn 
tại ở tâm, mà làm cơ quan cho tâm, lại nhờ ở ý. Ý là cái gỉ 2 
là cái động cơ ở trong lòng người ta. Lúc bát đẩu lòng ta mới 
manh động tư tưởng tức là ý. Y với tâm chỉ là một giống. Thí 
dụ : tâm là tuyển bộ máy, mà ý là cái hơi điện; máy chạm lấy 


318 KHÔNG HỌC ĐĂNG 


điện thời máy mới phát động. Máy phát dộng mà muốn cho 
linh, tất phải điện cho tốt; tâm phát động mà muốn cho đúng, 
tất cũng phải ý cho thật tốt. Vậy nên "Dục chính kỳ tâm, tiên 
thành kỳ ý". "Tâm" ví như bộ chân di dường, "ý" ví như con 
mát dòm đường; nếu "ý" mà không thành, chắc không thế nào 
"tâm" chính được. 

Nhưng vì cái ý của lòng người ta vốn là một giống có 
tri giác mà lại là một giống đễ cảm xúc; muốn ý cho dược 
thành, tất phải nhờ có bộ óc cho thật khôn, biện biệt cho 
được thị hay phi, nghiên cứu cho ra chân hay giả; nếu không 
được bộ óc khôn như thế, làm sao thành được ý đó rư ? Nên 
cẩn phải ở trong khi thành ý, chính tâm, tất trước phải lo trí 
trị; mà trí trí thời chỉ ở nơi cách vật (trí tri tại cách vật). 

Rút thùng lại, § điểu mục như trên ấy, nửa tiết trên là 
tu thân, chính tâm, thành ý, trí trí; nửa tiết dưới là tế gia, trị 
quốc, bình thiên hạ; mà làm chủ chốt ở trung gian thời cốt 
nơi tu thân. Chính tâm, thành ý, trí trì cũng chỉ là công việc 
tu thân mà thôi. Đến như tể gia, trị quốc, bình thiên hạ cũng 
chỉ ở nơi tu thân mà mở rộng ra. Ví như nhà chụp ảnh nguyên 
đầu chỉ chụp một bức ảnh cho thật tốt, sau nữa thời y như 
bức ảnh cũ mà phóng đại, chiếu ra hàng ngàn, hàng vạn tấm 
cũng cứ in như tấm nguyên chụp ra trước. 

Đạo lý ở trong Đại học, gốc từ 4 chữ "cách vật trí trì"; 
mà suy nở ra đến trị quốc, bình thiên hạ cũng chỉ một lẽ như 
thế. Vậy nên chúng ta học Đại học chỉ dạo, phải hết sức 
nghiền cho kỹ bốn chữ "cách vật trí trì". 

Bây giờ trước thích nghĩa chữ "cách" và chứ "vật", 

Chử "cách" có một nghĩa là "đến", như câu "Tổ khảo 
lai cách" ở trong Ẩn Thí, thiên Ích Tắc ( ‡ # # # ), 
"Tứ hải lai cách" ( 94 ‡§ # ‡# ) ở trong Kinh Thị, thiên 
Thương Tụng, thơ Huyển diểu, thấy nghĩa "cách" là "đến" 
lại đến tới nơi tức là "cách". Lại có một nghĩa khác nữa : 
"cách", nghĩa là "chính", như câu : "cách kỳ phi tâm" ở trong 
Kinh Thư, "cách quân tâm chỉ phi"(. ‡$ # s + 3E )Ó 
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trong sách Mạnh Tủ, thảy "cách" nghĩa là "sửa chính". Lại 
có một nghĩa nửa : "cách" nghĩa là "thay dối", như nghĩa 
câu : "hữu sỉ thả cách" ( 4 # R ‡# „) Ở trong Luận Ngủ), 
"dân hữu cách tâm", ở trong Kinh LỄ thảy "cách" nghĩa lả 
"đốn, 


Chữ "cách" vẫn có ba nghĩa như trên kia, nhưng nghĩa 
chứ “cách vật" ở dây, biết theo nghĩa nào ? Chúng ta phải 
nghiền cho thật kỹ thời nên học theo nghĩa chứ "cách" là "lại 
đến, tới nơi". 

Bây giờ lại thích nghĩa chữ "vật". 

Trong Xinh Dịch, quê Gia nhân có câu : "Quân tử đ† 
ngôn hữu vật, nhi hạnh hữu hàng" (3® + + x Äñ th mm 
‡7 ® 1“). Sách Trung Dung có câu : "bất thành tắc võ vật" 
(£ ‡* RÌ & #). Sách Mạnh Tử có câu : "vạn vật giai bị 
ư ngã hỷ (% ‡#? * # # 2+ 4 £©). 

Xcm suốt mấy chữ "vật" như các câu sách trên kia thời 
nghĩa chử "vật" bao hàm rất rộng : Nhất thiết ở trong thiên 
hạ, nhưng việc gì, những cái gì, những giống gì, thảy tóm 
vào ở trong chữ "vật". Nghĩa chứ "vật" rộng lớn như thế, 
nên chúng ta muốn cách được vật thời nên thế nào ? Tất 
phải nhờ bảng công học vấn, chứng vào nơi kinh nghiệm; 
đã làm một việc gì, tất phải cẩu cho đạo lý của việc ấy và 
phương pháp của việc ấy hoàn toàn nhóm dến ở trước mát 
mình, mà trước mát mình hoàn toàn thấy được việc ấy, khiến 
cho việc ấy với mình không rời nhau ra hai dường, như thế 
gọi bằng "cách vật". 

Tỷ như làm một tên phu cày thời các đổ cày Và công 
buổi cày cho đến con trâu cày, đám ruộng cày, tất thầy bày 
ra ở trước mắt mình, mà lại đường lối cày, phương pháp cày, 
không một tý gì không tỉnh thạo ở trong lòng mình, Thế mới 
là cách được vật cày. 

Công phu cách vật vẫn như thế; nhưng trước khi cách 
vật thời ở chốn nào ? bằng cứ vào đâu mà cách được vật ? 
tất phải dổng thì có hai chữ “trí trì". 
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Bây giờ thích nghĩa hai chữ ấy. 


Nghĩa chữ "trí" cũng có hai nghĩa : một nghĩa, "trí" là 
đất đến, đem đến, kéo đến; lại một nghĩa. "trí” là củng cực 
tận nơi. Xinh Dịch có câu : "khủng, trí, phúc dã"( 3 # iš 
#, ), nghĩa là cái tấm lòng lo sợ thời đắt tới được phúc. 
Binh Thư có câu : "trí nhân nhi bất trí ư nhân" ( 8# A. đ; 
% # 3 ^, ), nghĩa là, dát dược người ta đến mà không bị 
người đắt mình đến. Chữ "trí trị" ở đây, cũng một nghĩa như 
chữ "trí" ở các sách trên kia, chỉ học "trí" là dát đến tận nơi, 
mà cũng nghĩa là dất nó đến nơi mình. 


Bây giờ thích rút lại, thu lặt hết chân tri chân thức vào 
trong óc mình, tức là "trí trí"; kéo dát hết vật tình vật lý ở 
trong thiên hạ lại đến nơi với mình tức là "cách vật"; mà "trí 
trï" lại ở nơi "cách vật". Như thế là nghĩa câu "trí tri tại cách 
vật". Vì muốn cho chân trí chân thức tới tận nơi óc mình, tất 
phải khiến cho vật tình vật lý đến tận nơi trước mắt mình, 
có thế thời sức nghe, sức thấy của mình mới chân xác thực 
thà, sức biết của óc mình mới kỹ càng chác chắn. Công phu 
làm nên "cách vật trí trỉ" là như thế, 


Tuy nhiên, phạm vi của cách trí có rộng có hẹp, rộng cho 
đến vạn sự, vạn vật, mà hẹp từ nhất sự nhất vật. Ví như làm 
một người phu xe thời xe tức là vật, cách thức phương pháp 
đẩy xe tức là trị; cách trí việc đỏ được đến nơi thời là nghể 
kéo xe giỏi. Lại ví như làm một người nấu bếp, bao nhiêu đổ 
ở trong nhà bếp tức là vật, mà những cách thức phương pháp 
về nấu nướng, mua bán, dọn dẹp, sắp đặt tức là "tri", cách việc 
đó được đến nơi thởi thành ra tên nấu bếp giỏi. 

Nhất thiết cách trí về việc nhỏ, vẫn có như thế; mà suy 
cho thiệt rộng đến việc lớn, làm việc thiên hạ quốc gia thời 
thiên hạ quốc gia, nào thổ địa, nhân dân, xã hội, thì thế, 
thảy là "vật". Đến như kinh lý thổ địa thời nên thế nào ? 
Chế ngự nhân dân thời nên thế nào ? Tổ chức xã hội thời 
nên thể nào ? Ứng phó thời thế thời nên thế nào ? Làm thế 
nào cho mỗi vật "các đắc kỳ nghỉ"; làm thể nào cho mỗi 
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vật “thảy thỏa SỞ nguyện”; làm thể nào cho mỗi vật mỗi vật 
thầy kết quả được viên mãn thÌnh công, đó tất thảy là "trị". 
Hễ vật đã "cách" được Xong, tức là "trí trí" được hết. "Vật 
cách" xong rồi, "trí tri" hết rổi, thời thân chác cũng tu, gia 
chắc cũng tể, quốc chắc cũng trị, thiên hạ chấc cũng bình, 
chỉ là công hiệu của "cách vật trí trí" mà thôi; mà thành ý, 
chính tâm là thực chứng cho được cách vật trí trị vậy. 


Học giả đọc bài này nên chú ý vào 6 chứ "kỳ" : tiên trị 
kỳ quốc, tiên tể kỳ gia, tiên tu kỳ thân, tiên chính kỳ tâm, 
tiên thành kỳ ý, tiên trí kỳ tri và một chữ "tại" : trí trì tại 
cách vật 


Chử "kỳ" trên chữ "quốc" là thay chứ "thiên hạ"; chữ 
"kỳ" trên chử "gia" là thay chữ "quốc"; chứ "kỷ" trên chữ 
"thân" là thay chứ "gia"; chữ "kỳ" trên chử "tâm" là thay chữ 
"thân"; chữ “kỳ” trên chứ "ý" là thay chữ "tâm"; chứ "kỳ" 
trên chữ "trí" là thay chữ "ý", Duy chữ "trị" với chữ "vật" 
không thể chia ra làm hai cái mà cũng không thể dập nhập 
làm một chữ được, nên phải xâu bằng chữ "tại", mà chính 
giữa chữ "tri", chữ "cách" không có chữ "kỳ". 


Bây giờ xin thích tóm lại cho dễ hiểu : 


Trị hết được nước Ở trong thiên hạ là thiên hạ bình; tế hết 
được gia ở trong một nước là quốc trị; tu hết được thân của 
người Ở trong nhà là gia tế; chính hết được tâm ở trong thân 
là thân tu, thành hết được ý ở trong tâm là tâm chính; trí hết 
được tri ở trong ý là ý thành; mà trí tri thời tại ở đâu ? tại ở 
"cách vật". Cách được vật, chính là trí trí, mà trí được tri mới 
thấy là cách vật. Vậy nên Kinh Văn mới có bài nói tráo lại 
như sau này : 

Vật cách nhi hậu tri chí; trị chí nhỉ hậu ý fhành; ý 
thành nhỉ hậu tâm chính; tâm chính nhỉ hậu thân tu; thần 
tu nhi hậu gia tế; gia tế nhỉ hậu quốc trị; quốc trị nhí 
hậu thiên hạ bình, 

Jh ii fn E6 th š ý ho š n6 8 l (ý È bà m 
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Học giả đã thông ý nghĩa bài trên thời bài này dễ thông 
lắm. Nhưng chúng ta dễ hay nhận lẩm là vì có hai chữ "nhi 
bậu". 

Nghĩa hai chữ "nhi hậu" không phải nghĩa là "rồi sau 
mới" như chữ "nhiên hậu” dâu; chỉ thích nghĩa là "thế mới 
là" thời đúng với tinh thần ý tử của tuyển bài. Vì điều mục 
chia làm tám điểu mà tỉnh thần huyết mạch chỉ là nhất quán. 
Xin thích rõ như sau này : 


Vật cách được hết thảy, thể mới là tri chí; trị đã chí hết 
thấy, thế mới là ý thành; ý đã thành được hết thảy, thể mới 
là tâm chính; tâm đã chính được hết thảy, thế mới là thân tu; 
thân đã tu được hết thảy, thể mới là gia tế; gia đã tế được 
hết thảy, thế mới là quốc trị; quốc đã trị được hết thảy, thế 
mới là thiên hạ bình. 


Nói trái lại cho rõ ý nguyên văn, tri chứng cứ vào vật, 
vật còn chư cách được hết, lấy gì mà tháy dược tri chỉ ? Trị 
sai khiến được ý, tri còn thiếu thốn, láy gì mà ý được thanh ? 
Ý chuyển vận được tâm, ý còn giả đối, lấy gì mà tâm được 
chính ? Tâm thống suất được thân, tâm còn nghiêng lệch, lấy 
gì mà thân được tu ? Góp bấy nhiêu thân thành ra nhà, nhà 
còn có một người thân chẳng tu, làm sao mà gia được tể ? 
Nhóm tất thảy nhà làm nên nước, nước còn có một nhà chưa 
tể, làm sao mà quốc được trị ? Họp tất thảy nước làm thiên 
hạ, thiên hạ còn có một nước chẳng trị, làm sao mà thiên hạ 
được bình ? Vậy nên nói tráo lại, tất thảy nước trị hết, thế mới 
là "thiên hạ bình”; tất tháy: nhả tể hết, thới mới là “quốc trị"; 
tất thầy người mà thân tu hết, thế mới là "gia tế"; cái gì ở trong 
tâm ra, tất tháy chính cả, thế mới là "thân tu”; tất thấy ý mà ở 
trong tâm nghĩ ra, hoàn toàn thành thực, thế mới là "tâm chính"; 
tất thay phần trí thức hoàn toàn thấu dáo, thế mới là "ý thành"; 
tất thầy đạo lý ở trong vạn vật hoàn toàn tới tận đến mình, thế 
mới là "tri chí". 
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Nói thuận, nói nghịch, suốt đẩu suốt duôi, tuy có tám 
điều, nhưng chủ não chỉ cốt ở hai chữ "cách trí". Cách được 
vật, trí được tr: thời thành, chính, tu, tể, trị, bình thầy, y thử 
tự mà làm tới nơi hết. Công việc Đại học chỉ đạo chỉ ngẩn 
ấy mà thôi. 


Nói về toàn thể là "minh minh đức", nuốt hết "cách, trí, 
thành, chính, tu". Nói về phẩn đại dụng là "thân dân" nuốt 
hết "tể, trị, bình”. 


Người Ở trong nhà tất thấy thân với nhau là "gia tế”; 
người Ở trong nước tất thảy thân với nhau là "quốc trị"; người 
ở trong thiên hạ tất thảy thân với nhau là "thiên hạ bình". Sự 
nghiệp "thân dân” mà đạt ư cực điểm, chính là sự nghiệp 
“minh minh đức” đã thập phàn boàn toàn; tới lúc đó tức đạt 
đến mục dích địa là “chí thiện". Chứ "chí" hai bài trên kia 
chính là chốn ấy. 


Tự thiên tử đĩ chí ư thứ nhân, nhất thị giai dĩ tu thân 
vỉ bản. 
b X 1L £ + 8 ^Á y # # ý lU # 9 À + - 


Bài này tiếp lấy chữ "thiên hạ bình". Người ở trong, thiên 
hạ, kể tử một người nguyên thú thời gọi bằng "thiên tử", kể 
hết cả toàn thể nhân dân thời gọi bằng "thứ nhân"; trung gian 
tuy có các hạng người như "quan lại, hữu tư", v.v... nhưng 
tổng chỉ cũng là người trong thiên hạ. Người trong thiên hạ, 
ai nấy cũng phải có thân; thân mỗi người tu cho được trong 
ngoài trọn vẹn, tâm dược chính, ý được thành thời thiên hạ, 
quốc gia mới bình, trị, tế, được hết. Nên Kin„& vấn lại nói 
rằng : Từ thiên tử cho dến ư thứ nhân, nhất luật thảy lấy tu 
thân làm gốc (tự thiên tử dĩ chí ư thứ nhân, nhất thị giai 
dĩ tu thân vỉ bản). 

Chứ "bản" ở đây, cũng tức là chữ "bản” ở bài trên. "Tu 
thân" làm gốc cho "tể, trị, bình", tức l3 "minh minh dức". 
"Cách, trí, thành, chính” tức là công việc "tu thân”. Ở trong 
hai chữ "tu thân", nuốt cả "cách, trí, thành, chính". Từ thiên 
tử đến thứ nhân, ai nấy cũng thấy "tu thân", thế là "gia tế, 
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quốc trị, thiên hạ bình" đó rồi. 
Kỳ bản loạn nhí mạt trị giả, phủ hỹ; kỳ sở hậu giả 
bạc, nhỉ kỳ sở bạc giả hậu, vị chỉ hữu dã. 


+ km * : 3 : 4 4 : tĐH"+A ›: ứ 
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Trên kia đã nói "thân" là gốc, nếu "thân" không "tu" mà 
mong "gia tể, quốc trị, thiên hạ bình", thiệt không lẽ nào ! 
Bởi vì "thân" là gốc, „ "gia quốc, thiên hạ" là ngọn. Ngọn SỞ 
dĩ được tươi tốt nhờ ở gốc mà nảy nở ra; nếu gốc đã lọn mà 
mong ngọn trị được, chắc không rổi đó (kỳ bản loạn nhỉ 
mạt trị giả, phủ hỹ). Nền tầng người ta ở trong ‹ đời, sở dĩ 
dày đặn được là cốt ở thân; thân đã không tu là nền tảng đã 
móng mảnh rổi, nền tảng đã mỏng mạnh thời những cái ở 
ngoài nển tảng còn có dày vào dâu ! Nên những hạng người 
vật không cách, trí không trí, ý không thành, tâm không chính, 
thế là bạc với thân mình rổi. Thân là đáng hậu thứ nhất mà . 
còn bạc đãi như thé, bảo mảng hậu với gia, quốc, thiên hạ, 
chưa bao giờ có thể (kỳ sở hậu giả bạc; nhỉ kỳ sở bạc giả 
hậu, vị chí hữu dã). 

"Sở hậu giả", chỉ vào thân; "sổ bạc giả" chỉ vào những 
giống ngoài thân; ý Thánh nhân không phải bảo người ta xem 
thâm là hậu mà bạc với thiên hạ, quốc, gia đâu. 


Trên kia, Ki Văn dã nói thân tu thể là "gia tế", gia 
tế thế là "quốc trị", quốc trị thế là "thiên hạ bình". vỉ lại, 
gia, quốc, thiên hạ, chung tóm vào ở trong chứ "thân dân" 
thời có phải chia làm bên hậu, bên bạc đâu ! có phải hậu 
với thân mà bạc với gia, quốc, thiên hạ đâu ! Nhưng Thánh 
nhân rất ghét những hạng người không tu thân; ý họ đã bất 
thành, tâm họ đã bất chính, họ xem cái thân họ đã không 
muốn khác với cẩm thú là họ khinh bạc cái thân họ đó rổi, 
chắc gia, quốc, thiên hạ, họ cũng tất thầy khinh bạc cả luôn; 
vì theo ở tâm lý của một hạng người ấy mà Kinh Văn mới 
có câu : "Kỳ sở hậu giả bạc nhỉ kỳ sở bạc giả hậu, vị chi 
hữu dã", Chúng ta đọc sách xin chớ nhận lẩm. 
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Trên ấy là kinh nhất chương, nguyên lời nói của dức 
Khổng Tử mà thẩy Tang chép lại. Tuyển ván thảy có chính 
van bảy bài, trọng yếu thứ nhất là câu "trí trì tại cách vật". 
Vì có cách vật, trí trì mới tri được chỉ mà dịnh, định mà tịnh, 
tịnh mà yên, yên mà lự, lự mà dác; trỉ tri cách vật, chúng ta 
chớ nhận lầm mà chia làm hai việc : trí với vật chỉ là một 
danh mục; cách với trí, chỉ là một công phu. Kêu tên thời 
phẩt có chữ "tri", chữ "vật"; thuyết lý thời phải có chữ "trí", 
chứ "cách", nhưng ý nghĩa thời hỗn hợp với nhau; mà học 
giả bát tay vào làm cũng phải đồng nhất quán. Ví như nước 
với lạnh, lửa với nóng, tuy có hai danh từ, nhưng dã nước 
tức là lạnh, mà lạnh cũng ở nơi nước; lửa tức là nóng, mà 
nóng cững ở nơi lửa. Còn 7 diểu mục nứa, thảy nhờ công 
phu cách trí mà làm nên. Vậy nên công phu học vấn với 
dường lối kinh nghiệm, chúng ta không dám giây phút nào 
không để ý đến. 

Từ đây sắp xuống là truyện thập chương. Ba chương đầu 
ở truyện là thích nghĩa "tam cương lĩnh"; từ chương thứ ba 
sắp xuống cho đến chương thứ mười là thích nghĩa "bát điều 
mục". 
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CHƯƠNG liii 


THÍCH NGHĨA KINH VĂN 
1. Minh Đức Tân Dân 


Khang Cáo viết : Khắc minh đức. 
liitq g : & BH 2 - 


Sách Chu Thư thiên Khang Cáo có câu nói rảng : "khác 
mình đức”. 


"Khác", nghĩa là hay. Hay sáng dức minh, Chữ "minh" 
ở đây tức là chữ "minh" thứ nhất ở đầu sách Đựi học; 

Thái Giáp viết : Cố thị thiên chỉ minh mệnh. 

k#ữu:3X#x<+ẻ% 

Sách Thượng Thư, thiên Thái Giáp có câu nói rằng : 
"Cổ thị thiên chỉ minh _ "Cố", nghĩa là cố niệm, thích 
theo tiếng quốc ngữ thời "cố" là "đoái nghĩ". "Thị", nghĩa là 
xét dò, cũng nghĩa là đình chi Đoái nghĩ xét chính cho 
đến minh mệnh của trời. Chữ "minh mệnh" ở dây tức là minh 
đức ở dậu cùng sách. Theo như tính mệnh trời phú cho người 
thời gọi bằng “minh mệnh"; người được lấy minh mệnh ấy 
mà làm đức cho mình, den minh mệnh của trời mà in vào ở 
trong lòng mình thời thành ra đức. Bây giờ doái nghĩ xét 
chính cho đến minh mệnh là công việc làm cho được minh 
đức, 
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Đế Điển viết : Khắc mỉnh tuấn đức. 

*hun : #5 #4 @ - 

Sách Ngư Thư, thiên Nghiêu Điển có câu ràng : "Khắc 
mỉnh tuấn đức". Nghĩa chữ "khác" như nghĩa chữ "khác" 
trên kia, cũng học nghĩa là "hay". "Tuấn", nghĩa vừa cao, vừa 
lớn, vừa xa. Đức gốc ở trời cho gọi bằng minh mệnh; khi đã 
- in vào trong lòng người thời tử thân cho đến gia, quốc, thiên 
hạ không một người nào không đức ấy. Đức ấy vừa cao, vừa 
to, vừa xa, nên gọi bàng "tuấn đức". "Khác minh", nghĩa là 
giữ gìn, trau chuốt ở trong mình mà lại khoách sung tuyên 
bố cho kháp cả thầy người, khiến cho phạm vi của đức càng 
rực rỡ nở nang, có thể như mặt trời, mặt trăng, không đâu 
không dọi dến, ấy là "khác minh". Trên kia dã có chữ "khác 
minh" cũng nghĩa như thế. 

Giai tự mình dã ( ý ñ H ở, ). 

Ba bài sách dẫn vào như trên kia, tất thảy là tự mình đó 
vậy. 

Nghĩa hai chữ "tự minh" khó giải thích lắm. Chữ "tự 
nguyện”, có nghĩa là "tự nhiên", mà lại có nghĩa là "tự giữa 
mình". Bởi vì minh đức gốc ở thiên lý tự nhiên mà đã phú 
vào cho ta thởi tự mình ta phải hết sức dụng công làm cho 
thêm sáng láng mãi mãi; như thế là "tự mính". Tự giữa mình 
mà minh lấy minh đức cho đến tất thảy người, ai nấy cũng 
tự minh, đó là ý nghĩa của ba câu sách trên kia dẫn vào 
("khắc minh đức", “Cố thị thiên chỉ minh mệnh", "khắc 
minh tuấn đức"). Vậy nên tóm lấy chữ "giai". 

Trên đó là chương dẩu truyện. 

Thang chỉ bàn mỉnh viết : Cẩu nhật tân, nhật nhật 
tân, hựu nhật tân. 

5> ®#.ằ@ g8 : 3 Hới: HH › xX Hổ - 

Xưa vua Thang là một vị Thánh nhân ở dười triểu nhà 
Thương, ngài thưởng để ý vào mình đức, vậy nên ở bàn tắm 
của ngài có khác vào 9 chữ gọi rằng "lời minh". Lời minh 


328 KHÔNG HỌC ĐĂNG 


rằng : "Cấu nhật tân, nhật nhật tân, hựu nhật tân", nghĩa 
là người ta minh cái minh đức của mình, tất phải trau đổi cái 
điểu tốt ở trong mình, xối rửa cho hết cái gợn xấu ở _Ở trong 
mình, thiệt làm sao cho được một ngày thấy mới (cẩu nhật 
tân); đã một ngày mới mà cứ ngày mới hoài, lại y nhiên thức 
mới như ngày bát đầu mới (nhật nhật tân, hưu nhật tân). 


Lời minh chỉ có 9 chử, chia làm ba câu, mà kỳ thực chỉ 
có 4 chữ. Câu "cẩu nhật tân" là công phu thành ý chính tâm 
ở lúc đẩu; câu "hựu nhật tân" là công phu thành ý chính tâm ' 
đã thành tựu ở lúc sau; câu "nhật nhật tân" là công phu tiếp 
tục Ở trung gian, không giây phút nào gián đoạn. Tỷ dụ như 
thân thể của ta thường thường tắm rửa dổi mài, chỉ thấy trong 
bóng sạch sẽ in như ở thủng nước tắm mới ra, như thế là 
"hựu nhật tân”; cái "tân" ở ngày cuối cùng y nhiên như cái 
tân Ở ngày đầu tiên. Nói thí dụ cho rõ, ngày mồng một vẫn 
là tân, mà đến ngày 30 cũng thấy mới mẻ sáng suốt như ngày 
mổng một; kể cho đài đến một năm, một kỷ, một đời người, 
chẳng khi nào là không thấy tân. 


Ngẫm nghĩ. cho hết y thời đổi điểu lỗi đời sang diểu 
lành, cách cải cũ làm ra cái mới, thầy là công phu nhật tân; 
sự vật trong thiên hạ, tất phải giữ gìn cho được nguyên chất 
mới thấy được tân, mà cũng không lẽ không, táng tiến cải 
lương mà thấy dược tân. “Vậy nên cái vẫn mới mà cảng trì 
bảo thủ cho được mới mãi là đạo lý thuộc về tỉnh thần; cái 
đã cũ mà sửa sang thay đổi, cách cựu làm cho ra tân là đạo 
lý thuộc vể hình thức. Đạo lý thuộc về tỉnh thấn là chính 
tâm, thành ý, tu . thân; đạo lý thuộc về hình thức là kể cho 
hết tể gia, trị quốc, bình thiên, hạ. Vậy nên muốn cho thường 
thường được mới mãi, lại muốn cho chốn nào cũng thấy mới, 
tất phải kiêm hết cả minh minh đức vào thân dân. 


Khang Cáo viết : Tác tân dân. 

#9 : ft ð R - 

Truyện vì nhiếp chữ "tân" ở ba câu trên mà dẫn thêm 
bài sách này. 
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Sách Chu Thư, thiên Khang Cáo có câu nói rằng : "tác 
tân dân". Chữ "tác" ở dây ý nghĩa rất to lớn, rất có tính thần. 
Cái gì đã hủ bại mà trừ bỏ di, cái gì đã mỏi mệt mà chấn 
khởi lên, thấy gọi bèng "tác". "Tác" lại phải thêm vào chữ 
"tân"; chữ "tân" cũng nghĩa như chữ "tân" ở trên kia : mài 
giữa cho sạch vít xấu, rửa tưới cho hết bụi nhơ, thảy gọi bằng 
"tân". Dụng hết công phu vào tác tân, thời ý người ai cũng 
thành, lòng người ai cũng chính, thân người ai cững tu, mà 
thực hiện được tể gia, trị quốc, bình thiên hạ. Đó là minh 
minh đức, mà thân dân được dó vậy. 


Chữ "tác" với chữ "tân" chớ chia làm hai tiệt. Có "tác” 
mới "tân", có "tân" mới chứng dược "tác". Người ta thường 
hay học chữ "tác" là "làm" là không đứng nghĩa, chỉ nên học 
chứ "tác" là "chấn khởi". 


Chữ "dân" dây cũng chỉ học "dân" là "người". Tỏng lai, 
nhất thiết người thường hay trải lâu ngày thời sinh ra hủ bại, 
làm nhiều việc thời sinh ra chán mỗi, dã hủ bại lại chán mỏi, 
còn thế nào mà tân được rư ? Nên tất phải phấn phát tự cường, 
hết sức ở nơi chấn tác hưng khởi thời mới tân được dân. 
Chúng ta muốn sự nghiệp cho mới hoài, tất phải có tỉnh thần 
chữ "tác".. Học giả chớ bỏ ngơ chữ "tác". "Tác” nguyên có 
nghĩa là đứng dậy; ví dụ như người đương nằm mà thột nhiên 
dứng đậy, gà dương ngủ mà thột nhiên gáy to, thấy là ý tứ 
chứ "tác", 

Thi viết : Chu tuy cựu bang, kỳ mệnh duy tân. 

tỳ: : Nšê S2 €2 R8 - 

Truyện vì nhiếp chữ "tân dân" nên lại dẫn thêm bài sách 
nảy. 

Kinh Thị ö thiên Đại Nhã có câu nói rằng : "Chu tuy 
cựu bang, kỳ mệnh duy tân", nghĩa là nhân dân của triểu 
Chu, tuy vẫn ở vào nước đã cũ, nhưng cái minh đức của 
người đời ấy mà tức là minh mệnh của trời thời vẫn cứ mới 
hoài hoài. 
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Truyện dẫn câu này, chỉ là đoạn chương thủ nghĩa để làm 
chứng chữ "tân dân" bài trên, không phải theo như nguyên 
nghĩa ở trong Ñïn& Th¿. Bây giỏ chỉ theo nghĩa truyện trên 
đây mà thích : "cựu bang", nghĩa là người nước ấy vẫn cũ; 
"mệnh tân", nghĩa là minh đức của người nước ấy thời vẫn 
mới luôn. Người đã cứ minh mình dức được luôn, tất nhiên 
người ở trong nước ấy ai náy cũng thân yêu nhau, đó là sự 
nghiệp thân dân mới triệt để. 

Chữ "mệnh" ở đây hấng lấy chử "thiên chỉ mình mệnh” 
ở tiết trên. "Mệnh", tức là "mình đức). 

Xưa nay Thánh hiện trị nước, cẩn thứ nhất là hưng dân 
đức. Đức dân mà thường cứ mới hoài, có lo gì quốc không 
trị, thiên hạ không bình nữa rư ? 

Thị cố quân tử vô sở bất dụng kỳ cực. 

* # # 7# A7, *~H*8 - 

Chữ "thị" ở đây, dính ba tiết trên, nói góp cả "nhật tân, 
tân dân, tân mệnh". "Nhật tân, nhật nhật tân", là minh mình 
đức; "tác tân dân" với "cựu bang mệnh tân" là thân dân; nhưng 
tất phải chỉ ư chí thiện. Vậy nên quân tử ư mọi việc trên kia 
không việc gì chẳng dụng tâm dụng lực làm cho đến triệt để 
(vô sở bất dụng kỳ cực). Bao giờ thấy được chỉ ư chí thiện 
mới là trọn vẹn được đạo Đại học. Vậy nên tuyển van kết 
thúc lấy câu : "Vô sở bất dụng kỷ cực". "Cực" tức là chí 
thiện; "đụng" kỳ cực", là "chỉ ư chí thiện". 

Trên kia chương thứ ba là thích "minh minh dức, thân 
dân" xong rổi. Bây giờ đỡ lấy câu "Quân tử vô sở bất dụng 
kỳ cực" mà giải thích cho rõ câu : "Chỉ ư chí thiện" như 
chương sau này. 


MINH ĐỨC TÀN DẦN 331 


CHƯƠNG ¡V 
Tiết thứ I 
2. Chỉ Ư Chí Thiên 


Thi vân : bang kỳ thiên lý, duy dân sở chỉ. 

#< : W 8# † # › RR.MW h - 

Đây là dẫn lời Kinh Thí thiên Thượng Tụng thơ Huyền 
Điểu mà thích nghĩa chữ "chỉ". 

Ninh Thị nói rằng : Chỗ đô thành nước rộng đến nghìn 
dặm đất, là chỗ để cho nhân dân qui túc vào ở đó. Dân tất 
phải chỉ ở chỗ bang kỳ; đạo Đại học tất phải chỉ ở chỗ chí 
thiện. Bởi vì đân chưa được chốn bang kỷ mà chỉ là dân chưa 
có chốn qui túc; đạo Đại học chưa được chí thiện mà chỉ là 
học chưa đến chốn qui túc. 

Tiết này cũng là đoạn chương thủ nghĩa để hình dưng 
chứ "chỉ" ("Bang kỳ" là chốn kinh đô nhà vua). 


Tiết thứ 2 


Thi vân : Miên man hoàng điểu, chỉ ư khưu ngu. Tử 
viết : U chỉ, tri kỳ sở chỉ, khả đĩ nhân nhỉ bất như điểu hồ. 
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tỳ“ : # W + b › ti 6 1B : †n : # 
4E ? 2? # Øf  › Tƒ vÀ Á đi 4 th $# 2 


Tiết này lại dẫn Kinh Thị, thơ Miiên man ở Tiểu Nhã, 
dể cho thêm rõ nghĩa chữ "chỉ". 


Kinh Thị nói rằng : Tiếng chim hoàng oanh kia déo dất 
dịu dàng nghe ra hình đác ý lắm ! Bởi vì nó mừng được chốn 
nó đậu. Chốn nó đậu ở dâu ? Tức là chốn góc cổn (miên 
man hoàng điểu chỉ ư khưu ngu) "Khưu ngu", là chốn góc 
cổn. Đức Khổng Tử dọc câu thơ ấy nói rằng : "Con chim kia 
ư lúc nó chỉ mà nó biết được chốn chỉ, nên tiếng miên man 
biểu hiện ra tỉnh thần tự đắc; chim còn biết như thế, có lẽ 
đâu người ta mà không bảng được chim nữa rư : !" (ư chỉ, trì 
kỳ sở chỉ, khả dĩ nhân nhì bất như điểu hồ). 


Chim tất phải tìm chốn khưu ngu mà chỉ; người tất phải 
tìm đến chốn chí thiện mà chỉ. Nếu người không chỉ ư chí 
thiện, té ra người mà thua chim hay sao ! 

Hai tiết trên đó chỉ vừa hình dung chữ "chỉ". Lại có như 
tiết đưới này thích cho rõ nghĩa "chí thiện". 


Tiết thứ 3 


Thi vân : Mục mục Văn Vương, ô tập hy kính chỉ; 
vỉ nhân quân : chỉ ư nhân; vi nhân thần : chỉ ư kính; vỉ 
nhân tử : chỉ ư hiếu; vi nhân phụ : chỉ ư từ; dữ quốc 
nhân giao : chỉ ư tín. 

tỳ“ : # Ÿ# ⁄ 1t ,2?+ 8E @ ĐÀ ÀA # : 
IE 2? 2 ; Àà ÀA E ; t8 ; ÀA^ 7 : b# 
#;? ÀAA^A 4: Đời; #8ñA^ +: + - 

Tiết này lại dẫn Xinh Th¿ thiên Đại Nha thơ Văn Vương 
cho thêm rõ nghĩa chữ "chí thiện". 

Kinh Thỉ nói rằng : Sâu xa vậy thay ! Đức Văn Vương 
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ta đã tiếp tục luôn luôn mà lại rực rỡ sáng láng, chỉ tô rõ ra 
tỉnh thần cung kính và thái độ yên tịnh thường thường dún 
được chốn chỉ (mục mục Văn Vương, ô tập hy kính chỉ. 
"Tập", là thường tiếp tục luôn; "Hy", là dáng quang minh; 
"chỉ", là đúng chốn chí cũng tức là thiện. Vì có "tập hy kính” 
mà làm việc gì, hay xử địa vị nào, đối đãi với người nào, 
hoàn toàn dúng với chí thiện; tức như làm vua người thời chỉ 
vào ở đức nhân, làm tôi người thời chỉ vào ở đức kính, làm 
con người thời chỉ vào ở đức hiếu, làm cha người thời chỉ ở 
đức từ, giao tiếp với người ở trong nước thời chỉ vào ở đức 
tín. 

Theo ở đạo chí thiện mà kể bằng trừu tượng thời có 5 
chứ : "nhân, kính, hiếu, tử, tín". Tùy ở việc, tùy ở địa vị 
mà đúng với 5 chữ ấy tức là thiện. Đạo làm vua rất lành là 
"nhân": đạo làm cha rất lành là "từ"; đạo giao tiếp với quốc 
nhân rất lành là "tín". Chỉ ở 5 điểu ấy tức là "chí thiện”. Duy 
Văn Vương mới được như thế, mà rất hợp với đạo Đại học; 
nên truyện dẫn vào đây để làm gương cho học giả. "Nhân, 
kính, hiếu, từ, tín" là "minh đức"; thực hiện được 5 điều ấy 
ư trong thiên hạ thời tất thấy vua ai cũng "nhân", tất thấy tôi 
ai cũng "kính", tất thảy con ai cũng "hiếu", tất thầy cha ai 
cũng "từ", tất thầy quốc nhân giao tiếp với nhau ai cũng "tín". 
Đó là sự nghiệp "thân dân", Quân có đức nhân mà thân với 
thần; thẩn có đức kính mà thân với quân; tử có đức hiếu mà 
thân với phụ, phụ có dức từ mà thân với tử; quốc nhân có 
đức tín mà người trong các nước thảy thân với nhau. "Minh 
minh đức ư thiên hạ" cũng chỉ ngẩn ấy, công việc chỉ ư chí 
thiện như thế mới là hoàn toản. 


Chữ "quân" ở đây, không cẩn học nghĩa là "vua"; hễ 
người làm đầu mục có thể gọi bảng "quân" cả. Chữ "thần" ở 
đây, không cẩn học nghĩa bằng "tôi"; hễ làm công bộc thầy 
gọi bằng "thần". Hễ nhưng người trẻ tức là "nhân tử", hể 
những người già tức là "nhân phụ". Xem năm chữ "nhân" 
thời ý nghĩa rõ lắm. Ở trong hai chữ "quốc nhân", góp hết 
cả quân, thần, tử, phụ. Xem chữ "nhân thấn" thời quân là 
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nhân, xem chữ "nhân quân" thời thẩn là nhân, xem chữ "nhân 
phụ" thời tử là nhân, xem chữ "nhân tử" thời phụ là nhân. 
Lấy chữ "quốc nhân" nâng đỡ bốn chữ "nhân" trên thiệt quá 
chừng hay, mà lại quí hóa nhất là chữ "tín". 


"Tín" là nghĩa làm sao ? Nghĩa là, trong ngoài vỏ ruột 
in như một hết, trưước sau dẩu duôi in như một hệt; đã hữu 
hằng lại chân thật mới gọi bằng tín. Nhân mà không tín thời 
là giả nhân, kính mà không tín thời là mạo kính; hiếu mà 
không tín thời hiếu bằng cách hư văn; từ không không tín 
thởi từ bằng cách cô tức; chỉ duy nhân, kính, biếu, từ mà qui 
nạp vào một chữ "tín" mới là "chí thành bất tức", mà thật là 
"chỉ ư chí thiện”. Học giả nền nhận kỹ ý ấy. 


Tiết thứ 4 


Thi vân : Chiêm bỉ Kỳ úc, lục trúc y y, hữu phỉ quân 
tử, như thiết như tha, như trác như ma, sắt hể giản hể, 
hích hể, huyến hề, hữu phi quân tử, chung bất khả huyên 
hề, như thiết như tha giả, đạo học đã; như trác như ma 
giả, “tự tu dã; sắt hể, giản hể giả, tuận lật dã; hích hề, 
huyến hề giả, uy nghỉ dã; hữu phỉ quân tử, chưng bất khả 
huyện hể giả, đạo thịnh đức chí thiện; dân chỉ bất năng 


vong đã. 

#2 : 9œ #4 #8: ti g8: ä#£ 7, 
du of : to to BE : 2 1M 2 : lw 2 từ 
+ : 3 #8 7#£#7?&2®., thờ 3 
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3# : 1 lo : là 26 2X : RB8NMớU : R8 3 
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Tiết này lại dẫn Xinh TH¿ thiên 
để cho thêm phát minh "chí thiện". 


Kinh Thí nói rằng : Xem ở bờ vững nước sông Kỳ kia, 


>\ 


ệ Phong, thơ Kỳ Úc 
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có cây trúc sác lục tốt dờn dờn vậy (chiêm bỉ Kỳ úc, lục 
trúc y y). Người quân tử có vàn chương đó, ví như làm đổ 
xương sửng, đã dùng dao mà cát nó, lại dùng bào mà chuốt 
nó; lạt như làm đổ ngọc, đã dùng chùy tạc để xế xẻ nó, lại dùng 
đá gát để mài nó (hữu phí quân tử, như thiết như tha, như 
trác như ma), bóng nghiêm nhạt vậy (sắt. hề), cứng cát chính 
tỂ vậy (giản hề), chói chang sáng láng vậy (hích hể), rực rỡ 
tươi tốt vậy (huyến hể). Người quân tử có văn chương dó, 
thiệt trọn đời không bao gỎ quên đặng vậy (hữu phi quần 
tử chung bất khả huyện hề). 

Truyện thích nghĩa Xin Thi mà nói thêm ràng : Câu 
"như thiết như tha", là nói công phu học vấn vậy; câu "như 
trác như ma", là nói tu trị trong mình vậy; câu "sát hể, giản 
hể”, là nói cái đức tín thật cung kính vậy; câu "hích hể, huyên 
hể”, là nói cái uy nghi ở mật ngoài vậy; câu "hữu phỉ quân 
tử chung bất khả huyền hể", là nói đức thịnh rất lành, dân 
không thể nào quên đặt vậy. 

Trên kia, nguyên văn Ki Thị chỉ 9 câu, truyện văn 
thích lại có 10 câu. "Đạo học giả" là thích câu "như thiết như 
tha", nghĩa là công phu học vấn vẫn dã tỉnh mà lại muốn cho 
tỉnh thêm, tượng như nghề làm xương sửng, dã "thiết" rồi mà 
lại "tha" thêm. 

Câu "tự tu đã" là thích câu "như trác như ma, nghĩa là 
người ta sửa trị đổi mài lấy thân mình, đã tốt rổi mà còn 
muốn cho tốt thêm, tượng như nghề làm đổ ngọc, đã "trác" 
rối mà lại muốn "ma" thêm nửa. 

"Tuận lật dã", là thích câu "sát hể giản hể", nghĩa là đức 
thành kính chất chứa ở bể trong. 

"Uy nghỉ dã”, là thích nghĩa câu "hích hể huyến hể", 
nghĩa là dung dáng chỉnh túc ở bể ngoài. 

Câu "đạo thịnh dức chí thiện”, là thích nghĩa câu "hữu 
phi quân tử chung bất khả huyền hể" bởi vì thành kính chứa 
ở trong mà uy nghỉ tỏ rõ ra ở bể ngoài, chính là có dạo đức 
rất thịnh, có công nghiệp rất lành, cảm hóa dược khắp loài 
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người, ngắm nghía càng sâu thời yêu mến càng lâu dài, chẳng 
bao giờ mà người quên được. Như thế mới đạt được mục dich 
"chỉ ư chí thiện". 


Tiết đưới này lại muốn phát minh cho hết ý nghĩa nên 
lại dẫn lời Kim Thị thơ Liệt Văn ở thiên Chư Tụng. 


Tiết thứ 5 


Thi vân : Ô hô ! Tiền vương bất vong, quân tử hiển 
kỳ hiển, nhỉ thân kỳ thân; tiểu nhân lạc kỳ lạc, nhỉ lợi kỳ 
lợi, thử đĩ một thế bất vong dã. 


 # :2z2+ MB lÄW t 4£ 34,8 7 Ñ }XẤm & 
*ˆ#;i$: #43 #ứm #Í 3 4|, b 2À 3 tro 5S 
Kinh Thị có nói tàng : Hối ôi ! Các dấng tiền vương 
thiệt khiến cho chúng ta chẳng bao giờ quên đặng (Ô hô ! 
Tiền vương bất vong). : 


Sở dĩ "bất vong" là vì cớ sao ? Bởi vì thịnh dức chí thiện 
của tiền vương đã được như tiết trên kia nói; minh dức đã 
mình rổi thời sự nghiệp "thân dân” cũng thập phẩn viên mãn; 
người ở trong đời ấy, hễ là quân tử, ai nấy cũng qui trọng 
lấy người hiển mà dua nhau làm cho dược hiển, ai nấy cũng 
yêu mến lấy người thân mà dày dạn cái tình thân; hế là tiểu 
nhân, ai nấy cũng vui cái diểu mình vui mà muốn cho tất 
thấy người vui; ai nấy cũng lợi điểu mình lợi mà muốn cho 
thầy người được lợi (quân tử hiển kỳ hiển nhỉ thân kỳ thân, 
tiểu nhân lạc kỳ lạc nhỉ lợi kỳ lợi), vì thế nên người ta nhác 
nhớ hoài hoài mà không bao giờ quên đặng (thử dĩ một thế 
bất vong dã). 

Quân tử là chỉ vào hạng có chức vị; tiểu nhân là chỉ vào 
hạng không có chức vị. Chữ "quân tử, tiểu nhân" ở đây khác 
ở mọi nơi : quân tử, tiểu nhân ở mọi nơi là nói về phần địa vị. 
Địa vị tuy có khác nhau, mà ở trong pham vị "thân đân" thời 
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tất thảy người thấy là hạnh phúc chung nhau; nên một bên 
"hiển kỳ hiển nhi thân kỳ thân”, một bên "lạc kỳ lạc nhỉ lợi 
kỳ lợi". Đã "hiển kỳ hiển thời không người hiển nào mà không 
đắc chỉ, đã “thân kỳ thân” thời không người thân nào mà không 
yêu nhau; đã "lạc kỳ lạc" thởi không người nào mà không vui 
ngẩm; đã "lợi kỳ lợi" thời không người nào mà không no ấm. 

Công việc "bình thiên hạ" đến đó là hoàn toàn triệt để, 
mà chính là hai chữ "chí thiện" ở đầu kinh đó vậy. Nên truyện 
van dẫn bài này mà kết thúc chương này. 
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CHƯƠNG V 
3. Cách vật Trí Tri 


Tử viết : Thính tụng ngô do nhân dã, tất dã, sử vô 
tụng hồ; vô tình giả bất đắc tận kỳ từ, đại úy dân chí, 
thử vị tri bản, thử vị tri chỉ chí dã, 


† HH: #Phõö#@A ở - J t  & b#; 
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Chương này nguyên là chương thích nghĩa "cách vật trí 
tri" nhưng vì cổ kinh nguyên văn sót thiếu, đây chỉ biên thích 
những câu còn lại, vậy nên văn lý có hơi không tiếp tục mà 
cũng chắc không được như nguyên văn. Học giả chỉ có thể 
thấy được bao nhiêu thời nhận nghĩa bấy nhiêu. Tống Nho 
tuy có bài bổ truyện, nhưng chúng ta không thể tin theo dược. 
Nên chỉ thích nghĩa nguyên văn như sau này : 

Đức Thánh có nói rằng : Xử doán việc kiện thởi ta cũng 
như người vậy (thính tụng, ngô do nhân đã), ấ phải làm 
sao mà khiến được dân không ai kiện mới là rấ lành đó chứ 
(tất dã sử vô tụng hổ). Bởi vì còn đến nỗi dân có việc kiện 
mà cẩn người thấm phán, thế thời những người vô tình còn 
được dem lời lẽ ngoa xảo mà dối đời khi chúng, thật chẳng 
lấy gì làm hay. Chỉ duy một hạng người có lòng nhân ái, có 
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đức cương minh, xui khiến cho những người vô tình, vừa 
kiêng né, vừa tín phục, không dám ở trước mát mình mà hết 
được lời gian xảo của nó (vô tình giả bất đắc tận kỳ từ). 
"Tình", nghĩa là thật; "vô tình giả", là người không tình thật. 
Bởi vì những người vô tình đã không dám nói hết lời thời 
còn ai có tranh tụng nửa đâu ? Như thế là "sử vô tụng" được 
rổi đó. 


Tuy nhiên, sở dĩ được "vô tụng" đó, há phải cậy uy 
quyền pháp luật mà ngăn cấm được người kiện đâu ! Chỉ cốt 
tự giữa bản thân mình, minh đức đã minh rối, mà lại dân hết 
thầy thân với nhau rổi, tâm chí của đân tất thấy tín phục vì 
mỉnh dức mà chẳng ai là còn vô tình nữa. Thế thời sở dĩ được 
vô tụng, gốc vì dân chí úy phục hung (đại úy dân ch; đó 
là gọi bằng "trí bản"; đó là gọi bảng "trì chí" ("trí chỉ chí", 
nghĩa là biết thật đến nơi). 


Ý chính văn như trên kia chỉ mượn một việc thính tụng 
mà làm cho được sử vô tụng, tuy chưa thật hết nghĩa "cách 
vật trí tri", mà soi xét thấu được lòng người, biết được cái 
cội gốc làm chính trị; nếu không phải người "cách vật trí tri", 
chấác không làm nên. Lấy nghĩa ấy mà suy rộng ra, thời biết 
rằng muốn làm việc trong thiên hạ, tất trước hết phải cách 
cho hết vật trong thiên hạ, nào là vật tình, nào là vật lý, nào 
là vật thể, nào là vật dụng, nhất nhất thu nạp vào trong óc 
mình, đem đắt tận đến trước mát mình, như thế mới là vật 
cách, vật đã cách tức là "trí chí" rổi. Nên truyện ván kết thúc 
chương này bằng câu "Thử vị tri chỉ chí dã". Học giả xem 
bài này, nên chú ý vào chứ "sử" với chữ "bản". 
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4. Thành Ý Chính Tâm 


Chương này là thích nghĩa "thành ý chính tâm" của Kinh 
van, chia làm 4 tiết : 


Tiết thứ í 


Sở vị thành kỳ ý giả, vô tự khi dã; như ố ác xú, như 
hiếu hảo sắc, thử chỉ vị tự khiểm; cố quân tử tất thận kỳ 
độc dã. , 


%† l§ lì # š 3 : # Kẻ ; t6 6 R › 

tr 3ƒ 1ƒ ê., th À1 á 4 8 Ý % l Ð Mộ. 

Kinh văn có câu nói "thành kỳ ý", nghĩa là chớ có mình 
đối lòng mình vậy (sở vị thành kỳ ý giả, vô tự khi dã). 

Hai chữ "tự khi" rất nên nhận cho ra nghĩa. Nguyên vì 
lòng trời phú cho mình mà gọi bảng lương tri, vẫn sẵn có 
đức sáng mà biện biệt được phải hay trái, lành hay đữ, mình 
cứ theo mệnh lệnh cửa lương trị, phải thời làm, trái thời cự, 
lành thời theo, đữ thời tránh, như thế là mình trung thành với 
lòng mình. Nếu trái lại, bỏ điều phải, lấy điểu trái; theo diểu 
dữ, cự diều lành, đó là mình giả đối với lương tri mình tức 
là khi lòng mình; khi lỏng mình tức là "tự khi". Mình đã "tự 
khi" thời làm sao mà thành ý được ? Vậy nên thành kỳ ý tất 
trước cẩn nhất là cấm chỉ cái "tự khi", 
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Ba chứ "thành kỳ ý" lại phải nghiền cho ra nghĩa. "Ý" là 
động cơ ở trong lòng mình khi mới bắt đầu cảm xúc mà phát 
sinh ra tư tưởng, hoặc muốn lâm việc gì, hoặc muốn xu hướng 
về đường nào, khi mới manh động ở trong lòng tức là "ý"; theo 
ở lúc mới manh động đó mà hết sức trung thành với lương trị, 
cấm tuyệt được cái múi "tự khí", như thế là "thành kỳ ý”, xin 
học giả xem tiếp xuống mấy câu dưới này : 

Như ố ác xú, như hiếu hảo sắc, thử chỉ vị tự khiểm, 
cố quân tử tất thận kỳ độc dã. 

tưí 6$ & : ti ê : cà ã@h X  #£ 
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Bốn câu này nên chú ý vào hai chữ "tự khiểm", mà hai 
chữ "thận độc" lại càng nên chú ý lắm. Tỉnh thẩn tuyển 
chương, quí trọng nhất là bốn chữ ấy. 

"Tự khiểm" là phản đối với "tự khi". "Khiểm", nghĩa là 
dẩy đủ, cũng nghĩa là chân thật. Sách Mạnh Tử có câu nói 
rằng : "Ngưỡng bất quí w thiên, phủ bất tạc ư nhân" ( # 
Z4  ‡*+ &X; 1? Z4 ‡‡ 2+ ^,) (ngửa lên mà không then với 
trời, cúi xuống mà không trẽn với người), đó là thục chứng 
được tự khiểm. Mà muốn cẩu cho "tự khiểm", tất trước phải 
cấm tuyệt cái "tự khi". Nên truyện vân tiếp đỡ ba chứ "vô tự 
khi" mà đặt lời thí dụ cho ta rố, nói rằng : "như ổ ác xủ", 
nghĩa là ghét diểu chẳng lành, tất dáo dể ghét, như lỗ mũi 
ghét mùi thúi; "như hiếu hảo sác”, nghĩa là ham điểu lành, 
tất đáo để ham, in như con mát ham sắc tốt. Ghét điều xấu, 
ham điểu lành íà quả thật thà như thế thời hỏi tới thần lương 
tâm mà thần lương tâm vui sướng; xét đến nghĩa vụ làm người 
thời nghĩa vụ cũng chắc được hoàn toàn. Như thế là gọi bằng 
"tự khiểm". 

Nói tóm lại, bớt được một phần "tự khi" thời thêm được 
một phẩn "tự khiếm", bao giở mười phẩn "tự khiếm" đủ thời 
là ý thành được rồi. Cái công phu thành ý chỉ quan hệ nơi 
"tự khiểm" mà không "tự khi". Mình giả dối lấy mình thời 
là "tự khi"; mình thành thực lấy mình thời là "tự khiểm". Chỉ 
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mình với mình mà không quan hệ đến ai cả là gọi bằng "tự". 
Chữ "tự" dó tức là "độc", 


Tai mình, mình nghe lấy mình; mắt mình mình thấy lấy 
mình; óc mình mình tư tưởng lấy mình, mả không một người 
nào ở ngoài chen vào cả, đó là gọi bằng "độc". Mà chốn 
"độc" đó là chốn rất nguy hiểm. Bởi vì không kiêng né ai, 
không sợ hãi ai mà chỉ là một mình minh biết, một mình 
mình hay, thành ra muốn sao thời muốn, làm sao thời làm, 
tổi đến nỗi sai một ly đi một đặm. Cái "độc" đó chẳng phải 
là rất dáng kinh sợ hay sao ? Vậy nên các bậc quân tử tất 
phải cẩn thận ở nơi đó. Kính cẩn ở chốn "độc" của mình thời 
chấc không bao giờ tự khi, mà lại chấc bao giờ cũng "tự 
khiểm". Cái chốn mà mình được "tự khiểm" dó chỉ là cái 
chốn "độc" mà quân tử phải hết sức cẩn thận dó, quyết không 
cho hình thức ngoài được lừa dối mình, mà cũng quyết không 
cho tỉnh thần trong mình vì ngoại vật mà thay đổi. Đó là 
công phu "thận kỳ độc" của quân tử. Nên ở tiết này kết thúc 
lấy câu "quân tử tất thận kỳ độc". 

"Độc", là nghĩa làm sao ? "Độc", nghĩa là một. Mỗi 
một người tất có sức tự lập của người ấy; mỗi một người 
tất có trí khôn tự tri của người ấy.. Nói rút lại thời độc là 
chốn tự trị, tự năng của một mình, "thận kỳ độc", là cẩn 
thân kính sợ ở chốn một mình, không ai thấy dến, không ai 
nghe đến, mà tự giữa mình cẩn thận lấy mình, tức là "thận 
kỳ độc". 


Tiết thứ 2 


Tiểu nhân nhàn cư vi bất thiện, vô sở bất chí; kiến 
quân tử nhỉ hậu yểm nhiên; yểm kỳ bất thiện nhi trứ kỳ 
thiện; nhân chỉ thị kỷ như kiến kỳ phế can nhiên, tắc hà 
ích hỹ. Thử vị thành ư trung, hình ư ngoại; cố quân tử 
tất thận kỳ độc dã. 
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Từ đây sắp xuống, là kể cái tệ bệnh "tự khi” của tiểu nhân. 

Tiểu nhân đương lúc bình thường ở nể, làm những việc 
chẳng lành, chẳng việc gì làm không đến (tiểu nhân nhàn 
cư vi bất thiện, vô sở bất chí), dụng thấy quân tử mà sau 
thốt nhốt vậy; bưng bít những việc bất thiện mà giả đỏ lòc 
những việc tốt lành ra (kiến quân tử nhí hậu yếm nhiên, 
yếm kỳ bất thiện nhi trứ kỳ thiện), như thế mạc dầu, mà 
người ta xem nó như đã thấy rõ được gan phối nó rổi, thế 
thời có ích lợi gì đâu (nhân chỉ thị kỷ như kiến kỳ phế can 
nhiên, tắc hà ích hỹ đó gọi là cái gì đã thật có ở trong tất 
nhiên hình hiện ra ở ngoài (thử vị thành tr trung, bình ư 
ngo3)). 

"Thành ư trung", nghĩa là cải tâm thuật "thiện" với "bất 
thiện" đã thật thà chứa trữ ở bể trong; "hình ư ngoại", nghĩa 
là trong có thế nảo, tất nhiên hình hiện ra ngoải cũng thế ấy. 
Chẳng bao giờ ở trong đã xấu mà ngoài giả làm tốt được. 
Vậy nên quân tử tất cả kính thận ở chốn một mình vậy (cố 
quân tử tất thận kỳ độc dã). 

Chữ "độc" rất khó giải nghĩa. "Độc", nghĩa là trong chốn 
tâm thuật ẩn vi chỉ một mình mình biết mà thôi. Đó là một 
nghĩa. Lại một nghĩa là tự thân mình, mình chỉ tự cường tự 
lập lấy mà không cậy đến người ngoài. Nghĩa sau có ý hay 
- hơn nghĩa trước, thời "độc" là ở nơi tâm; theo nghĩa sau thời 
"độc” kiêm cả thân với tâm. 

Sách Tưán Tử giảng nghĩa "thận độc" : "thận", nghĩa 
như chữ "thành", "độc", nghĩa như chữ "kỷ". 

"Kỷ" là mình rất thành thực ở giữa mình, không cẩn thẩy 
đạy, không cậy bạn giúp, không kiêng né người ngoài chê bai 
mà chỉ tự mình thành thực làm lấy cho mình. Đức mình, mình 
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lo tiến; nghiệp mình, minh lo tu; mình độc lập lấy mình, dó 
mới là "thận độc". Nên Tuân Tử có câu nói rằng : 

Thiện chỉ vi đạo giả, bất thành tắc bất độc. 

#2 A8 # › X3 BỊ 8N - 

Nghĩa chữ "độc" đó hay hơn nghĩa chữ "độc" của Chu 
Tử chứ, sên biên vào dây để cho rộng mát của độc giả; và 
lại giảng nghĩa chữ "thận", học "thận" là thành, càng thiết 
với nghĩa "thành ý”. 


Tiết thứ 3 


Tăng Tử viết : Thập mục sở thị, thập thủ sở chỉ, kỳ 
nghiêm hồ ! 

ý ?#w: tH#ữứữäjä › t?#*›: t£*#)! 

Thầy Tang Tử có nói rảng : Vẫn ở trong lúc một mình, 
mà hình như có 10 mát dòm vào, có 10 tay trỏ vào, thiệt 
đáng sợ hãi lắm đó mà ! (thập mục sở thị, thập thú sở chỉ, 
kỳ nghiêm hổ). 

Học giả đọc bài này nên biết rằng "thập mục, thập thủ", 
không phải nói nhất định có 10 tay, 10 mất đâu ! Tuy trong 
lúc một mình ở, một mình ngổi, có thấy cháng nữa chỉ 2 mát 
mình, có trổ chăng nữa, chỉ 2 tay mình, mà vì trong lòng 
mình thành thực kính sợ, xem như hình có l0 con mắt ở xung 
quanh mình, 10 cái tay ở trước sau mình, không giây phút 
nào mà đám luông tuổng cẩu thả. Như thế mới là công phu 
"thận độc". 


Tiết thứ 4 


Phú nhuận ốc; đức nhuận thân; tâm quảng, thể bàn. 
Cố quân tử tất thành kỳ ý. 
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Tiết này lại nói thêm cho rõ nghĩa chữ "thành ý", lấy 
câu "phú nhuận ốc", mà thí dụ bằng "đức nhuận thân"; 
nghĩa là, trong nhà có tư bản giàu, tất nhiên trau dổi được 
nhà dẹp (phú nhuận ốc), hễ trong lòng có dạo đức thịnh, tất 
nhiên trau dổi được thân tốt (đức nhuận thân). 

Chữ "thân" ở đây nói góp cả tỉnh thần và xác thịt; "trí" 
được "tri", "thành" được "ý", "chính" được "tâm" là "nhuận" 
dược "thân" về tinh thần; "tu" được thân, "tể” được gia, "trị" 
được quốc, "bình" được thiên hạ là "nhuận" được thân về xác 
thịt. Nói tóm lại, ở trong lỏng mình, trí thức không cái gì 
không sáng suốt, tư tưởng không cái gì không chính đại, đó 
là "tâm đã "quảng" rối. "Tâm quảng" tức là "tâm chính": tâm 
đã chính rổi, tất nhiên "thân tu". Lỗ tai tất nhiên tổ, mà không 
cái nghe gì lẩm; con mát thấy tất nhiên sáng, mà không cái 
thấy gì lạc; tay chưa cử dộng, tất nhiên dược hoạt bát, khoan 
thai, mà không tý gì trở ngại, chác là "thể bàn" ("thể", nghĩa 
là toàn thể của thân mình; "bàn", nghĩa là nở nang khóc 
khoán) (tâm quảng thể bàn). Vì vậy, nên quân tử muốn tu 
thân "chính tâm”, tất trước phải thành "kỳ ý" (cố quân tử 
tất thành kỳ ý). 

Chữ "kỳ" rất có ý nghĩa. Ý là dộng ở trong tâm mà nấp 
ở trong thân; nên chữ "kỳ" thay dược chữ "tâm" và cả chữ 


"Phú nhuận ốc, đức nhuận thân", hai câu ấy là chững rõ 
câu "thành ư trung, hình ư ngoại". Vì trong có "phú" thời 
ngoài mới có "nhuận ốc"; trong có "đức" thời ngoài mới có 
"nhuận thân”. Nếu trong không phải "phú" mà giả cách "nhuận 
ốc”, trong không "đức" mà kiểu sức làm “nhuận thân”, té ra 
"vô nhí vị hữu, ước nhị vị thái, hư nhì vì dinh", không bao 
giờ có kết quả. Vậy nên chúng ta phải hết sức "thành kỷ ý". 
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5. Chính Tâm Tu Thân 


Sở vị tu thân tại chính kỳ tâm giả. Thân hữu sở phẫn 
trí tắc bất đắc kỳ chính; hữu sở khủng cụ tắc bất đắc kỳ 
chính; hữu sở hiếu nhạo tắc bất đắc kỳ chính; hữu sở ưu 
hoạn tắc bất đắc kỳ chính. 


Mr †N t Ÿ & E #* «  # : # # ĐH # it 8 Ấ 
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Kinh Văn có nói câu : ”Tu thân tại chính kỳ tâm", vì cớ 
sao mà tu thân ở nơi chính tâm ? Bởi vì tâm với thân chỉ là 
một giống; muốn tu trì được thân, cững chỉ tu trì ở nơi tâm 
mà thôi. Vậy nên thân có điểu gì xấu, không trách tội tại 
thân, mà chỉ trách tội tại tâm. Tâm muốn cho chính, tất phải 
thường giữ mực trung hòa; trung thời tâm được cân bảng 
luôn; hòa thời tâm dược thư thái luôn. Có như thế thời tâm 
mới chính được. Tâm chính tức là tu thân đó rổi. Phong khiến 
thân mình có dụng lấy diều gì tức giận thời chấc là tâm không 
được chính; hay đụng có việc gì kinh sợ thời chấc là tâm 
không được chính; hay dụng có đdiểu gì ham muốn thời chắc 
là tâm không được chính; hay dụng có điểu gì ưu hoạn thời 
chắc là tâm không dược chính. 

Nói tóm lại, "hữu sở phẫn trí, hữu sở khủng cụ, hữu 
sở hiếu nhạo, hữu sở ưu hoạn", bốn điểu đó thảy là khiến 
cho tâm mình chếch lệch. Tâm đã chếch lệch thân làm sao 
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mà tu đặng đó rư ? Nguyên lai tâm thể phải cốt cho trong 
lạng, hòa bình để làm chủ tể cho thân; những sự vật tiếp xúc 
ở bề ngoài, không một giống gì lay động được tâm mình; nào 
là giận tức (phẫn trí, nào là sợ hãi (khủng cụ), nào là ham 
muốn (hiếu nhạo), nào là lo buổn (ưu hoạn), không giống 
gì xô dẩy đất kéo được tâm mình thời có gỉ là "bất đắc kỳ 
chính" nữa đâu ! 


Tiết thứ 2 


Tâm bất tại yên, thị nhi bất kiến, thính nhỉ bất văn, 
thực nhỉ bất tri kỳ vị; thử vị tu thân tại chính kỳ tâm. 


? 2® 4© #4 : mm 2 ÑR › #ữm 4£ M !: #®e an 
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Xem ý nghĩa tiết này, càng biết được thân, tâm chỉ là 
một giống; tu, chính, chỉ là một công phu. Tức như dòm bằng 
mát, nghe bảng tai, ăn bằng miệng lưỡi, tuy vẫn công việc 
của thân, nhưng nếu trong lúc làm công việc đó mà tầm mình 
hoặc tha thích ở chỗ nào mà không đặt ý vào đó (tâm bất 
tại yên), lỖ tai có lắng mà té ra không nghe (thính nhủ bất 
văn), miệng lưỡi có ăn mà té ra không biết mùi đổ ăn (thực 
nhỉ bất tri kỳ vị). 

Nói cho đúng, "bất kiến, bất van, bất trí" có phải là tội 
tại thân đâu ! Chỉ vì "tâm bất tại" mà thôi. Vì "tâm bất tại" 
mả con mắt mất cả sức kiến, lỗ tai mất cả sức ván, miện. 
lưỡi mất cả sức trí vị. Đó thật là tâm bất chính, không thể 
nào tu được thân. Nên Kinh văn mới bảo ta rằng : "Tu trị 
thân mình cốt ở chính tâm mình" (thử vị tu thân tại chính 
kỳ tâm). 
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6. Tu Thân Tế Gia 
Chương này thích "Tu thân tế gia", chia làm 2 tiết : 


Tiết thứ † 


Sở vị tỂ kỳ gia, tại tu kỳ thân giả. 

?rìẰ #®W 34 ®ee@£38#*#?t - 

Chữ "gia" vẫn kèm cặp với chữ "quốc", "Tể kỳ gia" 
không phải tế một nhà mà thôi dâu, mà tất phải tể hết thấy 
nhà ở trong mội nước. - 

Trên Kinh văn đã nói rảng : "Dục tể kỳ gia giả, tiên tu 
kỳ thân", nghĩa là muốn tể hết gia trong một nước, trước phải 
tu hết thấy thân những người ở trong nhà. Nên bây giờ truyện 
lại thích cho rõ nghĩa. 

Gia ở trong một nước, tất đủ cả các hạng người, tổng 
chi gọi bằng nhân. Nên truyện văn mới nói rằng : 

Nhân chi kỳ sở thân ái nhỉ tịch yên; chỉ kỳ sở tiện ố 
nhỉ tịch yên; chỉ kỳ sở úy kính nhỉ tịch yên; chí kỳ sở ai 
căng nhi tịch yên; chỉ kỳ sở ngạo đọa nhỉ tịch yên; cố hiếu 
nhỉ tri kỳ ác; ố nhỉ tri kỳ mỹ giả, thiên hạ tiến hỹ. 

^e*+#*Mð7W #m*%+ 4 : > * H 8B & m #%$ 
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Trước kể cho rõ cái bệnh cán của người ta sở đĩ gia 
không tể, không trách tội ở gia mà trách tội ở thân; mà thân 
sở đĩ không tu, thời bệnh cán tại một chữ "tịch". 

"Tịch", nghĩa là xiên vạy, cũng nghĩa là J4 tio: lệch. 
Kinh LỄ có chữ "phi tịch chỉ tâm" ( ‡È 8š +. =› 


Vì xiên vạy, nghiêng lệch ở trong lỏng mà vã cũng 
không thể tu được; thân đã không tu thời không thể tể được 
gia. Vậy nên muốn tế được gia, tất phải đối đãi với người, 
lo trừng trị nhất thiết cái bệnh chử "tịch"; nếu đối đãi với 
người trong nhà mà còn có cái bệnh chữ "tịch"; hoặc vì cái 
chốn thân ái riêng mà có lòng tịch (chỉ kỳ sở thân ái nhỉ 
tịch yên); hoặc vì cái chốn tiện ố riêng mà có lòng tịch (chi 
kỳ sở tiện ố nhỉ tịch yên), hoặc vì cái chốn úy kính riêng 
mà cỏ lòng tịch (chỉ kỳ sở úy kính nhỉ tịch yên); hoặc vì 
cái chốn ai cảng riêng mà có lòng tịch (chỉ kỳ sở ai căng 
nhỉ tịch yên); hoc vì cái chốn ngạo đọa riêng mà có lòng 
tịch (chỉ kỳ sở ngạo đọa nhỉ tịch yên). "Ngạo dọa", nghĩa 
là khinh lờn. 


Năm câu trên đó trùm bọc lấy một chữ "nhân", bao bọc 
hết thấy người trong nhà mà cũng tức là người trong nước : 
nếu người nào người nào mà không cái bệnh "tịch" thởi vẫn 
có thân ái, mà thân ái vì công tâm; vẫn có tiện ố, mà tiện ố 
vì công lý; vẫn có uy kính mà uy kính vì đạo dức; vẫn có ai 
cảng, mà ai cảng vì từ; dấu có ngạo dọa mà ngạo đọa vì lòng 
ố ác. Như thế thời bao nhiêu người tốt, việc tốt tất thây thân 
ái nhau, úy kính nhau; bao nhiều người xấu, việc xấu, đáng 
tiện ố mà tiện ố, bao nhiêu người đáng ai càng, thời lấy lòng 
chí thành mà ai cáng nó; bao nhiều việc đáng ngạo đọa thời 
_ chiếu theo công lý mà ngạo dọa với nó, còn có thân người 
nào bất tu nữa đâu ? mà cũng có gia nào bất tể nữa đầu ? 
Sở đĩ được như thế là gốc vì trừng trị hết cái bệnh chữ "tịch". 
Nhưng khốn nạn thay ! Cái tâm thiên lý thưởng bị nhân dục 
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nó che lấp, mà cái bệnh căn vì xiên vạy nghiêng lệch (tịch) 
không mấy người trừng trị được. Truyện văn vì thế mà có 
lời dau đớn cho loài người rằng : 
„Cố hiếu nhỉ tri kỳ ác, ố nhí tri kỳ mỹ giả, thiên hạ 
tiền hỹ, 
#« 3ƒ ấn to #* & ý 6 mm ca R X # X TA. 


Tóm lại, cả 5 câu trên kia, thần ái, úy kính, ai cảng, 
thuộc về phạm vi chữ "hiếu", "Hiếu", nghĩa là ham, là thuận 
thích với lỏng mình. Hễ tính loài người, ai nấy cũng có hiếu, 
có ố; nhưng tất phải ở trong chốn mình hiểu mà biết có cái 
ác vẫn nấp ở trong ấy; ở trong chốn mình ố mà biết có cái 
mỹ vẫn nấp ở trong ấy, thời tuy hiếu mặc dẩu nhưng không 
lễ hiếu luôn cả cái ác; tuy ố mặc dầu, nhưng không lẽ ố luôn 
cả cái mỹ. Hiếu mà biết biện biệt ra được cái ác; ố mà biện 
biệt ra được cái mỹ, người dược như thế mới là công bình 
mà phù hợp với thiên Hệ (hiếu nhỉ trí kỳ ác ổ nhỉ trí kỳ 
mỹ). Nhưng mà người ấy ở trong thiên hạ đởi nay thiệt là ít 
lắm (thiên hạ tiển hỹ). 


Đầu tiết trùm lấy chữ "nhân, duôi tiết kết lấy chữ "thiên 
hạ", học giả chớ nên bỏ qua. Để ý vào chữ "nhân" với chữ 
"thiên hạ" thời biết rằng tế gia, há phải nhất gia mà thôi dâu; 
tu kỳ thân, hác phải nhất thân mà thôi đâu ! Ý Thánh nhân 
trông mong cho loài người ai nấy cũng đem công tâm, công 
lý mà an ở với nhau; người mình hiểu mà chớ hiếu lầm lấy 
việc xấu; người mình ố mà chớ ố càn đến việc tốt thời chác 
được thân ai nấy cũng tu, mà gia ai nấy cũng tể. Nên truyện 
văn tiết này kết thúc lấy chữ "thiên hạ". 


Tiết thứ 2 
Sang tiết thứ hai, hấng đỡ lấy chữ "tịch" mà dẫn chứng 
cho rõ, nói rằng : 
Cố ngạn hữu chỉ viết : Nhân mạc tri kỳ tử chỉ ác, 
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mạc tri kỳ miêu chí thạc. Thử vị thân bất tu, bất khả dĩ 
tế kỳ gia. 


wðuo 3 ÑÃ +2 HH: AX®©e®#®e T#>È§S › `? 
è ø : +L1ý # 4A 8 : 4 7T A2 8 # # - 


Xin chứng vào lời tục ngữ càng biết rõ được bệnh "tịch" 
của người ta. Tục ngữ có câu nói rằng : Điểu ác vẫn ai cũng 
ghét, mà đến điểu ác của con mình thời té ra chẳng ai biết 
(mạc trí kỳ tử chỉ ác). Vì cớ sao vậy ? Là vì lòng thươn 
con quá chừng mà hóa ra người mù mát (nịch ái giả bất 
minh) (của Chu Tử chú)( X$ 4W ). Cây má tốt 
có ai không biết ! mà đến khi trông vào má của mình thời 
không ai biết là má đã tốt (mạc tri kỳ miêu chỉ thạc). "Thạc", 
nghĩa là to lớn. Là bởi cái lòng quá ham được cho nhiểu mà 
thành ra không biết đẩy đủ. (Tham đắc giả vô yếm) (của 
Chu Tử chú). 

Than ôi ! Con mình xấu mà không biết xấu; má mình 
tốt mà không biết là tốt, vì cái bệnh tịch mà mê hoặc đến 
như thế, thân làm sao mà tu được rư ? Gia làm sao mà tể 
được rư ? Đó chính là "thân không tu thời không thể nào tế 
được gia" (thử vị thân bất tu, bât khả dĩ tế kỳ gia). 
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7. Tề Gia, Trị Quốc 


Chương này chia làm 6 tiết. Tiếp chương trên (Tu thân, 
tẾ gia) mà thích tới nghĩa Kinh văn : "Tế gia trị quốc”, 


Tiết thứ 1 

Sở vị trị quốc tất tiên tế kỳ gia giả. 

Z3; 8 #1 #8 * - 

Kinh có nói rằng : Muốn trì được nước, tất phải tế cho 
hết cả thảy nhà ở trong nước, là ý nghĩa như thế này : 

Kỳ gia bất khả giáo, nhi năng giáo nhân giả, vô chỉ, 
Cố quân tử bất xuất gia nhi thành giáo tư quốc. 

†tR TT : mm lEÉÁ # : R8 z2 - t8 2 
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Hễ ở trong nhà mình còn không dạy được, mà hay dạy 
được người cả nước, chắc không đạo lý ấy (kỳ gia bất khả 
giáo nhỉ năng giáo nhân giả, vô chỉ). Bởi vì nhà tức là cái 
nước nhỏ, nước tức là cái nhà lớn. Vậy nên quân tử chẳng 
bao giờ trừ nhả ra ngoài mà thành việc giáo dục ư trong nước 
được (cố quân tử bất xuất gia nhỉ thành giáo ư quốc). 

Hai chữ "xuất gia" khó thích nghĩa ! "Xuất gia", nghĩa 
là bổ ngõ nhà mà không dạy. Ý nói rằng : Muốn đạy cả nước, 


TẾ GIÁ TRỊ QUỐC 253 


tất cẩn phải dạy từ nhà; dạy hết cả từ nhà tức là dạy cả nước; 
mà bát đẩu phải dạy từ nhà mình, nên nói rằng : "bất xuất 


gia 


Tiết thứ 2 
Hiếu giả, sở dĩ sự quân đã; để giả, sở đỉ sự trưởng 
dã; từ giả, sở dĩ sử chúng dã. 


* 4 : 1 Ý#£#¿,., l # ý Địp lLÝ# K ở, 
Š # : Đ† HÀ 1 Sứ, - 

Thò vua là việc ở nước, nhưng há phải đến nước mới 
có vua đâu ! Cha mẹ ở trong nhà cũng in như vua của nước; 
đối đãi với cha mẹ mà cho dúng đạo hiếu, đó tức sở đĩ thờ 
vua rồi (hiếu giả sở đĩ sự quân dã). Thờ kẻ lớn là việc ở 
nước, nhưng bá phải đến nước mới có kẻ lớn đâu ! Người 
hơn tuổi minh ở trong nhà cững in nhưng người trưởng của 
nước, đối đãi với người hơn tuổi mình ở trong nhà mà đúng 
với dạo để, tức sở dĩ thờ kẻ trưởng đó rổi (để giả sở đĩ sự 
trưởng đã). Sai khiến dân chúng là việc ở nước, nhưng bá 
phải đến nước mới có dân chúng đâu ! Người con em thẩy 
tớ ở trong nhà cũng in như dân chúng của nước; mình đối 
đãi với con em thấy tớ mà hết lòng thương yêu tức sở dĩ sử 
chúng đó rổi (từ giả sở dĩ sử chúng dã). 

Thích tóm lại, gia với quốc, tuy có hai danh từ, mà tể với 
trị chỉ có một đạo lý. Sự quân, sự trưởng, sử chúng là việc ở 
nước, nhưng tất góp cả thảy nhà lại mới thành được vua (1), 
biết đối đãi với anh em mà dễ, tất nhiên cũng thờ dược bậc 
lớn; biết đối dãi với con cháu, thấy tớ mà từ, tất nhiên cũng 
sử được dân chúng. Đem lòng hiếu ra mà sự quân, dem lòng 
đễ ra mà sự trưởng, dem lòng từ ra mà sử chúng, thời công 


(› Mấy chữ "quân" trong sách nảy, ta phảẩi xem như Tổng thống 
đời này. Nói "quân" dây là nói bậc quân tuyệt bảo 
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việc nước đã đủ sẵn ở trong nhà rồi. 
Ba câu trong tiết này là nói cho rõ nghĩa "bất xuất gia 
nhỉ thành giáo ư quốc". 


Tiết thứ 3 


Xuống đây là tiết thứ ba, thửa tiếp chữ "tử" mà chứng 
cho rõ nghĩa. 

Khang Cáo viết : Như bảo xích tử, tâm thành cẩu 
chỉ, tuy bất trúng, bất viễn hỹ. Vị hữu học dưỡng tử, nhỉ 
hậu giá giả dã. 

#gÈủd : tk 7 › so  #Ê + › MA # › 
e4 ': +3 ®*#? ›: m# 1w #t© - 

Thiên Khang Cáo ở sách Chư Thư có lời nói rằng : Vi 
như nâng niu ôm ấp đứa con đỏ (như bảo xích tử). 


"Xích tử" là đứa bé con khi mới sinh ra chưa biết nói, 
chỉ biết khóc mà thôi. Sở dĩ nói rằng "như bảo xích tử", là 
vì xích tử chưa hay nói, nó không biết tổ rõ cái ý nó, nhưng 
mà người làm mẹ nó chỉ dem cái lòng thương nó mà chỉ 
thành thăm dò ý của nó, nghe nó khóc la lên mà đoán định 
cái ý nó ra thế nào (tâm thành cẩu chị), tuy chưa thập phẩn 
dích trúng, nhưng chấc cũng không sai xa đó rổi (tuy bất 
trúng, bất viễn hỹ). Bởi vì cái tâm lý từ ái của mẹ mà dò 
ra được cái tâm lý của xích tử, tâm với tâm in nhau, vậy nên 
làm mẹ tất nuôi được con. 

Xưa nay chưa có ngưởi nào trước học nuôi con mà sau 
mới gả lấy chổng đó vậy (vị hữu học dưỡng tử nhỉ hậu giá 
giả dã). 

Ý tiết này là cốt nói người ta dối với quốc nhân, chẳng 
sợ mình không được lòng quốc nhân, mà chỉ sợ lòng mình 
không chí thành như bảo xích tử mà thôi. 


Bảo xích tử ở trong một nhà, có thể suy ra mà bảo dân 
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ở trong một nước, dầu có bất trúng cũng bất viễn đó vậy. 


Tiết thứ 4 


Nhứt gia nhân, nhứ( quốc hưng nhân; nhứt gia 
nhượng; nhứt quốc hưng nhượng; nhứt nhân tham lệ, 
nhứt quốc tác loạn, kỳ cơ như thử; thử vị nhứt ngôn phấn 
sự, nhứt nhân định quốc. 


—#£+z › ¬8#£©› -#W› -m#=8ữ;, 
¬— 4# : -Mtfff®& ; †? trở, R1 — + 
†À # — ^ 4 8 - 


("Hưng", nghĩa là có ý hãng hái chấn tác, cũng có ý đua 
nhau làm; "Phấn", nghĩa là hư hỏng, mà cũng nghĩa là đổ 
trúc; "Nhân”, nghĩa là thân yêu lấy nhau; "Nhượng”, nghĩa là 
kinh nhường với nhau; "Tham lệ”, là tham lam ngang trái). 


Ÿ truyện văn nói rằng : Vì "tể, trị" chỉ có một lẽ, "gia, 
quốc” chung nhau một gốc, bắt đầu chỉ người trong một nhà 
có đức nhân, chẳng bao lâu tất thảy nhà ở trong một nước ai 
nấy cũng dua nhau mà làm nhân (nhứt gia nhân, nhứt quốc 
hưng nhân); bát đầu người trong một nhà có đạo kính nhượng, 
chẳng bao lâu nhà trong một nước ai nấy cũng đua nhau làm 
việc nhượng (nhứt gia nhượng, nhứt quốc hưng nhượng). 


"Nhân" với "nhượng" là tục tất tốt, nhưng gốc đầu chỉ 
nhứt gia mà dần dà nảy nở đến nhứt quốc. Nhà nào cũng 
nhân, nhà nào cũng nhượng đó là quốc trị rổi. Nếu trái lại, 
lúc đầu chỉ một người ở trong nước tham lam ngang trái mà 
sau đến nỗi ảnh hưởng kháp cả nước, thành ra tất thảy người 
ở trong nước ai cũng tham lam ngang trái, kết quả thời nổi 
lên việc loạn (nhứt nhân tham lệ, nhút quốc tác loạn). Sở 
đï "nhứt quốc tác loạn" há phải tội tại nhứt quốc dâu ? gốc 
tội tại nhứt nhân (vua), tham lệ mà tràn nảy ra; cái máy động 
cơ đáng ghê gớm như thế (kỳ cơ như thử). Đó chính là vì 
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một lời nói mà hư hỏng việc, vì một người tốt mà yên định 
được nước (nhứt ngôn phấn sự, nhứt nhân định quốc). 

Chữ "nhứt ngôn, nhứt nhân, học giả chớ nhận lầm. Chỉ 
"nhứt ngôn" mà thôi làm sao đến nỗi phẩn sự ? Nhưng vì 
"nhứt ngôn” đó, truyển bá mãi mãi mà thành ra thiên vạn 
ngôn; lời nói không cánh mà bay, tuyển cả nước lầm lạc vì 
câu nói dở mà bao nhiêu việc hỏng hết, đó là "nhứt ngôn 
phấn sự". - 

Chỉ có một người, làm sao mà định được quốc ? Nhưng 
vì một người đó có thể làm tiêu biểu cho ức muôn người mà 
lại cát tinh thần của một người đó hấp dẫn được tỉnh thấn 
của người trong một nước gốc thỉ một người mà hóa thành 
ức muôn người; tuy ức muôn người mà cũng in như một 
người. Ở trong một nước mà ức muôn người in như một 
người, còn có việc gì chẳng yên định nửa đâu ! Đó là "nhứt 
nhân định quốc". 


Tiết thứ 5 
Nghiêu, Thuấn suất thiên hạ dĩ nhân, nhỉ dân tòng 
chí; Kiệt, Trụ suất thiên hạ dĩ bạo, nhi dân tòng chỉ; kỳ 
sở lệnh phản kỳ sở hiếu nhí dân bất tòng; thị quân tử 
hữu chư kỷ nhỉ hậu cầu chư nhân, vô chư kỷ nhi hậu phi 
chư nhân; sở tàng hổ thân bất thứ nhi năng dụ chư nhân 
giả, vị chỉ hữu dã. Cố trị quốc tại tế kỳ gia. 


8 : #8 ® XÃ TH£†Đ : ñðE.& + › 8 : H# 
XTt⁄##.ưm; RE & +, Ä ĐH + E 3# ðt t‡ ø: 
#, #* &# †Ÿ? T4 tứ Cế 6 È HA  @ W 
%6 ĐA ; H8 † # Atxm W EA # 
*+Ñử -: #;¿¿¿£#1ñð#- 

Vì chữ "quốc" là nói chung hết cả nước trong thiên hạ, 
nên tiết này có ý nói rộng đến thiên hạ. 
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Xưa vua Nghiêu, vua Thuấn dưa thiên hạ vào dưởng 
nhân mà dân theo đó (Nghiêu, Thuấn suất thiên hạ đĩ nhân 
nhi dân tòng chỉ). Kiệt, Trụ đưa thiên hạ vào dường bạo 
ngược mà dân cũng theo đó (Kiệt, Trụ suất thiên hạ dĩ bạo 
nhỉ dân tòng chỉ). Chữ "suất" có ý là làm gương cho người 
ta dòm. 

Tiếp câu "nhứt nhân định quốc" ở tiết trên, có nhứt 
nhân như Nghiêu, Thuấn, thời thiên hạ theo đó mà dân trong 
thiên hạ thảy hưng nhân; có nhứt nhân như Trụ, Kiệt, thời 
thiên hạ theo đó mà dân trong thiên hạ thấy tác loạn. Bởi vì 
cái sở hiếu của nhất nhân mà ảnh hướng quan hệ đến thiên 
hạ chỉ theo ở nơi sở hiếu mà không phải theo ở nơi sở lệnh; 
nếu cải sở lệnh trái với cái sở hiếu thời có sở lệnh mặc dầu 
mà dân không theo (kỳ sở lệnh phản kỳ sở hiếu nhi dân 
bất tùng) ("sở lệnh", nghĩa là cái mệnh lệnh tự một người 
xuất phát ra; "sở hiếu", nghĩa là cái lỗng ham muốn của một 
người). 

Đoạn này chuyên trách vào người nguyên thủ ở trong 
nước, nhưng suy rộng ra thời những người đã học đạo Đại 
học, tất thảy có trách nhiệm như thế. Nên truyện vàn tiếp 
lấy mấy câu dưới này : 

Thị cố quân tử hữu chư kỷ nhỉ hậu cẩu chư nhân, 
vô chư kỷ nhỉ hậu phi chư nhân. 


*ú4 #8 †? 3ä cm #6 È #A^ : &  CGm 6 
3 l A - 

Vì vậy, cho nên đấng quân tử đối đãi với loài người, cái 
điểu gì tốt đã có sẵn trong mình mà sau mới cấu trách ư 
người ta (hữu chư kỷ nhỉ hậu cẩu chư nhân), cái điểu gì 
xấu đã không gác vào thân mình mà sau mới chề trách ư 
người ta (vô chư kỷ nhỉ hậu phi chư nhân). Vì có "hữu ` 
mà cẩu ư người ta mà người ta tin theo; cái gì mình "võ" mà 
sau trách người ta mà người ta thiếp phục. Nếu trái lại không 
phải "hữu chư kỷ" mà cứ một mực "cẩu chư nhân"; không 
phải "vô chư kỷ" mà cứ một mực "phi chư nhân", thế là ở 
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trong thân mình đã chứa trữ lấy lòng bất thứ mà bảo rằn 
hay dạy dỗ được người, chưa có lẽ ấy bao giờ (sở tàng h 
thân bất thứ nhỉ năng dụ chư nhân giả, vị chỉ hữu đã). 


Chử "thứ" ( # ) trọng yếu nhất ở trong tiết này, nghĩa 
đã thích kỹ ở Khổng Học Đảng thượng, nhưng dấy thích 
lược qua. Cứ như tượng chữ : chữ ( ‡e) ở trên, chữ ( ^+ ) 
ở dưới là chữ ( 3# ), nghĩa là lấy lòng mình mà suy ra cho 
ra đến lòng người mà biết lòng người cững như lòng mình; 
người ưa ham cái gì thời ta thành tựu cái ấy cho người. Người 
ghét bỏ cái gì thời ta lo trừ khử cái ấy cho người, mà lại cái 
gì mình đã ưa ham, tất cũng cho người ta được ưa ham; cái 
øì mình đã ghét bỏ thời chớ nên dem cái ấy đối đãi với người. ` 
Đủ cả hai phương diện ấy tức là nghĩa chữ "thứ". "Sở tàng 
hồ thân bất thứ”, nghĩa là bao trữ cái lòng ở trong thân mình 
không đúng với chữ "thứ". Chữ "dụ", nghĩa là dạy bảo. 

Mình đã "bất thứ", thế là thân "bất tu", mà gia cũng "bất 


tế", làm sao mà dụ chư nhân để khiến cho quốc trị được rư ? 
Vậy nên "trị quốc tại tế kỳ gia". 


Tiết thứ 6 

Thi văn : Đào chi yêu yêu, kỳ điệp trăn trăn; chỉ tử 
vu qui, nghỉ kỳ gia nhân. Nghỉ kỳ gia nhân nhỉ hậu khả 
dĩ giáo quốc nhân. 

MO: Kx 6Á: RA K 27T 
%®#®®#®A^A ;: #*#*®#A :':m 6" ⁄*#*t£A^ - 

Đây sáp xuống dẫn lời Xinh Thỉ luôn ba bài để chứng 
cho rõ nghĩa "trị quốc tại tế kỳ gia". 

Kinh Thị, thơ Đào Yêu ở thiên Chu Nam có nói rằng : 
Đương buổi mùa xuân, cây đào kia mơn mởn, lá dào kia xanh 
xanh (đào chỉ yêu yêu, kỳ diệp trăn trăn). "Yêu yêu”, có 
ý non dịu; "trăn trăn” có dáng xanh xanh. Lễ dời xưa trai gái 
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kết hôn thưởng ở mùa xuân; cô con gái vừa lúc vể nhà chồng, 
có phẩm hạnh đoan trang, có tính chất hiếu hữu, rất hỏa hiệp 
với ba trong một nhà (chỉ tử vu qui, nghỉ kỳ gia nhân). 

ử "nghỉ" ở dây, rất có ý nghĩa : đối với cha mẹ mà 
phải to làm con; đối với anh em, chị em mà phải đạo làm 
em, làm chị; dối với tông tộc mà tông tộc cũng khen là người 
phải, như thể là "nghỉ kỳ gia nhân" đó rồi. 


Nghỉ kỳ gia nhân nhỉ hậu khả dĩ giáo quốc nhân. ˆ 

# J#?È 8A !: ứñ 6Ý M#€©Ñ ^Á - 

Nhân vì một người phải mà người trong một nhà thảy 
đểu phải; người trong một nhà đã đếu tốt cả, bây giờ phong 
hóa lưu hành tất thầy. nhà ở trong một nước, dâu đâu cũng 
mác cái ảnh hưởng tốt; đến bây giờ mới có thể dạy được 
người trong nước (nhi hậu khả dĩ giáo quốc nhân). 

"Giáo quốc nhân", chẳng phải điểu gì lạ dâu, cũng chỉ 
khiến cho "nghỉ kỳ gia nhân" tất cả thảy, nên "tể kỳ gia" tức 
là "trị quốc”. 

Thi vân : Nghỉ huynh nghi đệ. Nghỉ huynh nghi đệ 
nhi hậu khả đĩ giáo quốc nhân. 


# 2£: ? W1 # ;¡ #ÑÄ Tý ›: mEÉ 1ñ § 
8 ^- 

Đỡ lấy chữ "nghi" trên kia mà dẫn thêm câu Kinh Thỉ 
này. 

Thơ "Lục Tiêu" ở thiên Tiểu Mha có câu nói rằng : Anh 
thiệt phải với đạo anh, em thiệt phải với đạo em. Vì em phải 
với đạo làm em mà thỏa hợp được lòng anh; vì anh phải đạo 
làm anh mà thỏa hợp được lòng em, thế là "nghỉ huynh, nghi 
đệ" đó rổi. Người trong một nhà mà dã "nghi huynh nghĩ đệ" 
cả thấy, lúc bấy giờ tất thầy “huynh đệ Ở trong một nước, ai 
cũng mác cái ảnh hưởng tốt ấy mà sau có thể dạy được quốc 
nhân. 


Thi vân : Kỳ nghi bất thắc, chính thị tứ quốc; kỳ vi 
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phụ tử huynh đệ túc pháp nhỉ hậu dân pháp chỉ dã. Thử 
vị trị quốc tại tẾ kỳ gia. 


tz: #23224: £#wœwẲ: #ãà ¿+? x 
#8 lkứn 6 R  È b ( ĐLÚN GB #1 # - 
Kinh Thí, thơ “Thí cựu" ở thiên Tảo Phong có nói 
rằng : Ủy nghi của người quân tử chẳng bao giờ có sai lầm, 
chính là cái chứng nghiệm đã thân tu mà gia tể rổi. Vậy nên 
công hiệu to lớn chẳng những ở một nhà, một nước mà thôi, 
mà lại chính được nước bốn phương ấy nữa kìa (kỳ nghi bất 
thắc chính thị tứ quốc). Nói rằng "chính thị tứ quốc" vẫn 
thấy được quốc trị rổi đó, nhưng nguyên nhân há phải ở quốc 
đâu ! Chính nguyên nhân ở gia kia mà ! Hễ người ở trong 
nhà, làm cha, làm con, làm anh, làm em, thảy có thể làm 
khuôn mẫu cho người được (Vi phụ tử huynh đệ túc pháp), 
mà sau người trong nước mới đểu tuân theo làm khuôn mẫu 
đó vậy (nhỉ hậu dân pháp chỉ dã). Đó là cái lẽ trị nước chỉ 
ở nơi tể cho hết nhà (thử vị trị quốc tại tẾ kỳ gia). Câu này 
là kết thúc cá tuyển chương. 
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8. Trị Quốc Bình Thiên Hạ 
(chia làm 16 tiết) 


Tiết thứ 1 


Sở vị bình thiên hạ tại trị kỳ quốc giả 

ð, † f# X T 4 ¡§ #H # : 

Thượng lão lão nhỉ dân hưng hiếu; thượng trưởng 
trưởng nhỉ dân hưng để; thượng tuất cô nhỉ dân bất bội; 
thị dĩ quân tử hữu hiệt củ chỉ đạo dã. 

+o*È*mãmE f8 * : L*kEmR 8E › L 
® mm R 4 f##, X6 tt # †? R Ä  È* lẻ - 

Trên Kinh văn có nói rằng : Bình thiên hạ ở nơi trị được 
cả nước ở trong thiên hạ, là ý nói rằng : Làm người kẻ trên 
kính trọng người già mà dân đua nhau làm việc hiếu (thượng 
lão lão nhỉ dân hưng hiếu. Chữ "lão" trên là động tủ, chữ 
"lão" dưới là đanh từ. Làm người kẻ trên tôn trọng kẻ trưởng 
mà dân đua nhau làm việc đễ (thượng trưởng trưởng nhỉ 
dân hưng để). Chử "trưởng" trên là động tử, chữ "trưởng" 
dưởi là danh từ. "Lão", là người tuổi bằng ngang với cha 
mình; "Trưởng", là người tuổi bằng ngang với anh mình. 

Làm người kẻ trên hay thương yêu con bé mổ côi, mà 
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dân bát chước theo không làm diểu ngang trái (thượng tuất 
cô nhỉ dân bất bội). "Cô" là con bé không cha không mẹ. 
Xem góp ba câu trên ấy thời muốn cho dân hưng hiếu, tất 
trước giữa mình phải lão lão; muốn cho dân hưng dễ, tất giữa 
mình trước phải trưởng trưởng; muốn cho dân bất bội, tất tự 
mình trước phải "tuất cô"; lấy lòng mình mà suy cho đến 
lòng người thời biết được lòng người cũng in như lòng mình, 
vì vậy cho nên quân tử có cái đạo lý bằng cách "hiệt củ” (thị 
dĩ quân tử hữu hiệt củ chỉ đạo › đã), "Hiệt", nghĩa là do 
lường; "củ", nghĩa là cái thước để làm đổ vuông, cũng có 
nghĩa là khuôn mẫu; đo lường cho đúng với thước vuông, gọi 
bằng "hiệt củ". Hai chữ "hiệt củ" ý thích như tiết thứ hai. 


Tiết thứ 2 
Sở ố tư thượng, vô dĩ sử hạ; sở ố ư hạ, vô đi sự thượng; 
sở ố ư tiền, vô dĩ tiến hậu; sở ố ư hậu, vo dĩ tủng tiền; sở 
ố ư hứu, vô dĩ giao w tả; sở ổ ư tả, vô dĩ giao ư hữu; thử 
chỉ vị hiệt cú chỉ đạo. 

H† § 2t L.,#.Đœ L1 TP: 6 2E. #1 § 
+ ;ời & » W : #4 Ê ; HS 3# : # 
VÀ #Ê W ;ÿ 6 2° : # r3 k , H6 # 
*¿,?#vw * ?Ðz ; L* 1 XE + - 


Như thế nào là gọi bằng dạo "hiệt củ" ? Xin xem như 
lời sau nảy : 


Bởi vì dịa vị và chức phận của người ta, tuy mọi người 
với mọi người có khác nhau, nhưng mà theo tâm lý thời ai 
cũng như ai; hể điểu gì xấu thời tâm lý ai cũng ghét. Vậy 
nên quân tử dối đãi với người, tất tự giữa lòng mình suy ra 
mà đối đãi bằng một cách công bình. Tỷ như mình làm người 
dưới mà có những diều gì mình không bằng lòng vớt người 
trên của mình thời chớ đem diểu ấy sai sử người dưới của 
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mình (sở ố ư thượng, vô dĩ sử hạ). ("Sở ố", là những việc 
mà mình ghét giận). Mình làm người trên mà có những việc 
gì mình không bằng lòng với người dưới của mình thời chớ 
đem việc ấy dối đãi với người trên của mình (sở ố w "hạ, vô 
dĩ sự thượng). Người ở trước mình có những diểu gì khiến 
cho mình ghét thời mình chớ đem diểu ấy dắt kéo những 
người ở sau mình (sở ố ư tiển vô dĩ tiễn hậu). Người ở sau 
mình có điều gì làm cho mình ghét, thời mình chớ đem những 
diều ấy mà tiếp đãi người trước mình (sở ố ư hậu vô đã tủng 
tiền). Người ở cạnh bên hữu mình có những điểu gì khiến 
cho mình ghét, thời mình chớ dem diểu ấy giao tiếp với người 
ở cạnh bên tả mình (sở ố ư hửu, vô dĩ giao ư tả); người ở 
cạnh bên tả mình có › những điểu gì khiến cho mình ghét thời 
mình chớ đem điểu ấy giao tiếp với người cạnh bên hữu minh 
(sở ðố ư tả vô dĩ ï giao ư hữu). 


Thích tóm lại, "thượng, hạ, tiền, hậu, tả, hữu", sáu chữ 
ấy là địa vị của mỗi người ở chung quanh minh; chữ "sử, sự, 
tiễn, tủng, giao", nam chữ động từ ấy là nghĩa vụ của mình 
đối với các hạng người. Suy giữa lòng minh ra, biết được 
những việc gì người đối đãi với mình mà mình dã không 
bằng lòng, thời mình cũng nhất thiết không đem điểu ấy đối 
đãi với người. Mấy câu dây, ý nghĩa cũng như câu ở trong 
sách Luận Ngữ : "Kỷ sở bất dục vật thí ư nhân”, và câu thẩy 
Tử Cống : "Bất dục nhân chỉ gia chư ngã giả, ngô diệc dục 
vô gia chư nhân" ("bất dục" tức là "sở ố", “thượng, hạ, tiền, 
hậu, tả, hữu" là thay chữ "nhân"). Như thế là gọi bảng "hiệt 
củ chi dạo”, 


Chữ "hiệt củ" ở dây, chính là chữ “trung, thư" Ở trong 
sách Lưện Ngữ. Tiết trên đã có câu : "Sở ,tảng hổ thân bất 
thú" ("bất thứ", tức là trái với đạo "hiệt củ"). “Thượng, hạ, 
tiền, hậu, tả, hữu" bốn mạt trên dưới tuy có khác nhau mà 
mình theo từ người, dối đãi bằng một cách vuông vức, cân 
bằng, hế cái gì lòng mình đã ; ghét, thời mình biết dược lòng 
người cũng ghét, chớ dem điểu mình ghét đó mà dối dãi với 
người, đó tức là "thứ", mà dúng với dạo "hiệt củ". 
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Tiết thứ 3 


Thi vân : Lạc chỉ quân tử, dân chỉ phụ mẫu; dân 
chỉ sở hiếu, hiếu chỉ; dân chỉ sở ố, ố chỉ; thử chỉ vị dân 
chỉ phụ mẫu. 


lọ“:#e"* 8 7?,R+ 1t 8;RE + 8z, 
R *x ðt # & + ; tu RE + š 8 - 
Tiết này dẫn lời ink Thỉ thơ Nam sơn hữu dài ở thiên 
Tiểu Nhã để cho thêm rõ nghĩa chứ "hiệt củ", 
Kinh Tïủ có nói ràng : Vui vẻ hòa thuận vậy thay người 
quân tử ấy ! thiệt đáng làm cho mẹ cho dân (lạc chỉ quân 
tử, dân chỉ phụ mẫu). 


Sở dĩ làm được cha mẹ cho dân là vì thế nào ? Là vì 
quân tử có đạo "hiệt củ", hay dem lòng mình đạt vào lòng 
- dân, lại hay dem lòng dân mà để vào trong lòng mình; cái 
gì mà lòng dân đã vui ham (dân chỉ sở hiếu), thời mình cũng 
vui ham theo (hiếu chỉ), mà làm cho thỏa lòng vui ham của 
nó; cái gì lòng dân đã ghét giận (đân chí sở ô), thời mình 
cũng ghét giận theo (ð chỉ), mà làm cho thỏa lòng ghét của 
nó, như thế là bảo rằng "dân chỉ phụ mẫu". 

Bốn chữ "Dân chỉ phụ mẫu", là có ý xem dân như con 
mình, cũng như câu : "Như bảo xích tử" ở tiết trên, Bênh 
vực dân ¡in như bênh vực đứa con đỏ, không lấy quyền thế 
quan trưởng mà đối đãi với dân, chỉ lấy tấm lỏng thương con 
mà đối đãi với dân thời chắc dân cũng xem mình như cha 
mẹ, nên nói rảng : "dân chỉ phụ mẫu". 

Hai chữ "lạc chỉ" là nói cả tính thần và hình thức; ở 
trong có tính thần nhân ái, ở ngoài có hình thức vui hòa, thế 
là "lạc chỉ". Duy có "lạc chỉ", nên diểu gì ham vui, điểu gì 
ghét giận, thảy thuận theo như lòng dân, đó chính là đạo "hiệt 
củ" của quần tử. 
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Tiết thứ 4 


Tiết này lại nói về mạt phản diện dể răn cho những 
người không biết làm cha mẹ của dân, nên lại dẫn lời Kink 
Thí, thơ Tiệt Nam Sơn ở thiên Tiểu Nhã. 

Thi vân : Tiệt bỉ nam sơn, duy thạch nham nham; 
hách hách sư đoấn, dân cụ nhĩ chiêm; hữu quốc giả, bất 
khả đĩ bất thận, tịch tắc vỉ thiên ha lục hỹ. 

# zZ :f 6 đeo, 98G6 86.80 ,.R 8 
 #:# H8 Y. 7 7v 1,2 M5 X T®«. 

Kinh Thị có nói rằng : Cao lớn vậy thay hòn núi Nam 
sơn kia ! dứng dưởi trông lên chỉ thấy dã chởm chớm (tiệt 
bỉ nam sơn; duy thạch nham nham) (chữ "tiết" ở đây đọc 
bàng chữ "tiệt"; "nham nham"”, có ý là và cao và dốc). Kia 
quan Sư doãn, địa vị đã cao, danh vọng cũng trọng, là một 
người mà dân thảy trông nom vào mày đó (hách hách sư 
doãn, dân cụ nhĩ chiêm). 

Truyện dẫn lời Kữnk TH mà thêm vào lời ran rằng : Hễ 
người đã có quyển quốc trưởng, chính là người mà dân "cụ 
nhĩ chiêm" đó, không thể không cẩn thận mà được dâu ! (hữu 
quốc giả bất khả dĩ bất thận). 

Chứ "hửu quốc” ở dây là chỉ vào người làm quốc trưởng, 
như các vua ở đời quân chủ; nếu vào nước dân chủ, thời nhân 
dân lại là "hữu quốc giả". Bởi vì nước dân chủ, thời nhân 
dân ai nấy cửng có bản phận được cử làm quốc trưởng; nếu 
người quốc trưởng đó mà không biết kinh cẩn, đem lòng "xiên 
vạy", chỉ biết tự tư tự lợi mà thôi thời đến nỗi người ta ai 
cũng ghét mà kết quả bị thiên hạ giết mà thôi (tịch tấc vỉ 
thiên hạ lục hỹ). 


Tiết thứ 5 
Thi vân : Ấn chỉ vị táng sư, khắc phối thượng đế, 
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sat giám vu Ân, tuấn mệnh bất dị; đạo đắc chúng tắc 
đắc quốc, thất chúng tắc thất quốc. 


?z: Hè + ®ˆtH: Q86 L# : 1k T7 
%-‹- # ®^ð%:18#14mú › *⁄X#*J Xã. 


Đây lại dẫn lời Xửth Thị, thơ Văn Vương ở thiên Đại 
Nhã để cho rõ nghĩa hai tiết trên, 


Kinh Thí nói ràng : Khi nhà Ân chưa mất nước, chính 
là khi chưa mất dân (Ân chỉ vị táng sư) (°Sư", nghĩa là chúng 
tức là nhân dãn; "Vị táng sư", nghĩa là được lòng nhân dân). 
Bởi vì chưa mất nhân dân nên vua chúa nhà Ân hay phối hợp 
với thần thượng đế (khắc phối thượng đế). 


(Thượng dế, là vị thần chủa tế ở trên trời. Lễ đời xưa 
tế trời lấy các vị tiên vương phối hưởng với thượng đế). 
Người đời sau nên trông nhà Ấn làm gương : khi xưa, vị 
táng sư mà phối dược đức thượng đế, bây giờ thời Ấn đã 
táng sư rổi, nên nỗi cái tôn vinh bằng phối thượng để cũng 
vì đó mà mất luôn. Vậy mới biết mệnh trời to lớn kia chẳng 
phải dễ dưng mà hưởng dược dâu ! (Nghỉ giám vu Ân, tuấn 
mệnh bất dị). 

Xem lời Xinh T?⁄ như 4 câu trên ấy, thời biết được ý 
nghĩa trong câu thơ là nói thế này : 

Người hữu quốc giả, vì sao mà được nước ? Lại vì sao 
mà mất nước ? Bởi vì cội gốc nước ở nơi nhân dân, hễ được 
lòng dân là đắc chúng, thởi kết quả là được nước; mất lòng 
dân là thất chúng, thời kết quả phải mất nước (đắc chúng 
tắc đắc quốc, thất chúng tắc thất quốc). 

Ý Kinh Thị là nói như thế, truyện sở dĩ dẫn lời thơ Văn 
Vương đó là hấng đỡ chử "dân" ổ hai tiết trên mà bảo cho 
chúng ta biết nước với dân là rất quan hệ. 

Chữ “táng” và chữ "thất" nghĩa ¡in như nhau. Chữ "dác" 
là phản đối với chữ "táng". 
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Tiết thứ 6 
Tiết này hấng dỡ lấy tiết trên mà qui trọng vào một chữ 
"đực". 
Thị cố quân tử tiên thận hổ đức; hữu đức thử hữu 


nhân : hữu nhân thử hữu thổ; hữu thổ thử hữu tài; hữu 
tài thử hữu dụng. 


+8? 41N # dị W 6# A › #A 
#* +; + ft H ÄHk# Ú - 


Vì vậy cho nên bậc quân tử muốn "trị quốc, bình thiên 
hạ", trước hết chăm chỉ ở việc "mình minh dức" (thị cế quân 
tử tiên thận hỗ đức). 

Chữ "dức" ở dây, tức chữ "đức" ở dầu thiên. 

Đạo Đại học vẫn làm cho đến thân dân; có thân được 
dân mới là có người. Nhưng sở dĩ có người, há phải tự dưng 
mà có được rư ? Tất phải có "minh mình đức". Hễ có đức 
rổi thời người gần duyệt phục, người xa qui hướng, đó tức là 
con người (hữu đức thử hữu nhân). 


Chữ "nhân" ở đây nói hết cả thảy người tức là dân chúng 
(hữu nhân tức là đắc chúng). Đã "thân dân" mả “hữu nhân, 
rổi thời dấu chân người ' đến dâu thành ra đất nước ở đó; thổ 
địa nhờ có nhân dân sẵn có mà càng ngày cảng khai tịch 
thêm, đó tức là "hữu thổ" (hữu nhân thử hữu thổi). 


Thổ địa là cái kho trời để trữ của cải, bao nhiêu sinh 
sản phẩm tất thấy nhờ đất đai mà nảy nở ra. Nay đã có đất 
đai rồi, nảo nông lợi, khoáng sản, lâm sản, đạo lộ hải hà, vô 
số tài sản không còn thiếu, đó tức là hữu tài (hữu thổ thử 
hữu tài). 

Chử "tài" ở dây bao bọc rất rộng : có tài sản thuộc về 
phẩn thiên nhiên; có tài sản thuộc về phần nhân tạo, thảy là 
thu nạp vào trong chữ "tài", mà tục ta thường gọi bằng "của 
Hễ phàm người trong quốc gia, xã hội, sở dĩ sự nghiệp không 
được phát đạt, gốc vì kinh tế không được mở mang; mà nguồn 
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gốc của kinh tế cần thứ nhất là hữu tài. Bây giờ dã hữu tài 
rồi thời cái sự nghiệp ở quốc gia xã hội đã sẵn của dùng, 
muốn kiến thiết cái gì cũng phải nên, nào hậu dân sinh, lợi 
dân dụng, muốn làm gì cũng làm dược ngay, dó là hữu dụng 
(hữu tài thử hữu dụng). 

Câu sau này chỉ có 5 chữ, nhưng ngậm có hai nghĩa : 
một nghĩa, là muốn kinh dinh việc gi, tất cẩn phải có của; 
lại một nghĩa là, hễ đã có của rồi, tất phải dem của ấy mà 
kinh dinh mọi việc. Trái lại, muốn hữu dụng mà không của, 
thời không gạo làm sao thổi nên cơm ? (xảo phú nan vi vô 
mễ chỉ xuy) ( z ⁄‡ lã 3» & 3# + 1+). 

("Xuy", là nấu án, ai giữ chức nấu an gọi là : Tư xuy 
ấ] #  ). Nếu có của mà không biết dùng của thời tiền bạc 
té ra đổ chôn chết. Vậy nên chữ "tài" phải kèm cập với chữ 
"dụng", là ý tứ rất hay). : 

Tuy nhiên, tài dụng sở dĩ có, tất trước nhở có thổ địa; 
thổ địa sở dĩ có, tất trước nhở có nhân dân; nhân đân sở dĩ 
có tất trước nhờ có minh đức. Vì có minh đức mà thân được 
dân, thời hữu dân, hữu thổ, hữu tài, hữu dụng, tất thẩy ở trong 
lòng mẹ minh dức mà đẻ ra cả. Vậy nên truyện văn trùm lấy 
câu : “Quản tử tiên thận hổ đức". 

Nói tóm lại, không "minh đức" thời không "thân được 
dân", thế là nhân không, mà thể cũng không; thổ dã không, 
thời tài dụng chẳng lấy gì có. Vì lý do như thế, nên truyện 
ván tiếp xuống tiết dưới này. 


Tiết thứ 7 


Đức giả bản đã, tài giả mạt đã; ngoại bản, nội mạt, 
tranh dân thi đoạt. 
t®# ›: *ử - dã '› *ở - t+n+› # 
K & # - 
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Xem như các tiết ở trên kia thời biết rằng : "Đức" là nền 
tảng ở đầu tiên, mả "tài" là sản nghiệp ở cuối cùng. Thí dụ như 
cải cây kia, đức là cội gốc, tài là ngành lá; cội gốc có tươi tốt 
thời nhành lá mới râm rạp (dức giá bản dã, tài giả mạt dã). 
Vì vậy mà trong đạo Đại học quí trọng “dức" để làm gốc mà 
chất chứa sẵn ở bể trong; vun đáp "tài" để làm ngọn mà phát 
triển ở bể ngoài. "Bẵn" với "mạt" có trước, có sau thời nội với 
ngoại phải CÓ tầng, có lớp. Nếu chẳng thế, để đức ra ngoài, 
khinh rẻ cái gốc; riêng của vào trong mình, quí trọng.cải ngọn. 
Thế thời cái dáng làm gốc mà lại xem bảng ngọn; cải đáng 
làm ngọn mà lại xem bằng gốc (ngoại bản, nội mạt). Cách 
hành vị đã điện đảo như thế, có bao giờ ác nhân mà được thiện 
quả nữa rư ? Bởi vì không trau vể đức mà chỉ đua về tài, đức 
mỏng tất nhiên dân không theo, đân không theo nên phải tranh 
cho được dân: muốn tranh cho được dân, tất nhiên phải dùng 
đến võ lực. Một phương diện đã thua kém vì đức, còn một 
phương điện lại tham lam vì của, tất bên này cướp bên nọ, bên 
nọ cướp bên này, diễn thành ra tấn tuổng đạo tác (tranh dân, 
thi đoạt). "Tranh dân", nghĩa là muốn dân về mình mà dùng 
bằng cách chiến tranh. "Thi đoạt", nghĩa là muốn của về mình 
mà dùng bằng ngón cướp bóc. Bốn chữ ấy chính là chính sách 
thực dân địa của đế quốc dời nay. 


Tiết thứ 8 - 

Thị cố tài tụ tắc dân tán, tài tán tắc dân tụ; thị cố 
ngôn bội nhi xuất giả diệc bội nhi nhập; hóa bội nhỉ nhập 
giả diệc bội nhỉ xuất. 

*  H X RỊ R # : R #—RỊ R # : # #« š 
n tị 2X 7R l‡ mn A ; #W tỳm ÀA # 7 tấn t- 


Tiết này là đỡ lấy bốn câu tiết trên mà phát minh cho 
hết cái lý do phải trái. Nhân vì "ngoại bản, nội mạt", mà chỉ 
lo nhóm góp cho nhiểu của; của nhóm vào một chỗ tất nhiên 
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người giàu quá it, người đói quá dông mà kết quả thời dân 
phải tan (tài tụ tắc dân tán). Kìa muốn tranh dân mà tranh 
bảng cách vô bản như thế, có bao giờ được dân đâu ! Chỉ 
bằng vun đắp cái nền đức mà cho của tan ra ở dân thời nhân 
dân ai nấy cũng lạc nghiệp an cư, mà kết quả được dân đông 
nhóm (tài tán tắc dân tụ). "Tụ", "tán", hai chử phản đối 
nhau. Của chỉ làm giàu cho một nhà, thể là tải tụ, vì vậy mà 
dân đói quá nhiều, sở đĩ dân tán. Của chung cộng với cả thầy 
dân, thế là tài tán, thời dần thảy bảng lòng mà xúm nhau vào 
một chỗ, sở dĩ dân tụ. 

Vì có lý do như thế thời biết lẽ phải ở trong thiên hạ, 
không gì quí trọng hơn dức. Đức cháng những hay ở việc 
làm mà thôi, mà lại hay cả ở lúc nói; vì vậy cho nên người 
nào đã bất đức mà phun nhả ra lời nói, lấy những giọng trái 
đạo phi lý mà dối dãi với người thời người ta cũng lấy những 
lời trái đạo phi lý mà đối dãi với mình, dó chính là lời nói 
bội mà ra, tất cũng có lời nói bội mà vảo (thị cố ngôn bội 
nhỉ xuất giả, diệc bội nhỉ nhập). 


"Xuất", nghĩa là tự mình nhá ra; "nhập", nghĩa là tự 
người ngoài dưa vào; "bội", nghĩa là trái với đạo lý. Luận 
Ngữ có câu : "Hữu đức giả tất hữu ngôn", những câu nói 
trải với đức tức là "bội". Kìa nói phô phải cẩn thận ở lúc 
xuất, mà tiển của lại càng nên cân lường ở lúc nhập; nếu 
khi tiển của thu vào trong tay mình mà xét ra những giống 
của vào đó chỉ là ích kỷ hại nhân, thế là "hóa bội nhi nhập" 
đó rổi; của vào đã không phải lý, tất nhiên lúc cửa ra cũng 
ra bảng một cách tai hại (hóa bội nhí nhập giả, diệc bội 
nhỉ xuất). 

"Bội nhi nhập", nghĩa là làm hại người mà được của 
vào. "Bội nhí xuất", nghĩa là vì của mà bị người làm hại 
mình. Chữ "hóa" tức là chữ "tài" ở câu trên. Chứ "tài" rộng 
hơn chữ "hóa". 
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Tiết thứ 9 


Khang Cáo viết : Duy mệnh bất vu thường. 
tHÐủUH:?$®#7®- 
Đạo thiện tắc đắc chí, bất thiện tắc thất chí hỹ. 


I : É Rl f * › + #8 ñl 4 >È & - 
Tiết này lại hấng đỡ lấy chữ "tuấn mệnh" ở bài trên mà 
nói thêm cho kỹ. 


Thiên Khang Cáo Ở sách Chu Thư có câu rằng : Chỉ 
duy mệnh to lớn của trời không thường nhất định ở một chỗ 
(duy mệnh bất vu thường). Y câu ấy nói rảng Mệnh trời 
không bênh riêng. ai; ai có đức mà lành thời hãng đỡ dược 
ngay; ai vô đức mà chẳng lành thời hồng mất ngay (đạo thiện 
tắc đắc chỉ, bất thiện tắc thất chỉ hỹ). 

Chữ "thiện" chỉ vào câu "Tài tán tắc dân tụ"; "bất thiện", 
là chỉ vào câu "Tài tụ tác dân tán”. Hai chữ "chỉ" là thay chữ 
"mệnh". Chứ "dác” là dỡ lấy chữ "đắc chúng" mà đắc luôn 
cả mệnh. Chữ "thất" đỡ lấy chữ "thất chúng" mà thất luôn 
cả mệnh, Bởi vì lòng người về dâu tức là mệnh trời về đó; 
lòng người bỏ ai tức là mệnh trời bó người ấy. 


Tiết thứ 10 


Sở Thư viết : Sở quốc vô đĩ vi bảo, duy thiện dĩ vi 
bảo. Cửu Phạm viết : Vong nhân vô dĩ ví bảo, nhân thân 
dĩ vi bảo. 

3 $1: #M&ÀW : #ĐEÉÔ^A # 
È H: ÈQAÁA &@HÀ Ÿ : ERU%h Ấ - 

Tiết này hấng dỡ lấy chữ "thiện" ở tiết trên mà dẫn hai 
câu sách dể làm chứng. 

Sách Qưwốc Ngữ nước Sở có nói rằng : Nước Sở không 
giống gì lấy làm quí trọng (Sở quốc vô dĩ vi bảo), chỉ duy 
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lấy điểu lành làm quí trọng (duy thiện dĩ vỉ bảo). Lại có 
như lời ông Cửu Phạm, người nước Tấn, có câu nói rằng : 
"Người đã mất nước rổi không lấy gì làm của qui trọng, chỉ 
duy lấy lòng nhân thân làm quí trọng" (vong nhân vô dĩ vỉ 
bảo, nhân thân dĩ vỉ bảo). "Vong nhân", nghĩa là người mất 
nước tức là Trùng Nhĩ (Tấn Văn Công). "Nhân thân”, nghĩa 
lấy lòng nhân thờ cha mẹ mình. 


Tiết thứ 11 


Tần Thệ viết : Nhược hữu nhất cá thần, đoán đoán 
hề vô tha kỹ, kỳ tâm hưu hưu yên, kỳ như hữu dung yên; 
nhân chỉ hữu kỹ, nhược kỷ hữu chỉ; nhân chỉ ngạn thánh, 
kỳ tâm hiếu chỉ, bất sí nhược tự kỳ khẩu xuất, thực năng 
dung chỉ, đĩ năng báo ngã tử tôn lê dân, thượng diệc hữu 


kựi tai ! 
Y#Sä : #3 —-1§BG ›: WữWÈ2^2k&&d : + 

tt ›: i34. ^A+#aHd›: #c#*# 

^ + 3 * › #-¬: #? + › £e È # h ®# 

, f3 +* : r‹: KẾ # & + #4 # R › B 

] 


Tiết này chia ra làm hai tiệt : Đây hãy thích nghĩa tiệt 


Lời thiên Tđn Thệ ở sách Chư Thư có nói rằng : Như 
có một người làm tôi cho nước (như hữu nhất cá thần); 
người ấy vẫn quyết không tài nghề gì lạ (đoán đoán hể vô 
tha kỹ) ("doán đoán", nghĩa là quyết hẳn; chứ "hể" là trợ 
ngữ tử; "kỹ”, nghĩa là tài nghể), nhưng tốt nhất là cái tấm 
lỏng của người ấy vừa rộng rãi vừa nhân từ, tổ ra tỉnh thần 
dạo đức (kỳ tâm hưu hưu yên); xem dộ lượng người ấy, thật 
¡in như cái khuôn dung nạp dược thật nhiểu (kỳ như hữu 
dung yên). Thấy người ta có tài nghề hay mà sẵn lòng yêu 
mến, xem như cái tài nghề của mình có (nhân chỉ hữu kỹ, 
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nhược kỷ hữu chỉ). Đó là ham yêu người có tài mà quên hết 
cái bờ vực người với mình; thấy người ta có đức hiểu thánh 
thời trong lòng mình hết sức yêu chuộng, chẳng những lời 
khen ngợi tự ở miệng mình ra mà thôi (nhân chỉ ngạn thánh, 
kỳ tâm hiếu chí) bất sí nhược tự kỳ khẩu xuất ("bất sí" 
nghĩa là chẳng những); ham bậc biển thánh mà thật ở trong 
lòng vui ham, miệng nói ra thế nào thiệt có như trong lòng 
chứa trứ thế ấy (thực năng dung chỉ). Vì người hay ái tài 
tôn đức được như thế, nên người có tài dùng được hết tài, 
người có đức dùng được hết đức, mà con cháu ta, nhân dân 
ta, thảy nhờ người ấy mà bảo thủ được lâu dài (đĩ năng bảo 
ngã tử tôn lê dân) ("lê dân”, nghĩa là dân đầu đen). Trong 
nước mà có một người tôi như thế, chẳng những lợi ích cho 
người ấy mà thôi, mà cũng có lợi ích cho tuyển nước vậy 
thay (thượng điệc hữu lợi tai). 

Đây lại thích xuống tiết dưới : 

Nhân chỉ hữu kỹ, mạo tật đi ố chỉ; nhân chỉ ngạn 
thánh nhí vỉ chỉ, tỷ bất thông, thực bất năng dung, đĩ bất 
năng bảo ngã tử tôn lê dân, diệc viết đãi tai. 


A* # HH '› a0 & È A2 Â # 
_‡t + › #41 › ft 3# : H4 ft. Â 7 
‡#£ #4 E › # H 8 Ñ - 


Tnái lại, có một hạng người tôi như thế này : Thấy người 
ta có tài nghề, dem lòng ghen tương mà ghét người ấy (nhân 
chỉ hữu kỹ, mạo tật đĩ ố chỉ) (*mạo tật" nghĩa là ghen ghét), 
thấy người ta hiển mà mình có lòng chống cự, khiến cho 
người ấy phải cùng khốn (nhân chỉ ngạn thánh nhỉ ví chỉ, 
tỷ bất thông ("tỷ", nghĩa là khiến; "bất thông", nghĩa là tài 
đức không phát triển ra dược). Xem độ lượng người ấy thật 
quá chật hẹp mà không thể dung nạp được ai (thực bất năng 
dung). Vì thế, nên người có tài mà thành ra người vô dụng; 
người có đức mà thành ra người không làm được ơn cho dân, 
đến nỗi con cháu ta, nhân dân ta, thầy vì người tôi ấy mà kết 
quả không bảo thủ dược (dĩ bất năng bảo ngã tử tôn lê 
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dân). Thế thời chẳng những nguy, hại cho mình người ấy mà 
thôi, mà cũng nguy hải đến dân cả nước nữa vậy thay ! (diệc 
viết đãi tai (“dãi", nghĩa là nguy hại). 


Duy nhân nhân phóng lưu chỉ, bỉnh chư tứ di, bất 
dữ đồng trung quốc; thử vị duy nhân nhân vỉ năng ái 
nhân, năng ố nhẫn. 


"(2A #4 #4 *è : lí 8m X › #8 P8; 
J1? A5 6# A : tế ^ - 

Hạng người "bất náng dung" như trên kia nói, thiệt làm 
hại cho quốc gia xã hội nhiều lắm; đối đãi với hạng ñgười 
ấy chỉ duy bậc người nhân mà có quyền chính trị, tất phải 
đem nó đẩy đổ, đi ngay, đuối nó ra mọi rợ bốn phương, không 
cho nó chung ð trong một nước (duy nhân nhân phóng lưu 
chỉ, bình chư tứ di, bất đữ đồng trung quốc) ("phóng lưu", 
nghĩa là dày đổ; "bính", nghĩa là duối ra). 


Thử vị duy nhân nhân vi năng ái nhân, năng ố nhân. 

+ hĐPnBÁAÀA RE # Á : tá ^ - 

Câu này là kết thúc cả hai tiệt ấy. 

"Nhân nhân" ở dây tức là "nhân nhân” ở câu trên, nghĩa 
là người có đức nhàn mà lại cẩm được quyển chính trị. _Năng 
ái nhân”, là hay yêu ham người tốt, tức là hạng người “thực 
nàng dung" mà ta đại lên địa vị làm việc nước. "Năng ố 
nhân”, là thật hay ghét người xấu, tức là người "thực bất nâng 
dung”, mà ta đày đuổi ra ở ngoài nước. Như thế, người mà 
ta yêu dó chính là người bảo được tử tôn lê dân; ngưởi mà 
ta ghét đó chính là người làm hại tử tôn lê dân. 

Yêu một người mà tử tôn lê đân dược nhờ; ghét một 
người mà tử tôn lê dân khỏi tai hại, chẳng phải là "náng ái 
nhân, năng ố nhân" hay sao ? Nhưng chẳng phải người nào 
cũng hay như thế dâu ! Chỉ duy người có đức nhân, tâm địa 
vẫn công bình chính dại mà lại yêu dân thương nước, không 
một tý gì tự tư tự lợi mà hay yêu người, ghét người. Được 
công bình chính đáng như thế, nên truyện vân nói rằng "Duy 
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nhân nhân vi nảng ái nhân, nâng ố nhân", 


Tiết thứ 12 

Kiến hiển nhỉ bất năng cử; cử nhỉ bất năng tiên, mạng 
dã. Kiến bất thiện nhi bất năng thổi; thối nhi bất năng 
viễn, quá dã. Hiếu nhân chỉ sở ð, ố nhân chỉ sở hiếu, thị 
vị phật nhân chỉ tính, (ai tất đãi phù thân. 

Rm + ftW ,; #m 4 W EL : @k - R8 
k #Éø 2 §È 1Ã ; tR m4  tl › l ứ ' HA 2 
H6 : 4 ÀÁ Xx H 3 - Xi ưÀ^A 2H ý § u 
+ # ! 

Tiếp lấy câu "nhân nhân" mà nói trải lại (chử "mệnh" 
phải đọc làm chữ "mạn", nghĩa là khinh lờn). Thấy người ta 
hiển mà không hay cử lên, dấu có cử mà ui dai dùng dàng 
không hay cử trước ngay, thế là khinh mạn đó vậy (kiến hiển 
nhí bất năng cử, cử nhỉ bất năng tiên. mạn dã). 

Thấy người kia chẳng lành mà không hay duổi nó; dầu 
có đuổi nó nửa mà còn nể nả binh hộ, không hay đuổi cho 
xa; thế là lầm lỗi đó vậy (kiến bất thiện nhi bất năng thối; 
thối nhỉ bất năng viễn, quá đã). 

Than ôi ! Kia người bất thiện, chính la người ai cũng 
ghét nó, mà mình lại "bất năng thối, bất năng viễn", đó là 
người ta ghét mà mình ham đó rổi (hiếu nhân chỉ sở õố). Đến 
như ngươi bậc hiển là người ai cũng ưa ham màả mình lại "bất 
náng cử, bất náng tiên", thế là người ham mà mình ghét đó 
rồi (ố nhân chỉ sở hiếu). Ham một người mà dụng lấy người 
mà người ta ghét; ghét một người mà đụng lấy người mà 
người ta ham, chẳng phải là trái mất chân tỉnh của người ta 
hay sao ? Bởi vì ham lành, ghét dử là gốc ở tính phố thông 
của người, bây giờ mình trái hẳn mà ham người dữ, ghét 
người lành, như thế thiệt trái với tính người rổi (thị vị phật 
nhân chỉ tính). Người mà trái tính người như thế, tất đến nỗi 


378 KHÔNG HỌC ĐĂNG 


người ác lừa phinh được mình, mà người thiện không bênh 
vực được mình, kết quả chỉ tai hại đến giửa mình thôi (tai 
tất đãi phù thân) "dãi", nghĩa là "kịp", cũng nghĩa là "tới 
nơi". 


Tiết thứ 13 


Thị cố quân tử hữu đại đạo, tất trung tín dĩ đắc chỉ 
kiêu thái đĩ thất chỉ. 


*#*#t8 ? # ki !  #* 1t  fÐ > : Sẽ £ LI 
® + - 
Tiết này hãng đỡ ba chữ "nhân chỉ tính" mà suy rộng 
ra. 


Ý truyện nói rằng : Bởi vì ở trong quốc gia xã hội, chỉ 
loài người ở với loài người; thống trị loài người tất phải dựa 
theo tính loài người. Vậy nên quân tử có dạo lý thiệt lớn tức 
là thuận theo tính người (thị cố quân tử bữu đại đạo). Vì 
chân tính của người ta gốc ở lương tâm trời phú, dầu ai cũng 
biết trung tín là tốt, nên quân tử tất lấy trung tín mà được 
lòng người, mà chính là đúng với dại đạo (trung tín đĩ đắc 
chỉ); dấu ai cũng biết kiêu thái là xấu, hễ đối đãi với người 
bằng cách kiêu thái tất đến nỗi mất lòng người, mà chính là 
hỏng mất đại đạo (kiêu thái đĩ thất chỉ). 


Chữ "trung", nghĩa là ngay thẳng. Việc gì đáng làm tất 
làm hết lòng hết sức là gọi bàng "trung". "Tín", nghĩa là tin 
thật; hế điều gì nên nói tất y như trong lòng mà nói ra; mà 
đã nói ra tất làm cho đến nơi là gọi bằng "tín". "Kiêu", nghĩa 
là xấc xược. "Thái" nghĩa là xa xỉ; khinh rẻ người có đức, 
ghét bố người có tài, ý quyền thế mà đến nỗi mất lỏng người 
là gọi bằng "kiêu thát”. 


Sinh tài hữu đại đạo; sinh chỉ giá chúng, thực chỉ giả 
quả; vi chỉ giả tật, dụng chỉ giả thư, tắc tài hằng túc hỹ. 
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Tiết này, là hấng đỡ lấy hai chữ "đại đạo" mà dạy cho 
người ta về đường sinh tài. 

Vì bài trên đã có câu : "hữu tài thử hữu dụng”, nên Ở 
trên đường kinh tế, muốn cho công dụng ngày càng phát đạt, 
tất trước phải làm cho của cải ngày đẻ nổ; dẻ nở của tức là 
"sinh tài". Sinh tài cũng có đạo lý to lớn, nên nói rằng "sinh 
tài hữu đại đạo" (*đại dạo", nghĩa là phương pháp rất chính 
đáng, qui mô rất to lớn, kế hoạch rất hoàn toàn, chẳng phải 
bợm nhỏ khôn vạt làm nên được ? Nên nói rằng : "dại đạo”). 

"Đại đạo", tất phải như bốn câu dưới này : 

Vô luận một nhà hay một nước, một địa phương hay một 
xã hội, tất cũng phải có 4 hạng người với bốn loại việc : 

- Một là "sinh chí giả", nghĩa là những hạng người làm 
cho nảy nở tiển của tức là hạng sinh lợi. 

- Hai là "thực chí giả", nghĩa là những hạng người ăn 
mòn hết tiến của tức là hạng người phân lợi. 

- Ba là "vi chí giả", tức là những công việc mà làm cho 
tiền của nảy nở ra như thực nghiệp, hoặc công, hoặc nông, 
hoặc Tường: và thầy những nhà lao động, như lao tâm lao 
lực, v.v.. 

- Bốn là “dụng chỉ giả", tức là những công việc mà tiểu 
hao phí T, mất tiển của, như đổ án, thức mặc, chỗ ở, đổ 
vui chơi, V.V.. 


Người vẫn phải có thực, nhưng tất phải phần sinh nhiều 
hơn phẩn thực; của vẫn phải có dụng, nhưng tất phải phần 
vi nhiều hơn phẩn dụng. Vậy nên ở trong đại đạo sinh tài, 
tất phải làm sao mà những, hạng người sinh nở ra tiền của 
thời thật đông (sinh chỉ giả chúng), người ăn mất tiến của 
thời thật ít (thực chỉ giả quả); vông việc làm cho nẩy nở ra 
tiển của thời Bấp. chóng I mà không nghỉ (ví chỉ giả tật): công 
việc tiêu dùng về tiển của thời dần dà thủng tháng mà không 
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gấp (dụng chỉ giả thư). Nói tóm lại, hễ có một người ăn, 
thời nên có đôi ba người làm, thế mới là "sinh chỉ giả chúng”, 
mà "thực chi giả quả"; có một vài việc tiêu dùng, tất phải có 
9, 10 việc làm lụng, thế là "vi chi giả tật", mà "dụng chỉ giả 
thư". Người trong một nhà, trong một nước, trong một địa 
phương, trong một xã hội mà hao tổn về "thực chỉ, dụng 
chỉ", thưởng thưởng thấy phẩn nhiều, thời tuyển cả bộ phận 
kinh tế chỉ thấy là lời nhiều hơn vốn, nhập nhiểu hơn xuất, 
còn sợ gì tiền của không thưởng đẩy đủ luôn (tắc tài hằng 
túc hệ). 

Hiện bây giờ học thuyết xã hội thường có câu "Sinh lợi 
đa nhi phân lợi thiểu" ( + #j # đ; 2 #j .j` ) túc là câu 
"Sinh chỉ giả chúng, thực chí giả quả). Lại có câu : “Các 
tận sở năng, các thủ sở nhu" tức là câu "Vi chỉ giả tật, 
dụng chỉ giả thư". Nói cho đúng, người sinh dẻ ra của dã 
đông nhiều thời tất người ăn hao mất của phả† ít. Công việc 
làm cho sinh ra của đã không bao giờ nghỉ, thời dấu có tiều 
dùng chác cũng dối dào. 

Vì có "sinh chúng” mà tự nhiên thấy được "thực quả”, 
vì có "vi tật" mà tự nhiên thấy được "dụng thư", còn cẩn gì 
phải bóc lột cướp bóc của ai nữa rư ? 

Nếu trái lại, chỉ một người "sinh chỉ" mà mười người 
"thực chỉ", chỉ một ngày "vi chỉ" mà mười ngày "dụng chỉ" 
thời dầu kinh tế học hay dến thế nào cũng không khối được 
cái nạn bằng kinh tế khủng hoảng. 


Xem như mấy câu trên ấy thời ai bảo Khổng học mà 
không phải kinh tế học dâu ? 


Tiết thứ 14 


Nhân giả dĩ tài phát thân, bất nhân giả đĩ thân phát 
tài. Vị hữu thượng biếu nhân nhỉ hạ bất hiếu nghĩa giả 
dã; vị hửu nghĩa kỳ sự bất chung giả dã; vị hữu phủ khố 
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( "Nhân", là đạo lý người trên đối với người dưới; "Nghĩa", 
là đạo lý người dưới dối với người trên. Vì cớ sao mà không 
nói "Thượng hiếu nhân nhi hạ bất hiếu nhân" được ? Là vì 
người trên lấy nhân ở với người dưới, hoạc dân thiếu gì mình 
cũng cho nấy cả, cho nên dụng chứ "nhân" dược; chứ như 
người trên dã sướng rổi thời người dưới chỉ dùng nghĩa mà 
đối dãi thôi). 

Tiết trên kia là nói chung về việc sinh tài. Tiết này lại 
nói riêng vể những người có quyển tài chính ở trên đường 
chỉnh trị. 

Xưa nay, tổng cơ quan của kinh tế tất tóm vào trong tay 
chính trị và tư bản gia. Người coi việc tổng cơ quan ấy chỉ 
có hai hạng người : một hạng người là nhân giả, một hạng 
người là bất nhân giả. Hang người nhân giả giàu lòng công 
đức, đốc lòng thương người, thường xem của là của chung, 
nên hay tan của để nuôi người; người nhờ được mình nuôi 
mà xa gẩn tín phục, của mình gửi ở nơi bách tính mà thân 
mình được yên phú tôn vinh. Đó là lấy của tan ra mà phát 
hiển được thân mình vậy (nhân giả dĩ tài phát thân). 


Câu này cũng như câu : "Tổn thượng ích hạ viết ích" 
(3 + 34 T H 3) trong Kinh Dịch, nghĩa là bớt của người 
trên thêm bù cho người dưới là gọi bằng ích. 

Kia những lũ bất nhân nó sẵn lòng tham ô, chỉ biết tự 
tư tự lợi, muốn cho tiển của tóm vào mình, cốt cho mình 
được nhiều của mà bóc lột của người, mua oán chác thủ, đến 
nỗi vì của hy sinh mất cả thân mệnh. Đó là hủy thân minh 
mà tóm cho nhiều của (bất nhân giả dĩ thần phát tài). Câu 
này cũng in như câu : "Tổn hạ ích thượng, viết tổn" (3Ñ T 
l + H3 ) trong Kinh Díc&h, nghĩa là bớt của người dưới 
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mà thêm bù cho kẻ trên gọi bằng "tốn". 

Theo như đạo lý trên ấy đã nói thời biết rằng : Làm việc 
nhân nghĩa, tuy không phải mục đích tại vì lợi, nhưng vẫn 
có cái lợi to ở trong chỗ nhân nghĩa. Bởi vì dạo lý ở trong 
thiên hạ, mình hản hiên tử tế với người thời tất nhiên người 
cũng hẳn hiên tử tế với mình. Chưa có bao giở người trên 
ham làm việc nhân mà người dưới không ham làm việc nghĩa 
đó vậy. (vị hữu thượng hiếu nhân nhi hạ bất hiếu nghĩa 
giả đã), cũng chưa có bao giờ ham làm việc nghĩa mà việc 
ấy kết quả không đó vậy (vị hữu háo nghĩa kỳ sự bất chung 
giả dã). Cũng chưa có bao giờ của cải kho tàng ở dân gian 
mà không phải là của làm lợi ích cho nhân giả đó vậy (vị 
hữu phủ khố tài phi kỳ tài giả dã). Chứ "phủ khổ" ở dây, 
nghĩa là kho lẫm trữ tiến thóc; nhưng không phải phủ khố 
riêng của chính phủ dâu. Ý nói ràng : Chính phủ đã có nhân 
ân với dân thời dân giàu tức là chính phủ giàu. Xin xem nghĩa 
câu dưới này ở sách Luận Ngữ càng rõ nghĩa câu này lắm : 

Ai Công vấn ư Hữu Nhược viết : Niên cơ dụng bất 
túc, như chỉ hà ? Hữu Nhược đổi viết : Hạp triệt hồ ? 
Viết : Nhị, ngô do bất túc, như chỉ hà kỳ triệt dã ? Đối 
viết : Bách tính túc, quân thục dự bất túc ? Bách tính 
bất túc, quân thục dự túc ? 


xa Hz+2 # n : #*®ñẪ£R › trờf 2 
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Ông Ai Công là vua nước Lỗ, có hỏi với thầy Hữu Nhược 
rằng : "Nam nay mất mùa, nhà nông tiêu dùng không đủ, 
nghĩ cách thuế má làm sao cho dẩy đủ được rư ? 

Thấy Hữu Nhược thưa rằng : "Theo như phép thuế ruộng 
của nhà Chu, hễ một tên dân cày !00 mẫu, chín phần sở đắc 
thuộc về nhà tư, một phẩn cung cấp cho nhà công, gọi bằng 
phép thuế triệt. Đời nhà Chu lấy của dân như thế mà nhà 
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công được dẩy đủ; bây gIỜ: nhà vua sợ vì dựng bất túc thời 
cớ sao không làm phép thuế triệt đó rư ?" (Phép thuế triệt là 
mười phẩn lấy một). 

Ông Ai Công nghe nói mà nghĩ rằng : "Hiện nay của 
dân đã mười phần lấy đến hai, ta còn không dủ dùng, cở sao 
lại bảo ta làm phép thuế triệt nữa vậy ?". 


Thầy Hữu Nhược thưa lại rằng : 

"Tiển của chính phủ là gửi ở nơi bách tính; bách tính 
đẩy đủ thời phẩn tiêu dụng của nhà vua, ai để cho không dủ 
nửa ? Trái lại, bách tính không dẩy đủ thời phẩn tiêu dụng 
của nhà vua, ai còn để cho đủ nữa 2". 

Thẩy Hữu Nhược sở dĩ nói như thế là nghĩ rằng : bổng 
lộc của vua quan ản, tất thảy là dẩu mỡ của nhân dân cung 
cấp cho. Vậy nên dân giàu tức là chính phủ giàu. 

Câu thẩy Hữu Nhược nói : "Bách tính túc, quân thực dữ 


bất túc", chính là nghĩa câu : "Vị hữu phủ khố tài phi kỳ tài" 
ở đây đó vậy. . 


Tiết thứ 15 
Mạnh Hiến Tử viết : Súc mã thặng bất sát ư kê đồn, 
phạt băng chỉ gia bất súc ngưu dương; bách thăng chỉ gia 


bất súc tụ liễm chỉ thần; ở dữ kỳ hữu tụ iễm chỉ thần, ninh 
hữu đạo thần; thử vị quốc bất đĩ lợi vi lợi, đĩ nghĩa vỉ lợi 


x8 ... 
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Tiết này hấng đỡ tiết trên mà biện biệt "nghĩa" với "lợi" 
nên dẫn lời của Mạnh Hiến Tử. 
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Mạnh Hiến Tử là một người hiển đại phu nước Lỗ thường 
có lời nói rằng : "Những người ở địa vị làm việc quốc SỈA, 
vô luận nhỏ hay lớn, thấy không nên tóm lợi vào mình riêng. 
Hễ đã tóm lợi vào mình riêng tất nhiên có hại, tỷ như địa vị 
mình là quan Thượng sĩ, ở trong nhà đã có bổng lộc đủ nuôi 
ngựa chờ một cỗ xe thời những cái lợi về gà heo mình không 
nên xét đến (sức mã thăng, bất sát ư kê đồn). 

Vì sao "kê đổn" mà không xét đến 2 Là vì muốn những 


“an 


cái lợi về "kê dổn" để chia cho dân nghèo được. 


Hễ những người ở dịa vị làm quan đại phu, chính là 
"phạt bang chỉ gia" thời trong nhà ấy không nên nuôi trâu đê 
(phạt băng chỉ gia bất súc ngưu dương). 

"Băng" là nước đông thành giá. Lễ đời nhà Chu, các nhà 
quan đại phu thường dụng lúc nước đông giá, khiến người 
lấy giá từng khối trử sẵn trong nhà để quanh năm làm đổ tế 
tự; đến lúc có lễ tế thời cắt bảng thành từng tấm để dưa lên 
tế ở nhà thờ mình, nên gọi bàng "phạt bàng chỉ gia". Duy 
nhà đã làm đại phu mới được cái lề đặc biệt bằng "phạt bang. 
Cơ sao nhà ấy lại "bất súc ngưu dương" ? Là muốn để dành 
phẩn lợi ngưu đương nhường cho bình dân được phẩn lợi ích. 

Tóm lại, hai câu trên ấy chỉ là mình đã dược cái lợi lớn 
thời cái lợi nhỏ không tóm vào trong tay mình. Minh ở địa 
vị kẻ trên thời những việc dinh nghiệp làm án nên nhường 
cho phần đưới. Nếu trong nhà dã nuôi ngựa lại chuyên hết 
cả lợi gà, heo; trong nhà có bổng lộc làm đại phu mà lại 
chuyên cả lợi trâu đê, thời bao nhiêu dân đói rét biết ăn nhờ 
vào cái gì ? Nhưng mà ý ông Mạnh Hiến Tử lại chủ trọng 
vào mấy câu dưới này : 


Bách thăng chỉ gia bất súc tụ tiễm chỉ thần : dữ kỳ 
hữu tụ liễm chí thần, ninh hữu đạo thần. 


ñ®#+x # 7ä ##+E ›: #8 *##>+ 
E.,#ñ43#E - 


Hễ đã ở vào địa vị quan Khánh trong nước là trong nhà 
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mình đã có thế lực giàu gần dến 100 cỗ xe, mà mỗi cỗ xe 
có bốn ngựa, thế là so với bình dân đã giàu hơn nhiều lắm, 
tất phải chớ nuôi những thầy tớ sành nghề tụ liễm. ("tụ liễm", 
nghĩa là bóc lồt của dân mà nhóm góp vào cho quan; "liễm", 
là bóc lột; “tụ” là nhóm góp). 

Dử kỳ có tên dẩy tó hay tụ liễm, thà có tên đẩy tớ hay 
an trộm của mình (dẩy tớ mình mà hay an trộm của mình, 
gọi là "đạo thần"). Sở dĩ nói rằng : "dữ kỳ hữu tụ liễm chỉ 
thần, ninh hữu dạo thần". Chử "đữ kỳ" với chữ "nình” là 
so dọ nạng nhẹ cùng nhau. "Đạo thẩn" tuy không làm ích 
cho mình, nhưng chỉ làm tổn hại nhà quan mà thôi; chứ như 
"tụ liễm chỉ thần" thời chỉ làm lợi ích cho nhà quan mà làm 
tốn hại lớn cho nhân đân. 

Nhân dân đã tổn hại thởi kết cuộc cũng đến nhà quan 
tổn hại. Tai hại vì "tụ liễm chi thẩn" nậng hơn "đạo thần" 
nhiều lắm, nên ông Mạnh Hiến Tử mới nói như thế. Vì ông 
Mạnh Hiến Tử là "bách tháng chỉ gia", nên chú ý vào câu 
"bất súc tụ liễm chi thần". 

Câu nói ấy thiệt hiểu thấu đạo lý trị nước lắm, Là bảo 
dạo làm nước, chẳng phải chỉ lấy lợi làm lợi, mà cốt lấy nghĩa 
làm lợi đó vậy (thử vị quốc bất dĩ lợi vi lợi, dĩ nghĩa vi lợi 
đã). Bàn rút lại, tuyển cả tiết này, cốt biện biệt hai chữ "nghĩa" 
và "lợi". 

"Lời" là chỉ về những việc sinh tài; "nghĩa", là chỉ về 
những việc đúng lẽ phải. 

Mục đích làm nước vẫn ở nơi có lợi ích; nhưng lợi ích 
ở trong nghĩa mà ra, thời lợi ích mới được lâu dài, kết quả 
chỉ có lợi mà không hại. Đó là "đĩ nghĩa vị lợi". Nếu chỉ mục 
đích chuyên về phía lợi mà không dể ý về phía nghĩa, tất 
nhiên lợi về mình mà hại dến người. Người đã hại thời mình 
cũng hại theo; đạo lý ở trong thiên hạ, không bao giờ mình 
tuyệt đổi lợi, mà củng không bao giờ người tuyệt đối hại. 

Người mới mình, lợi với hại, xưa nay vẫn tương đối, vậy 
nên mục dích tuy cũng ở lợi, mà thủ doạn thời dùng bảng 
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nghĩa, thời lợi mới quân bình mà nghĩa cũng hoàn thiện. Lời 
ông Mạnh Hiến Tử chẳng thâm thiết hữu vị lắm hay sao ? 


Tiết sau hết. 


Trưởng quốc gia nhủ vụ tài dụng gIẢ, tất tự tiểu nhân 
hỹ; bỉ vi thiện chỉ. Tiểu nhân chỉ sử ví quốc gia, tai hại 
tịnh chí; tuy hữu thiện giả, điệc vô như chỉ hà hỹ. Thử vị 
quốc bất dĩ nghĩa vỉ lợi, dĩ lợi ví lợi dã. 
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Tiết này hấng đỡ tiết trên mà chuyên nói về phía phản 
điện. 

Thống trị một quốc gia (trưởng quốc gia). mà chỉ chuyên 
một mặt về tài dụng (nhi vụ tài dụng giả), làm như thể, tất 
tự bọn tiểu nhân làm ra (tất tự tiểu nhân hỹ); nó, làm ra mà 
nó tự lấy làm phải, mả nó cũng vẫn thạo nghề ấy thiệt œỉ 
vỉ thiện chỉ). Nhưng phải biết, những bọn tiểu nhân ấy mà 
khiến họ làm việc quốc gia, tất nhiên nó bóc lột đân quá dau 
thời dân thủ oán mình càng nạng, chác đến nỗi những việc 
tại hai lẩn lượt mà đến (tai hại tịnh chị. Vì tạo ác nhân mà 
kiết ác quả; dầu sau có người lành nghĩ cách thiện hậu cũng 
không biết làm thế nào nửa (tuy hữu thiện giả diệc vô như 
chỉ hà hỹ). 

"Thiện giả" chỉ vào người tiếp sau. Học giả nên xem 
chữ "tự" ở câu trên. 

Mấy câu trên ấy là day cho quốc gia dụng nhân phải 
cẩn thận ư lúc đẩu. 


Xem như lý do ấy là trái hẳn với dạo lý tiết trên, chính 
là làm việc nước không biết lấy nghĩa làm lợi (thử vị quốc 
bất đĩ nghĩa vi lợi), mà chỉ lấy lợi làm lợi (dĩ lợi vì lợi đã), 
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nên đến nỗi tai hại như thế. Quốc sở đĩ không trị được, thiên 
hạ sở dĩ không bình được là chỉ không biết lấy nghĩa làm lợi 
mà thôi, 

Học giả đọc đến tiết này, phải ngó lại mấy tiết trên. Trên 
kia đã nói rằng "đức giả bản dã, tài giả mạt dã"; lại nói rằng 
"tài tụ tác dân tán; tài tán tắc dân tụ", "sinh tài hữu đại đạo". 
Tuyển chương phản phúc ở nơi chữ "tài" với chữ "đức", lại 
đỉnh ninh ở chữ "lợi" với chữ "nghĩa". 

Thánh nhân có phải không quí trọng ở tài, lợi dâu ! 
Những mà sinh tài tất phải lấy đức làm gốc, hiếu lợi tất phải 
lấy nghĩa làm gốc. Vì đức, nghĩa mà đẻ ra tài, lợi, tất nhiên 
tài tán dân tụ, mà kết quả "dác chúng tắc đác quốc". Xin ai 
có để ý vào việc quốc ía, trước hết vun đấp nến đức nghĩa, 
mà lại có đại đạo đủ sinh tài, nhớ lấy câu "sinh chi giả chúng, 
thực chỉ giả quả, vị chỉ giả tật, dụng chi giả thư", chấc của 
cải không sợ không đẩy dủ, mà cái hiệu quả vì đức, nghĩa 
nẩy nở ra, chác quốc trị, thiên hạ bình không phải khó lắm. 


“. 
+* * 


Thiên này kể đích phái của Khổng học mà chuyên giảng 
về học thuyết của thẩy Tang Sâm, nên phải biên hết tuyển 
thiên Đại học. Tuyền thiên tổng cộng, kinh một chương, truyện 
mười chương; kể diểu mục thời có tám điểu : "cách, trí, 
thành, chính, tu, tể, trị, bình". Nhưng tám điểu mục đó lại 
qui nạp vảo trong ba cương lĩnh : "minh mình dức, thân 
dân, chí ư chí thiện". 

Nhưng cương lĩnh tuy có ba điêu, mà can bản thời cốt Ở 
minh minh đức. Nên chúng ta học sách Đại hợc mà muốn thân 
thể lực hành, làm cho đạt dược mục dích ta học Đại học, tất 
trước hết thảy dụng công ở ba chữ "mình mình đức". Có đức 
quang minh, tất tốt đẹp ở trong mình mà lại phát huy quảng 
đại cho đến cả thiên hạ, tất nhiên làm được nổi sự nghiệp thân 
dân mà kiết quả cũng đến dược địa vị "chỉ ư chí thiện”. 
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Những công việc ấy, chẳng phải riêng cho một người 
nào, mả cũng chẳng phải chuyên trách ở một người nào. 
Người nào người nào cũng có thân phải tụ lấy thân; người 
nào người nào cũng tu dược thân, tất nhiên gia nào gia nào 
cũng tế thầy; gia nào gia nào cũng tể, thế là quốc nào quốc 
nào cũng trị thảy; quốc nào cũng trị thảy, thế là thiên hạ bình 
đó rồi. 

Nói nút lại, bình thiên hạ không phải cẩu ở nơi thiên hạ, 
mà cẩu ở nơi tất thảy quốc ở trong thiên hạ, nên nói rằng 
"bình thiên hạ tại trị kỳ quốc”. 

Trị quôc, chẳng phải cẩu ở nơi quốc, mà cẩu ở nơi tất 
thầy gia ở trong quốc, nên nói rằng "trị kỳ quốc tại tể kỷ gia". 
Tể gia, chẳng phải cẩu ở nơi gia, mà cẩu ở nơi tất thảy thân 
những người ở trong gia, nên nói rảng "tế gia tại tu kỳ thân”. 

Học giả xem dến dó tất phải có ba câu hỏi : 

1)- Lâm sao thởi tu được thân bây giờ ? 

2)- Thân tu thởi tu bằng cái gì ? 

3)- Tu thân thời tu ở chốn nào ? 

Trả lời ba câu hỏi ấy : 

1)- Làm sao cho tâm chính, ý thành thời thân tu; 

2)- Lo chính tâm mình, lo thành ý mình tức là tu thân; 

3)- Tâm mình chính rổi, ý mình thành rối tức là thân 
tu rổi. 

Tuy nhiên, muốn cho được tu thân, tất cẩn phải có trị, 
có hành. "Tri" là thuộc về phẩn biết; "hành" là thuộc về phần 
làm. 

Biết thế nào mới là có chân tri, chân thức ? Làm thế 
nảo mới là hữu thi, hữu chung ? Chúng ta nghĩ đến đó, tất 
lại phải quy công ở cách vật trí tri. 

"Cách vật trí trừ, nghĩa đã thích kỹ như trên kia rổi. 
Nhưng mà muốn cho thiệt hành được "cách vật trí trì", tất 
phải có hai phương pháp : | 
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l)- Dụng công phu vào học vấn; 

23- Nhờ kinh nghiệm làm thấy thơ. 

Có học vấn mà không kinh nghiệm, thể là chỉ học sách 
thuốc mà không từng chữa bệnh, chác không phải là thầy 
hay; có kinh nghiệm mà không phải gốc ở nơi học vấn, thế 
là di đường biển mà không có châm chỉ nam, chác phải di 
lạc lối. Nếu chỉ như thế thời bao giờ "cách vật trí tri" được. 

Nói cho thiệt đúng "ý, tâm, thân, gia, quốc, thiên hạ”, tất 
thảy là gọi bảng "vật"; sở dĩ "thành, chính, tu, tế, trị, bình", tất 
thảy gọi bảng "trí". Bây giờ muốn cho "cách" được hết "vật", 
"trí" được "trí", thởi xin học giả hết sức dụng công về việc 
học; đụng một vật, ta học cho cách được một vật; vật đã cách 
tức là trí trì; nên Kinh văn đã có câu "trí trỉ tại cách vật", 

Vật cách rồi, tri trí rồi thời sự nghiệp cả tuyển bộ Đại 
học, không việc gì là khó. Chỉ duy tùy địa vị mỗi người theo 
ở nơi thì gian, không gian mà lẩn lượt thứ tự làm cho có 
trước có sau, đúng như câu Kinh văn nói rằng "tri sở tiên 
hậu" thời lại quan hệ ở nơi chúng ta bát tay thực hành mà 
không thể nói trước được hết. 

Học giả muốn cho phát minh và thêm bổ trợ hết nghĩa 
lý ở trong thiên này thời lại xin xem mấy chương sau này. 


(Đại Học chính văn thích dịch chung tải). 
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CHƯƠNG ¡V 


TRUNG DUNG CHÍNH VĂN TRÍCH DỊCH 
Tử Tư Lược Truyện “ 


Kể đến đích phái của Khổng học, tất phải chép đến thầy 
Tử Tu. 


Thấy là cháu đức Khổng Tử, con thầy Bá Ngư. Thấy 
Bá Ngư mới 30 tuổi mà đã qua đời, sinh hạ chỉ một người 
con tên là Khổng Cấp ( 3L ?X ), tên chứ là Tử Tư, chính 
là đích tôn của đức Khống Tử. Thẩy làm bản sách Trưng 
Dung, lại chính là đích phá! rất thân thiết ở trong Khổng học. 


Vậy nên tác giả dịch xong sách Đại Học, tất phải dịch 
luôn sách Trwng Dung. 


Bản sách này ở trong Khổng học là một bản sách rất 
cao, bàn đạo lý rất thâm thúy, góp: cả thiên đạo và nhân sự, 
đủ cả lý luận và sự thực. Xem ở trên mặt chữ và chương cú, 
không được dễ hiểu như Đại Học và Luận Ngữ. Học giả bát 
đẩu vào cửa Khổng học thiệt chưa có thể lĩnh hội được cả 
tuyển thư. Vì vậy 4 tác giả chỉ trích dịch những bài ở trong 
sách này, đã có bổ ích cho tâm thân chúng ta mà lại cửng 
rất quan hệ với thế dạo thời có mấy tiết sau này : 
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Tiết thứ 1 
Mệnh, tính, đạo với trung, hòa 


Thiên mệnh chỉ vị tính; suất tính chỉ vị đạo, tu đạo 
chỉ vị giáo. 
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Chữ "tính" ở trong Khổng học, đương lúc dức Thánh 
dạy học trỏ chẳng mấy lúc tới nơi, chỉ một câu rằng : "Tính 
tương cận dã" (nghĩa dã thích kỹ trên kia). Nên thấy Tử 
Cống đã có câu nói rảng : 

Phu Tử chỉ văn chương, khả đắc nhi văn đã; Phu Tử 
chỉ ngôn tính dữ thiên đạo, bất khả đắc nhi văn dã. 
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Nghĩa là, ván chương của thẩy ta, anh em ta có được 
nghe luôn luôn; đến như thấy ta nói đến tính và đạo trời thời 
anh em ta không mấy lúc được nghe đó vậy. 

Chữ "văn chương" ở trong Lưuện Ngữ chỉ thấy có hai 
chỗ : một là khen van chương vua Nghiêu có câu nói rằng : 
"Hoán hổ kỳ hữu ván chương" ( ‡ # #3 Ä &% # )và ở 
đây nói vàn chương đức Khổng Tử. Nghĩa hai - hữ "van chương” 
không phải nghĩa hẹp như vàn chương chúng ta thường nói. 

Nhất thiết ngôn luận và hành vi của Thánh nhân mà 
chưng ta nghe được, thấy được thảy gọi là "van chương”. 
Rông cho đến công nghiệp trị quốc, bình thiên hạ, như vua 
Nghiêu làm vua cũng gọi bàng "van chương". Vì những ngôn 
hạnh của Thánh nhân mà đủ làm khuôn mẫu cho người đời. 
người đời ai nấy cũng có thể trông làm gương dược, nên gọi 
bàng "van chương", chứ không phải như vân chương ở người 
đời ta thường nói. 

Nhân vì vàn chương là một bức ảnh tượng của Thánh 
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hiển, rất minh bạch rõ ràng, người ta ai cũng nghe thấy dược; 
nên thầy Tử Cống nói rảng : "Khả đắc nhỉ văn". Đến như 
"tính" với "đạo trời" là thuộc về phần lý tưởng sâu kin mẩu 
nhiệm, bảo ràng không, vẫn không bao giờ không; mà bảo 
ràng có thời khó nhận cho ra có; học giả chưa có óc nghiên 
cứu được tới nơi thời chưa nên nói cùng họ, nên đức Khổng 
Tử ít khi nói lắm. Vì thế mà thẩy Tử Cống nói ràng : “Tính 
dữ thiên đạo bất khả đắc nhí văn". Vì thế, mà chúng ta 
mở bộ Trung Dung, bát dầu thấy 2 chữ "thiên mệnh", và 
chử "tính", tất sinh ra một múi hoài nghỉ : Vì cớ sao đức 
Khổng Tử không dem "tính và thiên đạo" dạy người, mà 
thẩy Tử Tư làm sách dạy người, lại trước hết nói "tính" với 
"thiên mệnh” 2 

Muốn trả lời câu hỏi ấy, tất phải xét dến lịch sử và thì 
đại. 

Ở dời dức Khổng Tử, ít người nói đến tính, mà học 
thuyết ở đời ấy chuyên trọng sự thực, chưa cẩn nghiên cứu 
tới triết lý; nên tuyển bộ Luận Ngư chỉ cần dạy người bằng 
một chữ "nhân" và hai chữ "trung", "thứ”, thời "tính” với 
"thiên đạo" mới có thể nhận hội được đến nơi. Chứ như đời 
thẩy Tử Tư thời học thuyết các nhà đã phát hiện nhiều tư 
tưởng huyển bí, như Trang Tử có bài Thiện Tính ( # ‡‡+ ), 
Mặc Tử có bài Thiên Chí(. &X & ), v.v... 

"Thiện tỉnh" là tu thiện cái tính cho nó khối di tầm bậy; 
"Thiên chí" nói chép cho rõ cái chân lý của thiên. 

Cuối dời Xuân Thu đầu đời Chiến Quốc, những món 
học thuyết đó thịnh hành, những nhà ngôn tính, ngôn thiên, 
chia đường rẽ lối, thâm chí khinh bạc nhân nghĩa, sùng thượng 
hư vô. Đến lúc bấy giờ mà muốn cứu thế đạo, chính nhân 
tâm, tất phải biện minh "thiên", "tính" cho xác đáng mới mong 
đem lý luân mà chứng ở nơi thực hành. Vậy nên, dẩy bộ sách 
Trung Dung, câu thú nhất là "thiên mệnh chỉ vị tính", câu 
thứ nhì là "suất tính chí vị đạo, còn câu thứ ba là "tu đạo 
chỉ vị giáo" 
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Nay xin địch cho kỹ nghĩa như dưới này : 


Tính ( ‡#‡ ) 

Như thế nào là bảo rằng "tính" ? 

Nguyên lý tự nhiên phú dữ cho người mà người ta bẩm 
thụ lấy là gọi bảng “tính”, 

Lý tự nhiên tức là "thiên mệnh". 

Chử "thiên" không phải là trời ở không gian dâu, mà chỉ 
nói bảng lý tự nhiên; âm dương nhị khi hỏa hợp ở trong lúc 
vô hình mà sinh ra vạn vật, đó tức là "thiên mệnh". Thuộc 
vể thiên là gọi bảng "mệnh"; phú vào người ta rổi thời gọi 
bằng "tính". Mệnh với tính chỉ có một lẽ mà thôi. 

Học giả xem lời Hệ Từ ở trong Kinh Địch thời càng 
thêm rõ. Tác giả xin tiện dịch vào dây. 

Hệ Từ có nói rằng : 

Nhất âm nhất dương chỉ vị dạo; kế chỉ giả thiện dã; 
thành chỉ giả, tính dã. 


—l-Øð#+W#;,#a@+z + .#tứ;n + *, 
1L ứ, - 

Nghĩa là một khí âm, một khi dương là gọi bằng "đạo"; 
đạo chỉ có "thể", "dụng" của âm dương mà thôi (nhất âm 
nhất dương chỉ vị đạo). Vì cái chân lý đó tiếp tục lưu hành 
luôn luôn mà không bao giờ sai suyển, chỉ thấy là tốt lành 
mà thôi (kế chỉ giả, thiện dã. Nhân cái lẽ tự nhiên ấy mà 
thành ra cải hiện tượng dang nhiên tức là tính dó vậy (thành 
chỉ giả, tính dã). 

Thầy Tử Tư cũng thâm thấu Dịch lý, dược chân truyền 
của dức Khổng Tử, nên phát minh ra câu "thiên mệnh chỉ 
vị tính". 
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Đạo ( t# ). 

Thế nào là gọi bảng "dạo" ? 

Đạo chảng phải có gì lạ đâu, chỉ y theo tính mình mà 
không trải với lý tự nhiên; đã phù hợp với mệnh trời mà lại 
hoàn thiện được tính người thời gọi bằng "dạo”. 

Chữ "đạo" ở dây với chữ "đạo" trong Lưện Ngữ cũng 
gốc chữ "đạo" trong Hệ Từ. 

Luận Ngữ có câu tàng : "Nhân năng hoằng đạo, phi 
đạo hoằng nhân" ( A. §£ 3¿ iÉ › 3 lŠ 7Á A. ), nghĩa là, 
duy tự người hay, làm cho phát, triển được đạo, chứ không 
phải dạo phát triển ra người. Bởi vì đạo tức là tính. Người 
hay suất sử được tính, không phải tính suất sử được người, 
nên nói rằng : "nhân năng hoàng dạo”. 


Hệ Từ có câu rảng : "Cẩu phi kỳ nhân đạo. bất hư 
hành" ( 3j 3È Ä# ^_ : i#  /# f7 ), nghĩa là, nếu không 
phải Biện làm được đạo thời dạo không tự dưng mà hành 
vi được đâu. Bởi vì đạo tức là tính, mà tính gửi ở người; 
người không suất được tính, thời đạo làm sao hành được ! 

Chữ "suất" ở đây có một nghĩa là tuân theo, như nói 
rằng : : "suất tuần" ( 4 # ); lại có một nghĩa là dem đất, như 
nói rằng : "thống suất", "suất lĩnh". Nhận cho thấu tỉnh thần 
chữ "suất" thời tỉnh thấn chử "tính" có thể dễ hiểu. Xưa nay 
vấn để thuộc về chữ "tính" thường có ba thuyết : 


Thầy Mạnh Tử chủ trương tính thiện. Thẩy Tuân Tử chủ 
trương tính ác. Chư nho như Đống Trọng Thư, Dương Hùng, 
cho đến các nhà học dời sau lại nhiều nhà bảo rằng "tính 
thiện ác hỗn". Nhưng chúng ta nhận nghĩa hai chữ "suất tính" 
cho LÀ thời biết ràng tính gốc ở thiên mệnh. Thiên mệnh đã 
là cái lý tự nhiên thời tính cũng là cái lý tự nhiên mà làm 
thực thể cho lòng người ta, bảo rằng thiện nó vẫn thiện, nhưng 
vẫn có cái cơ ác núp ở trong chỗ thiện. 


Nói cho đúng thởi tính chỉ là xuất phát điểm của thiện 
ác mà làm đông cơ cho thiện ác. Người ta suất được tính thời 
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tính là thiện; người ta không suất được tính thời tính quay ra 
ác. Tỉnh sở dĩ thiện hay ác, chỉ quan hệ ở nơi người ta suất 
được hay không suất được. 

Phật gia triết học báo người ta có "bát thức" ( zA 3Ñ ) 
(cơ quan cảm giác trong người có tám cái thức) : 

"Thức" thuộc về hữu tướng, là nhấn É (con mát), nhĩ 
# (lỗ tai), tỹ & (lỗ mũi), thiệt £ (lười), thân (mình 
_ người, ý (óc nghĩ). 

Trên ấy sáu cái là "lục thức", Còn có cái thức thứ bảy 
là Mạt na ®% X§_, thức này ở trong ý mà nảy ra, bao nhiêu 
loài ác manh ñha tử đó, gọi bằng "đệ thất thức" # +% ‡X. 

Lại còn một thức nứa là : "đệ bát thức", tức là °A lại 
da thức ®*[ ‡# ẤÉ ‡Ä mà cũng gọi bằng "như lai tàng" ‡ư $ 
#4 (“tàng", nghĩa là thu dấu, có ý là ngậm trữ). Như lai tàng 
chính là chữ "tính" ở trong sách Nho, nhưng Phật gia cũng 
cho là "tâm". Theo như lời thấy Mạnh "tận tâm tri tính" thời 
biết rằng tính với tâm chỉ là một gốc. Hết dược năng sự và 
trách nhiệm của tâm tức là trí dược tính. Vậy nên chúng ta 
suất được tính mới là tận được tâm, mà cũng vì có "tận được 
tâm" mới thấy là "suất được tính". Xin dịch luôn mấy lời thầy 
Mạnh vào đây : 

Mạnh Tử viết : Tận kỳ tâm giả, trí kỳ tính dã; tri 
kỳ tính tắc tri thiên hỹ; tổn kỳ tâm, dưỡng kỳ tính sở dĩ 
sự thiên dã; yếu thọ bất nhị, tu thân dĩ sĩ chí, sở dĩ lập 
mệnh đã. 

® †? 8 : #8f#á c3: ÐBPhPẽHè ; hđ®ABÁ 
‡øo 4 ; # #tÐs :ó #8 4H HỆ X t; 6® 
4 8 › † Ý 1l 1Á 23: HỆ bÀ 3 $ớ - 

Tính vẫn là giống khó biết lắm. Nhưng muốn biết tính, 
không cẩn dòm ở nơi tính đâu, chỉ dỏm ở nơi mình ta; cách 
vật trí tri cho hết được cái năng lực và trách nhiệm của tâm, 
thế là biết được tính đó vậy (tận kỳ tâm giả, trí kỳ tính 
dã). Chẳng những biết dược tính mà thôi; đã biết được tính 
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mình thời là biết được trời rổi vậy (tri kỳ tính, tắc trỉ thiên 
hỹ). 

Trời là cái lý tự nhiên mà phú cho người, người bẩm 
thụ lấy làm tính. Vậy nên biết được tính túc là biết được trời. 

Người ta vì có trời mới có mình, nên chức phận của 
mình cốt ở "sự thiên". "Sự thiên", nghĩa là thừa thuận trời; 
nhưng thừa thuận trời, há phải nhìn ở trời đâu ! Trời cũng là 
ở tâm tính ta; gìn giữ lấy lương tâm mà tâm mình không mất, 
dưỡng dục lấy chân tính mà tính mình không chết, chính lấy 
diểu đó mà thờ trời vậy (tổn kỳ tâm, dưỡng kỳ tính sở dĩ 
sự thiên đã). 

Chữ "sự" ở dây, không học "sự" là "thờ" đâu. Thuận 
theo như mệnh trời phủ cho ta, không một sự trái với chân 
lý tức là "sự thiên". Nhưng vì theo tiếng quốc ngữ mình, 
không thích làm sao cho đúng được, nên học “sự” là thờ. 

Chết non hay sống lâu, mặc dấu mệnh trời, mà tự giữa 
tâm minh không bao giờ nghỉ ngại, chỉ một mình tu thân để 
chờ mệnh trời, như thế là tự giửa mình mà lập nên mệnh trời 
đó vậy (yểu thọ bất nhị, tu thân dĩ sĩ chỉ, sở dĩ lập mệnh 
dã). 

Xem mấy lời của thẩy Mạnh Tử nói thời càng thêm rõ 
nghĩa chữ "suất tính". Chúng ta nếu hiểu đượcnghĩa chữ "suất 
tính" thời chẳng cẩn hỏi dến tính thiện hay tính ác, chỉ nên 
biết tính là một cái lý tự nhiên. 

Trời vì sao mà có ra trời ? Đất vì sao mà có ra đất ? Bốn 
mùa vì sao mà có ra bốn mùa ? Muôn vật vì sao mà có muôn 
vật ? Nguyên bát đầu chỉ là một cái lý tự nhiên; cái lý tự nhiên 
đó phú đữ vào người mà người bẩm thụ lấy tức thành ra tính. 
Khi đã thành ra tỉnh người rổi, ví như ông vua một nước đã 
trao quyển làm tướng cho mình thời bao nhiêu quân đội, cốt 
tự mình hay thống suất. Minh thống suất được rổi thời quân 
thành là quân phục tùng, mà mình thành ra một ông tướng 
giỏi; trái lại, nếu mình không thống suất được quân thời quân 
thành ra quân quấy mà mình thành ra một anh tướng bất tài. 
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Cái nghĩa "suất tính” cũng như vậy : tính vẫn tốt mà mình suất 
nó không nhằm dường thời tính hóa ra tính ác; tính đã đến lúc 
ra tính ác thời cỏn có gì là dạo nữa dâu ? Nên Trung Dung 
mới có câu "suất tính chỉ vị đạo". Chứ "như lai tàng" trong 
sách nhà Phật cũng nghĩa như thể. 

Nguyên ở trong Như lai tàng vẫn chứa sẵn cả "vọng" 
® và "chân" ;š, trừ hết vọng thời chỉ thấy có chân; nếu 
không trừ hết vọng thời vì vọng mà diệt mất chân. Suy nguyên 
lên cho dến lúc đầu của "Như lai tàng” thời vẫn thấy có chân 
mà không thấy có vọng, cũng in như chữ “tính” ở trong nhà 
Nho : tính vẫn chỉ có thiện, mà vì ta không suất được nó, 
nên thành ra tính ác; tính vẫn là một giống hoạt động, mình 
không dem nó đi vào đường thiện thời nó phải đi vào đường 
ác ngay; cũng như "A lại da thức", nó vẫn là chỉ có chân, 
bởi vì không đất nó đi vào dường chân thởi nó phải chạy vào 
dường vọng. 

Kia như người chủ trương tính thiện hay chủ trương tính 
ác chỉ là nhận sai chữ "tính" và chỉ mới thấy một bên mà 
thôi. Nói cho thiệt dúng, phải nhận câu "thiên mệnh chỉ ví 
tính, suất tính chi vị đạo" là luận lý rất thiết dáng. 


Giáo ( # ) 


Như thể nào là gọi bằng "giáo" ? "Giáo" là thuộc về 
phẩn nhân sự. Lấy những công việc người ta làm ra sẽ để vá 
chấp giúp đỡ phẩn thiên nhiên thời gọi bằng "giáo" tức là 
dựa theo cái đạo suất tính do mà bớt chỗ thừa bủ chỗ thiếu, 
vá chỗ khuyết, sửa sang hết chỗ chẳng bàng, khiến cho tuyển 
loài người trong thế giới thảy đi vào một lối đường bảng 
phẳng rộng lớn tức là tu đạo mà gọi bằng "giáo". Vậy nên 
kết thúc lấy câu : "tu đạo chỉ vị giáo". Chữ "giáo" ở dây là 
bao bọc hết cả thảy chính trị và giáo dục. 

Xem như sách gu Thư, kể công việc làm thiên hạ chỉ 
có ba việc : l) Chính đức # 4È 2)- Lợi dụng #l Ñ#l 3} 
Hậu sinh /§ + Nhưng tóm góp vào trong hai chứ "dạy 
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dân" mà thôi. 

Dạy dân cho đạo đức hoàn thiên thời bảo rằng "chính 
đức"; dạy dân cho công dụng được lợi tiện thời bảo rằng "lợi 
dựng"; dạy dân cho kinh tế được đẩy đủ, bảo rảng "hậu sinh”. 
Nói tóm lại thời chỉ là một chữ "giáo". Đại đạo đời xưa lấy 
"giáo" mà nuốt cả "chính"; bá đạo đời sau mới chia rẽ "chính" 
với "giáo" ra làm hai. 

Sách Trưng Dung là cốt nói "đại đạo" mà không cốt nói 
"bá đạo", nên chỉ có một chữ "giáo". "Giáo" là làm sao ? Cũng 
chỉ cốt tu được đạo mà thôi. Đạo người ta là gốc ở tính : tính 
người ta tất phải có luân lý. Vì tu bằng luân lý mà phải có 
"nhân, nhượng, lễ, nghĩa, liêm, sỉ, hiếu, từ". Tính người tất 
phải có "sinh hoạt", vì tu bằng sinh hoạt mà phải có công 
nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp và các môn học vấn về 
kinh tế. Tính người ta tất phải có "vui thích", vì tu bằng cách 
vui thích mà phải có âm nhạc, mỹ thuật và các thứ tài nghế 
để cho người ta được chính đáng tự đo, đó thảy là qui nạp vào 
Ở trong hai chữ "tu đạo". 


Đạo không bao giờ thái quá mà cũng không bao giờ bất 
cập. Đạo không bao giờ cho người dược phần quá hơn, cũng 
không bao giờ để người chịu phẩn quá kém; bớt phẩn thái quá 
và quá hơn thêm vào phần bất cập và quá kém, khiến cho tất 
thảy người được quân bình thỏa đáng, như thế mới là tu được 
đạo. Đó chính là cái nghĩa chứ "giáo", nên nối rằng : "tụ đạo 
chi vị giáo", 

Bàn tóm lại, mở sách Trung Dung, chỉ có ba câu dầu 
mà thiên dạo với nhân sự, lý luận với thực hành không còn 
một tý gì sót thiếu. Rằng "thiên mệnh chỉ vị tính" là thuộc 
về thiên đạo và lý luận; rằng "tu đạo chỉ vị giáo" là thuộc 
về nhân sự với thực hành, mà một câu ở trung gian là câu 
"suất tính chỉ vị dạo" lại là hấng trên kéo dưới mà đủ hết cả 
hai mạt; rằng "suất tính" là đủ thiên đạo và lý luận; rằng "chỉ 
vị đạo" thời đủ cả nhân sự và thực hành. Nghĩa chữ "dạo" 
có nghĩa là lý lẽ, lại có nghĩa là đưởng lối, mà cũng có nghĩa 
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là phương pháp. Nhưng cái dạo ấy chỉ ở trong lẽ tự nhiên 
nảy ra mà làm dưởng lối và phương pháp cho loài người nên 
nói rảng "đạo tức là tính". Muốn cho đường lối và phương 
pháp của loài người được thập phần hoàn mỹ, tức phải nhờ 
ÂU công phu tư chính tức là "giáo", mà giáo cũng chỉ là tu đạo 
mà thôi. 


Chỉ có ba câu đầu sách mà đạo lý bao hàm rộng lớn, ý 
nghĩa tính thần chu dáo đến như thế. Tuyển cả bộ sách Trung 
Dụng cũng chỉ là giải thích có ba câu ấy mà thôi. Mấy tiết 
sau sẽ bổ thích, nay xin tiếp thích nghĩa chữ "dạo" và nghĩa 
chữ "trung", chữ "hòa". 


Đạo dã giả bất khả tu du ly dã; khả ly phi đạo dã; 
thị cô quân tử giới thận hồ kỳ sở bất đổ, khủng cụ hổ kỳ 
sở bất văn, mạc hiện hổ ẩn, mạc hiển bổ vi; cố quân tử 
thận kỳ độc dã. 


I8 th, # TS 7Ï f Ä Hà b ;°Ƒ đã 3È l dt, *kit# 
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Đoạn này tiếp lấy chữ "đạo” ở doạn trên mà nói rảng : 
Cái mà gọi bảng "dạo" là một cái gắn chạt lấy tâm thân của 
mình, không thể một giây, một phút nào mả lìa rời ra được 
(đạo dã giả bất khả tu du ly dã). Vì vậy cho nên những 
người quân tử rản dc cẩn thận ở giữa lúc không thấy đến nơi 
(cố quân tử giới thận hổ kỳ sử bất đổ), kiêng né sợ hãi ở 
những lúc không nghe tới nơi (khủng cụ hồ kỳ sở bất văn). 
Chớ bảo chỗ kín mà ' không ai thấy dâu ! Mà l4 thực không 
cht rõ ràng bằng giữa chỗ kín (mạc hiện hổ ẩn); chớ bảo 
chỗ nhỏ nhẹn không ai biết đâu ! Kỳ thực không gì rố ràng 
hơn chỗ nhỏ nhẹn (mạc hiển hồ vĩ). Cho nên quân tử phải 
cẩn thận ở nơi một mình vậy (cổ quân tử thận kỳ độc dã). 


Van lý với ý nghĩa doạn nảy, học giả nên chú ý : 
"Sở bất để", nghĩa là chỗ không ai thấy, mà mình cũng 
không thấy nữa kia; "Sở bất van”, nghĩa là chỗ không ai nghe, 
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mà mình cũng không nghe nữa kia. Chỗ đó là chỗ gì ° tức là 
chỗ tâm thuật ẩn ví mà tính với đạo cũng cội gốc ở chỗ ấy. 


Chữ "độc" nghĩa là làm sao ? nghĩa là tự ở giữa một 
mình tức là chữ "tự ngã”. 


"Tự ngã” là cái gì ? Tức là ý ta với tâm ta. Ý ta manh 
động, tầm ta cảm giác chỉ một mình ta biết, một mình ta hay 
là gọi bảng "độc", Cần thận ở nơi lúc đó tức là "thận độc". 
Chữ "thận độc” ở dây cũng như nghĩa chữ "thận độc" ở trong 
sách Đại học. "Thận độc” tức là thành ý. Duy có thành ý 
mới suất được tính. Vậy nên ở sau câu "suất tính", tiếp lấy 
chữ "thân dộc". 


Tòng lai SỞ dĩ người ta sai lầm phóng túng, cái bệnh căn 
chỉ vì không "thận độc". Nhưng có biết dâu cá: lúc độc dó 
mà vẫn có mười mát dòm, mười tay trỏ, há phải mình tạo ác 
nhân mà kiết được thiện quả hay sao ? 


Xem ở câu : "mạc hiện hồ ẩn, mạc hiển hồ ví" thời 
cảng nên "thận độc" lắm. “Ản" với "vị" tức là "bất đổ", "bất 
van", vì chỗ "bất đổ" mà kỳ, thực là "mạc hiện”: vì chỗ "bất 
van” mà kỷ thực là "mạc hiển", nên quân tử phải "giới thận 
khủng cụ” luôn luôn. 


"Mạc hiện", nghĩa là không chỉ lòc rõ hơn; "mạc hiển", 
nghĩa là không chi rõ ràng hơn. Chúng ta tu thân, chính tâm, 
nếu được như mấy câu ấy túc là suất được tính mà tu được 
đạo rổi. 

Từ đây sáp xuống là nói cho hết cái công dụng của suất 
tính. 

Hỷ, ì nộ, ai, lạc chỉ vị phát, vị chỉ trung ; phát nhỉ giai 
trúng tiết vị chỉ hòa. Trung đã giả, thiên hạ chỉ đại bản 
dã; hòa dã giả, thiên hạ chỉ đạt đạo dã. 
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Học giả đọc bải chính van này, nên chú ý vào chữ "trung”, 
chữ "hỏa". 

"Trung", "hòa" vẫn có hai chữ, mà thực chỉ có một gốc, 
cũng ở trong chữ "đạo” để ra. Có dủ cả "trung" với "hòa" 
mới gọi là "đạo", mà cũng vì có "trung" với "hỏa" mới suất 
được "tính". Nên muốn "suất tỉnh, tu đạo", phải nhận hai chữ 
ấy cho thiệt kỹ. "Trung", nghĩa là chính đáng, cân bảng, không 
chếch lệch, không thái quá, không bất cập. "Hòa", là điểu 
hòa, thỏa thích, không ngang trái, không lẩm lỗi, không nóng 
nảy, không nổng nàn, mà cũng không lạt lẽo. 

Nghĩa "trung", "hòa" là thế, nhưng há phải ở ngoài tâm 
thân mình mà có "trung, hòa" dâu ! Sở đĩ được "trung", sở 
dĩ dược "hòa", cũng chỉ dòm ở trong tâm thân mình mà thôi. 
Vì tâm thân mình có thể, có dụng, khi còn chứa trữ ở trong 
mà làm bản thể của tâm thởi những cái cảm tình, hoặc đắc 
ý mà mừng (hỷ), hoặc trái ý mà giận (nộ), hoặc lạc quan mà 
vul (lạc), hoác bị quan mả thương (a)). những cải cảm tình 
đó còn núp nép mà chưa phát ra (chỉ vị phát) thời chỉ có 
một cái chân tướng tự nhiên, êm dểm trong lặng, không thấy 
chênh lệch về phía nào, là gọi bằng "trung" (vị chỉ trung). 
Đụng đến khi tiếp xúc với ngoại vật, dáng mừng mà mừng, 
dáng giận mà giân, đáng buổn mà buổn, đáng vui mà vui, 
những cái cảm tình phát hiện ra, nó tất thấy với đạo lý (phát 
nhí giai trúng tiết) 


'"Trúng", nghĩa là nhằm, cũng ở trong chử "trung" mà nảy 
ra gọi bàng "trúng". "Tiết", là nhịp, tượng như nhịp hát; cũng 
nghĩa là mát, như mát tre, mát hóp; đúng nhịp, nhằm mát, gọi 
bảng "trúng tiết". Như thế là gọi bàng "hỏòa” (vị chỉ hòa). 

Cái gọi bằng "trung" đó là gốc ở chân tính của người 
mà làm côi gốc cho tuyển vạn sự, vạn vật. Bao nhiều đạo lý 
ỗ trong thiên hạ, tất thầy từ đức "trung" đó nảy nở ra, nên 
nói rằng : "thiên hạ chỉ đại bản giã" (Trung dã giả, thiên 
hạ chỉ đại bản đã). 


Cải gọi bằng hòa đó là một dường lối cho người dời xưa 
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đời nay, tất phải xu hướng vào. Bao nhiêu loài người ở trong 
thế giới tất phải bước trên dường lối ấy mà thông suốt cả 
trong ngoài, nên nói ràng "thiên hạ chi dạt dạo dã" (hòa đã 
gia, thiên hạ chỉ đạt đạo dã). 

"Đại bản", nghĩa là côi gốc rất to lớn tức là cái đức "trung". 

"Đạt đạo”, nghĩa là đường lối rất thông thản tức là dức 
"hòa". 

Vì cớ sao nói "trung" là "đại bản” ? Bởi vì muôn nhành, 
ngàn lá tất thấy gốc ở hột mộng trong lòng dẻ ra, nên nói 
rằng "trung" là "đại bản". Hột mộng ở trong lòng tức là chân 
lý thiên nhiên ở lúc "hý, nộ, ai, lạc chi vị phát". 

Vì sao nói "hòa" là "đạt đạo" ? Bởi vì nhất thiết sự lý 
Ở trong thiên hạ, tất có hòa mới dược bình; có hỏa, có bình 
mới được tuyển loài người êm ái thản thuận mà không trở 
ngại, nên nói hỏa là đạt đạo; mà cái hỏa đó tức là nhất thiết 
cảm tình, hế phát ra đâu thảy trúng tiết dó mới gọi bằng 
“hòa”, 

Loài người với loài người giao thiệp cùng nhau, khi cảm 
tình chưa phát hiện thời vẫn là trung. Nhưng cảm tình không 
có lẽ không phát hiện; duy cảm tình phát hiện mà tất thấy 
chính đáng tức là "hòa". Đã hỏa tất nhiên dược "bình" luôn 
luôn, còn trở ngại gỉ mà không thông dạt ? Nên nói rằng 
"hòa dã giả thiên hạ chỉ đạt đạo dã”. 

Chỉ có hai chữ "trung" với "hòa" mà công việc từ nhất 
thân đến nhất thế giới, thảy qui nạp vào trong hai chữ ấy. 
Vậy nên doạn dưới này thêm vào ba câu để cho hết cái công 
dựng của "trung", "hòa", 

Trí trung hòa : thiên địa vị yên, vạn vật dục yên. 

tiếu: X kh ÄS › X1 Ñ 8 - 

Đức trung, dức hòa đã nói như trên kia; nhưng mà cái 
công dụng của "trung", "hòa" cháảng phải một thân, một nhà 
hay một nước mà thôi dâu ! Nếu dem cái đức trung, hòa ấy 
mà mỏ mang phát triển cho đến lúc cùng cực (trí trung hòa), 
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công dụng dức trung đến cực lớn thời không một chốn nảo mà 
bất trung; công dụng của đức hòa đến cực lớn thời không một 
giống gì mà bất hòa. Trời ở trên thưởng thấy thanh cao mà che 
muôn vật; muôn vật cũng nhờ cái đức trung hỏa mà sinh nở 
phổn vinh, không một giống gì đến nỗi mất sự sống (thiên địa 
vị yên, vạn vật dục yên) (chữ "vị", nghĩa là yên nhiên như 
ngôi cô; chứ "dục”, nghĩa là sinh mệnh yên tuyển). Thời trời 
hỏa thuận luôn luôn là "thiên vị"; lợi đất tràn trể kháp là "địa 
vị"; nhân dân tất thảy an cư lạc nghiệp, nhân loại tất thảy sinh 
tụ hòa bình là "vạn vật dục”. Công dụng của dức trung, đức 
hòa, đến lúc đó mới hoàn toàn viên mãn, mà "tu đạo chi vị 
giáo" cũng tới đó mới thập phẩn thành công. 


Nói tóm lại, bài này góp hết "thiên" với "nhân", "lý" với 
"sự" mà tìm cho đến gốc, tham cho đến nguổn thời chỉ cốt 
ở lúc tâm thuật ẩn vi của người ta; tức là câu "quân tử thận 
kỳ độc". Duy có thận độc mới giữ được trung; mà trung tức 
là suất tính; đã suất được tính thời trí dược hòa mà tu được 
đạo, kết quả được "thiên dịa vị, vạn vật dục” là hoàn toàn 
dược chử "đạo", thành được cái công nghiệp thiên nhân nhất 
quán. 


Tiết thứ 2. 


Trung Dung ( ? Ñ8 }. 


Trọng Ni viết : quân tử trung dung, tiểu nhân phản 
trung dung; quân tử chỉ trung dung dã, quân tử nhỉ thì 
trung; tiểu nhân chỉ phản trung dung dã, tiểu nhân nhỉ 
vô ky đạn đã. 

+t£,uwm : 87 +d#W : | h^gRB?®8› £?>* 
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Nghĩa chứ “Trung Dung" đã thích. ở Khổng Học Đăng 
thượng, nhưng vì bản sách này cốt tủy ở hai chữ ấy, nên 
phải thích lại cho kỹ. 

Chử "Trung" ( $ ), có hai nghĩa : Không thái quá, không 
bất cập tức là trung; không chếch lệch về một phía nào, không 
nghiêng dựa về một phía nào cũng tức là trung. 

"Dung", nghĩa là thường, cũng nghĩa là dùng. Đúng với 
đạo lý mà thường thường dùng được luôn là gọi bằng "dung". 

Nhập cả hai nghĩa mà nói thời là "Trung dung". 

Đức Trọng Ni có nói rằng : 

Duy quản tử thời trung dung (quân t tử trung dung), chứ 
như tiểu nhân thởi trái với trung dung (tiểu nhân phản trung 
dung). 

Đức "trung dưng" của quân tử thời như thế nào ? Là 
quân tử mà thì trung đó vậy (quân tử chí trung dung đã, 
quân tử nhỉ thì trung). 

Hai chữ "thì trung" rất khó giải nghĩa, mà tuyển bộ sách 
Trung Dung cũng trọng yếu có hai chữ ấy. 

Chứ "thì" có ba nghĩa : "thì", nghĩa là buổi; "thì", nghĩa 
là giờ; "thì", nghĩa là mùa. Thông thưởng nói rằng "thì gian, 
thì tiết, thì đại, tổng chí cũng là chử "thì". 


Tỷ như buổi sớm, buổi trưa, buổi tối, ấy "thì" là buổi. 
Giờ đống hổ trước, giờ đồng hổ sau, ấy "thì" là giờ. Mùa 
xuân, mủa hạ, mùa thu, mùa đông, ấy "thì" là mùa. Nhất thiết 
việc ở trong thiên hạ, võ luận giờ nảo, buổi nảo, mủa nảo, 
tất thầy có đạo ly đúng với giờ ấy, buổi ấy, mùa ấy, là gọi 
bàng "thì trung". 


Chử "trung" cũng có nghĩa như chử "trúng" ( + ). Tượng 
như người đi bán mà nhám bia là trúng; nếu như bắn mà trật 
bia thời là "bất trung"; sở đĩ bất trúng là vì "bất trung". - 

Giả như quá thì hay bất cập thời tức là không trúng với 
thì thế là bất trung; chỉ duy đúng với thì tức là trung. 
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Làm dược thì trung, tất duy quân tử, nên nói ràng : "Quân 
tử nhi thì trung". 

Hễ dã "thì trung” thời thường tiếp tục làm được mãi, thế 
là trung dung mà thành ra dức "trung dung" của người quân 
tử, nên nói rảng : "quân tử chỉ trung dung dã". 

Kia như tiểu nhân thời lại trái thế, nên nói rằng : "tiểu 
_ nhân phản trung dung". 


Tiểu nhân vì Sao mà “phần trung dung" ? Bởi vì nhân 
cách của nó là tiểu nhân mà tâm lý của nó không nghĩ tới 
đạo lý. Nó chỉ tùy tình dục của nó, dụng gì muốn làm thời 
làm phảng mà không ty gì kiêng sợ (tiểu nhân chỉ phản 
trung dung dã, tiểu nhân nhỉ vô ky đạn dã). "Ky", là kiêng 

né; "dạn"”, là sợ hãi. 


Nguyên lai theo thiên mệnh mà phú tính cho người; ở 
trong cái hột mộng lương trì của chúng ta, vẫn ngậm có đức 
trung dưng. Quân tử vì suất được tỉnh, ngày càng vun đắp 
trau tria mà thực hiện được trung dung; tiểu nhân thời không 
suất dược tính, ngày càng hủy hoại chân tính mà thuận theo 
tình dục mình, nên nỗi trái hẳn mất trung dung. 

Chỉ vì ở trong loài người, quân tử thời quá ít mà tiểu 
nhân thởi quá nhiều, nên đức Thánh đã có lởi than rằng : 

Trung dung kỳ chí hỹ hồ ! Dân tiển năng cửu hỹ. 

? # *#*z#&? ! EKE#fR^Aá4- 


Nghĩa là : Đúc trung dung thiệt là tốt rất vậy đó mà ! 
(trung dung kỳ chí hỹ hố). Mà khốn nạn cho, người ta, ít 
người hay dược trung dung đã lâu rồi dó (dân tiễn năng cửu 
hÿ). Câu này đã thích kỹ ở Khổng Học Đăng thượng. 


Tử viết : Đạo chỉ bất hành dã, ngã tri chỉ hỹ; trí giả 
quá chị, ngu giả hất cập dã. Đạo, chỉ bất minh dã, ngã trí 
chỉ hỹ; hiển giả quá chỉ, bất tiếu giả bất cập đã; nhân 
mạc bất ẩm thực đã, tiển năng tri vị dã. 


+ H :IÉ +2 Z4 ft, 8 o2 4 ;h 8Ð 3, 
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Bài trên đã nói rằng : Trung dung là đức rất tốt mà người 
ta Ít hay được. Bây giờ lại giải thích cái lý do sở đĩ "dân tiển 
nâng”. 

Đức Thánh nói rằng : 

"Đạo trung dung" mà sở dĩ không làm ra dược (đạo chỉ 
bất hành đã), cái có ấy ta biết rồi (ngã trí chỉ hỹ). Bởi vì 
ở trong loài người chỉ có hai hạng : một hạng người tư chất 
cao, trí thức rộng mà gọi bằng trí giả (trí giả), một hạng 
người quá ư thấp, trí thức quá ư hẹp mà gọi bảng ngu giả 
(ngu giả). Hạng trí thức thường thường xu hướng cực doan 
mà lảm việc lại vượt qua trung dung (trí giả quá chỉ). Hạng 
ngu giả thường mắc lấy bệnh tự khi mà đến khí làm việc 
chẳng bao giờ theo kịp trung dung (ngu giả bất cập dã). 

Kia ngu giả bất cập, vẫn chẳng làm sao được trung dung, 
mà trí giả quá chỉ thời lại trật mất trung dung. Vĩ thế mà đạo 
bất hành đó vậy, 

Tuy nhiên, đạo chỉ bất hành, vẫn thiệt đáng đau cho trong 
đời, nhưng mà cỏn trông mong có một ngày mà dạo minh 
được. Trên kia đã nói rằng "Tu đạo chỉ vị giáo", nếu có người 
chủ trương việc đạy đân mà tu cho được đạo thời dạo trung 
dung chác cũng rõ rệt được. Nhưng khốn nạn thay ! Công việc 
về phần giáo ở đời nay quá hiếm, nên đạo trung dung không 
thể sáng tỏ được (đạo chỉ bất minh đã). Ta suy nguyên cái 
sở đĩ bất minh mà ta biết được vì thế này (ngã tri chí hỹ). 

Người ở trong đời mà gọi bằng hiển dã, thường mắc cái 
bệnh thái quá, rmả trật mất trung dung (hiển giả quá chì); 
người ở trong đời mà gọi bảng bất tiếu thường mác cái bệnh 
bất cập mà không theo dược trung dung (bất tiếu giả bất 
cập dã). 

"Hiển giả", là người có tư chất tốt; "bất hiển giả", là 
người có tính chất xấu. "Bất tiếu", nghĩa là chẳng hiển, trái 
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với "hiển giả". 

Vì một phía thời quá chi, lại một phía thời bất cập, dạo 
trung dung có thế nào mà sáng rõ được ? Vì thế mà đạo bất 
minh, vì bất minh sở dĩ bất hành. 

Chứ "minh" với chữ “hành" cập nhau mà lên; vì có mình 
mới hành được, cũng nhân có hành mới càng thêm minh. 

Trí giả, ngu giả, hiển giả, bất tiếu giả, là nói đại khái 
cả loài người trong xã hội. Nhưng trong ý lời nói có quí trọng 
về phần trí giả, hiển giả. Nếu trí giả, hiển giả mà sập dược 
giáo dục cho thật hoàn mỹ, kiểu chính được cái lỗi quá chỉ 
thời ngu giả với bất tiếu giả cũng dược nhở có người kéo đắt 
mà chửa được cái bệnh bất cập, dạo có đến nỗi bất hành, bất 
minh nữa đâu ! Nhưng khốn nạn vị thế dạo ở lúc bấy giờ, 
giáo hóa đã chẳng ra gì, nên dân đức ngày càng suy kém; trí 
giả biển giả còn lầm đường lạc lối huống gì ngu giả, bất tiếu 
giả, thế nào trông thấy được đường nữa rư ? Vì vậy nên đức 
Thánh lại dạy cho rằng : 


Loài người ta vẫn đêm ngày sinh hoạt ở trên đường tính, 
đạo, mà cái chân lý thực thể của tính, đạo, thể nào là trung, 
thế nào là dung thời ít người biết quá. Cũng ví như thấy uống 
mà uống, thấy ăn mà ăn, có ai là không ăn uống dâu (nhân 
mạc bất ẩm thực dã), mà ít người hay biết được mùi vậy 
(tiễn năng tri vị dã). 

(Câu "tiến năng tri vị dã" cũng như câu ở trong Ấi#& 
Dịch : "bách tính nhật dụng nhỉ bất trí" § ‡‡ R ñ mm 4 
‡o ( # #®@ầ L ) . Chữ "nhật dụng" cũng y như chữ "mạc 
bất ẩm thực"). 

Người ta vẫn ngày dêm sống ở trong đạo trời, mà hỏi 
đạo trời ra thế nào, thời không ai trả lời được, nên đức Thánh 
lại thường than rằng : "Tử viết : Đạo kỳ bất hành hỹ phù” 
# w : i #* #4 *%k , nghĩa là đạo ta không hành 
dược đó mà ! 

Chữ "đạo" ở dây chính là chữ "đạo" ở câu : "suất tính 
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chỉ vị đạo”, mà cũng tức là đạo trung dung. 

Trên kia dã nói : "Trung dung kỳ chí hỹ hổ, dân tiến 
năng cửu hỹ", đạo sở dĩ bất hành là vì thế. 

Tử viết : Thuấn kỳ đại trí dã dư ! Thuấn hiếu vấn 
nhỉ hiếu sát nhĩ ngôn, ẩn ác nhỉ dương thiện, chấp kỳ 
lưỡng đoan, dụng kỳ trung ư dân, kỳ tư dĩ vi Thuấn hồ. 


#Wq:f##&*k„mừn.,.#2#8m9§®&m*, 
#§ &m 3 # › X#m w : ïHÀ † #+R ›: 
Hà 8$ - 

Trên kia đã nói : Đức trung dung thiệt ít người hay. Đây 
lại cử người đời xưa mà hay dược trung dung như vua Thuấn 
để cho học giả làm gương. 


Đức Thánh nói rằng : Vua Ngu Thuấn đời xưa mới 
thiệt là người có đức trí to lớn đó mà ! (Thuấn kỳ đại trí 
đã dư !). "Đại trí”, tức là một bậc thánh triết mà không 
phải như trí giả quá chỉ. 

Vị có đại trí mới đúng được trung dung. Nay xin xem sự 
thực của vua Thuấn. Vua Thuấn sở dĩ được trung dung cửng 
chẳng phải nhờ ở sinh tri mà được dâu; cũng công phu học 
vẫn nhiều lắm, có óc hoài nghị, lại sẵn lỏng nghiên cứu nghe 
nhiều, thấy nhiều, mà không tự mình lấy làm phải, ham hỏi 
với thầy, bạn mà lại ham xét tử lời nói thấp gần (hiếu vấn nhỉ 
hiếu sát nhĩ ngôn). ("nhĩ", là gần. "nhĩ ngôn”, nghĩa là những 
lời nói của người tầm thưởng hay là đạo lý thiển cân). Vua 
Thuấn dã ham hỏi mà lại ham xét nhĩ ngôn, chính là công phu 
học vấn nhiểu lắm. Ư trong những lời nói mà vấn sát tới nơi 
rổi, tựu trung có lời trái trung dung mà gọi bằng ác, có lời 
đúng trung dung mà gọi bằng thiện, vua Thuấn xét cả hai phía 
đó, lời nói gì ác thời dấu lấp, lời nói gì thiện thời biểu đương 
(ẩn ác nhỉ dương thiện) ("Ấn ác", nghĩa là che dấu những lời 
xấu của người; "dương thiện", nghĩa là nêu tö những lời lành 
của người). Thấy những dạo lý hay ở trong lời nói lành, tuy 
có hai múi, có cái chếch về phía cao, có cái chếch về phía 
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thấp, có cái thiên về phía tả, có cái thiên về phía hữu, vua 
Thuấn nắm lấy cả hai múi ấy (chấp kỳ lưỡng đoan), do lưởng 
cân nhấc, lựa lấy cái dạo lý vừa chính trung mà thi hành mọi 
việc ở với dân (dụng kỳ trung ư dân). Chử "trung" ở đây 
cũng có ý như nghĩa chử "trung" là giữa. Vì ở trong hai múi, 
có thái quá chang ? Có bất cập chăng ? Lựa cho được không 
thái quá, không bất cập, tức là "trung". Vì hay dùng lấy dạo 
trung ấy mà ở với dân, thế mới thành được đại trí như vua 
Thuấn vậy (kỳ tư dĩ vi Thuấn hồ). 


Chứ “dụng” ( HỊ ) với chữ "dung" ( j ) ¡in như nhau. 


Tử viết : Nhân giai viết dư trí khu nhí nạp chư cổ 
hộ, hãm tỉnh chỉ trung nhỉ mạc chỉ trí ty dã. Nhân giai 
viết dư trí, trạch hồ trung dung nhi bất năng cơ nguyệt 
thủ dã. 


_T?#q:^ ÄÁ. lf.  Ÿ bb › Em kh # # l '› h& +? 
+* tấn X ờ @o Fh ( Á ý H# êm :ó Ð#vđ N 
#a 4 #E ÄR R , 


Bài ¡ này tiếp lấy chữ RịŠ ở bài trên mà nói trái lại cho ta 
thêm hiểu. Sở dĩ gọi bằng "trí", tất phải như vua Thuấn kia 
mà. Quái ngán thiệt cho kênh đời ta bảy giờ, ai nấy cũng tự 
bảo rằng : mình khôn (nhân giai viết : dư trí) nhưng đến khi 
dắt mà dưa vào ở trong lưới sập, hẩm bấy mà không ai biết 
tránh vậy (khu nhỉ nạp chư cô hộ hấm tỉnh chỉ rung, nhỉ 
mạc chỉ tri w dã). "Khu", là lùa đẩy; “hộ”, là bấy; "cố", là 
lưới; "hãm tỉnh", là hầm sập; bốn chữ ấy là nói cách thí dụ. 
Đưởng dời trắc trở, lòng người hiểm sâu, in như lưới hẩm sập, 
nhưng mà ít người biết đường tránh thời có gì là khôn đầu ! 

Ai nấy thảy tự bảo ràng "mình khôn", nhưng dến khi 
kén chọn cho thấy dược trung dung mà chảng thấy ai giữ 
được đẩy tháng vậy (trạch hồ trung dung nhỉ bất năng cơ 
nguyệt thủ dã). ("cơ nguyệt", là đầy tháng). Chọn trung dung 
mà không giữ được đẩy tháng, còn lấy gì làm khôn dâu ! Y 
bài này nàng ở hai câu dưới; hai câu trên chỉ là nói ví. 


và 
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Tử viết : Hồi chỉ vỉ nhân dã, trạch hổ trung dun 
đắc nhất thiện tắc quyền quyển phục ưng nhỉ phất thất 
chỉ hỹ. 

TH: BvàA¿ở › ##+8› 8_-#ãñi 
*#£ #8 m #4 4 - 


Bài này tiếp mấy câu "trach hồ trung dung" ở bài trên 
mà kể việc thẩy Nhan Uyên để cho học giả trông làm gương. 


Đức Thánh nói rằng : Cách làm người của thầy Nhan 
Hổi như thế này : Chọn ở đạo trung dung, thấy được một 
điểu lành, biết điểu ấy là đúng với trung dung thời kháng 
kháng vào trong bụng mà chẳng bao giờ quên mất đó vậy 
(Hồi chỉ vì nhân dã, trạch hổ trung dung, đắc nhất thiện 
tắc quyền quyền phục ưng nhi phất thất chỉ hỹ), (“phục 
tưng", nghĩa là In vào trong lòng). Chọn được đạo trung dụng, 
thời in vào trong lòng mà không mất, có như thế mới là người 
trí. Học giả nếu chưa làm được như vua Thuấn, tất trước phải 
làm cho được như thẩy Nhan. 


Bốn chữ "quyển quyển phục ưng", là công phu bát đấu 
học chước Thánh nhân. Trung dung chẳng phải cao xa lạ lùng 
gì, nhưng sở dĩ chúng ta không làm dược chỉ vì không có nghị 
lực mà không giữ được lâu dài, nên bài trên có chữ "thủ" mà 
bài này lại có chữ "phất thất". Giữ cho chặt mà không rời mất 
thời trung dung ở nơi lỏng ta có khó gì mà không làm dược ? 
Thầy Tử Tư muốn bày vẽ đường lối cho chúng ta làm trung 
dung, nên lại dẫn thêm bài dưới này : 

Tử Lộ vấn cường. Tử viết : Nam phương chỉ cường 
dư ? Bắc phương chỉ cường dư ? Úc chỉ cường đư ? Khoan 
nhu dĩ giáo, bất báo vô đạo. Nam phương chỉ cường dã, 
quâu tử cư chỉ. Nhậm kim cách, tử nhí bất yếm. Bắc phương 
chi cường đã, nhỉ cường giả cư chỉ. Cố quân tử hòa nhỉ bất 
lưu. cường tai kiểu, trung lập nhỉ bất ỷ, cường \ tai kiểu; 
quốc hữu đạo bất biến tắc yên, cường tai kiểu; quốc vô dạo 
chí tử bất biến, cường tai kiểu. 
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Thầy Tử L2 hỏi dức Thánh rằng : 
Đạo làm cường phải như thế nào ? (Vấn cường) (chữ 
"cường" cũng như nghĩa chữ "dũng", cũng nghĩa là sức mạnh). 


Thấy Tử Lộ là một người ham sức mạnh. Ở trong Lưận 
Ngư, đã có bài nói rằng : 


Tử Lậ viết : Quân tử thượng dũng hồ ? Tử viết : 
Quân tử nghĩa dĩ vi thượng; quân tử hữu dũng nhỉ vô 
nghĩa, ví loạn; tiểu nhân hữu dũng nhỉ vô nghĩa, vi đạo. 


TinH: #878 #2? 7n: £ể7ăm¬à 
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Thẩy Tử Lộ hỏi rằng : Quân tử có ham chuộng sức mạnh 
đó rư ? (Quân tử thượng dũng hổ ?). Đức Thánh nói rằng : 
Quân tử cốt lấy dạo nghĩa làm hơn (quân tử nghĩa dĩ vi 
thượng) dấu có khi cẩn đến sức mạnh, nhưng mà cái sức mạnh 
ở nơi "đạo nghĩa " mà ra, nếu chỉ sức mạnh mà thôi thời không 
phải "quân tử sở thượng". Hễ phàm người {a Tuy có loài thuộc 
về quân tử, cũng có loài thuộc về tiểu nhân, nhưng nếu chỉ là 
người có dũng mà không có nghĩa thời thấy | là xấu cả. Quân 
tử có đững mà không có nghĩa thời Jất đến nỗi loạn (quân tử 
hữu dũng nhỉ vô nghĩa, vi loạn); tiểu nhân có dũng mà không 
nghĩa, thời tất đến nỗi làm giậc (tiểu nhân hữu dũng nhỉ võ 
nghĩa, vi đạo). 

"Dũng" chỉ là sức mạnh, mà "dạo nghĩa" là cái phương 
châm để sai khiến sức mạnh. Nếu chỉ có sức mạnh mà không 
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có đạo nghĩa, chẳng qua thành ra người "loạn” với "dạo" mà 
thôi. 

Dũng ví như con ngựa hay, mà nghĩa ví như tay giá ngự 
con ngựa; nên tuy có đdững, nhưng cẩn phải có dạo nghĩa. 
Đức Thánh đã dạy cho thẩy Tử Lộ như thế, nhưng thấy Tử 
Lộ còn nhận lầm ÿ đức Thánh, tưởng là dũng mà có nghĩa 
thời gọi bằng cường, nên lại hỏi cường. Cường là có ý tự lập 
dược vửng vàng, đức Thánh muốn dem thẩy Tử Lộ đến đạo 
trung dung, nên ngài nói rằng : 

"Cái cường mà mày hỏi đó là cường của người Nam 
phương đó rư ? (Nam phương chỉ cường dư ?), cường của 
người Bắc phương đó rư ? (Bắc phương chỉ cường dư 2), 
hay là cái cường mày nên làm đó rư ? (ức nhí cường dư ?). 

Chứ "dư" là có ý thương lượng; chữ "ức" là có nghĩa 
chuyển chiết; chữ "nhỉ" nghĩa là mày, chỉ vào học giả; nói 
rằng “nhi cưởng" là khác với nam phương, bắc phương, mà 
hợp với đạo trung dung của quân tử. 

Khoan như đĩ giáo, bất báo vô đạo, Nam phương chỉ 
cường dã, quân tử cư chỉ. 
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Bài này là tiếp lấy bài trên mà phẫu giải cho rổ thế nào 
là Nam phương chi cường. 

Lấy một cách rộng rãi mềm mỏng dạy người, dầu có vô 
đạo mà mình cũng không trả thù lại (khoan nhu dĩ giáo, bất 
báo vô đạo). đó là cách cường của người Nam phương vậy 
(Nam phương chỉ cường đã), mà quân tử thường chủ trương 
cách ấy (quân tử cư chỉ) ("cư", nghĩa là chủ trương). ' 

Nhậm kim cách, tử nhi bất yếm, Bắc phương chỉ 
cường dã, nhỉ cường giả cư chỉ. 

‡t & $ : ft mm 4 IE › tk 3 +  b vn % # 
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Thế nào là "Bác phương chỉ cường" ? Xông pha ở trong 
Vòng gươm giáo, áo giáp, kê nằm bằng kim cách, dấu chết 
mà không chán (nhậm kim cách, tử nhỉ bất yếm) ("kim", 
là đổ sát; "cách", là áo da, là những đổ binh khí dùng để đi 
đánh pc) đó là những cách cường của người Bác phương 
vậy (Bắc phương chỉ cường dã), mà những tụi cương cường 
chủ trương cách ấy (nhỉ cường giả cư chỉ). 


Theo như hai cách "cường" trên ấy dã kể, "Nam phương 
chỉ cường" thời dùng một cách hòa bình để kháng mà thiên 
về mát hỏa nhu; "Bác phương chỉ cường" thời cường bảng 
một cách kịch liệt dể kháng mà thiên về mại cường Đạo, 
tháy là không đúng với đạo trung dung, nên chưa phải cách 

"cường" của quân tử. "Cường" của quân tử thời xem như. 
bài dưới này : 


Cố quân tử hòa nhỉ bất lưu, cường tai kiểu; trung 
lập nhỉ bất ÿ, cường tai kiểu; quốc hữu đạo bất biến tắc 
yên, cường tai kiểu; quốc vô đạo, chí tử bất biến, cường 
tai kiểu. 


tãc 7 4n 4 3 - 3 4 ! † lấn 4 fˆ ? 
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Đoạn này chia làm bốn câu dài, mỗi một câu thát lấy ba 
chữ "cường tai kiểu". Chữ "kiểu", nghĩa là mạnh lắm, cũng 
như chữ "vương thần kiểu kiểu £ E 4$ #& ở trong KừtÉ 
Thí. Bởi vì hai cách cường như Nam phương, Bắc phương là 
chưa đúng ` trung dun _Ã cả. Vậy nên quân tử thời làm cách 
cường như thế này : vẫn ôn tổn vui vẻ tỏ ra thái độ hòa bình 
mà cháng bao giỏ đùa theo với thì tục (cố quân tử hòa nhỉ 
bất lưu), thế là mạnh vậy thay rất mạnh ! (cường tai kiểu). 
Tự lập bằng một cách trung chính mà chẳng bao giờ nghiêng 
dựa vào ai (trung lập nhỉ bất ở); mạnh vậy thay rất mạnh ! 
(cường tai kiểu). Gặp phải đời thịnh trị, chính là nước hữu 
đạo, người ta BẠp lúc đó, thưởng vì cảnh sung sướng mà đổi 
lỏng, nhưng quân tử thời đạo nghĩa dẩy dủ ở trong, chẳng bao 
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giờ thay dổi (quốc hữu đạo, bất biến tắc yên), mạnh vậy thay 
tất mạnh ! (cường tai kiểu). 

Nghĩa chử "tác" cũng như nghĩa chữ "ôn cung doãn tác" 
(lời khen vua Nghiêu) ở trong Kinh Thư. "tác", nghĩa là đủ. 
Quân tử giàu nhiễu đạo đức, thường dẩy đủ ở trong mình, 
nên gọi bảng "tác". "Bất biến tác yên", là không thay đổi cái 
cố hữu của minh. 

Đụng gáp lấy đời suy loạn, chính là nước vô đạo; người 
ta gập lúc đó, thường hay bị hoàn cảnh xô để mà thay dạ đổi 
lòng, nhưng quân tử thời ôm dạo giữ nghĩa, khí tiết thỉ chung, 
dầu có đến chết mà nhất dịnh không thay đổi (quốc vô đạo, 
chí tử bất biến), mạnh vậy thay rất mạnh ! (cường tai kiếu). 

Xem suốt cả mấy câu trên ấy, "hỏa nhi bất lưu" là khoan 
nhu mà không phải như cường của Nam phương; "trung lập 
nhi bất ý", là cương trực mà không phải như cường của Bác 
phương; "quốc hứu đạo bất biến tác" thời cường bằng một 
cách rất đạo dức, chẳng phải chỉ một mực khoan như mà thôi; 
"quốc vô đạo chí tử bất biến" thời là cường một cách rất hoàn 
toàn, chẳng phải chỉ một mực "tử nhí bất biến" mà thôi đâu. 

Bài nói chữ "cường" ở dây cũng như “nghĩa dĩ vi thượng" 
Ở trong Luận Ngữ. 

Chữ “quân tử" ở dây khác chữ "quân tử" ở trên ! Chữ 
“quân tử" ở trên là phản đối với "tiểu nhân" và "cường giả"; 
chứ "quân tử" ở đây tức là "quân tử trung dung”, xem bài tiếp 
dưới này càng rõ : 

Quân tử y hồ trung dung, độn thế, bất kiến tri nhỉ 
bất hối, duy thánh giả năng chỉ, 

3® †? 1Q # †jN › 8# ! 4 R mm 4l › "R 
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Đấng quân tử nương ở đạo trung dung, dầu trong đời có 
"trí giá quá chỉ", "hiển giả quá chi”, nhưng quân tử thời khôn 
bao giờ thái quá; trong đời có “ngu giả bất cập, bất tiểu giả 
bất cập", mà quân tử thời không bao giờ bất cập: đức trung 
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dung của quân tử vẫn không cẩn gì ai biết mình, mà người 
đời cũng ít người biết được quản tử, nên tự giữa mình quân 
tử thành ra một người chống trái với đời (quân tử y hồ trung 
dung); đời không thấy biết tới nơi mà quân tử vẫn thái nhiên 
tự đắc, không lấy làm ăn nán (độn thể bất kiến tri nhỉ bất 
hốt), hay được như thế chỉ duy bậc Thánh nhân mà thôi (duy 
thánh giả năng chỉ). Nói rằng "thánh giả năng" thời biết 
dược trí giả, hiển giả chưa đến dược bậc ấy. 


Tiết thứ 3 
Đạo uưới trung dung. 


Tiết trên kia đã nói rõ nghĩa "trung dung”, nhưng còn 
Sợ người ta xem trung dung làm khó, nên lại nói thêm như 
tiết này để cho người ta biết đạo trung dung là rất dễ : 

Quân tử chí đạo tạo đoan hồ phu phụ; cập kỳ chí 
dã, sát hồ thiên địa. 
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Học giả xem tiết này thời biết được đạo trung dung là rất 
thâm thiết mà cũng là rất to lớn; bởi vì đạo của quân tử tức là 
chân lý sở dĩ có ra loài người; mà loài người sở dĩ sinh hoạt 
dược mãi mãi cũng chỉ sinh hoạt ở trong vòng chân lý ấy. 
Nguyên lúc đầu sở dĩ có vũ trụ, có loài người, chỉ vì nhất âm 
nhất đương tự nhiên hỏa hiệp mà thành ra trời đất và loài người; 
gây múi cho đạo người thời bát đấu chỉ một trai, một gái thành 
vợ thành chống mà sau mới có cha con, anh em cho đến thảy 
cả loài người ở trong thế giới (tạo đoan bố phu phụ). 

Chữ "phu" là nói chung về phẩn trai, chử "phụ" là nói 
chung về phần gái : "phu" là "nhất dương" ở trong chữ "dạo”, 
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"phụ” là "nhất âm” ở trong chứ "đạo". Kinh Dịch đã nói rằng - 
“nhất âm nhất dương chỉ vị đạo". Vậy nên nói "phu phụ" là 
“tạo doan" của "quân tử chỉ đạo"; nhưng đạo tuy "tạo doan” 

ở nơi "phu phụ", mà há phải chỉ "phu phụ” mà hết được công 
dụng của đạo đâu ! Do ở nơi "phư phụ” suy nở ra cho thiệt 
rộng thời dầu thiệt cao cho đến tận trên trời, thiệt rộng lớn 
cho kháp cả mật đất cũng chỉ là chân lý của "nhất âm, nhất 
dương", tràn trể rực rỡ mà không biết bao giờ là cùng tận, 
nên lại nói rằng : "cập kỳ chí đã, sát hổ thiên địa". 

(Chữ "chi", nghĩa là triệt dể, như ta thường nói : "đến 
tận nơi”, do tự tạo doan mà cho đến Cực đoan là gọi bằng 
"chí"; "sát", nghĩa là rõ rệt. Sở dĩ nói rằng "sát hổ thiên địa", 
bởi vì thiên địa là phu phụ lớn, mà phu phụ tức là thiên dịa 
nhỏ, người với trời đất chung nhau một cái chân lý tự nhiên 
mà thôi). 

Chúng ta đọc bài sách này, rất nên quí trọng lấy nhân 
cách của ta; bởi vì ta là người, người tức là trời dất; ta làm 
cho xứng đáng cái giá trị của một người mới phối hợp được 
trời đất mà hoàn toàn được "quân tử chỉ đạo", 

Tử viết : Đạo bất viến nhân; nhân chỉ vì đạo nhỉ viến 
nhân, bất khả đĩ vi đạo. Thi vân : phạt kha, phạt kha, kỳ 
tắc bất „viễn, chấp kha dĩ phạt kha, nghề nhi thị chỉ; do 
dĩ ví viễn; cố quân tử dĩ nhân trị nhân, cải nhì chỉ. 
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Tiếp bài trên mà nói thêm cho chúng ta biết đạo quân 
tử cũng chỉ ở mình ta. 

Đức Thánh nói rằng : Đạo chẳng phải rời cách người ta 
dâu (đạo bất viến nhân); kia những người làm đạo mả rời 
cách người ra, chẳng lấy gì làm nên đạo được (nhân chỉ vi 
đạo nhỉ viến nhân, bất khả dĩ vi đạo). Chữ "viến", nghĩa 
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là rời cách, cũng có ý như lìa bỏ; bởi vì đạo tức là chân lý 
ở trong lỏng người; nên làm dạo cũng chỉ cốt cho rõ rệt cái 
chân lý ấy mà thôi. Chân lý ở trong lòng người thời người 
tức là dạo rổi, không cần phải bỏ tách người ra mà tìm đạo 
ở nơi cao xa khác. Nên lại dẫn lời Kinh Thi mà thí dụ cho 
tỐ : 

Kinh Thị có nói ràng : Chát nhánh cây làm cán búa ! 
Chạt nhánh cây làm cán búa ! Cái kiểu mẫu làm cán búa 
chẳng xa gì (phạt kha, phạt kha, kỳ tắc bất viễn), 

"Tác" nghĩa là kiểu mẫu. Muốn biết cái kiểu mẫu làm 
cán búa thời chỉ xem ở cán búa trong tay mình cẩm, nên nói 
rằng "kỳ tác bất viễn". 

Tuy nhiên, như lời Kim& Thi nói vẫn là "bất viễn" đã 
đành rổi, nhưng mà cải búa trong tay cẩm với cái nhành cây 
làm búa ở trên cây còn cách nhau ra hai dường. Bây giờ mình 
cầm cái búa để chát cái nhành làm cán búa (chấp kha đĩ 
phạt kha), còn phải nghiêng con mắt mà dòm nó, chắc còn 
lấy làm xa, chứ đã được như đạo tức là người, người tức là 
đạo dâu ! (nghễ nhỉ thị chỉ, do đĩ ví viễn), ("nghễ", nghĩa 
là nghiêng con mát mà dòm ngang). Cái kha còn xa với cái 
kha, chú như người với đạo, đạo với người thời ¡n hệt một 
thể. Vậy nên quân tử tu đạo, chẳng cẩn phải cẩu đạo ở ngoài 
người, chỉ lấy đạo ở giữa người mà chỉnh lý sửa sang, quay 
lại trị thân người (cố quân tử dĩ nhân trị nhân). 

Chữ "nhân" ở trên là chân lý của ngưởi tức là đạo, chữ 
"nhân" ở dưới là thân thể của người tức là nhân. Lấy đạo 
người trị người, chính là kiểu mẫu không xa, lại thân thiết 
hơn phạt kha kia nữa. 

Vì kiểu mẫu quá thân thiết như thế, nên quân tử trị nhân 
không phải tốn công uốn nắn gì cho lám; chỉ duy thấy người 
ta có lầm lỗi mà sai lật mất dạo thời mình bảo cho người ta 
sửa chính lại, thấy người ta đã sửa dược cái lầm lỗi rồi thời 
công việc dạy người dến ngẩn ấy là dủ rổi (cải nhỉ ch, 
("cải", là chữa đối dược cho người). 
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Trung thứ vi đạo bất viễn, thi chư kỷ nhỉ bất nguyện, 
diệc vật thỉ ư nhân. 
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Trên kia đã nói : "dạo bất viến nhân”, nay lại chỉ vẽ cho 
ta cái phương pháp làm tới đạo mà nói rằng : Đạo vẫn không 
xa người, nhưng mà người ta làm đạo tất phải có công phu 
nước bước thứ nhất. Thẩy Tang Tử đã có câu nói : "Phu tử 
chi đạo, trung thứ nhỉ dĩ hỹ". Thầy Tử Tư là học trò thấy 
Tăng nên cũng chú trọng về chữ "trung", chữ "thứ". “Trung” 
( # ) "tâm" ( «3 ) là "trung" ( 33 } tiếp người xử việc tất 
thành thực ở tròng lòng mà ra là gọi bằng "trung". Như (+3 ), 
"tâm (s% ) là "thứ" (## }; lấy lòig mình mà suy đến lòng 
người, biết lòng người cũng như lòng mình, nên khi đối đãi 
với người cũng đem lòng mình mà đặt vào lòng người là gọi 
bảng "thư". Làm dược chữ "trung" là minh không tự khi, làm 
được chữ "thứ" là mình không khi nhân; không tự khi lại 
không khi nhân, thế là thành được ÿ, chính được tâm rổi; tuy 
chưa được hoàn toàn đúng với dạo, nhưng cũng cách đạo chỉ 
có mảy may nứa mà thôi (trung thứ ví đạo bất viễn). 

Vì thấy Tử Tư muốn phát huy cho rỡ nghĩa chữ "thứ", 
nên lại dẫn thêm hai câu dưới này : 

Hễ những cái gì gác vào mình mà mình không ưng muốn 
(thi chư kỷ nhi bất nguyện), thời mình cũng chớ đem điểu 
ấy gác cho người ta (diệc vật thỉ w nhân). 

Hai câu này ý nghĩa cũng như câu : "Ngã bất dục nhân 
chí gia chư ngã dã, ngô diệc dục vô gia chư nhân" của thầy 
Tử Cống ð trong sách Lưận Ngữ : 

Quân tử chỉ đạo tú, Khưu vị năng nhất yên. Sở cầu 
hổ tử dĩ sự phụ, vị năng đã; sở cầu hồ thần dĩ sự quân, 
vị năng dã; sở cầu hổ đệ dĩ sự huynh, vị năng dã; sở cầu 
hổ bằng hữu tiên thi chỉ, vị năng dã; dung đức chỉ hành, 
dung ngôn chỉ cẩn; hữu sở bất túc, bất cảm bất miễn; 
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hữu dư bất cảm tận, ngôn cố hạnh, hạnh cố ngôn; quân 
tử hổ bất tháo tháo nhĩ. 
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Tiếp hai chữ "trung", "thứ” ở trên, mà muốn cho trông 
gương ở dức Thánh, nền lại phải dẫn chứng bằng lời đức Thánh. 


Ngài có nói rằng : Đạo của quân tử thảy có 4 điểu (quân 
tử chỉ đạo tứ), Khưu này chưa làm được một điểu gì (Khưu 
vị năng nhất yên), một là con đối với cha mẹ cẩn phải có 
biếu, điểu đó ta vẫn trách vọng với những người làm con (sở 
cầu hồ tử). "Cầu", nghĩa là trách vọng, có ý trông mong, 
nhưng mà tự giữa mình ta lấy điểu hiếu thờ cha mẹ hãy còn 
chưa làm được vậy (dĩ sự phụ vị năng dã), (chữ "vị năng”, 
là ngài tự trách ngài; chữ "sở cầu”, là ngài trông mong ư 
người ta). 

Ba câu ở dưởi cũng nghữa như thế : tôi thờ vua cẩn phải 
có trung, điểu đó ta vẫn trách vọng ở người làm tôi (sở cẩu 
hỗ thần). nhưng mà tự giữa mình ta lấy trung thờ vua hãy 
còn chưa làm được vậy (dĩ sự quân vị năng dã). Em thờ 
anh cần phải ‹ có để, điều đó ta vấn trách vọng Ở người làm 
em (sở cầu hồ đệ), nhưng mà ở giữa mình ta, lấy dễ thờ anh 
còn chưa làm được vậy (đĩ sự huynh vị năng dã). Đối đãi 
với bẩy bạn cẩn phải tự mình tử tế trước (tiên thi chỉ), nhưng 
mà ở giữa mình ta, ta chưa làm được tử tế trước bẩy bạn vậy 
(sở cầu hồ bằng hữu tiên thi chỉ, vị năng dã). Hai chữ "vị 
nàng" là tỉnh thần chữ "thứ". Ta thường lo ở giữa mình ta 
làm những đức thưởng dùng (dung đức chỉ hành), cẩn thận 
những diểu nói thường dùng (dung ngôn chỉ cẩn), (chữ "dung", 
nghĩa là thường, cũng nghĩa là dùng). Nhiều điểu ngôn hành 
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ở trong khi nhật dụng thường thường luôn gọi bằng "dung", 
vẫn không phải có cao xa gì, nhưng mà ta vẫn cần mẫn luôn, 
có điểu gì còn thiếu, không dám gáng thêm (hữu sở bất túc, 
bất cảm bất miễn); có điểu gì đã đẩy nhiểu lắm thời không 
dám quá chừng hết mực (hữu dư bất cảm tận). 

Hai câu : "hữu sổ bất túc", "hữu dư" là miêu tỉ cái 
tỉnh thẩn làm cho vừa chứ "trung" : "hữu sở bất túc" thời sợ 
còn bất cập, nên phải gáng nhấc lên ; "hữu dư" thời sợ có 
thái quá, nên phải lo đè bớt lại cho khỏi thái quá, chỉ cẩu 
cho đúng với trung. Đã trung thời thường dùng dược luôn, 
chính là “dung dức chỉ hành, dung ngôn chỉ cẩn". Học giả 
chớ thấy chứ "dung" mà khinh rẻ; "dung" chính là con để 
của "trung", chưa làm được "trung", thời trung là khó lắm, 
đã làn đến được "trung", "trung" đã thành thục, thời thấy ra 
dễ lắm, tức là "dung". 


Bây giờ thiết một lý thí dụ cho thiệt rõ : 


Tỷ như nấu một nổi cơm, dùng sức lửa quá nhiểu thởi 
thái quá mà cơm khê; dùng sức lửa không dủ, té ra bất cập 
thời cơm sống, thầy là "không đắc trung"; nếu sức lửa không 
thái quá mà cũng không bất cập thời "đắc trung" mả cơm 
chín lại ngon; sau cứ như thế mà thường thường làm được 
hoài thởi thành ra "dung”; trung với dung chỉ có một lẽ. 


Xem một việc rất nhỏ như thế, dầu việc lớn lao bao nhiêu 
cũng vậy. Tuyển cả pho sách Xiwk Dịch, quí trọng nhất là chữ 
"trung". Thầy Tử Tư thêm vào chữ "dung", nhưng cũng chỉ có 
ngẩn ấy đạo lý; hễ đã trung thởi dung, nếu chẳng trung thời 
chẳng bao giờ dung dược. Trong thiên Khổng Học Đăng 
thượng đã kết thúc lấy chữ "trung", học giả xin dọc kỹ lấy 
mấy bài sách này, càng biết "trung đụng” là hay lắm. Tuy 
nhiên, nói đến "trung dung", thường ai cũng nói được, mà cẩu 
cho thực hành được trung dung, thời lại không được mấy ai. 
Vậy nên đức Thánh lại nói thêm ràng : Hễ toan nói những điểu 
gì, tất phải ngó đến sức làm của mình, mình có làm dược thời 
mới nói ra (ngôn cố hạnh), ("cố", nghĩa là doái ngó). Mà đến 
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khi minh làm những điểu gì, tất ngó lại điểu mình nói; mình 
đã nói ra, quyết làm cho được như diều nói (ngôn cố hạnh); 
giả phỏng nói được ' “trung dung” mà làm không dược "trung 
dung”, té ra "ngôn cố bất hạnh, hạnh cố bất ngôn", chỉ là một 
người giả đối mà không phải là "đốc thực", Quân tử có bao 
giờ chẳng "đốc thực" như thế (quân tử hồ bất tháo tháo nhĩ, 
("tháo tháo", nghĩa là thật thà chắc chán tức, là chữ “đốc thực” 
ở trong Kưut Dịch). 

Kinh Dịch, soán truyện quẻ Đại súc : Chờng kiện, đốc 
thực, huy quang, nhật tân kỳ đức. 

Hé › &T : #+ : nHờztta- 

Vì có cương kiện, đốc thực mới được sáng suốt rõ ràng, 
càng ngày càng mới được đức mình (“tháo tháo", tức là “đốc 
thực", ta thường nói ràng thực thà chác chấn). 

Quân tử tố kỳ vị nhí hành, bất nguyện hổ kỳ ngoại, 
tố phú quí; hành hổ phú quí; tố bẩn tiện, hành hổ bần 
tiện; tố di địch, hành hổ di dịch; tố hoạn nạn, hành hồ 
hoạn nạn; quân tử vô nhập nhỉ bất tự đắc yên. 


3 #7#đ##bm 1đ? › 8ã #8? '›: ke ®#Ÿf?? 
# ##:+ÑMjii#ïÑÄN,*Xtkí#®&¿z : 
# # là 1? †# ¿ l“, #8 7 & ^ m 4 h W Ã - 


Bài này là nót cho rõ cách "ngôn hạnh" của quân tử. Đạo 
"trung dung" của quân tử, cháng buổi nào, chẳng chốn nảo mà 
không hay, không dúng; vậy nên quân tử ở đời, chỉ theo như 
hiện tại bản vị của mình mà làm (tố kỳ vị nhỉ hành). 
Tỉnh nghĩa bài này, chỉ cốt ba chữ "Tố kỳ vị" 


kì 


"Kỳ", là chỉ vào bản thân của quân tử; "vị", là thì với địa; 
đúng vào thì nào, địa nào tức là "vị" ấy; "tố", nghĩa là vừa 
đúng với hiện tại; tự nhiên ở lúc hiện tại và đang nhiên trong 
lúc hiện tại gọi bằng "tế". 

Chỉ vì quân tử "tố kỷ vị", nên không cẩn phải trông mong 
đưa cây vào ai; hiện tại vị mình như thế nào thời mình xử bằng 


420 KHÔNG HỌC ĐĂNG 


thế ấy; đã sẵn có dạo lý của mình, dẩu ở ngoài có uy quyển 
thế lực gì, quân tử không cẩn nghĩ tới nơi (bất nguyện hồ kỳ 
ngoai). Hai câu chỉ nên đọc một hơi. "Tố kỳ vị nhỉ hành”, là 
chú trọng về chủ quan mà không cẩn đến khách quan, tức là 
"bất nguyện kỳ ngoại". Giải thích cho kỹ đã có như mấy câu 
dưới này : 

Giả như hiện tại vị mình là phú qui thời đã có đạo lý 
xử phú qui, mình cứ làm cái đạo lý ấy (tố phú quí hành hồ 
phú qui); biện tại vị mình là bẩn tiện thời đã có đạo lý xử 
bần tiện, mình cứ làm dạo lý ấy (tố bẩn tiên hành hồ bẩn 
tiện) hiện tại mình ở vào lúc di địch thời đã có đạo lý xử 
lúc đi địch, ta cứ làm bảng đạo lý ấy. (tố đi địch hành hồ 
di địch), hiện tại vị mình ở vào lúc hoạn nạn thời đã có đạo 
lý xử lúc hoạn nạn (tố hoạn nạn hành hổ hoạn nạn); dựa 
theo đạo lý tự nhiên mà chỉ làm một cách đương nhiên, vậy 
nên quân tử chẳng vào đâu mà chẳng tự đắc đó vậy (quân 
tử vô nhập nhí bất tự đắc yên). 

Hai chứ "tự dắc" rất có ý vị, dầu phú quí mà chẳng say 
mê về phú quí, như vua Thuấn là một người dân cày mà làm 
được ngôi thiên tử cũng xem như hình của sẵn mình có (nhược 
cố hữu chỉ), thế là tự đắc ở giữa lúc phú quí. Ở lúc bẩn tiện 
mà không lo buổn vì bẩn tiện như thẩy Nhan Uyên “nhất đan 
tự, nhất biểu ẩm tại lậu hạng", mà vẫn không đổi diểu vui 
của mình (bất cải kỳ iạe), đó là tự đắc ở lúc bần tiện. Ở lúc 
dị dịch mà không dơ bẩn với di địch như ông Thái Bá trốn 
ở Kinh Man, ông Cơ Tử qua ở Triều Tiên mà dem đạo đức 
mình hóa được chốn ấy, dó là tự đắc ở chỗ di dịch. Gặp lúc 
hoạn nạn mà không nao núng vì hoạn nạn như dức Khổng 
Tử tuyệt lương ở Trấn Thái (Trần Thái chỉ gian) 7 ngày 
vẫn đánh dờn đọc sách, không thấy có sác buổn, đó là tự đác 
ở lúc hoạn nạn. Mình cứ vui đạo lý của mình, giữ phẩm cách 
của mình, mình sai sử được hoàn cảnh, mà hoàn cảnh không 
sử dược mình, thế là "tự đắc". Xem như bài dưới này càng 
thêm rõ nghĩa : 
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Tại thượng vị bất lăng hạ, tại hạ vị bất viên thượng; 
chính kỷ nhi bất cầu ư nhân tắc vô oán; thượng bất oán 
thiên, hạ bất vưu nhân. 


*#®,+f &Z£#T '›: ẤT &Z#W# + › ữứCzz£ 
Ä#J/^A › 8m” & › +®£@4&X › T#^Z#z^À- 

Bởi vi quân tử ở dâu cũng là tự đắc, nên có khi ở về 
ngôi trên mà quên cả quyền thể ngổi trên, không ý ngôi trên 
mà áp bức kẻ dưới (tại thượng vị bất lăng bạ), có khi ở 
ngôi thấp, nhưng cũng yên cái địa vị phần dưới, không hiểm 
mình là thấp mà vin với người trên (tại hs vị bất viên thượng), 
tổng chỉ mình cứ giữ đạo chính ở giữa mình, mình xử bằng 
một cách trung dung mà không cấu trách gì ở người, thời 
trong lòng mình thái nhiên, mình không oán gì người, mà 
cũng không ai oán đến mình (chính kỷ nhỉ bất cầu ư nhân, 
tắc vô oán). Chẳng những không cẩu trách ở người mà thôi, 
mà cũng không cẩu trách ở trời nữa kia; sở dĩ trên không oán 
trời, dưới không trách người (thượng bất oán thiên, hạ bất 
vưu nhân), 

("oán", nghĩa là có ý hờn giận; "vưu”, nghĩa là có trách 
móc). 

Quân tử chẳng cẩu gì với trởi, nên chẳng việc gì mà oán 
thiên; vẫn không cầu gì ở người, nên chẳng việc gì mà vưu 
nhân. "Bất oán thiên, bất vưu nhân" là rất mực "tự đắc”. 

Chữ "tự đắc" chớ nhận lầm như ta thường nói một người 
kiêu ngạo. "Tự đắc”, chỉ là trong lòng thái nhiên, chỉ yên vui 
đạo lý ở trong mình. 

Cố quân tử cư dị đĩ sĩ mệnh ; tiểu nhân hành biểm 
đĩ kiểu hãnh. 

#& # † 8 5 L6 ® ; h1 9£ - 

Hai câu này kết thúc cả tuyển bài. Trên kia chỉ hoàn 
toàn nói về quân tử; bây giờ lại nói cả mạt tiểu nhân mà phản 
chiếu cho thêm rõ. Bởi vì người ở trong-đời, chẳng ai mà 
không dứng vào phạm vi hoàn cảnh; hoàn cảnh tuy có tốt, 
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có xấu, nhưng sở đĩ tốt xấu thởi cốt ở giữa bản thân mình 
quân tử hay tiểu nhân. Bản thân mình mà quận tử thời chẳng 
hoàn cảnh nào mà xấu; bản thân mình mà tiểu nhân thời dầu 
hoàn cảnh có tốt chang cũng kết quả là xấu. Bởi vì quân tử 
thường thuận theo đạo lý tự nhiên, xử một cách êm thuận để 
nghe theo chân lý (quân tử cư dị dĩ sĩ mệnh), "sĩ", nghĩa là 
chờ. Còn như tiểu nhân, nó vẫn không biết đạo lý là gì mà 
nó lại tham phú qui, ghét bẩn tiện, nên nó không yên thuận 
trời, cố ÿ sức khôn của mình mà làm cho dược phú quí, 
thường hay làm những việc trải thường phản lý để cầu nhịp 
họa may mà tình cờ được Pn quí (tiểu nhân hành hiểm dĩ 
kiểu hãnh). 


"Hành hiểm", nghĩa là di vào đường nguy hiểm : Nhất 
thiết những việc trái với lẽ thường là gọi bằng "hiểm". "Kiểu 
hãnh", nghĩa là cẩu may : Theo lẽ thường vẫn không đáng 
dược, nhưng họa may có lúc được là gọi bản ng "hãnh". “Cư 
dị đĩ sĩ mệnh", tức là "tố vị nhi hành"; "hành hiểm kiểu hãnh", 
tức là "nguyện hổ kỳ ngoại", chữ "mệnh" ở dây cũng là chữ 
"mệnh" ở câu "thiên mệnh chỉ vi tính", chứ không phải như 
chữ "mệnh số” mà đời ta thường nói dâu. 


Xưa nay, họa phúc, thịnh suy, tổn vong, đắc tán, thảy 
là có đạo lý tự nhiên ở trong lúc ấy rổi. Tỷ như nóng hết 
thời lạnh tới, đông hết thời xuân sang; chúng ta chỉ lo hết 
bến phận và nghĩa vụ của minh, tỷ như mùa đông sắp sửa 
tới thời dự bị đổ ngự hàn; mùa nắng sắp sửa tới thời dự bị 
đổ ngự thử; mình làm hết bổn phận và nghĩa vụ của mình, 
thế là "cư đị dĩ sĩ mệnh". 


Chữ "dị" tức là chữ "trung dung”; đạo lý vừa đúng như 
thế, không phải thái quả cũng không phải bất cập là lẽ rất 
thưởng thuận, nên gọi bằng "dị"; "dị", cũng nghĩa là dễ. Chữ 
"hiểm" là phần đối với chữ "dị", không thường thuận, tất 
nhiên nguy hiểm, nên gọi bằng "hiểm". Tỷ như dem nước 
bán cho giặc, tay không bát hùm để mong được cái phú quí 
thành công xuất ư ý ngoại, như thế là "hành hiểm kiểu hãnh". 
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Xem ở đoạn trên đã có câu "quân tử trung dung, tiểu nhân 
phản trung dung", cũng có thể tham khảo được. 

Tử viết : Xa hữu tự hổ quân tử; thất chư chỉnh hộc, 
phản cầu chư kỳ thân. 


#nd:*#ñ%0'##7. *kXxửztM›rc+w 
*â - 
Trên kia đã nói chữ "đạo". Bây giờ lại bày vẽ lối nhập 
đạo cho chúng ta, dẫn lời đức Thánh nói rằng : 


Học giả muốn vào đạo, chẳng cẩn phải cầu ở ngoài thân 
ta đâu, chỉ dòm giữa thân mình. Xin thử xem ngươi đi bán 
kia, mục đích của người di bán là cốt cho nhằm giữa lòng 
bia; mục đích của người học giả là cốt cho đúng với đạo quân 
tử. Nghề bán tuy là một việc tẩm thường, mà ở trong có một 
đạo lý rất quân tử (xạ hữu tự bổ quân tử), hễ khi bản không 
được trúng mà thấy mũi sắt trật ra ngoài lòng bía (thất chư 
chỉnh hộc); tay cẩm cung nỏ là mục dích cốt ở bia, mà bây 
giờ trật bia thời còn trách móc với ai nứa đặng ! chỉ quay lại 
trách vào mình. Vì thân thể mình đứng không thắng, hay vì 
mắt mình đòm không dích, hay vì nghề bán mình không sành, 
tổng chỉ mình chỉ trách mình mà thôi. Học đạo quân tử cũng 
in như thế : óc mình nghĩ, thân mỉnh làm mà kiết quả không 
đến được mục dích địa, chẳng trách mình mà trách được ai 
nữa rư ? Nên nói rằng : "phản cầu chư kỳ thân". 

"Chỉnh hộc", nghĩa là chính giữa lòng bia. Ở trường bắn 
có dựng cái bia, chính giữa lòng bia có thiếp một miếng da 
là chỗ con mát de vào đó, nên gọi rằng : "chính", cũng gọi 
bằng "hộc". Người bán de vào chinh hộc; người học de vào 
đạo trung dung. Trung dung là chỉnh hộc của đạo quân tử. 
Học đạo quân tử mà muốn cho đúng dích, tất phải "phản cẩu 
chư kỳ thân". Nên tu thân là nước bước đẩu tiên để nhập dạo. 

Lại xem như bài đưới này : 

Quân tử chỉ đạo, thí như hành viễn tất tự nhĩ; thí 
như đăng cao, tất tự ty. 
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#8 † + it : thí , 2 h Ñ ; 8a 8 Rị; 
 ủ # › 

Kể đạo của quần tử, có trung, có hòa, có dung, có cường, 
có "tạo đoan hổ phu phụ”, lại suy cho thiệt rộng ra thời "sát 
hổ thiên địa", chẳng phải xa lám hay sao ? Chẳng phải cao 
lắm hay sao ? 


Đạo vẫn xa lắm ! Đạo vẫn cao lắm ! Há có lẽ năm bảy 
nước bước mà tới được rư ? Há có lẽ một vài bậc thang mà 
lên được rư ? Tuy nhiên mục dích địa vẫn xa, vẫn cao, mà 
nước bước dẩu đi đến đạo, bậc thang đẩu lên tới đạo thời chỉ 
cốt tu ở giữa thân mình; mình suất được tính mình, cứ thế 
mà đi lẩn lần, bước mãi mãi thời chác cũng đến được mục 
đích địa, cũng có thể làm nên dược Thánh, bát chước được 
trời. Bây giờ thiết ra lời thí dụ : cũng ví như đi đường xa, tất 
phải bát dấu từ lúc gẩn (thí như hành viễn tất tự nhĩ), 
(“nhĩ", là gần, đối với chữ "viễn"). Lại ví như lên chốn cao, 
tất bát đẩu tử bậc thấp (thí như đăng cao tất tự ty), ("ty", 
nghĩa là thấp, đối với chữ "cao"), : 


Chữ "nhĩ", chữ "ty", chỉ vào chữ "thân" ( # ) ở bài trên. 
Lấy thân mình mà so đọ với thiên dịa thởi phải nói ràng "nhĩ" 
và "ty", Nhưng tu được thân, suất được tính, trí được trung 
hòa, thởi làm được đến "thiên địa vị", "vạn vật dục”, là "hành 
viễn, đăng cao" đó rổi. 


Truyện van lấy bài này để thu thóc cả tiết này, rất có 
thâm ý, mà cũng rất có tỉnh nghĩa, học giả chớ sợ cao xa 
không tới nơi; chỉ cẩn dụng công từ ở nơi gần thấp mà rán 
sức làm mãi mãi, trông gương ở vua Thuấn với thầy Nhan 
thời cũng chỉ "phản cẩu chư thân” mà thôi. 
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Tiết thứ 4 
Chân lý của quỷ thần 


Tử viết : Quỷ thần chỉ ví đức, kỳ thịnh hỹ hổ; thị chỉ 
nhi phất kiến, thính chỉ nhí phất văn, thể vật nhỉ bất khả 
di; dương dương hồ như tại kỳ thượng, như tại kỳ tả hữu. 
Thi viết : thần chỉ cách tư,(I) bất khả đạc tư, thần khả 
dịch tư; phù vì chỉ hiển, thành chỉ bất khả yểm, như thử 


bù. 
Tu (À2 AC: XÀA^#': Nang 
ÄÑ : lÐ >m # N : ER mm 4 rj l +  W # dò 
# # +: t(4⁄4+¿ 3+ - tz: #z tt › 4 
*Ƒ #8 %,#l "X4 >5, 2z £ 7#, 
‡r# & ! 


Đạo Trung Dung là không một việc gì mà không bao 
bọc hết. Nói về phương diện thiển hiển thời xem ở nhân sự; 
nỏi về phương diện thâm vi thời xét dến chân lý quỉ thẩn. 

Chữ "quỉ thần" ở trung dung không phải như "qui thần" 
ở đầu miệng các bác phù thủy. 

Nguyên chân lý của vũ trụ đã có dương, thời có âm; đã 
có minh thời có u; đã có sinh thời có hóa; bản thể của chân 
lý vẫn như thế. Nhưng dến lúc tác dụng của chân lý thời âm 
với dương, u với minh, hóa với sinh, thường tiếp tục mà bổ 
trợ cho nhau; theo về mát "dương, minh, sính" mà nói, thời 
gọi bằng "thần"; theo về mạt "âm, u, hóa" mà nói thời gọi 
bảng "qui". Qui vẫn là thần ở trong bản thể, mà thần lại là 
qui ở nơi tác dụng. Vì bản thể có thực tướng, nên nói "thần" 
phải kếm với chữ "quỉ", vì công dụng không phạm vi, nên 
nói "quỉ" phải cặp với "thần". Nhưng mà qui thần là thuộc 
về triết lý, nếu chúng ta không thông thấu triết học, thời khó 


() Nguyên âm cụ Sảo Nam dọc "ty", nay sửa lại "tư" cho phổ 
thông : 
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hiểu cho tới nơi. Sở đĩ dức Khổng Tử ít nói tới "quÏ". Ở trong 
Luận Ngữ chỉ có một bài. 

Phi kỳ quỉ nhì tế chi, siểm dã. 

‡t †t &m # + › la, - 

Lại có một bài : 

Vị năng sự nhân, yên nắng sự qui. 

k;&£#A : Ã £ #%- 

Còn như nói đến chứ "thần" thời đức Khổng Tử hại ít 
nói lắm. Xem như bài ở thiên Bái Dật : 

Vương Tôn Giả vấn viết : Dữ kỳ my ư áo, ninh my 
ư táo, hà vị dã ? Tử viết : Bất nhiên, hoạch tội ư thiên 
vô sở đảo dã. 

+1 # Hg : RE W2@£+©C 4: #3146 2#© 9H ( đ 

1 2? 2H : 64 ! ##2®<x@??3 - 

Có người quyển thần nước Vệ là Vương Tôn Giả hỏi 
với Ngài rằng : Thường người ta tế thần để cẩu ơn, cẩu phúc, 
nhưng mà chỗ áo là chỗ đặt thần vị, tuy ngó vẫn tôn nghiêm, 
nhưng không có quyển làm được phúc, chứ như ở chỗ bếp 
có vị thần Tảo quân, e có quyển làm dược phúc hơn chỗ áo, 
dữ kỳ cẩu nguyện ư chỗ áo, thà là cẩu nguyên ư thấn Táo. 
Câu tục ngữ thường nói như thế, là ý nghĩa làm sao ? (hả vị 
dã ?). ề 

Ý Vương Tôn Giả chẳng qua lấy Áo ví với vua, lấy Táo 
ví với quyển thần, mới dem câu tục ngữ này hỏi với đức 
Khổng Tử là có ý muốn đức Khổng Tử a phụ với quyển thần 
hay hơn phụ tùng với vua. 

Trong câu hỏi của nó thiệt không ra đạo lý gì, nhưng ta 
cốt xem lời đức Thánh nói cũng biết được cái lý quỉ thần ở 
trong Khổng học. 

Đức Thánh nói rằng : Như thì tục thường nói đó, tuyệt 
đối không gì phải ! (bất nhiên), dạo làm người chỉ cốt thuận 
theo lý tự nhiên, phải với lý tự nhiên tức là hợp với lòng trời; 
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nếu đã trái với lý tự nhiên tức là đắc tội với trời rồi đó, còn 
cầu nguyện với chỗ nào mà dược nữa rư ? (hoạch tội ư thiên 
vô sở đảo dã). 

Học giả xem như bài ấy thời "qui thần" ở trong Khổng 
học thảy nuốt vào ở trong chữ "thiên", mà "thiên" chỉ là lý 
tự nhiên, không cẩn phải nói "qui thần" nữa. Vậy nên có câu 
"Phi kỳ quỉ nhi tế chỉ siểm dã". Lại có câu "Vị năng sự nhân, 
yên năng sự quÏ", cẩn ở nơi sự nhân mà không cần ở nơi sự 
qui; hể sự nhân mà hợp với đạo trời tức là sự quỉ đó rồi. 
Nên lại có bài ở thiên Thướt Nhi : 

Tử tật bệnh, Tử Lộ thỉnh đảo. Tử viết : Hữu chư ? 
Tử Lộ đổi viết : Hữu chỉ; my viết : Đảo nhĩ vu thượng 
hạ thần kỳ. Tử viết : Khưu chí đảo cửu hỹ. 


T*ia ; †⁄31*t144 - 7d: #SW ? 2# # 
HH: % *È - ĐH (2/ÈÑ T7 LTE‡ỲK# - #H 
#+ + 3 4Á - | : 

Đức Thánh đau nặng lắm (Tử tật bệnh), thẩy Tử Lộ xin 
cẩu nguyện với thần (Tử Lộ thỉnh đảo). Ngài nói rằng : Có 
lẽ cẩu nguyện với thẩn mà được rư ? (Tử viết : hữu chư ?). 
Thầy Tử Lộ thưa rằng : Có lẽ ấy (hữu chỉ). Xem như sách 
xưa có chép lời my rằng : Cẩu nguyện cho mày với Thần kỳ 
ở trên dưới (Mỹ viết : đảo nhĩ vu thượng hạ thần kỳ), ("thấn", 
nghĩa là thiên thần; "kỳ", nghĩa là địa kỳ). Đức Thánh trả lời 
rằng : Thế à ! Khưu này kỳ dảo tự bao giờ tới nay đã lâu rổi 
vậy (Khưu chỉ đảo cửu hỹ). 

Chữ "đảo" ở trong miệng đức Thánh khác với chữ "đảo" 
trong miệng thẩy Tử Lộ. Thẩy Tử Lộ là bảo tế tự cầu nguyện 
làm dảo, mà ý đức Khổng Tử lại trái thế, ngài cho rằng một 
đời người, nói phô làm lụng không cái gì trải với lẽ trời tức 
là "đáo" rổi, không cẩn phải tế tự cẩu nguyện mới là "dâo". 

Xem như mấy bài trên, ở trong sách #ận /Ngứ thời 
"qui thần" ở trong Khổng học tức là "thiên lý" mà thôi; đã 
nói đến "thiên lý", chẳng cẩn phải nói thêm "quỉ thần" làm 
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gì. Ràng "vô sở đảo dã", rằng "đảo cứu hÿ" thời ở ngoài 
"thiên lý" vẫn không thấy chỗ nào là "qui thần", Nhưng vì 
cớ sao sách Trung Dung lại có bài nói "quỉ thấẩn" như trên 
ấy ? Bởi vì cuối đời Xuân Thu, các nhà học giả như Mặc 
Tử, Tuân Tử (Mặc Tử có thiên Ä#ữwä Qui (I); Tuân Tử có 
thiên Phí TØ, học thuyết bằng "qui thần" đã nhiều người 
kêu rêu hò hét, dễ bảo cho người ta xây vào đường mê tín, 
nên thầy Tử Tư phải thuyết minh ra bài này, để cho người 
ta biết "qui thẩn" chỉ là chân lý, không phải như "quỉ thần" 
mà thế tục ta thường nói đâu. Nay xin thích kỹ nghĩa nguyên 
văn như dưới này : 


Đức Thánh nói rảng : Người dởi hay nói "qui thần", mà 
có biết "quï thần" là gì không ? Nguyên lai Âm đương nhị khí 
hỏa hợp với nhau mà thành ra công dụng của "qui thần"; "qui 
thần" chỉ làm nên đức thiệt là thịnh lớn lắm vậy rư ? (quỉ thần 
chỉ vị đức kỳ thịnh hÿ hổ). Nhưng mà thịnh đức của qui thẩn, 
há phải có hình tích tiếng. tăm mà ta nghe thấy được đâu ? Vì 
không hình tích, nên ta có trương mắt dòm nó mà chẳng thấy 
(thị chỉ nhỉ phất kiến); vì không tiếng tam, nên ta có ghé tai 
nghe nó mà chẳng nghe (thính chỉ nhỉ phất văn). 


Tuy nhiên, "thị" vẫn "phất kiến" mà lại không phải không 
có cái kiến được; "thính" vẫn "phất vân" mà lại không phải 
không có cái văn được. Thế thời "kiến" vào chỗ nào ? "văn" 
vào chỗ nào ? Chỉ duy "kiến vân” ở nơi thực thể của người 
ta. Bởi vì cái thịnh đức của qui thần, thường thường trực : tiếp 
thâm nhập vào ở nơi mọi vật, vật gì vật gì cũng là có thể quỉ 
thần ở trong ấy, mà không thể thiếu SÓt dược (thể vật nhỉ 
bất khả dì), nhơn nhơn vậy như hình ở trên mình ta, như 
hình ở bên tả bên hữu mình ta (dương dương hổ như tại kỳ 
thượng như tại kỳ tả hữu). 


Ba câu này hoàn toàn là triết lý, rất khó giải nghĩa. Qui 
thẩn với vật, chúng ta thường xem ra hai dường, cớ sao lại 
nói rằng “dương dương hồ như tại kỳ thượng, như tại kỳ tả 


()  nót cho rỡ rảng đạo lý "qut" 
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hữu" ? Xin học giả thử nghĩ, người ta chẳng phải một vật ở 
trong vạn vật hay sao ? Tai, mát, miệng, mũi, chẳng phải 
cũng là da thịt hay sao ? Khi di, khi dứng, khi ngủ, khi thức, 
ta có biết vì sao mà linh động như thế chăng ? Bộng lỗ tai 
vì sao mà lọt được tiếng vào ? Tròng con mắt vì sao mà dọi 
được sắc vào ? Mũi cũng là cục thịt, vì sao mà hay ngửi ? 
Miệng lưỡi cũng chỉ là hình thịt, vì sao mà phun được ra 
tiếng ? Thình lình mà hay ngủ, hay thức, có một tý gì mà 
không phải là công dụng của "âm dương nhị khí" đó rư ? Suy 
ra cho đến thật lớn như vũ trụ cổ kim, thiệt nhỏ như côn 
trùng thảo mộc, không một chỗ nào mà không phải công 
dụng của quỉ thần. Theo ở phương diện "biến hóa rõ ràng" 
thời bảo rằng "thần"; theo ở phương diện "âm ngẩm kín đáo” 
thời gọi bằng "quỉ", nhưng tổng chỉ chỉ là thực thể của nhất 
thiết vật mà thôi nên nói rằng "thể vật nhi bất khả di, dương 
dương hồ như tại kỳ thượng, như tại kỳ tỉ hữu", 

Nếu chúng ta còn nghỉ thời xin chứng vào lời nói th 
Thị : 

Thi viết : Thần chỉ cách tư, bất khả đạc tư, thần khả 
dịch tư. 

l#nq : #x+ #8: #Z1ñ178®%& › #74? - 

Nghĩa là, thần chỉ tới đó vậy, không có thể donlưởng 
được vậy, mà chúng ta chán mỏi được hay sao ? 

(Chữ "cách", nghĩa là đến tới nơi, dường như chữ "lai 
cách" ở trong Kinh Thư; "đạc", nghĩa là đon trước được, cửng 
nghĩa là đo lường, chẳng đon trước dược, chẳng do lường 
dược, thế mới là "thần"' "dịch", nghĩa là chán mỗi). 

Xem như lời in Thỉ nói, thời biết rằng "qui thần" tức 
là "thiên đạo" mà "thiên đạo" vẫn có sán ở nơi "nhân tâm”; 
duy cái chân lý dó không phải văn tự mà hình dung được hết. 
Vậy nên truyện ván lại phải thêm hai câu như dưới này : 

- Phù vi chí hiển, thành chỉ bất khả yếm, như thử phù. 

* #tU > 8ã : là >4 17T t¬œ : tr I 
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(*vi", nghĩa là kín nhiệm; "hiển", nghĩa là sáng rõ). 

Lý "qui thần" đã nói như trên kia, tuy là "thị phát kiến", 
"thính phát van”, nhưng mà lại "dương đương hổ như tại kỳ 
thượng, như tại kỳ tả hữu", như thế thời bảo rằng "vi" mà thật 
là "hiến"; bảo rằng "mẩu nhiệm" thời thiệt là mầu nhiệm; bảo 
rằng "sáng rõ” thiệt là sáng rõ; gốc ở nơi "vi" mà đến tới "hiển", 
cái chân lý không thể che lấp dược, như thế dó mà ! 

Bài này kết thúc lấy chữ "thành", học giả phải nên thể 
nhận. Đẩu bài hai chữ "qui thẩn", mà cuối bài kết thúc lại 
một chữ "thành". : 

"Thành" là nghĩa làm sao ? Nguyên lai chí lý của tạo 
hóa, trời phú dữ cho người và vạn vật, chỉ có một cái chân 
thành mà thôi; cái chân thành đó không một tý gì giả dối, 
cũng không bao giờ biến đổi, vì vậy nên thường thấy có công 
dụng rõ rệt hoài hoài, tức là "thành chi bất khả yếm". 

Tiên Nho đã có câu nói rằng : Hữu thành tắc hữu kỳ 
thần, vô thành tắc vô kỳ thần. 

3 »>RÌ # d : 2® Rl A& #. H - 

Hễ có "thành" ở trong lòng mình tức là "thần" ở dó rồi. 
Học giả xem thích nghĩa chữ "thành" ở tiết dưới thời càng 
hiểu được "thành" tức "qui thần”, "quỉ thần" tức "thành", chỉ 
có một lẽ mà thôi. 


Tiết thứ 5 
Đạo thuộc về "thành", 


Tuyển cả bộ sách Trung Dung, kế tuyển thể và đại dụng 
cho dạo thời nuốt vào ở trong hai chữ "Trung Dung", mà sở 
dĩ làm cho dược "trung dung" thởi cốt yếu thứ nhất là chữ 
"thành". 
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Tiết này xin tóm thích những bài có chữ "thành" ở trong 
sách Trung Dung, tiếp chữ "thành" ở tiết trên mà giải thích 
cho thiệt rõ : 

Thành giả thiên chỉ đạo dã, thành chỉ ¡ giả, nhân chỉ 
dạo dã; thành giả bất miễn nhí trúng, bất tư nhỉ đắc, 
thung dụng. trúng đạo, thánh nhân dã; thành chỉ giả, trạch 
thiện nhỉ cố chấp chỉ giả dã. 


ì» # X + ‡! ở, 2 Ÿ.,.AÁ È tứ: Ê#, 
4# tt › 4£ Sứ › £ 3 ti › # A0, ; 
là # › Hiếm B2 # 6 

Ý nghĩa ở bài này rất tỉnh vì mà cũng rất thâm thiết. 
Học giả muốn biết dược cái lẽ "thiên nhân hợp nhất" nên 
nhận kỹ bài này. 

Trong Kiuh Dịch, quê Vô Vọng ( #, ® ) lại có quê 
Trung Phu (+? 3). "Võ vọng", nghĩa là chân 'hực mà không 
cản; “Trung phu”, nghĩa là chất chứa cái tin thật ở trong. Duy 
"trung phư" mà lại "vô vọng” tức là "thành”. 

Nhưng ở trong nghĩa chữ "thành", ngậm có hai ý : một 
là, thành thực bằng một cách tự nhiên, nên nói rằng "thành 
giả, thiên chỉ đạo dã"; hai là, thành thực bằng một cách đương 
nhiên, nên nói rằng "thành chỉ giả, nhân chỉ dạo dã", 


"Thiên chỉ đạo" với "nhân chỉ đạo", nguyên lai chỉ có 
một dạo, nhưng theo về phẩn chân lý là lý tự nhiên thuộc về 
trời thời bảo rảng "thiên đạo"; theo về phẩn thực sự thời là 
lẽ đương nhiên mà thuộc về người thời nói rằng "nhân đạo". 

Truyện ván vì sợ học giả không hiểu rõ, nên lại phải 
thêm mấy câu dưới này : 

Như thế nào là "thành giả" ? Thành giả như thể này : 
chẳng chở phải miễn cưỡng mà tự nhiên dúng lẽ (bất miễn 
nhi trúng); chẳng chờ phải ngần nghĩ mà tự nhiên hiểu được 
(bất tư nhỉ đắc), khoan thai nhẹ nhàng mà tự nhiên nhằm 
với đạo (thung dung trúng đạo), là thánh nhân đó vậy (thánh 
nhân dã), như thế là "thành giả" (thành chỉ giả). 
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Như thế nào là "thành chỉ giả" ? Thành chỉ giả là như 
thế này : Vì chưa đến được "bất miễn nhỉ trúng, bất tư nhi 
đắc", nên cẩn phải ở trong chỗ nghe, chỗ thấy phải kén chọn 
cho ra diều lành (trạch thiện). lại vì chưa được thung dung 

_ trúng đạo, nên cẩn phải ở khi chọn được điểu lành rối thời rán 
sức dụng công cố giữ chạt lấy diểu lành ấy (nhi cố chấp chỉ), 
người như thế là "thành chí giả". 

Bốn chữ "trạch thiện cố chấp", là công phu những hạng 
người chưa làm được "thành giả" mà cố học cho làm dược 
"thành giá", nên gọi rằng "thành chỉ giả". "Thành chi giả" 
với "thành giả" chi thêm vào một chữ "chỉ" mà ý nghĩa khác 
nhau lắm : "thành giả" là hoàn toàn tự nhiên; thêm vào một 
chữ "chi" là lấy cái lẽ đương nhiên mà cẩu hợp với tự nhiên; 
khi đã hợp được tự nhiên rổi thời "nhân" tức là "thiên", nên 
nói rằng "thánh hy thiên". Muốn cho đến được địa vị ấy, tất 
phải có công phu như bài sau này : 


Bác học chí, thẩm vấn chí, thận tr chỉ, minh biện 
chỉ, đốc hành chỉ, 


$ #2 › #2 R82 › M5 + + 


_ 

Tiếp chữ "trạch thiện cổ chấp" ở bài trên mà bày vẽ cho 
cách làm : 

Thứ nhất là phải "bác học", khảo cứu cho thiệt kỹ, chứng 
nghiệm cho thiệt nhiều, nghe cho rộng những lời nói hay, 
thấy cho nhiều những việc làm tốt, như thế là "bác học", 

Ở trong Euận Ngữ, có chữ "da kiến", "đa ván" mà đức 
Thánh nói với thầy Tử Trương tức là "bác". Nghĩa chữ "học", 
xin xem bài "Hiểu học" ở Khổng Học Dăng thượng. "Học" 
đã dược "bác" rồi, nhưng ở trong lúc học tất cẩn phải có óc 
hoài nghỉ. Nghĩa lý trong thiên hạ, học thuyết ở xưa nay phải 
trái có nhiều đường, hơn kém có nhiều bậc, chẳng phải nghe 
mà theo bướng được đâu, nên cẩn phải có nghỉ, đã có nghỉ 
cẩn phải có hỏi, chính như câu : "nghỉ tư vấn” ở trong Luận 
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Ngữ. "Hiếu 'ấn", "hiếu sát” như dức Đại Thuấn, hay hỏi được 
như thế thời "bác học” mới là có ích Nhưng trong khi hỏi 
lại cẩn phải "thẩm". "Thẩm", nghĩa là xét nghĩ cho ra cái gì 
là đáng hỏi; cái gì cao sâu phải hỏi với người cao, cái gì thấp 
cạn phải hỏi với người thấp, tức như đức Thánh trả lời với 
thầy Phàn Tri mà ngài nói rảng : : "Ngô bất như lão nông, ngô 
bất như lão phố", chính là ý tứ thuộc về thẩm vấn. Giả như 
dem "tính", "mệnh" mà hồi với người bình thường, dem chính 
trị mà hỏi với người nhà quê, thế là "vấn" mà không "thẩm", 
hoặc có kẻ tùy tiện hỏi vơ, dụng đâu hỏi đáy cũng không 
phải là "thẩm vấn". "Vấn" mà không biết, "thẩm" thời dầu có 
hỏi mà có ích gì ? Nên "bác học" lại cẩn phải "thẩm vẩn" 
(bác học chí, thẩm vấn chị). 


Đã học rồi, đã vấn rồi, nhưng ở trong lúc học, vấn, tất 
cẩn phải dụng tâm ở nơi "nghĩ", hay nghĩ tức là "tư". "Học 
vấn" là dụng công về mật tai mát miệng; "thận tư" là dụng 
công về mạt tâm não; nhưng mà tâm não cũng phải có cách 
biết dùng; cái gì đáng nghĩ, ta mới đặt lòng vào, cái gì không 
dáng nghĩ thời ta cũng chẳng đạt lòng vào làm gì. Nhận cho 
ra cái dáng nghĩ mà nghĩ; dã nghĩ tất phải nghĩ cho chuyên, 
như thể là "thận tư". Chữ "tư" có ba nghĩa : một nghĩa, "tự" 
là nghĩ cũng là "tư tưởng" ( #8 ‡## ), một nghĩa, "tư" là lo, 
cũng nghĩa là "tr lự" ( #. 8), tức là "yên nhỉ hậu năng lự" 
ở trong Đại Học. Kinh Thư có câu : "phất lự, hổ hoạch ?" 
# R8 ửi ® ˆ, nghĩa là không lo nghĩ, làm sao mà được ? 
Chữ "lự" tức là chữ "tư" ở đây. Lại có một nghĩa "tư" là nhớ, 
cũng là "tư ức" ( XE: †Ÿ. ). Kim Thị có câu "Khởi bất nhĩ tư" 
(3# 4# 8 # ), nghĩa là "há phải ta không nhớ đến mày", 
cũng như nghĩa chứ "tư" ở đấy. 

Góp cả ba nghĩa ấy thời biết rằng hế cái đã học, đã hỏi, 
tất phải nghĩ cái ấy, lo cái ấy, mà lại phải cẩn thận cho được 
không sai lầm, như thế là "thận tư". Khi ở sau đã "thận tư” rồi, 
bây giờ mới đem cái óc suy nghĩ của ta và cái óc phán đoán 
của ta biện biệt cho ra đạo lý gì là phải, đạo lý gì là trái, đạo 
lý gì là chân, đạo lý gì là ngụy; cho đến những loài nhân tình 
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thế cố nào hay, nào đở, nào nên theo, nào nên tránh, tất thảy 
biện biệt cho rành, phán đoán cho được xác dáng, khiến cho 
những điểu sở dắc ở trong học vấn không mắc cái bệnh mơ 
màng lộn xôn, như thế là "minh biện". 

Tuy nhiên, công phu "trạch thiện cố chấp", tất phải đủ 
cả trí với hành; về phần thức lực vẫn phải cẩn cho tỉnh, mà 
kể về phẩn náng lực, càng phải luyện cho chín. Những điểu 
đã học, đã vấn, dã tư, đã biện, chỉ là thuộc về phẩn trị; nếu 
có tri mà chẳng có hành thời không lấy gì chứng nghiệm 
được trí, thế thời không phải "trạch thiện nhi cố chấp", làm 
sao nên được "thành chỉ giả" ? Vậy nền ở sau học, vấn, tư, 
biện, tất phải hết sức vể phần hành; trị được bao nhiêu phân, 
tất phải hành cho được bấy nhiêu phân. Nghị lực cho thiệt 
vững vàng, thực hành cho thiệt triệt để, khiến cho những diều 
học, vấn, tư, biện đã sở dắc tất thầy thực hiện được ở nơi lúc 
hành, như thế là "đốc hành". 


Tóm cả bài này, công phu có năm chử "học, vấn, tt, 
biện, hành" nhưng cốt yếu thời ở 5 chữ "bác, thẩm, thận, 
minh, đốc". Ví như thẩy thuốc hay chữa bệnh : 5 danh từ 
"học, vấn, tư, biện, hành" là 5 vị thuốc, mà 5 chứ "bác, thẩm, 
thận, minh, đốc” là công phu bào chế, sao tẩm và lựa chọn 
diểu phục; hễ thiếu một cái gì vẫn không được, mà một cái 
gì không đến nơi cũng không dược. Vậy muốn cho nên một 
người "thành chỉ giả", tất phải có như bài dưới này : 


Hữu phất học, học chỉ phất năng, phất thố dã; hữu 
phất vấn, vấn chỉ phất tri, phất thố dã; hữu phất tư, tư 
chỉ phất đắc, phất thố dã; hửu phất biện, biện chỉ phất 
minh, phất thổ dã; hữu phất hành, hành chỉ phất đốc, 
phất thổ dã. 
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_ Bài này chia ra làm năm đoạn nhỏ, mỗi đoạn chấm làm 
bai "cú", một "đậu", 


Tỷ như : "Hữu phất học (cú), học chỉ phất năng (đậu), 
phất thố đã (cú). Đó là một đoạn nhỏ, nói cho kỹ nghĩa chữ 
"thành" mà thuộc về phần bác học. Bốn doạn dưới cũng in 
vậy. Bởi vì học, vấn, tư, biện, hành, tuy có 5 việc, nhưng 
tốm nuốt vào trong một chữ "thành". 


Thành tâm làm thời việc gì cững hay, chẳng thành tâm 
làm thời việc gì cũng dở, nên phải cốt cho thành tâm làm. 
Đạo lý ở trong thiên hạ cho dến sự vật ở trong thiên hạ, vẫn 
cẩn phải có học, mà có học thời mới hay. Học, nghĩa là bắt 
chước, mà cũng nghĩa là nghe thấy cho tới nơi. Nhưng cũng 
cÓ một món đạo lý hay một món sự vật kia; ta xét ra không 
đáng học thời không học (hữu phất học); còn như cái mà ta 
đã xét ra đáng học thời ta phải quyết chí học cho đến hay; 
nếu học cái đó chưa được hay thời quyết không chịu nửa 
dường mà bỏ (bán đổ nhỉ phổ). Như thế là "học chỉ phất 
năng, phất thố dã" (học chỉ phất năng, phất thố dã), "thố", 
nghĩa là bó, cũng nghĩa là thôi nghỉ. 


Hễ có điểu gì mình xét ra không đáng hỏi thời không 
hỏi (hữu phất vấn): đến như cái đã đáng hói mà ta cần phải 
hỏi, tất phải tìm thẩy kén bạn mà hỏi cho đến biết mà thôi; 
nếu hỏi chưa đến được biết thời quyết chẳng chịu bỏ ngơ mà 
chẳng hỏi (vấn chỉ phất tri, phất thố dã). 

Có dạo lý gì hay sự vật gì mà ta xét ra không đáng nghĩa 
thởi ta chẳng nghĩ (hữu phất tư); đến như cái mà ta xét ra 
là đáng nghĩ thời ta quyết cố nghĩ cho dến được; nghĩ khôn 
đến được, quyết không chịu làm lảng (tư chỉ phất đắc, phất 
thố dã). 

Có cái gì ta xét ra không đáng biện, thôi thởi chẳng biện - 
làm gì (hữu phất biện), đến như cái mà có lẽ thiệt đáng 
biện, ta nhất định biện biệt cho dược tinh; nếu biện biệt chưa 
được tỉnh, quyết không chịu hàm hổ lấm lạc (biện chỉ phất 
mình, phất thố dã), 
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Có cái đạo lý gì hay sự công gì mà ta xét không dáng 
làm thời không làm ngay (hữu phất hành), đến như cải mà 
ta đã xét được đáng làm thời ta quyết làm cho thiệt hết lông 
hết sức cho đến bao giờ thành công: nếu làm chưa dến lúc 
thành công thời nhất dịnh làm hoài quyết không chịu làm lỡ 
dở mà nửa chừng bỏ việc (hành chỉ phất đốc, phất thố dã). 


Bài chính văn trên ấy nên hết sức chú ý ở mấy chứ "phất": 
hai chứ "hứu phất" lại càng chớ bỏ ngơ. Bởi vì đạo lý ở trong 
thiên hạ, sở dĩ đến được "trung dung", cần thứ nhất là công 
phu kén chọn. Ở trên kia đã có ba lẩn nói câu "rạch hổ trung 
dung”, "trạch", nghĩa là kén chọn; kén chọn cái gì nên học mà 
học, cái gì nên vấn mà vấn, cái gì nên tư mà tư, cái gì nên biện 
mà biện, cái gì nên hành mà hành; thấy được cái nên mới lòi 
ra cái không nên; cái đã không nên, tất nhiên phải phất học, 
phất vấn, phất tư, phất biện, phất hành ("Phất", nghĩa là chẳng, 
nghĩa là không, cũng nghĩa là chớ). 


Vì kén chọn được kỹ như thế mới thấy được điểu lành 
tức là "trạch thiện"; đã trạch được thiện rổi, vì thiện mà học, 
tất phải học cho đến hay (nang). Vì thiện mà vấn, tất phải 
vấn cho đến biết (tr, vì thiện mà từ, tất phải tư cho đến 
được (đắc), vì thiện mà biện, tất phải biện cho hiểu được 
(minh); vì thiện mà hành, tất phải hành cho đến chắc chắn 
(dốc). Nếu chưa được như thế, nhất dịnh không thôi, như thế 
là "cố chấp chỉ" dó vậy. 


Vì bốn chữ "trạch thiện cố chấp" mà phải thuyết minh 
như 5 đoạn trên ấy. Nhưng lại còn có một ý nghĩa : “bác học 
chỉ”, thay chữ "bác" làm chữ năng: "thẩm vấn chỉ", thay chữ 
"thẩm" làm chữ "tri"; "thận tư chỉ", thay chữ "thận" làm chữ 
"đác", mà cớ sao "minh biện", "đốc hảnh" thời cứ dùng chữ 
"minh", chữ "đốc" mà không thay chứ khác ? Đó chính là 

.ván ý của Thánh hiển rất tỉnh đáng. Bởi vì học chẳng phải 
là xong, học mà có năng thời bác mới có ích, nên dối chữ 
"bác" làm chữ "năng", vấn mà có trị thời "thẩm vấn" mới có 
ích nên thay chữ "thẩm" làm chữ "tri", tư mà có đắc thời mới 
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thấy được công phu "thận tư", nên đổi chứ "thận" làm chữ 
"đác"; đến như công phu chữ "biện" thời dến được minh là 
có hiệu quả rổi, nên chỉ dùng chữ "minh"; công phu chữ 
"hành" thời đến được chữ "dốc" là thực chứng hành rổi, nên 
dùng chứ "đốc". 

Tuy nhiên, đạo trung dung là khắp thây loài người, vẫn 
ai nấy cũng làm tới dược; nhưng vì tài chất của mỗi người 
có khác nhau, những người tài chất thuộc về phần cao, óc đã 
giàu về sức khôn, thể lại nhiểu về sức mạnh, hạng người ấy 
làm đạo trung dung có phần dễ. Còn như hạng người, óc kém 
về sức khôn mà mác lấy cái bệnh ngu, thể chất kém về sức 
mạnh, mà mắc lấy cái bệnh nhu. Những hạng người ấy làm 
trung dung chẳng khó lắm hay sao ? Không ! không ! Đã gọi 
là đạo trung dưng là đạo mà ai nấy cũng làm được cả. Người 
có óc khôn sức cứng mà làm được đã dành, chứ như người 
ngu, người nhu mà cũng không phải tuyệt đối không làm 
dược; chỉ cốt người ấy có chí làm, có công làm, tất phải như 
mấy câu ở đưới này : 

Nhân nhất năng chỉ, kỷ bách chỉ; nhân thập năng 
chỉ, kỷ thiên chỉ; quả năng thử đạo hỹ, tuy ngu tất minh, 
tuy nhu tất cường. 

Akœ— + › Œ6fñ+ : ^A+R#+ › 7>. 
X1 & ? tế (0M ( B9 ñS - 

Bài này chỉ đạy cho một hạng người "trung nhân dĩ hạ”. 
Học giả nên nhận kỹ chử "nhân" &., chữ "kỷ" É, : 

"Nhân", là chỉ vào "trung nhân dĩ thượng”; "kỷ", là chỉ 
vào bản thân những người "trung nhân dĩ hạ". “Trung nhân dĩ 
thượng”, là hạng người tài chất phẩn cao, tự bậc trung sắp lên; 
"trung nhân dĩ hạ", là hạng người tài chất phẩn thấp, tự bậc 
trung sáp xuống. Vì những hạng người tự bậc trung sắp xuống, 
không có thể phân bì với hạng người tự bậc trung sắp lên, vậy 
nên khi làm đạo trung dung, tất phải ra công gấp trăm, gấp 
ngàn với hạng người bậc trên. Tỷ như đi một lối dường xa, 
người ta chỉ một giờ dổng hổ chác cũng thấu đến nơi, nghĩa 


438 KHÔNG HỌC ĐĂNG 


là người ta chỉ một lẩn làm dược ngay (nhân nhất năng chỉ), 
mà mình thời tập làm cho đến trăn lẩn (kỷ bách chÙ; người 
ta chỉ mười lẩn là được xong (nhân thập năng chủ, mà mình 
thời tập làm cho đến ngàn lẩn (kỷ thiên chỉ). Hễ mỗi việc gì 
muốn cho hay, cố dụng công cho được gấp trảm với người. 

Nói nút lại, việc dẩu khó mạc lòng, nhưng người đã hay, 
tất nhiên mình cũng hay, chẳng qua "nhân nhất kỷ bách, nhân 
thập kỷ thiên", khác nhau về phần đụng công mà thôi; nếu 
có nghị lực hàng tâm, chắc hay làm được phương pháp ấy 
(quả năng thử đạo hỹ). 

Chữ "đạo" ở đây khác chữ "đạo" ở mọi nơi; "đạo", chỉ 
nghĩa là phương pháp hay đường lối. 

Theo như phương pháp trên mà làm hoài, óc mình thường 
vận dụng luôn luôn, càng ngày càng nở nang, tuy ngu tất 
cũng phải minh (tuy ngu bất minh); thể chất mình thường 
luyện tập luôn luôn, cảng ngày càng cứng cỏi, tuy nhu tất 
cũng phải cường (tuy nhu tất cường). 

Chứ "ngu", chứ "nhu", là tài chất thuộc về "bẩm thụ; 
chứ "minh", chữ "cường", là công hiệu thuộc về phần "học, 
vấn, tư, biện, hành". 

Nếu học giả mà thường hay như thế thời đạo trung dung 
há phải không hay được đâu ! 

Đoạn này có ba chữ "năng" : hai chữ "năng" trên là nói 
giả phỏng, chữ "nàng" dưới là chỉ vào bốn câu trên, chữ 
"năng" này rất có lực lượng : năng được "nhân nhất kỳ bách, 
nhân thập kỳ thiên”, cứ nẻ dường "trạch thiện cố chấp”, mà 
lên hoài thời nhất định không "ngu" và "như", mà lại quyết 
được "minh" với "cường", nên lại có hai chữ "tất", mà chữ 
"tất" lại dính với chữ "quả". 
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Tiết thứ 6 
Luân lý ở trong "thành chỉ đạo: 


Luân lý ở trong Khổng học, xuất phát điểm ở trên chữ 
“hiếu”. Tiết này muốn đạy cho ta làm "hiếu" mà lại muốn 
cho người ta biết tột mực chữ "hiếu", nên lấy ba người đời 
xưa làm gương : : 

1)- Ngu Thuấn; 

2)- Võ Vương; 

3)- Chu Công. 

Tử viết : Thuấn kỳ đại hiếu dã dư ? Đức vi thánh 
nhân, tôn vi thiên tử, phú hữu tứ hải chỉ nội ; cố đại đức 
tất đắc kỳ vị, tất đắc kỳ lộc, tất đắc kỳ danh, tất đắc kỳ 
thọ. 

1w: 8*#£k#*u¿ửtR !äà*#A: #»< 
+? : #2 #z HH ;: &8kiv¿Ẳ#0b › ở 
1+ #: ¿f*#+›: f8#x*4 - 


Vua Thuấn nguyên là một người dân nước Tàu ở dời 
Đường Nghiêu, con ông Cổ Tẩu, gặp gia cảnh rất khốn nạn : 
Cổ Tấu là người ngu ngoan, mẹ Thuấn chết sớm, dụng lấy hậu 
mẫu là người ác độc, con hậu mẫu là Tượng lại là người kiêu 
ngạo. Tượng ngày đêm dèm mưu với cha Thuấn, đổng mưu 
với hậu mẫu để giết Thuấn, nhưng Thuấn không một tỷ gì oán 
với cha mẹ, hết sức lo việc cày ruộng, cưng cấp chức việc làm 
con; đến lúc cuối cùng cha Thuấn, mẹ Thuấn và em là Tượng 
thấy bị lòng hiếu của Thuấn cảm cách mà hóa nên một nhà tử 
tế. Vì vậy mà tiếng "hiếu" bay dến vua Nghiêu, vua Nghiêu 
muốn chọn người hiển thay ngôi mình, thiên hạ cũng đổng 
tình suy cử vua Thuấn. Kể đức "hiếu" người đời xưa đời này, 
thiệt vua Thuấn là to lớn nhất. 


Ở trong Kinh Thư có hai bài nói việc vua Thuấn, xin 
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biến vào dây : 

Sư tích đế viết : Hữu quan tại hạ, viết Ngu Thuấn. 
Đế viết : Du, dư văn, như hà ? Nhạc viết : Cổ tử, phụ 
ngoan, mẫu ngân, Tượng ngạo, khắc hài đĩ hiếu, chưng 
chưng ngãi bất cách gian. 


t3 đ#£9ñ : ®ẰÐ W¿TH8d 49: ?#nm: 9: 
f+#M : nh? £ÉH : #? ': (C76: 8N › £ 
to: 3# : Ä & 4X ® 1k - 


"Sự", nghĩa là quấn chúng, tức là quân thần. "Tích đế", 
nghĩa là tấn lên với vua. "Quan”, là một tên dân không có 
vợ. "Du", nghĩa là ù, phải. "Dư van", nghĩa là ta đã có nghe 
người tổ "Cổ tử", là con của người mù. "Cổ tẩu", là người 
ngu xuấn mà lại kém sức mát sáng, người ta gọi bàng "cổ", 
"Phụ ngoan", tức là Cổ Tẩu. "Mẫu ngân", tức là vợ kế của 
Cổ Tẩấu. "Tượng ngạo", là em khác mẹ của Thuấn. "Khác 
hài", là hay khiến cho được hỏa thuận. 

Thích góp : Chúng tiến lên với vua Nghiêu rằng : Có một 
tên quan phu ở trong dám bách tính tên gọi rằng Ngu Thuấn. 
Vua Nghiêu trả lời rằng : Ừ, phải, ta đã nghe người ấy, nhưng 
lịch sử nó ra thế nào ? Quan Tứ Nhạc (như Thủ tướng đời nay), 
tâu rằng : Nó là con anh mù, cha nó ngoan ngạnh, mẹ nó hiểm 
ác, em nó là Tượng kiêu ngạo, nó hay lấy đức hiếu khiến cho 
được hỏa thuận, lẩn lẩn biến hóa (chưng chưng ngãi). chẳng 
đến nỗi ai có gian dối (bất cách gian). Bài này thấy ở thiên 
Nghiêu Điển. 

Lai còn một bài : 

Đế sơ vu Lịch sơn, vãng vu điển, nhật hào khấp vu 
mân thiên, vu phụ mẫu ; phụ tội, dẫn thắc, chỉ tái. Kiến 
Cổ Tẩu quì quì trai lật. Cổ diệc đoấn nhược. 


#*tm Tu › f# Tứ › RMWjäT #xX : T 
+ 8,8,7 Rx*.A 1n, 6® 81%, 
tá #- 
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Bài này là lời ông Bá Ích kể đức của Thuấn mà nói với 
ông Vũ rằng : Vua ta lúc còn cày ở núi Lịch Sơn (Đế sơ vụ 
Lịch sơn), qua ở chốn làm ruộng (vãng vu điển), dụng gạp 
lấy tai biến trong gia đình cha mẹ với em dổng tình với nhau 
muốn giết mình, nên vua ta cứ ngày dêm kêu khóc với trời lớn 
(nhật hào khấp vu mân thiên), và cha mẹ (vu phụ mẫu), tự 
nhận lấy mình là có tội (phụ tội), tự đem những điểu đau khổ 
vào mình (dẫn thắc), cung kính những việc làm con của mình 
để đối dãi với Cổ Tẩu (chỉ tái); hễ khi nào thấy mạt Cổ Tẩu 
(kiến Cổ Tẩu) thời tổ ra một cách rất kính thuận, chăm cham 
vậy ra hình kiêng sợ lắm (quì quì trai lật); Cổ Tấu vì thể mà 
cũng phải tin yêu (Cổ diệc đoấn nhược). 


Xem như hai bài Kinh Thư dẫn vào trên ấy thời biết 
dức "hiếu" được như vưa Thuấn là đúng với "thành chỉ dạo” 
ở Trung Dung. 


Vì Thuấn có "đạo chí thành", nên khiến cho người cha - 
ngoan, người mẹ ngân, người em ngạo, thảy bị cảm hóa với 
mình. Vậy nên đức Thánh có lời tán tụng vua Thuấn rằng : 
Hiếu được như vua Thuấn thiệt là đức to lớn tuyệt mực đó 
vậy (Thuấn kỳ đại hiếu Dã dư). Đạo "hiếu" của vua Thuấn 
như thế này : 


Hiếu, tất phải đức mình cho thiệt lớn, mà đức của vua 
Thuấn thời làm đến Thánh nhân (đức vỉ Thánh nhần). Vì 
đức của vua Thuấn, người trong thiên hạ chẳng ai bằng, mà 
được cái kết quả mỹ mãn cũng chẳng ai bằng; từ một người 
bình dân mả tôn cao đến làm thiên tử (tôn vị thiên tử). "Thiên 
tử", là danh hiệu của một vị nguyên thủ ở đời còn chế độ 
phong kiến. Nguyên một người dân cày mà bây giờ giàu đến 
có cả thiên hạ (phú hữu tứ hải chỉ nội). Câu này xin nhận 
nghĩa cho khỏi lẩm : 

Thì đại Nghiêu, Thuấn, ngôi vua chưa phải là cha 
truyền : Nghiêu trao cho Thuẩn, Thuấn trao cho Vũ, dều là 
chọn người hiển ở trong bình dân đạt lên làm vua; thiên hạ 
chưa phải là của riêng của một nhà, Vì cớ sao mà bảo vua 
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Thuấn là "phú hữu tứ hải" ? Bởi vì thân một người ở vị 
nguyên thủ, làm chủ tế cho dân trong bốn bể mà khiến cho 
dân trong bốn bể thảy nhở mình mà được giàu có, thế là giàu 
chung cho cả thảy dân, mà kỳ thực tự tay mình làm nên giàu, 
thời dẩu bảo rằng "phú hữu tứ hải” cứng không phải là không 
đúng. Kìa từ đời triểu Hạ sắp xuống, lấy thiên hạ làm một 
nhà mà ngôi vua thành ra cha truyền con nối, đến nỗi nhận 
của chung một nước chiếm làm của riêng một nhà thời trái 
hẳn với nghĩa câu ở dây. 

Cố đại đức tất đắc kỳ vị, tất đắc kỳ lộc, tất đắc kỳ 
danh, tất đắc kỳ thọ. 

# +k @& ¿ f8 ft. : #48: ¿8® 4 › 
„1Ð #4 - 

Bài này tiếp lấy bài trên mà nói cái lẽ cảm ứng của tự 
nhiên; hễ có nhân gì tất có quả ấy : tạo nhân đã ra tốt thời 
kết quả tất cũng rất tốt. Có đức đại hiếu như vua Thuấn, thế 
là gọi bằng "đại dức"; tạo nhân đã được như thế, không còn 
gì tốt hơn, tất nhiên được cái kết quả cũng tốt nhất. Ở trong 
thiên hạ, vị làm dến thiên tử, lộc đến giàu có cả bốn bể, danh 
đến cả thiên hạ, tôn làm Thánh nhân, thọ đến cả tràm đời 
còn ghỉ nhớ. 

Chữ "thọ" ở dây không phải sống lâu bảng xác thịt mà 
thôi, mà lại sống lâu cả linh hổn kia nữa. 

Chính ván có bốn chữ "tất dác", nghĩa là không phải yêu 
cầu mà dược đâu, chỉ vì có đại dức tất nhiên phải được cái 
kết quả như thế, nên lại có hai chứ "tất đác". 

Cố thiên chỉ sinh vật, tất nhân kỳ tài nhi đốc yên; cố 
tài giả bồi chỉ, khuynh giả phúc chỉ. 

# ÄX2x 4 1u ›ì ¿ H# Hm 8 Ã ;  R 3 
+ : jmx 3+» - 

Bài trên đã kể việc vua Thuấn vì có dại dức mà được 
cả "vị, lộc, danh, thọ": nhân đó mà biết được lẽ tự nhiên, hễ 
lành thời được cái kết quả tốt, dữ thời được cái kết quả xấu, 


TRUNG DỤNG 443 


đó chỉ là chân lý tự nhiên của tạo hóa. Tức như : trời sinh 
muôn giống, tất nhân tài chất nó mà thành tự cho nó (cố 
thiên chỉ sanh vật, tất nhân kỳ tải nhi đốc yên). Bởi vì tài 
chất nó sẵn có năng lực vững vàng chác chắn thởi tự nhiên 
thiên vun đấp cho nó (cố tài giả bổi chỉ); nếu tự bản chất 
nó dã không có nang lực, hèn hạ yếu ớt mà đến nỗi nghiêng 
lệch thời tự nhiên thiên cũng đổ trấp nó (khuynh giả phúc 
chì). 

Xem bốn chữ "tài bổi, khuynh phúc" ở bài này với nhà 
học thuyết "thiên diễn" (Đạt Nhĩ Văn - Darwin) ở Âu Châu 
cũng là một lẽ. Bổi cho tài giá cũng là lẽ "ưu thời được 
thắng"; phúc cho khuynh giả cũng là lẽ "liệt thời phải bại". 
Chữ "bổi", chử "phúc" tuy thuộc về thiên, nhưng chẳng phải 
thiên có tư ý gì đâu, chỉ là vật tự thủ lấy mà thôi. Hễ vật mà 
"tài giả thời thiên bổi chỉ", vật mà "khuynh giả thời thiên 
phúc chỉ". Thiên vẫn vô tâm, chỉ tùy vật mà dối dãi đó vậy. 

Tử viết : Võ Vương, Chu Công, kỳ đạt hiếu hỹ hổ; 
phù hiếu giả, thiện kế nhân chỉ chí, thiện thuật nhân chỉ 
sự giá đã. 

TfH: 1: ïñ2*#d2+<4ˆ *?!'k‡ả› 
šŠ 8A +2 4 : ÉA^ + tu ‹ 

Bài trên đã nói rõ việc hiếu của vua Thuấn. Bài này nói 
rõ việc hiếu của Võ Vương, Chu Công để cho rõ nghĩa chữ 
"hiếu" ở trong "thành chỉ dạo". Dẫn lời đức Thánh nói rằng : 

Làm con mà được như Võ Vương, Chu Công mới là dạt 
hiếu mà thôi đó mà (Võ Vương, Chu Công kỳ đạt hiếu hỹ 
hổ), ("dạt", nghĩa là thông suốt). 

Võ Vương, Chu Công là con của Văn Vương. Vàn Vương 
là một vị Thánh nhân ở cuối đời nhà Thương, dầu đời nhà Chu, 
gặp buổi Thượng Trụ bạo ngược, độc phu chuyên chế, Ván 
Vương vẫn muốn làm việc cách mạng để cứu lấy dân thiên hạ, 
nhưng chưa kịp làm mà Văn Vương đã qua đời. Võ Vương, 
Chu Công biết thể cái ý của cha, dấy quân cách mạng đánh 
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đổ vua ác độc để cứu vớt muôn dân, vì vậy mà đức Thánh 
khen bằng "dạt hiếu", mà lại nói thêm rằng : Sở đĩ làm nên 
hiếu đó, là vì hay nối cái lòng của tiền nhân (thiện kế nhân 
chỉ ch, hay noi theo cái việc của tiển nhân (thiện thuật nhân 
chỉ sự). Có "thiện kế", "thiện thuật" mới thật là hiếu. 


Bốn chữ "thiện kế", "thiện thuật", phải nhận cho ra nghĩa, 
mà lại rất nên chú ý vào chữ "thiện". "Kế", nghĩa là tâm sự 
của người xưa chưa làm được hoàn thành, ta tiếp tục lấy mà 
làm cho thành, thời gọi bằng "kế". Công việc của người xưa 
chưa làm được triệt để, ta tuân theo lấy mà làm cho triệt để 
là gọi bằng "thuật". Nhưng sở dĩ "kế, thuật" mà hay, lại vì 
có chứ "thiện"; "Thiện", nghĩa là khéo, cũng nghĩa là hay; 
hay chẳng phải dựa ở hình thức mà cốt tìm cho đến tính thần; 
hay chẳng phải chỉ tính ở nhất thì, mà cốt tính cho đến vạn 
thế. Nếu kế mà không thiện thời chỉ là học theo ở ngoài vỏ; 
thuật mà không thiện thời lại hỏng mất nghĩa "thì trung", chữ 
"hiếu" ở trong dạo Trung Dung không bảo như thế. Tức như 
đời vua Văn Vương, vẫn phục sự ông Trụ, đến đởi ông Võ 
Vương thời lại đánh ông Trụ; dời vua Văn Vương giữ phận 
chư hấu, mà đời vua Võ Vương đánh đổ thiên tử mà mình 
tự làm lấy, đức Khống Tử bảo thế là "thiện kế, thiện thuật". 
Học giả nhận cho rành nghĩa ấy tời biết rằng "kế chí, thuật 
sự" chẳng phải câu nệ ở nơi hình tích, mà chỉ cốt xét được 
đến tinh thần, tâm sự của cha mình cốt ở "phạt tội cứu dân" 
®\ # # RE,.. Rủi vì đời ngài chưa kịp làm, đến dời ta lo 
làm cho hoàn thành chi của ngài, kết thúc việc của ngài, có 
như thế mới là "thiện kế, thiện thuật". Giả phỏng Văn 
Vương thờ Trụ mà Võ Vương, Chu Công cũng một mật thở 
Trụ, thời cái họa bạo quân ác độc, muôn họ khốn cùng, biết 
bao giờ cải cách được ! chẳng dau lòng Văn Vương lắm hay 
sao ? 

Nhận được ý như thế thời biết được Võ Vương, Chu 
Công là "đạt hiếu". "Đạt", có nghĩa là biến thông, mà không 
phải cố chấp, câu nệ. 
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Xem như hai bài trên kia, "hiếu" dược như vua Thuấn 
là khuôn mẫu chữ "hiếu" cho hạng người bình dân; "hiếu" 
được như Võ Vương, Chu Công là khuôn mẫu chữ "hiếu" 
cho hạng tôn qui. Tổng chỉ, dịa vị tuy có khác nhau, thì thế 
tuy có trái nhau, nhưng thảy ở trong "thành chỉ đạo” mà ra. 
Chí thành được như vua Thuấn thời đầu gặp gia đình nghịch 
cảnh mà công việc "hiếu" của mình càng thêm vẻ vang. Chí 
thành được như Võ Vương, Chu Công thời dầu có sự thực 
trái nhau, mà tấm lòng "hiếu" của mình càng thêm tỏ rõ. Đó 
chính là tính nghĩa chữ "hiếu" ở trong ??wung Dung đó vậy. 


Tiết thứ 7 
"Thành chỉ đạo" thuộc về "Tu thân". 


Tu thân dĩ đạo, tu đạo dĩ nhân. Nhân giả nhân dã, 
thân thân vi đại. Nghĩa giả nghỉ dã, tôn hiển vi đại. Thân 
thân chí sái, tôn hiển chí đẳng, lễ sơ sinh dã. 


# # ri › 1 v1 ; cX ÀÁ t › R8 ÀA 
x: Ä##t¿› ÝWWà*k*k ': f8: $# 
+ # › HH 3+ t - 

Hai chữ "Tu thân" gốc ở Kinh văn Đại Học. Chữ “nhân” 
gốc ở sách Luận Ngữ. Trọng yếu nhất ở trong Khống học 
chỉ cốt ở chữ "nhân”. Nay thấy Tử Tư lại thêm vào chữ 
"nghĩa", chữ "lễ", nhưng mà "lễ", "aghĩa" cũng nuốt vào trong 
chứ "nhân". Xem như bài này thời rõ lắm. Bài này cốt bày 
vẽ cho chúng ta, hễ người nào tất phải tu lấy thân người ấy. 
Nhưng "tu thân" thời phải cậy bằng cái gì ? tất nhiên phải 
cậy bảng "đạo" (tu thân đi đạo). 

Chữ "đạo" ở dây tức là "suất tính chỉ vị đạo". Suất sử 
dược tính cho đúng với đường lối phải thời bảo rằng “đạo”; 
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mình muốn sửa trị thân minh cũng chỉ lấy đạo lý ấy mà thôi, 
nên nói rằng "tu thân dĩ đạo", 

Tuy nhiên, chỉ nói trống bảng chữ "dạo" thời ngó ra 
mình mông trống troảng, chúng, ta biết bát tay vào đâu mà 
làm được "đạo" ? Nên lại phải nói thêm câu "tu đạo dĩ nhân". 


Hễ muốn "tu thân" mà cho dúng với "dạo", tất trước 
phải tu cho đến đạo; nhưng mà muốn tu cho nên dạo, tất phải 
có một chỗ mục đích địa. Mục đích địa là gì ? Chính là đức 
nhân ở trong lòng người ta. Chữ "nhân" ở dây tức là chữ "chí 
thiện" ở sách Đại Học. Tu đạo mà cốt cho dược “chí ư chí 
thiện", tất phải thực hành cho được đức "nhân". Nên nói ràng 
"tu đạo dĩ nhân”, bởi vì "nhân" tức là "đạo", mà "đạo" cững 
tức là "nhân". 


Vì nghĩa chữ "nhân" quá rộng lớn, bản thể chữ "nhân" 
quá tỉnh vĩ, công dụng chữ "nhân” quá xa rộng, thầy Tử Tư 
sợ học giả khó hiểu, nên lại nói thêm rằng : gọi bảng "nhân" 
là gì ? Tức là cái lý sở dĩ làm người mà thôi (nhân giả nhân 
dã). Câu này xem sách Äf@nh Tử càng tõ : 

Mạnh Tử viết : Nhân giả dã, nhân dã; hợp nhỉ ngôn 
chỉ, đạo dã. 

4 T†?H:#*d,,A tt ;2aø Y2, l ở, 


Gọi bảng đức "nhân" đó, chẳng phải có gì lạ đâu, chỉ là 
cái lý sở dĩ làm người mà thôi. Có đức nhân mới thành ra 
người, mà cũng chỉ duy lòng người mới có đức nhân (nhần 
giả dã, nhân dã). Góp nhập cả lòng người với dức "nhân" mà 
nói luôn, thởi gọt bảng “dạo” (hợp nhí ngôn chí, đạo dã). 

Xem bài ấy của thẩy Mạnh Tử thời rõ được nghĩa câu 
nảy. Nhưng vì chí nói một chữ “nhân” là người thời loài người 
kháp cả thế giới chưa có thể mà thương yêu được hết; nếu 
khóng yêu dược thời lại té ra "bất nhân". Vì chúng ta muốn 
"tu thân" mà cầu cho được đức "nhân" tất phải ở trong đám 
thương người mà kén chọn một cái gì to lớn nhất mà trước 
lo làm lấy, thế thời có gì lớn hơn thân thân nữa rư ? Nên lại 
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nói rằng "thân thân vi đại", 


Chữ "thân" trên là động từ, nghĩa là thương yêu; chữ 
"thân" dưới là danh từ, nghĩa là những người gần gửi thân thiết 
với mình. Tỷ như nói cả người thế giới thời đổng bào trong 
nước mình là thân; nói cả người một nước thời người trong 
nhà, trong họ mình là thân. Tùy pham Vỉ CÓ rộng có hẹp mà 
người thân của mình cũng có nhiều ít. "Thân" chỉ lả phản đối 
với chữ "sơ", Phạm vi của đức "nhân", há phải hạn định ở "thân 
thân" mà thôi đâu ! Nhưng bát đầu làm công việc "nhân", tất 
trước phải thân yêu lấy kẻ thân của mình, dẩn đà mới Suy rộng 
đến hạng người khác, thế là "thân thân" là việc lớn nhất Ở trong 
đức "nhân” (thân thân vi đại). Nghĩa câu này cũng phải tham 
khảo với bài dưới này ở trong sách Äiạnh Tử : 


Mạnh Tử viết : Quân tử chỉ ư vật dã, ái chỉ nhỉ phất 
nhân; ư dân dã, nhân chỉ nhỉ phất thân; thân thân nhi 
nhân dân, nhân dân nhỉ ái vật. 


4? nH:#8 7> *+Ùb,#®>m # ^. `: 
sh., 1> * ăn #œ 8, tUM ứn 1> E., 1o R mm # 1%. 


Quân tử dối đãi với loài vật vẫn có cái" nó mà không 
thể "nhân" được nó; đối đãi với loài người vẫn lấy lòng "nhân" 
ở với nhau mà không thể cả thấy "thân" hết được; chỉ duy 

trước "thân" với kẻ thân mà sẽ "nhân" với "dân"; trước "nhân” 
với "dân", mà sau sẽ "ái" đến "vật" (thân nhân nhỉ nhân 
dân, nhân dân nhi ái vật). 

Chữ "thân", "nhân", "ái", nghĩa ba chữ rất có cần lượng : 
nghĩa chữ "thân" là đối đãi một cách rất thân thiết; nghĩa chữ 
"nhân" là đối đãi một cách rất công bình; nghĩa chử "ái" là đối 
đãi với nó không nỡ lòng tàn nhẫn. 

Chân lý ở trong chữ "nhân", tuy vô luận "thân", hay 
"dân", hay "vật, thảy đều "nhất thị đồng nhân", nhưng trên 
sự thực tất phải đối đãi bằng có sai đẳng; nếu xem "vật" cũng 
như "dân", "dân" cũng như "thân" thời chấc không bao giờ 
thực hiện được chủ nghĩa ấy. Nên trong lời thấy Mạnh phải 
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chia ra làm ba đợt : chử "thân" gác ở trên chử "thân", chữ 
"nhân" gắc ở trên chử "dân", chữ "ái" gác ở trên chữ "vật" 
thiệt là rất công bình tính đáng. Nhưng học giả phải hiểu chữ 
"nhân" ở trong lời thẩy Mạnh Tử là chữ "nhân" nghĩa hẹp, 
chứ như chữ "nhân" ở câu "nhân giả nhân đã" thời lại là chữ 
"nhân" nghĩa rộng, nuốt cá chữ "nhân dân, ái vật” vào trong 
chữ "nhân" ấy; nên lại phải nói thêm câu "thân thân vi đạt". 

Tuy nhiên, ở trong đạo, đủ cả âm với dương, cương với 
nhu, Kink Dịch, Hệ Tù truyện có nói : 

Lập thiên chỉ đạo, viết âm dữ dương; lập địa chỉ đạo, 
viết nhu dữ cương; lập nhân chỉ đạo, viết nhân đữ nghĩa. 


#X-3+ tử › n8, ok. g8: n$n# 
B: 2A >1 › qthrw®á - 
Dựng nên đạo của trời, tất có cả âm với dương (lập thiên 


chỉ đạo, viết âm đữ dương); dựng nên dạo của đất tất có cá - 


nhu với cương (lập địa chỉ đạổZ viết nhu dữ cương}; dựng 
nên đạo của người tất có cả nhân với nghĩa (lập nhân chỉ 
đạo, viết nhân dữ nghĩa). Vậy nên ở trong đạo, đã nói đến 
"nhân", tất phải nói đến "nghĩa", 

Thế nào gọi bằng "nghĩa" ? 


"Nghĩa", chỉ là dúng với lẽ phải mà thôi, Làm .việc; gì : 


hoặc đối với người mà cho đúng với đạo phải gọi bằng "nghĩa" 
(nghĩa giả nghỉ dã), ("nghí", nghĩa là vừa. phải Iẽ). 

Nhưng ở trong lẽ phải, có lớn có nhỏ; người ta làm việc 
nghĩa phải lựa chọn cái gì là lớn nhất mà làm trước. Cái điểu 
lớn nhất ở trong "nghĩa" là phải tôn trọng người có đức hiển 
(tôn hiến vi đại). Xà 

"Nghĩa", chẳng phải hạn định "tôn hiển" mà thôi; nhưng 
tôn hiển mới là "nghĩa" lớn. Bởi vì người hiển ở trong loài 
người là một bậc đạo cao, đức thịnh, mình hay tôn trọng bậc 
người ấy làm thầy, làm bạn mình, thời những người đạy bảo 


giúp đỡ mình, thảy là người tốt mà mình làm những việc gì: 


không dến nỗi trái với "nghĩa". Ý câu "tôn hiển vi đại" là 
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như thế. 


Tóm cả 4 câu trên ấy thời biết rằng "nhân" lớn nhất là 
"thân thân", nghĩa lớn nhất là "tôn hiển". 

Nhưng mà ở trên đường sự thực, có gốc có ngọn, có 
chất có van, không thể không có trật tự. Tỷ như dối đãi với 
người làm cha và dối đãi với người làm con, đối đãi với người 
làm mẹ và đổi đãi với người làm dâu, tuy thầy là kẻ thân, 
mà cái đạo mình thân tất phải có xê xích nhau ở nơi hình 
thức, như thể là "thân thân chị sái" ("thân thần chỉ sát"), 
("sái", nghĩa là tùy theo phân vị mà có giảm bớt lẩn). 

Lại tỷ như đối với người làm thẩy mình và đối dãi với 
người làm bạn mình, đối dãi với người thượng dẳng và đối 
đãi với người trung đẳng, tuy thấy cũng là hiển cả, nhưng 
mà cải cách mình tôn tất phải lựa theo tài đức người khác 
nhau ở nơi bậc lớp, như thế là "tôn hiển chỉ đẳng" (tôn hiển 
chỉ đẳng), ("dẳng", nghĩa là có bậc lớp hơn kém). 

Bởi vì thân nhân mà phải có "sái", tôn hiển mà phải có 
"đẳng", nhân đó mà ở trong "nhân, nghĩa" lại có "lễ" nảy ra 
( sở sanh dã) ("lễ", ,không phải một "giống" ở ngoài "nhân, 


7.1% 


nghĩa", mà là "con đẻ" của "nhân, nghĩa"), 

"Thân thân”, là “nhân”; "tôn hiển", lả "nghĩa". „" nhân 
nghĩa mà pha thêm vào tiết ván trật tự thởi đẻ ra E ”, nên 
nói rằng "lễ sở sinh”. 

Công việc "tu thân" mà dủ cả ba việc ấy (nhân, nghĩa, 
lễ) là thuộc về phần "hành" đã tốt rổi. Nhưng muốn cho tốt 
vể phẩn hành, tất cẩn phải tốt về phẩn "trí". Vậy nên mấy 
bài sau này thêm bày vẽ phần chữ "trì". 

Cổ quân tử bất khả dĩ bất tu thân; tư tu thân, bất 
khả dĩ bất sự thân; tư sự thân, bất khả dĩ bất tri nhân; 
tư tri nhân, bất khả dĩ bất tri thiên. 

#8 Ýf 1S Ý, 8 Ÿ › 4 1T 4 
#Ð : # #ð : X7 TS pA ; 8m hAÀA 3A 
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Vì những đạo lý như trên kia kể, nên hể muốn làm người 
"quân tử", không gì cẩn cấp hơn "tu thân"; nếu chẳng "tu 
thân" thời chẳng lấy gì làm được "quân tử" (cố quân tử bất 
khả dĩ bất tu thân). Đã nghĩ đến "tu thân" mà muốn cho 
làm được một người tốt, tất trước phải làm việc "nhân", mà 
nhân lại cốt trước là "thân thân"; nếu không phụng sự được 
kể thân thời làm sao mà tu được thân 2 (tư tu thân, bất khả 
dĩ bất sự thân). Tuy nhiên công việc sự thân há phải đễ dàng 
đâu ? Tất phải "đại hiếu" như vua Thuấn, "đạt hiếu" như Võ 
Vương, Chu Công mà tiết trên đã nói, thế mới gánh nổi được 
chức việc sự thân. Nên lại phải cẩn có tôn "hiển". Nhóm được 
người hiển ở trong thiên hạ để giúp việc sự thân cho mình 
mới ví được đức hiếu của tam thánh. Nên lại cẩn cấp nhất là 
trí khôn biết người; nếu chẳng biết người thời e không sự 
được thân (tư sự thân, bất khả đĩ bất tri nhân). 

Chữ "tri nhân" ở đây cũng là chữ "trí nhân" ở trong sách 
Luận Ngữ. Xem thiên Khổng Họ Đăng thượng : "Bất trì 
ngôn vô dĩ tri nhân đã", và "Phàn Trì vấn trí Tử viết : 
tri nhân". Bởi vì có "tri nhân" mới gánh nổi được việc "sự 
thân". Vậy nên "quân tử tu thân" phải lo cho biết được người. 
Nhưng mà biết được người thời trước phải như thế nào mới 
biết được ? Việc biết người là một việc rất khó, nếu chỉ xem 
ở người mà thôi thời thế nào là biết được người ! Học giả 
muốn biết được người, tất phải lo cho biết dược đạo trời. Bởi 
vì tính người là gốc ở mệnh trời, nếu không biết được "thiên 
mệnh chi vị tính", mà tự giữa mình dã không suất được tính, 
tất không làm sao xét được tính người, chắc là không "trị 
nhân"; mà cái cớ sở đĩ "bất tri nhân”, lại chỉ vì "bất tri thiên". 
Vậy nên "tư tri nhân, bất khả đã bất tri thiên". 

Nói tráo lại, trước có "tri thiên" mới là hay "trì nhân"; 
trước có "tri nhân” mới là hay "sự thân". "Tu thân, sự thân" 
là công việc trọng yếu ở trong phẩn hành; "tri nhân tri thiên" 
là công phu triệt để ở trong phần trị; vì có trí được mới hành 
được, mà cũng phải có hành được mới thấy là trị được. Vì 
vậy nên mấy bài dưới này nỏi kỹ cả "trí" với "hành". 
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Trí, nhẫn, dũng, tam giả thiên bạ chỉ đạt đức dã, sở 
dĩ hành chỉ giả nhất dã 
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Xem mấy bài ở trên kia thời trí, hành, cả hai phương 
diện, không phía nào thiếu dược. Đạo lý ở trong thiên hạ, 
hiểu thấu hết mà không còn diểu gì nghi; nhân tình sự biến, 
thiện ác, thị phi, soi xét hết mà không điểu lẩm, đó là gọi 
bảng "đức trí"; chứa trữ ở trong mình thời có lòng "chí trung, 
chí chính". Đẩy đãi với loài người thời có lòng "khoan dung, 
từ ái", thế là gọi Bằng "đức nhân”. Có tính chất "cương kiện" 
mà hay "tự cường”, eó "phách lực" hùng hậu mà hay "độc 
lập", thể là gọi bằng "đức đững". Ba thứ đức ấy là những thứ 
đức mà xưa nay thông thường quí trọng ở trong thiên hạ đó 
vậy (trí, nhân, dũng, tam giá thiên bạ chỉ đạt đức đã). 

Chữ "dũng" ở đây tức là chữ “cường” xã bài trên; chữ 
"trí" ở đây tức là tiếp ohử "tri nhân, trị thiên" ở bài trên; chữ 
"nhân" ở đây tiếp lấy chữ "tu đạo dĩ nhân" ở bải trên. 


Học giả đã "trí" được ba đức ấy, nhưng đồng - thì cẩn phải 
có "hành". Nhưng làm sao mà "hành" được triệt dể được ? thời 
lại qui kiết ở một chữ "thành". Nên nói rằng : sở dĩ hành chí 
giả nhất đã. "Nhất", tức là "chí thành”. Ở trong chữ "chí thành” 
có ý là chuyên nhất, nên lấy chữ "nhất" thay chứ "thành", vả 
lại đạo lý ung dung qui trọng nhất là một chữ thành, nên 
thay chữ thành làm chứ nhất cũng là dúng lắm. Có chí thành 
làm đức trí thời trí mới hoàn toàn; có chí thành làm đức nhân 
thời nhân mới viên mãn; có chí thành làm đức dũng thời dũng 
mới là chí đại chí cương. 

Nếu trái lại; trí mà không gốc ở "chí thành" thời trí hóa 
ra giả dối. Nhân mà không gốc ở "chí thành" thời nhân hóa 
ra hư ngụy. Dũng mà không gốc Ở "chí thành" thời dũng hóa 
ra hung bạo, không phải là dạt đức ở trong thiên hạ, làm sao 
mà hành được rư ? Vậy nên đạt dức tuy có ba điểu mà sở dĩ 
hành chi thời có một chữ tức là chữ "thành". 
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Hoặc sinh nhỉ tri chỉ, hoặc học nhỉ trí chỉ, hoặc khốn 
nhỉ trí chỉ, cập kỳ tri chỉ, nhất dã; hoặc yên nhỉ hành chỉ, 
hoặc lợi nhỉ hành chỉ, hoặc miễn cưỡng nhỉ hành chỉ, cập 
kỳ thành công, nhất dã. 
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Bài này lại nói cho hết phận lượng "trị" với "hành" mà 
có thể ở trong loài người ai nấy cũng theo đuổi được tới nơi. 
Bởi vì ở trong loài người, kể về tâm tính, nguyên lúc đấu 
bẩm thụ ở trời phú mà sinh ra người, gọi bằng "thiên mệnh 
chỉ vị tính” thời vẫn ai cũng như ai. Nhưng mà kể về phần 
tài chất thời có kẻ cao người thấp, kẻ dày người mỏng, kẻ 
thông minh người lỗ độn, không thể một loạt in nhau. Vậy 
nên bài này chia làm ba bậc : ' 


Một hạng là bậc rất cao; một hạng là vừa bậc trung; một 
hạng là bậc thấp xuống nữa. Theo về tài chất, vẫn có ba bậc 
khác nhau, nhưng nếu có cội gốc ở chí thành, hết sức thành 
thực cầu cho được tri, hết sức dụng công ở hành thời kết quả 
cũng không xa nhau lắm, mà lại có lẽ in như nhau. Xin thích 
nghĩa chính văn như dưới này : 


Có kẻ tư chất Thánh thần, thông minh tột mực, chỉ sinh 
ra mà biết được ba đức "trí, nhân, dũng", hạng người ấy vẫn 
trong đời hiếm lắm (hơặc sinh nhỉ trì chí). Lại có kẻ tư chất 
vừa tốt, tuy cũng thông minh, nhưng chưa phải tột mực, tất 
cần nhờ có học, nhưng vừa học thời vừa biết ngay (hoặc học 
nhỉ tri chỉ), hạng người này vẫn không phải "sinh nhi trì 
ch¡", nhưng học mà biết được chóng thời chẳng kém với "sinh 
tri" là bao nhiêu. Lại có kẻ tư chất vẫn bình thường, về phần 
thông minh cương kiện thua hạng người "học nhỉ tri chỉ" 
nhưng vì tấm lòng chí thành, cố công cẩu cho đến biết, "nhân 
nhất kỷ bách, nhân thập kỷ thiên", nhờ khốn nạn mà nảy ra 

. trí khôn, kết quả cũng biết dược như người “học nhi trì chì"; 
hạng người ấy so với hai hạng trên vẫn có thua kém, nhưng 
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vì khổ tâm nghị lực thời cũng biết được như ai, nên đặt vào 
bậc thứ ba (hoặc khôn nhi trì chỉ). 


Tóm cả ba hạng người ấy, rất cao là "sinh nhì trị chỉ", 
thứ nữa là "học nhi tri chỉ"; lại thứ nữa là "khốn nhí trị chỉ", 
phân lượng vẫn không ¡in như nhau thiệt, nhưng mà đạo lý ở 
trong thiên hạ, ví như đường lối đi đường, sức biết có chóng 
chậm mặc dầu, nhưng đến khi tìm rõ được lối đường thời 
công việc của thảy người cũng in nhau như một (cập kỳ trí 
chỉ nhất dã). 


Trên đây là nói về phần "tr", dưới này là nói về phẩn 
"hành" : 


Có kẻ nàng lực quá hùng hậu, tài chất quá ưu mỹ, yên 
nhiên thản thuận mà làm được ba dạt đức (hoặc an nhỉ hành 
chỉ), hạng người này tức là bạng "sinh nhi tri chỉ". Lại có kẻ 
nang lực vừa đẩy đủ, tài chất vừa khá cao, tuy không phải 
"yên nhỉ hành chỉ", nhưng mau chân mạnh bước, hễ đụng sức 
làm thời làm được ngay (hoặc kựi nhỉ hành chỉ), hạng người 
này tức là hạng người "học nhi trị chỉ”. 


(Chữ "yên", chữ "lợi", dây cũng tức là "yên nhân, lợi 
nhân" ở trong ÿưện Ngữ). 


Lại có kể náng lực vẫn thấp hèn, tài chất có hơi yếu 
duối, khi bất tay vào làm vẫn cay co khốn đốn, nhưng vì cố 
công rán bước, quên mỏi, nín dau, miễn cưỡng mà theo kịp 
người (hoặc miễn cưỡng nhí hành chỉ), hạng người này tức 
là hạng người "khốn nhỉ trị chỉ". 

Hai chữ "miễn cưỡng", học giả rất nên chú ý : "miễn", 
nghĩa là khuyên, "cưỡng", nghĩa là gắng. Tỷ như người bệnh 
lạt miệng không muốn an mà cố nuốt lấy để cho no; người 
đi mỏi chân mà cố gắng bước để cho tới nơi, ấy là gọi bằng 
"miễn cưỡng". b 

Ba bậc người trên ấy, so về sức "hành", vẫn mạnh yếu 
có khác nhau, duy có lòng chí thành cẩu cho đến mục đích 
địa, thời dến lúc cuối cùng thảy người cũng thành công in 


45% KHÔNG HỌC ĐĂNG 


như một (cập kỳ thành công nhất dã). 
Sách Tưân Tử có câu thí dụ rất hay, tiện biên vào đây : 
Tuân Tử tu thân thiên : Ký nhất nhật nhỉ thiên lý; 
nô mã thập giá tắc diệc cập chỉ hỹ. 
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Con ngựa Ký kia, chân nó rất mạnh, một ngày đi thấu 
đến ngàn dặm đường (Kỷ nhất nhật nhỉ thiên !ý); kìa con 
ngựa nô, chân nó vẫn hèn, nhưng nó di luôn {0 ngày thời 
cũng thấu chỗ ngàn dặm mà con ngựa Ký dã đến (Nô mã 
thập giá, tắc diệc cập chỉ hỹ). Câu ấy chính là nghĩa câu 
"cập kỳ thành công nhất dã". 


Bài này rất đuí trọng là một chứ "nhất"; "nhất" là chí 
thành. Học giả chí sợ mình không chí thành mà thôi; nếu chí 
thành để cầu trị, chí thành để lực hành thời tuy không sánh 
được bậc sinh trị, yên hành, mà những người "học tri", "lợi 
hành", trị hành được bao nhiêu thời những hạng người "khốn 
tri", "miễn hành" chắc cũng trì hành được đến bấy nhiêu; 
chẩy chóng khó dễ tuy có khác nhau ít nhiều, nhưng trình độ 
đến lúc cuối cùng cũng chẳng lấy gì làm hơn kém. Vậy nên 
chính văn có ba chữ "nhất". Chữ "nhất" ở trên và hai chữ 
"nhất" ở dưới, nghĩa có khác nhau chút đỉnh : chữ "nhất" ở 
trên nghĩa là chuyên nhất, tức là chứ "thành"; hai chứ "nhất" 
ở dưới là ý so đọ, nghĩa là "đổng nhất". 

Tiết này cốt nói về việc "tu thân", nên lại lấy bài sau 
này kết thúc tiết này : 

Tín hồ bằng hữu hữu đạo; bất thuận hổ thân, bất tín 
hồ bằng hữu hỹ. Thuận hổ thân hữu đạo, phản chư thân 
bất thành, bất thuận hồ thân hỹ. Thành thân hữu đạo, 
bất minh hồ thiện, bất thành hồ thân hỹ. 
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Người ta ở đời, sở dĩ phải "tu thân”, há phải mục dích 
vì thân mình mà thôi rư ? Vì chung quanh bao bọc lấy thân 
mình, tất thảy là bằng hữu mình. "Bảng hữu", nghĩa là bẩy 
bạn, cũng có thể gọi bảng chử "quần". Ở chung quanh thân 
mình, nào gia đỉnh, nào quốc gia, nảo xã hội, thảy là bẩy với 
mình cả, tuy phạm vi có rộng hẹp, tầng thứ có trước sau, 
nhưng mà quần đã quan hệ với thân, tất nhiên thân phải hòa 
hợp với quần. Nên nước bước chúng ta bát đầu lên đường 
đời, cần thứ nhất là phải "tín hổ bằng hữu". 


- "Tín hổ bảng hữu", nghĩa là mình được lòng bẩy bạn 
mà bẩy bạn tin mình. Chữ "Tín", nghĩa rất sâu : mình đem 
.' chân tâm mà đối đãi với bẩy bạn, bẩy bạn cũng đem chân 
tâm mà duyệt phục vì mình, như thế mới là "tín hổ bàng 
hữu". Tuy nhiên, muốn “tín hổ bàng hữu", há phải chỉ trông 
mong ở nơi bảng hữu mà bỗng chốc được ngay dâu ! Tất 
nhiên, trước phải làm cho cha mẹ, anh em mình hòa thuận 
với mình tức là "thuận hổ thân": có hỏa thuận với những 
người thân của mình, mới có thể bằng hữu tín mình được. 
Giả như ãn ở với cha mẹ, anh em chẳng ra gì mà đã "bất 
thuận hổ thân", rổi thời chắc không lấy gì tín với bàng hứu 
được (bất thuận hồ thân, bất tín hổ bằng hữu hÿ). Nhưng 
mà hỏa thuận với người thân của mình, cũng phải có đạo. 
Đạo là gì ? Là cốt ở nơi chí thành trong lòng mình; giữa thân 
mình có lỏng chí thành, vậy sau cha mẹ, anh em mình mới 
hòa thuận với mình; giả như quay trở lại ở thân mình mà trải 
mất đạo chí thành, thế là chẳng thành được thân đó rổi, còn 
mong gì "thuận hồ thân” được nữa rư ? (phản chư thân bất 
thành, bất thuận hổ thân hỹ). Vì vậy mà chúng ta muốn 
"thuận hổ thân", tất trước phải "thành thân" ("thành thân", 
nghĩa là ở giữa bản thân mình, cả hình thức lẫn tính thần, 
trong người thực thả ra một người tử tế. Nhưng mà thành 
thân cũng cần phải có đạo. Đạo gì mà thành được thân ? Tất 
trước phải dụng công về học vấn, nghiện cứu chân lý cho 
được rành, tìm đò đường lối cho thiệt đúng; như tiết trên kia 
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đã thích những điểu "bác học, thẩm vấn, thận tự, minh biện" 
là chỉ cốt cho sáng được điểu lành mà kén chọn lấy những 
việc lành để làm ở trong mình, như thế là "minh" được "thiện". 
Vị minh được thiện mới thành được "thần”. 


Giá như học vấn chật hẹp, nghĩa lý lù mù, là “bất minh 
hổ thiện" rổi, còn lấy gì mà "thành hổ thân" được nữa rư ? 
(bất minh hồ thiện, bất thành hồ thân hỹ ?). Chữ "thành 
thân" ở câu này, ngó lại chứ "tu thân" ở đấu tiết, "tu nhân đĩ 
đạo", "dạo" tức là "minh thiện", nhưng “minh thiện” lại chú 
trọng về chứ "thành", vì có "chân thảnh cầu trỉ" mới “minh” 
được "thiện, mà cũng là "chân thành lực hành" mới ới gánh nổi 
được công việc "tu thân”. Vì vậy, nên lấy chữ "thành" kết 
thúc tiết này. 


Tiết thứ 8 
Chính trị ở trong "thành chỉ đạo". 


Tiết này tiếp lấy tiết trên. Tiết trên đã nói việc "tu thân". 
Nhưng mà "tu thân", chẳng phải tu một thân mình mà thôi, 
mà là muốn tu cho hết ,cả thân của người trong thiên hạ. 
Muốn tu cho hết thân cả người trong thiêu hạ, thời lại cội 
gốc ở tu thân mình trước. Mà muốn tu được thân mình thời 
khẩn yếu nhất là ba chử "trí, nhân, dũng" $#z, {-, ®#, nên 
phải chép bài chính ván như dưới này : 


Tử viết : Hiếu học cận hồ trí; lực hành cận hồ nhân; 
tri sỉ cận hồ dũng; trỉ tư tam giả, tắc trì sở đĩ tu thân; trí 
sở dĩ tu thân tắc trí sở dĩ ï trị nhân; tri sở đĩ trị nhân tắc 
trì sở dĩ kẻ thiên hạ, quốc gia hỹ. 
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Công phu về phẩn trí, nói tóm lại tức là chữ "trí". Muốn 
cho hết phận lượng chử "trí", tất phải như vua Đại Thuấn. 
Nhưng nếu chúng ta tư chất bình thưởng, chưa có thể bỗng 
chốc mà thành Đại Thuấn được, tất cẩn phải hiếu học, nghiên 
cứu dạo lý, chứng nghiệm cổ kim, đốc lòng tìm bạn tìm thẩy, 
cầu cho đa văn, đa kiến, như thế là hiếu học; tuy chưa hết 
được phận lượng chữ "trí" đâu, nhưng mà cũng đã gần đến 
phận lượng chữ "trí" rổi đó (hiếu học cận hổ trí. (Đọc câu 
này, nên tham khảo với bài "#iểu học" ở quyển thượng). 


Công phu thuộc về phần hành, nói tóm lại, tức là chữ 
"nhân" với chữ "dũng". Nhưng mà phận lượng chữ "nhân” 
tất phải được như "trí trung hòa" ở tiết trên. Chúng ta không 
thể bỗng chốc mà đến bậc nhân ấy đâu ! Tất trước phải hết 
sức tu tập, một tiếng nói, một việc làm, de vào dường đạt 
đức đạt đạo mà đi cho tới nơi, như thế là "lực hành", tuy 
chưa phải là hoàn toàn được "nhân" dâu, nhưng cũng đã gần 
với đức "nhân" rổi đó. (lực hành cận hồ nhân). 

Phận lượng chữ "đững", tất phải như "quân tử chi cường" 
ở tiết trên, chúng ta chưa có thể bỗng chốc mà đúng dược 
"đũng" dâu ! Tất trước phải nuôi tấm lòng "tu ố" mà biết 
được những diểu gì thua kém với Thánh hiển, tự nhận lấy 
làm xấu thẹn mà nảy ra hãng hải mạnh tiến, quyết làm cho 
được Thánh hiển, cái chí khí ấy cũng đã gần được "dững" 
rồi đó (tri sỉ cận hổ dũng). 

Biết được ba diểu ấy (trì sỉ, hiếu học, lực hành), ba diểu 
đạt đức thuộc về công phu phần tri có thể lần lần tiến mãi, 
nhân dó mà biết dược sở dĩ tu thân (tri tư tam giả tắc tri 
sở dĩ tu thân). Đã biết được cái phương pháp để mà tu thân 
thời nhân ở tu thân mà suy ra cửng biết được cái phương 
pháp dể mà sửa trị cả loài P.r^ (tắc trỉ sở đĩ trị nhân). Đã 
biết được cái phương pháp để "trị nhân thời cái phương pháp 
"trị thiên hạ, quốc gia", cũng chỉ ở trong ấy suy ra mà biết 
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cả thấy (tắc trì sở dĩ trị thiên hạ, quốc gia hỹ). 

Bây giờ kể hết phương pháp "trị thiên hạ, quốc gia" 
như dưới : 

Phàm vi thiên hạ quốc gia giả, hữu cửu kinh, viết : 
tu thân dã, tôn hiển đã, thân thân dã, kính đại thần dã, 
thể quẩn thần dã, tử thứ dân dã, lai bách công dã, nhu 
viễn nhân dã, boài chư hầu đã. 


⁄x,.àằxXT8#®#+: #SL#£@nu :.##%¿+ ›: # 
ý. : 8 ở : BS k E bì TẾ E b : Ÿ & 
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Đạo lý ở bài này, nếu thuộc về đời xã hội chủ nghĩa 
thời vẫn có một vài tiết mục không dược hoàn thiện lắm, như 
nói rằng : "kính đại thần, thể quần thần, hoài chư hầu", 
thiệt không đúng với xã hội chủ nghĩa. Nhưng chúng ta ở về 
quốc gia chủ nghĩa thởi đạo lý bài nảy càng thích hợp lắm. 

Hễ kinh lý việc gì ở trong thiên hạ quốc gia, có chín 
điểu gọi bằng đạo thông thường tức là Cửu kinh ("Kinh", 
nghĩa là một cái đạo lý thông thường làm được) : 

1)- Trau tria sửa sang lấy thân mình (tu thân đã) là điều 
cội gốc lớn nhất ở trong chín điểu. 

2)- Tôn trọng lấy người có dạo đức, có tài náng (tôn 
biển dã), 

Vì sao mà phải tôn hiển ? Bởi vì trong loài người, tất 
có người hiển, có người bất tiếu; người có chủ quyển chính 
trị trước phải tôn trọng lấy người hiển, vậy sau người ta mới 
dua nhau làm hiển, mà mong cho thiên hạ không người bất 
tiếu. Nên "tôn hiển” đặt vào mục thứ hai. 

3}- Cha anh ta, ta phải kính; con- em ta, ta phải yêu tức 

là "thân thân dã" (thân thân đã). 

Vì sao thân thân lại đặt vào mục thứ ba ? Bởi vì Ở trong 
loài người, chỉ có người già với người trẻ; người cẩm quyển 
chính trị, tất phải kính người già của mình, sẽ kịp đến người 
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giả của người (lão ngô lão dĩ cập nhân chỉ lão), yêu người 
trẻ của mình sẽ kịp đến người trẻ của người (ấu ngô ấu dĩ 
cập nhân chỉ ấu). Như thế thởi tuyển mong loài người, ai là 
người già cũng được yên ủy, ai là người trẻ cũng đước giáo 
dưỡng, nên "thân thân” đặt vào mục thứ ba. 

4)- Kính đại thần. 

5)- Thể quần thần. 

Hai mục này ỡ trên đường chính trị, là một đạo lý rất 
thiển cận, không cẩn phải thích nghĩa. 


6)- Xem tất thảy loài dân như con mình đẻ ra (tứ thứ 
dân), nhà có quyền chính trị tất phải đem cái lỏng thương 
con minh mà thương lấy dân : dân dại dột phải dạy cho nó 
khôn, dân đói rét phải hết sức làm cho được no ấm, như thế 
là "tử thứ dân". 


Mục này tuy đặt về mục thứ 6, nhưng cũng là việc trọng 
yếu nhất ở trong chính trị; vì ở trên văn tự mà phải có trước 
sau, nền đặt vào mục thứ 6. 


7)- Trảm việc công nghệ, rất quan hệ với cách sinh hoạt 
của loài người, nếu có thiếu một việc công nghệ gì thởi nhân 
sinh phải chịu một phần khốn nạn. Vậy nên người có quyển 
chính trị, tất phải làm cho hết. phương pháp khiến cho trăm 
thức công nghệ thảy sấn sàng ở trước mắt người. ta tức là "lai 
bách công dã" (lai bách công đã). 

Mục này đặt vào tiết thứ bảy, nhưng mà xất quan hệ về 
thực nghiệp kinh tế, chúng ta cũng không thể bỏ qua được. 
Đời nay, khoa học phát minh, cạnh tranh tiến bộ thời bách 
công lại càng cẩn thiết lắm. 

Chúng ta nên chú ý vào chữ "lai" 4#. Tỷ như kỹ thuật 
công nghệ gì hay, dầu ở châu Âu, châu Mỹ, thời ta làm cho 
dưa lọt vào nước ta; công nghệ gì người có, ta cũng có thảy,. 
thế là "lai bách công". 

§8}- Việc quan hệ ở trên đường ngoại giao, nhà tất phải 
có chỏm xóm, nước tất phải có lân bang, không thể nào mà 
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không làm thân với người xa dược; huống gì đời ngủ châu 
liên lạc, vạn quốc giao thông, càng phải thân thiện với người 
phương xa lắm; nên đến mục thứ 8 phải chú trọng nơi "nhu 
viễn nhân" ("viễn nhân", là người các nước xa lạ) : mình hay 
thạo về việc ngoại giao mà khiến cho người xa phải yêu mến 
kiêng nể (nhủ viễn nhân). 

Chứ "nhu" rất có ý vị. Bởi vì viễn nhân mà cường, tất 
nhiên hay khinh mình; viễn nhân mà hẻn, tất nhiên hay sợ 
mình. Bây giở ta dùng thủ đoạn ngoại giao cho thiệt được 
hoàn thiện thời người viễn nhân cường không đám khinh 
mình, người viễn nhân yếu phải thành tâm phục mình, có thế 
mới hết được thủ đoạn chữ "nhu". "Nhu viễn nhân” đạt vào 
mục thử 8 cũng là trọng yếu lắm. 


9}- Hoài chư hẩu. Theo về đời có chế độ phong kiến, thời 
chư hẩu là các nước tước hầu mà thuộc dưới quyển thiên tử; 
đến như đời đã không có chế độ phong kiến thởi các nước xa 
gẩn với nước ta, nào là ông vua ở nước quân chủ, nào là đại 
Tổng thống ở nước dân chủ, hễ một nước có giao thiệp với 
mình cũng có thể xem như chư hầu đời xưa được, chúng ta 
không cần câu nệ ở mặt chữ, nên cũng thích kỹ như dưới này. 

Thì sử bạc liễm, sở dĩ khuyến bách tính dã. Tử thứ 
dân tắc bách tính khuyến. 
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Đây là thích kỹ về mục "tứ thứ dân”. 

Sai sử nhân dân làm việc, phải có thì giờ chừng mực, tỷ 
như luật Lao động ngày nay, mỗi ngày bát đầu làm công chỉ 
8 giờ, đó là "thì sử" (“thì", nghĩa là thì giờ, "sử", nghĩa khiến), 
thuế má đóng góp lấy ở nơi nhân dân, nhưng chỉ lường vừa 
đủ làm việc công Ích cho nhân dân thời thôi, chứ không bát 
nó đóng góp quá nạng, như thế là "bạc liễm" ("liễm", nghĩa là 
đóng góp; "bạc", nghĩa là ít nhẹ); làm như thế là cốt để cho 
nhân dân vui vẻ (sở đĩ khuyến bách tính dã). Vậy nên nói 
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rằng "tử thứ dân, tắc bách tính khuyến". 


Nhật tỉnh, nguyệt thí, khái lẫm xứng sự, sở dĩ khuyến 
bách công dã. Lai bách công tắc tài dụng túc. 


Rñ 4 : H1 › ⁄#Ñ®# › Mu th. g8 ở 
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Ở trong các dám công nghệ, có nghể cao, nghề thấp; có 
việc khó việc dễ; có người hay, kể dở; có lợi nhiều, lợi ít; nếu 
muốn cho bách công ngày càng tỉnh tấn, thì giờ không bỏ 
không mà kinh tế ngày càng đẩy đủ, tất mỗi ngày phải điều 
tra, khảo cứu, mỗi tháng mỗi thí nghiệm cho biết hơn thua 
(nhật tỉnh, nguyệt thí), mà lại cân lường ở khi phát tiền công, 
cấp lương bổng cho những người thợ thuyển, khiến cho phần 
ãn vừa đúng với công làm : người ta làm được bao nhiêu thởi 
cho nó án được bấy nhiêu (khái lẫm xứng sự). Đó cũng tựa 
như "các tận sở năng, các thủ sở nhu". Như thế là bách công 
vui vẻ dua làm, mà tiển của tiêu xài không bao giờ thiếu. Vì 
công nghệ ở trong nước đã phát dạt thời ngoại hóa thu nhập 
tất ¡t, nội hóa sản xuất ngày càng nhiều, tài dụng có sự gì thiếu 
nửa rư ? Nên nói rằng "lai bách công tắc tài dụng túc". ("khái 
lẫm", nghĩa là lương thực trả tiển công: "xứng sự", nghĩa là 
đúng với việc làm). 


Tống vãng nghỉnh lai, gia thiện nhỉ căng bất năng, sở 
dĩ nhu viên nhân dã. Nhu viên nhân tắc tứ phương qui chỉ. 


8Ð tt, 8 mm #® 4$. 7Ð A 4  ^Á th, 
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Bài này thích kỹ về mục "nhu viễn nhân". Hễ muốn cho 
người nước xa thân yêu với mình, há phải chuyên dùng võ 
lực mà được dân ? Tất phải chú trọng về văn hóa. Những 
người đến nước mình mà từ biệt mình ra di là gọi bằng "vãng"; 
những người ở nước ngoài mà vào nước mình là gọi bằng 
"lai", ta dối với hạng người ấy tất phải có lễ độ mà đưa người 
"vãng", có ân ý mà rước người "lai"; người nào đem điều tốt 
đến với mình, hoạc kỹ nghệ hoặc văn hóa, hoặc đạo đức tải 
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năng, mình phải hết sức ân cẩn tiếp nạp lấy người ấy (gia 
thiện); nếu có người tài đức hèn mọn, không tri năng gì thời 
ta cũng tội nghiệp cho nó mà bày vẽ nhác nhở cho người 
(nhi căng bất năng), như thế là "như" được "viễn nhân" rồi 
vậy. Ta đã "nhu được viễn nhân" như thế thời người ' vãng" 
không quên mình, người "lai” cũng yêu mến mình, người 
"thiện" vui lòng cho mình dùng, người "bất nâng” cũng cảm 
hóa vì mình, tứ phương ai cũng về với mình cả thầy, nên nói 
tảng : "như viễn nhân tắc tứ phương qui chỉ". 


Kế tuyệt thế, cử phế quốc, trị loạn trì nguy, triểu sính 
đã ï thể, hậu vãng nhỉ bạc lai, sở dĩ hoài chư hầu dã. Hoài 
chư hầu tắc thiên hạ úy chỉ. 
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M nghĩa bài này vẫn nói về chế độ ở dời phong kiến, 
Nhưng ở trên đường ngoại giao, thời đầu không phải chế độ 
phong kiến cũng có thể thông thưởng dụng dược. Xem như 
ba câu "kế tuyệt thế, cử phế quốc, trị loạn, trì nguy" càng 
biết được ý Thánh hiển rất trọng nhân dạo, sùng công lý, chứ 
không bao giờ "nhược nhục cường thực" như đời nay đâu ! 
Nhà nào chẳng may dến nỗi tuyệt, nước nào chẳng may dến 
nỗi diệt thởi mình phải tìm phương pháp gì, hoác dùng bằng 
cách thực lực, hoặc dùng bàng cách ván hóa, hoặc dùng bằng 
cách kinh tế, hoặc dùng bảng cách thủ doạn ngoại giao mà 
bênh vực giúp đỡ cho họ, khiến cho họ được nối đời dựng 
nước trở lại (kế tuyệt thế, cử phế quốc); nước nào loạn thời 
chỉnh lý lại cho họ (trị loạn), nước nào nguy thời phù trị gấp 
cho họ (trì nguy). 


Chỉ ba câu ấy, theo về đạo lý rất công bằng, theo về qui 
mô rất quảng đại, dấu nhà xã hội chủ nghĩa cũng không lấy 
gì làm tốt hơn. 


Cỏn như hai câu "triểu sính dĩ thì, hậu vãng nhỉ bạc 
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lai" thời chẩng qua là hình thức bang giao, không cẩn phải 
thích kỹ nghĩa. 

Như trên kia thích đó là hết thấy mục "Cứu kinh". Lại 
có bài tổng kết như dưới : 

Phàm vi thiên hạ quốc gia hữu cửu kinh, sở dĩ hành 
chỉ giả, nhất dã. 


+Lu»x r8 #3 L#,HHft1r32 X, — È. 


Góp chín mục kinh thường như trên kia nói, tuy chương 
trình còn rất phiển phức, công việc còn nhiều tầng thứ, bây 
giờ muốn làm cho tận thiện tận mỹ, nếu cử theo từng ngành, 
từng lá mà tính cách thi hành thời không thể trên bức giấy 
chật hẹp mà kể cho hết được. Vậy truyện văn phải tóm tất 
lại một chữ, nên kết thúc lấy câu "sở dĩ hành chỉ giả nhất 
dã". ("nhất", là một). Một là gì ? Chính là một chữ "thành" 
đó vậy. Chữ "thành" suốt dẩu suốt duôi, kể ngang kể đọc, 
nhỏ từ trong nhất thân, lớn đến nhất thiên hạ, nhất quốc gia, 
cũng chỉ một chữ "thành" mà thông hành được hết, nên gọi 
bàng "nhất". "Nhất" tức "thành", "thành" tức "nhất". Vì trong 
lòng có chí thành mới chuyên nhất được, ngoài như trong, 
trong như ngoài, trước như sau, sau như trước, có thế mới là 
"thành” mà cũng là "nhất". 

Xưa vua Thuấn dạy vua Vũ có câu : "duy tỉnh duy nhất" 
s& ‡R "B8 — . Chữ "nhất" ở Trung Dưng túc là chữ "nhất" 
ấy. Người ta làm việc từ thân mà gia, mà quốc, mà thiên hạ, 
vô luận việc gì, sở dĩ thất bại là vì không chuyên nhất; nếu 
hay tâm tâm niệm niệm, chỉ đặt vào một chuyện ấy, chủ nghĩa 
với mục đích nám chạt lấy một cái chính đáng mà cố sức làm 
cho tới nơi thời chẳng việc gì mà không thành công, dầu có 
thất bại chàng nữa cũng gây được một cái múi, đựng nên một 
cái nền để người sau tiếp tục mà làm lấy, thiệt không bao giờ 
chuyên nhất mà thất bại dâu. Vậy nên ở trong sách Trưng 
Dụng, vào tiết này, với tiết trên kía có hai câu "sở đã hành 
chỉ giả nhất dã". 
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Học giả đọc tiết này, phải tham khảo với tiết trên cảng 
hay lắm, ' 

Phàm sự dự tắc lập, bất dự tắc phế; ngôn tiển định 
tắc bất cáp; sự tiền định tắc bất khốn; hạnh tiền định tắc 
bất cứu; đạo tiền định tắc bất cùng. 


H, # W#ñi 3 › XẨf#H#; tU©R 4£; # 
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Trên kia đã nói chữ "nhất"; "nhất", tức là "thành". Nhưng 
đã gọi bằng "thành", chẳng phải bỗng chốc giây phút, hoặc 
rày hoặc mai, gặp vậy thời vậy, dụng đâu hay dó, mà bảo 
thế là "thành" được; nên bải này mới bổ thêm bảng chứ "dự" 
(*dự", nghĩa là tiền định, cũng nghĩa là sắp sửa). Tỷ như : 
kén chọn một cái chủ nghĩa cho thiệt xứng đáng, dòm vào 
một cái mục dích cho thiệt kỹ càng, sáp sẵn chương trình kế 
hoạch cho được hoàn toàn chu đáo, bây giờ mới bất tay vào 
làm, như thế là "dự". Nhất thiết việc mình đã muốn làm, ư 
trước khi làm phải có "dự"; hể đã "dự" thời đến khi làm chắc 
phải thành công, nên nói rằng : "phàm sự dự tắc lập". Đạt 
ra thí dụ càng rõ hơn : 

Tỷ như muốn di đến một xứ nào, trước hết phải biết 
đường lối cho rõ; phải sắm đổ hành lý cho đủ, phải tìm người 
chỉ lối cho thật chác chán; bao nhiêu đổ tài liệu thập vật khi 
đi đường phải dự bị cho dẩy dủ : những giấy căn cước, tờ 
thông hành và đổ hộ thân trong khi di, không một tý gì thiếu 
thốn, như thế là "dự". "Dự", tức là dự bị, hể việc đã hữu bị 
thời chắc dược vô hoạn. Lời in Thỉ : "duy sự sự nãi kỳ 
hữu bị, hữu bị vô hoạn" 

lạ # #77 # 3 ft: ñ  & Ê - 

Nhưng sở dĩ được "hữu bị" là vì có "dự"; mà sở dĩ "dự" 
là vì mình có chí "thành" làm việc ấy. Nhân vì thành mà dự, 
nhân vì dự mà lập; chẳng bao giờ người đã bất thành mà có 
dự, việc đã chẳng dự cũng không bao giờ lập được. 


Năm chữ "phàm sự dự tác lập", là bao bọc cả mấy câu 
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dưới; còn câu "bất dự tác phế", chỉ nói trái lại mà thôi : hễ 
thình lình bỗng chốc hoạc vì bị động mà làm, hoc giả dối 
làm cho có chuyện, thời việc đó chỉ là việc bỏ di (bất dự 
tắc phổ). Bởi vì không thành thời không dự, không dự thời 
việc chẩng nên, là đạo lý nhất dịnh. 


Thích xuống câu dưới : 


Toan nói một điểu gì, những dạo lý mà ta nói dó, dã 
định sẵn trước rồi, thời lúc nói ra không gấp gáp (ngôn tiền 
định tắc bất cáp), (chứ "cáp", là nói bằng lời thí dụ, nghĩa 
là người đi dưởng vấp ngã). Toan làm một việc gì, những 
phương pháp mà ta làm đó, đã dịnh sẵn trước thời chẳng bao 
giờ bị khốn khó (sự tiển định tắc bất khốn). Nhất thiết công 
việc quan hệ với bản thân hay gia, quốc, thiên hạ, mà chương 
trình kế hoạch đã định sẵn trước, thời chẳng bao giờ bị hất 
bại mà phải ăn nãn (hành tiển định tắc bất cứu). Ta toan 
đem đạo ta truyển bá với đời mà những lý luận, chủ nghĩa 
học thuyết, phương châm đã định trước sẵn, chắc là dúng với 
chân lý, thuận với triểu lưu thời chẳng báo giờ bị hoàn cảnh 
ngăn đón được mình mà dạo mình đến nỗi cùng (đạo tiền 
định tắc bất cùng). 


Tóm cả bài này nuốt vào trong một câu "phàm sự dự 
tắc lập"; hai chứ "phàm sự", lại nuốt cả tu thân, trì nhân và 
trị thiên hạ, quốc gia; chứ "dự", lại hấng đỡ lấy chữ "nhất"; 
chữ "ngôn", thuộc về phẩn lý luận; chữ "sự", thuộc về phẩn 
thực hành; chữ "hạnh", thuộc về phần phẩm cách; chữ "đạo", 
thuộc về phần giáo hóa. Bốn chữ dó thảy phải có tiền định. 
Tiển định tức là chứ "dự", nghĩa là sắp sẵn trước. Chính là 
có chân tâm, có nghị lực, súc tích đã lâu, quyết dịnh như thế 
rổi sẽ thực hiện ra, có như thế mới là "tiền định". 


Thích tóm lại, mấy chữ "nhất, thành, dự, tiền định", mặt 
chứ tuy khác nhau, mà ý nghĩa thời quán thông với nhau; 
điểu mục chỉ tiết, phải chờ đến xem thì, xem thế, xu hướng 
tác dụng ở trên hình thức hay thủ đoạn, không thể in như 
nhau, nhưng cán bản tỉnh thần thời chỉ cốt mấy chữ ấy. 
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Tiết thứ 9 
Hai bậc người ở trong "thành chỉ đạo". 


Như mấy tiết trên kia nói thời tuyển thể và dại dụng của 
"thành chỉ đạo", nào thuộc về luân lý, nào thuộc về học vấn, 
nào thuộc về chính trị, thảy nuốt vào trong chứ "thành". Nhân 
vì "thành" mà có nhân phẩm, vậy nên tiết này mới chia làm 
hai bậc. Xem chính ván ở dưới : 

Tự thành minh, vị chỉ tính, tự minh thành vị chỉ giáo; 
thành tắc minh hỹ, minh tắc thành hỹ. 


=5... `... =..x.. kẽ. 
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Chính ván tiết trên kia đã lấy bốn chữ "minh thiện", 
"thành thân” mà song để tịnh cử. Chúng ta nên biết ở trong 
đạo lý, không một phút nào mà tri với hành chia làm hai đợt 
được; đã tri tất phải hành; muốn hành tất phải tri. Tri tới đâu 
thời hành tới đó; mà cũng hành bao nhiêu thời tri bấy nhiêu. 
Làm thực thà đến nơi tức gọi bảng "thành"; biết rõ đến nơi 
tức gọi bảng "minh". Tri hành hợp nhất vẫn là đạo lý nguyên 
như, duy theo về phẩn phẩm chất, loài người ta không thể 
nào không cao thấp xê xích với nhau. Vậy nên tiết trên đã 
có câu "thành giả thiên chỉ đạo", “thành chỉ giả nhân chỉ 
đạo", thế là lấy một chứ "thành" đã chia ra làm "thiên chỉ 
đạo" với "nhân chi đạo". Bây giờ tiếp lấy ý ấy mà nói cho 
tưởng tận; một hạng người thuộc về "thành giả thiên chỉ đạo" 
thời hoàn toàn sở đắc xuất ư tự nhiên, bát đầu tự ở thành sẵn 
mà phát hiện ra "minh", đó gọi là "tính" (tự thành mỉnh vị 
chỉ tính), một hạng người thuộc về "thành chỉ giả, nhân chỉ 
đạo" thời tùng lai sở đắc nhờ có học vấn, bởi vì có công phu 
minh thiện mà kết quả là thành, đó gọi bằng "giáo" (tự mình 
thành vị chỉ giáo). 

Chữ "tính" với chữ "giáo" sở đĩ khác nhau, chỉ là cải 
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giới hạn thiên với nhân : hoàn toàn do thiên phận mà nên, 
thuộc về phẩn thiên gọi bảng "tính"; cẩn nhờ công giáo tập 
mà nên thời thuộc về phần nhân, gọi bằng "giáo". 

Tuy nhiên, ở trên danh từ, "tính", "giáo" vẫn khác nhau, 
nhưng ở trên nguyên lý thời thiên, nhân vẫn cững hiệp nhất, 
mà tuyệt nhiên không chia ra làm hai đường. Vì sao vậy ? 
Thiên đạo, nhân đạo cũng vẫn thu nạp vào trong hai chữ "thành 
minh" : hễ đã thành thời là minh rổi (thành tắc minh hỹ). Đó 
là hành kiêm cả tri, mà thiên cũng hợp nhất với nhân đó vậy. 
Hễ đã minh tức là thành rổi (minh tắc thành hỹ). Đó là tri 
kiêm cả hành mà nhân cũng hợp nhất với thiên dó vậy. 

Chữ "thành" ở đây tức là chữ "thành nhân" ở tiết trên 
mà thuộc về hành; chử "minh" ở đây tức là chữ "mình thiện" 
ở tiết trên mà thuộc về tri. Nói vấn tất lại thởi chỉ có một 
chử "thành", một chữ “minh”; nói cho thiệt kỹ càng thời nền 
nhận kỹ ở tiết trên. 

Chính văn muốn cho học giả minh bạch ý bải này, nên 
lại kể kỹ càng như hai bậc người dưới này : 

Duy thiên hạ chí thành vi năng tận kỳ tính; năng tận 
kỳ tính tắc năng tận nhân chỉ tính; năng tận nhân chỉ 
tính tắc năng tận vật chỉ tính; năng tận vật chỉ tính tắc 
khả dĩ tán thiên địa chỉ hóa dục; khả đĩ tán thiên địa chỉ 
hóa dục tắc khả dĩ dữ thiên địa tham hỹ. 
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Bài này chính như câu bài trên "tự thành minh vị chỉ 
tính". Hạng người này tự nhiên thành thực ở trong mình, 
không một tý gì miễn cưỡng, đó là hạng người chí thành ở 
trong thiên hạ; nhưng hạng người ấy, ở trong thiên hạ rất 
hiếm, tâm tính đã tốt nhất ở trong loài người, mà tài đức lại 
cao nhất ở trong loài người, vừa trí vừa hành, vừa hành vừa 
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trị, thảy là triệt để chân thật, nên gọi bằng "thiên hạ chỉ chí 
thành" (chữ "chí", nghĩa là rất mực); duy hạng người ấy mới 
hay tự mình mà làm hết được phận lượng nguyên tính của 
mình, thể là “năng tận kỳ tính". Đã "náng tận kỳ tính" thời 
há phải tận tính mình mà thôi đâu ! Lại hay soi xét thể nghiệm 
được cả thảy tính người mà cảm hóa được tất thấy người, 
khiến cho ai nấy thảy cũng đẩy đủ nguyên tính của mình, thế 
là "năng tận kỳ tính tắc năng tận nhân chỉ tính". Đã "năng 
tận chỉ tính” thời hã phải tân được tính người mà thôi đâu ! 
Dân tất thảy là đổng bào với mình, vật tất thảy là nhất thể 
với mình, lấy cái chí thành của mỉnh mà suy ra cảm cách 
dến vạn vật, những loài hữu tính ở trong trời đất, thảy vun 
trồng bảo hộ cho nó mà khiến nó không thương hại dến tính 
nó, như thế là "năng tận vật chỉ tính”. Ðã "năng tận vật chỉ 
tính" thời cái đức mình che hộ cho vạn vật không khác gì 
trời, cái lượng mình chở đỡ cho vạn vật không khác gì đất 
thời chắc có thể giùm giúp công hóa dục cho trời đất được, 
thế là "khả đĩ tán thiên địa chỉ hóa dục". Bởi vì phát huy 
cái đức chí thành, đã giùm giúp được công hóa dục cho thiên 
hạ thời té ra bậc chí thành đó cỏn có khác gì với trời đất nữa 
rư ? Thánh nhân tức là thiên địa, thiên địa tức là Thánh nhân, 
chắc Thánh nhân và thiên địa cân ngang làm ba rổi vậy. Như . 
thế là "tán thiên địa chỉ hóa dục tắc khả dĩ đữ thiên địa 
tham hỹ". 


Bài này là kế công việc của bậc chí thành ở trong thiên 
hạ; nói theo về địa vị thời gọi bằng "chí thánh”: nói theo về 
bản chất thời gọi bảng "chí thành", nhưng cũng chỉ một danh 
xưng mà thôi. 

Học giả đọc Bài này chia ra làm 5 đợt : 

l)- Tân kỳ tính; 

2)- Tận nhân chỉ tính; 

3)- Tận vật chỉ tính; 

4)- Tán thiên địa chị hóa dục; 
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5)- Dử thiên địa tham. 

Tầng thứ tuy có 5 lớp, nhưng công phu cÈỉ là nhất quán. 
Nếu chí thành mà tận được tính của mình thỏi mấy đợt sau 
cũng tự nhiên mà bước tới được. Xin xem ở 4 ‹ hữ “tác” thời 
rõ lắm; tựu trung có khó hiểu là câu "tận vật chỉ tính". Người 
với ta trí thức đổng, câm giác đồng, chủng loạ: dổng. “tận 
nhân chỉ tính" vẫn còn có thể làm được; chứ như loài vật kia 
tri thức khác, cảm giác khác, chủng loại khác, thế mà muốn 
tận được tính nó, chẳng khó lắm hay sao ? Xin xem ở bài 
trên đã có như cầu dưới này : 


Thi vân : Diên phi lệ thiên, ngư dược vu uyên. Ngôn 
kỳ thượng hạ sát dã. 
lZ : È #4 X : &HTÀN; #6 + TẾ 
#ho- 


Kinh Thị, thiên Đại Nhã có câu nói rằng : Con chứn 
Diên kia bay tần trời, con cá kia nhảy Ở vực. Xinh Thị có 
nói câu ấy, ý bảo rằng : Đạo quân tử rõ ràng hiển hiện ở 
khoảng trên cao đến dưới sâu dó vậy. 

Học giả xem như ý bài ấy thời ý nghĩa "tận vật chỉ tính" 
cũng chẳng khó gì : tính giống gì thích bay, cứ cho nó thỏa 
thuận tính bay; tính giống gì thích nhảy, cứ cho nó thỏa thuận 
tính nhảy; suy cho dến các loài khác, tính nó thích gì thời ta 
cứ khiến cho nó thỏa thích tính ấy, miễn giống này không 
làm hại đến giống khác thời có can ngại gì đâu. Vậy nên tiết 
sau lại có câu : "vạn vật tịnh dục nhi bất tương hại" (sẽ 
thích ở tiết sau), đó chính là "tận vật chỉ tính". 

Bài trên kia đã kể kỹ một hạng người "thành giả thiên 
chỉ đạo". Bây giờ lại kể một hạng người "thành chi giả nhân 
chỉ đạo”, Thích kỹ như dưới : 

Kỳ thứ trí khúc, khúc năng hữu thành; thành tắc 
hình; hình tắc trú; trứ tắc mỉnh; mính tắc động; động 


tắc biến; biến tắc hóa; duy thiên hạ chí thành vi năng 
hóa. : 
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Một bậc người cao tột mực là "thiên hạ chí thành”, mà 
chính là "tự thành minh vị chỉ tính", còn thứ xuống một bậc 
nữa tức là hạng người mà "tự minh thành vị chí giáo", hạng 
- nảy theo về phẩn thiên nhiên vẫn không phải đã được hoàn 
toàn là chí thành đâu, nhưng vì dụng lực ở công phu học vấn 
nhiều lắm, bắt đầu từ một điểu, một điểu mà tích lũy làm cho 
tới nơi, chổng chất hàng ngàn hàng vạn cái một điểu đó, thế 
là "trí khúc”, (°"khúc"”, là một việc lẻ loi mà chưa được là hoàn 
toàn, tượng như một khúc ở trong bài hát), nhưng vì công phu 
trí khúc, tháng chứa nam chổng, mà cũng hay đẩy đủ dược 
phân lượng của đức thành (khúc năng hữu thành). Hễ đã 
thành thực ở bên trong thời tức khác hình hiện ở bể ngoài 
(thành tắc hình); đã hình hiện thời tức khác rõ rệt (hình tắc 
trử); đã rõ rệt thời tức khác chói lòe rõ ràng (trứ tắc minh). 
Đã trải qua hình tác trứ, trứ tác minh rồi, tất ở trong lúc đó tự 
nhiên hoạt động một cách nhanh chóng (minh tắc động), hễ 
đã động tất nhiên không phải cẩu trệ thủ thưởng dâu, mà lại 
tùy thì biến cải (động tắc biến); đã hay tùy thì biến cải thời 
tất nhiên cũ hóa nên mới, ít hóa nên nhiều, nhỏ hóa nên to, 
xấu hóa nên tốt, mà nhất thiết sự vật ở trong thiền hạ, chỉ vận 
dụng bằng một chữ "thành" mà không thấy chỗ nảo là trở ngại 
cả (biến tắc hóa). Hiệu nghiệm của trí khúc đã làm được “biến 
tác hỏa" như thế thời còn có khác gì thiên hạ chỉ thành nữa 
dâu ! Nên kết thúc bài này lấy một câu rảng : "Duy thiên hạ 
chí thành vi năng hóa", bởi vì chân lý ở trong thiên hạ, chỉ duy 
có đức chí thành mới hay cắm hóa được thiên hạ. 

Chữ "chí thành" ở bải này cững là ý nghĩa chữ "chí thành" 
ở bài trên, hưng địa vị người có khác nhau chút đỉnh : "chí 
thành" ở bài trên là tự nhiên mà đến hoàn toàn nhờ ở phấn 
thiên; chữ "chí thành" ở bài này là tụ tập mà nên, một nửa nhờ 
ở phần người, 
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Xem suốt cả hai bài thời càng rõ ràng được ý câu : "thiên 
chỉ đạo, nhân chỉ đạo". 

Chữ "hình", "trú", "minh", "động", "biến", "hóa", xem 
trên mặt chữ tuy như hình có tẩng thứ, nhưng chỉ là một đợt 
mà tiến lên lấn lần mà thôi. Tạo nhân chỉ cốt ở hai chữ "trí 
khúc" là kiêm cả "minh thiện" với "thành thân". Như tiết trên 
kia đã nói, "bác học", "thẩm vấn", "minh biện”, "thận tư", 
"đốc hành", thảy là công việc "trí khúc", mà "nhân nhất kỷ 
bách, nhân thập kỷ thiên" ở trong thì giờ trí khúc cũng không 
thiếu được. 

Chí thành chỉ đạo, khả dĩ tiển trỉ, quốc gia tương 
hưng, tất hữu trinh tường: quốc gia tương vong tất hữu 
yêu nghiệt; họa phức tương chí, thiện tất tiên tri chỉ, bất 
thiện tất tiên tri chí. Cố chí thành như thần. 

# tà li - 7 E #W le ;¡ BỊ #16 8 : 2ñ 
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Từ đây sáp xuống, chỉ chuyên bàn công dụng của "chí 
thành", dấu "thiên chỉ đạo" và "nhân chỉ đạo" có khác nhau, 
nhưng nếu đã đến "chí thành" thởi cũng một loạt như nhau; 
chẳng những việc quá khứ và hiện tại mà biết được dã đành, 
chứ như những việc tương lai và vị lai cửng cứ ở trong cái 
đạo "chí thành" mà suy trác tới nơi, tất thảy biết trước được 
hết (chí thành chỉ đạo khả đĩ tiền trì); hễ một nước một 
nhà, tuy chưa hưng thịnh mà có cơ toan hưng thịnh, tất nhiên 
có cái điểm tốt lành hiển hiện ra (quốc gia tương hưng tất 
hữu trinh tường); hễ một nước mộit nhà, tuy chưa mất tuyệt, 
mà đã có cơ toan mất tuyệt, tất có cái chuyện quái gở phát 
hiện ra (quốc gia tương vong tất hữu yêu nghiệt). Bói vì 
việc ở trong thiên hạ, chỉ có hai đường : chẳng họa thởi phúc, 
chẳng phúc thời họa; hai dường dó chẳng phải bỗng chốc 
thình lình mà đến dâu : hễ phúc sáp sửa đến, tất nhiên có 
việc lành làm tin trước; hễ họa sáp sửa dến, tất nhiên có cái 
việc chẳng lành làm tin trước. 
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Vậy nên xem ở nơi việc lành, tất biết trước được phúc 
gần đến; xem ở việc chẳng lành tất biết trước được họa gần 
đến (họa phúc tương chí, thiện tất tiên trỉ chỉ, bất thiện 
tất tiên trï chỉ). Bởi vì cái việc lành, chính là cái trính tường 
mà báo cáo cho ta về việc phúc; cái việc không lành, chính 
là cái yêu nghiệt báo cáo cho ta về việc họa. Vậy nên lấy 
tấm lòng "chí thành” mà soi xét ở trước việc, có việc gì mà 
chẳng biết trước được đâu ! Họa chưa đến mà biết trước được 
họa là vì xem ở nơi bất thiện; phúc chưa đến mà biết trước 
được phúc, là vì xem ở nơi thiện. Trong tỉnh thần của người 
"chí thành", thấy dược những chỗ người ta không thấy đến, 
nghe được những chỗ người ta không nghe đến; bể ngoài xác 
thịt là người mà bể trong linh hổn thực là thẩn đó. Vậy nên 
"chị thành" tức là "thần" (cố chí thành như thần). 


Hai chữ "như thần", học giả nên nhận cho kỹ. Bởi vì 
thế tục ta thường nhận "thẩn" là nơi hư không huyển ảo; 
nhưng có biết đâu "thần" ở nơi "chí thành", nên nói rằng : 
"chí thành như thần”. 

Chử "như" dây không phải nghĩa là "thí dụ", mà chỉ là 
chữ "tức". Thành tức thần, thần tức thành, hai điều đó chỉ là 
một hệt, chứ không phải "như" là ví như. Học giả chớ nhận 
lầm nghĩa chữ "như" ấy. 

"Trinh tường, yêu nghiệt" bằng chứng vào đâu ? Chúng 
ta cũng chớ nhận lầm. Vua phải đạo vua, tôi phải đạo tôi, là 
"trinh tường" ở trong nước. Cha phải đạo cha, con phải đạo 
con; chồng phải đạo chống, vợ phải đạo vợ, là "trình tưởng" 
ở trong nhà, chữ không phải xem ở ngoài việc người ta làm, 
bảo rằng có một giống "trỉnh tưởng" hay "yêu nghiệt" như 
những thuyết mê tín của thế tục dâu ! Học giả xem chữ 
"thiện", chữ "bất thiện" thời hiểu được ý Thánh hiển. 

Thành giả tự thành dã; nhỉ dạo tự đạo dã; thành giả 
vật chỉ chung thỉ; bất thành vô vật. Thị cố quân tử thành 
chỉ vỉ quL 
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Bài này tiếp lấy chữ "chí thành" ở bài trên mà phát huy 
cho hết chân lý của "thành". "Thành" là giống gì ? Chỉ là tự 
giữa mình thành ra mình. 


Vô luận nhân hay vật, tất thầy phải có đức "thành" mới 
mình nên dược mình (thành giả tự thành đã) 


Chữ "tự thành", ở đây cũng như chữ "tự cường", "tự 
lập", "tự trị". Sở dĩ mình nên được mình, chỉ là mình làm lấy 
mình nên mà không phải vay mướn nhờ cậy ai cả, nên bảo 
Tầng "tự thành"; mà sở dĩ "tự thành" được là gốc ở cái tỉnh 
thần chân thật, nên nói rằng "thành giả tự thành dã". 


Thi như thật là sát thời thảnh ra sát, thật là vàng thời 
thành ra vàng, v.v... chẳng bao giờ giả vàng, giả sắt mà thành 
được vàng, sắt. 


Bốn chữ "thành giả tự thành", ý nghĩa rất tình túy mà 
không tốn chữ : hễ việc gì muốn thành công, tất phải thành 
tâm làm việc ấy; nói rộng ra nữa, nhất thiết việc phải mà đường 
lối ta phải đi theo là gọi bằng "đạo" Nhưng cái đạo đó cũng 
chẳng ở ngoài cái đạo mà có đâu, cũng chỉ ở giữa bản thân 
của dạo mà thực hiện ra đạo. Thành đã tự thành, thời đạo cũng 
chỉ là tự đạo, nên lại nói thêm một câu rảng :"nhỉ đạo tự đạo 
dã", 


Xem ở hai chữ "tự đạo” thời chúng ta nêu biết rằng ta đã 
là người thời chính giữa chân lý của mình ta làm nên người 
tức là đạo; dầu Phật, dầu Thánh, dẩu Thượng đế, dầu Thiên 
Chúa cũng chỉ ở giữa mình ta mà thôi, không bao giờ ở ngoài 
mình ta mà lại có đạo, nên nói rằng "tự đạo". Chữ “tự”, nghĩa 
là giữa mình ta; nhưng tất thảy phải tự ta có đức thành mới 
nên được mình ta mà thành ra đạo. 

Vì sao mà phải cẩn ở chữ "thành" ? Bởi vì nhất thiết sự 
vật, lúc bát đầu vẫn thật có cái ấy, nên lúc cuối cùng cứng. 
chỉ thật là cái ấy. Tạo nhân mà thật như thế, đến lúc kết quả 
cũng chỉ thật như thế; kết quả cái trước lại tạo nhân cho cái 
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sau. Chung vẫn kết quả của cái thành doạn trước, mà chính 
là tạo nhân cho cái thành đoạn sau. Thế thời chỉ một cái 
thành mà bao quát hết chung thỉ của sự vật nên nói rằng 
"thành giả vật chỉ chung thỉ". 


Vật chỉ chung, chung ở thành; vật chỉ thí, cũng thỉ ở 
thành; nếu chẳng có thành, tất nhiên không có sự vật (bất 
thành vô vật), dầu có tô vẽ phấn sức trang hoàng giả đối 
đến thế nào cũng chỉ là cái đổ bỏ đi mà thôi. 


Bốn chữ "bất thành vô vật" rất dúng với chân lý ở trong 
thiên hạ. Tỷ như nhân mà giả nhân, nghĩa mà giả nghĩa thời 
có gì là nhân nghĩa đâu ! Vì vậy nên người quân tử, trong từ 
một mình, ngoài đến làm việc quốc gia thiên hạ, chỉ quí trọng 
nhất là đức thành mà thôi (thị cổ quân tử thành chỉ vỉ qui). 


Thành giả, phí tự thành kỷ nhỉ dĩ dã; sở dĩ thành vật 
dã; thành kỷ, nhân dã; thành vật, trí dã; tính chỉ đức đã. 
Hợp ngoại nội chí đạo dã; cố thì thố chỉ nghỉ dã. 
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Bài trên đã nói rổ rằng : "Thành giả tự thành", nhưng 
mà ý Thánh nhân sợ học giả nhận lẩm, tưởng là công đụng 
đức thành chỉ thành kỷ mà thôi, thời té ra công dụng quá 
chật hẹp lắm ! Nên bài này lại nói thêm rằng : người có đức 
thành, không phải tự thành cho mình mà thôi đâu; mình thành 
cho mình, chính sở đĩ mình thành cho vật kia nữa. šÄ 3#? 3È 
8 / Œ, đi É, dị Đf rÁ dt #o (chữ "vật" ở đây bao bọc 
cả loài người và loài vật. Xem câu "tận nhân chỉ tính, tận 
vật chỉ tính" ở bài trên thời hiểu được. Thành được trong 
mình đó là đức "nhân" vậy (thành kỷ nhân dã); thành được 
người khác, đó là tức là "trí" vậy (thành vật trí dã). Cả nhân 
và trí là cái đức mà trời phú cho người là "thiên mệnh chí 
vị tính" đó vậy, mà lại là cái đạo suất tính, hợp đủ cả ngoài 
với trong đó vậy (tính chỉ đức dã, hợp ngoại nội chỉ đạo 
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dã). Nhân vì cái đạo mà suất được tính dó, tất phải hợp cả 
ngoại lẫn trong : ngoài thời thành vật, mà lại phải trước thành 
kỷ; trong thời thành kỷ mà lại phải suy cho dến thành vật. 
Muốn cho hết được phận lượng cái đạo, tất không phải một 
ngày một đêm mà xong đâu ! Kể gần thời ở trong một đời 
người, kể xa thời hết cả vũ trụ tuyển thể. Phạm vi quá rộng, 
nền thởi gian quá dài, thời "đỉnh hư, tiêu tức" vẫn khác nhau. 
Xưa nay mới cũ vẫn chống nhau, đạo vẫn bất biến, mà thì 
vẫn có biến; thì đã có biến, thời quân tử làm việc đời, tất 
_ phải theo thì mà sắp đặt cho đúng với dạo (cố thì thố chỉ 
nghỉ dã). 

Chữ "thì thố” ở đây cũng như chử "thì trung” ở tiết 
trên : "thì", có nghĩa là buổi, có nghĩa là mùa, có nghĩa là 
giờ; theo mùa, theo buổi, theo giờ mà lừa lọc sắp đặt cho 
khỏi trái với đức nhân, đức trí, như thế là "thì thế chỉ nghĩ". 

Học giả xem ở hai bài này, nên tham khảo với bài dưới 
này ở trong sách Äf@nh Tử : 

Thầy Tử Cống tán tụng dức Khổng Tử có nói : "Học 
bất yếm, trí đã, giáo nhân bất quyện, nhân dã. 

# 28 › mử. ; #LÁ^Á 4 l › hở, - 

"Học bất yếm" là "thành kỷ"; "giáo nhân bất quyện”, là 
"thành vật". Nhưng chỉnh văn ở đây lại nói : thành kỷ là 
nhân, thành vật là trí, chẳng phải chống trái nhau hay sao ? 
Không phải đâu ! Bên thầy Tử Cống nói là chỉ bản về kết 
quả : vì học không chán mà kết quả được trí; vì dạy không 
mỗi mà kết quả được nhân. Chứ như sách Trung Dung thời 
chỉ bàn về tạo nhân : bởi vì tạo nhân ở đức nhân nên thành 
được kỷ; nếu người không khác kỷ phục lễ thời làm sao thành 
kỷ đó rư ? Nên nói rằng "thành kỷ, nhân dã". Nếu người 
không trí tri cùng lý, làm sao thành được vật đó rư ? Nên 
nói rằng "thành vật, trí dã", 

Nói tóm lại, thành kỷ là tạo nhân ở nhân mà kết quả 
thời kiêm cả trí; thành vật là tạo nhân ở trí mà kết quả lại 
kiêm cả nhân. Nhân với trí tuy có hai danh từ mà thực thời 
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chỉ một dạo lý. Vậy nên truyện ván lại nói góp một câu "tính 
chỉ đức dã".. 

Chúng ta coi suốt cả lời hai bên (Mạnh Tử, Trung Dung), 
thời biết rằng "nhân, trí", chỉ là một gốc; "thành ky, thành 
vật", chỉ là một nguồn. Vì muốn thành kỷ, nên học phải "bất 
yếm"; vì muốn thành vật, nên phải "giáo bất quyện". Góp cả 
hai đạo lý ấy thời "nhân, trí" mới kiêm tuyển, mà lại cốt nhất 
là nuốt vào ở trong chứ "thành"; tuyển thể ở chữ "thành” mà 
tác dụng cần phải có chữ "thì"; nếu chỉ biết "thành" mà không 
biết "thì thố", thời cái thành đó hóa ra "trung hậu" chết ! 

Xem bài này, mở đấu lấy chữ "thành", kết thúc lấy câu 
"thì thố chỉ nghỉ" thời biết được ý tứ Thánh hiển chẳng câu 
nệ cổ mà bỏ kim, cũng chẳng say mê tân mà bỏ cựu. Xin 
học giả nhận kỹ ý nghĩa bài này : 

Cố chí thành vô tức. 

tu # là & Ê - 


Câu này tiếp lấy bài trên để dẫn khởi bài dưới, ý nói 
tằng : tuyển thể và dại dụng của đức chí thành đã kể tưởng 
tất như trên kia, nhưng sở dĩ làm đến được chí thành, không 
phải công việc một tháng, một nám, một đời mà xong đâu ! 
cũng không phải ngoài khác trong, trong khác ngoài, trước 
khác sau, sau khác trước mà được đâu ! Tất phải trong như 
ngoài, ngoài như trong, trước như sau, sau như trước, một 
ngày đã vậy thời mười ngày cũng vậy, một đời cũng vậy, 
dầu đến tràm đời ngàn đởi cũng cứ vậy; năm tháng có thay 
đổi, mà cái đức chí thành không bao giờ thay đổi; trời lay 
đất chuyển có lúc dừng, mà cái dức chí thành chẳng bao giờ 
dừng; có "vô tức” như thế, mới là chí thành, nên hô lên một 
câu ràng "cố chí thành vô tức”. 

"Tức", nghĩa là nghỉ; "vô tức", nghĩa là không bao giờ 
nghỉ. Có vô tức mới thấy dược chí thành. Duy chí thành mới 
luôn luôn được vô tức. Chỉ năm chữ ấy, bao quát hết tình 
nghĩa của sách Trưng Đung, dầu thánh thấn, dấu trời dấi 
cũng chỉ nam chữ ấy mà thôi. Vậy nên tiếp bài dưới này mà 
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nói cho kỹ : 

Bất tức tắc cửu; cửu tắc trưng; trưng tắc du viễn, du 
viễn tắc bác hậu; bác hậu tắc cao minh. Bác hậu sở dĩ tái 
vật dã; cao minh sở dĩ phú vật đã; du cửu sở dĩ thành 
vật dã. Bác hậu phối địa; cao minh phối thiên; du viễn 
vô cương. 


Z4 #& RỊ 4 : ^A RJ #⁄ ; #t BỊ 4 tl ; 4 ¡‡ RỊ ằ 
3 ;: Nhì ha - 3# v tì dt : Rh M H 
L3 12 t ; 8 A ĐÁ đ $h tt ; 1$ N6 . 
tHỊỞ Z X ; &dajn - 


Hễ đã chí thành mà bất tức thời tất nhiên lâu đài (bất 
tức tắc cửu); đã lâu dài thời có chứng nghiệm rõ ra (cửu tắc 
trưng); đã có chứng nghiệm rõ ra thởi ngày càng phát triển 
nở nang mà ảnh hướng càng xa rộng lắm (trưng tắc du viễn). 
(“du viễn", nghĩa là xa rộng không biết bao nhiêu cùng); hễ 
dã "du viễn" thời phạm vi rất rộng với dày (du viễn tắc bác 
hậu) ("bác", nghĩa là rộng; “hậu”, nghĩa là dày); hễ đã "bác 
hậu” thời địa vị cực kỳ cao, soi dọi cực kỳ sáng, mà tấn lên 
đến bậc "cao minh" (bác hậu tắc cao minh). Vì có đức 
nghiệp "bác hậu", mà bao nhiêu vật ở trong vũ trụ thấy nhờ 
mình chở đỡ được cả (bác hậu sở dĩ tái vật dã ("tái", nghĩa 
là chở); vì có đức nghiệp cao minh mà bao nhiêu vật ở trong 
vũ trụ thầy nhờ mình che đỡ dược cổ (cao minh sở đĩ phú 
vật dã) ("phú", nghĩa là che); vì có đức nghiệp "du cửu” mà 
bao nhiêu vật ở trong vũ trụ thấy nhờ mình tác thành được 
cả (du cửu sở dĩ thành vật dã) ("du cửu", nghĩa là xa xôi 
lâu dài, cũng tức là "du viễn"). Vì tái được vật, nên đức 
nghiệp bác hậu sánh hợp với dất (bác hậu phối địa). Vì phú 
dược vật nên thấy dức nghiệp cao minh sánh hợp với trời 
(cao minh phối thiên). 


Nghĩa chứ "phốt" là có ý cân ngang : trời cao minh mà 
che được vật, chí thành cững cao minh ¡in như trời; dất bác 
hậu mà chở được vật, chí thành cũng bác hậu in như đất, nên 
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nói rằng "phối địa, phối thiên". Vì đã phối được địa, phối 
được thiên, nên trời đất cao xa đến bao nhiêu đức nghiệp của 
chí thành cũng cao xa đến bấy nhiêu; nếu dem tai mắt người 
ta mà đo lường, thiệt không biết chừng mực nào mà do lường 
cho xiết, nên nói rảng : "du viễn vô cương" (“vô cương", 
nghĩa là không chừng mực giới hạn). Chữ "bác hậu", có ý 
nói về phẩn lực lượng; chử "cao minh", có ý nói về phần trí 
tuệ; chứ "du cửu", có ý nói về phần tuyển thể đạo đức và sự 
nghiệp. 

Như thử giả, bất hiện nhi chương, bất động nhỉ biến, 
vô vỉ nhỉ thành. 

tru, 4 Rm È, 1 mm W, & hà m R.. 


Ba chữ "như thử giả" hãng đỡ lấy ba bài trên. Đức 
nghiệp của chí thành rất !*n, rất cao, rất lâu dài như thế, đến 
lúc bây giờ không cẩn phải phát biểu lòc loẹt mà tự nhiên 
rực rỡ chói chang (bất hiện nhỉ chương); không cần phải 
chấn động lung lay mà tự nhiên biển hóa (bất động nhỉ biến), 
không cẩn phải đụng công cố làm mà tự nhiên thành tựu mọi 
việc (vô vi nhỉ thành). Công dụng chí thành đến lúc đó, thiệt 
là thánh thần không biết chừng nào mà kể hết, nên lại thất 
lấy một câu như sau : 


Thiên địa chỉ đạo, khả nhất ngôn nhỉ tận dã; kỳ vi 
vật bất nhị, tắc kỳ sinh vật bất trắc. 


X*+* # › 7T —- Yứj #®ởử,. : Ä8 1M 4 ẤÑ › 
8l # #4 # <4 8l - 


Nói tóm lại, đạo của chí thành, chẳng phải là đạo của 
người mà thôi, mà thực là đạo của trời đất. Đạo của trời đất 
có một chứ, mà bao quát dược hết (thiên địa chỉ đạo khả 
nhất ngôn nhỉ tận dã). "Nhất ngôn", nghĩa là một chứ, Trong 
sách Luận Ngữ có câu : "Hữu nhất ngôn nhỉ khả đĩ chung 
thân hành chỉ dã hổ", chữ "nhất ngôn", ở đây cũng nghĩa 
như thế. Nhưng "nhất ngôn" ở Fuận Ngữ là một chứ "thứ": 
"nhất ngôn" ở đây là một chữ "thành". Nhưng mà học giả 
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dụng công ở nơi chứ "thứ" được thời tích lũy lâu ngày cũng 
đến dược chữ "thành", mà đã dến được chữ "thành" thời 
mình tức là trời đất, mà trời dất tức là mình. Tuy nhiên, đạo 
của trời đất, vẫn rất rộng lớn, rất cao xa, e thiên ngôn vạn 
ngữ không thể hết dược, sao chỉ nói một chữ "thành" mà 
hết được ? Nên chúng ta lại phải nhận kỹ hai câu ở dưới. 
Bởi vì trời dất sở dĩ làm nên trời đất chỉ gốc có đức "thuần 
thành chuyên nhất", không một chút gì chen lộn vào (kỳ vỉ 
vật bất nhị), : 

("Bất nhị", nghĩa là chuyên có một cái mà không trộn 
vào hai cái). 

Trời chỉ có một cái chí thành mà làm ra trời; đất chỉ có 
một cái chí thành mà làm ra dất, Vì chỉ có một cái chí thành 
như thế, nên dến lúc công dụng phát hiện ra thời đất chở 
được vật, trời che được vật, mà sinh dục được vạn vật, không 
thể nào trác lượng được cho cùng (tắc kỳ sinh vật bất trắc). 

"Vị vật", "sinh vật", hai chữ "vật" khác nhau; chữ "vật" 
ở trên là bản thân của trời đất, chữ "vật" ở dưới là nhất thiết 
loài vật ở trong vũ trụ. 

Học giả xem chữ "vật" ở dây, càng hiểu rõ được hai chữ 
"cách vật" ở trong sách Đại Học. Hễ đã nói rằng "vật" thời 
nhất thiết sở hữu ở trong vũ trụ, tất thảy nuốt vào trong chữ 
"vật", Sự lý nhất thiết vật mà cách dược hết tức là trí trì. Chữ 
"sinh vật" ở đây cũng nghĩa là chữ "vật" ở "cách vật". 

Thiên địa chỉ đạo, bác đã, hậu đã, cao dã, minh dã, 
du dã, cửu dã. 

X*h2z I : lỆ do ý Bo › hở : Hớ : 
® + À ở, - 

Trên kia, đã kể rõ "thiên địa chỉ dạo", nhưng nói riêng 
chữ "bác hậu" thuộc về địa, "cao minh" thuộc về thiên, sợ 
học giả nhận lấm tưởng là địa không cao minh, thiên không 
bác hậu chàng ? nên lại nói góp lại như sau này : 

Theo về thực tế của dạo dất vẫn là bác hậu, nhưng há 
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phải không cao minh đâu ! Thực tế của đạo trời vẫn là cao 
minh, nhưng há phải không bác hậu dâu ! Trời cao mình mà 
cũng bác hậu, dất bác hậu mà cững cao minh; vừa bác vừa 
hậu, vừa cao vừa minh, mà lại trời đất chung nhau "du cửu” 
cả. Bác hậu thời bác hậu vô cùng, cao minh thời cao minh 
vô cùng. Chung cả 6 chữ : bác hậu, cao minh, du cửu mới 
là "thiên địa chỉ đạo". 

Bài này là bải tổng kết cả mấy bài trên. Ở trong ý nghĩa 
6 chữ, tiếp tục nhau mà nảy nở ra. Vì mở mang được rộng 
(bác), mới tích lũy dược dày (hậu); đã rộng, đã dày địa vị 
mới lên được cao; vì địa vị lên được cao mà không giống gì 
che lấp được, nên soi dọi được sáng (cao minh). Vì bác hậu 
như thế, cao minh như thế, nên công nghiệp tác dùng càng 
lên cảng xa, mà thấy được "du cửu vô cương"; cầu cho đến 
cội gốc nguyên nhân thời lại cốt 4 chữ "chí thành vô tức”. 
Vì "vô tức" mà đến được "du viễn", vì "du viễn" mà "bác 
hậu”; vì "bác hậu” mà "cao minh”; tạo nhân ở chí thành vô 
tức, mà kết quả được "du cửu vô cương". Quả lại sinh ra 
nhân; nhân lại kết thành quả. Kể ngang thật không bao giờ 
cùng; kể dọc cũng không bao giở hết, nên chính văn có hai 
chử "vô cương”. 


Triết học ở Trung Dung, đến như bài này thiệt phát 
minh những điểu mà dức Khổng Tử chưa hể nói tới. 


Tiết thứ 10 
Kể công phu làm cho đến thành chỉ đạo. 


Đại tai ! Thánh nhân chỉ đạo, đương dương hổ phát 
dục vạn vật, tuấn cực vu thiên; ưu ưu đại tai, lễ nghỉ tam 
bách, uy nghỉ tam thiên, đãi kỳ nhân nhiên hậu hành. Cấ 
viết : Cấu bất chí đức, chí đạo bất ngưng yên. 
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Tiết trên kia đã nói "thiên địa chỉ đạo". Nhưng mà phối 
thiên, phốt dịa tức là Thánh nhân, nên bài này lại nói bằng 
"thánh nhân chi dạo". 

Đạo của thánh nhân thật to lớn vậy thay ! (đại tai ! 
thánh nhân chỉ đạo). Mênh mênh, mông mông vậy, phát 
triển ra làm công dụng thời nuồi nấng trưởng thành được vạn 
vật (dương dương hồ phát dục vạn vật), mà kể về phận 
lượng có lẽ cao tột tận trời (tuấn cực vu thiên). Về phẩn đại 
dụng đã như thế, mà kể về phần tế mục thời lại rờm rực giàu 
nhiều, cững to lón không xiết kể hết (ưu ưu đại tai). Xem 
như lễ nghi đến ba trăm, uy nghỉ nhiều đến ba ngàn (lễ nghỉ 
tam bách, uy nghỉ tam thiên). 

Lễ nghỉ, uy nghi là chỉ vào các thức văn chương chế độ, 
hoặc ở triểu đình, hoặc ở nơi xã hội hoặc ở nơi quốc gia, hể 
những việc duy trì thế đạo, phụ thực nhân tâm, thảy thuộc 
vào trong mấy chữ ấy, chứ không phải như hư văn, tục lệ 
của đời ta bây giờ đâu ! "Tam bách, tam thiên" chẳng qua 
hình dung cái ý chữ "ưu ưu" mà thôi, không phải thật số mục 
như thế, 

Góp cả mấy câu trên ấy thởi biết được đạo Thánh nhân 
thật là to lớn. Đạo đã to lớn, há phải dung dị mà làm được 
rư ? Tất chờ dợi có người cũng là bậc Thánh nhân, vậy sau 
mới cất nổi gánh đạo mà thi hành được công việc của dạo 
(đãi kỳ nhân nhiên hậu hành). 

Chữ "kỳ nhân” chỉ vào Thánh nhân. Hành được đạo Thánh 
nhân, tất phải chờ được Thánh nhân. Vậy nên nói rằng : Nếu 
chẳng có người dức rất tốt thời đạo rất lớn ấy chẳng thế nào 
bền vững được (cố viết : cẩu bất chí đức, chí đạo bất ngưng 
yên). 

"Chí đức”, nghĩa là đức rất thịnh tức là Thánh nhân; "chí 
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đạo”, nghĩa là đạo rất lớn tức là "Thánh nhân chỉ đạo"; chữ 
"ngưng", nghĩa là gán chạt, cũng có ý là bền vững. Bởi vì lễ 
nghi uy nghi, cũng như bộ máy, Thánh nhân mới là thợ làm 
máy với người cẩm máy; nếu không "chí đức" thời những đổ 
lễ nghỉ, uy nghi hoản toàn là đổ bỏ di; nên nói rằng "chí đạo 
bất ngưng yên". 

Cố quân tử tôn đức tính, nhỉ đạo vấn học; trí quảng 
đại, nhỉ tận tỉnh vỉ; cực cao minh, nhỉ đạo trung dung. 
Ôn cố, nhỉ tri tân; đôn hậu, đĩ sùng lễ. 


wuo#£ 7? 9H : mm ER#: 868 k › ñm * 
J8 #& : th › mi † Ñ§ - 8 mm cội, 
3u ®% - 

Bài này 5 đậu, 5 cú, tiếp mấy chữ "chí đức” ở bài trên 
mà vẽ cho chúng ta cách làm cho đến "chí đức"; bởi vì "chí 
dức" mới làm được "chí đạo". Vậy nên quân tử phải hết công 
phu ở nơi "minh thiện", "thành thân”; tôn trọng lấy đức tính 
của mình mà siêng năng ở trên đường vấn học (cố quân tử 
tôn đức tính nhi đạo vấn học). 

Chữ "đạo" ở đây là động từ, khác với chữ "đạo" ở mọi 
nơi : "đạo", có ý là nghiên cứu. Một câu này là trùm hết cả 
tuyển bài. Bốn câu ở dưới lại kể cho tường điểu mục. 

"Tôn đức tính, đạo vấn học" thời như thế nào ? Nghĩa 
lý ở trong thiên hạ, phạm vi rất rộng lớn, mà ý tứ rất tỉnh vi, 
quân tử tìm cho đến nơi quảng đại, lại nghiên cứu cho được 
tỉnh vi (“tinh”, nghĩa là ròng mà không phải xép bã; "vi", 
nghĩa là kín nhiệm mà không dễ trông thấy). Đạo đức của 
bậc Thánh thần vẫn rất là cao minh mà lại vừa đúng với trung 
dung; quân tử vẫn đặt thân mình vào địa vị rất cao minh, mà 
dến khi ra làm việc đời, ứng sự tiếp vật thời chỉ de vào đường 
trung dung mà di. 

Câu "trí quảng dại nhỉ tận tinh vỉ" là dạo vấn học; 
cầu "cực cao mình nhỉ đạo trung dung" là tôn đức tính. 

Việc tai nghe mát thấy ở trong thiên hạ, nghĩa lý phải 
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trái ở đời xưa, đời nay đã qua rổi tức là "cố", cái hiện tại với 
tương lai tức là "tân"; quân tử nhân ôn tập lấy diểu cũ mà 
thêm phát minh dược lẽ mới, thế là "ôn cố nhỉ tri tân". Dụng 
công về phần tri dã như thế, mà đến khi dụng công về phần 
hành thời lại hết sức trau tria về phần dức dục, đắp dày cái 
nền ”:nhân hậu" để vun cao lấy nền "lễ nghĩa" (đôn hậu dĩ 
sùng lễ). 

Chữ "đôn" như nghĩa chữ "đốc"; chữ "sùng" như nghĩa 
chữ "cao"; chữ "lễ" này chỉ là lẽ phải, ngậm có ý chữ "nghĩa”; 
chứ "hậu” ngậm có ý chữ "nhân". 

Câu "ôn cổ nhỉ tri tân" là thuộc về phẩn "dạo vấn học"; 
câu "đôn hậu dĩ sùng lễ" thuộc về phần "tôn đức tính”. "Tôn 
đức tính" là thành thân mà thuộc về phần "hành"; "đạo vấn 
học", là minh thiện mà thuộc về phẩn "trị", Quân tử vì dụng 
công ở năm câu như trên kia, sở dĩ thành được "chí đức". 

Thị cố cư thượng bất kiêu, vi hạ bất bội; quốc hữu 
đạo, kỳ ngôn túc dĩ hưng; quốc vô đạo, kỳ mặc túc đĩ 
dung. Thỉ viết : Ký minh thả triết, dĩ bảo kỳ thân, kỳ thử 
chỉ vị dư ? 
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Trên kia đã nói, "chí đức" chứa trữ ở trong mình. Bài 
này lại nói "chí đức" dem ra ở với đời, 

Quân tử khi ra ở với đời, cũng chỉ cội gốc ở nơi "chí 
đức". Vì vậy cho nên có khi ở địa vị cao hơn người mà chẳng 
bao giờ kiêu láo (cư thượng bất kiêu), có khi ở địa vị thấp 
mà làm người bậc dưới cũng chẳng bao giờ trái với đạo (vĩ 
hạ bất bội), ("bất bội", nghĩa là láy đạo lý thẳng mà đối đãi 
với người trên, không chịu làm những việc trái đạo mà nịnh 
hót với người trên, Vì quân tử ở với người dưới thời "bất 
kiêu", ở với người trên thời "bất bội"; hoàn cảnh có thay đổi 
mặc dầu, mực thước ở giữa thân mình không bao giờ lầm lỗi. 
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Vậy nên gặp khi nước hữu đạo mà dùng đến mình thời lời 
mình nói ra có thể nước nhờ cậy mình mà hưng khởi được 
(quốc hữu đạo, kỳ ngôn túc đĩ hưng), nếu rủi mà gặp lấy 
lúc nước vô dạo, không thể dùng được mình, nhưng vẫn ôm 
đạo giữ thân, tự xứ bằng một cách êm láng mà trong đời 
không ai làm hại được mình (quốc vô đạo mặc túc dĩ dung). 

Chữ "mác" phản đối với chữ "ngôn". Gặp phải buổi hữu 
đạo, thời bày vạch kế mưu, phun nhả những cái sở học của 
mình, làm cho lợi dân ích quốc, là gọi bảng “ngôn túc dĩ 
hưng". Sách Fưận Ngứ có câu : "Bang hữu đạo, nguy ngôn 
nguy hạnh". Còn như "mặc", tức là bất ngôn; bởi vì gặp phải 
buổi nước vô đạo, dẩu ngôn cũng chẳng ai nghe, thường hay 
vì lời nói mà rước lấy họa, nên quân tử chỉ "mặc túc đĩ 
dung", cũng như câu "bang vô đạo miễn ưr hình lục" ở sách 
Luận Ngữ. . 

Ở trong Ñinmw Thí có nói : "Đã sáng hiểu đạo lý mà lại 
khôn khéo ở đời để vừa gìn giữ lấy thân mình", chính là bảo 
như thế (ký ninh thả triết đĩ bảo kỳ thân, kỳ thử chỉ vị dư). 

Chữ "báo kỳ thân" đây, không phải quân tử tiếc thân 
đâu. Xem như câu "sát thân dĩ thành nhân", thời có phải chỉ 
tiếc thân mà thôi đâu ! Nhưng chưa gạp nhịp đáng "sát thân 
đĩ thành nhân" thời quân tử lại phải "minh triết bảo thân"; 
nếu thân chưa dáng chết mà chết vào lúc vô dụng thời quân 
tử chẳng khinh dị bỏ thân đâu. "Sát thân" với "bảo thân" cũng 
chung nhau ở trong một lẽ phải của quân tử. Có như thế mới 
là đạo trung dung. Sách xưa có cầu : "Thánh nhân vô tử pháp" 
X*XA R#£# (Chu Tử Ngữ Lục), nghĩa là "hễ Thánh nhân 
vẫn thường có phương pháp linh hoạt”, tức là cái nghĩa "minh 
triết". 

Tử viết : Ngu nhỉ hiếu tự dụng; tiện nhỉ hiếu tự 
chuyên; sinh hồ kim chi thế, phản hồ cổ chỉ đạo, như thử 
giả, tai cập kỳ thân giả dã, 
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Vì bài trên đã có câu "Minh triết bảo thân", nên bài này 
lại nói về mật trái, chính là một hạng ngưởi không minh, 
không triết mà đến nỗi không bảo được thân là như hạng 
người này : mình vẫn ngu mà không biết là ngu, tự thánh tự 
thần, dụng việc gì cũng làm bậy, chỉ ỷ lấy sức của mình mà 
thôi (ngu nhỉ biếu tự dụng); mình vẫn tiện mà không cam 
chịu tiện, tự tôn tự đại, chuyên giữ lấy việc mà làm (tiện nhỉ 
hiếu tự chuyên). Người đã như thế thiệt là một người không 
học vấn, không trí thức, không biết nghĩa "tùy thì biến thông”, 
để ra ở đời nay mà cố muốn quay lại đạo đời xưa (sinh bổ 
kim chỉ thế, phản cổ chỉ đạo). Người dã như thế, tất đến 
nỗi tai hại kịp đến giữa thân mình (như thử giả, tai cập kỳ 
thân giả dã). 

"Kim chỉ thể", là chỉ vào hoàn cảnh hiện tại; "cổ chỉ 
đạo", là chỉ vào đường lối người đời xưa đã từng qua. Chữ 
"đạo" ở đây không phải đạo là dạo lý, mà chỉ là đường lối 
cử người ta từng đi. Theo về đạo lý thời dầu xưa, dầu nay 
cũng chỉ chung một lẽ phải; chứ như đường lối ở đời, thời 
dường lối dời xưa tất nhiên không hợp với đường lối đời nay; 
sinh ở đời nay mà quay trở lại đường lối dởi xưa, tức là ở 
vào đời vô đạo mà muốn quay lại như lối dời hữu đạo, có 
thể nào mà không "tai cập kỳ thân" đăng rư ? Suy cho đến 
nguyên nhân thời chỉ vì người ấy không "tôn đức tính” mả 
"đạo vấn học" đó vậy. 

Thượng yên giả tuy thiện vô trưng, vô trưng, bất tín: 
bất tín, đân phất tùng. Hạ yên giả tuy thiện bất tôn; bất 
tôn, bất tín; bất tín, dân phất tùng. 

+ 4g R42: t R Íh 
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Bài này tiếp mấy chữ "cư thượng, vi hạ" ở bài trên mà 
nói cho rộng đạo ở dời. 

Người ở trong xã hội, chẳng bao giờ khỏi hai hạng 
người : một hạng người ở địa vị trên, tức như vua hay đại 
Tổng thống một nước, đó là gọi bảng "thượng yên giả". Ílạng 
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người ấy tất phải đạo đức cho thật tốt, học vấn cho thật cao, 
danh dự cho thật rộng xa, dể cho dân lấy làm bằng chứng 
mà tin cậy dược, nghĩa là "hữu trưng”; nếu không thế thời 
tuy có làm việc lành mà vị không "trưng chứng” (tuy thiện 
vô trưng), thời dân không tín; không tin thời dân không chịu 
phục tùng (vô trưng bất tín; bất tín dân phất tùng). Lại 
một hạng người nữa là người bình dân không quyển vị, hạng 
người này gọi bằng "hạ yên giả", tuy bản thân mình vẫn tốt, 
nhưng vì địa vị không được ở ngôi cao (tuy thiện bất tôn), 
thời thế lực mình không lấy gì cho dân tin cậy; dân đã không 
tìn cậy, tất nhiên nó không chịu phục tùng (bất tôn bất tín; 
bất tín, dân phất tùng). 

Bài này chia làm hai hạng người : 

Hạng người "thượng yên giả" chú trọng vào chữ "trưng”; 
tỷ như vua Thuấn vẫn là đức Thánh nhân, nhưng phải chờ vua 
Nghiêu biết tới, đặt lên ở trên triểu đình, làm việc nhiếp chính 
tới 18 năm mà sau mới được thiên hạ tín phục. Nếu tự một tên 
dân cày mà thỉnh lình làm ngồi thiên tử thời làm gì có "âu ca 
triều cẩn lai qui" ( ‡ §t ‡È§ š? 4. ## ) nữa rư ? 

Một hạng người nữa là "hạ yên giả" thời chủ trọng vào 
chữ "tôn"; tỷ như đức Khổng Tử cũng là đức Thánh nhân, 
nhưng chỉ vì ngài không quyển vị vua chúa, chỉ là người sư 
nho, nên đầu có đạo đức thiệt cao mà không làm sao cho 
nhân dân các nước khác phục tùng mình, trọn đời ngài chỉ 
là chu du mỗi mệt, cuối cùng làm sách dạy đời mà thôi. Vậy 
nên quân tử ở đời mà muốn cho dân phục tùng, tất phải có 
hai lẽ : 

1)- Ở ngôi cao mà muốn làm điều lành, tất trước phải 
có việc "trưng chứng" cho dân biết; 

2)- Ở bậc dưới, tất phải làm thế nào tạo được một thì 
thế mà dạt mình lên ngôi tôn. 

Nếu không cả hai lẽ ấy, hoàc có ngôi mả không đức sẵn, 
hoạc có đức mà không ngôi cao, thảy là không sử dược dân; 
"lý" vẫn như thế, mà "thế" cũng như thế. Chúng ta ra đời 
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không phải chuyên ÿ một chữ "thiện” mà xong được. 

Cố quân tử chỉ đạo, bản chư thân, trưng chư thứ 
dân, kiến chư thiên địa nhỉ bất bội, chất chư quỷ thần 
nhỉ vô nghỉ, bách thế dĩ sĩ Thánh nhân nhỉ bất hoặc. 


«8 7 xi : ⁄@ # ý : #H£¿ RE › 8 # X 
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Bài này tiếp lấy chữ "trưng" ở bài trên mà nói cho kỹ. 

Ý chính văn nói rằng : Đạo của quân tử tôn lấy dức tính, 
đạo được vấn học, vẫn gốc ở giữa mình mà phát triển ra; nhả 
một điểu nói, tất phải cho chứng được điểu mình nói là hay; 
làm một việc làm, tất phải cho chứng được việc mình làm là 
tốt. 

Cái đó chứng vào đâu ? Tất phải chứng vào nơi bẩy dân; 
nói mà dân tin là lời nói hay; làm mà dân ¡n là việc làm tốt 
(bản chư thân, trưng chư thứ dân) (chữ "chư", ở dây cũng 
như nghĩa chứ "ư"). Mà chẳng những chứng ở dân mà thôi : 
con mát dân đều thấy cả, lỗ tai dân dểu nghe cả, lòng dân 
tất thảy tín phục cả, lòng dân tức là lỏng trời đất; ví dầu mùa 
trời có thay đổi, hình đất có khác nhau, nhưng chỉ thuận ở 
lòng dân mà sắp đặt ra muôn việc, tất nhiên thuận với thì 
trời, chiếu theo tính đất mà khiến cho nhân dân sinh hoạt đểu 
được bằng lòng, như thế là "kiến chư thiên địa nhi bất bội". 

"Bất bội", nghĩa là không trái với trời đất; đã không trái 
với trời đất thởi đầu tỉnh linh chính khí của trời đất mà gọi 
bằng quỉ thần vẫn mơ màng huyền diệu lám, nhưng cũng có 
thể dem những việc ta làm mà chất chính với qui thần, quỉ 
thần cũng phải thừa thuận mà không nghỉ ngờ gì cả (chất 
chư quỉ thần nhỉ vô nghỉ). Hễ đã thuận với đạo trời dất, 
hợp với lẽ qui thần thời chẳng những quá khứ và hiện tại tất 
thầy không sai lầm, mà dầu xa đến tương lai hoặc trăm đời 
sau nữa, chờ có bậc Thánh nhân dời sau e cũng phải trông 
gương vào mình mà cho là tận thiện tận mỹ, không có gì 
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nghi hoạc (bách thế đĩ sĩ Thánh nhân nhỉ bất hoặc). 

Chữ "bách thế", chỉ là nói giả phỏng, không phải hạn 
dịnh tram đời mà thôi; mình làm khuôn mẫu ở dời này mà 
treo gương cho đời sau trông vào, thế là "bách thế đĩ sĩ 
Thánh nhân nhỉ bất hoặc". 


Chất chư quỉ thần nhỉ vô nghị, trí thiên đã; bách thế 
dĩ sĩ Thánh nhân nhỉ bất hoặc, trỉ nhân đã. 


! # $ Z‡ m& l : lo Xử, ;) B6 6  # 
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Bài này tiếp lấy bài trên, nhưng qui trọng vào hai câu 
cuối cùng. Bởi vì "trưng chư dân" là phẩn để, "chất chư qui 
thần" là phần khó. Sở dĩ "chất chư quỉ thần nhỉ vô nghỉ", 
chẳng phải quỉ thần chiểu Thánh nhân dâu, mà chỉ vì Thánh 
nhân thông được quỉ thần, óc khôn của Thánh nhân soi thấu 
được lẽ trời mà tri được thiên; đã trị được thiên tức quỉ thần 
ở trong lòng Thánh nhân rổi. Vậy nên chất với qui thẩn mà 
không còn gì nghi. “Trưng chư dân" là thuộc về hiện tại; 
"bách thế đĩ sĩ thánh nhân" là thuộc về phần tương lai. Sở dĩ 
"sĩ thánh nhân nhi bất hoặc", há phải Thánh nhân đời sau 
thua Thánh nhân đời trước dâu. Bởi vì trong óc Thánh nhân 
chỉ là một khối nhân đạo; mình đã thông thấu hết nhân đạo 
mà tri được nhân thời đẩu Thánh nhân ở đời sau cũng không 
ra khỏi được cái phạm vi ấy, nên chờ dợi Thánh nhân ở sau 
trăm đởi mà vẫn in nhau một hệt. 

Bài này cốt tại 4 chữ "trị thiên, tri nhân”. "Tri thiên" là 
thuộc vể "hình nhi thương" là chuyên chỉ bảng đạo lý vô 
hình, nên nói cập với qui thần. "Tri nhân" là thuộc về phẩn ˆ 
“hình nhi hạ”, là chuyên chỉ sự nghiệp hữu hình, nên nói cập 
với Thánh nhân. 

Nói tóm lại, việc người mà cán cứ ở nguyên tắc chân lý 
thời "trí nhân” tức là "trí thiên", Đạo trời mà suy diễn ra làm 
sự nghiệp dân sinh, thời trị thiên cũng tức là trí nhân; chẳng 
qua theo về phần bản thể mà nói thời gọi "trì thiên"; theo về 
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phẩn thực dụng mà nói thời gọi "trí nhân". Chung vào một 
chữ "trí" là "thành minh” đó vậy. 

Tiết trên đã nói "Thành tắc minh, minh tác thành", chữ 
"trị" ở dây cũng là thế. 

Trọng Ni tổ thuật Nghiêu Thuấn, hiến chương Văn 
Võ; thượng luật thiên thì, hạ tập thủy thổ; thí như thiên 
địa chỉ vô bất trì tái, vô bất phó đảo; thí như tứ thì chỉ 
thác hành, như nhật nguyệt chỉ đại mình. 
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Trên kia đã nói : "Thánh nhân chỉ dạo" và "quân tử chỉ 
đạo”. Bây giÒ muốn dẫn chứng vào một người, nên phải thuật 
đến đức Khổng Tử. Đạo đức Khổng Tử tức là đạo Thánh 
nhân. Đạo ngài thời như thể này : 


Kể bảng Thánh đời xưa đủ cả dạo dức và sự nghiệp mà 
không ai tốt hơn thời có vua Nghiêu vua Thuấn ở đời Đường, 
Nøu, vua Vàn, vua Võ ở đời Chu. Đến đức Khổng Tử thời 
tổ thuật lấy Nghiêu Thuấn, hiến chương lấy Văn Võ. 


"Tổ thuật", nghĩa là nối theo dấu tích, như cháu theo 
ông; "hiến chương", nghĩa là những công việc khuôn mẫu 
cho đời, như chế độ, l nhạc, v.v.... tất thấy rõ ràng cho đời 
trông thấy. Nay dức Khổng Tử "ở thuật" được nơi Nghiêu 
Thuấn, "hiến chương" được cả Văn Võ, mà lại trên thời bắt 
chước với mùa trời (thượng luật thiên thì), dưới thời vận 
đụng đất nước (hạ tập thủy thổ). 

"Luật", nghĩa là so đọ thì trời mà, làm cho không sai lỗi;. 
"tập", nghĩa là lợi đựng được thủy thổ mà thủy thổ thành ra 
bị chính phục với mình. Chữ "luật" có ý như "qui luật"; chữ 
"tập" có ÿý như "tập kích". ,Đức Khổng Tủ vì có dạo lớn như 
thể, nên lưu hành phát triển ở trong vũ trụ. Ví như trời đất, 
không chỗ nào không nâng đỡ, không chốn nào không che 
bọc (thí như thiên địa chỉ vô bất trì tái, vô bất phú đảo). 
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Lại vi như bốn mùa thay trộn nhau mà di, ví như mật trời, 
mặt trăng thay đổi nhau mà làm sáng (thí như tứ thì chỉ 
thác hành, như nhật nguyệt chỉ đại minh). 

"Thác hành", nghĩa là mùa xuân đi qua sang mùa hạ, 
mùa thu đi qua sang mùa đông, mà ấm, lạnh, mát, nóng, sinh 
trưởng thủ thành, trộn trạo nhau mà làm nên công dụng trong 
một năm; "đại minh”, nghĩa là mặt trời thay mật tráng mà 
làm sáng ở ban ngày, mặt tráng thay mặt trời mà làm sáng 
ở ban đêm. 

Vạn vật tịnh dục nhỉ bất tương hại, đạo tịnh hành 
chỉ bất tương bội. 

14 1 É W mm 4H # ; l # f?ứn ® 1a - 

Chẳng những như trên kia dã nói mà thôi, mà lại đạo 
dức cảm hóa đến rất xa, công dụng Thánh thẩn đến rất lớn, 
khiến cho muôn vật đống thì sinh nở mà không giống gì làm 
hại giống gì (vạn vật tịnh dục nhỉ bất tương hại). Đường 
lối đồng thì tiến đi không đường nào trái với đường nào (đạo 
tịnh hành nhỉ bất tương bội). : 

"Tịnh dục", nghĩa là đếu sinh nở; "tương hại”, nghĩa là 
chống cãi nhau, tức như chìm bay mà không làm hại đến cá, 
cá ngẩm mà không làm hại tới chim bay, v.v... Thế là "tịnh 
dục nhỉ bất tương hại", tức là dùng dạo cương mà bổ cho 
nhu, dùng đạo nhu mà bố cho cương. Trai làm đạo trai mà 
bổ trợ cho gái, gái làm đạo gái mà bổ trợ cho trai, v.v..., thế 
là "đạo tịnh hành nhỉ bất tương bội". 

Tiểu đức xuyên lưu, đại đức đôn hóa, thử thiên địa 
chỉ sở đi vi đại đã. 

là #6 HỊ Ñ › k4 Kì Xi £ M 9h X 
dho+ 
Ba câu này là tổng kết cả đức nghiệp của đức Khổng 
Tử mà khiến cho học giả biết Thánh nhân tức là thiên địa, 
thiên địa tức là Thánh nhân. Học giả muốn làm “tham thiên 
địa, tán hóa dục" như tiết trên kia nói, cũng chỉ bát chước 
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lấy dức Khổng Tử mà thôi. 

Đức Khổng Tử làm sao mà lớn được như trời đất ? 

Bởi vì đạo ngài bao bọc cả dức nhỏ, đức lớn. Theo về 
những chỗ "nhất ngôn, nhất hạnh, nhất cử, nhất dộng" mà 
đều hợp với lẽ phải, thấy gọi bằng "tiểu đức"; những tiểu đức 
ấy tiếp tục luôn luôn, không chốc phút nào dừng nghỉ, in như 
nước sông chảy luôn luôn không giờ ngừng (tiểu đức xuyên 
. lưu), Kể về phẩn tuyển thể đại đụng thuộc về thiên lý tự 

nhiên, không thể lấy chủ nghĩa mà hình dung ra dược, gọi 
bảng "đại đức", cái đại đức ấy, khi lạng thời dày dặn êm đểm 
mà không thấy hơi tiếng, khi dộng thời biến hóa vô cùng mà 
tác thành được vạn vật, thế là "đại đức đôn hóa". 

Nhân vì tiểu đức thời không chốc phúc gián đoạn, đại 
dức thời không bao giờ cùng tận; cái sở dĩ làm to lớn như 
thế tức là trời đất đó vậy (thử thiên địa chỉ sở dĩ vi đại dã). 

Ở tiết trên đã hai lần có câu : "đại tai thánh nhân chỉ 
đạo", bây giờ dẫn chưng vào đức Khổng Tử, nhưng chỉ có 
4 câu là sự thực : "Tổ thuật Nghiêu Thuấn, biến chương 
Văn Võ, thượng luật thiên thì, hạ tập thủy thổ". Còn các 
câu khác, từ câu "thí như thiên địa" sắp xuống thời chỉ là 
mượn thiên địa mà hình dung đức Khổng Tử. Hai câu "tiểu 
đức, đại đức" là truy nguyên cái sở dĩ làm Thánh nhân, và 
sở dĩ làm thiên địa, chỉ có tám chứ mà bao bọc đạo lý rất vô 

cùng. Học giả nên nghiền kỹ hai câu ấy. 


Tiết thứ 11 
Qui kiết ỏ nơi công phu "thận độc". 


Hai chữ "thận độc”, nguyên ở tiết thứ nhất, sách Trưng 
Dung, mà thầy Tủ Tư lại học thẩy Tang Tử. Thầy Tăng Tử 
làm sách Đại Học, viết vào chương Thành ý, dã có câu : 
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"quân tử tất thận kỳ độc dã", mà thầy Tử Tư cũng thuật 
lại ở tiết thứ nhất sách Trung Dung chỉ có hai chữ ấy. Công 
phu làm Thánh nhân, nước bước thứ nhất là hai chữ ấy. 

Nghĩa chữ "độc” ngậm có hai ý : một là "độc trí", là 
chỗ mà một mình biết lấy mình tức là ở trong lòng mình; khi 
lòng mình cảm giác như thế nào, tư tưởng như thế nào, mình 
chưa nói cho ai nghe, mình chưa bày tö cho ai thấy, dó là 
cái chỗ "độc tri", Đấy là một ý. Lại một ý nửa „cũng nuốt 
vào trong nghĩa chữ "độc”, tức là độc lập; phát triển cái năng 
lực của mình, kiên trì cái chủ nghĩa của mình cho thành một 
người tự chủ độc lập mà không dựa vào thế lực người, không 
nô lệ của tư tưởng người, như thế là độc lập. Nghĩa chứ "độc" 
đủ cả hai ý ấy, chính là nển tầng làm được chí thành. Sách 
Tuân Từ có câu : 

Bất thành tắc bất độc, bãi độc tắc bất hình. 

“»»ãl “ÍÔ# : 4 Ä# RÌ £ # - 

Nghĩa là, không phải người chí thành thời không hay 
"thận độc”; đã không hay thận độc thời đức mình không hay 
hình hiện ra ngoài dược. Cái tinh thấn của "thận độc”, ; công 
phu của "thận độc”, dầu chí thần chí thánh h cũng ngẩn ấy mà 
thôi. Nên sách Trung Dung lấy bài này để phát huy ý nghĩa 
"thận dộc", mà kết thúc tuyển bộ sách này : 


Thi viết : Ý cẩm thượng quýnh, ố kỳ văn chỉ trứ dã. 
Cố quân tử chỉ đạo, ám nhiên nhí nhật chương; tiểu nhân 
chỉ đạo, đích nhiền nhi nhật vong. Quân tử chỉ đạo, đạm 
nhỉ bất yếm, giản nhỉ văn, ôn nhỉ lý, tri viễn chỉ cận, trí 
phong chỉ tự, tri vỉ chỉ hiển, khả dữ nhập đức hỹ. 


#?Z : &®& ð“@3 : šŠ #Œ? kx» * - #8 7 
+ ¡š Mì 8 m H ÿ ; j ÀA È ‡  &m H t : # 
# + i Xứ ẤÃ 8 › fm % › Xứ W '› toi Ở 
W{ › ‡#o R + h ; to 8 + 8B : rJ 8 ^ f4 4 - 

Bởi vì quân tử chỉ cham ở "thận dộc": thận ở chỗ độc 
thời cẩn ai biết đến mình dâu ! Mình dấu có đạo đức vân 
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học mà không cần lòe loẹt cho ai biết. Tức như trong Xẽth 
Thi có câu : "Ý cẩm thượng quýnh", nghĩa là mặc áo gấm 
ở trong mà trùm lấy cái áo đơn vải Ở ngoài áo ấm; sở dĩ 
làm như thế là ghét cải van thái của áo gấm lòe trổ ra ở ngoài 
đó vậy (ố kỳ văn chỉ trứ dã). 


Câu nảy dẫn vào đấy ngụ ý : Chữ "cẩm", là ví vào đạo 
quân tử, chữ "thượng quýnh", là ví vào đạo quân tử không 
thèm lòe loẹt mặc dẩu, nhưng vì chí thành chất chứa ở trong 
thời tự nhiên hình hiện ra ở ngoài. 

Trên kia đã nói : "thành tác “hình, hình tắc trứ, trứ 
tắc minh". Vậy nên đạo của quân tử, chỉ thấy ra im im ngầm 
ngấm như hình mở mờ tổi mà kỳ thực càng ngày càng sáng 
rệt (ám nhiền nhỉ nhật chương). Còn như đạo của tiểu nhân 
thời trải thế: nó không có một tý gì tốt, chẳng qua giả dối 
lòe loẹt, ngó, như Ì hình rực rỡ vậy, mà kỳ thực càng ngày càng 
tiêu mòn, đến nỗi mất ráo (tỉ u nhân chỉ đạo đích nhiên 
nhỉ nhật vong). 


Câu "tiểu nhân chỉ dạo...", chỉ nói về phản diện; nhưng 
trong ý kinh văn là chú trọng về "quân tử chi đạo", nên lại 
tiếp rằng : dạo của quân tử không cẩu người biết, mà tự nhiên 
người biết; không cẩu người ưa, mà tự nhiên người ưa; ví vào 
mùi đổ ản, khi nếm qua như hình lạt, mà thực thời không 
bao giờ chán (đạm nhỉ bất yếm); "đạm", nghĩa là có ý bình 
thường mà không nổng hậu. Bởi vì có tính chất đạm nên phát 
nơi ngôn từ xem ra giản dị không có gì phiển phức khó khán, 
mả kỳ thực rất có ván chương (giản nhỉ văn), hình hiện ra 
ở nơi thái độ, giao tiếp với người chỉ thấy ôn hòa êm ái, mà 
kỳ thực có điểu lý rõ rảng cả thảy (ôn nhỉ tý). 

Ba câu trên ấy hình dung cho kỹ 5 chữ "ám nhiên nhỉ 
nhật chương". Và "đạm, giản, ôn", nên chỉ thấy là "ám nhiên", 
nhưng kết quả thời lại được "bất yếm", và văn và lý, chính 
là cái "chứng nghiệm nhật chương” đó vậy. 

Nói trái lại, như đạo tiểu nhân thời nổng ngọt mả người 
ta mau sinh chán, phiển sác mà không ra văn gì, nóng nảy 
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mà mất hết diểu lý, nên kết quả thời "đích nhiên nhỉ nhật 
vong". Học giả xem quân tử, tiểu nhân trái nhau là thế. Chúng 
ta vẫn nên học làm quân tử, mà muốn học làm quân tử thời 
cẩn nhất là "trí" với "hành”; nhưng trước có "chân tri thời 
sau mới "thực hành" được. Vậy nên mấy câu dưới này chú 
trọng vào ba chử "tri". 


Đạo lý ở trong thiên hạ, trước từ gần mà sau mới tới 
xa; trước ở giữa thân mình mà sau mới tới gia, quốc, thiên 
hạ, thế là gọi bảng "viễn chỉ cận", nghĩa là chỗ gần tức là 
cái cơ quan cho chốn xa, chỗ xa chỉ ảnh hưởng chỗ gẩn mà 
ta đó vậy, đó là một diểu học giả nền biết (ri viên chí 
cận). Lý cảm hóa ở trong thiên hạ ví như gió chuyển, bất 
đấu khởi ở một chỗ, mà chốc phút bay khấp mọi nơi; nhưng 
cái làn gió ấy, tất có tự chốn nào phát khởi; đức quân tử 
cảm hỏa được người cũng thế, đầu từ ở thân mình mà lan 
tràn kháp gia, quốc, thiên hạ, như thế là "phong chí tự", đó 
là một điểu học giả nên biết (trí phong chỉ tự). Đạo chí 
thành của quân tử lúc đẩu chỉ thận ở nơi chỗ độc, vẫn rất 
mơ mảng kín nhiệm, mà đến khi cuối cùng thời rực TỐ sáng 
chói, in như mạt trời dọi buổi mai, mạt trang đọi buổi đêm, 
đó là "vi chỉ hiển", lại là một điểu học giả nên biết (trí vi 
chỉ _ hiển), Học giả biết đủ ba cái nguyên lý ấy : biết được 

"viễn chi cận" thời chẳng cần lo ở xa, mà trước }o cho tốt 
ở chỗ gần; biết được "phong chỉ tự" thời chẳng cẩn trông ở 
người mà chỉ cẩn ở mình cho có ảnh hưởng; biết được "vị 
chỉ hiển" thời lo giữ gìn ở nơi tâm thuật ẩn vỉ của mình mà 
không sợ thiên hạ không biết tới. Nói tóm lại, đã tri được 
chác chắn như thế thời đến lúc hành _chác cũng không sai 
lầm, có thể đưa vào khuôn đạo đức rồi vậy (khả dữ nhập 
đức hÿ). Suy nguyên sở đĩ nhập được đức, chỉ cội gốc ở 
nơi thận độc, nên lại nói thêm như bài dưới : 

Thi vân : Tiểm tuy phục hỹ, diệc khổng chỉ chiêu. 
Cấ quân tử nội tỉnh bất cứu, vô ố ư chí; quân tử sở bất 
khả cập giả, kỳ duy nhân chỉ sở bất kiến hồ. 


3z: MO & › #?i4L.È M8 ; 64 7H 3 
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NếH, 
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Bài này dẫn lời Kinh Thị, nguyên nghĩa Kinh văn nói : 
Những, hạng người âm hiểm ác độc, trong lòng nó chất chứa 
điểu xấu mà bể ngoài nó vẫn hết sức che bịt, nhưng cái lòng 
xấu của nó chẳng hao giờ che bụ xong. Tỷ như con cá ngầm 
ở dưới nước sâu, tuy nó nấp nép thiệt (tiểm, tuy phục hỹ), 
nhưng nó ở dưới nước thời cái tăm và hình nó, ánh hiển lên 
mật nước cũng tất là rõ ràng (diệc khổng chỉ chiêu). 


"Tiểm", nghĩa là cá tiểm dưới nước; "khổng", nghĩa là 
rất "chiêu", nghĩa là thấy được rõ. Bởi vì trong lòng người 
ác không dấu được ai, có lý do rất rõ như thế. 

Nếu mình không lòng ác thời ở trong đã không thẹn với 
lương tâm của mình, dầu ngoài có tiếng xấu, chẳng. bao giờ 
làm xấu được minh. Mì vậy cho nên những người quân tử chỉ 
đêm ngày xem xét ở trong lòng, cốt cho khoi dau đớn với 
lương tâm mình (cỗ quân tử nội tỉnh bất cứu). 


“Nội tỉnh", nghĩa là xét ở trong; "bất cứu", là không dau 
đớn. Bởi vì nội tỉnh mà đã bất cứu thời "tâm quảng thể bàn, 
thái nhiên tự đắc", chẳng chút gì gai góc ở ý chí mình (vô ố 
ư chí). Quân tử sở dĩ làm thành một bậc n cao thượng, 
mà người thường không thể theo kịp là bởi tại chỗ nào ? 
Chính là chỗ kín đáo ở trong lòng mà người ta không thấy 
được đó mà ! : (quân tử sở bất khả cập giả; kỳ duy nhân 
chỉ sở bất kiến hổ). 


“Nhân chỉ sở kiến", là chỉ vào chỗ lòng mình dộng niệm, 
cảm xúc, hoặc tư tưởng kinh dinh, chỉ mình biết lấy mình 
mà không để tai mắt vào chỗ ấy tức là "độc". Vì quân tử hay 

"thân độc", nên người thưởng không hay kịp dược. 

Thì Bng Tướng tại nhĩ thất, thượng bất quí vu ốc 

lậu; cố quân tử bất động nhỉ kính, bất ngôn nhí tín. 
t?Z: BẢN 3# : h7? 8 38; 4# 7? 
4 #wm #4 : 4 š m t - 
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Bài này cũng dẫn lời Kửzi Th¿ để phát huy cái hiệu 
nghiệm "thận độc”. 

Kinh Thị có nói rằng : Xem ở nơi tâm địa của mày 
(tướng tại nhĩ thất). "Tướng", nghĩa là xem; "thất", là chỗ 
buống tim của mình. "Nhĩ thất", tức là tâm địa ta, mà hay 
cẩn thận từ lúc kín đáo, dấu đến khi ở một mình trong chỗ 
nhà dột, chính là chỗ trời đất qui thần với mình mà thôi, mà 
mình tự vấn lượng tâm không tý gì thẹn xấu (thượng bất quí 
vu ốc lậu). "Ốc lậu", là khóe tây bác nhà ở, nghĩa là chỗ 
buổng kin; chỗ ấy tai mát người ngoài không tới nơi, nên 
mượn để hình dung chữ "độc". "Bất qui vu ốc lậu", là công 
phu "thân độc" riết lắm. Tiên Nho đã có câu nói ràng "độc 
hành bất quý ảnh, dộc tẩm bất quý khâm" ( ® ‡ƒ 4s i* 
š⁄;? # 2< 14 3% ). Nghĩa là khi di một mình mà không 
theẹn với bóng mình, khi nằm một mình mà không thẹn với 
nệm minh dắp. Hai câu này cũng ý nghĩa ấy. "Bất qui", nghĩa 
là không xấu thẹn. 


Vì sao mà được "bất quí" ? Là vì trong tâm mình chẳng 
chốc phút nào động niệm làm việc ác, chỉ chí thành luôn 
luôn, như thế mới là hay "thận độc”. 


Quân tử chỉ vì hay "thận độc" như thế, nền giữa bản 
thân quân tử, không chờ đến lúc dộng tác mà vẫn kính cẩn 
luôn luôn (bất động nhỉ kính); không chờ đến lúc nói phô 
mà vẫn tin thật luôn “luôn (bất ngôn nhỉ tín). Kính sẵn ở 
trước khi bất động, nếu chờ ở lúc động tác rổi mới kính, tế 
ra đức kính dó. là miễn cưỡng; tin sẵn ở lúc bất ngôn, nếu 
chờ lúc ngôn rổi mới tín, tẻ ra cái đức tín đó không phải là 
tự nhiên. 

Quân tử sở dĩ hơn người ta là vì có đức kính, mà kinh 
không phải miễn cưỡng; có dức tín, mà tín lại rất tự nhiên; 
nên nói rằng "bất động nhi kính, bất ngôn nhỉ tín". 

Thi viết : Tấu cách vô ngôn, thì my hữu tranh. Thị 


cố quân tử bất thưởng nhí dân khuyến, bất nộ nhí dân 
uy ư phu việt. 
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Bài này lại dẫn lời Kim» Thị dể chứng thực ý câu "bất 
ngôn nhỉ tín”. 

Kinh Thị có nói : Mình lấy cái thành ý dưa lên mà cảm 
cách với, thần minh, không cẩn phải nói phô (tấu cách vô 
ngôn); cảm cách thần minh mà chỉ dùng bằng cách chí thành 
như thế thời chẳng những qui thần cảm cách mà thôi, mà lại 
cảm cách được tất thấy người, lúc bấy giờ chẳng ai sinh lòng 
tranh doạt (thì my hữu tranh). 

Xem như bài Kinh Từ trên kia, tấu cách bảng vô ngôn 
mà được cái hiệu "thì my hữu tranh". Vì vậy đạo của quân 
tử chẳng chờ dến làm ân thưởng cho người, mà người tự nhiên 
khuyên nhau làm điểu thiện (bất thưởng nhi dân khuyến); 
chẳng chờ phải trách phạt người mà người tự nhiên sợ hãi 
hơn đổ làm hình phạt (bất nộ nhỉ dân uy ư phu việt). 

"Phu", là cái búa; "việt", là cái việt, đổ để _aU tgười; 

nộ” „ nghĩa là xung giận mà dùng đến hình luật; ' '„ nghĩa 
th chữ "úy"; "bất thưởng", "bất nộ", nghĩa là chi Nn người 
bằng tỉnh thần, nên không cần phải thưởng mà người tự nhiên 
biết ơn; chỉ hóa người bằng đạo đức nên không cẩn phải dụng 
uy, người tự nhiên sợ hãi. Bài này là nói cho rõ công hiệu 
của "thận độc”. 

Thi viết : Bất hiển duy đúc, bách tích kỳ hình chí. 
Thị cố quân tử đốc cung nhi thiên hạ bình. : 

_ #H: 4/ðli1ttd › ñ X1 + ; #8 c8 † 
%® 8 mxX T #- 

Bài này lại dẫn lời Ki 7i dể thêm rõ ý tư ba bài trên, 
mà cũng thấy được công hiệu lớn của "thận độc". 

Kinh Thị nói rằng : "Cái đức chí thành chỉ là âm ngầm 
kín đạo, không thấy lỏe loẹt ra (bất hiển duy đức), chữ "bất 
hiển", tức là chữ "ám nhiên" ở bài trên. Đức Tuy bất hiển mà 
"hữu chư trung hình chư ngoại", thực thời rất là rõ rệt. Vậy 
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nên trảm quan ở triểu đình tất thảy trông gương mà bát chước 
lấy (bách tích kỳ hình chỉ)"bách tích", là tất thảy người làm 
việc cho chính phủ; "hình chỉ", là in theo một khuôn mẫu. 

Xem như lời Kinh Thí nói thời biết rằng : Trên dường 
chính trị đầu xa lớn đến cả thiên hạ, nhưng chỉ cội gốc ở một 
chữ "dức". Vậy nên người quân tử cẩm quyển chính trị, sở 
dĩ bình được thiên hạ, há phải cậy bằng uy quyền pháp luật 
-_ đâu; chỉ cốt ở giữa mình thành được ý, chính được tâm, dày 
dặn lấy đức cung kinh mà tự nhiên cảm hóa được ức muôn 
người, công hiệu đến được thiên hạ bình (thị cố quân tử đốc 
cung nhí thiên hạ bình). Chứ "đốc cung”, tức là ý nghĩa chữ 
"thận độc". Chỉ hai chữ ấy mà đến được thiên hạ bình, ngó 
qua như hình vu khoát, nhưng nghĩ cho lâu thời rất có lẽ : 
Bởi vì người làm chủ tể cho cả thiên hạ, một lời nói, một 
việc làm, một nước bước, tất thảy ảnh hưởng đến cả tuyển 
thể quốc dân thời bách quan tất thảy phải thủ pháp, vạn dân 
tất thảy phải phục tùng, như bài trên đã nói "bất thưởng nhỉ 
dân khuyến, bất nộ nhỉ dân uy" thời còn sợ gì thiên hạ 
không bình được ? 

Học giả đọc bài này, nên tham khảo với lời thẩy Mạnh 

Tử : : 

Mạnh Tử viết : Nhân nhân, thân kỳ thân, trưởng kỳ 
trưởng nhi thiên hạ bình. 

4 7?d:AARMWX®B.k*®#x*.,mxXxT# 

Nghĩa là, người nào, người nào, thảy đểu thân lấy kẻ 
thân của mọi người, tất thảy kính lấy kẻ trưởng của mọi người 
mà thiên hạ bình được. 

Học giả phải biết sở dĩ khiến dược nhân nhân thân kỳ 
thân, trưởng kỳ trưởng, là gốc ở nơi quân tử "dốc cung”. 

Chữ "đốc", ý là nền tảng rất dày dạn; chữ "cung", ý là 
thái độ rất nghiêm trang; chỉ có hai chữ mà miêu tả cái tinh 
thần của "chí thành" rất thâm thiết. 

Thi viết : Dư hoài minh đức, bất đại thanh dĩ sắc. 
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Tử viết : Thanh sắc chỉ ư dĩ hóa dân, mạt dã. Thi viết : 
Đức du như mao, mao do hữu luân, thượng thiên chỉ tái, 
vô thanh vô xú, chí hỹ. 


ta : #W.€M 6: ^TÁk®#mdê - ad: # 
ẽ *x~ 3k {CR : kk - ĐH : @ Mb>€ › Ê€ 
#4 1 8 : tx>x+ #8: &#ÀA&£&#&- 

Bài nảy tuyển dẫn lời Kinh Thị, thấy có 5 câu, mà ý 
nghĩa chia làm 3 đợt : Đợt thứ nhất dẫn câu thơ Hoàng hỷ, 
thiên Đạ¿ Nha; đợt thứ nhì, dẫn câu ở thơ Chứng dân, thiên 
Đại Nhĩ, đợt thứ ba, dẫn câu ở thơ Văn Vương, thiên Đại 
Nhã. Ý nghĩa ba đợt rất có tầng thú, "thiển nhập thâm" mà 
trong lời thầy Tử Tư giải thích lại càng sâu vào triết lý. 

Học giả đọc bài này lại càng biết bản Trung Dung có 
ý vị triết học rất nống hậu, chứ không phải luân lý, chính trị 
mà thôi dâu. Xin thích kỹ như dưới này : 

Ninh Thị có câu nói rằng : Ta yêu mến dức sáng của 
mày (dư hoài minh đức). Vì đặt ra lời Thượng đế khen vua 
Văn Vương, nên có chứ "đư", Chữ "dư", chỉ vào trời. 


Đức sáng mày như thế nào ? Chỉ có cái tinh thẩn chí thành 
hiển hiện ra, tuy vẫn có thanh mà thanh không phải lừng lẫy, 
tuy hơi có sắc mà sác không phải chói lòe; thanh sác ở bể 
ngoài chỉ có chút đỉnh mà thôi (bất đại thanh đĩ sắc). 

Lời Kinh Thí chỉ có hai câu ấy, đức Thánh đọc qua mà 
nói rằng : Đem cái thanh với cái sác mà dùng để cảm hóa dân, 
chỉ là cái ngọn đó mà thôi vậy (thanh sắc chỉ ư đi hóa dân, 
mạt đã). Bởi vì "bất dại thanh đĩ sác", nhưng hãy còn có "thanh 
sác", chẳng qua "bất đại" mà thôi, nên đức Thánh cho là "mạt 
đã". Nhân vì "bất đại thanh" thời hãy còn có tiếng tàm mà 
nghe được, "bất đại sác", thời hãy còn có hỉnh tượng mà thấy 
được, nên lại dẫn thêm câu Kinh Thí dưới này : 

Kinh Thỉ nói ràng : Đức chí thành của quân tử thoảng 
nhẹ như sợi lông (Thi viết : Đức du như mao), "du", nghĩa 
là nhẹ lắm, nhẹ như sợi lông là hình dung cái đức rất nhiệm. 
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Ý nghĩa câu này đã thâm hơn trên một tẩng, nhưng thầy Tử 
Tư còn chưa lấy làm triệt để, nên thẩy lại nói rằng : Tỷ dụ 
dức bằng cái lông, vẫn rất tỉnh vi thiệt, nhưng mà còn như 
cái lông thởi côn có hình tích mà so sánh được (mao du hữu 
tuân). "Luân", nghĩa là loài. Có loài tức là còn có so sánh 
được, chỉ duy như câu dưới này mới là cực kỳ thâm, cực kỳ 
vi, cực kỳ tỉnh diệu, tức là câu "thượng thiên chỉ tái vô 
thanh vô xú", nghĩa là công việc làm của chân lý tự nhiên 
đó là công việc của thượng thiên, không một tý tiếng, không 
một tý hơi. Ôi thôi ! Như thế mới là triệt để, không còn gì 
hơn được nữa vậy (chí hỹ). 

Hai chữ "chi hÿ" rất khó thích nghĩa, chỉ nên ý hội, mả 
không thể ngôn truyền được. 

Thích tóm lại, cả ba đợt : có thanh có sắc, đầu chỉ bất 
đại mà thôi, cũng là ngọn, chưa bàng ý tứ câu "thượng thiên 
chỉ tái vô thanh vô xú", mỗi một dợt thám lên một tầng, 
cuối cùng thời qui kết vào chân lý tự nhiên, mất hết cả "thanh" 
với "xử". 


Sách Lão Tử có câu : Huyền chỉ hựu huyền * *+~ %4 * 
Sách Phật Tổ có câu : 


Nhược dĩ sắc kiến ngã, đĩ âm thanh cẩu ngã, thị nhân 
hành tà đạo, bãt năng kiến Như Lai. 


x+exAêñô 8 : 1u#®# %4: *ÐA1r1Ttd › 
 f R.‡”* - 


Hai câu tượng như chung một tỉnh ý. Đó mới thật là triết 
lý của Khổng học. 
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Tiết thứ 12 
Tổng Kết. 


Bản sách này là chân đích phái của Khổng học, cũng in 
như sách Đại Học. Nhưng Đại Học có ý dễ hiểu, Trưng 
Dung thời thiệt khó biểu. Tác giả dịch bản sách này, vì sợ 
học giả khó hiểu, nên không đám viết hết tuyển van, mà lại 
phải sắp đặt ra làm 11 tiết như trên kia. 


Tiết thứ nhất, bất đầu mở sách ra xem thởi thấy câu 
"thiên mệnh chỉ vị tính". 

Tiết cuối cùng, là trang giấy sau hết thời thấy được câu 
"thượng thiên chỉ tái, vô thanh vô xú”. 

Thế thời tuyển bộ sách, mở dầu ra chữ "thiên", thát duôi 
lại cũng chữ "thiên", biết được thâm ý của người làm sách, 
chỉ cốt nói cho rõ "thiên chỉ đạo”, tức là đạo của trời. Nhưng 
mà đạo của trời đó, há phải để mát vào chỗ xanh cao ngất, 
mà bảo là trời hay sao ? 

Đạo của trời cũng chỉ ở nơi lòng người ta mà thôi; lòng 
người ta tức là "nhân chỉ đạo", mà "nhân chỉ đạo” tức là 
"thiên chỉ đạo". Nên trung gian bản sách này dã có hai câu 
rằng "thành giả, thiên chí đạo dã; thành chỉ giả, nhân chỉ đạo 
dã". Nói cho đúng, "nhân chỉ đạo, thiên chỉ đạo", chỉ khác 
nhau bằng hai cái danh tử, mà ý nghĩa tỉnh thần thời tóm vào 
trong một chữ "thành". 

Tựu trung, các tiết mục tuy nhiều, nhưng tất thảy nuốt 
vào trong chữ "thành chi đạo”. 

Chúng ta đọc bản sách Trung Dưng, xin hết sức nghiên 
cứu lấy ba chữ "thành chỉ đạo”. Nhân mà không thành, không 
phải là nhân; trí mà không thành, không phải là trí; dũng mà 
không thành, không phải là đũng; đến như "bác học, thẩm 
vấn, thận tư, minh biện, đốc hành", cũng chỉ làm cho hết 
phân lượng của chử "thành" mà thôi. Nên hai chữ "thành 
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thân" lại cốt tủy ở trong bản sách này. Nếu chúng ta làm 
được hai chữ "thành thân" tức là tuyển được nhân đạo mà 
thiên đạo cũng chỉ ngần ấy. 

Chữ "thành thân" mà làm dược xong rổi, thời dấu bảo 
tuyển bộ Trung Dung chỉ có một chữ cũng đúng lắm ! 


TRUNG DỤNG soa 


KHỔNG HỌC ĐĂNG HẠ THIÊN 
(Lời nói tHếp hai thiên trên). 


"Thượng thiên” là thuyết minh chính tông, chỉ là "dị 
ngôn, dì hạnh" của bản thân đức Khổng Tử, là tổ sư của nhà 
Khổng học. 


"Trung thiên" là dích phái của Khổng học. Tuy nhiên ở 
trong dích phái đó, chỉ có thẩy Tăng Sâm là trực tiếp thân 
chá với dức Khổng Tử; chứ như thấy Tử Tu (Khổng Cấp) 
cũng đã là gián tiếp mà không trực tiếp. Bởi vì thầy Tử Tư 
là học với thẩy Tang mà thừa tiếp được: chính truyền của 
Khổng học. Vậy nên chép dến lịch sử của Khổng học, tất 
nhiên phải nhận thẩy Tử Tư là một người đại hữu công; ngọn 
đèn Khổng học thực nhờ có thẩy mà lừng lẫy chói chang đến 
đời sau, Từ thầy Tử Tư trở xuống mới đẻ ra hai thầy, thành 
ra hai phái : một phái là thẩy Mạnh Tử; một phái là thẩv 
Tuân Tử. 


Chúng ta đọc sách, trước phải biết vì sao mà có hai phái. 
Bởi vì từ khi đức Khổng Tử đã qua đời, thời doạn sau, học 
trỏ của ngài theo học thuyết của ngài ÂU kháp các địa phương 
nước Tàu bấy giờ truyển thụ cho các người sau, tựu trung chỉ 
có hai thấy : 

- Một là thấy Tăng Sâm (Tăng Tử). 

- Hai là thẩy Bốc Thưưng (Tư Hạ). 
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Hai ¡ thầy ấ EM dạy học trò rất đồng, mà truyền thụ đạo của 
dức Khổng Tử cũng phát dạt in như nhau. Thẩy Tang Tử 
chuyển đến thầy Tử Tư mà để ra học thống thầy Mạnh Tử. 
Thấy Tử Hạ chuyển đến chư nho dời Chiến Quốc mà đẻ ra 
học thống thẩy Tuân Tử. 

Vì cha đẻ của hai thẩy có khác nhau, nên học thuyết có 
so sẽ với nhau chút đỉnh. Nhưng truy cho dến nguồn gốc của 
đời ông thời y nhiên là con một nhà. 

Nay trước xin bàn chung cả hai thầy : 

Mạnh, Tuân sở dĩ khác nhau ở chỗ nào ? Mở sách Äfạnh 
Tư mà xem thời nhiều nhất là chữ "tính thiện"; mở sách Tuân 
Tử mà xem thời thấy quyền thập thất có một thiên "tính ác". 
Chốn đó là hai thấy khác nhau. 


Chúng ta nếu chủ trương "tính thiện", tất nhiên cho Mạnh 
là phải, Tuân là trái; nếu chủ trương "tính ác”, tất nhiên cho 
Tuân là phải mà Manh là trái. Cái vấn để ấy, chư nho tự tụng 
tử đời Hán tới bây giờ, mỗi người chủ trì một lý luận, cơ hổ 
gây nên trận đánh to; nhưng mà ai phải, ai chang, cũng chỉ 
là nói ngọn, chưa ai tìm cho dến gốc. Muốn tìm cho đến gốc, 
tất nhiên phải chiết trung vào lời đức Khổng Tử. 


Đức Khống Tử nói chữ "tính" chỉ có một câu : "tính 
tương cần dã"( ‡#‡4#t{t>, ). Nhận cho đến ý đức Khổng 
Tử thời ở trong chữ "tính", chẳng phải t 'ệt đối là "thiện" 
cũng chẳng phải tuyệt đối là "ác", in như nghĩa ở trong kinh 
Phật, bảo người ta có cái "A lại đa thức" ( Pƒ#§W#‡# ), tức là 
"như lai tạng”. Ở trong “như lai tạng"( +‡z###& ` ) ngâm đủ 
cả "chân" với "vọng" : cái "chân" hiện ra thởi là "thiện", cái 

"vọng" hiện ra thời là "ác". Đức Khổng Tử nói chứ "tính" cứng 
y như thế. “Tính" chỉ là một cái động cơ cho "thiện" với “ác”; 
động cơ theo về "thiên lý" thời chỉ có "thiện" mà thôi; động 
cơ theo về "nhân, dục”, thời "ác" cũng thường có luôn, vì vậy 
cho nên dức Khổng Tử chỉ nói rằng : "tính tương cận”. 


"Tương cận" là nghĩa làm sao ? Nguyên dẩu vẫn thiện, 
nhưng xế xích một tý thời té ra ác cũng không khó gì. 
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Thấy Mạnh Tử chỉ truy nguyên ở chỗ gốc, mả lại sợ 
người ta nhận tính làm ác, cố sức chủ trương tính thiện, chứ 
chữ "tính thiện" của thẩy Mạnh Tử cũng ở trong ý đức Khổng 
Tử mà nảy ra. 

Thấy Tuân Tử chỉ nhận về doạn hậu thiên, mà lại sợ 
người ta chiều theo tính mà làm ác, nên cố sức chủ trương 
tính ác; kỳ thực chữ "tính ác" của Tuân Tử cũng ở trong ý 
dức Khổng Tử mà phát huy ra. 

Chỉ dỏm ở mại chữ, hai thấy vẫn trái nhau, mà suy cứu 
cho đến tỉnh thẩn của hai thầy thời đấp đổi bổ túc cho nhau, 
không phải trái nhau. Nếu ai nhận lẩm tính là tuyệt đối thiện 
thời xin đọc lời Tuân Tử; nếu ai nhận lầm tính là tuyệt đối 
ác thời xin đọc lời Mạnh Tử. 

Nói cho đúng, "tính" chỉ là cái cơ quan xung động cho 
loài người tức là "như lai tạng" của nhà Phật : nó vẫn thiện 
mà dưa nó vào ác thởi nó cũng ác; nó vẫn có cái cơ làm 
ác, nhưng đất nó vào thiện thời nó chỉ là thiện. Rất hay là 
một câu đẩu sách Trung Dung : "suất tính chỉ vị đạo”. 

"Suất tính", nghĩa là làm sao ? Tức là quản suất thống 
lĩnh được tính, khiến nó chỉ đi dường thiện mà chẳng di 
dường ác; in như quan tướng hay suất được binh lính : cũng 
là binh linh cả thấy, suất hay thời binh có kỷ luật mà thành 
ra binh nhân nghĩa, suất dở thời binh không kỷ luật mà thành 
ra binh trộm cướp. Thâm thiết thay ! Tỉnh đáng thay ! hai 
chữ "suất tính", 

Vì khéo học ba chứ "tính tương cận", mà nói ra được 
hai chữ "suất tính". Cháu khéo học ông như thế, chúng ta 
thiệt không biết đạt miệng vào chỗ nào mà cãi được nữa, 

Tuy nhiên, công nghiên cứu của hai thẩy Mạnh, Tuân, 
chúng ta cũng nên ng bái lắm. Bởi vì chỉ ba chữ "tính 
tương cận" của đức Khổng Tủ thời cái giới hạn và phạm vi 
của hai chử "tương cận" biết lấy gì làm bàng cứ ? Vì có thẩy 
Mạnh nói rõ ra một chử "thiện", thẩy Tuân nói ra một chữ 
"ác" thời chúng ta mới tỉnh ngộ ra được ràng : cái giới hạn 
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và phạm vi của chữ "tương cận" chỉ có mảy may chút dỉnh; 
thiện với ác cách xa nhau chỉ có trong một ly một hảo : khéo 
giữ lấy thiện thời là người, không khéo một tý thời quay ra 
ác là cẩm thú. Nên thấy Mạnh Tử đã có câu nói rằng : 

Nhân chỉ sở dĩ dị ư cẩm thú giả cơ hy. 

+1 .++Ñ@£-*x › 8Ã: - 

Nghĩa là, người ta chỉ sở dĩ khác hơn cẩm thú, chỉ có máy 
may mà thôi. Cái mảy may tức là "thiện" ở trong tính. Than 
ôi ! Cái thiện ở trong tính, chỉ có máy may, thẩy Mạnh đã nói 
như thế, há phải bảo tính là tuyệt đối không làm được ác đâu! 

Thầy Tuân Tử cứng có câu nói rằng : 

Phàm tính giả, thiên chí tựu dã. 

1 11+ * X + #uử, - 

Lại có câu : 

Đồ chỉ nhân khả dĩ vi Vũ. 

| > AT À & - 

Câu trên nghấn là : Hễ cái tính dó là lẽ tự nhiên của trời 
mà hiện thành ra. Nghĩa câu dưới là : Tất thấy người đi ngoài 
dường đếu có thể làm được Thánh nhân như vua Vũ (câu này 
cũng in như câu : "nhân giai khả dĩ vi Nghiêu Thuấn" 
( ÁX#*# 1ã4#&#@ˆ,. của thấy Mạnh). Câu dó tự miệng thẩy 
Tuân Tử nói, thời há phải nhận tính là tuyệt đối ác đâu ? 

Chúng ta nhận cho kỹ ở trong chỗ hai thầy khác nhau 
mà tìm cho đến nguổn gốc thời biết được hai thầy chẳng bao 
giờ trái nhau; chẳng những không trái nhau mà thôi, lại còn 
phát mình cho nhau, bổ túc cho nhau nữa kia ! Huống gì đọc 
hết cả hai bộ sách bàn dến việc học vấn thời chủ trương 
"minh thiện, thành thân", bàn đến việc quốc gia thời chủ 
trương "nhân, lễ, nghĩa, giáo", hai thấy ¡n như một miệng, 
chẳng phải là chính giòng con nòi của Khổng học hay sao ? 
Vậy nên đạt vào chương "Khổng học cận phải" như thiên sau 
dây để tiếp lấy thiên Khổng Học Dũng trung. 
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PHÁI RẤT GẦN Ở TRONG KHỔNG HỌC 
CHƯƠNG I 
MẠNH TỬ 


Tiết thứ 1 
Mạnh Tử lược truyện. 


Đức Khống Tử ở Đông phương tương tự như ông Tô 
Cách Lạp Để (Soerate) ở Tây phương, nhưng to lớn hơn ông 
Tô Cách Lạp Để. Thầy Mạnh Tử thời lại với ông Bá Lạp Đổ 
(Phaton). 

Chung một địa vị, nhưng học với thẩy mà thêm nảy nở 
được học thuyết cho thẩy, phát huy dược tư tưởng Thánh 
nhân của thẩy, cái công lao ấy, Bá Lạp Đổ với thấy Mạnh 
in hệt như nhau. Duy ông Bá Lạp Đổ có sáng tạo ra "quan 
niệm luận"( W4 ) (/dé¿iisme), công lao ở trên dường 
tư tưởng có thể cao quá thẩy mình. Chứ như thẩy Mạnh thời 
thuộc về vấn để "hình nhi thượng" ( #6đ„}. ) ít khí nói tới 
nơi, chỉ một mực nói về đạo đức ở trong nhân tính và nhân 
nghĩa vương đạo ở trên đường chính trị; cái điểm ấy tư tưởng 
của thầy Mạnh tượng như có thua Bá Lạp Đổ. 

Tuy nhiên, thuộc về phẩn nhiệt thành muốn cứu đời chữa 
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tục, cản làn sóng giữa lúc ba dào, thời thẩy Mạnh lại có lẽ 
hơn Bá Lạp Đố nhiều lám ! (dịch ở ”7?rung Quốc triết học"). 

Vì đời người thẩy Mạnh Tử xuất hiện cách sau đức 
Khổng Tủ đã hơn một tram nam, chính giữa lúc Chiến Quốc 
tranh loạn, tranh thành nhau bằng đánh, tranh đất nhau bằng 
đánh (tranh thành dĩ chiến, tranh địa đĩ chiến) ( #3#z+ 
S› #2¿LL ); giết người dẩy kháp đổng, chôn nhau 
tràn khấp lũy (sát nhân dinh dã, sát nhân dinh thành) 
(_ #ŒÄA #4#†,#@A 8# ). Thấy dau đớn vì dời người như 
thế, đã không thể nào khỏi đỏ mát choáng tai; mà huống gì 
Ở trong tư tưởng giới đời này cũng rất mực lung tung choáng 
váng : nào Dương Chu, nào Mạc Địch, nào Hứa Hành, nào 
Tống Kinh, nào Trung Chu, nào Cáo Tử, vô số tay sừng 
nhọn ở trong trường tư tưởng, thưởng diễn ra tuổng tư tưởng 
chiến luôn luôn. Thẩy Mạnh Tử là một người hùng biện đại 
tài, mà lại phi thường nhiệt thành nghị lực; một phương diện 
đánh với phường công lợi chiến tranh, lại một phương diện 
đánh với bọn dị đoan tà thuyết. Nên thẩy thường có câu nói 
rằng : . 
Thiện chiến giả, phục thượng hình. 

É #3 › La - 

Nghĩa là, anh nào hay nghề chiến tranh nên cho nó chịu 
hình luật trảm quyết. 

Lại có nói rằng : 

Suất thổ địa nhỉ thực nhân nhục, tội bất dung w tử. 

® +iìm @ AB - # ® ®#@ 2# K - 

Nghĩa là, vì tranh nhau bằng dất đai mà nỡ cho đất dai 
an thịt người, tội bọn nó đầu xử tử cũng không lấy lẽ gì bào 
chữa được. 

Xem những câu nói ấy của thẩy, ta có thể tưởng tượng 
được khí phách rất hùng, nghị luận rất quang minh chính đại, 
dầu các bác phí chiến ở Âu Châu dời nay, tưởng chưa dễ mấy 
ai lẫm liệt được như thế. 
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Thầy vì một mát lại tuyên chiến với dị doan tà thuyết, 
nên hết sức suy tôn đức Khổng Tử là vị tổ sư của thẩy. 

Thẩy thưởng có câu nói rằng : 

Bá Di, Y Doãn, Khổng Tử, giai cổ thánh nhân dã, 
ngô vị năng hữu hành yên; nãi sở nguyện, tắc học Không 
Tử dã. | 

41 › Pp# › 14L 7? : Ý txXA th: 6 
3tr4 ; 7 mí 8Ã : RỊ # {#L ? è, - 


__ Ông Bá Di, ông Y Doãn, đức Khổng Tử, thầy Thánh nhân 
đời xưa cả, ta chưa có thể làm được như các ngài. Nhưng chí 
nguyện của ta thời chỉ ưng học thầy Khổng Tử ta mà thôi. 

Thầy lại có cầu nói rằng : 

Tự hữu sinh dân dĩ lai, vị hữu Khổng Tử dã. 

b #4 + Em * : +ñ1 L7 k - 
„ Từ thuở có loài người cho đến nay, chưa có ai như đức 
Khổng Tử. 

Xem lời thẩy suy tôn đức Khổng Tử là độc nhất vô nhị; 
mà há phải thẩy nịnh đức Khổng Tử dâu ! Chỉ vì tư tưởng 
thẩy, học thuật thầy, ở trong mát thấy, chỉ có Khổng Tử là 
cao nhất. Mà đức Khổng Tủ cũng thiệt cao nhất ! Trò ở sau 
thầy trám năm, mà tỉnh thần soi dọi nhau, in như ngối chung 
trước một ngọn đèn. Vậy nên các học thuyết ở đời ấy, ngoài 
dức Khổng Tử, thẩy không chịu bái phục ai. Ở trong óc thấy 
có một ngọn lửa rất nổng nản, rất nóng sốt, toan đốt hết mấy 
lĩ cường quyển công lợi, mà ở đầu lưỡi thẩy lại có một ngọn 
gươm rất sác sảo, rất chói chang, cơ hồ giết hết mấy lũ tà 
thuyết yêu ngôn. 

Ta đọc đến câu : 


„ Phú quí bất năng dâm, bẩn tiện bất năng di, uy vũ 
bất năng khuất. 


®#® #®&&# › ÄÑ8 2£ Ø : Ä 8 4 f8. 
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Nghĩa là, đem giàu sang nhứ mình mà chẳng bao giờ 
mình say; lấy bẩn tiện khốn mình mà chẳng bao giờ mình 
đổi; lấy uy vũ dọa mình mà chẳng bao giờ mình lún. Hùng 
vậy thay khí phách ấy ! Quang minh lỗi lạc vậy thay, khâm 
hoài vậy ! Biết bao giờ ở trong loài người có thẩy Mạnh thứ 
hai nữa rư ! Vì vậy mà ta phải nhấc đến mẹ đẻ của thấy : 


"Họ tên thẩy là Mạnh Kha, tên chữ là Tử Dư. Thầy sinh 
ở huyện Trâu nước Lỗ. Mẹ thẩy dẻ thấy ở năm thứ tư đời 
Liệt Vương nhà Chu, trước ký nguyên Tây lịch năm 372. 
Thẩy khi bốn, nam tuổi đã là con không cha, công phu dạy 
con chỉ nhờ bà mẹ là Mạnh Mẫu. Bà vì muốn cho con nên 
một người Thánh hiển, nên khi con còn trẻ thơ mà đã hết 
lòng hết sức vào công dạy con; đến nỗi phải ba lần dời chỗ 
mình ở. Ban dầu ở xóm làm nhà đổ ( #8 ) (nhà làm thịt súc 
vật), bà biết chỗ này là xấu, nên ở lâu thời con hư mất; nhưng 
khổ nỗi nhà nghèo, không đời được xa, tạm dời qua xóm làm 
đổ mã, chẳng bao lâu lại dời qua xóm khác, xóm này nhiều 
trường học. Lúc đó thầy Mạnh dã 6, 7 tuổi, thầy thấy học 
trò đi học, cũng xin mẹ đua theo đi học. Bà mới mừng mà 
nói rằng : "Chỗ này là chỗ con ta ở được rổi !° Tử lúc dó, 
chỗ ở mới nhất định, mà nước bước dầu thẩy Mạnh vào cửa 
Thánh hiển cũng từ lúc đó. Nhưng lúc bấy giở thẩy còn tính 
trẻ con, chưa biết thập phẩn chảm học. 


Một ngày kia, trường học chưa đến giờ nghỉ mà thầy dã 
ra về; vừa vào nhà chào mẹ, bà Mạnh Mẫu đương ngổi trên 
khung cửi đệt vải, sắc mặt hiện ra vẻ nghiêm nghị, liền cẩm 
dao cắt khổ vải trong khung cửi đứt làm hai doạn. Thầy kinh 
sợ hỏi bà : "Vi sao mẹ lại cắt song cửi ?", Bà nói : "Nghề 
con di học cốt để làm nên một người. Bây giờ con bỏ học 
mà về, cũng như bộ song cửi của mẹ dây đã bị một lát dao . 
cắt đứt, tức là đổ bỏ đi !", 

Thấy nghc dến đó, cúi dầu tạ tội với mẹ. Từ đó sắp di, 
thấy hết sức cham chỉ học vấn; nhân đó mà công phu thuần 
thục, kết quả thành một vị Á thánh đại hiển, Truy nguyên 
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cho đến tạo nhân, công ơn bả từ mẫu thiệt không biết bao 
nhiêu ! Vã lại, huyện Trâu và Khúc Phụ là quê hương đức 
Khổng Tử, cách nhau chỉ trong gang thước, nên được ảnh 
hưởng với di phong của đức Khống, thấy sở đắc cũng nhờ 
đó mà thành tựu quá mau, 


Lúc đầu thầy học với môn nhân thầy Tử Tư, thừa tiếp 
dược chính truyền của đức Khổng; khi sau thẩy dã học thành 
rối, thẩy rất sốt sáng về việc hành đạo, nên cũng chu du các. 
nước như đức Khổng : nảo Tể, nào Lương, nào Tống, nào 
Lỗ, thầy có đấu chân thẩy đến; học trỏ theo thẩy thường có 
vài tram người sắp lên. Nhưng vì chủ nghĩa thẩy khác với 
chủ nghĩa của quân chúa đời ấy : người ta đương "chuyên 
chế" mà thấy lại để xướng "dân quyển”; người ta dua "chiến 
tranh" mà thầy lại chủ trương "nhân nghĩa". Nên nỗi trọn một 
đời của thấy chỉ làm một sư nho mà thôi. Năm thầy dã già, 
mới tự tay mình biên soạn những câu ha y trong Kinh Thủ, 
Kimh Thư, phát huy tính ý của đức Khống, làm bản sách 
Mạnh Tử gồm có 7 thiên, tức là bản sách mà chúng ta còn 
học đó. 

Đến năm thầy 84 tuổi là năm thứ 26 dời Chu Nẵn Vương, 
vừa nàm 289 trước ký nguyên Tây lịch là năm thầy Mạnh 
thợ chung. 

Một vị đại hiển ở đời Chiến Quốc, đến lúc bấy giở mới 
còn sót lại cho ta một bộ sách tức là bộ Mạnh Tử. Nhưng 
bộ sách ấy chỉ là dựa vào tỉnh thần của dức Khổng, đến như 
giọng vân, nét mực thời trái hẳn miệng đức Không không 
phải là ít.” 

Tống Nho có câu ràng : 

Thiện học Khổng Tử giả, mạc nhược Mạnh Tử 

š#1?# : tá? 

Nghĩa là, khéo học đức Khổng Tử không ai bằng thẩy 
Mạnh. Câu nói ấy thiệt đúng lắm. 


Xưa nay những người khéo học thẩy, cốt ở dược tỉnh 
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thần của thẩy, chứ không phải cứ lấp miệng thấy mà nói theo 
dâu. 

Nay tác giả xin trích cử mấy câu của thẩy Mạnh trải với 
lời đức Khổng, kể qua như dưới này : 

a)- Đức Khổng Tử chỉ nói : 

Quân quân, thần thần. 

#8 #8 ›: EbB 

Thầy Mạnh thời nói : 

Quân chỉ thị thần như thủ tức, tắc thần thị quân như 
phúc tâm; quân chỉ thị thần như khuyển mã, tẮc thần thị 


quân như quốc nhân; quần chỉ thị thần như thổ giới, tắc 
thần thị quân như khẩu thù. 


#*x XE th R : RE W #8 thi ng, £@ + 
3, É tk 5Š : R| E f9 #8 trã ^; # + ĐE ‡ư 
. +2: Rlữ 3# + 83 HẠ - 


Nghĩa là, nếu vua xem tôi như tay chân mình mà nâng 
niu quí trọng lấy nó, thời tôi cũng xem vua như lòng bụng 
mình mà giữ gìn bảo hộ cho nó. Giá hỏng trải lại, vua xem 
tôi như chó ngựa, chỉ là cho nó an để sai sử mà thôi, thời tôi 
cững xem vua như người dưng trong, nước, chẳng lấy gì làm 
ơn dức. Vua nếu xem tôi như dất cỏ mà tủy ý chà xát dày 
bừa thời tôi „cũng xem vua như dứa thù giác của mình, tất 
phải đánh đổ mới xong. 


Đó là những câu mà đức Khổng Tử chưa nói đến. 


b)- Đức Khổng Tử chỉ nói một chữ "nhân" ( ‡= ), chẳng 
bao giờ đem chữ "nhân" nói cặp với chữ "nghĩa" ( Á ). Nhưng 
thầy Mạnh Tử mở miệng ra đã nói "nhân" tất kèm với "nghĩa" 
( #Ä ộ. 

Đó lại là một điểu mà thẩy Mạnh thường nói trái đức 
Khổng Tử. 


c>- Đức Khổng Tử thường nói : “tín nhỉ hiếu cổ" (4š 
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daả#‡  ), lại thường nói : "hiếu cổ mẫn dĩ cẩu chỉ" (‡ƒ 
tt t2. ). Ngài vẫn lấy sách dời xưa làm quí trọng. 
Nhưng thẩy Mạnh lại nói rằng : "tận tín thư, tắc bất như 
vô thư ( 3fÈ#ñl4‡t@‡#  ), nghĩa là ý thấy nói : 
Học sách cốt biết biến hóa, nếu cứ mê chết vào sách mà tin 
hết cả, âu là không có sách thời có lẽ hay hơn. 

Đó là một điều mà đức Khổng Tử chưa từng nói. 

d)- Đức Khổng Tử thưởng có nói những chữ "ái dân 
cán ), "sử dân" ( 4È, ), với những câu : "Thượng hiếu 

tắc dân mạc cảm bất kính; thượng hiếu nghĩa tắc dân 

mạc cảm bất phục; thượng hiếu tín tắc dân mạc cảm bất 
dụng tình 


+3 # › BỊ R X*#& 4&#t ; L1? Ä › RÌR X 
#tẤ£ BE ; L 3P › ĐR, ẾU4£ Z1 - 


Nghĩa là, làm người bể trên ưa ham "lễ" thời dân chẳng 
ai dám chẳng kính; người bể trên ưa ham "nghĩa" thời dân 
chẳng ai dám chẳng phục; người bể trên ưa ham "tín" thời 
đân chẳng ai dám giả dối. 

Xem trên mặt chữ thời cơ quan chủ động tại vua, mà 
nhân dân chỉ là người bị động; dân xem như không quyển gi. 
Duy dến thầy Mạnh thời lại nói rằng : 

Dân vi quí, xã tắc thứ chỉ, quân vi khinh; thị cố đắc 
bổ kỳ dân nhỉ vỉ thiên tử. 


ER»W: +? &kz+z : 8ÀMB.8£6k6&f## 
_RKmÀxX7?- 


Nghĩa là, ở trong một nước, quí trọng thứ nhất là dân; 
trụt xuống một bậc nữa là đất đai và các thứ gạo lúa; nền 
thần Xã, thần Tác sút một bậc ở dưới dân; dến như vua thời 
lại khinh rẻ hơn thần Xã thần Tác nữa. Bởi vì vua là nhờ có 
dân mới làm dược vua; dân đặt ra vua chứ chẳng phải vua 
đạt ra dân đâu. Vì vậy cho nên được lỏng tất thảy dân, vậy 
sau mới làm dược thiên tử. 
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Xem ở trên mạt chữ của lời thẩy Mạnh thời quyển dân 
nạng hơn quyển vua không biết bao nhiêu. 

Đó lại là một điểu mà đức Khổng Tử chưa hể nói tới. 

e> Đức Khổng Tử tuy có nói chữ "đạo", nhưng chưa bao 
g1Ờ SO đọ chữ "đạo" với chữ "tục"; mà trong chứ "đạo" của 
đức Khổng Tử, chỉ phẩn nhiểu thuộc về phía tốt. Nhưng đến 
chữ "đạo" của thầy Mạnh thời thường thường trộn vào phía 
xấu. Như những câu : 

Do kim chỉ đạo, vô biến kim chí tục, tuy dữ chỉ thiên 
hạ, bất năng nhất triêu cư dã. 


Hệ + IẾ + @ Â 4+ 26 › 3K 2K TT £ 
XE — Đì #8 & - 
Nghĩa là, cứ theo như đạo đời nay, lại không đổi cái tục 
của đời nay thời tuy dem thiên hạ cho mình mặc dầu, mà chác 
có vô số dân tác nổi lên, không thể nào một ngày yên ở nổi. 


Chữ "đạo" ở trong sách Ä#gnhk Tư như thế rất nhiều. Chỉ 
học chứ "đạo" là đường lối, mà không phải "đạo" là chân lý. 

Như câu : "Tử chỉ đạo, mạch đạo dã" ( ” 3#>+:# › 
Ấã1É-È, )„ nói với Bạch Khuê, 

Nghĩa là, theo như đạo của ngươi là đạo mọi rợ đó vậy ! 

_ŸÝ chữ "đạo" nhự thầy Mạnh nói, chỉ duy Trung Dung 


mới có một cấu : "tiểu nhân chỉ đạo”, nhưng không phải nói 
ra ở đầu miệng đức Thánh. 


Chúng ta mới biết trong lời thẩy Mạnh như hình trái với 
đức Thánh, nhưng kỳ thực chẳng trái nhau bao giờ; chỉ duy 
dức Thánh chưa nói đến, mà thấy Mạnh lại phát huy quảng 
đại ra cho đẩy đủ hết ý của dức Thánh. Trò khéo học thẩy, 
thiệt nên như thẩy Mạnh học đức Thánh. ` 


Tuyển ván cả bộ Mạnh Tử, vì giấy mực hữu hạn, mà 
thì giờ biên chép cũng có hơi chật hẹp, và lại sợ tốn công 
của độc giả, nên tóm lạt những điểu rất to lớn, lược dịch ra 
như sau này : 
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Tiết thứ 2 
Tâm tính luận. 


Học thuyết của thẩy Mạnh, trọng yếu nhất là chữ "lương 
tâm" và chữ "tính thiện". Mà ở trong lương tâm thời bao bọc 
cả "lương tri" với "lương nâng"; ở trong tính thiện thời thuyết 
mình ra có "tứ đoan", Xin xem như mấy bài chỉnh ván dưới 
nảy : 

Nhân chỉ sở bất học nhỉ năng giả, kỳ lương năng dã; 
sở bất lự nhỉ tri giả, kỳ lương tri dã. Hải để chỉ đồng, vô 
bất trì ái kỳ thân giả, cập kỳ trưởng dã vô bất tri kính 

- kỳ huynh dã. Thân thân, nhân dã, kính trưởng, nghĩa dã; 
vô tha, đạt chỉ thiên hạ đã. 


^-* j2 #m £.X* › # ktito ; ĐA Âm 
#2 # : km - 32 È › RA h$@ tp 
#4: 4Z#⁄*ẻ¿› & #288 xu : 8 th 
*Ô, 4X : Ä0, : A16 › l2} XÃ T tu ‹ 


Nguyên hai chữ "lương tâm" đã thấy ở thiên Cáo Tử 
Thượng. Nhưng chỉ nói trống bằng "nhân nghĩa chỉ tâm” mà 
thôi. Đến bài này mới dẫn chứng dược minh bạch. 

Ÿ nói rằng : Người ta có những điểu chẳng cẩn học tập 
với ai mà tự mình hay được là cái lương năng đó vậy (nhân 
chỉ sở bất học nhỉ năng giả, kỳ lương năng dã), có cái diểu 
không cần suy nghĩ lắm mà tự nhiên biết được là cái lương 
tri đó vậy. (Sở bất lự nhí tri giả, kỳ lương tri dã), tức như 
chứng vào những việc nảy : Đứa bé con miệng vừa biết cười, 
tay vừa biết nắm (hài để chỉ đồng), không dứa nào là không 
biết yêu cha mẹ nó (vô bất tri ái kỳ thân giả); đến khi nó 
đã lớn tuổi rổi (cập kỳ trưởng dã) (chữ "trưởng" dây là chỉ 
vào chín, mười tuổi sắp xuống), không đứa nào mà chẳng 
biết kính trọng anh nó (vô bất trfkinh kỳ huynh đã). Cái 
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lòng biết như thế, tức là lương trí; vì lương trị mà nãy ra 
lương năng : thân yêu lấy người thân của mình là lương năng 
thuộc về tính nhân (thân thân, nhân đã). Kính trọng lấy 
người trưởng của mình là lương năng thuộc về tính nghĩa 
(kính trưởng, nghĩa dã). Xem ở nơi "ái kỳ thân", "kính kỳ 
huynh" mà biết được cái ấy là lương tâm của người ta, chẳng 
phải có gì lạ đâu, chỉ có hai điểu ấy mà thông suốt kháp cả 
thiên hạ, hễ loài người ai cũng phải có (vô tha, đạt chỉ thiên 
hạ đã) chẳng phải lương trị lương nàng mà chỉ ? 

Nói góp cả lương tri, lương năng tức là lương tâm, vì 
thầy Mạnh cho rằng : Tâm người vẫn sẵn như thế, nên chủ 
trương tính thiện. 

Thẩy lại thường nói rằng : 


Nhân tính chỉ thiện dã, do thủy chỉ tựu hạ dã; nhân 

vô hữu bất thiện, thủy vô hữu bất hạ. 
^ 1t + X ¿ ›  k+ HT t : A @A £Ä Ấ 
Š., x&ñ⁄tT - 

Tính người ta tất xu hướng về phía lành, cũng in như 
nước, tất chảy xuống chỗ thấp. Gốc dấu tính của người chẳng 
ai là chẳng lành : gốc dấu tính của nước chẳng bao giờ chẳng 
chảy xuống thấp. 

Tuy nhiên, thẩy Mạnh vẫn chủ trương tính là thiện, nhưng 
đời Chiến Quốc, đổng thời với thẩy có một người là Cáo Tủ, 
cũng một nhà học vấn rất cao, nhưng bản về tình người, lại 
phản dối với thấy Mạnh. 

Cáo Tử nói rảng : 

Tính do soàn thủy dã, quyết chư đông phương tắc 
đông lưu; quyết chư tây phương tắc tây lưu. Nhân tính 
chỉ vô phần ư thiện, bất thiện đã, diệc do thủy chỉ vô phân 
ư đồng tây dã. 

lì lš ;kb : È # È 2 BÍ È Ä ; h #Ð X 2 
Rl 5 4 - A di + @ 22 6 £ Ko ý + M kvử 
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Tính người ta in như dòng nước chảy gấp trổ sang phương 
Đông, thời nó chảy sang Đông, trổ nó sang phương Tây thời 
nó chảy sang Tây; tính người không phân biệt được "thiện" 
với "bất thiện", cũng như tính nước không phân biệt Đông 
với Tây vậy. 

Theo như ý Cáo Tử, vẫn cho là ở trong tính người dủ 
cả hai tố chất "thiện" với "ác". Nhưng thầy Mạnh lại có một 
lý luận mà bác lời Cáo Tử. Thấy đặt ra lời thí đụ rằng : 

Nhà ngươi nói nước vẫn không phân biệt ư Đông, Tây, 
nhưng đã bao giờ thấy nước không phân biệt ư trên dưới đó 
tư ? Nước đã nhất định cứ chảy xuống thấp, đủ chứng được 
tính người nhất định cứ hướng vào "lành". Nếu nhận rằng nước 
cũng có khi lên cao thời thử xem như hiện tượng này : 

Mạnh Tử viết : Thủy tín vô phân ư đông tây, vô phân 
ư thượng hạ hỗ ? 

4 T†?8:kit@2 #6; a22?2 ET #7 

Thầy lại nói tiếp: 

Kim phù thủy, bác nhỉ dược chỉ, khả sử quá tảng; 
kích nhỉ hành chỉ, khả sử tại sơn : thị khởi thủy chỉ tính 
tai ? Kỳ thế tắc nhiên đã ! Nhân chỉ khả sử vỉ bất thiện, 
kỳ tính diệc do thị dã. - 


+ *k*x,3m.8ẽ+,.17 @È@ ¡80 ẰNÑ; tứ 1+, 7T, 
iÈ ¿£uh ; # Ý{k}>Hdaä ? X*#®Rị®& ở! A3 
1È Ä # É : *H *zX# *ở - 

Kia như nước đó, múc nó mà tát lên cao, có lúc khiến 
nó lên quá dẩu mình (bác nhỉ được chỉ, khả sử quá tảng), 
ngăn đón nó lại mà ép nó phải đi ngược, có lúc đưa nó lên 
ở núi (kích nhỉ hành chỉ, khả sử tại sơn). Sở đĩ quá tảng 
và tại sơn, há phải gốc tính của nước như thế đâu ? Chỉ vì 
bức với sự thế phải như vậy ? 

Tính người ta có lúc bát phải làm điểu Bất thiện, cũng 
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in như nước mà có lúc bắt buộc, nó phải lên cao dó vậy ! 
Chớ thấy nỏ có lúc lên cao mà bảo rằng tính nó không phải 
chảy xuống thấp; cũng như thấy người ta có làm diểu bất 
thiện, mà bảo tính người. không phải là thiện. Thế là luận lý 
không suy đến gốc đó rồi. 

Thấy Mạnh lại nói rằng : 

Mạnh Tử viết : Phú tuế, tử đệ da lại; hưng tuế, tử đệ 
đa bạo, phi thiên chỉ giáng tài nhĩ thù dã; kỳ sở đĩ hãm 
nịch kỳ tâm giả, nhiên dã. Kim phù mâu mạch, bá chúng 
nhi ưu chỉ, kỳ địa đồng, thụ chỉ thì hựu đồng, bột nhiên 
nhi sinh, chỉ w nhật chí chỉ thì giai thục hỹ; tuy hữu bất 
đồng : tẮc địa hữu phì sấu, vũ lộ chí đưỡng, nhân sự chỉ 
bất tể dã. Cố phàm đồng loại giả, cử tương tự dã, hà độc 
chí ư nhân nhỉ nghỉ chí, thánh nhân dữ ngã đồng loại giả. 


+7?ởnqd. Š&R?#?N, uhk 7 # ÿ § ° 


3‡tX-+# 3+ w®3dứ, ›: EU R6 ềi «+ #8 | 
th - + kX #2 › ‡1tUm # > › # nh E : Mị + 
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t\ T PB: 8l BA: m8 +3 X: ^ #2 
% # ở, - # ÄR El X # : #h tớ, : tí X £ ® 
Ä4 nu St >È : # A 8 8 Fl xẻ, - 


Đoạn này thí dụ tính người bàng loài lúa má. 

Thầy nói rằng : nằm mùa mảng tốt, con em nhiều dứa tử 
tế. (Phú tuế, tử đệ đa lạÙ; năm mùa màng thua kém, con em 
nhiều dứa làm xằng (hung tuế, tử đệ đa bạo). Đó há phải trời 
phú tài chất cho ta có khác nhau dâu ! (phí thiên chỉ giáng 
tài nhĩ thù dã), nhưng sở dĩ con em đến nỗi làm xằng, chỉ vì 
bức với hoàn cảnh mà hãm nịch lương tâm của nó mà thôi. 
Thử xem như loài lúa má kia, rác : xuống ruộng rồi bừa cỏ cho 
nó, đất in như nhau, cái mùa trổng cấy lại in như nhau, tất 
nhiên tử ngày nó mọc lên cho dến ngày nó chín cũng ¡in như 
nhau cả. Tuy gián hữu chỗ xấu chỗ tốt không ¡n nhau, thời há 
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phải vì tính lúa không in nhau đâu ! Chỉ vì đất có chỗ béo chỗ 
gầy, có chỗ được mưa, có chỗ không được mưa, và lại công 
phu người cày cấy có chỗ hơn, có chỗ kém mà nên nổi lúa má 
có chỗ tốt, có chỗ xấu. Nếu suy cho đến nguyên tính của nó 
thời đổng một loại lúa má, tất nhiên tính cững in nhau. Chẳng 
những lúa má mà thôi, hễ đã đổng một loài, tất tương tựa cả 
thầy (cố phàm đồng loại giả, cử tương tự đã). Cớ sao dến 
loài người mà lại nghỉ có khác nhau ? Dám chác ràng Thánh 
nhân vẫn đổng loài với ta, tính Thánh nhân mà thiện, tất nhiên 
tính người ta cũng thiện cả thảy (thánh nhân dữ ngã đồng 
. loại dã). 

Nhân vì hai chữ "đổng loại" nên thầy lại phát huy ra cái 
lẽ "dổng nhiên", "Đồng nhiên”, nghĩa là tất cả thảy lấy làm 
thích. Nay y theo như lời thẩy mà nói cho rõ ý cái lẽ "đổng 
nhiên". 

Thí dụ như : Miệng ai cũng ưa mùi ngon; hễ đến mùi 
Dịch Nha nấu ra thời miệng ai cũng thích ăn. Tai ai cứng ưa 
nghe tiếng hay; hế đến nhạc Sư Khoáng làm ra thời tai ai 
cũng thích nghe cả. Mát ai cũng ưa thích sắc đẹp; nếu dến 
sác dẹp như Tử Đô mà con mát không thích dòm, chỉ duy 
người không con mắt mà thôi. Thế thời, miệng đổng nhiên ở 
mùi ngon; tai đổng nhiên ở tiếng hay; mát đổng nhiên ở sắc 
đẹp. Can cớ gì tâm người ta mà không có cái đổng nhiên 
dược rư ? Vị vậy, nên thấy có nói thế này : : 

Tâm chỉ sở đồng nhiên giả, hà dã ? Vị lý dã, nghĩa dã; 
thánh nhân tiên đắc ngã tâm chí sở đồng nhiên nhĩ. Cổ lý 
nghĩa chỉ duyệt ngã tâm, do sô hoạn chỉ duyệt ngã khẩu. 


rò * Đ†EI 4 % : tị è ? tư : Ảo - x 
^#f'fÄ so +3 PA f4 : tE + 8s - 
X4 RÄ # + Hán - 

Cái đồng nhiên mà ở trong lòng người ta là cái gì ? 
Chính là cái lẽ phải gọi bằng "lý" và "nghĩa". "Lý" và "nghĩa" 
là cái "đổng nhiên" trong lòng người ta. Duy Thánh nhân 
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trước giữ được lấy cái "dổng nhiên" ấy mà thôi; nếu người 
ta mà giữ được cái "đổng nhiên" như Thánh nhân thời chác 
ai nấy cũng ưa ham "†ý” với "nghĩa". Vậy nên "lý, nghĩa" chí 
ưa thích ư lòng ta, cũng như đổ an sô hoạn chỉ ưa thích ư 
miệng ta (cố lý nghĩa duyệt chỉ ngã tâm, do sô hoạn chỉ 
duyệt ngã khẩu). 

Xưa dức Khổng Tử nói tâm người, chuyên chú chứ "nhân". 
Nay thẩy Mạnh thêm vào chữ "nghĩa", nên thẩy lại có bài 
nói thí dụ rằng : 

Ngưu sơn chỉ mộc thường mỹ hỹ; dĩ kỳ giao ư đại 
quốc dã, phủ cân phạt chỉ, khả đĩ vi mỹ hồ ? Thị kỳ nhật 
dạ chỉ sở tức, vũ lộ chỉ sở nhuận, phi kỳ manh nghiệt chỉ 
sinh yên. Ngưu dương hưu tùng nhỉ mục chỉ, thị dĩ nhược 
bỉ trạc trạc đã; nhân kiến kỳ trạc trạc dã, dĩ vi vị thường 
hữu tài yên. Thử khỉ sơn chỉ tính dã tai ! Tuy tổn hồ nhân 
giả, khi vô nhân nghĩa chỉ tâm tai; kỳ sở đĩ phóng kỳ 
lương tâm giả, diệc do phủ cần chỉ ư mộc dã, đán đán 
nhỉ phạt chỉ, khả dĩ vỉ mỹ hồ ?! 


tuà¬ *k#xXé£; 283%? *kñ%u% : #fứ 
#42: Tu XS??? #83 18x+ 7€: 88 
+ Hr1ÉM., 3t *# W # *x + Ä ;:+ Ý x8 ñ 43 › 
* k # ft f  b ; AÁ R3 1 lờ : 1h 1k Ê 
3 HS - " X hờèz da! 2£ A4: 
( A X4 >> Ñ 1# jW£pC£ 3X Ra Ẩ£ ' MT 
ft >#* + - 388m + › T7 3X X Ý 2? 


Như cây gỗ trên núi Ngưu Sơn, từng nhiểu phen tốt dẹp, 
nhưng vì núi ấy ở gần kinh thành nước lớn, nên có những 
người hái củi đem rìu búa chặt nó, còn lấy gì mà tốt được 
nửa rư ? Những giống cây ấy thật cũng thấy ngày đêm có 
sinh nở, mưa móc có rưới nhuẩn, há phải không mẩm mậm 
nấy nở ra đâu ! Nhưng khổ vì bẩy trâu đê kia lại tiếp đó mà 
dày bừa đậm đạp cho chết, nên nỗi cây tuyển cả núi sạch 
trụi sạch trơn. Người chỉ thấy đoạn nó trơn trụi như vậy mà 
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nói rằng : Núi Ngưu Sơn kịa chưa từng có cây. Ôi ! Há phải 
gốc tính núi như thế đâu ! Ở lòng người ta cũng vậy, nguyên 
khi đẩu, há phải không lòng nhân nghĩa đâu ! Nhưng sở dĩ 
phóng mất cái lương tâm mà đến nổi lương tâm sạch trơn 
sạch trụi, thời cũng như cây gỗ kia mà dụng lấy rìu búa vậy, 
hàng ngày, hằng ngày chém hoài chém hủy (đán đán nhỉ 
phạt chỉ), còn gì tốt đẹp đậng nữa rư ? 

Thấy dã thí dụ như doạn trên, thấy lại suy nguyên cho 
đến cớ người mất lương tâm mà nói tiếp rằng : 

Kỳ nhật dạ chỉ sở tức, bình đán chỉ khí, kỳ hiếu ốổ 
dữ nhân tương cận dã giả, cơ hy; tắc kỳ đán trú chỉ sở 
vỉ, hữu cốc vong chỉ hỹ; cốc chỉ phản phúc, tắc kỳ dạ khí 
bất túc dĩ tổn; dạ khí bất túc dĩ tổn, tắc kỳ vi cẩm thú 
bất viễn hỹ; nhân kiến kỳ cẩm thú dã nhỉ dĩ vi vị thường 
hữu tài yên giả, thị khởi nhân chỉ tình dã tai ! 


4+ H&x£& ›: #dx+ã›: Xi 6 
Mu, *;8 #8 # + 7? h f 
x +“ 3 : ñl #4 #28 n3 , 
Hiếp › BỊ XE ® § 4 R& - AB, 
“5 + Ý ñ HÄ # : ÄX *XA ># 

Người ta ở trong một dêm, há phải tuyệt không một giây 
phút nào mà không thấy được lương tâm đó rư ? Đêm khuya 
thanh vắng, nằm nghĩ một mình, đến lúc trời mới mờ sáng, 
lúc đó thần khí thanh minh mà lương tâm thỉnh lình phát hiện 
gọi rằng "bình đán chỉ khí", chỉ một chốc phút đó, lòng ham 
lẽ phải, lòng ghét điểu chăng, vẫn có máy may gần với tính 
người, nếu nuôi nấng giữ gìn cho nó nảy nở ra tức là lương 
tâm mình đó. Mà ai đè qua khỏi chốc phút dó, đã có vô số vật 
dục ở trong đám hắc ám bùng ra, từ sáng mai đến chiều hôm, 
vô số những chuyện làm tan nát mất lương tâm mình, tan di 
nát lại, dắt ngược kéo xuôi mà những cái tỉnh thần ởdêm khuya 
trong sạch thầy di dâu mất ráo, thế là "dạ khí bất túc đĩ tổn", 
thời té ra mạt mũi tuy người mà ruột gan chỉ là cẩm thú. Theo 
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lúc đó mà dòm vào người, có khác cấm thú bao lám ! Người 
ta thấy nó ra cẩm thú mà bảo rằng nó chưa từng có lương tâm, 
lương nang, thế há phải nguyên tính người như vậy dâu ! 

Đoạn này thấy suy nguyên cái sở dĩ mất lương tâm rất 
thống thiết, rất minh bạch; chúng ta đọc sách nên nhận cho 
kỹ tử chữ. Chử "bình đán chỉ khí" với chữ "dạ khí” càng 
rất nên nhận cho ra nghĩa. 

Loài người ta, Thánh hiển với trộm cướp, quân tử với 
tiểu nhân khác nhau ở việc làm, nhưng lương tâm ở trong lúc 
máy may thời ai cũng như ai thảy. Cái rìu búa mà chém chặt 
lương tâm lại đau hơn cái rìu búa mà chém chặt cây gỗ. 

Tuy nhiên, khi nửa đêm tảng sáng, trong giấc mộng mới 
chợt tỉnh ra, tuy trộm cướp hay tiểu nhân đến thế nào, chắc 
cũng có mảy may cái sinh cơ thiện niệm; lúc đó tức là "bình 
đán chỉ khí", mà "bình đán chỉ khí" tức là "dạ khí". Thử 
xem chúng ta khuya khoác một mình, bát tay lên trán, có ai 
mà thích làm việc ác ru ? Khốn nạn thay ! Mảy may dạ khí 
lại bị tiêu hao vào những việc ban ngày làm ! 

Thẩy Mạnh vì đau đớn cho người ta mà nói kết thúc bốn 
câu như dưới này : 

Cố cẩu đắc kỳ dưỡng, vô vật bất trưởng; cẩu thất kỳ 
dưỡng, vô vật bất tiêu. 


#27 ff!ÐÄ. #8: A075 * ; 3%X®#4*#*: 
Le 
Bốn câu này qui trọng nhất là chữ "dưỡng". "Dưỡng" là 
nuôi. Nuôi cái gì ? Nuôi cái lương tâm đó vậy. Nuôi cái lương 
tâm thời nhờ bằng cái gì ? Tất phải lấy lý nghĩa làm đổ nuôi. 
Lý tức là lẽ trời, nghĩa tức là việc phải làm của người 1a. 
Nhưng mà muốn cho rành lý nghĩa, tất phải nhờ công cách 
vật trí tri. Nên trong mấy câu có hai chữ "vật". 
Chữ "vật" ở đây cũng như chữ "cách vật" ở trong Đợi 
Học. "Vật" tức là "lý, nghĩa" mà cũng tức là "lương tâm”. 
Mình biết dem lý nghĩa mà nuôi lấy lương tâm, thế là lương 
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tầm đác kỳ dưỡng rỗi. Lý nghĩa thêm dày thời lương tâm 
thêm đẩy đủ; lương tâm và lý nghĩa nhở cậy nhau mà béo 
tốt hung, thế là "vô vật bất trưởng". Trái lại, lương tâm đã 
cơ hổ phóng thất mà lại không lý nghĩa để nuôi nó; lý nghĩa 
càng ngày càng hỏng thời lương tầm cũng cảng ngày càng 
mòn, như thế là lương tâm mất cái đổ nuôi, thời kết quả đến 
nổi tiêu diệt (cẩu thất kỳ dưỡng, vô vật bất tiêu). 

Chứ "tiêu” với chữ "trưởng" phản đối nhau; chữ "đắc" với 
chữ "thất" phẩn đối nhau. "Đác dưỡng" thời trưởng, "thất 
dưỡng” thời tiêu; xê xích nhau chỉ trong một Hộ Thấy Mạnh 
muốn cho thêm rõ cái nghĩa ấy, nên lại có câu dẫn chứng bằng 
lời dức Thánh : 


Khổng Tử viết : Thao tắc tồn, xả tắc vong, xuất nhập 
vô thì, mạc tri kỳ hướng, duy tâm chỉ vị dư ! 


4L #2 H : 4⁄RÍl 2 : @ñRl t ; hA A3 : X 
4m Ä#.ứy : HR "› 2> T 2? 


Xưa dức Thánh có nói rảng : Rất tốt lành là tâm người 
ta, mà rất nguy hiểm cũng là tâm người ta. Vì sao vậy 2 
Bởi vì tâm người ta là giống hoạt động, mà không phải giống 
nằm trơ; giống linh giác, mà không phải giống tử vật, hễ ta 
biết cẩm nó lại thời còn (thao tắc tổn), ta thả nó thời nó 
di mất (xả tắc vong), khi ta thao thời thấy nó nhập, khi ta 
xả thời thấy nó xuất; chốc ra, chốc vào, chốc vào, chốc ra, 
không hạn định thì giờ, mà cũng không biết đâu là phươn 
hướng. Như thể thiệt nguy hiểm thay là tâm dó mà ! (xuất 
nhập vô thì, mạc trí kỳ hướng, duy tâm chỉ vị dư !). 


Thích tóm cả đoạn này, trước sau chỉ nói cho rỡ tính là 
thiện. Thiện là cái gì ? Là lương tâm. Ai nấy cũng chung có 
cái lương tâm thời gọi bằng "dổng nhiên" (chữ "nhiên" nên 
học nghĩa là "phải", là "thích”). Tâm người ta mà "đổng nhiên", 
chỉ có lý nghĩa; việc gì vô lý, việc gì bất nghĩa, chác không 
ai lấy làm thích; nên lại quí trọng ở câu "lý nghĩa chỉ duyệt 
ngã tâm”. 
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Muốn cho lương tâm thường tổn luôn luôn, tất phải nuôi 
nó bằng lý nghĩa; người ta sở dĩ đến nỗi mất lương tâm, chỉ 
vì không có lý nghĩa mà nuôi nó. Nhưng mà muốn cho nhận 
được lý nghĩa tất phải phang múi ở khi bình dán với dạ khí. 

Van ý bài này thiệt hết sức thương loài người. Thầy 
nói đến câu : "vi cẩm thú bất viễn", với câu "nhân kiến 
kỳ cầm thú giả", chúng ta đọc đến đó, đáng tỉnh ngộ biết 
chừng nào ! 


Tiết thứ 3 
Thực chứng của thiện tính có bốn mối. 


Thầy Mạnh vì muốn chứng rõ cho thiện tính, đã có lời 
như tiết trên kế, nhưng còn chứng bằng cách trừu tượng; duy 
có một đoạn dưới này mới là chứng bảng cách cụ thể tức là 
"Tứ doan thuyết" : 

Nhân giai hữu bất nhẫn nhân chỉ tâm; sở dĩ vị nhân 
giai hữu bất nhẫn nhân chỉ tâm giả, kim nhân sạ kiến 
nhụ tử tương nhập ư tỉnh, giai hữu truật dịch trắc ẩn chỉ 
tâm, phi sở đĩ nạp giao ư nhụ tử chỉ phụ mẫu dã; phi sở 
dĩ yêu dự ư hương đảng, bằng bữu dã; phi ố kỳ thanh 
nhỉ nhiên dã ! 


ÄA!lÝ# 3# 4Ä A + ; ði TẾ Á # ð 8 8 A 


tị FÉ + « ; ‡t Đ 3À Kh È 3# 3Š ƒ È 1 th : 
Hị \L # # 2+ tr $ j A Èb ; 1t 6 8 #Œm 0 ở, 1 

Ÿ thấy nói rằng : tất thảy loài người ai nấy cũng có tấm 
lòng nhân ái, mà không nỡ lòng làm ác với người, đó là "bất 
nhân nhân chí tâm". Cái "bất nhất nhân chi tâm" đó, sở dĩ 
bảo rảng tất thầy người đểu có, là chứng vào chỗ nào ? Thứ 
xem bây giờ người ta thình linh thấy đứa bé con bò lững thững 
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toan rớt xuống giếng, vô luận người nào, tất thảy có cái lòng 
vì đứa bé con kia mà kinh thột thương xót, dó tức là "truật 
dịch trắc ẩn chỉ tâm". Cải lỏng "truật dịch trác ẩn" mà bỗng 
chốc phát hiện ra ở lúc chợt thấy đứa bé con gần rớt xuống 
giếng ("sa", nghĩa là thốt nhốt). Ở lúc bây giờ chẳng phải 
nghĩ đến làm ơn với cha mẹ đứa bé con đâu ! Chẳng phải nghĩ 
đến cẩn tiếng khen với làng xóm, bạn bẩy dâu ! Cũng cháng 
phải ghét vì mình mang lấy tiếng xấu đâu ! Cái lòng ' "truật 
dịch trắc ẩn" phát sinh ra ở lúc "bất tri bất giác", thế chẳng 
phải là người ta thấy có cái lòng bất nhẫn hay sao ? 


Giả như khi thấy đứa bé con toan rớt xuống giếng mà 
mình vẫn nghĩ đến làm ơ với cha mẹ nó, hay cầu tiếng khen 
với làng xóm bẩy bạn mình, hay sợ mình mang lấy tiếng xấu 
thời bảo rằng không "bất nhẫn nhân chỉ tâm" e cũng có lẽ. 
Nhưng không phải bởi các nguyên nhân như trên kia; chỉ là 
"trác ấn chỉ tâm" mà thôi. Thế đủ biết người ta thường có 
"bất nhẫn nhân chỉ tâm" đó vậy. 

Thầy đã cử chuyện ấy làm chứng, lại nói tiếp rằng : 

Do thị quan chí, vô trắc ẩn chỉ tâm phi nhân dã; vô 
tu ố chỉ tâm phi nhân dã; vô từ nhượng chỉ tâm, phi nhân 
dã; vô thị phi chỉ ¡ tâm, phi nhân dã. Trắc ẩn chỉ tâm, nhân 
chỉ đoan dã; tu ố chỉ tâm, nghĩa chỉ đoan dã; từ nhượng 
chỉ tâm, lễ chỉ đoan dã, thị phi chỉ tâm, trí chỉ đoan đã. 
Nhân chí hữu thị tứ đoan dã, do kỳ hữu tứ thể dã; hữu 
thị tứ đoan nhỉ tự vi bất năng giả, tự tặc giả dã. 
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Trong ý thẩy Mạnh vốn nhận căn bản của lòng người là 
tính nhân. Nhưng vì ở trong tính nhân có nảy ra "nghĩa, lễ, 
trí”, ba tính nữa, nên thẩy mới phát minh ra cái thuyết "tứ 
đoan". "Tứ doan", nghĩa là bốn mối. Kể tuyển thể cả bốn tính 
thời bao hàm rộng lớn, điểu mục phiển phức, và lại khi cỏn 
dấu ở trong lòng, khó chỉ cho minh bạch được; duy có 4 cái 
mối mà bát đầu phát hiện ra, ta mới nhận được tâm nào thuộc 
về tính nấy. Thứ nhất là tâm "trác-ẩn". Ở nơi "tâm trác ẩn" mà 
suy ra thời biết còn có cái tâm "tu ố", tâm "tử nhượng", tâm 
"thị phí". Có đủ bốn cái tâm ấy mới gọi bằng người. Nếu không 
có cái tâm thuộc về phần "trác ẩn", không phải người, không 
có cái tâm thuộc về phẩn "tu ố", không phải người; không có 
cái tâm thuộc về phẩn "từ nhượng", không phải người, không 
có cái tâm thuộc về phần "thị phi", không phải người. 


Như việc dẫn chứng ở đoạn trên, vì sợ đứa bé con rớt 
xuống giếng mà sinh ra lòng thương xót, đó là "trắc ẩn". Lại 
suy ra nữa, biết cái việc đáng lấy làm xấu thẹn chê ghét mà 
sinh ra lỏng xấu thẹn chê ghét, đó là lòng "tu ố". Đụng lấy 
việc không nên thừa nhận, không nên cạnh tranh mà sinh ra 
lòng từ chối nhân nhượng, đó là lòng "tử nhượng”. Thấy được 
chuyện phải mà trong lòng cho là phải, thấy dược chuyện trái 
mà trong lòng cho là trái, đó là lòng "thị phi". 


Bốn cái lòng ấy, chính là bốn cái múi tỏ ra để cho ta 
nhận được bốn tính. Cái tâm "trác ẩn" là làm cái mối cho 
tính "nhân" đó vậy: cái tâm "tu ố" là làm cái mối cho tính 
' phĩa " đó vậy; cái tâm "từ nhượng" là làm cái mối cho tính 
"l€” đó vậy; cái tâm "thị phi" là làm cái mối cho tính "trí" 
đó vậy. Đó là bốn cái múi ấy gọi bằng "tứ đoan” (nhân chỉ 
đoan, nghĩa chí đoan, lễ chỉ đoan, trí chỉ đoan). Người ta 
phải có "tứ doan" ấy, in như phải có "tứ thể" đó vậy (“tứ 
thể", là hai chân, hai tay). 

Có "tứ thể" mới thành thân của người; có "tứ doan" mới 
thành tâm của người. Tự giữa mình vẫn có "tứ doan"; mà tự 
bảo rằng mình "bất nang", cái ngưởi như thế là tự mình làm 
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hại lấy mình đó vậy (hữu thị tứ đoan nhỉ tự vị bất năng 
giả, tự tặc giả đã), (chữ "tự tạc", ở đây tức là chữ "tự bạo, 
tự khí"). 

Nguyên lai những người ác mà cam tự chịu mình là hư, 
chỉ có hai hạng người : một hạng người bằng cách hung bạo 
cương cường, họ không kế Thánh hiển nhân nghĩa là gi, đó 
là hạng người "tự bạo”; lại một hạng nửa, hèn hạ yếu ót, lười 
biếng vô chỉ, họ bảo Thánh hiển nhân nghĩa không bao giờ 
đến mình, đó là hạng "tự khí". Chữ "tự tặc" ở đây chính là 
chỉ vào hai hạng người ấy. Người mà đến nỗi "tự tặc" thời 
còn gì là người nửa đâu ! Thầy Mạnh rất dau đớn cho hai 
hạng người ấy, nên có bài này : 


Thẩy rất dau đớn cho hạng người tự tặc, mà thầy lại rất 
trông mong cho hạng người tự lập tự cường, nên thầy lại nói 
tiếp rằng : 

Phàm hữu tứ đoan ư ngã giả, trí giai khoách nhỉ sung 
chỉ hỹ, nhược hỏa chỉ thi nhiên, tuyển chí thỉ đạt: cẩu 
năng sung chỉ, tức dĩ báo tứ hải, cẩu bất sung chỉ, bất túc 
đĩ sự phụ mẫu. 
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HỄ người ta có bổn mối ở trong mình thời còn lo gì 
không làm được người tốt nữa rư ? Chỉ sợ mình không biết 
mà thôi; nếu mình đã biết rảng mình có „ tứ đoan” thời tức 
khác theo ở bốn mối ấy mà đất dài mở rộng ra (trí giai 
khoách nhí sung chỉ hỹ), ("khoách sung”, nghĩa là mở rộng 
mà dắt đài ra). Cái lòng "tứ đoan” đó ta đã "khoách sung" 
ra, tất nhiên cái tia sáng cứ phụt phụt lên mãi; tỷ như lửa bát 
đầu nhen mà cái thế dõ không dập được (nhược hỏa chỉ thí 
nhiên); lại ý như nước mạch, ở trong suối bất đầu chảy ra 
thời cái thế sôi tuôn không thể ngán lại (tuyển chỉ thỉ đạt). 
Thiệt hay sung được như thế, chẳng những làm tốt cho một 
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thân một gia mà thôi, mà lại đủ gìn giữ cả bốn bể nửa kía ! 
Nếu không biết "khoách sung tứ doan" mà để cho nỏ hao 
mòn tiêu diệt thời dấu giửa một thân mình, việc rất gần là 
thờ cha mẹ e cững không nổi. 

Xem ý thầy bàn như trên kia, thầy rất lo cho hạng người 
"tự tậc", mà rất trông mong cho hạng người biết "khoách 
sung”. Lòng "tứ doan" khi mới mở mối, chỉ như một giọt 
nước suối chảy ra, mà giọt nước ấy chảy mãi chảy hoài thời 
chắc có lúc đi đến tận bể mà thành ra bể lớn; người ta mà 
thiệt “khoách sung" được "tứ doan" thời công việc "tể gia, trị 
quốc, bình thiên hạ" cững chỉ ở tấm lòng suy ra mà thôi. Vậy 
nên thẩy nói rằng : "Cẩu năng sung chỉ, túc đĩ bảo tứ hải". 
Câu này in như lời đức Thánh : "nhất nhật khắc kỷ phục 
lễ, thiên hạ qui nhân yên" ( —ñ #,C4#2f › XTI#A8 ) 
(thích ở Khổng Học Đăng thượng). 

Thầy vì rất ghét những người "tự tặc", nên lại có bài nói 
như sau này : 


Tự bạo giả, bất khả dữ hữu ngôn đã; tự khí giả, bất 
khả dữ hữu vi dã. Ngôn phi lễ nghĩa, vị chỉ tự bạo dã, ngô 
thân bất năng cư nhân do nghĩa, vị chỉ tự khí đã. Phù nhân, 
nhân chỉ yên trạch đã; nghĩa, nhân chỉ chính lộ dã. Khoáng 
yên trạch nhi phất cư; xả chính lộ nhỉ bất do, ai tai ! 
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Nhưng hạng người đã "tự bạo" không thể nói chuyện 
phải với họ; những hạng người dã "tự khí" thời không thể 
chung làm việc phải với họ. Vì sao vậy ? Bởi vì những hạng 
người mà gọi bằng "tự bạo, tất nhiên mổ miệng ra thời họ 
bài bác lễ nghĩa ngay (ngôn phi lễ nghĩa, vị chỉ tự bạo); 
những hạng người mà kêu bảng "tự khí" thời họ đành cam 
thân họ làm hèn hạ, bảo họ ở vào đức "nhân", đi theo đường 
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nghĩa thời họ đành nhận rằng thân mình không làm nổi (ngô 
thân bất năng cư nhân do nghĩa). 


Đau dớn cho hai hạng người ấy : họ có biết đâu cái chỗ 
ở của ngưởi ta mà rất yên lành, chẳng gì hơn đức "nhân"; 
đức “nhân" tức là cái nhà yên của người ta vậy (phù nhân, 
nhân chỉ yên trạch đã). Cái đường ngay thẳng của người ta 
mà người ta nên đi theo, cháng gì hơn đường "nghĩa"; dường 
"nghĩa" đó là đường chính của người ta di vậy (nghĩa, nhân 
chỉ chính lệ dã). Bây giờ, những hạng người “tự bạo tự khí” 
họ bỏ cái nhà yên mà không ở, họ ở những chỗ bất nhân, họ 
bỏ đường ngay mà không di, di theo vào đường bất nghĩa, 
thiệt đau đớn cho họ lắm thay ! (khoáng yên trạch nhỉ phất 
cư, xả chính lộ nhỉ bất do, ai tai !). 

Tuyển cả pho Ä#qœnh Tử chỉ phản phúc ở nơi "tính thiện, 
lương tâm". Nhưng bản sách này không thể biên viết được hết, 
nay xin lạt những bài rất trọng yếu, viết thêm đưới này : 

Vương tử Điếm vấn viết : Sĩ hà sự ? Mạnh Tử viết : 
Thượng chí. Viết : Hà vị thượng chí ? Viết : Nhân nghĩa 
nhí đã hỹ. Sát nhất vô tội, phi nhân dã; phi kỳ hữu nhí thủ 
chỉ, phi nghĩa dã. Cư ô tại ? Nhân thị dã. Lộ ô tại ? Nghĩa 
thị đã. Cư nhân do nghĩa, đại nhân chỉ sự bị hỹ. 
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Có người con quốc vương tên Điếm hỏi với thấy Mạnh 
rằng : "Làm người sĩ, cẩn làm những việc gì ?" (sĩ hà sự). 
Thấy trả lời ràng : "Việc của người sĩ làm, chỉ có lập chí mình 
cho cao thượng, mà cũng tự cao thượng lấy chí mình. Nói tóm 
hại, việc của sĩ chỉ có "thượng chí” mà thôi”. 

Vương tử lại hỏi rằng : "Như thế nào là gọi bằng "thượng 
chí" ? Thượng chí thời làm những việc gì ?". Thấy trả lời 
rằng : "Thượng chí cũng chỉ thượng ở nhân nghĩa mà thôi 
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vậy ! (nhân nghĩa nhỉ đĩ hÿ). Nếu có một người không có 
tội dáng giết, mà mình nở giết nó là phi nhân dó rồi (vì 
Vương tử có quyền giết người dược, nên thẩy nói câu này); 
không phải của sở hứu của mình mà mình cướp lấy của đó, 
thế là phi nghĩa rổi (sát nhất vô tội; phi kỳ bếu nhỉ thử 
chỉ). Nói cho đúng, chung thân của người sĩ, ở tất có chỗ 
nên ở, đi tất có lối nên di. 

Chỗ ở là chỗ nào ? tức là cái nhà nhân đó vậy (yên 
trạch). Đi thời di dường nào ? tức là đường nghĩa đó vậy 
(chính lộ). Ở vào đức nhân, di theo đường nghĩa là dủ công 
việc của đại nhân đó rổi (cư nhân do nghĩa, đại nhân chỉ 
sự bị hỹ). 

Thầy lại có bài nói vể tính của quân tử : 


Quân tử sở tính, tuy đại hành bất gia yên; tuy cùng 
cư bất tổn yên : phận định cố dã.. 
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Cải tính thiện mà quân tử thường giữ chặt trong mình 
(quân tử sở tính), tuy cảnh ngộ có hổi thuận hổi nghịch, 
nhưng tính quân tử không bao giỏ vì cảnh ngô mà có hơn có 
kém; có khi gặp thì gặp thế mà tài đức của mình phát triển 
dược rất to (đại hành, nhưng tính của quân tử chẳng phải vì 
"đại hành" mà có thêm lên (tuy đại hành bất gia yên); có 
lúc thất thời thất thế mà thân mình ở vào địa vị cùng khốn 
(cùng cư), nhưng tính của quân tử chẳng phải vì cùng cư mà 
bớt kém (tuy cùng cư, bất tổn yên). Thế thời cảnh ngộ ở 
phía ngoài, tuy vẫn "dại hành, cùng cư" khác nhau, mà chân 
tính ở phía trong thời gặp lúc "đại hành" cũng như vậy, gặp 
lúc "cùng cư" cũng như vậy, chẳng bao giờ thấy có thêm, 
chẳng bao giờ thấy có bớt là vị sao ? Vì cái phận lượng của 
tính mình vẫn nhất định sẵn rổi vậy ? 


Xin xem mấy câu đoạn dưới thời rõ được quân tử sở 
tính là như thế nào : 
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Quân tử sở tính, nhân, nghĩa, É, trí, căn ư tâm; kỳ 
sinh sắc dã, táy nhiên; hiện ư diện, áng ư bối, thỉ ư tứ 
thể, tứ thể bất ngôn nhỉ dụ. 
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Quân tử sở tính như thế nào ? ? Thời như thế này : Nguyên 
có cái tâm "tử đoan" : "trác ẩn" là nhân, "tu ổ" là nghĩa, "từ 
nhượng" là lễ, “thị phi" là trí, bốn điểu đó cội bốc chứa sẵn 
ở trong lòng, "hữu ư trung" mà "hình ư ngoại", phát hiện ra 
làm dung sắc, thưởng thấy có màu sinh hoạt mà tươi tốt nhuận 
nhàng vậy (kỳ sinh sắc dã, túy nhiên). Rõ ư nơi mật mà 
xem dàng trước thấy được "túy nhiên"; đẩy ở nơi lưng mà 
xem đàng sau cứng thấy được "túy nhiên" (hiện ư diện, áng 
ư bối), phát triển ra khắp ư tay chân, thời tay chắn tự nhiên 
mà theo thần lương ' tâm sai sử, không cần dạy bảo nó mả nó 
như hình hiểu hết cả (thì ư tứ 'thể, tứ thể bất ngôn nhi dụ). 

Thầy lại nói về phía phản diện để ràn cho ta những việc 
làm hại lương tâm : 

Cơ giả cam thực, khát giả cam ẩm; thị vị đắc ẩm 
thực chỉ chính dã, cơ khát hại chí dã. Khởi duy khẩu phúc 
hữu cơ khát chỉ hại, nhân tâm diệc giai hữu hại; nhân 


năng vô đĩ cơ khát chỉ hại vỉ tâm hại, tác bất cập nhân, 
bất vi ưu hỹ. 
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Người đến lúc đói thời thấy đổ ân, âä ngay (cơ giả, cam 
thực), người đến lúc khát thời thấy đổ uống, uống ngay (khát 


giả cam ẩm). Đương lúc đó, không kịp nghĩ đến những dổ 
an đổ uống có đáng án uống hay không. Thế là chưa dược 
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cái lễ chính của ăn uống đó vậy, nhưng mà cứ ản uống liều, 
chỉ vì đói với khát làm hại đó vậy (thị vị đắc ấm thực chỉ 
chính dã, cơ khát hại chỉ đã). Bởi vị cái tệ hại bằng đói 
khát mà để tiếng tham cho miệng bụng mắc lấy xấu; cơ khát 
làm hại được khẩu phúc đành như vậy, nhưng há phải khẩu 
phúc mà thôi dâu ! Chính giữa lỏng người cũng rất có nhiều 
cái làm hại (khởi duy khẩu phúc hữu cơ khát chỉ hại, nhân 
tâm diệc giai hữu hại). Cái làm hại được lòng mình cũng 
in như cơ khát làm hại dược khẩu phúc. Giá như người ta nín 
nhịn được cái cơ khát ở khẩu phúc mà cấm chỉ luôn dược cái 
việc hại ở tâm mình thời đẩu chẳng hơn dược Thánh hiển, 
nhưng cũng không đến nỗi thua Thánh hiển dâu. Cái việc 
mình không kịp người là không phải lo (nhân năng vô dĩ cơ 
khát chỉ hại vi tâm hại, tắc bất cập nhân, bất vỉ ưu hỹ). 


Bài này bàn việc rất thiển cận, mà luận lý rất cao sâu, 
Vì dói mà không kịp kén ăn, vì khát mà không kịp xin uống, 
theo ở bể ngoài thời chỉ làm hại cho khẩu phúc mà thôi; 
nhưng suy cho đến chân lý thời tham án tham uống mà hại 
khẩu phúc là cái hại còn nhỏ; tham sống, tham hư vinh, tham 
lợi lộc mà hại đến lương tâm thời cái hại càng to lớn lắm. 
Truy nguyên đến động cơ chỉ vì làm tôi tớ cho xác thịt mà 
hủy hoại mất tỉnh thẩn, cũng chỉ ở trong một chữ "tham" mà 
ra cả. Nếu ta biết lấy nghĩa lý mà dè ép chữ "tham", lấy tỉnh 
thần mả chế ngự được xác thịt thời chúng ta có khác gì Thánh 
hiển đâu ! Nên thẩy rất trịnh trọng bằng một câu : "nhân 
năng vô dĩ cơ khát chỉ hại vi tâm hại”. Ở trong chữ "năng" 
rất có nghị lực, có gan kiên nhẫn; có chứ "nâng" ấy thời ra 
Thánh hiển; mất chữ "náng" ấy thời ra cẩm thú, 


Than ôi ! Cái độc hại vì cơ khát, chẳng đáng ghê gớm 
lắm hay sao ! 
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Tiết thứ 4 
Dưỡng khí, tri ngôn. 


Chúng ta muốn học làm đức Khổng Tử, tất trước phải 
học làm thầy Mạnh; mà muốn học làm thẩy Mạnh, tất phải 
biết sở dĩ thẩy Mạnh làm thầy Mạnh là những diều gì. Công 
phu tác thánh của một đời người thầy Mạnh, chỉ cốt yếu nhất 
là có hai diểu : 

a)- Dưỡng khí ( # 5. ). 

b)- Trí ngôn ( #e 3 ). 


"Dưỡng khí" là công phu ở "tu thân chính tâm"; "trí 
ngôn” là phương pháp để "quan nhân thiệp thế”. Nhưng mà 
sở đĩ dưỡng được khí, tri được ngôn thời căn bản chỉ có bốn 
chữ là "tập nghĩa, tỉnh nghĩa", ("tập nghĩa", là nhóm góp hết 
diểu phải vào trong mình; "tỉnh nghĩa", là xét được rành rế 
những nghĩa lý ở trong thiên hạ). 

Thầy Mạnh vì có công phu ở bốn chữ ấy, nên thầy mới 
dưỡng được khí, trỉ được ngôn mà xấp xỉ với dức Khổng Tử. 
Nay xin dịch bài chỉnh văn ở thiên "Công Tôn Sửu thượng" 
như sau này : 

Công Tôu Sửu vấn viết : Phu tử gia Tế chỉ khanh 
tướng, đắc hành đạo yên; tuy do thử bá vương bất dị hỹ; 
như thử tắc động tâm phủ hồ ? Mạnh Tử viết : Phủ ! 
Ngã tứ thập bất động tâm. 
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Công Tôn Sửu là cao dệ của thấy, hỏi với thẩy rằng : 
"Giả như có một ngày kia thẩy được địa vị làm khanh tướng 
nước Tế, nắm quyển chính trị vào trong tay, thế là thẩy được 
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phát triển đạo của thẩy rối; tuy bởi đó mà làm nên nghiệp 
bá, nghiệp vương, chấc cũng chẳng quái lạ gì (tuy do thử 
bá vương, bất đị). Như thế thầy có kinh động trong lòng hay 
không ?" (như thử tắc động tâm phủ hồ ?) Chữ "động tâm", 
là có ý nghị vì gánh quá nặng, việc quá to mà tính thẩn mình -: 
có lay động chăng ? 

Thầy trả lời quyết ' ràng : "Không ! (phủ). Ta từ khi 40 
tuổi đã bất động tâm rổi". l 

Ba chữ "bất : động tâm", nên nhận cho ra nghĩa : Hễ tâm 
người ta thuộc về phần trỉ chưa được tỉnh thục, dụng gập lấy 
việc gì thột nhiên đến, hoặc có vấn để gì mà khó giải quyết, 
tất nhiên sinh ra nghỉ ngờ mà tinh thẩn nhân đó phải đao 
động. Lại một cớ là vì phần hành chưa dược thuẩn thục chu 
đáo, nên nỗi nghị lực còn yếu, năng lực còn hèn, dụng lấy 
gánh náng việc to thời tính thần cũng nhân đó mà dao động. 

Người ta sở dĩ dộng tâm chỉ vì hai cớ như trên; chứ như 
thẩy Mạnh thời học thức đã đẩy đủ, mà thuộc về phần tri không 
tý gì kém thiếu; tiến tu đã viên mãn mà thuộc về phẩn hành 
không tý gì kém thiếu. Thức lực và năng lực đã thập phẩn triệt 
để, còn sợ gì có động tâm nữa rư ? Nhưng mà khi thầy chưa 
đến tuổi, chưa dám chác được như thế. Nên thầy tự xét trong 
mình thẩy, phải đến khi đã 40 tuổi rổi mới dám chắc là bất 
động tâm, nên nói rằng "ngã tứ thập bất động tâm". 

Từ đây sắp xuống, kể cho kỹ lý do sở đĩ "bất động tâm” 
và phương pháp "bất động tâm". 

Viết : Bất động tâm hữu đạo hồ ? Viết : Hữu 
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Công Tôn Sửu lại hồi rằng : "Làm được bất động tâm 
có phương pháp gì hay không ?". Thấy trả lời rằng : "Có". 

(Chữ "đạo" ở đây có ý như chữ "đạo" là đường. Công 
Tôn Sửu nghĩ "bất động tâm" là khó lắm; muốn cẩu một cái 
đường lối nào mà đi dến cái dịa vị "bất động tâm”, nên hỏi 
tảng : "bất động tâm hữu đạo hổ"). Từ đây sáp xuống, thầy 
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Mạnh lại dẫn chứng ở các người khác cũng mỗi người có 
một cái phương pháp mà đến được "bất động tâm", nhưng 
cách "bất động tâm" của người khác thời không phải như 
thẩy, Người khác "bất động tâm" thời chỉ ý vào "huyết khí 
chỉ dũng"; chứ như thầy "bất động tâm" thời chuyên ỷ vào 
“nghĩa lý chí dũng". 

Xin xem mấy doạn như sau này : 

Bắc Cung Ảo chỉ dưỡng dũng đã, bất phu náo, bất 
mục đào; tư dĩ nhất hào tỏa ư nhân, nhược thát chỉ ư thị 
triểu; bất thụ ư hạt khoan bác, diệc bất thụ ư vạn thặng 
chỉ quân; thị thích vạn thặng chỉ quân, nhược thích hạt 
phu; vô nghiêm chư hầu, ác thanh chí, tất phản chỉ. 
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Đoạn này là kể chuyện của một người lực sĩ ở đời Chiến 
Quốc tên là Bắc Cung Áo, nó chỉ nuôi sức mạnh bằng "huyết 
khi chỉ dũng", mà nó cũng có "bất động tâm". Cách "bất động 
tâm" của nó như thế này : 

Không bao giờ rùng mình rởn ốc, không bao giờ vì sợ 
hãi mà phải nháy mát; nó thưởng nghĩ có một mãy may gì 
bị người ta bát nạt mình, nó lấy làm xấu lắm, xem như bình 
đem nó ra đập giữa chợ; cái nó đã không chịu ư người ty 
tiện thời dẩu người quyển thế nó cững không chịu; nó xem 
cái việc đâm vua một nước, tượng như dâm đứa mặc áo vải 
cánh, dẩu chư hầu nó cững không sợ; hễ dưa tiếng xấu đến 
nó, tất trả thù ngay. Cách "bất động tâm" của anh này, chỉ 
là một tên khùng mà thôi. 

Lại còn có một anh nữa tên là Mạnh Thi Xả : 

Mạnh Thi Xả chỉ sở dưỡng dũng dã, viết : Thị bất 
thắng do thắng dã, lượng dịch nhỉ hậu tấn, hự thắng nhỉ 
hậu hội, thị úy tam quân giả dã; Xả khi năng vi tất thắng 
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tai ! Năng vô cụ nhỉ dĩ hỹ. 
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Cách "bất động tâm” của anh này cũng nuôi sức mạnh 
bảng "huyết khí chỉ dũng". Anh thường nói rằng : Tự trong 
con mát ta xem, thua cũng như được vậy (thị bất thắng do 
thắng đã); nếu lường sức giặc mà sau mới tiến; tính toan 
cho ra cách được mà sau mới đánh cùng nó thời ra anh nhỏ 
gan phải sợ tam quân dó vậy. Xả dây há rằng làm nổi tất 
tháng đâu ? Nhưng chỉ không sợ ai mà thôi vậy. 

Mạnh Thi Xả vi một phương pháp như thế mà cũng "bất 
động tâm"; nhưng chỉ là anh liểu mà thôi. 

Hai doạn trên kia nói việc hai người, nhưng thẩy đặt vào 
hai chữ "dưỡng dũng" là có ý nói rằng : Họ chỉ có dũng mà 
không phải có trí với nhân, chỉ thành ra cái mạnh của võ phu 
lực sĩ, chứ không phải cái mạnh của Thánh hiển. 

Tới đoạn dưới này, thẩy mới dẫn chứng vào thẩy Tăng 
và lời đức Thánh để cho chúng ta biết cái mạnh cửa Thánh 
hiển : 

Tích giả, Tăng Tử vị Tử Tương viết : Tử hiếu dũng 
hồ ? Ngô thường văn đại dũng wư phu tử hỹ; tự phản nhỉ 
bất súc, tuy hạt khoan bác, ngô bất sủy yên; tự phản nhí 
sức, tuy thiên vạn nhân, ngô vãng hỹ. Mạnh Thi Xả thủ 
khí, hựu bất như Tăng Tử chỉ thủ ước dã. 
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Dũng như hai người trên kia là không phải dũng mà 
chúng ta đáng học. Chúng ta chỉ học như lời thẩy Tăng. 
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Xưa kia, thẩy Tăng có nói với học trò thấy là thẩy Tử 
Tương ràng : "Anh chắc thích làm việc mạnh đó rư (Tử hiếu 
dũng bổ ?). Ta dây đã từng dược nghe lời "đại dũng" ư thấy 
ta rổi (ngô thường văn đại dũng Phu Tử hỹ); (Phu Tử, là chỉ 
vào dức Khổng Tử). Thầy nói rằng : "Mình tự xét lại trong 
mình mà trái với nghĩa lý, có diểu cọng vạy không được thẳng 
(tự phản nhỉ bất súc), thời tuy dối với một người rất ty tiện, 
chỉ mặc áo vải cánh rộng ống, mà ta dám chẳng run sợ dược 
rư (tuy hạt khoan bác, ngô bất sủy yên), ("sủy", là có ý rụt 
rẻ sợ hãi; "súc", nghĩa là ngay thẳng); nếu mình xét lại trong 
mỉnh mà dúng nghĩa lý, tự mình đã ngay thẳng (tự phản nhỉ 
súc), thời tuy họ đông đến nghìn muôn người, ta cũng cứ tấn 
phăng, chẳng sợ gì" (tuy thiên vạn nhân, ngô vãng hỹ). 

Xem như lời thẩy Tăng học cách "dại đũng” như nghĩa 
dức Phu Tử, đem so với Mạnh Thị Xả thởi tế ra Mạnh Thi 
Xã chỉ trì thủ vể mặt khí mà thôi (Mạnh Thi Xá chỉ thủ 
khí), thua cách trì thủ của thẩy Tăng nhiều lắm. Bởi vì cách 
trì thủ của thẩy Tăng mới được nghĩa lý tỉnh thâm của Thánh 
nhân đó vậy (hựu bất như Tăng Tử chỉ thủ ước dã). 

Đoạn này chỉ cốt nhất có bốn chữ "tự phản nhi súc"; 
bốn chữ ấy chính là công phu làm nên "đại dững". Nên thẩy 
Mạnh khen ràng : "Tăng Tử chỉ thủ ước". Chữ "ước" có hai 
nghĩa : 

1)- Nghĩa lý tính thâm; 

2)- Công phu xác thực. 

Truyện văn đoạn dưới này là tính tủy ở trong sách Äfqnh 
Tử mà lại tỉnh tủy của một đời người thầy Mạnh Tử. Học 

-giả xin thiên vạn nghiên cứu lấy đoạn này. 

Nguyên lai sách Luận Ngứ, dức Khổng Tử chú trọng ở 
chữ "chí", nói đi nói lại ở chữ "chí" không biết mấy lần; 
nhưng chữ "khí" thiệt ít khi nói tới. Tuyển cả pho sách Luận 
Ngữ chỉ có chương "Quân tử hữu tam giới" có lọt vào ba 
chứ "khí", nhưng chỉ nói suông bằng "huyết khí", còn vể phần 
"lý khí" thời Khổng Tử chưa nói tới. Duy đến thẩy Mạnh 
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mới phát minh ra hai chữ "dưỡng khí”; chúng ta nhân đó mà 
biết được làm người vẫn cốt nhất là có chí, nhưng sở đĩ "chí" 
mình được vững vàng, tất trước phải có cái "khí" cho mạnh 
lớn (cương đại). Xưa nay chẳng bao giờ "khí" hèn mà "chí” 
vững vàng được. Hễ người ta có "chí tự lập" tất cẩn phải có 
"khí tự cường". Xem như đoạn thẩy nói dưới này rất rõ : 

Vì bài trên có hai chứ "thủ khí" mà thẩy mới tiếp tục 
nói rằng : 

Phù chí, khí chỉ súy dã; khí thể chỉ sung đã. Phù chí, 
chí yên; khí, thứ yên. Cố viết : Trỉ kỳ chí, vô bạo kỳ khí. 


%⁄X43&›: ⁄X+Mờb; X8: + zkEb  kXaã§ 
5Š : Ấ: %xã# - nu: ##3› &#*#*ã - 


Tâm ý của người ta xu hướng về phía nào là gọi bằng 
"chí”, làm cái chủ động lực cho thân mình, xuất phát diểm của 
sự nghiệp một đời người, cốt ở nơi "chí". "Chí" thí dụ như 
quan chủ tướng ở trong quân dội, sở đĩ thống suất được "khí" 
mình mà dắt "khí" mình đi vào đường tốt, nên nói ràng : "phù 
chí, khí chỉ súy dã". 


Chữ "súy", có nghĩa là "thống suất", mà cũng nghĩa là 
"tướng súy". Duy có tưởng súy mới thống suất được quân; 
duy có chí mới thống suất được khí. Ba chữ "khí chỉ súy"” 
đặt vào dưới chữ “chí" thiệt là hay lắm. Nhưng thẩy Mạnh: 
nói thế, không phải khinh rẻ chứ "khí" đâu. Xưa nay vẫn 
tướng có hay mới suất dược quân; nhưng chẳng bao giở quân 
hèn yếu dau ốm mà bảo tướng khiến cho mạnh dược; nên 
người ta quan hệ về khí cũng chẳng kém gì chí. Nên thấy lại 
nói rằng : 

"Khí" là cái gì ? Là cái nguyên khí ở trong người, làm 
giống bổi bổ cho thể phách, thể phách nhờ đó mà đẩy nở đó 
vậy (khí, thể chỉ sung đã). Vì vậy, chí vẫn là tột mực quí 
trọng đó rổi, mà khí cũng quan hệ thứ hai với chí đó vậy 

- (phù chí, chí yên; khí thứ yên). Khí với chí thường cậy nhau 
mà tang tiến, cũng thưởng cạp nhau mà phát triển. Vậy nên 
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người ta vẫn phải lo trì thủ lấy chí mình, nhưng cũng không 
nên tổn hại đến khi mình, mới có câu nói rằng : "trì kỳ chí, 
vô bạo kỳ khí", 

Chữ "trì", nghĩa là cố giữ cho bền chặt; chữ "vô bạo", 
nghĩa là phải nâng niu nuôi nấng lấy nó mà chở khinh dị 
phóng túng làm hư hỏng bảng cách táo bạo. 

Chử "trì kỳ chí" ở đây thời đức Khổng đã thường nói : 
"bất khả đoạt chí ( 4 1% $ ¿+ ), với "đốc chí" (# 3 ) 
cũng là ý nghĩa chữ "trì; chỉ duy "vô bạo kỳ khí" thời Mạnh 
Tử mới phát minh. Ở trong chữ “vô bạo" đã ngậm có ý nghĩa 
chữ "dưỡng", nhưng vì Công Tôn Sửu chưa biểu, nên hỏi 
rằng : 

Ký viết : Chí, chí yên; khí, thứ yên; Hựu viết : Trì 
kỳ chí, vô bạo kỳ khí giả, hà đã 2. 

XU. &': £4#4›: #6› ⁄4: xg: #Ê 
5Š : ®*š*#ã # › trẻ, ? 

Đoạn này nhờ Công Tôn Sửu hoài nghỉ mà chúng ta 
mới biết được mội đoạn nghĩa lý rất tính thấu. Sửu vì nhận 
chứ "chí" ( # ) với chứ "thứ" ( ¿+ ) có ý chính trọng so se, 
nên nghi đến câu dưới mả hỏi rằng : 

Đã nói : "chí, chí yên; khí, thứ yên”, lại còn nói : "trì 
kỳ chí, vô bạo kỳ khí", là sao vậy ? Thẩy Mạnh trả lời cho 
Công Tôn Sửu để cho hiểu rằng : "Chí" với "khi" là trọng 
cân như nhau, chẳng phải trọng "chí" mà khinh "khí" được. 

_ Xin xem doạn dưới này : 

Viết : Chí nhất, tắc động khí; khí nhất, tắc động chí 
dã; kim phù quyết giả, xu giả, thị khí đã, nhỉ phản động 
kỳ tâm. 

W : Š—ÑlUX ; # _-hRl# È& ở › + k8 
#* ›: #*#+# : *X ¿+ ñ R8 #8 # n - 

Thầy trả lời cho Công Tôn Sửu rằng : "Khí" vì sao mà 

cũng phải xem như "chí" dó rư ? Bởi vì người ta sở dĩ hoàn 
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toàn một con người, chỉ nhờ có hai cái bản chất : về mạt tinh 
thần là "chí", về mạt thể phách là "khí"; khi tỉnh thần mình 
chuyên nhất thời "chí" sai sử được "khí", mà "khí" bị động 
(chí nhất, tắc động khi), nhưng có lúc thể phách chuyên 
nhất, mà tác dụng bằng "khí", thời tỉnh thần vì thể phách 
xung dộng mà "chí" cũng bị động (khí nhất, tác động chí 
dã). Tỷ như khi ta đi dường mà thình lình bị vấp ngã, hoặc 
khi có việc gì thình linh phát hiện mà ta phải chạy gấp, đó 
chỉ là thuộc về bộ phận "khí", "khí" trở lại nhân đó mà kích 
động đến lòng mình (quyết giả, xu giả, thị khí dã, nhỉ phản 
động kỳ tâm). Câu này thầy Mạnh chỉ thiết lời thí dụ để 
chứng minh câu "khí nhất tắc động chí". Công Tôn Sửu 
chưa hiểu tại câu ấy, mà thấy Mạnh thuyết minh cũng chú 
trọng tại câu ấy. Xem kỹ câu ấy thời đã có ý tổ ràng ; Hễ 
"bạo kỳ khí", tất đến nỗi "động kỳ tâm". Vì muốn cho được 
"bất động tâm", nên phải "vô bạo kỳ khi". 

Công Tôn Sửu tiếp đó mà thột nghĩ đến cái phương pháp 
của thẩy Mạnh, sở đĩ "bất động tâm”. Nên lại hỏi rằng : 

Cảm vấn, Phu tử ô hổ trường ? Viết : Ngã tri ngôn 
ngã thiện dưỡng ngô hạo nhiên chỉ khí, 


#Ê HE: ke #& #k⁄k ?H:. +3: 4# 
ST... 

Xin đám hỏi thầy : "Thầy sở dĩ được "tứ thập bất động 
tâm”, chắc thẩy có phương pháp gì rất hay chứ ?" (cảm vấn 
Phu Tử ô hồ trường), (chữ "ô hổ trường" ngó lại chứ "hữu 
đạo hổ" ở đoạn trên). Thầy trả lời rằng : "Cái sở trường của 
ta chỉ có hai : một là ta "tri ngôn”; hai là ta "thiện dưỡng" 
cái "hạo nhiên chỉ khí" của ta". "Tri ngôn", là nghe lời nói 
có phải chang, mà biết được tà chính ở trong lòng người; 
"thiện dưỡng ngô hạo nhiên chỉ khí", nghĩa là khéo nuôi lấy 
"khí hạo nhiên" của mình ta (ý nghĩa sẽ thích kỹ ở đoạn dưới). 

Cảm vấn : Hà vị hạo nhiên chỉ khí ? 

ft H : 41W #4 + Ã ? 
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Dám xin hỏi thẩy, như thế nào là gọi bằng "hạo nhiên 
chỉ khí" ? 

Viết : Nan ngôn dã. 

gq: xử - 

Thấy nói rằng : Cái "hạo nhiên chỉ khí” mà giải thích 
ta cho minh bạch thiệt là khó lắm. Bởi vì nó là giống vô hình 
lại không có chừng mực, há có dễ bày tô ra được rư ? Nhưng 
thầy cũng phẫu giải cho thiệt kỹ như dưởi này : 

: Kỳ vi khí dã, chí đại chí cương, dĩ trực dưỡng nhỉ vô 
hại, tắc tắc hổ thiên địa chỉ gian. 


# | là &ưử, : # kãZ ÁN › La & È \ ÑÌ 
3z #x#+TÑN - 


Cái mà làm bằng "khí hạo nhiên" đó vậy, vẫn rất mực 
lớn, lại rất mực cứng, nhưng cẩn phải nuôi nó; ta cứ lấy đạo 
lý ngay thắng nuôi cho nó, mà chớ làm tốn hại nó (chí đại 
chí cương, đĩ trực dưỡng nhỉ vô hại), một mặt bổi bổ nó, 
lại một mặt chớ tổn hại thời cải "khí hạo nhiên" của ta càng 
ngày càng nầy nở, càng tràn trể, có thể đẩy lấp ở trong khoảng 
trời đất (tắc tắc hổ thiên địa chỉ gian). 

Đoạn này thẩy vẫn miêu tả ba chữ "hạo nhiên khí", nhưng 
mà trước thấy đã nói rằng "nan ngôn". Chúng ta đọc sách doạn 
này, chỉ có thể ý hội được; nhưng muốn chỉ cho rõ thế nào là 
"chí đại", thế nào là "chí cương", dấu thiên ngôn vạn ngữ e 
không thể kể hết. Nếu có ai đọc thuộc bài "Chính khí ca" của 
ông Văn Thiên Tường thời hỗ trợ cho ý nghĩa bài này nhiều 
lám. Chỉ duy bốn chữ "trực dưỡng vô hại" thời chúng ta có 
thể hiểu được. Xin xem kỹ ở doạn dưới này : 

Kỳ vỉ khí dã, phối nghĩa dữ đạo; vô thị nỗi dã. 

#Àà£u : E4 ®z., â&%*#—#ẻ - 

Cái "khí" mà đã được "chí dại, chí cương” rổi thời cái 
"khí" đó chẳng những không thua kém gì "nghĩa" với "đạo", 
mà lại cân tày phối hợp với "nghĩa" và "đạo (phối nghĩa dữ 
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đạo). Vì có "khi hạo nhiên" mà làm cho phối nghĩa với đạo, 
thế là dạo nghĩa sở dĩ hoàn toàn dẩy dủ hơn nửa, nhờ bằng 
"khí hạo nhiên"; nếu không cái "khí hạo nhiên" ấy thời đạo 
nghĩa e cũng có lúc chẳng hoản toàn mà đến nỗi hèn đói dó 
vậy (vô thị, nỗi dã). 

Hai câu này chúng ta thường hay nhận lẩm nghĩa. Chữ 
"phối" có ý là giúp đỡ, cũng có ý là hợp lực; giúp đỡ cho 
đạo nghĩa cũng ví như phối hợp dưỡng khí với đạm khi mà 
sinh khí mới được hoàn toàn, nếu không hai chất phối hợp 
nhau thời sinh khí không được mãn túc; dạo nghĩa nhờ khí 
mà không dến nỗi hèn đói cũng như thể. 

Thị tập nghĩa sở sinh giả, phi nghĩa tập nhỉ thủ chỉ 
dã; hành hữu bất khiếm ư tâm tắc nỗi hỹ. 


*® 4D ‡ 4 › † Ä{ #&œm%#£‹+ to, tr Ñ T 
lẾ # =: R| #£ & - 


Trên kia đã nói "khí hạo nhiên" làm giúp cho nghĩa với 
đạo. Tuy nhiên cái "khí hạo nhiên" đó không phải cái giống 
thình lình mà dược đâu; quay lại tất phải gốc ở đạo nghĩa. 
Nên đoạn này lại nói tiếp rằng : 

Cái "khí hạo nhiên" đó là góp vô số việc nghĩa mà nảy 
nở ra (thị tập nghĩa sở sinh dã), (Chữ "thị" ở đây hấng dỡ 
lấy chữ "thị" ở thượng van : "thị", là chỉ vào "khí hạo nhiên”. 
Hai chữ "tập nghĩa", là công phu rất trọng yếu ở trong việc 
“dưỡng khí”. 


Bình thường ở trong mình, tử một lời nói, một việc làm, 
một nước bước đi, tất thấy căn cứ vào nghĩa, gọi bằng "tập 
nghĩa"; nhóm góp được hết việc nghĩa, gọi bảng "trực dưỡng". 
Lý dã "trực" thời khí mới tráng, mới đẻ ra được cái khí chí 
đại chí cương, nên nói rằng "tập nghĩa sở sinh". Nếu trái lại, 
công phu "tập nghĩa" vẫn không được sẵn sàng, chỉ bỗng 
chốc tình cở được một vài diểu nghĩa ở bể ngoài mà toan lén 
chụp lấy được "khi hạo nhiên" thời quyết không lẽ ấy; nên 
lại nói rằng : "phi nghĩa tập nhỉ thủ chỉ dã", ("tập", nghĩa 
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là lén chụp), nghĩa câu này khó hiểu, độc giả phải nhận kỹ 
hai chữ "tập nghĩa" ở đoạn trên. 

"Tập nhi thủ chỉ" là phản đối với "tập nghĩa" : giờ nào, 
giờ nào, việc gì, việc gì, không một tí gì sai với nghĩa, thế 
là "tập nghĩa"; chứ như nàm thì mười họa, thình lình mà đúng 
được một việc nghĩa thời té ra "tập nhỉ thủ chỉ", chứ không 
phải "tập nghĩa". Hễ đã không phải "tập nghĩa" thời nghĩa 
chẳng bao giờ làm, mà "bất nghĩa" thời thường thưởng luôn; 
nhưng việc mình làm, chác có diểu trái lý, bội đạo mà không 
được đẩy đủ trong lòng, thời khí cũng nhân đó mà yếu hèn 
rồi vậy (hành hữu bất khiểm tr tâm, tắc nỗi hỹ). 


Chữ "khiểm" ở dây cũng như chữ "tự khiểm" ở sách Đại 
Học. Làm việc, hỏi với thần lương tâm mà không xấu thẹn 
là "tự khiểm"; nếu xấu then với lương tâm tức là "bất khiểm" 
mà khí cũng hèn yếu, thành ra "khí nỗi". 

Chữ "nỗi" ở đây với chữ "nỗi" ở trên, ý khác nhau : chữ 
"nỗi" ở trên là đạo nghĩa không đẩy đủ; chữ "nỗi" ở đây là 
khí không đẩy đủ. 


Tất hữu sự yên, nhí vật chính; tâm vật vong; vật trợ 
trưởng dã. 

4 Ý #4 : f2 E ; 4 2 & › 5 kẻ - 

Bốn câu đoạn này là nói cho tường tất cái công phu "tập 
nghĩa". Xin độc giả chú ý vào một chữ "tất" và ba chứ "vật". 
Nay xin theo từ câu mà giải nghĩa cho kỹ : 


Chúng ta muốn "dưỡng" được "khí hạo nhiên", tất phải 
"tập" cho được "nghĩa"; mà sở dĩ "tập nghĩa" là cốt để "dưỡng 
khi". Nhưng mả công phu "tập nghĩa, dưỡng khi", lại chẳng 
phải một hôm một mai mà được dâu; chẳng phải rày làm mai 
nghĩ mà được dâu; tất phải thường thường dụng công phu 
luôn (tất hữu sự yên). Nhưng mà công phu cốt cho chuyên, 
nam như tháng, tháng như ngày, ngày như giỏ, cứ lấn lấn 
làm tới, mà chở nghĩ trước rảng đến bao giờ là xong việc 
(nhi vật chính). 
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Chử "chính", nghĩa là hẹn trước một thời giờ nhất dịnh. 
Thí dụ như dí dường, cứ cham cham bước hoài, không hẹn 
trước thì giở nào đến, như thế là "vật chính". 

Vì sao mà phải "vật chính" ? Bởi vì hẹn trước một thì 
giờ là có ý gấp nóng muốn cho tới; lỡ mà không in được như 
thì giờ, tất nhiên sinh chán mỗi mà hay có tệ nửa đường bỏ 
dở. Vậy nên "tất hữu sự" mà phải "vật chính". 

Tuy nhiên, làm việc mà không dự dịnh thì giờ nào thành 
công thời trong lúc làm việc đó thường sinh ra cái tệ quên 
lững; nếu có chốc phút quên lững thời công phu đã kém thiếu 
khá nhiều, như thế cũng không thể tập được nghĩa; nên lại 
phải trong lòng thường cham nhớ luôn mà chớ chốc phút 
quên lững (tâm vật vong). 

Tuy nhiên, "vật vong” vẫn là hay lắm, nhưng lại e có 
một tệ bệnh sinh ra. Bởi vì "vật vong" là thường chăm chỉ 
luôn; đã chám chỉ luôn, tất nấy ra nóng gấp mà mắc vào cái 
bệnh "dục tốc”; dã "dục tốc" tất ưng cho mau lớn, không chịu 
lần lấn dụng công chờ cho đến ngày nó lớn. Đó là mắc lấy 
cái bệnh "trợ trưởng". "Tập nghĩa, dưỡng khí" mà mác lấy 
cái bệnh "trợ trưởng", càng không nên lắm. 

Hai chữ "trợ trưởng" phải nhận cho ra nghĩa : 


Thì giờ chưa đến thành thục mà cố miễn cưỡng đặt để, 
ép bức cho nó thành thục mau, tất nhiên nó không được thành 
thục mà lại hư hỏng nữa. Nên kết thúc lấy câu : "vật trợ 
trưởng dã”. 


Thích tóm lại, hai chữ "hữu sự" là bát tay vào dụng 
công. Hễ thấy việc gì đáng làm mà dúng với nghĩa thời ta 
cứ làm, thế là "hữu sự". 

Chữ "chính" là một cái bệnh, nghĩa là chưa làm việc mà 
đã tính đến thành công, Chữ "vong" lại là một cái bệnh, nghĩa 
là làm có hơi mỏi mà đến nỗi bỏ ngơ. Hai chữ "trợ trưởng" 
lại là một cái bệnh lớn, nghĩa là không thuận lý tự nhiên mà 
thêm vào sức kiểu cưỡng. Duy ở trong ba chứng bệnh, cái 
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chứng "trợ trưởng" có ý khó nhận ra, nên thẩy Mạnh lại thiết 
ra lời thí dụ như doạn đưới này : 

Vô nhược Tống nhân nhiên. Tống nhân hữu mẫn kỳ miêu 
chỉ bất trưởng, nhỉ loát chỉ giả, mang mang nhiên qui, vị kỳ nhân 
viết : Kim nhật bệnh hỹ; dư trợ miêu trưởng hỹ; kỳ tử xu nhỉ 
vãng, thị chỉ, miêu tắc cáo hỹ. Thiên hạ chỉ bất trợ miều trưởng 
giả, quả hỹ; dĩ vỉ vô ích, nhi xá chỉ giả bất vân miêu giả dã; trợ 
chỉ trưởng giả loát LaNg giả dã, phi đồ vô NhệN nhỉ hưu hại chỉ. 
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Bài này chỉ nói cho rõ nghĩa chữ "trợ trưởng" mà thiết 
lời thí dụ bảng người nước Tống. Theo chỉnh ván, thích lại 
như dưới : 

Như thế nào là "trợ trưởng" ? Xem như người nước Tống 
kia lo lúa mình không được tốt mà nhớm gốc lên cho nó; khi 
thấy gốc má lên được cao, luống khuống chạy về nói với 
người nhà rằng : hôm nay mệt quá ! ta giúp cho má ta lên 
được lớn rồi vậy ! 

Người con nó vội vàng chạy tới nơi, dòm thấy má thời 
má dã khô héo cả rồi ! 

Người trong thiên hạ, làm việc "dưỡng khí” mà không 
như Tống nhân trợ miều trưởng, thiệt ít quá ! Còn hạng người 
cho là vô ích mà bỏ quách di, là người không bừa có cho má 
đó vậy ! Người trợ vào cho nó trường lại là người nhớm gốc 
má đó vậy; chẳng những vô ích mà thôi, lại còn tai hại thêm 
vào nữa. 

Xin ai "tập nghĩa, dưỡng khí" chớ như thế ! ` 

Tuyển vàn bài này, hấng đỡ lấy hai câu :"ngã tri ngôn, 
"ngã thiện dưỡng ngô hạo nhiên chỉ khí”. 
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Như trên kia đã thích kỹ là thuộc về công phu "dưỡng 
khí". Muốn "đưỡng khí” mình cho được thiệt "hạo nhiên" mà 
"chí đại chí cương”, để cho đẩy lấp ở khoảng trời đất, tất cẩn 
phải hết sức ở công phu "tập nghĩa"; mà công phu "tập nghĩa” 
tất cần phải "vật chính, vật vong, vật trợ trưởng". Bó hết cả 
ba cái chứng bệnh ấy mà tất hữu sự luôn luôn, từ trẻ tới lớn, 
lớn tới già, thường "tập nghĩa" được như thế thời chác "khí 
hạo nhiên" của mình nuôi được đẩy đủ, to lớn, cứng mạnh. 

Khéo học thấy Mạnh, nên học lấy bài ấy. Cỏn công phu 
về "tri ngôn", thời xin xem như bài dưới : 

Hà vị trì ngôn ? viết : Bí từ, trí kỳ sở tế; dâm từ, tri 
kỳ sở hạm; tà từ, trí kỳ sở ly; độn từ, trỉ kỳ sở cùng; sinh 

. kỳ tâm, hại tr kỳ chính; phát ư kỳ chính, bại ư kỳ sự; 
thánh nhân phục khi, tất tòng ngô ngôn hỹ. 
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Như thế nào là gọi bàng "trí ngôn" ? (chữ "tri ngôn" ở 
đây tức là chữ "trí ngôn" ở trong sách Lưận Ngữ" : "Bất trì 
ngôn, vô dĩ tri nhân dã". đã thích nghĩa ở Khổng Học Đăng 
thượng). Nhưng mà cái phương pháp sở dĩ tr: ngôn, tất phải 
xem lời thẩy Mạnh ở đây. : 

Thẩy nói rằng : Lời nói người ta, tuy là nói ra ở miệng, 
nhưng mà tiếng nói gốc ở trong lòng mà ra. Đời xưa đã có 
câu : “ngôn giả tâm chỉ thanh" (È # + x›¿ +. 3#), nghĩa 
là lời nói là cái tiếng ở trong lòng ra. Vậy nên nghe lời nói 
của người mà biết dược lòng của người mới là "trị ngôn". 
Tức như lời nói của một người kia, nghiêng lệch chếch mếch 
mà không được cân bảng chỉnh chiện (bí từ) thời ta biết được 
lỏng người ấy có bị che lấp vì một cái gì (trí kỳ sở tế). Lời 
nói của một người kia là lời dâm đãng mà không dúng với 
đạo ly (dâm từ), ta biết dược trong lòng người ấy đã sụp vào 
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một món tư tình (tri kỳ sở hạm). Nghe lời nói một người 
kia gian vậy mà không hợp với chính lý (tà từ) thời biết được 
trong lòng người ấy có chỗ sai lìa chính dạo (tri kỳ sở ly) 
nghe lời nói một người kia có ý khốn nạn mả tìm đường trốn 
tránh (độn từ) thời biết dược trong lòng người ấy đã có chỗ 
lý cùng mà phải từ khuất (tri kỳ sở củng). 

Mỗi hạng người vì mắc lấy mỗi bệnh (tế, hạm, ly, cùng), 
nên khi phát ra lời nói, có lờt "bí, dâm, tà, độn", ta nghe lời 
nó mà biết được bệnh nó, như thế mới là "tri ngôn". 

Vì sao ta phải lo cho được "trí ngôn" ? Bởi vì lời nói 
của người ở trong thiên hạ, quan hệ với "thế dạo nhân tâm" 
chẳng phải ít. Gốc dấu chất chứa ở trong lòng mà nảy nở ra 
lời nói (sinh ư kỳ tâm), đã nói ra rối, làm hại dến chỗ chính 
trị (hại ư kỳ chính); dã phát bố ra ở nơi chính trị (phát ư 
kỳ chính), tất làm hại đến những sự nghiệp trong đời (hại ư 
kỳ sự). Tạo nhân ở nơi lời "bí, dâm, tà, độn", mà kết quả 
đến nổi "hại kỳ chính, hại kỳ sự", lý do quan hệ với nhau 
như thế, dấu đời sau có Thánh nhân dậy lại nữa, tất nhiên 
cũng cho lời nói ta là phải mà thuận theo đó vậy (Thánh 
nhân phục khi, tắc tòng ngô ngôn hỹ). 

Tóm lại, tỉnh tủy tuyển văn bài này chỉ cốt có bốn chữ : 
"đưỡng khí, tri ngôn". Chỉ bốn chữ đó là công phu của thẩ 
Mạnh sở đĩ học được đức Khổng Tử mà làm nên một bậc Ẳ 
thánh. Nhưng căn bản sở đĩ được bốn chữ ấy thời lại suy nguyên 
đến tám chữ ở trong sách Đợi Học : vì có "cách vật trí trì" mới 
tri được ngôn; vì có "thành ý chính tâm” mới dưỡng được khí, 
"Cách vật trí trï" là công phu "tinh nghĩa". Có tỉnh được nghĩa 
lý ở trong thiên hạ mới làm được "trì ngôn". Có "chính tâm 
thành ý" mới làm được công phu "tập nghĩa"; nhóm góp hết 
được đạo nghĩa vào trong thân mỉnh mới nuôi được “khí hạo 
nhiên”. 

Học giả chỉ hết sức làm bốn chữ ấy, thời pho sách Mfqgnh 
Tử không cần phải học nhiểu cũng có thể làn được như Mạnh 
Tử rồi. 
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Tác giả nhân bài "trí ngôn" này mà biên thêm vào một 
bài ở trong Kim Dịch để cho học giả tham khảo; giúp sức 
chơ "trí ngôn" được nhiều lắm, 

Kinh Dịch về Hệ từ hạ có bài nói rằng : 

Tương phản giả, kỳ từ tàm; trung tâm nghỉ giả, kỳ 
từ chỉ; cát nhân chỉ tử quả; táo nhân chỉ từ đa; vu thiện 
chỉ nhân, kỳ từ du; thất kỳ thủ giả, kỳ từ khuất. 
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Bài này cũng bàn cái phương pháp cho ta nghe lời nói, 
Độc giả nhận kỹ nghĩa bài này, bổ ích cho việc "trí ngôn" 
nhiều lắm. Nay thích kỹ nghĩa như sau : 


Hễ người nào toan làm việc bất trung thành mà phản 
nghịch với mình, tất nhiên lời nói của mình có ý trên thẹn 
(tương phản giả, kỳ từ tàm); hễ người nào trong lòng có ý 
hổ nghỉ mà không nhận được một đạo lý chấc chắn, tất nhiên 
lời nói ra ngách ngọn rời rạc mà không tìm ra cội gốc (trung 
tâm nghỉ giả, kỳ tử chỉ); người nào thật là quân tử, tất nhiên 
lời nói ra chẳng bao nhiêu lời mà ý nghĩa chính đáng, ý vị 
sâu xa, chỉ một vài câu đã biết là quân tử (cát nhân chỉ từ 
quả); người nào tính chất tiểu nhân láu táu xốp nổi, tất nhiên 
lời nói ra rơm rác bộn bể mà kỳ thực không ý nghĩa gì chính 
dáng (táo nhân chỉ từ đa); người nảo có lòng hãm hại người 
ta mà toan vu hãm những người lành, tất nhiên lời nói ra lan 
man vớ vấn mà không thấy được chủ chốt vào chỗ nào (vu 
thiện chỉ nhân, kỳ từ du), hễ người nào đã lừa gạt lương 
tâm của mình mà không giữ nổi được khí tiết, tất nhiên lời 
nó nói ra cong co uốn nắn mà mất hết lẽ thẳng (thất kỳ thủ 
giả, kỳ từ khuất). 


Xem như ý nghĩa bài này, in như phép "trì ngôn" của 
thấy Mạnh Tử : "bí, dâm, tà, dộn", chính là "tử tàm, từ chỉ, 
từ du, từ khuất”, mả tương phản giả tức là "sở tế"; trung tâm 
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nghi giả, tức là "sở hãm”; vu thiện chí nhân tức là "sở ly"; 
thất kỳ thủ giả, tức là "sở cùng". 

Học giả xem sách mà cỏ ý biết tham khảo như thế thời 
đọc sách mới có ích. 


Tiết thứ 5 
Triết học ở trong chính trị. 


Chúng ta muốn biết học thuyết chính trị của thấy Mạnh, 
tất trước phải nghiên cứu đến thì dại của thầy Mạnh. 

Thấy Mạnh ở về thì dại nào ? Chính là thì dại Chiến 
Quốc. Thì đại ấy cực kỳ vô đạo, chư hẩu giết lẫn nhau, 
tranh lẫn nhau làm bá, người trong một nước, một nỏi giốn 
mà xem nhau như cửu thù, tình cảnh nhân dân thống khổ 
ở đời này, thiệt không còn gì là dường sinh hoạt. Thấy rất 
dau xót về nông nỗi ấy, nên thẩy hết sức chủ trương nhân 
nghĩa, bài xích chiến đấu, mà trong con mát thẩy rất ghét 
bạo quân ("bạo quân", là vua tàn độc) và rất ghét ô lại ("ô 
lại", là quan tham bẩn). Ở trong sách Ä#enh Tử đã thường 
có những câu : . 

Kim chỉ chư hầu, thủ chỉ ư đân dã, do ngự dã 

_^ + #8 › £+2 + Rẻ › %è, - 


Nghĩa là, các vua chư hầu ở đời nay bóc lột của dân mà 
lấy vào mình, cũng như lũ kẻ cướp vậy (do ngự dã - "ngự", 
là kẻ đón đường cướp của). 

Cẩu trệ thực nhân thực nhỉ bất tri kiểm; đổ hữu nợạ 
biệu nhi bất tri phát. Nhân tử tắc viết : Phí ngã dã, tuế 
dã. Thị hà dị ư thích nhân nhí sát chị, viết : Phi ngã dã, 
bình dã. 
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Nghĩa là, chó Kóo an hết đổ ăn của người mà kẻ có quyển 
chính trị không biết xét tới nơi; ngoài dường có thây người 
chết đói mà người có kho lẫm tiển thóc không biết phát chấn 
cho dân; đụng đến người chết thời chối ràng không phải ta giết. 
nó dâu, năm mất mùa giết nó vậy. Thế thời có khác gì cầm 
gươm dâm người mà giết nó rổi trở lại nói rằng : không phải 
ta giết nó đâu, gươm đó vậy ! 

("Cẩu trệ", là chỉ vào lữ quan lại tham ô; "thích nhân”, 
nghĩa là đâm người, là ví dụ những vua tàn bạo, ý nói rằng 
lấy chính trị ác giết người, không khác gì lấy gươm giết người). 

Thấy lại nói : 

Bào hữu phì nhục, cứu hữu phì mã, dân hữu cơ sắc, 
dã hữu ngạ biệu, thử suất thú nhí thực nhân dã. 
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Trong bếp nhà vua quan có thịt béo; trong chuổng có 
ngựa béo; dân có sắc mặt nhịn đói; ngoài đổng có thây người 
chết dói, đó là lùa giống thú ăn n người vậy ("nga biệu", 
nghĩa là thây chết đói). 

Thầy lại có nói : 

Tranh địa dĩ chiến, sát nhân. dịnh dã; tranh thành dĩ . 
chiến, sát nhân dinh thành; thử sở vị suất thổ địa nhi thực 
nhân nhục, tội bất dung ư tử. 
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Ý thầy rất ghét những hạng người bày đặt ra việc đánh 

nhau, với hạng người chăm bóc lột của dân để thêm sức giàu 
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cho nhà vua, Nên có nói rằng : 

_ Kim chỉ sự quân giả, giai viết : ngã năng vị quân tịch 
thổ địa, sung phú khổ, kim chỉ sở vị lương thần, cổ chỉ sở 
vị đân tặc dã; quân bất hướng đạo, bất chí ư nhân, nhí 
cầu phú chi, thị phú Kiệt đã. Ngã năng vị quân ước dữ 
quốc chiến tất khắc, kim chỉ sở vị lương thần, cổ chỉ sở 
vị dân tặc đã; quân bất hướng đạo, bất chí ư nhân, nhỉ 
cầu vị chí cường chiến, thị phụ Kiệt dã. 
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Những người làm quan thờ vua ở đời nay, thấy tự khoe 
rằng : "Ta hay vì vua ta mở đất dai, giàu kho tàng", họ 
bảo thể là tôi hay (lương thần), chứ như theo đạo đời xưa 
thời nó thiệt là thằng giác của dân đó vậy (dân tặc). Vì sao 
vậy ? Vì vua không theo đạo lý phải, không chám chỉ làm 
việc nhân, mà cỏn cẩu giàu thêm cho vua, đấy là làm giàu 
cho lão Kiệt đó vậy ("Kiệt", là một ông vua rất độc ác ở 
đời nhà Hạ). Họ lại nói rằng ta hay vì vua ta, hẹn với nước 
- láng giếng (dữ quốc), tuyên chiến với nó, tất nhiên mình 
được; họ bảo thế là "lương thần"; chứ theo đạo đời xưa thời 
họ chính là "đân tác" đó vậy. Vì sao ? Vì vua không theo 
đạo lý phải, không chăm chỉ làm việc nhân, mà còn giúp 
cho nó đánh mạnh (cường chiến), đấy chỉ là giúp cho Kiệt 
đó vậy. 


Thầy rất để ý vào việc đạy dân, mà không thích đạy dân 
bằng việc đánh, nên lại nói rằng : 


Bất giáo dân nhi dụng chỉ, vị chỉ ương dân; ương dân 
giả, bất dung ư Nghiêu Thuấn chỉ thế. 
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£ šL R.øn Hà : NR ; kh R#: 4® 
‡tQ đời - 


Không dạy cách làm án cho dân, mà dụng nó vào việc 
đánh nhau, đáng gọi là tội "ương dân". Những người đã có 
tội "ương dân", nếu ở vể đời Nghiêu, Thuấn, tất không tha 
được tội nó (“ương dân", nghĩa là làm tai hại dân). 

Ý thầy lại rất ghét những việc thuế má náng để khổ dân, 
nên lại nói : 

Cổ chỉ vi quan dã, tương dĩ ngự bạo; kim chỉ vi quan 
đã, tương dĩ vi bạo. 

#d + * B ở : 4 VỆ ; +2 A B ¿ : M 
1.3 5š - 

Đời xưa đặt ra những chỗ cửa quan, cốt để ngăn ngừa 
trộm cướp; đời nay đặt ra cửa quan thời lại cốt để làm trộm 
cướp. Bởi vì đời xưa đặt ra các chỗ tuẩn phòng ở nơi cửa 
sông cửa bể, chỉ cốt để phòng bị trộm cướp; chứ như đời bây 
giờ cốt thu thuế cho nhiều để khổ dân mà thôi. Thẩy Mạnh 
cho thế là "vi bạo" mà không "ngự bạo". Quan lại thu thuế 
náng của dân cũng tức là một bọn trộm cướp, nên nói rằng 
tvị bạo". 

Ý thầy rất dau đớn cho nhân dân buổi ấy, nên thường 
có những câu nói rằng : 

Dân chỉ tiểu tụy ư ngược chính, vị hữu thậm ư thử 
thỉ giả đã. 

R, È 1R tà ?tj pH: 4k #* 3 cL # t - 

Nhân dân vì chính trị ác độc mà nên nỗi cháy sém gẩy 
gò, chẳng có lúc nào thậm hơn lúc này nữa ! 

Đoạt kỳ dân thì, sử bất đắc canh nậu đĩ dưỡng kỳ 
phụ mẫu, phụ mẫu đống ngạ, huynh đệ thê tử ly tán. 

® #4 EKt ›: £@ 2 Ðtứ #.nH # 8 ¿8 › T8 
+ h › x% # 7? tà 8 - 
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Cướp hết mùa cày cấy của dân, lùa nó di vào công việc 
nhà quan, khiến nó không được cày cấy dể nuôi cha mẹ nó; 
cha mẹ nó đã bị chết đói, chết rét, luôn cả anh em vợ cơn 
nó cũng đến nỗi lìa tan. 

Xem suốt tuyển pho Ä⁄#qnw& Tử, thầy nói về những tệ hại 
thuế má nặng và tai hại chiến tranh, kể hết ác độc của những 
tay cường quyển; bươi móc những vết xấu của nhà chính trị, 
chửi máng những bạng người vun đấp cho nhà tư bản, xưa 
nay chưa ai có những giọng kịch liệt đến như thế. 

Chúng ta xem hết nhứng ý thấy nói cũng đã biết được 
tinh thần của thẩy bày tỏ ở trên đường chính trị. 

Nay xin tiêu yết ra bốn mục lớn : 

I)- Chú trọng về công lợi chung mà rất ghét công lợi 
Tiêng. 

2)- Chú trọng về hòa bình mà rất ghét về chỉnh chiến. 
_ 3)- Ở trong chính trị mà làm nhân nghĩa, chẳng bao giờ 
rẻ chính trị nhân nghĩa ra làm hai đường. 

4}- Chú trọng quyển đân và tôn trọng ý dân. 

Trước diễn dịch mục thứ nhất : 

Chú trọng về công lợi chung mà rất ghét công lợi riêng. 

tt +22 #Ì m # 6Š #4 #l #3 - 

Học thuyết ở Âu Châu ngày nay quí trọng là công lợi 
chủ nghĩa. Học thuyết thẩy Mạnh cũng không phải bỏ hết 
công lợi đâu; nhưng công lợi riêng thời thẩy rất ghét. Xin 
xem ở bài thấy nói với Lương Huệ Vương thời rõ : 

_ Vương viết : Tẩu bất viễn thiên lý nhỉ lai, diệc tương 
hữu dĩ lợi ngô quốc hồ ? 

#+eW: 4d? #, 4° ## 80! 4i 6 
+? 

Lương Huệ Vương hỏi rằng : Ông không kể dường xa 
nghìn dậm mà lại tới ta, chác cũng có điểu gì làm lợi nước 
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ta đó mà ! 

„ Trong lời nói của Lương Huệ Vương, bệnh thống không 
phải tại chữ "lợi”, nhưng mà nhận chứ "quốc" làm ngô quốc, 
tế ra cái nước là nước riêng của mình va, thời làm lợi cho 
nước ta tức làm lợi riêng cho mình anh. 

Chữ "lợi" đặt ở trên chữ "ngô", nên thẩy Mạnh Tử ghét 
lắm, thầy trả lời rằng : 

Vương hà tất viết lợi; diệc hữu nhân nghĩa nhỉ dĩ hỹ. 

+ tr q#Ì; #t ÄÑ cảm 4+ 

Lấy dịa vị làm vua như ngài, cẩn gì phải nói lợi ? cũng 
chỉ có nhân nghĩa mà thôi vậy. 

Học giả đọc bài này, không nên bỏ lơ chứ "vương”, mà 
cảng nên đặt ý vào chữ "ngô". Xem luôn doạn dưới này cảng 
TỔ : 


Vương viết : Hà dĩ lợi ngô quốc ? Đại phu viết : Hà 
đĩ lợi ngô gia ? Sĩ, thứ nhân viết : Hà dĩ lợi ngô thân ? 
Thượng hạ giao chỉnh lợi, nhí quốc nguy hỹ. 

+ H :tị 2 #Ì š H ; kXH :# #Ủ 68 # , 
+: #8AH:1??w?iš 9 - tr 3l: m 
4 4 - 


Tư giữa mình vua mà cứ nghĩ rằng : Lấy gì làm lợi cho 
nước ta ? Thể là vua nhận nước làm của riêng. Vua mà cẩu 
cho lợi về vua, tất nhiên Đại phu cũng nói rằng : Lấy gì làm 
lợi cho nhà ta ? mà lo làm lợi riêng cho Đại phụ. Chuyển xuống 
nữa, người làm sĩ, hay làm thứ nhân cũng nói rằng : "lấy gì 
làm lợi cho thân ta ?" mà lo cho có lợi về sĩ và thứ nhân. Nhân 
vì cái bụng tư lợi như thế mà đến nỗi trên lo giành phẩn lợi 
của người dưới, dưới lo giành phẩn lợi của người trên; trên 
dưới giành nhau bằng việc lợi mà nước chấc nguy rồi đó ! 

Đoạn này thích cho hết ý, vì sao mà đến nỗi "quốc 
nguy” ? 

Vì "thượng hạ giao chỉnh lợi" ("thượng hạ giao chính 
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lợi", nghĩa là trên dưới giành nhau bằng mối lợi), mà sở dĩ 
"thượng hạ giao chính lợi", ai cũng nghĩ phần lợi ích riêng 
cho ta; vua chỉ biết lợi "ngô quốc"; đại phu, sĩ, thứ nhân chỉ 
biết lợi "ngô gia, ngô thân", chắc vua không nghĩ gì dến dân, 
thời dân cũng không nghĩ gì đến vua. Vua với dân đã không 
làm lợi chung với nhau, tất nhiên nước là bỏ ngỏ, có thể nào 
mà "quốc bất nguy" được ? Cải tệ hại vì một chữ "ngô" mà 
ghê gớm như thế ! Nên thấy Mạnh nói rằng : “Vương hà tất 
viết lợi ?". 

Đọc xuống đoạn dưới càng rõ dược ý thấy : 

Vạn thặng chỉ quốc thí kỳ quân giả, tất thiên thặng 
chỉ gia; thiên thặng chỉ quốc thí kỳ quân giả, tất bách 
thặng chỉ gia. Vạn thủ thiên yên, thiên thử bách yên, bất 
vỉ bất đa hỹ; cấu vị hậu nghĩa nhỉ tiên lợi, bất đoạt bất 


WX #2 BH: 8BX#£ 3# + ®*z#: + *e 
BÍ! 84 8 ®* 2#: XS + 
HH5 ›' Xà #4 - SHUÀI Án ®ới › £$ 
+ §t 


Tỷ như cái nước giàu có đến muôn cộ xe mà vua trong 
nước ấy bị thằng tôi nào giết, tất là cái nhà thiên thậng giết 
chớ ai ? (vạn thặng chỉ quốc thí kỳ quân giả, tất thiên 
thặng chỉ gia). Còn nước giàu có đến nghìn cỗ xe kia, mà 
vua nước ấy bị thằng tôi nào giết, tất nhà bách thạng giết chớ 
ai ? (thiền thặng chỉ quốc thí kỳ quân giả, tất bách thặng 
chỉ gia). 

Ôi thôi ! Làm một nhà "thiên thạng" ở trong nước "vạn 
thang", thể là chia phần ở trong một vạn, mình đã lấy dược 
một nghìn rổi (vạn thủ thiên yên). Làm một nhà "bách thậng" 
Ở trong nước “thiên thạng", thế là chia phần ở trong một nghìn 
mình đã lấy được một trám rồi (thiền thủ bách yên) thế cũng 
đã là không phải không nhiều nữa (bất vi bất đa hỹ). Vì sao 
mà nhà “thiên thạng” còn giết vua "vạn thàng" ? Nhà "bách 
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thạng" còn giết \ vua "thiên thạng" ? Thời có gì lạ đâu ! Chỉ vì 
không cốt gấp ở nghĩa, mà cốt gấp ở lợi, không cướp hết cả, 
tất không đã no (cầu vi hậu nghĩa nhi tiên lợi, bất đoạt bất 
yếm). 

Chữ "hậu", chử "tiên" ở đây là động từ, không phải danh 

từ : "hậu", là có ý khinh rẻ; "tiên", là có ý quí trọng. Hễ khinh 
rẻ nghĩa mà quí trọng lợi, tất phải cướp ráo mới nghe. 

Xem cái tệ hại như thể thời cái công lợi riêng chẳng 
phải độc lắm hay sao ? Muốn cho dược lợi vào nước, và cả 
lợi cho dân thời có gì hơn công lợi chung. Mà muốn làm 
công lợi chung, tất nhiên phải làm nhân nghĩa. Nên thầy lại 
kết thúc bằng hai câu này : 

Vương diệc viết : Nhân nghĩa nhi dĩ hỹ; hà tất viết 
lợi. 

+?tH: cbÄămb£.£4 ; f4 8# ? 

Khuyên cho ngài đã làm vưa như ngài (vương) cũng chỉ 
nên nói "nhân nghĩa" mà thôi, cẩn gì phải nói tới "fợi" ? 

Thích cho hết ý : Vua mà cử chăm về "nhân nghĩa", lo 
"lợi" chung cho quốc dân, thởi dại phu, thứ nhân củng dua 
nhau làm “nhân nghĩa " mả lo "lợi" chung cho nước, tuy không 
phải nói "lợi ngô quốc” mà lợi ích biết chừng nào ! 

Đó là thâm ý của thấy Mạnh. 

Chúng ta chớ say mê vì công lợi chủ nghĩa của Thái 
Tây mà không nhận kỹ tỉnh thẩn của Mạnh Tủ. 

Xin đọc đến bài thấy nói với Tống Kinh ở thiên Cáo Tử 
Hạ thời càng minh bạch lắm ! 

Lời thẩy nói : 

Vi nhân thần giả, hoài lợi dĩ sự kỳ quân; vỉ nhân tử 
gia, hoài lợi đĩ sự kỳ phụ; vi nhần đệ giả, hoài lựi dĩ sự 
kỳ huynh, thị quân thần, phụ tử, huynh đệ, chung khứ 
nhân nghĩa, hoài lợi dĩ tương tiếp, nhiên nhi bất vong giả, 
vị chỉ hữu dã. 
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2»2^oE+›: 822 ##®8.. ÀA^A T4: 
#j⁄2 #4 24; ÀAA %4 : Ra 6# SU, X 
#E,i4 2, X # - #Đ+ CÁ › 1l À3 
4m 4 è #3 › +è #?ở, - 


Kẻ lâm tôi người, ôm lấy lòng lợi mà thờ vua nó; kẻ 
làm con người, ôm lấy lòng lợi mà thờ cha nó; kẻ làm em 
người, ôm lấy lòng lợi mà thờ anh nó. Thế thởi vua tôi, cha 
con, anh em, trót bỏ nhân nghĩa, ôm lấy lòng lợi mà tiếp đãi 
nhau, như thế mà nước ấy không đến nỗi mất tuyệt, chác 
không lẽ ấy ! (hoài lợi dĩ tương tiếp, nhiên nhỉ bất vọng 
giả, vị chí hữu dã). 

Nói rút lại, “ngữ ý” (tt # ) ở trong hai bài này, tệ hại 
lớn nhất là hai câu "thượng hạ giao chính lợi”, "hoài lợi di 
tương, tiếp", chúng ta đấu xem qua, nghĩ trái hẳn với công 
lợi chủ nghĩa của Thái Tây, mà tưởng lời nói thầy Mạnh là 
"vu khoát". Nhưng thử nghĩ cho kỹ, nếu ở trong một nhà mà 
cha với con, anh em chỉ đem lợi nhử cho nhau : con vì có 
lợi mới tử tế với cha; em vì có lợi mới tử tế với anh; một 
ngày kia lợi hết, tất phải bỏ nhau; mà dấu có còn lợi nửa, tất 
cũng đến nổi tranh nhau cướp nhau; mà diễn thành ra cái 
tuổng "cốt nhục tương tàn"; chính là những việc mà trước 
mắt ta thưởng thấy. 


Bao nhiêu việc cha giết con; con giết cha, anh giết em, 
em giết anh, có bao giờ không vì tranh lợi mà xảy ra đâu ! 
Suy cho rộng ra việc một nước, một xã hội, hế những cuộc 
giết. nhau, cướp nhau, tương tản, tương tặc, tất thầy ở cái 
nguồn tranh lợi mà nảy ra hết, Thể thời cái công lợi chủ nghĩa 
của Thái Tây chúng ta phải tuyệt dối không thừa nhận, mà 
chúng ta càng nên bội phục lời thầy Mạnh. 

Tuy nhiên, thầy Mạnh sở dĩ bài xích công lợi chủ nghĩa 
là ' thầy ghét vì công lợi riêng mà thôi, chứ như cồng lợi thuộc 
vể phẩn chung thời thẩy Mạnh vẫn để xưởng lắm. Bởi vì 
công lợi chung tức là lạc lợi chủ nghĩa. "Lạc lợi chủ nghĩa", 
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là làm sung sướng lợi ích cho tất thấy mọi người, thời thầy 
Mạnh chẳng bao giờ phấn đối. "Lạc lợi chủ nghĩa" tức như 
câu : 

"Quân tử hiển kỳ hiển nhi thân kỳ thân; tiểu nhân 
lạc kỳ lạc nhỉ lợi kỳ lợi". 

#7? X1 Wm*Ð ; A4 0 4l 2i - 

Xin chứng vào mấy bải sau này, như nói rằng : 

_ Cổ chỉ nhân dữ dân giai lạc, cố năng lạc dã. 
zờò^#RB##› &#t£t% - 


Người đời xưa chung vui với tất thảy dân, hễ dân đã khổ 
thời mỉnh không chịu vui riêng, nếu mình có vui, tất khiến 
cho dân thầy sung sướng, vì thế mới hay vui được (dữ đân 
giai lạc, cố năng lạc đã). 

Lạt như bài này : 

Độc nhạc lạc, dữ nhân nhạc lạc, thục lạc ? Viết : Bất 
nhược dữ nhân. Viết : Dữ thiểu nhạc lạc, dữ chúng nhạc 
lạc, thục lạc ? ? Viết : Bất nhược dữ chúng. Kim vương đữ 
bách tính đồng lạc, tắc vương hỹ. 


#®®: Ä8A^A ®#*%#': #*#?8:£#mA ! 
2g. 82?z£*#: 8XZ#®#›: w⁄4#?9: *x# 
Ñ # ! + tin P4 › đt £@ I 

Thấy thường nói việc nhạc với vua nước Tể. Thầy hỏi 
vua rằng : "Một mình vui nghe nhạc, với người ta vui nghe 
nhạc, phía nào vui hơn ?” Vua nói rằng : "Không bảng với 
người ta vui" (bất nhược dữ nhân). 

Thấy lại hỏi ràng : "Với đám ít người vui nghe nhạc, 
với đám nhiều người vưi nghe nhạc, phía nảo vưi hơn?" (thục 
lạc). Vua nói : "Không bảng với đám dông người vui", 

Thấy nói : "Như vua đã biết với đám đông người vui 
mới vui, thế thời vua làm sao cho đân bách tính vui cả thầy, 
bẩy giờ vua sẽ vui" 
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Vua vui mà bách tính cũng thảy vui, thế là "đứ bách tính 
đồng lạc đó, tất nhiên làm nên nghiệp thịnh trị như tiên vương 
xưa (kim vương đữ bách tính đồng lạc, tác vương hỹ). 

Lại xem bài này : 

Tế Tuyên Vương vấn viết : Văn Vương chỉ hựu, phương 
thất thập lý, nhược thị kỳ đại hồ ? 

##@£HH:x£t+È+Bñ'2t+t#E,### 
ko : 
Tế Tuyên Vương hỏi với thẩy rằng : Vườn của vua Văn 
Vương ngang dọc vuông 70 dạm, thiệt có to lớn như thế đó 
rư ? (“hựu”, là cái vưởn nhà vua). 

Viết : Dân do dĩ vi tiểu dã. 

qg: R @@m % hs - 

Thẩy nói rằng : "Thế mà dân buổi ấy còn cho là nhỏ 
đó vậy !", 

Viết : Quả nhân chỉ hựu, phương tứ thập lý, dân do 
đi vi đại, hà dã ? 

: #A+ñl› 2w+Ÿ#›: EU 3à X : 
fị th, 2 

Vua hỏi rằng : "Vườn của quả nhân này, chỉ vuông có 
40 dặm mà dân cỏn cho là lớn hung, cớ sao vậy ?" 

(“Quả nhân”, là người ít đức; lời vua tự khiêm thời gọi 
là "quả nhân"). 

"Viết : Văn Vương chỉ hựu phương, thất thập lý, sô 
nghiêu giả vãng, yên; trĩ thố giả vắng yên, dữ dân đồng 
chỉ, dân dĩ ví tiểu, bất diệc nghỉ hồ ? 

H:xz+ẲẰ2+a+#,8§34 34? .*#eé 
ft 5,8 E.PỊ*,R 1À .h, 4 # #8 #2? 

Thấy nói ràng : "Vua chớ nghỉ vườn vua Vàn Vương là 
lớn. Vua Van Vương tiếng tuy có vườn 70 đậm, nhưng vẫn 
là vườn chung với dân nữa kia. Ở trong vưởn đó, người hải 
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rau, bứt củi (sô nghiêu giả), được ra vào chỗ đó (vãng yên); 
người di bán chim trĩ, dánh con thỏ (trĩ thố giả), được qua 
lại chỗ đó (vãng yên). Vườn của vua mà cho đân chung cọng 
như thế (dữ dân đồng chỉ), dân còn cho rằng nhỏ, chẳng 
cũng phải lắm hay sao ? (bất điệc nghỉ hổ ?). 

Đoạn này thấy nói cái nghĩa "đổng lợi" của vua Văn 
Vương. Đoạn dưới này lại nói cái tệ "lợi rêng" của Tể Tuyên 
Vương. 

Thần thỉ chí ư cảnh, vấn quốc chỉ đại cấm, nhiên hậu 
cảm nhập; thần văn giao quan chỉ nội hữu hựu phương 
tứ thập lý, sát kỳ my lộc giả như sát nhân chỉ tội; tắc thị 
phương tứ thập lý vỉ tỉnh ư quốc trung, dân đĩ vi đại, bất 
diệc nghỉ hổ ? 


E ‡$ # 2+ 3 : F] đ + +k # ›: #& #®£ #UA ;¡ BE 
M3 Bồ + m : 8 BH 2 tu † # › @ 4# 8# 
## A + # ; RÍ # ÿz tị} Ý » ‡#2+2 8 ý : R ưu 
3x › #3 #3 *#? 


Chư như vườn của nhà vua thời trái hẳn với vườn của 
vua Văn Vương. Lúc đầu tôi mới bước chân dến cối nước 
(quốc cảnh), hỏi tham những phép luật cấm lớn của nước 
(vấn quốc chỉ đại cấm), mới dám vào, thời nghe rằng : Ở 
trong cửa phía giao, có vườn nhà vua vuông 40 đạm, hễ ai 
giết những giống hươu nai ở trong vườn ấy thời bị tội đổng 
với tội giết người (sát kỳ my lộc giả như sát nhân chỉ tội), 
thế thời có phải là vườn nữa dâu ! Chỉ là đạt một cái hầm 
bấy ở trong nước mà rộng vuông đến 40 dạm (tắc thị phương 
tứ thập lý vi tỉnh ư quốc trung) (“tỉnh", nghĩa là cái hầm 
bấy; ai sụp vào hẩm bấy thời chết ngay). Kia vườn nhà vua 
mà nuôi nhiều my lộc, để nhử cho dân mác lấy tội như tội 
giết người, cũng như cái hầm bấy; dân cho là lớn, cũng chẳng 
phải lắm hay sao ! 

Xem như ý tứ mấy bài trên ấy, tuy nói những việc phạm 
vi nhỏ, nhưng cũng tổ dược ý thẩy ghét lợi riêng mà thích 
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lợi chung. Bài trên nói rằng : "Dữ dân đồng lạc”; bài dưới 
nói ràng : "Dữ dân đồng chỉ”, thảy là ý ấy. 

Lại xin xem luôn mấy bài sau nảy : 

Thầy thường nói với Tể Tuyên Vương rằng : 

Vi dân thượng nhí bất dữ nhân đồng lạc giả, phi dã; 
lạc dân chỉ lạc giả, dân điệc lạc kỳ lạc; ưu dân chỉ ưu giả, 
dân điệc ưu kỳ ưu. Lạc dĩ thiên hạ, ưu dĩ thiên hạ, nhiên 
nhỉ bất vượng giả, vị chỉ hữu dã. 


3» EK bưứn 64A E424: #: ®Rx+4 
#: E7? #1?#4#:#PRE+##›: RE##*#®t*#. 
“g2. X T,®#ŠHXT.@&wmñ 4 1t * ›: k» ñ 
+h.. 

Hễ làm người ở trên dân mà không chung việc vui với 
dân là không phải dó vậy. Hễ kẻ lấy những việc vui của dân 
làm vui (lạc đân chỉ lạc giả), thời dân cũng vui chuyện vui 
của người trên (dân diệc lạc kỳ lạc). 

Làm người trên mà lấy những việc lo của dân làm lo 
cho mình (ưu dân chỉ ưu giả), thời dân nó cũng lo những 
việc lo cho người trên (dân diệc ưu kỳ ưu). 

Lấy việc vui của cả thiên hạ làm việc vui của mình; lấy 
việc lo của cả thiên hạ làm việc lo của minh (lạc đĩ thiên 
hạ, ưu dĩ thiên hạ), như thế mà không làm nên nghiệp vương, 
chắc không có lẽ ! ("lạc", là có ý sung sướng; "ưu”, là có ý 
đau khổ). 

Xem câu : "Lạc dĩ thiên hạ, ưu dĩ thiên hạ" thời biết 
ý thầy không phải ghét công lợi; nhưng tất lạc lợi cho được 
kháp cả thiên hạ mới là thẩy chủ trương. 

Lại xem như những lời mà thầy thường nói với Tế Tuyên 
Vương. 

Vua Tế Tuyên Vương thường nói với thấy rằng : 

"Quả nhân này ham tiển của" ("hiếu hóa”) ( 3ƒ ÝŸ ). 
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Thầy trả lời rằng : 

Vua như ham tiển của, xin ham chung với bách tính. 
(Vương như hiếu hóa dứ bách tính đồng chỉ) ( # +ư 32 
%  # +! Fl + ), tất khiến cho dân trăm họ, hễ người 
ở tất có kho lắm chứa lúa (cư giả hữu tích thương) (#& 3# 
3 # #  ), hể người di đường, thấy có túi đãy trữ tiền 
gao (hành giá hữu lõa lương) (‡7 # Ä 3# ‡# ), như thế 
thời hiếu hóa mà có hại gì ! 

Tế Vương lại nói rằng : 

"Quả nhân có bệnh ham sắc con gái" (hiếu sắc) (‡† É,). 

Thầy trả lời rằng : 

Nhà vua như ham sác, xin ham chung với bách tính, tất 
khiến cho dân trăm họ tất thảy ở trong không người con gái 
nào quá thì mà không chồng (nội vô oán nữ) ( 3 & #3 + ), 
ở ngoài không người con trai nào lớn tuổi mà không vợ (ngoại 
vô khoáng phu) ( ?†} & #š &  ). Như thể thời "hiếu sác" 
mà có hại gì ? 


Xem như những bài kia thời việc lạc lợi chung của nhân 
dân là mục đích duy nhất của thấy, mà lại rất để ý đến hạng 
dân bẩn cùng. 

Nên thầy lại có bài nói rằng : 

Tích giả, Văn Vương chí trị Kỳ dã, canh giả cửu nhất; 
quan thị, cơ nhỉ bất chỉnh; trạch lương.vô cẩm; tội nhân 
bất noa. 


tk : xX t2} 3i th EU — › M? 
œ 4 $t ; II #&@£# `: EA^AZx4#- 


Ngày xưa vua Văn Vương làm việc chính trị ở đất Kỳ, - 
đổi với dân cày, nó được ăn chín phẩn linh một ở trong mười 
phần, thế là nó cung cấp cho nhà quan không đẩy một phần 
ở trong mười phần (canh giả cứu nhất). Những chỗ cửa quan 
với chợ, thời chỉ có xét hỏi mà không thu thuế (quan thị cơ 
nhỉ bất chính) ("cơ", nghĩa là tra xét, hỏi thảm, phỏng có 
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gian trộm chang; "chinh", nghĩa là thu thuể). 


Đến như những chỗ chằm dìa rừng đông tất thầy cho 
dân được đánh cá, hái củi, chật cây mà không có lệnh cấm 
(trạch lương vô cấm). Dân rủi có người mắc lấy tội thời 
người nào làm duy người ấy-chịu, chẳng bao giờ bát tội lây 
đến người nhà nó (tội nhân bất noa). 

Lại như hạng h.VA già mà không vợ, gọi bằng "quan" 
(lão nhỉ vô thê viết quan) ( È #; & # t ## ), già mà 
không chổng gọi bàng "quả" (lão nhỉ vô phu, viết quả) (È- 
# #® % H #®); già mà không con gọi bảng "độc" (lão nhỉ 
vô tử, viết độc) (# đi & 7 9 #§); trẻ mà không cha, gọi 
bằng "cô" (ấu nhi vô phụ, viết cô) ( 3» đa & 2L 8 #). 
Bốn hạng người trên, chính là hạng dân củng ở trong thiên 
hạ, mà không biết kêu oan với ai (thử tứ giá, thiên hạ chỉ 
cùng dân nhỉ vô cốc giả) (#, 9 ÄX › X T + RE đi 
ˆ4¿*#) 

Văn Vương phát chính thi nhân, tất tiên tư tứ giả. 

*x# ##&x#4+ˆ › #¿ *È*X*t= 3 - 

Vua Văn Vương xuất phát chính lịnh để tuyên bố nhân 
ân của mình (phát chính, thì nhân), tất trước chú ý ở bốn 
hạng cùng dân như trên kia kể. 

Xem thầy bàn "vương chính” mà cử vua Văn Vương làm 
gương, thời biết ý thẩy rất để mắt vào dân cùng, mà cái chủ 
nghĩa "lạc lợi" chung là trọng yếu thứ nhất Ở trong bản Äf@nk 
Từ. 

Diễn dịch về mục thú hai : 

Chủ trọng về hòa bình, mà rất ghét về chỉnh chiến. 

3 Ý +*+f tr # › ñ # & ft Ê 

"Phi chiến chủ nghĩa", là một chủ nghĩa rất tốt mà thịnh 
hành ở Áu Châu gần đây. Bởi vì cái học thuyết mới từ đầu 
thế kỷ hai mươi, nhiều người chủ trương "nhân dạo" ("nhân 
đạo", nghĩa là lo sự hạnh phúc cho loài người), hết sức bài 
xích chiến tranh, cho việc dánh nhau là tội ác rất nạng. Nhưng 
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chủ nghĩa ấy há phải dến đởi nay mới phát hiện đâu ! Thực 
ra thấy Mạnh từ trước 2.000 nam dã từng phản phúc nói đến 
chủ nghĩa ấy. Thầy rất ghét việc đánh nhau, như những câu 
nói : "Thiện chiến giả phục thượng hình", "Tranh địa dĩ 
chiến, sát nhân dinh dã; tranh thành dĩ chiến, sát nhân 
dinh thành; thử sở vị suất thổ địa nhỉ thực nhân nhục, 
tội bất dung ư tử" (nghĩa đã thích ở tiết trên). 


Lại như nói rằng : 


Sư hành nhỉ lương thực, cơ giả phất thực, lao giả 
phất tức, phương mệnh ngược dân, ẩm thực nhược lưu, 
lưu liên hoang vong, vỉ chư hầu ưu. 


É tin ft # : b3 È + : 3Ð 3 €4: 2$ 
RE: +4 ; li XÃ >t ' hà  # - 


Đem quân đi phải lấy lương ở dân mà ăn (sự hành nhí 
lương thực), tất nhiên nhân dân ở lúc đó, người đói không 
có mà ăn, là vì lương hướng đã cung cấp cho quân lính (cơ 
giả phất thực), còn người Ở chiến trường và người lo cung 
cấp việc quan thời hết sức khó nhọc mà không dược nghỉ 
(lao giả phất tức). Thế mà những người bày đặt ra việc đánh 
nhau hãy còn ỷ võ lực mình mạnh mà chống cãi lẽ trời, hết 
sức làm tai hại dân (phương mệnh ngược dân, ("mệnh", 
nghĩa là lẽ trời; "phương”, nghĩa là chống cãi). Quân di tới 
đâu, ăn uống in như nước chảy (ẩm thực nhược lưu); khi 
đánh dược mà đắc chí thời các anh kẻ lớn trong dám dánh, 
mặc sức mình "ưu liên hoang vong” để làm khổ sở dau đớn 
cho đân các nước (lưu liên hoang vong, vi chư hầu ưu) 
(“hoang", nghĩa là luồng tuông không chắn; "vong", nghĩa là 
vui say không chán; "lưu", nghĩa là theo giỏng sông đi xuống 
mà quên trở về; "liên", nghĩa là theo giòng sông di lên mà 
quên trở lại. "Lưu liên", chỉ ý là say mê vô độ). Mấy câu đó 
tất thảy là hình dung cái tội ác của nhà làm việc binh. Nên 
thẩy có câu rằng : 
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Ngũ bá giả, tam vương chỉ tội nhân dã; kim chỉ chư 
hầu, ngũ bá chỉ tội nhân dã. 

*£f#i È›: Zz1t+ RA, s88: tñ 
> #A # - 

Ý thấy hói ràng : Việc chiến tranh tuy là mở mối ở đời 
Tam Vương, nhưng mà vua Thang đánh Kiệt, vua Võ đánh 
Trụ, còn là vì đân mà đánh kẻ có tội. Đến như đời Ngũ Đá 
thời chỉ là tranh cướp nhau mà đánh nhau, vun đắp quyền lợi 
cho một người mà làm tai hại đến tram họ, thiệt chính là tội 
nhân của đời Tam Vương dó vậy. (“Ngữ Bá”, là năm người 
làm bá ở đời Xuân Thu : Tề Hoàn, Tấn Văn, Tống Tương, 
Tần Mục, Sở Trang). Đến như chư hẩu ở đời Chiến Quốc 
thời cái họa chiến tranh lại gấp mười ở đời Ngũ Bá; chính 
là tội nhân của đời Ngữ Bá đó vậy ("tội nhân", nghĩa là người 
có tội đáng xử tử, tức là "phục thượng hình"). 

Tuy nhiên, thẩy Mạnh vẫn phi chiến, nhưng cũng không 
phải tuyệt đối bỏ hết việc binh dâu; vì trong thuyết chính trị 
của thẩy, cần thứ nhất là "bảo đân". Nếu có dân nước nào bị 
cái hại "bạo quân chuyên chế" làm độc khổ nhân dân, bất 
đắc đĩ cẩn phải cứu dân nước ấy mà phải dụng đến việc bình 
thời cũng có lúc phải đánh. Nhưng trong khi tuyên chiến chỉ 
là đánh với vua tàn ngược của nước ấy. Vậy nên thẩy nói 
việc Tế Vương đánh Yên, có cầu rằng : . 

Thủ chỉ nhi Yên dân duyệt tắc thủ chỉ; thủ chỉ nhỉ 
Yên dân bất duyệt tắc vật thủ. 


tạ > dy &@ R Đ + RỊ ÊtO*+ ; 6+ m RR 4 
+, RỊ 2 ⁄ - , 

Nghĩa là, đánh nước Yên mà dân nước Yên vui lòng thời 
nên đánh; đánh nước Yên mà dân nước Yên không vưi lòng 
thời chớ đánh ! (“thủ chỉ", nghĩa là đánh lấn nước người ta). 
Thầy lại nói việc vua Thang đánh nước Cát, có câu 
rằng : 
Tru kỳ quân nhỉ điếu kỳ dân, nhược thì vũ giáng dân 
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đại duyệt. 
t} #8 ứm ®% #* RE : # BH ã # › R k  - 


Vua Thang vì vua nước Cát quá vô đạo, dân nước Cát 
quá cực khổ nên vua Thang phải đem quân sang đánh, giết 
vua tàn, bạo của nó (tru kỳ quân); mà yên ủy thăm đòm dân 
Cực khổ của nó (điếu kỳ dân), quân vua Thang di tới nơi, in 
như trổ mưa nhằm thì xối xuống (nhược thì vũ giáng) ("giáng", 
nghĩa là mưa xối), dân nó vui mừng hung (dân đại duyệt). 


Xem như những bài trên thời nếu chiến tranh mà cứu 
nhân dân ở trong vùng nước lửa (dân dĩ vi tương chứng kỷ 
ư thủy hóa chỉ trung dã) ( EpL>-#Hd8.8.314cdck do - Ỳ, 
thời Mạnh Tử cũng cho là "nghĩa chiến". 

Duy thấy rất ghét là cách chiến tranh ở dời Xuân Thu, 
cũng như "xâm lược chính sách" ở đời gần đây, nên thấy có 
nói rằng : 

Xuân Thu vô nghĩa chiến (> #&4 & Ä #t). 

Nghĩa là tuyển đời Xuân Thu không một trận đánh nào 
phải nghĩa ("nghĩa chiến", là mục dích chiến tranh ở "nhân 
nghĩa"). 

Diễn dịch về mục thứ ba : 

Ở trong chính trị mà làm nhân nghĩa, chẳng bao giờ 
rẽ chính trị nhân nghĩa ra làm hai động. 


4+- ÄÉ ® # ?t si 23 † :  ® Dc Ä ở 25 5 
SỈ /6 + 
Các chính trị học thuyết ở đời gần đây, trừ bốn chữ "phú 
quốc cường binh"( ®#W#£% )ra . e không gì là 
mục đích; trừ một lối xâm lược thực dân ( ‡##*“23Ä#E, ), ra 
ngoài e không gì là thủ đoạn. Xem như Nhật Bản đối đãi với 
Triểu Tiên (1), Anh Cát Lợi đối với Ấn Độ (1) thời ta biết 


(› (L- 2) Tình thế Triểu Tiên và Ấn Độ nay đã khác hẳn lúc cụ 
Sảo Nam viết sách nảy 
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được mục dích với thủ đoạn của nhà chính trị đời sau : đã 
nói chính tị, tất phải bỏ nhân nghĩa ra ngoài, mà nhân nghĩa 
chỉ là mấy câu nói suông của nhà học giả. Nào là nhân đạo 
chủ nghĩa ( †-iÊ +Ä ), nào là công lý triết học (. 2# 
4 ), nào là bác ái ( ‡#4 ), bình đẳng ( #* ), tự do 
( 8 đy ), chẳng bao giờ nhét vào trong khuôn chính trị được. 
Bởi vì đã nói "nhân" tất phải bác ái; đã nói "nghĩa" tất phải 
cho người ta bình dẳng, tự do; nếu cứ "nhân nghĩa" như thế 
hoài thời những nhà xâm lược thực dân làm thế nào mà múa 
tay lên mạt được ? Vậy nên “nhân nghĩa" với chính trị phải 
rẽ làm hai đường. 

Chỉ duy "chính trị học thuyết" của thẩy Mạnh thời trái 
hẳn với những nhà chính trị khác. Bởi vì học thuyết của thẩy 
Mạnh là thừa tiếp lấy chân truyền của Khổng Tủ; Khổng, 
Mạnh nói "chính trị" thường cặp luôn với "nhân, nghĩa". 

Khổng Tử có câu rằng : 

Tử vi chính, yên dụng sát ? 

=“......... 

Mà Mạnh Tử cũng có câu : 

Bất thị sát nhân giả năng nhất chỉ. 

£'‡ Á #2 

Hai câu ấy ý tứ như một, thích nghĩa kỹ như dưới này : 

Quan Đại phu nước Lỗ có hỏi với đức Thánh rằng : 

Giả như ta giết những người vô dạo, khiến cho người khác 
làm nên hữu đạo, có phải với cách làm chính hay không ? 
(như sát vô đạo đĩ tựu hữu đạo, hà như ?). Đức Thánh trả 
lời rằng : Ông không quyền chính trị thời thôi, bây giờ ông đã 
có quyền làm chính, cẩn gì phải dùng dến giết ? (tử vi chính; 
yên dụng sát 7). Ông thành tâm muốn lâm việc lành, mà tự 
nhiên dân trông gương vào ông, tất thảy lành cả (tử dục thiện 
nhỉ dân thiện hỹ). 

Lương Tương Vương vấn viết : Thiên hạ ô hổ định ? 
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® #zrH 58: XTtrt&6##? 

Vua Tương Vương nước Lương hỏi với thẩy rằng : Thiên 
hạ an định vào buổi nào ? ("ô hổ”, có ý như bao giở; "định", 
nghĩa là an ổn bình dịnh). 

Đối viết : Định vu nhất 

#9: 83~— - 

Thầy trả lời ràng : Hiện bây giờ nước này nước nọ tranh 
nhau làm hùng bá, nên nỗi trong thiên hạ không yên tịnh 
dược; hễ bao giờ có người thống nhất được cả thiên hạ thời 
thiên hạ mới an định (định vu nhất). 

Thục năng nhất chỉ ? 

3X — * 2? 

Tương Vương lại hỏi rằng : Thế thời ai là người thống 
nhất được thiên hạ. 

Thẩy trả lời rằng : 

Bất thị sát nhân giả năng nhất chỉ. 

^“^'*È#@A # : # -*3 - 

Hễ người nào có lòng nhân đức, không ham giết người 
thời người ấy thống nhất được cả thiên hạ (bất thị sát nhân 
giả năng nhất chỉ, ("thị”, nghĩa là ham muốn; "bất thị sát 
nhân", nghĩa là không thích những chuyện giết, ïIgBƯỜI. Tuy 
đến lúc làm chính trị, gạp người có tội, không thể không giết 
được, như Thang giết Kiệt, Võ giết Trụ, há phải tuyển không 
giết đâu, nhưng trong khi giết đó "xuất ư vạn bất đác dĩ", 
chứ không phải trong lòng muốn giết. Nên nói rằng : "bất 
thị sát nhân". 

Thẩy lại nói tiếp rằng : 

Kim phù thiên hạ chỉ nhân mục, vị hữu bất thị sát 
nhân giả dã. 

XS m-.. .......‹. 

Hiện bây giờ những người làm nhân mục ở trong thiên 
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hạ, chưa có ai là người "bất thị sát nhân" ("nhân mục", nghĩa 
là những người làm nguyên thủ ở trong một nước; thống suất 
nhân dân, coi việc chân nuôi dân; “nhân”, tức là dân), 

Như hữu bất thị sát nhân giả tắc thiên hạ chi dân 
giai dẫn lĩnh nhỉ vọng chỉ hỹ 


?rT"#& AÁ # : RÙ X TxÀ R # 7l 4 m # + 
4 ‹- 

Giá như có người thiệt là "bất thị sát nhân", thời dân ở 
trong thiên hạ, ai nấy cũng nghềnh cổ mà trông người ấy chắc 
rổi ("Iĩnh", nghĩa là cổ họng: "đẫn lĩnh", nghĩa là nghềnh cổ). 

Ba chữ "bất thị sát" ở trong miệng Mạnh Tử cũng là ba 
chữ "yên dụng sát" ở trong miệng Khổng Tử, thấy là chủ 
trương làm chính trị bằng nhân dức, tức là "nhân chính". 
Nhưng ở trong "nhân chính", chú trọng nhất có hai việc : 

A.- Dưỡng dân ( # & ). 

B- Giáo dân ( #\ E ). 

"Dưỡng dân", là lo cho dân về phẩn sống xác thịt, "Giáo 
đân", là lo cho dân về phẩn sống tỉnh thần. "Dưỡng" với 
"giáo" vẫn "đổng thì tịnh hành”, nhưng cũng có hoãn cấp sai 
nhau chút đỉnh; trước lo dưỡng rổi sau mới lo đến giáo, cũng 
như ý trước "phú chỉ" rổi sau mới "giáo chỉ” ở trong Lưện 
Ngữ. Vậy nên các bài thẩy nói về việc giáo dưỡng có tầng 
thử trước sau. 

Xin xem như mấy bài sau này : 

Thầy thường nói với Lương Huệ Vương rằng : 

Vương như thí nhân chính rưr dân, tỉnh hình phạt, bạc 
thuế liễm, thâm canh dị nậu; tráng giả dĩ hạ nhật tu kỳ 
hiếu để trung tín. 


+ tri c k2+ RE : 4 HH: XU : Xứ, 
5: T H3 * #8 %t - 
Nhà vua như muốn thi hành những việc chính trị mà có 
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nhân dức với dân (vương như thí nhân chính ư dân) thời 
giảm bớt những việc hình phạt, nhẹ ít những món thuế má 
(tỉnh hình phạt, bạc thuế liễm) ("nh", nghĩa là bớt, "hình" 
là luật giết người; "phạt" là luật bát tội người; “bạc”, nghĩa 
là nhẹ ít; "thuế", là bát dân nạp tiển thuế; "Hễm”, là bát dân 
đóng góp để cung cấp việc quan); khiến cho đân được thì giờ 
và đủ sức để cày bừa kỹ (thâm canh dị nậu) (°canh”, là cày 
đất; "nậu", là bừa cỏ); còn như con em tuổi lớn lại được có 
ngày giò rỗi mà tu tập VI "hiểu để trung tín" (trắng 
giả dĩ hạ nhật tu kỳ biếu để trung tín) (“hạ nhật”, là ngày 
thong thả). 

Bài này ba câu trên chú trọng về việc "dưỡng dân"; một 
câu dưới chú trọng về việc "giáo dân". Vì sao mà phải có 
câu "tráng giả dĩ hạ nhật..." ? Bởi vì, trong lòng người ta 
dấu ai cũng có thể muốn làm "hiếu dễ trung tín", nhưng khổ 
vì cơm không đủ an, áo không dủ mạc, lại còn lo trốn tránh 
hình phạt, gánh chịu xâu thuế, có thì giờ nào làm việc "hiếu 
để trung tín" nữa ru ? Vậy nên câu này ở sau ba câu trên, 
nhưng cũng thấy nuốt vào trong hai chữ "nhân chính". 

Xem bài đưới này lại càng tưởng tất lắm : 

Bất vi nông thần, cốc bất khả thăng thực dã. 

“£à 4% : #®7T#*+¿è.. 

Giữa mùa cày cấy phải để cho dân được thuận mùa cày 
mà chẳng làm trái mất việc cày gật của nó thời chắc lúa nhiều 
lắm mà không thể ăn hết. 

Sác cổ bất nhập ô trì, ngư biết bất khả thăng thực đã. 

šL # Z ^ 7 th › 8 X4? Ha ở,. 

Lưới nhặt không cho vào ao đấm thời những giống cá 
tất phải nhiều không thể người an hết dược (sác cô bất nhập 
ô trì, ngư biết bất khả thăng thực dã) ("sác cổ", là những 
thứ lưới bát cá và dày và nhạt, dẩu tôm tép cũng không sót 


được; cấm không cho dùng thứ lưới ấy, dể nuôi loài cá cho 
lớn. Có thế thời dân mới nhiều dổ an). 
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Phủ cân dĩ thì nhập sơn lâm, tài mộc bất khả thăng 
dụng dã. 

Tứ Ai: * ý dt + X TT R Bè, - 

Thứ rìu búa vào núi rùng tất hạn định cho có thì tiết; 
hễ đang mùa xuân hạ thời cấm không cho người vào rừng 
chặt cây; mà nếu có người vào rừng nửa, cũng cấm không 
cho chát những thư cây nhỏ. Như thế thời cây gỗ trên rừng 
không thể dùng hết được (phủ cân đĩ thì nhập sơn lâm, tài 
mộc bất khả thăng dụng đã ("phủ", là cái búa; "cân", là cái 
rìu, là đổ để chặt cây; "tài", là cây gỗ đã dùng được). 

._ Đoạn trên này thảy sáu câu chia làm ba món. Hai câu trên 
là lo việc cơm gạo cho dân; hai câu giữa là lo việc đổ án cho 
dân; hai câu dưới là lo việc khí dụng cho dân. Đủ cả mấy 
chuyện ấy là việc bát đẩu ở trong chính trị "dưỡng dân". Nên 
nói tóm lại rằng : 

Cốc dữ ngư biết bất khả thăng thực, tài mộc bất khả 
thăng dụng, thị sử dân dưỡng sinh táng tử vô hám đã; 
dưỡng sinh, táng tử vô hám, vương đạo chỉ thi dã. 


#2 4 2S 7T M#: HkETĐ TM, : #6 
R # + #f£ 1Wớẻ ý #86 1+ RE R8 b › t2 
#toở, - 

Có mấy việc như trên kia nói : đủ lúa với đổ an để cho - 
dân an, đủ cây gỗ cho dân dùng, thể là khiến cho dân nuôi 
người sống, chôn người chết, không còn lo thiếu thốn nữa 
vậy (thị sử dân dưỡng sinh táng tử vô hám dã) ("dưỡng 
sinh", là cung cấp đổ ăn đổ mặc cho người sống; "táng tử", 
là cung cấp hòm vỏ mổ mả cho người chết; "vô hám", là đều 
dược thỏa thích mà không àn nán tức giận); khiến cho dân 
"dưỡng sính vô hám, táng tử vô hám" là việc bát dầu ở trong 
dạo đời vương đó vậy (vương đạo chỉ thỉ dã). 

Chữ "thỉ" rất nên dể ý. Bởi vì đạo vương rất lớn và rất 
nhiều, chỉ bấy nhiêu việc, chẳng qua là nước bước thứ nhất 
mà thôi. Khiến cho dân sống có chỗ ăn, chỗ mạc, chỗ ở, chết 
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có đổ mà chôn thời các việc gì khác nửa mới tiếp tục mà 
làm nên. Nên nói rằng "vương đạo chị thỉ". 

Vì muốn cho đẩy đủ mở mang các việc ấy, thẩy mới 
chủ trương ở trong đường chính trị, cẩn thứ nhất có bốn chữ 
"phân điển, chế sản". 

Chia ruộng cho dân được đủ cày; ai nấy cũng cân như 
nhau, là gọi bằng "phân điển" ( 2+  ). Sửa sang sắp đặt 
cho dân, khiến cho ai nấy cũng có tiển của cho đủ tiển xài, 
gọi bằng "chế sản”. 

Vì thẩy chủ trương những vấn để ấy, nên thẩy lại nói 
thêm như đoạn dưới này : 

Ngũ mẫu chỉ trạch thụ chỉ dĩ tang, ngũ thập giả khả 
dĩ ý bạch hỹ. 

# #2 È › Mời ; £ +3 J7 n4 # 
4. 


Theo chế độ "tỉnh điển" dời xưa, ruộng dất chia cân cho 
dân, hể một nhà tất có một đám vườn vuông 5 mẫu, mà 5 
mẫu vườn ấy thảy trồng dâu cho hết, cho dân đủ nuôi tằm 
làm tơ thời lụa rất nhiều, ai dã già tới 50 tuổi có thể đủ lụa 
mà mặc cả (ngũ thập giả khả dĩ ý bạch hỹ). 

Kê đồn cẩu trệ chỉ súc, vô thất kỳ thì, thất thập giả 
khả dĩ thực nhục hỹ. 

#“ Đo &k 2x2 8 : & X 8 HP › QC TT n8 ® 
M 4 - 

Bày vẽ cách "mục súc" cho dân, khiến cho nó biết phương 
pháp nuôi gà, heo, chó, đừng làm mất thì sinh dục của nó, 
tất nhiên các thứ thịt giống súc thường thường sẵn luôn, mà 
những người già đến 70 tuổi, tất thấy có thịt mà ăn cả (thất 
thập giả khả đĩ thực nhục hỹ) ("kỳ thì”, là thì giờ nó đương 
sinh nở, không làm thịt nó). 

Bách mẫu chỉ điển, vật đoạt kỳ thì; bát khẩu chỉ gia, 
khả dĩ vô cơ hỹ. 
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am km: #1: A28 7H 
+ xv 
Dân ở đời chế độ "nh điển", hễ một suất dân là có 
ruộng vuông 100 mẫu; mà L00 mẫu ruộng ấy chớ cướp mất 
mùa cày cấy của nó (bách mẫu chỉ điển vật đoạt kỳ thì). 


Chứ "đoạt", là tệ hại của đời vô dạo; thường gặp buổi 
dân cày cấy mà chính phủ lùa dân làm những việc công dịch 
để nó bỏ ruộng không được cày, thế là vua cướp mất mùa 
cày của dân, nên nói rằng "đoạt kỳ thì". Nếu chính phủ không 
có tệ chính ấy thời dân đã có ruộng 100 mẫu, thường được 
cày cấy luôn, chắc là lúa sẵn thóc nhiều, dấu có nhà đông 
người đến 8 miệng an cũng không đến nỗi có người nhịn đói 
mà chết nửa vậy (bát khâu chỉ gia, khả dĩ vô cơ hỹ). 


Đoạn này lời thẩy nói rất có điểu lý. Ý bạch chỉ là người 
ngũ thập trở lên; thực nhục chỉ là người I thất thập trở lên, mà 
trọng yếu nhất là cẩu cho được "bát khẩu chỉ gia, khả đĩ vô 
cơ", Bởi vì muốn cho tất thầy nhân dân đều được dẩy đủ, mà 
lại ai nấy cũng có lụa mặc, có thịt an thời sự thế không làm 
tới được. Vậy nên ý bạch thực nhục chỉ nhượng cho người 
- giả; còn như miệng ăn của cả thầy ngưởi trong nhà thời chỉ 
"khả dĩ vô cơ" là tốt rối. 


Hễ phàm lý tưởng, tất phải cần cho thực hành dược, 
miễn cho tuyển cả nhân dân giải quyết xong vấn để ăn cơm 
tức là không có người cực khổ, chính như câu "đưỡng sinh, 
táng tử vỏ hám" ð đoạn trên, Như thế là chính sách "dưỡng 
dân" đã làm xong. 

Bây giờ lại cẩn phải "giáo", nên thấy nói tiếp rằng : 

Cẩn tường tự chỉ giáo; thân chỉ dĩ hiếu để chỉ nghĩa, 
ban bạch giả bất phụ đái ư đạo lộ hỹ. 

HE M ki | tàn # lv Á c 8a # 
R8 +: # § - 
Việc dạy dân thời như thế này : 


ái 
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Dân đến 8 tuổi thời đưa vào nhà tiểu học, đến l6 tuổi 
sắp lên thời đưa vào nhà đại học, mà tên các nhà ấy gọi bằng 
"tường, tự" ( "tường", nghĩa là nuôi, cốt để nuôi dức tính cho 
dân; "tự", nghĩa là tập cho dân biết nghề bán cung, tức là 
"xa"; "xạ", là một việc trọng yếu ở trong "lục nghệ", cốt để 
tập tài nghề cho dân. 


Tóm hết cả hai thức dạy đó, gọi bằng "tường tự chỉ 
giáo". Nhưng trong câu này, nên chú trọng vào chứ "cẩn". 


Vì sao mà có chữ "cẩn" ? Bởi vì nhà bọc mà chính phủ 
dựng ra là cốt dạy cho dân thảy nên một con người, tất phải 
chương trình và công khóa ở trong nhà học hết sức cẩn thận; 
nếu chương trình và thẩy dạy chẳng ra gì thời tuy có nhà học 
mặc dẩu, chẳng qua cũng là đổ võ dụng. Vậy nên "tường tự 
chỉ giáo" mà phải đạt chữ "cẩn" ở trên. Ở trong nhà tường 
nhà tự, lại cẩn thiết nhất là dạy cho dân biết hiểu đễ, nên 
phải định ninh phản phúc ở những nghĩa ấy : "Hiếu" như thế 
nào mới đúng với nghĩa chữ "hiểu" ? "Để" như thế nào mới 
dúng với nghĩa chữ "dễ" ? Nghĩa hai chữ ấy tất phải dạy cho 
tỉnh tường. “Hiếu" chẳng phải hiếu với cha mẹ trong nhà mà 
thôi, "đễ" chẳng phải đề với anh em trong nhà mà thôi; đem 
lòng "hiếu đễ" ấy mà đối dãi với người già, kẻ lớn ở trong 
nước. Nhân dân mà dược hiếu, được để ấy là nhờ ở trong nhà 
học đã dạy cho kỹ càng, tất nhiên những người ở nhà học ra, 
ai nấy cũng được thực hành đạo lý ấy. Khi đi ra ngoài đường, 
tất nhiên người trẻ kính người già, người bé thương người 
lớn; xem người già cả tất thấy là cha anh mình, ai nỡ 
những người đẩu bạc lơ phơ mà cỏn mang đội ở ngoài đường 
sá nửa đâu. Thế là "ban bạch giả bất phụ đái ư đạo lộ hỹ" 
("ban bạch", là những người già mà tóc ở trên dầu nửa trắng 
nửa den; "phụ đái”, là vai mang lưng dội những đổ nặng 
nhọc). Xem ở nơi đạo lộ mà không có người "ban bạch phụ 
đái" là đức tính dân tốt lắm rồi. 


Xem góp cả hai đoạn trên kia kể là công việc "dưỡng 
dân" và "giáo dân”, hai phía viên mãn cả, chính là lúc thành 
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công ở trong "vương đạo”. 

Sở đĩ nói bàng "vương đạo” là trong ý thẩy rất phản dối 
với "bá đạo". “Bá đạo" không phải là không chính trị, nhưng 
mà chính trị của họ chuyên về mặt phú cường cho nhà vua; 
chư như chính trị trong ý thẩy Mạnh thời lại cốt làm phú 
cưởng cho nhân dân. 


Vậy nên ở trong "chính trị học thuyết" của thấy lại có 
thể chia làm hai đại tiết : 

1)- Bình dân kinh tế học thuyết. 

2)- Bình dân giáo dục học thuyết. 

Hai tiết ấy sẽ tường ở đoạn sau. 

Diễn dịch về mục thứ tư : 

Quí trọng quyển dân và tôn trọng ý dân. 

Vì sao chúng ta dám đoán định "chính trị học thuyết" 
của thấy Mạnh là khuynh hướng về mặt "bình dân" ? 

Bởi vì trong lý tưởng của thấy, rất quí trọng quyển dân, 
lại rất tôn trọng ý dân. Xin cử mấy bài sau nảy làm chứng. 

Trước xin bàn những bài thuộc về "đân quyển chủ nghĩa". 

Thầy Mạnh vốn xem chữ "dân" với chữ "nhân" làm một 
chữ. Nhưng ở trong loài người lại lấy "dân" làm quí. Học 
thuyết từ đời thẩy Mạnh Tử trở về trước, thiệt chưa có ai để 
xướng dân quí hơn vua, mà chính giữa dức Khổng Tử cũng 
chưa từng nói tới. Chỉ duy đến thẩy Mạnh, thoạt đấu tiên nói 
một một câu rằng : 

"Dân vỉ quí, quân vỉ khinh". 

Lại như bài thấy trả lời với Lương Tương Vương rằng : 
"bất thị sát nhân giả, năng nhất chỉ" (đã thích ở đoạn trén). 

Lương Tương Vương lại hỏi rằng : 

Thục năng dữ chỉ ? 

 ... 

Nghĩa là, thế thời người thống nhất được thiên hạ đó, ai 
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là người có quyển cho phép người ấy được thống nhất ? 

Đối viết : Thiên hạ mạc bất dữ dã. 

tu : XrX#z#¿ - 

Thầy trả lời rằng : Thảy người trong thiên hạ, chẳng có 
ai là người không quyển cho cả (thiên hạ bất dữ dã). 

"Dữ" nghĩa là cho, tức là có quyền thừa nhận cho người 
kia được thống nhất; "thiên hạ”, tức là nhân dân cả tuyển thể; 
"thống nhất", là chỉ vào vua, nhưng mà vua sở dĩ được thống 
nhất, tất nhờ ở tuyển thể nhân dân thừa nhận). Nếu nhân dân 
không cho thời một mình người vua làm sao thống nhất nổi ? 
Đó là chính ý của thẩy trọng nhân dân; nên nói rằng "thiên 
hạ mạc bất đữ”, ý là người trong thiên hạ tất thấy có quyển 
trao cấp cho vua, đân có quyển cho (dữ), vua mới có quyển 
lấy. Chữ "dữ" tương dối với chữ "thủ". Nếu dân không "dữ" 
thời vua không "thủ" dược, lại tất phải tuyển thiên hạ "dữ" cả 
không thể trừ ngoại dược một người nào. 

Xem ngữ ý câu này, thiệt "trọng dân” tột mực. 

Lại xem như bài sau này càng rõ lắm : 

Vạn Chương viết : Nghiêu dĩ thiên hạ dữ Thuấn, 
hữu chư ? Mạnh Tử viết : Phủ, thiên tử bất năng đi 
thiên hạ dữ nhân. 

⁄Ww ẻ#ÐH: ĐK TN,: #62? 878 : 
4 ! X7##t~UXT#®^ - 

Học trò thẩy có Vạn Chương hỏi với thấy rằng : "Vua 
Nghiêu lấy thiên hạ cho vua Thuấn, có chuyện ấy không ?" 
(Nghiêu dĩ thiên hạ dữ Thuấn hữu chư 2) (chữ "dữ" ở dây 
cững như chữ "đữ" ở bài trên). 

Mạnh Tử nói rằng : "chuyện ấy không có (phủ) (chữ 
"phủ" trả lời chữ "hữu chư"). Bởi vì thiên tử không 'có quyển 
lực gì mà dem thiên hạ cho người được" (thiên tử bất năng 
đĩ thiên hạ dữ nhân). 

Nhiên tắc Thuấn hữu thiên hạ dã, thục dữ chỉ ? 
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#⁄ 8| # 8 X T b ›: A #+ ? 

Vạn Chương lại hỏi rằng : "Vậy vua Thuấn được có 
thiên hạ, đấy là ai cho ?" 

Viết : Thiên đữ chỉ 

W:X&+- 

Trời cho đó, chứ còn ai nữa ! 

Thiên dữ chỉ giả, chuân chuân nhiên, mệnh chỉ hồ ? 

Xx®++#*›: ##ˆk›: e+ #2? 

Vạn Chương lại hỏi : Như nói rảng trời cho đó, e trời 
cũng khán khán vậy mà bảo cho rư ? (chuân chuẩn nhiên, 
mệnh chỉ hồ (chữ "mệnh", là bảo khiến, khác với chữ "mệnh" 
ở mọi nơi). . 

Viết : Phủ; thiên bất ngôn, đĩ hành đữ sự, thị chỉ nhỉ 
đi hỹ. 

g: #£#!i<X*›'› #1†R*$ >6 & ‹- 

Thầy nói rằng : không phải thể (phủ); trời chẳng bao 
BÌỞ nói : trời chỉ lấy công việc làm và những thành ích, bảo 
tổ ý trời mà thôi vậy (thiên bất ngôn, đĩ hành dữ sự thị 
chỉ nhỉ đĩ hỹ) 

("Hành dữ Sự”, là những việc xuất tự ý trời bày đặt ra; 
"thị", nghĩa là biểu hiện. Chử "thị" đỡ lấy chữ "mệnh"; "thị" 
cho thể nào tức là "mệnh" cho thế ấy). 

Xem ở mấy câu này, chúng ta phải biết "thiên" là gì ? 
"Thiên", tức là dân. Xem lòng dân tức là lỏng trời. Vậy nên 
thẩy nói tiếp rằng : 

Thiên tử năng tiến nhân r thiên, bất năng sử thiên 
dữ chỉ thiên hạ. 

&X #®#®X# A2 X › ~®Xf#X#>+XT. 

Thiên tử chỉ có quyển dưa người hiển tiến lên cho trời, 
không có quyển bảo trời đem thiên hạ cho người ấy. Vì cho 
hay không cho là quyền tại trời, thiên tử cũng chỉ một người 
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như người khác mà thôi. 

("Tiến nhân ư thiên", nghĩa là giới thiệu một người kia 
VỚI tTỜI). 

Nhưng mà nói rằng thiên, há phải thiên là trời xanh xanh, 
hay đức Thượng đế như nhà tôn giáo thưởng nói hay sao ? 
không phải. Chữ "thiên" Ở trong miệng thầy Mạnh chỉ là "nhân 
đân" ở trong tuyển cả nước. Thầy cho chủ quyền của nước ở 
nơi dân, vậy nên dân có quyền dem thiên hạ cho người (dân 
năng dĩ tbiền hạ dữ nhân), dân mới là đại biểu cho trời. 


Xem như câu : "thiên tử bất năng dĩ thiên hạ đữ nhân" 
thời quyển thiên tử thua dân xa lắm. Độc giả xin đọc xuống 
đoạn dưới này : 

Bộc chỉ ư dân, nhỉ dân thụ chỉ; cố viết : thiên bất 
ngôn, dĩ hành đữ sự thị chỉ nhỉ dĩ hỹ. 


#*X*+?2+R › mR €@2+., #9 : X^4# ? 
J1 ‡1† 4 Ý › fØ£ + m C Á - 

Tuyên bố ra giữa dân mà dân bằng lòng vui chịu lấy 
(bộc chỉ dân nhỉ đân thụ chỉ) ("bộc", nghĩa là bêu tổ ra; 
“thụ”, nghĩa là thửa nhận). 

Tích giả, Nghiêu tiến Thuấn ư thiên, Thuấn tướng 
Nghiêu nhị thập hữu bát tái ( "tái", nghĩa là năm). Nghiêu 
băng, Thuấn ty Nghiêu chỉ tử, ư Nam Hà chỉ nam; thiên 
hạ chư hấu triều cẩn giả, bất chị Nghiêu chỉ tử nhí chỉ 
Thuấn; tụng ngục giả, bất chỉ Nghiều chỉ tử, nhỉ chỉ Thuấn; 
âu ca giả, bất âu ca Nghiêu chỉ tử, nhỉ âu ca Thuấn; Cố 
viết : Thiên đã. Phù nhiên hậu chí trung quốc, tiễn thiên 
tử vị yên. 


+: àXôê#+<x: 8hÐhâ_—-+†ñ^A8&®. 


%& 1 › #3 ã + ??th 3z hà ; XT #8 
. * '› 4 +2 8 > 7? + # ; b # X '› + È 
+ Ÿ#®m + # ; K#t Š ': £Ẩ£KỤ# Ê + 7 dị KẾ 
#.#«/ HH: kXử.k/“@+ +ẲRj@®xXx?6¿Ã 
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Đoạn này là chứng cho có sự thục để cho rõ được vua 
Thuấn có thiên hạ là cốt vì nhân dân thuận cho. Nói rằng : 
"thiên dữ chỉ", nhưng thực tế là "dân dữ chỉ" mà thôi. 


Kể chuyện như thế này : 


Ngày xưa, vua Nghiêu có tiến vua Thuấn với trời, vua 
Thuấn mới làm tướng cho vua Nghiêu hai mươi tám năm (nhị 
thập hữu bát tải) (chữ "hữu", nghĩa là lại, cũng nghĩa là 
thêm vào). Đến lúc vua Nghiêu mất, Thuấn không dám chiếm 
lấy ngồi vua của Nghiêu, toan nhường lại cho con vua Nghiêu 
mà tránh qua ở bên Nam sông Nam Hà (Thuấn ty Nghiêu 
chỉ tử ư Nam Hà chỉ nam), nhưng mà nhân dân lúc bấy 
giờ, tất cả người trong thiên hạ, hễ ai là người triểu cẩn không 
triểu cẩn con vua -Nghiêu mà triểu cẩn với Thuấn; hễ ai có 
tụng ngục, không đến kêu van với con vua Nghiêu mà đến 
với Thuấn; hễ ai có âu ca công đức, không âu ca con vua 
Nghiêu mà âu ca Thuấn. Như thế thiệt là "bộc chỉ ư dân nhị 
dân thụ chỉ". Dân đã thụ chi, vậy nên chấc rằng trời cho đó 
vậy (cố viết : thiên dã). Vua Thuấn bấy giờ mới chiều theo 
lòng dân, di đến giữa kinh đô nước mà lên ngôi thiên tử. 

Thế thiệt là Thuấn dược làm ngôi thiên tử chỉ là đân cho 
làm mà không phải vua Nghiêu có quyển cho Thuấn vậy. 
Nên thẩy Mạnh nói rảng : "thiên tử bất năng dĩ thiên hạ 
dữ nhân". 

Xưa nay, người ta học sử cũ Tàu, chỉ nói rằng vua Nghiêu 
trao cho vua Thuấn (Nghiêu dữ Thuấn); chỉ duy thầy Mạnh 
phát minh được nghĩa lỷ ấy, mà cốt nhất có ba chữ "dân dữ 
chỉ". 


("Dân dữ chị", nghĩa là nhân dân cho đó, tức là "bộc chi 
ư dân nhi dân thụ chỉ". : 

"Triểu cẩn giả", là người đến chẩu và yết kiến; "tụng 
ngục giả", là người có việc tụng sự, hoặc có chuyện hình 
ngục mà phải kêu oan; "âu ca giả", là cảm ơn đội dức mà 
ngợi hát tán tụng. Nam chữ "chỉ" nghĩa là đì). 
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Kể ba hạng người ấy là đủ đại biếu cho ý dân, 

Thấy Mạnh muốn chứng rõ ngữ ý của mình "dân tức là 
thiên", nên dẫn lời Ki Thư ràng : 

Thái Thệ viết : Thiên thị tự ngã dân thị; thiên thính 
tự ngã dân thính . 

#4 #m : Xử 4E 0ñ: xX h ä R “ 
Xưa thiên 7Thdi Thệ ở trong Chư Thư đã có câu nói 
rằng : 

Trời vẫn có dòm, mà không phải ở trời có mắt đâu; chỉ 
tự ở nơi mát ta dỏm tức là trời dòm (thiên thị tự ngã dân 
thị), trời vẫn có nghe, nhưng không phải ở trời có tai nghe 
dâu, chỉ ở nơi tai dân ta nghe tức là trởi nghe đó (thiên thính 
tr ngã dân thính). 

Lời Thái Thệ nói như trên kia là bảo như việc vua Thuấn 
đó vậy. 

Dân vẫn là đại biểu cho trời, mà quyển dân vẫn thay 
được quyền trời; đân tức là trời, vẫn đời xưa đã có như thế. 

Xem như ý tứ doạn này thời thẩy Mạnh xem chủ quyền 
ở trong nước thuộc về nhân dân, tỉnh ý cũng không khác gì 
Lô Thoa (J.J. Rousseau) ở bên Pháp, Học giả đời bây giờ 
quí trọng Lô Thoa mà bố ngỏ Mạnh Tử, thiệt không biết là 
tâm lý gì ! ` 

Tuyển cả pho Äfgnh Tử triệt thủ triệt vĩ, nói dọc nói 
ngang thảy là vì nhân đân kêu dau khổ, thay cho nhân dân 
tính dường hạnh phúc, mà qui kiết lại ở nơi thuận lỏng dân, 
trọng ý dân. Xin xem những bải sau này cảng rõ lắm : 

Đắc thiên hạ hữu đạo; đắc kỳ dân, tư đắc thiên hạ hỹ. 
Đắc kỳ dân hữu đạo; đắc kỳ tâm, tư đắc dân hỹ. Đắc kỳ 
tâm hữu đạo, sở dục dữ chỉ, tụ chỉ; sở ố vật thi nhĩ dã, 


ft“ T #  › HE ' HIAKXTÁ: #A 
EK #W HE › ẾUk + ĐIEE & - HH RE + 
M† SẾ ⁄ ý Ä+ › HE 6 036W hh - 
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Thống nhất được thiên hạ, tất có một cái đường lối hay 
(đắc thiên hạ hữu đạo); tóm hết cả dân trong thiên hạ chác 
là thống nhất thiên hạ rổi đó. Tóm hết được cả dân trong 
thiên hạ phải có một phương pháp hay (đắc kỳ dân hữu 
đạo); hễ thỏa thuận lòng nó chắc là được dân rổi đó. Hòa 
thuận lòng nó tất có một đạo lý hay (đắc kỳ tâm hữu đạo); 
hể dân đã muốn cái gì, thời ta góp lạt lại cho nó để cho nó 
được vừa lòng (sở dục, dữ chỉ, tụ chí); hễ dân dã ghét những 
cái gì thời ta chớ đem cái ấy mà thi hành với dân (sở ố, vật 
thi nhĩ dã). 

Xem câu "đắc kỳ tâm tư đắc dân; đắc kỳ dân tư đắc 
thiên hạ" thời "học thuyết chính trị" của thẩy Mạnh trọng 
yếu thứ nhất là "đắc nhân tâm". Vậy nên chính phủ muốn 
làm những việc gì, như những việc đặt quan lại và giết những 
người có tội, cũng tất thảy phải chiểu ý dân. 

Xin xem bài này : 

Quốc quân tiến hiển, như bất đắc dĩ. 
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Làm vua trong một nước mà muốn dưa người hiển ở dưới 
thấp đặt lên trên cao, tất phải cẩn thận kỹ càng như hình bị 
quốc dân bát buộc mình, mình bất đắc dĩ phải đặt người ấy 
lên. Sở dĩ phải cẩn thận như thế là vì sao ? Bởi vì dùng một 
con người, chẳng phải xuất tự ý quốc quân đâu, mà chỉ là xuất 
tự ý quốc dân. Vậy nên thẩy lại nói kỹ như đoạn dưới này : 

Tả hữu giai viết hiển, vị khả dã; chư đại phu giai viết 
hiển, vị khả dã; quốc nhân giai viết hiển nhiên hậu sát 
chỉ, kiến hiển yên, nhiên hậu dụng chí 

¿z#z#'@8HÉW ': *È 7T; #kXÁ6^WÝSW:' + 
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Tỷ như ta muốn dụng một người kia, mà hỏi với người 
tả hữu bên mình đểu nói rằng : "Người ấy là hiển", nhưng 
chưa được đó vậy (tả hữu giai viết hiển, vị khả dã). Lại hỏi 
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với các quan đại phu, các quan đại phu đều nói ràng : "Người 
ấy là hiển", cũng chưa được đó vậy (chư đại phu giai viết 
hiển, vị khả dã). Đến bao giờ nghe thấy cả nhân dân trong 
nước at cũng khen người ấy là hiển, quốc quân mói xét người 
ấy, thấy tõ người ấy là hiển. Vậy sau đưa người ấy lên chức 
cao mà dùng người ấy (quốc nhân giai viết biển, nhiên hậu 
sát chỉ; kiến hiển yên, nhiên hậu dụng chì). 

Xem ngữ ý đoạn này thời dụng một người hiển mà phải 
thừa thuận ở nơi ý quốc dân. Chử "sát chỉ", chữ "kiến hiển", 
chử "dụng chỉ", tuy thuộc vể quốc quân, nhưng mà quốc 
quân chỉ là thừa hành ý dân mà thôi. Trước kia quốc quân 
chưa được mát thấy người hiển, chỉ nghe theo ở nơi lời quốc 
dân, nên phải thêm vào mát mình thấy. Thế thời "sát" với 
"kiến" với "dụng" chẳng khác gì cái quyển ủy nhiệm của vị 
đại Tổng thống các nước dân chủ đời nay. Học giả xem ý 
nghĩa đoạn trên ấy đã thông thời hai đoạn dưới này cũng 
không cẩn thích nghĩa. 

Tả hữu giai viết bất khả, vật thính; chư đại phu giai 
viết bất khả, vật thính; quốc nhân giai viết bất khả, nhiên 
hậu sát chỉ; kiến bất khả yên, nhiên hậu khứ chỉ. 


2z #41717: 2W; #kXak#87T › 
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Ý nghĩa doạn này cũng như ý nghĩa doạn trên. Nhưng 
chứ "vật thính" với chữ "vị khả đã”, ý có khác nhau chút đỉnh. 

("Vật thính", là quyết hẳn không nghe; "vị khả dã", thời 
có ý còn thương lượng). 

Đoạn trên là dụng một người mà phải nghe ý dân; doạn 
này là bỏ một người mà phải theo ý dân. Thân như tả hữu 
mình; quí như các quan đại phu, cho đến giữa mình ông vua 
cũng chẳng tôn trọng được hơn ý dân. Chẳng những thế mà 
thôi, mà đến khi có giết một người, cũng tất chờ đến ý dân 
thuận giết mới giết được. Nên xuống doạn dưới này, lại có 
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câu "quốc nhân sát chỉ". 

Tả hữu giai viết khả sát, vật thính; chư đại phu giai 
viết khả sát, vật thính; quốc nhân giai viết khả sát, nhiên 
hậu sát chỉ; kiến khả sát yên, nhiên hậu sát chỉ; cố viết 
quốc nhân sát chỉ dã. 
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Một người kia mà những người tả hữu đểu nói rằng : 
"đáng giết chớ nghe ! các quân dại phu thấy nói rằng : 
"đáng giết", chớ nghe ! Bao giờ nhân dân cả nước ai cũng 
nói rằng : "đáng giết", bấy giỏ quốc quân mới xét tội người 
ấy, thấy dáng giết, vậy sau mới giết người ấy; thế thời người 
ấy bị giết, chảng phai là quốc quân giết nó, mà chính là 
quốc dân giết nó vậy ! 


Mấy chữ "nhân" thảy có thể thay ra làm chữ "dân", vì 
quốc dân là tương đối với tả hửu và chư đại phu với quốc 
quản, mà có lẽ lại tuyệt đối cao hơn kia nữa, nên đáng dọc 
làm quốc dân. 

Xem ý thẩy Mạnh nói ở mấy doạn sách này, thiệt tôn 
trọng quyển dân không khác gì "Lô Thoa dân ước tuận" (Du 
Cantrat social). Nhưng chỉ tiếc cho thẩy sinh đời Chiến Quốc, 
quyển vua quả nặng, địa vị dân quá thấp, mà chế độ "Quốc 
hội” chưa có ai sáng lập, muốn cho thực hiện chủ nghĩa "dân 
trị" như những câu : "quốc nhân giai viết hiển nhiên hậu 
dụng chỉ", v.v... thành ra chỉ một mình thẩy nói suông mà 
chưa thực hành được. Đó là một diểu đau đớn cho thể đạo ! 
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Tiết thứ 6 
Bình dân kinh tế chủ nghĩa. 


Tiết trên kia đã nói : Ở trong "chính trị học thuyết" của 
thẩy Mạnh có chia ra làm hai đại cương : 
1)- Bình dân kinh tế ( # E # 3z ). 


2)- Bình dân giáo dục ( # RE %& # ). 

Tiết này xin trước kể về "bình dân kinh tế". 

Chủ nghĩa này ở đời Mạnh Tử chỉ là lý luận mà chưa 
thấy thực hành. Nhưng nếu nhân dạo có ngày phát triển, con 
ma ác chính có ngày tiêu diệt, chắc "bình dân kinh tế chủ 
nghĩa" thế nào cũng có ngày thực hiện. 

Ở trong chủ nghĩa ấy, thẩy Mạnh lại cẩn nhất có hai 
phương châm : 

I-Chếsản ( ‡| Ä ). 

2)- Phân điển ( 2 øœ ). 

Nhưng vì tài sẵn của nhân dân ở dời Chiến Quốc, trừ 
ngoài thổ địa ra, công nghiệp, thương nghiệp chưa lấy gì làm 
phát đạt lắm. Vậy nên nói đến sinh sản phẩm, tất trước phải 
để mắt vào thổ địa; nên muốn "chế sản" cho đân, nước bước 
thứ nhất là phải "phân diển". 

"Chế sản" là nghĩa làm sao ? 

Chữ "chế" ở đây có ý như chứ "quân" ở trong sách Luận 
Ngữ thiên Qui Thị ("Quân vô bần")( 3 & ). Người có 
quyển chính trị tất trước phải diểu tế châm chước làm sao 
cho tài sản ở nhân dân cân bảng dẩy đủ, không người nhiểu 
kẻ ít, không người giàu kẻ đói, khiến cho tất thầy ai là dân 
tất khỏi bị khốn khổ về vấn để ăn mạc. 

Nguyên ý của thầy rất ghét là hạng người làm chính trị 
mà nỡ lòng để dân nhịn đói, nên thẩy có những bài kể tội ác 
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của họ. b 

Trọng Ni viết : thi tác dũng giả, kỳ vô hậu hổ. Vị kỳ 
tượng nhân nhỉ dụng chỉ giả, như chỉ hà, kỳ sử tư dân cơ 
nhỉ tử dã. 

t/£ d : 1 ††tiá # › #£ &@ Ít? là #⁄ ^^ 
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Thẩy có dẫn lời đức Thánh nói rằng : 

Anh nào bày đặt ra chuyện làm bổ nhìn đem di chôn, 
người ấy chác là đến nỗi tuyệt tự mà vô hậu đó mà : (thi 
tác đũng giả, kỳ vô hậu hồ) (“dũng", nghĩa là hình người 
làm bảng bổ nhìn, hoặc kết giây có, hoặc tạc bảng gỗ; "thi 
tác", là người đầu tiên làm ra; "vô hậu", nghĩa là không có 
người thừa tự). : 

Đức Thánh sở dĩ có câu nói ấy, là trong ý ngài rất ghét 
những hạng người khinh rẻ loại người, nỡ lòng làm ra người 
giả mà đem đi chôn; tuy họ chôn đó, không phải người thật 
nhưng họ đã chôn được người giả, chấc có ngày họ chôn 
được người thật. Cái tâm lý của bọn "tượng nhân nhỉ dụng", 
thiệt là đáng ghét (“tượng nhân”, nghĩa là làm ra hình dạng 
người; "dụng chỉ", nghĩa là dem chôn theo người chết). 

Làm người giả mà chôn, đức Thánh còn ghét như thế; 

sao những người có quyển chính trị nỡ khiến cho doàn dân 
ấy nhịn đói mà chết (như chỉ hà kỳ sử tư dân cơ nhí tử 
giả). Cái tội ác những bọn "sử dân cơ tử" lại nạng gấp traăm 
gấp ngàn những bọn người "tạc dũng" nữa kia ! 
Thầy lại có những bài như sau này càng thống thiết lắm 
nữa : 
Vô hằng sản nhỉ hữu hằng tâm giả, duy sĩ vỉ năng. 
Nhược dân, tắc vô hằng sản nhân vô hằng tâm. Cẩu vô 
hằng tâm, phóng, tịch, tà, xỉ, vô bất vi đĩ; cập hãm ư tội 
nhiên hậu tùng nhỉ hình chỉ; thị võng dân dã. Yên hữu 
nhân nhân tại vị, võng dân nhỉ khả vi dã. 
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Nhất thiết loài người, khi mới sinh ra, người nào cũng 
có thể đắt vào đường tốt, có can hại gì mà dến nỗi mất nhân 
cách. Người sở đĩ mất nhân cách chỉ vì hoàn cảnh lùa đẩy 
nó : hoàn cảnh tốt thời tốt, hoàn cảnh xấu thời xấu. 


Hoàn cảnh tốt là gì ? Là tiển của có sẵn luôn luôn, gọi 
bảng "hữu hằng sản". Hoàn cảnh xấu thời trái thế, một bữa 
no, mười bửa đói; một ngày dủ, mười ngày thiếu, không tiền 
của sẵn luôn, chính là "vô hằng sản", 


Tuy ở trong loài An cũng có một hạng người mà ta 
gọi bàng Thánh hiển, dấu đụng tấy hoàn cảnh xấu (vô hằng 
sản), mà tâm địa thường tốt luôn luôn (hữu hằng tâm); nhưn; 
hạng người ấy quá hiếm, chỉ duy đạo đức cao, học vấn tốt 
mà làm một hạng người "sĩ", mới hay được như thế (duy sĩ 
vi năng). 


Chữ "sĩ" ở đây cũng như chữ "sĩ" ở trong Lưện Ngữ mà 
đức Khổng Tử trả lời cho thẩy Tử Cống. Còn đến lớp dân 
phổ thông thời vì "vô hàng sản" tức khác nhân đó mà "vô 
hằng tâm"; nếu đã dến lúc "vô hằng tâm" thời luông tuổng 
(phóng) xiên vạy (tịch), gian dối (tả), bậy bạ (xì), chắng cái 
gì chẳng làm (vô bất vi đ?); đến khi đã làm những điểu xấu 
mà bị can phạm pháp luật, sụp vảo tội ác thời những người 
có quyển chính trị vin lấy cớ đó mà chém giết họ (cập hãm 
ư tội, nhiên hậu tòng nhỉ hình chỉ). Thế thời những bọn có 
quyển chính trị đặt bẩy mà sụp dân đó vậy (thị vống dân 
dã) ("võng", nghĩa là lưới bửa, cũng nghĩa là lừa phỉnh). Làm 
chính trị bạc ác để đến nỗi dân đói rét, khi nó vì đói rét mà 
sụp vào tội thời lại giở pho luật ra mà giết nó, chẳng phải 
thả bẩy sụp dân mà gì ! Đời thuở nào có người nhân đức ở 
ngôi trên mà làm được những chuyện "võng dân” như vậy ! 


Thị cố, minh quân chế dân chỉ sản, tất sử ngưỡng túc 
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dĩ sự phụ mẫu; phủ, túc dĩ súc thê tử; lạc tuế, chung thân 
bão; hung niên, miễn ư tư vong; nhiên hậu khu nhỉ chỉ 
thiện, cố dân chí tòng chỉ dã khinh. 
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Đố lấy doạn trên mà phát minh ra hai chữ "chế sản", 

Học giả nên trước nghiên cứu cho rõ nghĩa chứ "sản”, 
Theo học thuyết đời nay, thời những giống hoác thiên nhiên, 
hoặc nhân tạo mà làm được cái tài liệu cho nấy dễ ra tiển 
của như : sinh sản phẩm ở không gian, ở mặt đất, ở sông bể, 
ở núi rừng là sản phẩm thuộc về thiên nhiên. Lại một hạng 
thuộc về nhân tạo như : đổ buôn ở thị trường, vật liệu ở công 
trường và năng lực của cơ giới (máy móc), thấy là "sinh sẵn 
phẩm" thuộc về nhân tạo. 

Nhưng mà chữ "sản" ở đời thẩy Mạnh thời quan hệ rất 
lớn, chỉ có nông sản. Bởi vì đời ấy, nhân khẩu sinh dục chưa 
lấy gì làm nhiều lắm, mà khoa học thuộc vể công thương 
nghề nghiệp còn chưa phát minh, nên nói đến "sinh sản phẩm" 
thời chỉ duy thổ địa là lớn nhất. Nếu trên đường chính trị mà 
khiến cho nông sản của dân được chốn nào chốn nào cứng 
phát đạt, người nào người nào cũng quân bình tức là công 
việc "chế sản" xong xả rồi. Nên thẩy chú trọng về chế độ 
"phân diển" (sẽ xem ở đoạn sau). 

Đoạn này, thấy chỉ nói lược rằng : 


Vì vậy cho nên những bậc vua thánh minh cẩn lo điểu 
chế những đổ sinh sản phẩm cho dân (tức là "nông sản"), tất 
khiến cho những người có cha mẹ, trông lên trên đủ phụng 
sự cha mẹ (ngưỡng tức dĩ sự phụ mẫu); bao nhiêu người 
có vợ con, cúi xuống đủ sức nuôi vợ con (phủ túc đĩ súc 
thê tử), may gập nam được mùa vẫn trọn đời no ấm (fạc tuế, 
chung thân bảo) ("lạc tuế", là năm mùa màng tốt). Rủi gặp 
nam mất mùa, cũng chẳng dến nổi chết chóc (hung niên, 
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miễn ư tử vong) ("hung niên”, là nam mùa màng thua). Dân 
dã có hàng sản như thế, vậy sau lùa nó mà đưa vào dường 
lành (nhiên hậu khu nhỉ chỉ thiện) ("chỉ", nghĩa là đi) thời 
dân tất phải dễ theo dường lành (cổ dân chỉ tòng chỉ dã 
khinh) ("khinh", nghĩa là dễ), 

Kim dã chế dân chỉ sản, ngưỡng bất túc dĩ sự phụ 
mẫu; phủ bất túc dĩ súc thê tử; lạc tuế chung thân khổ; 
hung niên bất miễn ư tử vong. Thử duy cứu tử nhỉ khủng 
bất thiểm, hể hạ trị lễ nghĩa tai ! 

+ #?ÌKR + Ä : ft Ý + 8 : l4 8 
*?+e 7: 8⁄83: m#T£®6#® 8+ - k 
i8 št Z2 mã EM ›: R6 Á d I 


#+u 


Đoạn này là thầy kể tội ác về "chính trị" đời bấy giờ : 

Nay vậy, "chế sản" cho dân đã chẳng ra gỉ; bao nhiêu 
"sinh sẵn phẩm" chỉ làm lợi ích cho người trên mà nhân dân 
thời thây kệ nó đói rét, nên nỗi bọn họ trên không đủ thờ cha 
mẹ, dưới không đủ nuôi vợ con; may dụng năm được mùa, mà 
trót đởi người vẫn lẩm than khổ sở; dụng nám mất mùa thời 
chết đói chết rét, chết ngang chết dọc ở đường sá; như thế thời 
nhân dân chỉ lo cứu khỏi cái chết e còn không xong (thử duy 
cứu tử nhi khủng bất thiểm), còn thời giờ nào mà ngổi làm 
việc lễ nghĩa nữa rư ! (hề hạ trì lễ nghĩa tai !). 

Sử có câu : 

Cơ hàn thiết thân bất cố liêm sỉ. 

4% 2i 9 <£ ÀN Rứn - 

Và sách Quản Từ có câu : 

Y thực túc nhí tri vinh nhục, thương lẫm thực nhỉ 
tri lễ nghĩa. 

+ ma X 5: 2 RE mm Á - 

Chính như lời thấy Mạnh nói ở doạn này. 

Xem “học thuyết kinh tế” của thấy Mạnh, thiệt rất chú 
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ý về "bình dân”. Bỏ ngoài "bình dân” ra, thiệt không gì là 
"kinh tế". Xin xem như bài này : 

Đằng Văn Công vấn vỉ quốc, Mạnh Tử viết : dân sự 
bất khả hoấn đã. 

tÿ x 2 F]Ị  mH : #7: R#<7 Hởờ - 

Vua nước Đàng là Văn Công hỏi thẩy việc trị nước. 
Thầy trả lời ràng : Cẩn thứ nhất ở trong việc trị nước, chỉ có 
việc dân mà thôi; việc đân không thể bỏ lơ được (dân sự bất 
khả hoãn dã). _ 

"Dân sự" là việc gì ? tức là việc "chế sản”. 

Tuy nhiên, muốn cho chế sản được công bình, tất phải 
trong nước cho dược có chính trị tốt. Nếu trong nước ấy, 
không chính trị tốt thời làm gì mà chế được sản cho dân ? 
Nên thẩy đã có câu nói rằng : 

Vô chính sự tắc tài dụng bất túc. 

4® #ã # ñl Rị ñ ®A Ä - 

Nghĩa là, trong nước không chính trị tốt, tất nhiên chính 
lịnh thi hành chỉ là những việc bớt của người dưới thêm cho 

- người trên (tổn hạ ích thượng). ( 3# £ š + ). Người ở 
dưới ngày cảng đói cùng, tất nhiên người Ở trên cũng đến 
ngày trúc đổ, ín như câu sách Lưộn Ngữ dã nói : 

Bách tính bất túc, quân thục đỡ túc ? 

s*#®#£xz£#* 8z? 

Nghĩa là, tram họ đã không đầy dủ thời vua đẩy đủ với 
ai ? Sổ dĩ kết quả đến nỗi "tài dụng bất túc”. 

Vì vậy mà*muốn cho kinh tế giàu, tất phải có chính trị 
tốt. Cũng chỉ cỏ chính trị tốt mới hay có kinh tế giàu; muốn 
cho được kinh tế giàu, tất trước phải vun đáp cái nền kinh tế 
của bình dân, tức là ý câu : "dân sự bất khả hoấn”". 

Thấy muốn phân giải cho rõ cái cổ ấy mới nói thêm 
rảng : 
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"Dân chỉ vi đạo đã, hữu hằng sản giả hữu hằng tâm; 
vô hằng sản giả vô hằng tâm". 


R* À # è : 3 À # # kn: ; & À 
#& 1s 
(Nghĩa đã thích ở đoạn trên). 


Vì muốn cho dân được có hằng sản, nên thấy rất chú 
trọng chế sản. : 


Thấy thường có lời trách vua nước Trâu rằng : 


Hung niên cơ tuế, quân chỉ dân lão nhược chuyển hồ 
câu hác; tráng giả tán nhỉ chỉ tứ phương giả kỷ thiên nhân 
hỹ; nhỉ quân chỉ thương lẫm thực, phủ khố sung. Hữu tư 
mạc dĩ cáo; thị thượng mạn nhi tàn hạ dã. 


»% # tt: #2 R + Kế H#1M th: b& 
m2 #@ 46 †ÊA 4 ; mm. @ÄNYW)›: ĐA 
% - Ññ ãäj X3 › #8 Lm 8 Từ - 


Đụng gặp lúc tai trời thủy hạn, mùa màng thua kém 
(hung niền cơ tuế) ("hung", nghĩa là tai hại; "cơ", nghĩa là 
mất mùa). Dân trong nước, người già kẻ yếu làn lóc khắp ở 
chỗ ngòi rãnh (lão nhược chuyển hổ câu hác); người trai 
tráng bỏ nhà cửa mà di xin khắp cả bốn phương (tráng giả 
tán nhỉ chỉ tứ phương), biết mấy nghìn người rối đó ! mà 
về phần nhà vua thời lúa thóc vẫn đẩy trong lãm chạn (thương 
lẫm thực), tiền của vẫn tràn trong kho tàng (phủ khố sung); 
nhưng bách quan hữu tư chẳng một người nào đem dân tình 
khổ sở mà nói với vua (hữu tư mạc đĩ cáo). Thế là kẻ trên 
quá ư bất nhân mà làm tai hại kẻ dưới dó vậy. (thị thượng 
mạn nhỉ tàn hạ dã). 

Ở trong chính sách "chế sản" của thầy, không cốt ở làm 
giàu cho chính phủ, mà cốt cứu đói cho bình dân, làm thế 
nào cho bình dân không một người đói mới là "chế sản", vì 
vấn để ấy mà bát dầu từ cán bản giải quyết, tất phải làm cho 
nhân dân ai nấy cũng sẵn cơm án. Nhưng theo về đời thẩy 
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Mạnh sáp lên thời muốn cho nhân dân sẵn cơm an, tất phải 
cho nó có sản nghiệp nhất định, mà sản nghiệp ở đời ấy quan 
hệ nhất là "nông sản". Vậy nên thẩy hết sức giảng giải chế 
độ "phân diển". 


Phân điền chế độ. 


Từ dây sáp xuống chỉ chuyên về chế độ "phân điển", 
cũng tức là chế độ "nh diển". 

Nhà xã hội chủ nghĩa ở dời nay, thưởng để xướng một 
chế độ, họ bảo là "xã hội chính sách". Ở trong chính sách 
ấy, họ chú trọng nhất là "thổ địa công hữu", nghĩa là bao 
nhiêu đất đai tất thảy đem làm của chung, mà tất cả nhân 
dân người nào cũng được hưởng quyển "thổ địa”, mỗi một 
suất người, tất có một phần thổ địa, đó tức là "thổ địa công 
hữu pháp" ( + ;‡ 2+ #4 + ). 

Học giả Âu Châu gần dây mới phát minh học thuyết ấy, 
mà ai dè dâu trước đây 3.000 năm ở Đông phương ta đã có 
chế độ "tỉnh điển", đã từng thực hành chế độ "thổ địa công 
hữu". 

Xin học giả nhận kỹ mấy doạn sách sau này : 

Phù nhân chính, tất tự kinh giới thỉ; kinh giới bất 
chính, tỉnh địa bất quân, cốc lộc bất bình; thị cố bạo quân 
ô lại tất mạn kỳ kinh giới... 

Xu t#J ñ ® #*% ; # #8 <6fữ › ‡#? HH £4 
J,##<x~#?: 86438? t0 W1, 18 - 

Đọc doạn sách này, trước phải nghiệm kỹ nghĩa hai chữ 
"kinh giới". "Kinh", nghĩa là chỉnh lý cho rõ ràng đường dọc 
dường ngang; "giới", nghĩa là lập thành cho phân minh các 
cận cối tức là giới hạn. 

Đã hiểu rõ nghĩa chữ "kinh giới" như thế mới giảng 
thông được doạn sách này : 
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Hễ phảm làm chính trị bằng nhân đức (nhân chính), 
tất bát dẩu từ "kinh giới" mà bước lên (tất tự kinh giới 
th; nếu "kinh giới" bị phá hoại mà không dược chỉnh tể 
(kinh giới bất chính) thời ruộng đất bị hào cưởng choán 
hết phần nhiều, mà bẩn dân cam chịu phần thua thiệt, như 
thế là "tỉnh địa bất quân”; lúa thóc tiền gao thầy. năng túi 
vua quan, mà những người không quyển lực phải bó tay 
chịu chết, như thế là "cốc lộc bất bình". Vì vậy muốn cho 
được "quân tỉnh địa, bình cốc lộc", tất trước phải "chính 
kinh giới". 


Ba chữ "chính kinh giới" là trọng yếu nhất ở trong bài 
sách nảy. 


Tuy nhiên, đạo lý vẫn như thế, mà muốn cho thực hiện 
đạo ly ấy, ở về đời còn chế độ phong kiến, bao nhiêu quyển 
chính trị nắm vào trong tay bạo quân ô lại, nếu một ngày kia 
„kinh giới" đã chính thời "điển địa" phải quân cấp cho dân, 

"cốc lộc" phải giữ mực công bình, những ngón tham tàn của 
bạo quân ô lại, biết thả vào chỗ nảo ? Vì vậy cho nên bạo 
quân ô lại, họ muốn thả ngón tham tàn của họ ra, tất trước 
phá hoại hết "kinh giới" (tất mạn kỳ kinh giới); “kinh giới" 
đã hỗn loạn rối, thời bình dân càng cực khố. 


Kinh giới ký chính, phân điển chế lộc khả tọa nhỉ 
định dã. 


# ft. 1% £ › 2m #i # 7T # ứ & ở, - 

Bây giờ muốn cải cách những tệ hại như trên kia nói, 
thế tất phải "chính kinh giới”. "Kinh giới" đã chính rối thời 
những việc chia ruộng mà công cộng cho dân (phần điển), 
"chế lộc" để ngăn ngừa nhà quan, chác có thể an ngổi mà 
làm được (khả tọa nhỉ định). ("khả tọa nhí dịnh", ý là làm 
dược dễ lắm). 
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Tỉnh điền chế độ 


Từ dây sắp xuống, phải chia ra làm ba đoạn : 


Đoạn thứ nhất : giải thích cho rõ chế độ "tỉnh điển", 
đặt ra làm mấy câu hỏi : 

._ l}- Phép "tỉnh điển" sáng khởi từ đời nào ? 

2)- Qui mô lập ra phép "tĩnh diển" thời như thế nào ? 

3)- Mục dích lập ra phép "tỉnh điển" là ở chỗ nào ? 

Trước trả lời câu hỏi thứ nhất : Phép "tính điển” sáng 
khơi từ đời nào ? 

Trả lời cầu hỏi này thành ra quay lại vấn để phục cổ. 
Nguyên loài người xã hội ta, ở đời thái cổ còn vể thì đại bộ 
lạc, mỗi khúm người tất nhiên có một đám đất chung, một 
đám dó chính là sản nghiệp thiên nhiên chung của một khúm 
người đó tức là mô hình của phép "tỉnh điển" ở đời xưa. 
Nhưng vì sao lúc đó loài người sinh nở quá đông mà chế độ 
gia đình cũng tự nhiên phải thành lập. Tuy thổ địa chưa có 
tư hữu, nhưng mà thói du mục đã biến thành nghể canh nông, 
tất nhiên phải định ra cái phép "kế" ( ‡† ), "khẩu" ( ơ ), 
"phân" ( 2), "điển" ( 1), nghĩa là tính theo suất người mà 
chia phẩn ruộng đất. Lúc đó, cái quyền "phân điển" tất phải 
trao cho một người lãnh tụ, tức là quân chúa, mà bất đầu từ 
vua Hoàng đế mới sáng lập phép "tỉnh điển" : mỗi một khu 
đất vạch thành hình chữ "tỉnh" ( 3} ), người ở chung quanh 
khu đất đó, ai cũng được hưởng một phần dất là bao nhiêu 
mẫu; khi cày cấy thời cày cấy chung với nhau, đến khi thu 
gật thời phần ai đưa về nhà người này hưởng; cái phần SỞ 
đắc không người nhiều kể it, danh từ hai chữ "tỉnh điển" tử 
đó mới phát hiện ra. Buổi đẩu mới sáng lập chưa lấy gì làm 
hoàn bị, trải qua đời Đường, Ngu thời phép "tỉnh điển" lại 
có ý tiêm tất hơn chút đỉnh, mà nhân dân đời ấy thầy hy hy 
ở trong một đám cày chung an chạ. Nay dọc câu đồng dao 
ở dời Đường, Ngu có câu rằng : 
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Tạc tỉnh nhỉ ẩm, canh điển nhí thực; nhật xuất nhỉ 
tác, nhật nhập nhỉ tức. 


# # m9 : ð#tmH đ $ '› HHhớn  : HÀAm 


Nghĩa là : Đào giếng mà uống, cày ruộng mà ăn, mặt 
trời mọc ta dậy, mặt trời lặn ta nghỉ. 

Xem như lời hát của lũ bé con đó thời biết được tình 
hình nhân dân ở đời có phép "tỉnh điển", vui vẻ biết chừng 
nào ! 

Lai xem như thơ T?w Văn ở thiên Chư Tụng, có câu 
rằng : 

Di ngã Lai Mâu, để mệnh suất dục, vô thử cương 
nhĩ giới, 

M4: #4417: AB NT - 

Thơ này là kể công đức ông Hậu Tác ở đời vua Thuấn 
bày vẽ cho dân trổng L0O thứ lúa, mà nói rằng : 

Ơn đức Thượng đế cho ta những giống lúa Lai, lúa Mâu, 
khiến cho ta trổng trĩa lấy mà nuôi nhau, không chia ra làm 
bờ nọ cõi kia. 


Xem ý lời: thơ (vô thử cương nhĩ giớp, thời cũng biết 
được điển chế ở đởi xưa thật là công hữu. 


Đau đớn thay ! Từ phép "tỉnh điển" phá hoại, dân ta mới 
khổ vì "hào cường kiêm tính". Thầy Mạnh sở dĩ chủ trương 
khôi phục phép "tỉnh điển" cũng vì cớ ấy 


("Du mục”, nghĩa là cậy nghề săn bắn mục súc mà làm 
án, bởi vì lúc đó dân chưa biết nghề canh nông, nên gọi bằng 
"du mục thì đại”) 

2)- Qui mô làm ra phép "tỉnh điển" thời như thế nào ? 

Trả lời câu hỏi này, tất nhiên phải dẫn chứng vào chế 
độ dời nhà Chu. Thầy Mạnh đã có câu nói rằng : 

Chu nhân bách mẫu nhì triệt. 
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Nghĩa là, chế độ ở dời nhà Chu thời mỗi một suất người 
có ruộng traảm mẫu mà làm phép "triệt". 

(“Triệt", nghĩa là thông, là người nào, người nào cũng 
thông đổng ở trong một chế độ. Nhưng mà nhận kỹ ý tứ chữ 
"triệt" thời có khác với thuyết "thổ địa công hữu" của nhà xã 
hội học đời nay; có lẽ nói rằng "thổ địa quốc. hữu" thời đúng 
hơn. Bởi vì thổ địa sở hữu quyển thuộc về Nhà nước, mà 
không phải thuộc về nhân dân; chỉ duy nhân dân ai cũng được 
án ruộng, phưởng phất như phép "quân điển" ( 3ÿgj ) bây 
giờ). Xin bày vẽ cho kỹ thời như sau nảy : 

Thông tính cho hết số điển địa ở trong một nước, vạch 
dịnh ra mỗi một khu là 900 mẫu vuông vức, thành ra hình 
chữ "tỉnh" ( 3} ), chu vi mỗi một khuôn là 100 mẫu, hợp cộng 
800 mẫu, gọi bàng "tư điển". Chính giữa trung ương cũng 
một khuôn ruộng vuông 100 mẫu, gọi bảng "công điển". "Tư 
điển" thời tám nhà thông lực hợp tác với nhau, đến khi thu 
gật thời kể mẫu mà chia cho nhau, tức là nghĩa câu "bát gia 
đồng tỉnh"(  /V#E]#t ). Còn 100 mẫu ở trung ương tức 
là "công điển" thời lại tám nhà chung sức cày gặt mà lấy lúa 
thu gát đó nộp vào nhà quan, cung cấp bổng lộc cho quan 
lại, và cũng thay thuế má cho nhân dân. Vậy nên ở đời có 
phép "tỉnh điển", nhân dân chỉ phải ra sức cày "công diển" 
mà chẳng bao giờ phải nộp thuế, 

Xin xem đoạn chính van sau này càng rõ lắm : 

Phương lý nhi tỉnh; tỉnh cửu bách mẫu; kỳ trung vi 
công diễn, bát gia giai tư bách mẫu; đồng dưỡng công 
điển. 

2z #m+27, †tuaa ;: #Ð  Aààm : A^Ẩ# 
W4 § #4 ; BỊ # À m - 

Đó là qui mô của phép "tỉnh diển" đã kể kỹ như trên 
kia, 

Nay lược thích như sau này : 
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Vuông một dặm đất mà vạch thành một "tỉnh" (phương 
lý nhỉ tỉnh) ("lý", nghĩa là dặm; diện tích ngang dọc đúng 
một dạm tức là "phương lý"); mỗi một "tỉnh" có 900 mẫu 
ruộng : 100 mẫu chính giữa là "công diển" (kỳ trung vỉ công 
điển), chung quanh "công điển" có 800 mẫu làm "tư điển của 
8 nhà (bát gia giai tư bách mẫu); 8 nhà đó chung sức lại 
mà cày "công diển" (đồng dưỡng công điển), (chữ "dưỡng", 
ở đây cũng như nghĩa chữ "canh tác") 

"Công điển" là ruộng để cung cấp bổng lộc cho nhà 
quan, "tư điển" là ruộng phẩn riêng cho nhân dân, mỗi một 
nhà 100 mẫu. Nhưng còn có một hạng người vừa mới thành 
dinh mà chưa có vợ là chưa thành gia, chưa được ăn phẩn 
100 mẫu ruộng. Vậy nên ở phép "tnh điển", trích ra một 
hạng ruộng 25 mẫu để cung cấp cho những hạng chưa thành 
gia đó, nên lại có câu này : ˆ 
: Dư phu nhị thập ngũ mẫu. 

!t+ k^— + # & - 

"Dư phu", nghĩa là có một tên phu lẻ là hạng con trai 
chưa thành gia, họ chỉ được än ruộng 25 mẫu, chờ bao giờ 
họ có vợ thảnh gia thời cấp thêm ruộng cho họ cũng vừa đủ 
100 mẫu. Thế là mỗi nhà một vợ, một chổng thấy đều có 
ruộng 10O mẫu. Nên thẩy Mạnh lại có nói : 

Bách mẫu chi điển, thất phu canh chỉ; bát khẩu chỉ 
gia túc dĩ vô cơ hỹ. 


äñw# +m › E+xk‡l> ; Aem+ #+kguak 


4 

Nhà § miệng an, sở dĩ không đói, là nhở có phép "nh 
điển" đó vậy. Vì nhân đân không lo sợ đói, nên ai cững yên 
cư lạc nghiệp mà phong tục rất là tốt lành. Xem như đoạn 
dưới này : 

Tử, tỷ vô xuất hương; hương điển đồng tỉnh, xuất 
nhập tương hữu, thủ vọng tương trợ, tật bệnh tương phù 
trì, tác bách tính thân mục. 

1% › ## thẾt ; tớ EỊ 2P + dÀA H8: 
i48 B › 3 ã HH Hồ+ BỊ H ‡t W nh ‹ 


PHÁI RẤT GẮN Ở TRONG KHÔNG HỌC -MẠANHTỬỦ ` 597 


Người già, người trẻ ở quấn quít với nhau, đầu ai dụng 
lấy biến cố gì mà gặp lúc chết, hay dời chỗ ở (tỷ), nhưng 
không phải ra khỏi làng (tử, tỷ vô xuất hương); đất ruộng 
ở trong làng thời đã sẵn chưng nhau từng tỉnh (hương diễn 
đồng tỉnh), khi ra khi vào làm bạn với nhau (xuất nhập 
tương hữu); đụng có khi phải ngán ngửa thủy hạn, gìn giữ 
lúa thóc thời giúp đỡ cho nhau (thủ vụng tương trợ). 

- ("Thủ", nghĩa là giữ. Khi lúa gật rồi, chưa đưa về được 
trong nhà thời tám nhà giữ giùm cho nhau, đó là "thủ". "Vọng", 
nghĩa là trông, đụng khi mưa gió bất kỳ, sợ trôi hay mất lúa 
đi chăng, thời trông nom giùm cho nhau, đó là "vọng"). Đụng 
có nhà nào rủi gập đau ốm thời người những nhà chung quanh 
giúp đỡ cày cấy cho, mà lại lo giùm việc thuốc thang cho 
người bệnh (tật bệnh tương phù trì). Như thế thời bách tính 
ở đời có phép "tỉnh diển" rất mực thân yêu hòa thuận với 
nhau lắm (tác bách tính thân mục). : 

Tác giả biên đến dây, trong óc phát ra một luống đau dớn. 
Bọn dẩu den máu đỏ, họ bao giờ có nghĩ đến tranh quyển cướp 
nước gì dâu ! Chẳng qua ngày ba bận cơm, năm vài bộ quần 
áo, khỏi đói khỏi rét; sống có chỗ nuôi, chết có chỗ chôn là 
hạnh phúc họ đầy đủ rồi. Nếu phép "tỉnh điển" mà ngày càng 
phát dạt thêm, trên không lo sự đóng góp vì vua quan, dưới 
không lo việc tôi tình vì nuôi miệng; khi thường không lo mất 
mùa cày cấy, khi biến không lo gánh vạ chiến tranh thời còn 
cẩn gì phải bàn đến xã hội chính sách nữa ru ? 


Chúng ta nghĩ đến đó mà khen cho bác Hạng Vũ kịa 
đào mả Tẩn Thỉ Hoàng, thật là dúng lắm ! Bởi vì phép "nh 
điển" sở dĩ phá hoại là tội tại mấy anh bạo quân như Tẩn 
Thỉ Hoàng dó vậy. 


3)- Afục đích lập ra phép "tỉnh điển" ở chỗ nào ? 
Đời xưa sở dĩ lập ra phép "tỉnh điển" có hai mục dích : 


a}- Sợ ruộng đất tóm vào tay hào cường, nên phải cấm 
không cho thổ địa được tư hữu. 
b)- Sợ cái độc ác vì thuế nặng, nên phải làm một cách 
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cho ruộng đất khỏi phải nộp thuế. 

Giả như đạt dược hai mục đích ấy thời cái tai hại bẩn 
dân chịu khổ với đại dịa chủ, cái ác độc phú thuế làm lợi ích 
cho bạo lại tham quan, tất không có cả. 

Tục ta thường có câu : 

"Kè thời điển liên thiên mẫu, kẻ thời vô địa lập chùy!" 

Kinh tế bất bình chẳng gì bơn thế nữa ! 

Sách Sử Ký của ông Tư Mã Thiên cũng có câu rằng : 

Phú giả hoặc lụy cự vạn, nhỉ bẩn giả bất yếm tảo 
khang. 

®uởx3 Xe X › m Ầ #* 7 Ÿ wW*# - 

Bẩn phú giai cấp xa nhau là một sự rất đau đớn ! 

Mục dích đời xưa sở dĩ làm ra phép "nh điển" là chỉ 
vì cứu những tệ hại ấy. 

Tác giả biên đến đoạn này, có phát minh ra một vấn 
để rằng : 

Thế thời "học thuyết kinh tế" của thẩy Mạnh, chỉ thiên 
trọng về nông nghiệp mà thôi rư ? 

Không phải ! Không, phải ! LỞ trong “học thuyết kinh tế" 
của thấy vẫn kiêm dến cả "công thương" nữa. 

Nói đến công nghiệp thời chú trọng về chức nghiệp phân 
công. Chức nghiệp phân công nghĩa là theo nâng lực của mỗi 
người và nghề nghiệp của mỗi người vẫn thấy có làm lụng 
in như nhau mà hưởng thụ về phần tiển công thởi khác nhau. 
Tỷ như người làm công sinh sản được nhiều thời ăn phần báo 
thù (1) được nhiều, người làm công sinh sản được ít thời ăn 
phần báo thù phải chịu ít. Nhưng mà ở trong khi cấp phần 
báo thù, tất phải cân lượng ở nơi vật chất : vật chất có dài 
ván, đẹp xấu, tinh thô, nặng nhẹ, nhiều ít, lớn nhỏ; những đổ 
người thợ làm ra đã có chất phân biệt như thế thời ăn phần 
báo thù tất cũng nhân đó mà có phân biệt. 


@› Báo thủ : tức thù lao (chú thích của NXB) 
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#s tức là "phân công vấn để", mả cũng thành ra "giá trị 
luận". Xin xem những bài thấy nói như sau này : 

Thầy có biện bác với Hứa Hành và Trần Tương, học giả 
xem rất có thú vị : 

Hứa Hành là một người chủ trương một học thuyết, in 
như "học thuyết xã hội” ngày nay : Hễ ai có an tất phải lao 
động;.ai không lao động thời không được an. Anh mới để 
xướng lên "chủ nghĩa quân dân tịnh canh”. Anh nói rằng : 

Hiển giả dữ dân tịnh canh nhỉ thực, ung tôn nhỉ trị. 

X*Œ&R # 3m Ê : ##*#m 34 - 

Hễ những ông vua hiển, tất chung chạ với dân cày cấy 
lấy mà an, nấu cơm thổi gạo lấy mà làm việc chính trị. 

Xem trong ý Hứa Hành thời cho rằng vua với dân là cá 
nhân như thảy, không phép được bát dân cày cho vua ăn. 
Nhưng vì thầy Mạnh chú trọng về chức nghiệp phân công, 
nên thẩy bác lời Hứa Hành rằng : 

Bách công chỉ sự, cố bất khả canh thả vị dã. 

qÐr+*#›: Z7 H3ửứ - 

Công việc của trăm nghề thợ, vẫn không thể vừa cày 
vừa làm thợ được vậy (bách công chỉ sự, cố bất khả canh 
thả vi). Xét cho kỹ ý lời thấy nói thời nông với công vẫn 
thấy là cẩn cấp ở trong xã hội; nhưng nông chuyên làm việc 
nông, công chuyên làm việc công, đem những cái sở đắc của 
nghể mình giao địch cho nhau : nông đem lúa thóc đổi cho 
công mà lấy đổ đạc (dĩ túc dịch giới khí); công đem đổ đạc 
mình làm ra mà đổi lúa thóc của nhà nông (dĩ giới khí địch 
túc đã). Vì có giao dịch lợi ích cho nhau thời "chủ nghĩa 
kinh tế" của nhân sinh mới có thể thành lập được. Nên thầy 
lại nói rõ rằng : 

Hữu đại nhân chỉ sự, hữu tiểu nhân chỉ sự. 

1 *A+#>: 35 .©°^A+#- 

Có công việc thuộc về hạng người đặc biệt; có công việc 
thuộc vể hạng người phổ thông. Chữ "dại nhân”, chữ "tiểu 
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nhân" ở dây không phải bằng địa vị, mà chỉ nói bằng chức 
nghiệp. Tỷ như nhà văn học, nhà mỹ thuật, nhà chính trị, gọi 
bằng "đại nhân chị sự", bởi vì những việc đó, tất có học vấn 
tài năng đặc biệt mới làm được, nên nói bảng "đại", Tỷ như 
canh nông, mục súc và mọi việc làm án tầm thường, vô luận 
hạng người nào cũng có thể làm dược, nên gọi bằng "tiểu 
nhân chỉ sự". Chúng ta chớ nhận lầm chử "đại nhân", mà bảo 
rằng : vua quan là đại, nhân dân là tiểu, 

Xin xem đoạn thẩy nói sau này thời rõ được ý : ` 

Thả nhất nhân chỉ thân, nhỉ bách công chỉ sở vi bị, 
như tất tự vi nhỉ hậu dụng chỉ; thị suất thiên hạ nhí lộ dã; 
cố viết : hoặc lao tâm, hoặc lao lực; lao tâm giả trị nhân; 
lao lực giả trị ư nhân; trị ư nhân giả, tự nhân; trị nhân giả, 
tự ư nhân. 


H—A* # › ñ 8 L Di ÀÍN : thủ h 3 
f=  HmH +; *X *®xX Ti, tn: 4 3 
 .. Ta ñ  ;.... ....x. .. 
“¿/ứÊUAÁA#®2^AÁA: 6# ®#~t^ - 


Xem văn lý đoạn này thời một phương diện phân công, 
mà một phương diện lại là hợp tác, chẳng qua giao hoán lợi 
ích cho nhau, chứ không người nào bất lao động cả. Nhưng 
vì đã có một xã hội, tất có người gánh việc này, kẻ gánh việc 
kia, chẳng lẽ một người mà gánh cả trám việc. Giả như thân 
một con người mà làm hết việc tràm nghề thợ (nhất nhân 
chỉ thân nhỉ bách công chỉ sở vi bị), tất phải đổ đạc gì cũng 
tự tay mình làm lấy thời sau mới có mà xài (như tất tự vỉ 
nhỉ hậu dụng chỉ). Như thế, tất nhiên không người nào chuyên 
làm nghề gì, mà cũng không người nào ngổi yên được một 
chỗ, chỉ là đem người cả thiên hạ chạy luống cuổng ở ngoài 
đường vậy (thị suất thiên hạ nhí lộ dã). 

Vì có đạo ly nhất dịnh như thế vậy nên bàn dến "kinh 
tế", tất phải chủ trương "phân công", mà chủ trương "phân 
công" thời không bao giờ tiêu diệt được "giai cấp". Nhưng sở 
đĩ có "giai cấp", chẳng phải vì địa vị, thể lực bất bình BÌng: 
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mà chỉ vì tài náng trí thức bất bình đẳng, Nếu có một ngày mà 
loài người tài nang trí thức, ai ai cũng bình đẳng như nhau thời 
lúc bấy giờ mới nói đến tiêu diệt "giai cấp" được. 


Tuy nhiên, nói thế là mộng tưởng suông mà thôi, chấc 
không bao giờ có sự thực như thế. Vậy nên thẩy Mạnh lại 
nói rằng : 


Người ở trong một đời, tất phải làm việc trong một đời, 
nhưng mà có kẻ lao động bằng óc khôn, hạng người ấy gọi 
bàng "lao tâm" (nghĩa là, mệt nhọc về phần trí), lại có kẻ lao 
dộng bảng chân tay xác thịt, hạng người ấy gọi bằng "lao lực” 
(nghĩa là, mệt nhọc bảng sức xác); người lao tâm kia phải tính 
toan những việc cai trị người (lao tâm giả trị nhân), nhưng 
người lao lực kia tất phải chịu cai trị ư người (tao lực giả trị 
ư nhân). Người bị "trị ư nhân”, tất phải cung cấp việc an cho 
người (trị ư nhân giả tự nhân); người "trị nhân " tất được nhờ 
người ta cung cấp cho mình ăn (trị nhân giả tự ư nhân). 


Phân công 
(#z). 


Đoạn trên này tử hai chữ "hoặc" sắp xuống là kế việc 
"phân công" rất tóm tất ở trong xã hội. 

"Xã hội học ; thuyết" đời nay, họ thường có câu đấu miệng 
rằng : "đánh đuối giai cấp" và "phế trừ giai cấp chế độ", tất 
nhiên họ bảo lời thẩy Mạnh nói đoạn này là "vu hủ”, mà e 
lại có kẻ chửi thầy nữa kia ! Nhưng chỉ vì họ không hiểu 
nghĩa "phân công" của thầy Mạnh khác nhau chữ "tâm", chữ 
"lực", mà chung nhau một chứ "lao" thời có gì là giai cấp k 
Nhưng vì một người thời "lao tâm” mà "trị nhân", một người 
thởi "lao lực" mà "trị ư nhân", tất phải gánh việc "tự nhân”; 
mà đã gánh việc "trị nhân" thời được cái quyển "tự ư nhân”. 


Chúng ta lại phải giảng cho rõ nghĩa chữ "trị nhân". 
"Trị nhân" tất phải duy trì trật tự cho xã hội, tính toan 
lợi ích cho nhân quần, chứ chẳng phải có uy quyền áp chế 
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mà gọi là "trị nhân" đâu. Trái lại, tự mình không giữ được 
trậi tự mà phải cậy người giữ giùm cho; tự mình không tính 
dược lợi ích mà phải cậy người tính giùm cho, như thế là "trị 
ư nhân". Hễ đã có hai hạng người khác nhau như thế thời tự 
nhiên phải có "giai cấp" ( "giai", nghĩa là thểm, là thang; "cấp", 
nghĩa là bậc, cũng nghĩa là lớp), Chúng ta ở trong thời đại 
mà loài người chưa được trí thức, tài năng cho bình dẳng thời 
làm sao khỏi được có "giai cấp" ? Chỉ duy mỗi hạng người 
ở mỗi giai cấp, ai nấy cũng hợp tác và phân công tức là bình 
đẳng dó. 

Cứ xem văn lý chung nhau một chữ "lao" thời chúng ta 
rất biểu đổng tình với lời thẩy Mạnh. Thẩy nhận dịnh hai 
hạng người kia thảy là có công lao với xã hội. Tỷ như nhà 
văn học làm nên sách vở, nhà mỹ thuật, nhà âm nhạc nuôi 
được tỉnh thần, giúp việc vui cho xã hội, các người lao lực 
mới nhờ đó mà hoạt động ở trên đường văn mình, chính là 
một món tiển của vô hình mà loài người rất nên quí hóa. 


Phân công được như thế, há có rẻ rúng được hạng người 
"lao tâm" rư ! Trong ý thấy Mạnh, rất ghét hạng người họ 
đã không lao lực mà họ cũng không lao tâm, họ chỉ hay một 
nghề phá hoại. Thầy cho những hạng người ấy mới là không 
đáng cho ăn. Nên thẩy có câu thí dụ : 

Hữu nhân ư thử, hủy ngõa hoạch mạn, kỳ chí diệc 
tương dĩ cầu thực dã, tắc tử tự chỉ bổ ? viết : phủ. 


#3 A *» it › # K # #* : 8# È # RA ®# # 
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Giả như có một người kia chỉ làm những việc đập bể gạch, 
vạch nát tưởng (Hủy ngõa hoạch mạn), bốn chữ này là hình 
dung một hạng người không làm việc ích mà chỉ làm việc hại 
người; nhưng mà chí người ấy cũng cốt người ta cho án đó 
vậy (kỳ chí diệc tương đĩ cầu thực đã) thời anh có nên nuôi 
ngưởi ấy không ? (tắc tử tự chỉ bổ ?) (chữ "tử" là chỉ vào 
Bành Canh là người hỏi thầy). 

Bành Canh trả lời ràng : không (viết : phủ). 
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Thẩy lại nói tiếp rằng : 

Viết : Nhiên tắc tử phí tự chí dã, tự công dã. 

W: XRl #‡#t#Ä&ởb : #2, - 

Ử phải rổi ! Hễ cho người ta án, không phải đòm chí 
người ta mà cho an vậy (phi tự chí dã), dòm ở người có 
công làm lợi ích cho mình mà cho ăn đó vậy (tự công dã). 

Xem hai chữ "tự công" ở dây thời biết chữ "tự nhân" ở 
trên kia cũng chỉ là nuôi những người có công với xã hội, 

Tuy nhiên, ở trong lúc "tự công", lại phải theo ở giá trị 
mỗi người mà thù báo khác nhau, tùy ở nơi lao động sở năng 
có hơn kém mà trả lại cho cái giá trị vừa tương đương. Đó 
lại là "giá trị luận” ở trong "kinh tế học". Nên thẩy có lời 
biện bác với Trần Tương rẳng : 

Phù vật chỉ bất tế, vật chỉ tình đã; hoặc tương bội, 
tỷ; hoặc tương thập, bách; hoặc tương thiên, vạn : tử tỷ 
nhỉ đống chỉ, bố bạch trường đoản đồng, tắc giá tương 
nhược; ma, lũ, ty, nhự, khinh trọng đồng, tắc giá tương 
nhược; ngũ cốc đa quả đồng, tắc giá tương nhược; lũ đại 
tiểu đồng, tắc giá tương nhược, thị loạn thiên hạ dã; cự 
lũ, tiểu lũ đồng giá, nhân khởi vi chí tai. 


À #h > 4 # : 1bœ+ Hớt ; & 1h tì R ¡ 4 
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Bản chất của mọi giống (tức là vật chất), không cân tày 
như nhau, là tình thật của mọi vật như thế (vật chỉ bất tể, vật 
chỉ tình đã); vì bản thân của mỗi một giống, tất có cái giá trị 
tương dương của nó; không thể vì dục vọng của ta mà ép nó 
theo ý mình; hoặc có cái hơn nhau chỉ gấp hai gấp năm (hoặc 
tương bội, tỷ) ("bội", là gấp hai; "tỷ", là gấp nám); lại có cái 
hơn nhau dến gấp mười, gấp tram; có cái hơn nhau đến gấp 
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nghìn, gấp muôn. Nếu bây giờ anh muốn một luật đồng giá 
nhau, không kỳ lựa hay vải, chỉ dải ngắn đổng nhau thời giá 
in như nhau (bố bạch trường đoản đồng, tắc giá tương 
nhược), không kỳ gai, sợi, tơ bông, chỉ nặng nhẹ đổng nhau 
thời giá in nhau (ma, lũ, ty, nhự, khinh trọng đồng tắc giá 
tương nhược); nam loài lúa không kỳ loài gì, chỉ nhiều ít đổng 
nhau thời giá in nhau (ngũ cốc đa quả đẳng, tắc giá tương 
nhược), giày không kỳ thức giày gì, chỉ lớn nhỏ đống nhau 
thời giá in nhau (1ã đại tiểu đồng, tắc giá tương nhược). Quả 
như lời anh nói là làm rối cho thiên hạ vậy (thị loạn thiên hạ 
dã). Chỉ nói một giống giày mà đã biết vật giá phải khác nhau, 
giả như giày tốt hay xấu không kế đến, chỉ kể giày lớn với 
giày nhỏ khác nhau, nếu giày lớn mà giá cũng như giày nhỏ 
thời còn có ai chịu làm giày lớn nữa rư ! (cự !ũ, tiểu lã đồng 
giá, nhân khởi vỉ chỉ tai !). 

Như mấy đoạn trên kia là "phân công chủ nghĩa" và "giả 
trị luận" của thẩy Mạnh, chúng ta đã nhận được đại khái rồi. 
Tuy nhiên, ở trong học thuyết của thẩy vẫn ít nói đến "thương 
nghiệp", nhưng cững không phải thầy bỏ ngơ đâu. Xem mấy 
bài sau này thời "thương nghiệp" thầy vẫn thường nghĩ tới; 
nhưng cũng chỉ chú trọng về lợi ích cho bình đân, mà không 
phải "thương nghiệp" để làm lợi ích cho chính phủ. 

Trong ý thầy rất ghét những cách đánh thuế chợ, thầy 
có nói rằng : 

Cổ chỉ vi thị dã, dĩ kỳ sở hữu dịch kỳ sở vô; hữu tư 
giả, trị chỉ nhĩ, 

“đà À Tử ›: nXAM # › 2# mà : ® 8 
....T 

Thẩy sở dĩ nói doạn này là rất muốn khôi phục phép 
"thị chính" của đời xưa. 

Nguyên đời xưa sở đĩ đặt ra chợ, mục dích cốt để tiện 
lợi cho nhân dân, khiến cho họ đem những giống mình có 
thừa mà dổi lấy những giống mình không có (dĩ kỳ sở hữu 
dịch kỳ sở vô); đến như quan lại mà chính phủ để coi việc 
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"thị chính" ( 1# #t), chỉ là "giám sát" (# §) những việc 
kiện cáo ở giữa chợ mà thôi, chứ chẳng bao giờ đánh thuế 
đến người buôn bán (hữu tư giả, trì chỉ nhì). 

Việc đánh thuế kẻ buôn bán, trong ý thầy lấy làm ty bỉ, 
nên thẩy có nói tiếp rằng : 

Hữu tiện trượng phu yên, tất cầu lũng đoạn nhỉ đăng 
chi, dĩ tả hữu vọng nhỉ võng thị lợi, nhân giai dĩ vì tiện. 
Cố tùng nhỉ chỉnh chỉ. Chính thương tự thử tiện trượng 
phu thỉ hỹ. 


4 + & Ä › ¿ # #Mém 8z : HH 6 # 
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Nguyên phép đời xưa vẫn không thuế chợ. Vì sao mà 
sinh ra thuế chợ ? Nhân vì có anh con trai dơ bẩn kia (tiện 
trượng phu) ("tiện"”, nghĩa là tham ô dơ bẩn, không phải 
nghĩa chữ "tiện" dối với chữ "quí"), thấy chợ nhiều đổ, anh 
mới nghĩ một cách để cướp lợi, tất tìm một chỗ cổn cao mà 
dứng lên đó (cầu lũng đoạn nhỉ đăng chỉ -"lũng doạn", là 
chế đám đất cao ở trong chợ), để cho tiện trông suốt cả tư 
bể chợ (dĩ tả hữu vọng), mà tóm lạt lấy những giống gì có 
lợi ở trong chợ vào tay mình (nhí võng thị lựÌ), người trong 
chợ ai cũng cho thằng ấy là dơ bẩn (nhân giai đĩ vi tiện). 

Vì lòng tham của một tên "tiện trượng phu" đó mà khưi 
móc cải mối tham cho quan lại, quan lại mới nhân dó mà 
đánh thuế người buôn (cố tùng nhỉ chính chỉ). Bát dấu chỉ 
đánh thuế những bọn "tiện trượng phu" kia; mối lợi dã mở 
ra thời nguổn tham cũng càng sôi nhấy, dẩn dẩn mới thành 
ra luật "chính thương" ("chỉnh thương", nghĩa là đánh thuế 
con buôn). Múi "tệ chính” ấy là "tạo đoan" từ tên "tiện trượng 
phu" kia vậy (chỉnh thương tự thử tiện trượng phu thỉ hỹ). 

Chúng ta đọc đoạn sách này thời biết ý thẩy rất ghét thuế 
chợ. Kìa một anh nhà buôn "lũng đoạn" mà thầy đã cho là "bỉ 
tiện": huống gì chính phủ mà "lũng doạn thị lợi" thời đáng "bí 
tiện" biết chừng nào, Nên thấy lại có bài nói rằng : 
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Thị triển nhí bất chỉnh, pháp nhỉ bất triển, tắc thiên 

hạ chỉ thương giai duyệt nhỉ nguyện tàng ư kỳ thị hỹ. 
1?tạrtn £  › km A8 › RÍX T È ñ § b 
tr 8 2+ #1? & - 

Bài này cũng nói về "thị chính". 

Hễ những chỗ thành phố dông người mà bày đặt ra làm 
chợ thời có phép "triển" mà không phép "chinh", hoạc là chỉ 
có "pháp" mà không "triển" thời tất nhiên những con buôn ở 
trong thiên hạ tất thấy vui lòng muốn trữ đổ buôn ở trong 
chợ nước mình đó (tắc thiên hạ chỉ thương giai duyệt nhỉ 
nguyện tàng tr kỳ thị hỹ). 

( "Triển", nghĩa là đặt ra phép biên số các nhà ở. Bởi vì 
nhà xung quanh gẩn chợ toàn là do chính phủ làm ra để cho 
những chủ buôn thuê ở, nên phải biên chép tên họ các chủ 
buôn, gọi bằng phép "triển"; 

"Chính" nghĩa là đánh thuế đổ buôn; biên chép lấy tên họ 
chủ thuê mà không đánh thuế đổ buôn là "triển nhi bất chỉnh". 

"Pháp", nghĩa là đặt ra chính lịnh diểu lệ để trừng trị kẻ 
gian phi trộm cướp ở trong chợ, gọi bằng "pháp". Chỉ có 
"pháp" mà thôi, mà không đặt ra lệ thu tiền thuê nhà là "pháp 
nhỉ bất triển"). 

"Thị chính" ( †?#£ #& ) mà khoản đãi được như hai câu 
trên ấy thời nảy ra hai vấn để lợi ích : 

1)- Nhân khẩu thêm nhiều. 

2)- Hớa vật thêm giàu. 

Bởi vì đổ buôn không phải chịu thuế thời dân buôn các 
nước tất kéo nhau tới ở nước mình, mà lại sinh sản phẩm ở 
các nước thảy đưa đến mà giao hoán sản vật của nước mình, 
sản vật nước mình nhân dó mả tàng gia. 

Vì muốn đạt được mục dịích ấy, nến thẩy lại có câu nói 
rằng : 

Quan, cơ nhỉ bất chỉnh, tắc thiên bạ chí lữ giai duyệt 
nhỉ nguyện xuất w kỳ lệ hỹ. 
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Những chỗ quan tái tuần phòng ở trong quốc cảnh mình 
chỉ có phép "cơ" mà không phép "chỉnh" thời những khách 
đi dường của thiên hạ tất thay bảng lòng mà ưng đi dường 
của nước mình vậy (tắc thiên hạ chỉ lữ, giai duyệt nhỉ 
nguyện xuất ư kỳ lệ hỹ). 

"Cơ", nghĩa là xét hỏi. Hễ những chỗ xuất khẩu, nhập 
khẩu ở trong nước, có đạt ra cửa quan, có quan lại canh phòng 
xét hỏi những người lạ qua lại, ngửa có gian phi đạo tặc 
chàng, chỉ "cơ" mà thôi, chứ không đánh thuế đổ buôn, đó 
là "cơ nhi bất chỉnh". 

Thầy lại có câu nói rằng : 

Triển vô phu lý chỉ bố, tắc thiên hạ chỉ dân giai duyệt 
nhỉ nguyện vỉ chỉ manh hỹ. 

#8akX*v+t? : ÍX T2Àờ R #Đm MA + 
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Những người đã có họ tên vào giấy "triển" thời chỉ nộp 
tiền thuế nhà mà thôi mà không bát họ phải đóng tiền n "phu", 
tiền "lý" thời dân ở trong thiên hạ tất thảy bằng lòng mà xin 
nhập tịch làm dân nước mình vậy (tắc thiên hạ chỉ dân giai 
duyệt nhị nguyện vi chỉ manh hỹ). 

"Phu", nghĩa là chịu tiến đóng góp một suất dinh; hễ 
người ngoại quốc ở nước mình phải chịu tiền thuế ấy, gọi 
bảng "phu bố"; "lý", nghĩa là đóng Bóp tiển một khóe đất đủ 
làm nhà ở, gọi bảng "lý bố". Hễ người ngoại tịch vào ở nước 
mình phải chịu tiền thuế ấy, bây giờ miễn trừ cho họ, không 
khiến họ nộp "phu bố”, "lý bổ" thời người ngoại quốc đến 
đông mà nhân khẩu ở trong nước mình ngày càng phổn thịnh. 

Vì có mục dích như thế, nên thấy chủ trương chính sách 

"thương nghiệp” bằng "tự do mậu dịch", nghĩa là mở rộng 
- thị trường của mình cho người ngoài đến nước mình được tự 
do buôn bán, trái hẳn với Âu Châu dời nay, thu thuế chợ rất 
nàng, đánh thuế người cũng cao, theo con mát các nhà học 
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mới đời nay chắc bảo rằng thẩy Mạnh không biết chính sách 
"phú cường" ! 

Ử, có thế thiệt ! Nhưng xin học giả hãy nghĩ, chính sách 
làm "phú cường" cho nhân dân, tất phải trái hẳn với chính 
sách "phú cường" cho chính phủ. Nếu chúng ta có tâm lý 
như thấy Mạnh thời tuyển bộ sách Äqnh Ti dáng xem làm 
sách "phú cường". 

Tóm lại, đẩu đuôi kinh tế chủ nghĩa của thẩy Mạnh, nói 
nông nghiệp thời chủ trương phép tỉnh điển, muốn cho đân 
ai cũng được hưởng quyển thổ địa; nói công nghiệp thời chủ 
trương phân công với hợp tác trên với dưới, lớn với bé, trên 
vai người nào cũng gánh một chữ "lao" (ao !âm, iao lực); 
nói về thương nghiệp thời chủ trương tự do mậu dịch, mà 
miễn thuế miễn xâu, muốn cho dân buôn khỏi chết vì thuế 
nạng, mà thị trường thời được của nhóm người đông. 

Tổng chỉ, không một câu, một chử nào mà không chú 
trọng về bình dân kinh tế. Nếu bình dân kinh tế đã đẩy dủ 
thời chính phủ lẽ nào còn dói thiếu ! Dân đã giảu, tất nhiên 
nước cũng giàu; nước đã giàu, tất nhiên phải mạnh, nên thẩy 
đã có câu : 

Khả sử chế đỉnh đỉ thác Tẩn Sở chỉ kiên giáp lại 
binh hỹ. 

WJ it #| « r!  È Ð + * f #ị R 4 - 

Nghĩa là, dân trong nước đã giàu vừa mạnh và đểu lòng 
ái quốc trung quân thời có thể làm gậy bằng cây mà đánh 
"kiên giáp lợi binh” Tẩn, Sở. 

Thấy lại có câu nói rằng : 

Nhân nhân vô địch ư thiên hạ. 

+Aˆ®^#®<£T - 

Nghĩa là, người có quyền chính trị ở một nước kia hay 
làm được nhân chính thời trong thiên hạ không ai dịch nổi. 

Những câu ấy há phải nói khoác mà thôi đâu. Tuy đến 
đời nay, tình thế ngũ châu vẫn khác xa đời Chiến Quốc, nhưng 
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cái tỉnh thần thuộc về "bình dân kinh tế chủ nghĩa” chẳng 
bao giờ bỏ được. 


Tác giả biên kỹ mấy doạn trên kia, xin độc giả chớ nhìn 
trên mặt chữ mà bảo thấy Mạnh là vu khoác. 


Tiết thứ 7 
Chủ nghĩa thuộc về "bình dân giáo dục". 


Nói đến "học thuyết giáo dục” của thầy Mạnh, tất nhiên 
phải truy nguyên đến ng Tử và Tăng Tử. 

"Giáo dục thuyết" của Khổng Tử đã tường ở Khổng Học 
Đăng thượng. 

"Giáo dục thuyết" của Tăng Tử thời đã tường ở Khổng 
Học Đăng trung. 

Giáo dục của dức Khổng Tử chú trọng về chữ "nhần" 
(4 ). chữ "thứ" ( 8 ). 


Giáo dục của Tăng Tử thời lại chú trọng ở "Minh đức”, 
"thân dân", "chí ư chí thiện”. 


Duy đến thầy Mạnh Tử vẫn thừa tiếp lấy học thuyết 
Khổng, Tàng, nhưng lại phát huy cho thiệt quảng đại và lại 
chú trọng ở "bình dân giáo dục". 


Trong cách giáo dục của thấy Mạnh có thể chia làm ba 
điều mục : 

1)- Giáo đục thuộc về "tâm tính". 

2)- Giáo dục thuộc về "thực hành”. 

3)- Giáo dục thuộc về "nhân cách". 


1.- Giáo dục thuộc về "tâm tính" : 
Ở tiết thứ hai đã kê kỹ "tâm tính luận" của thầy Mạnh, 
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nay chỉ nói lược hại. 

Thầy Mạnh dạy người, trọng yếu thứ nhất là báo cho 
người ta phải "tổn tâm, dưỡng tính", như những bài thẩy nói 
sau này : 

Tổn kỳ tâm, dưỡng kỳ tính, sở dĩ sự thiên dã. 

# #¬: › *Xx®&4H › mờ #<ở¿u - 

(Nghĩa đã thích ở tiết thứ nhất sách Trung Dưng). 

Lại có bài nói rằng : 

Nhân hữu kê khuyến phóng, tắc tri cầu chỉ; hữu phóng 
tâm nhỉ bất trí cẩu, ai tai ! Học vấn chỉ đạo, vô tha, cầu 
kỳ phóng tâm nhỉ đĩ hỹ. 


-È 4 ®x#x ›: R3 ý # am + Ê + 
x+kh ! #PF+ › A4 › # #á ca đ €4 - 

Nghĩa là, người ta thưởng có con gà, con chó chạy đi 
mất (nhân hữu kê khuyến phóng), thời biết hết sức tìm kiếm 
nó (tắc tri cầu chỉ) (°phóng"”, nghĩa là chạy đi mất, "cầu", 
là tìm lại cho được), sao có người để tâm mình chạy đi mất 
mà không biết tìm kiếm nó về (hữu phóng tâm nhỉ bất trì 
cầu) ? Thế thời xem cái tâm mình không quí hóa bảng gà 
chỏ, chẳng là đáng đau đớn lắm hay sao ! (ai tai !). Vậy nên 
ở trong đường lối chúng ta làm học vấn, không gì lạ dâu ! 
(học vấn chỉ đạo, vô tha), chỉ cốt cẩu cho được phóng tâm 
trở lại mà thôi ! (cẩu kỳ phóng tâm nhỉ đĩ hỹ). 

Học giả đọc bài này, phải nhận cho ra nghĩa chứ "phóng 
tâm” ("“tâm" là giống gì ? Thẩy đã nói rõ rằng : "nhân, nhân 
tâm dã"(_ 4z : As‡t#, ), nghĩa là, gốc tâm của con người 
ta chỉ có nguyên lý là "lỏng nhân" mà thôi). 

Chữ "nhân" ở dây tức là chữ "nhân" ở trong Luận Ngữ", 
"nhân" là cội gốc cho muôn việc lành. Trong lòng người ta 
vẫn có sẵn cái "đức nhân" ấy; cũng như các thứ trái mà có 
cái hột để làm mộng như : đào nhân, hạnh nhân, qua tử nhân, 
V.V... 


Giống trái mà không hột mộng tức là trái chết. Lòng 
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người mà không “dức nhân" tức là lòng chết, Cái "đức nhân” 
đó đi đâu mất mà không ở trong lòng mình, thế là "phóng 
tâm". Tâm đến túc đã phóng mất rồi mà muốn cẩu trở lại 
thời tất cẩn phải học vấn. Nên thẩy nói rằng "học vấn chỉ 
đạo, vô tha, cầu kỳ phóng tâm nhỉ dĩ hỹ", nghĩa là phương 
pháp học vấn không điểu gì lạ đâu (vô tha), chỉ cốt cẩu cho 
được "phóng tâm” là xong rối. 

Sự đau đớn của người ta không chỉ hơn bằng "phóng 
tâm". Nên thấy lại có bài nói rằng : 

Sinh, diệc ngã sở dục dã; nghĩa, diệc ngã sở dục dã; 
nhị giả bất khả đắc kiêm, xả sinh nhí thủ nghĩa giả dã. 

+: #®Ä47:#¿è : ÄŠ : # À m # t ; - #* 
1" # X*: $@+m% X#b, ‹- 

Nghĩa là, người ta ở đời, theo về phần xác thịt không 
gì cẩn hơn sự sống. Cái sự sống đó vẫn cũng là ta muốn 
lắm đó vậy (sinh, diệc ngã sở dục đã), nhưng lại phải sống 
về phẩn "tinh thần"; sống vể phẩn tỉnh thần thời chẳng gì 
cẩn hơn "nghĩa" ("nghĩa", là việc phải mình đáng làm, cũng 
Ở trong chữ "nhân" mà đẻ ra tức là "nhân tâm"). Vì thể mà 
"nghĩa" cũng là điểu ta muốn lắm (nghĩa, diệc ngã sở dục 
dã). Giá như cân nhắc cả hai điểu dó (sinh và nghĩa) được 
luôn cả hai thời vẫn là tốt lắm; nhưng có lúc dụng lấy một 
hoàn cảnh gì hay một sự thế gì, nếu giữ lấy "sinh" thời mất 
"nghĩa", nếu giữ lấy "nghĩa" thời mất "sinh". Cái phần "sinh" 
với phẩn "nghĩa" không thể được luôn cả hai (nhị giả bất 
khả đắc kiêm), đến lúc đó ta nên tính thế nào ? Chỉ có 
một lẽ : Bồ cái "sinh" mà lấy cái "nghĩa" đó vậy ! (xả sinh 
nhỉ thủ nghĩa giả dã (chữ "xã" với chữ "thủ" phản đối với 
nhau : "xả", nghĩa là bỏ đi; "thủ", nghĩa là núm lấy). 

Thẩy muốn cho rõ ý nghĩa ấy, lại nói thêm rằng : 

Sinh diệc ngã sở dục; sở dục hữu thậm ư sinh giả. 
Cố bất vi cẩu đắc dã. Tử diệc ngã sở ố; sở ố hữu thậm ư 
tử giả; cố hoạn nạn hữu sở bất ty đã. 

3 › #4 : #4 13 #? + # ' 4A 3 
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J ft  - RE: tAI 6 ; H6 # HE # › 
#4. #8 8 ñ Ø 4 8 ớ, - 

Nghĩa là, sự sống vẫn là lòng ta muốn (sinh, diệc ngã 
sở dục), nhưng cái việc mà lỏng ta muốn, còn có cái cẩn 
thiết hơn sự sống nửa kia (sở đực hữu thậm w-sinh giẻ) tức 
là nghĩa (nghĩa lại quí trọng hơn sinh, nên nói "hữu thậm"). 
Vì vậy mà chẳng chịu làm tầm bậy cho được sống (cố bất 
vi cẩu đắc). 


Hai chứ "cẩu đắc", ý nghĩa rất hay. Nguyên chữ "cẩu", 
đổng âm với chứ "cẩu" ( 38 ) là chó, dụng đâu cũng ăn, dụng 
đâu cũng ở, không kể phải chang là gì, thành ra người cũng 
như chó, nên gọi là "cấu đắc". 

Cái sự chết vẫn lòng ta ghét (tử diệc ngã sở ổ), nhưng 
mà cái việc ta "sở ố" còn có cái khó chịu hơn chết nữa kia 
(sở ố hữu thậm ư tử giả), tức là "bất nghĩa". Bởi vì cái chết 
chỉ là chết mất xác thịt, chứ như "bất nghĩa" thời chết luôn 
cả tính thần. Vì muốn nuôi lấy tính thần thời xác thịt dầu 
chết mà vẫn như sống. Vậy nên nguy hiểm hoạn nạn mà có 
chỗ mình không tránh (cố oạn nạn hứu sở bất ty đã), 

“ty”, nghĩa là tránh; "bất ty", nghĩa là không tránh cái 
chết, cũng là ý chữ "xả sinh" ở trên. Hễ không tránh chết tức 
là bỏ sống. 

Vì thẩy muốn cho rõ nghĩa chữ "phóng tâm" nên thẩy 
lại nói thêm rằng : 

Thị cố sở dục hữu thậm ư sinh giả, sở ố hữu thậm ư 
tử giả; phi độc hiển giả hữu thị tâm dã; nhân giai hữu 
chỉ; hiển giả năng vật táng nhĩ. 

*`eHm®w® ñ *È #4 4 : X6 Ð XP HE # , 
?tt®SW # #3 #Đ ng (: A64 2; X#£ko # 
+1 

Nghĩa là, cái lương tâm cửa ngườita mà biết cân nhấc 
ở trong sự sống chết, có cái ham muốn thiệt hơn sự sống (sở 
dục hữu thậm ư sinh giả), có cái ghét hơn sự chết (sở ố 
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hữu thậm ư tử giả). Cái lương tâm ấy, chẳng phải chỉ người 
hiển giả có mà thôi (phi độc hiển giả hữu thị tâm dã); hễ 
đã là người, tất thấy có tâm ấy (nhân giai hữu chỉ). Nhưng 
vì người thường hay dể tâm phóng mất, chỉ duy hiển giả hay 
giữ được tâm ấy, không cho nó mất di mà thôi (hiển giả 
năng vật táng nhĩ) ("táng", nghĩa là mất, tức là "phóng kỳ 
tâm”). 

Chứ "thị tâm" ở đây nên nhận lại cho kỹ. "Thị tâm", là 
tâm gì ? Chính là ham "nghĩa" thiết hơn sự sống, ghét "bất 
nghĩa" hơn sự chết. 

Thầy lại muốn nói cho có chứng cớ, nên lại nói đoạn 
Sau này : 

Nhất đan tự, nhất đậu canh, đắc chỉ tắc sinh, phất 
đắc tác tử; hố nhĩ nhi dữ chỉ, hành đạo chỉ nhân phất 
thọ; xúc nhĩ nhi dữ chỉ, khất nhân bất tiết dã, 


— #2 › -—Ý1ä8*- #8+zñnl# › #®Ñ#Rñl£ : 
"# Ñ đo ft 2 : i12 AÁ # € ; BL Ñ mm 2 › 
*®,A“^Ñ è - 

Muốn chứng nghiệm dược lương tâm ta, xin xem như lẽ 
này : 

Giả như cơm chỉ một đai (nhất đan tị), canh chỉ một 
đậu (nhất đậu canh), vẫn là của rất ít; nhưng nếu được bấ 
nhiêu thời sống, không dược thời chết (đắc chi tắc sinh, phất 
đắc tắc tử), thế mà người đem đổ ấy cho mày có ý sĩ phục 
mày rổi mới cho (hố nhĩ nhi dữ chỉ), chác dấu mày là người 
qua đường cũng không chịu; gạt dá mày rối mới cho (xúc 
nhĩ nhí dữ chỉ), chắc dấu mày là người àn xin cũng không 
thèm (khất nhân bất tiết đã). Xem như chuyện dó thời biết 
rằng tấm lòng liêm sỉ, vẫn đến hạng người hành dạo với hạng 
khất nhân cũng có cả thảy; cớ sao cái lòng liễm sỉ đó bỗng 
chếc mà bỏ mất di dâu ? là chỉ vì cái bả phú qui nó làm bại. 
Nên thẩy kể rõ như đoạn dưới này : 

Vạn chung tắc bất biện lễ nghĩa nhỉ thọ chỉ; vạn 
chung ư ngã hà gia yên ? Vị cung thất chỉ mỹ, thê thiếp 
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chỉ phụng, sở thức cùng phạp giả đắc ngã dư ? 


X#Jl + ? #8 & øm £© +, X #?#+. 8Ð. 
-s=““.........ẽkẽ 
x*xÄ3®aàn? 


Thoạt có người đem "vạn chung" cho mình (vạn chung) 
là bổng lộc rất nhiểu, lấy chung mà dong nhiều đến một vạn, 
lúc đó thấy của tối mặt, thôi thời đúng lễ nghĩa hay không, 
không kịp kể, nhấm mất mà chịu lấy (tắc bất biện lễ nghĩa 
nhỉ thụ chỉ). 

Chữ "biện" có nghĩa là đo đắn cân nhác, nghĩ có đáng 
hay không. "Vạn chung" vẫn nhiều hơn "đan tự", "đậu canh" 
không biết bao nhiêu, nhưng thử nghĩ cái đổ ở ngoài dem đến, 
có làm gì cho thêm chân giả trị của minh được không 2? (vạn 
chung ư ngã, hà gia yên ?). 

Cái bản chất trời sinh ra mình tức là "ngã", dẩu không 
"van chung" chẳng thấy kém, mà có "vạn chung" nứa cững 
không thấy hơn, nên nói rằng "ư ngã hà gia ?". 

Vì sao "bất biện lễ nghĩa" mà chịu lấy nó ? Chẳng phải 
vì hoa mỹ ở nhà cửa, phụng sự nhiều vợ hấu, những người 
đói khó quen biết mình được có nhịp cảm ơn mình đó hay 
sao ? (vị cung thất chỉ mỹ, thê thiếp chỉ phụng, sở thức 
cùng pháp giả đắc ngã dư ?). 

Hướng vị thân tử nhỉ bất thụ; kim vị cưng thất chỉ 
mỹ, ví chỉ; kim vị thê thiếp chỉ phụng, vì chỉ; kim vị sở 
thức cùng phạp giả đắc ngã nhi vi chỉ. Thị diệc bất khả 
dĩ dĩ hổ, 

hà # : Z6 mñ 4£ Š : 2 À È tà š ? 
3À +; >5 *+#+z*›' À3 ; +ÀH 8 
£ #fA › mAÀ + - #8 #1 6# 2. 

Cái tình tệ nghĩ quá buổn cười ! Vẫn nguyên lai cũng 
một "ngã" ấy : trước kia dối với một đai cơm, một chén canh, 
ghét cái vô lễ, dành chịu chết mà không thọ (hướng vị thân, 
tử nhỉ bất thụ); đến bây giờ dem cái "ngã" ấy mà bán rẻ 
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cho cái bả vinh hoa, vì nhà cửa đẹp, vì vợ hầu đông, vì đám 
nghèo đói cám ơn mà chịu lấy cái "vạn chung" không "lễ 
nghĩa". Ôi ! Chuyện vô liêm sỉ như thế cũng không dáng từ 
chối đi cho rảnh rư ? (thị diệc bất khả dĩ dĩ hồ !). 

Thử chỉ vị thất kỳ bản tâm. 

x21. *k 8Ä 2n - 

Câu này là kết thúc cả đoạn trên. : 

Chứ "bản tâm", ngó lại chứ "thị tâm" là cái tâm "ham 
nghĩa", mà không chịu "cẩu đác"”, ghét "bất nghĩa" mà không 
chịu "ty hoạn". "Bất biện lễ nghĩa" mà thọ lấy "vạn chung", 
chính là mất "bản tâm" ấy rối, nên nói rằng "thất kỳ bản tâm". 

Học giả dọc câu này phải nhận dến hai chữ "phóng tâm" 
ở đoạn trên. Vì "tâm" có phóng mới đến nổi "thất"; mà sở dĩ 
"phóng kỳ tâm" thời bệnh căn tại không học vấn, nên không 
nghĩa lý để giàng giữ được tâm mình, đến nỗi tâm mới luông 
tuổng mà thành ra "phóng". Tâm đã đến lúc phóng thời còn 
có chân tính gốc nữa dâu ! Sở dĩ đến nỗi "thất kỳ bản tâm". 

Chúng ta muốn giữ gìn lấy "bản tâm" cho dược "bất 
thất", tất phải cẩu "phóng tâm". Mà muốn cẩu "phóng tâm", 
tất phải hết sức ở nơi học vấn. Xem như câu "học vấn chỉ 
đạo vô tha, v.v..." thời biết, 

Lại có bài như sau này : 

Công Đô Tử vấn viết : Quân thị nhân dã, hoặc vi đại 
nhân, hoặc vi tiểu nhân, bà dã ? 

2z ®*?9g : 9 4⁄A^Au › XÃ kXAÁ ' Ä4 kh 
A4 ?; #1 d 2? 

Học trò thấy có Công Đô Tử hỏi với thầy rằng : Tất 
thảy là người như nhau (quân thị nhân đã (“quân", nghĩa là 
cân, cững nghĩa là tất thảy), mà tựu trung có kẻ làm đại nhân, 
có kẻ làm tiểu nhân, là cớ làm sao ? (hoặc vi đại nhân, hoặc 
vị tiểu nhân, hà dã 7). 

Chứ "đại nhân", "tiểu nhân" ở đây là so dọ với nhau 
bảng đạo dức, học vấn, chứ không phải so đọ với nhau bằng 
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danh vị; đời ta thưởng gọi các cụ lớn là đại nhân, mà bách 
tính là tiểu nhân thời trái với nghĩa ở đây. 

Manh Tử viết : Tùng kỳ đại thể vi đại nhân, tùng kỳ 
tiểu thể ví tiểu nhân. 

2 7Ý?W1g: #@f#?⁄kÈ©Àx*Ã^A ›: #@*# |: &#^ 
+ ° 

Thẩy Mạnh trả lời rằng : 

Chăm chỉ về phẩn đại thể thời thành dại nhân; chăm chỉ 
về phẩn tiểu thể thời thành tiểu nhân. Bởi vì ở trong thân thể 
ta có cái đại, cái tiểu. 

"Đại" là cái gì ? Là cái lương tâm mà trời phú cho ta. 
Ta cố cham chỉ nuôi lấy lương tâm ta, không cho lương tâm 
làm nô lệ cho "nhĩ, mục, khẩu, phúc”, thế là "tùng kỳ đại 
thể"; kết quả thành được phẩm cách cao quí mà làm đại nhân; 
chính như nghĩa câu : “dưỡng kỳ đại dã vỉ đại nhân", 

"Tiểu", là cái gì ? Là "khẩu, phúc, nhĩ, mục": nếu chỉ lo 
nuôi lấy miệng, bụng, tai, mát", thể là "từng kỳ tiểu thể", cuối 
cùng thảnh người giá trị hư hèn mà thành tiểu nhân, chính là 
nghĩa câu : "dưỡng kỳ tiểu giả vi tiểu nhân". 

Sở đĩ đại nhân, tiểu nhân chỉ khác nhau ở chốn "dưỡng", 
nhưng mà sở dĩ biết được "dưỡng" thời lại nhờ ở bộ óc nghĩ, 
nên thẩy lại nói với Công Đô Tư rằng : 

Nhĩ mục chỉ quan bất tư (¡) nhi tế ư vậi; vật giao 
vật tắc dẫn chỉ nhi dĩ hỹ. Tâm chỉ quan tắc tư, tư tắc đắc 
chỉ; bất tư tắc bất đắc dã. Thử thiên chỉ sở dữ ngã giả, 
tiên lập hồ kỳ đại giả, tác kỳ tiểu giả bất năng đoạt dã; 
thử vi đại nhân nhỉ dĩ hỹ. 
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(› Nguyên cụ Sảo Nam đọc âm vận "ty", nay sửa "tụ" 
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Cũng là người cả thầy, vì sao có kẻ biết "dưỡng kỳ đại" 
mà "tùng kỳ đại thể" ? lại có kẻ "đưỡng kỳ tiểu" mà "tùng kỳ 
tiểu thể" ? Cái cớ đó chỉ ở nơi nghĩ với không nghĩ mà thôi. 

Ở trong thân thể người ta, mỗi cái có mỗi chức trách 
gọi bàng "quan" ( ®# ). Quan của tai chỉ-biết nghe, quan của 
mát chỉ biết xem, mà nó không biết nghĩ (nhĩ mục chỉ quan 
bất tư). Vì nó không biết nghĩ, nên vật chất ở bể ngoài che 
lấp được nó (nhi tế ư vật, ("tế", nghĩa là che, "vật", là những 
giống tiếp xúc ở trước tai mát). Tai mát đã tiếp xúc lấy những 
giống vật ngoài, tỷ như mắt mình tiếp lấy sắc đẹp, tai mình 
tiếp lấy tiếng dâm tức khắc nó kéo đi theo nó mà thôi vậy 
(vật giao vật tắc dẫn chỉ nhỉ dĩ hỹ). Chữ "vật" trên chỉ vào 
"vật dục", chữ "vật" dưới chỉ vào "thân thể" ("giao", nghĩa 
là tiếp xúc; "dẫn", nghĩa là đất kéo). 

"Nhĩ mục" sở dĩ bị "vật" dẫn được là tội tại nó không 
hay nghĩ; chỉ duy tâm của mình, cái chức trách của nó là 
hay nghĩ (tâm chỉ quan tắc tư). Nó đã hay nghĩ, nghĩ thời 
dược, là đúng với chức trách của nó mà sai sử được tai mắt 
(tr tắc đắc chỉ) (chữ "chỉ" là chỉ vào đại thể). Nếu không 
chịu nghĩ thời chẳng được mà bị tai mất sai khiến được nó 
(bất tư tác bất đắc dã). Cái đó vẫn gốc ở nguyên lý trời 
phú cho ta (thử thiên chỉ sở dữ ngã giả); mà trong lúc trời 
phú cho ta, vẫn dủ cả "lớn" với "nhổ"; nếu ta trước tự lập 
ở nơi phần lớn thời những cái phẩn nhỏ kia chẳng bao giờ 
cướp được (tiên lập hồ kỳ đại dã tắc kỳ tiểu giả bất năng 
đoạt giả). 

"Đại", là tâm quan, "tiểu" là các thứ vật chất. Vật chất 
không cướp được tâm quan, tức thành ra người cao quí đó 
rổi. Đó là đại nhân mà thôi vậy (thử vi đại nhân nhỉ đã 
hỹ). 

Giáo dục ở trong học thuyết thẩy Mạnh, trọng yếu nhất 
là "dưỡng tâm". Những hạng người không biết "dưỡng tâm”, 
thẩy cho là rất "ty bỉ", nên lại có câu rằng : 

Chỉ bất nhược nhân, tắc trí ố chỉ; tâm bất nhược 
nhân, tắc bất tri ố; thử chỉ vị bất tri loại dã. 
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Có một ngón tay kia không được ngay thẳng như ngón 

hủ người ta thời biết lấy làm xấu then (chỉ bất nhược nhân, 

c tri ố chỉ), bây giờ cái tâm mình cong co gian vạy, không 
được chính trực như tâm người thời không biết xấu thẹn (tầm 
bất nhược nhân tắc bất trì ð). 

Hai chữ "nhân" ở trong bốn câu, nghĩa có khác nhau : 
chữ "nhân" trên chỉ vào hạng người phố thông; chữ “nhân” 
dưới chỉ vào hạng người quân tử. Ngón tay agười thẳng mà 
ngón tay mình cong là "chỉ bất nhược nhân"; người thời 
quân tử mà ta thời tiểu nhân là "tâm bất nhược whân". 

Biết lấy ngón tay thua người làm xấu mà không biết lấy 
tâm địa thua người làm xấu, thành ra một hạng người mất trí 
khôn, không biết giống gì là quí, giống gì là tiện nữa vậy 
(thử chỉ vị bất tri loại đã) ("trí loại", nghĩa là phân biệt được 
giống quí, giống tiện). 

Thẩy lại nói rằng : 

Nhân chỉ ự thân dã, kiêm sở ái; kiêm sẻ ái tắc kiêm: 
sở dưỡng đã. Âm thực chỉ nhân, tắc nhân tiện chỉ hÿ; vị 
kỳ dưỡng tiểu, dĩ thất đại dã. 

A > z##u ›: *“§J $. #5 9 8# H 
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Ở trong thân người ta, có nhỏ có lớn mặc đấu, nhưng đã 
một thể ở trong thân ta, tất phải yêu quí cả thảy (nhân chỉ w 
thân đã kiêm sở ái); yêu qui cả thấy thời phải nuôi nấng cả 
thầy (kiêm sở ái tắc kiêm sở đưỡng dã). Nhưng tựu trung 
cách nuỏi, có người nuôi phẩn nhỏ, có người nuôi phần lớn. 
Nuôi phẩn lớn thời phi nuôi lấy tâm; nuôi phần nhỏ thời chỉ 
nuôi khẩu phúc; mà nuôi khẩu phúc tất nhờ bằng ăn uống. Cớ 
sao một người kia chỉ lo nuôi khẩu phúc mà tham ăn uống tời 
người ta khinh rẻ ngay. (Ấm thực chỉ nhân, tắc nhân tiện 
chí hỹ ?). Người ta sở dĩ khinh rẻ là vì người kia chỉ nuôi lấy 
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cái nhỏ bỏ mất cái lớn vậy (vị kỳ dưỡng tiểu đĩ thất `". 
Đó há phải khẩu phúc không đáng nuôi đâu ! Chỉ vì nuôi khẩu 
phúc mà không nuôi lấy tâm thời người ấy mới là dáng bỉ tiện 
đó vậy. 

Xem suốt cả mấy bài như trên kia thời biết giáo dục tâm 
tính là thẩy rất chú ý, mà trong phẩn dưỡng tâm, thầy lại chú 
trọng bat phương pháp : 

1)- Quả dục. Dạy cho người ta ngăn lòng tình dục. Tình 
dục của người ta không thể bỏ hết dược, nhưng tất phải lấy 
nghĩa lý mà hạn chế tình dục; tình dục bớt dược một phẩn 
thời nghĩa lý thêm được một phẩn, nên "quả dục" là công 
phu thứ nhất ở trên đường "dưỡng tâm", 

2)- Tri sỉ. Người ra sở đĩ muốn dược lòng "tu ố" là cẩn 
có biết xấu thẹn. Nếu người mà không biết xấu thẹn thời - 
không thể nào nuôi dược tâm. Nên thẩy có dạy cho ta những 
bài như sau : 


Dưỡng tâm mạc thiện ư quả dục, kỳ vi nhân dã quả 
dục, tuy hữu bất tổn yên giả, quả hỹ; kỳ vi nhân giả đa 
dục, tuy hữu tổn yên giả, quả hỹ, 
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Ta muốn nuôi lỏng ta, chẳng gỉ hay hơn ít tình dục 
(dưỡng tâm mạc thiện ư quả dục). Hễ làm một con người 
mà trong một đời người ấy ít vể phía tình dục (kỳ vỉ nhân 
dã, quả dục) thời tuy có khi lầm lỗi hay quên lãng, tâm mình 
có bất tổn chăng nứa, cũng chỉ chốc phút thôi vậy (tuy hữu 
bất tồn yên giả, quả hỹ). Hai chữ "quả" có ÿ khác nhau chút 
đỉnh : chữ "quả" ở trên là thuộc về phân lượng; phần lượng 
về tình dục chẳng bao lăm, là "quả dục"; chứ "quả" ở dưới 
là thuộc về thì giờ; phần lượng tình dục chẳng bao lãm thời 
thì giờ "phóng tâm" chác cũng chẳng bao làm. 

Ý nghĩa đoạn này CỐI cho người ta "quả dục" để "dưỡng 
tâm”. Trái lại, có một người kia đã "da dục” thời lương tâm 
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tuy có lúc tổn chăng, nhưng chỉ chốc phút đã mất ngay (kỳ 
vỉ nhân đã đa dục, tuy hữu tổn yên giả, quả hỹ). 

"Quá", là ít; "đa", là nhiều; "đục", là những cái ý mình 
ham muốn mà thuộc về phẩn xấu. Chữ "dục" ở trong sách 
Mạnh Tử vẫn có chữ "dục" tốt, như câu : "khả dục chỉ vi 
thiện", nghĩa là những cái gì hay việc gì mà đúng với nghĩa 
lý ta dáng ham muốn, thế là "khả dục" mà gọi bằng "thiện". 
Chữ "dục" trên kia trái hẳn với chữ "dục" này. 

Thẩy lại có những lời dạy cho người ta "tr sỉ", Hai chữ 
"trị sỉ", ngưyên xuất Ở sách Trung Dung : "trí sỉ cận hồ 
dũng", nghĩa là người có lòng biết xấu thẹn, tuy chưa phải 
hoàn toàn đức dũng mà cũng đã gần với dức dũng rối đó. 

Thầy Mạnh muốn phát huy nghĩa ấy, nên có những bài 
nói rằng : 

Nhân bất khả đĩ vô sỉ; vô sỉ chỉ sỉ, vô sỉ hỹ. 

^-^4^17T⁄24®& ty A rờkR ; @ To & - 

Sự xấu then là động cơ để cho người ta làm lành; người 
không thể nào mà không lòng xấu thẹn được (nhân bất khả 
dĩ vô sỉ). Lương tâm của người ta vẫn sẵn có lòng "tu ố", 
mà bây giờ đến nỗi "vô sỉ", còn mong gì làm Thánh hiển 
nữa rư ? 

Tuy nhiên, nếu có ngày lương tâm phát động mà biết 
xấu hổ cái chốn mình "vô sỉ" (vô sĩ chí sĩ), thế là cái thiên 
lý đã xuất hiện, chác nhân dục cũng phải thối lui, chính lúc 
đó sắp đi là mất được cái vết xấu thẹn rổi vậy (vô sỉ hỹ). 

Sỉ chỉ ư nhân, đại hỹ. Vỉ ky biến chỉ xảo giả, vô sở 
dụng sỉ yên; bất sĩ bất nhược nhân, hà nhược nhân hữu ? 

f#aokL2A^ › k4 - AMWW¿z27 # › @& 1 H 
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Cái lòng xấu thẹn chỉ ư người ta quan hệ lắm (sỉ chỉ ư 
nhân, đại hỹ); nhưng có một hạng người chỉ chuyên làm cách 
xảo bảng "ky biến" (rình nhịp lựa chiểu mà thay đổi trăm 
khoanh, gọi bảng "ky biến chi xảo"), những hạng người ấy 
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không còn một tý gì lương tâm, không chốn nào mà đật lòn 
"tụ ố" vào nứa (vô sở dụng sỉ yên). Kìa những người mà ngất 
sỉ" đó (chữ "bất sỉ" ở dây tức là chữ "vô sĩ" ở trên), nhân cách 
của họ đã thua kém người ta nhiều rồi (bất sỉ bất nhược nhân), 
lại còn có cái gì mà bằng người được nữa rư ? (hà nhược nhận 
hữu ?). 

Xem suốt mấy bài trên, thời công phu và phương pháp 
"dưỡng tâm", cẩn ở nơi "tri sỉ" với "quả dục". Xin học giá 
xem lại tiết trên, dọc những bài Tâm tính luận thời càng 
biết học thuyết với giáo dục của thẩy Mạnh thuộc về phần 
"tâm tính giáo dục" rất tinh tương. 


2). Giáo dục thuộc về phần “thực hành". 


Mục trên kia chỉ nói về phần "trí" và thuộc về "tâm 
tính". Nhưng đã có "trị" tất phái có "hành". 

Thuyết giáo dục của thẩy Mạnh chẳng phải thiên trọng 
về phẩn "trí" mà thôi dâu, thẩy lại chú trọng về phần "thực 
hành" lắm, nhưng trong khi "thực hành" có "căn bản", có "chỉ 
diệp". | 

"Căn bản" là những việc gì. Xin xem mấy bài sau này : 

Tào Giao vấn viết : Nhân giai khả đĩ vi Nghiều Thuấn, 
hữu chư ? Mạnh Tử viết : Nhiên, Nghiêu Thuấn chỉ đạo, 
hiếu, đễ nhỉ dĩ hỹ; Tử phục Nghiêu chỉ phục; tụng Nghiêu 
chỉ ngôn, hành Nghiêu chỉ hạnh, thị Nghiêu nhi dĩ hỹ. 

# z r1 : A7 o3 4 8 '› ñ # ? 4 Ý 
g : & : â@ # + › #1 m CÁ. 7M 9+ 
BR : lRâ $ + š : f1? & + 1? › £ âm CÁ - 

Mạnh Tử viết : Kê minh nhỉ khởi, tư tư vỉ thiện giả, 
Thuấn chí đổ đã; kê minh nhỉ khởi, tư tư vi lợi giả, Chích 
chỉ đổ dã; dục tri Thuấn dữ Chích chỉ phân, vô tha, lụi 
dữ thiện chi gian dã. 
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Mạnh Tử viết : Thuấn chỉ cư thầm sơn chỉ trung, dữ 
mộc thạch cư, đữ lộc thị du; kỳ sở dĩ dị ư thâm sơn chỉ 
dã nhân giả, cơ hy; cập kỳ văn nhất thiện ngôn, kiến nhất 
thiện hạnh, nhược quyết giang hà, bái nhiên mạc chỉ năng 
ngự dã, 
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Mạnh tử đạo tánh thiện, ngôn tất xưng Nghiêu Thuấn; 
Nhan Uyên viết : Thuân hà nhân dã ? Dư hà nhân đã ? 
Hữu ví giả, diệc nhược thị ! 
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Mạnh Tử viết : Quân tử dĩ nhân tổn tâm, đĩ lễ tồn 
tâm; nhân giả ái nhân; hữu lễ giả kính nhân. Ái nhân giả, 
nhân bằng ái chi; kính nhân giả nhân hằng kính chỉ. Hữu 
nhân ư thử, kỳ đãi ngã dĩ hoạnh nghịch, tắc quân tử tất 
tự phản đã : Ngã tất bất nhân dã, tất vô lễ dã, thử vật hể 
nghỉ chí tai ! Kỳ tự phản nhí nhân hỹ, tự phản nhỉ hữu lễ 
hỹ, kỳ hoạnh nghịch do thị dã, . Quân tử tất tự phản dã; 
ngã tất bất trung. Tự phần nhỉ trung hỹ; kỷ boạnh nghịch 
do thị dã. Quân tử viết : Thử diệc vọng nhân dã, đĩ hỹ; 
như thử tắc dữ cầm thú hể trạch tai ! Ư cẩm thú hựu hà 
nạn yên. Thị cố quân tử hữu chung thân chỉ ưu, vô nhất 
triêu chỉ hoạn dã. Nãi nhược sở ưu tắc hữu chỉ : Thuấn 
nhân dã, ngã diệc nhân dã, Thuấn vi pháp ư thiên ba, khả 
truyền ư hậu thế; ngã do vị miễn vỉ hương nhân dã, thị tác 
khả ưu dã. Ưu chỉ như hà ? Như Thuấn nhi dĩ hỹ. Nhược 
phù quân tử sử hoạn, tắc vong hỹ; phi nhân vô vì đã, phí 
lễ vô hành dã; như hữu nhất triên chỉ hoạn, tắc quân tử 
bất hoạn hỹ. 
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Vạn Chương vấn viết : Thuấn vãng vu điển, hào khấp 
vu mân thiên, hà vỉ kỳ hào khấp đã ? Mạnh Tử viết : 
Oán mộ dã : "Ngã kiệt lực canh điển, cung vỉ tử chức 
nhi dĩ hỹ, phụ mẫu chi bất ngã ái, ư ngã hà tai !". Đế 
sử kỳ tử cửu nam nhị nữ bách quan, ngưu dương, thương 
lẫm bị, đĩ sự Thuấn ư quyến mẫu chỉ trung, thiên hạ chỉ 
sĩ đa tựu chỉ giả. Đế tương íư thiên hx nhỉ thiên chỉ yên. 
Vị bất thuận ư phụ mẫu, như cùng nhân vô sở qui; nhần 
duyệt chỉ, hảo sắc, phú quí, - vô túc dĩ giải ưu giả; duy 
thuận ư phụ mẫu, khả dĩ giải ưu, Đại hiếu chung thân 
mộ phụ mẫu, dư w Đại Thuấn kiến chỉ hỹ ! 
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Mạnh Tử viết : Thiên hạ đại duyệt nhỉ tương qui kỷ, 
thị thiên hạ duyệt nhỉ qui kỷ, do thảo giới dã, duy Thuân 
vi nhiên. Bất đắc hồ thân, bất khả đi vi nhân; bất thuận 
hồ thân, bất khả đĩ vi tử. 


Thuấn tận sự thân chỉ đạo nhỉ Cổ Tẩu để dự; Cổ 
Tẩu để dự nhi thiên hạ hóa; Cổ Tẩu để dự nhi thiên hạ 
chỉ vi phụ tử giả định. Thử chí vị đại hiếu, 
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Mạnh Tử viết : Nhân chí sở dĩ dị ư cầm thủ giả, cơ 
hy. Thứ dân khử chỉ, quân tử tổn chỉ; Thuấn mỉnh ư thứ 
vật, sát r nhân luân, do nhân nghĩa hành, phi hành nhân 
nghĩa dã. 
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Mạnh Tử viết : Tử Lộ nhân cáo chỉ dĩ hữu quá, tắc 
hỳ. Vũ văn thiện ngôn tắc bái Đại Thuấn hữu đại yên, 
thiện dữ nhân đồng, xả kỷ tùng nhân, lạc thủ ư nhân dĩ 
vi thiện. Tự canh giá, đào, ngư dã chí vi đế, vô phi thử w 
nhân gia; thủ chư nhân dĩ vi thiện, thị dữ 'nhân vỉ thiện 
giả dã. Cố quân tử mạc đại hổ dữ nhân vi thiện. 
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Mạnh Tử viết : Nghiêu Thuấn tính giả dã; Thang Võ : 
phản chỉ dã. Động ' dung chu toàn, trúng lễ dã, thịnh đức 
chỉ chí dã; khốc tử nhỉ ai, phí vị sinh giả dã; kính đức 
bất hổi, phi dĩ can lộc dã; ngôn ngữ tất tín, phí dĩ chính 
hạnh đã; quân tử hành pháp dĩ sĩ mệnh nhí dĩ hỹ. 

®?wn: #“#td~#¿ , ð3ãÄkÄ +2 tt - ® 
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Mạnh Tử viết : Trí giả vô bất trì dã, đương vụ chỉ 
ví cấp; nhân giả vô bất ái dã, cấp thân hiển chỉ ví vụ; 
Nghiêu Thuấn chỉ trí nhỉ bất biến „vật, cấp tiên vụ dã; 
DY ngệ) Thuấn chí nhân nhi bất biến ái nhân, cấp thân 
hiển 
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Đào Úng vấn viết : Thuấn vi thiên tử, Cao Dao vi sĩ, 
Cổ Tẩu sát nhân, tắc như chỉ hà ? Mạnh Tử viết : Chấp 
chỉ nhi dĩ hỹ. Nhiên tắc Thuấn bất cấm dư ? viết : Phù 
Thuấn ô đắc nhỉ cấm chỉ; phù hữu sở thụ chi dã. Nhiên 
tác Thuấn như chỉ hà ? Viết : Thuấn thị khí thiên hạ do 
khí tệ tỷ dã, thiết phụ nhi đào, tuân hải tân nhỉ xử, chung 
thân hân nhiên, lạc nhỉ vong thiên hạ. 
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Mạnh Tử viết : Thuấn chỉ phạn khứu nhự thảo dã, 
nhược tương chung thân yên; cập kỳ vỉ thiên tử dã, bị 
chẩn y, cổ cầm, nhị nữ quả, nhược cố hữu chỉ. 


#2 Ý7H. #8}>~t###—ằ?b tu: £MẪHn#4 XS. 
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Học giả muốn chứng thực cho rõ ý thấy Mạnh chuyên 
trọng ở "bình đân giáo dục" thời xin xem mấy bài chép vào 
đoạn sau này : 

Trong miệng thẩy thường tán tụng, trong ý thẩy rất sùng 
bái, mà người đời xưa, chỉ có ba người là vua Nghiêu, vua 
Thuấn và đức Khổng Tử. Nhưng vua Nghiêu là kể cặp với 
vua Thuấn; chứ như vua Thuấn với Khổng Tử thời thẩy xưng 
thuật riêng luôn luôn, là vì sao ? Bởi vì hai người ấy là làm 
mô phạm cho bình dân vạn cổ. 


Đức Khổng Tử dã dành là một người bình dân mà làm 
thánh sư cho. năm vạn vạn dân tộc ở Đông phương. Đến vua 
Thuấn lại càng bình dân hơn nữa : xuất thân vẫn con một 
nhả ty tiện; cha là một anh mù mà ác, mẹ lại yêu nghịch, em 
là Tượng lại ngày thường muốn giết Thuấn (Tượng nhật dĩ 
sát Thuấn vỉ sự), mà thân một mình Thuấn chu toàn ở trong 
cảnh gia đình cực khổ, quá nửa đời người, làm hết nhữn 
việc tân khổ của bình dân, khi làm phu cày, khi làm thợ đ 
đất, khi làm ông chài, khi làm người mục súc, thế mà vì đức 
thịnh đạo cao, kết quả được thiên hạ qui phục với Thuấn, đội 
Thuấn lên làm thiên tử, lại ở ngôi thiên tử gần nửa đời người, 
đến khi thân già tử ngôi, lại không truyển ngôi cho con mình, 
mà trút cả ngôi thiên tử lại cho con một anh tù phạm là ông 
Hạ Vũ, bản thân của Thuấn cứ y nhiên một cái lốt cũ bình 
dân của mình. 

Chúng ta xem suốt người dời xưa, đời nay, đáng làm 
kiểu mẫu cho bình dân chúng ta, thiệt chẳng ai hơn Thuấn 
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nữa, mà e cũng chẳng ai bảng Thuấn nửa. Nên thấy Mạnh 
muốn treo cái gương cho "bình dân giáo dục", mà đầu miệng 
thẩy chẳng mấy lúc ngớt được chữ "Thuấn". Xin biên lược 
như sau này : 

(Tù đây sắp xuống là thích nghĩa mấy bài chính văn trên 
kia). 

Có người Tào Giao hỏi với thầy ràng : Tất thảy người 
ai cũng có thể làm được Nghiêu, Thuấn, có thế chăng ? 
(Nhân giai khả dĩ vi Nghiêu Thuấn, hữu chư 2 (Vi Nghiêu 
Thuấn là nói về phần đạo đức, chớ không phải nói về phần 
quyển vị). Thẩy trả lời rằng : Phải ! (nhiên), đường lối làm 
cho đến Nghiêu Thuấn, cũng chỉ có hiếu để mà thôi vậy ! 
(Nghiêu Thuấn chỉ đạo, hiếu để nhí dĩ hỹ !) (nghĩa chữ 
"hiếu dễ" đã thích ở Khổng Học Đăng thượng). Làm cho 
hết việc Nghiêu' Thuấn, thiệt không phải hiếu để mà thôi, 
nhưng thẩy chỉ vì một hạng bình dân mà nói, nên thẩy nói 
ràng : "hiếu đễ nhỉ đĩ hỹ". Bởi vì dã hiếu với cha mẹ mình, 
tất nhiên biết "thân kỳ thân"; đễ với anh em mình, tất nhiên 
biết "trưởng kỳ trưởng", tức là câu "nhân thân kỳ thân, 
trưởng kỳ trưởng nhỉ thiên hạ bình". Thế là làm dược 
Nghiêu Thuấn đó rổi. Giả như anh án mặc, cách ăn mặc 
cửa Nghiêu (phục Nghiêu chỉ phục), dọc những lời nói của 
Nghiêu (tụng Nghiêu chỉ ngôn), mà lại hết sức làm những 
công việc của Nghiêu (hành Nghiêu chỉ hạnh), thế thời anh 
cũng là Nghiêu đó rối (thị Nghiêu nhỉ đĩ hỹ). 

Ba câu này chú trọng ở "hành Nghiêu chỉ hạnh". Trong 
ý thẩy nói rằng : sở dĩ làm được Nghiêu, Thuấn, không phải 
ở nơi đổ mạc với lời nói mà thôi, mà cốt ở nơi "phẩm hạnh" 
kia. Học giả đọc ba câu trên chớ xem bảng cân ngang. 

Trái lại "phục Nghiêu chỉ phục, tụng Nghiêu chỉ ngôn" 
mà không thực hành được "Nghiêu chỉ hạnh”, thế thời thành 
ra người hư sức mà thôi. Cầu "nhân giai khả dĩ vỉ Nghiêu 
Thuấn", dụng công tại ở chữ "vĩ". 

Trong sách Ä#ạnh Từ dã có câu : 

Hiệp Thái Sơn dĩ siêu Bắc Hải, ngữ nhân viết : Ngã 
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bất năng, thị thành bất năng dã; vị trưởng giả chiết chỉ, 
ngữ nhân viết : Ngã bất năng, thị bất vi dã, phí bất năng 
dã. › 
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Xem đoạn này thời nghĩa chữ "vị" càng rõ lắm : 

Giá như nách hòn núi Thái Sơn để vượt qua bể Bắc 
(hiệp Thái Sơn đĩ siêu Bắc Hải), nói với người rằng ta không 
thể làm nổi (ngữ nhân viết : ngã bất năng), dó thiệt là "bất 
nảng" vậy; chứ như vì kẻ lớn bẻ nhành cây (vị trưởng giả 
chiết chỉ) mà nói với người rằng : chuyện đó ta không thể 
làm được (ngữ nhân viết ngã bất năng), dó là tội tại không 
chịu làm (thị bất vi giả) chứ không phải làm không được 
vậy ! (phi bất năng đã '), 

Xem lời thí dự ở đoạn này thời chữ "vi" có công phu 
lắm. Chúng ta sở dĩ không được như Nghiêu, Thuấn, cứng 
tội tại "bất vỉ" mà thôi. Nhưng muốn làm cho đến dược 
Nghiêu, Thuấn, tất bát đầu ở "hiếu để". Vậy nên thầy kẻ việc 
"đại hiểu" của vua Thuấn rất kỹ. 

Thầy Mạnh thường nỏi đến tính "thiện", mà dẫn người 
đời xưa để làm chứng, tất khen đến Nghiêu Thuấn (Mạnh 
Tử đạo tính thiện, ngôn tất xưng Nghiêu Thuấn) ("đạo" 
nghĩa là nói). Nói tính thiện mà phải kế đến việc Nghiêu 
Thuấn, bởi vì Nghiêu Thuấn chỉ là người; thiện như Nghiêu 
Thuấn thời biết được tính người ai cũng như Nghiêu Thuấn. 

Thầy lại chứng vào lời thầy Nhan : 

Xưa thầy Nhan Uyên có nói rằng : Thuấn là người gì ? 
(Thuấn hà nhân dã ?), ta là người gì ? (dư hà nhân dã ?) 
cũng chỉ là người cả thảy; ta có khác gì Thuấn đâu ! Hễ ta 
có công phu làm Thuấn thời cũng như Thuấn mà thôi (hữu 
vi giả, diệc nhược thị). 

Xem chữ "vỉ" bài này càng rõ nghĩa chữ "vi" ở bài trên 
lắm, 
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"Vị" thời như thế nào ? Đã có mấy bài như dưới này : 


Buổi tẳng sáng nghe gà gáy mà tức khác dậy (kê minh 
nhỉ khởi), từ đó cho đến suốt ngày, chỉ chăm chám chỉ chỉ 
lo làm việc lành, thế là một hạng người như Thuấn dó vậy ! 
(tư tư vì thiện giả, Thuấn chỉ đổ dã }); trái lại, "kê mình 
nhi khởi" mà chỉ cham chỉ làm việc tư lợi, thế là một hạng 
người như "đạo Chích" đó vậy (Chích chỉ đổ dã). Thuấn với 
Chích, một người thánh tột mực, mốt người thời phàm tột 
mực; chúng ta muốn biết hai người đó sở dĩ phân biệt, há có 
lý do gì lạ dâu ! (dục tri Thuấn dữ Chích chỉ phân, vô tha) 
chỉ có cái khoảng cách nhau là lợi với thiện đó vậy : Làm 
lợi hoài thành ra Chích; làm thiện hoài thành ra Thuấn. Chỉ 
vì việc làm khác nhau mà "thánh, phàm" xa nhau tuyệt. Nhưng 
bát đầu chỉ chốc phút ở nơi lòng nghĩ : nghĩ bằng thiện thời 
làm thiện; nghĩ bằng lợi thời làm lợi; nhân ở chốn nghĩ nảy 
ra làm; nhân ở chốn làm mới nảy ra Thuấn với Chích, chẳng 
ghê gớm lắm hay sao ! 


(chữ "lợi", nguyên có hai nghĩa : một nghĩa là "lạc lợi", 
một nghĩa là "nự lợi". Chữ "gi" Ở đây là "ty lợi". Những việc 
ích kỷ hại nhân, bất nhân vô đạo, phải kêu bằng "lợi" mà là 
loài Chích). 


Thầy lại nói rằng : 


Thánh nhân có gì hơn ta đâu ! Xem như vua Thuấn khi 
còn ở trong núi sâu Lịch Sơn (Thuấn chỉ cư thâm sơn chỉ 
trung), ở trộn với cây đá (đữ mộc thạch cư), đùa chung với 
hươu lợn (dữ lộc thỉ du). Xem ở hình thức bể ngoài, Thuấn 
sở đĩ khác hơn người quê mùa ở núi sâu, chỉ có chút đỉnh (kỳ 
sở đĩ dị ư thâm sơn chỉ dã nhân dã, cơ hy), ("dã nhân" là 
người ngu đốt quê mùa; "cơ hy”, nghĩa là có ý như nói chút 
định hay máy may). Cớ sao mà Thuấn lại thành ra bậc đại 
nhân ? Thì cũng chỉ vì "tư tư vi thiện” đó mà ! Hễ dến lúc 
nghe được một lời nói lành (Cập kỳ văn nhất thiện ngôn), 
thấy được một việc lành (kiến nhất thiện hạnh), thời tưc khác 
cố làm lấy được mà không giống gì ngăn cần lại được, cũng 
như nước giang hà đến lúc vựa chảy ào ào vậy, không gì ngăn 
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cán lại được ! (nhược quyết giang hà bái nhiên mạc chỉ năng 
ngự đã) ("quyết", nghĩa là nước bùng ra; "bái nhiên", là hình 
dung chữ "quyết"; "ngự", nghĩa là ngán cản). Hai chữ "thiện" 
đây tức là chữ "thiện" bài trên : "Thiện ngôn, thiện hạnh", là 
nghe thấy ở người khác mà Thuấn hay làm lấy. Chính như 
sách Trung Dung nói : "Thuấn biếu vấn nhỉ hiếu sát nhĩ 
ngôn" (nghĩa đã thích ở thiên trung). 


Thẩy Mạnh vẫn trông cho người ta thực hành được như 
Thuấn; duy thực hành được như Thuấn nên chỉ trông vào 
giửa mình mà không trông ở người; vì không trông ở người, 
nên cũng không trách người, chỉ cốt mình làm được như 
Thuấn mà thôi. Chính là ý nghĩa bài dưới này : 


Thẩy nói rằng : Người quân tử sở dĩ thành ra quân tử, 
là vì đối đãi với người thường lấy lòng nhân mà yêu người 
(nhân giả ái nhân); thường dùng những việc có lễ mà kính 
trọng người (hữu lễ giả kính nhân); hễ đã yêu người, lẽ nên 
người thương yêu mình (ái nhân giả, nhân hằng ái chỉ); hễ 
đã kinh người, lẽ nên người thưởng kính mình (kính nhân 
giả, nhân hằng kính chỉ). Theo lẽ thường vẫn như thế, nhưng 
tình cờ có một người kia, ư lúc đó, nó đem hoạnh nghịch đối 
đãi với mình (hữu nhân ư thử, kỳ đãi ngã dĩ hoạnh nghịch) 
(“hoạnh nghịch”, nghĩa là ngang trái), thời quân tử tất trở lại 
trách giữa minh mà nghĩ rằng : chấc ta có điểu bất nhân đó 
mà ! chấc ta có điểu vô lễ đó má ! (tắc quân tử tự phản 
dã : ngã tất bất nhân dã, tất vô lễ dã); nếu chẳng thế thời 
những cái "hoạnh nghịch" đó, có lẽ gì được dến nơi ta rư ? 
(thử vật hể nghí chí tai) (chữ "vật", nghĩa là việc, chỉ vào 
việc "hoạnh nghịch"). 


Khi quân tử tự phản mà thấy mình dã nhân rổi, dã hữu 
lễ rồi (kỳ tự phản nhỉ nhân hỹ, tư phản nhí hữu lễ hỹ), 
nhưng người kia còn "hoạnh nghịch" với mình như trước (kỳ 
hoạnh nghịch do thị dã), quân tử tất tự phản một lấn nữa, 
mà nghĩ ràng chác ta làm nhân với lễ còn có ý giả dối mả 
không hết lòng chang ? (quân tử tất tự phản dã : ngã bất 
trung) (chứ "trung" dây nghĩa như chữ "trung tín" ở sách 
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Luận Ngữ. Ý nghĩa chữ "trung" đây cốt dạy cho bình dân 
đối đãi với nhất thiết người tất thảy phải "trung"), 

Khi tự phản lẩn nữa mà thấy mình đã "trung" rổi (tự 
phản nhỉ trung hỹ), mà người kia hãy cỏn "hoạnh nghịch" 
với mình như trước : quân tử đến lúc dó đã có một cách đối 
đãi với người kia; quân tử nghĩ rằng kìa anh "hoạnh nghịch" 
với ta đó, cũng là một anh ngông càn mà thôi vậy (thử diệc 
vọng nhân giá dĩ hỹ). Người đã "ngu vọng" đến như thế thời 
còn phân biệt gì với giống cẩm thú nữa rư ? (như thử tắc 
dữ cẩm thú hể trạch tai !) ("trạch", nghĩa là phân biệt). 
Người ấy đã như cẩm thú rổi thôi ! Ta còn trách móc gì loài 
cầm thú kia nữa ! (ư cầm thú hựu hà nạn yên) ("nạn", nghĩa 
là trách móc). 


Vì quân tử chỉ "tự phản" mà không, trách người như doạn 
trên nói, vậy nên quân tử chỉ có cái lq ở trong một đời người 
của mình mà gọi bằng "chung thân chỉ ưu" mà không sợ hãi 
vì tai bay vạ bốc (thị cố quân tử hữu chưng thân chỉ ưu, 
vô nhất triêu chỉ hoạn đã) (“nhất triêu chỉ hoạn", là cái tai 
họa mà một mai thỉnh lình đến; "ưu" với "hoạn" nghĩa khác 
nhau lắm : "ưu" thuộc về trách nhiệm dáng lo` "hoạn" là 
thuộc về tai họa đáng sợ). 


Quân tử chỉ có "ưu" mà không "hoạn" là vì sao ? Thẩy 
Mạnh lại thích cho rõ như BuN: này : 


Cái việc mà quân tử "sở ưu" thời như thế này (nãi nhược 
sở ưu tắc hữu chỉ), trong n quân tử thường nghĩ rằng : vua 
Thuấn ngày xưa là người vậy, ta cũng là người vậy (Thuấn 
nhần đã, ngã diệc nhân dã), cớ sao đạo đức, sự nghiệp của 
Thuấn làm khuôn mẫu cho cả thiên hạ, truyền bá được dến đời 
sau (Thuấn vi pháp ư thiên hạ, khả truyền ư hậu thế) (chữ 
"nháp" như chứ "mô phạm”, nghĩa là khuôn mẫu; "vi pháp", 
là thuộc về hiện tại, "khả truyền" là thuộc về vị lai), mà ta đây 
thời chưa khỏi làm một người ở trong một khóe làng mà thôi 
vậy ! (ngã do vị miễn vi ¡hương nhân dã - chữ "hương nhần" 
cũng như chữ "dã nhân" ở đoạn trên. Theo địa vị bình dân mà 
nói, nên dùng chữ "hương nhân", "dã nhân". Bình dân vẫn cũng 
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làm được Thánh nhân, nhưng vì không làm như Thuẩấn, thành 
ra "hương nhân”, "đã nhân" hoài; nên nói rằng "vị miễn vi 
hương nhân"). Quân tử nghĩ đến dó mới lấy làm việc đáng lo 
mà nói rằng : "thị tắc khả ưu dã" (chữ "thị" đỡ lấy hai câu 
trên). "Ưu" thời làm thế nào ? Chỉ cố làm cho được như Thuấn 
mà thôi vậy ! (ưu chỉ như hà ? Như Thuấn nhỉ dĩ hỹ), chứ 
như nói "sở hoạn" của quân tứ thời không gỉ đáng "hoạn" cả 
(nhược phu quản tử sở hoạn, tác vô hÿ). Vì một đời người 
của quân tử, những việc gì không phải "nhân", những vì gì 
không phải "lễ", quân tử chẳng bao giờ làm (phi nhân vô vi 
dã, phi lễ vô hành dã). Nếu chẳng may mà có việc "họa hoạn" 
øÌ trong một mai nảy ra thời cái dó quân tử không sợ rồi (như 
hữu nhất triều chỉ hoạn, tắc quân tử bất hoạn hỹ). 

Tỉnh thần ở trong bài này, cốt nhất hai chữ "tự phản" 
với câu "như Thuấn nhỉ dĩ hỹ". 


Thuấn là do bình dân mà tiến lên làm Thánh đế, nên về 
chú nghĩa "bình dân giáo dục", phải nói đến như Thuấn mới 
là tột mực, chứ không phải trách gì người ta ai cứng như 
Thuấn cả đâu; chỉ duy ta đã là người, tất phải mục dích đến 
như Thuấn. Xem câu "Thuấn nhân dã, ngã diệc nhân dã", 
thời hiểu được thâm ý của thầy. 

Người ta muốn bát chước vua Thuấn, trước phải bắt 
chước đức hiếu của vua Thuấn. Xin phải dọc bài sau này : 


Vạn Chương có hỏi thẩy rằng : Xưa vua Thuấn di cày ở 
ngoài ruộng mà thường kêu khóc với trời cao (Thuấn vãng 
vu điển, hào khấp vu mân thiên). Kêu khóc dó là ý gì vậy 
(hà vỉ kỳ hào khẩp đã). Thầy trả lời rằng : Thuấn sở dĩ "hào 
khấp" là vì lòng Thuấn vừa oán vừa mộ đó vậy (oán mộ dã) 
(*oán", nghĩa là an nan cái lỗi mình; "mộ" là yêu mến cha mẹ 
không thể nào quên được. Chữ "oán" ở dây không phải là oán 
trách, mà nghĩa là "oán hối"). Suy cho đến tâm lý của Thuấn 
thời chỉ có thế này : Ta lo hết sức cày ruộng, chỉ cung cấp 
chức việc làm con mà thôi vậy (ngã kiệt lực canh điển, cung 
vi tử chức nhị đĩ hỹ) ( “chức”, nghĩa là trách nhiệm; "tử chức", 
nghĩa là trách nhiệm làm con, khác với nghĩa chứ "quan chức"). 
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Mà Mởi giờ đến nỗi cha mẹ không thương đến ta (phụ mẫu 
chỉ bất ngã ái), chắc ta có tội lỗi gì dó mà ! (ư ngã bà tai !). 
Thuấn sở dĩ kêu khóc với trời là tâm lý như thế. 

Mấy câu trên ấy là giải thích chữ "oán". Từ đây sắp 
xuống là giải thích chử "mộ". 

Thuấn chẳng những oán mà thôi, lại còn nặng về "phản 
nữa. Xin xem lịch sử vua Thuấn : 

Vua Nghiêu nghe tiếng Thuấn, muốn truyền thiền hạ cho 
Thuấn, trước hãy khiến con vua chín trai, hai gái, cùng cả 
bách quan, vừa ngưu dương, vừa thương lẫm, tất thảy dem 
cung cấp cho Thuấn, để phụng sự Thuấn trong "quyến mẫu” 
(dĩ sự Thuấn ư quyến mẫu chỉ trung ("quyến mẫu", là sở 
ruộng), lúc bấy giờ những kẻ có tài học ở trong thiên hạ, 
phần nhiểu di đến với Thuấn (thiên hạ chỉ sĩ đa tựu chỉ 
giả), vua Nghiêu khi đó định đem cả thiên hạ mà đổi qua 
cho Thuấn (Đế tương tư thiên hạ nhí thiên chỉ yên) (°thiên”, 
nghĩa là thay đổi : thiên hạ nhà Đường thay làm thiên hạ nhà 
Ngu, là nghĩa chữ "thiên"). Cảnh ngộ lạ lùng như thế mà 
Thuấn có vui mừng gì dâu ! chỉ vì trong lòng Thuấn nghĩ 
mình còn không được bàng lòng với cha mẹ (vị bất thuận 
ư phụ mẫu), nên nổi buổn rẩu tức tối như một đứa cùng khổ 
không có chốn về (như cùng nhân vô sở qui) 

Chữ "thuận" phản dối với chữ "nghịch". Cảnh ngộ vua 
Thuấn lúc đó, ngoài gia dình ra, thảy là "thuận cảnh”; chỉ 
duy trong gia đình còn là "nghịch cảnh”, tức là "phụ mẫu 
chỉ bất ngã ái”. 

Xét tâm lý vua Thuấn lúc bấy giờ, mạc dầu người thiên 
hạ yêu mình (nhân duyệt chỉ), mạc dấu sắc dẹp kể cạnh 
mình, mạc dấu phú quý tiến cho mình, nhưng không mội cái 
gì cởi gỡ được lòng buổn của mỉnh (vô túc dĩ giải ưu dã); 
chỉ trông bao giờ thỏa thuận với cha mẹ mới cởi gở được 
lòng buổn (duy thuận phụ mẫu khả dĩ giải ưu). 

Người ta hổi dương trẻ nhỏ thời yêu mến cha mẹ, đó là 
lẽ thường. Chỉ duy bậc dại hiếu thời trọn một đời người, yên 
mến cha mẹ luôn luôn (đại hiếu chung thân mộ phụ mãu) 
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(chữ "mộ" rất có nghĩa chuyên nói vể mặt tỉnh thần, chứ 
không nói về mặt hình thức). Cha mẹ còn sống mà mộ đã 
đành, khi cha mẹ mất rồi mà vẫn còn mộ trong lòng, chẳng 
bao giờ quên, thế là “chung thân mộ phụ mẫu". Người làm 
con được như thế, ta chỉ thấy ở vua Đại Thuấn đó vậy (dư 
ư đại Thuấn kiến chỉ hÿ). 

Thầy lại phát mình cho hết cái công dụng "đại hiếu" của 
vua Thuấn như bài dưới này : 

Đức biếu của vua Thuấn há phải ảnh hưởng ở một nhà, 
một nước mà thôi đâu ! mà ảnh hướng đến cả thiên hạ. 

Đức hiếu của một người mà ảnh hưởng dến cả thiên hạ, 
có thế mới đúng chữ "đại hiếu". Đức Khổng Tử cũng đã nói 
rằng : "Thuấn kỳ đại hiếu dã dư !", Thấy Mạnh lại phát 
minh ra như thể này : 

Tất cả người trong thiên hạ, ai nấy nghe Thuấn cũng 
bằng lòng hung mà toan về với Thuấn (thiên hạ đại duyệt 
nhỉ tương qui kỷ); vinh hoa danh dự đến thế, nếu người tẩm 
thường, cho chuyện ấy là đắc ý biết chừng nào ! Nhưng ai 
biết đâu tâm lý của Thánh nhân, trở lại xem việc "thiên hạ 
duyệt nhi qui kỷ” như "thảo giới" đó vậy (do thảo giới đã) 
("thảo", là cổ; "giới", là cải, hình dung một giống rất nhỏ). 
Chỉ duy vua Thuấn mới có tâm sự như thế (duy Thuấn vỉ 
nhiên). Thuấn nghĩ rằng : không cảm hóa được cha mẹ, không 
thể làm được người (bất đắc hồ thân, bất khả dĩ vỉ nhân) 
(chữ "đác" rất có ý nghĩa : cha mẹ dấu có ác bạc, nhưng bị 
cảm hóa với mình mà phải trở ra lành, thế là mình xử về 
phia trước, mà cha mẹ phải chịu thua, nên nói rằng "đác hổ 
thân". Người đến như thế mới tột mực đạo người; nên đặt 
chử "vi nhân" vào). Không thỏa thuận được lòng cha mẹ, 
không thể làm con được (bất thuận hồ thân, bất khả dĩ vỉ 
tử) (chữ "thuận" nghĩa có chật hơn chữ "đác” mà việc cũng 
dễ ơn chữ "dác", nên chỉ đúng với khuôn "vi tử” mà thôi; 
so với "vi nhân" thời nghĩa hẹp lám). Xem như việc vua 
Thuấn thời càng rõ lắm. 


Vua Thuấn hết được dạo lý thờ cha mẹ, mà cha ác như 
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Cổ Tấu phải hóa nên tốt lành (Thuấn tận sự thân chỉ đạo 
nhi Cổ Tấẩu để dự) (chữ "dự" ở dây như chữ "dự" là quẻ 
"Dự" ở trong Xitk Dịch. Kinh Dịch có câu ràng : "Dự thuận 
dĩ động" : hòa thuận mà tốt lành ià nghĩa chữ "dự"). 

Cổ Tẩấu "để dự", tuy la việc gia đình vua Thuấn, nhưng 
vì treo gương "vi nhân" cho thiên hạ rất lớn, rất xa, mà người 
thiên hạ tất thảy bị hóa với vua Thuấn (nhỉ thiên hạ hóa). 
Chẳng những thiên hạ ở lúc đó mà thôi, mà lại ảnh hưởng 
sâu xa lắm; thấy như Cổ Tẩu mà còn "để dự" được, người 
thiên hạ mới biết rằng : Làm cha thiệt hết đạo từ thời con 
cũng phải hóa nên hiếu; làm con thiệt hết đạo hiếu thời cha 
cũng phải hóa nên từ, không ai hoài nghỉ ở chốn cha con là 
khó làm nữa (nhỉ thiên hạ chỉ vỉ phụ tử giả định (chữ "định" 
ý nghĩa rất hay : bởi vì người ta thường có câu nói bênh về 
phía cha thời chuyên đổ tội cho con bất hiếu; bênh về phía 
con thời chuyên đổ tội cho cha bất từ; vì thế mà cái đạo lý 
làm cha con không định luận). Duy xem dến việc vua Thuấn 
và Cổ Tẩu mà đạo lý "vi phụ tử" mới có nhất định; nên thẩy 
nói rằng : "thiên hạ chỉ vỉ phụ tử giá định", mà cũng có 
như thể mới gọi được "dại hiếu" (thử chỉ vị đại hiếu). 

Nghĩa doạn sách này, các hậu chú nhận sai mất ý thầy 
Mạnh. Thầy đặt chữ "định" ở đưới chữ "vì phụ tử" là nói 
chung cả hai bên; cha phải hết sức "từ" thời không cẩn trách 
con hiếu mà con cũng phải hiếu; con phải hết sức "hiếu" thời 
không cẩn trách cha từ, mà cha cũng phải từ. Đó là nghĩa 
chứ "dịnh" của thẩy Mạnh. Thầy nói chung bằng "vi phụ tử”, 
chứ không nói riêng một phẩn "vi tử". Cớ sao hậu nho nhận 
lầm ý thấy mà chuyên trách về phẩn "vi tử° như có câu nói 
rằng : thiên hạ vô bất thị để phụ mẫu ( XT&£##. 
%# ),nghĩa là trong thiên hạ không cha mẹ nào là không 
phải, mới mở múi cho những câu tà thuyết ở đởi sau, như 
tục nói rằng "muốn nói ngoa, làm cha mà nói", đó có phải 
chân ý thẩy Mạnh đâu ! Y thẩy Mạnh muốn cho chúng ta 
"cử nhất ngung dĩ tam ngung phản" (xem về phía làm con 
mà suy được phía làm cha). Nên thầy nói chung ba chữ "vi 
phụ tử". Giả như "vi phụ bất từ" mà cố trách "vị tử” không 
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được bất hiếu; "vì tử bất hiểu" mà cố trách "vi phụ" không 
được "bất từ" thời làm sao mà "vị phụ tử định" được ? Nhưng 
lại có người nói rằng : Thế thời Cổ Tẩu chẳng phải là "phụ 
bất từ” hay sao ? Không phải ! Không phải ! Cổ Tẩu mà "bất 
từ" là bất từ khi nảo kia, chứ khi sau đã "để dự" thời y nhiên 
một vị "từ phụ" rổi, còn nghỉ ngại gì Ở chân lý "phụ tử" nữa 
đầu ? Đó là tỉnh thần chứ "định" của thầy Mạnh, 

Thuấn sở dĩ Thánh, chẳng phải một đức "hiếu" mà thôi 
dâu ! Hễ cái gì mô phạm ở trong đạo người, Thuấn hoàn toản 
làm dược hết. Nói tóm lại thời chỉ có hai chữ "nhân nghĩa". 
Nên thầy có bài nói rằng : 

Người ta sở dĩ khác hơn loài cẩm thú, trừ ngoài cái lương 
tâm ra thởi người có khác gì nó đâu ! Mà cái lương tâm của 
người, nguyên lúc đầu trời phú cho chỉ có "cơ hy" mà thôi 
(nhân chỉ sở dĩ dị ư cầm thú dã, cơ hy). Nhưng mà cái "cơ 
hy" đó, dân hạ ngu bỏ vứt đi (thứ dân khử chỉ) (chữ “thứ dân" 
ở đây chỉ vào một hạng người ngu ác, chứ không phải như chữ 
"thứ dân” thầy thường hay nỏi); đến như quân tử thời hay giữ 
gìn lấy cái "cơ hy" ấy (quân tử tổn chị). Bởi vì tổn được cái 
"cơ hy” ấy, tích lũy lâu ngày, phát huy quang đại thành ra bậc 
Đại Thánh, 

Xin xem gương ở vua Thuấn : 

Vua Thuấn nguyên đầu chẳng phải là một người dân hay 
sao ? Nhưng vì Thuấn có cái công phu tổn tâm như thế này : 

Vua Thuấn đối với sự lý mọi việc, đụng công phu học 
vấn mà sáng suốt được hết (minh ư thứ vật, đối với luân lý 
loài người thời dùng óc khôn nghiên cửu mà xét nghiệm được 
tới nơi (sát tr nhân luân). Vì có sức "trì" với sức "hành" 
càng lâu càng thuần thục, càng thuần thục càng tự nhiên, chỉ 
đe giữa nhân nghĩa mà làm (do nhân nghĩa hành), chứ không 
phải mất công tốn sưc mà bày đặt ra nhân nghĩa dó vậy (phi 
hành nhân nghĩa dã). 

Hai chữ "hành" ý có khác nhau : chữ "hành" ở trên là 
"yêu nhị hành chỉ"; chữ "hành" ở dưới là miễn cưỡng tạo tác 
ra; sở dĩ được "do nhân nghĩa hành", gốc ở có minh sát : vì 
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tri dược thấu triệt, nên hành dược dễ dàng. 

Xem ý nghĩa bài này thời người ta muốn cho khác cẩm 
thú, tất phải tổn tâm; mà muốn cho tổn được tâm, tất cẩn 
phải nhờ nơi học vấn. "Minh ư thứ vật, sát ư nhân luân”, 
chính là công phu học vấn triệt để (biện biệt thịphí cho rành 
rối là "minh"; thể nhận đạo lý cho đến tử ly, từ hào là "sát"). 


Hai chữ "cơ hy" ở bài này, chính là nghĩa câu "đạo tâm 
duy vỉ" ‡É s› ‡R # ở Kinh Thư. "Đạo tâm", là một giống 
không tiếng, không hình, tượng như chút đỉnh mà thôi, nên nói 
rằng : "cơ hy”. 

Muốn chứng minh công phu học vấn của vua Thuấn, 
nên lại phải xem bài dưới này : 

Công phu học vấn của Thuấn, không phải tìm thẩy ở 
trong nhà trường dâu : Đụng nghe ai có lời nói hay; dụng 
thấy ai có việc làm hay, tất thảy là thẩy của Thuấn cả, mà 
kết quả thời lại Thuấn làm thấy cho người nữa kia ! Nên thẩy 
Mạnh lại nói rằng : 

Xưa thầy Tử Lộ là cao đệ ở trong Khổng môn, hễ có 
người lấy việc lỗi của thấy cáo với thẩy thời thẩy mừng lắm 
(nhân cáo chỉ dĩ hữu quá, tắc hì). Vua Vũ là một vị Thánh 
nhân ở đẩu triểu nhà Hạ, hể được nghe lời nói lành của ai 
thời cúi đầu lạy người ấy để tỏ ý phục tùng (văn thiện ngôn 
tắc bái). 

Ham diểu lành như hai người trên vẫn Thánh hiển thật, 
nhưng đến như Đại Thuấn lại cảng to lớn hơn (Đại Thuấn 
hữu đại yên). 

Vì sao mà thấy dược "Thuấn hữu đại yên" ? Mà Thuấn 
sở dĩ được "hữu đại" ở chốn nào ? Xin xem sự thực như dưới 
này : 

Người ta thường chuyên lấy việc lành về mình, mà Thuấn 
thời không thế : Hễ cái gì mình lấy làm lành, tất đem chung 
làm với người mà muốn cho người cũng lành như mình (thiện 
dữ nhân đồng). Nếu cái gì mình còn kém người, mà thấy 
được ngưởi phải hơn mình thời bỏ vứt ý kiến riêng của mình 
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mà theo như người ngay (xả kỷ tòng nhân), chẳng những 
thế mà thôi, hễ việc lành của người, người ta thường hay có 
lòng ghen nạnh, chứ Thuấn thời quên hết ,giới hạn mình với 

người, sẵn lòng vui vẻ chụp lấy cái thiện ở người mà để làm ' 
cái thiện cho mình (lạc thủ ư nhân đĩ vỉ thiện). 


Ba câu ở đoạn này có ba thủ đoạn, mà tóm vào một 
tỉnh thần : câu "thiện đữ nhân đồng", là quên được cái thiện 
của mình, mà chung cọng, với người; câu "xã kỷ tỏng nhân”, 
là tôn trọng, điểu thiện của người mà hy sinh phẩn ý riên 
của mình; câu "lạc thủ ư nhân dĩ vi thiện", thời lại quên hết 
cả người, cả mình, mà chỉ biết có thiện mà thôi. Tóm lại là 
một tinh thần "dại công vô ngã”. 


Vua Thuấn từ ngày còn một tên bình dân; làm phu cày 
cấy (‡† #È ), làm thợ đổ dất ( Rq ), làm anh nhà chài ( iŠ. ), 
cho đến ngày được lên làm vua ( 4 # 4 ,# ), chẳng một 
việc lành gì mà không phải lấy ư người cả (vô phi thủ ư 
nhân đã). 


(Ba chữ "thủ ư nhân" rất có thú vị : Vì quên được cái 
thiện ấy là thiện của mình, mà nhận làm thiện của người, lại 
quên cả cái thiện đó là thiện của người mà vớ lấy làm thiện 
của mình, nên gọi bằng "thủ ư nhân"). 


Vì cái tấm lòng hay "thủ ư nhân dĩ vi thiện", mà những 
người có điểu thiện càng hang hái làm thiện. Té ra vua Thuấn 
lạt là người, giúp cho người ta làm lành nữa vậy (thị đữ nhân 
vi thiện giả dã) 

(Chữ "dữ" tương đối với chữ "thủ" : "thủ", là mình chưa 


sản, mà lấy ở người; "dữ", là người dã có mà nhờ mình giúp 
thêm cho). 


Vì vua Thuấn có cái tỉnh thần như thế, nên so với Tử 
Lộ và vua Vũ lại càng to lớn hơn. Vậy nên quân tử chẳng gì 
lớn hơn "dữ nhân vi thiện" (cố quân tử mạc đại hổ dữ nhân 
vi thiện). 


Suốt mấy bài như trên kia, nêu một cái mục đích cho 
bình dân ta, khiến cho ta học làm Thánh. Còn mấy bài sau 
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này, thời lại quy kiết vào tâm tính. 

Vì thấy Mạnh "đạo tính thiện, ngôn tất xưng Nghiêu 
Thuấn", nên lại có bài nói rằng : 

Xưa nay các bậc Thánh nhân, tuy vẫn thành công như 
nhau, mà truy cứu cho đến cán bản sở dĩ thành công có khác 
nhau chút dỉnh : Nghiêu Thuấn là một bậc người "sinh nhi trì”, 
"vên nhi hành", chỉ y theo tính tự nhiên mà thành đến Thánh 
đỏ vậy (Nghiêu Thuấn tính giả dã), cũng tức là câu “Nghiêu 
Thuần tính chỉ dã", chứ như một bậc Thánh như vua Thang, 
vua Võ thời công phu tác Thánh không được khỏe dễ như 
Nghiêu Thuấn : lúc ban đẩu tuy không khỏi bị xô dẩy vì khí 
chất, nhưng, hết sức "trí tri lực hành" mà khiến cho quay trở 
lại bản vị của "tính" (Thang Võ phản chỉ dã). 


Chứ "tính", chữ L "phản", tuy có khác nhau, mà rút thủng 
lại thời Nghiêu, Thuấn, Thang, ` Võ, thảy là làm mô phạm cho 
loài người, nên thầy lạt nói tiếp rằng : Người đã làm được 
tính, hoặc được phản rổi, đã thành ư trung tất hình ư ngoại; 
khi hình hiện ở nơi cử động, khi hình hiện ở nơi dung: tác, 
kháp mấy mật tiển, hậu, tả, hữu, suốt một dời khi già, trẻ thi 
chung, tất thảy là đúng với thiên lỷ (động dung chu toàn 
trúng lễ dã) 

(Chữ "chu" là kể về mặt không gian; "toàn", là kể về mặt 
thì gian). 

Một dời người ở trong không gian, thì gian, không việc 
gì không đúng với lễ; người được như thế là thịnh đức đến 
tột mực rồi vậy (thịnh đức chỉ chí đã). 

Có lúc tác dụng vì tỉnh cảm, khóc người chết mà thương 
thảm (khốc tử nhỉ ai), cũng ‹ chỉ là chân tính phát hiện, chứ 
không phải mua lòng người sống đó vậy (phi vị sinh giả đã). 
Cử đường đọc đao dức mà đi, không quanh co uốn nán (kinh 
đức bất hổi) ("hổi" là quanh queo; "kinh" nghĩa là thắng). 
Đó chỉ là thiên tính tự nhiên, chứ r không phải làm thế để được 
vua chúa yêu chuộng mà cẩu bổng lộc vậy (phi dĩ can lộc 
dã) (chứ " can lộc" dã thích kỹ ở Thượng Thiên). Một lời phô, 
một tiếng nói, tất ở trong lòng mà ra (ngôn ngữ tất tín). 
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Nhưng cũng vì lòng sẵn như thế, chứ không phải mượn việc 
nói để bào chữa việc làm mình vậy (phi dĩ chính hạnh dã). 
Phẩm cách của người ta, Thánh, phàm khác nhau, chỉ ở nơi 
"chân" với "ngụy". "Khốc ai" mà có ý "vị sinh"; "kinh đức” 
mà có ý "can lộc": "ngôn tín" mà có ý "chính hạnh", đỏ là 
"ngụy" rổi. Mất hết "ngụy" thời "chân" lòi ra, tuyển được 
"chân" tức là "Thánh". 

Vậy nên quân tử chỉ biết giữa mình làm cho dúng khuôn 
mẫu đạo người (quân tử hành pháp); còn những giống "qui, 
tiện, họa, phúc, vinh, nhục”, ở bề ngoài thời phó mặc lẽ tự 
nhiên mà thôi vậy (đi sĩ mệnh nhị dĩ hỹ) 

"Mệnh", nghĩa là lẽ tự nhiên, cũng thay làm chữ "thiên” 
được (chữ "thiên mệnh" ở đẩu sách Trung Dung) dã thích 
kỹ). 

Câu "quân tử hành pháp" ở dây cũng là câu "quân tử 
hoài hình" ở trong Lướn Ngữ : hễ những cái gì dúng với dạo 
lý, đáng làm khuôn mẫu cho mình mà cũng đáng làm khuôn 
mẫu cho người đời, thời gọi bằng "hình", mà cũng gọi bằng 
"pháp". Tỷ dụ như nói ràng : kiểu mẫu làm ván thời nói rằng 
"van pháp”; kiểu mẫu hành binh thời nói rằng "binh pháp", 
v.v... Xem đó thời rõ được ý nghĩa chứ "hình", chữ "pháp" 
ở trong Luận, Mạnh). 

Thầy muốn cho người ta làm được Nghiêu Thuấn, không 
phải bảo ta học một việc mà thôi đâu; muốn cho ta học hết 
cả việc Nghiêu Thuấn, sẽ có ngày làm việc quốc gia, thiên 
hạ nữa kia, nên thẩy lại nói rằng : 

"Tri giả vô bất tri đã, đương vụ chỉ vi cấp..." 

(xem bài cải trên kia). 

Chúng ta học làm Thánh nhân, chỉ tiết diểu mục vẫn 
nhiều lắm, nhưng căn bản nuốt vào trong hai chữ "nhân" và 
"trị", 

Có trí mới hết được phẩn tri, có nhân mới hết được phẩn 
hành. Hễ dã gọi bằng "trí giả", tất không sự lý gì mà không 
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biết; nhưng không lẽ nào trong một lúc mà biết được hết cả, 
tất có cái mà gấp phải biết trước, chính là cẩn thiết giữa hiện 
tại mà gấp nên biết trước (đương vụ chỉ vi cấp). 

Hễ đã gọi bảng "nhân giả”, vẫn không giống gì mà không 
nên "ái"; nhưng không lẽ nào trong một lúc mà "ái" được hết 
cả, tất có người mà ta gấp nên "ái" trước, người ấy là người 
hiển mà ta phải. cẩn phải cấp thương yêu lấy người ấy (cấp 
thân hiển chỉ vi vụ). Tức như dức trí của Nghiêu Thuấn mà 
không cẩn biết kháp tất thảy việc là vì mình đương gấp biết 
những việc ;. đáng làm trước đó vậy (Nghiêu Thuấn chỉ trí 
nhi bất biến vật, cấp tiên vụ dã), đức nhân của Nghiêu 
Thuấn mà không cần "ái" hết tất thầy người, là vì mình đương 
cần cấp ở nơi thân hiển vậy. 

Chúng ta đọc đoạn sách nảy, phát ra một cầu nghỉ vấn : 
nói: rằng trí mà chỉ cấp "tiên vụ, thế thời ở ngoài ' 'tiên vụ” 
chẳng nên biết hay sao ? Nói rằng nhân mà chỉ cấp "thân hiển”, 
thế thời ở ngoài "thân hiển", không nên "ái" hay sao ? 

Trả lời câu hỏi ấy, xin nhận ở hai chữ "cấp", lại xin đọc 
hai bài chính văn của Kinh Thư và Luận Ngữ. 


Kinh Thư có lời tàng : 

Trì nhân tắc triết, duy để kỳ nan chỉ. 

$‡z+ A RỊ  › "t # # + - 

Nghĩa là, biện biệt được hết thầy người thời mới là Thánh; 
việc đó chính duy vua Nghiêu cỏn lấy làm khó. 

Luận Ngữ có câu rằng : 

Bác thí ư dân nhi năng tế chúng, Nghiêu Thuấn kỳ 
do bệnh chư ! 

†Ệ & 2+ Em §tW§ # › 2 8 1 M 8 # ! 

Xem ở chứ "nang" với chứ "bệnh" thời biết rằng : "biến 
vật, biến ái nhân", (nghĩa là biện hết thảy việc, yêu hết thấy 
người), là, việc khó tột dầu Thánh như Nghiêu Thuấn, cũng 
không thể trong một lúc mà làm xong, chỉ duy cái gì đáng 
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cấp thời tất phải biết trước với "ái" trước, nên nói rằng "cấp 
tiên vụ, cấp thân hiển", ư lúc những việc cấp xong rổi, sẽ 
lẩn lần tích lũy thử đệ thêm vào hoài, chác đến việc "vô bất 
tri, vô bất ái", 

Xem ở chính văn bài trên, thầy nói chữ "nhân” rất có 
tầng thứ : "thân thân nhỉ nhân dân, nhân dân nhi ái vật", 
nghĩa là công việc làm nhân, trước phải thân yêu lấy người 
thân của mình, đó là "thân thân", sẽ suy lòng "thân thân” ra 
mà đem "nhân chính" ở với dân, đó là “nhân dân"; đã nhân 
dân rổi, sẽ đem tấm lòng đó mà yêu kháp cả vạn vật. Xem 
đỏ thời biết câu "nhân giả vô bất ái", mà câu "trí dã vô bất 
tri" cũng có lẽ tỷ giảo mà suy được. 

Học giả xin xem bài dưới này, rất bội phục tài lý luận 
của thầy Mạnh, mà càng rõ tư tưởng "bình dân chủ nghĩa" 
của thẩy. Huống gì thẩy nói việc vua Thuấn, so với học giả 
đời sau, xem sách cữ học chuyện người xưa, cao thấp xa nhau 
lắm : thầy chẳng phải cứ theo sự thực trấn hủ mà nói đâu; 
thẩy lại có cạp mát nhà triết học, bộ óc nhà khoa học mà 
phán đoán tâm lý Thánh nhân nữa. 

Học trỏ thẩy có Đào Ứng hỏi rằng : Thuấn là con Cổ 
Tẩu mà làm thiên tử; Cao Dao làm sĩ sư đứng đấu tỏa án; 
Cổ Tẩu vô cố mà giết người thời Cao Dao tính làm sao ? 
(Thuấn vi thiên tử, Cao Dao vi sĩ, Cổ Tấu sát nhân tắc 
như chỉ hà ?). Cái vấn để này chẳng qua Đào Ứng đặt điểu 
ra, bằng không soạn xuất để làm nạn thẩy Mạnh, mà thiệt là 
để mục rất khốn nạn. 

Cổ Tẩu tuy giết người, nhung Thuấn không lẽ không 
cứu cha; Cao Dao vẫn là quan chấp pháp nhưng đối với Tguời 
cha của thiên tử, không lẽ không bênh nể; nhưng bênh nể cha 
thiên tử thời mất hết cái nghĩa vụ làm sĩ sư, mà lại đến nỗi 
đổ trút hết quyển tư pháp. Thuấn tuy là thiên tử, nhưng cũng 
không lẽ lấy quyển thiên tử mà phá hoại được pháp luật; bởi 
vì ở trong pháp luật, đã sát nhân thời phải chịu tội nạng kia 
mà ! 

Cái vấn để rất khốn nạn như thế mà thẩy Mạnh trả lời 
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suông, ta mới phục tài thẩy. 
Thẩy trả lời rằng : 
Khó gì việc đó ! Ở trong quyển tr pháp, quan sĩ sự vẫn 


có quyển dược bát sát nhân phạm; sát nhân phạm là Cổ Tấu 
thời Cao Dao cứ bất quách mà thôi (chấp chỉ nhỉ dĩ hỹ). 


Đào Ứng lại hỏi rằng : Vậy thời Thuấn không ngăn cấm 
được Cao Dao ư 2 


Thầy trả lời ,Tảng : Ủa ! Thuấn lấy cớ gì mà cấm được 
Cao Dao ? (Thuấn ô đắc nhỉ cấm chỉ). Bởi vì quyển tư pháp 
đó, há phải tay Thuấn trao riêng cho Cao Dao, mà quay lại 
cấm được Cao Dao ? Cao Dao dược quyển bát sát nhân phạm 
là đã có chịu ở nơi tuyển ý quốc dân kia mà ! (phù hữu sở 
thụ chỉ đã), 

(Chữ "hữu SỞ thụ chỉ" ở đây, nhiều nị người giải không ra 
nghĩa. Xin xem ở câu "Quốc nhân giai viết : khả sát, nhiên 
hậu sát chỉ" và câu "Quốc nhân sát chỉ dã", thời biết rảng 
trong ý thầy Mạnh đã thường nhận pháp luật là thụ ở nơi 
công ÿ quốc dân). 


Đào Ứng lại hỏi rằng : thế thời Thuấn tính làm sao ? 
(nhiên tác Thuấn như chỉ hà ?), chẳng lế mình làm thiên 
tử mà ngổi dòm cha chịu tử tội hay sao ? 


Thầy nói rằng : Theo như tâm lý Thuấn thời vấn để dó 
cảng dễ giải quyết lắm : Thuấn coi bỏ cả ngôi thiên tử như 
bỏ chiếc dép rách đó vậy (Thuấn thị khí thiên hạ do khí 
tệ tỷ dã) (chữ "thiên hạ" ở dây là thay chứ "thiên tử", không 
phải như chữ "thiên hạ" ở mọi nơi; "khí thiên hạ", là bỏ cái 
địa vị làm thiên tử), rình lén vào nhà ngục cõng Cổ Tẩu di 
trốn (thiết phụ nhỉ đào) ( thiết", là trộm lén; "phụ" là cõng), 
cha con noi dàng theo mẻ biển mà xa lánh một chỗ (tuân 
hải tân nhi xử) ("hải tân" là mé biển), trọn đời người, cha 
con ở với nhau, hớn hở vui vẻ mà quên quách ngôi thiên tử 
(chung thân hân nhiên lạc nhỉ vong thiên hạ). 

Chúng ta đọc bài sách này, phát sinh ra được hai ý nghĩa 
IHỚiI : 
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1} Trong tỉnh thần thấy Mạnh rất say về "bình đân chủ 
nghĩa". 

2)- Trong học thuyết "chính trị", thẩy Mạnh rất chủ trương 
về "tam quyển phân lập". 

Tác giả nói thế, chác có kẻ bác rằng : Trong sách Äfqnh 
Tư có thấy "bình dân chủ nghĩa" dâu ! có thẩy "tam quyển 
phân lập" dâu ! 

Ôi ! Đọc sách mà chỉ nhìn vào mật chữ, chỉ câu nệ ở 
nét mực hàng văn thời còn gì là thú đọc sách nữa đâu ! 

Tác giả xin phẫu giải bài này cho thật kỹ thời biết được 
như trên kia nói là đúng lắm : 

Thuấn không dám ÿ quyển Thiên tử mà xâm phạm đến 
quyển tòa án. Cha mình bị tội thời mình phải trộm nách mà 
di, hy sinh cái ngôi thiên tử để tôn trọng lấy quyền tư pháp, 
chẳng phải là theo nghĩa "bình dân" hay sao ? Bởi vì trong 
lòng Thuấn xem cha thiên tử cũng như cha bình dân mới thiệt 
là "bình dân chủ nghĩa". Mà trong mát Cao Dao cũng vậy : 
bình dân giết người, theo pháp luật phải bát; cha thiên tử giết 
người cũng phải bát. Vì pháp luật mà phải trọng đến "bình 
dân"; vì bình dân mả không dám tha mộ: tên sát nhân phạm 
là cha ông thiên tử. Chỉ dọc câu "sát chỉ nhỉ dĩ hỹ" thời 
"bình dân chủ nghĩa" nổng hậu biết là bao ! 

Đấy là nói về ý nghĩa thứ nhất. Đây xin nói về ý nghĩa 
thư hai : 

“Tam quyền" là những cái gì ? tức là Lập pháp (lập ra 
pháp luậo, Tư pháp (nghiêm giữ pháp luật); Hành chánh (thi 
hành những việc quốc dân giao cho làm). Ba quyển đó không 
dược xâm phạm nhau. 

Tuy ở trong sách Ä#gnh Tư không minh văn như thể, 
nhưng theo ý nghĩa bài này thời cái tỉnh thần ấy rõ lắm : 

Thuấn là người đứng dẩu địa vị hành chánh. Cao Dao 
là người đứng dầu địa vị tư pháp. Vì quyển tư pháp là độc 
lập, mà Thuấn không dám cấm Cao Dao; Cao Dao vì muốn 
quyển tư pháp được độc lập mà không đám tha tội cha thiên 
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tử, Đọc câu "Thuấn ô đắc nhỉ cấm chỉ", chẳng phải là tính 
thần của "Tam quyển phân lập" đó rư ? Còn như quyển lập 
pháp là thuộc về quốc dân, lại cao hơn hành chánh, tư pháp 
thời ở trong sách Ä#gnk Tử đã chép rất nhiều, đây không cẩn 
viết ra rờm bút. 

Nhưng lại còn có kẻ hoài nghỉ rằng : 

Thuấn cõng Cổ Tẩu đi thời hành chánh mất người nguyên 
thủ, Thuẩn há lẽ bỏ cả thiên hạ, mà thiên hạ há lẽ bỏ được 
Thuấn rư ? 

Tuy nhiên, việc đó không ngại gì. Đã dành thiên hạ không 
bỏ được Thuấn, nhưng Thuấn sở đĩ trung thành với quyển hành 
chánh, là cốt làm cho trong thiên hạ có pháp luật, có luân lý; 
nếu bát buộc Cao Dao tha cho thời cỏn gì pháp luật ! Thuấn 
muốn trọn vẹn hai nghĩa vụ ấy, chỉ hữu phải như lời thẩy Mạnh 
nói. Nhưng khi Thuấn công Cổ Tẩu đi rổi thời quốc dân tức 
khác khai "toàn dân đại hội", tất nhiên nhất diện thời cố lưu 
vụa Thuấn; nhất diện thời lấy công ý toàn quốc dân mà do 
toàn quốc dân ân xá cho Cổ Tẩu. Như thế thời Cao Dao vẫn. 
không có lỗi, mà Cổ Tẩu cũng được tha, Thuấn cứ việc làm 
thiên tử. Sự lý ấy, há chẳng thực hiện được hay sao ? Thế thời 
tuy không chữ "Tam quyển phân lập”, mà tỉnh thần của “Tam 
quyền phân lập" thiệt đã hoàn toàn thực hiện lắm rổi. 

Học giả nay chỉ say mê học thuyết Âu Tây mà không 
xét đến tỉnh thần Mạnh Tử, thiệt oan uống thấy Mạnh quá ! 

Thầy Mạnh bản việc Thánh nhân đời xưa, sở dĩ khác 
hơn các nhà hủ nho là vì có một đác sác : thẩy thường dem 
cập mát nhà tâm lý học mà dò thấu đến ruột Thánh nhân, 
chứ không phải như nhà đọc sử kia chỉ xem ngoài vỏ Thánh 
nhân. Nên thấy lại có bài nói rằng : 

Thường tình ta ở đời, xử vào cảnh bẩn tiện thời buổn 
rầu bực bội mà hiện ra tỉnh thần thất ý; xử vào cảnh phú quý 
thời vui mừng hớn hở mà hiện ra tỉnh thần dấc ý. Duy tâm 
lý Thánh nhân thời không thế, bẩn tiện mạc dẩu, phú quý 
mặc dầu, chỉ cho là đổ cỏ rác ở phía ngoài mà chẳng bao giờ 

động dến trong lòng. Xem gương ở vua Thuấn thời rõ lắm : 
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Thuấn khi còn làm một tên dân cày, ăn cơm có gì đầu ' 
chỉ ba hột cơm khô; đổ ăn có gì dâu ! chỉ ba ngọn có ruộng 
(Thuấn chỉ phạn khứu, nhự thảo dã), theo về thường tình 
chác lấy làm tân khổ lắm, mà tâm lý của Thuấn thời cho làm 
ngon ngọt, có lẽ già đời người cứ vậy cũng dành (nhược tương 
chung thân yên); đến lúc thay địa vị vua Nghiêu làm thiên 
tử, mặc áo sa đủ các thứ thêu vẽ (bị chẩn y), lại thường có 
dàn cẩm gảy quá mát tai (cổ cẩm), lại có hai người con gái 
con ông thiên tử đứng hẩu bên mình (nhị nữ quả), theo về 
thường tình thời sướng thích biết bao nhiêu ! Nhưng mà tâm 
lý vua Thuấn thời cho việc đó là việc rất cổ kỹ, xem như việc 
đã sẵn có từ ngày lọt lòng mẹ (nhược cố hữu chỉ) 


"Khưu" là cơm khô; "nhự" là nhai nuốt; "bị" là mặc; "cổ" 
là tay dánh dàn; "quả” là con gái dứng hầu. 


Học giả dọc bài này, nên biết tâm lý của Thánh nhân 
chỉ vui thích vì nghĩa lý mà chẳng bao giờ kích thích vì cảnh 
ngộ; mà cũng chỉ thẩy Mạnh Tử mới miêu tả được tâm lý 
của Thánh nhân. 


Đọc câu "nhược tương chung thân yên" với câu "nhược 
cố hữu chỉ”, chấc không thợ truyền thần nào vẽ được tinh diệu 
như thế; mà lại hay nhất là hai chứ "nhược" : Thuấn há phải 
chung thân bẩn tiện đâu ! Thuấn há phải sinh ra mà đã phú 
quí đầu ! Mà trong tâm lý Thuấn vẫn quên hết cảnh ngộ bẩn 
tiện và phú qui. Có như thế mới là Đại Thánh nhân, mà cũng 
có như thế mới đáng làm khuôn mẫu cho loài người đó vậy. 


Tóm lại, trên đây là giáo dục thuộc về phần thực hành. 
"Bình dân giáo dục" của thẩy Mạnh, không phải chỉ nói lý 
luận suông, mà cốt cho chúng ta thấy có sự thực, căn bản ở 
nơi hiếu để mà "khoách sung" cho dến to lớn thời phải hết 
phân lượng nhân với trí. Thầy nhác đi nhác lại việc vua Thuấn, 
cũng chỉ cẩu cho chủng ta làm có ngẩn ấy việc mà thôi. 
Nhưng Thánh triết xưa nay còn chán chỉ người ? Sao thẩy 
chỉ lạp đi lạp lại chuyện vua Thuấn ? Đó mới biết thâm ý 
của thầy. Thấy vì để óc "bình dân" mà xét được trong sử 
sách một người bình dân làm đến Đại Thánh; "bình dân" mà 
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làm một vị để vương, bát đầu ra đời vẫn là bình dân, đến lúc 
cuối cùng cũng chỉ là bình dân. Nói "hiếu để" thời hiếu dễ 
tột mực; nói "nhân trí” cũng nhân trí tột mực. Cái phận lượng 
của một con người, chẳng tý gi là khuyết điểm. Nguyên một 
người bình dân mà "thịnh đức đại nghiệp" đến như thế, đáng 
làm gương cho bình dân ta, còn ai hơn Thuấn nữa ? Tác giả 
biên mục này mà trích lục lấy những bài nói chuyện vua 
Thuấn, học giả muốn nghiên cứu cho thật kỹ thời có tuyển 
bộ Äiạnh Tư, chứ trong Coạn sách này chưa dủ gì. - 


3)- Giáo dục thuộc về phần nhân cách, 


Hai chữ “nhân cách" đời bây giờ vẫn thường nói ở đẩu 
miệng. "Nhân cách” là nghĩa thế nào, chưa thấy ai giảng cho 
minh bạch xác thực. 

"Nhân" là người, ai cũng biết cả; nhưng trong ý nghĩa 

chữ "nhân", phải bao bọc cả "thiên, địa, vật, ngã". Vì có tham 
hợp với trời đất mà làm tam tải mới thành được nhân; mà 
trong phạm vi chữ “nhân” phải bao bọc cả "vật với "ngÃ”". 
Nói về khách quan, r3 su tương đối với “ngã” mả gọi bảng 
"vật"; nói về chủ quan, tất có tương đối với "vật" mà kêu 
bằng "ngã". Muốn cho hoàn toàn được nhân cách, tất phải 
đối với ba mật ấy : trên dối với trời, dưới đối với dất, giữa 
đối với vật và ngã, không một phương diện nào còn khuyết 
điểm. Như thể mới hoàn toàn được "nhân cách", 


Nay lại cát nghĩa chử "cách" (3#). "Cách" có nghĩa là 
cách thức, lại có nghĩa là phẩm cách, lại có nghĩa là cách 
diệu. Nhưng nghĩa chữ "cách" ở nơi "nhân cách", ngoài ba 
nghĩa trên, lại còn một nghĩa nữa : "cách" là đến nơi. Đủ cả 
phẩm cách làm người, cách thức làm người, cách diệu làm 
người, mà lại phải làm cho thiệt đến nơi, thế là nhân cách". 
Nói tóm lại, thời chỉ có làm người cho thiệt triệt để mới thành 
Tả c0 người. 


Đức Khổng Tử có câu nói rằng : "Cô bất cô, cô tai ! 
cô tai !" câu này chỉ là lời thí dụ, nhưng ý nghĩa rất bao 
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hàm, đây chỉ theo mạt chữ mà thích nghĩa. 

(*Cô", là tên một giống đổ vuông). Ý đức Thánh nói 
rằng : 

Đã kêu bằng cái cô mà không thành ra cái cô (cô bất 


cô), thế mà cô dược đó rư ! thế mà cô được đó rư (cô tai ! 
cô tai ?). 


Nay suy ý đức Khổng Tử mà đạt làm một câu cho gán 
vào doạn sách này : 


Nhân bất nhân, nhân tai ! nhân tai ! 

%+L2#^-›: Ÿ^Ä9! Aä& I 

Nghĩa là, kêu bằng người mà chẳng thành ra người, thế 
có phải người được nữa rư ! Thế có phải người được nữa rư ! 


Đã không, được ra người, tức là cầm thú. Cái tội ác vì "võ nhân 
cách", chẳng đau đớn lắm hay sao ? 


Vậy nên "chủ nghĩa giáo dục" của thẩy Mạnh lại qui 
kiết ở nơi "nhân cách". 


Xin xem những bài thẩy nói dưới này : 

Vạn vật giai bị ư ngã hỹ; phản thân nhỉ thành, lạc 
mạc đại yên. 

XỬ ý l2 À 4Á ; RE # m là : #4 Xk 4 - 

Lại nói rằng : 

Nhân hữu bất vỉ dã, nhỉ hậu khả dĩ hữu vi. 

Ä^L®# #4 ở › m ‡& 1 và # 3 - 

Lại nói rằng : 

Vô vi kỳ sở bất vi; vô dục kỳ sở bất đục, như thử nhỉ 
dĩ hỹ. 

® À #LÚ? #2 À › &@ # R H 4 #& \ trợ đ C, 
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Lai nói rằng : 

Quân tử hữu tam lạc : phụ mẫu câu tổn, huynh đệ 
vô cố, nhất lạc đã; ngưỡng bất quí tr thiên, phủ bất tạc ư 
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nhân, nhị lạc dã; đắc thiên hạ anh tài nhỉ giáo dục chỉ, 
tam lạc dã. Quân tử hữu tam lạc, nhỉ vương thiên hạ bất 
dữ tồn yên. 


XT£®*3m#f#z 
mm 1Ð XTP®S#®2# 4 - 
Lại nói rằng : 
Cư thiên hạ chỉ quảng cư, lập thiên bạ chỉ chính vị, 
hành thiên hạ chí đại đạo; đắc chí dữ dân do chỉ, bất đắc 


chí độc hành kỳ đạo; phú quí bất năng dâm, bần tiện bất 
năng dỉ, uy vũ bất năng khuất, thử chỉ vị đại trượng phu. 


NT. : #&XT-3+## ›á?XTx# 
Kưu > › #X#®#4ñ#?1#3#: # 
Bš T4 


Lại có nói NÀNG; 


Sĩ, cùng bất thất nghĩa; đạt, bất ly đạo. Cùng bất thất 
nghĩa, cố sĩ đắc kỷ yên; đạt bất ly đạo, cố dân bất thất 
vọng yên. Cổ chỉ nhân đắc chí, trạch gia ư dân; bất đắc 
chí, tu thân hiện ư thế; cùng tắc độc thiện kỳ thân, đạt 
tắc kiêm thiện thiên hạ. 


+: ”S^2⁄ Ä › ‡‡ 4 đà ¡ï - # 4 & Ä : #« 
+#c 5š : # + 1Í : RE 2£ %k #4 - tờ 
%x#®8 : BE 3t R ý +^£f®4* ›: #3 ñR.zw ; 
BAN ## # : d8 *ÉX<T 

Lại nói rằng : 

Khả dục chỉ vị thiện; hữu chư ký chỉ vị tín; sung 
thực chỉ vị mỹ; sung thực nhỉ hữu quang huy chí vị đại; 
đại nhi hóa chỉ, chỉ vị thánh; thánh nhỉ bất khả trí chỉ, 
chỉ vị thần. 
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Tóm mấy bài chính van trên kia là về "chính diện nhân 
cách". Từ đây trở xuống là "phản diện nhân cách" : 

Ư bất khả dĩ nhi đi giả, vô sở bất dĩ; ư sở hậu giả 
bạc, vô sở bất bạc dã; kỳ tiến nhuệ giả, kỳ thối tốc. 
; Hương nguyện đức chỉ tặc dã : đồng hồ lưu tục, hợp 
hổ ô thế; cư chỉ tự trung tín, hành chỉ tự liêm khiết, chúng 


giai duyệt chỉ, tự dĩ vỉ thị, nhỉ bất khả dữ nhập Nghiêu 
Thuấn chỉ đạo. Cố viết : đức chỉ tặc dã. 


Khổng Tử viết : ố tự nhỉ phi giả; ố nịnh khủng kỳ 
loạn nghĩa dã; ố lợi khẩu khủng kỳ loạn tín dã; ố hương 
nguyện khủng kỳ loạn đức dã. 
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Mạnh Tử viết : Thanh văn quá tình, quân tử sỉ chỉ. 
Ngô kim chỉ hậu, tri sát nhân thân chỉ trọng dã; sát nhâu 
chỉ phụ, nhân diệc sát kỳ phụ; sát nhân chỉ huynh, nhân 
diệc sát kỳ huynh; nhiên tắc phi tự sát chỉ dã, nhất gián 
nhĩ. 


#T+1ủ:#®M@Êâ6#?›: #8?t£p2+ 84+ 
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Bổn Thành Quát sĩ ư Tế. Mạnh Tử viết : Tử hỹ Bổn 
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Thành Quát ! Bổn Thành Quát kiến sát, môn nhân vấn 
viết : Phu Tử hà dĩ tri kỳ tương kiến sát ? Viết : Kỳ vi 
nhân dã, tiểu hữu tài, vị văn quân tử chí đại đạo dã, tắc 
túc dĩ sát kỳ khu nhỉ đi hỹ. 
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Tế nhân hữu nhất thê nhất thiếp, nhi xử thất giả; kỳ 
lương nhân xuất, tắc tất yếm tửu nhục nhỉ hậu phản. Kỳ 
thê vấn sở dữ ẩm thực giả, tắc tận phú quí dã. Kỳ thê 
cáo kỳ thiếp viết : "Lương nhân xuất tắc tất yếm tửu nhục 
nhi hậu phản, vấn kỳ dữ ẩm thực giả, tận phú quí dã, 
nhí vị thường hữu hiển giả lai; ngô tương hám lương nhân 
chỉ sở chỉ đã.” Tảo khỏi, thi tòng lương nhân chỉ sở chí, 
biến quốc trung vô dữ lập dàm giả, tốt chỉ đông quách 
bàn gian chỉ tế giả, khất kỳ dư bất túc, hựu cổ nhi chỉ 
tha; thử kỳ vi yếm túc chỉ đạo dã. Kỳ thê qui, cáo kỳ 
thiến viết : Lương nhân giả, sở ngưỡng vọng nhỉ chung 
thân đã, kim nhược thử; dữ kỳ thiếp sấn kỳ lương nhân 
nhỉ tương khấp ư trung đình, nhí lương nhân vị chỉ tri 
dã, thi thi tòng ngoại lãi, kiêu kỳ thê thiếp. Do quân tử 
quan chi, tắc nhân chỉ sở dĩ cầu phú quí lợi đạt giả, kỳ 
thê thiếp bất tu dã, nhi bất tương khấp giả, cơ hy hỹ ! 
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Tóm mấy bài chính vặn trên đây là "phản diện nhân 
cách", tức là những cách hành vi mà không ra cách người, 
Trong ý thấy Mạnh rất khinh rẻ những hạng người ấy. 

Bây giờ xin theo từ bài mà dịch nghĩa sau này : 

Thầy nói rằng : Ở trong vũ trụ nhất thiết lý tự nhiên của 
vạn vật, tất thấy đủ ở tâm thân ta rổi (vạn vật giai bị ư ngã 
hỹ) ("ngã" ở dây nói góp cả tỉnh thần mình và khu xác); nếu 
ta biêt phản lại trong thân ta mà tự mình có đức thành thời 
vưi thích ở trong tinh thần mình chẳng gì to lớn hơn nửa vậy 
(phản thân nhỉ thành, lạc mạc đại yên). 

Bài này là nói nhân cách đến tột mực, mà lại làm căn 
bản cho nhân cách. Chữ "thành" ở dây, tức là chứ "thành" ở 
Trung Dung. Học giả phải xem tiết thứ 5 "thành chỉ đạo" 
ở chương I thiên thử nhì Khổng Học Đăng trung. 

Nói tóm lại, thành nghĩa là chân thật; chân thật ra một 
con người còn gì vui hơn nữa ! Nhưng mà công phu làm đến 
đó thời cốt ở nơi phản thân. Bởi vì "vạn vật giai bị ư ngã" 
rồi, cẩn gì phải cầu ai nữa dâu ! 

Thấy lại nói rằng : Phẩm cách người ta sở dĩ cao quí, 
chẳng phải chỉ ở nơi sự nghiệp, công danh mà gốc ở nơi đạo 
dức khí tiết. Công danh sự nghiệp Ở nơi dạo đức khí tiết mà 
ra thời nhân cách rnới là cao quí; nếu chỉ vì tham công danh 
sự nghiệp mà không ngó đến đạo đức khí tiết, thế là mất 
nhân cách rổi, còn gì là việc đáng làm nữa tư ? Vậy nên 
mình đã là một con người, tất trước phải có cái mà mình 
không chịu làm đó vậy (nhân hữu bất vi đã) mà sau mới 
có cái việc mình làm (nhỉ hậu khả dĩ hữu vị). 

Bài này chữ ít mà ý rộng, học giá khó nhận cho ra ý 
nghĩa : 
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"Bất vi" vẫn trái với "hữu vi", nhưng lại vì có "bất vị" 
mới đẻ ra "hữu vi". Xem dức Khổng Tử không a phụ với 
quyển thần; Mạnh Tử không khuất tiết với chư hầu, đó là 
"bất vi". Vậy sau thành được dại Thánh, đại hiển, nêu sự 
nghiệp bất hủ ở vạn thế, thời "hữu vi" lại còn gì lớn hơn. 
Nhưng mà vi thuộc về phẩn hành dộng; hành động lại tự ở 
tư tưởng đẻ ra, nên nói chữ "vi" thường truy nguyên đến chữ 
"dục". "Dục" là thuộc về phần tư tưởng; "Sở vi" chỉ là thực 
hiện sở dục mà thôi, nên thẩy lại nói rằng : 

Xem nhân cách vẫn chứng ở nơi việc làm, mà cũng phải 
xét đến nơi ý muốn. Bây giờ muốn thành được nhân cách tốt 
thời chỉ duy chớ làm những chuyện không đáng làm (vô vi 
kỳ sở bất vi), chớ muốn lấy những điểu không nên muốn 
(vô dục kỳ sở bất dục); chỉ như thế là nhân cách được rối 
mà thôi vậy (như thử nhỉ dĩ hỹ). 

Bài này học giả phải nhận kỹ hai chữ "sở bất" : hễ trái 
với chân lý, then với lương tâm tức là việc chẳng nên làm, là 
"sở bất vi". "Sở bất vĩ" mà ta "vô vi", là giá trị ta cao quí lám 
rổi ! Cái gì mà không phải nghĩa lý bát buộc ta, không phải ` 
thiên lương xui khiến ta, tức là cái không đáng muốn, là "sở 
bất dục"; đã "sở bất dục" thời ta "vô dục", Như thế là tư trống 
ta cao thượng lắm rổi ! Ngoài ra, chẳng còn gì hơn, nên nói 
chữ "như thứ nhi đĩ hỹ". 

Trong "chủ nghĩa giáo dục" của thầy Mạnh, chỉ cốt nói 
những việc mà bình dân thấy làm dược, mà lại muốn nhấc 
cao cái địa vị cho bình dân. 

Xem như bài này : : 

Thẩy nói rằng : Nhân cách người ta cốt làm cho nên 
một người quân tử, nhưng muốn biết nhân cách của quân tử, 
tất phai xét đến tâm lý của quân tử. 

Người ta thường mộng tưởng diểu gì mà kết quả điểu 
ấy dược như nguyện, tất nhiên tình thẩn vui thích mà gọt 
bảng "lạc". Quân tử sở lạc chỉ có ba điều (quân tử hữu tam 
lạc). Ba điểu là những điểu gì ? Môi là thuộc về luân lý trong 
gia dình, trên thời cha mẹ đổng thời mạnh khỏe mà mình 
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được bằng lòng về chữ "hiếu" (phụ mẫu câu tổn), anh em 
đồng bào với mình thấy không sự tình gì bất hạnh mà ta được 
bảng lòng về phần "dễ" (huynh đệ vô cố). Như thế là nghĩa 
vụ ta ở gia dình được thỏa thích viên mãn, là một việc vui 
của quân tử vậy (nhất lạc dã). 

“ Hai là thuộc về tâm thân, Quân tử lập thân hành kỷ, trên 
thưởng đốt với trời mà sợ có việc gì trái lẽ trời. Nay xét lại 
việc mình làm thường đúng với lẽ trời luôn, mà trông lên 
không xấu thẹn với trởi (ngưỡng bất quý ư thiên), dưới dối 
với người thường có việc gì trái với đạo người, nay xét lại 
trong thân mình, không việc gì mà trái với đạo người, nên 
cúi xuống không thẹn với người (phú bất tạc ư nhân). Đó 
là một điểu mà quân tử lấy làm vui vậy (nhị lạc đã). 

Ba là thuộc về phần truyền dạo cứu thế mà quân tử lấy 
làm vui lắm. Quân tử trau dổi dạo dức, chăm siêng học vấn, 
há phải chỉ lo tự lập tự thành lấy mình mà thôi đâu ! Lòng 

uân tử vẫn muốn lập nhân, thành nhân kia nữa, Nên quân. 
tử phải để ý vào giáo dục người ta. Nhưng mà người thiên 
hạ quá chừng dông, không thể lấy một mình mà trực tiếp 
giáo dục được hết; nên quân tử lại muốn được những kẻ anh 
tài trong thiên hạ mà tự mình giáo dục lấy (đắc thiên hạ anh 
tài nhỉ giáo dục chí). Thế thời những người anh tài được 
trực tiếp nhờ mình giáo dục thời chí nguyện của quân tử thỏa 
thích biết chừng nào ! Đó lại là một điểu vui của quân tử 
vậy (tam lạc dã). 

Tóm cả ba đdiểu vui như trên, tựu trung có hai đdiểu mà 
quân tử không dám chác dược : nhất lạc, là "phụ mẫu câu 
tổn, huynh đệ vô cố”, diểu đó quyển ở trời cao; tam lạc, là 
"đác thiên hạ anh tài nhí giáo dục chỉ", điểu đó quyển ở người 
cho. Chỉ duy nhị lạc là "ngưỡng bất quí ư thiên, phủ bất tạc 
ư nhân", điểu dó quyển ở giữa mình làm lấy, nên quân tử 
thường tường vui điểu đó luôn. Đức Khống Tử "lạc tại kỳ 
trung", thầy Nhan "bất cải kỳ lạc”, chính là lạc về điểu đó. 

Chữ "anh tài" phải thích làm hai nghĩa : "anh" là hạng 
người tư chất thông minh, thí dụ như cỏ thơm ở trong loài 
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loài hoa; "tài" là bản chất bển chật, ví như gỗ tốt ổ ở trong loài 
cây. Cổ xấu không thể nào trổng nên cảnh tốt, gỗ hủ không 
thế nào làm nên đổ dùng. Vậy nên giáo dục tất phải cẩn được 
người anh tài. 

Chữ "giáo dục" cũng có hai nghĩa : khươi dắt trí khôn, 
mở rộng tai mát, gọi bàng "giáo"; điêu luyện chân tay, nuôi 
nấng thể lực gọi bằng "dục", Chữ "dục" có nghĩa là nuôi. Gần 
đây, học mới có ba chữ "dục" : nuôi đức tính là "đức dục”; 
nuôi trí khôn là "trí dục”; nuôi chất mạnh là "thể dục". 


Vì ý thẩy chủ trọng về bình dân, nên lại nói thêm hai 
câu rằng : Quân tử có ba điểu vui. 

Chỉ những việc như trên đã kế, ngoài ba điểu ấy, đầu 
sự nghiệp to lớn đến như làm vua thống trị cả thiên hạ cũng 
không đặt vào ở trong ba diểu ấy, là vì Jòng quân tử không 
nghĩ tới đó vậy (nhỉ vương thiên hạ bất dữ tổn yên). 


Xem câu này thời biết ý thẩy Mạnh. Đọc câu "lạc dĩ 
thiên hạ thời vương thiên hạ há phải không đáng vui dầu ! 
Mà cớ gì lại nói "vương thiên hạ bất dữ tổn ?". Ý thầy nghĩ 
rằng : Vương thiên hạ là việc của đế vương chứ như nói việc 

"giáo dục bình dân" thởi nên bỏ việc vương thiên hạ ra ngoài. 
Bởi vì việc "vương thiên hạ" không phải bình dân ai cũng 
mộng tưởng đến được. 


Tuy nhiên, nhân cách giáo dục của thấy Manh chẳng 
phải bảo cho bình dân chỉ vừa làm một người phổ thông mà 
tu, Nên nhân khi học trò thầy là Cảnh Xuân hỏi với thấy 

rằng : du thuyết chư hẩu làm nên khanh tướng như Công Tôn 
Diễn, Trương Nghí, chẳng phải là dại trượng phu hay sao ? 


Thầy trả lời rằng : 


Hai anh ấy làm gì nên đại trượng phu được ? Hễ đại 
trượng phu tất phải như thế này : Ở chốn ở rộng trong thiên 
hạ tức là ở bằng đức nhân (cư thiên hạ chỉ quảng cư); dứng 
ở vị chính trong thiên hạ tức là đứng bằng lễ phép (lập thiền 
hạ chỉ chính vị); đi theo đường lớn trong thiên hạ tức là di 
theo chính nghĩa (hành thiên hạ chỉ đại dạo), may gặp lúc 
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đắc chí mà có quyển chỉnh trị ở trong tay thời dất cả toàn 
nhân dân dưa vào đường lối ấy (đắc chí dữ dân do chỉ). Rủi 
gặp lúc bất đắc chí, mà mình không có quyển làm chính trị 
thời cứ một mình ta đi vào đường lối ấy (bất đắc chí độc 
hành kỳ đạo), dấu ai dem phú quí cho mình mà không thể 
say mê được mình (phú quí bất năng dâm), dầu dụng lấy 
cảnh bẩn tiện khống khổ mà không thể dời dối được chí của 
mình (bẩn tiện bất năng dì); qầu ai đem cưởng quyển võ 
lực ham dọa mình mà không thể mềm lún được mình (uy võ 
bất năng khuẩÐ). Như thế mới đáng cái tên đại trượng phu 
(thử chỉ vị đại trượng phu (°dại trượng phu", nghĩa là người 
con trai to lớn; nhưng to lớn vỉ dức nghiệp chứ không phải 
to lớn vì đanh vị). 

Nhân cách như bài này nói mới là tột mực. 

Xem bài dưới này lại phát minh được nghĩa ấy nữa. 

Thầy lại nói rằng : 

Hễ đã làm một người sĩ thời tuy hoàn cảnh có thay đổi 
mặc dầu, nhưng đạo đức khí tiết của mình chẳng bao giờ vì 
hoàn cảnh mà thay đổi. Vậy nền Bắp, lấy hoàn cảnh xấu mà 
thân ở vào địa vị khốn 1 cùng, nhưng vẫn cứ giữ chặt lấy nghĩa 
vụ của mình không để mất (cùng bất thất nghĩa), may gặp 
lúc hoàn cảnh tốt, mà thân đứng vào địa vị hiển đạt, nhưng 
cũng chẳng say mê vinh hoa phú quí mả làm những việc trái 
đạo của mình (đạt bất ly đạo). Tổng chị, đương khi củng, 
nhưng chỉ vì giữ chính nghĩa mà phải chịu củng, vậy nên 
thân giá của mình chẳng bao giở hỏng, mà đổng bảo cảng 
nên sùng bái (cùng bất thất nghĩa, cỗ sĩ đắc kỷ yên) ("sĩ 
dắc ký" là những người thức giả càng. thêm tín : phục mình). 
Gặp khi đạt thời đạo mình cặp theo với mình, đổng thời phát 
triển. Vậy nên nhân dân dược thỏa tấm lòng ngưỡng vọng 
(đạt bất ly đạo, cố dân bất thất vọng yên) (“dân bất thất 
vọng”, nghĩa là đân không mất lòng). Thử xem những người 
ở đời xưa, đác chí như vua Thuấn thời ơn đức tràn khắp ở 
nhân dân (trạch gia w dân); bất đắc chí như đức Khổng Tử, 
nhưng vẫn cư tu lấy dạo đức của mình mà học vấn vân chương 
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rố rằng ở trên đởi (tu thân hiện ư thể). Khi bất đác chí chỉ 
cực mà gọi bằng cùng thời đã có một cách xử vào buổi củng. 
Người đời SAY, một mình cứ tỉnh; người đởi đục, một mình 
cứ trong. Thế là đạo mình vẫn hanh thông luôn, còn sợ gì 
củng nửa rư ? (cùng tắc độc thiện kỳ thân). Đác chí chi cực 
mà gọi bảng đạt thời lấy đạo đức học vấn của mình mà làm 
nên ảnh hướng đến cả thiên hạ, khiến cho thiên hạ thấy đểu 
tốt lành như mình (đạt tắc kiêm thiện thiên hạ). 

Hai chữ "độc thiện" người ta thường nhận lầm mà bảo 
rằng độc thiện là minh lo bảo toàn lấy thân mình mà thôi. Câu 
ấy sai ý thầy Mạnh quả ! Thượng văn đã có câu : “Tu thân 
hiện ư thế" thời độc thiện há phải bảo thân mà thôi dâu ! Người 
đời bỏ đức, nghĩa, mà một thân mình cứ giữ đức, nghĩa, như 
thế mới là độc thiện. Giả như tôn đức lạc nghĩa mà đến nỗi có 
khi sát thân thành nhân, thể chẳng phải độc thiện hay sao ? 
Còn như chữ "kiêm thiện” nghĩa là mình đã thiện thời khiến 
cho người thiên hạ tất thảy thiện. Chính như lời đức Khổng 
Tử đã nói : "Kỷ dục lập nhi lập nhân, kỷ dục đạt nhi dạt nhân". 


Xét hết các bài như trên, chỉ nói nhân cách bằng trừu 
tượng. Bây giờ muốn bàn nhân cách cho được cụ thể, tất phải 
xem bài dưới này : 


Chúng ta muốn cho được hoàn toàn nhân cách, há phải 
một bước mà lên tột cuối cùng hay sao ? tất phải tu tỉnh lâu 
ngày, tiến hành từ bước, do thấp tiến lên cao, lại do cao tiến 
lên cao tột đỉnh; đến lúc lên tận tuyệt đỉnh mới là hoàn toàn 
dược nhân cách. 

Thầy nói rảng : 

Tính người ta vẫn thiện, chỉ vì tình dục làm hại mà xoay 
Ta ác. Nhưng mà tình dục chẳng phải tuyệt ác dâu ! Những 
cái không nên ham muốn, mà ham muốn thởi ác đã dành, 
chứ như cái mình ham muốn đó mà dúng với nghĩa lý thời 
lại ham muốn làm những việc dáng ham muốn, thế là "khả 
dục". Khả dục chỉnh là gọi bàng thiện (khả dục chỉ vị thiện). 


Người làm được thiện nhân tức là bát đầu vát nên khuôn 
người mà chứng minh được cái tính mình là thiện, nhưng chỉ 
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sợ cái thiện đó chốc vào chốc ra, chốc còn chốc mất, mà 
thành ra cái thiện không phải ta sở hữu thời e nhân cách cũng 
hỏng mất; tất phải dụng công phu lên một bậc nữa, được một 
tý thiện tức khác là giữ cho đợc lâu dài, để cho những điểu 
thiện đó chân thật là của mình có. Như thế là "hữu chư kỷ". 
Hữu chư kỷ là gọi bằng tín (hữu chư kỷ chỉ vị tín). Người 
đã làm được tín nhân là có thể làm căn bản cho nhân cách 
được rồi. Bây giờ lại vun trổng nuôi nấng, khiến cho bản chất 
ngày cảng nảy nở, thiện với tín chất chứa dẩy khắp trong 
ngoài như thể là "sung thực". Sung thực chính là gọi bằng 
mỹ (sung thực chỉ vị mỹ) (chữ "mỹ" là có ý dạo đức mà 
thêm van chương vào). Người mà làm được mỹ nhân là hạng 
người thiện tín đã sung thực. Nhân cách đến đó đã ví như 
thành hình một người trẻ con, nhưng cẩn cho được to lớn lên 
nữa, tất phải làm cho đến "dại nhân". 


Đại nhân thời như thế nào ? Căn cứ ở nơi sung thực mà 
phát triển ra làm sự công, tu sức cho thành văn thái, rực rỡ 
huy hoàng, ảnh hướng cho khắp xa gần, thế là "sung thực nhỉ. 
hữu quang huy"; đã sung thực vừa quang huy, chính là gọi 
bảng "đại nhân" (sung thực nhỉ hữu quang huy chỉ vị đại). 


Người dã làm được dại nhân thời ở trong mười phần nhân 
cách đã dược chín phần rưỡi rổi. Nhưng chưa phải là thập phần. 
cụ thể, tất phải làm cho tấn lên một bậc nữa tức là bậc thánh 
nhân. Thánh nhân chẳng có khác gì dại nhân đầu, cũng chỉ tự 
bản thân đại nhân mà thêm vào diệu dụng biến hóa, như câu 
"vô khả, vô bất khả" của dức Khổng Tử. Như thế là "dại nhi 
hóa chỉ". Đại nhỉ hóa chỉ, đó là gọi bằng "thánh nhân" (đại 
nhỉ hóa chị, chỉ vị thánh). Người đã đến Thánh nhân rối thời 
nhân cách vẫn không còn gì là khuyết điểm.Nhưnghá phải ở 
trên Thánh nhân không bậc gì cao hơn nữa dâu ! Còn có một 
bậc nữa tức là "thần nhân". Thần nhân cũng chỉ là thánh nhân 
mà thôi. Nhưng duy thánh mà còn có thể ta biết được chưa 
phải là thẩn. Thánh mà đến lúc chúng ta không thể hình dung 
được in như lời đức Khổng Tử khen vua Nghiêu rằng : 


"Nguy nguy hỗ ! duy thiên vì đại, duy Nghiêu tắc chỉ. 
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Đăng đãng hồ ! dân vô năng danh yên". 
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Nghĩa là, vừa cao vừa rộng vậy ôi (nguy nguy bổ), duy 
trời là to lớn, chỉ Nghiêu in như trời. Minh mông trồng troảng 
vậy ôi ! (đãng đãng hổ). Người ta không thể lấy chỗ nào 
mà tán tụng được (dân vô năng danh yên), chính là "thánh 
nhỉ bất khả trì chỉ" đó vậy. "Thánh nhi bất khả trị chỉ", gọi 
bằng "thần", 

Nói tóm lại, muốn cho được nhân cách đến triệt để, tất 
phải trải qua sáu bậc ấy. 

Hai bậc ở dưới là "thiện" và "tín"; hai bậc chính giữa là 
"mỹ" và "đại"; hai bậc tột cao là "thánh" với "thần". Nhân 
cách tới đó mới là thập phần triệt để. Nhưng cội gốc bát đầu 
chỉ có "thiện" và "tín", Loại người có ai là không làm được 
"thiện" với "tín" đâu. Đã làm được "thiện" với "tín" thời "mỹ, 
đại, thánh, thẩn" chắc không phải là tuyệt dối không làm 
được tới. Chúng ta vì sao mà rẻ rúng nhãn cách thánh nhân 
của chúng ta ! 

Từ đây sắp xuống là nói những hạng người vô nhân 
cách : 


Đạo lý ở trong thiên hạ có việc ta đáng làm, mà theo 
về bốn phận ta phải làm việc ấy, đó là gọi bảng "bất khả đĩ" 
nghĩa là không thể nào bỏ nghĩ được. Với cái việc không thể 
bỏ được mà đành bỏ đi (ư bất khả đĩ nhỉ đĩ giả), người ấy 
chắc không nghĩ đến nghĩa vụ, không chuyện gì mà không 
bỏ nữa (vô sở bất đi). Ở trong loài người, theo về đạo luân 
lý vẫn có người mà ta nên hậu gọi bằng “sở hậu giả"; nếu ở 
người ta nên hậu mà nỡ lòng ở bạc (ư sở hậu giả bạc), chác 
người ấy không bao giờ nghĩ tới nhân dạo, không chỗ nào 
mà không ở bạc đó vậy (vô sở bất bạc dã). Lại còn một 
hạng người, bát đẩu nghe một chủ nghĩa gì ngó ra ham say 
lắm, hoạc là nghe một học thuyết gì ngó ra ưa ham lắm, trong 
một thời gian ngắn ngủi, hàng hái lạ thường, nhưng vì nghị 
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lực vẫn chẳng bao nhiêu, nên chí khí cũng chẳng bền vứng; 
khi bước lên ngó ra quá mạnh, nhưng chẳng bao lâu thời thối 
lui lại mau chóng. Người đó chính là "kỳ tiến nhuệ giả kỳ 
thối tốc", 

Bài này ba câu dài có thể phân làm ba hạng người : 

Câu thứ nhất là hạng người "tự khi” 

Câu thứ nhì là hạng người "rất bất nhân" 

Câu thứ ba là hạng người "không kiên nghị". 

Tổng chỉ là vô nhân cách cả thảy ("hậu", nghĩa là dày; 
"bạc", nghĩa là mỏng). 

Loài người dối với loài người, vẫn không chỗ nào mà 
đáng bạc, nhưng tựu trung vẫn có hơn kém về phận lượng, nên 
so đọ với nhau phải có chỗ dày chỗ mỏng. TỶ như gia so dọ 
với thân thởi thân là sở hậu giả; gia so đọ với quốc thời gia là 
sở hậu giả; quốc so đọ với thiên hạ thời quốc là sở hậu giả. 

Vì tương đối với chữ "hậu" mà thấy bên kia là "bạc". 
'Nhưng theo về lẽ bác ái, bình dẳng, "nhất thị đồng nhân" thời 
vẫn không chỗ nào mà không đáng hậu, chỉ duy tấn hành có 
hoãn cấp, thời gian có trước sau, cảm tình có sâu cạn, cân 
nhắc ở nơi phân lượng mà xử trí cho vừa phải, tuy không 
nhất luật hậu được hết, mà vẫn cũng không bạc ở chỗ nào. 

Thẩy đã có bài nói rằng : "Quân tử chỉ ư vật dã, ái 
chỉ nhỉ phất nhân; w dân đã, nhân chỉ nhỉ phất thân; thân 
thân nhỉ nhân dân, nhân dân nhỉ ái vật". Xem nghĩa bài 
này thời ý nghĩa chứ "hậu” và "bạc" rất rỡ. 

Quân tử đối đãi với vật, ái được nó mà không thể nhân 
với nó được, đối đãi với dân, nhân cho nó mà không thể thân 
với nó được. Nói cho đúng với đạo lý công bình, tất thân với 
kẻ thân mình, mà suy ra nhân với dân; nhân với dân, rổi suy 
ra ái đến vật. Chứ "thân", "nhân", "ái", cân lượng ở ba chữ 
ấy thời chỉ vì tương đối mà thấy có "hậu, bạc" chứ không 
tuyệt đối "bạc" ở chốn nào. Cái đạo lý "lý nhất nhỉ phận thù", 
chính như thế (một chân lý in nhau mà phân lượng khác nhau 
là "tý nhất nhì phân thủ"). 
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Đọc câu "Kỳ tiến nhuệ giả kỳ thối tốc", nên nhớ lời 
Trang Tử có câu rằng : 

Kỳ xu nghĩa nhược khát giả, kỳ ty nghĩa nhược nhiệt. 
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Nghĩa là, người nào nghe "nghĩa" mà xu vào như người 
khát thấy nước, tức là "kỳ tiến nhuệ đã", người ấy chắc có 
lúc thấy "nghĩa" mà tránh xa như dụng lửa sợ nóng (tức là 
"kỳ thối tốc"). 

Thấy lại nói rằng : Có một hạng người dức Khổng Tử 
ghét lắm ! Ngài đã có câu nói rằng "hương nguyện, đức chỉ 
tặc dã" (đã thích ở trên káa). Như thế nào là người "hương 
nguyện" ? Cách làm người của nó tuy là "tùy ba trục lãng”, 
"hỗn đổng" với tục trôi nổi (đồng hồ lưu tục), phụ thế xu 
thời; hòa hợp với đời nhơ bẩn, ruột gan nó vẫn chẳng ra gì - 
mà mái nạ nó lại khéo che bịt lắm (hợp hổ ô thế); cách nó 
ở giữa mình vẫn không trung tín mà giống trung tín (cư chỉ 
tự trung tín); việc làm của nó vẫn chẳng liêm khiết mà giống 
liêm khiết, chúng bể ngoài lẩm với nó thảy ưa ham nó (chúng 
giai đuyệt chỉ), mà nó cũng tự nhận nó là phải (tự đĩ vi thị, 
mà kỳ thực nhân cách đã như thế, không thể nào dất nó vào 
đường lối Nghiêu Thuấn dược (nhỉ bất khả đữ nhập Nghiêu 
Thuấn chỉ đạo). Vậy nền bảo nó là một tên giặc ở tron 
đám đạo đức (cố viết đức chỉ tặc giả). Xưa đức Khổng Tử 
đã từng nói rằng : Ơ trong nhân tình vật lý, "thị" thiệt là thị 
thời ai cũng biết là tốt; "phi" thiệt là phi thời ai cũng biết là 
xấu. "Thị vẫn đáng ham, mà "phi" cũng chưa dến nỗi tuyệt 
đối đáng ghét; chỉ đáng ghét là một hạng giống như "thị" mà 
kỳ thiệt là "phi" (ố tự nhỉ phi dã). Hang ấy sở dĩ đáng ghét, 
bởi vì cái "phi" của nó thường làm loạn được cái "thị". 

Ở trong loài người có ba hạng đáng ghét : 

a)Nịnh; b) Lợi khẩu;  c) Hương nguyện. 

Ghét bọn "nịnh”, sợ vì họ làm loạn mất chính nghĩa đó 
vậy (ố nịnh, khủng kỳ loạn nghĩa dã). 

Ghét bọn "lợi khẩu", sợ vì họ làm loạn mất chân lý đó 
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vậy (ố lợi khẩu, khủng kỳ loạn tín dã). 

Ghét bọn "hương nguyện", sơ vì họ làm loạn mất đạo 
đức đó vậy (ố hương nguyện, khủng kỳ loạn đức dã). 

"Ninh" sở dĩ loạn được nghĩa là vì sao ? Bao nhiêu người 
nịnh, khéo đò xét tâm lý người mà lấy một cách giả nhân, 
giả nghĩa che mát người, khiến cho người ta nhận lầm nó là 
nghĩa, nên nói rằng "loạn nghĩa". 

"Lợi khẩu" sao mà loạn được tín ? Bao nhiêu người lợi 
khẩu, lưỡi nó có gươm, miệng nó có đao, lời nó nói điện đảo 
dược thị phì, hỗn loạn dược hác bạch; vì nó mà những, kẻ 
thành tín thường thường bị khuất phục với nó, nên nói rằng 
"lợi khẩu loạn tín" ("lợi khẩu", nghĩa là sác miệng). 


"Hương nguyện" vì sao mà loạn được đức ? (xem giải 
thích như trên kia). 

Thấy lại nói rằng ; 

Phẩm cách của một con người sở đĩ đáng quí trọng là 
vì thực chất đẩy dủ ổ bên trong, mà văn hoa bể ngoài vừa 
xứng với thực chất. Thực chất là can bản để làm người đó 
vậy. Giả như một người kia "lập thân hành kỷ" không đạo 
đức làm cán bản, mà chỉ lo lòc loẹt bể ngoài, mua chuốc 
những danh dự huyễn, thường thường nảy ra cái tiếng khen 
thừa hơn tình thực (thanh văn quá tình). Cái đó những người 
quân tử cho là xấu thẹn lám (quân tử sĩ chỉ). 


Xem bài này thời biết rằng nhân cách.của chúng ta, 
"thực" là can bản ở trong, "đanh"” là chỉ diệp ở ngoài; nếu 
danh hữu dư mà thực bất túc, âu là thực hữu dư mả danh bất 
túc. Thực đã hữu dư thời dấu chẳng cẩu danh mà kết quả 
danh cũng đến mình. Trưng Dung đã có câu : "đại đức giả 
tất đắc kỳ danh" (đã /hích). Nếu thực đã bất túc thời dấu 
có đắc kỳ danh cũng chỉ là nước không nguồn, cây không 
gốc, chẳng lấy gì làm đáng qui hóa. Vậy nên quân tử lấy 
thanh van quá tình mà xấu thẹn ("thanh văn", nghĩa là tiếng 
khen; “tình”, nghĩa là sự thục). 


Nhân cách của người ta chẳng phải chỉ cậy có tài mà dược 
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dâu; nếu chỉ có tài mà không đức thời chẳng những hỏng mất 
nhân cách mà thôi, có lẽ hại đến tánh mạng nữa kia. 

Xin xem bài đưới nảy : 

Bổn Thành Quát được làm quan ở nước Tể, thầy Mạnh 
nói rằng : 

Ôi ! Chết rổi ! Kia anh Bổn Thành Quát (Tử hỹÿ Bổn 
Thành Quái(). Chẳng bao lâu Bổn Thành Quát quả nhiên bị 
người ta giết (Bổn Thành Quát kiến sát). Môn nhân hỏi 
thẩy rằng : Thẩy lấy cớ gì biết anh nọ sắp bị người ta giết ? 
(Phu tử hà dĩ trì kỳ tương kiến sát) (ba chữ "trị kỳ tương" 
là có ý doán trước dược). 

Thẩy trả lời rằng : Anh nọ, cách làm người của anh (kỳ 
vi nhân dã) có tài chút đỉnh (tiểu hữu tài), nhưng mà không 
học vấn, không được nghe đạo lớn của quân tử vậy (vị văn 
quân tử chỉ đại đạo đã). Vì "tiểu hữu tài", nên hay cậy tài; 
vì "vị văn đại đao", nên làm việc hay trái với nghĩa lý, thế _ 
thời chỉ vừa dủ giết thân nó mà thôi vậy (tắc túc đĩ sát kỳ 
khu nhỉ dĩ hỹ). 

Đọc bải này, nên tham khảo với bài "hiếu dũng tật bần" 
Ở Thượng thiên. 

Học giả lại xem bài dưới đây : 

Văn lý toàn bài tượng như một thiên tiểu thuyết vần, 
chúng ta đọc qua thời miêu tả một hạng người vô nhân cách, 
thiệt in như bức vẽ. Xin lược dịch như sau : 


Người nước Tể, có một anh kia, ở trong nhà anh (xử 
thất) một vợ lớn (thê), một vợ bé (thiếp): hể người chồng 
đi ra thời tất cũng no nê rượu thịt mà sau mới về (lương nhân 
xuất tất yếm tửu nhục nhỉ hậu phản ("yếm", nghĩa là no 
đã). Khi về tới nhà, vợ nó thường hỏi những ai chung án 
uống với anh ta thởi anh ta kể ra thấy là người phú quý cả. 
Mà quải lạ thiệt ! Chưa bao giờ có khách sang tới nhà anh 
ta (nhỉ vị thường hữu hiển giả lai) ! Người vợ mới nói : Ta 
pheẹn này quyết rình xem chống ta đi những chỗ nào (ngô 
tương hám lương nhân chỉ sở chỉ dã). 
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Sáng mai dậy sớm, chổng nó cứ lệ thường ra di, một mình 
người vợ lớn di theo sau chống nó; chổng nó đi tới đâu, vợ 
cũng rình tới chỗ ấy (tảo khởi thi tòng lương nhân chỉ sở 
chỉ), đi khắp trong nước, không thấy người nào dứng nói chuyện 
với chồng mình (biến quốc trung vô dử lập đàm giả). Cuối 
cùng đi đến chỗ đông quách, gáp có nhà đương tế ở khoảng 
mả (tốt chỉ đông quách bàn gian chỉ tế giả) ( "tốt", nghĩa là 
cuối cùng; "bàn gian" là cổn tha ma). Anh chàng đến đó xin 
lấy đổ cúng thừa ra (khất kỳ dư), nhưng chẳng lấy gì làm no 
dủ (bất tức), lại ngó trông mà đi dám khác (hựu cố nhỉ chỉ 
tha). Ua ! Như thể là cái phương pháp ông chổng làm no đủ 
đó vậy (thử kỳ vỉ yếm túc chỉ đạo dã !). Vợ nó rình được 
đích xác rối, quay về nói lại với thiếp nó rằng (kỳ thê qui cáo 
kỳ thiếp viết) : ổi thôi ! Đức chổng ta là người mà đôi ta trông 
mong cho đến già đời đó vậy (lương nhân giả sở nguyện vọng 
nhi chung thân thân dã), bây giờ như thế ! (kim nhược thử). 
Vợ với thiếp chê cười lương nhân nó mà cùng nhau khóc Ở 
giữa sân (dữ kỳ thiếp sấn kỳ lương nhân nhỉ tương khấp ư 
trung đình), nhưng lương nhân nó chưa biết gì, hớn hớn tự 
phía ngoài vào nhà, lên mặt kiêu với thê thiếp nó (thi thí tòng 
ngoại lai, kiêu kỳ thê thiếp). 

Đem chuyện Tể nhân như trên mà đặt vào mắt quân tử 
thời những bọn cẩu phú quí lợi đạt ở dời nay, họ dùng những 
cách quì lạy xin xổ ở lúc vắng người, lớn tiếng to tàm ở trước 
quẩn chúng (tắc nhân chí dĩ cầu phú quí lợi đạt giả), nếu 
thê thiếp họ biết tới, e còn gì chẳng thẹn thuổng mà chẳng 
quẹt nước mát chung với nhau nữa rư ? (kỳ thê thiếp bất tu 
giả nhỉ tương khấp giả cơ hy). 

Bài này là một phương thuốc rất đắng miệng, khiến cho 
những người phú quí lợi dạt mà hại mất nhân cách, nếu có 
chút lương tâm, tất nhiên phải một dạo dọc qua phải đổ mổ 
hồi trộm ! 

(Chữ "phú" phản đối với chữ "bẩn"; "quí" phản đối với 
"tiện", "lợi" phản đối với "khốn"; "dạt" phần đối với "cùng", 

Than ôi ! Người đởi cam bẩn tiền khốn củng mà lo giữ 
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lấy nhân cách, dễ mấy người đó rư ? 

Tóm lại ba mục thuộc về "giáo dục" đã lược chép như 
trên kia, nhưng vì trong ý thẩy Mạnh, chuyên để mát vào 
bình dân, nên dã nói về "giáo dục” chẳng mấy khi quên lững 
chữ "dân". 

Xin xem những bài sau này : 

Thiện chính bất như thiện giáo chỉ đắc dân dã; thiện 
chính dân úy chỉ; thiện giáo dân ái chỉ. Thiện chính đắc 
dân tài, thiện giáo đắc dân tâm. 

š- ft T tt Lm Ra ; 6 RE K2; É 
4 R # +*> - #É 8Ñ R8 › ÉX§#ffR: © 

Thiết vi tường, tự, học, hiệu dĩ giáo chỉ. Hạ viết biệu, 
Ân viết tự, Chu viết tường, học, tắc tam đại cộng chỉ; giai 
sở dĩ minh nhân luân dã. Nhân luân minh ư thượng, tiểu 
dân thần ư hạ. 

#à 8 › ÐD : # : Hui $t 3> - E BH : R 
H4 › BRHHR › #ñi s#* x ; # HỆ 8 
là tứ - A142 L ?: R2 TT - 

Thành quách bất hoàn, bính giáp bất đa, phi quốc chỉ 
tai dã; điền dã bất tịch, hóa tài bất tụ, phi quốc chỉ hại dã. 
Thượng vô lễ, hạ vô học, tặc dân hưng, táng vô nhật hỹ. 

tt 6S : X Ý Ấ Z ' j Bz Xớ, ; HP 
%£ #8 : ñ HT“ Ä# : ‡t Mờ 3 t ;ó LAñÉ : T 
4® # : BLRS 8 : # án 4 - 

Thiên chỉ sinh thử dân dã, sử tiên tri giáo hậu tri; 
sử tiên giác giáo hậu giác dã. Dư thiên dân chỉ tiên giác 
giá dã; dư tương dĩ tư đạo giác tư dân dã, phí dư giác chỉ 
nhỉ thùy dã ? Tư thiên hạ chỉ dân, thất phu thất phụ hữu 
bất bị Nghiêu Thuâấn chỉ trạch giả, nhược kỷ thôi nhỉ nạp 
chỉ câu trung. 

X3 #*+ .R.t : j #* kh #  m; tk xL 8 # 
$® #ẻ - 7 ›': XRKRx+x+#*#¿d, 7M tứ 
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Dương, Mặc chỉ đạo bất tức, Khổng Tử chỉ đạo bất 
trứ. Thị tà thuyết vu dân, sung tắc nhân nghĩa dã; nhân 
nghĩa sung tắc, tắc suất thú thực nhân; nhân tương tương 
thực, ngô vị thử cụ, nhàn tiên thánh chỉ đạo cự Dương, 
Mặc, 

4: #Szi2 $4: L†T7ỡ2z #13: *®*1dtf& 
R: #&#cÄu ': cá+x+# › R‡PEBS®^ ': ^ 
th t6 ý 6 h ĐLIR : MtU XS 2z RÐ ( m8 › XS - 


Quân tử sở đĩ giáo giả ngũ : hữu như thì vũ hóa chỉ 
giả; hữu thành đức giả; hữu đạt tài giả; hữu đáp vấn giả; 
hữu tư thục ngãi giả. Thử ngũ giả, quân tử chí sở dĩ giáo 
dã. 

38 †? x>vLŒ—⁄* 5 ` Ñ tt L3 X ; Ã 
%xit x : ñ d ‡ * ; ñ 3S FEl 3 : ñ #2 ‹©X 
4 ;u 1ð X : 8 † + ĐH A 8#, - 

Thuấn phát ư quyến mẫu chỉ trung. Phó Duyệt cử ư 
bản trúc chỉ gian. Dao Cách cử ư ngư diêm chỉ trung. 
Bách Lý Hề cử ư thị. Cố thiên tương giáng đại nhậm ư 
thị nhân đã, tất tiên khổ kỳ tâm chí, lao kỳ cân cốt, ngạ 
kỳ thể phu, không phạp kỳ thân, hành phất loạn kỳ sở 
vị, sở dĩ động tâm nhãn tính, tăng ích kỳ sở bất năng. 
Nhân hằng quá, nhiên hậu năng cải; khốn ư tâm, hành tr 
h nhí hậu tác; trưng ư sắc, phát ư thanh nhi hậu dụ; 
nhiên hậu tri sinh ư ưu hoạn, tử w yên lạc dã. 


it 3 2à TT, 1W #@ e6 6M 5B 


"7...8... 58568012 «<8 
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Hành chỉ nhỉ bất trước yên; tập hỹ nhỉ bất sát yên : 
chung thân do chỉ, nhỉ bất tri kỳ đạo giả chúng dã. 


4 *m 2 %* 5 ;¡ #TÐ k&m2£## ; #8#?uư 
+ ,mn 2 ta 3 # # tư - . 

Từ đây sáp xuống, nói tóm lại cho hết ý tứ "bình dân 
giáo dục". 

Vì sao mà đối với bình dân tất cẩn phải có giáo dục ? 
Bởi vì công hiệu giáo dục lớn hơn công hiệu chính trị nhiểu 
lắm. Thấy đã nói rằng : 

Người có quyển làm nhà nước, chắc ai cũng muốn cho 
được dân; nhưng sở dĩ kết quả dược dân, tất cẩn phải có giáo 
dục tốt; nếu chỉ chính trị tốt mà thôi thời công hiệu đắc dân 
không bằng giáo dục tốt đó vậy (thiện chính bất như thiện 
giáo chỉ đắc dân dã). Vì lý do như thế này : trong nước có 
chính trị tốt, dân thường thấy có pháp luật mà biết sợ, chỉ 
vừa khiến bình dân cách diện mà thôi (thiện chính dân ú 
chỉ), chỉ bàng trong nước có giáo dục tốt, khiến dân biết lễ 
nghĩa mà thân ái với nhau, kết quả dược bình dân cách tâm 
ca thảy (thiện giáo dân ái chỉ). Trong nước có thiện chính 
thời dân giàu mà nước cũng giàu, chỉ vừa được nhân dân dem 
tiền của cung cấp cho nhà quan mà thôi (thiện chính đắc 
dân tài), chỉ bằng trong nước có thiện giáo thời nhất thiết 
bình dân đều cảm hóa vì giáo dục, mà thầy dem lòng khuynh 
hướng vào chính phủ, kết quả thu hết được lòng dẫn (thiện 
giáo đắc dân tâm). : 

Bài này là do tạo nhân mà đoán định dược kết quả dể 
cho chúng ta biết giáo dục là trọng yếu lắm. 

"Dân úy chỉ", là dân chỉ sợ ở trước mạt, tuy có hiệu quả 
cũng chỉ "đắc dân tài" mà thôi. "Dân ái chỉ", là dân say đến 
trong lòng mà kết quả thời lại "đắc dân tâm". Truy nguyên 
cho đến tạo nhân thời chỉ cốt ở nơi thiện giáo. Muốn cho đạt 
được mục dích ấy, tất phải có phương pháp khiến cho bình 
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dân có giáo dục tốt. Nên thấy có nói rằng : 


Đời xưa nhà Hạ, nhà Ân, nhà Chu, đật ra các nhà học 
để dạy dân; đời nhà Hạ gọi ràng "hiệu", đời nhà Ân gọi rằng 
"tự", đời nhà Chu gọi Bi8 "tường". Đến như nhà học thời 
ba đời chung có cả thảy (thiết ví tường, tự, học, hiệu dĩ 
giáo chí. Hạ viết hiệu, Ấn viết tự, Chu viết tường, học tắc 
tam đại cộng chị), cốt cho sáng tổ được đạo lý làm người 
vậy (giai dĩ minh nhân luân đã). Đạo lý làm người, đã tự 
ở kẻ trên dạy bảo cho được rõ rệt (nhân luân minh ư thượng), 
thời tiểu dân ở dưới ảnh hưởng vì giáo dục mà tất thảy thần 
yêu nhau (tiểu dân thân ư hạ). 

Thầy Mạnh đã từng nói rằng : 

Sử Khiết vi tư đố, giáo dĩ nhân luân; phụ tử hữu 
thân, quân thần hữu nghĩa, phu phụ hữu biệt, trưởng Ấu 
hữu tự, bằng hữu hữu tín. 

‡4 X4 Àà 5]  › ĐA 8 ; L2? 58 R : 8E 
đ 4: kXW## 5l › *Ð # Đ › Mì x 3 tt - 

Trong năm điểu đó gọi là "ngũ luân". Nhưng chữ "nhân 
luân" ở trong ý thầy Mạnh thời chỉ giảng bằng đạo lý làm 
người là vừa đúng. Mà muốn cho được "nhân luân minh, tiểu 
dân thân", tất phải có mấy câu như lời vua Nghiêu. 

Vua Nghiêu (Phóng - Huân) nói rằng : Hễ giáo đục cho 
nhất ban bình dân, tất phải người nào mệt nhọc thời tìm cách 
yên ủy cho nó (lạo chỉ); bọn nào chia rời, phải tìm đường 
kéo dắt nó lại (lại chỉ), người nào lầm lỗi tất phải sửa chữa 
cho nó chính (khuông chỉ), người nào xiên vạy, tất phải uốn 
nắn cho nó dược thẳng (trực chỉ), người nào còn hèn yếu, 
tất phải giùm giúp cho nó đến ngày đủ lực lượng (phụ chỉ), 
người nảo còn thơ trẻ, tất phải ôm ấp lấy nó đến ngày dủ 
lông cánh (dực chỉ), khiến cho những điều mà mình dạy nó, 
nó thảy thấm ngấm vào tâm thân nó, in sâu vào đẩu óc nó 
mà thành ra cái sở hữu của nó (sử tự đắc chỉ). 

Nhưng bấy nhiêu công phu, chưa phải thập phần triệt dể 
đâu. Lại tất phải sau khi nó đã tự dắc, tiếp theo đó mà chất 
tác cổ vũ cho nó được hoàn toàn cái tư cách một người bình 
dân (hựu tòng nhi chân đức chỉ). 
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Xem mấy lời vua Nghiêu nói như trên thời thấy được chân 
chính tỉnh thần của giáo dục. 


"Khuông chỉ, trực chỉ" ià đức dục; "phụ chỉ, đực chỉ", 
là trí dục; "lạo chị, lại chỉ" là thể dục; “sử tự đắc chỉ", là 
kiêm cả tam dục; "hựu tông nhi chấn đức chỉ" là công phu 
thuộc về phần tối hậu để cho đến hoàn toàn. 


Thích cho rõ nghĩa chữ "giáo dục". "Giáo" vẫn là đạy, 
nhưng chẳng những dạy bảng miệng lưỡi, mà lại phải dạy 
bảng tâm thân. "Dục" vẫn nghĩa là nuôi, nhưng chẳng những 
nuôi ở hình thức, mà lại phải nuôi đến cả tỉnh thần. Giáo dục 
dược như thế, có sợ gì "nhân luân bất minh, tiểu dân bất thân" 
nữa dâu ! 

Than ôi ! Bình dân giáo dục chưa phát đạt, mà toan ngày 
ngày nói nhân đạo, đêm đêm nói đại đổng, chỉ là đứng dưới 
đất mà mong ăn ngỗng trời ! 

Hai chữ "tiểu dân" ở bài trên, chớ nhận lẩm nghĩa. "Tiểu 
dân" chỉ là kể từ một phẩn tử, Nói tóm hết cả các phần tử 
gọi bằng "tiểu đân", chứ không phải ở trong loài dân mà phân 
biệt ra làm tiểu với đại đâu. Chử "thượng" là chỉ vào người 
có quyển giáo dục; chữ "hạ" là chỉ vào những hạng người bị 
giáo dục. Lại xem bài dưới này thời biết rằng : Cái tệ hại 
bình dân không giáo dục chẳng phải là nhỏ. Bởi vì ở trong 
một nước mà bình dân không giáo dục thời dấu có thế lực 
gì cũng là vô dụng, nên thẩy có nói rằng : 

Thành quách ở trong nước, đẩu có sứt mẻ (thành quách 
bất hoàn), đổ binh khí ở trong nước dầu còn thiếu thốn (binh 
giáp bất đa), nhưng dấy chẳng phải là việc tai của nước vậy 
(phi quốc chỉ tai đã); đất dai không mở rộng ra ngoài nước 
(điển đã bất tịch), kho tàng không chất trử tiển của cho được 
dư thừa (hóa tài bất tụ), đó chẳng phải là việc hại của nước 
vậy (phi quốc chỉ hại dã). Vì sao thế ? Bởi vì "thành quách 
bất hoàn" thời "tu lý" lại là xong; "bình giáp bất đa" thời 
"chế tạo" thêm là được. "Điển dã bất tịch", chẳng qua không 
"thực dân địa" mà thôi ( "tịch", là ăn lấn đất láng giếng cho 
rộng đất nước mình ra). "Hóa bất tụ" chẳng qua phải bớt 
đường xa xí mà thôi. Nếu xét cho đến bệnh căn thời những 
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điểu trên, chẳng lấy gì làm tai hại lắm, mà tai hại nhất, chính 
là bình dân vô giáo dục. Hễ bình dân mà đã vô giáo dục, tất 
nhiên những người gánh công việc cao (thượng), thấy kiêu 
láo mà không giữ phép (vô lễ), những người gánh công việc 
thấp (ha), thảy không biết dua nhau làm việc lành (vô học). 
Kết quả thời những bọn dân làm trộm cướp lung tung dậy 
lên (tặc dân hưng), chác chẳng rày thời mai nước dến nối 
mất (táng vô nhật hỹ). ; 

Như trên đã nói, nếu so với học thuyết Âu Châu, e có kẻ 
chê lời thẩy Mạnh là vu khoát. Nhưng thứ xem thành quách 
rất tốt, binh giáp rất nhiều như nước Trung Hoa (1), mà liệt 
cường vẫn xem là nước bệnh phu; thực dân địa không mộit tấc, 
đại tư bản chẳng bao lãm như nước Xiêm La(1) mà thế giới 
vẫn nhận làm nước độc lập, thời câu "phi quốc chỉ tai", "phi 
quốc chỉ hại”, chẳng phải có chứng cứ lắm hay sao ! 

Nói trái lại, "quốc chỉ tai, quốc chỉ hại" là cái gì ? Là 
chỉ tội tại bình dân vô giáo dục. 

Bàn đến bình dân giáo dục thời lại có một vấn để cấn 
phải giải quyết là câu hỏi : "Ai là người gánh lấy việc giáo 
dục cho bình đân" ? Theo như học thuyết thông thường thời 
bảo rằng : "Trách nhiệm giáo dục thuộc về vua quan". Chứ 
như ý thầy Mạnh thời trách nhiệm giáo dục chẳng phải là 
việc riêng của vua quan, mà chính là trách nhiệm chung của 
các bậc Thánh hiển. Bởi vì các bậc Thánh hiển, thấy ở trong 
bình dân mà ra; lấy bản thân bình đân gánh lấy việc giáo dục 
bình dân, so với vua quan, chắc có thể tin cậy được nhiều 
hơn. Nên thẩy có bài kể về ông Y Doãn mà nói rằng : 

Khi xưa ông Y Doãn là một bậc Thánh nhân mà gánh 
lấy việc thiên hạ, Khi ông chưa làm tướng cho vua Thang, 
còn di cày ở xứ ruộng Hữu Sản, nhưng vẫn ôm một bão phụ 
rất lớn, tự giữa mình vui say đạo Nghiêu Thuấn, quyết một 
ngày dem dạo Nghiêu Thuấn mà thực hành, khiến cho tất 
thảy bình dân thành ra dân ở dời Nghiêu Thuấn. Ông Y Doãn 
thường tự nghĩ rằng : Trời sinh ra loài người ấy vậy (thiên 


(1) (l-2) Tình thế các nước nay đã khác hẳn - Lỏi nhà Xuất bản 
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chỉ sanh thử dân dã), theo trong lẽ tự nhiên, vẫn ai nấy cũng 
có trí giác, nhưng vì thì gian có kẻ trước người sau thời cơ 
quan tri giác cũng có người sớm, kẻ muộn : kẻ trí giác được 
sớm mà tỉnh ngộ được trước người tá, hạng người ấy gọi bằng 
"tiên trí, tiên giác"; kẻ tri giác muộn mà tỉnh ngộ sau người, 
ấy gọi bảng "hậu tri hậu giác”. 

Trí giác tuy có kẻ trước người sau như thế, nhưng lòng 
trời há lẽ bỏ ai dâu ! Ở trong lẽ tự nhiên vẫn dã sắp đạt sẵn 
sàng, khiến cho người "tiên tr" thức tỉnh người "hậu tri" (sử 
tiên trí giáo hậu trì), khiến cho người "tiên giác" thức tính 
người "hậu giác" đó vậy (sử tiên giác, giáo hậu giác dã). 

(Chữ "giác" có hai nghĩa : chữ "giác" cáp với chữ "trí" 
nghĩa là cảm giác, thuộc về phẩn lý trí; chữ "giác" riêng lại 
thành ra động từ, nghĩa là đánh thức người ta dậy, thuộc về 
phẩn công dụng giáo dục. Hai chữ âm dọc cũng khác nhau : 
"trị giác" dọc bằng "giác"; "giác chỉ" dọc bằng “giáo”. 

Tiên trí, tiên giác là bậc thẩy; hậu trị hậu giác là bậc 
trò; kết quả trỏ cững như thấy thời cơ quan nhờ chữ "giáo” 
ở chính giữa. 

Ta đây là một người tiên giác ở trong đám dân của trời 
đó vậy (dư thiên dân chỉ tiên giác giả) 

(Hai chữ "thiên dân" là nói chung cả loài người; ba chữ 
"tiên giác giả" là ông Y Doãn tự xưng lấy mình). 

Ta cũng sắp sửa đem đạo của ta mà đánh thức cho đám 
dân ấy vậy (dư tương đĩ tư đạo giáo tư dân đã) (“tư dạo”, 
tức là Nghiêu Thuấn chỉ đạo). 

Bởi vì trời đã cho ta làm "tiên giác" thời những đoàn 
"hậu tri, hậu giác" đó, nếu chẳng phải ta đánh thức họ thời 
ai nữa rư ? (phi dư giáo chỉ nhỉ thủy đã ?). 

Bởi vì ông Y Doãn đã có một bảo phụ như thế, mà há 
phải ở ngoài miệng nói suông đâu ! Vẫn trong lòng ông 
thường nghĩ những nhân dân trong thiên hạ, nếu còn một 
người trai, một người gái nào mà chẳng mác ơn trạch Nghiêu 
Thuấn (tư thiên hạ chỉ dân, thất phu thất phụ hữu bất bị 
Nghiêu Thuấn chỉ trạch dã) ("thất phu” là một người trai; 
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"thất phụ" là một người gái), tự trong lỏng mình cho là rất 
dau dón, xem như những người khốn nạn đó tội tại mình đẩy 
nó xuống giữa vũng nước sâu (nhược kỷ thôi nhỉ nạp chỉ 
câu trung) ("thôi" nghĩa là xô đẩy; "câu trung" nghĩa là giữa 
vững nước kênh). Tuy chẳng phải tay mình xô dấy, nhưng vì 
mình không đánh thức nó, để cho nó u mê, thế là chôn cái 
trí thức của nó, tội lại nạng hơn chôn xác thịt của nó vậy. 

Xem như bài trên thời biết rằng trách nhiệm giáo dục 
tất phải cậy ở những người "tiên trí, tiên giác", Tuy nhiên, 
có trách nhiệm giáo dục mà cũng cẩn phải có quyển giáo 
dục. Quyển giáo dục có vào trong tay mình mới có thể khiến 
cho dân ấy thành ra dân Nghiêu Thuấn được. Vậy nên ông 
Y Đoãn khi đã gập vua Thang ba lần rước mình thời tử biệt 
với dám ruộng cày, làm tướng cho vua Thang, đổ hết cả tâm 
lực vào bình dân giáo dục. Đọc câu "sử thị dân vi Nghiêu 
Thuấn chỉ dân", tâm sự Thánh nhân chẳng bao giờ quên 
bình dân là như thế. 

Phương pháp giáo dục của thẩy Mạnh, bát đầu phải kén 
chọn cho rành chủ nghĩa. Chủ nghĩa thẩy Manh, gốc tuân 
theo đạo "trung dung" của dức Khổng Tử. Thầy thấy dời 
Chiến Quốc là hiện tại đời thẩy có hai nhà xướng ra hai học 
thuyết : một là học thuyết Dương Chu chuyên về chủ nghĩa 
vị ngã, in như "khoái lạc chủ nghĩa" (Epieure), ở Âu Châu. 
Nhưng học thuyết ấy thiên ư ích kỷ. 

Lại một học thuyết nữa do Mạc Địch xướng ra, chuyên 
về chủ nghĩa "kiêm ái", in như học thuyết xã hội đời nay. 
Nhưng mà học thuyết ấy lại xây về quá khích. 

“Thiên ư ích ký" như Dương Chu thời "lưu tệ" đến nỗi 
làm hại mất nghĩa. "Xây về quá khích" như Mặc Địch thời 
“lưu tệ" đến nỗi làm hại mất nhân. 

(Đoạn này chỉ muốn cho rõ lý luận thẩy Mạnh mà biên 
vào dây, nhưng thuộc về triết học vấn để, sẽ tường thuật ở 
bản sách khác), 

Vậy nên thẩy Mạnh cực lực công kích hai chủ nghĩa ấy, 
mà chỉ sùng bái chủ nghĩa "Trung Dung" của dức Khổng Tử. 
Thầy cho ráng : chủ nghĩa "Trung Dung" tất thích hợp với 
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bình dân giá› dục. Trong đạo "Trung Dung" vẫn cốt chữ 
"nhân" mà cũng kiêm chữ "nghĩa". "Nhân" vẫn là yêu người, 
mà trong lúc yêu người vẫn có phân biệt, như câu "Lão ngô 
lão đi cập nhân chỉ lão, ấu ngô âu dĩ cập nhân chỉ âu", 
nghĩa là kính trọng ông già của mình, mà suy cho đến ông 
già của người; thương yêu con trẻ của mình rnà suy ra cho 
đến con trẻ của người, thời ý thẩy Mạnh há phải tuyệt đối 
"tư ái" dâu ! Nhưng cân lượng ở nơi hai chữ "dĩ cập", chính 
là "nhân" ở trong đạo "Trung Dung". 

Lại xem như câu : 

Nhân bệnh xả kỳ điển nhỉ vấn nhân chỉ điển. 

Xxu#Ä#*ˆe#*wmm*A^A*Èm - 


Nghĩa là người ta đáng lo là bổ ruộng của mình mà di 
bửa ruộng của người (ý là bỏ việc học vấn của mình mà di 
lo cho người khác). 

Lại như câu : 

Thủ thục vi đại ? Thủ thân vi đại 

#®#eà k ? 3? À*k- 

Nghĩa là việc đáng giữ gìn, việc gì là lớn nhất ? thời việc 
giữ gìn phẩm- cách mình là lớn nhất (xem chữ "bất thất kỳ 
thân” thời rõ nghĩa chữ "thủ", chớ nhận iẩm), thời ý thầy Mạnh 
há phải tuyệt đối không "vị ngã" đâu ? Nhưng vị ngã mà phải 
cân lượng cho vừa đúng chủ nghĩa; bửa xong ruộng mình rồi 
sẽ bừa giúp ruộng người; giữ dược thân mình rổi sẽ giữ nhà 
giữ nước, thế mới là "chủ nghĩa" ở trong đạo “Trung Dung”. 

Xét cho thấy tinh thần ấy thời học thuyết thẩy Mạnh rất 
phản đối với học thuyết Dương, Mạc. 

Theo học thuyết Mạc thời quá ư cao rộng, người ta không 
thể làm được tới nơi, mà kết quả "nhân bất thành nhân". Theo 
học thuyết Dương thời quá ư cô độc, người ta cũng không 
thể làm được nên kết quả "nghĩa bất thành nghĩa". 

Thấy Mạnh sợ học thuyết hai nhà dó thịnh hành, e chủ 
nghĩa "Trung Dung" bị bọn họ đánh đổ, nên thẩy cực lực 
công kích mà nói rằng : 
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Đạo của Dương, Mạc không tắc nghỉ (Dương, Mặc chỉ 
đạo bất tức), đạo của Khổng Tử không rõ rệt (Khổng Tử 
chỉ đạo bất trứ), tất đến nỗi lời nói tà lừa gạt dân, bịt bùng 
mất nhân nghĩa đó vậy (Thị tà thuyết vu dân sung tắc nhân 
nghĩa dã). Đức nhân, đức nghĩa đã bị tà thuyết che lấp thời 
trong loài người, mặt người mà lòng thú quá chừng nhiều; 
lúc dầu còn dắt thú ăn người, kết quả e người với người ản 
nhau nữa (nhân nghĩa sung tắc, tắc suất thủ (1) thực nhân, 

. nhân tương tương thực) (câu "suất thú thực nhân", nên xem 
thích nghĩa ở tiết Chính trị). 

Cuối cùng, thẩy lại thêm ba câu này : "Ngô vị thử cụ, 
nhàn tiên thánh chí đạo, cự Dương Mặc", nghĩa là, ta lo sợ 
vì những cớ như trên nói, nên hết sức ủng hộ lấy đạo của Tiên 
thánh, đánh đổ thuyết họ Dương, họ Mạc (chữ "nhàn" ở dây 
như nghĩa chữ "nhàn hữu" (W{ 2Ÿ) ở quẻ "Gia Nhân” trong 
Kinh Dịch, nghĩa là khuôn nắp gìn giữ cho khỏi sứt mẻ. 

Lại xem như bài ở dưới này thời biết cách dạy người 
của quân tử. 

Tuy tấm lòng quân tử đối đãi với người vẫn là bình đẳng, 
nhưng đến lúc thiết giáo thời không phải một loạt in như nhau; 
bởi vì tài chất người ta có kẻ cao người thấp; hoàn cảnh người 
ta có nơi xấu nơi tốt. Vậy nên quân tử dạy người, cũng phải 
theo tài chất mỗi người, với hoàn cảnh mỗi người mà thành ra 
có thứ đệ khác nhau. Nên thẩy Mạnh nói rằng : 

Quân tử chỉ sở đĩ dạy người có năm bậc (quân tử chỉ 
sở giáo giả ngũ) : 

Có một hạng cao nhất, hạng người này tư tưởng sẵn tốt, 
chất thông mỉnh vẫn đã hữu du, chỉ duy chờ gập thẩy, nhờ 
thẩy điểm hóa ít nhiều thời có thể nghe một biết mười mà 
biến hóa mau chóng; quân tử dạy hạng người ấy chẳng tốn 
công phí sức gì, chỉ đùng cách khươi ý mở múi mà được. Ví 
như loài sinh vật kia, mộng cây tốt sẵn, lại trổng tra vào 


(U Khi xưa người ác gọi bảng thú, người gọi bảng nhân Sau nảy thú quá 
nhiều, nên nói chữ "nhân" ! Vì xưa đối với nhân, cỏn có nhân, nên nói 
thú: sau nảy dẩn dần loài người vì biến ra thú cả, không lẽ nó: thú, nên 
nói nhân; nếu nói chữ “thú" cả thời thành ra thú thiệt mất di 
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chốn đất tốt, dụng gạp trận mưa phải thì thời tức khác khai 
hoa kết quả ngay (hữu như thì vũ hóa chỉ giả). Đó là hạng 
người bậc rất cao, mà cách đạy quân tử cũng là đặc biệt lắm 
vậy; như đem câu "ngô đạo nhất đĩ quán chỉ" nói với thẩy 
Tăng, mà thầy "dạ" ngay là "thì vũ hóa", 

Lại còn một hạng người nữa, bản chất người ấy thiên về 
đạo đức, nhưng vì chưa gặp thầy, mà đạo đức chưa được hoàn 
toàn, quân tử nhân đó mà lấy đạo đức un nấu cho người, khiến 
cho đạo đức người ấy được hoàn toàn (hữu thành đức giả). 


Lại có một hạng người nữa, bản năng người ấy thiên về 
mặt tài nghệ, nhưng vì chưa gập thấy, tài nghệ chưa dược 
phát đạt, quân tử chuyên lấy tài nghệ mà đào tạo cho người, 
khiến cho tài nghệ người ấy dược phát đạt (hữu đạt tài dã). 

Lại có một hạng người nửa, tài chất người ấy không lấy 
gì làm cao lắm, nhưng cũng vào bậc trung nhân; chỉ vì hoàn 
cảnh bát buộc, thì giờ ít ôi mà không được thường thưởng 
thân chích với quân tử, quân tử phải dùng một cách dạy bàng 
đáp vấn, nghĩa là hễ bao giờ có hỏi tới mình, thời mình cũng 
hết lòng mà giải thích cho (hữu đáp vấn giả). 

Bốn cách dạy như trên kia, là tùy ở nơi nhân tài có cao 
thấp mà cách dạy cũng có sâu cạn khác nhau. Nhưng thảy là 
đối với những người trực tiếp thụ giáo đó vậy. 

Ngoài bốn cách trên, lại có một cách như thế này : Đối 
với những hạng người gián tiếp thụ giáo. Hạng người này, 
hoạc không ở chung một chỗ với quân tử, không sinh chung 
một đời với quân tử, duy nhò ảnh hưởng ở đạo đức của quân 
tử, hoậc truyển van được "cách ngôn thiện hạnh" của quân 
tử, mà riêng tự giữa mình hấp thụ lấy tỉnh thần giáo dục của 
quân tử, cảm hóa truyền nhiễm mà thành ra người tốt lành, 
cũng thành đức, cũng đạt tài như những người thân chích với 
quân tử (hữu tư thục ngải dã) 

(Chữ "tư thục” ở dây chứng vào thẩy Mạnh với đức 
Khổng Tử). Thẩy có nói rằng : 

Dư vị đắc vi Khổng Tử đổ dã, dư tư thục chư nhân 
dã. 
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Nghĩa là ta chưa được làm học trò đức Khổng Tử vậy, 
ta chỉ là tư thục với học trỏ ngài vậy. Cách dạy bằng "tư thực 
ngải", tuy chỉ là gián tiếp giáo dục, nhưng cững là một cách 
đạy của quân tử, 

Tóm cả nam bậc ấy, cao thứ nhất là "như thì vũ hóa 
chỉ", xa thứ nhất là "tư thục ngải dã”: trung gian "thành đức, 
đạt tài, đáp vấn", tổng cộng có năm bậc, tháy là phương pháp 
giáo dục của quân tử vậy (thử ngũ giả, quân tử chỉ sở dĩ 
giáo dã). 

Lại xem như bài đưới này thời biết được trong ý thầy 
Mạnh, hy vọng cho bình dân rất xa với rất lớn. Nên thấy nói 
lấy những việc người bình dân đời xưa mà đã từng làm những 
sự nghiệp to lón để cho chúng ta trông đó làm gương. 

Thấy nói rằng : 

Thuấn chẳng phải là một vị Thánh để hay sao ? Mà lúc 
đầu vẫn ở trong đám cày cấy xuất thân (Thuấn phát ư quyến 
mẫu chỉ trung). Phó Duyệt chẳng phải là Thánh tướng hay 
sao ? (Phó Duyệt làm thủ tưởng cho vua Cao Tôn đởi nhà 
Thương) (Kinh Thự có ba thiên sách Duyệt Mệnh), nhưng 
bất đẩu vẫn ở trong đám bai xuống mà cử lên (Phó Duyệt 
cử ư bản trúc chỉ gian). Dao Cách chẳng phải là một vị 
danh thần hay sao ? Nhưng vẫn ở trong phưởng mắm muối 
mà cử lên (Dao Cách cử ư ngư điêm chỉ trung). Bách Lý 
Hể chẳng phải là một vị hiển đại phư hay sao ? Nhưng bất 
đầu chỉ là một người bán trâu mà Tẩn Mục Công cử lên 
(Bách Lý Hề cử ư thị). 

Xem mấy người như đã kể trên thời bao nhiêu sự nghiệp 
to lớn thấy ở tay bình dân mà làm nên; mà bình dân sở dĩ 
làm được sự nghiệp lớn, tất trước phải có giáo dục. Ở trong 
trưởng giáo dục, lớn thứ nhất là trường dạy của trời. vậy nên 
trời toan đem gánh nậng mà gắn vào trên vai người ấy (cổ 
thiên tương giáng đại nhiệm ư thị nhân giả), tất trước (tất 
tiên) phải bát buộc cho nó khổ mệt tâm chí nó (khổ kỳ tâm 
ch, nhọc mỏi gân xương nó (lao kỳ cân cố, đói khát đến 
xác thịt nó (nge kỳ thể phu), cùng túng nghèo thiếu đến thân 
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thể nó (không phạp kỳ thân), thậm chí đến những việc nó 
hành động, thường xưi khiến cho lúng túng rối reng (hành 
phất loạn kỳ sở vì). - 

Ta xét cho đến lòng trời, há phải ghét bỏ người ấy đâu ! 
Vì quá thương người ấy mà trao gánh lớn cho người ấy, tất 
phải dạy người ấy cách khốn khổ gian nan, sở dĩ khiến cho 
người ấy phát động được tâm tốt, trải một lần biến thời thêm 
được một việc khôn; nín nhịn được tính xấu, càng tăng ích 
được những việc mà mình từ xưa chẳng hay (động tâm nhẫn 
tính, tăng ích kỳ sở bất năng - chữ "tính" là chỉ vào tình dục 
tập quán). 


Đấng Tạo hóa kia sở đĩ làm khổ tâm như thế, là vì sao ? 
Bởi vì tất cả bình dân ta thường dụng có lỗi lầm, vậy sau biết 
thay chữa (quá nhiên hậu năng cải), bứt rứt ở trong lòng, ách 
tức ở bụng nghĩ mà sau mới cảm động phấn phát, sẽ để hứu 
vi (khốn ư tâm, hành ư lự nhỉ hậu tác), có chứng nghiệm ư 
sắc mặt của thấy mình, có phát hiện ư tiếng trách của thầy 
mình mà sau mới giác ngộ (trưng tr sắc, phát ư thanh nhỉ 
hậu dụ). 

Ba câu này là đỡ hết cả tuyển văn trên kia năm câu : 
"khổ kỳ tâm chí, v.v..." này là chuyên nói về hạng người bần 
tiện. Giả như người đã công hẩu môn phiệt mà tục ta thường 
gọi là "thượng lưu" thời làm gì có "khổ, lao, cơ, không phạp, 
phất loạn" nữa rư ? Tuyển bộ thất thiên ( & -# ), thấy SỞ đĩ 
ham nói việc Thuấn, chính là ý ấy. 

Vì thông bệnh của bình dân như thế, nếu muốn cho họ 
gánh được sự nghiệp phi thường, mà không dạy cho họ bằng 
một thủ đoạn phi thường thời làm sao ở trong đám bình dân 
mà nảy ra được những hạng người như trên kia đã kế ? Vậy 
sau mới biết ở trong đảm ưu hoạn, chính là cái sở dĩ làm 
sống cho ta ? ở trong trường yên lạc chính là cái sở dĩ làm 
chết cho ta đó vậy (nhiên hậu tri sinh ư ưu hoạn, nhỉ tử 
ư yên lạc đã - "bản trúc" nghĩa là nghề nện móng xây tưởng; 
"ngư diêm" là nghề bán cá làm muối - "trưng ư sắc phát ư 
thanh", chứ sắc, chữ thanh là chỉ về phía thấy dạy. Xem ở 
sắc thẩy mà biết mình có lỗi, thế là "dụ”. Chữ "tác” có ý như 
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người ở trong giấc ngủ mà dậy). 
(Lôi dình phong vũ là thanh sắc của trởi dạy; đánh đập 
dức la là thanh sắc của thầy dạy). 


Trong ý thầy Mạnh vẫn hết sức hy vọng vào bình dân. 
Nhưng mà ở trong nhất ban bình dân, người thượng trí quá 
ít, người hạ ngu quá nhiều, muốn giáo dục cho được trí thức 
bình đẳng, là một việc rất khó; nên thấy lại nói rằng : 


Tòng lai ở trong loài người, trừ các bậc Thánh hiển ra 
thời đểu là những hạng người này, bảo họ làm họ vẫn làm, 
nhưng làm mặc dầu mà không biết cái lẽ sở dĩ nhiên (hành 
chỉ nhỉ bất trước yên), bảo họ tập, họ vẫn tập, tập quen mặc 
dầu mà không xét đến cái nghĩa SỞ đương nhiên (tập hỹ nhỉ 
bất sát yên). Vì khốn nạn ở phẩn trí quả ít, thí dụ người mù 
chỉ biết người dắt đi mà không dòm thấy được dường, nên 
nỗi trọn đời người vẫn di theo dường lối đó mà không hiểu 
thấy được đường lối. Hạng người ấy thật quá nhiều đó vậy 
(chung thân do chỉ nhỉ, nhỉ bất trí kỳ đạo giả chúng dã). 

Bài trên đó, nên tham khảo với bài ở sách Luận Ngữ : 
"Dân khả sử do chỉ, bất khả sử tri chỉ". 

Từ dây sáp xuống lại kể những giáo pháp của thẩy Mạnh 
thời có mấy bài chính văn như sau này : 

Mạnh Tử viết : Đại tượng bất vị chuyết công, cải phế 
An, mặc. Nghệ bất vị chuyết xạ, biến kỳ cấu luật. Quân 
tử đân nhí bất phát, dược như dã; tung | đạo nhỉ lập, năng 
giả tùng chỉ. 

Mạnh Tử viết : Nghệ chỉ giáo nhữm. Xã; tất chí ư cấu; 
học giả diệc tất chí ư cấu. Đại tượng hối nhần tất dĩ qui 
củ; học giả diệc tất dĩ qui củ. Hiển giả đĩ ï kỳ chiêu chiêu, 
sử nhân chiêu chiêu; kim dĩ ï kỳ hôn hôn, sử nhân chiêu 
chiêu. 

Vãng giả bất truy, lai giả bất cự; cẩu dĩ thị tâm chí, 
tư thự chỉ nhi dĩ hỹ. 

Giáo điệc da thuật hỹ; dư bất tiết chỉ giáo hối đã giả, 
thị diệc giáo hối chỉ nhi dĩ hỹ. 

Tuy hữu thiên hạ dị sinh chỉ vật dã, nhất nhật bộc 
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chỉ, thập nhật hàn chỉ, vị hữu năng sinh giả dã, ngô hiện 
diệc hãấn hỹ; ngô thối nhỉ hàn chỉ giả chí hỹ; ngô như hữu 
manh yên hà tai ! Kim phù dịch chỉ vỉ số, tiểu số dã; bất 
chuyên tâm trí chí, tắc bất đắc dã. Dịch Thu thông quốc 
chỉ thiện dịch giả dã, sử Dịch Thu hổi nhị nhân dịch : kỳ 
nhất nhân chuyên tâm trí chí, duy Dịch Thu chỉ vi thính; 
nhất nhân tuy thính chỉ, nhất tâm dĩ vị hữu hổng hộc 
tương chí, tư viên cũng chước nhỉ xạ chỉ, tuy dữ chỉ câu 
học, phất nhược chi hỹ; vị thị kỳ trí phất nhược dư ? 
Viết phi nhiên dã. 
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Cách dạy của thẩy Mạnh, vẫn tùy tài chất của mỗi người 
mà đạt ra phép dạy có bậc lóp như dã kể trên; nhưng cũng 
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không phải không qui củ nhất định đâu. Nên thẩy có nói 
rằng : Hễ đã làm thợ cả, tất phải có thẳng mặc; chẳng bao 
giờ vì thợ vụng mà đổi bỏ thàng mác của mình (đại tượng 
bất vị chuyết công, cải phế thằng mặc) ("đại tượng" là 
thợ cấ, cũng là thợ thẩy; "chuyết" là vụng, là đốt; "thằng" 
là sợi dây nẻ mực; "mạc" là mực thước của thợ). Ông Hậu 
Nghệ dạy người học nghể bán, tất phải có cấu luật; chẳng 
bao giờ vì người bấn vụng mà thay đổi cấu luật của mình 
(Nghệ bất vị chuyết xạ biến kỳ cấu luật) ("cấu luật" nghĩa 
là chùng mực kéo cung cho vừa tới nơi. Chỉ nói tắt một 
chữ "cấu" cũng được, "cấu" nghĩa là kéo cung vửa đến chừng, 
không thái quá, cũng không bất cập; thái quá thời đây cung 
đứt, bất cập thời đây mi tên không sức, chỉ đuy vừa đúng 
"cấu" thời khéo). 

Cách dạy của đại tượng và Nghệ phải giữ lấy "thàng 
mặc cấu luật", há lẽ cách dạy của quân tử mà không "thằng 
mặc cấu luật" đó rư ? "Thằng mặc cấu luật" của quân từ tức 
là "trung đạo”. 

Tuy nhiên, quyển dạy ở quân tử mà hay với không hay, 
lại quyền ở người học. Vậy nên quân tử dạy người, không 
thể bắt buộc người ta cho đến thực hay, cũng ví như thợ bắn 
dạy người học bắn, chỉ kéo cung cho đến tận nơi (dẫn), mà 
không thể tự tay mình phát lấy tên (quân tử dẫn nhỉ bất 
phát); nhưng tuy là "bất phát" mà cái máy phát động đã rõ 
ràng hoạt hiện ở trước mắt, in như phót nhảy lên đó vậy 
(dược như đã). Quân tử há phải tiếc cônð mà giấu người 
đâu. Một tiếng nói, một việc làm của quân tử thay là dứng 
vào chừng mực đạo trung (trung đạo nhỉ lập); chỉ duy ai 
hay nghe, hay học mà gọi bằng "náng giả" thời cứ de "trung 
đạo” mà tuân theo đó vậy (năng giả tùng chỉ). 

Y nghĩa bài dưới này cũng in như ý nghĩa bài trên, 

Thầy nói rằng : 

Hậu Nghệ dạy người ta bán, tất để ý vào ở chỗ "cấu" 
(Nghệ chỉ giáo nhân xạ, tất chí ư cấu). Ông thợ cả dạy 
người làm thợ, tất phải lấy qui củ mà dạy (đại tượng hối 
nhân tất đĩ qui củ), người di học làm thợ, cũng phải lấy qui 
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củ mà học theo như thẩy (học giả diệc tất đĩ qui củ) ( "qui" ˆ 
là thước do làm đổ trỏn; "cú" là thước do làm đổ vuông). 
Dầu làm thợ gì, tất phải cậy có mực thước; "qui củ" là mực 
thươợc của thợ. 

Thầy đã có lời nói rằng : 

Ly Lâu chỉ minh, Công Thâu Tử chỉ xảo, bất dĩ qui 
củ bất năng thành phương viên. 

jh 3 +”, 2 lì #? + 77. 4 2L 3 E 4 Et R2 

R. 


Nghĩa là đầu có người mắt được sáng như ông Ly Lâu, 
xảo được như óc ông Công Thâu Tủ, nếu chẳng dùng "qui 
củ" thởi chẳng làm sao nên được đổ vuông đổ tròn. 

Xem cả ba bài trên là ý thầy cốt muốn cho học trò phải 
bỏ cho hết cái tính ý lại, mà chớ chuyên trông cậy ở thấy. 
Bởi vì người làm thấy chỉ có sức bày vẽ cho qui củ mà thôi; 
đến như người di học, tất phải chám đỏm ở qui củ, mà vận 
dụng lấy óc khôn của mình, lo hết sức dụng công tự giữa 
mình, sẽ cẩu cho đến được tỉnh xảo. Cái tỉnh xảo đó chẳng 
phải thầy trao trút cho mình được. Giá như mình không dụng 
công thời tuy thấy có Thánh hiển mác đầu cũng không phép 
gì dạy được mình tốt. Nên thấy Mạnh lại có nói rằng : 

Tử tượng, luân dư, năng đữ nhãn quy củ, bất năng 
sử nhân xảo. 

‡ fí › &# › ti A ME (ý 4 RE 1Á Z5 - 

Nghĩa là thợ làm đổ mộc (tử tượng), thợ làm bánh xe 
(luân với đóng xe (dư), chỉ hay dem quy củ mà bày vẽ cho 
người, chứ không thể khiến người ta xão dược. BỞI vì xảo 
hay không xảo, chỉ cốt ở người học; duy không đúng quy củ 
thời mới trách ở thẩy. Làm thấy mà không biết quy củ thời 
thiệt là tội của thấy dó vậy. 

Thẩy lại nói rằng : 

Trách nhiệm làm thầy người ta, chẳng phải là việc dung 
dị. Nếu đạo đức học vấn ở giữa mình chưa đủ làm khuôn 
mẫu cho người, mà muốn lòe cái tiếng làm thầy, lấy cái địa 
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vị thẩy làm vinh dự, sức chưa đáng làm thẩy mà cố muốn 
làm thẩy, thế là giữa bản thân của người làm thẩy đã vị tự 
mãn, tr túc mà hỏng hết tiển đổ, mà lại tai hại cho những 
hạng người học với thầy ấy. Đó chẳng phải là một việc rất 
đau đớn cho người lắm hay sao ! Nên nói rằng : "Nhân chỉ 
hoạn tại háo vị nhân sư”. 

Lại có bài như dưới đây để trách những hạng người 
không đáng làm thẩy mà cũng làm thầy. Thầy nói rằng : 

Những bậc hiển triết, tất trước minh đức ở giữa mình 
rổi mới đem cái đức sáng mà chỉ vẽ mở mang cho người, 
khiến cho người thảy được sáng láng như mình (hiển giả dĩ 
kỳ chiêu chiêu sử nhân chiêu chiêu - "chiêu chiêu" là hình 
dung cái về quang mình của đạo đức), chứ như những người 
làm thẩy ở đời nay thời lại trái hẳn : tâm thể của họ đã bị 
tình dục che lấp, óc khôn tốt tảm, vẫn là hôn hôn đó rổi, mà 
lại toan dùng cái hôn hôn đó đứng ra làm thấy người, mon 
khiến cho người được chiêu chiêu (kim đĩ kỳ hôn hôn sử 
nhần chiêu chiêu). 

Cái tệ hại "háo vĩ nhân sư" như thế, còn lấy gì mong 
được giáo dục hữu hiệu nữa rư ? 

Lại còn có bài này, tuy không phải trong miệng thẩy nói 
ra, nhưng cũng chứng minh được tấm lòng nhân thứ của thầy 
đối đãi với những người thỉnh giáo, nên biên dịch vào đây. 

Những người đến thụ giáo với thẩy, tuy có kẻ thấp người 
cao, kẻ hơn người kém, nhưng mà tự trong lỏng thẩy thảy muốn 
cho người ta nên người tốt, mà sẵn lòng dạy cho người ta, đấu 
có ai tới học với thẩy mà lại bỏ ra di, thẩy vẫn chẳng kéo lại 
đã dành (vãng giả bất truy), chớ hế có ai mà vui lòng tới học 
với thẩy thời thấy chẳng giở cự người ấy (lai giả bất cự) (“cự" 
nghĩa là không cho nó vào), miễn là người ấy thiệt đem lòng 
cấu học dến với thầy thời thẩy vui lòng tiếp nạp lấy mà thôi 
vậy (cẩu dĩ thị tâm chí, tư thụ chỉ nhỉ dĩ hỹ) (dúng với bài 
"Hộ hương nan dữ ngôn"). 

Lời nói bài trên tuy xuất Ở miệng quán nhân (người bán 
quán) nước Đảng, mà thiệt đúng với tâm lý của thầy. Chính 
giữa thẩy cũng tự nói rằng : 
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Đào Mặc tất qui ư Dương; Đào Dương tất qui ư nho; 
qui, tư thụ chỉ nhỉ đĩ hỹ. 

9# #8 2g; W2 N2, MU #3 
fn Œ, £ - 


Nghĩa là ai tránh xa nhà đạo Mặc, tất quay về ở dạo 
Dương; dã tránh xa nhà đạo Dương, tất quay về ở đạo Nho, 
người ta đã quay về đạo Nho của mình thời mình cứ tiếp nạ 
lấy mà thôi vậy. Xem cách dạy người của thẩy Mạnh, vẫn 
có mục dích mà lại cẩn có thủ doạn. Mục đích chuyên dòm 
vào ở qui củ mà cẩu cho người ta vào được cửa Thánh hiển, 
đấu đối với ai vẫn cũng một mục dích ấy, đến như thủ đoạn 
ở trong khí làm cách dạy thời lại nhiều ngón lắm. Nên thấy 
có bài nói rằng : 

Thủ đoạn dạy người cũng nhiểu lối đó vậy (Mạnh Tử 
viết : giáo diệc đa thuật hỹ). 

Kia những người mà ta đắt tai tiếp mắt cùng nó ( š 3# 
Z† ), vẫn là giáo hối đã dành; còn có những người mà ta 
không chịu trả lời, không chịu tiếp kiến, ngó như ta không 
cho nó là trong sạch mà chẳng dạy bảo nó (dư bất tiết chỉ 
giáo hối đã) (“Đất tiết", như tục ta thường nói "không thèm") 
nhưng há phải không dạy bảo nó đâu ! Trông nó vì cái cớ 
bất tiết đó mà nó hay "cải quá tự tận", đó cũng là dạy bảo 
cho nó mà thôi vậy (thị diệc giáo hổi chỉ nhỉ đĩ hỹ). 

Tùng lai, cách đạy vốn nhờ thẩy hay, nhưng mà dạy có 
ích hay không thời lại cốt ở người có cách học. 

Cách học, quí hóa nhất là chuyên với cẩn. Đã cần lại 
chuyên, chính là người hay dụng tâm thời dạy mới hữu ích, 
Người chẳng dụng tâm thời dạy cũng vô ích. Nên thẩy có 
bài đặt làm lời thí dụ ràng : 

"Vương chỉ bất trí" có gì đáng nghi quái dâu ? Tuy có 
một giống thực vật kia, vẫn là giống dễ sống nhất ở trong thiên 
hạ (tuy hữu thiên hạ dị sinh chỉ vật giả), nhưng nếu một 
ngày cho nó dược hơi ấm, mười ngày bát nó chịu hơi lạnh 
(nhất nhật bộc chỉ, thập nhật bàn chỉ) ("bộc" nghĩa là ấm, 
là chịu được nhật quang; "hàn" nghĩa là lạnh, là bị lấy sương 
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giá; "nhất bộc, thập hàn" là ví như một ngày học, mười ngày 
nghỉ), thời gian bộc quá ít mà thời gian hàn quá nhiêu, chưa 
có thể gì mà sinh nở được đó vậy (vị hữu năng sinh giả dã). 
Như một người kia, buổi ta tiếp kiển cửng chỉ một lức mà thôi 
(ngô hiện diệc hãn hỹ), ta liển lui ra thời tức khác có kẻ hàn 
chỉ đến rổi (ngô thối nh hàn chỉ giả chí hỹ). Khi ngô hiện, 
vẫn có bộc chỉ, nhưng bộc chỉ chưa kịp ấm mà đã hàn chỉ ngay 
thời ta làm thế nào cho nó có cơ mảng mầm bây giờ ! (ngô 
như hữu manh yên hà tai). Huống gì lẽ trong thiên hạ, chẳng 
việc gì không chuyên tâm trì chí mà nên được. Tỷ như việc 
đánh cở (dịch) vẫn là cái thuật số nhỏ (kim phù địch chỉ vi 
số, tiểu số đã), nhưng nếu không chuyên tâm trí chí thời chẳng 
học nên nghề đó vậy, đầu có ông thẩy dạy cờ như Dịch Thu 
vẫn là người cao cờ nhất cả trong nước vậy (Dịch Thu thông 
quốc chỉ thiện dịch giả dã), bấy giờ khiến Dịch Thu dạy hai 
người học cờ (sử Dịch Thu hối nhị nhân dịch), thẩy in như 
nhau, cách dạy in như nhau, nhưng trong hai người đó, có một 
người chuyên tâm trí chí, chỉ cham nghe Dịch Thu dạy mà thôi 
(kỳ nhất nhân chuyên tâm trí chí, duy Dịch Thu chỉ vi 
thính), còn một người kia, tuy vẫn cũng có nghe (nhất nhân 
tuy thính chỉ), nhưng chỉ nghe thoảng ở ngoài tai, mà một 
phía ở trong lỏng còn mơ tưởng rằng có chỉm hồng hộc toan 
đến, nghĩ sắm sửa kéo cung sắp dây mà toan bắn con chim kia 
(nhất tâm đĩ ví hữu hổng hộc tương chí, tư viên cung chước 
nhỉ xạ chỉ). Cái anh này tâm đã bất tại như thế, tuy học chung 
với người kia, nhưng chắc phải thua người kia rồi (tuy dữ chỉ 
câu học, phất nhược chỉ hỹ - "chước" nghĩa là bưộc dây vào 
mũi tên), đó là vì trí khôn anh chẳng bằng người kia đó rư ? 
(vi thị kỳ trí phất nhược dư ?), chác rảng không phải thế 
vậy ! (viết : phi nhiên dã). Chỉ vì một người thời chuyên tâm 
tri chí, một người thời hổng hộc kỳ tâm, nên nỗi học in như 
nhau mà hơn kém xa nhau đó vậy. 

Đoạn này thích làm hai thí dụ, nhưng chỉ chú trọng ở 
bốn chữ "chuyên tâm trí chí", ("chuyên tâm” nghĩa là chuyên 
nhất tâm mình vào một chỗ, tâm vô tha thích là gọi bằng 
"chuyên"; "trí chí" nghĩa là cố dể chí mình vào một chuyện, 
tất câu cho nên. Sách Trang Ti có câu : 
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Dụng chí bất phân, nãi ngưng vu thần. 

2+: 728?13. 

Nghĩa là, người ta dụng chí vào một chuyện mà không 
để chia lòng vào chỗ khác thởi tỉnh thần ngưng kiết mà nghĩ 
gì cũng phải thông, chính là nghĩa hai chữ "trí chí". 

Phương pháp người làm học, chỉ có bốn chứ ấy là công 
phu rất giản đơn, mà lại rất hiệu lực. 


Tiết thứ 8 
Đạo "thiệp thế quan nhân" của thầy Mạnh. 


Thiên trên đã tường thuật đạo "thiệp thế quan nhân" của 
đức Khổng Tử. Học giá nếu trông vào đức Khống Tử thời ở 
trên đường "thiệp thể quan nhân" cũng đã chấc không đến 
nỗi lầm lạc. Nhưng chúng ta dọc đến sách Äfạnh Tư thời 
cỏn bổ ích cho óc khôn chúng ta nhiều lắm. Nên lại phải 
biên dịch ra tiết này : 

Phương pháp "thiệp thế" của thẩy Mạnh, can bản ở đạo 
đức mà ra. Một phương diện thời muốn cho mình hoàn toàn 
được nhân cách, mà một phương diện thời lại tôn trọng nhân 
cách của người, nên thấy có những bài như sau này : 

Mạnh Tử viết : Cung giả bất vũ nhân, kiệm giả bất 
đoạt nhân, cung kiệm khỉ khả dĩ thanh âm tiếu mạo vì tai. 

#e?dq:  è#⁄<£#£#^A: ®@#24#^A›Ê® 
x*x1ñẽamu##X*®&kää- 

Thầy nói rằng : Người có đức cung kinh, tất nhiên chẳng 
khinh lờn người (cung giả bất vũ nhân), người có dức tiết 
kiệm tất nhiên chẳng cướp bóc của người (kiệm giả bất doạt 
nhân). Đức cung, đức kiệm vẫn là đức tốt, nhưng tất phải 
"bất vũ nhân" mới thấy là cung, "bất đoạt nhân” mới thấy là 
kiệm. "Cung, kiệm" mà "xuất ư thành tâm” mới xưng được 
dức cung, đức kiệm. Giả như chỉ trau chuốt ở nơi tiếng nói, 
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uốn nắn ở ngoài sắc mặt mà bảo thế là làm được "cung, kiệm” 
thời há có lẽ nào ! (cung, kiệm, khởi khả dĩ thanh âm tiếu 
mạo vi faï) ("thanh âm" nghĩa là tiếng nói; "tiếu mạo” nghĩa 
là sác mạt). 

Đọc bài ấy, nên tham khảo với bài : 

Tử Cống viết : Phu tử ôn, tương, cung, kiệm, nhượng, 
dĩ đắc chỉ. 

†?ÐT®#®w:kx7z#› h› ð›&›: #› 432 - 

(Ở sách Luận Ngữ). 

Chữ "cung" nuốt được chữ "ôn lương"; chữ "kiệm" nuốt 
được chứ "nhượng". Người có đức cung thời không nết kiêu 
ngạo; người có đức kiệm thởi không nết tham lam ( ‡Ÿ ). 
Chẳng bao giờ vũ nhân, doạt nhân thời chấc chẳng ai oán 
hận đến mình. Phương pháp "thiệp thế" rất hay là hai chữ ấy. 

Nhưng thông bệnh người ta có một diều đáng xấu là hay 
nói điểu xấu của người. Vì hay nói điểu xấu của người mà 
nảy ra những mối thủ oán. Nên thấy nói rằng : 

Mạnh Tử viết : Ngôn nhân chỉ bất thiện đương như 
hậu hoạn hà ? 

*?2u?nH: 3G^A+^*»5#›'› Yob4@ñ 2 


Người chưa đến bậc Thánh hiển, không thể nào khỏi 
được việc bất thiện( ÄÀ3È‡#⁄#: S4###&@# ). Nhưng 
chúng ta đối với người, chỉ nên đem lỏng trung thứ mà tiế 
đãi người; dẩu thấy người có việc bất thiện, ta nên che lấp 
cho người; trái lại, nếu thấy người có điểu bất thiện mà mình 
nói ra giữa công chúng thời e đến nỗi người bất thiện đó vì 
xấu thẹn mà sinh ra thù oán. Xin thử nghĩ khi mình mở miệng 
nói ra, sao chẳng tưởng đến tai hại về sau như thế nào (ngôn 
nhân chỉ bất thiện đương như hậu hoạn hà) ? 

Mạnh Tử viết : Phi lễ chỉ lễ, phi nghĩa chỉ nghĩa, dại 
nhân phất vi. 


#s?n.#t*+#: Ð?XzÁ: LXA®ẲWA- 
Đem thân vào xã hội chẳng bao giờ bỏ được lễ nghĩa. 
Tuy nhiên, gọi bằng lễ nghĩa là cốt cho vừa đúng với lẽ 
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phải; tùy thì, tùy địa mà câu cho hợp được đạo "Trung Dung”. 
Có như thế thời lễ mới thành ra lễ, nghĩa mới thành ra nghĩa, 
mà những người đạo đức lớn chỉ làm những lễ nghĩa ấy. 

Giả như có một việc gì theo thì tục vẫn cho là lễ, mà 
chiếu theo lẽ trời thời té ra cháng phải lễ, đó là "phi lễ chỉ 
lễ" (phi lễ chỉ lễ), có một việc gì, theo về tập quán thường 
cho là nghĩa, mà chiếu theo đạo lý thời té ra việc ấy chẳng 
phải nghĩa, đó là "phi nghĩa chỉ nghĩa" (phi nghĩa chỉ nghĩa). 

Hễ những việc gọi bằng lễ mà kỳ thực phi lễ, gọi bằng 
nghĩa mà kỷ thực phi nghĩa thời đại nhân tháng bao giờ làm 
những việc ấy (phí lễ chỉ lễ, phí nghĩa chỉ nghĩa đại nhân 
phất vi). 

Học giả đọc bài ấy, nên hết sức nhận cho ra chân lý ở 
trong "lễ nghĩa”. 

"Lễ" nghĩa là tiết van ở trong thiên lý mà ra; "nghĩa" nghĩa 
là châm chước ở thiên lý với nhân tỉnh cho vừa thích hợp. Nếu 
chỉ dựa theo tư ý của cá nhân, quen giữ tập quán của thì tục, 
tất có những viẹc trái với thiên lý, nghịch với nhân tình mà 
người đời cho là lễ nghĩa; trái lại, xét cho thấu chân lý thời có 
những việc ở trong chân lý gọi bảng lễ nghĩa, mà người đời 
lại cho là phi lễ, phí nghĩa. Hai phương diện ấy, học giả phải 
có óc phán đoán cho tình. Chứ như thấy Mạnh nói ở đây, chỉ 
nói một phía thuộc về đại nhân. Chúng ta lại nên suy cho đến 
phản diện kẻo mắc lầm lấy thì tục đó vậy. 

Mạnh Tử viết : Đại nhân giả ngôn bất tất tín, hành 
bất tất quả, duy nghĩa sở tại. 


2? †fH: kXÀ#›'› È#£4¿† ' tru # 
1 ÁÄ + 4 - 

Vì muốn cho bổ túc ý nghĩa bài trên ấy, nên thầy lại có 
bài nói rằng : 

Hễ làm một người đạo đức cao, học thức rộng, tài năng 
giàu mà gọi bảng đại nhân, lởi nói, nết làm của bậc người 
ấy há phải như tẩm thường dung tục kia, hễ đã nói một tiếng 
gì tất cũng ho bo giữ lấy tin thật; làm một việc gÌ tất cũng 
xăng xẵng cố cho quả quyết; thế chỉ là "ngôn tất tín, hành 
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* 


tất quả" mà đức Khổng Tử đã cho là "kinh kinh nhiên tiểu 
nhân tai". Đại nhân thời trái thế : một lời nói mà xét lại 
chẳng đáng tin, thời bất tất giữ lấy tin mới được, một việc 
làm mà xét lại chẳng dáng tin thời bất tất chấp lấy quả mới. 
được (đại nhân giả ngôn bất tất tín, hành bất tất quả). 
Chỉ duy cẩn nhác ở lẽ phải mà gọi bằng "nghĩa" : nghĩa ở 
nơi nên tín, nên quả thởi "tín quả", nghĩa ở nơi nên tín, chẳng 
nên quả, thởi "bất tất tín, bất tất quả". Đó mới là mực thước 
của đại nhân ở đời đó vậy (duy nghĩa sở tại). 

Chữ "tín" ở đây khác với chử "tín" mọi nơi, Chữ "tín" 
thưởng cáp với chữ "trung" hay chữ "thành" là chữ "tín" cụ 
thể. Nguyên một đức tốt của người ta, người chẳng bao giờ 
bỏ dược "tín", nên đức Khổng Tử đã nói rằng "Dẫn vô tín 
bất lập"(  R@ft£+ ` 

Chứ như chữ "tín" ở đây là chữ "tín" trừu tượng, tức như 
Vĩ Sanh lỡ ước với một người con gái, dứng nơi cẩu chờ nó, 
đến nước lụt lên, ôm cột cẩu mà chết, chính là "ngôn tất tín” 
của tiểu nhân. Chứ như đại nhân thời tín nuốt vào trong chữ 
"nghĩa", có thế mới là đúng với đức tín. Câu "hành bất tất 
quả” cũng một đạo lý ấy. Câu "quả cảm nhỉ trất" ( #tø;# ) 
ở Luận Ngữ chính là chữ "quẩ" dây. 

Mạnh Tử viết : Quân tử bất lượng, ô hồ chấp ? 

32? H8 :#7Z£#*' 6®*⁄42 

Bài này cũng một ý như bài trên. 

Đạo lý ở trong thiên hạ, có thưởng có biến, có kinh có 
quyền. Gặp lúc thường thời thủ kinh, nếu gặp lúc biến thời lại 
phải hành quyển. Chỉ duy cân nhác ở nơi nghĩa lý, chứ chẳng 
phải cân nhắc ở nơi sự tích. Vậy nên quân tử ở đời chẳng bao 
giờ làm trưng hậu chết. Quân tử đã bất lượng thời có cái gì là 
chấp nhất nữa đâu ! (quân tử bất lượng, ô hồ chấp ?). 

Chữ "lượng" ở dây, tức là chữ "lượng" ở câu "Quân tử 
trinh nhỉ bất lượng" (# # Ñ ứ; 2 i#) ở trong sách Luận 
Ngữ. "Chấp" nghĩa là câu nệ cố chấp, chính là "ngôn tất tín, 
hành tất quả". Quân tử sở dĩ bất lượng, chính vì "duy nghĩa 
SỞ tại" đó vậy. 


PHÁI RẤT GẦN Ở TRONG KHỐNG HỌC - MẠNH TỬ 689 


Người ta ở đời, mình với người không thể nào không giao 

tế với nhau. Ở trên đường giao tế lại cẩn phải cung kính nhau. 

Tuy nhiên, cũng là cung kính cả thấy, mà tựu trung có 

ruột có vỏ, có danh có thực, có thật có giả; giao tế cẩn phải 
xét ở chốn ấy, Nên thẩy có bài rằng : 

. Mạnh Tử viết : Tự nhỉ phất ái, thỉ giao chỉ đã; ái nhỉ 

phất kính, thú súc chi dã; cung kính giả, tệ chỉ vị tương 


.ựv 


giả dã; cung kính nhỉ vô thực, quân tử bất khả hư câu. 

® ?#H : 9W 9 › #2 +; $ứ 
&.E 8ä +ủ : 8 3# : tà +6 ou 6 
#.n & Â : 8 7? 4 7T 8k ‹ 

Nuôi cho ăn mà không lỏng yêu mến, thế là lấy cách 
đối đãi với heo mà giao tiếp với mình đó vậy (tự nhỉ phất 
ái, thỉ giao chỉ dã). Ví dẩu có lòng yêu mến, mà chẳng lòng 
kính trọng, thế là lấy cách nuôi muông mà nuôi mình đó vậy 
(ái nhí phất kính, thú súc chỉ dã). Vì dẩu có ái mà lại có 
cung kính là ở trong đạo giao tế thiệt cũng khác xa với "thi 
giao, thú súc" rổi. Nhưng cung kính như thể nào mới thật 
cung kính ? Cung kính há phải xem ở nơi lễ vật đó rư ? Cun 
kính là gốc ở trong lỏng có sẵn, tất ở trước khi chưa bày h. 
vật ra mà đã tỏ rõ ra tấm lỏng cung kính đó vậy (cung kính 
giả tệ chỉ vị tương giả dã). Giả như cung kính ở bể ngoài 
mà xét ra không tình thực thời quân tử chẳng thể câu nệ ở 
hư văn mà thừng (1) nhận lấy cung kính ấy (cung kính nhi 
vô thực quân tử bất khả hưcâu).  -: 


("Tệ" nghĩa là lễ vật tiếp khách, hoặc ngọc, hoặc lụa, 
v.v...; "tương" nghĩa là dâng lên. Chữ "hư" phân đối với chữ 
"thực"; có vỏ mà không ruột, gọi bằng "hư"; ruột đặc ở trong, 
gọi bàng "thực"). "Cung kính nhỉ vô thực", cũng chẳng khác 
với "thí giao, thú súc" được bao nhiều ! 

Mạnh Tử viết : Quân tử chỉ thủ, tu kỳ thân nhỉ thiên 
hạ bình; nhân bệnh xả kỳ điển nhỉ vân nhân chỉ điền; sở 
cấu nhân giả trọng, nhỉ sở đã tự nhậm giả khinh. 

(1 Chữ "thửa", cụ Sảo Nam hay dọc “thứửng" 
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Đao thiệp thế của thẩy Mạnh, há phải xem ở người 
dâu ! Chỉ cốt xem ở giữa mình mà thôi. Lẩy mình mà chuyển 
di được dời, chứ chẳng phải vì đời mà chuyển di được mình. 
Nên thẩy nói ràng : 

Đạo trì thủ của quân tử nắm chặt lấy thằng mặc ở trong 
mình vuông vức ngay thẳng, thành được ý mình, chính được 
tâm mình, tự mình tu lấy thân mình mà ảnh hưởng tràn lan 
ra, chẳng những gia tể, quốc trị mà thôi, mà lại thiên hạ bình 
nữa (quần tử chỉ thủ, tu kỳ thân nhỉ thiên hạ bình). Sở dĩ 
được thiên hạ bình đó, há phải cẩu ở nơi thiên hạ mà dược 
rư ? Chỉ vì cản bản ở tu thân mà công hiệu lớn đến như thế, 
người ta chẳng nên quí trọng lấy thân minh hay sao ? Tỷ như 
người đi cày, bỏ ruộng của mình mà bừa ruộng của người ta, 
chấc ai cũng biết lo sợ điểu ấy (nhân bệnh xả kỳ điển nhỉ 
vân nhân chỉ điển); huống gì thân của mình lại quí trọng 
hơn ruộng mình biết bao nhiêu ! Bỏ ruộng mình, còn là người 
nøu, thời rẻ rúng thân mình lại càng ñgu quá ! Mà sao người 
ở đời bây giờ thời thấy những điểu trách vọng ư người thời 
quá nậng, mà sở dĩ tự gánh lấy ở trên mình thời quá nhẹ ? 
Khinh về phần kỷ mà trọng về phẩn nhân, điên dảo như thế, 
chẳng quải gở lắm hay sao ? (sở cầu ư nhân giả trọng, nhỉ 
sở đi tự nhậm giả khinh). 

(Chữ "thủ" ở đây rất quan hệ, nếu chỉ thích qua : "thủ" 
l giữ, thời chẳng làm sao thông dược; "Thú" nghĩa là có đạo 
đức, cỏ khí tiết; "bệnh" nghĩa là lo sợ; chữ "nhậm" ở đây tức 
là chữ "nhậm" ở câu “tự nhậm dĩ thiên hạ chí trọng” ( & 
4‡4t4A£Trz@ ) của ông Y Doãn. 

Chử "cầu ư nhân" ở đây tức là chữ "cầu" ở câu "hữu 
chư kỷ nhỉ hậu cẩu chư nhân” ở sách Đại Học. 

Ở trên đường "thiệp thế", thẩy Mạnh rất khinh bỉ là hai 
hạng người : một là ý mình phú quí mà kiêu xỉ; hai là thấy 
người quyền thế mà kiêng sợ. 
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Nên thẩy có bài : 
Mạnh Tử viết : Thuyết đại nhân tắc diếu chị, vật thị 

kỳ nguy nguy nhiên; đường cao sổ nhẫn, thôi để sổ xích, 
ngã đắc chí, phất vi dã; thực tiễn phương trượng, thị thiếp 
bách nhân, ngã đắc chí, phất vi dã; ban lạc ẩm tửu, 
khu sính điển lạp, hậu xa thiên thặng; ngã đắc chí, phất 
vi dã. Tại bí giả, giai ngã sở bất vỉ dã; tại ngã giả, giai cổ 
chi chế đã; ngô hà úy bỉ tai ! : 
s2 7H. XkARl #8 È> › ?Ø®+X&KÁ^ : 


#?b#0U › #3S#K : f4 : 2@ hờ: + 
H2 4+: k8 ñãA^ ›: A142 : # At : & 
#®®i:a ›: min: 0 £#†£ 4 ›: A14 : # 
5b; 6#: #347 ©SÀ+. k3 › # 
d + #Ì th : É +#ĩ?®. 8 ä ! 


Vì sao mà "diểu thị" họ dó rư ? Bởi vì chí ý hành vi của 
họ với ta vẫn khác nhau xa lám. Kìa chốn họ ở thường nhà có 
thểm cao vài nhẫn, cột hiên cao vài thước; ở trang hoàng như 
thế, nếu ta đắc chí, chẳng thèm làm như thế vậy (đường cao 
sổ nhẫn, thôi để số xích, ngã đắc chí phất vi dã). Trước chốn 
bản ăn mâm cổ rộng đến vuông một trượng; con hầu vợ lẽ 
nhiều đến vài trảm người, ân ngủ sung sướng như thế, nếu ta 
đắc chí chẳng thèm làm như thế vậy (thực tiền phương trượng, 
thị thiếp số bách nhân, ngã đắc chí phất vi đã). Rượu chè 
hát xướng, sản bán chơi đủa, xe đi theo mình nhiều đến nghìn 
cỗ, chơi hoang đàng như thế, nếu ta đác chí, chẳng làm thế 
vậy (ban lạc âm tửu, khu sính điển lạp hậu xa thiên thặng, 
ngã đắc chí phất vi dã). Kìa những giống khoái lạc mà họ ý 
để kiêu người, thảy là những giống mà ta chẳng thèm làm đó 
vậy (tại bỉ giả giai ngã sở bất vi giả). Còn như những cái ở 
giữa ta có thảy là khuôn mẫu phép tác của Thánh nhân dời 
xưa đó vậy (tại ngã giả giai cổ chỉ chế dã). Ta sợ gì họ nữa 
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rư ! ? (ngô hà úy bỉ tai). 

(Chữ "đại nhân” ở đây chỉ vào hạng vương hầu có quyền 
vị, khác với chữ "đại nhân" ở mấy bài trên, 

“Nguy nguy nhiên" là hình dung hạng người cao quý; 
“ban lạc" nghĩa là say vui; "khu sính” nghĩa là rông chơi dua 
duổi, dem quân lính đi sản, gọi bảng "điền"; đem muông chó 
đi sản gọi bảng "lạp"). 

Mạnh Tử viết : Dục quí giả, nhân chỉ đồng tâm dã; 
nhân nhân hữu quí ư kỷ giả, phất tư nhĩ. Nhân chỉ sở quí 
giả phí lương quí dã. Triệu Mạnh chỉ sở quí, Triệu Mạnh 
năng tiện chỉ. Thỉ vân : Ký túy dĩ tửu, ký bảo dĩ đức; 
ngôn bảo hồ nhân nghĩa dã; sở dĩ bất nguyện nhân chỉ 
cao lương chỉ vị dã. Lệnh văn quảng dự thi ư thân, sở dĩ 
bất nguyện nhân chỉ văn tú dã. 


so ƒ† HH: #6 Ÿ Ÿ › A2 PA th › ÁAA 4 # 
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Bài trên đã bảo cho người ta chẳng nên lún với quyển 
quí. Bài này thẩy bảo cho người ta nên quí trọng lấy của quí 
ở trong mình. 

Thấy nói rằng : Lòng muốn quí là người ta ai cũng có 
cả thảy (dục quí giả nhắn chỉ đồng tâm dã), Nhưng mà 
cái đáng qui đó, há phải chờ người ta dưa đến mới được đó 
rư ? Người nào người nào thảy có cái dáng quí sẵn ở giữa 
mình, nhưng vì người ta chẳng biết nghĩ mà thôi vậy (nhân 
nhân hữu quí ư kỷ giả, phất tư nhĩ), Nếu như cái quí mà 
chờ người ngoài dưa đến cho mình, chác chẳng phải cái thật 
tốt mà đáng qui đó vậy (nhân chỉ sở quí giả phi lương qui 
dã). Bởi vi cái quí mà người ta dưa đến cho mình là cái 
quí quyển ở người : người ta đã cho được mình thời tất 
nhiên Triệu Mạnh cững làm tiện được mình (Triệu Mạnh 
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chi sở quí, Triệu Mạnh năng tiện chỉ). 

Xem thế thời biết ràng quyển làm quí ở trong tay Triệu 
Mạnh, há phải đổ qui của mình đâu ! Ấi»# Thì đã nói rằng : 
Đã say bằng gì ? Say bàng rượu. Đã no bằng gì ? No bằng dức 
(Ký túy dĩ tửa, ký bão đĩ đức). Hai câu này là thể hứng của 
Kinh Thị, tình thần chỉ trọng ở câu "ký bão đĩ dức"; nghĩa câu 
ấy là nói no nê ở nhân nghĩa đó vậy (ngôn : bão hồ nhân 
nghĩa dã). Vì có màu mè nhân nghĩa mà trong óc mình, lòng 
mình say mùi đạo đức mà quên mùi đời; sở dĩ chẳng thèm 
muốn đến mùi cao lương người ta cho nữa vậy (sở dĩ bất 
nguyện nhân chỉ cao lương chỉ vị đã). Tiếng khen lành, tiếng 

t rộng tràn trể ở thân mình, vui tỉnh thẩn mà quên vật chất, 
sở dĩ chẳng thèm những đổ vàn tú của người cho nữa vậy (lịnh 
Men quảng dự thi ư thân, sở dĩ bất nguyện nhân chỉ văn tú 
giả). 

("Triệu Mạnh", là tên một vị thượng khanh nước Tẩn; 
"cao" là dấu mỡ; "lương" là gạo nếp; thường nói đổ ăn ngon 
gọi bằng "cao lương"; "văn" là những đổ có thái sắc; "tú” là 
những đồ thêu, thường nói đổ mặc đẹp, gọi bằng "văn tú”), 

Đọc bải trên này, nên tham khảo với bài "Tố kỳ vị nhỉ 
hành, bất nguyện hồ kỳ ngoại ở sách Trung Dung. 

"Hữu quí ư kỷ giả" là cái gì 7 tức là thiên tước (“danh 
tước” mà trời cho mình, trái với "nhân tước” là danh tước 
người cho mình). 

Thầy Mạnh đã có nói rảng : 

Hữu thiên tước giả; hữu nhân tước giả. Nhân, nghĩa, 
trung, tín, lạc thiện bất quyện, thử thiên tước dã; công 
khanh, đại phu, thử nhân tước dã. Cổ chỉ nhân, tu kỳ 
thiên tước nhỉ nhân tước tùng chỉ; kim chỉ nhân tu kỳ 
thiên tước dĩ yêu nhân tước; ký đắc nhân tước, nhỉ khí 
kỳ thiên tước, tắc hoặc chỉ thậm giả dã; chung diệc tất 
vong nhị dĩ hỹ. 
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Nghĩa là có cái danh tước trời cho gọi bàng “thiên tước”; 
có cái danh tước người cho gọi bảng "nhân tước". "Nhân, 
nghĩa, trung, tín, lạc thiện bất quyện", ấy là thiên tước đó 
vậy; "công khanh, đại phu”, ấy là nhân tước đó vậy. Người 
đời xưa, chỉ một mực trau lấy thiên tước của mình, mà nhân 
tước tự nhiên theo đến (cỗ chỉ nhân tu kỳ thiên tước nhỉ 
nhân tước tùng chỉ), câu này cũng như câu "học giả lộc tại 
kỳ trung hỹ" ở sách tưện Ngữ, chứ như người đời nay, 
miễn cưỡng giả làm cho có thiên tước mà cốt để làm mổi 
câu nhân tước (kim chỉ nhân, tu kỳ thiên tước đĩ yêu nhẫn 
tước), khi đã được nhân tước rổi, bỏ quách thiên tước (ký 
đấc nhân tước nhỉ khí kỳ thiên tước), thời thiệt là người 
ngu hoặc quá chừng đó vậy (tắc hoặc chỉ thậm giả dã). 
Người ấy chắc đến khi cuối cùng, thiên tước mất rổi dã đành, 
mả đến nỗi nhân tước cũng mất luôn mà thôi vậy (chung 
diệc tất vong nhỉ đi hỹ). 

("Yêu", nghĩa là mổi nhứ; "lạc thiện bất quyện", nghĩa 
là say vui việc lành chẳng bao giờ chán mổi). 

Vạn Chương viết : Cảm vấn, giao tẾ hà tâm dã ? 
Mạnh Tử viết : Cung dã. Viết : Khước chỉ khước chỉ vị 
bất cung, hà tai ? Viết : Tôn dã tứ chí, kỳ giao dã dĩ đạo, 
kỳ tiếp dã dĩ lễ, tư Khổng Tử thụ chỉ hỹ. 

Vạn Chương viết : Kim hữu ngự nhân ư quốc môn chỉ 
ngoại giả, kỳ giao đã đĩ đạo, kỳ qui dã dĩ lế, tư khả thụ 
ngự dư ? Viết : Bất khả. Khang Cáo viết : Sát việt nhân 
vu hóa, mẫn bất úy tử, phàm dân võng bất đỗi; thị bất đãi 
giáo nhỉ tru giả dã, như chỉ hà kỳ thụ chỉ ? Viết : Kim chỉ 
chư hầu thủ chi ư dân dã do ngự dã : Cẩu thiện kỳ Ê tế 
hỹ, ty quân tử thụ chỉ, cảm vấn : Hà thuyết đã ? Viết : Tử 
dĩ ví hữu vương giả tác, tương tỷ kim chỉ chư hấu nhỉ tru 
chỉ hổ ? Kỳ giáo chỉ bất cải nhỉ hậu tru chí hồ ? Phủ vị phí 
kỳ hữu nhỉ thủ chỉ giả, đạo dã; sung loại chí, nghĩa chỉ tận 
dã. Không Tử chỉ sĩ ư Lỗ dã, Lỗ nhân liệp dác, Khốông Tử 
diệc liệp dác, liệp dác do khả, nhí huống thụ kỳ tứ hồ ? 
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Viết : Nhiên tắc Khổng Tử chỉ sĩ dã, phi sự đạo dư ? 
Viết : Sự đạo dã. Sự đạo hề liệp dác dã ? Viết : Vi chỉ triệu 
dã; triệu túc dĩ hành hỹ; nhi bất hành, nhỉ hậu khứ, thị dĩ 
vị thường hữu sở chung tam niên yêm dã. Không Tử hữu 
kiến hành khả chỉ sĩ, hữu tế khả chí sĩ, hữu công dưỡng 
chỉ sĩ. 
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Lại xem bài này thời chỉ vẽ cho chúng ta một phương 
châm "thiệp thế" càng quang minh chính đại lắm, mà cũng 
viên thông chu đáo lắm. 

Vạn Chương hỏi với thầy rằng : Đạo giao tế với bậc trên 
mình là tâm lý gì ? (cảm vấn giao tế hà tâm dã). 

Thấy nói ràng ; Lòng cung kính đó vậy (cung dã) 

Vạn Chương lại hỏi rằng : Người ta có cho mình lễ vật 
gì, mình cố từ lấy được, thế là "bất cung", là sao vậy (viết : 
khước chỉ khước chỉ vi bãt cung, hả tai ?). 
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Thẩy nói rằng : Bậc tôn trưởng có cho mình (viết : tôn 
giả tứ chỉ), mình phải xem ở chốn giao tiếp, giả như người 
ấy giao cho mình có một đạo lý, người ấy tiếp với mình có 
lễ phép, thời xưa kia đức Khổng Tử dành chịu lấy kia mà ! 
(kỳ giao dã dĩ đạo, kỳ tiếp dã dĩ lễ tư Khổng Tử thụ chí 
hỹ), còn ngại gì mà khước chỉ khước chỉ nữa rư ? (câu "khước 
chỉ khước chỉ ví bất cung" nguyện tục thường hay nói). 

Vạn Chương lại hỏi rằng : Giả như bây giờ có một người 
kia, đánh cướp của người ở ngoài quốc môn, người ấy gọi 
bằng "anh ngự”, nhưng khi nó đem của cho mình, nó "giao 
đã" cũng "đĩ đạo", nó "quị dã" cũng "dĩ lễ" thời có lễ nên 
chịu lấy của "anh ngự" dó rư ? : 

(Vạn Chương viết : Kim hữu ngự nhân ư quốc môn 
chỉ ngoại giả, kỳ giao dã dĩ đạo, kỳ qui đã đĩ lễ, tư khả 
thụ ngự dư 2). 

Thẩy nói rằng : Không nên ! (viết : bất khả !). Sách 
Chu Thư, thiên Khang Cáo đã nói rằng : Những bọn giết 
người mà cướp lấy của, chính là bọn tham lam mê mẩn chẳng 
sợ chết, hễ người, không ai chẳng ghét. (Khang Cáo viết : 
Sát việt nhân vu hóa, mẫn bất úy tử, phàm dân võng bất 
đổi). Bọn đó chẳng chờ dạy mà trị tội năng đó vậy (thị bất 
đãi giáo nhí tru giả dã); có lẽ gì nó cho mình của mà mình 
thụ lấy được ? (như chỉ bà kỳ thụ chỉ ?). 

Vạn Chương lại hỏi ràng : Thẩy xưa vẫn thưởng nói : Các 
chư hấu ở đời nay cách họ lấy của dân in như kẻ cướp vậy 
(kim chỉ chư hầu thủ chỉ w dân giả, do ngự đã). Bây giờ 
thầy lại nói : nếu lễ tế họ phải thời quân tử chịu lấy đổ họ cho 
(cầu thiện kỳ lễ tế hỹ tư quân tử thụ chỉ), dám hỏi thẩy vấn 
để này, lấy lẽ gì giải quyết (cảm vấn hà thuyết dã ?). 

Thầy nói rằng : Bọn ngự kia là "bất đãi giáo nhi tru" kia 
mà ! Chứ như bọn chư hầu đời nay đó, anh thử nghĩ, nếu có 
vương giả đấy lên, có lẽ kéo cả tụi chư hẩu đời nay mà giết 
vứt đi cả rư ? (viết : tử đĩ ví hữu vương giả tác, tương tỷ 
kim chỉ chư hầu nhí tru chí hồ ?). E có lẽ dạy nó mà nó 
chẳng chửừa, sau mới giết nó đó mà ! (kỳ giáo chỉ bất cải, nhỉ 
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hậu tru chỉ hổ). Tuy nói cách nó thủ dân vẫn như kể cướp 
chỉ là theo ở trên tâm lý mà nói, thời cái chẳng phải của mình 
có mà cưỡng lấy cho được, tức là giặc đó vậy, chứ có lẽ nói 
chư hậu cững "bất đãi giáo nhỉ tru" đâu ! (phù vị phi kỳ hữu 
nhỉ thủ chỉ giả, đạo dã). Xưa đức Khổng làm quan Ở nước 
Lỗ vậy, tục lệ nước Lỗ thường vua quan dát nhau đi sản, so 
đọ với nhau lấy những giống sản được mà chia phẩn cho nhau 
gọi bằng "hệp dác". Tục ấy vẫn chẳng tốt gì, nhưng lúc đó Lỗ 
nhân "liệp dác", đức Khổng Tử cũng "liệp dác" (Khổng Tử 
chỉ sĩ ư Lỗ dã, Lỗ nhân liệp dác, Khổng Tử diệc liệp dác) 
("Hệp đác” là so đọ nhau bằng đổ an, còn có lẽ làm được, mà 
huống gì chịu lấy lễ chư hẩu cho mình đó rư ? (Hệp dác đo 
khả, nhỉ huống thụ kỳ tứ hồ ?). 

Vạn Chương lại hỏi rằng : Thế thời đức Khổng đi làm 
quan đó, chẳng phải cốt vì làm đạo mình rư ? (viết nhiên 
tắc Không Tử chí sĩ giả, phi sự đạo dư ?). 

Thẩy trả lời rằng : Vẫn sự dạo đó vậy (viết : sự đạo dã). 

Vạn Chương lại hỏi rằng : Đã "sự đạo, cớ gì cũng "liệp 
đác" vậy ? (sự đạo hề liệp dác dã ?). 

Thẩy nói rằng : Đức Khổng mà cũng "liệp đác" là chỉ 
làm cái tin trước cho người nước Lỗ biết rằng Thánh nhân 
chẳng phải là người trái với đời đó vậy (viết : vi chỉ triệu 
dã). Xem nơi "triệu trẫm" biết rằng vừa đủ làm được, mà xét 
lại thời không thể làm được đạo mình, vậy sau phải bỏ di 
nước khác (triệu túc dĩ hành hỹ, nhỉ bãt hành, nhi hậu 
khứ). Vì vậy mà dức Thánh ở các nước chư hẩu chưa từng 
có ở nước nào mà "yêm lưu" trót ba nám đó vậy (thị đĩ vị 
thường hữu sở chung tam niên yêm dã). 

Tuy nhiên, cách làm quan của đức Khổng, há phải cố 
chấp một lối dâu ! Có khi thấy chiểu hành được đạo mình 
mà làm quan; có khi nhằm lúc tạm thời gáp được ông vua 
nước ấy giao tế với mình tốt mà cũng làm quan trong một 
lúc; lại có lúc vừa dến nước khác mà vua nước ấy lấy công 
đạo nuôi mình bằng khách bổng thời trong lúc đó cũng gọi 
bằng làm quan (Khổng Tử hữu kiến hành khả chỉ sĩ; hữu 
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tế khả chỉ sĩ; hữu công dưỡng chỉ sĩ). 

(*Tỷ" nghĩa là đất cả lũ; chữ "sự" nghĩa như chữ "hành", 
khác chữ "sự" ở mọi nơi; muốn thi hành được đạo mình là 
"sự đạo"; "triệu" nghĩa la tin trước, tức là "triệu trẫm"), 

„Xem doạn sách này phải biết "thánh chì thì" của đức 
Không. Chúng ta "thiệp thế" mà chưa được tư cách như đức 
Khổng, quá khó nói lắm ! (sẽ giải thích kỹ ở tiết sau). 

Lại xem ở dưới này càng hiểu được đạo lý thuộc về việc 
làm quan. 

Mạnh Tử viết : S1 phí vị bẩn đã, nhi hữu thì hồ vị 
bần. Vị bẩn dã, từ tôn cư íy, từ phú cư bần. Tử tôn cư 
ty, từ phú cư bẩn, ô hổ nghỉ hồ ? Bảo quan kích thác. 
Khổng Tử thường vi ủy lại hỹ, viết : Cối kế đáng nhỉ dĩ 
hỹ; thường vỉ thặng điển hỹ, viết : Ngưu dương đốt trắng 
trưởng nhỉ dĩ hỹ, vị ty nhỉ ngôn cao, tội giả; lập hồ nhân 
chỉ bản triểu, nhi đạo bất hành, sỉ dã. 
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Thẩy Mạnh nói rằng : Mục dích quân tử đi làm quan 
cốt để "hành đạo tế thì", chẳng phải vì nhà đói mà cẩu bổng 
lộc; nhưng mà cũng có lúc "vị bẩn” mà làm quan. Hoặc vì 
"thân lão, gia bẩn", cẩn bổng lộc để nuôi cha mẹ, hoặc vì 
đuyên cớ khác, vạn bất đắc dĩ mà phải làm quan cho đỡ 
dường sinh nhai (sĩ phi vị bẩn giả, nhỉ hữu thì hồ vị bẩn). 
Hễ những người đã "vị bẩn nhỉ sĩ" là cốt vừa có bổng lộc dỡ 
thi là thôi; nhưng tất phải từ chức cao mà nhận lấy chúc thấp; 
từ bổng lộc nhiều mà nhận bổng lộc ít (vị bẩn giả, từ tôn 
cư ty; từ phú cư bẩn). Hễ dã "từ tôn cư ty", từ "phú cư bẩn", 
thời kén lấy những chức việc gì cho thích hợp rư ? (từ tôn 
cư ty, từ phú cư bẩn, ô hồ nghỉ hổ ?). Chỉ duy vị rất thấp, 
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chức rất nhỏ, bổng lộc tất ít như một tên tiểu lại canh cửa, 
chỉ biết việc "báo quan kích thác" là xong (bảo quan kích 
thác). Xin chứng vào đức Khổng : Ngài từng có lúc làm chức 
"Uy lại” thời ngài nghĩ rằng : "cối kể" vừa đáng mà thôi vậy 
(Không Tử thường vỉ ủy lại hỹ; viết : cối kê đáng nhỉ dĩ 
hỹ). Lại thường có lúc làm chức "Tháng điển" thời ngài nghĩ 
rằng trâu dê sinh nở mạnh lớn mà thôi vậy (thường vi thặng 
diễn hỹ, viết : ngưu dương đốt tráng trưởng nhi dĩ hỹ). 
Xem gương đức Khổng Tử thời "cư ty cư bần” là đúng với 
người "vị bẩn nhí sĩ", có gì đáng tội, đáng sỉ đâu ! Chỉ duy 
có một hạng người, chức vị minh vẫn thấp mà nói với những 
việc cao ở triểu đình, tất thưởng bị người ta bắt tội đó vậy. 
Bởi vì vị đã ty, tất nhiên không ngôn trách, nên ngôn cao là 
tội (vị ty nhỉ ngôn cao, tội dã). 

Lại có hạng người tham lấy ngôi cao dứng ở bản triểu 
của người, nghiễm nhiên một ông quan lớn, mà đạo mình 
chẳng thi hành được, thiệt là đáng xấu thẹn đó vậy (lập hổ 
nhân chỉ bản triều nhỉ đạo bất hành, sĩ đã), : 

(Chữ "từ" trái với chữ "thụ"; "cư" nghĩa là tự xử lấy; 
"quan" nghĩa là cửa công của chính phủ làm ra để phòng ngự 
đạo tặc; "thác" nghĩa là đổ bằng gỗ người di đêm thường đánh 
để làm hiệu). Ôm cửa quan, đánh cái thác, danh tuy là việc 
quan, mà kỳ thực thời làm thuê ăn tiền mà thôi, mà tuyệt đối 
chẳng làm hại gì ai. Vậy nên những người vị bẩn nhi sĩ thấy 
làm những chức ấy là đúng. : 

("Ủy lại" nghĩa là coi những việc dong lường tính toán; 
"cối kế” nghĩa là đong gạo thóc, tính số sách; "đáng" nghĩa 
là chẳng sai lấắm; "thặng điển" nghĩa là chức coi việc mục 
súc cho nhà công; "đốt" nghĩa là sinh nở). 

Lại xem bài dưới này thời nghĩa "từ", "thụ" ở trên đường 
"thiệp thế” cảng minh bạch lắm. 

Vạn Chương viết : Sĩ chỉ bất thác chư hầu, hà dã ? 
Mạnh Tử viết : Bất cảm dã. Chư hầu thất quốc nhỉ hậu 
thác ư chư hầu; lễ dã; sĩ chỉ thác ư chư hầu, phi lễ dã. 

Vạn Chương viết : Quân quị chỉ túc tắc thụ chỉ hổ ? 
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Viết : Thụ chỉ. Thụ chỉ, hà nghĩa dã ? Viết : Quân chỉ ư 
manh dã cố chu chỉ. Viết : Chu chỉ tắc thụ, tứ chỉ tắc bất 
thụ, hà dã ? Viết : Bất cảm dã. Viết : Cảm vấn kỳ bất cảm 
hà dã ? Viết : Bảo quan kích thác giả giai hữu thường chức 
dĩ tự ư thượng; vô thường chức nhỉ tứ ư thượng giả dĩ ví 
bất cung dã. Viết : Cảm vấn quốc quân dục dưỡng quân 
tử, như hà tư khả vị dưỡng hỹ ? Viết : Nghiêu chỉ ư Thuấn 
dã, sử kỳ tử cửu nam sự chỉ, nhỉ nữ nhứ yên, bách quan 
ngưu dương thương lẫm bị, dĩ dưỡng Thuần ư quyến mẫu 
chỉ trung, hậu cử nhỉ gia chư thượng vị. Cố viết : Vương 
công chỉ tôn hiển giả dã. 
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Vạn Chương hỏi rằng : Người làm sĩ chẳng gửi thân ở 
chư hấu là sao vậy ? (sĩ chỉ bất thác chư hầu, hà dã). 

Thẩy trả lời rằng : Chẳng dám thác đó vậy (bất cảm 
dã). Vua chư hấu rủi mất nước mà sau mới thác ở vua chư 
hấu là đúng lễ đó vậy (chư hấu thất quốc nhỉ hậu thác tr 
chư hầu, lễ dã); chứ như sĩ mà thác ư chư hẩu thời trái với 
lễ đó vậy (sĩ chỉ thác ư chư hẩu, phi lễ dã). Vì phi lễ, sở 
đĩ chẳng dám thác. 

Vạn Chương lại hỏi rằng : Giả như vua trong nước đưa 
gøao thóc cấp cho mình thời có thụ lấy chăng ? (quân quị chỉ 
túc, tắc thụ chỉ hồ ?). 

Thầy trả lời rằng : Cứ thụ chỉ ! (thụ chỉ). 
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Vạn Chương lại hỏi rằng : Thụ chỉ có nghĩa gì vậy ? 
(thụ chỉ, hà nghĩa dã ?). 


Thầy trả lời rằng : Nghĩa ấy rõ ràng lắm : Hễ vua đối 
đãi với tên dân nước ngoài vào, vẫn có nghĩa vụ phải có chu 
cấp cho nó (quân chỉ ư manh dã, cố chu chỉ). 


Vạn Chương lại hỏi ràng : Cấp lúa cho thời thụ, cho 
bổng lộc thời bất thụ, cớ sao vậy ? (viết : chu chỉ tắc thụ, 
tứ chỉ tắc bất thụ, hả dã ?). 


Thẩy trả lời rằng : Chẳng dám thụ đó vậy (viết : bất 
cảm đã). ì 

Vạn Chương hỏi ràng : Dám hỏi thẩy cái cớ bất cảm là 
vì sao ? (viết : cảm vấn kỳ bất cảm, hà dã ?). 

Thẩy nói rằng : Hễ những người làm quan lại cho chính 
phủ, ví như bảo quan kích thác, danh phận hèn thấp mác dấu, 
nhưng thảy có chức việc thường, lấy chức thường mà ăn bổng 
lộc của bể trên cho (viết : bảo quan kích thác dã, giai hữu 
thường chúc dĩ tự ư thượng); chú như hạng người không 
chức việc thường mà nhận lĩnh lấy bổng lộc bể trên cho, nghĩ 
như thế là mác lấy tội bất cung đó vậy (vô thường chức nhỉ 
tứ ư thượng giả, dĩ vi bất cung đã). Vì sợ bất cung nên tứ 
chỉ tác bất thụ. 

Vạn Chương lại hỏi rằng : Xin hỏi : Quốc quân muốn 
nuôi quân tử, như thế nào mới gọi bằng cách dưỡng hiển của 
quốc quân được ? (viết : cảm vấn quốc quân dục đưởng 
quân tử, như hà tư khả vị dưỡng hỹ ?). 

Thầy trả lời ràng : Từ xưa tới nay, kể cách dưỡng quân ' 
tử cho phải đạo quốc quân dưỡng hiển thời chẳng ai bằng 
vua Nghiêu nuôi vua Thuấn. Địa vị Nghiêu là thiên tử, địa 
vị Thuấn là thất phu. Nhưng vì Thuấn là hiển gi, vậy nên 
Nghiêu chí dối đãi với Thuấn vậy, khiến con mình chín trai 
thờ Thuấn, hai gái gả cho Thuấn, bách quan ngưu dương 
thương lẫm đủ cả thầy để nuôi Thuấn ư trong đám quyến 
mẫu, rồi sau lại cử Thuấn lên mà đặt ở ngôi cao (viết : Nghiêu 
chỉ ư Thuấn dã, sử kỳ tử cửu nam sự chỉ, nhị nữ nhứ yên, 
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bách quan, ngưu dương, thương lẫm bị, dĩ dưỡng Thuấn 
ư quyển mẫu chỉ trung, hậu cử nh gia chư thượng vị). Vì 
vậy nên nói rằng : Khuôn mẫu của vương công tôn hiển là 
như thế (cố viết : vương công chỉ tôn hiển giả dẩ). 

(Gửi thân ở người nhờ người nưôi cho goi bảng "thác"; 
"như" nghĩa là gả làm vợ người. "Quyến mẫu" : xứ đất cày; 
phép đạc diển đời xưa; nghìn thước vuông là một mẫu, ở khoảng 
một mẫu, rộng một thước, sâu một thước gọi bảng "quyến”). 

Vạn Chương viết : Cảm vấn : Bất hiện chư hầu, hà 
nghĩa dã ? Mạnh Tử viết : Tại quốc viết thị tỉnh chỉ thần; 
tại dã viết thảo mãng chỉ thần, giai vị thứ nhân; thứ nhân 
bất cảm hiện ư chư hầu, lễ dã. Vạn Chương viết : Thứ 
nhân, triệu chỉ dịch; tắc vãng dịch, quân dục hiện chỉ, triệu 
chỉ, tắc bất vãng hiện chỉ, hà dã. Viết : Vấng dịch, nghĩa 
dã; vãng hiện bất nghĩa dã. Thả quân chỉ dục hiện chỉ dã, 
hà vị dã tai ? Viết : Vị kỳ đa văn dã, vị kỳ hiển dã. Viết : 
Vị kỳ đa văn dã, tắc thiên tử bất triệu sư, nhỉ huống chư 
hấu hổ ? Vị kỳ hiển dã, tắc ngô vị văn dục hiện hiển nhỉ 
triệu chỉ dã. Mục Công ký hiện w Tử Tư, viết : Cổ thiên 
thăng chỉ quốc dĩ hữu sĩ hà như ? Tử Tư bất duyệt, viết : 
Cô chỉ nhân hữu ngôn viết : Sự chỉ vân hồ khởi viết : Hữu 
chỉ vân hồ ? Tử Tư chỉ bất duyệt dã, khi bất viết : Dĩ vị 
tắc tử quân dã, ngã thần đã, hà cảm dữ quân hữu dã; dĩ 
đức : tắc tử sự ngã giả đã hể khả dĩ dữ ngã hữu ? Thiên 
thăng chỉ quân, cầu dữ chi hữu, nhi bất khả đắc dã, nhỉ 
huống khả triệu dư ? Tế Cảnh Công điển, chiêu Ngu nhân 
dĩ sinh, bất chí, tương sát chỉ. Chí sĩ bất vong tại câu bác, 
dũng sĩ bất vong táng kỳ nguyên. Khổng Tử hể thủ yên ? 
Thủ phi kỳ chiêu, bất vãng dã. Viết : Cảm vấn chiêu Ngu 
nhân, hà đĩ ? Viết : Dĩ bì quan, thứ nhân dĩ chiên, sĩ dĩ kỳ, 
đại phu dĩ sinh; đã đại phu chi chiêu, chiêu Ngu nhân, Ngu 
nhân tử bất cảm vãng; dĩ sĩ chỉ chiêu, chiêu thứ nhân, thứ 
nhân khởi cảm vãng tai '! Huống hồ dĩ bất hiển nhân chỉ 
chiêu, chiêu hiển nhân hồ ? Đục kiến hiển nhân, nhi bất dĩ 
kỳ đao, do dục kỳ nhập nhỉ bế chỉ môn dã. Phù nghĩa, lộ 
đã; lễ, môn dã; duy quân tử năng do thị lộ, xuất nhập thị 
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Ÿ, quân 
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ạo như chỉ kỳ trực như th 


tử sở lý, tiểu nhân sở thị. 
: Khổng Tử đang sĩ, hữu quan chức, nhỉ dĩ kỳ 


Vạn Chương viết : Khổng Tử quân mệnh triệu bất 
quan triệu chỉ dã. 


á nhi hành, nhiên tắc Không Tử phi dư ? 
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Vạn Chương hỏi rằng : Xin hỏi thấy, thấy chẳng yết 
kiến chư hấu là nghĩa gì vậy ? (Vạn Chương viết : Cảm 
vấn : Bất hiện chư hẩu, hà nghĩa dã). 

Thầy trả lời rằng : Dân ở chốn kinh thành thời gọi bằng 
"thị tỉnh chí thần"; dân ở chốn đổng nội thời gọi bằng "thảo 
mãng chỉ thần", thảy gọi bằng "thứ nhân" (Mạnh Tử viết : 
Tại quốc, viết thị tỉnh chí thần; tại dã viết thảo mãng chỉ 
thần; giai vị thứ nhân). Hễ thân phận mình là thứ nhân thời 
chẳng dám yết kiến vua chư hẩu, đó là theo lễ vậy (thứ nhân 
bất cảm hiện ư chư hầu, lễ dã). 

Vạn Chương lại hỏi rằng : HỄ mình là thứ nhân, dụng 
khí vua quan đòi đi làm việc quan thởi di làm việc quan (thứ 
nhân, triệu chỉ dịch tẮc vãng dịch); đến khí vua trong nước 
muốn tiếp kiến mình, lấy mệnh lệnh nhà quan đỏi mình thời 
chẳng chịu tới yết kiến, là cớ sao vậy ? (quân dục hiện chỉ, 
triệu chi, tắc bất vãng hiện chỉ, hà dã )). 

Thầy trả lời rằng : Cớ đó chẳng lạ gì ! Theo về lẽ phải : 
Vãng dịch là dúng với nghĩa đó vậy (viết : vấng dịch nghĩa 
dã), vãng hiện là trái với nghĩa đó vậy (vãng biện, bất nghĩa 
dã). Vả lại, vưa trong nước mà muốn tiếp kiến mình đó vậy, 
- vì cơ gì dó rư ? (thả quân chỉ dục hiện chí dã, hà vị đã 
tai ?) Chắc vì có hai cớ : một, vì kính trọng mình là người da 
văn đó vậy (viết : vị kỳ đa văn đã), hai, vì kính trọng mình 
là người hiển đó vậy (vị kỳ hiển dã, tắc ngô vị văn dục hiện 
hiển nhi triệu chỉ đã). Thử xem việc người đời xưa : Vua 
Mục Công nước Lỗ, thường tiếp chuyện với thấy Tử Tư, có 
một ngày kia nói với thầy Tử Tư rằng : "Theo đạo đời xưa lấy 
ông vua một nước ngàn cỗ xe mà làm bạn với người sĩ thời 
như thế nào ?" (Mục Công ký hiện ư Tử Tư, viết : cổ thiên 
thăng chỉ quốc đĩ hữu sĩ, hà như ?). Thầy Tủ Tư có ý chẳng 
bảng lỏng mà nói rằng : Người đời xưa có câu rằng : Bảo rằng 
dáng thờ làm thẩy kia mà ! Há bảo rằng đáng xem làm bạn đó 
rư ? (Tử Tư bất duyệt, viết : Cổ chi nhân hữu ngôn viết : 
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sư chỉ vân hô ! khởi viết hữu chỉ vân hồ ?). Bây giờ ta suy 
ý thầy Tử Tư sở dĩ bất duyệt, há chẳng phải nghĩ rằng : như 
kể bàng quyền vị thời ông là vua, ta là tôi, tôi có lẽ gì đám 
làm bạn với vua vậy ! (Tử Tư bất duyệt dã, khởi bất viết : 
đĩ vị, tắc tử quân dã, ngã thấn dã, hà cảm dữ quân hữu 
dã); như kể về đạo dức thời ông là người đáng thở tôi bằng 
thẩy kia mà ! Có lẽ gì ông nói làm bạn với tôi dược ! (dĩ đức, 
tắc tử sự ngã giả dã, hể khả dĩ dữ ngã hữu ?) 
Xem như việc Tử Tư với Mục Công thời biết rằng giá 
_trị của một hiển giả, vua nước thiên thặng cẩu làm bạn mà 
không thể được vậy. Làm bạn còn chẳng được kia mà, huống 
gì đem mệnh lệnh đỏi người hiển được rư 7 (thiên thăng chỉ 
quân cầu dữ chỉ hữu nhỉ bất khả đắc dã, nhỉ huông khả 
triệu dư ?}. 


Lại xem như việc này nửa : Xưa vua Cảnh Công nước 
Tể di sàn, lấy cờ lông đòi chức quan Ngưu nhân (Tế Cảnh 
Công điển, chiêu Ngu nhân dĩ sinh). Ngu nhân chẳng chịu 
đến, Cảnh Công toan giết nó (bất chí, tương sát chỉ). Đức 
Khổng Tử nghe chuyện ấy mà than rảng : Phải rối ! Hễ là 
chí sĩ chẳng bao giở quên thân mình chôn ở ngòi rãnh (chí 
sĩ bất vong tại câu hác);, hễ là dũng sĩ, chẳng bao giờ quên 
làm việc vứt mất đầu minh (dũng sĩ bất vong táng kỳ nguyên). 
Đức Khổng Tử sở dĩ khen Ngu nhân như thế, lấy vào nghĩa 
gì ? (Khổng Tử hể thủ yên ?). Chỉ vì Ngu nhân thấy cái đổ 
của vua dòi mình chẳng đúng thời chẳng chịu đi đó vậy (thủ 
phi kỳ chiêu bất vãng dã). 

Vạn Chương hỏi rảng : Xin hỏi thẩy cái đổ vời Ngư 
nhân, lấy cái gì ? (viết : cảm vấn chiêu ngu nhân hà dĩ ?) 

Thẩy nói rằng : Lấy cái mão bảng da (dĩ bì quan). Theo 
lễ đời nhà Chu, đòi thứ nhân lấy cái chiên, đổi sĩ dùng cờ cản, 
đôi đại phu dùng cờ sinh (thứ dân sĩ chiên, sĩ đã kỳ, đại phu 
dĩ sinh); bấy giờ Cảnh Công lấy cở sinh đỏi Ngu nhân, té ra 
đem cái đổ dôi đại phu mà đòi Ngu nhân, Ngu nhân thà chết 
chẳng dám di (dĩ đại phu chỉ chiêu, chiêu Ngu nhân, Ngu 
nhân tử bất cảm vãng). Lấy việc đó suy ra, thời dùng lễ vời 
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quan sĩ mà vời thứ nhân, thứ nhân há dám đi nữa rư 2? (đĩ sĩ 
chỉ chiêu chiêu thứ nhân, thứ nhân khởi cảm vấng tai ?); 
huống gì đem cách chiêu với người bất hiển mà vời người hiển 
thời làm sao thấy được người hiển nửa rư ? (huống hồ dĩ bất 
hiển nhân chỉ chiêu, chiêu hiển nhân hồ ?) Tùng lai muốn 
thấy người hiển, tất phải đúng với đạo tôn hiển; nếu muốn thấy 
người hiển mà chẳng dùng đạo ấy, chẳng khác nào muốn người 
ta vào mà đóng quách cửa đó vậy (dục kiến hiển nhỉ bất dĩ 
kỳ đạo, do xưng nhập nhỉ bế chỉ môn dã), Ôi ! Nghĩa là 
đường lớn vậy, Lễ là cửa lớn vậy (phủ, nghĩa lộ dã; , môn 
dã), chỉ duy quân tử mới hay đi theo đường ấy, ra vào cửa ấy 
vậy mà thôi (duy quân tử năng do thị lộ, xuất nhập thị môn 
dã). Kinh Thị, thiên Tiểu Nhã, thơ Đại Đông ( } có nói 
rằng : Đường to lớn kia bằng phẳng như hòn đá mài, ngay 
thẳng như mữi tên; cái đường mà quân tử thưởng bước đi 
trên ấy, chính là cái đường mà tiểu nhân trông nom vào (Thi 
vân : chu đạo như chỉ, kỳ trực như thỉ, quân tử sở lý, tiểu 
nhân sở thị), dẫn bốn câu #i»⁄ Thi này để làm chứng câu 
"nghĩa, lộ đã". 

Vạn Chương lại hỏi rằng : Đức Khổng đụng khi vua có 
mệnh lệnh đỏi tới thời chẳng chờ sắp xe ngựa xong mà di 
ngay (Không Tử quân mệnh triệu, bất sĩ giá nhi hành), 
thiên Ởương Đảng sách Luận Ngữ có chép như thế, bây giờ 
như lời thầy nói : "triệu chí tắc bất vãng", té ra đức Khống 
e chẳng phải đó mà ! (nhiên tắc Khổng Tử phi dư '). Thẩ 
nói rằng : Ủa ! Đức Khổng có bao giờ không phải ! Ngài sở 
dĩ bất sĩ giá nhí hành, là vì ngài đương làm quan, mà vua lấy 

nghĩa vu chức quan ấy vời ngài kia mà ! (Viết : Khổng Tử 
_ đang sĩ, hữu quan chức, nhỉ đĩ kỳ quan triệu chỉ dã). 

("Thị tỉnh chỉ thần", nghĩa là người tôi ở chốn chợ giếng; 
"thảo mãng chỉ thân" nghĩa là tôi ở chốn sáng cỏ. "Dịch" 
nghĩa là đi làm việc quan; "đa văn" nghĩa là học vấn rộng, 
trí thức cao; "hiển" nghĩa là đạo đức thịnh, tài nàng tốt; “Ngu 
nhân" nghĩa là chức quan coi việc sản. Nghĩa chữ "chí sĩ" 
xem ở thượng thiên, chương nói chữ "chí". “Câu hác” là chốn 
vùi lấp thây mình; "nguyên" nghĩa là cái đầu; "táng kỳ nguyên” 
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nghĩa là bị chết chém; “bất vong" nghĩa là có ý thường muốn 
làm những chuyện ấy, "Chí sĩ bất vong tại câu hác" tức là 
"sát thân đĩ thành nhân”. "Dũng sĩ bất vong táng kỳ nguyên", 
tức là "xả sinh nhỉ thủ nghĩa". "Bì quan" là cái đổ để đòi 
Ngu nhân. Đường tứ thông bát đạt gọi bằng "chu đạo", nói 
ví như đạo lớn của quân tử). 

Chúng ta ở trên đường "thiệp thế", nhất định phải có 
bạn. Cách làm bạn, tất như thế nào mới là cực điểm ở trong 
nghĩa lý ? 

Xem như bài dưới này thời biết lý luận cửa thấy Mạnh 
rất cữ mà cũng rất mới : . 

Vạn Chương vấn viết : Cảm vấn hữu ? Mạnh Tử 
viết : Bất hiệp trưởng, bất hiệp quí bất hiệp huynh đệ nhi 
hữu; hữu dã giả, hữu kỳ đức dã; bất khả dĩ hữu hiệp đã; 
Thuấn thượng kiến đế, đế quán sanh ư nhị thất, diệc hưởng 
Thuấn, điệt vỉ tân chủ; thị thiên tử nhỉ hữu thất phu dã. 
Dụng hạ kính thượng, vị chỉ quí quí, dụng thượng kính hạ, 
vị chỉ tôn hiển; quí quí, tôn hiển, kỳ nghĩa nhất dã. 
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Tác Chương hỏi rằng : Xin hỏi do làm bạn ? (cảm vấn 


Thầy trả lời rằng : Tục thưởng làm bạn hay có ỷ mình 
là người tôn trưởng (hiệp trưởng), hay có ý mình là quyển 
quí (hiệp qu0, hay ý mình có tình anh em (hiệp, huynh đệ), 
đó thấy Ì là trái với dạo làm bạn. Đạo lâm bạn chẳng như thế, 
Cháng ỷ mình là tôn trưởng, đối với người đáng làm bạn, 
phải quên cái trưởng của mình: chẳng dược ÿ quyền. quí, dối 
với người mình đáng làm bạn, phải quên cái quí của mình; 
chẳng được ÿ có tình anh em, dối với người bạn có thể xem 
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quí trọng hơn anh em nữa (bất hiệp trưởng, bất hiệp quí, 
bất hiệp huynh đệ nhi hữu). 

VÌ sao vậy ? Vì người mà ta làm bạn đó, người ấy đạo 

đức hơn ta mà ta phải làm bạn dó vậy (hữu đã giả, hữu kỳ 
đức dã). Đạo đức dã đứng vào vị tuyệt đối thời không thể có 
hiệp cái gì mà làm bạn vậy (bất khả dĩ hữu hiệp dã). Xin 
chứng vào việc dời xưa : Quí đến làm thiên tử như vua Nghiêu, 
tiện chỉ một tên thất phu là Thuấn; nhưng Thuấn được lấy lễ 
bình dẳng mà tiếp kiển vua Nghiêu; vua Nghiêu vì vua Thuấn 
làm nhà nhị thất để riêng công quán cho chàng rể ở; vua Nghiêu 
cũng đến ăn tiệc ở nhà Thuấn, đắp đổi làm tân chủ với nhau 
(Thuấn thượng kiến đế, đế quán sanh ư nhị thất, diệc hưởng 
Thuấn, điệt ví tân chủ). Thuấn tới nhà Nghiêu thời Thuấn là 
tân, Nghiêu là chủ; Nghiêu tới nhà Thuấn, thời Thuấn là chủ, 
Nghiêu là tân. Như thế là thiên tử làm bạn với thất phu đó vậy 
(thị thiên tử nhỉ hữu thất phu đã). Theo một phương diện 
về vua Thuấn, lấy nghĩa quân thần mà đối dãi với Nghiêu, 
.dùng phận kẻ dưới kính trọng kẻ trên gọi bằng quí người quí 
(dụng hạ kính thượng vị chỉ quí qui), theo về phương diện 
vua Nghiêu thời lấy lẽ sư hửu mà đối đãi với Thuấn, lấy lễ 
người trên kính trọng người dưới, gọi bằng tôn bậc hiển (dụng 
thượng kính hạ, vị chỉ tôn hiển). Quí người quí, tôn bậc hiển, 
kể về nghĩa phải, hai bên in nhau như một vậy (quí quí tôn 
hiển kỳ nghĩa nhất dã). 

(Chữ "thượng" có ý là bằng ngang nhau, Vì nhà Thuấn 
cũng m như nhà vua Nghiêu nên gọi bằng "nhị thất". Thuấn 
là rể Nghiêu mà ở nhà vua Nghiêu làm, gọi bằng "quán sanh". 
Chữ "quí" hưng lấy chử "thiên tử"). 

Học giả đọc bài trên ấy thời biết rằng ở trong dường 
"giao tế", tất hai bên phải tốt in nhau mới có thể tương cẩu 
tương ứng. Nên thầy Mạnh có bài ràng : 

Cổ chỉ hiển vương háo thiện nhỉ vong thế; cổ chỉ hiển 
sĩ, lạc kỳ đạo nhỉ vong nhân chỉ thế. 
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Nghĩa là vua hiển ở đời xưa ham điểu lành của người mà 
quên thể vị của mình, nên thiên tử mà làm bạn với thất phu, 
chính là vua Nghiêu vậy. Bực hiển sĩ ở đời xưa, vui dạo đức 
ở trong mình mà quên thế vị của người, nên thất phu mà làm 
bạn với thiên tủ, chính là Thuấn vậy. 

Nghĩa chữ "hữu" của thẩy Mạnh, phát huy được ý dức 
Khổng, mà lại cao sâu rộng lớn nhiều lắm. Học giả nên tham 
khảo ở thượng thiên, 


"Xuất xử" là một việc rất lớn ở trên đường "thiệp thế"; 
người đời xưa có câu : Hữu chí ư thượng cẩn đắc kỳ trung; 
cầu chí tr trung sở thành ty hạ. 


3 32+ L: 184d › 932t† › HXLỆT - 

Nghĩa là ta có chỉ ư làm người bực tột cao thời may kết 
quả được tới bực trung : nếu chỉ dụng tâm làm một người 
bậc trung thời kết quả chỉ là thành người hạ đẳng. 


Tác giả vì muốn cho anh em ta "hữu chí ư thượng" nên 
dịch luôn ba bài như sau này : một là việc ông Y Doãn; hai 
là việc đức Khổng; ba là việc nói chuyện ông Bách Lý Hể. 

Vạn Chương vấn viết : Nhân hữu ngôn : Y Đoẩấn dĩ 
cát phanh yêu Thang, hữu chư ? 

Mạnh Tử viết : Phủ, bất nhiêu. Y Doãn canh ư Hữu 
Sẵn chỉ đã, nhỉ lạc Nghiêu Thuấn chỉ đạo yên; phi kỳ nghĩa 
dã, phi kỳ đạo dã, lộc chỉ dĩ thiên hạ, phất cố dã; hệ mã 
thiên tứ, phất thị dã. Phi kỳ nghĩa dã, phi kỳ đạo dã, nhất 
giới bất dĩ dữ nhân, nhất giới bất dĩ thủ chư nhân. Thang 
sử nhân dĩ tệ sính chỉ. Hiệu hiêu nhiên viết : Ngã hà dĩ 
Thang chỉ sính tệ vi tai; ngã khởi nhược xử quyến mẫu chỉ 
trung, do thị đĩ lạc Nghiêu Thuấn chỉ đạo tai ! Thang tam 
sử vãng sính chỉ. Ký nhỉ phiên nhiên cải viết : Dữ ngã xử 
quyến mẫu chỉ trung, do thị đĩ lạc Nghiêu Thuấn chỉ đạo, 
ngô khởi nhược sử thị quân vi Nghiêu Thuấn chi quân tai; 
ngô khởi nhược sử thị dân vi Nghiêu Thuấn chỉ dân tai; 
ngô khởi nhược ư ngô thân thân kiến chỉ tai. Kỳ tự nhậm 
đã thiên hạ chỉ trọng như thử, cố tựu Thang nhi thuế chỉ 
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dĩ phạt Hạ cứu dân, Ngô vị văn uống kỷ nhỉ chính nhân 
giả đã; huống nhục kỷ dĩ chính thiên hạ giả hồ ! Thánh 
nhân chỉ hạnh bất đồng dã; hoặc viễn, hoặc cận, hoặc khứ, 
hoặc bất khứ, quí khiết kỳ thân nhí dĩ hỹ. Ngô văn kỳ dĩ 
Nghiêu Thuấn chỉ đạo yêu thang, vị văn dĩ cát phanh dã. 
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Một là việc ông Y Doãn. Ông Y Doãn là một vị thánh 
ở đời nhà Thương. 

Vạn Chương hỏi rằng : Người ở trong đời, có kẻ nói : 
Xưa ông Y Doãn làm nghề cắt thịt nấu án mà yêu kiết vua 
Thang, có chàng ? (Vạn Chương vấn viết : nhân hữu ngôn; 
Y Đoấn dĩ cát phanh yêu Thang, hữu chư ?}. 

Thấy nói rằng : Không ! Lời ấy chẳng phải (Mạnh Tử 
viết : Phủ, bất nhiên). Ông Y Doãn cảy ở nơi Hữu Sản, chỉ 
biết say vui đạo của Nghiêu Thuấn mà thôi (Y Doãn canh ư 
Hữu Sẳn chí dã, nhỉ lạc Nghiêu Thuấn chỉ dạo yên). Cái gì 
mà nhận ra chẳng đúng với nghĩa Nghiêu Thuấn, chẳng dúng 
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với đạo Nghiêu Thuấn, chính là "phi kỳ nghĩa dã, phi kỳ dạo 
dã", thời tuy đem cả thiên hạ cho mình an hưởng, nhưng mình 
chẳng thèm ngó cổ lại đó vậy (phi kỳ nghĩa dã, phi kỳ đạo 
giã, lộc chỉ dĩ thiên hạ, phất cố dã); cho mình phú quí đến 
có ngựa nghìn cỗ tứ, chấng thèm liếc xem vậy (hệ mã thiên 
tứ, phất thị dã). Chẳng những thế mà thôi, mà lại trong sạch 
vuông chính từ một mánh sáp di, hễ thấy được "phi kỳ nghĩa 
đã, phi kỳ đạo dã", thời tuy cái rất nhỏ nhen chỉ vừa nhất giới, 
nhưng chỉ vì dạo nghĩa chẳng đáng cho cũng chẳng chịu đem 
cho người; đạo nghĩa chẳng đáng lấy, quyết chẳng chịu lấy 
trong tay người (phi kỳ nghĩa giả, phi kỳ đạo dã, nhất giới 
bất đĩ dữ nhân, nhất giới bất dĩ thủ chư nhân). Ÿ Doãn quí 
trọng đạo nghĩa vẫn như thế, có bao giờ xem phú quí ra gì. 
Chỉ vì đạo cao, đức thịnh mà tiếng lọt đến tai vua Thang, vua 
Thang khiến người dem lễ vật đến rước (Thang sử nhân đĩ 
tệ sính chỉ). Lúc đầu Y Doãn thấy lễ vật vua Thang thời hiện 
ra tỉnh thần tự trọng mà nói rằng : kìa sinh tệ của vua Thang 
rà ta có lấy làm gì (hiêu hiêu nhiên viết : ngã hà đĩ Thang 
chỉ sính tệ vi tai), ta đây cứ ở trong chốn quyến mẫu, nhân 
đó mà vui hoài đạo của Nghiêu Thuấn, há có gì bằng nữa 
rư ? (ngã khởi nhược xử quyến mẫu chỉ trung, do thị dĩ lạc 
Nghiêu Thuấn chỉ đạo tai). 

Khi vua Thang rước lẩn đầu, Y Doãn vẫn tỏ ý "phất cố, 
phất thị" của mình; nhưng mà Y Doãn há phải người sạch mình 
bỏ đời đó rr ? Quả nhiên đến khi Thang sai người qua rước 
ân cẩn đến ba lần (Thang tam sử vãng sính chỉ). Đoạn rồi, 
Y Doãn hàng hải vậy, đối cách xưa mà nói rằng : "Dữ kỳ ta 
cư xử quyến mẫu chỉ trung, do thị dĩ lạc Nghiêu Thuấn chỉ 
dạo", âu là ta phát triển sở học của ta, xui khiến vua đời này 
làm nên vua dời Nghiêu Thuấn, xui khiến dân đời này làm nên 
dân đời Nghiều Thuấn; lúc xưa ta vui dạo Nghiêu Thuấn ở 
trong lòng, bây giờ thực hiện trước mát ta, mả mình ta thân 
thấy được sự nghiệp Nghiêu Thuấn, há có gì vui bằng thế nữa 
rư ? (ký nhì phiên nhiên cải viết : đữ ngã xử quyến mẫu 
chỉ trung, do thị dĩ lạc Nghiêu Thuấn chỉ đạo, ngô khởi 
nhược sử thị quân vi Nghiêu Thuấn chí quân tai ! Ngô khởi 
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nhược sử thị dân vi Nghiêu Thuấn chỉ dân tai ! Ngô khởi 
nhược ư ngô thân thân kiến chỉ tai !). 

Xem như lời Y Doãn nói thể thời một người đem hai 
vai mà gánh lấy việc nặng cả thiên hạ, bão phụ lớn như thế 
(kỳ tự nhậm dĩ thiền hạ chỉ trọng như thử), vậy nên mới 
tớt vua Thang mà dạy cho vua Thang lấy việc đánh Hạ Kiệt 
cứu nhân đân (cố tựu Thang nhi thuế chỉ dĩ phạt Hạ cứu 
dân). 


Xem hết lịch sử một dời người Y Doãn, thiệt là chính 
kỷ mà chính luôn dược cả thiên hạ, có bao giờ nhục kỷ dâu! 
Ta chưa nghe ai vốn cong giữa mình mà chính được người 
đó vậy; huống gì ô nhục giữa mình mà toan đem mình ra 
chính được thiên hạ, chác không người nào ! (ngô vị văn 
uống kỷ nhỉ chính nhân giả dã; huống nhục kỳ dĩ chính 
thiên bạ giả hổ ?), Xưa nay công việc của Thánh nhân làm, 
ở bể ngoài vẫn chẳng in nhau (Thánh nhân chỉ hành, bất 
đồng đã), hoặc người lánh xa, hoặc người ở gần, hoặc lúc 
này thời bỏ di, hoặc lúc kia thời chẳng bỏ di, rút thùng lại, 
ai nấy cũng trong sạch thân giá của mình mà thôi vậy (hoặc 
viễn, hoặc cận, hoặc khứ hoặc bất khứ, quy khiết kỳ thân 
nhỉ dĩ hỹ). Y. Doãn là một vị Thánh nhân ở trong quẩn Thánh, 
há lẽ chịu nhục kỳ thân đó rư ? Ta nghe ông ấy chỉ lấy đạo 
của Nghiêu Thuấn mà "yêu kiết" Thang, chưa nghe "yêu kiết” 
bằng cách "cát phanh" đó vậy (ngô văn kỳ dĩ Nghiêu Thuấn 
chỉ đạo yêu Thang, vị văn dĩ cát phanh dã). 


(Bổn ngựa kéo một cỗ xe gọi bảng "tứ". Chữ "thủ" và 
chữ "dữ" tương đối : của mình cho người là "đữ"; mình lấy 
của người là "thủ", Chứ "giới" đây cũng như chử "giới" là 
hột cải; "nhất giới" là hình dung vật rất nhỏ. Chữ "thân" hấng 
đỡ chữ "kỷ". Chữ "kỷ" phản dối với chữ "nhục". Chữ "nhân" 
tương đối với chứ "kỷ", chỉ vào cá nhân, thiên hạ là bao bọc 
tất thảy nhân, nuốt cả thị quân, thị dân. "Cát" nghĩa là cất 
thịt. "Phanh" nghĩa là nấu án). 


Vạn Chương vấn viết : Hoặc vị Khổng Tử ư Vệ chủ 
Ung Thư, ư Tế chủ thị nhân Tích Hoàn, hữu chư hồ ? 
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Mạnh Tử viết : Phú ! Bất nhiên dã ! Háo sự giả vi 
chỉ dã. Ư Vệ chủ Nhan Thù Do, Di Tử chỉ thê, dữ Tử 
Lệ chỉ thê huynh đệ dã Di Tử vị Tử Lộ viết : Khổng 
Tử chủ ngã, VỆ khanh khả đắc dã. Tử Lộ dĩ cáo. Khổng 
Tử viết : Hữu mệnh. Khổng Tử tấn dĩ lễ, thổi dĩ nghĩa; 
đắc chỉ, bất đắc, viết hữu mệnh; nhỉ chủ Ung Thư dữ 
thị nhân Tích Hoàn, thị vô nghĩa, vô mệnh dã. Khổng 
Tử bất duyệt ư Lỗ, Vệ, tao Tống, Hoàn Tư Mã tương 
yếu nhỉ sát chỉ; vi phục nhỉ quá Tống; thị thì Khổng Tử 
đang ách, chủ Tư Thành Trinh Tử vi Trần Hầu châu 
thần. Ngô văn : Quan cận thần, dĩ kỳ sở vi chủ; quan 
viễn thần, đĩ kỳ sở chủ; nhược Khổng Tử chủ Ung Thư 
đữ nhân Tích Hoàn, hà dĩ vi Khổng Tử ˆ„ 
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Hai là việc đức Khổng Tủ. 


Chúng ta có khi dất khách quê. người mà phải dựa vào 
người làm địa chủ, chính là một việc ở trên dường "thiệp 
thế". Lưận Ngữ đã có câu : 


Nhân bất thất kỳ thân, diệc khả tông dã. 
H®z+x.#.+z T7 #ởờ.. 

Xin học giả xem bài dưới này : 

Vạn Chương hỏi rằng : Có kể bảo đức Khổng, khi ở nước 
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Vệ, người làm chủ cho ngài là Ung Thư; khi ở nước Tế, người 
làm chủ cho ngài là thị nhân Tích Hoàn, việc ấy có chang ? 
(Vạn Chương vấn viết : hoặc vị Khổng Tử ư Vệ chủ Ung 
Thư, ư Tề chủ thị nhân Tích Hoàn, hữu chư hồ 2). 

Thẩy trả lời ràng : Không ! Không phải thế ! (Mạnh 
'Tử viết : Phủ ! Bất nhiên dã). Chuyện ấy chẳng qua những 
bọn háo sự đật điểu ra mà thôi (háo sự giả vỉ chỉ đã). Thực 
ra thời đức Thánh khi ở nước Vệ, làm khách ở nhà ông Nhan 
Thù Do là một người hiển nhân nước Vệ (ư Vệ chủ Nhan 
Thù Do). Lúc đó có quyền thấn nước Vệ tên là Di Tử, vợ 
Di Tử với vợ thầy Tử Lộ là anh em gái (Di Tử chỉ thê dữ 
Tử Lệ chỉ thê huynh đệ dã). Thầy Tử Lộ lúc dó cũng đi 
theo ngài, Di Tử có ý muốn đức Khổng đến ở nhà mình, mới 
nói với thẩy Tử Lộ rằng : Thấy ngươi đến ở nhà ta để ta làm 
chủ cho, chác thẩy ngươi làm quan khanh nước Vệ dễ như 
chơi (Dï Tử vị Tử Lậ viết : Khổng Tử chú ngã, Vệ khanh 
khả đắc dã). 


Xem hai câu này, kìa lòng đứa tiểu nhân suy trắc lòng 
quân tử thánh nhân, khẩu khí hắn dễ ghét mà cững buổn 
cười ! Thấy Tử Lộ là người ngay thật, dem câu nói của Di 
Tử cáo với đức Thánh (Tử Lộ dĩ cáo), Đức Thánh sỏi 
ràng : Việc ta may rủi, chỉ có phó mác lẽ tự nhiên (Khổng 
Tử viết : hữu mệnh). 

Một đời người của đức Khổng, theo với lễ nên tiến mà 
tiến, theo với nghĩa nên thối mà thối; đến như tước vị của 
người, được hay không được, ngài chỉ nói rằng "hữu mệnh”. 
Có như thế mới là đức Khổng. Mà chuyện chủ Ủng Thư với 
thị nhân Tích Hoàn là chuyện vô nghĩa, vô mệnh đó vậy 
(Khổng Tủ tiến dĩ lễ, thối dĩ nghĩa, đắc cbi, bất đắc, hữu 
mệnh; nhỉ chủ Ung Thư dữ thị nhân Tích Hoàản, thị vô 
nghĩa, vô mệnh dã). 

Đức Khổng ngày kia chẳng bằng lòng ở nước Lỗ, nước 
Vệ, phải bỏ Lỗ, Vệ ra đi; đi phải trải qua dất nước Tống; lúc 
ấy dụng lấy nước Tống có tên Hoàn Tư Mã, toan dón chán 
đường mà giết ngài (Đức Khống khí đó có nói rằng "thiên 
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sinh đức ư dư, Hoàn Đổi kỳ như dư hà ?"). Ngài bất đắc d† 
phải đổi hình, mặc đổ người ty tiện để cho đi qua khỏi nước 
Tống (Khổng Tử bất duyệt ư LỄ, Vệ, tao Tổng, Hoàn Tư 
Mã, đương yếu nhi sát chí; vi phục nhỉ -' Tống). Xem 
như lúc ấy, đức Thánh chính đương giữa buổi nguy hiểm (thị 
thì Khổng Tử đương ách), nhưng ở trong nguy hiểm mà lễ 
nghĩa của Ngài chẳng chút gì sai. Người làm chủ cho ngài ở 
lúc ấy là một vị hiển đại phu goi là Tư Thành Trinh Tử, 
Trinh Tử là người tôi trung trực của Trần Hầu (chủ Tư Thành 
Trinh Tử vi Trần Hầu chân thần). Ta thường nghe : Xem 
người tôi ở gần vua mà muốn biết người ấy tốt hay xấu, tất 
phải xem ở khách dựa nó làm chủ; xem người ta ở phương 
xa đến, muốn biết người tốt hay xấu thời phải xem nó dến 
chủ nhà nào. Bởi vì quân tử với tiểu nhân thưởng theo loài 
với nhau mà làm (ngô văn quan cận thần, đĩ kỳ sở vỉ chủ; 
quan viễn thần dĩ kỳ sở chủ). Giả như đức Khổng mà chủ 
Ủng Thư và thị nhân Tích Hoàn thời còn lấy gì làm đức 
Khống ? (nhược Khổng Tử chủ Ung Thư dữ thị nhân Tích 
Hoàn, hà dĩ vi Không Tử?). : 

(Chủ Ung Thư" nghĩa là làm khách ở nhà ông quan 
chữa bệnh mụt cho vua; "Chủ thị nhân Tích Hoàn” nghĩa là 
làm khách ở nhà hẩu thân của vua. Xem chứ "huynh đệ" ở 
đây thời biết người đời xưa vẫn xem trai gái như nhau. 

Chữ "mệnh" chỉ là lẽ tự nhiên; xem thích nghĩa ở câu 
"thiên mệnh chỉ vị tính". Thầy Mạnh đã có câu rằng : 

“Tận kỳ đạo nhỉ tử giả, chính mệnh dã" 

#4 #* tứ #8 # £ $@ dở, 

Nghĩa là hết được dạo làm người của mình mà được chết, 
là lẽ tự nhiên chính đáng đó vậy. Học giả chớ nhận lầm chữ 
"mệnh" là số mệnh. Xem chữ "mệnh" nói kèm với chứ "nghĩa" 
thời càng rõ ý chữ "mệnh" : Cái gì đã "vô nghĩa" tức là "vô 
mệnh", thời mệnh chẳng phải là số mệnh càng rõ lắm. Hoàn 
Đổi làm quan Tư Mã là Tổng trưởng bộ bình, Tư Thành là tên 
quan như chức Hộ thành ở đời nay. Kink Thị có câu : "Hạnh 
qui vu chu"‡† ## +7- RỊ. 
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Đức hạnh người ấy qui vào trung tín, cũng nghĩa như 
chứ "chu" ở đây; 4š ‡‡ #3 BỊ, "Sở vi chủ" nghĩa là người 
khách dựa vào mình làm chủ. "Sở chủ" nghĩa là người làm 
nhà chủ chứa mình), 


Vạn Chương vấn viết : Hoặc viết : Bách Lý Hể tự 
dục w Tần, dưỡng sanh dã, ngũ dương chí bì, tự ngưu đi 
yêu Tẩn Mục Công, tín hổ ? 

Mạnh Tử viết : Phủ, bất nhiên ! Háo sự giả vi chỉ 
dã. Bách Lý Hể Ngu nhân dã; Tấn nhân dĩ Thùy Cức 
chí bích, dữ Khuất sản chỉ thặng, giả đạo ư Ngu dĩ phạt 
Quắc; Cung Chỉ Kỳ gián; Bách Lý Hể bất gián, trì Ngu 
Công chỉ bất khả gián nhỉ khứ chỉ Tẩn, niên dĩ thất thập 
hỹ, tằng bất trí đĩ tự ngưu.can Tần Mục Công chỉ vi ô 
dã, khả vị trí hổ ? Bất khả nhỉ bất gián, khả vị bất trí 
hồ ? Tri Ngu Công chỉ tương vong nhỉ tiên khứ chỉ, bất 
khả vị bất trí đã; thì cử ư Tấn, tri Mục Công chỉ khả dữ 
hữu hành dã, nhỉ tướng chỉ, khả vị bất trí hổ ? Tướn 
Tần nhi hiến kỳ quân ư thiên hạ, khả truyền ư hậu thể, 
bất hiển nhỉ năng chỉ hồ ? Tự dục dĩ thành kỳ quân, 
hương đảng tự háo giả bất vi, nhỉ vị hiển giả vỉ chí hồ ? 
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Ba là nói chuyện Bách Lý Hể. 

Vạn Chương hỏi rằng : Có kẻ nói rằng : Xưa Bách Lý 
Hể tự bán mình ư nhà nuôi súc vật ở nước Tẩn, được năm 
bộ da dê, làm nghề chăn nuôi trâu để "yêu kiết" vua Mục 
Công nước Tần, thiệt có như chuyện ấy không ? (Vạn Chương 
vấn viết : Bạch Lý Hể tt dục ư Tần, duỡng sanh giả, ngũ 
dương chỉ bì, tự ngưu, dĩ yến Tần Mục Công, tín hồ ?). 

Thấy nói ràng : Không ! Không phải thế ! (Mạnh Tử 
viết : Phủ, bất nhiên), kẻ háo sự dạt ra dấy ! (háo sự giả vỉ 
chỉ dã). Chúng ta thử xét lịch sử Bách Lý Hể thời biết được 
lời nói ấy là không phải, Bách Lý Hể nguyên người nước Ngư 
đó vậy (Bách Lý Hể Ngu nhân dã). Nước Ngu là láng giếng 
với nước Quắc; người nước Tấn muốn lấy nước Ngư. Vì âm 
mưu của người nước Tấn như thế, bấy giờ mới đem ngọc bích 
ở Thùy Cức và ngựa chở xe là thổ sản đất Khuất, dâng cho 
vua nước Ngu mà mướn đường đi ngang qua nước Ngu để san 
đánh nước Quác (Tấn nhân dĩ Thùy Cức chỉ bích đữ Khuất 
sản chỉ thăng, giả đạo ư Ngu đĩ phạt Quắc). Vua Ngu được 
của nước Tấn đút cho, nhận lời nước Tấn. Hiển thần nước Ngu 
là Cung Chi Kỳ can Ngu Công xin đừng cho; Bách Lý Hể 
không can (Cung Chi Kỳ gián, Bách Lý Hể bất gián), há 
phải trí khôn Bách Lý Hể thua Cung Chi Kỳ đó rư ? Chính vì 
Bách Lý Hể là người khôn, biết Ngu Công là người ngu, đầu 
là can nữa cũng chỉ mất lời mà chẳng ích gì đến nước, nên bỏ 
nước Ngu mà đi qua nước Tần (tri Ngu Công chỉ bất khả 
gián nhỉ khứ chỉ Tần). Lúc đó Bách Lý Hể đã 70 tuổi rồi, 
còn chẳng biết việc "tự ngưu", can Tẩn Mục Công là dơ bấn, 
bảo rằng khôn được hay sao ? (niên đĩ thất thập hỹ, tằng bất 
trỉ dĩ tự ngưu, can Tẩn Mục Công chỉ vi ô dã, khả vị trí 
hổ). Biết chẳng nên can, chẳng can, bảo thế là bất trí, há có 
lẽ rư ? (bất khả gián nhi bất gián, khả vị bất trí hồ ?). Biết 
được Ngu Công thế nào cũng mất nước mà trước lánh di, không 
thể bảo là người bất trí vậy (tri Ngu Công chỉ tương vong, 
nhỉ tiên khứ chỉ, bất khả vị bất trí dã). Gặp được cơ hội 
nước Tẩn cử mình lên, biết vua Tẩn là Mục Công, chính là 
người có thể giúp cho làm nghiệp bá được, mà làm tướng cho 
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Mục Công, há có lẽ người bất trí được rư (thì cử ư Tần, tri 
Mục Công chỉ khả dữ hữu hành dã, nhỉ tướng chỉ, khả vị 
bất trí hổ ?). Đã làm tướng nước Tần mà lừng lấy được đanh 
giá vua mình ở trong thiên hạ, công nghiệp đáng truyển tụng 
đến đời sau. Lịch sử Bách Lý Hể như thể, đã là người khôn 
lại là người tài; bảo người bất hiển mà được như thế hay 
sao ? (tướng Tần nhỉ hiển kỳ quân ư thiên hạ, khả truyền 
ư hậu thế, bất hiển nhỉ năng chỉ hổ 2). Xưa nay, hễ đã người 
hiển tất cũng tự trọng lấy thân mình. Nếu ô nhục thân mình 
đến nỗi tự bán mình mà toan làm nên cho vua mình được, việc 
bất trí như thế, dầu chỉ hạng người tự báo ở trong làng xóm, 
còn chẳng thèm làm, mà bảo người hiển chịu làm đó ha 
sao ? (tự dục đĩ thành kỳ quân, hương đảng tự báo giả bất 
vi, nhỉ vị hiển giả vỉ chỉ hổ ?). ("Giá đạo" nghĩa là mượn 
đường đi qua; "Thùy Cức chi bích" nghĩa là ngọc bích ấy thổ 
sản ở đất Thùy Cức; "Khuất sản chỉ tháng" nghĩa là ngựa chở 
xe rất tốt, thổ sản ở đất Khuất. Hai giống ấy là đổ quí của nước 
Tấn. "Can" nghĩa là xin xỏ. Mục Công là một vị bá quân có 
tiếng ở trong Ngữ bá, nhờ có Bách Lý Hể giúp cho. Sách Hán 
Sứ có câu "Bách Lý Hể chỉ Tần nhi Tân bá" #8 # & + # 
đa #` 8Ä. "Tự háo" nghĩa người tẩm thường mà có ý trau 
danh giá). 


Tóm xem cả mấy bài trên kia, thầy hạn thời trông gương 
vào Nghiêu Thuấn; xuất xử thời trông gương Y Doãn; chủ 
khách thời trông gương vào đức Khổng; nghĩa vua tôi thời 
trông gương vào Bách Lý Hể. Luân lý ở trên đường "thiệp 
thế" chẳng còn thiếu gì; mà lại đọc hết mấy bài, phát sinh 
được hai lý tưởng : 

Một, là quốc gia chủ nghĩa. Ở trong ý thấy Mạnh chỉ 
chủ trọng về thì trung : Đức Khổng Tử bỏ nước Lỗ ra di, 
Bách Lý Hể bỏ nước Ngưu ra đi mà chẳng thấy thẩy Mạnh 
thất buộc lấy nghĩa quốc gia quốc giới, chẳng phải là ái nhân 
loại trọng hơn ái quốc hay sao ? 


Hai, là ở trong ý thẩy Mạnh rất say mê cộng hòa chính 
thể. Xem bốn chữ "Nghiêu Thuấn chỉ đạo", thầy nhác di nhác 
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lại chẳng biết mấy lẩn, mà lại "Nghiêu Thuấn chi quân, Nghiêu 
Thuấn chi dân, Nghiêu Thuấn chi trạch", ngó ra ý miệng thích 
lòng say, dầu thiên thánh bách vương chẳng đời nào hơn nữa, 
là vì cớ sao ? 

Bởi vì xem trên lịch sử ở Đông phương, trải 4.000 năm, 
chỉ duy đời Nghiêu Thuấn mới là dời đại đạo. Quyền thiên 
tử do ở nhân dân trao cho mà chẳng phải của riêng một nhà 
nào giữ được. Một tên thất phu đứng lên làm thiên tử, mà 
chẳng thây ai lấy giai cấp quí tiện làm điều. Đường đổi ra 
Ngu, Nghiêu trao qua Thuấn, chẳng phải cách mệnh là gì ? 
Mà chẳng thấy có danh từ hai chữ "cách mệnh". Dân cho 
Thuấn thời Thuấn được, dân cho Vũ thởi Vũ được. Mà Đan 
Chu (con Nghiêu), Thưởng Quân (con Thuấn), chẳng dám 
nhận ngôi cha là của nhà mình. Tuy chẳng thấy hai chữ "đân 
chủ" ở trong sách, mà kỳ thực thời dân chủ tột mực. 

Tốt lành vậy thay ! Cách mệnh mà chỉ dùng bảng cách 
"thung dung ấp tổn"; đân chủ mà chẳng thấy nghị trường 
cạnh tranh. Xem lịch sử cả Đông kháp Tây, có đời nào được 
như thế ! 

Chính đức Khổng Tử cũng tán tụng nhạc vua Thuấn là . 
tận thiện tận mỹ. Duy thẩy Mạnh khéo học đức Khổng, nên 
tư tưởng thẩy mới có như thế. Học giả chẳng đáng thể nhận 
lắm hay sao ? 

Mấy bài trên kia chuyên chứng vào sự thực những việc 
to lớn. Lại có bài như dưới này, van tất giản thiết, nghĩa rất 
bao hàm, làm ích cho chúng ta ở trên đường “thiệp thế”, vừa 
Tênh vừa nghĩa, vừa trí vừa dững, chúng ta càng nên nghiền 
lắm. 

Mạnh Tử viết : Khả dĩ thủ; khả đĩ vô thủ; thủ, thương 
liêm. Khả đĩ dữ, khả đĩ vô dữ; dữ, thương buệ. Khả đĩ 
tử, khá dĩ vô tử, tử, thương dũng. 


+4 T?9q : 7JH®* ›: 7n à : f › %8. 
W8 : J8 ;: R › % È - TT E › 
5b & # ; E£E › ®& 8 - 
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Thẩy nói rằng : Lẽ thị phi ở trong thiên hạ, hễ những 
việc gì phải, trái, xấu, tốt, đã thập phẩn minh bạch, mát ai 
cũng nhìn được thấy, óc ai cũng nghĩ được ra, việc đó chẳng 
cẩn cân nhấc lám; chỉ duy có những việc, phải trái còn ở 
chung chênh, tốt xấu còn hơi lờ mờ, quần tử càng nên biện 
biệt cho thiệt tỉnh xác. 


Tỷ như giao tế với người, của người ta mà lấy vào trong 
mình thời gọi bàng "thủ"; có một cái gì lúc đẩu ta thoạt nghĩ 
dầu lấy cái đó cũng chẳng ngại gì, nhưng mà nghĩ kỹ lại thời 
không lấy cái đó mới đúng với nghĩa lý hơn, thế mà minh 
trót lấy, là hư hại đức liêm của mình rồi (Mạnh Tử viết : 
khả dĩ thủ, khả đĩ vô thủ; thủ, thương liêm). Vẫn của mình 
mả trao cho người, gọi bảng "dữ"; tỷ như có một cái gì, thoạt 
đấu nghĩ dem cho nó, tưởng chẳng ngại gì, nhưng nghĩ kỹ 
lại thời cho nó là không đúng với đạo lý, thế mà trót cho, 
làm hư hại lòng nhân đó rối (khả dĩ dữ; khả dĩ vô dã; dữ, 
thương huệ). Giá như gập một trường hợp nào, thoạt đẩu 
nghĩ : tưởng vì việc đó mà mình chết cũng dáng, nhưng nghĩ 
kỹ lại thời té ra không chết vì việc ấy mới dúng với đạo lý, 
thế mà ta trót chết, là hư hại đức dũng của mình rổi (khả đĩ 
tử; khả dĩ vô tử, tử, thương dũng) ("thương" nghĩa là hư 
hại, cũng nghĩa là hỏng mất; "liêm" nghĩa là đức trong sạch; 
“huệ" nghĩa là đức nhân ái; "dũng" nghĩa là đức cương nghị). 


Thủ, dứ, tử, ba điểu đó ở trên dường "thiệp thế", thấy 
không tránh khỏi dược. Nhưng mà "thủ" làm sao cho "bất 
thương liêm”; "đữ" làm sao cho "bất thương huệ”:; "tử" làm 
sao cho "bất thương dũng”, tất phải cân nhác cho kỹ ở nơi 
đạo lý, mà lại dong lường cho dúng sự tình. Phải nhận kỹ 
nam chữ "khả đĩ", "khả dĩ vô", mà lại chú trọng ở phía "khả 
đĩ vô” : đáng không lấy thời ta không lấy, là hoàn toàn được 
đức "liêm; đáng không cho thời ta không cho, là hoàn toàn 
được đức "huệ"; đáng không chết mà ta không chết, là hoàn 
toàn được đức "đững”. 


Nói trái lại, quân tử vẫn có "thủ", nhưng xét ở dạo lý 
nhất dịnh khả dĩ thú thời thủ mà vẫn cứ là liêm; quân tử vẫn 
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có dữ, nhưng xét ở dạo lý nhất định khả dĩ dữ thời dữ mới 
là huệ; quân tử vẫn không sợ chết, nhưng xét ở đạo lý nhất 
định khả đĩ tử thời tử càng thấy là dũng. Chưng vảo người 
đời xưa thời như Y Doãn lấy sính tệ của vua Thang, là thủ 
không thương liêm; đức Khổng cho thầy Nguyên Tư 900 bỉnh 
lúa là dữ không thương huệ; Bá Di, Thúc Tế ngạ tử ở núi 
Thú Dương là tử không thương dũng. 

Trái lại, giả như thấy Mạnh mà nhận lấy lộc vạn chung 
của Tế vương là thủ mà thương liêm; Nhiệm Tử cho Công 
Tây Xích ngũ bỉnh lúa là dữ mà thương huệ; thầy Tử Lộ chịu 
chết với Khổng Khôi nước Vệ là tử mả thương đũng. 

Mạnh Tử viết : Vô tội nhi sát sĩ, tắc đại phu khả dĩ 
khứ; vô tội nhỉ lục dân, tắc sĩ khả dĩ tỷ. 


# 7? : Am #@ + › R kx 7T mm ‡* : 
l&a ý mm TQ. R › RỊ + 5T A # - 

Thầy Mạnh nói ràng : Không xét được người sĩ có tội 
lỗi gì mà vua nỡ dem ra giết, thời những quan đại phu cũng 
nên bổ mà đi; không xét được dân có tội lỗi gì mà vua nỡ 
đem ra giết nó, thời những người sĩ cũng nên đời tránh. 

Thảy các bài như trên là lý luận thẩy Mạnh ở trên đường 
"thiệp thế". 

Từ đây sắp xuống là chứng vào những việc thẩy đã thực 

hành : 
Mạnh Tủ trí vi thần nhỉ qui. Tha nhật vương vị Thì 
Tử viết : Ngã dục trung quôc nhỉ thụ Mạnh Tử thất, 
dưỡng đệ tử dĩ vạn chung, sử chư đại phu quốc nhân giai 
hữu sở căng thức, tử hạp vỉ ngã ngôn chi. Thì Tử nhân 
Trần Tử nhỉ dĩ cáo Mạnh Tử. Mạnh Tử viết : Nhiên ! 
Phù Thì Tử ô tri kỳ bất khả dã ! Như sử dư dục phú, từ 
thập vạn nhỉ thụ vạn, thị vì dục phú hổ ? Quí Tôn viết : 
Dị tai ! Tử Thúc Nghỉ ! Sử kỷ vi chính bất dụng, tắc diệc 
đĩ hỹ, hựu sử kỳ tử đệ vi khanh ! Nhân diệc thực bất đục 
phú quí, nhỉ độc ư phú quí chỉ trung hữu tư lũng đoạn 
yên. 
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Thấy Mạnh thường làm Khách Khanh ở nước Tể, thờ 
vua Tể Tuyên Vương, nhưng chỉ có đanh nghĩa làm quan 
Khanh, chứ chưa từng ăn bổng lộc (việc này ở năm thứ ba 
Chu Thận Thuyên Vương nước Tàu; 318 năm trước lịch Tây 
ký nguyên). Thầy lúc đó 55 tuổi. Suốt một đời của thầy gọi 
bằng có làm quan, chỉ có trong mấy tháng năm ấy. Lúc đẩu 
thẩy vốn trông mong Tế Tuyên Vương dụng được thẩy, mà 
những sở học của thấy như : chủ nghĩa dân quyển, chủ nghĩa 
phi chiến và những chính sách bình dân giáo dục, bình đân 
kinh tế, nhứt nhứt thực hiện ở việc làm, đưa thiên hạ lên trên 
đường Nghiêu Thuấn. Nên thầy có nói rằng : 

"Đương kim chỉ thế như dục bình trị thiên hạ, xả 
ngã, kỳ thùy". 

* ¿+ w»>#Ÿ#x¿x FT : $ea*#®? 

Nghĩa là : "Đương dời bây giờ như muốn bình trị được 
thiên hạ, bỏ ta thời còn ai làm nên !". 

Nhưng tiếc thay ! Tế Tuyên Vương là một người đủ hết 
các tật : háo sác, háo hóa, háo đũng, vẫn không tư cách làm 
vua hiển; mà thẩy Mạnh thời học thuật lại quá cao, bày vẽ cho 
vua rát những đạo Nghiêu Thuấn. Thấy đã có nói rằng : 

"Ngã phi Nghiêu Thuấn chỉ đạo, bất cảm dĩ trần ư 
vương tiền". 

#4 it à # + 1 › 4 8# r3 EM - 
Nghĩa là : Ta chẳng lấy dạo Nghiêu Thuấn thời chẳng 
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đám dem bày trước nhà vua. 


Nhất phiến khổ tâm thầy ở nước Tể, chỉ muốn hành kỳ 
sở học mà thôi. Nhưng tội tình quá ! Đánh dởn ở bên tai trâu, 
chẳng bao giờ có hiệu quả, nên thầy có nói với Tể Tuyên 
Vương ràng : "Phù nhân, ấu nhỉ học chỉ tráng nhỉ dục 
hành chỉ. Vương tắc viết : "Cô xả nhữ sở học nhỉ tùng 
ngã, tắc hà như ?". 


4 A. › tí #+z › Em # f3 + + RỊ g 
J# e?kt † #mn £ Ä v RỊ tị ‡e 2? 

“Nghĩa là một con người | kia, lúc trẻ mà học đạo Nghiễu 
Thuấn, đến tuổi lớn mà muốn hành dược cái học ấy; ai dè 
vua lại nói rằng : "Hãy bỏ sở học của mày di mà chiều theo 
những điều ta muốn", thời biết làm sao bây giờ ! Vậy nên 
kết quả thẩy phải bỏ nước Tề. 

Từ dây sắp xuống, chuyên biên chép những việc lúc thẩy 

ở nước Tể, chính là một bức gương "thiệp thế" rất lớn của 
đời người thẩy Mạnh : 


Thầy Mạnh đã chẳng bằng lòng với Tể Vương, trả chức 
việc làm tôi lại cho Tế Vương mà về nhà quán mình (Mạnh 
Tử trí vi thân nhí quÐ. Ngày khác vua có nói với quan đại 
phu là Thì Tử rằng : "Ý ta muốn kén một dịa điểm vừa chính 
LÔ giữa nước mà làm nhà cho thẩy Mạnh ở" (tha nhật vương 
vị Thì Tử viết : : Ngã dục trung quốc nhỉ thụ Mạnh Tử 
thất), cấp bổng lộc vạn chung cho thầy để thẩy nuôi đệ tử, 
sẽ khiến các quan đại phu và người nước ta thầy có chốn 
trồng nom làm khuôn phép; người sao chẳng vì ta nói giùm 
cho với (dưỡng đệ tử đi vạn chung, sử vỉ đại phu quốc 
nhân giai hữu sở căng thức; tử hạp vị ngã ngôn chỉ 2), 


Tế Vương nói thế, chẳng qua muốn mua chuộc lấy tiếng 
tôn hiển, nhưng vì Thì Tử cũng không hiểu, nên cậy Trần 
Tran giới thiệu, đem lời Tế Vương nói mà thưa với thấy (Thì 
Tử nhân Trần Tử nhỉ dĩ cáo Mạnh Tử). Thẩy nói rảng : 
Có thế rư ? (Mạnh Tử viết : nhiên ?). Nhưng mà Thì Tử 
làm gì biết được lẽ không nên đó vậy (phủ Thì” Tử ô tri bất 
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khả đã). Giả như ta thiệt có lòng muốn làm giàu thời khi ta 
làm quan Khanh có bổng lộc 10 vạn chung của vua nuôi, tế 
ra từ phẩn nhiều mà chịu phẩn ít, có phải là muốn làm giàu 
dó rư ? (như sử dư dục phú, từ thập vạn nhí thụ vạn, thị 
vi dục phú hổ ?). Thẩy nói mấy câu như trên là vì không 
tiện nói xấu vua, nên thẩy phải nói khéo. Thầy phải dẫn lời 
Qui Tôn cho Trần Tử nghe : "Xưa Qui Tôn có nói rằng : lạ 
thiệt cho Tứ Thúc Nghỉ ! khiến mình làm việc chính, đã 
chẳng dụng được mình thời cũng thôi là xong, quay lại không 
bỏ đứt được phú quí mà khiến con em mình ra làm quan 
Khanh (Quí Tôn viết : Dị tai Tử Thúc Nghỉ ! Sử kỷ vi 
chính bất dụng tắc diệc dĩ hÿ, hựu sử kỳ tử đệ vi khanh). 
Ôi ! thường tình người ai lại chẳng muốn phú quí, mà một 
mình Tử Thúc Nghĩ ư trong đám phú quí có lũng đoạn riêng 
nữa vậy, chẳng đáng quái lạ lám sao ? (nhân diệc thục bất 
dục phú quí, nhỉ độc ư phú quí chỉ trung hữu tư lũng 
đoạn yên). : 


(Chữ "trí" dây tức là chữ "trí sĩ"; "trung quốc", nghĩa là 
vừa cân ở chính giữa nước, bốn phương đi lại đường ¡n như 
nhau; nghĩa ,chữ "lũng đoạn" đã thích ở tiết thứ 6). 

Thầy sở đĩ dẫn lời Qui Tôn, chỉ cho rõ ý thẩy không lẽ 
đã từ thập vạn mà lại thụ vạn. Nhưng chân tâm của thầy thời 
chỉ vì Tể Vương không thể công sự được. Vì thẩy còn ở giữa 
nước Tể, không thể nói thẳng ý ấy được. Vậy nên lại có mấy 
bài sau này : 


Mạnh Tử khứ Tế, Doãn Sĩ ngữ nhân viết : Bất thức 
vương chỉ bất khả dĩ vi Thang Võ, tắc thị bất mỉnh dã; 
thức kỳ bất khả, nhiên thả chí, tắc thị can trạch dã. Thiên 
lý nhỉ kiến vương, bất ngộ, cố khứ, tam túc nhỉ hậu xuất 
Trú, thị hà như trệ dã ? Sĩ tắc tư bất duyệt. Cao Tử dĩ cáo. 
Viết : phù Doãn Sĩ ô tri dư tai ! Thiên lý nhỉ kiến vương, 
thị dư sở dục dã; bất ngộ, cố khứ, khởi dư sở dục tai ! Dư 
tác bất đắc dĩ dã, Dư tam túc nhí xuất Trú, ư dư tâm do 
dĩ vỉ tốc; vương thứ ky cải chỉ; vương như cải chư, tắc tất 
phản dư. Phù xuất Trú nhí vương bất dư truy dã, dư nhiên 
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hậu hạo nhiên hữu qui chí Dư tuy nhiên khởi xả vương 
tai; vương do túc dụng vi thiện. Vương như dụng dư, tắc 
khỏi đồ Tế dân yên, thiên hạ chỉ dân cử yên. Vương thứ 
ky cải chỉ, dư nhật vọng chỉ; dư khởi nhược thị tiểu trượng 
phu nhiên tai, gián ư kỳ quân nhỉ bất thụ, tắc nộ, hạnh 
hạnh nhiên hiện ư kỳ diện, khứ tắc cùng nhật chí lực nhỉ 
hậu túc tai. Doãn Sĩ văn chỉ, viết : Sĩ thành tiểu nhân dã. 
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Thẩy đã đi khỏi quốc đô nước Tể (Mạnh Tử khứ Tế). 
Bạn quen với thẩy là Doãn Sĩ nói với người ta rằng : Giả 
như Mạnh Tử chẳng biết được vua là người chẳng đủ tư cách 
làm Thang, Võ thời Mạnh Tử mác lấy lỗi bất minh rồi vậy. 
(Doãn Sĩ ngữ nhân viết : bất thức vương chỉ bất khả đĩ 
vi Thang Võ, tắc thị bất minh dã). Biết vua Tể là bất khả, 
thế mà hãy tìm đến nước Tể thời là Mạnh Tử mác lấy lỗi 
can trạch rổi vậy (thức kỳ bất khả, nhiên thả chí, tắc thị 
can trạch dã).("bất minh" nghĩa là không có óc phán doán 
người; "can" nghĩa là cấu cạnh; "trạch" nghĩa là ơn huệ). Đánh 
đường từ nghìn dạm xa mà đến yết kiến vua Tể, vì chẳng 
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dụng được vua Tế nên phải di (thiên lý nhi kiến vương, bất 
ngộ cố khứ); vì bất ngộ mà phải di, lẽ nên đi cho mau; bây 
BIÒ trải ba hôm mà sau mới ra khỏi đất Trú, làm gì ưi dai 
chậm trễ như thế ! (tam túc nhỉ hậu xuất Trú, thị hà nhu 
trệ giả). 

Câu này có ý nghi thẩy không quả quyết. Trong lời Doãn 
Sĩ dọ Tế Vương chỉ nói Thang, Võ, là có ý trách thầy Mạnh 
không tài như Y Doän, Thái Công mà giúp cho vua làm cách 
mệnh như Thang, Võ. 


Học trò thẩy là Cao Tử đem lời Doãn Sĩ mà cáo với thẩy 
(Cao Tử đĩ cáo). Thầy nói rằng : Kìa Doãn Sĩ làm sao biết 
được lòng ta ! (viết : phù Doãn Sĩ ô trí dư tai !) Thiên lý nhỉ 
kiến vương, ta vẫn ôm mối hy vọng rất lớn mà đến vậy (thiên 
lý nhi kiến vương, thị dư sở dục đã); bất ngộ cố khứ, há phải 
chí nguyện ta ưng như thế dâu ! Đó chính là ta cực chẳng đã 
mà thôi vậy ! (bất ngộ cố khứ, khởi dư sở dục tai ! dư bất 
đắc đĩ dã). Ta mới ba hôm mà đã ra khỏi dất Trú. Đáng lẽ 
phải nói là : Ta ba hôm mà chỉ mới ra khỏi đất Trú, nhưng 
theo về lòng ta hãy còn cho là đi có hơi chóng (dư tam túc 
nhỉ xuất Trú, ư dư tâm do di vì tốc). 


Vì sao thế ? Vì ta còn trông mong ở vua, ngõ hầu vua 
dổi được lỏng vua (vương thứ ky cải chỉ). Giá như vua thiệt 
đổi lòng, thời tất chẳng chịu để cho ta di, mả mời ta trở lại 
(Vương như cải chu, tắc tất phản dư). Ai dè dâu, khi ta ra 
khỏi đất Trú, mà vua chẳng khiến người mời ta trở lại vậy 
(phù xuất Trú nhỉ vương bất dư truy dã). Lúc đó ta mới 
quyết tuyệt với đất nước Tế mà định chí về nước nhà (dư 
nhiên hậu hạo nhiên hữu qui chí). Ta tuy bể ngoài như thế, 
nhưng trong lỏng há bỏ đứt được vua đâu ! (dư tuy nhiên 
khởi xả vương tai). Xem tính chất của vua vẫn còn có thể 
giùm giúp cho làm điểu lành (vương do túc dụng vi thiện); 
vua giả như thiệt trọng dụng ta thời ta quyết đem đạo Nghiêu 
Thuấn mà thì hành ư nước Tể thời há những dân nước Tể 
được an mà thôi, có lẽ đến cả dân trong thiên hạ cũng thầy 
được an (vương như dụng dư tắc khi đổ Tể dân yên, thiên 
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hạ chỉ dân cử yên). 

Thầy sở đĩ nói câu này là vì thế lực nước Tế mạnh nhất 
ở trong đời ấy. Lợi dụng nước Tế mà thống nhất được thiên 
hạ cũng chẳng phải việc khó. 


Vua ngõ hẩu đổi dược lòng, ta vẫn ngày ngày trông hoài 
(vương thứ ky cải chỉ, dư nhật vọng chỉ). Ta đây há phải 
như bọn tiểu trượng phu kia đâu ? ! (dư khỉ nhược thị tiểu 
trượng phu nhiên tai !). Họ can vua mà vưa chẳng nghe, thời 
giân ngay (gián ư kỳ quân nhỉ bất thụ, tắc nộ). Xng xẵng 
vậy tỉnh thần tức giận tỏ ra ở ngoài mạt (hạnh hạnh nhiên 
hiện ư kỳ diện) đã ra đi thời cố sức đi trong một ngày mà sau 
mới nghỉ. Bọn tiểu trượng phu thời như thế, ta dây há như thế 
đâu (khứ tắc cùng nhật chỉ lực nhi hậu túc tai là 

Doãn Sĩ nghe dược lời thẩy, tự trách mình rằng : "Lòng 
quân, tử như thế, mà tiểu nhân làm gì biết được ! Sĩ đây thiệt 
là tiểu nhân vậy !" (Doãn Sĩ văn chỉ, viết : Sĩ thành tiểu 
nhân đã). (Hai người chẳng tương đác gọi là "bất ngộ"; "Trú" 
là tên một xứ đất ở gần quốc đô nước Tể). 

Mạnh Tử khứ Tế, cư Hưu. Công Tôn Sửu vấn viết : 
n nhí bất thụ lộc, cổ chỉ đạo hổ ? Viết : Phí đã. Ư Sùng, 

ô đắc kiến vương; thối nhi hữu khứ chí; bất dục biến, 
cỗ bất thụ dã; kế nhi hữu sư mệnh, bất khả đĩ thỉnh. Cửu 
ư Tế, phi ngã chí dã. 
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Khi thấy Mạnh đã di khỏi quốc đô nước Tề, nghỉ lại ở 
ấp Hưu (Mạnh Tử khứ Tế, cư Hưu). Công Tôn Sửu nhác 
chuyện cũ mà hỏi rằng : "Thấy làm quan cho nước Tể, mà 
thấy lại chảng chịu ân bổng lộc, e thầ lây làm theo đạo của đời 
xưa cháng ? (Công Tôn Sửu vấn viết : Sĩ nhi bất thụ lộc, 
cổ chỉ đạo hồ ). Thầy nói rằng : Chẳng phải vậy (phi đã). 
Khi ta mới vào đất nước Tể, ở đất Sùng, được tiếp chuyện 
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với vưa, ta đã thấy được triệu xấu; lúc từ biệt vua, ta vẫn đã 
có ý phải bỏ nước Tế (ư Sùng, ngô đắc kiến vương, thối 
nhỉ hữu khứ chÐ. Chí ấy chẳng muốn thay đổi nữa, cho nên 
tuy có chịu tiếng làm quan Khánh mà chẳng chịu lấy bổng 
lộc (bất dục biển, cố bất thụ dã), Đoạn rồi, vừa trong nước 
dụng có việc bính, chẳng lẽ xin bỏ đi ở giứa lúc hoạn nạn; 
vì thế mà ta phải lôi thôi ở đất nước Tế, chứ theo nguyện chí 
của ta thời chẳng muốn ở lâu ư nước Tề vậy (kế nhi hữu sư 
mệnh, bất khả dĩ thỉnh, cửu ư Tế, phi ngã chí dã). 

Lại xem như bài dưới này thời nghĩa "từ thụ" của thẩy 
Mạnh càng đáng làm gương cho chúng ta lắm : „ 

Trần Trăn vấn viết : Tiền nhật ư Tề, vương quị kiêm 
kim nhất bách, nhỉ bất thụ; ư Tống quị thất thập đật 
nhỉ thụ; ư Tiết quị ngũ thập dật nhỉ thụ. Tiền nhật chỉ 
bất thụ : thị, tắc kim nhật chỉ thụ : phi dã. Kim nhật 
chỉ thụ : thị, tắc tiền nhật chỉ bất thụ : phi dã. Phu tử 
tất cư nhất ư thử hỹ ? Mạnh Tử viết : Giai thị dã ! 
đương tại Tống dã, dư tương hữu viễn hành; hành giả 
tất đĩ tận, từ viết : "Qui tận", dư hà vi bất thụ ? Đương 
tại Tiết đã, dư hữu giới tâm, từ viết : "Văn giới, cố vị 
binh quị chỉ", dư hà vi bất thụ ? Nhược ư Tế tắc vị hữu 
_ xử dã; vô xử nhỉ quị chỉ, thị hóa chỉ đã. Yên hữu quân 
tử, nhỉ khả dĩ hóa thủ hỗ ? 
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Trần Tran hỏi với thẩy rảng : Ngày trước thấy ở nước 
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Tế, vua Tể đưa cho thẩy vàng gấp giá 100 cân mà thấy từ 
chẳng nhận; doạn, sau thẩy ở nước Tống, vua Tống đưa cho 
thầy 70 dật mà thẩy nhận; thẩy ở nước Tiết, vua Tiết dưa 50 
dật mà thẩy nhận. Cũng là một việc người ta cho mình như 
nhau, mà ngày trước thời thấy bất thụ; nếu bất thụ mà cho 
là phải thời ngày nay thẩy thụ là trái vậy (tiền nhật chí bất 
thụ thị, tắc kim nhật chi thụ, phi dã). Nếu ngày nay thầy 
thụ là phải thời ngày trước thẩy bất thụ chác là trái vậy (kim 
nhật chỉ thụ, thị; tắc tiển nhật chỉ bất thụ, phí dã); thẩy 
chác phải nhận một lỗi ư việc ấy vậy (phu tử tất cư nhât 
ư thử hỹ). 


Thầy trả lời rằng : tiển nhật và kim nhật, thụ và bất thụ, 
tất thảy phải cả, chẳng chuyện gì trái hết ! (Mạnh Tử viết : 
giai thị dã). 

Vì sao mà nói rằng "giai thị" ? Đương lúc ta ở nước Tống 
mà toan ra đi, ta sắp sửa có công việc đi dường xa (đương tại 
Tổng dã dư tương hữu viễn hành); hễ người di đường xa tất 
phải có tiển an đi dường (hành giả tất dĩ tận); lời người đưa 
vàng nói rằng "dưa lộ phí", ta có cớ gì mà chẳng nhận ? (từ 
viết "quị tận” dư hà vi bất thụ ?). Đương lúc ta ở nước Tiết 
mà toan ra đi, ta có lòng sợ dụng phải giặc ở giữa đường (đương 
- tại tiết đã, dư hữu giới tâm), lời người đưa vàng nói với ta 
rằng : "nghe có giới cụ nên vì sắm đổ binh bị mà phải cấp phí 
cho”, ta có cớ gì mà chẳng nhận ? (Tử viết : "văn giới, cổ ví 
binh qui chỉ", dư hà vỉ bất thụ ?). Hai việc đó vì có nghĩa 
xử trí món vàng ấy thời ta thụ là phải rổi, chứ như ngày trước 
ta ở nước Tể thời chưa có nghĩa gì xử xong cả vậy (nhược ư 
Tể tắc vị hữu xử dã). Không nghĩa gì xử mà dem của cho, tế 
ra lấy của làm mổi nhử mình dó vậy (vô xử nhỉ quị chỉ, thị 
hóa chỉ đã). Há có lẽ đối với người quân tử mà toan đem của 
mổi nhử được rư ? (yên hữu quân tử nhí khả dĩ hóa thủ 
hồ ?) (theo phép cân đời xưa : 20 lượng vàng là một "dật”; 
"tận" nghĩa là lễ vật dưa người lên đường để làm lộ phí; -"giới" 
nghĩa là sợ đi đường đụng phải giạc). 


Mạnh Tử cư Trân, Quí Nhậm vi Nhâm xử thú dĩ tệ 
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giao, thụ chỉ nhỉ bất báo; xử ư Bình lục Chử Tử vỉ tướng, 
dĩ tệ giao, thụ chỉ nhí bất báo. Tha nhật do Trâu chí Nhâ 
kiến Quí Tử; do Bình Lục chi Tế, bất kiến Chừ Tử. Ốc 
Lô Tử hỉ, viết : Liên đắc gián hỹ. Vấn viết : Phu tử chỉ 
Nhâm kiến Quí Tử, chỉ Tể bất kiến Chừ Tử, vị kỳ vi 
tướng dư ? Viết : phi dã. Thư viết : hưởng đa nghỉ; nghỉ 
bất cập vật, viết bất hưởng; duy bất dịch chí vu hưởng, 
vị kỳ bất thành hưởng dã. Ốc Lô Tử duyệt. Hoặc vấn chỉ. 

Lô Tử viết : Quí Tử bất đắc chỉ Trâu, Chừ Tử đắc 
chỉ Bình Lạc. 
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: Khi thẩy ở nước Trâu có người làm quan giử đất Nhâm 
tên là Quí Nhậm dem lễ vật giao tiếp với thầy (Mạnh Tử 
cư Trâu, Qui Nhậm vi Nhâm xử thú, dĩ tệ giao), thấy chịu 
lễ vật nhưng chẳng dáp lễ (thụ chỉ nhí bất báo). Đến lúc 
thầy tạm ở đất Bình Lục, Chử Tử đương làm tướng nước Tế, 
lấy lễ vật giao tiếp với thẩy (xử ư Bình Lục, Chừ Tử ví 
tưởng, dĩ tệ giao), ĐÓ chịu lấy lễ vật, nhưng cũng chẳng 
đáp lễ (thụ chỉ nhỉ bất báo). Đoạn rồi, đến ngày sau, thấy 
tử đất Trâu đi qua đất Nhâm, vào yết kiến Quí Tử tỏ ý cảm 
ơn (tha nhật do Trâu chỉ Nhâm, kiến Quí Tử); từ đất Bình 
Lục đi qua quốc đô nước Tể, chẳng vào yết kiến Chữ Tử để 
cẩm ơn (do Bình Lục chỉ Tế, bất kiến Chừ Tử). Ốc Lô Tử 
là học trò thẩy, mừng mà nói rằng : Liên này bữa nay dụng 
được nhịp hỏi rồi (Ốc Lê Tử hị, viết Liên đắc gián bỹ), và 
hỏi thẩy rằng : "Phu tử chỉ Nhâm kiến Quí Tư chỉ Tể bất 
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kiến Chừ Tử, e thấy vì cái cớ Chừ Tử làm quan tướng đó 
rư ?" (vấn viết : phu tử chỉ Nhâm, kiến Quí Tử; chỉ Tế 
bất kiến Chừ Tử; vị kỳ vi tướng dư ?). 

Trong ý Ốc Lô Tử nghĩ ràng thẩy Mạnh làm cao với 
quan tướng mà chẳng chịu yết kiến, chứ như Quí Tử là một 
quan huyện nên thẩy mới yết kiến. Nhưng Ốc Lô Tử vẫn 
nhận lầm ý thầy. 

Thầy trả lời rằng : Chẳng phải như ý anh nói (viết : phi 
dã). Để ta dẫn lời Kink Thư nói cho anh nghe : 

Kinh Thư, thiên Lạc Cáo có ràng : Tiệc mời khách sở 
đĩ quí hóa là cốt ở lòng kính (Thư viết : hưởng, đa nghỉ), 
nếu lòng cung kính thua với vật chất, thời gọi rằng không 
hưởng (nghi bất cập vật, viết bất hưởng). 

Vì cớ sao mà nói rằng "bất hưởng" ? Bởi vì có hư văn 
mà không thành ý, chỉ là thấy được người ấy chẳng để lòng ở 
nơi hướng khách (duy bất dịch chí vu hưởng). Lời Kinh Thư 
nói như thế là vì cách hưởng đó chỉ có vật mà không nghị, 
chẳng lấy gì thành được lễ hướng vậy (vị kỳ bất thành hưởn 
dã). 'Ốc Lô Tử nghe lời thấy nói rổi mừng lắm (Ốc Lộ T 
duyệt). Có người hỏi lại vì cớ sao ? (hoặc vấn chỉ ?). Ốc Lô 
Tử giải thích cho nghe rằng : Quí Tử vì có chức trách làm 
quan huyện, chẳng được phép bỏ huyện mà đi sang nước Trâu, 
nên chỉ "dĩ tệ giao" là đủ tổ lỏng cung kính. Còn như Chử Tử 
là làm tướng ở quốc đô nước Tể, có quyển được tự do đi đến 
Bình Lục, thế mà chỉ "dĩ tệ giao" mà thôi, chẳng chịu tới yết 
kiến thẩy, đó là tổ ra lòng cung kính thua Quí Tử. Vì thế mà 
thẩy Mạnh dáp lễ có khác nhau. "Chi Nhâm kiến Quí Tủ, chỉ 
Tể bất kiến Chử Tử" là chỉ xét ở chân tâm của hai người mà 
chẳng phải xét ở lễ vật đó vậy. 

(Ốc Lê Tử viết : Quí Tử bất đắc chí Trâu, Chừ Tử 
đắc chỉ Bình Lục). 

("Xử thủ" là như quan tri huyện ; "Bình Lục" là đất ở 
gần quốc đô nước Tề -"Liên" là tên Ốc Lô Tử; "đa" nghĩa là 
đáng qui trọng; "nghỉ" nghĩa là lòng cung kính, lễ vật không 
gì mà lỏng cung kính nhiều; "bất hưởng" nghĩa là tuy có 
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hưởng cũng như bất hưởng; "hưởng" nghĩa là lễ tiếp khách). 

Xem như bài trên ấy, việc rất thiển cận mà ý tứ rất cao 
thâm, Đạo "thiệp thế" của Thánh hiển thiệt chu mật từ một 
nước bước là như thế. 

Lại xem như bài dưới này thời biết được đạo tiến thối 
của chúng ta ở trên đường "thiệp thế" : 

Mạnh Tử vị Trì Oa viết : Tử chí từ Linh Khưu nhỉ 
thỉnh sĩ sư, tự dã; vị kỳ khả dĩ ngôn dã. Kim ký sổ nguyệt 
hỹ, vị khả dĩ ngôn dư ? Trì Òa gián ư vương nhỉ bất dụn 
trí vì thần nhi khứ. Tế nhân viết : Sở đĩ vị Trì Oa, tức 
thiện hỹ; sở đĩ tự vị, tắc ngô bất tri dã. Công Đô Tử dĩ 
cáo. Viết : Ngô văn chỉ dã : hữu quan thủ giả, bất đắc kỳ 
chức tắc khú; hữu ngôn trách giả, bất đắc kỳ ngôn tác 
khứ. Ngã vô quan thủ, ngã vô ngôn trách dã, tắc ngô tấn 
thối khởi bất xước xước nhiên hữu dư dụ tai, 
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Trì Ca, làm quan Sĩ sư nước Tể, thẩy có nói với rằng : 
Nhà ông từ chức quan ở Linh Khưu mà xin làm chức Sĩ sư, 
điểu ấy giống như phải vậy ! (Mạnh Tử vị Trì Oa viết : tử 
chỉ từ Linh Khưu nhỉ thỉnh Sĩ sư, tự dã). Bởi vi làm Sĩ sư 
là chức thân cận vua, có thể khuyên can vua dược vậy (vị kỳ 
khả dĩ ngôn dã). Nay ông làm Sĩ sư đã trót vài tháng rổi, ở 
trong vài tháng đó mà thấy ông cứ im lạng, e chưa có chuyện 
gì đáng nói đó rư ? (kim ký số nguyệt hỹ, vị khả dĩ ngôn 
dư ?), 

Trì Oa nguyên là một người bạn tốt của thẩy, nên nghe 


PHÁt RẤT GẮN Ở TRONG KHÔNG HỌC - MẠNH TỬ 733 


thẩy nói, liền vào can vua, nhưng vua chẳng nghe lời, Trì Oa 
trả chức Sĩ sư cho vua mà về (Trì Ca gián ư vương nhỉ bất 
dụng, trí vi thần nhỉ khứ). Người nước Tế họ biết chuyện 
ấy là vì thẩy Mạnh, họ lại cười thẩy mà nói rằng : Cách thầy 
Mạnh sở dĩ xử trí cho Trì Oa thời phải lắm rổi vậy (Tế nhân 
viết : sở đĩ vị Trì Oa, tắc thiện hỹ); nhưng thẩy Mạnh sở 
dĩ tự xử trí cho mình thời chứng ta chẳng biết đó vậy (sở dĩ 
tự vị, tắc ngô bất tri dã). Tế nhân sở đĩ nói như thế là vì 
thấy thầy Mạnh ở Tể lâu, nghỉ thẩy có ý cẩu làm quan trở 
lại chang ? Công Đô Tử là học trò thẩy- dem lời Tể nhân mà 
cáo với thấy (Công Đô Tử dĩ cáo). Thầy nói rằng : Ta có 
nghe ở Thánh tiển đời xưa dạy rổi vậy (viết : ngô văn chỉ 
dã) : Hễ ai có chức trách phải khuyên can vua, nếu chẳng 
được vua tín dụng lời nói mình thời phải bỏ đi (hửu ngôn 
trách giả, bất đắc kỳ ngôn, tắc khứ). Chứ như ta ở nước 
Tế không quan thủ kia mà ! không ngôn trách kỉa mà ! thời 
quyền di, không đi có ai bắt buộc ta đâu ! Ta lên hay lui, có 
gì chẳng thung dung tự tại đó rư ? (ngã võ quan thủ, ngã 
vô ngôn trách dã, tắc ngô tiến thổi khỉ bất xước xước 
nhiên hữu dư dụ tai !). 


(°Ngôn" nghĩa là can khuyên vua; "tấn" nghĩa là lên 
làm quan nữa; "thối" nghĩa là lui vể đất nhà mình; "xước 
xước nhiên" là có ý khoan thai tùy tiện). 


Lại xem bài đưới này thời biết thêm dược dạo nhân ở 
trên đường "thiệp thế” : 


Thuần Vu Khôn viết : Tiên danh thực giả, vị nhân 
dã, hậu danh thực giả, tự vị dã. Phu tử tại tam khanh 
chỉ trung, danh thực vị gia ư thượng hạ, nhỉ khứ chỉ ; 
nhân giả, cố như thử hổ ? Mạnh Tử viết : Cư hạ vị, 
bất đĩ hiển sự bất tiếu giả, Bá Di dã ; Ngũ tựu Than 
ngũ tựu Kiệt giả. Y Doãn dã, bất ố ô quân, bất từ tiểu 
quan giả, Liễu Hạ Huệ dã. Tam tử 'gẺ bất đồng đạo, 
kỳ xu nhất dã. Nhất giả : hà dã ? Viết: nhân dã. Quân 
tử diệc nhân nhỉ dĩ hỹ, bà tất đồng ? Viết : Không Tử 
vi Lỗ Tư Khấu, bất dụng; tùng nhỉ Tế, phàn nhục bất 
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chí, bất thoát miện nhỉ hành; bất tri giả, đĩ vỉ vị nhục dã; 
kỳ tri giả, đĩ vi vị vô lỄ dã; nãi Khổng Tử tắc dục dĩ vì tội 
hành, bất dục vi cẩu khứ. Quân tử chỉ sở vi, chúng nhân 
cố bất thức đã. 
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Thuần Vu Khôn nói với thẩy rằng : Ở trong đạo lý, hễ 
có danh tất phải có thực. Vả lại thực phải cho xứng với danh. 
Những kẻ có danh thực mà cham làm trước, là kẻ làm lợi ích 
cho người vậy (Thuần Yu Khôn viết : Tiên đanh thực giả, 
vị nhân đã). Những kẻ chẳng cẩn có danh thực mà đặt danh 
thực lại sau, là người chỉ làm lợi ích cho mình đó vậy (hậu 
danh thực giả, tự vị dã). Bây giò nhà thẩy đã từng ở địa vị 
trong ba quan Khanh, lẽ nên làm cho có danh thực gì đã, mà 
bây giờ mới trong bấy nhiêu ngày chưa có danh thực gác ư 
trên vua dưới dân, thế mà thẩy bỏ quách (phu tử tại tam 
khánh chỉ trung, danh thực vị gia ư thượng hạ, nhi khứ 
chí), há lẽ người có đức nhân vẫn làm như thế rư ? (nhân 
giả cố như thử hổ *}. 

Chữ "nhân" ở trong lời Thuần Vu Khôn chỉ nghĩ ràng : 
Đã là nhân giá, tất nhiên yêu vua mà chẳng nỡ bỏ vua. Chứ 
như chữ "nhân" ở trong ý thẩy Mạnh thời khác thế. Xin xem 
lời thấy nói : 
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Thẩy trả lời rằng : Đời xưa có ba người : Một là ông 
Bá Di gọi bàng "thánh chỉ thanh", ông ấy dấu ở ngôi thấp, 
nhưng người trên mình mà bất tiếu thời bố đi ngay, chẳng 
chịu đem mình là người hiển mà cộng sự với người bất tiếu, 
là ông Bá Di đó vậy (Mạnh Tử viết : cư hạ vị bất đĩ hiển 
sự bất tiếu giả, Bá Di dã). Hai là ông Y Doãn, gọi bằng 
"thánh chỉ nhậm"; ông ấy xem việc trong đời chẳng thấy việc 
gì là khó, xem người trong đời chẳng thấy người nào là hư; 
vua Thang, vua Kiệt vẫn khác nhau xa, mà ông đã năm lẩn 
tới đất nước vua Thang, cũng năm lẩn tới đất nước Kiệt (ngũ 
tựu Thang, ngũ tựu Kiệt giả, Y Đoãn đã). Nguyên đấu vua 
Thang rước Y Doãn, nhưng lại tiến Y Doãn với Kiệt, mong 
Kiệt dụng Y Doãn thời vua Thang khỏi phải cách mệnh; mà 
Y Doãn cũng ráp gan di lại cả Thang Kiệt đến năm lẩn, cuối 
cùng mới giúp Thang đánh Kiệt. Ba là ông Liễu Hạ Huệ gọi 
bằng "thánh chỉ hòa”, ông ấy chỉ chủ trọng về chủ quan Ở 
phẩn mình mà chẳng quản dến khách quan ở phẩn người, dầu 
đụng lấy vua dơ bấn cũng chẳng ghét, dấu làm chức quan 
thấp nhỏ cũng chẳng từ, miễn cho hết nghĩa vụ của mình là 
xong, mà chẳng kể đối phương, là ông Liễu Hạ Huệ đó vậy 
(bất ố ô quân, bất từ tiểu quan giả, Liễu Hạ Huệ dã). 


Ba ông ấy chẳng in nhau một đường lối, nhưng cái mục 
đích nhè vào như một đó vậy (Tam tử giả, bất đồng đạo, 
kỳ xu nhất dã). 


Cái nhất dó là gì ? (nhất giả hà dã ?). Là đức nhân vậy 
(viết : nhân dã). Quân tử cũng cốt cho dúng "nhân" mà thôi, 
chứ việc làm cẩn gì phải in nhau ? (quân tử diệc nhân nhỉ 
dĩ hỹ, hà tất đồng ?). Thầy lại vì cớ sở dĩ bỏ nước Tể, thiệt 
chẳng tiện nói xấu vua, nên phải dẫn đến việc dức Khổng. 
Thẩy nói rằng : dức Không ngày xưa làm quan Tư khấu nước 
Lễ, nhưng vua Lỗ chẳng dụng nổi ngài (Viết : Khổng Tử 
vi Lỗ Tư khấu, bất dụng); bởi vì lúc ấy quyển thần nước 
Lỗ là Tam gia(1), họ ghét ngài, mà vua lại không quyển, ngài 
không thể làm việc với Tam gia dược; ngài thế nào cũng phải 


(13 Tam gia : Mạnh Tôn, Qui Tôn, Thúc Tên 
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bỏ nước Lỗ, nhưng còn chờ có dịp kiếm cớ ra di, không muốn 
để tiếng xấu cho vua. Gặp may, vừa một ngày kia, có lễ tế 
ở trong nhà Thái Miếu, phần thịt biểu của quan Đại phu chẳng 
đưa tới ngài, ngài tức khác chẳng kịp cổi mũ miện khi ở tế 
ra mà đi ngay (tùng nhỉ tế, phàn nhục bất chí, bất thoát 
miện nhỉ hành). Nhân vì muốn di đã lâu ngày mà chưa có 
cớ, vừa đụng mất phần biếu tức khác ra đi. Vì thế, nên người 
ngoài chẳng biết thời bảo rằng ngài vì miếng thịt đó vậy (bất 
trí giả; dĩ vỉ vị nhục dã), còn người có biết thời cho là ngài 
trách lỗi vô lễ đó vậy (kỳ tri giả, đã vi vị vô lễ đã). Hai 
hạng người ấy, thấy chẳng biết được ý dức Thánh. Chứ như 
ý dức Thánh thời chỉ muốn mình ra đi chịu mang lấy tội nhỏ 
mà đi (nãi Khổng Tử tắc dục đĩ vi tội hành). 

"Vị tội” là gì ? Học giả nên nghĩ : vì một miếng thịt mà 
bỏ nghĩa vua tôi, chẳng phải là tội lỗi hay sao ? Nhưng đức 
Khổng muốn gác tội ấy vào mình. Hoàn cảnh của đức Khổng 
lúc ấy thiệt quá khó nói ! Ngài sở dĩ bổ nước Lỗ là tội tại 
Tam gia. Mà theo về trên danh nghĩa thời lại tội : vua Lỗ, 
Ngài đã chẳng tiện công kích Tam gia, mà lại chẳng nỡ để 
vua mang lấy tiếng bỏ mình. May nhở miếng thịt biếu chẳng 
tới mà ngài mới được cớ ra đi, thỏa được lòng ngài chẳng 
muốn ra di bằng một cách cẩu thả (bất dục vi cẩu khứ), 
Xem như việc ấy của đức Khổng Tử thời những việc mà quân 
tử làm, bọn tẩm thường vẫn chẳng biết được vậy (quân tử 
chỉ sở vi, chúng nhân cố bất thức dã). 


Có tiếng tàm cho người đời biết, gọi bằng "danh”; có sự 
thiệt cho người đởi thấy, gọi bằng "thực". Lệ quan Khanh ở 
dời xưa nước Tàu có ba hạng : một là quí thích của nhà vưa 
mà làm quan Khanh, gọi bằng "quí thích chỉ khanh", tức như 
quan hoàng phái ở đời nay; hai là người khác họ với nhà vua 
mà làm quan Khanh, gọi bằng "dị tính chỉ khanh", tức như 
quan thượng thư bộ viện ở đời nay; ba là người nước khác 
đến làm quan Khanh ở nước mình gọi bảng "khách khanh" 
tức như thầy Mạnh ở nước Tể lúc bấy giờ. (Chữ "nhân" ở 
bài này như chữ "nhân" đức Khổng Tỉ thường nói, chỉ cốt ở 
tâm đức cho được dại công vô tư, mà hình thức ở bể ngoài 
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nhất thiết chẳng kế (nên tham khảo ở Thượng thiên, chương 
bàn chữ "nhân). "Tư khấu" là chức quan coi việc hình ngục, 
cũng là quan Khanh; "phản nhục" nghĩa là thịt biếu; "miện" 
là mũ quan đại phu khi vào tế. Chữ "thuế" ở dây dọc bằng 
"thoát", “bất thoát miện" là tỏ ra ý di gấp lắm). 

Chúng ta ở đời có một việc rất khốn nạn là vì người đởi 
không bao giờ quân tử hết, mà trong khi chúng ta làm việc, 
không thể nào không tiểu nhân lộn vào. Thế thởi đối đãi với 
tiểu nhân nên thế nào ? 

Kinh Dịch có quê Độn, Đại tượng truyện đã có câu : 
"Quân tử dĩ viến tiểu nhân, bất ác nhỉ nghiêm". 

8# †?®Mm #4 ^ÁA : S&m R- 

Nghĩa là quân tử vẫn phải xa lánh tiểu nhân, nhưng xa 
họ đ trong lòng, chẳng cẩn xa họ ở trước mặt. Nên đối đãi 
với họ, tất chẳng phải hiện ra sắc ác, mà tự mình giử một 
cách trang nghiêm. 

Xem như việc thẩy Mạnh ở dưới này thời dúng lắm : 

Mạnh Tử vi khanh ư Tế, xuất điếểu ư Đằng; vương 
sử Cáp đại phu Vương Hoan vi phụ hành. Vương Hoan 
triêu mộ hiện, phản Tế Đằng chỉ lộ, vị thường dữ chỉ ngôn 
hành sự dã. Công Tôn Sửu viết : TẾ khanh chỉ vị bất ví 
tiểu hỹ; Tế Đằng chí lộ, bất ví cận hỹ; phản chỉ, nhỉ vị 
thường dữ ngôn hành sự, hà dã ? Viết : Phù ký hoặc trì 
chỉ, dư hà ngôn tai ! 
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Thấy làm quan nước Tế, vua Tế sai thấy thay mặt đi 
điểu ở nước Đằng, thầy là chính khanh (Mạnh Tử vi Khanh 
w Tế, xuất diếu ư Đẳng), Vua lại khiến quan dại phu dất 
Cáp là Vương Hoan làm chức phụ hành (Vương sử Cáp đại 
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phu Vương Hoan vị phụ hành). Vương Hoan là dứa nịnh thần, 
trong ý thầy vẫn không thích, nhưng vì lấy quân mệnh mà 
cộng sự với mình, nền Vương Hoan thường buổi mai, buổi 
tối tiếp kiến thẩy luôn (Vương Hoan triêu mộ hiện), trở đi 
trở lại ở đường Tể và Đằng, nhưng thấy chưa tửng cùng với 
Vương Hoan nói công việc đi sứ (phản Tể Đằng chỉ lộ, vị 
thường đã chỉ ngôn hành sự dã). Công Tôn Sửu quái lạ 
mà hỏi rằng : Nó là chức vị làm quan khanh nước Tế, chẳng 
phải là nhỏ nữa, đường đi từ nước Tể đến nước Đằng chẳng 
phải là gần nữa, vừa đi vừa về mà chưa từng cùng nhau nói 
việc di, là vì sao vậy ? (Công Tôn Sửu viết : Tế Khanh chỉ 
vị, bất ví tiểu hỹ; Tể Đằng chỉ lộ, bất vi cận hỹ; phản chí 
nhỉ vị thường dữ ngôn hành sự, hà dã ?). 

Thầy nói rằng : Ủa ! Việc gì đã có người làm cả thấy, ta 
còn phải nói gì nữa rư ? (viết : Phù, ký hoặc trì chỉ, dư hà 
ngôn tai 2). (“phụ hành" nghĩa là quan Phó sứ giúp việc cho 
quan Chính sứ). : 


Lại xem hai bài dưới này thời biết cách thẩy Mạnh dối 
đãi với tiểu nhân, thiệt đúng với câu "bất ác nhí nghiêm" lắm. 

Trong ý thẩy tuy rất ghét Vương Hoan mà ở ngoài miệng 
chẳng một lời gì công kích nó. Học giả nên xem luôn hai bài 
dưới này : 

Công Hành Tử hữu tử chỉ tang. Hữu sư vãng diếu; 
nhập môn, hữu tấn nhí dữ Hữu sư ngôn giả; hữu tựu Hữu 
sư chỉ vị nhi dữ Hữu sư ngôn giả. Mạnh Tử bất dữ Hữu 
sư ngôn, Hữu sư bất duyệt viết : chư quân tử giai đữ Hoan 
ngôn, Mạnh Tử độc bất dữ Hoan ngôn, thị giản Hơan dã. 
Mạnh Tử văn chỉ, viết : Lễ, triểu đình bất lịch vị nhỉ 
tương dữ ngôn, bất du giai nhỉ tương ấp dã, ngã dục hành 
lễ, Tử Ngao đĩ ngã vi giản, bất diệc dị bổ ? 
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Công Hành Tử có làm đám tang cho con nó, các quan ở 
triểu thảy qua làm lễ điếu. Quan Hữu sư là Vương Hoan cũng 
đi điểu. Khi Hữu sư mới vào cửa (Công Hành Tử hữu tử chỉ 
tang, Hữu sư vãng điểu, nhập môn), có người lướt lên mà 
nói chuyện với Hữu sư (Hữu tấn nhỉ dữ Hữu sư ngôn giả); 
có người lại đến tận chốn Hữu sư ngổi mà nói chuyện với Hữu 
sư (hữu tựu Hữu sư chỉ vị nhỉ dữ Hữu sư ngôn giả); chỉ duy 
thẩy Mạnh chẳng nỏi chuyện với Hữu sư (Mạnh Tử bất dữ 
Hữu sư ngôn). Hữu sư chẳng bằng lòng mà nói rằng : Các 
quan ở triểu thảy có nói chuyện với Hoan, duy thẩy Mạnh 
chẳng nói chuyện với Hoan, thế là khinh Hoan này dó vậy 
(Hữu sư bất duyệt, viết : chư quân tử giai dữ Hoan ngôn, 
Mạnh Tử độc bất dữ Hoan ngôn, thị giản Hoan đã). 

Nghe được lời Vương Hoan, thẩy nói rằng : Theo như 
lễ phép ở triểu đình, chẳng được trải qua ngôi thứ mả nói 
chuyện với nhau, chẳng được vượt qua lớp bậc mà làm lễ ấp 
bái với nhau đó vậy (Mạnh Tử văn chỉ viết : lẼ, triểu đình, 
bất lịch vị nhỉ tương dữ ngôn, bất du giai nhỉ tương ấp 
dã). Lễ triểu dình dã nhất dịnh như thế, ta muốn làm theo 
lễ, Tử Ngao lại bảo ta là khinh giản, chẳng cũng quái lạ đó 
rư ? (ngã dục hành lễ, Tử Ngao dĩ ngã vỉ giản, bất diệc 
dị hổ 2). 

("Giản" nghĩa là có ý sơ lược; "giai" nghĩa là bậc lớp; 
vượt bậc dưới lên bậc trên là "du giai"; "Tử Ngao" là tên tự 
của Vương Hoan). 

Nhạc Chính Tử tùng ư Tử Ngao chỉ Tế; Mạnh Tử vị 
Nhạc Chính Tử viết : Tử chỉ tùng ư Tử Ngao lai, đồ bô 
chuyết dã; ngã bất ý tử học cổ chỉ đạo nhí đĩ bô chuyết 
đã. 


£ †  ?#+ ?  > #⁄ ; 3# 7 I§ #4 £ † H: 
+ + #£ z+ †? * * : £& tRä 98 th, Â + È † ® 
IÑỆ + di vr⁄ đề 5Ñ ứ, - 


740 KHÔNG HQC ĐĂNG 


Tử Ngao là một dứa tiểu nhân mà lại có quyển thế, Học 
trò thẩy Mạnh là Nhạc Chính Tứ, nhân lúc đó có đi theo với 
Tử Ngao qua nước Tề (Nhạc Chính Tử tùng ư Tử Ngao chỉ 
Tế). Thầy chẳng bằng lòng Nhạc Chính Tử về việc ấy, nên 
nói rằng : Anh mà di theo Tử Ngao lại nước Tể, chỉ là vì ba 
miếng ăn mà thôi vậy (Mạnh Tử vị Nhạc Chính Tử viết : 
Tử chỉ tùng ư Tử Ngao lại, đổ bô chuyết dã). Ta chẳng ngờ 
anh di học đạo đời xưa mà chỉ đem ra kiếm bữa ăn đó vậy 
(ngã bất ý tử học cổ chỉ đạo nh dĩ bô chuyết đã); 

(Bô” nghĩa là ăn cơm; "chuyết" nghĩa là nhai đổ an). 

Xem như bài trên ấy thời biết ý thấy Mạnh ghét Vương 
Hoan đến đường nào ! Nhưng chẳng bao giờ nói rõ Vương 
Hoan là tiểu nhân. Trách Nhạc Chính Tử theo Vương Hoan 
cũng chỉ có câu "đổ bô chuyết dã" mà thôi, là chỉ muốn cho 
học trỏ mình khỏi xấu, chứ chẳng cẩn chưởi mắng gì Vương 
Hoan. Đó chính là đạo "thiệp thế" của quân tử. 

Thiên trên, chương "Thiệp thế quan nhân" đã có câu 
"Công kỳ ác, vô công nhân chỉ ác", xem bài trên càng rõ lắm. 

Lại xem như bài dưới này, càng thấy được đạo quân tử 
ở với đời, muốn cho dúng với Thánh hiển tất phải trái với 
lưu tục. 

Trần Đại viết : Bất hiện chư hầu, nghỉ nhược tiểu 
nhiên. Kim nhất hiện chỉ, đại tắc đĩ vương, tiểu tắc đĩ bá. 
Thả Chí viết : Uổng xích nhi trực tẩm, nghí nhược khả 
vi dã. 

Mạnh Tử viết : Phù uổng xích nhi trực tầm giả, dĩ 
lợi ngôn dã. Như dĩ lựi, tắc uống tẩm trực xích nhỉ lợi, 
diệc khả ví dư ? Tích giả, Triệu Giản Tử sử Vương Lương 
dữ Bế Hể thặng, chung nhật nhi bất hoạch nhất cầm; Bế 
Hể phản mệnh viết : Thiên hạ chỉ tiện công dã. Hoặc dĩ 
cáo Vương Lương, Lương viết : Thỉnh phục chỉ, cưỡng 
nhỉ hậu khả; nhất triêu nhỉ hoạch thập cẩm. Bế Hề phản 
mệnh viết : Thiên hạ chỉ lương công dã. Giản Tử viết : 
Ngã sử chưởng dữ nhữ thăng. Vị Vương Lương, Lương 
bất khả, viết : Ngô vị chỉ phạm ngã trì khu, chung nhật 
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bất hoạch nhất; vị chỉ quĩ ngộ, nhất triên nhỉ hoạch thập. 
Thị vân : Bất thất kỳ trì, xả (hỉ như phá. Ngã bất quán 
dữ tiểu nhân thặng, thỉnh từ. Ngự giả thả tu dữ xạ giả 
tỷ. Tỷ nhi đắc cẩm thú, tuy nhược khưu lăng, phất vi dã; 
như uổng đạo nhỉ tùng bỉ, hà dã ? Thả tử quá hỹ, uống 
kỷ giả vị hữu năng trực nhân giả dã. 
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Đương thởi Chiến Quốc, những phường du sĩ thuyết 
khách, tranh nhau lỏn lỗi ở dưới cửa chư hầu, như những bọn 
Tô Tẩn, Trương Nghỉ, Công Tôn Diễn, họ thầy làm đến Khanh 
tướng, hách dịch ở trong một đởi; chỉ duy thầy Mạnh thời 
không thế. Học trò thầy là Trần Đại hoài nghỉ về việc ấy mà 
thương lượng với thẩy rằng : Thấy chẳng chịu yết kiến với 
chư hẩu, e việc ấy chỉ là tiết mọn đó mà ! (Trấn Đại viết : 
bất hiện chư bầu, nghi nhược tiếu nhiên). Giá như bây giờ 
một lần yết kiến họ (kim nhất hiện chỉ), nếu gập dịp họ tín 
dụng mình, như sự nghiệp lớn thời có thể làm được vương 
nghiệp (đại tắc đĩ vương); dấu mà sự nghiệp nhỏ di nữa thời 
cũng có thể làm dược bá nghiệp (tiểu tắc đĩ bá). Tài học 
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như thẩy chỉ mất công nhất hiện mà làm được vương hay bá, 
còn ngại gì chẳng làm ? Vả lại lời sách Ckí đời xưa có nói 
rằng : Cong vạy chỉ một thước mà ngay thẳng được một tẩm 
(thả Chí viết : uống xích nhỉ trực tẩm). Xem lời Chý như 
thể, e có lẽ nhất hiện chư hẩu ta đáng làm dó vậy (nghi 
nhược khả vỉ đã). 

Thầy nói rằng : Anh nói quá lạ ! Kìa người ta nói "uống 
xích nhi trực tẩm" chỉ là giọng con nhà buôn lấy cách được 
lợi (1) mà nói đó vậy (viết : phù uống xích nhi trực tẩm 
giả, đĩ lợi ngôn dã). Giả như chẳng nghĩ đến dạo nghĩa, chỉ 
lấy lợi mà thôi thời uống đến một "tẩm chỉ trực được một 
xích" mà có lợi cũng làm hay sao ? (như đĩ lợi tắc uống 
tẩm trực xích nhì lợi diệc khả vỉ dư ?). Để ta dẫn một việc 
mà thí dụ cho anh nghe : Ngày xưa Triệu Giản Tử khiến 
Vương Lương làm người dánh xe cho Bế Hể, mà Bế Hể lả 
người ngổi trên xe chuyên coi việc bắn; lúc đẩu đi trót một 
ngày từ sớm tận tối mà chẳng dược một giống cẩm (Tích 
giả, Triệu Giản Tử sử Vương Lương dữ Bế Hể thặng, 
chung nhật nhỉ bất hoạch nhất cẩm), Bế Hểề vì thấy bán 
chẳng được gì, quay về trả lời với Triệu Giản Tủ rằng : bác 
Vương Lương này là thợ vụng nhất thiên hạ vậy (Bế Hễ phản 
mệnh viết : thiên hạ chỉ tiện công dã). 


Có kẻ dem lời nói của Bế Hể nói với Vương Lương (hoặc 
dĩ cáo Vương Lương). Vương Lương tức quá; bởi vì Vương 
Lương chỉ là coi việc đánh xe, chứ như bán trúng hay trật là 
quyển tại người bán. Bây giờ Bế Hể để lỗi cho Vương Lương, 
nên Vương Lương mới nói rằng : Thế thời tôi xin đi một lần 
nữa (Vương viết : thỉnh phục chỉ). Cố thỉnh với Bế Hể mãi, 
mà sau Hể mới nhận lời (cưỡng nhỉ hậu khả). Bế Hể và Vương 
Lương lại đi sản lần thứ hai thời té ra chỉ một buổi mai mà 
được 10 giống cầm (nhất.triêu nhỉ hoạch thập cẩm). Bế Hể 
mừng quá, trở lại trả lời với Triệu Giản Tử rằng : Bác Vươn 
Lương này thiệt thợ giỏi nhất ở trong thiên hạ vậy (Bế H 
phản mệnh viết : thiên hạ chỉ lương công dã). 


(1) Cụ Sảo Nam dọc chữ "lợi" bảng "ty", nay để lợi cho phổ thông 
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Đọc đoạn sách này thật buổn cười cho thói đời : Vương 
Lương ngày nay cũng là Vương Lương ngày trước; mới cách 
nhau trong một ngày mà tiện công với lương công khen chê 
khác xa là vì cớ gì ? Vì ngày trước "bất hoạch nhất cẩm", 
thời bảo rằng tiện; ngày nay "hoạch thập cẩm" thời bảo rằng 
lương. Miệng thế tục khen chê người, chỉ xem ở nơi thành 
bại, chứ không xét đến chân sự lý thời còn lấy gì thấy được 
chân giá trị nữa rư ? 

Triệu Giản Tử nói với Bế Hể rằng : Ừ, nó thiệt là lương 
công, ta khiến nó chuyên đánh xe cho mày đi bán (Giản Tứ 
viết : ngã sử chưởng dữ nhữ thặng). 


Lúc đó Giản Tử bảo Vương Lương như vậy (Vị Vương 
Lương). Lương chốt, nói rằng : Lão Bế Hể vụng bắn quá ! 
Trước kia tôi cứ theo khuôn mực của tôi, tôi vì nó rong ngựa 
đánh xe theo đường lối chính của tôi, thời nó đi tối ngày 
chẳng bắn được một giống (Lương bất khả viết : ngô vị chỉ 
phạm ngã trì khu, chung nhật bất hoạch nhấp); đến ngày 
sau, tôi vì nó đưa xe đi quanh quẹo, lựa đón đụng giống cẩm 
cho nó bán, thời mới một buổi mai mà được mười giống (vị 
chỉ quï ngộ, nhất triêu nhí hoạch thập). Xưa nay người 
đánh xe với người bán, người nào có nghĩa vụ người Ấy, người 
nảo có sở nang người ấy. Vậy nên Kinh Thi, thiên Tiểu nhã, 
thơ Xa công đã có câu rằng : Người làm nghể đánh xe, chẳng 
bao giờ sai lỗi cái dường của mình chạy (Thi vân : Bất thất 
kỳ trì). Đến như người làm nghề bán thời chẳng báo người 
đánh xe chiểu theo mình; mình cứ dem tài bán của mình ra, 
hể phát một mũi tên nào, ín như trúng bia mà vào dược lỏng 
bia (xả thỉ như phá). Xem câu Kinh Thi nói như thế thời 
xạ giả mà thiệt là quân tử, chẳng cẩn gì bảo ngự giả phải quĩ 
ngộ. Kia như Bế Hể thiệt tiểu nhân quá, nó không tài bán 
mả nó bát tôi phải quĩ ngộ vì nó. Tôi tùng lai chẳng quen 
đánh xe cho tiểu nhân; thôi lạy bác, tôi xin kiếu (ngã bất 
quán dữ tiểu nhân thăng, thỉnh từ). 


Xem như chuyện đt, Lương với Bế Hể thời chỉ một 
người làm nghề ngự còn cháng thèm thông dổng tác tệ với 
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người xa (ngự giả thả tu dữ xạ giả tỷ). Tỷ với nhau mà 
được cầm thú như cổn gò cũng chẳng chịu làm vậy (tý nhỉ 
đắc cầm thú, tuy nhược khưu lăng, phất vi dã). Thể thời 
tỷ mà được lợi, ngự giả còn chẳng chịu làm, lẽ nào mình là 
quân tử chịu uốn vạy đạo thẳng của mình mà đi theo nó thời 
còn ra gì ? (như uống đạo nhỉ tùng bỉ hà đã ?). Vả lại, như 
lời anh nói, thiệt lầm rổi đó (thả tử quá hÿ) : xưa nay những 
người tự mình đã uống, chẳng bao giờ khiển cho người ngay 
thẳng được, là đạo lý nhất định đó vậy (uống kỷ giả vị hữu 
năng trực nhân giá dã). 

("Vương" tức là tam vương; "bá" tức là ngũ bá; "uống 
xích" là thí dụ bảng khuất kỷ ở tạm thì; "trực tầm" là thí dụ 
bằng phát triển được sự nghiệp. Mưởi tấc là một "xích", mười 
trượng là một "tẩm". Hễ di bán, được giống gì thấy gọi bằng 
"cẩm". "Tiện công" là thợ hèn vụng. Mấy câu này phải nhận 
nghĩa ở chứ "phạm" với chữ "quï" : "phạm" nghĩa là cứ nẻ 
đường chính mà đi cho dúng với luật đánh xe; "quï" nghĩa 
là quanh co quách quéo trái mất lối đi xe; "trì" nghĩa là ngựa 
chạy mau. Đạo vẫn ngay thẳng mà mình cong uốn lại, là 
tụ ng đạo"), 

Bốn chữ "uống xích trực tẩm" làm hại vô số nhân tâm 
thế đạo. Việc trong thiên hạ tốt từ đẩu tốt di, xấu cũng từ 
đầu xấu đi. Trang Tử cỏ câu nói rảng : 


Kỳ thỉ tác dã giản, kỳ tương tất giả cự. 

tt từ 86 ›: XM§#ẽbGE 

Nghĩa là lúc bát tay vào làm có hơi khinh suất thời đến 
khi sắp xong việc tành ra tai họa lớn. 

Nhưng mà nhiều người lầm vì "uống xích trực tẩm", nên 
chẳng bao giờ tạo ác nhân mà dược thiện quả. Dương Hùng 
thất thân với Vương Mãng, Thái Ung thất thân với Đồng 
Trác, họ uống hết cả tẩm mà trực được tý nào ? Chúng ta 
đọc sách càng phục lời thầy Mạnh. 

Ở trên đường "thiệp thể", chẳng tránh khỏi dược hai 
dường là ân và oán. Làm oán vẫn chẳng nên làm, nhưng làm 
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ân cũng cẩn phải có cân lượng. Nên xem như bài dưới này : 

Tể ky. Trần Trăn viết : Quốc nhân giai đĩ phu tử 
tương phục vi phát Đường; đãi bất khả phục ? 

Mạnh Tử viết : Thị vi Phùn h; Phụ dã. Tấn nhân hữu 
Phùng Phụ giả, thiện bác hổ; tốt vi thiện sĩ, tắc chỉ đã, 
hữu chúng trục hổ; hổ phụ ngu, mạc chỉ cảm anh; vọng 
kiến Phùng Phụ, xu nhí nghỉnh chỉ, Phùng Phụ nhương 
tý hạ xa, chúng giai duyệt chỉ, kỳ vỉ sĩ giả tiếu chỉ. 


#8 - Hang: HRA# t4 à8g8*$; 
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Lúc đó nước Tể đụng trời mất mùa (Tế kyX1). Nguyên 
xưa kia thầ Mạnh đã ng vì dân đói mà xin với vua phát 
kho lúa ở ấp Đường để chẩn tế cho dân; nay dân Tể lại đói 
lần nữa, Trần Tràn nói với thầy rằng : Người nước Tể thầy 
CÓ Ý nghĩ, thẩy toan làm việc phát Đường lần nữa, việc ấy ‹ e 
không thể làm được nữa đó mà ! (Trần Trăn viết : quốc 
nhân giai dĩ phu tử tương phục vỉ phát Đường, đãi bất 
khả phục). 

Thầy trả lời rằng : Nếu ta mà làm việc phát Đường lần 
nửa, té ra ta là anh Phùng Phụ đó vậy (Mạnh Tử viết : thị 
vi Phùng Phụ đã). Người nước Tấn có anh Phùng Phụ, nguyên 
đẩu anh là một tên vũ phu bạo khách, hay ÿ sức mạnh tay 
không bát hùm (Tấn nhân hữu Phùng Phụ giả, thiện bác 
hổ). Nhưng lúc sau đã cải lương làm một người hiển lành; 
một ngày kia anh di ra đồng nội, có đám người dang duổi 
CỌP, CỌP ngồi dựa góc núi, chẳng ai đám dụng tột nó (tốt vi 
thiện sĩ; tắc chỉ dã, hữu chúng trục hổ; hổ phụ ngu, mạc 
chỉ cảm anh). Thột trông thấy Phùng Phụ đi qua, chúng vội 


(@) "Ky" tức "cơ" 
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vàng dón rước anh (vọng kiến Phùng Phụ, xu nhỉ nghỉnh 
chỉ), Phùng Phụ thấy chúng rước mình, cơn hang của anh lại 
xung lên, xán cánh tay, ở trên xe nhảy xuống lại thả nghề 
bát hổ của anh ra (Phùng Phụ nhương tý hạ xa), chúng thảy 
khen Phùng Phụ (chúng giai duyệt chủ. Nhưng nếu tựu trung 
có người là thiện sĩ thời tất nhiên cười nó (kỳ vỉ sĩ giả, tiếu 
chỉ). 

("Phát Đường" nghĩa là phát kho lúa ở ấp Đường; "dãi" 
là có ý hoài nghỉ; "anh" nghĩa là kinh với nó; "nhương tý” 
nghĩa là giơ cánh tay). 

Ý nghĩa bài ấy vẫn sâu, mà van tự lại rất tính diệu. 
Đọc bài ấy ¡n như đọc một đoản thiên tiểu thuyết. Duy thâm 
ý của thấy là thế nào thời lại phải nhận ở ngoài văn tự. Sơ 
tâm thầy sở dĩ đến nước Tề là trông mong cho Tể Vương 
"thi nhân phát chính chế sản phân diển" để cho thực hiện 
được chủ nghĩa bình dân kinh tế. 

Thấy đã có bài : : 

Mạnh Tử viết : Dân phi thủy hỏa bất sinh hoạt; hôn 
mộ khẩu nhân chỉ môn hộ, cẩu thủy hỏa, vô phất đữ dã, 
chí túc hỹ. Thánh nhân trị thiên hạ, sử hữu thúc tức như 
thủy hỏa; thúc túc như thủy hỏa, nhỉ dân yên hữu bất 
nhân giả hồ ? 
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Hạng bình dân rất cẩn cấp là nước và lửa. Dân chẳng có 
nước lửa, chẳng lấy gì sinh hoạt nữa (dân phi thủy hỏa, bất 
sinh hoạf). Tuy nhiên, dụng lúc tối tâm đến gỗ cửa người ta 
xin nước lửa, không ai nỡ lỏng chẳng cho, là chỉ vì giống ấy 
quá sãn mà thôi (hôn mộ khẩu nhân chỉ môn hộ cầu thủy 
hỏa, vô phất dữ giả, chí túc hỷ). Thúc túc lại một việc cẩn 
cấp sinh hoạt cho nhân dân, nhưng vì thúc túc chẳng được dẩy 
đủ như thủy hỏa, nên nỗi dân thường đói. Giả như đời bây giờ 


PHÁI RẤT GẦN Ở TRONG KHỐNG HỌC-MANHTỬ  - TA7 


có Thánh nhân trị việc thiền bạ, tất nhiên khiến cho nhân dân 
sẵn có thúc túc cũng như thủy hỏa (thánh nhân trị thiên hạ 
sử hữu thúc túc như thủy hỏa), thúc túc đã sẵn đủ như thủy 
hỏa mà đân có lẽ gì chẳng thân yêu nhau nữa rư ? (thúc túc 
như thủy hỏa nhỉ dân yên hữu bất nhân giả bồ ?). 

Chính sách binh dân kinh tế của thấy mà cũng là duy 
nhất chủ nghĩa của thầy, chỉ muốn cho toàn quốc dân chẳng 
bao giờ đói rét, há phải như chủ nghĩa ăn xối ở thì đâu. Đụng 
đến dân đói mà phát lứa kho chấn tế, chẳng qua lúc thẩy mới 
đến nước Tể, chưa thực hành được chủ nghĩa của minh, nên 
phải dùng cách "cứu cấp trị tiêu" &#t,#;& 3# ` ở trong lúc 
tạm thì. Những công việc nhỏ nhen ấy chính là "khả nhất bất 
khả tái", Nay ở Tể đã lâu mà Tể Vương chẳng dùng được 
thẩy, chủ nghĩa của thẩy dã sắp sửa cuốn vào túi, giả như 
còn làm việc phát Đường nữa, tự trong ý thẩy bảo là Phùng 
Phụ lẩn thứ hai. 

Xem những câu trả lời, chẳng đụng chạm gì lời hỏi; chỉ 
có một câu "thị vị Phùng Phụ dã" là ý thầy nói rằng : Mình 
chẳng dại gì mà còn mua ơn vụn với dân nước Tể nữa. 

Đoạn trên đã nói về dạo "thiệp thế", nhưng mà chúng 
ta "thiệp thể" là "thiệp thế" với ai ? "Thiệp thể" với người 
đó vậy. Người xưa có cầu : 

Duyệt nhân, thành thế; duyệt thế, thành thân 


MA 4w; wan# 

Nghĩa là trải hết thẩy hạng người, mới thành ra đời; trải 
kháp việc đời, mới thành được thân. 

(“Duyệt nhân" là xem hết người thiện ác; "duyệt thế” là 
xem suốt việc xưa nay). Nhưng mà muốn "duyệt thế", tất 
phải có óc "duyệt nhân". Nên thẩy thường bày phép "quan 
nhân" cho ta nhiều lắm. Góp biên lại như dưới này : 

CÁCH QUAN NHÂN CỦA THẦY MẠNH TỬ 

Mạnh Tử viết : Tổn hồ nhân giả, mạc lương ư mâu 
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tử. Mâu tử bất năng yếm kỳ ác : Hung (rung chính, tắc ` 
mâu tử liệu yên; hung trung bất chính, tắc mâu tử mạo 
yên. Thính kỳ ngôn dã, quan kỳ mâu tử, nhân yên sưu 
tai ? 
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Phép "quan nhân” của thẩy Mạnh có hơi giản đơn kỳ 
diệu hơn phép của đức Khổng Tủ. Nhưng chúng ta nếu chẳng 
phải là bậc thông minh tuyệt đích thời sợ không dùng được 
phép của thẩy, 

Thẩy nói rằng : Cải quan nàng ở trong loài người, chẳng 
gì hay hơn tròng ngươi con mát (Mạnh Tử viết : tổn hồ 
nhân giả, mạc lương ư mâu tử). Bởi vì "mâu tử" người nào 
tỏ rỡ tính thần của người ấy. Người nào đã ác thởi "mâu tử" 
tất bày tỏ ra không thể che tấp được (mâu tử bất năng yểm 
kỳ ác). Ở trong lòng ngay thắng thời tất nhiên "mâu tử" mù 
mờ (hung trung bất chính, tắc mâu tử mao yên). Ta nghe 
lời nói của người nảo, ta xem kỹ "mẫu tử" của người ấy, 
người kia thiện hay ác, có cách gì đấu ta được nữa rư ? (thính 
kỳ ngôn giả, quan kỳ mâu tử, nhân yên sưu tai). 

("Mâu tử" là tròng ngươi ở trong mắt, cũng gọi bằng 
"đồng tử"; "Liệu" nghĩa là trong sáng, có ý là "hác bạch phân 
mỉnh"; "mạo” nghĩa là mù mờ, có ý là hác bạch bất phân 
minh). 

Đọc sách Tả Truyện, nhiều việc xem người bằng con 
mát, như câu : 

Phong mục nhỉ sài thanh, nhẫn nhân dã, 

X4 HB m ý # 8 ^ t, 

Nghĩa là mắt ong mà tiếng sói, chắc là người tàn nhẫn 
đó vây. 

Mục động nhỉ ngôn tứ, cụ ngã dã. 

E mg š *} › HH 8 ẻ, 
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Nghĩa là mát nhấp nháy quá nhiều, mà lời nói không 
nhất định, chác hẳn có ý sợ ta đó vậy. 

Hai câu Tỉ Truyện dẫn trên ấy cũng lã xem người bằng 
cách dòm con mắt và nghe lời nói. Nhưng tất phải có tài như 
thấy Mạnh mới dùng được phép ấy. Nếu chưa có tài như thấy 
Mạnh thời dùng phép "quan nhân" của đức Khống Tử chắc 
hoàn toàn chu đáo hơn. 

Từ dây sắp xuống chuyên bàn về phương pháp nghe lời 
nÓI : 

Mạnh Tử viết : Nhân chỉ dị kỳ ngôn dã, vô trách nhĩ 


hỹ. 
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Ở tiết trên kia đã có bải trị ngôn, giải thích tường tất 
_rổi. Đây chẳng qua viết thêm mấy bài để bổ túc ý nghĩa tiết 
trên, 


Thẩy nói rằng : Những người mà khinh để nhả lời nói 
mình ra, chấc người ấy có nết ham nịnh, ưa thân cận với 
tiểu nhân, nên không gặp được thấy bạn chê trách nó mà 
thôi vậy (Mạnh Tử viết : nhân chỉ dị kỳ ngôn dã, vô 
trách nhĩ hỹ), 

Mạnh Tử viết : Sĩ vị khả dĩ ngôn nhỉ ngôn, thị dĩ 
ngôn thiểm chỉ đã; khả đĩ ngôn nhỉ bất ngôn, thị đĩ bất 
ngôn thiểm chỉ dã. Thị giai xuyên du chỉ loại đã. 
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Thầy lại có nói rằng : Những người đã gọi bằng sĩ, tất 
nhiền dụng lúc nên nói mà nói, dụng lúc chưa nên nói thời 
không nói. Giả như dụng một trường hợp nào hoặc một sự 
tình gì, chưa có thể nói, mà tự dưng nói (Mạnh Tử viết : sĩ 
vị khả đĩ ngôn nhỉ ngôn), người ấy tất nhiên muốn biết ÿ 
tử mình, muốn thảm đỏ tâm sự mình, mà lấy cách nói khiêu 
móc đó vậy (thị đĩ ngôn thiểm chỉ đã). Đụng trường hợp 
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nào hoặc sự tình gì, đã nên nói rổi, mà cố chẳng nói (khả 
dĩ ngôn nhỉ bất ngôn), người ấy chác là lấy cách bất ngôn 
mà khiêu móc ý tử mình đó vậy (thị đĩ bất ngôn thiểm chí 
dã). Thủ đoạn hai hạng người ấy thấy là một loài với bọn 
xuyên du dó vậy (thị giai xuyên du chỉ loại đã). 

Cách thiểm như hai hạng người ấy, tâm thuật họ chẳng 
khác gỉ bọn xuyên du, nên nói rằng : "xuyên du ch loại". 

("Thiểm" nguyên nghĩa là liếm, muốn lấy đổ ân mà le 
lưỡi ra liếm gọi bảng "thiểm", khươi móc ý kiến của người 
cũng là "thiếm". Bọn kẻ trộm xoi ngạch khoét tường, chực 
lấy của người mà lại sợ người biết, gọi bằng "xuyên du"). 

Mạnh Tử viết : Hữu bất ngu chỉ dự; hữu cẩu toàn 
chỉ hủy. 
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Thầy lại có bài nói rằng : Những người đem tiếng nói 
mà mua cảm tình, tất nhiên đưa tiếng khen đến mình; nhưng 
ta phải xét những tiếng khen họ khen mình đó, có đúng với 
sự thực của mình không; nếu chẳng đúng với sự thực của 
mình mà tình cở được tiếng khen trái với sự thực, là tiếng 
khen đó ta vẫn chẳng dong lường dến nơi, thể là gọi bàng 
"bất ngu chỉ dự" (Mạnh Tử viết : hữu bất ngu chỉ dự). Lại 
như ta xét trong mình vẫn không nết xấu đáng chịu lấy tiếng 
chê, nhưng vì họ vạch lá tìm sâu, trách cho mình được thập 
toàn mà họ cố nói thêm cho mình những tiếng xấu, thế là 
gọi bảng "cẩu toàn chỉ hủy" (hữu cầu toàn chỉ hủy). Người 
ta ở đời hễ đã có "bất ngu chỉ dụ"; thời tất cửng có "cẩu toàn 
chỉ hủy", Hai câu ấy in như câu thơ cụ Nguyễn Công Trứ : 
"Khi ưa tô vẽ méo nên tròn (bất ngu chỉ dự); lúc ghét đệt 
thêu ngay hóa vạy" (cẩu toàn chỉ hủy). Học giả lấy cách 
thính ngôn mà quan nhân, nên để ý vào hai lối ấy. 

Mạnh Tử viết : Tự bạo giả, bất khả dữ hữu ngôn dã; 
tự khí giả, bất khả dữ hữu vi dã. 
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Thầy lại có bài nói rằng : Những hạng người tự bạo, 
không thể cùng họ nói đến đạo lý được đó vậy (tự bạo giả 
bất khả đữ hữu ngôn dã), hạng người tự khí, không thể 
cùng họ làm việc gì tốt được đó vậy (tự khí giả bất khả dữ 
hữu vi dã). Chính văn bài này đã thích kỹ Ở tiết trên. 

Mạnh Tử viết : Bất nhân giả khả dữ ngôn tai ! An 
kỳ nguy nhỉ lợi kỳ tai; lạc kỳ sở đã vương giả. Bất nhân 
nhỉ khả đữ ngôn, tắc hà vương quốc bại gia chỉ hữu. 
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Trong mắt thẩy Mạnh xem người, rất để ý vào người 
nhân và bất nhân. Hễ những hạng người bất nhân, thẩy cho 
là không nên nói với họ. 

Thẩy có bài nói rằng : Người bất nhân kia, còn mong 
gì nói với thọ được nữa rư ? (Mạnh Tử viết : bất nhân giả, 
khả đữ ngôn tai ?). Bởi vì hạng người bất nhân, lương tâm 
họ đã chết, óc khôn họ đã điên dão; nguy tới nơi mà họ an 
ở lấy những chuyện nguy, mà lại những việc có thể sinh được 
tai họa, họ cho là việc lợi ích (an kỳ nguy nhỉ lợi kỳ tai). 
Kỳ nguy, kỳ tai chính là cớ sở dĩ vương; nhưng vì họ an lấy 
nguy, họ lợi lấy tai, té ra những cái làm nên họa chết mà họ 
vấn say vui bàng cái ấy (lạc kỳ sở dĩ vương giả). 

Tổng chi, không dáng an mà an, không đáng lợi mà lợi, 
không đáng lạc mà lạc, duy người bất nhân mới như thế, thời 
còn gì khả dữ ngôn nửa rư ? Nếu bất nhân mà còn khả đữ 
ngôn, thời làm gì có vương quốc, bại gia nữa ? (bất nhân 
nhí khả đữ ngôn, tắc hà vương quốc bại gia chỉ hữu ?). 

Mạnh Tử viết : Thiên tử bất nhân, bất bảo tứ hải; 
chư hầu bất nhân, bất bảo xã tắc; khanh, đại phu bất 
nhân, bất bảo tông miếu; sĩ, thứ nhân bất nhân, bất bảo 
tứ thể. Kim ố tử vương nhi lạc bất nhân, thị do ố túy nhỉ 
cưỡng tửu. 

2z 7H: XỶ7đXt+t?' *i#1ñf$; #81 


?52 KHÔNG HỌC ĐĂNG 


TT “—— -  -...... 
+?ÐớLk AA^*#+ ' +f#SH - +6 tứ 
+ › ##&#ta Hú - 


Trước thẩy đã có nói rằng : Thiên tử mà mất lòng nhân 
thời mất luôn cả bốn bể (Mạnh Tử viết : thiên tử bất nhân, 
bất bảo tứ hải); chư hầu mà mất lỏng nhân thời mất luôn 
cả xã tác (chư hẩu bất nhân, bất bảo xã tắc); khanh, đại 
phu mà mất lòng nhân thời mất luôn cả tông miếu (khanh, 
đại phu bất nhân, bất bảo tông miếu); sĩ, thứ nhân mà mất 
lòng nhân thời mất luôn cả bốn tay chân (sĩ, thứ nhân bất 
nhân, bất bảo tử thể), thế thời chả khác gì người ghét say 
mà gắng uống rượu vậy (thị do ố túy nhỉ cưỡng tửu). Xem 
bài này càng thêm rõ ý bài trên. 

Mạnh Tử viết : háo danh chỉ nhân, năng nhượng 
thiên thăng chỉ quốc; cẩu phi kỳ nhân đan tự đậu canh 
hiện ư sắc. 
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Trong đời có một hạng người háo danh, họ vì mua danh 
chuốc tiếng mà miễn cưỡng làm nhân nghĩa giả, vẫn cũng 
che bịt được mát thì tục. Nhưng dựng lấy kẻ sành xem người 
thời cái mật nạ của bọn nhân nghĩa giả kia phải lột ra ngay. 

Nên thẩy có bải nói rằng : Những người mà ham làm 
danh tiếng, có lúc vì tâm háo danh quá nặng, có thể đem cả 
nước nghìn cỗ xe mà nhường đi cho người (Mạnh Tử viết : 
háo danh chỉ nhân, năng nhượng thiên thặng chỉ quốc). 
Câu này chứng vào việc nước Yên : Tử Khoái vì muốn được 
tiếng mình như vua Nghiêu mà đem nước nhường cho Tử 
Chỉ, đến sau dân nước Yên không thuận, thành ra việc loạn 
nước Yên. 

Thầy Mạnh dã có bải rằng : 

Tử Khoái bất đắc đữ nhân Yên, Tử Chi bất đắc thụ 
Yên ư Tử Khoái. 
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Nghĩa là anh Tử Khoái không lẽ gì được dem nước Yên 
cho người dưng; anh Tử Chỉ cũng không lẽ gì mà chịu lấy 
nước Yên ư Tử Khoái. Trong ý thẩy Mạnh, chẳng phải cho 
việc nhượng thiên thạng chỉ quốc là việc xấu, nhưng vì chủ 
quyển nước ở nơi dân; nước là của chung cả quốc dân, bây 
giờ vì một người háo danh đem nước thiên thặng nhường cho 
người khác, là rất không hợp với công lý, nên thầy phán đoán 
cho hai chứ “bất đác". 


Tuy nhiên, người háo danh mà nhượng quốc đó, há phải 
có thành tâm ấp nhượng như Nghiêu Thuấn đâu ! Làm việc 
nhượng quốc mà chẳng phải xuất ư thành tâm, thế chỉ là 
người giả dối. Người đã giả dối là chẳng phải thiệt người tốt 
đó vậy. Đã chẳng phải thiệt người tốt, e có lúc tạm thì quên 
lứng lòng háo danh, mà dụng lấy việc rất nhỏ như cho ai một 
dai cơm, một chén canh, ở sắc mạt đã hình hiện, ra ý tham 
tiếc (cẩu phi kỳ nhân, đan tự đậu canh hiện ư sắc). 

Đọc bài này nên nhớ câu Kia Thứ, thiên Chư Quan : 

Thư viết : Tác ngụy tâm lao nhật chuyết 
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Nghĩa là hễ làm việc giả dối không thể che dấu dược, 
kết quả thời người làm dối đó chỉ là mệt lỏng mà ngày cảng 
thấy vụng ("chuyết" nghĩa là vụng). 

Tăng Tử viết : Hiếp kiên siểm tiếu, bệnh vu hạ huể. 
Tử Lậ viết : vị đồng nhỉ ngôn, quan kỳ sắc nản nắn nhiên 
phi Do chỉ sở trị dã. 
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Trong mát quan nhân của thấy, rất ghét hạng người giả 
dối và siếm nịnh, nên thẩy có dẫn lời thầy Tang và lời thẩy 
Tử Lộ để cho chúng ta biết tránh những hạng người này : 
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Tăng Tử có nói rằng : Có một người kia, thấy người quyền 
quí thời cố làm cách siếm nịnh để mua lòng người yêu, rùn 
vai, cười siểm, tổ ra một cách rất kính sợ; những bọn gian 
nịnh mà làm cách hiếp kiên siểm tiếu, khi họ dụng công phu 
ấy, khó nhọc hơn người làm ruộng Ở giữa trời náng (Tăng Tử 
viết : hiếp kiên siêm tiếu, bệnh vu hạ huể). Thầy Tử Lộ có 
nói rằng : Những người siểm nịnh với quyển qui, toan hót 
người bảng bộ nói; người ta chưa tương đắc với mình, mà mình 
cố thả giọng làm thân với người (Tử Lệ viết : vị đồng nhỉ 
ngôn). Khi họ nói đó, trong lòng họ vẫn biết trên, nên xem 
sắc mật họ tỏ ra một cách trơ trến vậy (quan kỳ sắc nản nản 
nhiên). Những bọn người làm như thế, chẳng phải người mà 
Do này quen biết được đó vậy (phi Do chỉ sở tri đã). "Hiếp 
kiên" là có ý ép hai vai mà rùn xuống như hình sắp sửa lạy; 
"siểm tiếu" là chuyện chẳng gì vui mà cười gắng để lấy lòng 
người. Sách Luận Ngữ có câu : 

"Lạc nhiên hậu tiếu, nhân bất yếm kỳ tiếu" 
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Nghĩa là có chuyện vui, vậy sau mới cười, thời người ta 
chẳng hiểm ghét tiếng cười của mình. Chữ "siểm tiểu" đây 
tức là cười mà người ta sinh ghét. "Bệnh" nghĩa là nhọc mệt- 
"Huế" nghĩa là khóe ruộng 5O mẫu; "hạ huể" nghĩa là cày 
ruộng ở mùa nắng nổng. Hạ huể chỉ nhọc mệt ở xác thịt, chứ 
"hiếp kiên siểm tiếu" thời nhọc luôn đến tinh thần. Nên nói 
rằng : "bệnh vu hạ huể” (“nản nản" là dáng xấu then). 

Xem bài trên thời biết rằng : Những lũ tiểu nhân vẫn 
trong mát Thánh hiển chẳng đặt nó vào, nhưng trong lòn 
Thánh hiển thời trông cho bọn cải ác vi thiện, nên thường để 
mát vào chốn cải cách của bọn nó. 

Mạnh Tử viết : Tây Tử mông bất khiết, tắc nhân giai 
yếm ty nhỉ quá chỉ. Tuy hữu ác nhân, trai giới, mộc dục, 
tắc khả dĩ tự Thượng Đế. 
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Thẩy nói rằng : Hễ xem người mà chỉ bằng cứ ở bể 
ngoài hay hàng cứ ở lịch sử dĩ vãng thời vị tất đã không 
người hối quá thiên thiện mà ta không dung thử cho nó. Thí 
dụ như Tây Tử là gái dẹp có tiếng, xem mạt mày nó ai cũng 
phải ưa, nhưng nếu một ngày nó trùm đội đổ bất khiết mà 
đứng bên người thời người di đường thảy phải bụm mũi mà 
chạy qua mau; bởi vì bất khiết che mất đẹp vậy (Mạnh Tử 
viết : Tây Tử mông bất khiết, tắc nhân giai yếm ty nhỉ 
quá chỉ). h 

- — Trái lại, tuy có một người kia, vẫn mật mũi xấu xí chẳng 
ra gì, nhưng có một ngày nó biết trai giới để trong sạch lòng 
nó, nó hay mộc dục để trong sạch thân nó, thời nó xấu mặc 
dầu, nhưng có thể đem nó vào tế Thượng dế được, là vì lòng 
cung kính ý chí thành ở trong một lúc cũng đủ tiêu trừ vít 
ác của nó vậy (tuy hữu ác nhân trai giới mộc dục, tắc khả 
đĩ tự Thượng đổi 

(°Mông" nghĩa là trùm khỏa; "bất khiết" nghĩa là đổ dơ 
thối; "yếm ty" nghĩa là che mũi- "Trai" nghĩa là án chay ở 
sạch; "giới" nghĩa là rán de cấm giới ở trong lòng; "mộc" 
nghĩa là gội đẩu; "dục" nghĩa là tắm cả thân thể, 4 chữ ấy 
hình dung ý thành kính). 


Bài này hoàn toàn nói về mặt thí dụ, mà chính ý thời 
có hai phía : một là người bình thưởng vẫn tốt mà vướng lấy 
một vít xấu thời chẳng ai chịu tha thứ cho; hai là người tùng 
lai vẫn xấu mà có một ngày thay lòng đổi dạ thời chắc trời 
cũng soi xét cho. Thánh hiển khuyên người cải quá tự tân, 
cháng hao giờ tuyệt dường thiên thiện là như thế. 

Cách thấy xem người có cập mắt đặc biệt, mà xét người 
lại có bộ óc đặc biệt in như lời đức Khống : "chúng háo chị, 
tất sát yên; chúng ố chỉ, tất sát yên", Vậy nên thầy phê bình 
phán đoán người, thường khác xa thì tục. Xin xem hai bài 
đưới này : 

Công Đô Tử viết : Khuông Chương thông quốc giai 
xưng bất hiếu yên, phu tử dữ chỉ du, hựu tùng nhỉ lễ mạo 
chỉ, cảm vấn hà dã ? 
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Mạnh Tử viết : Thế tục sở vị bất hiếu giả ngũ : Đọa 
kỳ tứ chỉ, bất cố phụ mẫu chí dưỡng, nhất bất biếu dã; bác 
dịch, háo ẩm tửu, bất cố phụ mẫu chỉ dưỡng, nhị bất hiếu 
dã: háo hóa tài, tư thê tử, bất cố phụ mẫu chỉ dưỡng, tam 
bất hiếu đã; túng nhĩ mục chỉ dục, đĩ vi phụ mẫu lục, tứ 
bất hiếu dã; háo dũng, đấu ngận, đĩ nguy phụ mẫu; ngũ 
bất hiếu dã. Chương Tử hữu nhất ư thị hồ ? Phù Chương 
Tử, tử phụ trách thiện nhỉ bất tương ngộ dã. Trách fhiện, 
bằng hữu chỉ đạo dã. Phụ tử trách thiện, tặc ân chỉ đại giả. 
Phù Chương Tử khởi bất dục hữu phu thê tử mẫu chỉ thuộc 
tai ! Vị đắc tội ư phụ, bất đắc cận, xuất thê bỉnh tử, chưng 
thân bất dưỡng yên; kỳ thiết tâm dĩ vi bất nhược thị, thị 
tắc tội chỉ đại giả; thị tắc Chương Tử dĩ hỹ. 
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Công Đô Tử có hỏi rằng : kia ngươi Khuông Chương, 
cả nước ai cũng bảo anh ta là bất hiếu. Thầy đã làm bạn với 
anh, lại thường lấy lễ mạo mà kính anh, dám hỏi vì lý do gì 
đó vậy ? (Công Đô Tử viết : Khuông Chương thông quốc 

lai xưng bất hiếu yên, phu tử dữ chỉ du, hựu tùng nhí 
mạo chỉ, cảm vấn hà dã ?). Thầy nói rằng : Ủa ! Chương 
Tử có tội gì là dáng tội bất hiếu đâu ! Thông thường người 
đời cho là người bất hiểu, chỉ có nam diểu là dúng tội (Mạnh 
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Tử viết : thế tục sở vị bất hiếu giả, ngũ). 

Một hạng người quá lười biếng, quanh năm tay chân 
chẳng động tác, chẳng nghĩ đến phụ mẫu chỉ dưỡng, là một 
điểu bất hiếu đó vậy (đọa kỳ tứ chỉ, bất cố phụ mẫu chỉ 
dưỡng, nhất bất hiếu đã). Hai là say mê cờ bạc, ham uống 
rượu, chẳng nghĩ đến phụ mẫu chỉ dưỡng, là hai điểu bất hiếu 
đó vậy (bác dịch, hảo ẩm tửu, bất cố phụ mẫu chỉ dưỡng, 
nhị bất hiếu dã). Ba là tham lam của người để làm của riêng 
cho vợ con mình, chẳng nghĩ đến phụ mẫu chỉ dưỡng, là ba 
diểu bất hiếu đó vậy (háo hóa tài tư thê tử, bất cố phụ 
mẫu chỉ dưỡng, tam bất hiếu dã). Bốn là cùng cực những 
việc tình dục của tai mắt, để nhơ nhuốc đến cha mẹ, là bốn 
diều bất hiếu đó vậy (túng nhĩ mục chỉ dục dĩ vi phụ mẫu 
lục, tứ bất hiếu đã). Năm là ham làm huyết khí chỉ dũng, 
hang dua đánh với người ta, đến nỗi nguy lây tới cha mẹ, là 
nám diểu bất hiếu đó vậy (háo dũng dấu ngận, dĩ nguy phụ 
mẫu, ngũ bất hiếu dã). 

Lấy nam điều ấy mà xét vào trong lịch sử của Chương 
Tử thời Chương Tử có một diểu gì ư trong nam diểu ấy dâu ! 
(Chương Tử hữu nhất ư thị hồ 2). 

Ôi ! Tội nghiệp cho Chương Tử, chỉ có vì có cha con 
trách điểu lành với nhau mà thành ra chẳng hợp nhau đó vậy 
(phù Chương Tử, tử phụ trách thiện nhỉ bất tương ngộ dã). 
Tùng lai, trách thiện là lối giao thiệp với bầu bạn đó vậy (trách 
thiện, bằng hữu chỉ đạo đã); chứ như cha`con trách thiện với 
nhau là tai bại cho ân tình lớn lắm ! (phụ tử trách thiện, tặc 
ân chỉ đại giả). 

Ôi ! Chương Tử cũng nhân tình như ai, há chẳng muốn 
được chổng vợ ở với nhau, con mẹ thân với nhau đó rư ? (phù 
Chương Tử khi bất dục hữu phu thê, tử mẫu chỉ thuộc tai). 
Tôi nghiệp quá ! Vì đắc tội với cha, chẳng dược thân cận với 
cha (vị đắc tội ư phụ, bất đắc cận). Anh ta chẳng dược gần 
cha, nên đuổi vợ, bỏ con, trọn dời anh chẳng được vợ con nuôi 
(xuất thê binh tử, chung thân bất dưỡng yên). Anh sở dĩ 
chịu cực khổ như thể, là trong lòng anh nghĩ : nếu chẳng như 
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thế, thể là tội lại quá lớn nữa (kỳ thiết tâm đĩ vi bất nhược 
thị, thị tác tội chỉ đại giả). Suy nguyên cho đến tâm lý Chương 
Tủ thời Chương Tử vẫn chẳng phải người bất hiếu rổi đó ! (thị 
tắc Chương Tử đĩ hỹ '). 

("Lục” nghĩa là sỉ nhục. Vì con làm điều bất nghĩa mà 
tai vạ đến cha me, là "dĩ nguy phụ mẫu"; "thiết tâm" nghĩa 
là sắp đạt ở trong lòng; "bất nhược thị thị tác tội chí đại giả", 
chín chữ đọc một hơi). 

Chúng ta dọc bài này, nên nhận cho ra nghĩa câu "bất 
cố phụ mẫu chi dưỡng". 

"Phụ mẫu chỉ dưỡng" nghĩa là công dưỡng dục của cha 
mẹ mình. Cha mẹ nuôi mình cho đến trưởng thành là để làm 
gì ? Là chỉ muốn cho mình làm nên một con người. Tất phải 
cần chức nghiệp, cấm hoang chơi, và lo làm những việc công 
ích với xã hội. Bây giờ "đọa kỳ tứ chỉ, bác dịch, háo ẩm tửu" 
thời còn gì là chức nghiệp, còn nghĩ gì tới nghĩa vụ làm 
người. Hai hạng người ấy thiệt đã uống công cha mẹ nuôi 
mình lớn, nên có câu "bất cố phụ mẫu chi dưỡng". 

Lai còn một hạng người nữa : "háo hóa tài, tư thê tử", 
Người ấy tuyệt không công đức, chỉ mưu tư kỷ, chắc là một 
giống sâu mọt lớn ở xã hội, cũng là uống công cha mẹ nuôi 
nó lớn, nên cũng có câu "bất cố phụ mẫu chí dưỡng". 

Ba hạng trên ấy, chỉ bất cố mà thôi, tội bất hiếu đã dành; 
còn hai hạng sau nữa, lại làm những việc trái đạo, trái nghĩa 
mà để nhục và nguy đến cha mẹ thời chẳng những bất cố mà 
thôi, lại còn bất hiếu nặng lắm ! Nhưng học giả phải xét : 
"yị phụ mẫu lục" là tội tại câu "túng nhĩ mục chi dục". “Nhĩ 
mục chỉ dục" là những việc trái đạo lý, mà say thanh sác để 
nhục đến cha mẹ mới là bất hiếu. "Nguy phụ mẫu" là tội tại 
câu “háo dũng dấu ngận". Bởi vì "háo dũng dấu ngân" là võ 
phu huyết khi chỉ đũng, nhân thế mà nguy đến cha mẹ thời 
là bất hiếu. 

Trái lại, dục mà thuộc về đạo lý chính đáng tức là "lương 
tâm chỉ dục", dũng mà theo về chính khí đại nghĩa tức là 
"thánh hiển chi dũng", chẳng phải tuyệt dối là không "vi phụ 
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mẫu lục dĩ nguy phụ mẫu". Tỷ như Ngũ Tử Tư trốn Sở mà 
cha Ngũ Kiến bị giết; sử sách chép nhiều những việc như 
thế, mà Thánh hiến không đặt vào câu bất hiểu. 

Thầy Mạnh đã có câu : 

Mạnh Tử viết : Bất dĩ văn hại từ, bất đĩ từ hại chí; 
dĩ ý nghinh chí, thị vi đắc chỉ ! 
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Nghĩa là chớ lấy chữ mà làm hại mất lời, chớ lấy lời 
mà làm hại mất tinh thần của Thánh hiển, chỉ duy phải lấy 
ý suy nghĩ của mình mà đón lấy tình thần của Thánh hiển. 
Như thể mới đúng được phép dọc sách. 

Xưa dức Khổng đã có bài chép ở sách Luận Ngữ, thiên 
Công Dã Tràng rằng : 

Tử viết : Thục vị Vi Sinh Cao trực ? hoặc khất ế yên, 
khất chư kỳ lân nhi dữ chỉ, 
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Nghĩa là : Ai bảo ngươi Vị Sinh Cao là một người có 
tính trực ? (Tử viết : thục vị Vì Sinh Cao trực ?). Xem như 
việc này : có kẻ xin giấm ở anh, dụng lúc nhà anh không sẵn, 
anh không chịu nói thiệt, anh lại đi xin ở nhà láng giếng nhận 
làm của anh mà dem cho người kia (hoặc khất ế yên; khất 
chư kỳ lân nhi đữ chù). 


Xem như chuyện ấy, thiệt là người cướp tốt mua ơn. 
Giấm của nhà láng giểng mà anh lại hớt làm ơn của anh, 
chuyện tuy rất nhỏ mà thấy tâm thuật anh chẳng phải là người 
trực. Hễ là người trực, chẳng bao giờ không mà nói ràng có, 
của người mà nhận làm của mình. Vị Sanh Cao tuy trong đời 
cho nó là người trực, nhưng đức Khổng lấy một việc "khất 
ế" mà ngài phán doán là người bất trực. Thấy Mạnh cũng . 
học ý dức Khổng. Vậy nên thẩy bàn người chẳng khen hủùa 
theo miệng người dời. 
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Xem bài dưới này : 

Khuông Chương viết : Trần Trọng Tử khởi bất thành 
liêm sĩ tai ? Cư Ô Lăng tam nhật bất thực, nhĩ vô văn, mục 
vô kiến dã, tỉnh thượng hữu lý, tào thực thực giả quá bán 
hỹ, bổ bặc vãng tương thực chí, tam yết nhiên hậu nhĩ hữu 
văn, mục hữu kiến. 

Mạnh Tử viết : ư Tế quốc chỉ sĩ, ngô tất dĩ Trọng 
Tử vỉ cự phách yên. Tuy nhiên, Trọng Tử ô năng liêm ? 
Sung Trọng Tử chi tháo, tác dẫn nhỉ hậu khả giả dã. Phù 
dẫn : thượng thực khô nhượng, hạ ẩm hoàng tuyển. Trọng 
Tử ty huynh, ly mẫu, xử ư Ô Lăng, dĩ mẫu tắc bất thực, 
dĩ thê tắc thực chỉ; đĩ huynh chỉ thất tắc phất cư, đi Ô 
Lăng tắc cư chỉ; thị thượng vỉ năng sung kỳ loại giả hồ. 
Nhược Trọng Tử giả, dẫn nhỉ hậu sung kỳ tháo giả dã. 
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Khuông Chương hỏi với thấy rằng : Như Trẩn Trọng 
Tử, trong đởi ai cũng khen là liêm sỉ; xét lịch sử của anh, há 
chẳng thiệt là liêm sĩ đó rư ? (Khuông Chương viết : Trần 
Trọng Tử khởi bất thành liêm sỉ tai ?). Anh ở đất Ô Lang, 
chế bổng lộc người anh của anh là bất nghĩa, mà nhịn an dến 
ba ngày (cư Ô Lăng, tam nhật bất thực). Lúc dói quá, đến 
nổi tai không nghe gì, mát không thấy gì (nhĩ vô văn, mục 
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vô kiến dã). Giáp trên giếng có cây lý, sâu ăn trái đã hơn nửa 
rổi, bỏ lóm khóm tới nơi giếng, hái trái lý an, nuốt ba lẩn 
xuống họng, vậy sau tai mới có nghe, mắt mới có thấy (tỉnh 
thượng hữu lý, tào thực thực giả quá bán hỹ, bổ bặc vãng 
tương thực chỉ; tam yết nhiên hậu nhĩ hữu văn, mục hữu 
kiến). Việc Trần Trọng Tử như thế, trong dời khen bảng liêm 
sỉ, chẳng dúng lắm hay sao ? 

Thầy Manh trả lời rằng : Người sĩ ở trong thiên hạ thời 
chưa kể Trọng Tử vào đâu; chứ chỉ bàn người sĩ của nước Tể, 
ta tất cho Trọng Tử là một tay lớn thiệt ! (Mạnh Tử viết : ư 
Tề quốc chỉ sĩ, ngô tất đi Trọng Tử vỉ cự phách yên). Tuy 
nhiên, nếu bảo Trọng Tử là liêm, thời Trọng Tủ lấy gì liêm 
được ! (tuy nhiên, Trọng Tử ô năng liềm). Ở trong chân lý 
đạo dức, dẩu giống gì cũng quí ở dắc trung, đức liêm cũn 
vậy. Nếu liêm mà thái quá như Trọng Tủ, muốn cho dầy đủ 
được chí hạnh của Trọng Tử thời phải làm con tròn mà sau 
mới xong (sung Trọng Tử chỉ tháo, tắc dẫn nhi hậu khả 
giả dã). Bởi vì con trùn kia, ở trên thời nó án đất khô, chẳng 
cẩn gì hột cơm của đời; ở dưới thời nó uống suối vàng, chẳng 
cẩn gì giọt nước của đời (phù dẫn, thượng thực khô nhượng, 
hạ ấm huỳnh tuyển). Có thể mới làm được liêm như Trọng 
Tứ. Bây giờ Trọng Tử vẫn là người kia mà ! Tránh xa anh, lìa 
bỏ mẹ, ở với vợ ở đất Ô Lang (ty huynh, ly mẫu, xử ư Ô 
Lăng). Thế thời lấy cơm của mẹ thời chẳng án (đĩ mẫu tắc 
bất thực); lấy cơm của vọ thời an (dĩ thê tắc thực chỉ); lấy 
nhà của anh mình thời chảng chịu ở (đĩ huynh chỉ thất tắc 
phất cư), lấy đất Ô Láng thời ở đó (dĩ Ô Lãng tắc cư chỉ). 
Thế cỏn gì hay dẩy đủ được phân lượng dức liêm của anh nữa 
rư ? (thị thượng vỉ năng sung kỳ loai giả hỗ ?). Nói cho đúng, 
làm người như cách Trọng Tử, tất phải hóa ra con trùn mà sau 
mới đẩy đủ được phẩm hạnh mình vậy (nhược Trọng Tử giả, 
dẫn nhi hậu sung kỳ tháo giả dã). 

("Liêm sĩ" là một người sĩ có đức liêm; "bổ bạc" là di 
bảng hai chân liển hai tay; "yết" là nuốt xuống họng; "cự" 
nghĩa là lớn; "phách" là ngón tay lớn; "cự phách” có ý là một 
người trổi hơn trong đám; "tháo" nghĩa là chí hạnh của người 
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ta giữ, như "tiết tháo, tháo thủ"; "dẫn" là loài côn trùng ở 
dưới đất). 

Xem hai bài trên ấy thời biết rằng Thánh hiển phẩm bình 
người, một tiếng khen, một tiếng chê, tất căn cứ ở chân lý 
và cân nhác cho đúng trung dạo, mà lại xem xét ở hoàn cảnh, 
đo đắn đến sự tình : thiệt đáng khen mới khen, thiệt dáng 
chê mới chê, chứ há phải theo hùn miệng thế tục mà khen 
bướng chê càn đâu ! Giả như Khuông Chương mà chẳng gạ 
thẩy Mạnh thời ai biết Khuông Chương bị tiếng oan "bất 
hiểu" đó rư ? Trẩn Trọng Tử mà chẳng gặp thầy Mạnh thời 
ai biết Trần Trọng Tử chính là hạng ngưởi "bất cận nhân 
tình" đó rư ? Con mắt chúng ta xem người, nên học Thánh 
hiển những chốn ấy. 

Thấy Mạnh xem người thường chú trọng về phần đức 
hạnh; nhân đức hạnh mà đoán được sự nghiệp. Vậy nên có 
bài dưới nảy : 

Lỗ dục sử Nhạc Chính Tử vi chính. Mạnh Tử viết : 
Ngô văn chỉ, hỉ nhí bất my. Công Tôn Sửu viết : Nhạc 
Chính Tử cường hồ 7 Viết : Phủ. Hữu trí lự hồ ? Viết : 
Phủ. Đa văn chí hổ 7 Viết : Phủ. Nhiên tắc hể vỉ hỉ nhi 
bất my ? Viết : Kỳ ví nhân giả háo thiện. Háo thiện túc 
hồ ? Viết : Háo thiện ưu ư thiên hạ nhỉ huống LỄ quốc 
hồ ? Phù cẩu háo thiện tắc tứ hải chỉ nội giai tương khinh 
thiên lý nhỉ lai cáo chỉ dĩ thiện. Phù cẩu bất háo thiện tắc 
nhân tương viết đi di, đư ký dĩ tri chỉ hỹ, đi di chỉ thanh 
âm nhan sắc cự nhân w thiên lý chỉ ngoại; sĩ chỉ ư thiên 
lý chỉ ngoại, tắc sàm siếm diện du chỉ nhân chí hÿ; dữ 
sàm siểm diện du chỉ nhân cư, quốc dục trị khả đắc hồ ? 
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Nhạc Chính Tử là học trò rất cao ở trong môn đổ thầy 
Mạnh. 

Lúc ấy nước Lỗ sắp sửa khiến Nhạc Chính Tử xem việc 
chính trong nước (Lỗ dục sử Nhạc Chính Tử vi chính), thầy 
nói rằng ta nghe việc ấy, mừng mả chẳng ngủ được (Mạnh 
Tử viết : ngô văn chị, hỉ nhí bất my). Công Tôn Sửu hỏi 
rằng : Thấy sở dĩ mừng vì Nhạc Chính Tử là người cương 
nghị đó rư ? (Công Tôn Sửu viết : Nhạc Chính Tử cường 
hồ ?). Rằng : Không phải ! (viết : phủ !). Hay vì Nhạc Chính 
Tử là người có trí lự đó rư ? (hữu trí lự hồ ?). Rằng : Không 
phải ! (viết : phủ !). Hay là vì Nhạc Chính Tử là người nhiểu 
nghe nhớ đó rư ? (đa văn chí hổ ?). Rằng : Không phải ! 
(viết : phủ Ð). 

Công Tôn Sửu lại hỏi be; : Đã chẳng phải cường, lại 
chẳng phải hứu trí lự, cũng chẳng phải da van chí, thể thời 
thẩy nghe Nhạc Chính Tử "toan vị chính" mà thấy “hỉ nhi 
bất my", là vì Nhạc Chính Tử có diểu gì hay ? (nhiên tắc 
hể vỉ hỉ nhí bất my !). Thẩy nói ràng : Nhạc Chính Tử làm 
người có một điểu tốt nhất là tính hay ham diểu lành của 
người (viết : kỳ vi nhân đã háo thiện). Công Tôn Sửu lại 
hỏi : Chỉ "háo thiện" mà đủ làm việc chính trong nước rư ? 
(háo thiện túc hồ ?). Thấy nói rằng : Người có lòng háo 
thiện, dem làm việc thiên hạ, còn giỏi hung, mà huống gì 
làm việc nước Lỗ có khó gì ? (viết : háo thiện ưu ư thiên 
hạ, nhỉ huống Lỗ quốc hổ ?). Ôi ! Người ta thiệt có lòng 
háo thiện thời người ở trong bốn bể thảy toan khinh đường 
đất nghìn đạm mà lại dem việc thiện cáo cho mình (phù cẩu 
háo thiện, tắc tứ hải chỉ nội giai tương khinh thiên lý nhỉ 
bi cáo chỉ dĩ thiện). Ôi ! Người ta thiệt không lỏng háo 
thiện thời người ngoài toan nói rằng : Dáng kiêu ngạo kia ta 
đã biết nó rành rồi, những giọng nói sắc mạt hình hiện ra thi 
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thi, thưởng ngan đón ngưởi ở ngoài nghìn đạm xa (phù cảu 
bất háo thiện, tắc nhân tương viết : di di dư ký dĩ tri chỉ 
hỷ, di di chỉ thanh âm nhan sắc cự nhân ư thiền lý chỉ 
ngoai). Hễ những người hiển sĩ dừng chân ở ngoài nghìn 
dạm, thời những bọn sảm siỂm diện du đến ngay (sĩ chỉ ư 
thiên lý chỉ ngoại tắc sàm siểm diện du chỉ nhần chí hỹ). 
Ở vào hạng người sảm siểm du thời dầu muốn trị được nước 
mà có thể nào ? (đữ sàm siểm diện du chỉ nhân cư, quốc 
dục trị khả đắc hồ ?). 

(Đa ván chí” nghĩa là học vấn nhiều - "di di" hình dung 
tỉnh thần kiêu ngạo nghĩa là tự túc tự mãn - Câu "cự nhân ư 
thiên lý chỉ ngoại" có ý là ngưởi ở phương xa trồng thấy mà 
đã ghét rồi - "sàm” nghĩa là người hay nói dèm - "siếm" nghĩa 
là người hay nói nịnh- “diện du” nghĩa là a dua trước mặt). 

Chúng ta ở đời cẩn phải xem người cho rành là để làm 
gì ? Là dể kén người làm bạn. Cháng những làm bạn với 
người đời nay mả thôt, mà lại còn làm bạn với người đời xưa 
kia nữa. Vậy nên phép xem người phải xem người dời xưa, 
có như sau này : 

Mạnh Tử vị Vạn Chương viết : Nhất hương chỉ thiện 
sĩ, ty hữu nhất hương chỉ thiện sĩ; nhất quốc chỉ thiện sĩ, 
tư hữu nhất quốc chỉ thiện sĩ; thiên hạ chỉ thiện sĩ, tr hữu 
thiên hạ chỉ thiện sĩ. Dĩ hữu thiên hạ chỉ thiện sĩ vi vị túc, 
hữu thượng luận cổ chỉ nhân. Tụng kỳ thi, độc kỳ thư, 
bất tri kỳ nhân, khả hổ ? Thị đĩ luận kỳ thế dã. Thị thượng 
hữu dã. 
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Thấy nói với Vạn Chương rằng : Trong đạo làm bạn, vì 
trình độ có cao thấp khác nhau, phạm vi có rộng hẹp xa nhau. 
Tỷ như có người thiện sĩ ở trong một làng thớt làm bạn với 
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người thiện sĩ ở trong một làng (Mạnh Tử vị Vạn Chương 
viết : Nhất hương chỉ thiện sĩ, tư hữu nhất hương chỉ thiện 
sĩ); thiện sĩ ở trong một. nước thời làm bạn với thiện sĩ ở 
trong một nước (nhứt quốc chỉ thiện sĩ, tư hữu nhất quốc chỉ 
thiện sĩ); thiện sĩ ở trong thiên hạ thời làm bạn với thiện sĩ 
Ở trong thiên hạ (thiên hạ chỉ thiện sĩ, ty hữu thiên hạ chí 
thiện sĩ). Làm bạn iến thiện sĩ ở trong thiên hạ, trình độ vẫn 
đã cao, phạm vi vẫn đã rộng, nhưng chỉ làm bạn với người 
đời nay là người dổng thì với mình mà thôi, đạo làm bạn như 
thế là chưa cho là dủ; nên lại phải tấn lên một tẩng nữa mà 
bàn xét dến người đời xưa (di hữu thiên hạ chỉ thiện sĩ vi 
vị túc, hựu thượng luận cô chỉ nhân). Vì thể mà xem người 
đời xưa lại cần lắm. Có xem dược người đời xưa mới có thể 
làm bạn với người đời xưa dược. Giả như mình dọc thơ người 
xưa, mình học sách người đời xưa mà chẳng biết những người 
ỡ trong thi thư ra thế nào có lấy gì mà làm bạn được với 
người xưa nữa rư ? (tụng kỳ thị, độc kỳ thư, bất trì kỳ 
nhân, khả hổ ?). Vì vậy mà muốn bàn người xưa, tất phải 
bàn đến thì đại người xưa đó vậy (thị đĩ luận kỳ thế dã). 
Như thế mới gọi bảng cách làm bạn tột cao đó vậy (thị 
thượng hữu đãi). 

Như bài ấy là nghĩa chử "hữu" của thẩy Mạnh rất là 
rộng lớn. Mà lại nghĩa chữ "sư" của thầy Mạnh cũng vậy. 
Nói đến làm bạn, thời làm bạn với người đời xưa mới là 
"thượng hữu"; nói đến làm thẩy thời làm thấy cho trăm dời 
sau mới là "thánh sư”. Xin xem bài dưới này : 

Mạnh Tử viết : Thánh nhân bách thế chỉ sư dã : Bá 
Di Liễu Hạ Huệ thị dã. Cố văn Bá Di chỉ phong giả, 
ngoan phụ liêm, nọa phu hữu lập chí; văn Liều Hạ Huệ 
chỉ phong giả, bạc phu đôn, bỉ phu khoan. Phấn hổ bách 
thế chỉ thượng, bách thế chỉ hạ văn giả, mạc bất hưng 
khi đã; phi thánh nhân nhỉ năng nhược thị hồ ? Nhi huống 
ư thân chích chỉ giả hồ 
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Người làm thẩy ở trong một đời vẫn đã là người cao 
thượng thiệt. Nhưng so với Thánh nhân thời lại chẳng phải 
thầy một đời mà thôi. Thánh nhân là làm thấy cho người sau 
trăm đời dó vậy (Mạnh Tử viết : Thánh nhân bách thế chỉ 
sư đãi). 

Thánh nhân như ai ? Như Bá Di, Liễu Hạ Huệ dó vậy. 
(Bá Di, Liễu Hạ Huệ, thị dã). 

Bá Di là người ở cuối triểu nhà Thương, mà đến bây 
giờ ai nghe được phong thanh của Bá Di, dẩu đứa ngoan độn 
cũng phải hóa ra người liêm, đấu đứa nhu khiếp cũng hóa 
nên người có chí tự lập (cố văn Bá Di chỉ phong giả, ngoan 
phu tiềm, nọa phu hữu lập chí). 

"Ngoan phu” vì sao mà liêm ? "Noa phu” vì sao mà 
lập ? Là nhở nghe hơi tiếng của thấy Bá Di đó vậy. 

Liễu Hạ Huệ là người đầu dời Xuân Thu, mà dến bây 
giờ ai nghe được phong thanh của Liễu Hạ Huệ, dẩu người 
thiển bạc cũng hóa nên người trung hậu, đấu người chật hẹp 
cũng hóa nên người rộng khoan. (văn Liễu Hạ Huệ chỉ 
phong giả, bạc phu đôn, bỉ phu khoan). 

"Bạc phu" vì sao mà đôn ? “Bí phu" vì sao mà khoan ? 
Là nhờ nghe hơi tiếng của thầy Liễu Hạ Huệ đó vậy. 

Hai người ấy, đứng đậy ở trên trăm đời, mà người ở dưới 
tram đời hệ đã nghe đến chẳng ai chẳng cẩm kích mà "hưng 
khởi" đó vậy (phấn hổ bách thế chỉ thượng, bách thế chỉ 
hạ văn giả, mạc bất hưng khởi dã). Nếu chẳng phải là 
Thánh nhân mà làm gì cảm hóa dược như thế rư ? (phi Thánh 
nhân nhỉ năng nhược thị hồ ?) Người ở sau trảm đời nhờ 
nghe tiếng thẩy ở trước tram đời còn cảm hóa lanh chóng 
như thế; huống gì những người dược "thân chích" Thánh nhân 
nữa rư ? (nhỉ huống ư thân chích chí giả hổ 2). 

(“Ngoan" nghĩa là ngu mà tham; "liễm"” nghĩa là vuông 
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mà sạch; "thân chích” là trực tiếp nhờ thấy, in như hơ nướng 
bên lửa). 

Xem góp cả hai bài trên thời chúng ta biết rằng : Ý nghĩa 
chứ "hữu", chữ "sư" của thẩy Mạnh phát huy quang đại cho 
dức Khổng nhiều lắm. Đức Khổng chỉ nói rằng : "Ích giả tam 
bứu”, "Hữu kỳ sĩ chí nhân dã...", mà thẩy Mạnh lại nói đến 
"thượng hữu cổ nhân". Đức Khổng chỉ nói rằng : "Ôn cố nhỉ 
tri tân khả dĩ vị sư hỹ", "Tam nhân đồng hành, tất hữu ngã sư 
yên", v.v... mà thẩy Mạnh lại nói đến "Bách thế chí sư", thời 
ý nghĩa xa rộng hơn lời đức Khổng nhiều lám ! 

Học sách Khổng-Mạnh nên nghiên khảo những chốn ấy. 
Nay xin lược đem các bài trọng yếu mà đối chiếu như tiết 
Sau : 


Tiết thứ 9 
Tỷ giảo thầy Mạnh với đức Khổng Tủ. 


Tác giả biên đến tiết này phải có một vấn để đem ra 
thương xác với học giả : 

Thầy Mạnh có khác với đức Khổng hay không ? Thẩy 
Mạnh có thua kém đức Khổng hay không ? Thẩy Mạnh có 
cao hơn đức Khổng hay không ? 

Trả lời ba câu hỏi ấy, xin nói ràng : Chính thống ở trong 
Khống học, Khổng-Mạnh vẫn in như nhau. Thấy Mạnh không 
thể nào hơn được dức Khổng, mà huống gì về phần đức tính, 
về phẩn khi tượng, thẩy Mạnh còn chút đỉnh thua đức Khổng. 
Tuy nhiên, vì thi đại và hoàn cảnh xui khiến, nên về phẩn tư 
tưởng, về phấn học thuyết thời thẩy Mạnh lại có nhiều điểu 
bổ túc cho đức Khổng. Chúng ta nếu chỉ dọc sơ hai bộ Luận, 
Mạnh, c nhiều kẻ lại nghĩ thẩy Manh hơn đức Khổng nữa 
kia ! Nhưng chẳng phải thể ! Đó chẳng qua thì thế khác nhau, 
nên tư tưởng và học thuyết cũng phải tùy thì mà tiến lên. 
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Nay trích cử những điểm khác nhau như dưới này : 
1)- Luân lý thuộc về "quân thần". 


Khổng Tử viết : Quân quân, thần thần (Nhan Uyên). 
Quân sử thần dĩ lễ, thần sự quân đĩ trung (Bát dật). 

Mạnh Tử viết : Quân chỉ thị thần như thủ túc, tắc 
thần thị quân như phúc tâm; quân chỉ thị thần như khuyển 
mã, tắc thần thị quân như quốc nhân; quân chỉ thị thần 
như thể giới, tắc thần thị quân như khẫu thù. 
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Đức Khổng Tử nói : "Vua cho đúng đạo vua, tôi cho đúng 
đạo tôi. Vua lấy lễ sai khiến tôi, tôi hết lông trung thở vua". 
Thầy Mạnh nói ràng : Vua kính trọng thân yêu tôi, xem 
tôi như tay chân mình thời tôi cũng kính trọng ái đái vua, 
xem như lòng bụng mình (Mạnh Tử viết : quân chỉ thị thần 
như thủ túc, tắc thần thị quân như phúc tâm); nếu vua 
đối dãi với tôi dành có nuôi nấng ơn huệ mà không kính 
trọng, chỉ là xem tôi như chó ngựa thởi tôi xem lại vua cũng 
chỉ như đối đãi với người trong nước (quân chỉ thị thần như 
khuyển mã, tắc thần thị quân như quốc nhân); nếu vua 
đối đãi với tôi chẳng những không kính trọng mà thôi, lại 
còn không thương yêu nữa, chỉ xem tôi như dất dai có rác 
thời tôi cũng xem lại vua như thủ giặc (quân chỉ thị thần 
như thổ giới, tắc thần thị quân như khẩu thù). 


2)- Luân lý thuộc về "quân" với "dân". 
Chẳng thấy dức Khổng phân biệt bên nào là trọng, bên 
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nào là khinh. Nhưng thầy Mạnh thời nói rõ ràng ràng : 
Dân vi quí, quân vỉ khinh. 
R »*» # › #8àmk- 


3)- Thuyết thuộc về "phi chiến' 


Đức Khổng chỉ nói ràng : 

Dĩ bất giáo dân chiến, thị vị khí chỉ 

‡LfPH : 12 S6#` R8. : &W # È - 

Chư thầy Mạnh thời nói một cách rất nghiêm dữ, như 
những câu rằng : Thiện chiến gÌả, phục thượng hình; suất 
thổ địa nhỉ thực nhân nhục, tội bất dung ư tử. 

#É HC : HH bú - # + 4 AM - # 
^2 3# # - 


4)- Học thuyết thuộc về "tính". 


Đức Khổng chỉ có một câu : Tính tương cận dã 
Man ft t (- (#8Ấ) 


Đến thầy Mạnh thời tuyển bộ "thất thiên" nói vô số chữ 
"tính”. 


ð)- Học thuyết thuộc về "dị đoan". 


Đức Khổng có câu rằng : 

"Công hồ dị đoan, tư hại dã dĩ !" 

“#8 w › t6 l 

Bài này học giả thường hay nhận lẩm ý dức Thánh, bảo 
chữ "công", nghĩa là công trị, như nghĩa chữ "công kim” 
(# ®), "công ngọc” ( # % ). Hễ ai học theo dị doan là 
"công hồ dị đoan” (hễ những học thuyết nào mà biệt lập, ra 
một múi gọi bàng "dị doan"). Chứ như nghĩa chữ "công" ở 
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trong lời dức Thánh thời chẳng phải như thế. Chử „công ” 
nghĩa là công kích, bài bác. Bởi vì trong lòng dức Khổng, in 
như bể rộng, nuốt hết cả muôn hói ngàn giỏng; ín như trời 
không, dung hết mây mù ráng trổ, nên Naài đổi với các học 
thuyết khác, thường muốn dung hòa hỗn hợp, bỏ "sở đoán” 
mà lặt cái "sở trường". Xem như Lão Tử vẫn một học thuyết 
khác với ngài mả ngài vẫn nhận làm thầy. Nên ngài mới nói 
tằng : Hễ thấy người ta "dị đoan" mà mình cố ra sức công 
kích thời chỉ là làm hại cho mình mà thôi ! Chẳng những 
làm hại đến tâm thân mà cỏn làm hại cho học thuyết nữa. Vị 
mình đã công kích người ta, thời người ta cũng công kích 
mình, có thể nào chẳng hại được (Tử viết : công hổ dị đoan 
tư hại dã đD). 


Học giả muốn nhận ý bài trên Ấy cho khỏi lầm, xin nhận 
câu "vô công nhân chỉ ác" thời biết ý đức Khổng đối với đị 
đoan, chủ trương “bảng cách điểu hòa, mà chẵn ng chủ trương 
công kích. Duy đến thấy Mạnh thời khác hẳn, hÈ dị doan như 
Dương Chu, Mặc Địch, Hứa Hành, Cáo Tử, thời thẩy cực lực 
công kích. 


Đức Khổng biên sách Xuân Thu, thường tiêu ý nghĩa 
tôn Chu mà đặt chữ ' "Vương" lên đầu sách. Duy đến thầy 
Mạnh thời chuyên để ý vào nước Tể, nước Lương, mà như 
hình bổ ngỏ Chu Vương không nhắc tới. 


Tóm cả mấy điểu như trên là những diểm mà thẩy Mạnh 
khác với đức Khổng, há phải thẩy Mạnh chẩn ng tôn tín đức 
Khổng đó rư ? Không phải ! Tôn tín dức Khống, chẳng ai 
hơn thẩy Mạnh ! * 

Thầy thường dẫn lời thầy Tế Ngã ràng : 

Tể TRh viết : Dĩ Dư quan ư Phu Tử, hiển ư Nghiêu 
Thuấn viễn hỹ. 

#*ủng : W2 k7: X thân dđ«4‹ 


Nghĩa là lấy tư tưởng của Dư đây mà suy trác Phu Tử 
thời Phu Tử hiển hơn Nghiêu Thuấn xa lắm. Lại dẫn lời thầy 
Tử Cống rảng : 
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Tử Cống viết : Tự sanh dân dĩ lai vị hữu Phu Tử dã. 
T+Ằ®Ằw : h#RĐ»#z%3*›': +'*#kxkở?ởử- 
Nghĩa là tự thuở sinh ra loài người tới bây giờ, chưa có 
ai được như đức Phu Tử đó vậy. 
Lại dẫn lời thẩy Hữu Nhược rằng : 
, Hữu Nhược viết : Thánh nhân chỉ ư dân, loại dã; 
xuất hồ kỳ loại, bạt hồ kỳ tụy; tự sinh dân dĩ lai, vị hữu 


+ 


thịnh ư Không Tử dã. 
JR#9g: XA»+2#+R› Ñở.; Hh# tk › 
#ưf#f# 3#: R3+Ru + : k4 2+2? k - 

Nghĩa là Thánh nhân với người ta, cũng là loài người 
cả thây vậy. 

Nhưng đức và tài của Thánh nhân, trổi cao hơn trong 
bài, siêu bạt ở giữa bẩy, xưa nay các bậc Thánh nhân thảy 
như thế. Nhưng mà từ thuở có loài người đến bây giờ, chưa 
có vị Thánh nhân nào mà thịnh hơn đức Khổng đó vậy. 

Thấy lại có nói rằng : 

Mạnh Tử viết : Khổng Tủ, đăng Đông Sơn nhỉ tiểu 
Lỗ; đăng Thái Sơn nhi tiểu thiên hạ; cố quan ư hải giả, 
nan vi thủy; du ư Thánh nhân chỉ môn giả, nan vỉ ngôn. 

2? †?HW. 147 › 8#um($®#, 8k “ha 
hÈ TT; 8 t2: 3: „3à +. #2£* ^A* 
"1# › ®à*+ - 

Nhân cách đạo đức vừa cao vừa lớn ở trong người dời, 
thiệt chẳng ai bàng đức Khống. Thi dụ như lên đỉnh nứi Đông 
Sơn mà xem xuống nước Lỗ thời thấy nước Lỗ là nhỏ (Mạnh 
Tử viết : Khổng Tử, đăng Đông Sơn nhỉ tiểu Lỗ); lên đỉnh 
núi Thái Sơn mà xem Xuống thiên hạ thời thấy thiên hạ là 
nhỏ (đăng Thái Sơn nhỉ tiểu thiên hạ); hễ lên cao đến bao 
nhiêu thời xem xuống dưới càng nhỏ bấy nhiêu. Người bình 
thường chưa đến địa vị dức Không mà làm sao biết dược đức 
Khổng. Bởi vì đức Khổng quá cao lớn mà chúng ta quá thấp 
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nhỏ, muốn hình dung cho ra đức Khổng mà biết làm sao hình 
dung được. Vì vậy mà lại thiết ra lời thí dụ : 

Hễ người nào đã xem ở mạt bể mới biết rằng khó làm 
ra nước (cố quan ư hải giả, nan vi thủy), người nào dến 
học ở cửa Thánh nhân mới biết rằng khó làm nên lời miêu 
tả (du ư Thánh nhân chỉ môn giả, nan vỉ ngôn). 

Bài này khó hiểu nhất là sáu chữ : "nan vi thủy" "nan 
vị ngôn” : 

Giá như nước giếng, nước ao, nước sông thời có gì là 
"nan ví" ? Chỉ duy đến nước bể thời mênh mênh mù mịt 
không bờ không bến, làm được như thế thiệt là khó lắm. Nên 
nói rằng "nan vi thủy". 

Lại giả như một bậc thiện nhân hay đại hiển thời miêu 
tả cho ra cũng còn dễ; chỉ duy dến Thánh nhân như đức 
Khống mới thiệt là : "ngưỡng chỉ di cao, toàn chi di kiên, 
chiêm chỉ tại tiển hốt yên tại hậu", không thể nào lấy một 
vài lời nói mà hình dung ra được nên nói rảng "nan vi ngôn", 

Thầy Mạnh lại có bài nói rằng : 

Mạnh Tử viết : Do Nghiêu Thuấn chí ư Thang, ngữ 
bách hữu dư tuế; nhược Vũ, Cao Dao tắc kiến nhỉ trì chỉ; 
nhược Thang tắc văn nhỉ trí chỉ. Do Thang chí ư Văn 
Vương, ngũ bách hữu dư tuế; nhược Y Doãn, Lai Chu tắc 
kiến nhi tri chỉ; nhược Văn Vương, tắc văn nhỉ trí chỉ. 
Do Văn Vương chí ư Khổng Tử, ngũ bách hữu dư tuế; 
nhược Thái Công vững, Tán Nghi Sinh tắc kiến nhi trì 
chỉ nhược Không Tử, tắc văn nhỉ tri chỉ. Do Khổng Tử 
nhỉ tai chí ư kim, bách hữu đư tuế; khứ Thánh nhân chỉ 
thế, nhược thử kỳ vị viễn dã; cận Thánh nhân chỉ cu, 
nhược thử kỳ thậm dã; nhiên nhỉ vô hữu hồ nhĩ, tắc diệc 
vô hữu hồ nhĩ. 

®°sẰTẰH: 34 5+3: tñ4đ*w& 
Š : ®+ M HỊ Ñ.ứn n> ; # 3# RỊ Nm /s+ 
»£É #xX† '›£ññ3##*›: #?0?7# › # 
R.ứn >2, # XE BỊ Mm + - kè £Ê 
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Bài này ở cuối cùng sách Ägnh Tư. Học giả nhận kỹ 
bài này thời biết rằng : Khổng học chẳng phải là học riêng 
của mình đức Khổng. Trên thời tiếp nối lấy Nghiêu, Thuấn, 
Vũ, Thang, Văn; đưới thời dẫn xuất thấy Mạnh cho đến học 
thống Hán, Đường, Tống tới bây giờ. Tựu trung chỉ có khác 
nhau là hai bậc người : một là bậc "kiến nhi trí chỉ”; hai là 
bậc "văn nhi trị chỉ”. 

Những người đồng thì trực tiếp với Thánh nhân thời thấy 
Thánh nhân mà biết được đạo Thánh nhân; tức như Vũ, Cao 
Dao, trực tiếp với Nghiêu Thuấn; Y Doãn, Lai Chu trực tiếp 
với Thang; Thái Công Vọng, Tán Nghỉ Sinh trực tiếp với Văn 
Vương. Những bậc người ấy, là "kiến nhi trị chỉ”, Chứ như 
vua Thang cách Nghiêu Thuấn hơn 500 nam; Văn Vương cách 
vua Thang hơn 500 năm, đức Khổng lại cách vua Văn Vương 
hơn 500 năm. Những bậc người ấy tuy không trực tiếp với 
Thánh nhân, mà vì gián tiếp nghe với người khác cũng biết 
được đạo của Thánh nhân, gọi bảng "văn nhỉ trị chỉ”: 

Hai bậc người như trên kia, vì thời dại có khác nhau, 
nên "kiến trị, văn trí” có khác nhau, nhưng tổng chí cũng là 
"trị chỉ" cả. Khổng học sở dĩ bất tuyệt là nhờ có thế. Trong 
ý thầy Mạnh, một phương diện tự nhận mình là bậc "kiến 
nhi trị", lại một phương diện trông mong cho người đời sau 
có bậc "van nhỉ trí", nên thẩy nói kết thúc lại rằng : 

Tử dức Khổng mà tới bây giờ mới hơn 100 năm (do 
Khổng Tử nhỉ lai, chí ư kim bách hữu dư tuế); "bách hữu 
dư tuế" so với "ngũ bách hữu dư tuế" là thì dại còn gần lắm. 
Thế thời cách với đời Thánh nhân chưa xa gì, dã như vậy, 
mà lại gẩn chốn ở của Thánh nhân quá chừng ! Gần lại như 
vậy (khứ Thánh nhân chỉ thế, nhược thử kỳ vị viễn dã, 
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cận Thánh nhân chỉ cư, nhược thử kỳ thậm đã). (Hai câu 
này là thầy Mạnh tự nhận thầy với đức Không, đất Trầu. đến 
đất Lễ chung ở trong một tỉnh Sơn Đông, nên nói rảng "cận 
Thánh nhân chỉ cư”). 

Đời đã chẳng cách nhau xa, ở lại tiếp nhau gần, lẽ nên 
có bậc người "kiến nhi trí chỉ". Nếu mà không bậc người 
"kiến nhi trí chỉ” thời chác tương lai cũng không bậc người 
"văn nhỉ trì chỉ" (nhiên nhỉ vô hữu hồ nhĩ, tắc diệc vô hữu 
hồ nhĩ). 

Nghĩa chữ "do” cũng như nghĩa chữ "tự", Hai chữ "nhĩ° 
là đại danh từ, chữ "nhĩ" trên là chỉ vào bậc "kiến nhi trí chỉ”; 
chữ "nhĩ" dưới là chỉ vào bậc "van nhi tri chỉ". Hai câu cuối 
cùng phải chia làm hai ý nghĩa : ba chữ "hứu hổ nhĩ" câu trên, 
thầy tự nhận lấy; ba chữ "hứu hổ nhĩ " câu dưới, là ý thấy trông 
mong người dời sau. 


Trong ý thầy hết sức tôn tín đức Khổng, mà sức tự tín 
của thầy cũng rất hùng vĩ. Ý thẩy nói rằng : Nếu không đức 
Khổng ' thời học thống từ _Nghiêu Thuấn đến Văn Vương, lấy 
ai truyền cho đời sau biết ? Nếu không thầy Mạnh tiếp lấy 
dức Khổng thời học thống của đức Khổng còn làm sao có 
người nghe mà biết được nữa rư ? 


Bài này kết thúc bộ sách Äfạnh Tử rất có ý vị : 

Thẩy Manh rất sùng Ì bái đức Khổng mà thầy thường tự 
nhận thấy là học đức Khổng. : 

Nãi sở nguyện tắc học Khổng Tử dã. 

73 %Ị ER RỊ # #L 7? ử, - 

Thầy thường phàn nàn rẳng : 

Dư vị đắc vi Khổng Tử đổ dã. 

#+#ààœ%7#¿. 


Nghĩa là ta chưa được làm học trò cập môn của dức 
Khổng dó vậy. 


Thế mà lý luận hành vì của thẩy lại có những diểm 
khác với dức Khổng như doạn trên kia đã kể, chẳng mâu 


PHÁI RẤT GẮN Ở TRONG KHÔNG HỌC - MẠNH TỬ T75 


thuẫn lắm hay sao ? 

Không ! Không ! Thầy Mạnh với đức Khổng, từ tinh thần 
tư tưởng cho đến học thuyết in hệt nhau, chỉ có ba chữ "trung", 
"thì", "quyển". Ba chữ ấy ¡n như nhau thời ngoài ra, đầu một 
tiếng nói, một việc làm, có so se ít nhiều, cũng cốt cho đúng 
với ba chữ ấy. Xin chứng nghiệm với các bài như sau này : 


1)- Chữ "Trung". 


Mạnh Tử viết : Trung dã dưỡng bất trung, tài dã 
dưỡng bất tài; cố nhân lạc hữu hiển phụ huynh dã. Như 
trung dã khí bất trung, tài dã khí bất tài, tác hiển bất 
tiếu chỉ tương khứ, kỳ gian bất năng dĩ thốn. 


#® f#H: ub#* TS: + #824 : 86A 
#.~È W8 W4 N ừ -: từ #6 : tư“ 
+,MW “+ ?1đ+ › XM4£K&U † - 

Ý nghĩa chữ "trung" đã thích kỹ ở thượng (hiển và trưng 
thiên. Chính truyền của Không học rất chú trọng chử "trung". 
Tuyển bộ Đýck, bao nhiêu chứ "cát" (cát, là tốt lành) thảy 
thuộc vào "cương trung" và "nhu trung". Đức Khống dã có 
câu rằng : 

Quân tử nhi thì trung ( # # ø #‡ † ). 

Vì dức tánh của người ta, trừ phẩn ác ra không kể, đến 
như phẩn thiện chỉ có "cương thiện" và "nhu thiện"; nhưng 
tất phải "cương nhu đắc trung” mới gọi bảng thiện, mà cũng 
có "dác trung” mới thích hợp với nghĩa chứ "thì". Nếu việc 
gì dã "thất trung" tức là "trái thì”. Nhà triết học ở Âu Châu 
Hy La Á Thị cũng có bài "Trung hành thuyết", nhưng ý nghĩa 
tinh đáng thời chẳng bằng ý nghĩa chữ "trung" của thấy Mạnh. 

Xin thích những bài chữ "trung" của thầy Mạnh như sau 
này: 

Thầy nói rằng : Trời phú đữ cho người ta, ở trong bản 
tính ai cũng vẫn có thể làm được điểu lành. Nhưng thuộc về 
phần tài thời kẻ cao người thấp, kẻ hơn người kém, không 


778 KHÔNG HỌC ĐĂNG 


thể in như nhau. Vì vậy mà người thấp kém tức là bất tài; sở 
đĩ bất tài thời lại tại bất trung; hoác cương thái quá mà thành 
ra cương ác, hoạc nhu thái quá mà thành ra nhu ác; tổng chỉ, 
đã bất trung là bất tài. Chỉ duy có hạng người : cương không 
thái quá mà lại thêm nhu trung vào, nhu không thái quá mà 
lại thêm cương trung vào, hạng người ấy là người có dức 
trung, mà thật là người tài. Làm cha anh người đã có tài dức 
như thế, đáng gọi bằng hiển thời trách nhậm hạng người ấy 
lại càng nậng lám. Nếu đã đứng vào địa vị phụ huynh thời 
những người một loài với con em mình, nó còn bất trung, 
mình phải đem đức trung của mình mà "huân đào" (® Rg ) 
thành tựu cho nó (trung dã dưỡng bất trung); nó còn bất 
tài, mình phải đem sức tài của mình mà phù trì dìu dắt cho 
nó (tài dã dưỡng bất tài). Nhưng người bất trung bất tài, 
nhở ơn giáo dục của người trung, người tài mà thảy thành 
được trung với tài. Vậy nên người ta đã vui có cha anh hiển 
đó vậy (cố nhân lạc hữu hiển phụ huynh đã). 

Trái lại, giá như người trung mà bỏ những người bất 
trung, người tài mà bỏ những người bất tài thời người hiển 
và người bất tiếu tế ra có xa nhau gì ! e trong khoảng đó 
không cách nhau được một tấc (như trung dã khí bất trung, 
tài dã khí bất tài, tắc hiển, bất tiếu chỉ tương khứ kỳ gian 
bất năng đĩ thốn). 

Học giả dọc bài này, nên tham khảo với bài "học bất 
yếm, giáo bất quyện" ở Luận Ngữ. 

Trong dạo Thánh hiển, có "thành kỷ" tất phải "thành 
vật". Dưỡng dược người bất trung mới thấy là "trung dã”; 
dưỡng được người bất tài mới thầy là "tài dã”. Giả như "khí 
bất trung, khí bất tài” thời có gì làm "trung đã, tài đã" nữa 
dâu ! Dấu có tiếng hiển, nhưng chẳng Ì khác gì "bất tiếu”, nên 
nói rằng "tương khứ bất năng đĩ thốn". 


(Chữ “dưỡng” ở dây ý nghĩa bao hàm rộng lắm; phải 
học nghĩa bảng giáo dục mới đúng. Vừa giáo, vừa dục mới 
là "dưỡng". Ba chữ "hiền phụ huynh", chẳng. phải là cha anh 
trong một nhà mà thôi, chính là bậc tiên giác ở trong loài 
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người, như câu "thiên dân chỉ tiên giác" ( XRx *%'. 
Bậc người ấy đáng làm cha anh cho người một nước, một 
thiên hạ, nên dội lấy hai chữ "nhân lạc" ("nhân lạc” nghĩa là 
tất thảy loài người vui thích), 

Mạnh Tử viết : Thang chấp trung lập hiển vô phương. 

2+2?nq:#bÐ?»2¿Ÿ&@2 - 

Thầy lại có nói ràng : Vua Thang là một vị Đại thánh 
đời nhà Thương, thịnh đức đại nghiệp dấu Nghiêu Thuấn 
cũng thế mà thôi. Nhưng sở dĩ được như Nghiêu Thuấn, chỉ 
vì hay cấm giữ đạo trung vũng ¡n như Nghiệu Thuấn "doãn 
chấp quyết trung” ( +, #4 + ), Gốn chữ "doăn chấp 
quyết trung", nguyên Ở Kính Thứ, thiên Đại Vũ Mó, lời vua 
Nghiêu trao cho vua Thuấn mà vua Thuấn cũng trao cho vua 
Vũ, nghĩa đã thích Ở (hượng (hiên). 

Vua Thang vì hay "chấp trung”, nên đem đạo trung ra 
mà dùng người trị nước, cũng chỉ thấy người nào là dúng VỚI 
dức trung mà gọi bằng hiển thời tức khác dặt lên ngôi cao, 
chẳng cần kể giai cấp hay tư cách gì khác (Mạnh Tử viết : 
Thang chấp trung lập hiển vô phương). 


Lại xem hai bài dưới này : 
Mạnh Tử viết : Khổng Tử bất đắc trung đạo nhỉ dữ 


chỉ, tất dã cuồng quyến hồ. Khổng Tử khởi bất dục trung 
đạo tai ! 


h7 q. #4 † 4 f † tế mã * : l È 
l # - i#LŸ7 š £ #8 # l Ä ! 
Mạnh Tử viết : Trung đạo nhỉ lập, năng giả tùng chỉ. 
#4 7? : tim 3d '›  # & + - 
Hai hài này nghĩa dã thích ở thượng thiên và tiết trên, 


2)- Chữ "thì" 


Vì chữ "trung" và chử "thi" không thể rởi nhau. Muốn 
cho dúng đạo trung, tất phải tính nghĩa chữ "thì". Nên tiếp 
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mấy bài như sau : 

Mạnh Tử viết : Khổng Tử chỉ khứ Tế, tiếp tích nhỉ 
hành, khứ tha quốc chỉ đạo dã. Khứ Lỗ, viết : Trì trì ngô 
hành dã, khứ phụ mẫu quốc chỉ đạo dã. Khả dĩ tốc nhỉ 
tốc, khả đĩ cửu nhỉ cửu, khả đĩ xử nhỉ xử, khả đĩ sĩ nhỉ 
sĩ, Khổng Tử dã, Khổng Tử thánh chí thì giả đã, Khổng 
Tử chí vị tận đại thành. Tập đại thành dã giả : Kim thanh 
nhí ngọc chấn chỉ dã. 


4 HH: aL 7+ + # ›' t mm †m ? +  RB 
+ i ứ - + & : tH ': #8 š17ở, ›: *x24 8# mđ 
* IẾ d, - TỊ vÀ lễ dị lễ : ®Í VV da ÀA vì °Ƒ VÀ 
#a 8Ñ › 37 xi đtn + : L7?Đ tứ - 4L 7S xu tt 3 
th, - 4U f + Tý 4 kk - 4 *k xù 3 : e®#n 
Ð© + .ử, - 


Học giả muốn biết nghĩa chữ "thì" của thấy Manh thời 
xem những bài như dưới này : 

Thẩy thường thuật việc dức Khổng rằng : 

Khi đức Khổng bỏ nước Tể ra di, vì di gấp quá chẳng kịp 
chờ nấu xong cơm; gạo vừa vo rối hốt lấy gạo mà di. Sở dĩ 
gấp như thế, là đạo lý ở trong khi bỏ nước khác mà di đó vậy 
(Mạnh Tử viết : Khổng Tử chỉ khứ Tế, tiếp tích nhì hành, 
khứ tha quốc chỉ đạo dã). Khi ngài bổ nước Lỗ ra đi, ngài 
lại nói rằng : dùng đảng chậm chạp khi ta ra đi vậy; sở dĩ chậm 
chạp như thế, là đạo lý ở trong khi bỏ nước, cha mẹ mà đì đó 
vậy (khứ Lỗ, viết : trì trì ngô hành dã, khứ phụ mẫu quốc 
chỉ đạo dã). 

Xem như việc ấy thời biết ràng : Thì có thể nên chóng 
mà chỏng, thì có thể nên lâu mà lâu, thì có thể nên ở nhà 
mà ở nhà, thì có thể nên ra làm quan mà ra làm quan. “Tốc, 
cửu, xử, sĩ", việc chảng in nhau, mà tất thảy dúng với thì 
nghĩa, như thế là dức Khổng dó vậy (khả dĩ tốc nhỉ tốc, khả 
đĩ cửu nhỉ cứu, khả dĩ xử nhi xử, khả đĩ sĩ nhi sĩ, Không 
Tử dã), Đức Khổng thiệt là bậc Thánh thì ở trong các bậc 
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Thánh dó vậy (Khổng Tử thánh chỉ thì giả dã). 

(Ba chữ “Thánh chi thì" là so sánh với ba vị Thánh 
xưa : Bá DI, "Thánh chi thanh" ( 4á % : % + b. )).Y 
Doãn, "Thánh chỉ nhậm" ( ‡# # k % + + ), Liểu Hạ 
Huệ, "Thánh chỉ hòa" ( XP T & : Ä# + #a ). Ba người 
Ấy, chỉ Thánh được một cách, chứ như đức Khổng thời thì 
nên thanh mà thanh, thì nên nhậm mả nhậm, thì nên hòa 
mà hòa. Góp hết “thanh, nhậm, hòa” vào trong thân một 
người mà làm một vị Thánh rất mực. Ví như bộ âm nhạc, 
dức Khổng gọi bảng nhóm đại thành (Khổng Tử chỉ vị tập 
đại thành). 

“Tập dại thành" là như thế nào ? 

Là trong một bộ nhạc hoàn bị từ thỉ chí chung : tiếng 
kim phát khởi lên mà cho đến tiếng ngọc thu thúc lại đó vậy 
(tập đại thành dã giả, kim thanh nhỉ ngọc chấn chỉ dã). 

(Bốn chữ "kim thanh ngọc chấn" là lấy việc làm nhạc 
mà giải thích nghĩa ba chứ "tập dại thành". Toàn bộ nhạc, 
lấy tiếng chuông phát khởi nhạc, gọi bảng "kim thanh", lấy 
tiếng khánh kết thúc nhạc, gọi bảng “ ngọc chấn"; trung gian 
các thức âm nhạc hoàn toàn đẩy dủ. Mà Thánh 'chỉ thì của 
dức Khổng cũng ¡n như bộ nhạc “đại thành". Nên nói rằng : 
"Khổng Tử chỉ vị đại thành", 


Xem như bài trên Ấy, thấy chỉ lấy một chữ "thì" mà tán 
tụng đức Khổng. Học giả xem câu : "thì tai, thì tai" ở sách 
Luận Ngữ, thời biết Khổng, Mạnh một bộ óc in như nhau. 


Đức Khổng làm Đựch, Tượng truyện nói chữ "thì" góp 
24 quẻ, mà Soản (rưyện nói chữ "thì" nhiều lám. Chỉ duy 
thầy Mạnh khéo học dức Khổng, nên thấy bản việc người 
đời xưa rất chú trọng vào nghĩa chữ "thì". 


Ở thiên #y Zđ hợ có một bài : 
„Vũ, Tác đang bình thế, tam quá kỳ môn nhị bất nhập, 
Khổng Tử hiến chỉ. Nhan Tử đang loạn thể, cư ư lậu hạng, 


nhất dan *ụ, nhất biểu ẩm, nhân bất kham kỳ ưu, Nhan 
Tử bất cải kỳ lạc. Khổng Tử hiển chỉ, Mạnh Tử viết : 
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Vũ, Tắc, Nhan Hồi đồng đạo, Vũ tư thiên hạ hữu nịch 
giả, do kỷ nịch chỉ dã; Tắc tư thiên hạ hữu cơ giả, do kỷ 
cơ chỉ dã, thị dĩ như thị kỳ cấp đã. Vũ, Tắc, Nhan Tử 
dịch địa, tắc giai nhiên. 


%,®# š ft, <2 i8 #.f1m 4^^A,3Lf#W + 
3 7 † ŸL , 58 #8 là 34, T— # #®,T— 9, 
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Ông Vũ, ông Tác đang thì thái bình gấp làm việc nước, 
lo trừ họa "hổng thủy" ( #&zk ) cho dân, đến nỗi ba lẩn đi 
qua cửa nhà mình mà chẳng vào nhà (Vũ, Tắc đang bình 
thế, tam quá kỳ môn nhỉ bất nhập), đức Khổng khen cho 
là hiển (Khổng Tử biển chỉ). Thầy Nhan gặp đời loạn, không 
ra làm việc đời, chỉ ở trong ngõ hẹp, một giỏ cơm án, một 
bẩu nước uống, giả như người khác e chẳng chịu nỗi buổn 
rầu (nhân bất kham kỳ ưu), mà thẩy Nhan thời chẳng dối 
điểu vui của mình (Nhan Tử bất cải kỳ lạc). Đức Khổng 
cũng khen cho là hiển (Khổng Tử hiển chỉ), 

Thầy Mạnh phê bình hai việc ấy rằng : Vũ, Tác, Nhan 
Hồi, việc tuy khác nhau mà tâm lý vẫn in như nhau (Mạnh 
Tử viết : Vũ, Tắc, Nhan Hồi đồng đạo). Chẳng qua vì gập 
thì khác nhau : gạp được bình thế thời làm-Vũ, Tác; gập phải 
loạn thế thời làm thẩy Nhan. Thì bất dổng, vậy nên việc bất 
đổng; nhưng mà nghĩa tùy thì thời in như nhau, há phải thẩy 
Nhan khác với Vũ, Tác đâu !? 

Nay ta thử suy cho đến tâm lý của Ví, Tác. Đương lúc 
họa hổng thủy ở vua Nghiêu, Vũ nghĩ thiên hạ còn có người 
chết duối nhận làm dau đớn nghĩ người đấm ấy tội tại mình 
trấn nó dó vậy (Vũ tư thiên hạ hữu nịch giả do kỷ nịch 
chỉ dã). Tác nghĩ thiên hạ cỏn có người chết đói nhận làm 
đau đớn, nghĩ những người chết dói ấy tội tại mình để nó 

nhịn đói vậy (tắc tư thiên hạ hữu cơ giả do kỷ cơ chỉ dã). 
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Vì tâm lý ấy, nên cẩn cấp cứu người đến như thế (thị đĩ như 
thị kỳ cấp dã). Đã xét rõ được tâm lý của Vũ, Tác, thời biết 
được tâm lý của thẩy Nhan. Nếu thay đổi hoàn cảnh của ba 
người : Vũ, Tác mả ở vào địa vị của thẩy Nan thời cũng như 
thấy Nhan; thấy Nhan mà ở địa vị Vũ, Tác thời cũng như 
Vũ, Táo. Nghĩa tùy thì cũng in như nhau vậy (Vũ, Tác, Nhan 
Tử dịch địa tắc giai nhiên). 

(Nghĩa chữ "địa" ở đây khác với mọi nơi : “địa” là nói 
góp cả thì gian và không gian. Cảnh ngộ mình và thì đại 
mình thấy có thể gọi bàng "địa". Xem ở (hượng văn có chữ 
"bình thể, loạn thế" thời hiểu được nghĩa chứ “dịa". Có thể 
lấy "thì" thay chữ "địa" cũng dúng). 

Ở trên đường "chính trị", thẩy lại rất chú trọng chữ "thì", 
có bài rằng : 

Mạnh Tử viết : Dĩ Tế vương do phản thủ đã. Tế nhân 
hữu ngôn viết : Tuy hữu trí tuệ bất như thừa thế; tuy 
hữu tự cơ bất như đãi thì. Kim thì tắc dị nhiên dã. Hạ 
Hậu, Ân, Chu chỉ thịnh, địa vị hữu quá thiên lý giả dã, 
nhỉ Tế hữu kỳ địa hỹ, kê minh cầu phệ tương văn nhỉ đạt 
hồ tứ cảnh, nhỉ Tế hữu kỳ dân hỹ; dịa bất cải tịch hỹ, 
dân bất cải tụ hỹ, hành nhân chính nhí vượng, mạc chỉ 
năng ngự dã. Thả vương giả chỉ bất tác, vị hữu sơ wư thử 
thì giả đã, đân chỉ tiểu tụy ư ngược chính vị hữu thậm ư 
thử thì giả đã. Cơ giả dị ví thực, khát giả đị vi ẩm; đang 
kim chỉ thì vạn thặng chỉ quốc, hành nhân chính, dân chỉ 
duyệt chỉ, đo giải đảo huyền dã. Cố sự bán cổ chỉ nhân, 
công tất bội chỉ; duy thử thì vỉ nhiên. 
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Đem nước Tể làm nên nghiệp vương dễ như lật bàn tay 
đó vậy (Mạnh Tử viết : dĩ Tế vương phản thủ dã). 

Vì sao thế ? Người nước Tể có câu thành ngữ rằng : Vô 
luận làm việc gì, tuy cẩn phải có trí tuệ, nhưng chẳng bằng 
cỡi được thế (Tế nhân hữu ngôn viết : Tuy hữu trí tuệ, 
bất như thừa thể). Vô luận dựng một công nghiệp gì, tuy 
cẩn phải có tư cơ, nhưng chẳng bàng chờ được thì (tuy hữu 
tư cơ bất như đãi thì). 

Đấy là câu nói của Tể nhân. Trí tuệ là trí khôn mưu mẹo 
để tính việc, nhưng tất có thừa thế thời trí tuệ mới vận dụng 
được mau. Tư cơ là tài liệu nền tảng để làm việc, nhưng tất có 
đãi thì thời tư cơ mới phát triển được chóng. Thì và thế quan 
hệ im nhau, nhưng trước có thì mới tạo nên thế. Nên thầy lại 
nói rằng : Theo như đời bây giờ thời dễ làm lám ! (kim thì 
tắc dị nhiên dã !). Đời nhà Hạ, nhà Ân, nhà Chu, vừa lúc 
đương thịnh, chưa có đất rộng hơn nghìn dạm, vậy mà Tế bây 
giờ đã có dát hơn nghìn dạm rồi (Hạ Hậu, Ân, Chu chỉ thạnh, 
địa vị hữu quá thiên tý giả dã, nhi Tế hữu kỳ địa hỹ). Tiếng 
gà gáy chó sủa liên tiếp với nhau, mà suốt đến bốn bể quốc 
cảnh, thế là Tể lại có dân dông nữa rổi (kê minh cấu phệ 
tương văn nhỉ đạt hồ tứ cảnh nhỉ Tế hữu kỳ dân hỹ). Đất 
in như đất cũ, chẳng cẩn phải thay đổi nữa mà đã mở rộng rổi 
(địa bất cải tịch hỹ), dân in như dân củ. chẳng cần thay đổi 
nửa mà dã nhóm dông rổi (dân bất cải tụ hỹ). Sẵn có thế lực 
dày lớn như thế, chỉ duy làm nhân chính mà nên nghiệp vương 
chác chẳng ai ngan cần được vậy (hành nhân chính nhỉ vương, 
mạc chỉ năng ngự đã), vả lại nói về phẩn thì, lại càng đúng 
thì lắm. Trong đời chẳng vương giả dấy lên, chưa có bao giờ 
lâu hơn lúc này vậy (tha vương giả chỉ bất tác vị hữu sơ ư 
thử thì giả đã). Nhân dân dau đói tổi tàn vì ngược chính chưa 
có bao giờ thậm hơn lúc này nữa vậy (dân chỉ tiểu tụy ư 
ngược chính vị hữu thậm ư thử thì giả đã). Thường người 
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ta đau lâu ngày phải trông lành, loạn lâu ngày phải trông th 
ví như người quá đói dễ cho ân, người quá khát dễ cho uống 
(cơ gia đị vì thực, khát giả dị vi ẩm). Vừa thì đời bây giờ lấy 
một nước đủ sức muôn CÔ Xe mà làm nhân chính, lỏng dân tất 
nhiên vui mừng như mở dây trói treo ngược vậy (đương kim 
chỉ thì, vạn thăng chỉ quốc hành nhân chính, dân chỉ duyệt 
chỉ do giải đảo huyền đã). Vì vậy cho nên việc làm chỉ có 
một nửa bảng người đời xưa mà thành công, chác gấp hai người 
đời xưa (cố sự bán cổ chỉ nhân, công tất bội chỉ); chỉ duy 
lúc này mới làm như thế được (duy thử thì vi nhiên). 


("Đảo huyển" là trói treo ngược; chân ở trên, đầu ở dưới, 
gọi bàng "đảo huyền”). 

Tóm cả bài trên, Bóp coa sáu chữ "thì" thời biết rảng : 
Học thuyết "chính trị” của thẩy Mạnh rất quí trọng chữ "thì". 
Cháng những việc lớn cẩn chữ "thì" mà thôi, mà những việc 
nhỏ mọn chẳng việc gì bỏ được chữ "thì", nên thầy lại có bài 
rằng : 

Mạnh Tử viết : Sĩ phi vị bẩn giả; nhỉ hữu thì hồ vị 
bần. Thú thê phi vị dưỡng dã, nhi hữu thì hổ vị đưỡng. 


® TH : #‡t 3 8ởử, '› ứ 3® t # à Ñ - 
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Làm quan là cốt dể trí quân trách dân, chẳng vị đỡ đói 
mà làm quan đó vậy (Mạnh Tử viết : Sĩ phi vị bẩn dã); 
nhưng cũng có người vì hoàn cảnh sở bức, theo thì đó mà 
phải vị bẩn mà làm quan (nhỉ hữu thì hồ vị bẩn). Cũng vị 
như lấy vợ là cốt để.sinh con để cháu, chứ không phải vì nhờ 
người cung dưỡng mình mà lấy vợ đó vậy (thú thê phi vị 
dưỡng dã), nhưng, cũng, có người cô thân độc xử, không thể 
làm được những, việc nấu cơm gánh nước, tùy thì đó phải vị 
dưỡng mà cẩn lấy vợ (nhỉ hữu thì hồ vị dưỡng). 


Lại đến những việc "kinh tế trị sinh", cũng cần có chữ 
"thì" lắm ! Thấy có nói ràng : 
, Mạnh Tử viết : Thực chí đã thì, dụng chỉ dĩ lễ, tài 
bất khủ thăng dụng dã. 
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# †? m1 : #®>*Èw t8: Ẳ + v# : 8} 4£ T 
#8 Mớ - 

Tiêu xài về những việc ăn „uống, tất phải vừa đúng thì 
tiết là thôi, mà không thể đến nỗi thái quá (thực chỉ dĩ thì); 
chi dụng về các việc thù ứng, tất phải cho vừa đúng với lễ 
mà chẳng hao phí bằng vô ích (dụng chỉ đĩ lễ). Như thế là 
"sinh giả chúng, thực giả quả; vì giả tật, dụng giả thư" thời 
của nảy nở ra nhiều không thể dùng được hết vậy (tài bất 
khả thăng dụng đãi). 


Lại có bai như dưới này thời nghĩa chữ "thì" quan hệ 


với thân người ta càng lớn lắm : 

Mạnh Tử viết : Thiên hạ hữu đạo, dĩ đạo tuận thân; 
thiên hạ vô đạo, dĩ thân tuận đạo; vị văn đi đạo tuận hồ 
- nhân giả dã. 


+ †?H.XT#wM›: „m9, xXT â 
I§É,z⁄⁄“ Ÿ Ẳif ; + Nị li H # ^ 3h - 

Thầy nói rằng : Người ta ở dời, có thân mới chở được 
đạo, mà cững vì có đạo mới thành được thân. Thân với đạo 
chẳng bao giờ rời nhau, nhưng tất phải tùy thì mà tiến thối. 
Gặp lúc thiên hạ hữu đạo, thân ta dác thì hành đạo thời lấy 
đạo theo với thân mình; thân mình hiển đạt chừng nào thời 
đạo cũng phát triển chừng ấy (Mạnh Tử viết : thiên hạ hữu 
đạo, dĩ đạo tuận thân). Gặp lúc thiên hạ vô đạo, đạo mình 
đã trái với dời thời phải lấy thân mình thco với đạo; đạo ẩn 
mà thân cũng ẩn (thiên hạ vô đạo, đĩ thân tuận đạo). 

Chứng vào người dời xưa, như ông Y Doãn bỏ Hứu Sản 
mà làm tướng cho vua Thang, là "đĩ đạo tuận thân". Như thấy 
Nhan Hổi ở lậu hạng mà không ra làm việc dời, là "đĩ thân 
tuận dạo". Thì nghĩa của Thánh hiển là như thế. Chưa nghe 
có ai lấy đạo mình mà hủa theo với người đó vậy (vị văn dĩ 
đạo tuận hồ nhân giả SÃ), 

Nói tóm lại, tuyển cả bộ Mfgnh Tử, không chốn nào mà 
không ý nghĩa chữ "thì". 

Như trên kia đã kể, chẳng qua trích cử mấy bài để cho 
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học giả vừa dễ hiểu. Nhưng chúng ta ở trên đường "thiệp 
thế", nào là xử sự, nào là tiếp vật, muốn thực hiện được nghĩa 
"quân tử thi trung", tất phải biết nghĩa chữ "quyền" : 


3)- Chữ "Quyền". 


"Quyển" nghĩa là cân nhác cho rõ nặng nhẹ : lựa bên 
nào nạng, bên nào nhẹ mà xử trí cho đúng cân trung bình, 
Vậy nên trong dạo quân tử, tất cẩn phải có chữ "quyển". 

Thầy có câu rảng : 

Quyền nhiên hậu tri khinh trọng; vật giai nhiên, tâm 
vị thậm. 

XÈ #%X to # ; ø W6 : li # ‹ 

Nghĩa là có bác cân lên, vậy sau mới biết được nặng 
hay nhẹ; nhất thiết sự vậy thấy như thế, Lòng người ta càng 
cẩn phải quyền lắm ! 

"Quyển chính" là cái đòn cân để cho chúng ta cân nhác 
mà làm cho đúng với nghĩa "thì, trung”. 

Từ đây sáp xuống, xin dịch những bài nói chữ "quyền" : 

Mạnh Tử viết : Dương Tử thủ vị ngã, bạt nhất mao 
nhí lợi thiên hạ, bất vi dã. Mặc Tử kiêm ái, ma đính phóng 
chúng lợi thiên hạ, vi chỉ Tử Mạc chấp trung, chấp trung 
vi cận chỉ. Chấp trung vô quyển do chấp nhất dã. Sở ố 
chấp nhất giả, vị kỳ tặc đạo đã; cử nhất nhỉ phế bách dã. 

+ #tw:#7?*£*£*ä4.U_-6m flXT, 
^z£»h - X7 ##.#81R2 7#? XT.% ®. 
+*X*bu+,i†? 3ư +. RWN ĐT ở. 
J† & ‡\ — #. à # ME b, #8 — m 8H ở. 

Một là giải thích ý nghĩa có "quyển" mới "đắc trung". 

-_ Thấy Mạnh nói rằng : Dương Tử lấy chủ nghĩa "vị ngã” 
(Mạnh Tử viết : Dương Tử thủ vị ngã). (Chủ nghĩa "vị 
ngã" là chủ nghĩa cá nhân khoái lạc, cũng có thể gọi bằng 
"lợi kỷ" chủ nghĩa). Tuy chú trọng về lợi kỷ, nhưng tuyệt dối 
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không làm hại đến người; tuy không làm hại đến người, mà 
tuyệt đối không làm lợi cho người. Ví đầu rút một sợi lông 
của mình mà lợi cho cả thiên hạ cũng chẳng chịu làm đó vậy 
(bạt nhất mao nhỉ lợi thiên hạ bất vi dã). Mặc Tử lấy chủ 
nghĩa "kiêm ái" (Mặc Tử kiêm áj), cốt làm lợi ích chung 
cho tất thầy người, mà không kể lợi ích cửa mình; ví dấu mài 
mòn từ đỉnh đến gót chân của mình mà có thể làm lợi cho 
thiên hạ dược, cũng cứ làm ngay (ma đính phóng chúng lợi 
thiên hạ, vi chỉ). 

Hai chủ nghĩa là hai nhà ấy : "vị ngã" thời quá ư chật 
hẹp mà mác lấy bệnh tự tư; kiêm ái thời quá ư rồng trống, 
mà không thể thực hiện được chủ nghĩa. Chỉ duy có chủ nghĩa 
của Tử Mạc là chủ nghĩa "chấp trung" (Tử Mạc chấp trung). 
Nghĩa chấp trung ấy có lẽ dúng với đạo (chấp trung vỉ cận 
chỉ). Nhưng tiếc cho cách chấp trung của Tử Mạc không được 
như chấp trung của Nghiêu Thuấn; bởi vì đạo lý chữ "trung" 
tất phải có quyển; cân nhắc ở thì nghĩa mà làm trung mới 
thật là chấp trung. Kìa chấp trung như Tử Mạc, chỉ giữ lấy 
một cách chính giữa mà không quyển, thời có khác gì chấp 
nhất nữa đâu ! (chấp trung vô quyền, do chấp nhất dã). 

Cách chấp nhất như thế, cớ sao mà quân tử cho là 
đáng ghét ? (sở ố chấp nhất giả), là vì nó làm hại mất chân 
đạo lý đó vậy (vị kỳ tặc đạo dã). Nếu theo chủ nghĩa ấy, té 
ra chỉ làm nổi một việc mà bỏ hết trăm việc đó vậy (cử nhất 
nhỉ phế bách đã). 


(*Kiêm ái" nghĩa là tất thầy người phải thương yêu cho 
hết, cũng tức là chủ nghĩa "bác ái"- "Chấp trung” nghĩa là xê 
xích ở khoảng hai bên mà cố giữ lấy một cách ở chính giữa 
: có "lợi kỷ" mà chẳng phải "vị ngã" như Dương Tử; có yêu 
người mà chẳng "kiêm ái” như Mặc Tủ - "Chấp nhất" nghĩa 
là cố chấp lấy một đạo lý mà chẳng biết tùy thì biến dịch). 

Xem như bài trên thời biết ràng chữ "quyển" là phương 
châm cho chữ "trung". Tỷ như có một đạo lý gì, đạt vào chốn 
này vẫn là "trung", sang chốn khác thời lại "thất trung"; ở 
vào người này vấn là "trung", dưa sáng người khác thời lại 
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là "thất trung". 

Thẩy Mạnh đã có bài rằng : 

Hương nhân trưởng ư bá huynh nhất tuế, tắc thùy 
kính ? Viết : Kính huynh. Chước, tắc thủy tiên ? Viết : 
Tiên chước hương nhân. Dung kính tại huynh; tư tu chỉ 
kính tại hương nhân. 


#gA * 23+ 1à Ä — & › RỊ tà X ? H : 8Ä 
l9 : RịỊ tà #3, ? H : + A - 8# & 4X : 
2N 3 4k M^ - 

Nghĩa là người trong làng mình lớn hơn anh mình một 
tuổi thởi mình kính ai ? (hương nhân trưởng ư bá huynh 
nhất tuế, tắc thùy kính ?). Ràng : kính anh mỉnh (viết kính 
huynh). Khi rót rượu ở lúc hương ẩm thời rót cho ai trước ? 
(chước tắc thùy tiên ?) Rằng : truớc rót cho người làng mà 
lớn tuổi hơn anh mình (viết : tiên chước hương nhân). Bởi 
vì cân nhác ở trong đạo lý, lòng kính thường thường luôn 
thời để ở anh mình (dung kính tại huynh); việc kính ở trong 
một chốc phút thời để ở hương nhân (tr tu chỉ kính tại 
hương nhân). 

Xem như ý nghĩa bài ấy thời hiểu được nghĩa chứ "trung" 
chẳng phải là "chấp nhất". 

Giả như cố chấp lấy một nghĩa "kính huynh" mà chẳng 
"tiên chước hương nhân” thời làm sao mà "đắc trung" được ? 
Vậy nên đức Khổng giảng dạo học, cũng bất đẩu từ "cộng 
học", rồi đến "thích đạo”; "thích dạo" rổi dến "dữ lập”; "đữ 
piẾ rổi đến "dữ quyền"; "dữ quyển” là công học vấn mới triệt 

(nghĩa đã thích ở Thượng thiên). 

Lại xem bài dưới này thời nghĩa chữ "quyển" càng rõ 
lắm : 

Thuần Vu Khôn viết : Nam nữ thụ thụ bất thân, lễ 
dư ? Mạnh Tử viết : Lễ dã. Viết : Tấu nịch tắc viên chỉ 
dĩ thủ hồ ? Viết : Tấu nịch bất viên chị, thị sài lang dã; 
nam nữ thụ thụ bất thân, lễ dã; tẩu nịch viên chỉ đĩ thủ 
giả, quyền dã. Viết : Kim thiên hạ nịch hỹ, Phu tử chỉ 
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bất viên, hà dã ? Viết : thiên hạ nịch, viên chỉ dĩ đạo, tẩu 
nịch viên chỉ dĩ thủ. Tử dục thủ viên thiên hạ hồ ? 


tu: 5L #8: N? #12g 
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Thuần Vu Khôn hỏi rảng : "nam nữ thụ thụ bất thân", 
có phải là lễ đời xưa rửa không ? (Thuần Vu KRôn viết : 
nam nữ thụ thụ bất thân, lễ dư ?). Thầy Mạnh nói rằng : 
Lễ dời xưa vẫn có như thế (Mạnh Tử viết : lễ dã). Thuần 
Vu Khôn lại hỏi rằng : Giả như thấy chị dâu chìm đắm thời 
có phải lấy tay mà kéo lên đó rư (viết : tẩu nịch tắc viên 
chỉ đĩ thủ hồ ?). Thẩy nói rằng : Chị dâu toan chết đuối 
mà mình chẳng vớt thởi còn gì là lòng người ! chỉ là giống 
sài lang đó vậy ! (viết : tẩu nịch bất viên chỉ, thị sài lang 
đã !). Nam nử thụ thụ bất thân, đó là lễ phải vậy, chứ như 
chị dâu chìm đắm mà lấy tay vớt lên là quyển biến đó vậy 
(tầu nịch viên chí dĩ thủ giả, quyền dã). 

Thuần Vu Khôn lại hỏi rằng : Hiện bây giờ thiên hạ chìm 
đám cả rổi, thẩy ngổi yên không vớt, cớ sao vậy ? (viết : kim 
thiên hạ nịch hỹ, Phu tử chỉ bất viên, hà dã ?). Thẩy nói 
rằng : "tấu nịch" thời có lẽ lấy tay mà vớt lên được (fẩu nịch 
viên chỉ dĩ thủ); chứ như thiên hạ nịch thời tất phải lấy đạo 
vớt mới xong (thiên hạ nịch viên chỉ dĩ dạo). Bây giờ đạo 
mình chưa dại hành được, mả anh muốn ta dem (ay ra vớt thiên , 
hạ hay sao ? (tử dục thủ viên thiên hạ hồ ?). 

( “Thụ” nghĩa là đem đổ gì trao cho người; "thụ" nghĩa là 
đỡ tiếp lấy đồ người ta trao cho; "thân" nghĩa là thân lấy tay 
tiếp với nhau; "thụ thụ bất thân" là tổ ý nam nử hữu biệt; "sài" 
vả "lang" là loài chó ở trên rừng). 

Nguyên lai chữ "quyển" tương đối với chữ "kính". "Kinh" 
nghĩa là đạo thường; "quyển” nghĩa là thông biến. Vì có thông 


PHẢI RẤT GẮN Ở TRONG KHÔNG HỌC - MẠNH TỬ 7B9 


biến mà chẳng trái mất đạo thường mới gọi bằng "quyền” 
Nên thầy Mạnh có câu : 

Quân tử phản kinh nhỉ dĩ hỹ. 

#8 ?®z£ #m £. 4 - 


Việc thiên hạ có thường, có biến; dạo xử thế có kinh, 
có quyển. Nhưng vì quyển mà quay trở lại kinh, gọi bằng 
"phản kinh". Phản kinh thời là một dạo lý rất chính dáng, 
chứ chẳng phải như nhà quyển mưu, quyền thuật mượn tiếng 
làm quyền mà bỏ mất chính đạo, thời trái hẳn với chứ "quyển” 
của Thánh hiển. Xin học giả xem bài đưới này : 

Nhâm nhân hữu vấn Ốc Lô Tử viết : Lễ dữ thực thục 
trọng ? Viết : LỄ trọng. Sắc dữ lễ, thục trọng ? Viết : LỄ 
trọng. Viết : Dĩ lễ thực tắccơnhi tử; bất dĩ lễ thực tác đắc 
thực, tất dĩ lễ hổ ? Thân nghính tắc bất đắc thê, bất thân 
nghính tắc đắc thê, tẤt thân nghính hồ ? Ốc Lô Tử bất 
năng đổi. 


Minh nhật chỉ Trâu dĩ cáo Mạnh Tử. Mạnh Tử viết : 
U đáp thị dã, hà hữu ? Bất sụy kỳ bản nhỉ tế kỳ mạt, 
phương thốn chỉ mộc khả sử cao w sẩầm lâu; kim trọng ư 
vũ giả, khởi vị nhất câu kim dữ nhất dư vũ chỉ vị tai ! Thủ 
thực chỉ trọng giả dữ lễ chỉ khinh giả nhỉ tỷ chỉ, hể sí thực 
trọng ? Thủ xác chỉ trọng giả, dữ lễ chỉ khinh giả nhỉ tỷ 
chỉ, hể sí sắc trọng ? Vãng ứng chỉ viết : Chẩn huynh chỉ 
tý nhí đoạt chỉ thực, tắc đắc thục; bất chẩn tắc bất đắc 
thực, tắc tương chẩn chỉ hổ ? Du đông gia tường nhỉ lâu 
kỳ xử nữ, tắc đắc thê; bất lâu tắc bất đắc thê, tắc tương 
lâu chỉ hồ ? 
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Có người đất Nhâm hỏi với Ốc Lô Tử rằng : Lễ với ã 
cái gì trọng hơn ? (Nhâm nhân hữu vấn Ốc Lô Tử viết : lễ 
dữ thực, thục trọng ?). Nói rằng : So đọ lễ với thực thời lễ 
là trọng (viết : lễ trọng). 

Nhâm nhân lại hỏi rằng : Sắc với lễ, cái gì trọng ? C 
dữ lễ, thục trọng ?). Nói ràng : So dọ sác với lễ thời lễ là 
trọng (viết : lễ trọng). Nhâm nhân lại hỏi rằng : Giả như có 
một việc kia, tất cho đúng lễ mới ăn thởi phải nhịn đói mà 
chết; chẳng cẩn đúng lễ mà cứ an thời được ăn; lúc ấy ta tất 
cứ giữ lấy lễ đó rư ? (viết : đĩ lễ thực, tắc cơ nhí tử; bất dĩ 
lễ thực, tắc đắc thực, tất đĩ lễ hồ ?). Theo lễ thời phải thân 
nghính : nhưng thân nghính thời lại chẳng được vợ, chẳng thân 
nghính thời lại dược vợ; lúc ấy ta tất phải theo lễ mà thân 
nghính đó rư ? (thân nghính tắc bất đắc thê, bất thân nghính 
tắc đắc thê, tất thân nghính hồ ?). 

Nhâm nhân hỏi đến đó, Ốc Lô Tử bí quá, chẳng trả lời 
được (Ốc Lô Tử bất năng đổi). Vì đã nói lễ trọng thởi thực 
và sác là khinh. Nhưng có lúc theo lễ thời phải chết đói, theo 
lễ thời phải mất vợ. Muốn xử trí cho được lưỡng tuyển, thiệt 
là khốn nạn ! Vì Ốc Lô Tử không thấy hiểu dược nghĩa chữ 
"quyền", nên không giải đáp được vấn để ấy. Sáng ngày phải 
qua nước Trâu, dem lời hỏi của Nhâm nhân mà cáo với thầy 
(minh nhật chỉ Trâu dĩ cáo Mạnh Tử). 

Thầy nói rằng : Trả lời câu hỏi ấy, có khó gì : (Mạnh 
Tử viết : ư đáp thị dã, hà hữu ?). Nay ta thiết ra lời thí du, 
nói cho anh nghe : Trong việc thiên hạ, cái gì cũng có gốc, 
có ngọn. Đo tử gốc cho đến ngọn mới phân biệt được cao 
thấp; nếu chẳng do lường từ gốc mà chỉ so dọ ở ngọn (bất 
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sụy kỳ bản nhỉ tế kỳ mạt), thế thời cây vuông độ một tấc 
có thể dưa nó lên cao hơn cái lầu trên dỉnh núi ? (phương 
thốn chỉ mộc, khả sử cao w sẩm lâu). Lại có một lẽ thí dụ 
nửa : Theo lẽ thưởng mà nói, so dọ cục sắt với cái lông, chắc 
ai cũng bảo rằng sát nạng hơn lông (kìm trọng ư vũ giả); 
giả như đụng lấy một khâu sát thì làm sao nạng hơn một xe 
lông dược ? (khởi vị nhất câu kim dữ nhất dư vũ chỉ vị 
tai ?), 

Y nghĩa hai doạn thí dụ này, phải phẫu giải cho ra mới 
hiểu được. 

Truy nguyên cho đến gốc dấu của mọi việc thời lễ vẫn 
là trọng hơn thực, sác, cũng ví như sẩm lâu vẫn cao hơn thốn 
mộc; nhưng lại phải so đọ ở nơi tình thế hiện tại và phận 
lượng lớn nhỏ, nhiều ít thời thực, sác cũng có khi nặng hơn 
lễ; cũng in như một xe lông lại nặng hơn một cục sát. Đụng 
đến lúc lông nhiều đến một xe, mà sắt chỉ có một khâu thời 
làm sao bảo sát nạng hơn lông được ?! 


Cân lường nặng nhẹ dược như thế, là gọi bằng “quyển”. 
Nên thẩy nói tiếp rằng : Bây giờ ta lấy phận lượng nặng thuộc 
về thực với phận lượng nhẹ thuộc về lễ mà so đọ với nhau 
thởi há những thực là trọng mà thôi, e có lẽ thực lại hơn lễ 
nữa kia ! (thủ thực chỉ trọng giả dữ lễ chỉ khinh giả nhỉ 
tỷ chỉ, hể sí thực trọng). Lấy phận lượng nạng thuộc về sắc 
với phận lượng nhẹ thuộc về lễ mà so dọ với nhau thời há 
những sắc là trọng mà thôi, mà e có lẽ sắc còn hơn lễ nữa 
kia ! (thủ sắc chỉ trọng giả, dữ lễ chỉ khinh giả, nhỉ tỷ chị, 
hể sí sắc trọng). 

Nghĩa chữ "quyền" tùy thì biến dịch là như thế. Hiểu được 
nghĩa ấy thời trả lời câu hỏi trên kia có khó gì. Anh cứ qua 
nói với nó rằng : "Mày có sợ đói chết mà phải bỏ lễ rư ? Thời 
giả như vạn trái cánh tay của anh mày mà cướp lấy đổ an thời 
dược an (vãng ứng chỉ viết : chẩn huynh chỉ tý nhỉ doạt chỉ 
thực, tắc đắc thực); chẳng vàn trái cánh tay của anh mày thời 
chẳng dược án (bất chẩn tắc bất đắc thực) thời mày cũng 
toan vạn (tay trái tay anh mày dó rư ? (tắc tươợn chân chỉ 
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hồ ?). Vượt qua tường nhà láng giểng phía đông mà cướp lấy 
dứa con gái chưa chổng của nó thời được vợ, chẳng cướp 
lấy thởi chẳng được vợ thời mày cũng toan cướp lấy xử nữ đó 
rư ? (du đông gia tường nhỉ lâu kỳ xử nữ tắc đắc thê, bất 
lâu tắc bất đắc thê, tắc tương lâu chỉ hổ ?) 


(Chữ "lễ" ở đây chỉ nghĩa là lễ phép, ở trong lẽ phải mà 
thêm tiết van vào gọi bằng "lễ phép"; "sắc" là việc trai gái, 
cũng là việc vợ chồng giao tế với nhau; "thân nghính" nghĩa 
là con trai đi rước dâu; "sụy" nghĩa là do lưởng; "chẩn" nghĩa 
là vặn trái; "lâu" nghĩa là kéo dắt đì). 


Lời vấn đáp ở bài trên ấy, việc rất tẩm thường, mà đạo 
lý rất tỉnh thâm. 


Trong ý Nhâm nhân lo sợ giữ lễ thời đến nỗi chết đói 
và mất vợ. Trong ý thẩy Mạnh thời cốt cân lường về phía 
nào nạng nhẹ. Hai đoạn thí dụ ở trung gian là cốt cho Ốc Lõ 
Tử hiểu ý ấy. Đoạn cuối cùng hạ lời giả thiết để đối chiếu 
với lời hỏi của Nhâm nhân. "Chẩn huynh chỉ tý nhí doạt 
chỉ thực tắc đắc thực; du đông gia tường nhỉ lâu kỳ xử 
nữ tắc đắc thê", dụng trường hợp ấy thời chẳng lẽ vì thực 
vì sắc mả bỏ lễ được, đó là "lễ trọng”. 


Trái lại, "lễ chỉ khinh giả" mà so đọ với "thực, sắc chỉ 
trọng giả", nếu giử lễ mà đến nỗi chết đói và mất vợ thởi há 
phải là người "thông quyển đạt biến" đâu. Xin chứng vào hai 
bài ở sách Âenh Tử : 


Mạnh Tử viết : Cổ chỉ quân tử, sở tựu tam, sở khứ 
tam. Nghỉnh chỉ trí kính dĩ hữu lễ, ngôn tương hành kỳ 
ngôn dã, tắc tựu chỉ; lễ mạo vị suy, ngôn phất hành dã, tắc 
khứ chỉ. Kỳ thứ, tuy vị hành kỳ ngôn đã, nghỉnh chỉ trí 
kính dĩ hữu lễ, tắc tựu chỉ; l mạo suy, tắc khứ chỉ. Kỳ hạ, 
triêu bất thực, tịch bất thực, cơ ngạ bất năng xuất môn hộ, 
Quân văn chỉ viết : Ngô đại giả bất năng hành kỳ đạo, bựu 
bất năng tùng kỳ ngôn đã, sử cơ nga ư ngã thổ địa, ngô sỉ 
chỉ. Chu chỉ, diệc khả thụ đã, miễn tử nhỉ đãĩ hỹ. 
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Đạo lý làm quan của quân tử đời xưa, mình tấn tới với 
vua có ba lý do; mình phải bỏ vua mà di cũng có ba lý do 
(Mạnh Tử viết : cô chí quân tử sở tựu tam, sở khử 
tam) : Một là vua rước mình hết lòng kính mà có lễ, mình 
nói điểu gì, vua cũng toàn làm những lời mình thời tới dó 
(nghinh chỉ trí kính dĩ hữu lễ, ngôn tương hành kỳ ngôn 
dã, tắc tựu chỉ). Lễ mạo tuy chưa thiếu kém nhưng mà mình 
nói gì, vua thấy chẳng làm thời bỏ di (lễ mạo vị suy, ngôn 
phất hành dã, tắc khứ chỉ). Hai là lý do thấp kém bậc trên 
(kỳ thứ), vua tuy chưa làm dược những lời mình nói, nhưng 
dón rước mình hết cung kính mà có lễ thời cũng tựu chỉ (tuy 
vị hành kỳ ngôn dã, nghỉnh chỉ trí-kính đĩ hữu lễ, tắc tựu 
chỉ); lễ mạo sút kém thời bỏ đi (lễ mạo suy tắc khứ chỉ). 
Ba là lý do thấp nhất : vì mình gạp hoàn cảnh khốn nạn, sớm 
chẳng an, chiểu chẳng an, nhịn đói sáp chết, không thể bước 
ra khỏi cửa dược (kỳ ha, triêu bất thực, tịch bất thực, cơ 
ngạ bất năng xuất môn hộ). Vua nghe được tỉnh cảnh ấy 
đau đớn mà nói rằng : Ôi thôi ! Ta đối với quân tử, theo về 
việc lớn, ta chẳng làm nổi được đạo quân tử, ta lại chẳng hay 
theo được lời nói của quân tử; bây giờ để quân tử nhịn dói 
mà chết ở đất nước ta, ta lấy làm xấu thẹn lám ! Ta phải 
cung cấp cho quân tử mới được ! Vua đã có thành tâm cung 
cấp cho mình như thế thời những tiển gạo vua cho cũng dáng 
thụ đó vậy. Đó là miễn khỏi chết mà thôi vậy (quân văn chỉ 
viết : ngô đại giả, bất năng hành kỳ đạo, hựu bất năng 
tùng kỳ ngôn đã, sử cơ nga ư ngã thô địa, ngô sỉ chỉ, Chu 
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chỉ, diệc khả thụ dã, miễn tử nhỉ đĩ hỹ). 

(*Mạo" nghĩa là đung dáng). 

Xem như bài ấy là một trường hợp mà thực trọng hơn 
lễ. Lại có bài này : 

Vạn Chương vấn viết : Thi vân : Thú thê như chỉ 
hà ? Tất cáo phụ mẫu, tín tư ngôn dã, nghỉ mạc như 
Thuấn. Thuấn chỉ bất cáo nhỉ thú, hà dã ? 


Mạnh Tử viết : Cáo tắc bất đắc thú. Nam nữ cư thất, 
nhân chỉ đại luân dã, như cáo tắc phế nhân chỉ đại luân, 
đĩ trụy phụ mẫu, thị đã bất cáo dã. 

Vạn Chương viết : Đế chi thế Thuấn nhi bất cáo hà 
dã. 

Viết : Dế diệc tri cáo yên tắc bất đắc thế dã. 
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Vạn Chương hỏi rằng : Kim Thị có câu rằng : Lấy vợ 
thời nên thế nào ? Tất phải cáo với cha mẹ (Vạn Chương vấn 
viết : Thị vân : thú thê như chí hà ? Tất cáo phụ mẫu). 
Thật như lời ấy vậy, e chẳng phải như vua Thuấn (tín tư ngôn 
dã, nghỉ mạc như Thuấn). Thuấn chẳng cáo với cha me mà 
lấy vợ là sao vậy ? (Thuấn chỉ bất cáo nhỉ thú, hà dã ?). 
Thẩy nói rằng : Nếu Thuấn mà cáo với cha mẹ thời cha mẹ 
Thuấn tất ngan cấm Thuấn, Thuẩn chẳng được lấy vợ (Mạnh 
Tử viết : cáo tắc bất đắc thú). Xưa nay, trai gái chung nhau 
làm vợ chống là một luân lý lớn ở trong đạo người đó vậy 
(nam nữ cư thất, nhân chi đại luân dã). Giả như giữ lễ "tất 
cáo phụ mẫu" thời bỏ đại luân của đạo người mà dể tiếng chê 
trách cho cha mẹ (như cáo tắc phế nhân chỉ đại luân, dĩ truy 
phụ mẫu). Vì thể mà bất cáo đó vậy (thị dĩ bất cáo đã). 
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Vạn Chương lại hỏi rằng : Lúc ấy vua Nghiêu gả con 
cho vua Thuấn mà cũng chả cáo cho cha mẹ Thuấn biết là 
sao vậy ? (Vạn Chương viết : Đế chỉ thế Thuấn nhi bất 
cáo, hà dã '). Thầy „ nói rằng : Vua Nghiêu cũng biết cáo 
với cha mẹ Thuản, tất nhiên “Thuấn phải sợ cha mẹ Thuấn 
thời vua Nghiễu không thể gả được con cho Thuấn đó vậy 
(viết : Để diệc tri cáo yên tác bất đắc thế dã), 


(TTrụy" nghĩa là oán trách; "thế" nghĩa là gả con gái cho 
người). 

Xem bài trên ấy, thời biết được có một trường hợp mà 
sắc trọng hơn lễ. 


Nay đọc sách Riickn Tử mà suy cho ra ý thấy Mạnh : 
Trong ÿ thầy nghĩ rả kệ bỏ lễ khinh mà lấy thực sắc trọng 
làm một trường hợp rất phi thường như việc quân tử và vua 
Thuấn ở hai bài trên kia, đến lúc ấy mới phải dùng. "quyển"; 
không chờ lễ mạo mà chịu lấy đổ ăn, không cáo với cha mẹ 
mà tự cưới lấy vợ, chỉnh là bẩi đác dĩ mà phải dùng "quyền". 
Nếu chẳng hải trường hợp như thể thời chẳng cẩn gì dùng 

'quyển". Lễ là trọng mà thực sác là khinh mới là chính kinh 
Sâu đạo quân tử. Chữ "quyển" là dùng để bổ cứu cho chữ 
"kinh" mà cũng có biết "quyển" mới thích hợp được nghĩa 
"thì trung”. 


Lai xem bài dưới này : 


„ Tăng Tử cư Võ Thành, hữu Việt khẩu. Hoặc viết : 
Khẩu chí, hạp khứ chư ? Viết : Vô ngụ nhân ư ngã thất, 
hủy thương kỳ tâu mộc. Khấu thối, Tăng Tử phản. Tử 
Tư cư ư Vệ, hữu Tế khẩu. Hoặc viết : khẩu chí, hạp khứ 
chư ? Tử Tư viết : Như Cấp khứ, quân thùy dữ thủ ? 
Mạnh Tử viết : Tăng Tử, Tử Tư đồng đạo; Tăng Tử sư 
dã, phụ huynh dã; Tử Tư thần dã, vi dã. Tăng Tử, Tử 
Tư dịch địa tắc giai nhiên. 


K?z#a › 4l in -: Sa? : 8E› &£+t 
ˆ@*XA + ti: #96814 +- gự : W 
® - #u : 8š › Ä 
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Thấy Tang làm khách ở đất Võ Thành, đụng có giậc nước 
Việt tới (Tăng Tử cư Võ Thành, hữu Việt khấu), có người 
nói với thấy rằng : Giác tới, sao chẳng di ? (hoặc viết : khấu 
chí, hạp khứ chư ?). Thẩy nói ràng : Chớ cho người ngoài ở 
gửi vào nhà ta, và dừng cho làm hư hại những cây gỗ làm được 
củi (viết : vô ngụ nhân ư ngã thất hủy thương kỳ tân mộc). 
Đoạn rồi giặc lui, thẩy Tăng trở về chốn ở cũ (khẩu thối, Tăng 
Tử phản). 


Thẩy Tử Tư làm quan ở nước Vệ, dụng có giác nước 
Tế (Tử Tư cư ư Vệ, hữu Tế khấu), có kẻ nói với thấy 
rằng : Giạc tới sao chẳng di ? (hoặc viết : khấu chí, hạp 
khứ chư ?). Thẩy nói rằng : Đi sao đặng ? Giả như Cấp 
này cũng đi thời vua cùng với ai giữ đất nước ? (Tử Tư 
viết : như Cấp khứ, quân thùy dữ thủ ?). 


Việc hai thấy khác nhau như trên kia, thẩy Mạnh cân 
nhắc ở nghĩa chữ "quyền", thầy mới nói rảng : Thấy Tăng, 
thẩy Tử Tư chung nhau một đạo lý phải (Mạnh Tử viết : 
Tăng Tử, Tử Tư đồng đạo). Bởi vì thấy Tang ở Võ Thành 
là chỉ làm thẩy dạy đó vậy; dịa vị thẩy lúc ấy cũng là bậc 
cha anh đó vậy, không trách nhiệm phải giữ giặc (Tăng Tử 
sư dã, phụ huynh dã). Đến như thấy Tử Tư khi ở nước Vệ 
là có nghĩa vụ làm tôi rổi vậy, chức phận mình cũng như 
bình dân đó vậy (Tử Tư thần đã, ví dã). Vậy nên xử vào 
địa vị thầy Tang thời có dạo lý khả dĩ khứ; xử vào địa vị 
thấy Tử Tư thời có đạo lý bất khả dĩ khứ. Giả như đổi thẩy 
Tang ở sang địa vị thẩy Tử Tư; dối thẩy Tử Tư ở sang địa 
vị thầy Tang thời hai thấy cũng làm như thế cả (Tăng Tử, 
Tử Tư, dịch địa, tắc giai nhiên). 

Tổng chỉ, "quân tử sở vi, người đi, người ở; khi ở, khi 
đi, việc chẳng đổng như nhau, mà thảy là cân nhắc ở dạo lý 
phải. 
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Dịch Truyện có câu rằng : 

Tùy thì biến dịch, dĩ tùng đạo dã. 

ÑÑ ñ % ÿ › ⁄ #4 th - 

Đạo ở đời chẳng phải chấp nhất mà được; duy theo thì 
thay đổi mà cứ vừa đúng với đạo. Đó tức là "quyển" mà 
thành ra "nghĩa chấp trung". Vậy nên "chấp trung vô quyển" 
như Tử Mạc mà thấy Mạnh cho là tặc đạo. 


Kết luận 

Tác giả tiết dịch tuyển bộ Ä#qmw Tử, tổng cộng chín 
tiết : Khởi đẩu Tâm tính luận là xuất phát điểm của học 
thuyết thẩy Mạnh; cuối cùng, Thì, Trung, Quyển là qui 
kiết điểm của học thuyết thấy Mạnh; trung gian rất trọng 
yếu là tiết Dưỡng khí, Tri ngôn chính là căn bản công phu 
tác thánh. 

"Chính trị” học thuyết thời góp cả "bình dân kinh tế, bình 
dân giáo dục". Lại thấy được học thông của nhà Khổng, chẳng 
phải trọng lý luận suông, mà còn tất trọng thực hành; chẳng 
những bổ ích cho người đời xưa, mà lại mở mối dát đường cho 
các nhà học mới. ` 

Đến như "thiệp thế quan nhân”, càng đủ hết mọi lối 
"thẩm thì thức thế". Bảo ràng chân truyển của Khổng học, 
bản thể đã sung túc, mà đại dụng cũng hoàn toàn. 

Chúng ta đọc pho Luận Ngứ xong, lại dọc cho cùng pho 
Mạnh Tử, xét cho ra các diễm đồng dị thời xin nói tóm lại 
rằng : Tinh túy của Khổng học là chữ "nhân" ( ‡~ ) và chữ 
"thành" ( 34 ). 

Tuyển pho Lưậện Ngữ giảng chữ "nhân" rất tỉnh tưởng, 
mà Mạnh Tử lại bể túc thêm chứ "nghĩa", chữ "lễ", chữ "trí", 
nhưng cũng qui nạp vào trong chữ "nhân”. 

Đến như chữ "thành", gốc ở Khổng học dích phái mà 
ra. Thấy Tang thuật lời đức Khổng có chương "Thành ý". 
Thầy Tử Tư thuật lời đức Khổng, nói di nói lại chỉ một chữ 


798 KHÔNG HỌC ĐĂNG 


"thành", mà rất tóm tát là mấy câu : 

Thành giả, vật chỉ chung thi, bất thành vô vật. 

t> ⁄ 1 + # 1 › 2# l A 1h - 

Quí trọng chữ “thành" biết là chừng nào ! 

Thầy Mạnh thừa tiếp lấy ý ấy mà có những câu : 

Mạnh Tử viết : "Phản thân nhỉ thành lạc mạc đại 
yên"; “thành giả thiên chỉ đạo đã; tư thành giả nhân chỉ 
đạo dã"; “chí thành nhi bất động giả, vị chỉ hữu dã"; 
"bất thành vị hữu năng động giả dã". 

+ T?n:§£É #m* '› #®#X*x⁄xã - l3 : 

%X 4+ i1 ứ ;ÿ 8#  # ! AÁ È HỆ tứ - £ là ñ 
tb* : ++ 37 - ti 4 &®*t ‹- 


Học giả xem kỹ những câu nói ấy thời biết chữ "thành" 
là một chữ rất trọng yếu ở trong Khổng học cũng chẳng kém 
gì chữ "nhân", "Nhân" mà có "thành” mới thật ra "nhân"; 
"thành" ư làm “nhân” mới gọi là "thành”. 

Chúng ta học làm Khổng-Mạnh, cũng chỉ học hai chữ 
ấy là dủ. Nhưng dến khi tác dụng thời lại cẩn phải có ba chữ 
“Thì, Trung, Quyển". Nếu khi đem thân ra làm việc xã hội, 
việc loài người, việc vũ trụ, mà chẳng thực hành được ba chữ 
_ "Thì, Trung, Quyền" thời cũng hóa ra "nhân" "thành" "chết. 
Vậy nên bản sách này kết thúc lấy ba chữ ấy. 

Tuy nhiên, muốn làm cho được ba chữ ấy, trước phải biết 
cho tính ba chữ ấy, như thể nào là "thì", như thế nào là "trung", 
như thế nào là "quyển", Nếu biết không tỉnh, tất nhiên làm 
không đúng : rằng tùy thì, mà hóa ra ngưởi xu tục; rằng chấp 
trung, mà hóa ra người chấp nhất; rằng dụng quyển, mà hóa 
ra người cơ biến thởi lại trái với chân lý của Khổng- Mạnh 
nhiều lắm. 

Ông Tôn Trung Sơn có lời rằng : "Tri nan hành dị" 
( 3# ‡{ # ) nghĩa là biết cho thấu là khó, chứ biết rổi mà 
làm thời dễ. Vậy nên chúng ta muốn làm cho dược ba chữ 
ấy, tất phải cầu cho tỉnh nghĩa ba chữ ấy. Mà muốn cho thiệt 
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tỉnh nghĩa ba chữ ấy, tất phải dùng phương pháp gì ? 


Tất phải qui công ở học vấn. Học vấn đã dủ, lại phải kinh 
nghiệm cho giàu. Bao giờ "cách vật trí trí" cho đến nơi thời 
thực hành được ba chử "Thi, Trung, Quyền" cũng không khó. 
Rủi gạp lúc thì thế chẳng may mà đạo học của minh chẳng 
phát triển được ở lúc hiện tại, thời ta cứ "trứ thư lập thuyết" 
để lưu tặng cho người đời sau cũng có công với "vạn thế". 

Tác giả xin trích cử mấy diểm lón ở trong lời thầy Mạnh 
mà rất có công đến bây giờ : 


~ Một là, chính sách "phân điển quân sản" thời dầu xã 
hội học thuyết ở đời nay cũng chỉ là ở nguồn gốc ấy mà đẻ ra. 


— Hai là "trọng dân chủ nghĩa" thời dấu các nhà học 
thuyết dân quyển ở đời nay cũng không ra khối phạm ví học 
thuyết của thấy Mạnh. 


~ Ba là "phi chiến chủ nghĩa", chủ nghĩa này đến đời nay 
mới thịnh hành ở Âu Châu, mà thẩy Mạnh ở trên 3.000 năm 
dã hết sức chửi mảng những nhà chiến tranh, cơ hổ đào mổ 
trúc mả. Như nói rằng : "thiện chiến giả phục thượng hình"; 
như nói ràng : "suất thổ địa nhỉ thực nhân nhục, tội bất 
dung w tử": như nói rằng : "tranh địa dĩ chiến, sát nhân 
dinh đã; tranh thành đĩ chiến, sát nhân dinh thành", v.v... 


Xem hết các luận điệu như trên kia thời khẩu khí thẩy 
Mạnh bải xích chiến tranh, nổng nàn dữ đội biết chừng nào ! 

Gần dây, những cuộc giảm binh)(1), những tiếng "tức 
chiến", những nhà giảng giải hòa bình, nếu nghe lời thẩy 
Mạnh, chác cũng phải chịu làm bạn tiên giác. 

Tác giả biên xong ban sách này, xin biểu xuất mấy câu 
ấy cho học giả để ý, đừng bảo rằng học thuyết Đông phương 
mà thua học thuyết Tây phương đó vậy. 

(1 Tức thuyết "tải giảm binh bị" của các nhà ngoại giao Âu Mỹ khoảng sau 
Âu chiến 914-1918 


800 KHÔNG HỌC ĐĂNG 


CHƯƠNG II 
TUÂN TỬ 
(Trích ở sách Tuân Tử) 


Tiết thứ † 
Tuân Tử triết học lược luận 


Tuân Tử người nước Triệu, họ Tuân, tên Huống, tên chữ 
là Khanh, sanh ở đời Chiến Quốc, sau thẩy Mạnh ước 40 
năm. Học thuyết rất mới mẻ, thường chủ trương một lý tưởng 
độc lập và một lý luận tự do, không chịu nương dựa vào 
tường vách người đời xua. Chúng ta đối với Tuân, sở đĩ đán 
kính phục, đáng sùng bái là vì chốn ấy. Nhưng hậu nho sở 
dĩ hay công kích thấy Tuân cũng vì chốn ấy. Chúng ta nếu 
có bộ óc nghiên cứu học vẫn và có cạp mát phán doán học 
thuật thời xin dem tuyển bộ Tuân Tử ra xem, dám chác thẩy 
Tuân là cháu đích tự của Khống học. Nay xin lược biên những 
học thuyết tân dĩnh ( #{ š§ ) và những tư tưởng cao kỳ của 
thẩy ra sau này : 

1)- Tính ác luận 

(Xem thiên Tỉnh ác ở sách Tuân Tử). 


2)- Phi mệnh thuyết 
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(Xem thiên Thiên luận Ở sách Tuân Từ). 

3)- Hay công kích người khác. 

(Xem thiên PÖ¿ :hập nhị tử ö sách Tuân Ti). 

Ở trong thiên này, chỉ trừ đức Khổng ra không công kích 
tới. Từ đức Khổng sắp xuống, dầu thầy Tử Tư, thấy Mạnh, 
cũng bị thẩy Tuân bài xích. Mà nhất là "tính thiện học thuyết" 
của thầy Mạnh thời thẩy Tuân lại công kích riết. 

Vì có ba điểm như trên kia kể, nên thẩy Tuân bị hậu 
nho công kích rất nhiều. Như Hàn Xương Lê nói rằng : 

Đại thuần nhỉ tiểu tỳ, trạch yên nhì bất tỉnh, ngữ yên 
nhỉ bãt tường. 

4 8š ữ .: & ?› # 8ø 4 1 › l & mm A  - 

Tô Đông Pha nói rằng : 

Ngu nhân chí sở kinh, tiểu nhân chỉ sở hỉ. 

8Ñ ^2+ XU : h2 mm š - 

Tuy nhiên, chúng ta lấy cạp mát đặc biệt mà xem sách 
Tuân TÌ thời những điểm lập dị như trên kia kể, chẳng những 
không nên vì đó mà công kích thẩy Tuân, lại nên nhân đó 
mà sùng bái thẩy Tuân. Tác giả xin dẫn chứng lời thẩy Tuân 
mà giải thích ra sau này : 


1)- Giải thích ý nghĩa bài "Tính ác luận". 

Ở tuyển thiên "Tính ác luận", mà người cho là kỳ quái 
nhất là nhửng câu nảy : 

Kiệt Trụ tính dã, Nghiêu Thuấn ngụy dã. Nhân chỉ 
tính ác, kỳ vỉ thiện giả, ngụy dã. 

3t H › Hh ; 8 #8 ›: b  A^Xx~ 98 Ã › 
thà #63 › Mở - 

Cứ xem trên mạt chữ những câu ấy, mà đọc qua một 
lần thời bảo Tuân học là dở mà trái với Khổng học, e cũng 
có lẽ. Nhưng nếu nghiên cứu cho đến nơi thời ý nghĩa những 
câu ấy dễ làm mờ tối cho Tuân học, là tội tại chúng ta nhận 
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lẩm ý nghĩa của thẩy Tuân, mà chẳng phải thấy Tuân để 
xướng ra tà thuyết. 

Nguyên đời xưa đặt chữ "tính" 3+ một bên bộ "tâm" 
‡4‡L , một bên chữ "sinh" 3, "tâm sinh vi tính”, có ý là 
theo lương tâm mà nảy nở ra gọi bằng "tính"; lại có ý là cái 
máy sống ở trong lòng người gọi bằng "tính", Vì cái máy 
sống ở trong lòng người dó đã nấp sẵn cái cơ "tỉnh dục", 
Nguyên lúc đẩu thuộc về phẩn "tiên thiên" #, &_, chỉ có 
tâm mà thôi thời bảo rằng "thiện" vẫn là phải. Nhưng đến 
lúc đã xoay vào phần "hậu thiên" ‡Ê &_ thời tức khác nảy 
ra "tỉnh dục"; đã có tình dục, không thể nào bảo không ác, 
- nên đức Khổng nói rằng : "tính tương cận đã”, sách Trung 
Dung cũng nói rằng : "sưất tính chỉ vị đạo". Nếu "tính" mà 
tuyệt đối "thiện" thời cớ gì mà có gần nhau, mà cũng cẩn gì 
phải thống suất nó. Nếu "tính" mà tuyệt đối "ác" thời gần 
với "thiện" sao được ? Mà cũng làm sao suất nó đi vào thiện 
dược ? Chứng vào nghĩa của dức Khổng và thẩy Tử Tự thời 
"tính" chỉ là một cái động cơ, có thể vận dụng nó mà làm 
được thiện, mà cũng có thể dưa đấy nó làm được ác. Nghĩa 
chữ "suất" của thẩy Tử Tư sở dĩ tuyệt diệu là vì thế. Duy 
thầy Mạnh chuyên để ý về diểm tiên thiên thời nhận "tính" 
là "tâm" mà bảo rằng "thiện". Thẩy Tuân chuyên để ý về 
điểm hậu thiên thời nhận "tính" là "tình dục" mà bảo rằng 
náo, 

Vì thẩy Tuân đã nhận tính là ác, mới nảy ra chữ "ngụy", 
nên nói rằng : Như Kiệt Trụ là tính đó vậy (Kiệt Trụ tính 
đã), như Nghiêu Thuấn là "ngụy" đó vậy (Nghiêu Thuấn ngụy 
dã). Lại nói rảng : tính của người ta vẫn có ác; cái sở dĩ làm 
ra dược lành đó, chỉ là “ngụy” đó vậy (nhân chí tính ác; kỳ 
vi thiện giả, ngụy dã). 

Đọc mấy câu ấy, tất phải nghiên cứu cho ra ý nghĩa chữ 
"tính", chữ "ngụy". 

Nghĩa chữ "tính" đã thích như trên kia rổi, nay xin thích 
cho rõ nghĩa chữ "ngụy". 


Muốn biết nghĩa chữ "ngụy" cho đúng, tất phải truy 
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nguyên đến ý người đời xưa đặt chữ "ngụy”. 

Chữ "ngụy" một bên bộ "nhân" ( { ), một bên chữ 
"vi" ( 3 ), "nhân vi vi ngụy”. Hễ cái gì lấy tâm lực người 
ta làm ra gọi bàng "ngụy". Ý cổ nhân lúc đấu đặt chữ, ở 
trong "ngụy" bao bọc hết công phu học vấn tu tập. Vậy 
nên thẩy Tuân mới nói rằng : Như Kiệt Trụ là thuận theo 
tình dục đó vậy; chứ như Nghiêu Thuấn là lấy sức người làm 
mà suất sử được tính đó vậy. : 

Ai ngờ học giả đời sau không hiểu nghĩa chữ "tính" ở 
trong ý thầy Tuân, lại nhận lẩm chữ "ngụy", bảo "ngụy" là 
giá dối, phản đối với chữ "thành" ( š»š ). Vì muốn học không 
tới nơi mà trở lại chửi máng thẩy Tuân, nên nỗi học thuyết 
của thẩy Tuân phải chết oan. 

Giả như thầy Tuân học "tính" là lương tâm, "ngụy" là 
trá ngụy thời Kiệt, Trụ là dỡ; Nghiêu, Thuấn là hay, dấu đứa 
trẻ con ba tuổi còn nói được, có lẽ nào một người học thức 
cao xa như thẩy Tuân mà lại nói điên đảo thị phi như thế ! 

Xin xem "tính ác thiện" có mấy câu như dưới nảy thời 
rõ lắm : 

Phàm tính giả, thiên chỉ tựu dã. 

Ä.J# * › Xxkxttrẻ - 

Nghĩa là hễ kêu bằng tính là tự nhiên ở trời mà thành ra. 
Câu này ¡n như câu : “thiên mệnh chỉ vị tính".< + 3# +3+ 

Bất khả học, bất khả sự, nhỉ tại thiên giả vị chỉ tính; 
- khả học nhỉ năng, khả sự nhỉ thành, nhỉ tại nhân giả, vị 
chỉ ngụy. 

E1 ®*3 X7 X64 X#N®H; 
#6 : 7 ơn dì ma Á * ý TN§ ¿+ ho. 

Xem mấy câu này thời nghĩa chữ "tính", chứ "ngụy" ð 
trong ý thấy Tuân rõ lắm. 

Không thể học chước được, không thể làm ra được, mà 
quyển ở trời bày đạt, gọi bằng "tính" (bất khả học, bất khả 
sự, nhỉ tại thiên giả, vị chỉ tính); có thể học chước được mà 
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hay, có thể làm lấy mà nên, mà quyền ở người ta làm ra, gọi 
bằng "ngụy" (khả học nhí năng, khả sự nhí thành nhỉ tại 
nhân giả, vị chỉ ngụy). Nghĩa chữ "tính", chữ "ngụy" phân 
biệt như thế, thời ai có bảo "ngụy" là dối trá đâu ! 


~ 


Lại có câu này cảng rõ nghĩa chữ "tính" của thẩy Tuân : 

Sinh chỉ sở dĩ nhiên giả, vị chỉ tính. 

+» PL #4 # › W>+ 

Nghĩa là sinh lý của người ta chỉ sở dĩ có ra thế thời gọi 
bằng "tính", 

Xem như câu nảy thời ý thầy Tuân vẫn chỉ "tình dục" 
người ta tức là "tính". Tỷ như có mát thời tự nhiên hay thấy, 
có tai thời tự nhiên hay nghe, có miệng thời tự nhiên hay ăn, 
có mữi thời tự nhiên hay ngửi; mà lại những cái tự nhiên đó 
vẫn có sẵn ở trong sinh lý của loài người, nên nói rằng : sinh 
chỉ sở đĩ nhiên giả. 

Học giả nhận rõ được nghĩa chữ "tính" của thẩy Tuân 
và nghĩa chữ "ngụy" của người đời xưa thời biết được học 
thuyết "tính ác” của thẩy Tuân, chẳng những không phản đối 
với học thuyết "tính thiện" của thầy Mạnh, mà có lẽ lại bổ 
túc cho thẩy Mạnh. Bởi vì trong lới tính thiện của thẩy Mạnh, 
chuyên chú trọng vể mật lương tâm mà bỏ sót về phía tỉnh 
dục. Nói cho đúng, tính chỉ là một cái máy hoạt động, vẫn 
chứa sẵn lương tâm mà cũng chẳng phải không tình dục. 
Chúng ta tóm góp cả học thuyết hai nhà thời hữu ích với 
công học vấn càng nhiều lắm, 

Lai có một lẽ nữa : Thấy Mạnh nói "tính thiện" là trông 
mong cho người ta theo "tính" mà làm "thiện". Thấy Tuân 
nói "tính ác" là trông mong cho người ta chữa "tính" mà 
chẳng làm "ác", Tấm lỏng cứu đời, hai thấy vẫn in như một. 


Giải nghĩa ý nghĩa thuyết "Phi mệnh". 


Giải thích ý nghĩa bài này, trước phải nhận cho rõ nghĩa 
chữ "mệnh" ( ‹‡ ). 
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Kinh Thư có câu : "Duy mệnh bất vu thường”. 

l2 ~2# 

Sách Trung Dung có câu : "Thiên mệnh chỉ vị tính” 
(4 $ + 1+) thời nguyên gốc chứ "mệnh" chỉ là ly tự 
nhiên của vũ trụ ( % $ ). Nhân đó mà chữ "mệnh" thường 
kèm kẹp với chữ "thiên". Thiên cũng chỉ là lý tự nhiên. Đức 
Khổng có câu : "Hoạch tội ư thiên vô sở đảo dã”, tiên nho 
chú thích chữ "thiên" rằng + "thiên tức lý đã". Thế thời nguyên 
nghĩa chứ "thiền" chỉ là chân lý mà thôi. Trong ý đức Không 
cũng nói rằng : Người đã đắc tội với chân lý, không kỳ đảo 
đau mà tránh khỏi (hoạch tội ư thiên vô sở đảo dã); nghĩa 
chứ "thiên", chữ "mệnh" ở trong lời dức Thánh vẫn chỉ như 
thế, Vì học giả đời sau nhận lầm nghĩa chữ "mệnh" của đức 
Khổng, họ bảo ràng : "mệnh" là số mệnh, là cái vận hạn của 
trời xui khiến ra. Đến nỗi có người nói rằng : 

Nhất ẩm nhất trác mạc phi tiền định. 

— # —©%%*J#tMW ®% 


Nghĩa là được một vốc nước mà uống, một hột cơm mà 
ăn, chẳng gì là chẳng phải số mệnh tiền định. 

Vì nhận lầm "mệnh" là số mệnh như thế, mà hai tiếng 
"thiên mệnh" thành ra một giống thần quái bất khả tư nghị. 

Thẩy Tuân vì muốn đánh đổ cái óc mê tín ấy, nên cực 
lực bài xích chữ "mệnh” mà cũng bài xích chữ "thiên” luôn. 
Ý thầy chỉ chủ trương nhân sự là rất có uy quyển, "thiên" và 
"mệnh" hoàn toàn không can thiệp dến, nên thẩy điển ra học 
thuyết "phi mệnh", có những bài như sau này : 

Thiên hành hữu thường : Bất vị Nghiêu tồn, bất vị 
Kiệt vương, ứng chỉ đĩ trị tắc cát, ứng chỉ đã loạn tắc hung, 

xi7? # ; XA 3#: TXÀ®vt›: Ñ*+ 

1L ¡§ R| šŠ ; & + 1 & RỊ A - 

Độ số của trời di, vẫn đã có mực thường, chẳng phải vì 
Nghiêu mà làm cho Nghiêu dược tổn, chẳng phải vì Kiệt mà 
làm cho Kiệt đến vương (thiên hành hữu thường, bất vì 
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Nghiêu tổn, bất vị Kiệt vương). "Tổn" hay "vương" chỉ 
quyển ở việc người; người lấy việc trị mà ứng với thiên hành 
thời được tốt lành (ứng chỉ dĩ trị, tắc cá; người lấy việc 
loạn mà ứng với thiên hành thời mác lấy xấu dữ (ứng chỉ dĩ 
loạn, tắc hung). à 

- “Thiên hành" nghĩa là độ số trời di, tỷ như mặt tràng, 
mặt trời, sao, mây, v.v... thầy gọi bằng thiên hành; "cát" nghĩa 
l tốt lành; "hung" nghĩa là xấu dữ, "vương" là mất). 

Thẩy Tuân nhận định rằng : Tốt xấu ở việc người, vẫn 
chẳng quan hệ dến mệnh trời; nên thẩy lại nói rằng : 

Cường bản nhỉ tiết dụng, tắc thiên bất năng bẩn. 

tt + ứ ft BH : BỊ KX 4 # 8 - 

Hết sức làm việc nông mả lại dè dạt ở đường tiêu dủn 
thời chẳng trời nào làm được mình dói (cường bản nhỉ tiết 
dụng, tắc thiên bất năng bần). 

Dưỡng bị nhi động thì, tắc thiên bất năng bệnh. 

*%* f# : 9t › 8 X 4 §E 8 - 

Tài liệu dưỡng sanh đã dầy đủ mà động tác lại vừa dúng 
thì giờ thời chẳng trời nào làm mình bệnh được (dưỡng bị 
nhi động thÌ tắc thiên bất năng bệnh). 

Tu đạo nhi bất nhị, tắc thiên bất năng họa. 

# : m 2 Ñ › RÌ X 4 #È i - 

Minh lo tu sức cho đúng với dạo lý mà chẳng bao giờ 
thay đổi thời chẳng trời nào làm họa được mình (tu đạo nhỉ 
bất nhị, tắc thiên bất năng họa). 

Cố thủy hạn bất năng sử chỉ cơ khát. 

#4 ;zk # 4  i# È #UÃ - 

Vì vậy cho nên dẩu nước lụt, đại hạn cũng không thể 
nào khiến mình đói khát được (cố thủy hạn bất năng sử chỉ 
cơ khát). 

Hàn thử bất năng sử chỉ tật. 

*»x#Zl#t#& + ä - 
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Dầu có mùa rét mùa nắng cũng không thể khiến mình 
đau ốm được (hàn thử bất năng sử chỉ tật). 

Yêu quái bất năng sử chỉ hung. 

3# l# 4 #ÈE i x m- 

Dầu có yêu tai quái lạ cũng không thể nào khiến mình 
xấu dữ dược (yêu quái bất năng sử chỉ hung). 

Trái lại, 

Bản hoang nhỉ dụng xỉ, tắc thiên bất năng sử chỉ phú. 

2 XLưn H12 : RỊ X 4 & # È* 8 - 

Nông bản bỏ hoang mà tiêu dùng xa xỉ thời trời không 
thể khiến được mình giàu (bản hoang nhí dụng xỉ, tắc thiên 
bất năng sử chí phú). 

Dưỡng lược nhỉ động hãn, tắc thiên bất năng sử chi 
tuyển. 

* 8# m 9 Ÿ › RỊ X 4 # l + + - 

Đổ dưỡng sanh má sơ lược mà thì giờ vận động lại quá 
ít thởi trời không thể khiến cho mình an tuyển (toàn) được 
(dưỡng lược nhỉ động hãn, tắc thiên bất năng sử chỉ tuyển). 

Bội đạo nhỉ vọng hành tắc thiên bất năng sử chỉ cát. 

l‡# mm ®* 17 :› Rl X 4 # lÈ È # - 

Trái đạo lý mà làm càn thời trời không thể khiến cho 
mình tốt lành dược (bội đạo nhỉ vọng hành tắc thiên bất 
năng sử chỉ cát). : 

Xem văn ý bài trên rất tỉnh xác, cũng rất tân cảnh, chỉ 
chú trọng về một mạt "nhân định thắng thiên" Ä_ # RŠ % : 
việc người đã nhất định, thời trời phải chịu thua. 

Bốn chữ "cường bản tiết dụng" thời trên đường kinh tế 
không thiếu gì, mà bốn chữ "dưỡng bị động thì" thời theo 
với nguyên tắc vệ sinh cảng đúng lắm ! “Tu đạo bất nhị" thời 
càng dúng với đạo lý "xu cát ty hung". 

Vương Dương Minh có câu nói rằng : 

"Trung tín vỉ cát, đạo nghĩa vỉ phúc". 
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* t à 3 › #8 X5 4 - 

Hiểu thấu dược đạo lý ấy, còn cẩn gì nói "số mệnh" nữa 
rư ? Y thẩy chẳng những không "câu nệ ư thiên" mà thôi, mà 
tính cả nhất thiết vận mệnh thuộc về "địa" với "thì", thẩy cũng 
mạt sát hết. Ở thiên Thiền juận có nói rằng : 

Trị, loạn, thiên da ? Viết : Nhật, nguyệt, tỉnh, thần, 
thụy, lịch, thị Vũ Kiệt chỉ sở đồng dã. Vũ dĩ trị Kiệt dĩ 
loạn; trị loạn phi thiên đã. 

6 : 8 › X# ? n: B›':H› #›`› *› 
: # : # 6# +3 Ø El th - 6 rác vs 3 ví 
Ñ. : 6 '› 8 3È Xứ, - 


Đời trị, đời loạn, có phải trời đó rư ? (trị, loạn, thiên 
da ?). Ràng : Không phải ! Thứ xem nhật kìa, nguyệt kìa, 
tỉnh kìa, thần kìa, thụy kìa, lịch kìa, những cái ấy, đời Vũ, 
đời Kiệt thảy có cả (nhật, nguyệt, tỉnh, thụy, lịch, thị Vũ, 
Kiệt chỉ sở đồng dã). Vũ nhân đó mà trị, Kiệt nhân đó mà 
loạn, thời trị, loạn, chẳng phải trời làm ra đó vậy (Vũ đi trị, 
Kiệt đi loạn; trị, loạn, phi thiên dã). 

Thì đa ? Viết : Phiển khải phổn trưởng ư xuân hạ; 
súc tích thu tàng ư thu đông; thị hựu Vũ, Kiệt chỉ sở đồng 
dã. Vũ dĩ trị, Kiệt đĩ loạn; trị, loạn, phi thì dã, 

Bỳ T29: 3 6 k?¿.#2 Ê ;: 8L k2 
4 4 : # 4x & 3* + M BỊ h - & ti@ vì t vL 
Â ; 6 › 8 tủ, - 

Đời trị, đời loạn, vì bởi thì vận dó rư 2 (thì da 2). 
Ràng : Không phải ! Vật gì cũng nở nang phổn thịnh ở mùa 
xuân, mùa hạ; chứa lượm thu tàng ở mùa thu, mùa đông, đó 
lại là đởi Vũ, đời Kiệt in như nhau đó vậy (phiển khải phổn 
trưởng ư xuân hạ, súc tích thu tàng ư thu đông, thị hựu 
Vũ Kiệt chỉ sở đồng dã). Nhưng Vũ nhân đó mà trị, Kiệt 
nhân dó mà loạn; thế thời dời trị, đời loạn chẳng phải vì thì 
vận đó vậy (Vũ dĩ trị, Kiệt dĩ loạn; trị, loạn phi thì đã). 

Địa da ? Viết : Đắc địa tắc sanh, thất địa tắc tử; thị 
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hựu Vũ, Kiệt chỉ sở đồng dã. Vũ đĩ trị, Kiệt đĩ loạn; trị, 
loạn, phí địa dã (Thiền Luận thiên). 

tk EE ? H : ft RỊ + › k3 RE : 86x 4 # 
>. ĐỆ E] “h - đụ VÀ lv ĐA Ñ§ ; lh › 8 1P he - 

Hay là đời trị, đời loạn, bởi vì đất rư ? (địa da ?). 
Ràng : Không phải ! Có địa lý thởi sống, mất địa lý thời 
chết; diểu ấy lại Vũ, Kiệt in như nhau đó vậy (đắc địa tắc 
sinh, thất địa tắc tử, thị hựu Vũ, Kiệt chỉ sở đồng dã. 
Nhưng Vũ nhân đó mà trị, Kiệt nhân đó mà loạn; thế thời 
trị, loạn, chẳng phải vì đất dó vậy (Vũ dĩ trị, Kiệt đĩ loạn, 
phi địa dã). 

Thẩy Tuân đã nhận định được "thiên, thì, địa", ba cái ấy 
không quan hệ đến nhân sự, mới đoán định một lời rằng : 

Thiên hữu kỳ thì, địa hữu kỳ tài, nhân hữu kỳ trị, 
phù thị chí vị năng tham. 

⁄x# ##›: w#x#*m”›: A8 ®#®“?: XÊ# 
¬... 

Trời có quyền làm ra thì, đất có quyển đẻ ra của, người 
có quyển làm ra trị (thiên hữu kỳ thì, dịa hữu kỳ tài, nhân 
hữu kỳ trị). Như thế gọi bằng "náng tham” (phù thị chỉ vị 
năng tham). : 

("Tham" nghĩa là tham hợp với trời dất, tức như nghĩa 
"tham vỉ tam tài" : người bằng ngang với trời đất mà làm tam 
tài). 

Thấy Tuân vì chủ trương lý luận như thế, nên nhất thiết 
chú trọng nhân sự mà bác hản những lời nói “mệnh", nói 
"thiên". 

Tuy nhiên, học giả nên biết : "Phi mệnh" ở trong ý thấy 
Tuân là chuyên chỉ về mệnh và số mệnh; chứ như triết lý 
"tính mệnh" thời thầy Tuân có bác đâu ! Và như chữ "thiên" 
ở trong miệng đức Không thời thấy cũng không bác nữa. 
Thẩy Tuân có nói rằng : 

Thiên chỉ sanh dân, phi vị quân đã; thiên chí lập 
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quân, dĩ vị đân dã. 
x32 #+R : tt ÀA#¿; Xx+ 3®): ĐÁ 
R #® - 

Trời sanh ra nhân đân, chẳng phải vì có vua mà sanh ra 
dân đó vậy; trời dựng ra vua, mục dích là vì dân dó vậy. 

Lại có câu rằng : "tri mệnh giả bất oán thiên" 

„`1... 

Hiểu được lẽ tự nhiên thời chẳng oán trời. 

Xem mấy câu nói như trên, thời thẩy Tuân có phải không 
thiên mệnh dâu ! Nhưng mà cả gan dám nói mạt sát nhất 
thiết số mệnh, nhất thiết thiên tai, thời chúng ta nên phục tài 
đặc kiến của thẩy Tuân. 


Giải thích về thuyết "Phi thập nhị tử" 


Thuyết "Phi thập nhị tử" là một đạc sác ở trong bộ sách 
Tuân Tử. Từ thầy Tử Tư sáp xuống, tất thầy bị thẩy Tuân chỉ 
trích những chốn khuyết điểm. Tưu trung có chốn thiệt đúng, 
cũng có chốn không thiệt đúng; nhưng học giả nên phục bộ 
óc triết học của thẩy Tuân không chịu nô lệ với cổ nhân. 

Xưa nay tư tưởng học vấn thưởng phải tùy thì đại, hoàn 
cảnh mà thay đối tẩn lẩn. 

Thầy Tuân sinh ở sau thẩy Tử Tư, thầy Mạnh, học vấn 
tư tưởng dã phải theo triều lưu mà thay đổi tt nhiều; huống 
gì đương dời ấy, ngụy nho, biện sĩ, tram miệng nghìn tài, 
người trương mỗi cờ, nhà trổng mỗi vách, ai nấy cũng "frÌ 
chỉ hữu cổ ‡‡ + #3 #& ngôn chỉ thành lý + #& ø# " 
(cầm giữ có một cớ, nói ra cũng có một lẽ. Thấy Tuân sợ 
chân chính Khổng học vì đó mà lạc lối sai đường, mà lại sợ 
người ta câu nệ dấu xưa, láp theo nghĩa cũ để đến nỗi Khống 
học mang lấy những tiếng vu hủ bất hoàn toàn, vậy nên hết 
sức công kích hậu nho, mong kiểu chính những lưu tệ ở trong 
Khổng học. 

Người xưa ở Âu Châu có ông Lộ Đức (Luther) lập ra 
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phái Gia tô tân giáo, người Tây cho là ' tông giáo cách mệnh". 
Chúng ta nay đọc thiên “Ph¿ (hấp nhị tử", cũng phải gọi thầy 
Tuân là một nhà cách mạng ở trong Khổng học. Thử xem 
thiên //7ển ffọc của Hàn Phi Tử có câu rằng : "Nho đĩ văn 
loạn pháp" ?Ê 4 % &, i*k , nghĩa là các nhà nho hay lấy 
văn tự mà làm loạn mất pháp luật, Hàn Phi Tử là học trò 
thẩy Tuân, câu nói ấy chác thụ truyền ở thầy Tuân ra, thời 
biết Tầng nho học đến đời thấy Tuân thiệt đã sai với chính 
truyền đức Khổng nhiểu lắm. 


Thẩy Tuân công kích ' 'thập nhị tử", chính là một tấm 
lòng "vệ đạo cứu thì". Học giả muốn “nghiên cứu Tuần học, 
xin xem kỹ thiên "Phi thập nhị tử". Ở trong thiên ấy, xưng 
tụng đức Khổng luôn luôn, mà lại các thiên khác thảy biên 
chép ngôn hạnh của đức Khổng. Thế thời nhận thẩy Tuân là 
chính phái Khổng học còn nghi ngờ gì nữa ? 


KẾT LUẬN 


Trên kia đã giải thích ba chỗ dị điểm của thấy Tuân. 
Nay lại trích biên những ngôn luận thầy Tuân mà in hệt như 
đức Khổng cho học giá biết thẩy Tuân là con nòi của nhà 
Khổng. Có những bài như dưới này : 


Học bất khả đĩ đĩ; thanh xuất ư lam nhỉ thắng ư lam; 
băng thủy vỉ chỉ nhỉ hàn ư thủy. 

#® £ 7TM E : *®-hÈ Em 2# BÊ : * + 
2» m*%#+#+x+x- 


Học chẳng bao giờ thôi được (học bất khả đĩ đĩ). Càng 
học càng lên hoài, như sác xanh nguyên ở chàm ra, mà lại 
xanh hơn chảm (thanh xuất ư lam nhỉ thắng ư lam), giá 
nguyên ở nước làm nên, mà lại lạnh hơn nước (băng thủy 
vỉ chí nhí hàn w thủy). Câu này in như câu : "học nhỉ (thì 
tập chỉ" ở sách Luận Ngữ. 


Quân tử chỉ học dã, đĩ mỹ kỳ thân; tiểu nhân chỉ học 
dã, dĩ vỉ cẩm độc. 
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J) 7 xe #¿ : dd X 8# # : hÀA 2 #0 › 
1» 3à ® 1t - 

Mục đích làm học của quân tử, cốt để cho tốt cái thân 
mình (quân tử chỉ học dã, đĩ mỹ kỳ thân); mục dích học 
của tiểu nhân cốt để làm trâu ngựa cho người sai khiến. 

("Cầm", là tiếng kêu chung loài súc vật; "độc" là trâu 
con). 

Câu này in như câu : "Cổ chỉ học giả vị kỷ; kim chỉ 
học dã vị nhân" ở sách Luận Ngữ. 

Hành nhất bất nghĩa, sát nhất vô tội, nhỉ đắc thiên 
hạ, bất vi dã. 


!t†—Ä › *— AI › HIEXT › Aở, - 


Nên làm một điểu bất nghĩa, giết một người không tội, 
mà được thiên hạ đi nữa, cũng chẳng thèm làm (hành nhất 
bất nghĩa, sát nhất vô tội, nhỉ đắc thiên hạ, bất vi đã). 
Câu này ¡in như lời đức Khống : "hành nhất bất nghĩa, sát 
nhất bất cô nhỉ đắc thiên hạ, giai bất vi dã" 

#?—^®%Ä › #—Z*ø1XT : #X*?, - 

ở sách Mạnh Tử. 

Khuể bộ nhỉ bất hưu, bí biết thiên lý; lụy thổ nhỉ bất 
chuyết, khưu sơn sùng thành. 

tuớửn 4 E: BS TPĐ#; Km CÁM ° 
sah Ấ + | 

Tích lũy từ mỗi bước, bước hoài mà chẳng nghỉ thời dầu 
con biết què cũng đi thấu ngàn dặm (khuể bộ nhi bất hưu, 
bí biết thiên lý). Tích lữy từ mỗi hòn đất, đắp mãi mà chẳng 
thôi thời cao được đến bằng gò núi (lụy thổ nhỉ bất chuyết, 
khưu sơn sùng thành). 

(Chữ "bí" cũng đọc bảng chứ "bá"). Câu này in như bài 
"sinh tri, học tri, khốn trị, cập kỳ trì chỉ nhất dã" ở sách 
Trung Dung. 
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Quân tử dưỡng tâm mạc thiện ư thành; quân tử chí 
đức mặc nhiên nhỉ dụ, dĩ thận kỳ độc giả dã. 
# 7 X-: *X É?+b ; £ 7 š Ê® › 8 An 
'*%› z1 #*MW3.- 


Người quân tử nuôi lấy tâm mình, chẳng gì tốt hơn đức 
thành (quân tử dưỡng tâm, mạc thiện tr thành). Đức rất 
tốt của quân tử, im lạng vậy mà tự mình hiểu lấy (quân tử 
chí đức, mặc nhiên nhỉ dụ); cốt kính cấn ở chốn một mình 
mình biết đó vậy (dĩ thận kỳ độc giả đã). 

Câu này ¡in như "thành ý thận độc" ở sách Đại học. 

Tướng cao hạ, thị khao phì, tự ngũ chủng, quân tử 
bất như nông nhân; thông tài hóa, tướng mỹ ác, biện quí 
tiện, quân tử bất như cổ nhân; thiết qui củ, trần thằng 
mặc, tiện bị dụng, quân tử bất như công nhân. 


‡a ĐT : NIÊN: E16: 8Ÿ? TS RA 
¡8 BH W : lX 6 - ĐH: £ 74c NA: 
4e: #8W6€%?: 88H ›: £8 7x >zT+~^‹- 

Xem đất cao thấp, xét đất béo gẩy, sáp bày năm giống 
lúa, quân tử phải chịu thua dân cày (tướng cao hạ, thị khao 
phì, tự ngũ chủng, quân tử bất như nông nhân). Lưu thông 
tiển của, xét được vật tốt hay xấu, biện dược giá đảt hay rẻ, 
quân tử phải chịu thua con nhà buôn (thông tài hóa, tướng 
mỹ ác, biện quí tiện, quân tử bất như cổ nhân). Đặt ra 
thước tròn, thước vuông, bày ra giấy mực, làm tiện lợi cho 
đổ dùng, quân tử phải chịu thua con nhà thợ (thiết qui củ, 
trần thằng mặc, tiện bị dụng, quân tử bất như công nhân). 

Câu này in như câu : "ngô bất như lão nông, ngô bất 
như lão phổ" mà dức Khổng Tử nói với thầy Phản Trì. 

Trích lục mấy câu trên, chẳng qua nếm một miếng mà 
biết cả vạc. Còn như toàn bộ Tưổn Từ 32 rhiện, tựu trung 
nói lễ, nhạc, binh, chính trị, học thuật, những điểm tương 
đổng với dức Khổng không thể biên hết. 

Xưa ông Tư Mã Tử Trường làm sách Sử Ký, dem thấy 
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Mạnh với thẩy Tuân Khanh chung làm một truyện. Cập mắt 
nhà sử đệ nhất ở xưa nay, há phải như Tống nho tôn Mạnh 
mà ức Tuân đâu ? Vậy nên tác giả xin đại thấy Mạnh và 
thẩy Tuân vào "Khổng học cận phái". Còn chư nho từ Tẩn 
dĩ hạ, xin sẽ biên vào chương sau. 
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KHỔNG HỌC VIỄN PHÁI 
CHƯƠNG Iï 


KHỐNG HỌC PHÁI Ở ĐỜI LƯỠNG HÁN VÀ 
LỤC TRIỀU 


Hai chương trên đã biển kỹ học thuyết Mạnh, Tuân mà 
đặt làm Khổng học "cận phái”. Bởi vì học thuyết thẩy Mạnh 
xuất tự thấy Tăng Sâm, thẩy Tử Tư. Học thuyết thẩy Tuân 
xuất tự thẩy Tử Hạ. Hai nhà ấy thiệt là chính phái rất gần 
của Khổng học. 

Tù lúc thẩy Mạnh dã qua dời, học trò thẩy chẳng ai 
truyền được đạo học của thầy. Cách sau thấy Mạnh 40 năm 
mà học thuyết thẩy Tuân mới: thịnh hành. Học trò thẩy Tuân 
có Hàn Phi Tử, Lý Tư, hai người ấy đem học thuyết của thẩy 
mà thực nghiệm ở trên chính trị, làm ảnh hướng cho học 
thuyết từ nhà Hán sắp xuống; mà học thuyết thẩy Mạnh đến 
đời Hán Văn Đế mới được một người là Giả Nghị, nhưng chỉ 
vừa chiếm được một bộ phận nhỏ ở Khống học. 

Thuộc về phương diện "chính trị" thời có bài "Quá Tần 
Luận" ( iŠ $ 3$ ) và bài "Trị An Thất Sách" (‡§ ®% + ®). 
Chúng ta đọc kỹ hai bài ấy thời biết được tài chính trị văn 
chương của Giả Nghị, bảo rằng làm học trò tư thục với thầy 
Mạnh e cũng dược, chứ như báo là cháu thừa tự của Khống 
học thời e cũng chưa được xứng đáng. Duy đến dời Hán Võ 
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Để mới dược một người thật là đại nho tên là Đổng Trọng 
Thư( # #$ #†‡ ). 

Thầy Đồng khởi gia bảng pho sách Xưẩn Thư, làm quan 
bác sĩ ở đời Hán Cảnh Đế, phát phẫn dọc sách dến nỗi ba 
năm mát chẳng đòm ngoài vườn ( # ‡Ñ › ?Ÿ § £ + › 
R 4®) 

Thầy có làm bản sách Xuân Thu phổn lộ (# #x * 8) 
17 quyển, phát huy ý nghĩa kinh Xuán Thu của đức Khổng. 

Nay xin trích những câu danh ngôn của thẩy như dưới 
này : 

Phù nhân nhân; chính kỳ nghị, bất mưu kỳ lợi; minh 
kỳ đạo, bất kế kỳ công. 

&⁄X#^ ›: #*#*1j› £#3#l ; 4#. › 
£ ‡t # 3 - 

Xem nghĩa câu này thời biết được thẩy Đổng bàn chữ 
“nhân” cũng phẳng phất như chữ "nhân" trong #uận Ngữ. 

Thầy nói rằng : Hễ đã làm một người có đức nhân thời 
khi làm việc gì, chỉ cốt cho đúng với nghĩa việc ấy, mà chẳng 
mưu cái lợi của việc ấy; chỉ cốt sáng dược đạo lý của việc 
ấy, mà chẳng tính dến thành công của việc ấy. 

Ý nghĩa hai câu ấy hoản toàn trọng đạo nghĩa mà khinh 
công lợi, rất hợp tâm lý của Thánh nhân. 

Thấy lại có câu nói rằng : 

Đạo chỉ đại nguyên, xuất ư thiên; thiên bất biến, đạo 
diệc bất biến. 

l6 } k # : tR??X › XS W › #7 4 W - 

Nguồn gốc lớn của đạo, nguyên ở lẽ tự nhiên mà nấy 
ra (đạo chỉ đại nguyên xuất ư thiên). Lẽ tự nhiên chẳng bao 
giờ biến, dạo cũng chẳng bao giờ biến (thiên bất biến, đạo 
diệc bất biến). 

(Chử "thiên" ở đây cũng in như chữ "thiên" của Khổng, 
Mạnh). 
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Lại có bài rằng : 

Nhân dĩ an nhân, nghĩa dĩ chính kỷ. Cố nhân chỉ vỉ 
ngôn, nhân dã; nghĩa chỉ vi ngôn, ngã dã; nhân chỉ pháp 
tại ái nhân; nghĩa chí pháp tại chính ngã. Nhân tạo nhân, 
nghĩa tạo ngã. 

{4z vA ® A › 4ð £ Œ ' & bè À š ' À 
th ¡ Ä > là Ê › At Bờ n2 $4 ^ÁA., 4 
+ kĐứữ  ; củiA : dã - 

Đức nhân để mà an được người (nhân đĩ an nhân). Đức 
nghĩa dể mà chính lấy thân mình (nghĩa dĩ chính kỷ). Vậy 
nên cố đạt ra chữ nhân, có chữ nhân ( 4 ) là người đứng 
một bên (nhân chỉ vỉ ngôn, nhân đã). Đạt ra chữ "nghĩa", 
có chữ "ngã" ( &. ) là ta ở dưới (nghĩa chỉ ví ngôn, ngã 
dã). Xem ý đặt chữ mà suy cho ra nghĩa thời biết rằng : 
Khuôn mẫu đức nhân ở nơi yêu người (nhân chỉ pháp tại 
ái nhân), khuôn mẫu đức nghĩa ở nơi chính mình ta (nghĩa 
chỉ pháp tại chính ngã; vì có đức nghĩa mà chính ngã thời 
tạo nên dược ta (nghĩa tạo ngã). 

Bài này bàn chữ "nhân", chữ "nghĩa" rất hợp với thấy 
Mạnh. 

Lại có câu rằng : 

Thiện ngôn thiên giả, tất hữu nghiệm ư nhân; thiện 
ngôn cổ giả, tất hữu nghiệm ư kim. 

ÄÝÃÕ X34: 0# tUtA; S6 `a d3: 
ñ #2 4 - 

Ý hai câu này là nói rằng : Thiên và nhân chung nhau 
một lẽ. 

Nói cho đúng với thiên đạo, tất có thực nghiệm ở nơi 
việc người (thiện ngôn thiên giả tất hữu nghiệm ư nhân). 
Nói thiên mà chẳng nghiệm ư người thời thành ra hư huyễn. 

Cổ và kim chung nhau một đạo. Nói cho đúng với cổ, 
tất có chứng nghiệm ở việc đời nay (thiện ngôn cô giả tất 
hữu nghiệm ư kim); nếu nói cổ mà chẳng nghiệm ư kim 
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thời chỉ là lời phù phiếm. 

Nói tóm lại, xem những lời trên thời học thuyết của 
Đồng Tử không ra ngoài phạm vi Mạnh, Tuân. Duy lời thẩy 
bàn chữ "tính" có bài "Tĩnh tam phẩm thuyế"( tà zÑ. ), 
so với Mạnh, Tuân thởi có mới hơn. 

Xin lược biên những lời như sau : 

Thánh nhân chỉ tính, bất khả dĩ danh tính; đẩu sao 
chỉ tính, diệc bất khả dĩ danh tính. Tính giả, trung dân 
chỉ tính dã. Tính tỷ ưứ hòa, thiện tỷ ư mễ; mẽ xuất hòa 
trung nhỉ hòa vị khả tuyển vi mỹ dã; thiện xuất tính trung 
nhỉ tính vị khả tuyển vị thiện dã. 


#⁄A +4 : TS TH HD, ĐÐON.+ag › TT 
H14 tt - d# : † Rẻ de - H2 €6: 6n 
+*®* ; há? : m4 +7 ^ÀXu¿; KHÍ 
+? :› m2 +77 ^ lh ở, - 

Lại có bài rằng : 
Danh tính bất dĩ thượng, bất đĩ hạ, dĩ kỳ trung danh 


chỉ. Tính như kiển, như noãn; noấn đãi phú nhỉ vi số; 
kiến đãi tao nhí vi ty; tính đãi giáo nhỉ vi thiện. 


% lì # lLL › £ 0ð T › H6 t# #3 8 


®hẾ › P ; #USA đ › M 1 5 
Á + ớt m À 8. 


Thầy Đổng chia "tính” ra làm ba bậc : Bậc cao nhất là 
tính của Thánh nhân tức là bậc thượng trí, chỉ hoàn tuyển có 
thiện mà thôi, không thể đặt tên cho bảng tính được (thánh 
nhân chỉ tính, bất đĩ danh tính); lại một bậc thấp nhất là tính 
của hạng người đấu sao tức là hạng người hạ ngu, tính hạng 
người Ấy hoàn tuyển ác mà thôi, lại cũng không thể đặt tên 
bảng tính dược (dấu sao chỉ tính diệc bất khả dĩ danh tính). 
Chỉ duy một hạng trung nhân, cao không được như bậc Thánh 
nhân, thấp không đến như hạng người đấu sao; bậc người ấy 
gọi bảng "trung dân", tính của trung dân mới có thể đặt tên 
bảng tính được (tính giả trung dân chỉ tính đã). 
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"Tỉnh", ví như cây lúa; "thiện", ví như hột gạo (tính tỷ ư 
hòa; thiện tỷ ư mễ). Hột gạo vẫn ở trong cây lúa mà ra, nhưng 
cây lúa chưa phải hoàn tuyển là tốt (mề xuất hòa trung, nhí 
hòa vị khả tuyển vi mỹ dã). "Thiện" vẫn ở trong "tính" mà 
ra; nhưng "tính" chưa có thể hoàn tuyển là "thiện" vậy (thiện 
xuất tính trung, nhỉ tính vị khả dĩ tuyển vi thiện dã). 

Đạt tên bằng tính, không lấy bằng bậc thượng, không lấy 
bằng bậc hạ, chỉ lấy bằng bậc trung mà đặt tên cho nó (danh 
tính, bất dĩ thượng, bất đĩ hạ, dĩ kỳ trung danh chỉ). 


Ý thẩy Đổng chủ trương có ba bậc : dòm vào bậc thượng 
trí mà bảo tính là thiện, chẳng phải ! dòm vào bậc hạ ngu 
mà bảo tính là ác cũng chẳng phải ! duy dòm vào bậc trun 
dân mà đặt tên tính thời mới phải. Nghĩa là tính ngậm có cả 
thiện cả ác, chính là phát huy nghĩa ba chữ "tính tương cận" 
( 4È+3# tt ) của dúc Khống, mà lại chiết trung được hai 
nhà Mạnh và Tuân. 


Thầy vì muốn cho rõ nghĩa ấy, nên lại thiết lời thí dụ 
mà nói rằng : : 

Tính ví như ổ kén, như trứng chỉm (tính như kiển, như 
noãn). Trứng chim chở mẹ nó ấp mới thành ra được chưm 
con (noãấn đãi phú nhỉ vi sổ); ố kén chờ người quây mà 
thành được tơ (kiến đãi tao nhỉ vi ty); tính người ta chờ phải 
đạy mới thành được thiện (tính đãi giáo nhi vi thiện). 

Đọc lời thẩy Đổng rồi thời mối tranh biện giữa Mạnh, 
Tuân, chúng ta mới có thể diểu hòa được. Nhưng chúng ta 
nên biết : chữ "giáo" ở trong miệng thẩy Đổng tức là chữ 
"tập" của đức Khống, chữ "ngụy" của thầy Tuân. Hậu nho 
học lầm nghĩa chữ “ngụy”, nên nhiều người bài bác Tuân 
học. Duy Đổng Tử nhận rành nghĩa chữ "ngụy" nên luận tính 
cũng chiết trung với thầy Tuân. 


Hán nho Lưu Hướng ( #ŸJ #ÿ ) có nói rằng : 


Mạnh Tử giả diệc đại nho dĩ vi nhân chỉ tính thiền. 
Tuân Khanh tác tính ác nhất thiên, dĩ phi Mạnh Tử. Đồng 
Trọng Thư diệc đại nho tác thư mỹ Tuân Khanh. 
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Tư Mã Thiên 
Chư nho ở đời Tây Hán, theo về trên học thuyết lý luận 
thời duy thẩy Đổng là chân nho. Đổng một thì ấy, ở trung 
gian đời Hán Võ Đế lại có cha con một nhà Tư Mã Đàm và 
Tư Mã Thiên. Tư Mã Thiên lại có học Cổ van Xưẩn Thu 
với Đổng Tủ. 

„ Luy nhiên hai cha con nhà này có một đặc sắc ở trong 
Không học, là chuyên về nghề làm sử. Sử học vẫn là một bộ 
phận lớn ở trong Khổng học. Đức Khổng làm sách Xwuđn 
Thu, chính là pho sử nước Lỗ, mà tay đức Khổng tự sửa sang 
chỉnh đốn lấy; vậy Xuân Thu mới thành ra một bộ Thánh 
kinh, chính là sự nghiệp rất lớn ở trong Khổng học. 

Thầy Mạnh có nói rằng : 
Khổng Tử thành Xuân Thu nhỉ loạn thẩn tặc tử cụ. 


3L? x3 #8 Ñ E M?IN - 

Đức Khổng lập thành bộ Xuân Thu mà con giặc, tôi 
loạn phải sợ. 

Bởi vì lúc ấy đời suy đạo mọn, đức Khổng sợ, phải làm 
ra sách Xwân Thu (thế suy đạo vì, Khổng Tử cụ, tác Xuân 
Thu) tt #* t R‹, 27L 7- TR 1t # Ít Cha con nhà họ Tư Mã 
rất thâm thúy về học Xuán Thu, nên đổ tỉnh thần vào làm nhà 
sử. Ông Tư Mã cha, khi gẩn tất hơi, nắm tay con, quẹt nước 
mát mà nói rằng : Ta chết rổi, mày tất làm quan Thái sử (dư 
tử, nhữ tất vi Thái sử (Ÿ ZE› it + 3% + #) ("Thái sử" là 
chức quan sử ở đời Hán), mày làm Thái sử, mày chớ quên tư 
tưởng học thuật của ta là những diểu ta đã muốn biên chép ra 
(vi Thái sử, vô vương ngô sở dục luận trước hÿ)È &k #, 
# & # Z # b4. 

Chúng ta muốn rõ cha con nhà này là chính phái của 
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Khổng học thời phải bàn đến bộ sử ký của ông Tư Mã Thiên. 

Tư Mã Thiên vì cứu tội cho Lý Lang mà phải chịu hình 
cung. Khi đã bị hình, thành một người tàn tật, nhưng mà 
trong hơn mười năm vẫn chẳng chốc phút nào quên lời cha. 
Làm thành pho sử ký, chép hết việc nhân vật nước Tàu trên 
dưới 3.000 năm : trên từ đế vương, dưới dến thứ dân, hễ có 
chuyện gì đáng vào sử là liệt không sót một tý. Tựu trung 
như "#ióa Thực truyện" để chép chuyện những người buôn 
bán làm giàu; như "Ðw Hiệp truyện" để biểu dương những 
người kiếm khách hiệp sĩ. Đọc hết từ đẩu đến duôi pho sách 
ấy, có thể gọi bàng "văn hóa sử" ( % 4 # ), lại có thể gọi 
bằng "kinh tế sử" ( #& 3# #  ) và gọi bằng "tư tưởng sử" 
cững đúng lắm. Mà quí hóa nhất là bộ óc phán đoán và cập 
mắt xem xét; lại can đảm nhất lúc hạ bút viết văn. Chứng 
minh như : biên "Khổng Tử thế gia" (3L ° # 3®) thời lấy 
một vị sư nho bố y đặt cân ngang cùng vương dế; chép bản 
kỷ cho Hạng Võ thời xem người cửu địch với Hán triểu cũng 
in như vua nhà Hán mà chẳng kiêng né. Những đặc điểm như 
thế, cổi sạch hết lốt vu hủ và thiên kiến của nhà nho. Thức 
kiến xa lớn biết bao ! qui mô hoành quảng biết bao ! 

Đại học giả nước Nhật Bản là Đỗ Biên Tú Phương tiên 
sinh làm sách "Trung Quốc Triết Học Sử" có phê bình bộ 
sách S Ấý rằng : 

Tay viết sử như Tư Mã Thiên, thiệt ở trong nhà sử bên 
Thái Tây chưa thấy một người nào là tay đối địch với ông 
ấy được ! : 

¿® @ñm + # † : AT?) * 83 $ R8 R ? 

Chúng ta nếu có gì muốn nghiên cứu Sử học, xin tìm 
bộ §# Ký mà xem. Bản sách này không thể biên vào hết 
được, chỉ xin biên một đoạn vấn tất là lời tự tự của ông Tư 
Mã Thiền như dưới này : 

Tự Chu Công tốt ngũ bách tuế nhỉ hữu Khổng Tử. 
Khổng Tử tốt hậu chí ư kim ngũ bách tuế, hữu năng thiệu 
minh thể, chính Dịch Truyện, kế Xuân Thu, bản Thị, Thư, 
LỄ, Nhạc chỉ tế, ý tại tư hồ ! ý tại tư hổ ! Tiểu tử hà cảm 
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Từ lúc Chu Công qua đời, nám trãm nám mà có đức 
Khổng (tự Chu Công tốt, ngũ bách tuế nhi hữu Khổng 
Tử). Sau lúc đức Khống qua đời đến bây giờ lại năm trảm 
năm nữa, chắc có người nối đời thịnh trị (Khổng Tử tốt hậu 
chí ư kim ngũ bách tuế, hữu năng thiệu mỉnh thể), khảo 
chính sách Dịch Truyện, nối tiếp kinh Xuẩm Thu, truy nguyên 
cho đến tình thần nhất quán của T”ứ, Thư, Lễ, Nhạc, chắc ở 
đây đó mà ! chấc ở đây đó mà ! (chích Dịch Truyện, kế 
. Xuân Thu, bản Thị, Thư, Lễ, Nhạc chỉ tế, ý tại tư hỗ } ý 
tại tư hổ !). Tiểu tử này nào dám nhường cho ai nữa vậy ! 
(Tiểu tử hà cảm nhượng yên !). 

Xem doạn sách trên ấy thời biết rằng : Tư tưởng bảo phụ 
của ông Tư Mã Thiên là muốn nối sự nghiệp của đức Không 
làm Xuân Thư, mà lại muốn tiếp luôn đến chính thống của 
Chu Công, há phải như các bộ sử ở trong bổ giấy loại đâu ! 

Xưa đức Khổng lấy tư cách một người bình dân mà làm 
Xuân Thu; nay ông Tư Mã Thiên lấy một người bị hình mà 
làm Sử Ký. Giá trị hai bản sách ấy, cập mát của chúng ta, e 
không phán đoán nổi. Chúng ta chỉ biết rằng : Sử gia được 
như ông Tư Mã Thiên, thiệt là con nòi của Khổng học. 


Lưu Hướng. 
Sau đời cha con họ Tư Mã, có cha con họ Lưu. Cha là 
Lưu Hướng, con là Lưu Hâm. Kể về công phu hiệu dính Ki 
Thư, Hướng có làm bản Biệ Lực ( %J 3# ), bản Thuyết 
Uyển (ð{, 3 ) (20 quyền), bản Tên Tự ( #{ ## ) (10 quyền), 
có công phu với học giới dời ấy. Lưu Hâm có làm bản Thế 
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Lược ( + % ), định nền tảng cho vàn hiến đời nhà Hán, 
nhưng Lưu Hâm vì nhân cách quá đê, siểm, sự Vương Mãng, 
không thể cùng cha nó mà tỉnh liệt vào Khổng học phái, thua 
cha con họ Tư Mã. 


Dương Hùng 


Đồng thì với Lưu Hâm lại có một người tên là Dương 
Hùng, tự là Tứ Vân. Dương có thể đặt vào nhà triết học, ham 
nghiễn cứu những lý tưởng thuộc về vữ trụ bản thể, bát chước 
Kinh Dịch làm sách Thái Huyển ( % 3 ) (10 quyển), bắt 
chước Luận MNgứ làm sách Pháp Ngôn ( ik ®% ) (10 quyển); 
thuộc về tỉnh luận cũng chủ trương thiện ác hỗn. 


Dương có câu rằng : 


Tu thiện tắc vi thiện nhân; tu ác tắc ví ác nhân, khí 
giả thông thiện ác chỉ mã dã. 


# É ñl à š ^ : # & RÌÀà & A : Ã 3 iã 
ŠÄ. 6+ Bớứ, - 


Ỳ Dương nói rằng : Bản thể của "tính" chỉ là hư huyễn, 
in như huyển lý của vũ trụ, ở trong ấy ; ngậm có phần tử thiện, 
ác; sở dĩ thành ra thiện hay ác, chỉ cốt Ở công phu tu tập mà 
ra : tu thiện thởi thành ra người lành (tu thiện tắc ví thiện 
nhân); tu ác thởi thành ra người dữ (tu ác tắc vị ác nhân). 
Khí của người ta là con ngựa để chạy vào dường thiện, ác 
đó vậy (khí giả thông thiện ác chỉ mã dã). 


Xem Ỷ nghĩa trong lời Dương đã nói như trên cũng là 
tham hợp cả Mạnh, Tuân mà sảng lập ra một nghĩa mới. Duy 
có câu "thông thiện ác chỉ mã", quí trọng về phẩn khi, thời 
Dương cũng nhận nghĩa chữ "suất tính" mà học "suất" là 
"quản suất, thống suất". Người suất được tính cũng in như . 
giá ngự được ngựa. 

Học thuyết được như Dương Hùng, thiệt cửng đáng trọng. 
Tiếc cho mạt lộ Dương quá xấu : theo Vương Mãng làm Đại 
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phu cho Mãng, kết quả ở trên các nhảy xuống mà chết. Nếu 
Dương Hùng mà được như lời đức Không nói : "thủ tử, thiện 
đạo", hoạc lời thẩy Tang nói : “tử nhi hậu đĩ", thời ở trong 
chính phái Khổng học, tất phải cho Dương ngồi một ghế. 
Nhưng kết quả không thế, oan cho Dương lắm ! 


Vương Sung 

Cuối dời Tây Hán cho đến dời Lưỡng Tấn, tuy cũng có 
năm, ba ông nhà nho, nhưng không thuẩn túy thuộc về Khống 
học. Như Vương Sung, Tuân Duyệt, Từ Cán, Trọng Trưởng 
Thống, Mã Dung, Trịnh Huyền ( # #8 (ft #* £† % #, 
5% &— #* `), báo các người ấy là nhà nho, vẫn là nho; bảo 
họ thật là chính phái của Khổng học, e họ cũng chẳng dám 
| th nhận. Thôi, chúng ta chẳng cẩn đặt ép họ vào Khổng 
phái. 

Tựu trung, duy Vương Sung có làm bản sách Luận 
Hành (šà fẨf ) (85 thiên), trong có Tế Thế Thiên ( 3 3P X4), 
Tự Nhiên Thiên (ä #4 Ä ). Vương bảo ràng vũ trụ bản thể, 
hoàn tuyển là một giống vô ý chí. Vạn vật sở dĩ sanh diệt, 
chỉ vì âm dương nhị khí tương giao mà sanh ra. Luận điệu 
cũng có hơi đặc biệt, nhưng đến "vận mệnh luận" như Cối 
Tướng Thiên ( TY ‡a Ä  ), Khí Thọ Thiên ( &, # %5 ) thời 
hoàn tuyển tương tự với thuyết mê tín, nên không thể đặt 
Vương vào Khổng phái được. 

Ngoài nữa, các người như Mã Dung, Trịnh Huyền, Tuân 
Duyệt, thảy là nhà nghiên cứu kinh học, bố ích cho văn hiến 
ở trong một đời, nhưng tất thảy không thể đứng ngang với 
Mạnh, Tuân được. 


Từ Cán 
Duy Từ Cán có mấy câu ở sách Trung Luận ( tr 3), 
thiên Mghé kỷ (#Ê #6.) rất có bổ ích cho nhà nho suông. Tác 
giả xin biên vào đây : 
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Nghệ giả, đức chỉ chỉ diệp dã; dức giả, nhân chỉ căn 
cán dã; tư nhị vật giả, bất thiên hành, bất độc lập. Mộc 
vô chỉ diệp, tắc bất năng phong kỳ căn cán, cố vị chỉ hối. 
Nhân vô nghệ, tắc bất năng thành kỳ đức; cố vị chỉ dã. 


l#WÈ + : lê > HB ở ; 6 # ì ^Á È lR tớ; 

tị —- # # › 4 1à f1? : S5 ¿ :. +en®, 
R| 4£ £ 3t #@ : #2 8 ; ^A & # › 8 
%4 k % 3# tt › #&†Ì§ + - 


Ý nói rằng : Nghệ thuật là chỉ diệp của đức (nghệ giả, 
đức chỉ chỉ diệp dã); dạo dức là can cán của người (đức 
giả, nhân chỉ căn cán dã). Hai giống ấy chẳng di mếch, 
chẳng dứng một mình (tư nhị vật giả, bất thiên hành, bất 
độc lập). Cây không nhánh lá thời không thể che được căn 
cán để cho cán cán được to lớn, nên gọi bằng cây hối (mộc 
vô chỉ điệp tắc bất năng phong kỳ căn cán, cố vị chỉ hối). 
Người không nghệ thuật thời không thể hoàn tuyển được dức; 
nên gọi bàng người dã (nhân vô nghệ tắc bất năng thành 
kỳ đức, cố vị chỉ đã). 

("Hối" nghĩa là cây trụi trọc không thành cây; "dã" nghĩa 
là người quê kịch không thành người). 

Ý nghĩa mấy câu ấy cũng như câu "Văn chất bân bân” 
của đức Khổng. 


Chư Cát (1) Lượng 


Chính giữa đời Hậu Hán, trước dời Tây Hán có sản xuất 
một bậc danh sĩ, họ Chư Cát, tên Lượng, tự là Khổng Minh. 
Khổng Minh không trước tác gì nhiểu, chỉ thấy được một bản 
Võ Hiểu Tâm Thư ( 3X ‡k 8š # ) là sách ông truyền lạt. 
Nhưng chỉ thuộc vể một bộ phận bính pháp và chính m, 
chẳng lấy gì dại biểu được tư tưởng của ông. 


(Ề Đọc đúng là Gia Cát 
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Tuy nhiên, chúng ta đọc hai bài "Xưất.Sư biểu" (tà Éậ 2#) 
thời thấy được nhân cách nhân tài của ông thiệt là một nhà 
thực hành Khổng học mà chẳng như nhà nho múa miệng 
suông. 

Tác giả xin lược biên lịch sử và ít câu đi ngôn của ông 
Chư Cát như dưới dây : 

Chư Cát Khổng Minh sanh ở cuối đời Hậu Hán. Gạp 
buổi Tảo, Ngô cướp Hán, thiên hạ dại loạn, ông "cao ngọa 
cung canh" ( Ö ?}È # ‡ÿ} ) ở đất Nam Dương, nhưng hoài 
bão một tấm lỏng cứu đời vớt dân. Thường tỷ mình với Quản 
Trọng, Nhạc Nghị, nhưng ông nghĩ rằng tất phải hưng phục 
Hán thất, mới đạt được mục dích cứu đời. Vậy nên Tôn 
Quyển, Tào Tháo có rước ông, ông chẳng chịu đến. Chờ đến 
Lưu Tiên Chúa ba lấn tới Thảo lô mời ông, ông mới ứng 
sinh, bổ Thảo lô ra giúp Lưu Tiên Chúa, lập thành cơ nghiệp 
nước Thục, chia ba thiên hạ đứng ngang với Ngụy, Ngô gọi 
bằng Tam quốc. 

-Lưu Tiên Chúa qua đời, giúp Lưu Hậu Chúa, hai lần 
xuất sư đánh Ngụy, sáu lần kéo bình ra khỏi Kỳ Sơn. Vì cẩn 
lao quá độ, bổ ngủ quên ăn, bị bệnh chết ở trong quân dinh. 
Sự nghiệp một đời của ông, xuất xử in như thánh Y Doãn, 
cử động hợp nghĩa Xuân Thu. Trong sử có chép những câu 
danh ngôn của ông như dưới này : 

Cúc cung tận tụy, tử nhỉ hậu đĩ; chí ư thành bại lợi 
độn, phi thần chỉ mình sở năng nghính đô dã. 

#2 # #£ + Em 1C ; # #** %k & #lÓ& ° 
3E E + 5 Đƒ ÉE tt Rễ th ‹ 

Liểu thân hết mệt với việc nước, hễ bao giờ chết mới 
thôi (cúc cung tân tụy, tử nhỉ hậu dĩ), đến như nên hay 
thua, sác hay lụt, chẳng phải trí khôn của tôi thấy trước dược 
đó vậy (chí ư thành bại, lợi độn, phi thần chỉ mỉnh sở 
năng nghính đồ đã). 

Đọc mấy câu ấy, in như câu "Tử nhi hậu đĩ" của thấy 
Tang, và câu "Tiên nan nhi hậu hoạch" của dức Khổng. 
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Tài tu học dã; học tu tịnh dã; phi học vô dĩ quảng 
tài; phi tịnh vô dĩ thành học. 

+ Øã ®u :;. #534 Bv - ‡È#® &LUI R1 : 
3È l# & MÀ Ä # - 

Tài, tất phải có học (tài tu học đã), học tất cốt phải 
lạng (học tu tịnh dã). Không học vấn, không lấy gì phát 
triển được tài (phi học vô dĩ quảng tài, không điểm tịnh, 
không lấy gì thành tựu được học (phi tịnh vô dĩ thành học). 

Mấy câu ấy cũng như câu “Tịnh nhỉ hậu năng an, an nhi 
hậu náng lự" ở sách Đại Học. 

Đạm bạc đĩ minh chí, ninh tịnh dĩ trí viễn. 

x M mm 4 › ###bÐi  d# - 

Thanh tâm quả dục cam phẩn đạm bạc để cho chí mình 
được trong sáng; xa tránh những chốn phổn hoa, bỏ hết những 
trường danh lợi để đem thân mình đến địa vị Thánh hiển, 

Hai câu này thuần túy tỉnh thần của nhà Khổng. 

Hai chữ "dạm bạc", chính là "thực vô cẩu bão, cư vô 
cầu an". Vì có đạm bạc mà chẳng say mê với vật chất thời 
tư tưởng mới tỉnh táo mà minh được chí, 

Hai chữ "nỉnh tịnh", chính là “bất hoạn vô vị", "bất hoạn 
mạc ký tri", vì có ninh tịnh mà chẳng nóng nảy ở đường công 
danh thời nghị lực mới được vững bển mà trí được viễn. 

Chỉ có mười chử ấy mà đạo lý của Khổng môn thấy qui 
nạp ở trong ấy. Đạm bạc là quả dục; minh chí là trí trị; ninh 
tịnh là dưỡng tâm; trí viễn là thực hành. 

Nếu chẳng phải chân nho, làm sao ngôn hạnh được như 
ông Chư Cát ? 


Phó Huyền 
Sau ông Chư Cát, lại có một người gọi bằng thuần nho 
ở đời Tây Tấn, họ Phó, tên Huyền, tự là Hưu Dịch. Thật nho 
gia ở đời Lưỡng Tấn Lục Triểu, ông này là thứ nhất. Sách 
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ông làm, thấy ở trong bộ Hách Tử Tuyển Thư (ñÑ ? + #) 
có 24 thiển. Tựu trung nói về "xã hội, kinh tế" khá nhiều. 
Nay chỉ trích biên ít câu như dưới này : 

Cổ giả, dân phác nhỉ hóa thuần; thượng thiểu dục 
nhi hạ thiểu ngụy; quân thần tương dữ nhất thể; thượng 
hạ thí chỉ hình ảnh; quan thứ, dân trung, nhi ân mâu phụ 
tử; thượng bất trưng phi thường chỉ vật, hạ bất cung phi 
thường chỉ cẩu; quân bất sách vô dụng chỉ bảo, dân bất 
dục vô dụng chỉ hóa. 


“d *› RWmITLB, LỰẺ 6m T2. ®; #8 
E1qN -Đ, LT #272; #8 RE. 8! m 
#8S# 17? ; LT+£ổRKP#tvz :' FPT+£aÊU#È€¿z 
®;38TZ#+&@H+Ý: ET~WÀAR¿+4-‹ 


Như đoạn trên nói, ở trên đường "chính trị" rất dúng với 
ý tứ Khổng, Mạnh. 

Đời xưa, dân chất phác và giáo hóa tốt (cổ giả, dân 
phác nhỉ hóa thuần); kẻ trên, ít lòng tham, mà kẻ dưới ít 
lòng đối (thượng thiểu dục nhí hạ thiểu ngụy); vua tôi dối 
đãi với nhau in như thân một người (quân thần tương dữ 
nhất thể), người trên kẻ dưới thân thiết nhau ví như hình với 
bóng (thượng hạ thí chỉ hình ảnh). Quan nhân, thứ dân 
trung thành, mà ơn sánh với cha con (quan thứ, đân trung 
nhỉ ân mâu phụ tử). Người trên không trưng cẩu những 
giống phi thường (thượng bất trưng phi thường chỉ vật), 
người dưới chẳng phải cung cấp những thuế khóa phi thường 
(hạ bất cung phi thường chỉ cẩu). Vua chẳng dòi hỏi đến 
những đổ quí vô dụng (quân bất sách vô dụng chí bảo); 
dân chẳng mua bán những vật hóa vô dụng (dân bất dục vô 
dụng chỉ hóa). Đến đời nay thời khác hẳn. 

šĩ thụ gian ư triểu; cổ cùng ngụy ư thị; thượng sính 
vô yếm chỉ dục, hạ sung vô cực chỉ cẩu; đô hữu chuyên 
thị chỉ cỗ, ấp hữu khuynh thế chỉ thương: mạt lưu lạm 
dật, nhi bản nguyên kiệt; tiêm my dinh thị; nhỉ cốc bạch 
khánh. 
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Người làm quan dua nhau gian trá ở chốn triểu dình (sĩ 
thụ gian ư triểu), người buôn bán dua nhau gian dối ở chốn 
chợ búa (cổ cùng ngụy tr thị). Người trên 1 luông tuồng tham 
dục không bao giờ chán (thượng sính vô yếm chỉ dục); người 
dưới ráng cung cấp chẳng bao giờ dẩy (hạ sung vô cực chỉ 
cầu). Ở quốc đô có nhà buôn lớn chuyên sạch lợi cả chợ (đô 
hữu chuyên thị chỉ cổ). hộ hương ấp có nhà tư bản lớn giàu 
nghiêng được một nước (ấp hữu khuynh thế chỉ thương). 
Giòng ngọn tràn chảy tử tung mà nguồn gốc phải kiệt (mạt 
lưu lạm dật nhỉ bản nguyên kiệt). Đổ xa hoa dâm, xỉ dẩy 
tràn chợ mà tơ gạo sạch trơn (tiêm my dinh thị nhí cốc bạch 
khánh). 


Mấy đoạn kể trên, thiệt đúng với tình hình kinh tế-xã 
hội ở đời loạn. Chúng ta đọc qua chẳng, cần xem các sách xã 
hội chủ nghĩa đời nay mà cũng có thể biết được tình hình 
đại khải. Người có bước chân vào cửa Khống học, há phải 
không ngó đến thực đụng đâu ! 


Đào Uyên Minh 


Cuối Đông Tấn, dấu Lục Triều có ông Đào Tiềm cũng 
gọi bằng Đào Uyên Minh. Ông này vẫn chẳng phải là nhà 
giảng học trước thư, nhưng, lịch sử một đời người hoàn tuyển 
là "khí tượng” nho giá, gọi bảng thi nhân hay gọi bảng triết 
nhân, hay gọi bảng chí sĩ, tất thảy dúng hết. 


Lúc nước Tấn chưa mất, ông vì con cháu nhà danh tướng 
thế thần, nên cũng có làm quan Tri huyện một lấn. Nhân vì 
đốc bưu (tức phái viên của quan phủ) tới huyện, huyện lại 
bảo ông phải thát dai ra tiếp kiến. Ông nói ràng : 


"Ngã khởi vị ngũ đẩu mẽ chiết yêu kiến hương lý 
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tiểu nhi da ?“ 

#4 X à ¡ñ + *t? 8É R89 # .: #8 2? 

Nghĩa là "ta há lẽ vì năm dấu gạo mà gãy xương lưng 
di chào một thằng tiểu nhi hương lý đó rư ?", tức ngày ấy 
cối ấn thụ, bỏ quan về, có làm bài "Qui khứ lai từ" ( KỆ + 3$ #). 
Dĩ hậu tuyệt tích ở quan trường. Chẳng bao lâu vua Tấn mất 
nước, tập thi van của ông không chịu để niên hiệu đởi Tống, 
chỉ để "Nghĩa Hy giáp tý" ("Nghĩa Hy" là niên hiệu cuối 
cùng của dời Tấn). Trong tập thơ của ông có bài thơ vịnh 
"Kinh Kha" ( #j #{ ), tả môi người kiếm khách dâm Tẩn Thi 
Hoàng, chan chứa những ý tứ khẳng khái kịch liệt. Lại có 
bài "Đảo Hoa nguyên ký" (š& jÈ š 1e), tả việc một người 
nhà chài đi đánh cá dến Đào Hoa Lâm, dụng gáp một đám 
dân đời nhà Tẩn ty loạn, mở một vùng trời đất riêng ở trong 
núi sâu. Người đời Đường có câu thơ rằng : "Hoa thảo tự 
sanh vô thuế địa, nhỉ tôn trường độc vị thiêu thư" (‡6 3 
hủ +4 @&® 3: Ñ 3 * 3Ÿ + 32 #), nghĩa là cây có tự 
nhiên sinh mọc ở chốn dất, không ai thu thuế, con cháu được 
mãi mãi đọc lấy sách chưa đụng lửa Tẩn Thỉ Hoàng đốt. Đọc 
bài này thấy được một làn lý tưởng ngậm có ý nghĩa đại đổng 
của lời đức Khổng và tự nhiên chủ nghĩa của triết học Tây 
phương. 

Khống học phái của Lục triểu phải để ông làm kết thúc; 
bởi vì Không học đến Lục triểu rất là tiêu diểu tịch mịch, 
được như ông Đào quá hiếm ! 


Vương Thông 


Sang triểu nhà Tùy, có Vương Thông, tự là Trọng Yêm 
cũng là Van Trung Tử. Làm sách Nguyên Kinh (7t ##), nhái 
Kinh Dịch; làm sách Trung Thuyết († ‡#4), nhái Luận Ngữ. 
Ông này hay học nhái dức Khổng. Nhưng nói cho dúng, chỉ 
là được cái vỏ đức Khổng mà thôi. Vì quá chừng học nhái 
đức Khổng nên lý luận cũng có nhiều chỗ hay, xìn biên mấy 
cầu sau này : 
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Thị Thư thịnh, nhỉ Trần thế diệt, phi Trọng Ni chi 
tội đã. Trai giới tu nhỉ Lương quốc vương, phi Thích Ca 
chỉ tội dã. 

tỳ $ 8m H* ưw 8x : E2 tt - 8 
t# ăn  øñ tt › it ft 3y ft - 


Khổng học có phải ở nơi Thí Thư đó rư ? Thi Thư dến 
lúc quá thạnh mà đời Trần diệt, là tội tại người không biết 
học đức Trọng Nê, chứ chẳng phải tội dức Trọng Ni đó vậy 
(Thi Thư thịnh nhỉ Trần thể diệt, phi Trọng Ni chỉ tội 
dã). Phật giáo há phải ở nơi trai giới đó rư ? Trai giới quá 
chừng tu sức mà nước Lương mất, là tội tại người không biết 
học đức Thích Ca, chứ chẳng phải tội tại đức Thích Ca đó 
vậy (trai giới tu nhì Lương quốc vương, phi Thích Ca chỉ 
tội dã). 

Hoặc vấn Phật ? Tử viết : Thánh nhân dã. Viết : K 
giáo như hà ? Viết : Tây phương chỉ giáo dã. Trung quốc 
tắc nệ; hiên xa bất khả dĩ thích Việt; quan miện bất khả 
dĩ chỉ Hồ; cổ chỉ đạo dã. 


EU › # d : #A dt - H: Ä8#6 #2? 
gS : % 2 è $#t th - † 8 ñỊ £ ; ‡f $ T4 17 1 
iÑ l ; 8 % 2 1ñ È Ùj ; È +È tổ d.. 

Hoặc hỏi Phật là người thế nào ? (hoặc vấn Phật ?) 
Thầy rằng : Phật là bậc Thánh nhân đó vậy. (viết : Thánh 
nhân dã). Lại hỏi rằng : Phật giảo thời như thế nào ? 
(viết : Kỳ giáo như hà ?). Nói rằng : Chỉ là giáo của Tây 
phương đó vậy (viết : Tây phương chỉ giáo dã) (Tây phương 
là : Tây Vực, Thiên Trúc), chứ dưa vào Trung Quốc thời làm 
không di, vì Phật giáo không thích hợp với phong tục Trung 
Quốc (Trung quốc tắc nệ). Ví như hiên xa không thể dem 
đến nước Việt, quan miện không thể đem sang nước Hổ, là 
lẽ tự nhiên ở đời xưa truyển lại (hiền xa bất khả dĩ thích 
Việt, quan miện bất khả dĩ chí Hồ; cổ chỉ đạo dã). Vì tục 
nước Việt không dùng được hiên xa; tục nước Hổ không dùng 
được quan miện; tục Trung Quốc không dùng dược Phật giáo, 
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là lẽ tự nhiên ("hiên xa" là xe hoa của vua quan đì). 

Khổng học ở hai dời triểu nhà Tùy (Tùy Van Đế và Tùy 
Dưỡng Để) chỉ có một Vương Thông là có thể ghép vào 
Khổng phái, nhưng cũng chẳng qua thiêm thủ mà thôi. 

Đời nhà Đường gẩn 300 nam, tựu trung chỉ có một vài 
người có thể gọi bằng đệ tử của Khổng phái. Ngoài ra hoàn 
tuyển là ngụy Khổng. 

Ông Lý Bạch có bài thơ trào Lỗ nho rảng : 

+#¿ 1% ®®#®t#ữz : 

Lỗ tấu đàm ngũ kinh, 

#®SWit z8 › 

Bạch phát tử chương cú, 

éđ S %5 # 4 ; 

Vấn dĩ kinh tế sách, 

RE] A4 #@ P-n * Ũ 

Mang như trụy yên vụ. 

ñt to 3t 8 - 

Nghĩa là : Các cụ đổ nước Lỗ hay đàm dạo "ngũ kinh", 
già đến tráng đẩu vẫn ôm chặt lấy mấy chương cú chết, Đem 
"Kinh tế sách" hỏi các cụ, mơ màng như sa vào trong đám 
khói mù, 

Đọc bốn câu thơ ấy, thiệt dáng than cho Khổng học ở 
đời Đường lắm ! Miệng nói "ngũ kinh" mà trong óc không 
một tý gì là "kinh tế", há phải Lỗ tẩu mà thôi đâu ! Sở dĩ 
như thế, vì có hai nguyên nhân : 

Một là, khoa cử thi phú đến đời Đường mới bát đầu 
thịnh hành, mả học giả ở trong đởi ấy, đua nhau mượn Khổng 
học làm bị gậy xin cân dai. 

Hai là, Phật giáo Thiển tông từ dời Đường mới thịnh 
đến cực diểm, mả những hạng người thông minh trong đời 
ấy thảy chôn đấu nhốt óc vào cửa nhà Phật. Vì thế chính 
phải Khổng học quá ư ít người. Nay chỉ bòn dược hai người 
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là Hàn Dũ và Lý Cao. 


Hàn Dũ 

Hàn Dũ tự là Thối Chỉ ( š& 2. ), cũng gọi bằng Hàn 
Xương Lê, cha mẹ mất từ khi ông ba tuổi, ở nhà với anh; 
dến mười một tuổi, anh cũng mất. Công giáo dưỡng tuyển 
nhờ tay bà chị dâu là họ Trịnh. Linh đính cô khổ như thế, 
nhưng Hàn rất khác khổ ham học. Thông suốt hết "lục kinh 
bách tử"; học giả dời ấy, trông Hàn như Thái Sơn, Bắc Đầu. 
Nhân vì dời ấy, học thuyết của Lão Tú, tông giáo của Phật 
gia, chính đương dắc thế thịnh hành, ảnh hưởng với xã hội 
nhân tâm rất nhiều. Đến nối "sùng thượng hư vô, khinh bạc 
thực dụng"; chẳng mác lấy bùa mê từ chương, thời say vào 
huyển lý Phật, Lão. Hàn có ý tự phụ mình là Mạnh Tủ, nên 
học chước thẩy Mạnh tịch Dương, Mặc, Hàn cũng hết sức 
tịch Lão, Phật. 

Nói cho đúng, Hàn nguyên lai là một nhà van chương, 
tỉnh tủy của Phật, Lão, Hàn văn chưa dò đến nơi. Nhưng nhân 
cách khí tiết của Hàn cũng đáng làm học trò hậu tiến của 
Khống, Mạnh. 

Xin xem một việc như sau này : 

Đời vua Hiến Tông nhà Đường, vua Đường rước xương 
Phật đem về trong cung. Từ vua sáp xuống, tất thảy khấu đấu 
qui lạy ở dưới xá lợi (xương Phật); ban chiếu cho thiên hạ thần 
dân thảy phải chí thành cung dưỡng. Lúc ấy tuyển cả nước 
không ai đám nói một lời gì. Duy Hàn làm một bài "Phật cốt 
biểu" dâng lên vua, xin dốt xá lợi, cấm thiên hạ sùng phụng. 
Cuối bài biểu có câu nói rằng : 

"Giả như xương Phật có linh thời tai họa nặng đến 
bao, xin một mình Dũ này chịu. 


+ 4 1E? ® #M : ñ #8 % 2 fU 2 : BỊ 
E @#Ƒ #4 #- 
Vua Đường thấy biểu, giận hung, toan xử bảng tử tội, 
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may dược tha, đày viễn biên. 

Khí tiết đường hoàng như thế, rằng con nòi Khổng học, 
thiệt cũng chẳng kém gì ! 

Sách Hàn làm có bài "Nguyên tính", bài "Nguyên đạo”, 


cũng chủ trương tính có tam phẩm (+: #b ), học lấp của 
Đổng Trong Thư, nhưng mà biến hóa chút đỉnh. 


Lý Cao 


Cháu rể ông Hàn là Lý Cao, tự là Tập Chỉ. Văn chương 
học vấn thảy ảnh hưởng ở Hàn Dữ mà ra. Lý có làm bộ sách 
Phục Tính thư ( ‡# + # ) (ba thiên), tuy không ra ngoài 
khuyên sảo Mạnh, Tuân, mà lại có nhiều chốn phẳng phất 
với Phật thuyết, nên không thể nào sánh với Manh, Tuân 
được. 

Khổng học đời Đường kết thúc lấy ông này cũng là thiêm 
thủ. 
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CHƯƠNG II 
KHÔNG HỌC Ở TRIỀU TỐNG 


Khổng học tử đời Đường trải qua triểu Ngũ Quí (# #`, 
tìm cho ra một người chân chính Khổng phái, cơ hổ như 
"sừng lân lông phụng", hiếm hoi quá chừng ! Đến vào đời 
Bác Tống, may có mấy vị danh nho, bát dẩu nghiên cứu thực 
tế nho học, bỏ chương cú "huẩn hỗ học"( | ‡‡ #` ) ra 
ngoài. Ở sau thì đại khoa cử thịnh hành mà siêu nhiên chú 
lực vào học nghĩa lý, trước hết có thẩy Tôn Minh Phục (3# 
SỊ j# ) làm bản sách Xuân Thu tôn vương phát vì ( ŠĂ $# 
*# r # #3), thấy Âu Dương Tu làm bản Xuân Thứ luận 
(*##&*), Dịch Đồng tỉ vấn ( % % 7 E} ), thiệt là 
một tiêu tức mới cho chúng ta biết rằng Khổng học tất có 
ngày trung hưng. : 

Quả nhiên, chẳng bao lâu đến triểu Tống Nhân Tông 
đặc xuất ra một vị Khống thánh thứ hai tức là thầy Chu Mậu 
Thúc. Đổng thì tiếp gót mà lên, lại có thẩy Trương, thẩy 
Thiệu với hai thấy Trình, hoàn tuyển là cháu chát thật dòng 

_của Khổng học. Tựu trung có một điểu thật lạ từ Đường sắp 
lên. Phật với Nho như giá với than, không thể nào dung hợp 
được; mà từ Tống trở về sau, lại khác hán : "Tính lý học” 
của nhà Nho và "Tâm tính học" của nhà Phật thường thường 
pha lộn màu với nhau mà thành ra một thức đổ an ngon tột 
cổ kim. Nhưng việc ấy thuộc về phạm vi triết học, tác giả sẽ 
có thì giờ dịch bản sách Đồng phương Triế? học sử (1), xin 
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kể tưởng về để mục ấy. Nay chỉ bàn về Khổng học phái ở 
dời Tống. 


Chu Liêm Khê 

Khổng Tử ở đời Tống là ai ? Trả lời câu hỏi ấy, tất phải 
nói lớn lên rằng : Thấy Chu Mậu Thúc. Thầy, họ Chu, tên 
Đôn Di, tự là Mậu Thúc, người ở đất Đạo Chu nước Tàu. 
Phụ thân thấy mất sớm, ở dựa vào nhà ông cậu là Trịnh 
Hướng. Trịnh làm quan Long Đổ Cát đại học sĩ. Trịnh thấy 
thấy còn bé con mà tính chất trọng hậu thuẩn phác in như 
một vị lão thành, nên yêu thẩy như con mình dẻ. Thấy chẳng 
những là người đạo đức, mà kiêm cả tài khí phi thưởng. Cuổi 
đời Tống Nhân Tông đã từng làm quan Chủ bạ ở huyện Phân 
Ninh (Chủ bạ tức là Để lại nước ta). Lúc ấy mới hai mươi 
ba tuổi, xử ngục tụng rất minh đoán, quan trên phục tài, được 
cử lên làm quan Tư lý tham quân (như Thông phán nước ta). 
Quan tuy chẳng lớn gì nhưng vì tài khí rất cao, nên tổ ra 
nhiều thủ đoạn đặc biệt. Tha tử tù, giảng chính nghĩa; đụng 
có quan Chuyển vận sứ Vương Quì ( #iš ) ỷ thế ra oai, 
bày đạt ra nhiều hình pháp đữ, thẩy cả gan công kích Qui, 
xem chức Tham quân như đép rách, bị cách mất quan. Nhưng 
vì thế mà quan Đại lý tự thửa là Trình Hướng trọng đạo đức 
khí tiết thẩy, khiến hai người con là nhị Trình tớt học với 
thầy. Thầy vì mất chức quan mà được hai người học trò ín 
như Nhan, Tăng ở Khổng môn, chính là việc đại đắc ý của 
thẩy vậy. Mấy nam sau lại làm quan huyện Nam Xương. 
Thầy di tới đâu, nhân dân yêu mến như cha mẹ. Lối chính 
trị thẩy làm vừa nghiêm minh, vừa nhân thứ, trong nhà ngục 
không tiếng kêu oan; mà tự phụng lại rất tấn tiện. Được bổng 
lộc bao nhiêu chia cấp cho bọn nghèo đói, không dể dành 
một đồng xu. Một ngày kia đau nặng gần tát hơi, người bạn 
là Phan Hưng Tự toan liệu lý hậu sự cho thầy, kiếm trong 
hòm vát, chỉ còn tiển dẹp không đẩy một tràm chữ. Qua ngày 
sau thẩy sống lại, triểu đình trọng tiến, thẩy được làm quan 


(lì Tiếc thay cụ Sào Nam chưa đủ thì giỏ làm như ý dịnh 
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Thái tử Trung xá thêm thu( &k##@#$#C ), li làm 
quan Phán quan ở huyện Hợp Chu, ông Triệu Thanh Hiến 
làm Tuần sát sử, nghe lời người dèm thẩy, toan lấy uy quyền 
dối đãi thẩy; nhưng đến lúc thấy thái độ thấy rất an nhàn, 
Triệu mới bỏ uy quyển. Ngày sau ông Triệu lại gập thẩy lần 
nữa ở Kiển Châu, thấy công việc thấy hành chính trị dân, 
càng tôn phục lắm, than rằng : "Lần này mới được thấy Chu 
Mậu Thúc thật!( f###.Ñ/ÄXác. ). Quan Tả thừa là Bồ 
Tông Mạnh đến Hợp Chu tiếp kiến thấy, thấy thầy cững than 
rằng : Trong đời này lại có hạng người như thế ! ( #2 
I89^ )- 

Đầu niên hiệu Thần Tông, làm quan vận chuyển phản 
quan ở Quảng Nam. Lại nhận chức Để điểm hình ngục, xông 
pha lam chướng, lặn lội kháp khe núi động đèo, gánh hết 
những việc cải iương dân tục, thanh tẩy ngục oan. Vì quá độ 
cẩn lao, nhân dắc tật, đổi về huyện Nam Khang, làm nhà 
dưới núi Lô Sơn; núi có khe là Liêm Khê, thầy làm nhà đọc 
sách ở đó. Chẳng bao lâu thẩy qua đời, người đời mới kêu 
thẩy là Liêm Khê Phu tử. Thấy là người thanh minh quả dục, 
trong lòng thường tiêu sái như trời sáng trăng trong. Hai thẩy 
Trình hổi đương thiếu niên đến thụ nghiệp với thấy, thẩy bảo 
tìm cho ra Nhan Hổi, Trọng Ni sở lạc là việc gì ? Hai thấy 
Trình lúc ấy mới chán nghề khoa cử mà nảy nở ra chí cẩu 
đạo. Thẩy Trình Minh Đạo thưởng nói rằng : Từ sau hai lấn 
yết kiến thẩy Chu, ngâm phong lộng nguyệt mà về; có ý như 
“Ngô dữ Điểm dã" của đức Khổng. 

s⁄ L UP H mm : ñ E2 È 
Vương Yên Thạch (tức Vương An Thạch) là một người 
đại tài danh, vừa một nhà đại chính trị, thường có ý "nhãn 
không nhất thế"( ###—+# ), nhưng khi ở Giang Đông 
gặp thầy, bàn đạo lý với thẩy suốt ngày đêm. Lúc lui về nhà, 
đến nổi ngẫm nghĩ quên an ngủ. 

Xem hết lịch sử một dời của thẩy, nhân vật rất tự nhiên 
không tục khí; tự xử rất thanh cao, mà tiếp vật lại rất hòa 

nhã. 
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Lúc thầy làm quan, hết sức trung thành với chức vụ, mà 
lại thường tổ ra khí tượng nham nham, không đặt quyển quí 
vào trong mát. 


Chúng ta phẩm bình nhân vật từ Xuân Thu về sau mà 
có in như đức Khổng dược chang, chỉ có thẩy ! Kể về học 
thuật thời là ở sau đức Khổng, mà lại mở thêm rộng đường 
cho đức Khổng: đấp dựng một nền tầng cho nho học từ Tống 
trở về sau. Cháng những người đời ấy sùng bái mả thôi, mà 
sau này Nguyên, Minh, Thanh cho đến ngày nai, hễ ai nói 
dến học thuật nhà Khổng không thể bỏ sót được thẩy ! 

Tuy nhiên, học thuật của thẩy thâm về triết học, sẽ biên 
kỹ vào triết học sử, đây chỉ biên đại lược chút đỉnh : 

Sách thầy làm vẫn không nhiều, chỉ có 7 quyền Chu Tử 
tuyển thư( J]Ÿ42# ). Tựu trung có bản Thới Cực đổ 
thuyết (  +kj4ÑÐ ) và bản Thông Thư ( lã&ŸÑ#. ) hoàn 
tuyển thuộc về bộ phận triết học. Duy có một điểu là đạc sắc 
trong học thuật của thẩy : 

Thầy dối với Phật, Lão, chẳng những chẳng bài xích mà 
lại thưởng quán thông dung hợp tư tưởng của các nhà, dể làm 
một học thuyết đạc biệt của tự kỹ. 

Thẩy thường nghiên cứu Phật học với Thọ Nhai hòa 
thượng ở chùa Hạc Lâm, mà Thái cực đổ của thầy, lại do 
Trần Hi Di truyền lại. 

Nói tóm lại, học thuyết thầy vẫn can bản ư Khổng- Mạnh, 
xuất phát điểm ở Kinh Dịch với sách Trung Dung, mà lại hấp 
thụ cả tư tưởng tỉnh hoa của Phật, Lão. Có như thế mới là 
Khổng Tử đời sau. Giả như đồng thì có thẩy Manh Kha, e lại 
phát sinh nhiều nghị luận có thú vị nửa chưa biết chừng ! 

Nay xin biên vài câu rất tỉnh túy giản đơn ở trong sách 
Thông Thư dể cho học giả nếm chút dinh : 

Thông Thư có những câu dưới này : 

Thành giả thánh nhân chỉ bản 

là #* % A^ + * - 
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Đức chỉ thành là cội gốc để làm Thánh nhân. 

Câu này vẫn thửa tiếp học thuyết thẩy Tử Tư, nhưng 
chữ "Thánh nhân chỉ bản” thời có ý nói rằng : Làm đến Thánh 
nhân chỉ có một chữ "thành" mà thôi, nên thẩy lại có câu nói 
rảng : 

Thành, vô vi, cơ : thiện ác. 

» : & : #8: #&§&- 

Hai câu này chỉ có 6 chữ, nhưng mà giải phẫu cho hết 
ý nghĩa thời tâm tính học ở trong nhà Khống, bao quát cả 
Mạnh, Tuân, Đổng, Hàn, thảy qui nạp vào trong 6 chữ ấy. 

Tỉnh tủy ở hai chữ "thành" và "cơ", 

"Thành" là nguyên lý của vũ trụ vạn vật, nó chỉ một 
khối tự nhiên, chí thuần chí túy, chưa thấy có hình tích động 
tác những cái gì, nên nói rảng "thành vô vi". Thầy đã có câu 
thích rằng : 

Tịch nhiên bất động giả, thành dã 

#ÐA S2 # ' tì bt - 

Câu ấy là thích nghĩa chữ "vô vi”. 

Sở dĩ phân biệt ra thiện và ác là tại ở "cơ". Nghĩa chữ 
"cơ" rất khó giải thích. Thấy đã có câu chú rằng : 

Cơ giả động chỉ vi, thiện ác chỉ sở do phân dã. 

4462} 8 › # 6+2 ¿+ - 

Nay chúng ta nhận hai câu ấy mà giải phẫu cho kỹ thời 
cát nghĩa rằng : "cơ" là ý tưởng sáp sửa dộng mà chưa thập 
phần hiển hiện ra động. Cái máy dộng ở trong lúc còn mơ 
màng màng mậm, thiện hay ác tự lúc ấy mới nảy ra. Chỉ duy 
Thánh nhân giữ được nguyên chất thành : "thành tắc minh”, 
cũng "mình tác thành”, sơ dĩ hoàn tuyển là thiện; chứ như 
phàm nhân thời xúc động về "ác cơ" quá nhiều, nên mất hẳn 
đức "thành" mà kết quả thời hoàn tuyển là "ác", 

Ở trong sách "Tứ Lý đại myển" có về ra đồ như dưới 
này : 
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Ác cơ & ® 
Thành cơ bì 4® 
thiện cơ *® 
Thẩy lại có một câu nói làm cốt tử cho bản thể luận của 
thấy rằng : 
Vô cực nhỉ thái cực 
#® #. mm 4 ‡£ 
Câu này ý vị rất sâu xa, tư tưởng rất huyển diệu. Vì 
thuộc về bộ phận triết học, nên muốn giải phẫu cho dược 
nghĩa, xin nhường để bộ Triết học sử ngày sau, bản Khổng 
học này tạm không thích nghĩa. 


Thiệu Khang Tiết 

Đổng thì với thầy Chu Liêm Khê, lại có thẩy Thiệu 
Khang Tiết, thấy Trương Hoành Cừ và học trò của thầy Chu 
là hai thấy Trình Minh Đạo và Trình Y Xuyên. 

Chúng ta nghiên cứu hết cá học thuyết bốn thẩy thời 
Khổng học ở đời Tống kiết thai từ thẩy Liêm Khê mà phát 
dục trưởng thành đến bốn thẩy mới đủ. Đây chỉ lược biên 
qua lịch sử và ít nhiều danh ngôn của bốn thầy; còn nghiên 
cứu cho hết học thuyết bốn thẩy thời sẽ có pho Triết học sử. 
Duy có bản sách 74y Minh ( v§4È ) của thẩy Trương vừa 
tinh vi, vừa quảng đại, không thể "cát ái" ( ‡i#ˆ ) dược, xin 
địch kỹ như tiết sau : 

Thấy Khang Tiết, họ Thiệu, tên Ung, tự Nghiêu Phu. 
Nhân cách học thuật của thấy cũng anh em với thẩy Liêm 
Khẻ. Nhưng chúng ta đã ví thấy Chu bàng đức Khống, tất 
phải ví thẩy Thiệu bàng Lão Tử. Bởi vì học thuật của thầy 
hoàn tuyển thuộc về triết lý. Mà lại một đời người của thấy 
in như thầy Nhan, chưa bao giờ ra làm việc đời. Triểu đình 
vẫn có trưng triệu dôi ba lấn; danh tướng ở đời ấy như Phú 
Bật, Tư Mã Quang, Vương Yên Thạch dua nhau rước thầy, 
mà thẩy chỉ thủy chung giữ cách an bẩn lạc đạo, hoàn tuyển 
làm một người tư tưởng độc lập. Thầy rất bội phục đức Khổng. 
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Thầy thường nói rằng : 

Tam hoàng sự nghiệp chỉ có nghìn dời; Ngũ đế sự nghiệp 
chỉ có tram đời; Tam vương sự nghiệp chỉ có mười đời; Ngũ 
bá sự nghiệp chỉ có một đời. Duy đức Khổng Tử mới là sự 
nghiệp đến vạn thế. 


Ý$ i † w + # tt ›: #@ 1 ñ U> #ở ' t 
\É + + #u : 8 l — 2+ #b - LÝ, 
X t> #ử - 

Thầy vẫn không khoa học thực nghiệm như Âu Châu, 
nhưng chỉ theo trực giác suy nghĩa ra mà bản đến vũ trụ, lại 
¡in như "vạn hữu dẫn lực thuyết" ( ##7Ì#‡ ) của Nơi 
Tông (Newton) người Thái tây. 

Đọc bài "Ngư tiểu vấn đáp" của thẩy, có một doạn rất 
lý thú : 

Tiểu giả vấn ư ngư viết : Thiên hà y ? Viết : Y ư địa. 
Địa hà phụ ? Viết : Phụ ư thiên. Nhiên tắc thiêu địa hà y, 
hà phụ ? Viết : Tự tương y phụ; thiên y hình, địa phụ khí. 
Kỳ hình dã, hữu nhai; kỳ khí dã, vô nhai. Hữu vỗ tương 
sanh, hình khí tương tức, chung tắc hữu thi. 

là % HỊ 2+ ¡6 Wq : & hị f ? W : ft 2t kh - 
w.fỊWM?N : M2*+2X - & RÍ X hà 4£ t M ? 
H : ä?4 lÀ M;X f1. › kM A.. f + › 
đ # ; #* tử › &j# - Tñ &œR3 › 1 Ã t 
Ñ. › # R| § # - 

Người hái củi hỏi với người chài rằng : Trời nương vào 
đâu ? (tiểu giả vấn ư ngư, viết : thiên hà y ?). Nói rằng : 
Nương vào dất (viết y ư địa). Đất dính vào dâu ? (địa hà 
phụ ?). Nói rằng : Dính theo trời (viết : phụ ư thiên). Thế 
thời trời và dất y phụ vào dâu ? (nhiên tắc thiên địa hà y 
phụ). Trời là không gian vô hình, phải y vào hình đất (thiên 
y hình), đất là thực chất hữu hình, phải phụ vào khí trời (địa 
phụ khí). Vì có y hình nên thiên mới bất hoại; vì có phụ khí, 
nên địa cũng xoay vẩn. Duy thuộc về phần hình thời có bở 
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hạn (kỳ hình dã hữu nhai), mà thuộc về phần khí thời không 
bờ hạn (kỳ khí dã vô nhai). Vì vô sinh ra hữu, lại vì hữu 
sinh ra vô; hữu vô đáp đổi sanh nhau hoài (hữu vô tương 
sanh) vì hình thổ ra khí, lại vì khí mà nuôi được hình; hình 
khí chuyển nhau mà đẻ ra hoài (hình khí tương tức). Sanh 
tức đến lúc cuối cùng thời gọi bằng "chung”; nhưng lẩn cũ 
chung, lại sanh tức ra lần mới, gọi bảng "thủy". Thế là "chung 
tác hữu thủy" (chung tắc hữu thủy), câu này lấy ở trong 
Kinh Dịch. 

Vì thẩy chủ trương học thuyết ấy, nên thẩy lấy phép 
"nguyên, hội, vận, thế" (7Z,› ®› ‡#› #) mà đoán trước tuổi 
của trời dất, 

Thầy nói rằng : Ba mươi nam thành một "thế". Mười hai 
thế thành một "vận". Ba mươi vận thành một “hội". Mười hai 
hội thành một "nguyên", Một nguyên là một ức hai vạn chín 
ngàn sáu trảm nam (129.600), lúc đó là một lần tuổi của trời 
đất vừa hết. Nhưng trời đất già hết thời trời dất trẻ lại đẻ ra. 

Nguyên chỉ hữu nguyên, mỗi một lần sắp đẩy nguyên, 
chính đáng vào hội thứ 11. Lúc đỏ nhân vật tiêu diệt, giống 
hữu sanh Ở trong vũ trụ không còn giống gì. 

Đoạn rổi, vửa đúng vào hội thứ 12 thời địa cẩu tất hơi; 
mà thiên địa cũng đổi thay sang lần khác. Nguyên lại rồi 
nguyên, tuần hoàn mãi; chung rồi lại thủy, chính là nghĩa câu 
"chung tắc hữu thủy” của thấy. 

Lại có một chuyện rất lạ : 

Xứ Thiên Tân nguyên không tiếng đỗ quyên. Một ngày 
kia, thấy đi trên cẩu Thiên Tân, nghe tiếng chim dễ quyên, 
thẩy nhận cho là đại khí lưu động tử Nam qua Bác. Thầy doán 
trước ràng : Thiên Tân sắp sửa loạn. Quả nhiên, Tống từ Nhân 
Tôn về sau, tiểu nhân đương triểu, trải hai đời vua mà Bắc 
Tống mất nước. Mà dương lúc thầy nói, chính là lúc triểu Tống 
rất thịnh. Xem câu dự ngôn của thầy, chứng minh được Dịch 
học của thẩy cũng đáng ghê gớm ! 

Ở trong học thuyết của thấy, nhiểu dạc sắc, nhưng bản 
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sách này không thể biên hết. Học giả muốn nghiên cứu cho 
rộng, xin xem những bản sách như dưới này : 
a)}- Hoàng cực kinh thể thư ( $ 12 ‡£ + $)12 quyển 
b)- Quan vật nội thiên ( W4 j #8 ) Lquyển 
©c)- Quan vật ngoại thiên ( #W 3 ?È Ä ) 1 quyền 
d)- Ngư tiểu vấn đáp (/j&## ) tquyến 
Nhân cách của thầy lại có một diểu đạc biệt : Thấy bình 
sanh rất ghét bộ dải các nhà nho. Thường cỡi chiếc xe nhỏ 
chơi dạo giữa đường, dụng khi thừa hứng thích vui, gập bé 
con hay người di đường, vô luận lớn bé, sang hèn, thầy cùng 
nhau trò chuyện àn uống. Đọc tập thơ Kích nhượng ( 3 14) 


“, 


của thầy thời thấy tính thần thái độ ấy rất nhiều. 


Trương Hoành Cừ 


Thầy Hoành Cừ, họ Trương, tên Tái, tự là Tử Hậu. Thẩy 
buổi thiểu niên chí khí bất quần" (4 #É), ham nói việc bình. 
Từng dâng thư với quan Thư tướng Phạm Van Chính, xin cho 
đem quân dánh giạc Tây Hạ. Nhân vì học được sách Trung 
Đung, liền đổi tư tưởng, quyết chí làm được Khổng-Mạnh : 
Nhưng học, thấy rộng lắm, sách Lão, sách Thích thiệp liệp 
nhiều nám, sau quay lại chuyên tâm về Lục Kinh đức Khổng. 
Thấy sở dĩ thành dại nho, dựng nền táng ở trên Chu Đ{ch 
với rung Dung, mà tư tưởng lý luận của thấy lại tâm đác 
vào học thuyết "đại đổng" của dức Khổng. 

Thầy phát huy chữ "nhân" của dức Khống và chữ "thành" 
của thẩy Tử Tư thập phần tính trí. 

Xin dọc bản sách Chứth Mông ( #. # ) của thầy, trong 
bản ấy có thiên Táy Minh ( ® #& ), xin dịch hết tuyển van ra 
SâaU này : 

Càn xưng phụ, khôn xưng mẫu. Dư tư điếu yên, nãi 
hỗn nhiên trung xử. Cố thiên địa chỉ tắc, ngô kỳ thể; thiên 
địa chi súy, ngô kỳ tính. Dân ngô đồng bào, vật ngô dữ 
dã. 
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Đại quân giả, ngô phụ mẫu tông tử, kỳ đại thần, tông 
tử chỉ gia tướng dã. Tôn cao niên, sở dĩ trưởng kỳ trưởng; 
từ ấu nhược sở đĩ ấu kỳ ấu. 

Thần kỳ hợp thể; thánh kỳ tú dã. Phàm thiên hạ bì 
lung, tàn tật quỳnh độc, quan quả, giai ngô huynh đệ chỉ 
điên liên nhỉ vô cốc giả dã. 

Ư thì bảo chỉ, tử chi đực dã. Lạc thả bất ưu, thuần 
hồ hiếu giả dã. 

Vi đức, viết bội; hại nhân viết tặc. Tế ác giả, bất tài; 
kỳ tiễn hình, tiếu giả đã. Tri hóa tắc thiện thuật kỳ sự; 
cùng thần tắc thiện kế kỳ chí. Bất quí ốc lậu, vi vô thiêm; 
tốn tâm dưỡng tính vi phỉ giải. 

Õ chỉ tửu, Sùng Bá Tử chi cố dưỡng; dục anh tài, 
Dĩnh Phong Nhân chỉ tích loại. Bất thi lao nhi để dự, 
Thuấn kỳ công dã. Vô sở đào nhi đãi phanh, Thân Sanh 
kỳ cung dã. Thể kỳ thụ nhỉ qui toàn giả, Sâm hổ. Dũng 
ư tùng nhỉ thuận lịnh giả, Bá Kỳ dã. Phú quí phước trạch 
tương hậu ngô chí sanh dã; bẩn tiện ưu thích, dung ngọc 
nhữ ư thành dã. Tổn, ngô thuận sự; một, ngô ninh dã, 
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Chúng ta đọc kỹ bản van thiên Táy Minh, thời biết được 
thẩy Trương phát huy Khổng học có -ba đạc điểm : 

Một là nghĩa chữ "nhân" của đức Khổng, đến thấy Trương 
mới xiến phát dược rất rộng lớn. Thầy cho rằng loài người và 
vạn vật tất thảy con chung của cha mẹ. Bác ái dược cả thấy 
mới gọi bằng "nhân". Xem câu "Dân ngô đồng bào, vật ngô 
dữ dã" thời ý nghĩa chứ "nhân" mới cực viên mãn mà phạm 
vi đức "nhân" cũng rộng lớn không biết chừng nào ! 

Hai là chữ "hiếu" ở trong Khổng học, tùng lai chỉ nói 
phạm vi hẹp vừa hiếu với cha mẹ mình mà thôi. Chứ đến thẩy 
Trương thời hiếu là hiếu với trời. Có thở được trời mới là hiếu. 
Mà muốn thờ được trời, tất nhiên phải thương yêu hết loài con 
của trời, mà lại phải thuận theo lẽ trời mới hết được thiên chức 
của mình làm người. Xem câu "Lạc thả bất ưu, thuần hổ 
hiếu giả đã" thời phạm vì chữ "hiểu", chẳng phải hiểu riêng 
với cha mẹ mình mà thôi. k 

Ba là thầy tuy chủ trương "ái nhân ái vật”, "nhất thị dổng 
nhân" ( —#.E]4= ), nhưng chẳng phải "ái vô sai đẳng" như 
học thuyết Mạc Tử. Bốn chữ "lý nhất phận thù" ( #—2#+), 
nghĩa là chân lý chỉ có một, mà phận lượng phải khác nhau; 
ở trong nhân loại xã hội, có quí, có tiện, có bẩn, có phú, có 
hiển, có bất tiếu là một nguyên tác tự nhiên mà thành ra sự 
thực dang nhiên. Chiếu theo lẽ vạn vật sanh ở giữa vũ trụ, 
tuy đổng thị cảm thụ khí âm dương của trời đất, nhưng khí 
phát sinh ra, tự nhiên có thiên hình vạn trạng, tự nhiên có 
giống lớn giống nhỏ, giống tốt giống xấu, giống cao giống 
thấp. Người ta thờ trời yêu vật cũng chỉ tùy phận lượng của 
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nó mà "điểu tế" xử trí cho "các đắc kỳ nghỉ", không thể ép 
nắn bát buộc cho như nhất luật được. Đó chính là thuyết "lý 
nhất phận thù” của thẩy, đọ với Phật gia, Mặc gia, tỉnh thấu 
hơn nhiều lắm. 


Ba dạc điểm ở trong học thuyết thầy Trương, quy nạp 
vào thiên 74y Minh” : Trời là cha chúng !a (cần xưng phụ); 
vì có khí thái hư là càn mới sinh ra vạn vật. Đất là mẹ chúng 
ta (khôn xưng mẫu); vì có chất bác hậu là khôn, mới nuôi 
được vạn vật, 


Mình ta tuy nhỏ nhen thế vậy, nhưng vẫn hỗn nhiên ở 
chính giữa trời đất (dư tư diếu yên, nãi hỗn nhiên trung 
xử). Người vì đứng chính giữa trời đất là cái thể của, 1a (thiên 
địa chỉ tắc, ngô kỳ thể). Chân lý làm được chủ tế cho trời 
đất là tính của ta (thiên địa chỉ súy, ngô kỳ tính). 


(Chử "tác" đây như chữ "doãn tác"( #4*# ) ở Kinh 
Thư. Đây đạc chắc chắn mới gọi bằng "tác". 


"Thể" nghĩa là thực chất; chữ "súy" đây cũng là sm 
"súy" ở câu "chí, khí chỉ súy dã” ở sách Äfạnh Từử' "s 
nghĩa là chủ tế). 


Hai câu này tiếp trên khởi dưới : câu trên là nỏi thân 
người ta phối hợp với hình trời dất; câu dưới là nói tâm người 
ta phối hợp với tính trời đất. Vì có hai câu đó, mới dẫn khởi 
được hai câu dưới này : 


Vi nguyên lý đổng nhất như thế, nên tất thảy loài người 
là chung một bào thai mẹ với mình, mà tất thầy gọi trời là 
cha, đất là mẹ (dân ngô đồng bào). 


Còn như các loài vật, tuy, chúng tộc khác nhau, nhưng 
cũng sanh Ở trong càn khôn với người ta chung, một vũ trụ, 
cũng phải gọi nó là bạn bấy ta dó vậy (vật, ngô dữ dã). 


Đoạn trên Ấy. là truy nguyên cho đến "lý nhất". Từ đây 
sáp xuống mới giải phẫu cho rõ "phận thù". 
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Ở trong loại người mà có người làm vua lớn, người ấy 
chỉ là đứa con cả của cha mẹ ta (đại quân giả, ngô phụ mẫu 
tông tử). Người làm đại thần là người coi giúp việc nhà cho 
tông tứ đó vây (kỳ đại thần, tông tử chỉ gia tướng dã). 

(Người con dứng chủ tế gọi bằng "tông tử". Người quản 
lý việc trong nhả gọi bảng "gia tướng". "Tông tử" và "gia 
tướng" là mượn chữ mả đặt danh tử để cho rõ chức phận mỗi 
người khác nhau : rằng "tông tử" là có nghĩa vụ phải hiểu 
với cha mẹ, phải gánh lấy việc tể gia; rằng "gia tưởng" là có 
nghĩa vụ phải trung thận với "tông tử" để làm những việc 
cha mẹ đã giao cho). 

Ở trong đổng bào mình có người tuổi cao thời mình phải 
tôn kính người ấy, chính sở đĩ "trưởng ngô chỉ trưởng" (tôn 
cao niên, sở dĩ trưởng kỳ trưởng). Trong đồng bào có những 
người ấu nhược thời mình phải thương yêu người ấy, chính 
SỞ dĩ "ấu ngô chỉ ấu" (từ ấu nhược, sở đĩ ấu kỳ ấu). 

(Chữ "trưởng", chữ "ấu" ở trên là động từ; chữ "trưởng", 
chữ "ấu" ở dưới là danh từ. "Tôn cao niên” là nhân với anh 
mình; "Từ ấu nhược" là nhân với em mình). 

Ở trong đồng bào có bậc người "thánh nhỉ bất khả tri chỉ" 
gọi bằng "thần". Người ấy là in hệt với cha mẹ (thần kỳ hợp 
thể). Có một bậc người "đại nhi hóa chỉ" gọi bằng "thánh", 
người ấy là ưu tú ở trong bẩy con đó vậy (thánh kỳ tú đã). 

Ở trong loài dân thiên hạ, có hạng người chẳng may mắc 
lấy đau ốm mà tê bại, dụng lấy què quặt dui câm mà thành 
tàn tật, không ông bà con cái mà quỳnh độc, không vợ mà 
quan, không chồng mà quả, thảy là anh em ta bị lấy nạn “điền 
liên" mà "vô cốc" đó vậy (phàm thiên hạ bì lung, tàn tật, 
quỳnh độc, quan, quả, giai ngô huynh đệ chỉ điên liên nhỉ 
vô cốc giả dã). 

("Vô cốc" nghĩa là không biết kêu oan với ai; "diên liên” 
có ý là khốn lắm. Câu này là chỉ hạng người đáng thương 
thảm nhất ở trong đồng bào). 

Có những người anh em mình "điên liên, vô cốc” như 
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thế mà ta bây giờ hay dát dìu đùm bọc họ, khiến cho họ được 
an tuyển, chính là người con biết kính trọng cha mẹ đó vậy 
(ư thì bảo chỉ, tử chỉ dực đã). 

Những kẻ "điên liên, vô cốc" kia, mà họ hay thể lòng 
cha mẹ, an thuận lẽ trời, cứ vui vẻ và lại chẳng buổn, người 
ấy mới hoàn tuyển được đạo hiếu đó vậy (lạc thả bất ưu, 
thuần hổ hiếu giả dã). 

Bốn câu trên này nói hai hạng người : 

"Ư thì bảo chỉ" là hạng người được hoàn cảnh sướng mà 
hay phủ tuất người cực khổ, chính là người hay kính trọng 
lòng cha mẹ, nên nói rằng "tử chỉ dực", 

"Lạc thả bất ưu" là hạng người gặp hoàn cảnh khổ mà 
lạc thiên an mệnh, chính là người rất hiểu thuận với trời đất, 
nên nói rằng "thuần hiếu dã", 

Có hạng người trái đạo đức, tội danh người ấy gọi bằng 
"bội thân" (vi đức viết bội). Hạng người làm hư hỏng mất tính 
nhân, tội danh người ấy gọi bằng "tặc tử" (hại nhân, viết tặc). 

Có hạng người dát bẩy kéo lữ, giúp nhau làm diểu ác, 
hạng người ấy là con bất tài (tế ác giả, bất tài). Còn đến 
như hạng người trổi nhất ở trong đổng bào, đạo dức tâm tính 
xứng dáng với hình người; hạng người ấy in giống dược cha 
mẹ mà gọi bằng "tiếu tử" đó vậy (kỳ tiễn hình, tiểu giả dã). 

(Chữ "dực" đây như chữ "hữu nghiêm hữu dực" ( # 
3X  )ó Kinh Thí thiên Tiểu Nhĩ, thơ Lục nguyệt, "bội" 
nghĩa là nghịch với cha mẹ; "tạc" nghĩa là đứa con làm giặc, 
ty như Kiệt, Trụ, Tẩn Thỉ Hoàng là hạng người ấy. 

Hai chử "tiễn hình", nguyên ổ sách Ä#gœnh Tử. Thấy 
Mạnh nói rằng : hình người, sác người, chính là tính trời tự 
nhiên đó vậy (hình, sác, thiên tính dã) (  7##&&Hử,: ). 
Nhưng chúng nhân vì hậu thiên khí chất làm hại mất tính 
trời, đến nỗi hình sắc thành ra đổ xấu; duy Thánh nhân vậy 
sau giữ được nguyên hình như thuở mới sinh ra). (*%®##A#X* 
1° v33 ). 


Tỷ như mát tất nhiên dỏm được sáng; tai tất nhiên nghe 
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được tỏ; tay chân tất nhiên cử động được dúng lẽ, thảy gọi 
bằng "tiễn hình", người được tiễn hình là tiếu tử của trời dất, 
con ín giống cha mẹ gọi bằng "tiếu tử”, 

Có một hạng người thông minh khôn sáng, biết tùy thì 
biến hóa: người ấy, chính là người con hiếu mà khéo noi theo 
việc của cha mẹ (tri hóa tắc thiện thuật kỳ sự). 

Có một hạng người học vấn rộng xa, tư tưởng cao sâu 
cùng cực được lẽ thần diệu; hạng người ấy là con hiếu mà 
khéo nối chí cha mẹ (cùng thẩn tắc thiện kế kỳ chí). 

"Cùng thẩn, tri hóa", nguyên chữ ở Ki Dịch) : 

## › tư†L : tk> ñu, - 

"Thiện thuật, thiện kế", nguyên chữ ở Trung Dung : 

X44-448 k> E c 41A 2 nh - 


Nhưng ý Trưng Dung chỉ nói hiếu với cha mẹ mình. 
Thầy Trương dẫn vào dây thời lại nói hiếu với trời dất. Thì 
gian, không gian vẫn biến hóa luôn luôn; người tri hóa là 
thiện thuật được việc trời đất. Thiên đạo, dịa đạo, vẫn thần 
diệu bất trác; người cùng thần là thiện kế được chí trời dất. 

Có hạng người tu thân thận độc, dấu khi ở ốc lậu chỉ 
một mình với mình mà chẳng thẹn với lương tâm. Người ấy 
chính là người con hiếu mà làm vẻ vang cho cha mẹ được 
(bất quí ốc lậu, vi vô thiểm). 

("Vô thiểm", nguyên chữ ở Kinh Thị, thiên Tiểu Nhã, 
thơ Tiểu Uyển : "Túc hưng, dạ my, vô thiểm nhĩ sở sanh" 
(.Ð W#f#f› 8/1 ) nghĩa là mai sớm dậy, đêm 
khuya nằm, thường lo cho khỏi nhục đến người để ra mày. 
Thấy Trương dẫn vào đây thời sở sanh chỉ vào thiên địa. "Bất 
quý ốc lậu", nguyên chữ ở Ñ?w& Thị, dã thích kỹ ở Trung 
thiên). 

Có hạng người chuyên giử lấy lương tâm mình, lo nuôi 
lấy đức tính mình, người ấy chính là người con có hiếu, mà 
cháng đám quên lời cha mẹ dạy (tổn tâm dưỡng tính, ví phí 
giải). 
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("Phi giải" nghĩa là không dám lười biếng, ý là nhớ lời 
cha mẹ dạy luôn luôn). 


Có hạng người ghét rượu ngon mà chẳng uống, như vua 
Hạ Vũ xưa, chính là người con hiếu thương nghĩ đến công 
nuôi của cha mẹ vậy (ố chỉ tửu, Sùng Bá Tử chỉ cố dưỡng). 

(Hai chữ "cố dưỡng" là lấy câu ^Ä&2#+# ở sách 
Mạnh Tử mà nói trái lại. "Sùng Bá Tử" tức là vua Hạ Vũ, 
con ông Cổn). 


Có người lấy đạo đức học vấn của mình đem ra dạy 
người, đưỡng dục được anh tài của thiên hạ, người ấy chính 
là con hiếu mà làm ơn cho nỏi họ mình, in như Dĩnh Phong 
Nhân đó vậy (dục anh tài, Dĩnh Phong nhân chỉ tích loại). 


("Dục anh tài", nguyên chữ ở sách Mạnh Tư (1X T 
LÝ .ká ). "Tích loại", nguyên chữ ở Kixh Thị, 
thiên Đự¿ Nha, thơ Ký Túy : "hiếu tử bất quị, vĩnh tích nhĩ 
loạ"( #74? 4$ ). Những chữ "loại" ở Kửuh 
Thi, chỉ ở trong họ hàng mình; chữ "loại" của thấy Trương 
thời bao bọc hết loài người, in» Thi, ở dưới chữ "loại" có 
tiếp hai câu ràng : "kỳ loại duy hà 2 thất gia chỉ khổn" ( #+ 
##†i ›: 32+ Mì ); nghĩa chứ "loại" đó hẹp lắm. Chữ 
"loại" của thấy hứng lấy câu : "dân bào, vật dữ" thời nghĩa 
là chứ "loại" rộng lắm !). 


Việc Dĩnh Phong Nhân ở Tả truyện : Quan Phong Nhân 
đất Dĩnh, yết vua nước Trịnh. Vua cho`än canh thịt, Phong 
Nhân không an, để dành đưa về cho mẹ. Vua Trịnh là Trung 
Công nghe mà cảm động, xưa kia dã từ mẹ, bây giờ phải 
rước mẹ về. Sách khen Dĩnh Phong Nhân là người thuần hiếu. 
Thầy Trương dẫn chuyện ấy mà nói những người giáo dục 
anh tài thời hiếu lớn hơn Phong Nhân không biết bao nhiêu, 


Có hạng người làm lợi ích cho xã hội, có công dức với 
nhân quần, nhưng không kể công lao mà tự nhiên loài người . 
được vui vẻ, khiến cho cha mẹ được bảng lòng. Người ấy 
chính là con có công hiếu như vua Thuấn đó vậy (bất thí 
lao nhi để dự, Thuấn kỳ công đã). 
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(Chữ "thi lao” đã thích nghĩa ở Thượng ;hiên. Chữ "để 
dự" đã thích nghĩa ở #/¿ (hiến, chương Mqnh Tủ). 

Có một hạng người đụng lấy hoàn cảnh éo le, xử vào 
gia đình nghịch cảnh, nhưng gặp sao an vậy, chờ xem trời 
đất xử trí mình ra thế nào. Người ấy chính là có lòng kính 
cha mẹ như Thân Sanh, biết không thể trốn được cha mà ngổi 
an chờ cha giết, cũng là người hiếu với trởi đất đó vậy (vô 
sở đào nhỉ đãi phanh, Thân Sanh kỳ công dã). 

Việc Thân Sanh ở Tả truyện : Cha Thân Sanh là Tấn 
Hiến Công nghe lời dèm của vợ bé, nói oan cho Thân Sanh 
dâng thuốc độc cho Hiến Công. Thân Sanh không trốn, tự ải 
mà chết. 

Ý tư câu này, chỉ là nghĩa câu "cư dị dĩ sĩ mệnh" (nghĩa 
đã thích ở Trưng thiên. Thầy chẳng qua mượn việc Thân Sanh 
cho rõ ý, chớ không bát buộc người ta làm như việc Thân 
Sanh). 

Có một hạng người, trọn đời chỉ làm việc lành, không 
làm những việc "háo dũng dấu ngận", lo bảo tuyển lấy thân 
thể của trời đất cho mình đến ngày mệnh chung. Người ấy 
chính là một hạng con hiếu của trời dất như Tang Sâm đó 
mà ! (thể kỳ thụ nhi qui tuyển giả Sâm hồ !). 

Có một hạng người hết sức nghe theo trời bảo mình mà 
thuận mệnh lệnh của trởi, người ấy chính là một hạng con 
hiếu của trời đất như Bá Kỳ đó vậy (dũng ư tùng nhỉ thuận 
lệnh giả, Bá Kỳ dã). : 

Trên kia dã kể hết thảy hạng người mà lại tá chứng vào 
sáu người dời xưa. Trong ý thầy muốn cho chúng ta biết tất 
thảy người chẳng ai là con riêng của cha mẹ nào. Chỉ chung 
nhau một cha mẹ là trời và đất. Mà lại trọng yếu nhất là 
chúng ta phải lo thờ cha tức là thờ trời. Dẩu rui mà gạp lúc 
có mẹ không tốt, chúng ta chỉ nên lo hết lòng hiểu đạo với 
cha. Hiếu với cha nghĩa là hiểu với trời. Hiếu với trời tức là 
thờ trời. Nhưng mà thờ trời, há phải là tế cúng như nền Nam 
Giao tẾ Trời dâu ! Chỉ duy một đời người mình, nhỏ từ một 
tiếng nói, một việc làm, lớn đến sự nghiệp chung thân; trong 
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từ cá nhân, ngoài dến tuyển xã hội, nhất thiết ứng phó hoàn 
tuyển theo thiên lý mà làm. Thuận theo lẽ trời tức là thờ trời 
mà cũng là thờ cha. Còn như về phần thở mẹ, đã qui nạp vào 
trong việc thờ cha. Đã thờ được cha thời rủi có gập lấy mẹ 
ác, ty như dâu bể đổi dời, vực gò xáo trộn, ta chỉ nghe vào 
trời mà tùy thì tùng đạo, cũng chảng phải là phạm tội bất 
hiếu. 


Xem như sáu người. dẫn chứn trên kia : Vua Vũ là con 
ông Cổốn; Thuấn là con ông Cổ Tấu; Thân Sanh là con Hiến 
Công; Bá Kỳ là con Doãn Cát Phụ, thảy là người không mẹ. 
Chỉ duy Dĩnh Phong Nhân, thầy Sâm, là người có mẹ thời 
biết thâm ý thẩy chuyên chủ trọng về phần thờ cha. Mà thờ 
cha chính ở nơi thờ trời. 


Thờ trời thởi làm sao ? 

Nói rút lại, chỉ có sáu chữ "tận thiên chức, tuần thiên 
lý" 

3 X# : 1# X 8 - 


Chức phận trời giao cho mình, mình làm cho hết sức; 
chân lý trời phú cho mình, mình y theo không sai. Như thể 
là hết được bản phận thờ trời, mà hoàn tuyện được chữ "hiếu". 


Thầy muốn cho chúng ta thể nhận được lòng trời, nên 
thẩy nói tóm lại bốn câu như dưới này : 


Loại người ta ở trong vũ trụ, theo về cảnh ngộ, không 
thể nào không kẻ rủi người may; theo vể thì gian, không 
thể nào không người dài kẻ vấn. Nhưng cảnh ngộ may rủi 
mạc dầu, thì gian dài vấn mặc dẩu, tất thầy là lòng cha trời 
vẫn thương con lắm. Người được phú quí phúc trạch kia 
chính là trời toan cho cái đởi sống của ta được thêm tốt lành 
đó vậy (phú quí phúc trạch, tương hậu ngô chỉ sanh dã); 
người „phải chịu bẩn tiện ưu thích kia, chính là trời ran đe 
dạy bảo cho mày mà báu quí mày cho đến lúc nên đó vậy 
(bần tiện ưu thích dung ngọc nhữ w thành dã). Khi ta 
còn sống, ta cứ thuận đạo trời mà thờ trời; đến khi ta chết, 
lại là nhờ ơn trời mà an nghỉ đó vậy (tồn, ngô thuận sự; 
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một, ngô ninh dã). 


Xem nghĩa bốn câu đã thích kỹ như trên thời biết rằng 
ta đã làm được con trời, nên thể lòng trời; chớ thấy phú quí 
phúc trạch mà kiêu xa : cảng nên nhờ phú quí phúc trạch mà 
tu nhân tích đức; chớ thấy bẩn tiện ưu thích mà tự bạo tự 
khí, càng nên vì bần tiện ưu thích mà ich trí thành tài. Đó là 
thâm ý thẩy Trương hy vọng với đồng bào ta đó vậy. 


Còn hai câu cuối cùng : "tổn, ngô thuận sự; một, ngô 
ninh dã", lại là "thiện ngộ thỉ, thiện ngộ chung, thiện ngộ 
sanh, thiện ngộ tử" để cho được hoàn tuyển chữ "nhân", chữ 
"thành" ở trong Khổng học; mà chữ "hiếu" đến đó mới được 
cực điểm hoàn tuyển. 


Tác giả dịch thiên "Tây Minh" xong, xếp sách ngổi 
nghĩ : Vẻ vang thay ! Tươi tốt thay ! Cháu đời xa của Khống 
học mà có như thấy Trương, thiệt quang hiển cho tổ tiên 
nhiều lắm ! 

Lý luận tư tưởng ở trong một trang giấy, đầu hết có 7 
chữ "dân ngô đổng bảo, vật ngô dữ", quan niệm dường hoảng 
biết chừng nào ! Trung gian nhác đến "đại quân, đại thần, 
cao niên, ấu nhược", lại nhác đến những hạng người "bì lung, 
tàn tật, quỳnh độc, quan quả" mà tiếp lấy mội câu "giai ngô 
huynh đệ chỉ điên liên nhỉ vô cốc giả đã", nhân đạo chủ nghĩa 
nổng nàn biết chừng nào ! Chẳng những rộng lớn hơn quốc 
gia, xã hội chủ nghĩa ở đời nay, mà có lẽ lại tỉnh đáng hơn 
nhân loại xã hội chủ nghĩa ở đời nay nữa kia ! Mà có thú vị 
nhất là thuyết "lý nhất phận thù". l 

Nếu chẳng biết "lý nhất" thời đối với loài người chẳng 
khỏi sanh ra lòng kỳ thị, mà cái họa "chủng tộc chiến tranh” 
chẳng bao giờ rối. Nếu chẳng biết "phận thù" thời để khiến 
cho xã hội mất hết cả trật tự mà cái sóng tự do hỗn loạn 
cháng biết bao giờ an. 

Thầy vẫn nói tất thấy người là con trời, mà chẳng phải 
như thuyết nhà tông giáo. Thấy vẫn nói nhân loại nên nhất 
thể bác ái, mà chẳng phải như các bác khẩu dầu thiển. 
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Qui kiết ở chữ "nhân", chữ "thành" của Khổng học chí 
hỷ ! tận hỷ ! 

Nói dến bộ phận học vấn, dạy phép tu dưỡng cho chúng 
ta có mấy câu rất tân cảnh : 

Học giả hữu tức thì, nhất như mộc ngẫu; nhân khiên 
xúc tắc động, xả chỉ tắc tức. 

# ## @ Bì — th ksi ; A # lễ BÍ # 

4x ñl ê - vã 

Người làm học nếu có giờ tắt nghỉ thời in như người bổ 
nhìn (học giả hữu tức thì, nhất như mộc ngẫu), có người 
kéo lắc thời rung rinh (nhân khiên xúc tắc động), buông thả 
ra thời nghỉ (xả chỉ, tắc tức). 


Học giả hữu tức thì, diệc vô dị ư tử; thị tâm tử dã, 
thân tuy sinh diệc vật đã. 


#® #3 @ê 8 ›: # A R2 #23 ; ÄXs R8 › 
#3 #ạ + 3# 1h b, - 

Người làm học, nếu có giờ tất nghỉ, cũng không khác 
gì chết (học giả hữu tức thì, diệc vô dị ư tử). Là vì lỏng 
chết rổi, thân tuy sống cũng là một giống vật đó vậy (thị 
tâm tử dã, thân tuy sinh, diệc vậi dã). 

Thẩy bàn đến chữ "tính", có chia làm hai phương diện : 
một là "thiên địa chỉ tính”; hai là "khí chất chỉ tính". Có câu 
nói rảng : 

Hình nhỉ hậu hữu: khí chất chỉ tính; thiện phản chỉ 
tắc thiên địa chỉ tính tổn yên. 


mm ! ñ Ñ W ~xH ;, ÉE£ 2x R8 X*w+ 
l#ử 5 - 

Người đã thành hình ra rồi, mà sau mới có phần tính 
thuộc về khí chất. Nhưng vì có học vấn tu tập mà khéo quay 
trở lại, thời tính bản nhiên của trời đất cứ còn được hoài. 

Nói cho đúng, thấy luận học chỉ theo câu "học nhi thì 
tập chí" mà "diễn dịch" ra; thẩy luận tính chỉ theo câu "tính 
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tương cận đã" mà "xiển mỉnh" ra. Nhận kỹ bản sách thầy 
thởi tranh biện của Mạnh Tuân chẳng phải đa sự. 


Trình Minh Đạo 


Thẩy Trình Minh Đạo, họ Trình, tên Hạo, tự là Bá Thuần, 
học trò thẩy Liêm Khê, nhân cách in như thầy. 

Lúc thẩy mới 12, 13 tuổi, phẩm hạnh dã in như người 
lão thành, từng làm quan nhiều phủ huyện, chính tích rất tốt, 
yêu dân như con. 

Niên hiệu Hy Ninh dời Thần Tông, có làm quan ở triểu. 
Lúc ấy, Vương An Thạch mới làm tân pháp, thẩy phản dối với 
Vương. Một ngày kia hội ở trung dường bàn chính sự, An 
Thạch dem "thanh sác nghiêm đữ” đãi thấy. Thầy khoan thai 
vào ngổi, nói êm êm rằng : "Việc thiên hạ chẳng phải việc bàn 
riêng của một nhà nào, xin Minh Công bình tâm hạ khi mà 
nghe chứ !( %T#3}— #41 › S512 T@yL&2 '). 
An Thạch lấy làm bẽ lám ! 

Học thuyết của thẩy rất quy trọng chữ "nhân", hết sức 
nghiên cứu ý nghĩa chữ "nhân" của đức Khổng. Thầy có câu 
nói rằng : 

Học giả tu thức nhân; nhân giả hồn nhiên dữ vật 
đồng thể. Nghĩa, lễ, trí, tín, giai nhân dã. 

#®S#ðñẪ CS : 3 › P16 RUE : Á, 
3đ : ?Ÿ › tỳ ý tử, - : 

Lại có câu rằng : 

Vạn vật dữ ngã nhất thể dã. 

X? 8 8 — đu, - 

Ý thấy muốn học giả nhận cho ra chữ "nhân". Biết rành 
rễ dược đạo "nhân", thể nhận được đạo "nhân" thời nghĩa, lễ, 
trí, tín, thảy là "nhân" cả. Bản thể luận, tính luận của thầy, 
rất nhiểu tỉnh nghĩa, nhưng hoản tuyển thuộc về triết học sẽ 
nhường biên dịch ở Triế? học sử. Duy công phu tu dưỡng 
của thẩy chuyên về mạt duy tâm. Ngày sau sản xuất ra học 
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phái họ Lục, họ Vương, thảy là thấy làm tổ sư (Lục Tượng 
Sơn, Vương Dương Minh). Nghị luận tư tưởng của thẩy thường 
thường xuất nhập ở Phật gia, nhưng lại chú trọng ở trên dường 
dung thế, hoàn tuyển là nòi giống họ Khổng. Thầy có câu 
nói rảng : 

Thánh nhân dĩ sanh tử vi bản phận sự, bất khả cụ, 
cố bất luận sanh tử. Phật học phạ sanh tử, cố chỉ quản 
thuyết bất hưu. 


AE ÀA 4+ 2.3 4 TH: & X 
+7 - Hit lh 4B › & R #ố 4 Đho- 


Thánh nhân cho sống chết là việc trong bản phận, không 
cẩn gì sợ, cũng không nên sợ (Thánh nhân dĩ sanh tử vi 
bản phận sự, bất khả cự), nên chẳng bàn đến việc sống chết 
(cổ bất luận sanh tử). Nhà học Phật sợ việc sống chết, nên 
cố nói di nói lại không rổi (Phật học phạ sanh tử, cố chỉ 
quản thuyết bất hưu). Câu nói trên ấy in như ý đức Khổng 
"Vị tri sinh, yên trị tử", 


Trình Y Xuyên 


Thầy Trình Y Xuyên, em một thẩy Minh Đạo, tên Di, 
tự là Y Xuyên. Đạo đức học vẫn, anh em in nhau. Duy tính 
chất thẩy Trinh em quá nhiều về phần nghiêm tuấn; nên nỗi 
vạn niên ganh nhau ý kiến với Tô Đông Pha, thành ra phe 
đẳng Lạc với Thục. Đó chính là chốn thẩy em thua kém thầy 
anh. Nhưng kể vể công việc gánh đời thời thẩy Trình em 
nhiều chốn hay lám. Đời Tống Triết Tông, thẩy làm quan 
Kinh diên thị giảng, bàn bạc nhân vật không né tránh quyển 
quí chút nào. Thường thấy vua lấy nước nóng xối vào bẩy 
kiến, chốc lại phát sinh ra ý bất nhẫn, thẩy liễn tấu ràng : 

Xin nhà vua dem lòng bất nhẫn ấy, suy ra cho kháp 
thiên hạ. 


RE T n8 2© T 
Lại có lúc vua bẻ cây liễu giữa sân, thầy can ràng : "Lúc 
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này đương mùa xuân phát sanh vạn vật, nhà vua vô cố bát 
nó tổi tàn, trái với dạo báo sanh của trời rổi đó vậy". 

tỳ2 Š#j& › 3L if+ › 2174 +, - 

Các đanh thần lúc bấy giờ nghe được, thấy khen ngợi ! 
thật đáng quan thị giảng ! 

Khi thẩy bị đày ra Bổi Châu; thuyển qua Hàn Giang, gập 
trận bão lớn, thuyển sáp đổ, nhưng thấy thái nhiên, thanh sắc 
không tỷ thay đối. Trong thuyền có người giả hỏi thấy. Thầy 
trả lời rằng : "Nhân vì lòng ta thường giữ thành kinh đó vậy” 
(_Ð Hš¬:#it#&, ). Người già kia chốc nói rằng : "Thành 
kính đành tốt, vô tâm càng hơn" ( 3X34ã85Ƒ › 4‡r/&n: - ). 
Thấy kính phục lời nói ấy, muốn nói chuyện cùng người già, 
nhưng người già đi đâu mất rổi. 

Thầy luận học có một câu nói rất tinh giản : 

Ngọc bất ma bất quang, trí bất trí bất ích; nhỉ trí tri 
chi pháp, tắc vi kinh nghiệm. c4 

®2#/# ^4 % › h# & 4 6 ; ñ & la + 2È RỊ 
2» £@M - 

Ngọc chẳng mài chẳng sáng, trí khôn người ta chẳng 
dem đến chẳng thêm, nên cẩn phải trí trì. Mà phương pháp 
làm sao cho trị được trí, tất nhờ có kinh nghiệm. 

Thầy nhận kinh nghiệm trí là trí thức hậu thiên; bổ túc 
cho tiên thiên lương tm, tất nhờ vào kinh nghiệm. Câu nói 
ấy, in như lời câu Hàn Phi Tử. Hàn có nói rằng : 

Vô tham nghiệm, nhỉ tất chỉ giả, ngu dã. 

® # Mơ 2 # 'ì R ở - 

Nhưng người không tham khảo thực nghiệm mà dám lấy 
làm chác chán, là người ngu đó vậy. 

Phất năng tất nhỉ cứ chỉ giả, vu dã. 

#% §E mm l + 3# › mứt, - 

Đã chẳng lấy gì làm chác chán mà cứ theo càn di, đó 
là người nót vụ đó vậy. 


858 KHÔNG HỌC ĐĂNG 


Thẩy Trình chủ trương kinh nghiệm tĩ cũng là ý ấy. 
Thẩy lại chia trị thức làm hai phương diện : 
Một là "đức tính chỉ trí", hai là "kiến van chỉ trí". 


Đức tính chỉ tri thuộc về phần trực giác, chỉ bằng cử Ở 
lương tri mà biết được. 


Kiến văn chỉ tri thuộc về phần thực nghiệm, tất bảng 
cứ Ở nơi tai nghe, mát thấy mới biết được. Nên thẩy có câu 
Tằng : 

Hàm dưỡng tu dụng kính 

¡xã # # H8 - 

Trứ nuôi lương tâm mình, tất phải dùng công phu đức 
kính. 

Tấn học tại tr trí trì. 

l # ¿ 2t Ho - 

Tăng tấn học vấn, tất phải dụng công phu trí trí tức là 
kinh nghiệm. 

Hai câu nói trên ấy là học thuyết rất tỉnh mật của thẩy 
Y Xuyên. 


Học trò của thầy Trình 


Học trỏ hai thấy Trình, có bốn thẩy : Tạ Thượng Thái, 
Dương Qui Sơn, Lữ Lam Điển, Hổ Ngữ Phong, thầy nên biên 
vào phái Khổng học. Nhưng học thuyết các thầy thảy không 
ra khỏi phạm vi hai thẩy Trình. 


Chúng ta nếu đọc hết bản sách tuyển thư của Trình môn 
thời học thuyết 4 thầy sẽ hiểu được hết. 


Nay chỉ lược biên một vài ngôn hạnh của các thầy : 


1)- Tạ Thượng Thái : Thầy Thượng Thái đầu học với 
thầy Trinh anh. Thấy Trình anh qua đời, học với thẩy Trình 
em. Thẩy Trình em hỏi : 


- Anh lâu nay sở đác những gì ? 
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Thầy thưa ràng : 

- Tôi mới trừ khử được một chữ "cảng". 

†t *>+fi —1?® + - 

Ở trong bài luận nhân của thẩy, có những câu rằng : 

Tâm giả hà dã ? Nhân thị dĩ. Nhân giả hà dã ? Hoạt 
giả vỉ nhân, tử giả vỉ bất nhân. 

tù Ä : ft t2? bÄ t6 -: cả › Hè ? £ 
#,*3% +; X3 : À2 ‹- 

Tâm người ta là cái gì ? Đức nhân dó mà thôi. Đức nhân 
là cải gì ? Cái sống là nhân, cái chết là bất nhân. 

Kim nhân thân thể ma tỳ, bất tri thống dạng, vị chỉ 
bất nhân. Đào hạnh chỉ hạch khả chủng nhỉ sanh giả, vị 
chi nhân. 

+. ^ # Hñ8 8 › Ấ 3 1 : 3TR + T1 - Đkt 
++*+H › TJm + # › NW>+- - 

Muốn chứng nghiệm cho rõ ý nghĩa mấy câu trên, tỷ 
như người ta thân thể tê tái, dầu đau ngửa cũng không biết, 
goi bằng bệnh "ma mộc bất nhân". Hột trái dào, trái hạnh có 
thể đúc mộng mà sống được, gọi bằng "đào nhân, hạnh nhân". 

Xem dó thời biết ý chữ "nhân" rõ lắm. 

2)- Dương Qui Sơn : Thầy Dương Qui Sơn , họ Dương, 
tên Thì (‡#$ tỳ ), tự là Trung Lập, dỗ-tấn sĩ rổi mới đến học 
với thấy Minh Đạo. Khi Dương ra vể, thẩy Minh Đạo nói 
rằng : “Ngô dạo nam hỹ"( # :Šš s) 4 ). 

Triểu Tống, sau lúc Nam độ ( #$) 3š ), học giả nhờ ảnh 
hưởng ở thẩy Qui Sơn rất nhiều. Chu Hối Am, Trương Nam 
Hiển, Lữ Đông Lai, các phái Khổng học ở đời Nam Tống, 
thảy do thấy sản xuất. 

3)- Lữ Lam Điển : Thầy Lữ Lam Điển, họ Lữ, tên Đại 
Lâm, tự là Dữ Thúc, nguyên dẩu học thầy Trương Hoành Cù, 
lại qua học với thầy Minh Đạo. Thầy Minh Đạo qua dời, lại 
học với thẩy Y Xuyên nhưng dối với học thuyết thẩy Trương, 
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phục ưng dến chưng thân. Những cái gì thấy Trương dã nói 
tới thời dầu hai thấy Trình có phản đối, nhất định cãi lấy 
được. Thẩy rất bội phục chữ "trung" của đức Khổng. 

Câu ” Hỷ nộ ai lạc chỉ vị phát vị chỉ trung" ở sách Trung 
Đang, thầy cho "trung" tức là "bản tính". Thấy chỉ thọ có 47 
tuổi, nhưng đã làm sách được nhiều lám, Có những bản "Lam 
Điển văn tập" (28 quyền); "Thi thu yết", "Đại học thuyết"; 
"Trung Dung thuyết' (3 quyền); "LỄ Ký truyện" (16 quyền); 
"Mạnh Tử giảng nghĩa" (14 quyển). 

4)- Hồ Ngũ Phong : Thấy Hổ Ngũ Phong, họ Hồ, tên 
Hoằng ( äJ 3 ), tự là Trọng Nhân ( 4# {2 ), con một nhà 
đại học giả là Hổ An Định ( ởj 3+ # ). Lúc trẻ đã làm văn 
chương hay, nhưng để ý vào học Thánh hiển, không làm khoa 
cử. Đóng cửa đọc sách ở Hành Sơn ( ## 3; ) hơn 20 năm, 
đêm ngày không nghỉ. Ở trong bản sách "Tri ngôn nghỉ 
nghĩa" ( te š } Ä, ) của thấy có một đoạn rằng : 

Nhân tâm chỉ vi đạo, chí đại dã, chí thiện dã; tâm 
phóng nhỉ bất trì cầu nhĩ. Nhĩ mục văn kiến vi kỷ tế; ph 
tử phu phụ ví kỷ lụy; y cầu ẩm thực vi kỷ dục; ký thất 
kỳ bản hỹ, do giai viết : Ngã hữu trí, bi phủ ! 

Ä+L®.? 3L 3À I,# kz, š§ 6 ; ls 3ñ 4 6 
#®# ! #HÑ8M>»£R.(7k#à£G#.k 
X#&@®#®*kà€£C# ;: “4k Ä + <4 › #ức5s: Ä# 
‡z › # k I 


Đạo sẵn ở trong tâm người ta, suy ra rất tốt lành. Nhưng 
khốn nạn vì tâm bị phóng mà chẳng biết cẩu lại mà thôi : 
Tai nghe, mát thấy làm che lấp dược mình; cha con, vợ chồng 
làm lụy được mình; y cầu ẩm thực làm say mê dược mình. 
Đã mất bản tâm của mình rổi, còn hãy đám nói rằng ta có 
biết, đau đớn thiệt ! 

Thầy chủ trương lý luận ấy, nên bội phục câu thẩy Mạnh 
nói : "Học vấn chỉ đạo, vô tha, cầu kỳ phóng tâm nhi dĩ 
hỹ”, nên thấy cho ràng : bỏ dược ba bệnh "tế, lụy, dục”, 
chính là công phu chân học vấn. 
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Thầy giảng câu "thiên mệnh chỉ vị tính" ở sách Trưng 
Dụng, cho thiên mệnh là lý tự nhiên : y theo lý tự nhiên mà 
phát triển ra thời gọi bàng đạo; dấu đến việc sống chết của: 
người ta cũng là lý tự nhiên, nên thẩy rất phản dối thuyết 
giải thoát sanh tử của nhà Phật.  - 


Vương An Thạch 


Đồng thì với mấy thẩy Chu, Trương, Thiệu, Trình là 
chính phái của Khổng học, ngoài ra còn có người đại tài, vừa 
văn chương gia, vừa tư tưởng gia, vừa chính trị gía là Vương 
An Thạch cũng phải đặt vào Khổng học chỉ phải. 


Họ Vương, tên An Thạch, tự là Giới Phụ, hiệu là Bán 
Sơn; tay chính trị của Vương rất bạo dạn. Đời Tống Thần Tông, 
Vương làm Tể tướng, ban bố tân pháp, lệ hành cải cách, chú 
ý ở trên đường phú quốc cường bình. Lúc ấy, phản đối đẳng 
cơ hổ nửa thiên hạ, nhưng Vương cứ thẳng tay làm; tiếc cho 
đẳng Vương quá nhiều tiểu nhân, nên nỗi Vương làm kết quả 
thất bại. Thấy Trẩn Minh Đạo có câu nói ràng : 

Tân pháp chỉ họa, quân tử khích thành chị, tiểu nhân 
giao hoại chỉ. 

ð ¿ + 18 ': 8 7 R ñœ+* › hAx® 8z. 

Thiệt là câu nói rất bình tình. 

Tuy nhiên, Vương ở trên đường chính trị vẫn không 
thành công; mà ở trên đường học thuật thời có điểu bổ túc 
cho Khổng học. Xin lược biên những câu tân cảnh ở trong 
bài Nguyên Tính Luận ( 41443 ) và hài Tính Tình Luận 
( M#j‡w@ ) như sau này : 

Xưa nay luận tính, thấy có nam nhà : Mạnh Tử nói tính 
thiện, Tuân Tử nói tính ác; Hàn Dũ bác Tuân mà theo Mạnh, 
nhưng chuyên chỉ ngũ thường là tính; Dương Hùng cho tính 
thiện ác hỗn, lại nhận luôn chữ "tập" ở trong lời đức Khổng 
là tình; Lý Cao lại chủ trương tính thiện tính ác. Theo ý Vương 
tất thảy là không đúng. Vương có câu phán doán rảng : 
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Tính sanh tình, tình sanh thiện ác. 

1+ + l? : H3 8 6 - 

Nghĩa là vì có tính mới dẻ ra tình; nhân có tình mới đẻ 
ra thiện và ác. 

Lại có câu rảng : 

Tính gia, tình chỉ bản; tình giả, tính chỉ dụng dã 

Hư #2 +:1?#?*.Ð32 1è. 

Nghĩa là tính là cội gốc của tỉnh; tình là tác dụng của 
tính. 

Giá như nói tỉnh mà ác thời Thuấn sở dĩ làm Thánh 
nhân, vì có tình ưu hỉ với em là Tượng ( +$#z#› tk§T 
* _'. Văn Vương sở đĩ làm Thánh nhân, vì có tình nộ đối 
với Trụ ( +*ĐH * } Vậy nên tính tình phải cẩn cả hai, 
Vị như cung với tên phải chờ nhau mà tác dụng; sở dĩ phải 
hay quấy, chỉ hỏi ở mũi tên trúng đích hay không trúng đích 
mà thôi. Vậy nên tỉnh phát ra mà ác, tính không lẽ gánh được 
tội; tình phát ra mà thiện, tính không lẽ chuyên được công. 

Nói cho đúng, tính chỉ là một giống chẳng phải thiện, 
chẳng phải ác, ch: làm mẹ cho tỉnh. Tình là con tính. Con 
thiện hay ác thời quan hệ ở lúc dạy con. Vậy nên thiện ác là 
trách tại tập, chứ tính tình ín như một mà thôi. 

Đoạn trên là tính tỉnh nhất trí thuyết của Vương. Học 
giả đọc qua cũng phải nhận làm một bộ óc đạc biệt. 

Như các tiết trên kia kể là Khổng học phái ở Bác Tống 
xong rồi. Từ đây sáp xuống, sẽ biên tới Nam Tống và Nguyên 
triểu. 
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CHƯƠNG ii 
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- Toan kể đến Khổng học phái ở Nam Tống, trước phải 
chép qua lịch sử thì đại lúc ấy. 


Bác Tống đến cuối đời Khâm Tông bị giác vào › CƯỚP 
Trung Quốc; Huy, Khâm, hai vua bị giặc Kim bát về Mạc 
Bắc. Tống Cao Tông bỏ kinh thành chạy qua Nam phương, 
dịnh quốc đô ở ' Hàng Châu. Quốc vận suy đổi đạt ư cực điểm; 
ở trong nòi giống Khổng học có sản xuất được hai người : 
một là Nhạc Phi, hai là Trương Tuấn. Hai người này vẫn 
không goi là nhà trước tác, nhưng chỉ đem tính thần của 
Khổng học mà thực hiện ở trên việc làm. Trung thành với 
việc nước, tân khổ ,vì thương sanh, càng thật là con nòi nhà 
Khổng học. Tác giả xin biên vào đầu tiết nảy : 


Tiết thứ † 


Khống học ở đời Nam Tống 
Nhạc Võ Mục. 


Nhạc Võ Mục, họ Nhạc, tên Phi, hiệu là Võ Mục; cha 
chết tử khi mới 3 tuổi, công nuôi dạy nhờ bà Nhạc mẫu. Lúc 
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ông Nhạc 8 tuổi, gập nạn giác Kim, mẹ con cắp nhau qua 
Nam. Nhạc mẫu biết con là người phi thường, mong cho con 
trưởng thành làm một người cứu nước. Nhân lúc bổng con 
may vá, lấy kim chích lưng con.khác bốn chữ "Tận trung báo 
quốc"( ®¿È⁄##d,© )ö sau lưng. Ngày sau ông Nhạc dến 
lúc chết mà dấu châm bốn chữ ấy còn ïín sầu vào thịt. 

Ông Nhạc khi đã biết học, rất ham dọc pho Xưân Thu 
tả tru yên. Nghĩa tôn Chu (Đông Chu, Tây Chu), nhương di 
ở Xuân Thu tất là tâm đác. 

Sự nghiệp một đời của ông, xuất phát diểm nhờ một bộ 
Kinh dức Khổng. Ông vì dau nạn nước tức thù giặc, nên 
không làm nghể khoa cử, mà chuyên tâm nghiên cứu Bình 
thư. Đời Tống Cao Tông ông khởi binh dánh với giác Kim, 
thu phục dược đất Hà Nam, Hà Bác, chúa Kiên Ngột Truật 
đã toan bỏ đất U, Yên (U là Sơn Tây, Yên là Bác Kinh) mà 
về. Đau đớn cho triểu Tống lúc ấy bị thảng gian thần Tần 
Cối chuyên quyền, ăn của lót, của giác Kim mà giảng hòa 
với Kim. Vua Cao Tông đến nỗi trong một ngày phát I2 đạo 
Kim bài bát ông phải kéo quân vể, nên nỗi việc khôi phục 
trung hưng đã sáp thành mà hóa ra bại. Tội đứa gian thần 
ngộ quốc, thiệt tức giận đến ngàn thu. 

Nay chúng ta đọc bài biểu ban sư của ông, chẳng làm 
sao cấm dược dôi giòng nước mất. Trong bài biểu, ông có 
câu rảng : 

Thân đang khẩn ký, tri vô bổ ư nhung hàng; khẩu 
tụng chiếu thơ, diện hữu tàm ư quân lữ. 


* # Mì 3 :  & H23 Xi ;¡ Œ ÌR È # › & 
ñ Mi z+© # 2È - 
("khốn ký" là chức quan tướng ở ngoài quốc môn). 
Lại có câu rằng : 
Thóa thủ Yên, vân, trực dục phục thủ nhỉ báo quốc; 
thệ tâm thiên địa, kỳ tương khể thủ dĩ xưng phiên. 
'ế ƒ† £ # : ñä 9 4 Han #ˆ BH : Ÿ s X M › 
lì # 1ñ X z1 ft 
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Ông tuy trung thành dến như thế, nhưng vì giác Kim nói 
với Tẩn Cối rằng : "Nhạc Phi không chết, hòa nghị tất không 
thành được". (4# #  #› #2 iX 2 Ä). 

Kết quả Tẩn Cối giết ông ở trong ngục Hàng Châu. Than 
ôi ! Vua ám, tôi gian, giết oan mất một người tuyệt thế danh 
tướng, nhưng văn chương khí tiết của ông vẫn còn chói chang 
Ở giữa trời đất. 

Ông chẳng những khí tiết bất phàm, mà lại van chương 
cũng hay tuyệt. Trong bản cổ văn còn có chép bài Lương Äã 
Đổi (R_# #†) của ông. Lại có bài thơ để Tây /iổ tự (8 3ã 
$ ), trong có hai câu ràng : 

Đàm thủy hàn sanh nguyệt. 

Tùng phong dạ đái thu. 

/`È+®#z# Ä - 

‡› HH, ® 1# - | 

Thi tài như thế, dấu người Đường cũng phải thua. Ông 
lại có một câu danh ngôn xưa nay ai nấy cũng truyển ng : 

Vua Tống hỏi ông rằng : 

~ Lúc nào thiên hạ được thái bình ? 

Ông thưa rằng : 

- Văn thần bất ái tiễn, võ thần bất tích tử, thiên hạ 
thái bình hỹ. | 

xXx~EZ#ð › ÄE 2? ®#›: XTk#®á- 

Bao giờ những người làm quan van chẳng thương tiến, 
những người quan võ chẳng tiếc chết, chấc thiên hạ thái bình 
đó. 


Chúng ta thử nghĩ, học thức nhự thế, trung nghĩa như 
thế, bảo chẳng phải nỏi Khổng học mà gì ? 

Khi ông ở trong quân dinh, việc binh cẩn cấp, quên ngủ 
quên an, nhưng trên tay chẳng bao giờ rời pho sách Xưân 
Thu tả truyện. Chỉ một việc ấy, chúng ta càng nên bội phục. 
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Trương Ngụy Công 


Trương Ngụy Công, họ Trương, tên Tuấn, hiệu là Ngụy 
Quốc Công, là một vị danh thần đời Nam Tống. Nhiều phen 
đem quân dánh giặc Kim, Kim Ngột Truật đã từng kinh hổn 
lạc vía với ông. Ông tuy thân kiêm tướng tướng, lo việc nước 
từ ngày suốt đêm, nhưng dụng lúc thì giờ nghỉ việc quan, lại 
nghiên cứu học nghĩa lý. 

Ông có làm những bản sách như dưới này : 

Dịch giải tạp thuyết ( #: 8t #4 šL ) (10 quyển); Thư, 
Thị, Lẻ, Xuân Thu, Trung Dung giải nghĩa, (công 10 quyển); 
Tấẩu nghị ( & ‡ã ) (20 quyển), Văn tập ( % % ) (10 quyển). 
Con ông là thấy Trương. Nam Hiên, thành một vị đại nho, 
thảy nhờ đình huấn của ông. 

Nam Tống lúc ấy, triểu đình thầy chủ hòa với Kim, duy 
ông thủy chung một mực chủ chiến. Tài lược chiến sử ông 
không bằng ông Nhạc, nhưng khí tiết học thức, hai ông in 
nhau, mà dạy con nên một bậc đại hiển thời ông lại hạnh 
phúc hơn ông Nhạc. 

Học phái đời Nam Tống so với học phái đời Bác Tống, 
những người sánh đôi được Chu, Trình, Trương, Thiệu, chỉ 
có hai nhà là Chu Hối Am và Lục Tượng Sơn. 

Trước khi biên tới thấy Chu Hối Am, phải nhác qua đến 
nghiệp sư của thẩy, tức là Lý Diên Bình tiên sanh : 


Lý Diên Bình 

Họ Lý, tên Thông, tự là Nguyện Trung ( ® 'P ), sanh 
ở đời Bắc Tống, 39 mối, tránh giạc Kim qua Nam, mang 
Trình học truyền sang Nam phương, không di thi, không làm 
quan, an bẩn lạc đạo, hơn 40 nam chuyên dem học nghĩa lý 
dạy học trò tối ngày. Nhưng cách học cửa Lý chuyên trọng 
về mạt thực hành, không để ý về phương điện trước tác. 

Giảng sách cho học trò nghe, chuyên giảng về nhân cách 
tu dưỡng. Hồi gảng giải rồi thời chung nhật nguy tọa, cốt 
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thể nghiệm cho ra tỉnh thần chữ "nhân" của đức Khổng. Thấy 

CÓ, câu thường hỏi học trỏ rằng : Người ta như thế nào mới 

thể đức nhân được đến nơi (AMX|kxtimfW/4-s| ). 

làn trò thẩy rất đông, người cao đệ thứ nhất là thẩyChu Hốổi 
m. 


Chu Hối Am 


Chu Hối Am tiên sinh, họ Chu, tên Hy, .ư là Nguyên 
Hối, hiệu Hối Am. Thầy sinh ở sau đức Khổng Tử kế có 
1609 nam. Thiên phận rất cao, công học vấn lại rất dầy dủ, 
giáo dục được nhân tài rất nhiều. Nhân cách và học thuật e 
có lẽ anh em với đức Khổng. 


Bao nhiêu sách vở của phái Khổng học, chẳng những 
Ngũ Kinh, Tư Thư, vừa nghiên cứu vừa biên tập, vừa chú 
thích, e không sót một bản gì; mà lại chư tử bách gia, cũng 
thảo luận phê phán hết thảy. Khổ tâm nghị lực về công phu 
học vấn, thiệt ở trong Khống phái e không ai bàng. 


Sách thầy trước tác quá nhiều, chúng ta ngồi kể không 
hết. Xin kể những bản mà học giả dời sau cần dùng như dưới 
này : 

Tư Thư tập chứ ( ts# X¿: ) và Luận Mạnh tập 
nghĩa ( ^^*Á ) (cộng 34 quyển) - Đại học Trung Dung 
hoặc vấn (_ k#t? «4K ) (2 quyến) - Chu Dịch bản 
nghĩa ( R+Š_ ) (12 quyển) - Dịch học khải mông ( Š 
*ử⁄# ) (4 quyền) - Nghi lễ thông giải ( 8:á8 )@7 
quyền) - - Thị tập truyện ( LÔ @ quyển) - Thái Cực 
đồ thuyết giải ( k‡#fiEU ) (Ì quyền) - Thông Thư giải 
(iš #3 ) (2 quyền) - Táy Ninh giải ( Š4ôf#f ) (1 quyến> 
Trừth thị di thư ( ##fH:# ) (25 quyển) - Cận tr lục (t£ 
S&t) (14 quyển) - V Lạc uyên nguyện lục( 1?4@M## ) 
(16 quyền) - Đanh thần ngôn hạnh lục ( %Eš1i*#£ ) 
(24 quyền) - Tiểu học thư ( + * }(Ó quyền). 

Những sách trên ấy, chuyên giảng nghĩa lý ở trong phái 
Khổng học. 
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Ngoài ra, như bộ phận sử học thời có bản Từ trị thông 
giám cương mục ( Yf:6‡§@#4B  ) (60 quyển). Bản sách 
này rất có ích cho các nhà nghiên cứu sử học. Lại như thuộc 
về bộ phận van học (học làm văn) thời có bản Sở ứ rập chú 
( #### ) (6 quyển) - Hàn văn khảo dị( ##q⁄X3Ấ ) 
(10 quyển). Thuộc về bộ phận đạo gia thời có bản .Ẩm phủ 
kinh chủ) ( f&4†#@© ) (1 quyền). 

Chúng ta chỉ xem mục sách như trên kia kể, ôi ! Tài . 
hèn học kém như chúng ta, chấc phải kinh hổn giụt vía. Thẩy 
đẩu óc to lớn biết bao ! Tỉnh lực dẩy đủ biết bao ! Ống tay 
cương kiện biết bao ! Huống gì ngoài sách thẩy làm ra, lại 
còn có đi ngôn mà học trò thẩy biên toản lại nửa, còn có bản 
Văn tập ( *X® 3 (121 quyền) - Ngữ loại ( TR8RN ) (140 
quyển) - Chu Từ tuyển thư(. 4k?†⁄4£ ) (64 quyển). 

Thử nghĩ một dời người thẩy chỉ có 7I tuổi, mà công 
phư trước tác nhiều như thế, vả lại lịch sử của thẩy chẳng 
phải là một nhà trước tác mà thôi, kiêm cả nhà đạo đức, nhà 
chính trị, nhà giáo dục, nhà khí tiết, không việc gì là chẳng 
đáng làm khuôn mẫu cho chúng ta. Tuy thì đại bây giờ cung 
tường nhà Khổng cơ hổ gió cuốn mây lay, nhưng vì chúng 
ta vấn nòi giống Khổng học dẻ ra, nên lịch sử của đức Khổng 
thứ ba, chúng ta không thể bỏ ngơ được. 

Xin biên ra như sau này : 

Hiệu thấy là Hối Am, học trò thường xưng ràng : Hối Am 
tiên sinh, niên hiệu Kiến Viêm thứ tư đời Nam Tống Cao Tông, 
đương nam 1130 lịch Tây, ông Chu Tùng, người tỉnh Mân 
(Phúc Kiến) sanh thấy ư lúc ấy. Thẩy 14 tuổi, cha qua dời. 
Lúc cha mất, gửi thầy cho ba người học giả : Hổ Hiến ( ##), 
Lưu Miễn Ch( #jlậ+  ), Lưu Tử Huy( #{‡ƒ+# ). Cha 
trối lại với thầy rảng : “Ba người ẩy thầy bạn thân ta, học vấn 
lại có uyên nguyên nữa, mày phải thở như cha". 

3L2^'#WÐẲÁ& : 1 #2£HXW§ › k/Ñ:LÝW+ - 

Từ đó. thầy mới học với ba người ấy. Ba người ấy nhớ 
lời bạn dạn, xem thầy như con mình, hết lòng dạy thẩy, nên 
thầy thành tài rất sớm. Vàn cứ nghiệp cũng hay. 19 tuổi đỗ 
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Tấn sĩ, bổ quan ở huyện Đồng An, chính tích rất tốt. Nhưng 
vì thấy chẳng phải là người danh lợi, mà là người có chí làm 
Thánh hiển. Năm thẩy 24 tuổi, dụng gặp dược thầy Lý Diên 
Bình dương giảng học thống Chu, Trương, thẩy mới bát đấu 
vào cửa Thánh học. 

Thầy Diên Bình thường khen thấy rằng : 

Nguyên Hối tấn học thậm lực, lạc thiện úy nghĩa, ngô 
đảng (tiễn hữu ! 

%4 tỳ 8 #' #7 : +“ ĐÁ : 6# 9ñ l 

Học thống từ đức Khổng truyền đến thẩy Chu Liêm Khê, 
bây giờ thấy mới vào làm cháu thừa tự. 

Năm 33 tuổi thẩy được làm Văn học bác sĩ. Triểu đình 
hổi đó đương khiếp vía với giặc Kim, chẳng ai dám để xướng 
chủ chiến, Nhưng thẩy vì một bầu máu nóng tử cha truyển 
lại (ông Chu Tùng thường chủ trương chính sách đánh Kim, 
bị Tần Cối ghét, phải bổ quan), nên thẩy có lời tâu với vua 
ràng : Giạc Kim là kẻ thù của vua cha, không thể chung nó 
đội trời, xin phải trủ bị việc dánh. ( +#+18 : &1|hẫu , 
#:+M› +xX8#x- ). Nhưng vì Tế tướng buổi ấy, 
rạt đổ khiếp nhược, không dùng được lời nói của thầy. Thấy 
liển bỏ quan về nhà, chuyên dể ý vào giáo dục tử đệ, cùng 
nghiên cứu đạo học, nên thanh giá ngày càng lớn hung. Năm 
thẩy 39 tuổi, ra làm quan phủ Nam Khang, vừa chính vừa 
giáo, thẩy thực hành sở học rất nhiều. Trong lúc thầy làm 
quan, nhưng không quên việc giáo học, thẩy sửa lại Bạch 
Lộc Động thư viện dựng học qui dạy học trò, dựng nhà thờ, 
tế tiên hiển từ thầy Liêm Khê sáp xuống, cốt để tuyên minh 
đạo dức, phù thực cương thường. Dân cả phủ Nam Khang 
xem thầy như cha mẹ. 

Tùng lai, quân tử dược tiếng, tất bị tiểu nhân ghen ghét. 
Bọn dung thần như Tể tướng Vương Hoài, Thị lang Lâm Lật, 
họ hết sức hãm hại thẩy. Họ vì ghét thẩy mà bài xích luôn 
cả Trình học. Thầy lại phải bổ Nam Khang mà về nhà. Vì 
đẳng phản đối thẩy quá đác thế, thấy thẩy dạy học trò quá 
đông, hán bảo thầy là ngụy đạo học. 
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Nam hiệu thứ 10 đời Thuần Hy, vua ban sắc cấm chỉ 
đạo học. Lúc ấy bọn gian thẩn ghét thầy đạt ư cực diểm, 
chúng bảo ngụy học chưa làm được thầy chết, lại vu thấy là 
nghịch dáng. Bởi vì thầy thường giảng nghĩa Xuân Thu, 
khuyên người, ái quốc thảo tạc, rất Xung ‹ đột với bọn tiểu nhân 
đến đỗi có kẻ thượng thư xin chém thầy. Đảng học đến lúc 
này, nếu như người khác, e phải biến tiết, dịch hạnh hùa VỚI 
quần tiểu cho xong, nhưng thầy chẳng thế, thái nhiên ở Trúc 
Lâm tỉnh xá giảng học như thường. 


Môn nhân là Thái Nguyên Định cũng bị can vào án ngụy 
đẳng, bị dày đi dất Đạo Chu, tới thẩy từ biệt, thẩy trò đem 
sách Tham Đổng Khế ( 41% ) Chất nghí với nhau. Ngoài 
mấy cầu nghĩa lý, không một lời gì; vui vẻ chia tay nhau. 
Cảnh ngô ấy, tỉnh thẩn này, thiệt là nan sư, nan đệ. Lúc ấy 
thấy có bức giấy viết cho Phương Tân Vương ( 3# ), 
trong có câu rảng : 

Nhất thân lợi hại bất túc vân; sở cụ giả, Tẩn chính 
khanh phần chỉ họa, toại cập ngô đảng. 


— # #l % 4 Ä# z ; W%f# :› *# 81⁄2 8# *x 
14. 4 š# # - 

Thẩy tuy nói thế, nhưng giảng đạo, đọc sách vẫn cứ y 
nhiên. Nam thầy tuổi gần 70, tỉnh lực đầu não đã suy, lại thưởng 
hay dau mát. Trong lúc da bệnh, có người khuyên thẩy nên 
dậy trưa, nhưng thầy hễ thấy bóng trời rạng tức dậy ngay, cứ 
dạy bảo học trò không nghỉ, nhiều lúc biên sách suốt đêm. 

Tháng 2 nam thứ 6 hiệu Trường Khánh (dúng năm I20Ò 
lịch Tây), bệnh thẩy đã mệt lắm, còn gượng bệnh giảng Thái 
Cực Để Tây Minh với học trỏ, ư ngày sau thầy qua đời, Lúc 
môn sanh làm lễ táng thầy, đẳng phản dối thẩy lại phao tiếng 
rằng : Nguy đổ bốn phương toan mượn tiếng táng thầy guy 
nó, nhân để mưu loạn. Chính phủ vi thế, giám thị rất nghiềm, 
nhưng người lai hội còn có hơn nghìn. 

Đạo đức khí tiết cảm nhân như thế, ngày + sau Nam Tống 
mất nước, cháu tằng tôn là Chu Tuấn giữ tiết chế theo với 
nước, con cháu nhà đạo học vẫn nên như thể ! 
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Học thuyết thầy thuộc về bộ phận triết học, bản sách 
này không thể bàn hết, xin chờ bản Triết học sử sẽ biên kỹ. 


Bàn tóm lại, chính thống của Khổng học, từ Tăng, Tu, 
Mạnh, chuyền đến Chu, Trương, Trình, Thiệu, dến thầy Chu 
Hối Am là một lần "tập đại thành”. Cũng ín như Phục Hy, Văn 
Vương, chuyển đến đức Khổng là một "tập đại thành” đó vậy. 
Nếu bảo thầy có những điểm gì là dạc sáng thời c không dúng 
lám; mà bảo học trò đời sau không ai phản dối học thuyết của 
thầy, cũng là không dúng. Tuy nhiên, ai phần đối mạc dấu, 
nhưng nói đến cản bản vấn để thời giá trị một vị đại nho, nếu 
có ai "xuy mao cẩu tỳ" cũng là bất túc khinh trọng. 


Lục Tượng Sơn 


Ở trong một thì dại Trình, Chu học thuyết đương thịnh 
hành mà có một người độc lập ra một học phái với thầy Chu 
Hối Am, tức là nhà họ Lục. th yêa anh là Lục Cửu Thiểu, 
Lục Cửu Linh, em là Lục Cửu Fe tức là Lục Tượng Sơn, 
chính là người ở trong, phái Không học mà lại tranh bá với 
thầy Hối Am. Cửu Thiểu, bạn thân thiết với thấy Chu, thường 
với thầy Chu giảng "Thái cực đổ thuyết", dạy hai em thành 
tài, dựng nến tảng cho nhà học họ Lục. „Trong một nhà sáu 
anh em, thảáy là người hữu tài hữu học. Sở dĩ được hạnh phúc 
như thể, nhờ công người anh thứ hai rất nhiều. Anh thứ hai 
tên là Cứu Tự. 

Cửu Uyên mới ba tuổi đã mất mẹ, Cửu Tự thấy trong 
một nhà nam anh em, tất phải trước giải quyết sanh hoạt vấn 
để mới chuyên tâm dược học vấn. Ân mới cùng vợ là họ 
Dư mở phố buôn thuốc, lại cham sóc việc cày. Vừa buôn, 
vừa cày, đếm ngày lo dường thực nghiệp, một phương diện 
chỉnh lý gia đình; một phương diện dưỡng dục các em. Tân 
khổ sanh nhai, thầy gác vào trên vai hai chống vợ. Cứu Thiểu, 
Cửu Linh, Cửu Uyên sở đĩ học thành đại nho, thảy nhờ công 
Cưu Tự và Dư thị. 

Tượng Sơn làm bài minh mộ chí cho anh, có câu : 


872 KHÔNG HỌC ĐĂNG 


Dư thị hiếu thuận xuất ư thiên tính. 

+ K, 4 MÃ dì? XE - 

Thầy Tượng Sơn từ ba tuổi sắp lên, hoàn tuyển nhờ anh 
chị nuôi thành nhân. Thẩy lúc trẻ chẳng ham chơi bằng cách 
trẻ con, tịnh trọng như người thành nhân. Hổi 4 tuổi, đi đường 
theo cha là Tuyên Giáo Công, đột nhiên hỏi với cha rằng : 

Trời đất ở chốn nào là cùng cực ? 

X kh È H Ð Rf tt 2 

Tuyển Giáo Công không trả lời được cho con, đến nỗi 
vể nhà quên ăn ngủ. Thầy 8 tuổi, đọc sách [ưộận Ngữ, đến 
mấy bài thầy Hữu Tư nói, thấy đã nghỉ lời thẩy Hữu Tư là 
chỉ ly.( #4 & ). 

Bé con mới 8 tuổi đầu, mà đẩu óc kỳ dị đã như thể. 13 
tuổi, đọc sách xưa, thấy thích nghĩa hai chữ "vũ trụ" là "tứ 
phương thượng hạ viết vữ, cổ vãng kim lai viết trụ" (nghĩa 
chữ "vũ" chuyên chỉ về không gian, tức là trên dưới nam bắc 
đông tây; nghĩa chữ "trụ" chuyên chỉ về thì gian, bao bọc cả 
đời xưa và ký vãng, đời nay và tương lai), thẩy thột nhiên 
tỉnh ngộ hung mà nói rằng : 

Vũ trụ nội sự, nãi kỷ phận nội sự; kỷ phận nội sự, 
nãi vũ trụ nội sự. l 

+wbB#›: 27C vn#.cvn*#›: 727? 
tư m #$- : 

Việc ở trong vũ trụ, chính là việc ở trong bổn phận mình; 
việc ở trong bổn phận mình, chính là việc ở trong vũ trụ. 

Lại nói rằng : 

Vũ trụ tiện thị ngô tâm; ngô tâm tức thị vũ trụ. Đông 
hải hữu thánh nhân; tây hải hữu thánh nhân; thiên bách 
thế chỉ thượng hữu thánh nhân; thiên bách thế chỉ hạ hữu 
thánh nhân. Thử tâm thử lý mạc bất đồng dã. 


+? 3q? 4# 8¬: : É‹+ ŸP E † g - t3 8 Ê 
A2; #%®# *^A; ?Tñứz 4# *#^A: # 
wxTr4*^ - J$ L Á , W X + BE] ứ, - 
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Xem mấy câu nói trên ấy thời học thuyết của thẩy chủ 
trương „tâm tức lý" đã manh nha từ lúc ấy. Ngày sau thẩy bỏ 
quan về làm nhà ở núi Vân Đài, chuyên đem học thuyết "tâm 
tức lý" của mình giảng giải cho học trò bốn phương nghe. 


Thấy có câu thường nói ràng : 

Học giả nếu minh bạch được "tâm tức lý" thời 6 pho sách 
Kinh thảy làm bản chú thích của mình mà thôi ( kế to + 
ray L-Ê) he & kr3 ầ ). 

Niên hiệu thử hai dời Thuần Hy, thấy 37 tuổi, thầy với 
thẩy Chu hội nhau ở Nga Hổ Tự (. ®&3#‡#' ). Lúc ấy có 
những, người dại học giả ở trong đời như thầy Đông Lai, thẩy 
Thoa Sơn, thấy Phục Trai, tất thấy dự hội, toan giải quyết 
vấn để học thuyết Chu, Lục khác nhau; nhưng kết quả thời 
hai nhà không thể nào nhất trí được. Đoạn rổi, cách 6 nám, 
thầy 43 tuổi, qua tham thẩy Chu ở phủ Nam Khang, thẩy Chu 
hoan hỷ phi thường, mời thẩy tới Bạch Lộc Động thư viện, 
giẳng sách Luận Ngữ, chương "Quân lử dụ w nghĩa, tiểu 
nhân dụ ư lợi". Giảng xong rối, thấy Chu đứng dậy từ tạ, 
thẩy có câu nói rằng : 


Kim nhật học giả chỉ độc thư, chỉ thị giải tự nhỉ đĩ, 
cánh bất cầu huyết mạch. 


+¿n#+xx+#› nxZ# 3C: #Ê®Ê# 
sa đẾỆ - 

Học trỏ ngày nay đọc sách, chỉ là cát nghĩa từng chữ 

mà thôi, không nghiên cứu đến huyết mạch ở trong câu sách. 


Học thuyết Chu, Lục khác nhau, vấn để này muốn phẫu 
tích cho ra, tất phải chờ pho Triết học sử, bởi vì vấn để ấy, 
hoàn tuyển thuộc về triết học, nay chỉ nói lược qua dại khái : 

Thấy Chu chú trọng vể phần "đạo vấn học"; thầy Lục 
chú trọng về phần "tôn đức tính". Thầy Chu dạy người "cùng 
lý độc thư”; thấy Lục dạy người chuyên về "tổn tâm dưỡng 
tính", chẳng cẩn "độc thư”. Thấy Chu kiêm cả thuyết "duy 
tâm" với "duy vật", nên chủ trọng "cách vật". Thầy Lục thời 
thiên trọng về thuyết "duy tâm". Học thuyết thầy Chu có ý 
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tương tự với khoa học: học thuyết thẩy Lục có ý tương tự 
với Phật học. Nhưng bàn về nhân cách và tính chất của hai 
thấy thời thấy Chu phẳng phất đức Khổng; thẩy Lục phẳng 
phất thấy Mạnh. 

Ở trên đám hội Nga Hổ, khi hai thẩy từ biệt nhau, có 
hai bài thơ thuật hoài, xin biên vào đây cũng biết được khí 
tượng hai thấy khác nhau. 

Thơ thẩy Lục rằng (1) : 

Khư mộ hưng ai tông miếu khâm, 

Tư nhân thiên cổ bất ma tâm. 

Quyên lưu tích chí thương lương thủy, 

Quyền thạch sùng thành hoa Thái sẩm. 

Dị giản công phu chung cửu đại, 

Chỉ ly sự nghiệp cánh phù trầm. 

Dục tri tự hạ thăng cao xứ, 

Chân ngụy tiên tu biện chỉ câm. 
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Thơ thẩy Chu rằng : 
Đức nghiệp phong lưu túc sở khâm, 
Biệt ly tam tải cánh quan tâm. 


(Il) Không thấy hài dịch của cụ Sào Nam 
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Ngẫu phù lê trượng xuất Hàn cốc, 
Hựu uổng lam dư độ viễn sầm. 

Cưu học thương lương gia thúy mật, 
Tân tri bổi dưỡng chuyển thâm trầm. 
Khước sầu thuyết đáo vô ngôn xứ, 
Bất tín nhân gian hữn cổ câm. 


5| đã = # # JjMs - 
ts #4 #4 kt úHh # @ › 
*⁄‡+t § # 8# l + - 
W  #H Ý dd # › 
Ÿƒ to lt X HX# L - 
3 #& ÐLšỞ A # Ä › 
ft AM *#+- 
Dịch : 


Đúc nghiệp phong lưu dễ mấy ông, 

Trót ba năm vắng biết bao lòng ! 

Gáy lê ra cốc tình cờ nhịp, 

Kiệu trúc qua đèo qui hóa công. 

Học đản nền xưa khuôn nhật cũ, 

Cây vun chổi mới gốc từ trong. - 

Hõi ai nói đến văn không chữ. 

Rằng có xua nay, mới lạ hàng ! 

(“Lê trượng"” là gậy ông già kẻ quê - "Lam dư" là kiệu 
mây hoạc tre). 

Xem hai bài thờ như trên, giọng thơ thẩy Lục quá lộ 
khuê giác mà thơ thấy Chu uyn nhã hàm súc, câu thứ 5, thứ 
6 nói đủ cả hai phương diện : học vấn cũ nên thương lương; 
càng thương lương càng thêm thúy mật, tức là ý như câu "ôn 
cố nhi tri tân". Trí thức mới lại nên bồi dưỡng; nhưng công 
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phu bổi dưỡng chẳng phải lòe loẹt mà được, tất phải có một 
cách thâm trầm, có ý như câu "yên nhi hậu nảng lự, lự nhỉ 
hậu nang đắc". Chỉ hai câu thơ ấy cũng đủ nhận ra dược học 
thuyết thẩy Hối Am rất hợp với nguyên tác của đức Khổng. 
Nếu chỉ chuyên vào mạt chủ quan độc doán mà bỏ về mặt 
khách quan nghiên cứu như học thuyết Lục Tượng Sơn, e sập 
vào tệ bệnh "duy ngã dộc tôn". Chúng ta phải phân biệt về 
chốn ấy. 

Nam Tống học phái, ngoài hai nhà Chu, Lục, lại có một 
phái nữa tức là Vĩnh gia học phái. Phái này có hai ngưởi lĩnh 
tụ : Trấn Long Xuyên, tên Lượng, tự Đổng Phủ; Diệp Thủy 
Tâm, tên Thích, tự Chính Tác. 

Phái học này đứng giữa khoảng Chu, Lục dắp riêng một 
tưởng bích, chuyên chủ trọng về học kinh tế công lợi. Trần 
có bản Eong Xuyên văn rập (30 quyến}, Diệp có bản Thủy 
Tâm văn tập (29 quyển), Tập học kỷ ngôn (50 ngôn). Ốc 
kinh tế công lợi, Trần, Diệp in như nhau, nhưng họ Diệp càng 
nồng hậu lắm. Tư tưởng họ Diệp nhiều chốn chứng ta nên 
để ý. Diệp chuyên chú lực về sự công, cực lực công kích học 
Trình, Chu; đối với sách xưa, chuyên trọng Kinh Thư và Chu 
tễ. 


Diệp nói rằng : 

"Mục dích Thánh hiển đời xưa chỉ ở nơi quốc lợi dân 
phúc, nói những tâm, những tính, những lý gì, chỉ là Tử Tu, 
Mạnh Tủ bày đạt ra. Chân truyển của đức Không chỉ có Chu 
LỄ Thượng Thư là đích xác". 

Diệp lại có nói rằng : 

"Sách Chư quan nói chữ "dạo" thời kiêm tôn trọng phẩn 
nghệ. Kinh van có câu : "Nho dĩ dạo đác dân". Mà dạo kiêm 
ca lục đức, lục hạnh, lục nghệ "lục đức" là trí ( # ), nhân 
( £), thánh ( % ), nghĩa ( Ä ), trung ( +? ), hòa ( #ơ ): "lục 
hạnh” là hiếu ( #), hữu ( &), mục ( t ), nhân ( 4z ), nhâm 
( # ), tuất ( ‡& ); “lục nghệ” là lễ ( z# ), nhạc ( #8 ), xạ 
( 43), ngư ( i# ), thư ( $ ), số (& ). Đạo đời xưa chẳng 
bao giờ ra ngoài thực dụng, lục nghệ tức là đạo đời xưa". 
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Diệp lại chú trọng về mặt sử học, chuyên lấy cặp mát 
xem sử mà phê bình người đời xưa với sách đời xưa, Diệp 
đối với Tiên hiển Tiên nho chỉ bội phục đức Khổng , ngoài 
ra thầy công kích ráo. 

Điệp có nói rằng : 

‡qL Ÿ# 3 ‡E : # 4 # 1 - 

Còn như Chu, Trương, Trình, Chu thảy là trộn pha với 
Lão, Phật. „ 

Tác giả không đám nhận phái Vĩnh gia chẳng phải là 
Khổng phái, nhưng chuyên về mặt công lợi mà bác luôn hết 
Trình, Chu thời tác giả quyết chẳng tán thành. Chỉ duy bàn 
đến phương diện học vấn mà có bộ óc độc lập chẳng chịu 
nô lệ với cổ nhân thời chúng ta cũng nên bội phục. 

Phái học này chuyển qua Nhật Bổn, có sản xuất hai nhả 
đại nho : một là Y Đảng Nhân Trai người Nhật Bến gọi 
bảng Quật Hà học phái; hai là Vật Tố Lai, người Nhật 
goi bảng Huyện Viên học phái. Hai nhà này cũng là thừa tiếp 
phái Vĩnh gia mà phản. dối Chu Tử. 

Khổng học phái ở Nam Tống, đến, Vĩnh gia là cùng. 
Nhưng đến lúc Tống vong, giậc Mông Cổ diệt Tống, lập nên 
triểu Nguyên, lúc đó có vài vị danh nhân vừa dạo dức, vừa 
khi tiết, vừa văn chương, cũng đáng xưng làm con nòi Khổng 
học, trích biên lấy hai người : một là Văn Văn Sơn, hai là 
Tạ Phương Đắc. 

Văn Văn Sơn : Họ Van, tên Thiên ' Tường, tự Tống Thụy. 
Nguyễn con nhà giàu, dỗ Trạng nguyên, gập nạn nước mất, 
tự tan sạch gia tài, chiêu mộ quân lính dánh với giác Nguyên 
gần 10 năm, sau binh thua bị bát. 

Nguyên Thế Tổ muốn thu phục lòng người Trung Quốc, 
có dỗ ông; bảo ông chịu hàng Nguyên thì cho làm Tế tướng, 
nhưng ông. thủy chung bất khuất, bị tủ ở ngục Yên Kinh 3 
nam. Khi ông ở trong ngục làm nhiều thi văn hay, thứ nhất 
là bài Chính Khí ca, hiện dời bây giờ còn truyền tụng. Khi 
ông lâm hình, thấy ở trong dai áo ông có để bải tán ráng : 
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Khổng viết : Thành nhân, Mạnh viết : Thủ nghhà; 
duy kỳ nghĩa tận. sở dĩ nhân chí. Độc thánh hiển thư, sở 
học hả sự; nhỉ kim nhỉ hậu, thư cơ vô quý 


: X”.: ng: ĂŠ., U44 › H 
1%+{‡+ £#,  #W # › H%1 Ý ; + 1 › 
#8 ® A11 - 


Tạ Diệp Sơn : Họ Tạ, tên Phương Đắc, tự là Quan Trực, 
nguyên đậu Tấn sĩ, tầng làm quan đến Tri Tín Châu (_ ‡z{š 
HỊ ). Hổi Tổng mất nước, cũng khởi binh đánh Nguyên như 
Văn Thiên Tường; sau binh bại rổi, về nhà ở ẩn trong núi. 
Vua Nguyên nhiều lần trưng triệu, ông không chịu ra. Vua 
bát quan sở tại địa phương ép dưa vào triểu. Đị đến nửa dàng, 
tuyệt thực mà chết. Sách sử có chép những bài van từ sính 
của ông, trong có câu rằng : 


Tống thất cô thần đản khiếm nhất tử 
+3x#E› #k—#% - 


cũng đủ thấy khí tiết của ông rồi. Ông tuy chẳng phải có đặc 
biệt, học thuyết gì, nhưng nhân cách như ông cũng là giòng 
Khổng học. 

Ngoài ra hai người trên ấy, lại còn một người nữa là 
Trịnh Sở Nam. 

Trịnh Sở Nam : Họ Trịnh, tên Trung, biệt hiệu Sở Nam, 
lại có một biệt hiệu nữa là Tư Tiếu. Nguyên con nhà quan, 
khi tuổi còn bé đã dược bổ Quốc tử giám giám sinh. Vừa 
dụng mất nước, rất hãng hái về việc phục thù báo quốc. 
Nguyên đã thống nhất Trung Quốc rồi, nhưng ông còn không 
biến chí cũ, bôn tấu kháp Nam Bác, hô hào đổng chí, nếm 
hết tram thức đán/#”cay, nhưng vì sức cô, giác lớn, kết quả 
vô thành. Bao nhiêu tâm sự, thường ký thác ở bức vẽ, cầu 
thơ. Ông say nghề vẽ bông, lan, nhưng từ sau lúc nước mất, 
chỉ vẻ nửa cây trên, còn nửa cây dưới không vẽ. Người ta 
hỏi cớ gì không vẽ gốc ) ? Ông nói rằng : "Tất thảy dất bị giác 
cướp hết, gốc lan còn đứng vào dầu !". Trót một đời người 
không lấy vợ, bỏ nhà Không ở. Khi gẩn chết, thu thập hết 
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thầy thi văn bỏ vào trong một cải hòm sắt gieo xuống dưới 
giếng sâu, không cho ai biết. Đoạn rổi, từ đó tự để lấy thần 
vị mình ràng : "Đại Tống bất trung bất hiếu Trịnh SỞ Nam” 
(4k # 4 + # št#? $&'). Thung dung mặc áo dội mão, 
trông phía Nam khóc lạy rổi chết. Ngày sau, triểu nhà Minh 
đánh được Nguyên, khôi phục Trung Quốc, người ta tu lý 
giểng cũ mới phát hiện được hỏm sát, mở hòm ra xem thời 
trong có tập thi ván, để rằng : "Mộc thiện thất cư sĩ Trịnh 
Số Nam duy tập". Thanh nho để làm Trịnh Sở Nam tâm sử. 


Thơ 


Trích biên mấy câu trong tập ấy như dưới này : 
Thơ vịnh Hoa cúc : 

Ninh khả chí đầu bão hương tử. 

# 7T #££# › 

Bất tằng phiêu lạc bắc phong trung. 
“ Ý #— # tt 8 - 

thuật hoải : 

Nhật cận vọng do kiến, 

HR tí # # R› 

Thiên cao vấn khởi tri; 

X8 E RE &n - | 

Triêu triêu hướng nam bái, 

ĐH án th # › 

Nguyện đổ hán tỉnh kỳ. 

#Ã RtŠ ;XÄ + Z4 - 

Thơ để bích : 

Bất tri kim nhật nguyệt. 

T“^ z2 H11 ? 

Đán mộng Tống sơn xuyên. 

†z # + sh 0| 

Tuyển tập nhiều lám, không thể biên hết, nhưng dọc mấy 


câu trên ấy cũng thấy được nhân cách của một người trong 
giòng Không học. 
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Tiết thứ 2 
Khổng học phái ở triểu Nguyên 


Đương lúc huyền hoàng đổi sắc, beo cọp ăn người, chính 
là ách vận của Khổng học. Vậy nên trong khoảng Tống mất, 
Nguyên lên, ở thì đại ấy, Khống học phải tiêu điểu trầm tịch. 
May có dược một vài người gọi là ngọn đèn ở giữa vùng hác 
ám, chứ so với thái dương bắc đẩu, thực không gì bảng ! 

Khổng học trổi nhất ở đời Nguyên, chỉ có hai người : 
một là Hứa Lỗ Trai; hai là Ngô Thảo Lô. ` 


Hưa Lỗ Trai 


Họ Hứa, tên Hành, tự là trọng Bình, hiệu Lỗ Trai, sanh 
lúc Tống đã gần mất nước. Trẻ ham học, thường nhiểu câu 
hỏi thầy không trả lời xong. Sau lúc đã thành nhân, gạp thiên 
hạ tao loạn, tiếng học vắng tanh, nhưng Hứa không bỏ nghể 
đọc sách, đóng cửa dạy học trò. Đoạn rồi, gập dược thẩy 
Diễu Xu mới tìm được múi học của Trình, Chu, chuyên theo 
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tiểu học bước lên, dụng công từ "sái" (+), "tảo" (3#), "ứng" 
(#@&), "đối" ( * ), sẽ đưa vào cửa đại học, gần xa nghe tiếng, 
học trỏ theo rất L đông. Nguyên Thế Tông nghe tiếng, rước vào 
làm Quốc tử Tế tửu. Có làm pho LỄ Trai toàn thư (T quyển); 
trong ấy phần nhiều thuộc về bộ phận triết học. Nay chỉ biên 
những câu cẩn thiết với chúng ta : 


Vi học giả trị sanh tối vỉ cấp vụ. Cẩu sanh lýl bất túc, 
tắc vi học chỉ đạo đang hữu sở phương. Bỉ bàng cầu vọng 
tấn giả, cập vi quan thị lợi giả, kỳ diệc quân ư sanh lý 
chỉ sử trí dã. Quân tử đang dĩ vụ nông vi sanh; thương 
cổ tuy trục mạt, diệc khả vi đã, quả xử chỉ, bất thất nghĩa 
lý, diệc vô bất khả. Nhược giáo học vi quan dĩ qui đổ sanh 
kế, tắc khủng phi cổ nhân ý đã. 


&- EM 
Ng}- 


L_N # AE k ĐÓ 


Người làm học, trước cẩn cấp là việc trì sanh. Nếu sự 
sống chẳng xong, tất có hại đường lối làm học. Kìa những 
người. chạy càn di tát và làm quan tham. tiền, cũng vì sanh 
lý quẫn bách mà đến thế. Vậy lối học của quân tử nên chú 
trọng Ở việc nông. Dầu nghề buôn bản, tuy là nghề trục mạt, 
nhưng nếu ta làm không đến mất nghĩa lý cũng không hể gì. 

"Già. như mượn đường dạy học, lối làm quan để tính 
toan sự sống thời thật chẳng phải ý người dời xưa vậy”. 

Chúng ta dọc đoạn van trên ấy, xem qua như hình thiển 
cận, mà nghĩ kỹ thời thật sâu xa. 

Thứ nghĩ chúng ta muốn tư tưởng của mình cho được 
độc lập mà côn phải ân nhờ vào của người, đến nỗi phải chun 
lòn ở dưới chân quyển quí, lạy lục Ở trước mạt mấy cụ tanh 
đổng thời có thể nào mà tư tưởng độc lập dược ? 
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Ở trong các nhà tư tưởng Thái tây, như ông Tolstoi, 
Rousseau, Wordsworth, cũng thảy chủ trương một tính thần 
như Hứa Lỗ Trai. Hứa lại có những câu này, in như khẩu khí 
Khổng, Mạnh : : 

Phàm sự hữu lưỡng kiện; hữu do tự kỷ để; hữu bất 
do tự kỷ để. Do tự kỷ để, hữu nghĩa; bất do tự kỷ để hữu 
mệnh. Duy hữu qui ư nghĩa mệnh nhỉ dĩ. 

Ä.* # ñ 2LÄ H8 6Á ' Ä Xớ BA. 
thú #4 : 4 Ä: tui 8S: S2 -. 8ñ 
Me Am 6 

Hễ việc ở đời có hai phương diện : có cái do quyển tự 
mình làm lấy, có cái không do tự quyển mình làm lấy. Cái 
do quyển tự mình thời đã có nghĩa, mà bốn phận mình phải 
làm; cái không do quyển tự mình thởi đã có mệnh là lý tự 
nhiên. Làm việc chỉ hữu qui kiết ở "nghĩa", "mệnh" mà thôi. 

Lại có cầu rằng : | 

Nhân giả tất khắc kỷ; khắc kỷ tắc công. Công tác 
nhân; nhân tắc ái. 

+2 * 8M * 0 ;¡ 4,0 RÌ^ - 2M › ÐbhR # 

(Nghĩa "khác kỷ" đã thích ở Thượng thiên). 


Ngô Thảo Lô 


Họ Ngô, tên Trừng, tự là Âu Thanh, hiệu Thảo Lô, học 
thuyết của ông này, chiết trung cả hai thuyết họ Chu, họ Lục. 
Nhưng chú trọng về mặt tôn đức tánh. Điểm ấy khác với Hứa 
Lễ Trai, bởi vì Hứa thời chú trọng ở đạo vẩn học, nhưng mà 
kể Khống học phái ở triểu Nguyên, tất phải nhận Hứa, Ngô 
là song bích (®# # ). 
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CHƯƠNG VI 
KHÔNG HỌC PHÁI Ở TRIỀU MINH 


Tiết thứ † 


Đức Khổng qua đời đã gần 2.000 năm, cách Thánh nhân 
xa như thế mà còn sản xuất một nhà đại triết học là thầy Vương 
Dương Minh, chẳng những không thua Trình, Chu, mà e có lẽ 
tư tưởng cao hơn Trình, Chu nữa ! Nhưng kể đến Vương học, 
tất nhiên phải nhắc qua đến nhà tiển bối đẻ ra Vương. 

Thư nhất là Tiết Kính Hiên, Ngô Khang Tnai; thứ nhì là 
Hồ Kính Trai, Trần Bạch Sa, Lâu Nhất Trai. Vương Dương 
Minh chính là xuất ư Nhất Trai môn hạ, mở một thế hệ Khổng 
học ở đời Minh. 

Nhưng muốn phê phán cho kỹ càng, phải chờ đến bộ Triếf 
học sử. Đây chỉ biên qua lược truyện của-các nhà mà thôi. 


Tiết Kính Hiên 

Tiết Kính Hiên, họ Tiết, tên Huyên, tự Đúc Ôn, hiệu 
Kinh Hiên. Bát đầu học các sách Chu (Liêm Khê), Trình, sau 
về lý học, bỏ hết những học cử nghiệp cũ, tự tay chép bản 
sách Tứ Lý đại toàn ( 4š # +% 4> ). Thì nhân thấy tôn 
xưng là Tiết Phu Tử. Sau làm quan đến Lễ bộ Hữu thị lang 
kiêm Hàn lâm học sĩ, thường có phen lấy lời trung trực cứu 
tử tội cho người. Lại có lúc vua triệu dối ở tiển điện, nhân 
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thấy vua y quan bất chính, không chịu vào. Vua phải đổi y 
quan mới chịu vào. 

Chúng ta xem việc ấy cũng đủ thấy được nhân cách rất 
cao. Có làm sách Độc Thư Lục ( ?Ÿ $ ‡# ) (L1 quyền), 
sách Đạo Luận ( 3É 3 ) (3 quyển). Danh ngôn của Tiết có 
câu rằng : 

Thủy thanh tắc kiến hào mao; tâm thanh tắc kiến 
thiên lý. 


z4; ãl XS ®£ € ; =: ¡Ÿ RỊ 8X W - 


Ngô Khang Trai 


Ngô Khang Trai, họ Ngô, tên Dữ Bật (#§ #), tự Tử 
Phó (-# 4# ), hiệu Khang Trai. Mười chín tuổi, bát đầu đọc 
pho sách Ÿ Lạc Uyên nguyên lục (?? 33 Wl # ##+), nhân 
quyết chí làm Thánh hiển, Ngô thuở trẻ khí chất rất cương 
phần; dến lúc tự giác mình là quấy, hết sức về công phu khác 
kỷ, tính cách khác hẳn thuởi xưa, bổ quách nghề thí cử, tạ 
tuyệt việc tục. Một mình ở trên cái lẩu nhỏ, chăm đọc Kinh, 
Truyện với ngữ lục chư nho, để thể nghiệm vào thân tâm 
mình. Suốt hai năm không xuống lẩu. Năm 22 tuổi, nhân vì. 
cha làm quan Quốc tử tư nghiệp ( 3] # ) nên thưởng theo 
cha qua lại Kinh sư. Nhưng thường ăn mặc lam lũ, áo giày 
xơ xác, người chẳng ai biết là con quan tư nghiệp. Sau về 
làng, lại siêng cày, ra sức làm ăn, mang tơt vác cày ở giữa 
mưa gió, thấy trò cặp nhau nói chuyện cổ kim vũ trụ ở giữa 
ruộng trưa; mở cày về ân cơm hút vả rau đậu, thẩy trò nhất 
thể như nhau. Trần Bạch Sa từ Nam Quảng lại học, ở chung 
với nhau. Một ngày kia, trời còn chưa rạng, bóng sáng mai 
còn lờ mờ, thấy Ngô sớm dậy sảy gạo thấy Bạch Sa chưa 
dậy, thẩy kêu to lên rằng : "Làm một người học trò mà lười 
biếng như thế thời ngày khác lấy gì đến được cửa thẩy Y 
Xuyên, lạt lấy gì đến được cửa thầy Mạnh ?". 
# †m # b1 H + RỊ te, H t4 #6 HỊ P n P1 
T,4*jm#zlú&7?ñT - 


KHỐNG HỌC PHÁI Ở TRIỀU MINH 885 


Lại một ngày kia gạt lúa, lưỡi hái cát phải ngón tay dau 
lắm; vừa bỏ hái xuống, chốc tự trách lấy mình rằng : "Há có 
lẽ chịu thua với ngoại vật" (#. q # g : &[ *T 33 # ðf SẺ), 
lại gạt lúa như cũ. 

Công khác kỷ của thẩy Ngô Khang Trai dại khái như 
thế. Thầy chú trọng về mặt thực hành, không để ý về mặt 
trước tác. Thường báo : "Bút mực quá rờm thời sở dắc càng 
ít", nên thấy không một bản gì tự tay làm ra. Thẩy chuyên 
trọng về mát thực hành, nên những người nhờ thẩy un nấu 
như Hổ Kinh Trai, Lâu Nhất Trai, Trần Bạch Sa thảy làm 
đại nho triểu nhà Minh. 

Khổng học phái ở Minh triểu, tất phải nhận thẩy làm 
mẹ đẻ. Bình thường thẩy dạy người, cốt thực hành hai câu ở 
Ninh Dịch : 

Kính dĩ trực nội; nghĩa dĩ phương ngoại. 

#A RBg ; Án 23 2P ‹ 

Nghĩa là giữ lòng cung kính để cho can bản ở trong được 
ngay tháng; châm làm việc nghĩa để cho khuôn mẫu ở ngoài 
dược vuông vức, : 


Hồ Kính Trai 

Hồ Kính Trai, họ Hổ, tên Cư Nhân, tự Thúc Tâm, hiệu 
Kính Trai, học giả gọi bảng Kính Trai tiên sinh. Thầy vừa 
20 tuổi đã lập chí học làm Thánh hiển. Khi đến học với thẩy 
Ngô Khang Trai, vứt hẳn nghề khoa cử, làm nhà ở núi Mao 
Khê, chuyên đọc sách. 

Đoạn rổi, muốn cho nhiểu nghe, rộng thấy, bát đầu du 
lịch di tỉnh Mân, sang tỉnh Chiết, vào thành Kim Lãng, qua 
hồ Bành Lệ, hễ di đến dâu, tất tìm tham những người có học 
thức; chẳng bao lâu về làng, chuyên giảng học cho chư sanh. 
Quan tỉnh với Vương phủ, thấy có mời thấy, thẩy cố tử bất 
tựu, chung thân không làm quan, thanh bẩn lạc đạo như một 
vị Thánh. Thẩy cư thường nghiêm nghị thanh khố, mỗi ngày 
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tất có bản nhật ký, lập sẵn khóa trình, chép hết những điểu 
công, điểu quá ở trong một ngảy để tự tu tỉnh. 


Thầy có câu danh ngôn rằng : 


"Nhân nghĩa dĩ nhuận thân, nha tiêm dĩ nhuận ốc, 
tắc túc hỹ". 


4- Š v1 M # › 42 RA BC ME ko 


"Lấy nhân nghĩa để xEnh thân, lấy sách vở để nhuận 
ốc thời đời người mình đủ rồi" 


(“nha tiêm” là cây dùng treo sách). 

Sách thẩy làm có pho Cưnghiệp lục J# 3% ‡#) (8 quyền) 
Văn tập ( 3 ® ) (20 quyển). 

Học thuyết của thẩy Khang Trai, thầy Kinh Trai chủ 


trương in như một. Đại khát 7 phần đựa vào Minh Đạo, Tượng 
Sơn (# ‡& 4‡‡), 3 phần dựa vào Y Xuyên, Chu Tử (8# Kì). 


Trần Bạch Sa 


Trần Bạch Sa, họ Trần, tên Hiến Chương, tự Công Phủ, 
hiệu Bạch Sa, thân. đài 8 thước, mắt sáng như sao, má bên 
hữu có 7 vít nút ruổi thành ra hình sao Bắc Đẩu. Lúc trẻ, đã 
dĩnh ngộ phi thường, dọc sách xem qua một lần thời nhớ 
ngay G # — #  ?©. 

Thường đọc sách Äfank Tự đến câu : "Dư thiên dân 
te tiên giác" hang hái nói rằng : "Làm người tất nên như 

hế"( IUA& Ị 3“ #3 ). Lúc đầu có đi thí hương 
tổ cử nhân. Từ lúc đến học với thẩy Ngô Khang Trai thời 
bỏ dứt nghề khoa cử, chuyên ý vào học Thánh biển. Tịnh tọa 
ở trong nhà dọc sách, chân không ra khỏi cửa ngõ đến vài 
năm. Chẳng, bao lâu, đạo đức học vấn, tiếng nghe kháp gắn 
xa. Quan Tế Tửu là Hình Nhượng nói với trong triểu rằng : 
"Chân nho phục xuất" (Ñ 1 # 34). Quan Bố chánh sứ là 
Bành Thiểu, quan Đô ngự sử là Chu Anh xúm nhau tiến thầy 
Ở triểu. Vua nhân triệu thấy vào Kinh, khiến thầy đến Lại bộ 
thi bổ quan, thẩy từ tật không tới, sở xin cho chung dưỡng. 
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Cách xuất xử của thầy hoàn toàn một người chân nho. 
Học thuyết của thầy can bản ở thầy Chu Liêm Khê, chủ trọng 
nhất là chữ "hư" và chữ "tịnh" : 

Hư vi cơ bản, tịnh vì môn hộ; dĩ vũ trụ vi khuông 
quách, đĩ nhật dụng thường hành phận thù vi công dụng. 


8^2à*+ >: #^3?1? ; 2#? 3à5=*1t›: 
Hj*f†r># 3# - 
Mấy câu này là lời phê bình của Hoàng Tông Hy ##-š. 


Vương Dương Minh 


Khổng học phái đời Minh, từ lúc có pho Ngữ Kinh Tự 
Thư đại tuyển ra đời, dùng bản sách này thi tấn sĩ. Học giả 
trong thiên hạ, chuyên đem Trừùth, Chu tập chủ làm mổi cân 
đại. Ngoài Trừnh, Chư tập chú, họ chẳng biết một tý gì. Nhưng 
mà họ há phải say ở Trình, Chu dâu ! ! chỉ bốn chữ "thang quan 
phát tài" là mục dích của họ. Khổng học đến bây gIỜ, thành ra 
một dám dổng cỏ rậm. Ở trong đám đồng hoang có rậm ấy 
mà mở ra một đường lối quang minh, gieo vào một hạt mộng 
tân tiên tốt : đẹp, khiến cho Không học lại rực rỡ tinh thần, thiệt 
phải qui công cho người khẩn hoang và gieo mộng. 

Người ấy là ai ? 

Túc thầy Vương Dương Minh, Thẩy chẳng những học 
lý đã tinh, mà võ công cũng trổi. Kể học thuyết thởi "tri hành 
nhất trí" ( # ‡†— #); kể sự nghiệp thời "van VÕ song tuyển". 
Thiệt là một người con dích phái thừa tự ở trong Khổng học. 

Thẩy, họ Vương, tên Thủ Nhân, tự Bá Án, hiệu Dương 
Minh, con quan Lại bộ Thượng thư Vương Hoa. 

Lúc trẻ tuổi hào mại bất ky, nhưng lại hay trầm tư mạc 
tưởng. Nam 17 tuổi, đương đi chơi xa, cha BQÌ VỀ cưới vợ, 
vửa di đến Thiết Trụ Cung gặp một người đạo sĩ đương ngổi 
giữa đường, thẩy nhân hỏi đạo "dưỡng sinh", đắc ý ngổi nói 
hoài, quên quách đêm ấy là đêm cưới vợ. Tính cách kỳ dị 
như thể ! 
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Năm 2! tuổi, đậu thi Hương ở tỉnh Chiết Giang. Năm 
ấy bát đầu nghe được học cách vật của Tống nho mới phát 
phẫn tìm kháp sách Thánh hiển, nghiên cứu quá cần, dến nỗi 
phát bệnh. Tính cách hiếu học lại như thế ! 

Nhưng lúc ấy còn pha vào học khoa cử. Nam 28 nuối, 
đậu Nhị giáp Tấn sĩ. Nam 35 tuổi, vì làm quan chủ sự, dâng 
sở dàn hạch gian thần là Lưu Cẩn, trái ý vua, phải vào ngục, 
bị đình trượng 40, lại phải dày ra Quí Châu, coi việc kiện ở 
Long Trường Dịch. Nhưng tên Cẩn cỏn tức giận thẩy, muốn 
thẩy chết mới thôi. Diên đổ sai thích khách đóa thẩy đến mấy 
lớp. Thẩy nếm vô số cay dắng gian nan mới may đến được 
Long Trường ba năm, ăn ngủ với lam yên, chướng khí, xuất 
sanh nhập tử nhiều lần. 

Thầy có câu nói : 

Trung tín vỉ phúc, đạo nghĩa ví cát. 

*È tl Àà 4 :  Ả 3à ‡ - 

Chính là nói ở hổi đó. Sau ba nam, Lưu Cần bị tội chết, 
thấy mới được ân xá hổi triểu. 

Tuy nhiên, học vấn nhân cách của thầy, sở đĩ bổi đưỡng 
được cao sâu, đào thành dược lão luyện, là nhờ ở ba nám 
nguy hiểm trước kia. 

Câu "Ưu thích dung ngọc nhữ ư thành" ##Jš§ ®;x+2È 4, 
của thầy Trương, thiệt là kỳ nghiệm. 

Khi thẩy đã về triểu, vừa gặp nhịp thẩy phát triển tài năng, 
đánh dẹp được nhiều đám giặc lớn, như giậc Nam Cống ( # 
$X), giác Đính Chương (jT3È), giác Hoành Thủy ( Mzk), 
giạc Thống Cương ( #§B† ), giác Tam Lợi ( #4 ), thảy trong 
tay thấy đẹp sạch. Lại có Thần Hào (_ #¿# ) làm loạn lớn, 
thẩy cũng dẹp an. Quân công rất lớn, được phong Tân kiến bá. 
Đoạn rổi, bọn gian thẩn ghen ghét, thẩy phải bổ quan. Đến 
nam 50 tuổi, thời học thuyết mới của thấy chói dọi như sao 
hôm xuất hiện. Anh tài ở bốn bể xúm nhóm ở cửa thầy. 

Nam 56 tuổi, vua sai đi đánh giạc Tư Điển (  ø ), lúc 
ấy, bệnh thế nang hung, nhưng vì mệnh vua, phải gắng bệnh 
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ra đi. Qua năm sau, thầy mất ở chốn đánh giác. Khi thẩy lâm 
chung, môn nhân cẩn lời nói trối, thẩy cười mim rằng : 

Thư tâm quang minh, diệt phục hà ngôn. 

Jk & 81v 7TR Ê- 

Nói rồi tức khác thoát hóa. 

Thầy sanh ở nam 1472 Tây lịch, mất ở nam 1528, thọ 
57 tuổi. 

Đọc tuyển lịch sử của thẩy, rất kỳ đị là khí chất biến 
hóa trải 5 lấn : Lúc dầu ham tập làm "Nhậm hiệp" ( 4#£## ), 
thứ hai xoay tập làm "Ky xạ" ( #4† ); thứ ba ham tập làm 
"Từ chương" ( #‡+ ); thứ tư ham học sách "Thần tiên" (3‡ 
4h ); thứ năm lại xoay vào học nhả Phật ( „+ ). Đến năm 
niên hiệu Chính Đức đời nhà Minh, thấy 36 tuổi, duyệt lịch 
vô số nhiều, thể nghiệm vô số kỹ, mới xác định qui kiết vào 
Khổng học. Nhưng ở trong Khổng học, thầy dựng riêng một 
ngọn cờ độc lập, không y phụ với Trình, Chu; điểu đó chúng 
ta thiệt rất nên sùng bái. 

Thấy chẳng những biến hóa khi chất rất mạnh, mà lại 
bộ óc tư tưởng thoát hết lốt hủ của nhà nho. 

Sách thẩy có pho Dương Minh tuyển tập (38 quyền). 
Tựu trung có bản Truyển tập tục là tính tủy. của học thuyết 
thẩy. Bản sách nảy chưa phải là triết học sử, nên xin lược 
biên đại khái như dưới : 

Tri hành hợp nhất luận. 

-*#n f? # — Mà + 

Xưa nay các nhà học hay chia "trí và hành” làm hai 
đường (trí trí và lực hành), đến thấy Dương Minh mới xướng 
thuyết "tri hành hợp nhất”. 

Thầy nói ràng : 

"Hễ trị lúc nào t tức là hành lúc ấ Lấy. Duy có hành mới chứng 
nghiệm được trì; nếu không tri, lấy gì mà hành ? Nếu không 
hành, lấy gì gọi bằng trị ? Trì hành không thể chia làm hai 
dường dược, nên thấy chủ trương "tri hành" hợp làm một. 
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Thẩy có một đoạn thuyết minh bằng thí dụ rất rõ. Thầy 
lấy hai câu +‡v‡f3?ê,› ‡3»@@& ) trong Đại Học cắt nghĩa 
cho ta nghe rằng : Tỷ như thấy sắc đẹp mà biết nó là sắc 
đẹp, đó là "trí"; nhưng ở trong lúc thấy sắc đẹp tức khác dã 
ham liền, đó là "hành". Lại như nghe mùi thúi mà biết nó là 
thúi, đó là "trì", nhưng trong lúc nghe mùi thúi tức khác đã 
ghét liển, đó là "hành". Giả như thấy sác tốt mà không ham, 
nghe ác xú mà không ghét, là vì không biết đẹp, không biết 
thúi, đủ chứng được không "trí" thời không "hành". Chứ như 
biết đẹp thời háo ngay, biết xấu thời ố ngay, chẳng phải là 
"tri hành" cạp với nhau hay sao ? 

Giả như "tri hành" chia làm 2 đường : há có lẽ mát thấy 
đẹp, mũi nghe thúi, ra một lúc mà ham đẹp, ghét thúi lại ra 
một thì gian khác ư ? 

Xem đoạn thí dụ trên ấy, thời thuyết "tri hành hợp nhất”, 
chúng ta quyết phải thửa nhận. 

Thấy lại có câu nói rằng : 

Tri, thị hành đích chủ ý; hành. thị tri đích công phu. 
Tri, thị hành chỉ thủy; hành, thị trí chỉ thành. 

‡ : #*f1?th + # ;j 1: #8 hút TA  h 
‡† >> ‡‡ ; ‡†? #8 + R - 

"Tn" là chủ ý để mà thành; "hành" là công phu thực 
hiện "tri". "Tri" là bát đầu vào "hành"; "hành" là kết quả của 
"trị", Đó lại là ý nghĩa "trí hành nhất quán". 

Học trỏ thẩy có hai người : Tiển Tự Sơn ( 4® #4 :b› ), 
Vương Long Khê ( # ‡ÿ ;# ). Nhân lúc thấy xuất phát đánh 
_ giác Tư Điển, hai người sợ thẩy di xa, đem ý kiến học thuyết 
của mình cẩu thẩy phê phán. Thẩy lúc ấy, vừa dau nặng, 
vừa rối việc quân, nhưng cũng chiểu lòng học trỏ, cố gắng 
ngổi ở trên cẩu Thiên Tuyển (X4) nghe hai người nói cho 
hết lời mà thấy chỉ cho chốn còn thiếu. Đó chính là tỉnh thần 
"hối nhân bất quyện" của đức Khổng. 

Ở trong bản Tuyển Thư có chép đoạn "Thiên tuyển 
chứng đạo vấn dáp"( & #4 ‡# :š F] % `). 
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Nay không thể biên được hết, trích biên bốn câu : 

Vô thiện vô ác, thị tâm chỉ thể; hữu thiện hữu ác, thị 
ý chỉ động. Trí thiện tri ác, thị lương tri; vi thiện khử ác, 
thị cách vật. 

2e #É&& : 8ð (¡2W tSO#6 S6: t®‡+ 
ft; f6 h6 ý E R mm :3 6 * Š › XU - 
( 4 th. 3 ) 

Nói tóm lại, học thuyết thầy Dương Minh, hoàn tuyển 
thuộc vể Duy tâm luận, phất phưởng như nhà triết học của 
Âu Tây là Tô Cách Lạp Để (Soerates). Nhưng mà theo về 
Khổng học, thời tiếp thụ lấy nghĩa lương tri lương năng của 
thầy Mạnh rất nhiều. Thầy tuy phản dối Chu Tử, nhưng chẳng 
phải tuyệt đối phản đối. Thấy có biên một bản, trích cử 34 
điểu ở trong văn tập thẩy Chu, thẩy nhận làm in như ý kiến 
của thầy. Đó cũng thấy dược tỉnh thẩn "hòa nhỉ bất đổng" 
của quân tử. 


Các cao đệ của Vương môn 

Học trò thẩy Dương Minh, có 4 người :; 

Vương Long Khê, Tiển Tự Sơn, Vương Tâm Trai, La 
Chỉnh Am. 

Họ Vương, họ Tiển, thấy là người giúp dỡ cho thẩy 
Dương Minh phát huy học thuyết dẫn tấn hậu sanh. 

I)- Vương Long Khê ở sau khi thấy mất rối, hết sức 
phát triển Vương học. Người đời cho là Nhan Uyên ở Vương 
môn. Vương có câu rảng : 

"Nhất thiết thế tình thị dục của chúng ta, thảy ở ý sanh 
ra, tâm vẫn là rất lành; ý động mới chẳng lành" 

lñ A bi: ti ký & Š + - + š 8: 
#  # # * # - 
Mấy câu này rất hợp với chữ "vô ý" của đức Khổng. 
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2}>- Tiền Tự Sơn cũng lưu truyển Vương học hết sức, 
nhưng tư tưởng có khác với Long Khê, chuyên chú ý về mại 
thực tiễn, từng làm quan Hình bộ viên ngoại lang. Vì hạch 
10 tội Võ Đình Hẩu, nên phải xuống ngục. Nhưng ở trong 
ngục vẫn cứ giảng Kinh Dịch không tí buổn sợ. 

3> Vương Tâm Trai, tên Cấn, tự Nhữ Chỉ. Nguyên 
thuở trẻ nhà nghèo không đi học được, theo cha đi buôn ở 
Sơn Đông; chỉ có biết mặt chữ ít nhiều, thường nhét sách 
Luận Ngữ, Hiếu Kinh, Đại Học ö trong túi; hỄ gặp người 
thông nho, thời kéo sách ra hỏi. Hỏi được từng nào, ghi lấy 
từng ấy; kết quá chỉ học lấy một mình mà nên. Cách học vấn 
như Vương, thiệt là xưa nay hiểm có ! 

Đến năm 38 tuổi, sanh hoạt đã dủ, mới đến học với thầy 
Dương Minh. Nhưng lúc đẩu mới dến, không chịu tự nhận 
mình là học trờ; lên ngổi ngôi khách, đem lối học cách vật của 
mình biện nạn với thẩy Dương Minh rất lâu, bấy giờ mới có 
ý chiếc phục, xin chịu làm đệ tử. Nhưng vì anh khí còn quá 
thịnh, chốc lại tự hối, xin cho biện luận lại. Thầy Dương Minh 
cũng ử cho, Vương lại cứ lên ngổi ngôi khách như trước, biện 
bác rất lâu, nhưng không thể nào đánh đổ được Dương Minh, 
lúc ấy mới đại phục, xin làm đệ tử thẩy Dương Minh. 

Chí khí và hành vi lạ lùng như thế, sở đĩ thẩy Dương 
Minh cũng kính phục lám ! 

Thấy Dương Minh thường nói với học trò rằng : "Lúc 
xưa ta bát giặc Thần Hào, ta không một tỷ gì kinh động: nay 
phải kinh động với người ấy. Đấy mới thật là người học làm 
Thánh nhân đó vậy". 

# #XjA*¡‡H › —-& 7? ; 42 3 Eị À 
© : LR®#*%2A tư - 

Sau thẩy Dương Minh qua đời, người ta thường xưng 
rảng : Ở trong Vương môn, trối nhất là nhị Vương (Long 
Khê, Tâm Trai). Có bản sách Vương Tâm Trai tuyến tập. 

Học thuyết của Tâm Trai rất hữu danh là "Cách vật 
thuyết". 


KHÔNG HỌC PHÁI Ở TRIỀU MINH 893 


Nguyên hai chữ "cách vật" ở sách Đại Học, không theo 
nghĩa Chu Tử. "Cách vật là cùng lý" không theo nghĩa Dương 
Minh "Cách vật là chính tâm". Vương giảng chữ "cách" như 
là nghĩa chữ "cách thức", có ý nghĩa chữ "hiệt củ", nghĩa là 
trước làm mực thước giữa thân mình cho chính, sẽ chính được 
cả mực thước của thiên hạ, quốc gia. "Tâm, thân, gia, quốc, 
thiên hạ", thầy là "vật"; do lường được mực thước cho chỉnh 
tế, tức là "cách"; nghĩa này rất mới, cải cả "Duy tâm luận" 
của Dương Minh. 

Học giả đời sau, như Lưu Trấp Sơn, Tuyển Tổ Vọng, Y 
Đằng Nhân Trai, thảy cho hai chứ "cách vật" như nghĩa Vương. 

4)- La Chỉnh Am, họ La, tên Khâm Thuận, tự Doãn 
Thang, hiệu Chỉnh Am. La từng đồng thì với Dương Minh 
làm quan đến Quốc tử Tư nghiệp. Đạo đức học vấn lúc ấy 
tất tốt, vì nhờ dược thấy. Nhưng vì thàng Lưu Cẩn ghét, bị 
doạt chức vi dân, Thảng Cấn chết rổi, thấy được phục chức 
quan đế Lại bộ Thượng thơ, chẳng bao lâu từ quan trí sĩ. 

Sách La làm có bản "Chỉnh Am tổn cáo" " ®###‡# ¬ 
(20 quyển); "Khốn tri ký"" @et, " (@ quyển). 

Học thuyết của La bát đẩu xây dựng về Phật học. 

Sách "Minh Nho học án"" ##Ê#ÄẰ " có chép rằng : 
Một ngày kia La đến Kinh sư, gập một ông Táng già, hỏi Phật 
ở dâu ? Tang nói : Phật ở hột trái cây bá trước sân (8Ä 8 1144 
J#‡7- ) tức là "bá tử nhân" 

(Câu này nguyên Triệu Chu hỏa thượng nói ra, nguyên 
ý nói lòng nhân tức là Phật, mà cũng là tâm tức là Phật. Hạt 
trái ở trong lòng trái, gọi bàng nhân, nên nói rằng "Phật tại 
đình tiển bá thụ tử", ý chỉ có ba chữ "Phật tại tâm"). 

La cảm động hung, ngẩn nghĩ từ đêm suốt sáng, thột 
nhiên tỉnh ngộ, cho là chí kỳ chí diệu. Lúc bây giờ mới nghiên 
cứu Phật lý. Con nhà nho mà thông thấu Phật học, chỉ duy 
ông này. Rổi sau lại tham khảo hết các học thuyết Trình, 
Chu, Lục, Vương, nhưng La rất bội phục thuyết "lý nhất phận 
thủ" của Trương Tử. 
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La tuy thâm thấu Phật học, nhưng cuối cùng qui túc vào 
nho học. Đối với học thuyết Lục Tượng Sơn, Vương Dương 
Minh, La không chịu khuất phục. Sách La làm có bài "Lý 
nhất phận thù thuyết", phát huy nguyên ý của thẩy Trương 
Hoành Cừ rất là tỉnh tế, Chờ bộ Triế học sử sẽ biên kỹ. 
Tổng chỉ Trình, Chu học phái ở đời Minh phải lấy La Chỉnh 
Am làm lĩnh tụ. 


Lưu Trấp Sơn 


Khổng học phái ở dời Minh đến năm thứ 6 hiệu Vạn 
Lịch vua Thần Tông, đương Tây lịch năm 1578, sản xuất một 
người, khiến cho Khổng học may khỏi tuyệt tự, mà lại là 
người chết theo nước, chính là thẩy Lưu Trấp Sơn. 

Họ Lưu, tên Tống Chu, tự Khải Đông, hiệu Niệm Đài, 
nguyên người ở phủ Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang. 24 tuổi 
đậu tấn sĩ. Vừa đậu, liền dâng sớ xin tha tội cho Đông Lâm 
danh sĩ, mà tự mình thời xin về làng ẩn cư, nhưng chẳng bao 
lâu bị triểu đình kéo ra làm Lễ bộ chủ sự. Vừa vào triểu, liển 
đàn hạc Ngụy Trung Hiển là một đứa tiểu nhân rất thần thế 
ở buổi ấy. Chí khí cương liệt được như thế, thiệt chẳng mấy 
ai ! Sau làm quan đến Tả đô Ngự sử, hết sức đau dời thương 
nước, làm rất nhiều tấu sở đàn hác gian thần, chỉ trích tệ 
chính, vấn cứu suy vận cho nước nhà; nhưng khổ vì vận đời 
suy quá, triểu đẩy tứ hung ( vợ œ ), tiếng đờn không thể lọt 
vào tai trâu. Đến nam thứ hai hiệu Sùng Trính, bổ quan về 
nhà, đóng cửa tối ngày, tạ tuyệt tục khách, chuyên một mặt 
về luyện tính tu tâm. Nhưng vì học trò gần x4 xúm nhau lại 
xin thẩy dạy, bất đắc dĩ phải thiết giảng dàn ở Trấp Sơn thư 
viện, môn nhân kể đến nghìn người. 

Lúc ấy thẩy chuyên lấy thận độc tu thân và giảng học làm 
việc duy nhất. Nhưng không thể nào quên được việc nước, 
thấy "gian nhân đác chí, quốc sự nhật phi" ( g #‡ ), lại hán 
hái dâng thư xin đuổi gian thần, trừ tệ chính, nhưng kết quả 
cũng chảng ai nghe. 
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Tháng 6 nam dẩu hiệu Hoàng Nguyên đời Phúc Vương, 
đột nhiên nghe được tin Sử Khả Pháp chiến tử, Phúc Vương 
bị giạc bái. Quốc biến đến thế, khiến cho thấy tuyệt thực 
hơn 20 ngày, đổng mất với giang sơn triểu Minh, lúc ấy 
thẩy 68 mối. 

Sách thẩy làm có bộ "Lưu tử toàn thư" " #j#24# " 
(40 quyển). 

Thầy lúc trẻ học với Hứa Phu Viễn, nghe được câu "Tổn 
thiên lý, khử nhân dục" " Z2Ÿ4#›: &A£@©tC " của Vương 
Dương Minh, rất là tâm đắc. Lại qua yết Đông Lâm danh sĩ 
là Cao Phan Long, bàn bạc cùng nhau chép thiên "Vấn học”. 
Đức nghiệp của một dời thẩy manh nha từ đó. Thầy sanh 
bình thao thủ rất cẩn nghiêm, công phu thận dộc chẳng bao 
giờ ngớt, thiệt một người nhân cách rất cao ở cuối đời Minh. 

Thẩy có vẽ một bản đổ, phụ vào lời thuyết minh, gọi 
bảng "độc thể đổ thuyết". 


Thẩy thuyết minh ràng : Thể trời không một phút nào 
chẳng vận hành, nhưng dến chốn rún ở chính giữa thời vạn cổ 
thường dứng một chốn. Chốn thường đứng đó tức là "tịnh". 
Tâm người ta ở lúc hỷ, nộ, ai, lạc chỉ vị phát tức là độc thể, 
Độc thể in như thể trời. 


ĐỒ dưới é 


Thẩy thuyết minh rằng : tiểu nhân cũng có cái độc thể 
ấy, nhưng vì vật dục quá nhiều : khi đã đổng thời bát phương 
tứ diện lung tung, ngựa ý, hươu lông không chút đỉnh an lặng; 
động mãi đến nỗi tâm chết, nên khi tịnh chỉ thời in như cây 
khô tro lạnh; tượng như hình đổ trên đó. 
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Hai hình đổ trên là nhân chữ "độc" ở trong Đại Học, 
Trung Dung, mà thầy phát huy ra làm thuyết này. 

Lấy chử "độc" thay chữ "tâm", cho "tâm thể" là "độc 
thể". Xem như câu "Giới thận hồ kỳ sở bất đổ, khủng cụ hồ 
kỳ sở bất van”, thời biết rằng nghĩa chữ "độc" tức là “tâm" 
rất tinh đáng. 

Thấy có bản sách Nhân cực đổ thuyết và bản Chứng 
nhân yếu chỉ rất có giá trị ở trong Triết Học, chờ bản Triết 
học sử sẽ bàn kỹ. 

Tóm lại, học phái thấy Chu Hối Am đến cuối Tống dẩu 
Nguyên thành ra không hư vô dụng. Học phái thẩy Vương 
Dương Minh, đến mạt lộ đời Minh thành ra phóng dật " Z4 
šX ", tự tứ "đ 2§". May có thẩy Lưu Trấp Sơn, tư tưởng đã 
cao siêu vừa khít nhạt, công học vấn lại vừa xác thực vừa thuần 
túy : phía trong thời chủ trì "thận độc", phía ngoài thời chủ trì 
"tiết nghĩa", toan chấn hưng sĩ khí, khích lệ nhân tâm, thiệt 
đích đáng là con dòng Khống học. Chẳng may nước đổ nhà 
nghiêng, nuốt cay uống giận mà chết, thiệt là vô hạn thươn 
tâm cho nhà Khổng học ! Nhưng tư tưởng giới, học giới ở 
Minh triểu được có thẩy làm nụ sao mai, thiệt là khoái sư ! 


Sử Khả Pháp 

Tác giả biên đến dây, phải viết thêm vào một người. 
Người nảy chết trước thẩy Lưu Trấp Sơn 20 ngày, tức là Sử 
Khả Pháp. 

Ông dậu tấn sĩ ở đời Sùng Trinh, Lúc Minh mất nước, 
Phúc Vương chạy qua Giang Nam, ông khởi binh đánh giặc. 
Sau Phúc Vương bị bát, ông kéo quân cứu Phúc Vương, bị 
quần thua với Mãn Thanh, ông gieo thân vào trong lửa mà 
chết. Ông có tập van cảo ở quận trung, ròng ròng thây là giọt 
nước mắt với máu. Vong quốc cô thần có như ông thiệt không 
xấu thẹn với con nhà Khổng học ! 
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CHƯƠNG V 
KHÔNG HỌC PHÁI Ở TRIỂU THANH 


Triểu Minh mất, triểu Thanh lên, giữa | lúc dâu bể đổi 
đời, xanh vàng. lôn nhộn, Khổng học phải trải qua mấy phen 
dày bửa chà xát. Bao nhiêu tâm tính học, kinh tế học, cơ hổ 
như tro tàn khỏi lạnh, mà thế lực của khảo chứng học, từ đó 
nứt mảng mọc mẩm, tiếp tục phổn thịnh luôn luôn. Từ niên 
hiệu đẩu triểu Thanh cho đến Trung Hoa Dân quốc nguyên 
niên, ước trong khoảng 250 năm, kể con cháu thừa tự của 
nhà Khổng học, chỉ có 5, 7 người; eòn ngoài ra, hoàn toàn 
thuộc về khảo chứng học. Các nhà khảo chứng học, có công 
với học giả, chỉ là giải chữ thích nghĩa, biện biệt cho ra sách 
nào hay, sách nào dở, chứng nghiệm cho ra chữ nào đúng, 
chữ nào sai. Thực tế tính thần của Khổng học thời các nhà 
khảo chứng học, họ ít để Ỷ tới nơi, sở đĩ tác giả trong chương 
này chỉ biên có mấy người như dưới : 


Đầu chương là Cố Viêm Võ, cuối chương là Đàm Tự 
Đồng, sẽ để kết thúc bản sách này. 


Cố Đình Lâm 


Họ Cố, tên Viêm Võ, hiệu Đình Lâm. Đương lúc thầy 
sanh, chính là triều Minh đã đến bóng t tà sáp lặn, mà gìa ‹ cảnh 
thầy lại càng gian truân lắm. Mẹ mất sớm, thờ kế mẫu là 
Vương thị rất hiểu. Hồi nhà Minh mất nước, thẩy cử quân 
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nghĩa cẩn vương đánh nhà Thanh nhưng, hoàn tuyển - thất bại. 
Bà Vương tuyệt thực chết theo nước, trối lại với thầy, khiến 
không, được làm quan với họ nước khác. Thẩy vẫn là người 
khí tiết, lại thừa thụ di huấn bà mẹ, vậy nên trót đời không 

ăn bổng lộc triểu Thanh. Chu du kháp thiên hạ, nghiên cứu 
hết sách vở đời xưa đời nay, hễ khi ra đi, tất chở đẩy sách 
vở đưa theo để dùng làm tài liệu thực chứng, sở đĩ kiến vân 
quá rộng, học cũng khác hắn nBười Xưa. 

Thẩy sống có 67 tuổi mà làm sách rất nhiểu, kể có : 
"Nhật trỉ lục" ” 8 #2 3$ " (36 quyển), "Thiên hạ quận quốc 
lợi bệnh thư" "% 'F #E Bị # L4 $" LÔ àc: quyển); "Triệu 
vực ký", "Đình lâm di thư" " $ ' (công 
65 quyển); ngoài nửa, các thứ TẾ bử nêu 

Học thuyết của thẩy, rất chủ trọng về mát thực dụng. 
Thầy chu du trót 30 nàm, hễ di tới một chốn nào, tất tìm 
kiếm những tên lính già hoặc ông lão nhà quê, hỏi tra tình 
hình thực tế của địa phương ấy và những di văn cổ tích của 
xử ấy. Hỏi xét được kỹ càng rồi, tất đem sách ra tra khám 
lại, xem sách cữ có dúng hay không. Cái gì sách không đúng 
thời sửa ngay. Bản sách" % Ƒ#£@@#j&$  " chính là 
biểu hiện tỉnh thần thực dụng của thẩy đó vậy. 

Thẩy làm bản sách "Nhật tri lục" H #ø#š, có nói rằng : 

"Bản sách này, chia làm 3 thiên : thiên trên là "kinh 
thuật" ( ## 4ƒ), thiên griữa là "trị đạo" ( 3é i ), thiên dưới 
là "bác vàn" ( ‡# M ). mong ngày nảo có vương giả dậy, 
toan đem ra thực hành để dất dưa thế đạo lên đởi thái bình, 
chứ chưa dám nói với người đởi nay vậy". ' 

L3 #@£m› +? 6 H › TNWẾM: ##+# 
&k › # R, H 17 # : vì BS Khi 2N | 4 
Ất 5à 4A. HẾ d, - 

Thầy có một câu nói thi dụ : "Nghể làm sách in như 
nghề đúc tiền. Người đời xưa lấy đồng ở trên núi về mà đúc 
nên tiền; người đời nay thời mua lặt tiền dẹp cũ, gọi bằng 
"phế đống", đem về đúc lại gọi bằng có đúc, nên chữ tiển 
họ đúc xấu không ra gì". 


KHÔNG HỌC PHÁI Ở THANH TRIỀU 899 


+7Ä10.2.^ H2 £# rat 
4 bì cu. : + ^ RỊ 8 - *‡ 2 + qgU ° 
ML 3+ tỳ mm, - ?† t$ +3 l3 %C h8 ‹ 


Thầy nói như thế, nên cách học vấn của thầy chủ trương 
bằng độc sáng, chứ như nhấp nếm cặn bã người đời xưa, thầy 
cho là xấu thẹn- lắm. Thầy rất ghét cách học không hư của 
cuối đời Minh, mà chú trọng về kinh học như đời tiên Tẩn 
trở lên. Mục đích học vấn của thẩy cốt ở "kinh bang tế thể". 

Học trò thầy có tên Hổng Thừa Tnù, thẩn phục triểu 
Thanh, làm quan thiệt lớn, vào trong núi chốn nhà thầy ở, 
lấy lễ đệ tử xin yết thầy, thầy cự chẳng cho vào. Thanh triểu 
triệu thẩy mãi, nhưng thẩy thi chung bất khuất. Nói Khổng 
học ở Thanh sơ như thấy quá hiếm ! 


Hoàng Lê Châu 


Họ Hoàng, tên Tông Hy, tự Thái Cung, hiệu Lê Châu. 
Cha là Hoàng Tôn Tố, nguyên một vị trung thần nhà Minh, 
bị gian nhân Ngụy Trung Hiển vu hãm, phải chết ở trong 
ngục. Hoàng muốn trả thù cha, nách dùi sắt vào kinh, toan 
giết Ngụy Trung Hiển, nhưng lúc vừa tới nơi, dụng Ngụy 
gian đã chết rổi; nhân tự đâm một dứa gian dẳng. Lại dâng 
thư xin giết nghịch thần. Thẩy đương lúc tuổi trẻ mà khí khái, 
lẫm liệt đã như thế. Tuổi lớn, theo di mệnh cha, đến học với 
Lưu Trấp Sơm. 

Thẩy tuân theo lời di huấn của cha rằng : Học giả tất 
phải thông hiểu việc sử( ®#©#Z#?74iã@@?# ). Vậy 
nên biên chép những bản thực lục dời Minh, cho đến 21 bộ 
sử xưa, làm thành pho "Minh sử án" ( 81% ) (244 quyền) 
và các bộ sử khác thảy vài mươi món. Ngoài việc tu sử, lại 
nghiên cứu "Cửu Lưu bách gia"( 4# ). Đụng cái gì 
sách nhà không dủ chứng, thời du lịch tìm tòi để vá nhứn 
chốn thiếu. Bác học lực hành lại như thế ! Kháp thảy đất 
Ngô, đất Việt, ai cũng biết tiếng thầy. Lại dạy hai con Tôn 
Viêm, Tôn Hội, khiến đổng thì thành danh. Rủi gặp hổi nước 
mất, thẩy lại củ hợp các chí sĩ, chống với quân Mãn Thanh. 
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Quân thua, tầng vượt bể qua Nhật Bổn cẩu viện binh. Vào 
chết ra sống, vạn khổ thiên tân, thiệt là một người thực hành 
Khổng học. 
— Sau khi:iMãn Thanh thống nhất tuyển quốc, cuộc đời đã 
hết đường xoay, thẩy phụng mẫu qui hương, chuyển để lòng 
vào việc trước tác; hổi dư hạ thời dạy học trò. Năm thứ 17 
đời Khang Hy, vua Thanh có chiếu mời thẩy làm Bác học 
hồng nho, thấy lấy niên lão, cổ từ không ng sính. Vua Thanh 
mới khiến quan Tuần phủ trong tỉnh sao những sách sử mà 
tay thấy biên ra, tất đưa đến Kinh sư. 

Thẩy đến 8O tuổi còn đọc sách không ngớt, thường đọc 
đến nửa đêm. 

Sách thẩy làm rất nhiều, kể những bản đã lưu hành ở 
lúc bấy giờ, có bản “Minh Nho học án" 5##$ " (60 
quyển),'Tống Nguyên học án"" 2®#Z### . ° (100 quyển); 
"Văn mình luận" " %&j‡‡_ " (482 quyển). Ngoài Sử học, 
Vàn học, thầy lại nghiên cứu đến Dịch học, có làm bản "Dịch 
học tượng số luận" " #%###úq  " (6 quyển); Âm nhạc 
học có bản"Luật lữ tân nghĩa" " ‡##{& " (2 quyển), và 
Thiên toán học cũng có làm thành sách. Ngoài các bản sách 
kểqrên, còn có một bản sách, chính là bản tâm tủy của thấy 
mà“đương lúc đó bí mật không lưu hành; đến đẩu thế kỷ 20, 
sách ấy mới xuất hiện, thổi lên một phong trào cách mạng 
rất lớn cho Dân Quốc, tức là bản "Minh di đãi phóng lục” 
( MX@bw ›). 

Nay xin lược biên những câu danh ngôn của thấy như 
Sau này : 

Thuộc về bộ phận "học thuật", thẩy có nói rằng : 

Kinh thuật sở dĩ kinh thế, nãi bất vỉ vu nho. 

# # ĐH 2 0U : 7 7 h mi -‹ - 

Nghĩa là học kinh ván, cốt có đem ra làm việc đởi, mới 
chẳng phải là nhà nho hủ. 

Lại có câu rằng : : 

Độc thư bất đa, tắc vô dĩ chứng tư học chỉ biến; độc 
thư đa nhỉ bất cầu chư tâm, tắc hựu vỉ ngụy nho. 
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Nghĩa là đọc sách chẳng nhiểu rộng thời không lấy 
chưng được lối biến hóa ở trong việc học; dọc sách nhiều 
rộng mà chẳng phản cẩu lại ở trong tâm mình thời lại ra nhà 
nho giả dối. 

Lại có nói rằng : 

Cổ chỉ quân tử tu đức nhỉ hậu giảng học; kim chỉ 
quân tử giảng học nhỉ bất tu đúc. 

d > # †# # tìm 1 ‡Ê # ; + + 8 † . # mm 
% # £® - 

Nghĩa là đời xưa gọi bằng người quân tử, là tu đức rối 
mà sau mới giảng học; dời nay gọi bảng quân tử, là những 
hạng người giảng học mà chẳng tu đức. 

Còn về bộ phận "chính trị học thuyết", thời có những 
bài như sau : 

Bài "Nguyên quân" (là truy nguyên sở đĩ đật ra vua) : 

Nguyên quân viết : Hữu sanh chỉ sơ, nhân các tự tư 
dã; nhân các tự lợi dã, thiên hạ hữu công lợi, nhí mạc 
hoặc hưng chi, hữu công hại nhỉ mạc hoặc trừ chỉ. 

#8#98:#++rn: A32 hè : Ích đề y 
%T4 + '#lm # & #+z : 4# à #m X*h*È - 

Nghĩa là lúc đẩu mới sanh ra người, người nào cũng 
được có phẩn riêng của mình, người nào cũng được lo làm 
lợi cho mình. Thiên hạ có việc lợi ích chung mà chẳng ai 
chịu làm cho; có việc tệ hại chung mà chẳng ai chịu bỏ cho. 

Hữu nhân giả xuất, bất dĩ nhất kỷ chỉ lợi vi lợi, nhỉ 
sử thiên hạ thụ kỳ lợi; bất dĩ nhất kỷ chỉ hại vỉ hại, nhỉ 
sử thiên hạ thích kỳ hại; thử kỳ nhân chỉ cần lao, tất thiên 
vạn bội ư thiên hạ chỉ nhân. 

3 A #4 # ' 4 1L — © + †Ì hà #) › mm f X T 
# ##l : # H — ở. È Š à Ê › mi. X TfWf# 
È ; zL&X.A>2 b3 › ¿#2 Xw®@?Œ?‡<XTx*^- 
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Nghĩa là lúc ấy có một người kia ra gánh lấy việc thiên 
hạ (tức là vua), chẳng lấy lợi riêng của một mình làm lợi, 
mà tất muốn cho thiền hạ thảy có lợi. Cháng lấy hại riêng 
của một mình làm hại, mà tất khiến cho thiên hạ thảy không 
hại. Người như thế, tất ,phải siêng náng khó nhọc hơn gấp 
nghìn gấp muôn người ở trong thiên hạ. 


Phù dĩ thiên vạn bội chí cẩn lao, nhỉ kỷ hựu bất 
hưởng kỳ lợi, tất phi thiên hạ chỉ nhân tình sở dục cư dã. 
Cố cỗ chỉ nhân lượng nhị bất dục nhập ,bÌa, Hứa Do Vụ 
Quang thị dã; nhập nhì hưu khứ chỉ giả, Nghiêu Thuấn 
thị dã; sơ bất dục nhập nhỉ bất đắc khử giả, Vũ thị dã. 
Khởi cổ chỉ nhân hữu sở dị tai ! Háo dật ố lao, diệc do 
phù nhân chí tình đã. 


#ĐXT+A TH 


Nghĩa là người phải chịu lấy cần lao gấp nghìn gấp muôn 
người khác, rnà tự giữa mình lại không được hưởng lợi, trách 
nhậm của người vua là thế, mà nhân tình thiên hạ ai muốn 
ở làm gì ? Vậy nên người đời xưa, có kẻ đứng ngoài thương 
lượng mà chẳng chịu vào là như Hứa Do, Vụ Quang dó vậy 
(Cố cổ chỉ nhân lượng nhỉ bất dục nhập giả, Hứa Do, Vụ 
Quang thị dã); có kẻ đã vào mà lại bỏ đi, là như Nghiêu 
Thuấn đó vậy (nhập nhì. hưu khứ chỉ giả, Nghiêu Thuấn 
thị đã), có kẻ bát đẩu vẫn chẳng muốn vào mà bất đắc dĩ 
phải vào, là như vua Vũ đó -vậy (sơ bất dục nhập nhi hất 
đắc khứ giả, Vũ thị đã). Há phải người đời xưa có gì la dâu 
! Ham thong thả, ghét khó nhọc, cũng như tình của người ta 
tháy đó vậy, mà phải đợ lấy gánh khó nhọc làm vua, là bất 
đác dĩ lám (khởi cổ chỉ nhẫn hữu sở dị tai ! háo dật ố lao, 
diệc do phù nhân chỉ tình đãi). 
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Hậu chỉ vỉ quân giả, bất nhiên : dĩ vi thiên hạ lợi hại 
chỉ quyền, giai xuất ư ngã; ngã dĩ thiên hạ chỉ lợi tận qui 
ư kỷ; dĩ thiên hạ chỉ hại tận qui ư nhân, diệc vô bất khả; 
sử thiên hạ chỉ nhân bất cảm tự tư, bất cảm tự lợi; dĩ ngã 
chỉ đại tu, đoạt thiên hạ chỉ công; thị thiên hạ vị mạc đại 
chỉ sản nghiệp, truyền chỉ ư tử tôn, hưởng thụ vô cùng. 

| > » 8 3% › 4! : 4 Àà X TT #Ì # Èx W : 
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Nghĩa là người làm vua ở đời sau thời chẳng thế (hậu 
chí vỉ quân. giả, bất nhiên); nghĩ rằng quyền làm lợi hại cho 
thiên hạ, thảy ở tay ta ra (dĩ vi thiên hạ lợi bại chỉ quyền, 
giai xuất ư ngã) : ta lấy những ViệC lợi b trong thiên hạ trút 
hết về phẩn mình; lấy những ViỆC hại Ở trong thiên hạ trút 
hết cho người, cũng không hể gì (ngã dĩ thiên hạ chỉ lợi, 
tận qui kỷ, đĩ thiên hạ chỉ hại tận qui t nhân, diệc vô 
bất khả). Vì tâm lý họ nghĩ như thế, nên họ tất khiến cho 
người thiên hạ chẳng ai được tự tư, chẳng : ai được tư lợi, chỉ 
một ông vua (sử thiên hạ chỉ nhân bất cảm tự tư bất cảm 
tư lợi). Lấy cái đại tư của một người, cướp hết lợi công của 
thiên hạ (dĩ ngã chỉ đại tư đoạt thiên hạ chỉ công). Xem 
thiên hạ là sản nghiệp của mình chẳng gì lớn hơn, truyền chí 
ư con cháu, hướng thụ đến vô cùng. (thị thiên hạ vị mạc đại 
chỉ sản nghiệp truyền chỉ ư tử tôn, hưởng thụ vô củng). 
Cũng thảy là vua, mà đời xưa với đời sau khác nhau như thể. 

Thử vô tha ; cổ giả đĩ thiên hạ vỉ chủ, quân vi khách; 
phàm quân chỉ sở tÃt thế nhỉ kinh dinh giả, vị thiên hạ 
đã. Kim giá dĩ quân vi chủ, thiên hạ vi khách; phàm thiên 
bạ chỉ vô địa nhỉ đắc an nỉnh giả, giai vi quân dã. 


xLié đè › dt UXT»‡+›'› #AÀ#.Nn£ 
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Nghĩa là sở đĩ như trên kia nói, không có gì lạ (thử vô 
tha) : bởi vì người dời xưa, lấy thiên hạ làm chủ thể mà vua 
chỉ là khách (cổ giả đĩ thiên bạ vi chủ, quân vi khách); hễ 
những điểu mà người làm vua trọn đời sắp đặt đó, chỉ vì thiên 
hạ thôi vậy (phàm quân chỉ sở tất thế nhỉ kinh dinh giả, vị 
thiên hạ dã). Người đời sau thời lại lấy vua làm chủ thể mà 
thiên hạ chỉ là khách (kim giả, đĩ quân vỉ chủ, thiên hạ vỉ 
khách), hễ những điểu mà khiến cho người thiên hạ không 
chốn ăn ngổi, thảy vì vua đó vậy (phàm thiên hạ chỉ vô địa 
nhỉ đắc an ninh giả, giai vị quân dã). 

Thị dĩ, kỳ vị đắc chỉ giả, đổ độc thiên hạ chỉ can não, 
ly tán thiên hạ chỉ tử nữ, dĩ bác ngã nhất nhân chỉ sản 
nghiệp, tằng bất thảm nhiên; viết : Ngã cố vị tử tôn sáng 
nghiệp dã. Kỳ ký đắc chỉ đã, xao bác thiên hạ chỉ cốt tủy, 
ly tán thiên hạ chỉ: tử nữ, dĩ phụng ngã nhất nhân chỉ 
dâm lạc, thị vi đang nhiên; viết : Thử ngã sản nghiệp chỉ 
hoa tức dã. 
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Nghĩa là bởi vì cớ như trên nói, nên khi họ chưa lấy 
được thiên hạ, họ mổ xé gan óc của người thiên hạ; họ lìa 
tán con trai con gái của người thiên hạ để giựt lấy sản nghiệp 
dưa vào một mình (thị đi kỳ vị đắc chỉ giả, đổ độc thiên 
hạ chỉ can não, ly tán thiên hạ chỉ tử nữ, đĩ bác ngã nhất 
nhân chỉ sản nghiệp), họ không lấy làm dau (tằng bất thảm 
nhiên). Họ nói rằng : Ta vẫn vì con cháu ta mà sáng nghiệp 
đó vậy (viết : ngã cố vị tử tôn, sáng nghiệp đã). Khi đã lấy 
dược thiên hạ rối, xé bóc hết cốt tủy của người thiên hạ, lìa 
tan hết con trai con gái của người thiên hạ để cho thỏa thích 
việc dâm lạc của một người, mà họ cho là sự phải (kỳ ký 
đắc chỉ giả, xao bác thiên hạ chỉ cốt tủy, ly tán thiên hạ 
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chỉ tử nữ, dĩ phụng ngã nhất nhân chỉ dâm lạc, thị vi 
đang nhiên). Họ nói rằng đó là hoa lợi mà sản nghiệp ta sở 
dương đác đó vậy (mg : #+> #\ Ä Lá ‡È §. +.) 

Nhiên tắc vi thiên hạ chỉ đại hại giả, quân nhỉ đĩ hỹ; 
hướng sử vô quân, nhân các đắc tự tư dã, nhân các đắc 

tự lợi dã. Ô hô ! khỉ thiết quân chỉ đạo, cố như thị hỗ ? 

l BỊ À X T2 4 ## #m£E.&. 6i & 
# ›: ^3f#h*ở, › A48 #ị d - dhit | 
Xt# 2> lÐ \ BỊ # #2 

Nghĩa là : Thế thời người làm hại lớn cho trong thiên hạ, 
chỉ vua mà tôi (nhiên : tắc vỉ thiên hạ chỉ đại hại giả, quân 
nhi đĩ hỹ). Phỏng khiến không vua thời người nào người nấy 
được tự tư, người nào người nấy được tự lợi, có lẽ gì tư lợi chỉ 
chuyên về một người mà thôi (hướng sử vô quân, nhân các 
đắc tự tư dã, nhân các đắc tự lợi dã). 

Than ôi ! Đạo lý đạt ra vua, há có như thế rư ? (Ô hô ! 
khởi thiết quân chi đạo, cố như thị hồ ?). 

Cổ giả, thiên hạ chỉ nhân ái đái kỳ quân, tỷ chỉ như phụ; 
nghị chỉ như thiên; thành bất vỉ quá dã. Kim giả, thiên 
hạ chỉ nhân, oán ỗ ' kỳ quân, thị chỉ như khấu thù, danh 
chỉ vỉ độc phu, cố kỳ sở dã. 

#d#?:*XT2+AÁA####› nà»w¿, 8 
* ‡rX ;¡ #4 À li ở - 2+ # : KXTv^ÈÀÁA?: 8 
& # # : Ủ È +o Ñ3 BH: 2 + È W A : BÉ 
2N : 

Nghĩa là đời xưa người trong thiên hạ yêu mến vua mình 
vi như cha, kính trọng vua mình cân với trời, thật chẳng phải 
quá đáng ! (cổ giả thiên hạ chỉ nhân, ái đái kỳ quân tỷ chỉ 
như phụ, nghị chi như thiên, thành bất vi quá dã). Mà 
đời nay, người trong thiên hạ, án giân vua, xem vua như 
khấu thù, gọi vua là độc phu, vẫn là lẽ ; dang nhiên vậy (kim 
giả, thiên hạ chỉ nhân, oán Kủ kỳ quân, thị chỉ như khẩu 
thù, danh chỉ ví độc phu, cố kỳ sở đã). 
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Thầy đã dem đạo lý đặt vua đời Tam đại (Hạ, Thương, 
Chu) trở lên và tệ bệnh làm vua ở đời sau, so dọ nhau cho 
rõ ưu liệt, thầy mới bàn luôn dến pháp của xưa nay sở dĩ 
khác nhau. 

Thầy có bài Wguyên Pháp như dưới này : 

Tam đại dĩ thượng hữu pháp, (am đại dĩ hạ vô pháp. 

J/#ÈgFW k1: ZfH LTW3› 2H T£ &# 

Từ đời Hạ, Thương, Chu trở lên, có hiến pháp (tam đại 
dĩ thượng hữu pháp); từ dời Hạ, Thương, Chu trở xuống, 
không gì là hiến pháp (tam đại dĩ hạ, vô pháp). 

. Hà đĩ ngôn chi ? Nhị Đế tam Vương tri thiên hạ chỉ 
bất khả vô dưỡng dã, vị chỉ thụ điển đĩ canh chỉ; trỉ thiên 
hạ chỉ bất khả vô y dã, vị chỉ thụ địa đĩ tang ma chỉ; trí 
thiên bạ chỉ bất khả vô giáo dã, vi chỉ học biệu dĩ hưng chỉ, 
vị chỉ hôn nhân chỉ lễ, dĩ phòng kỳ đâm; thử Tam đại dĩ 
thượng chỉ pháp dã. Cố vị thường vị nhất kỷ nhỉ lập dã. 


‡J{ À Y + ? -— # › z +? xXTt+#17&* 


#,› 3> @@m HE 2, X T2 £ÝT &@ 2k 4 
th : 3à È> W#WQ.  hUI & l2 ; bX T2 S7 & 
th, : 3ẻ #® lv 8 + ÿ 5 >3 118 3 7 + 
'  U.-. sẽ... ch... a. 
* #, - 


Câu nói ấy chứng vào đâu ? Đế Vương đời Thượng cổ 
biết rằng : Thiên hạ tất phải có gạo thóc mà nuôi, vì đó mà 
phải trao ruộng cho đân để đân cày (tri thiên hạ chỉ bất khả 
vô dưỡng dã, vị chỉ thụ điển dĩ canh chủ; biết thiên hạ tất 
phải có lụa vải mà mặc, vì đó mà phải trao đất cho dân để mà 
trồng dàu, trổng bồng (tri thiên hạ chỉ bất khả vô y dã, vị 
chỉ thụ địa dĩ tang ma chì); biết thiên hạ tất phải có thầy mà 
dạy, vì đó mà phải lập nhà học hiệu để cho đân học; lại vì tính 
người không được hoàn tuyển thiện, nên phải đạt ra lễ cưới 
hỏi để ngan ngừa điều dâm (tri thiên hạ chí bất khả vô giáo 
dã, ví chỉ học hiệu dĩ hưng chỉ, vi chỉ hôn nhân chỉ l dĩ 
phòng kỳ đâm). Đó là hiến pháp từ đời Tam Đại trở lên; vẫn 
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chưa tầng vì một mình mà lập ra dó vậy (thử Tam đại đĩ 
thượng chí pháp dã; cố vị thường vị nhất kỷ nhỉ lập dã). 

Hậu chỉ nhân chủ, ký đắc thiên hs, duy khủng kỳ tộ 
mệnh chỉ bất trường dã; tử tôn chí bất đắc bảo hữu dã, 
tư phòng hoạn ư vị nhiên, dĩ vi chỉ pháp; nhiên tắc kỳ sở 
vị pháp đã, nhất gia chỉ pháp, phi thiên hạ chỉ pháp dã. 

#2 Art › EKỮfẨỨAXT ›*“86##£t'?>++~#* 
*h, ; T12 + 1ñ to; 8S 8 #® 4k 0Â : l 
*»x> # ; & RỊ #8 0 ẰWẻ+ #3 › -#®+Ðd › # 
X T33 - . 

Nhân chủ đời sau, đã được thiên hạ rổi, chỉ lo sản nghiệp 
mình không lâu đài, cơn cháu mình không được hưởng giữ, 
lo ngàn ngừa họa hoạn ư lúc chưa phát sanh, mới đặt ra phá 
luật. Thế thời những pháp luật mà họ gọi bảng pháp đó, chỉ 
là pháp luật của một nhà, chứ chẳng phải hiến pháp của thiên 
hạ vậy (nhiên tắc kỳ sở vị pháp giả, nhất gia chỉ pháp, 
phi thiên hạ chỉ pháp dã). 

Tức luận giá vi hữu trị nhân vô trị pháp; ngô dĩ vi 
hữu trị pháp nhỉ hậu hữu trị nhân. 

ro Ä Ì§ ñ5 ¡6 ^Á & co k ï 8 HT Ñ 6E › 
dạ lÊ 7 j8 Á, - 

Học giả thường bảo rằng : Chỉ có người.làm ra trị, chứ 
không pháp luật nào làm ra trị, chứ ta thời bảo rằng : tất phải 
có hiến pháp làm được trị, mà sau mới cớ người làm được trị. 

Xem hết mấy lời ở trong bài Nguyên Quân, cũng y như 
tính thần của Khống Mạnh đã nói. 

Đức Khổng nói ràng : "Đại đạo chỉ hành dã, thiên hạ 
vi công; kim đại đạo ký ẩn, thiên hạ vì gia". 

xi È1rÈ : XT À2 ;? ˆk##£R*› X 
TÀT- | 

Thầy Mạnh nói rằng : "Dân vỉ quí, quân vi khinh", 

Bài "Nguyên Quân" chỉ phô diễn ý nghĩa ấy cho tưởng 
mà thôi. 
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Đến như đoạn bàn về "pháp", thời thẩy Mạnh dã nói 
rằng : 

Nghiêu Thuấn chỉ đạo, bất dĩ nhân chính, bất năng 
bình trị thiên hạ. 


Š # + HE › 40A 8ð: Tất 6 XT + 

Nghĩa là có nhân tâm như vua Nghiêu vua Thuấn mặc 
dầu, nhưng nếu không dùng bàng "nhân chính" thời cũng 
không thể nào bình trị được thiên hạ. 

Nghiêu Thuấn chỉ đạo là trị nhân; nhân chính là trị pháp. 

Trong ý thấy Mạnh là "trị nhân" và "trị pháp" nặng cân 
như nhau, nên thẩy lại nói rằng : 

Đồ thiện bất túc dĩ vi chính, đổ pháp bất năng dĩ tự 
hành. . 

# # £ 8 1À # › $4 4  B #- 

Nghĩa là chỉ có lòng lành suông mà thôi không thể dủ 
làm việc chính trị (đổ thiện bất túc dĩ vi chính); chỉ có pháp 
luật suông mà thôi không thể ỷ vào một pháp luật mà làm 
lấy được (đổ pháp bất năng dĩ tự hành). 

"Đổ thiện" tức là không trị pháp; "đổ pháp" tức là không 
trị nhân. 

Theo như ý thẩy Lê Châu thời thiên trọng về "trị pháp". 
Mà như câu "hữu trị nhân vô trị pháp", thời lại thiên trọng về 
"trị nhân". Tác giả cho như lời thấy Mạnh mới thiệt tỉnh dáng. 

Tóm lại : Thẩy Lê Châu, tài nàng đã kớn, học thức lại 
rộng; sử học, kinh học, thiên ván học, âm nhạc học, không 
món gì không học tới nơi, mà lại nghiên cứu dến tỉnh tủy, 
không phải như hạng người khẩu đẩu thiển, mà cũng chẳng 
phải nô lệ với người đời xưa, 

Đọc dến bài "Nguyên Quân, Nguyên Pháp", chúng ta 
không biết sùng bái như thế nào. Huống gì lịch sử của thấy, 
vì thù nước, thù cha, nhiều phen hy sinh thân mình vào đám 
nguy hiểm. 

Sau khi nước mất, nuôi mẹ, dạy em, chẳng giây phút 
quên lời cha, lại hiếu hữu tột mực. Có một điểu mà chúng 
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ta thần thánh nhất là giọt nước mắt vong quốc đến khi dậy 
nắp quan tài rổi, hãy còn chứa chan. Xem bản dịch "Minh 
Di đại phóng tực", thiệt in như một bức chiếu ảnh. 

Than ôi ! Khổng học phái đến đầu đời Thanh, chác ai 
cũng thừa nhận Cố, Hoàng, hai thẩy là anh cả !. 


Nhan Tập Trai 


Họ Nhan, tên Nguyên, tự Hổn Nhiên, hiệu Tập Trai, 
sanh năm thứ 8, hiệu Sùng Trinh, đời nhà Minh, chính vừa 
năm 1635 Tây lịch. 

Thầy lúc trẻ không cha mẹ, nuôi gởi ở nhà họ Chu, làng 
Lưu Thôn, nếm hết mọi mùi cay đắng. Tuổi nên 8, vào học 
nhà trường tư, siêng náng khác khổ, khác hẳn những người 
thường: học nghiệp nhân đó tấn bộ hung lắm. Đến khi tuổi 
khá lớn, dụng hổi việc nước suy loạn, binh hèn giặc mạnh, 
nên thẩy lại nghiên cứu vào các sách Binh thư. Khi đã 2l 
tuổi, dọc pho sách "Thông Giám", quên cả án ngủ. Vì pho 
sách ấy mà ảnh hưởng đến rất lớn. Đến nam 24 tuổi, mở nhà 
trưởng riêng dạy học trò, bát dấu làm bản sách "Tổn Tri 
Thiếm", qua nám sau lại làm bản sách "Tổn Tíúnh Thiên": 
nối đó lại làm bản sách "Tổn Học Thiên". Lúc bấy giờ cội 
gốc của học thuyết thẩy, mới rất bển vững. Sau đó, lại làm 
sách "Tổn Nhân Tổn Trị Thiên", và lại tự giữa thân mình 
vửa giảng học vừa siêng cày, trau đổi đạo đức, xa tránh danh 
lợi. Ñgười trong một đời, a¡ thấy cũng trọng quí nhân cách 
của thấy. Đến năm 70 tuổi, thầy tạ thế, chính dương nám thứ 
43 hiệu Khang Hy đời nhà Thanh. Sách thẩy làm có bản 
"Nhan Thị Di Thư" ( #R K,iÑỄ #  ), ở trong ấy chép đủ các 
bản sách ở trên kia. 

Thầy thường nói rằng : 

Hễ lập nên một món luận thuyết, chỉ cốt bàn phải hay 
trái, mà chảng kể ở nơi đổng hay khác (3+ š 2#  #3È›# 
# # EI), nếu là phải thời tuy ý kiến của một hai người mà 
cũng không thể cãi được (# › RỊ — ~ À.*> # Ñ, › 
*Ƒ # +), nếu trái thời tuy muôn nghìn người đổng một miệng 
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mà cũng không thể họa theo được (3È RỊ #* †+ X4 A. >. ð? 
| 2 ÑR #È ở,). Há những nghìn muôn người mà thôi dâu ! 
+4 #® £, 3% '). Tuy các cuộc lôi đổng mê mẫn 
nghìn tram nàm, nhưng chúng ta cũng nên lấy mình là tiên 
giác mà thức tỉnh cho hậu giác, chứ không nên phụ họa lôi 


y. 
Sạ f q8 # Fl >6 › & # + È tl È # # 
# : #£"TM#®r#8Pfo, - 

Thầy vì thấy lưu tệ của Nho học đến lúc cuối cùng đời 
Minh, thành ra một đám trồng không luông tuổng nên thẩ 
hết sức kiểu chính. Sở dĩ đối với Minh học, Tống học, nhất 
khái bài xích. Thấy thưởng nói rằng : "Những môn Lý học, 
Tâm học mà chỉ nói suông ở trên bàn sách, cứu cánh không 
ích gì đến việc thực hành" # =›; # # A R..L # 3à › £ 
®& B2+ 4 # 17 W8 - Ở trong Khổng học dạy người học, 
đủ cả lục nghệ, là chỉ cốt thanh niên đệ tử luyện tập ở những 
nơi sự thực, có bao giờ chỉ mấy câu học vấn ở dầu miệng 
mà thôi dâu (‡t À # ~x # : 2 # # 7 #4 Ý t# # © › 
®Ý 4d #@œ Øđ 2#] ). Dạy cho nó bằng thực địa, tập 
cho nó ở nơi thực địa, mà sau mới thể nghiệm được chác 
chắn, đó mới là hữu ích Ÿ 3 tt + : †#  # + › + 


fø 1 "J † f0 MU. lv W 0 BH › + #4 9 6 


Sở dĩ học trò đức Khổng, người nào người nấy ở trên 
xã hội, thảy gánh vác một mặt công việc ( ð† xt #L ?- 4ù & 
Ty XU £2L# PL T—ấ ) Nếu cứ như học vấn ở 
đấu miệng, thời chẳng qua trộm xéo mấy câu tính luận của 
nhà Phật. Phật chẳng thành Phật, nho chẳng thành nho, một 
món học chết như thế, chỉ là "tử học" mà có ich gì !## ‡ư šš 
team ni HÀ 6P HMðdo tì - # +12 
+“›-4£®›: tt1m3 Sở dĩ làm học, 
nên chủ trọng vào thực hành; mà giáo khoa thời chú trọng 
bằng "hương tam vật". 


rẹ v\L # #3 W H È>  : a * #3 RỊ # ví B 3 8t 
=1» W ' 
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("Hương tam vật" nghĩa là ba việc công khóa ở trong 
nhà hương học : 

1)- Lực đức : trí ( # ), nhân ( 4-), thánh ( % ), nghĩa 
( Ä), trung ( # ), hòa ( #o ). 

2)- Lục hạnh : hiếu ( 3# ), hữu ( #4 ), mục ( tÈ ), 
nhân (4~), nhậm ( ‡£ ), tuất ( 3á ). 

3)- Lục nghệ : lễ ( ‡# ), nhạc ( % ), xạ ( $† ), ngự 
( #a ), thư ( # ), số ( # ). 

Có như thế, thời "Tử học" mới có thể biến làm "Hoạt 
học" dược 2} # Rị £ # # 'ƒ  A #£ #®'). 

"Hoạt học" nghĩa là học bằng cách sống. Đoạn này chép 
ở sách "Nhan Thị di thư Tôn học thiên"). 

Thầy lại có nói rằng : Tôi thường nói càn rằng : Những 
cái huyển lý thuộc về tính mệnh, chẳng cẩn giảng làm gì 
(ft §É Đ$+#, <1 1#, ). Tuy có giảng nữa, người 
ta cũng chẳng nghe được (3â ‡#ˆ, A_ 7#F Z4 #È #È ¿). Tu 
có nghe nữa, người ta cũng chẳng tỉnh được (3â ÄÈ , ^. * 
Z #È 8# tử,). Tuy tỉnh nữa, người ta cũng chẳng thực hành 
được (R §#., À. 7E Z4 ÉE 17 tt). Chỉ duy những công việc 
tác dụng ở trong tính mệnh mà nảy nở ra, như "Thi, Thư, 
Lục nghệ", mới có thể giảng với nhau dặng, nghe với nhau 
đặng, tỉnh với nhau đạng, làm với nhau đáng mà thôi. 

ð%, J lì m É # + › # + ›: X#ằẰAftiữ+ 
+, H2? +1ftmnm+w®#q?#x#m£ - 

Vả lại, chính giữa "Thi, Thư, Lục nghệ" cũng chẳng phải 
giảng suông mà dược dâu. (fp ‡* Ÿ + # : 3} jt 7| + 
## §ê ). Cẩn thứ nhất là hể đã giảng thời tức khác phải tập 

J‡# 


(@- j‡ — ‡# PFr ất 3#). Tập đến chốn nào tức khác phải hỏi 
( # # 3à Ä 2# E ). Đã hỏi thời phải giảng lẩn cho nó 
(3 # #\ 3#). Cái công giảng thời có chừng, mà cái công 


tập thời không bao giờ rồi (# > z» #3 f,# + 2 & É2. 

Đức Khổng với học trò, chỉ đuy ngày nay tập làm việc 
lễ, ngày mai tập làm việc bán (3L # 34 4 # Ÿ › + 
# 3#› %3 H # ‡$†). Gián hữu với một hai người nói tính 
mệnh, cũng là vì người ấy tự hiểu trong mình đã nhiều, mới 
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cùng nói (MỊ 3ï *Tf #* ‡‡t $› zt H #3 l †Ế m › 23 *T 3). 
Bởi vì tính mệnh là chẳng phải một giống mà ngôn hi kệ 
được ( š ‡‡ $ 3E *T # i‡ ởử,). Dầu bất giảng cũng chẳng 
phải là bất giảng (%4 3Ÿ 4 ‡š ứ 6, &)(1). 

Thấy lại thưởng nói rằng : 

Ông Nghiêu, ông Thuấn, ông Khổng, ông Chu thường 
đập nhập thân mình với tính mà nói ($3: #› ‡L› BỊ z. 
* HH th: 2 # 3 +). Vậy nên có câu "Hữu vật hữu tác" 
( # W : 3 #4 ãl ), nghĩa là có một giống gì, tất có 
khuôn mẫu giống ấy. 

Lại nói rằng : 

Nghiêu Thuấn tính chi, Thang Vũ thân chỉ dã. 

32 #9 d+ : # Á& #+ze - 

Nghiêu Thuấn suất tính nhi xuất, thân chi sở hành, 
giai tính dã. 

3# È Hmữ th: # 3> ĐT tr lÝ Mớ, - 

Nghĩa là ông Nghiêu, ông Thuấn, suất tính mà làm ra, 
thân mình làm điểu gì thấy là tính dó. 

Thang Vũ tu thân dĩ phục tính, cứ tính chỉ hình, dĩ 
trị tính dã 

5 6 1# 9 tr ÐỆ 1l x1 v VÀ lá Ð ứ, 

Nghĩa là ông Thang, ông Vũ, tu lấy thân mình mà phục 
được tính, cứ ở nơi tính mình hình ra mà sửa sang tính vậy. 

Người ở sau Khổng môn chỉ duy có thẩy. Mạnh biết được 
như thế. #L f3 # ‡R # # Ñ, 4 ¿v). Nên có câu rằng : 

Hình sắc thiên tính dã, duy thánh nhân nhiên hậu 
khả dĩ tiễn hình. 

jt E) :  Ê X1 t, › H% À 8 £# r[ vÀ 1R 1 

Nghĩa là hình và sắc tức là tính trời hiện ra đó vậy, 
nhưng duy Thánh nhân mới hoàn toàn được hình trời cho (cố 
viết hình sắc, thiên tính dã, duy thánh nhân nhiên hậu 
khả dĩ tiễn hình). Thế thời biết cái hình dó tức là gốc ở tính 


( Ở Di Thư Tôn Học Thiên 
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mà hình ra (hình, tính chỉ hình đã) (› 4# + # +); tí 
đó tức là làm tính cho hình vậy (#È› 3# š j‡# #,). Nếu 
mất hình thời không gì là tính (4+ # Rị & ‡‡ £@); nếu 
mất tính, không gì là hình. (  }‡ # & % 4). 

Theo như bản sách "Vhan thị niên phổ" ( R &, 32 1§ ) 
đã từng chép : Thầy trước thường nghiên cứu đến học thuyết 
của Trình, Chu; từ khi Nam du, kiết giao với các nhà học giả 
phương Nam, thời té ra thấy những người ấy rạt là trái hẳn 
với cách học Khổng, Mạnh, chỉ là trổng không như con nhà 
thiển. Thẩy mới nhận được rõ ràng Trình, Chu với Khổng, 
Mạnh tiệt nhiên ra hai đường. Mới nghĩ rằng : Có đánh dõ 
được một phân Trình, Chu, mới gấy tiếp được một phân 
Khổng, Mạnh ( #t — 3> #t %› 3 "ƒ # — 32L #). 
Vì vậy mới thoát ra ngoài vòng ngổi im nói trống mà chú 
lực vào nơi công việc thực hành. 

__ Xét ý tứ của thẩy sở dĩ phản đối với "tính lý học” của 
Tống, Minh, in như tư tưởng của Mặc Tử. 

Nhà Mặc Tử ở dời tiên Tấn, thấy học giả dời bây giờ quên 
trớt học gốc của đức Khổng, mà chỉ bó buộc ở nơi mạt tiết hư 
van, nên Mạc Tử mới đứng ra mà công kích tội đó. Họ Nhan 
cũng một tâm lý như họ Mạc. Hai người này thiệt là một bức 
tượng dối chiếu rất khéo ở trong xưa nay. Cứ theo ý tứ ấy, thời 
họ Nhan chính là một tay cách tân ở trong nhà tư tưởng. 

Thầy thường nỏi rảng : 

Tinh thần của con người ta, và năm tháng của một đời 
người, thảy là có chừng mực nhất định ( & + & H ‡#‡ 
3#). Nếu ở trong đám nói không mà qua một ngày tức là 
bỏ hao mất một ngày ở trong đám thực hành (34 ð⁄ 3 
— H › # # ít @_— H): thêm nhiều một phân công 
phu ở trên giấy mực, tức là thiếu một phân ở trên chức phận 
(«6 #8 L ? - 2# Ly — 3). 


Thẩy lại có nói rằng : 


h 
bỏ 
bỏ 


{ ến c 
việc dời (‡# BỊ ø A4 # #  > # : ¿ š Ø8 #). Dã 
chán việc đời ( # #), tất đến nỗi bỏ việc dời œ £ # #. 
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Vậy nên làm hại nhân tài, làm nát thiên hạ, chính là Tống 
học đó vậy (# i* A ‡: #& & T #› ®4 # ở.) (Tống 
học là những học thuyết của nhà nho ở đời Tống). 

Thầy hoàn tuyển đứng trên chủ nghĩa "thực dụng" (Prag- 
mepizm), lời lẽ đường hoàng rất in như Mặc Tử, mà lại thốn 
thiết hơn. Thấy những lời thế tục hay nói rằng : "Người biết 
đọc sách tức là học giả (3Ÿ A. › # ®# +), thẩy rất phẩn 
đối lời nói ấy. Thầy chủ trương làm việc tức là học. Vì làm 
việc mà phải đọc sách, đó là thiệt học thuyết của đức Khổng. 
Đức Không chẳng bao giờ bảo đọc sách là biết được việc; 
nên cốt phải làm việc. Nếu ngoài sự làm việc ra, còn có gì 
gọi là học vấn ! Sở dĩ lúc thẩy dạy học trò, rất chăm chỉ về 
“hương tam vật" ở trong. Chu Lễ, mà lại chú trọng ở "lục 
nghệ" ("lục nghệ" là sáu cái nghề : "lễ" là chế độ; "nhạc" là 
âm nhạc; "xạ" là bán cung; "ngự" là đánh xe; "thư" là tập 
viết các thức chữ; "số” là các thức tính toán), cốt khiến cho 
các con em ai nấy cũng thông thạo một nghề, để cho cung 
cấp được phẩn thực dụng. 

Thầy tử khi 22 tuổi, học nghề làm thuốc. Khi học nghiệp - 
đã thành thời đắt con em sinh hoạt bằng nghề cày cấy; lại là 
một nhà nông in như ông Mặc Tử. 

Thầy có tiêu biểu một câu nói rằng : 

"Hễ một ngày còn sinh tổn, tất phải làm sự sống ở một 
ngày". 

—n1*##›'› #h3z$*®_-n>»*%- 

Câu nói ấy, lại in như câu "Không lao động thời khôn 
được ăn cơm" (4+ †E RÌ 4 ## °‡ #©) của nhà xã hội chủ 
nghĩa. Xem như ý tứ ấy, sở dĩ cách học bảng "nói suông" 
của Tống, Minh là học chết; mà cách học bằng thực hành 
của thẩy Nhan mới là học sống. 

Thầy thường nói : "Ta hết sức deo đuổi về sự cảy, khôn 
kịp án, không kịp ngủ, mà tấm lòng tà vọng cũng không thể 
nào đẻ ra. 


#2 Hk#,Z1+##,® #2 4e dt HT 
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Chúng ta dùng cả tâm lực, buổi nào buổi nảo cũng cứ 
theo trên đường thiên lý mà làm việc, thởi nhân dục còn ở 
chốn nảo sanh ra được”. 

(#@m + 3x28 13?@ <X# L8 › AA^A 
tị # + & ). 

Đó là "lực hành cận hổ nhân" vậy (1). (š # 23 ‡? tt # 
+ ) 

("Lực hành cận hồ nhân" là hết sức làm việc, tuy chưa 
thiệt là nhân, nhưng cũng đã gần với nhân vậy). 

Chính sách luận ( #t # ‡*) của họ Nhan, thầy rất chú 
trọng về thực lợi thực hành, vả lại xem lao động quí bằng 
thần thánh, sở dĩ dối với bọn án không ngổi rổi ở trong đời, 
cho là phi thường trái mát. 

Những vấn để thuộc về "bẩn phú bất quân" ở trên xã 
hội, với vấn để "hữu sản giai cấp" ở đời bây giờ, thẩy vẫn 
từng đem công phu nghiên cứu tới nơi. Sở dĩ ở trên đường 
chính sách của thẩy, chuyên chủ trương ở hai điều để tấn lên 
đường cải cách : một là chế độ "tỉnh điển" ở đời nhà Chu; 
hai là phép "đổn điển", 

Thầy thường nghĩ rằng : nguồn bệnh của xã hội, khiến 
cho đại đa số sanh dân phải chịu vạ lẩm than, là vì cớ sao ? 
Là chỉ vì tội "tham tàn kiêm tính" (# ®£) của bọn nhà giàu 
mà nảy ra. 

Thẩy thường có bài "tỉnh diễn luận, đổn điển luận", xin 
thuật ra sau này : 

- Tha sanh tổn đích thì đại, phú đích lăng thực bất đãi 
thuyết; đại bộ phận thị y ư địa lực. Kinh tế thượng đích 
vấn để sở đĩ hòa thổ địa vấn để tối tương quan, đản tự 
tỉnh điển pháp phá hoại dĩ lai, thổ địa biến thành tư hữu 
chế; nhân khẩu ích phổn thực, phú lực nhật lũng đoạn. 
Giá phản tỷ lệ chỉ sở cực, thế gian tựu chỉ hữu thiểu số 
đích quí tộc phú hào, nhất chưởng già thiên, xã hội thượng 
khả tăng khả bi đích hiện tượng hòa khuynh hướng, đãi 


(ñ Niên phổ thượng 
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số bất thăng số. Giá cá yếu giai do ư phú đích kiêm tính 
cập tỉnh điển chế phá hoại liễu đích nguyên cố. 


tt. + ở th l4: # tù 4 # Ð, ¡ k8 2 
3⁄4 h ` HN L kg E) XÃ Ứp vVÀ §m + sử, EỊ 3ã 
1t M › f2 l ật mi đt H v  ï + HH # 
ñ #| : ÀA ơứ W8 : 3? Hy - tế ðỊ 
* Đ† * › w# M tt R ÄÃ J ‡téo # 6# # › — 
† # X ›: + # t7 HT 3 tò 5, Ệ {tp BH tụ › 
‡t + ñ ‡t - it f3 š lý th? Ä3 d9 # 0 ( 86 3 
#*ị s HÀ 7 tủ § # - | 


Thì đại bây giờ, nhà giàu sở dĩ ngày càng giàu thêm; 
trừ ra một phần it, có nhờ các nghể khác, còn đại bộ phận 
thời chỉ dựa vào sức đất (sức đất là ruộng, vườn, sồng, núi, 
tức là + 3#,). Nên vấn để thuộc về kinh tế với vấn để thuộc 
về thổ địa rất quan hệ với nhau. Nhưng mà từ khi phép tỉnh 
điển vừa phá hoại rổi cho tới bây giờ, thởi thổ địa biến thành 
chế độ tư hữu; miệng nhân đỉnh ngày thêm đông nhiểu, sức 
nhà giàu ngày thêm lững đoạn (lũng đoạn" là lựa lọc hết 
các món lợi ích chung mà chiếm làm của riềng minh). Nhứng 
cái phản tỷ lệ đó mà lên cho đến kỳ củng, nên nỗi trong thể 
gian chỉ có một phẩn ít là quí tộc và phú hào, một bàn tay 
che bịt trời, làm nên cái hiện tượng dau đớn gớm ghê ở trong 
xã hội, tai hại ấy thật không xiết kể ! Tìm cho đến nguyên 
do, thiệt chỉ vì bọn giàu kia kiêm tính và phá hoại mất phép 
tính điển. 

Đồ thuyết về phép "tỉnh điển" : 

Mỗi nhất tỉnh phân vi cửu khoảnh: 
mỗi khoảnh bình phương nhất bách mẫu, 
công cấp dân phu cộng bát nhân. Mỗi 
nhân nhất khoảnh địa lực tương đươn 
thông lực hợp tác, các hưởng kỳ sở đắc 
chỉ lợi, xuất nhập tương hữu, bệnh tật 
tương phù trì, bát gia hựu hợp canh kỳ 
trung chỉ nhất khoảnh, nhỉ nạp kỳ sở 
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đắc chỉ công lợi ư công gia, dĩ vi công gia chỉ dụng, sở dĩ 
bất tu phú thuế nhỉ quốc dữ dân giai vô bẩn phạp chỉ 
hoạn. 


#S-Ý‡+ hà zxH ; #*H#2_-ïäBkà : à® 
R.k&‡+t+QA AÁ ?› #AÁA—H › w??RP Ê : là 2Ð 9 
# › 3# ‡#+# r-f>z#l › tt A ?a À › 3 #& ?R X 
*#* › A # 4 + it # † + — H › ñ & %*⁄  fẦẰ.* 
#j| ‡* 2+ # : 1 %» à § + B ; Pt vÀ 2 7Ñ t8 ® dn 
#8 #E  &@ 3 £+ 3# - 


Nghĩa là : Mỗi mạt đất một khuông tỉnh, chia làm 9 
khoảnh ( # — ‡‡ 3 3 #H ); mỗi khoảnh vuông vức 
100 mẫu, công cấp cho nhân dân, mỗi 8 người chung ăn phẩn 
ruộng một tỉnh, mỗi người một khoảnh, phẩn đất cân như 
nhau; 8 nhà chung sức với nhau, cày cấy chung với nhau. 
Tới khi xong mùa, ai nấy cứ hưởng lợi sở đắc ở trong khoảnh 
ruộng ấy. Khi ra vào bẩy bạn với nhau, nếu có người dau ốm 
thời cứu đỡ cho nhau. Còn một khoảnh ở chính giữa trung 
ương, gọi bảng công điển thời 8 nhà chung quanh góp sức 
làm cày mà đưa lợi sở đắc đó nạp vào quan. Sở dĩ quan chẳng 
cẩn phải thâu thuế, đân chẳng cần phải nạp thuế mà nước với 
đân thảy không bên nào đói thiếu. Muốn làm cho nhà giàu 
không còn kiêm tính nữa thời phép tỉnh điển thế nào cửn 
phải được sống lại. Thẩy Mạnh trước 2.000 nám từng chủ 
trương như thế, há phải không lý do dâu ! 

‡#t tb — † lÊN + t1 : X7 WÝ ti ! 

Họ Nhan từng thuyết minh rằng : 

Thổ địa giá đông tây, bản thị thiên dữ đích, sở vị 
thiên huệ chỉ vật, bản bất thị nhất nhân sở đắc nhỉ tư 
hữu đích tánh chất đích đông tây. Thủy dã thị xích điều 
điểu nhất ty bất trước địa tùng mẫu thân hoài lý sinh 
xuất lai đích; vì thậm ma nhất tiểu bộ phận đích nhân 
phú, chưng thân vinh hoa nhỉ đại đa số đích nhân chuyển 
yếu khốn khổ thân ngâm chí ư cùng tử nê ? Giá quả thị 
xuất ư thiên ý ma ! Như quả nhất tử sanh nhi phú, tha 
số tử sanh nhi cùng, vi phụ mẫu đích năng thị vi thường 
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tình nhỉ bất chí quái, nhí bất chỉ lực đổ cải biến cứu chính 
ma. Sở dĩ thổ địa đích tư hữu, vô luận như hà, đương cấm 
chỉ. Tế tư điển nhi nhất tô thuế, tài thị đạo lý. 


+*i k6, 4+ #8 1,0?01) X kh › 
+ &T— ^^ H ft ñ 4# ñ t9 li Ý th È 6 - Tà b 
* ử 1# # — #4 4 # w # # Ð lR X2 hA 6ý 
#ii nhã 2Á 8 ›: Hit : m*k ở 
lg A lệ # HỆ # rÿ se £ 2ø B2 ? l X th 
X # # la # — 7 3m % › l8 732m , 
2t # M ÁE #à # Hứn 4S È 1: mm 2 2 R 
ME #8 -© 9L + t 4 5 › nu n -¡ 


„ Giống thổ địa đó, khi chưa có người mà đã sẵn rổi, chính 
là của mà trời làm ơn cho người, chẳng phải là giống mà một 
người nào tư hữu được. 


Hễ loài người khi mới lọt lòng mẹ, chẳng thấy ai là mang 
một tấc đất mà ra cả. Vì sao mà một hạng người bộ phận ít, 
ruộng trên ao dưới, cò bay thẳng cánh, án không ngổi nể sung 
sướng một đời, mà những bọn đại đa số thời lại không chút 
đất cắm dùi, dau đớn ?:hốn cùng cho đến khi chết ! 


Như thế, có dúng với lý trời không ? Trời đất là cha mẹ 
của người, mà người thầy là con của trời đất; nếu như chỉ 
một đứa con sanh mà giảu sướng, cỏn nhiều đứa con sanh 
mà đói cùng, cha mẹ có thể dương mất dỏm mà không ái 
ngại không ? Làm nhà chính trị, đến lúc dó mà chẳng lo cứu 
vỚt sửa sang, có bảo rằng thuận ư nhân tình được không k 
Sở đĩ chế độ tư hữu, vô luận thế nào, tất phải cấm chỉ mới 
Xong. Cân hết cả tư điển mà làm cách thu nhập như phép 
tỉnh diển, mới là đạo ly. 


Lại có lời thuyết mính của họ Nhan như sau này : 


Ruộng đất ở trong khoảng. trời đất; lẽ nên cho những 
người ở trong khoảng trời đất hưởng chung như nhau (X3*ÈM 
M› xi8 ^**++ }: Nếu thuận lòng bọn nhà 


giàu kia thời có lẽ tóm góp hết của cả muôn người mà cấp 
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cho một người, nó cũng chưa đã chán (3 3M $3 Kì siẾp 
+ ®*A 2© @ntt—A › H7 SÉờ, ). Kể vương đạo 
mà thuận nhân tỉnh, thời có thế dâu ! ( +18. nữ l§ E| xo 

*# ). Huống gì một người, mà có vài trám khoảnh ruộng; 
trái lại, vài trám người mà chẳng được một khoảnh đất ( 7, 
—ñm#t ñHR ›: %X£tC†g^ñ;2S—tR .}. Người làm 
cha mẹ đó, hả có lẽ cho một đứa con giàu mà bát mấy đứa 
con kia đói, đành lòng dược hay sao 2 ( 3x+*#4jt—T# › 


7T: mg Nếu kế số }b : huống gì dời bây giờ ruộng 
hoang đất bỏ còn có 2, 3 _phẩn ở trong mười (x2 #4 V#£+ 
+ == ỳ. Bây. giờ ta cày khẩn cho hết mà chia làm 


từng tỉnh, bao nhiêu dân lưu ly vô cốc, thởi đời nó tới ở những 
chốn Ấy, cung cấp cho nó trâu cày, và lúa mộng, khiến nó 
dược cày chung ăn chung, thời chẳng những ruộng không 
thiếu mà lại có ruêng dư nữa kia ! 


(#m‡t+ › Ø7 áœ 2 R, › l4 +4£m‡Š : mù 8 4£). 
Vì vậy nên thẩy lại chủ trương phép "đổn điển” như đời 
xưa. 


Đời nhà Chu trở về trước, gửi binh lính ở trong, đân cày, 
mới bày ra phép "đổn điển", lại quan hệ vớt phép ' 'tỉnh điển" 
như trên đã nói. Mỗi dân trong mỗi tỉnh, lạt lấy những người 
trắng dinh, hễ khi cày gạt xong rổi, thời kén chọn những địa 
diểm nào cho vừa thích hợp, chia ra làm hai ban : một ban 
văn, một ban võ mà huấn luyện cho nó bằng việc binh, vừa 
làm dân cày, vửa làm quân binh; lấy, những diểu tiết nghĩa 
mà dạy cho nó, lấy thiên chức làm bản phân mà tổ cho nó, 
thời chác kết quả sở đắc, một phương diện thời giàu được 
nước mà dè đật được tài dụng, lại một phương diện nữa thời 
quân lính biết yêu nước mà liều chết với giặc (bải này chép 
ở "Tổn trị thiên”). 


Nghị luân ý tứ như trên ở trên dường kinh tẾ, Ở trên 
đường quốc phòng, ở trên binh thực, rạt có thể gọi bảng trí 
thức cao tột. Vã lại, những chính sách ấy, thảy là nói được 
cụ thể phân minh, so với những hạng nói khoác ở trên bản 
sách, thiệt khác nhau rất xa. 
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Tài thực dụng kinh quốc của thẩy, há phải như những 
bọn trống sơn bánh vẽ đâu ! 


Học thuyết của ông Nhan Tập Trai, thảy là hoàn tuyển 
thực học. Những điểu mà nhà „nho của Tống, Minh dương 
còn thiếu kém, nhờ thầy mà bổ cứu được rất nhiểu. Những 
chính luận thuộc về vấn để kinh tế và xã hội, tuy đến ngày 
nay, vẫn còn chiếm một ĐIỀN bộ rất có giá trị. 


Đái Đông Nguyên 


Họ Đái, tên Chấn, tư Đông Nguyên, thẩy vẫn là một dại 
gia ở trong Khảo chứng học; những sách thầy ] làm nhiều chốn 
phát huy được chân chính tình thần của Khổng, Mạnh; nên 
biên mấy đoạn danh ngồn như dươi này : 


Thầy có một câu nói rất lạ lùng, ai đấu mới nghe, chắc 
bảo là quải gở, nhưng nghĩ cho kỹ thời cũng đúng lẽ lắm. 


Thẩy nói ràng : "Thánh nhân trị thiên hạ, tất thể tình 
của dân, an thỏa lòng dục của người, mà đạo vương mới tu 
minh được", 

#*ÀJ6XTT › RÈR,+ 1 : ÒA^ + 1i 

"Dục" của người là gì ? 


Sách Lễ Ký có nói rằng : "Ẩm, thực, nam, nữ, nhân chỉ 
đại dục tổn yên", thế thời lòng dục của người chẳng gì lớn 
hơn ăn uống và trai gái. 

Mi: @: 5: VÀ 2 kX4G5 

Vậy nên Thánh nhân trị dân, tất là khiến cho dân thỏa 
được lòng dục, nên thầy Mạnh nói đến nhân chính, tất khiến 
cho "cư giả hữu tích thương, hành giả hữu lõa lương” 
( #2 ':1DÈS# ) nghĩa là người ở nhà có 
kho lẫm trữ lúa; người đi đường có túi đấy trử gạo. Lại tất 
bờ” cho Đo vô oán nữ, ngoại vô khoáng phu" (3# 

+: 2+ Wt+ ), nghĩa là ở trong không người con gái 
không chồng mà oán, ở ngoài không người con trai không 
vợ mà ở suông. Lại nói rằng : "Vương như háo hóa, đữ bách 
tính đổng chỉ; Vương như háo sắc, dữ bách tính đổng chỉ" 
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'#iU13ƒ H4] >2: £ +3? 22 4ñ 4 EỊ 2. 
(nghĩa đã thích ở Chương nhất). Chính sách của Thánh hiển 
đời xưa, chỉ cốt "thể nhân tình, toại nhân dục" là như thế. 

Chính sách người đời sau thời trái hẳn : Không nghĩ dến 
tình đục người ta, mà trách người ta bằng lý (# #1 z# ở,). 
Kẻ tôn lấy lý trách kể ty (# ‡ z4 W  $ ); kế trưởng 
lấy lý trách kẻ ấu (* + z2 % % 2), kẻ quý lấy lý trách 
kẻ tiện (1# z3 ¿ £ +# sẽ ). Tuy có sai lỗi, nhưng bảo thế 
là thuận Sà % Ÿ + Xã. Đến như người ty, người ấu, người 
tiện, lấy lý mà trách lại người tôn, người trưởng, người quí, 
thời dầu có phải, nhưng cũng cho là nghịch ($ +, +, 
# #%, VÀ E4 # +, tà 1 + IN + #). Lúc bấy giờ, người 
Ở giai cấp đưới, dầu có những việc đổng tình đổng dục khắp 
cả thiên hạ, mà không thể đạo đạt dược với người trên 
(3 # +.A_.7-1ÉÊLL << T + Eli#, X T ðf E], t 3> 2t. ). 

"Người trên cứ một mực lấy lý trách người dưới (câu 
này rất dúng với luật "bất ưng vi" (4 /@& 3) của nước tả), 
mà người bị tội ở dưới không biết bao nhiêu mà kể". 

(+ X# #4 T.,”ømkLT+ŸfAÁA.ZS#*##) 

"Người bị pháp luật mà chết, còn có kẻ thương đến (AÀ_ 
Zt ‡t. +,  f MẸ + 3Ä). Người vì lý mà chết, thời có mấy 
ai thương đến nơi (ZE, 2+ ## 7t ‡ầ HMỊ +). 

"Than ôi ! Theo các lời nói của ngụy nho để làm trị, 
họa lại thậm hơn Thân Hàn đến như thể"s#, +# ! 34h # +# 
!ffl+ 3 Hè 3,# 1 # ?#tQ † #t bo X tt PL) 

Thầy lại nói tệ bệnh của người ta, nạng nhất chỉ có hai 
chữ "tư" ( #⁄ ) và "tế"( j& ). 

"Tư" là lòng tự tư, tự vị; "tế" là che bịt vì ý kiến riêng 
hay tập quán xấu. Nên thấy chủ trương học vấn giáo hóa, cốt 
cho người ta "bất tư, bất tế". 

Thấy có câu nói rằng : 

Nhân thả trí giả, bất tư bất tế giả dã. 

1% 3 ' £#®# 48 #¿.. 

Nghĩa là người không lòng riêng thời đúng với dức nhân; 
không bị cái gì che lấp thời đúng với dúc trí. 
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3 Ở trong bản sách Nguyên Thiện của thầy có một đoạn 
ng : 

Nhân chỉ ấm thực dã, dưỡng kỳ huyết khí; nhỉ kỳ vấn 
học dã, dưỡng kỳ tâm trí. Thị dĩ tự đắc vỉ quí. 

A * #4 + b, #É #3 6 Ấ..m H1 #2.®8 2 
.› Áo - # 2h f? b5 ‹- 

Nghĩa là người ta phải có đổ án thức uống mới nuôi 
được huyết khí của mình; mà lại phải có công phu học vấn 
mới nuôi được óc khôn. Hai món ấy, không thiểu được món 
nào, vậy nên cẩn phải "tự đác" (“tự đác" nghĩa là tự giữa 
- minh sẵn có, mà chẳng phải vay mượn đến ai). : 

Huyết khí đắc kỳ dưỡng, tuy nhược tất cường; tâm trí 
đắc kỳ dưỡng, tuy ngu tất minh. Thị đĩ khoách sung vỉ quí 

* ẤL.††  Ä : Hà f5 8 ; si to Rš |; 8 
8œ m - X34 À Â - : 

Nghĩa là huyết khí sẵn đổ nuôi, thời tuy yếu hèn, tất 
cũng hỏa ra mạnh (huyết khí đắc kỳ dưỡng, tuy nhược tất 
cường), óc khôn sẵn đổ nuôi thởi tuy ngu ám, tất cũng hóa 
ra minh (tâm trí đắc kỳ đưỡng, tuy ngu tất minh). Vì vậy, 
nên cẩn phải "khoách sung" (thị đi khoách sung ví qui). 

("Khoách sung" nghĩa là mở rộng cho thiệt đẩy đủ). Nuôi 
huyết khí, tất phải khoách sung đổ ẩm thực; nuôi tâm trí, tất 
phải khoách sung đường học vấn. Đủ cả hai mật, thời người 
thiên hạ không ai không thốa được lòng. . 

"Giáo dục thuyết" của thầy Đái Đông Nguyên, tóm vào 
mấy câu trên ấy. 

Học giả Thái tây có câu nói rằng : "tỉnh thần kiện tuyển 
trữ vào ở trong thân thể kiện tuyển; thân thể kiện tuyển dựa 
vào ở tỉnh thẩn kiện tuyển". 

tt + tù 3 1 › R 2+ tt + 2© #9 TE ; tt + t9 # 
BE › 23 2+ tÈ 2 tù 3 #? - 

Tóm lại, Khổng học phái ở đẩu triểu Thanh : Cố, Hoàng, 
Nhan, Đái, bốn nhà in nhau, tuyển là phá đổ tường bích của 
Tống nho, Minh nho mà tiến thẳng vào cung dình Khổng, 
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Mạnh. Nên hoàn tuyển chú trọng về thực dụng, thưởng có ý 
tiếp cận với "công lợi thuyết" của Thái tây. Tuy nhiên "công 
lợi thuyết" của Thái tây là cốt để ủng hỗ quyền lực của cá 
nhân; "thực dụng thuyết" của bốn nhà thời cốt để bổ cứu cho 
sự đau đớn của xã hội. Hai bên mục dích khác nhau xa, chúng 
ta nên biết, 

Ngoài bốn nhà trên kia, lại có hai người : một là Tôn 
Hạ Phong, hai là Lý Nhị Khúc : 


1)- Tôn Hạ Phong 

Họ Tôn, tên Kỳ Phủng, tự Khải Thái, hiệu Hạ Phong. 
Thầy tuổi đã trưởng thành, thờ cha mẹ rất hiếu, có tài năng, 
có khí tiết. Thầy nguyên người ở huyện Dung Thành (3 z⁄), 
nam thứ 9 đời Sùng Trinh, giậc vây thành huyện, thẩy tự chỉ 
huy phương lược, suất thổ dân ra đánh giặc, giặc phải lui. 

Vua Thánh Tổ triểu Thanh nghe tiếng thẩy, rước thẩy 
nhiều lẩn, thẩy không ứng; đời nhà qua Cộng Thành, mở nhà 
học Kiêm Sơn Đường ( # Jị # ), chuyên giảng Kinh Dịch. 
Vả suốt con cháu cày ruộng ở nhà tranh không trống mà vui 
vẻ như thường. 

s, Thấy có câu nói tự thuật rằng : “Công phu lúc bảy mươi 
tuổi, so với lúc sáu mươi tuổi, kỹ càng hơn; công phu lúc 
tám mươi tuổi, so với bẩy mươi tuổi, kỹ càng hơn; công phu 
năm chín mươi tuổi, so với tám mươi tuổi, kỹ càng hơn”, 

tk†+ưt69 k4: Bx TT: #t,. AT 
“9 kX › t#CU O '› #e : L†Ðỳạ RQi à k8 
^~+t+®* › #ư.- 

Thầy ở đời trải 92 tuổi, nhưng học vấn khí tiết in như 
một ngày. 

Thầy có câu nói rằng : 

Nhân giả, thiên địa chỉ tâm dã; nhân thất kỳ ví nhân, 
thiên địa hà dĩ thanh nỉnh. 

^Z~e# ›: X3 sờ ; A*⁄*^ CA AA^A)': Xh“m 
J ;š # - 
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Con người ta, chính là lòng của trời dất : nếu người mất 
cái sở dĩ làm người thời trởi lấy gì trong sáng ? đất lấy gì an 
lặng được ? 

Lại có câu : 

Thành, khuyết tại sự, bất tại tâm; vinh, nhục tại tâm, 
bất tại sư. 


S: kÈá W›: Tàn, #› *Ran › tTànyw- 

Thành công hay thất bại tại nơi việc, chẳng tại nơi tâm; 
nếu tâm mình hoản toàn thời thất bại cũng là thành công. 
Vinh hay nhục tại nơi tâm, chẳng tại nơi sự; nếu tâm mình 
xấu hổ, thời vinh hoa cũng là sỉ nhục. 

Sách thầy làm có bản "Lý học tông truyền" ( #3®#:+4‡ ) 
(26 quyển); "Tứ thư cận chỉ"( wŸzƒ‡# ) (20 quyển);°Độc 
dịch đại chỉ" ( 3# *x‡š ) @ quyển); "Lý học truyền tâm 
toản yếu"(  z##j«;#@  ) (8 quyển). 


2)- Lý Nhị Khúc 

Họ Lý, tên Ngung, tự Trung Thu, hiệu là Khước. Cha 
là Lý Khả Tùng, năm thứ 15 hiệu Sủng Trinh, dem 5.000 
tráng sĩ, chiến tử ở dưới thành Tương Dương. Lúc ấy thấy 
còn trẻ, không dị theo quân được. Thấy vì cha mất sớm, nhà 
nghèo, không thể đi học ở trường được, chỉ học tập viết chữ 
với mẹ, nhưng vì thiền tài quá tốt, học chẳng bao lâu mà đã 
tiến bộ nhiều. Vì nhà không sẵn sách, chỉ mượn sách ở thân 
hữu về xem. Nhưng kinh, sử, tử, tập cho đến sách Lão, Phật, 
thử gì cũng dọc hết. 

Năm thứ 4 đời Khang Hy, vào Đạo Nam thư viện, giảng 
sách cho Đông Lâm học dổ nghe, người nghe kể hàng vạn. 
Nam thứ L7 đời Khang Hy, vua có chiếu mời chân nho trong 
nước, trong triểu đình nhiều người tiến cử thấy, nhưng thẩ 
cố từ không chịu đi. Lúc chiếu chỉ vua đôi gấp quá, dến nỗi 
thẩy muốn tự tử, triểu đình mới không dòi thẩy nữa. Từ đó 
về sau khóa cửa không tiếp người; duy Cố Viêm Võ tiên sinh 
đến nhà, thẩy mới một lần khoản dãi rất vui. 
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Lúc Thánh Tổ tuần du đến huyện Tây Yên, muốn tiếp 
kiến thấy, thầy từ bệnh không tới yết. Vua ban bốn chứ "Quan 
trung đại nho"( MjỆ†+4?#© ) cho thầy. 

Sách thầy làm có bản "Toàn tập" ( #4 ) (26 quyển); 
tựu trung có § quyển "Tứ thư phản thân lục" ( 9# 3# ) 
và bản "Thập tam kinh củ mầu: nhị thập nhất sử củ mầu" 
( +z£#@#› + —k#ậẬ‹: ). Tịnh lực của thấy chỉ 
có mấy bản sách ấy, bởi vì mục đích của thấy không ở nơi 
trước tác. 

- Thầy thường có câu nói rằng : 

Việc trước tác của Thánh hiển đời xưa, chỉ là xuất ư bất 
đắc dĩ, chẳng phải lấy trước tác mua tiếng. 

X4 #kixÄ€%# ft En46fE › 3k3... 

Vậy nên có một câu nói gì ra đời, chói chang như mặt 
trời, mặt sao, muôn đời án uống mãi chẳng hết. 

lk —š + th › s2H # › Xem £ 

Lời thẩy giảng kinh Dịch, có một câu rất hay : 

Kim thả bất tất cầu Dịch ư Dịch, nhỉ thả cầu Dịch ư 


+ Rxw# #2: 5 ›mR8£##?#®ề 

Nay học giả ta bất tất cầu Dịch Lý ở Kinh Dịch, mà hãy 
cứ cẩu Dịch Lý ư giữa mình; tức như một ngày l2 giờ, một 
giờ 10 khác, mà cứ lo bỏ lòng dục, giữ lẽ trời, đó tức là 
"thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức". 
An) ejlfne xe › 8#» › thuL# t X†rR › 87:1 h 8 
4&. : 

Hai câu trên, nguyên chính ván Kinh Địch, lời Tượng 
truyện của đức Không, quẻ Càn; nghĩa là xem tượng que Càn 
thời biết được thể trời vận hành luôn luôn chẳng bao giờ nghỉ, 
thiệt là rất mạnh khỏe; quân tử bát chước trời thời dùng theo 
tượng Càn mà tự giữa mình miễn cưỡng siêng náng chẳng 
giây phút nghỉ. 

Hai chữ "tự cường" nghĩa là mình lấy sức mình làm 
cường cho mình, chẳng chờ ai giúp đỡ, chẳng đợi ai đốc xúc. 


kỷ 
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Chẳng những một thân mà thôi, việc một nhà một nước cũng 
như thế. Nghĩa hai chữ "bất tức", ý như lời thẩy Tăng nói : 
1-113»£,1£ › 2m1 Œ, Ở trong Lưện Ngữ. 

Tư tưởng của thẩy Tôn Hạ Phong, thẩy Lý Nhị Khúc, 
hai người in như nhau, mà học thuyết thời chiết trung cả 
Trình, Chu, Lục, Vương. Đó là một đạc sác của hai thẩy. 


Lục Phù Đình 


Họ Lục, tên Thế Nghi, tự Đạo Uy, hiệu Phù Đình. Thẩy 
sanh năm thứ 39 đời Vạn Lịch triểu Minh. Lúc thấy mới di 
học, đã có chí làm việc đời. Gặp buổi Minh suy, lưu tặc 
hoành hành, sanh dân đổ thản, thấy đau lòng tét mát, dâng 
thư lên triểu xin cử dụng những người ván võ cán lược. Triểu 
đình không nhắc tới, thầy lui về làm nhà ở ẩn, chuyên một 
việc giảng học ở Đông Lâm. Đoạn rổi, vừa Minh mất nước, 
thẩy cứ giảng học không nghỉ. Triểu Mãn Thanh nhiều phen 
khởi dụng thẩy, nhưng thẩy cố từ bất xuất. Học thuyết của 
thầy chuyên khuynh hướng về Trình, Chu, nhưng lại lấy Khổng, 
Mạnh làm chân dích. 

Thẩy có những câu nói như dưới này : 

Kim chỉ sở đang học giả, chính bất chỉ lục nghệ; thiên 
văn, địa lý, hà cử, bình pháp chỉ loại, giai thiết thế dụng, 
bất khả bất giảng _ 

<<... z.ñ. .aẽa..ẽ..x...x.,) 

Thiên văn là những giống trác lượng thể trời, xem xét 
khí hậu, suy tính được thủy, hạn, phong, tai, mà dự bị cứu 
tẾ, gọi bảng “thiên ván học". Địa lý là nghiên cứu địa hình 
địa chất và địa dư dịa đổ, cho đến các thứ thổ nghỉ, các xứ 
hiểm yếu, gọi bằng "địa lý học". Hà cử là các pháp dào sông, 
tạc ngòi, mở kênh đem nước, như lối dẫn thủy nhập điển, 
đáp đê ngự thủy, thảy là "hà cừ học". Binh pháp là các pháp 
thuật để hành binh, như chiến lược, chiến thuật, quân giới, 
quân nhu, tất thảy nghiên cứu đến nơi là "binh pháp học". 
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Lại có câu nói rằng : 

Thiên hạ vô giảng học chí nhân, thử thế đạo chỉ suy 
dã; thiên hạ giảng học chỉ nhân, diệc thế đạo chỉ suy dã. 

XxTi@##+zA: Lớn ¿+ #ẻ : XT Ý 
®zA^A: tư w®ứ+ ®*d - 

Ý nghĩa thầy nói rằng : Kháp thiên hạ chỉ là người xu 
danh lợi mà chẳng một người nào giảng học, vẫn là đường 
đời đến lúc suy rối; nhưng mà có người giảng học, tất cẩn 
có người thực hành; nếu tất cả thiên hạ mà chỉ thấy là người 
giảng học, cũng là dường đởi suy lắm rổi đó. 

Thầy rất ghét hạng nói suông, nên có câu nói rằng : 

Cận thế giảng học, đa không đàm, không đảm thậm 
hại sự. 


1⁄/túẳỏ t4 22 284,2 8 * # # - 
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CHƯƠNG VIil 


KHÔNG HỌC PHÁI Ở CUỐI TRIỀU THANH VÀ 
BẮT ĐẦU VÀO DÂN QUỐC 


Thì đại cuối triểu Thanh có một "học phải mới” sản xuất. 
Phái này gốc ở Khổng học mà ra, nhưng lại bát tay với "Tây 
dương tư tưởng"; bảo họ là thuẩn túy Khổng học, e không 
đúng lắm; mà bảo họ là Khổng học tân phải, thời e đúng 
hơn. Người làm lãnh tụ cho học phái này là Khang Hữu VI, 


Khang Nam Hải 


Họ Khang, tên Hữu Vi, tự Quảng Hạ, hiệu Trưởng Tố. 

Khang thường nói : Khổng Tử là một vị Thánh nhân cao 
nhất ở trong thế giới, chú tỉnh thẩn vào "đại đổng chủ nghĩa", 
cốt làm cho tuyển thế giới được thái bình. Dẫn "Tam thế 
thuyết" ở trong "Công Dương truyện" làm chứng. ("Tam thế" 
là đời suy loạn, đời tháng bình, đời thái bình; đời thái bình 
chỉ vào đời đại đổng). 

Khang lại nói rằng : Kế tiếp được tỉnh thần đức Khổng, 
chẳng ai hơn thẩy Mạnh. Ở trong sách Äfqnh Tử, có những 
thuyết "Dân tặc, độc phu, phân điển, chế sản" (EM › + › 
2m : tÌẢ )„ thấy là phát huy tỉnh thần "đại đổng". 
Đến như thẩy Tuân thời vì tôn trọng quân quyển quá, nên 
Khang bảo thẩy Tuân là "tiểu nho chỉ khôi". 

Đại lược học thuyết Khang như thế. Khang lại hấp thụ 
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VÀO DÁN QUỐC 


được tư tưởng Âu Tây, nên rất hang hái cải cách. Triểu Quang 
Tự đời Thanh, Khang từng phen dâng thư xin biến pháp tự 
cường. Cuộc chính biến ở năm Mậu Tuất (7898), chính Khang 
là lĩnh tụ. 

Nhưng có một điểm rất khác lạ : Học thuyết của Khang 
thời chủ trương "dại đổng dân chủ", và "cực đoan bác ái, cực 
đoan bình dẳng"; mà đến công việc làm của một dời Khang 
thởi lại thỉ chung chỉ có "bảo hoàng" và "phục bích". 

Ngôn và hành mâu thuẫn nhau quá, chúng ta thiệt không 
dám nhận Khang là Thánh. Tuy nhiên, những bản sách Khang 
làm như bản #4 @ quyển, kFli#. (1 bộ), #7 
#j#ˆ. (2! quyển), thời học giá ta nên nghiên cứu đến. 

Đồng thì với Khang, lại có bốn người, thảy là người rất 
có quan hệ với cuộc cải cách nước Trung Hoa, mà cũng đáng 
gọi bằng "Khổng học thực hành phái". Lược biên như dưới : 


Trâu Dung 


Họ Trâu, tên Dung, người tỉnh Tứ Xuyên. Nguyên đầu 
học ván cử nghiệp, từng đố cử nhân; cuối triểu Quang Tự, 
phong triểu mới nối lên, bỏ khoa cử, theo cách học mới. Trâu 
lưu học Nhật Bản, trông thấy qui mô phú cường của Nhật 
Bản, càng tức giân Thanh trểu hủ bại và ghét thói áp chế 
của người Mãn. Đầu tiên phát hành một bản sách gọi bằng 
"Cách mệnh quân", chủ trương đánh đổ Mãn Thanh, dựng 
nước đân chủ. Bản sách này ảnh hưởng đến tuyển quốc, Thanh 
triểu giận lắm, nhân lúc Trâu ở Nhật Bản về, đón bát ở 
Thượng Hải bỏ vào ngục. Trâu tự tử ở trong ngục. Nhưng 
chẳng bao lâu thởi tiếng súng bài Mãn vang động bốn phương, 
Trâu thiệt là người châm ngòi trước hết. 

Chương Thái Viêm 

Chương Thái Viêm, người tỉnh Chiết Giang, họ Chương, 
tên Bính Lân, tự Thái Viêm. Từng để cử nhân, sau qua Nhật 
Bản, gập Trâu Dung, bát đẩu kết làm đổng chí. Trâu Dung 
làm bản sách "Cách -Mệnh quân", Chương có để bài tự, nên 
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đổng thì bị xuống ngục với Trâu. 

Sau lúc Trâu tuận nghĩa 6 năm, Chương được ra ngục, lại 
trốn sang Nhật Bản, đụng Tôn Trung Sơn từ Mỹ châu vể Nhật 
Bản tổ chức hội "Trung Quốc Đổng minh hội", Chương làm 
một người trọng yếu ở trong hội, lại làm chủ bút tờ " Đán Báo". 

"Trung Quốc Đổng minh hội" sở đĩ kết quả được thành 
công, nhờ cơ quan ở tờ "Dần Bđø", công bút mực của Chương 
chẳng phải là ít. Chương tiên sinh lại một tay kiện tướng Ở 
trong "khảo chứng học phái", mà học thuyết lại pha vào Phật 
học tư tưởng. 

Sách Chương làm nhiều lắm, như những bản Đ g ng 
Đạo, Nguyên Danh, Minh Kiến, Nguyên Mặc, Đúth Khổng, 
Nguyên Pháp, Tể Vật luận thích”, thảy là sách có giá trị. 


Lương Nhậm Công. (1) 

Họ Lương, tện Khải Siêu, biệt hiệu Nhậm Công tiên 
sinh, lại có hiệu “Ám Bang Thất chủ nhân", người tỉnh Quảng 
Đông. Lương tuổi trẻ thông dĩnh lạ thường : 16 tuổi thi Hương 
đậu Giải nguyên, !9 tuổi vào Vạn Mộc Thảo Đường học với 
Khang Nam Hải. Tư tưởng học thức mới, phát đạt lạ thường. 
Lúc vua Quang Tự biến pháp, đưa Lương vào tham dự tân 
chính, vì Tây thái hậu bất dung, cơ hổ bị hại, may thoát khỏi, 
trốn qua Nhật Bản, lập nhà "Tân Dân tùng báo", làm lấy chủ 
nhậm và chủ bút. Tư tưởng mới của học giả dương thì, ảnh 
hưởng vì sách vớ của Lương nhiều lắm, như bản sách 7? 
Quốc hổn, Mậu Tuất chứnh biến kỷ thời lạiảnh hưởng đến 
học giả nước ta. 

Lương, lúc dẩu tuy theo thẩy là Khang Hữu Vi, nhưng 
cách hành động với tông chỉ của Lương thời khác hẳn Khang. 


Ở Nhật Bản chẳng bao lâu lại du lịch Mỹ châu, càng 
tâm túy với tư tưởng dân chủ, thoát ly đẳng Bảo hoàng, tán 
thành Dân Quốc. Nam thứ tư Dân Quốc, Viên Thế Khải phản 
quốc xưng đế, [ương với học trỏ là Thái Tùng Ba, dấu tiên 


() Xem Tự Phản của cụ Sào Nam, sẽ biết Lương là bạn tâm đắc của cụ 
São Nam 
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khởi nghĩa đánh Viên. Lương làm Tham mưu trưởng cho quân 
Hệ quốc. Văn tự ở trong quân có bản Tuận í tập dủ biểu 
hiện được tài chính trị với quân lữ. 


Thực hành phải ở trong Khổng học, thiệt phải nhận Lương 
tiên sinh làm một vị kiện tướng. Mà lại về phương, diện khảo 
cứu học thuật, chỉnh đốn cổ thư cũng có thể đối địch với 
Chương Thái Viêm. Xin xem bản sách "Thanh đại học thuật 
khái luận" ;}4\##@jậqq(, với bản Am băng thất từng 
thư thời dám kêu to lên rằng : Biết bao giờ nòi Khổng học 
nước ta mả có được những hạng người như thế !. 


Uông Tỉnh Vệ 


Uông Tỉnh Vệ, họ Uông, tên Triệu Minh, hiệu Tỉnh Vệ 
người tỉnh Quảng Đông, con một ông quan tri phủ. l6 tuổi, để 
cử nhân, liển qua lưu học ở Nhật Bản, say chủ nghĩa Cộng 
hỏa, gia nhập Trung Quốc Đồn mình hồi; làm người tâm phúc 
cho Tôn Trung Sơn, gửi giấy về cho cha ở nhà, xin cha từ tuyệt 
con, bảo rằng : "Con ngày nay chỉ biết là con cháu Hoàng đế, 
chứ chẳng phải con cháu họ Uông". Lại gửi giấy cho vị hôn 
thê là Lưu Thị Trinh rằng: “Triệu Minh ngày nay đã vào cách 
đẳng, đầu họng chưa biết đứt khi nào, xin cô tuyệt hôn với 
Triệu Minh, khỏi làm lụy đến một đời cô". Đánh hai tờ giấy 
xong rổi, nói với Tôn Trung Sơn xin thừa nhận việc di ám sát 
Nhiếp Chính Vương nhà Thanh. Lúc ấy Uông mới !9 tuổi, 
thẩm vào Bác Kinh, đổng hành có Hoàng Phục Sanh, chôn 
chả đạn dưới cẩu Thiên Yên, rình Nhiếp Chỉnh Vương ra triểu 
thời giựt máy chá đạn. 


Chẳng may việc chưa kịp thành mà mưu đã phát lộ. 
Triểu đình Thanh bát Uông bỏ n Ly kết án chung thân giam 
cấm, mà lại ngầm khiến ngục tốt hết sức ngược đãi, toan để 
Uông chết ở tron ra ngục. May nhờ có nữ đồng chí là Trẩn 
Quần Bích tan hết cửa nhà, đem vàng bạc đút cho ngục tốt 
để bảo tuyển tính mạng, cho Uông. Đến tháng L0 nám Tân 
Hợi, sau lúc Võ Hán khởi nghĩa, Dân Quốc thành lập, Ưông 
được ra khỏi ngục Bác Kinh. Dân Quảng g Đông được tin, hoan 
hÿỷ lạ thưởng, liên hợp 50 đoàn thể đánh điện lên Bác Kinh 
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mời Uông về làm Đô đốc tỉnh Quảng Đông (“dô đốc" là quan 
thủ hiến tỉnh lúc đó). Uông đánh diện lại cố từ, nói rằng : 
"Tài học Triệu Minh chỉ vừa làm phá hoại, chưa đủ sức kiến 
thiết, xin cho xuất dương du học". Nhưng dân Quảng Đông 
cố mời Uông, Uông bất đắc dĩ phải trốn Quảng Đông mà di 
thắng sang Âu Châu du học ở nước Pháp. Đã đến Paris thời 
lập một tờ báo Øđw /Nghý để liên lạc lưu Pháp học sinh nước 
Tàu và để thâu nhập xã hội tư tưởng của nước Pháp. Đoạn 
rổi sau mấy năm, theo Tôn Trung Sơn lên Bắc Kinh. Tở di 
chúc của Tôn, chính tay Uông thảo; Tôn hổi dau nặng chỉ ký 
tên mà thôi. 

Nói cho đúng, lịch sử Uông từ đây về trước, vửa nhiệt 
thành, vừa khí tiết, vừa nhân cách cao thượng, thiệt là một 
nhà thực hành phái ở trong Khổng học. Nhưng vì hiện tại 
Uông chưa cái quan (1), ta chưa dám hạ lời định luận. 

Duy có một người ở trong Khổng học phái của đời Mãn 
Thanh chân chính đại đặc sác tức là thẩy Đàm Lưu Dương. 


Đàm Lưu Dương 


Họ Đàm, tên Tự Đồng, tự Phục Sanh, hiệu Tráng Phi, 
người huyện Lưu Dương, tỉnh Hổ Nam, sanh nám thứ tư hiệu 
Đống Trị đời nhà Thanh, chính vừa năm 1865 tây lịch. Khi 
thầy 12 tuổi, mẹ thẩy là Từ phu nhân mất sớm, bị người mẹ 
dì ngược đãi rất khổ, nên khi thẩy còn trẻ, nếm dủ muôn 
đắng ngàn cay, thế mà tuổi chưa bao làm, đã có chí khí rất 
lớn. Xem hết các thứ sách, có tài làm ván chương, lại có tính 
chất ham làm việc nghĩa hiệp, học nghề đánh gươm. Đến 
nam 20 tuổi, theo việc quân ở tỉnh Tân Cương, quan Tuần 
phủ tỉnh ấy là Lưu Cẩm Đường khen tài thầy lạ lắm. Sau đó 
khoảng IỞ năm, thẩy muốn đi giao dụ hết danh sĩ ở trong 
nước Tàu. Đi khắp hết 9 tỉnh, bắc từ Trục Lệ, nam tới Đài 
Loan, chơi rộng di xa, thấy nghe càng giàu đủ lắm, 

Sang năm 31 tuổi, nhân gập ông Lương Khải Siêu, nghe 
đến tông chỉ giảng học Khang Nam Hải và qui mô làm việc 


(1) Đậy nắp hỏm, ý nói chưa chết, vì lúc cụ Sảo Nam làm Ähổng Học Đăng, 
Uông chưa chết 
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đời, thấy rất bái phục, lại nghiên cứu Phật học với Kim Làng 
cư sĩ là Dương Văn Hội, tâm đắc rất nhiều. 

Lúc ấy bỏ quách chức Hậu bổ trị phủ của mình mà di 
qua Trường Sa là thủ phủ tỉnh Hồ Nam, lập một nhà học 
riêng gọi bằng "Thì vụ học hiệu tỳ , Tước Ông 
Lương làm thấy chủ giảng và những bạn đổng chí là Huỳnh 
Tôn Hiến, Đường Tài Thưởng đạt ra hội Nam học. . 

Khi đã giảng cứu văn học rổi, lại bàn bạc đến chính trị 
mới và hết sức nghiên cứu tình thế của các nước Âu Mỹ, sĩ 
phong ở Tam tương nhân đỏ mà biến đổi một đạo lớn. 

Lúc ấy các học trỏ giỏi ở trong Thì Vụ học hiệu, như 
Lý Bính Hoàn, Lâm Khuê, Thái Ngạc (tức Thái Tùng Ba), 
thảy là những người sừng sối ở đời bấy giờ. 

Năm thứ 24 niên hiệu Quang Tự, vua Thanh có ý chí 
cách tân, mới triệu thấy vào kính, thấy mới tham tán tân 
chính. Chẳng dè việc chưa kịp nên mà cơ mưu tiết lộ. Nhân 
vì Viên Thế Khải ngoại hòa nội phản, vua Quang Tự phải tù 
ở Dinh Đài, Khang Nam Hải phải chạy trốn qua Nhật Bản. 
Bấy giờ thầy mới quyết một tấm lòng tuận nghĩa. Thầy nghĩ 
rằng ; Tất phải có một phen đổ máu thời việc cải cách mới 
có thể làm xong, Vì vậy mới tựu nghĩa, mà bị đứt cổ ở dưới 
đao cường quyền. 

Khi thẩy chết, thần sác rất tự nhiên, thiệt là tráng liệt 
đến rất mực. Con cháu nhà Khổng học, há vừa đâu ! 


Sách thấy làm có bộ "Nhân học" ( {=# X2 quyến); 
"Vàn tập" ( *® ) (3 quyền), "Thí tập" ( 34 ) (l quyền), 
"Tranh nghị" (#4 ) (2 quyến), thảy góp vào trong 
"Đảm Lưu Dương tuyển tập”. Nhưng ở trong ấy thời chủ 
não tư tưởng, tóm vào trong bộ sách Mhám Học. Nội dung 
gổm có 27 chương; trong bài "Nhân học giới thuyết" ( ‡= 
#TF#.) phô bày được rất minh bạch. Xin trích ra sau này : 

"Nhân" là gì ? Chính là bản thể của lòng người ( 4>#«› 
+4‡ ). Bản chất nó rất lành, mà chẳng lay động ( + #. 
F MÃ ro. ). Gạp có khi cảm xúc thời thông suốt cả 
thiên hạ( @&⁄fñliã2+XT£  ). Nhân chỉ là lương tâm, gốc 
nó ở nơi thiên lý thiên đạo, sở dĩ sanh hay diệt, bất sanh hay 
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bất diệt, tất thảy là bình dẳng ( Í~‡# «+ : 1£ 3 <8 : 
Xiã › 111416 : Ra ), Vì căn cứ vào nhân tâm 
ấy, nên nhất thiết xã hội nhân loại, chính trị, đạo đức, tông 
giáo, thảy những vấn để ấy bao bọc ôm trữ vào trong lòng 
nhân. Mã những tính thần đại đổng của đức Khống, từ bị 
nhân áì của Phật Thích Ca, chúa Dê-Du, đân quí quân khinh 
của thẩy Mạnh, tuyệt đối tự do của Trang Tử, cho đến tỉnh 
thần Đại cách mệnh của Pháp lan tây, thảy là ở trong nhân 
tâm đó mà phát hiện ra. Nếu có học thuyết gì mà trái với 
tỉnh thần ấy, tức là đị đoan, tức là tà thuyết, v.v... 

Đọc hết tuyển pho sách ấy, thiệt là bút chát định, lời 
chém sát, thở một hơi mà làm ra. 

Thầy bàn tới "chính trị" thời có một câu tóm tắt rằng : 


Vì giòng vua đã thịnh, thời Đường, Ngu trở về sau, không 
còn chính trị gì dáng xem (# #t 1»: 8 > 1:8 r7 ft 
+ #t ). Vì Khổng giáo dã mất thời cuối đời Chu trở về sau 
không còn sách nào đáng đọc (3L #t t>›“ 4 + #:@ ”Ƒ 
iŸ +z' #  ). Thầy tuy nói thế, nhưng dối với bản sách Äfinh 
Dị đại phong lục của thẩy Hoàng Tông Hy và bản sách 
Vương Thuyển Sơn đi thự thời thẩy lại nhân làm gẩn ý đức 
Khống. Nhân vì tư tưởng của họ Hoàng là trực tiếp với Lục, 
Vương; tư tưởng của họ Vương lại gián tiếp với Chu, Trương; 
mà Lục, Vương, Chu, Trương, thay là cội nguồn của thấy 
Mạnh mả ra. 


Đến như những học phái mà theo thấy Tuân, rạt những 
tục nho, chỉ biết quí trọng quyển vua mà thôi, tất thảy bỉ tiện 
chẳng cẩn nói đến. 

Bàn về vấn để "quân chủ", thời thẩy nói rằng : 

Lúc đầu mới sanh ra người, vẫn không danh hiệu "quân 
và thần", tất thảy chỉ là dân mà thôi (& R  * 3 + & ? 
‡Ệ #8 E › ñỊ RE tử, ). Đã là dân cả thời không thể cai 
trị nhau, mà cũng không thì giờ làm việc cai trị Œ, 2® ẤE 38 
‡&+ 7t 4 R. ¿k ). Lúc bấy giờ ở trong đám dân đó, cộng 
cử một người lên mà dạt làm vua ( 3+#®#4L #—^ 4# ). 
Người làm vua đó, đã là dân cộng cử lên, thế thời chẳng phải 
vua lựa chọn dân, mà dân lựa chọn lấy vua đó vậy ( & 8Ø 
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‡*# +: ñ| } # lỆ Rn R Ê # tu) 

Vì dân lựa chọn lấy vua, nên gọi bằng cộng cử. Đã gọi 
bảng cộng cử thời phận vị của vua có gì cao xa hơn dân; mà 
có lẽ lại cũng thấp sút như dân kia mà. 


kXH: *#+z ›: R8 #2 &# › si tưới 
R + íứm® TÌ2+^. Rẻ, 

Vả lại, vì nhân dân cộng cử mà thành ra vua, thế là trước 
có dân mà sau mới có vua ( $  : 3‡ #+›: RỊ H # R.m ‡É 
3# ). Vưa đó là ngọn (# 3® #), dân kia là gốc ( E, 
+ #,). 

Lẻ trong thiên hạ, chẳng bao giờ nhân vì ngọn mà làm 
hại đến gốc(. XTF&A#?H#&mK#4++# ); cũng há có 
lẽ gì nhân vi vua mà làm hại đến dân nữa rư ? (7F ‡#£ 5T #Ƒ 
B #8 ăø # 4 E #\ ). Ôi ! Đã nói rằng cộng cử lên thời 
tất cũng có lẽ cộng phế được (%4 E7 : 3 # +: BỊ H 
5T ‡#* # +  ). Bởi vì người làm vua đó, chỉ là người biện 
sự cho dân mà thôi (# +, *› 4 RE #‡ # 3 ởử,). Người 
làm tôi đó chỉ là người giùm giúp vua biện việc cho dân 
( , 3#: 3 ?†+ R # # ¿.). 

Những người đó biện việc không xứng dáng, thời bỏ 
quách, có đạo lý gì lạ đâu ! 

Tư tưởng dân chủ của thầy, ở trong khối óc trọng dân, 
khính vua mà tuôn ra, lấy những nguyên nhân mà xưa nay 
vua với dân xảo đầu làm đít, đít làm đầu, thẩy nói được tường 
tế rất mực. Thầy nhận rảng : quân quyền sở dĩ khoách trương, 
chỉ là kết quả của hai tạo nhân : một là tập quán hủ cũ ở 
trong lịch sử; hai là nhà nho gian dối, cáo mượn hơi hùm. Vì 
hai nguyên nhân ấy nên kết quả thành ra quân quyển lớn 
hung (# 3X “b 3X 7E › + ủu 2+ #8 È# Rq #› 4£ 
4E #.Í ! : H8 H Ld) X 

Quân chủ trong lịch đại, tất thấy là bọn độc phu mà 
hút máu mử dân, bóc lớt của cải người, dâm hiếp vợ con 
người; mà những hạng người gọi bảng trung thần thời chỉ 
là những bọn chim chuột mà có thủ đoạn giùm giúp cho 
Kiệt, Trụ làm ác. Như thế mà người trong đời hãy cỏn nhận 
làm quy hóa, đem nó làm gương cho danh giáo „ thiệt 
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là ngu bất khả cập. 

J1 4ù 8 +ầt 8 rà RE, ác : 35 KH. CA ®@ t9 NA , 
d Đ†ÌN k E # › RÍ 2È 5 lý f6 3t 9À /A 6Ñ # › ĐÁ M712 
++%› 7112246 84: KK& T2 


Thầy lại đem cái mút bút nhọn sác của thấy đâm chọc 
đến triểu Mãn Thanh, lửa phụt ra ở dầu ngòi lông, máu ứa 
chảy trên hàng chữ mực. Thầy đã không thửa nhận quân thần 
quan hệ, thẩy lại đem nhãn quan ở nơi xã hội mà chính là 
một cội gốc của học thuyết thầy, thấy quyết định rảng : 

Chính trị đân chủ cộng hỏa, chính là ý trời lòng dân ở 
vào chốn ấy. Vậy nên nguyên lý với tỉnh thần của chính trị, 
chỉ có một chốn đứng vững chân, tức là ức muôn người bình 
đẳng như nhau, sẽ gây nên thế giới công vinh ‡‡#_, cộng 
tổn 3# với nhau RE, + ‡§u te › LÊ X& s2 Đ†# 
Ä' đit c Hr? ý #K 32C ^ to18 5 32L 
1⁄4 § Xa z tt Xã 

Đó tức là "bình dân chủ nghĩa" mà nuốt cả "xã hội chủ 
nghĩa" vào trong (‡i‡ ‡‡, # #4 9 ‡+t $ + Ä›: + # # tư 
#3 3# + ). Lại còn phê phán đến nội dung của ngũ luân mà 
nhà nho thường nói. Thấy chủ tính thấn vào “nhân loại bình 
dẳng", muốn chữ "ái" được đẩy đủ công bình, nên thẩy bác 
những học thuyết cữ. Thẩy nhận rảng bốn "tuân đạo" đời xưa 
truyền lại :"“quân thẩn hữu nghĩa, phụ tử hữu thân, phu phụ 
hữu biệt, trưởng ấu hữu tự", bốn câu ấy trái hẳn với tình thần 
chữ "ái" thuộc về bình đẳng. 

#j: #› 5l: tđundà : oi? 4499 thi 

Thẩy nói ràng : 

Bốn "luân đạo" ấy mà phát sanh ra, chỉ lä một món tài 
liệu làm cho những người cường và lớn vì lợi ích tư kỷ dùng 
để áp bức những người yếu và bé. Sở dĩ chúng ta ở đời bây 
giờ cẩn phải gây dựng một nền dạo đức thuẩn túy cho thiệt 
đúng với lẽ trời ý trời. Muốn dược thế, tất phải có một cái 
động cơ ở nơi tấm lòng không tự tư, tự lợi mà nảy nó ra. Nói 
tóm lại, thời giống lợi hại quan hệ đó, chỉ là giống tương dối, 
chứ những thuyết đạo đức mà chỉ vì "quân, phụ, trưởng, quí" 
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dụng tình Láp bức "thần, tử, ấu, tiện" để thỏa lòng tư lợi mình, 
thiệt là tối bất dạo đức. Số đĩ đức Khổng có câu nói "quân 
quân, thần thần, phụ phụ, tử tử, phu phu, phụ phụ" là luân 
đạo mà đúng với tương đối chủ nghĩa, chứ chẳng thấy tuyệt 
đối về bên nào. 

Hai vị thánh là Thích Ca và Cơ Đốc, ở trên nước bước 
thứ nhất khi hai ngài thành đạo, tức khác đem bốn luân đạo 
tự tư kia, bỏ hủy trước ráo; còn nhân dạo mà "Tam Thánh 
cộng tổn" (Tam thánh : Khổng, Thích, Gia) chỉ có một luân 
đạo là bàng hữu tin thực với nhau mà thôi; bởi vì luân đạo 
bằng hữu đó, mới thật là luân dạo nạng lớn mà ức muôn 
người cộng thông, chẳng bao giờ tiêu hủy dược. Vậy nên luân 
đạo ở thế giới tương lai, chỉ có một đạo bằng hữu. 

"Bảng hữu" nghĩa là bầu bạn với nhau. Dầu cha con, lớn 

- bé, anh em, vợ chồng mậc lòng, nhưng theo ở trên đạo người, 
tất thầy nuốt vào ở trong hai chữ "bảng hữu". Ngoài hai chữ 
"bằng hữu", chẳng cẩn phải có danh mục gì (đoạn này chép 
ở Nhân học thiên). 


‡š  il l + # + : Ä# & # : kÄ › à hŒ 
¿) #| 4 {4 it th : HrL R l Ø8 # | l 4 th › 
_ð† v2 § ìỳ Ñ $@ X È th bà R H (@ BS (ý ủi 2a 
h 4# › l #| tủ § ĐÀ mm 1£ *Jƒ - i& 23 l › 4i # M 
ft È 6 : @ jïH#P › { : X›ì REkMtéE : 
+ : th › ® ›: ri # 3 6b l l # Ấ Ä l 8; 
tt v1 šL † tủ : 8 8 › BE ? 4 4 › #2? ° 
+Œ # i8 #† ở ÄẢ L 49 @ ¡ïE ; Ea Ý t4 
IẾ (J #5 — ? L : ‡ iÈ q # HÀ #ị dù vụ à g # ¡8 
7 ; = WỪ #14 # i Gò à ¡ › F 3ä M +x Mi úd$ 
Sin 02222621012 122:3ã6 44-50 


Như đoạn trên kể, chính là can bản đạo dức luận của thầy 
Đàm. Chính ở trong một phái tư tưởng I nhận định rằng : nhân 
là lòng người, thiện là tính người, mà nậy nở ra học thuyết ấ Ấy. 
Nhân đó mà nói cho rộng dến triệt để mới bản đến vấn để 


938 KHÔNG HỌC ĐĂNG 


thuộc về nhân chủng quốc tế, thời thấy nói ràng : 

Người giòng da trắng ở Âu Mỹ, họ ở tài bằng khoa học, 
họ sinh lòng tham cú sói mà đối đãi với người giòng giống 
khác. Họ nghĩ ràng sự lý dáng như thế. Nhưng họ có biết 
dâu, chân lý của chứ "ái" là cốt ở nhân loại bình đẳng. Người 
ở Âu Tây có ai biết đến, họ chỉ có một tấm lòng tự tư tự lợi, 
vị kỷ vị ngã, mà trong con mát họ mới thấy ra loài người là 
sai biệt nhau. Nếu theo như tư tưởng Đông phương ta, từ ba 
vị Thánh tổ sư truyền lại, thiệt tốt hơn bọn họ nhiều. Vậy 
nên bọn ta từ nay về sau, phải nên hết sức đánh đổ mê vọng 
vật chất của chúng nó. Còn văn hóa gì hay của họ, ta cững 
góp lặt lại, đúc cá Đông Tây vào một lò, làm cho vế có 
một ngày thành ra cuộc thái bình là "vạn quốc bình đẳng". 
Đó là trách nhậm cẩn nhất ở trên vai chúng ta. 


§tớu đd ^. TÈ vi t # > 1S, #2 BA 6,1 8 


KW k > tt : vÀ  # 3X ; 1a l #8 £ 18 L 2t 1 ^^ 
tỳ š 5J WtL $9 #j ẩ s >2  : 4 lo “8# # 
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Đoạn nghị luận như thế tất thấy phơi bày ở trong bẵn 
sách Nhân học, mà thật là lý tưởng lớn lao, thổ lộ hết trên 


bút mục. § 

Chúng ta đọc bản sách ấy, thầy được cân bản của thầy. 

Chúng ta bội phục thẩy Đàm Lưu Dương, nhưng phải 
biết bản lĩnh của thấy gốc ở trên đường "chính trị". Về phương 
diện "lý luận", chẳng qua là một giọt nước mát thừa mà thôi. 
Nhưng vì niên linh thấy còn nhỏ, thị đại thẩy chưa được bao 
làm, mà đã hay xem suốt được cái hơn, cái kém của nhân 
chủng Đông Tây, mà nghiên cứu một cách dung hợp cả Đông 
Tây tr tưởng. Cập mát cao xa, bộ óc đặc biệt và sức mạnh 
về phần trực giác, thiệt khiến cho chúng ta kính phục phi 
thường. Phỏng khiến tuổi trời của thẩy mà còn được lâu dài 
để cho tư tưởng học thuyết được phát triển cho tới nơi thời 
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chưa biết ngẩn nào. Tiếc thay ! Tài học như thế, mà thọ mệnh 
chỉ ngần ấy mà thôi, thiệt là một việc rủi ro cho trong giỏng 
Khổng học ! 

Tuy nhiên, nửa đời người, sao lỏe chớp chóe, một tuổng 
chết dất đông trời vang; nhiệt huyết của chí sĩ nước Trung 
Hoa, vì ảnh hưởng của thẩy mà nổi sôi cực độ. Đại nghiệp 
cách mệnh của Dân Quốc, nhờ có thẩy mà rác rải được hạt 
mộng rất nhiều. 

Lời kết luận bản sách N#hẩn học của thầy là gốc ở "đại 
đổng học thuyết" của dức Khổng chép ở LỄ Vận sách Lễ Ký. 
Vậy nên bàn đến học thuyết thấy, tất phải chép luôn học 
thuyết "Đại dổng" như sau : 


Đại Đạo chí hành dã, thiên bạ vỉ công, tuyển hiển dữ 
năng, giảng tín tu mục; cố nhân bất độc thân kỳ thâu, 
bất độc tử kỳ tử; sử lão hữu sở chung, ấu hữu sở trưởng, 
tráng hữu sở dụng; quan, quả, cô, độc, phế tật giả giai 
hữu sở dưỡng; nam hữu phận, nữ hữu qui; hóa tỳ khí 
tư địa, bất tất tàng ư kỷ; lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất 
tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhỉ bất hưng, đạo thiết loạn tặc 
nhỉ bất tác; cố ngoại hộ nhỉ bất bế, thị vị Đại đồng. 

Nghĩa là bao giờ mà đạo lớn của trời đất đã lưu hành kháp 
cả mọi nơi, thời tuyển thiên hạ chỉ là một thiên hạ chung, mà 
người cả trong thiền hạ in như người trong một nhà. 

Lúc bấy giờ, ai là người có đạo đức gọi bằng kể hiển 
thời kén chọn lên để làm những việc lớn; ai là người có tài 
học gọi bàng kể náng, thời chung cộng nhau mà làm việc 
nhỏ. Người ta bàn nói với nhau, chỉ là một mực tin thật; 
người làm lụng với nhau, chỉ có một cách hòa bình. Vậy nên 
người ở trong đời ấy, bao nhiêu người già, tất thảy là người 
làm cha mẹ người, mà chẳng ai còn có cha mẹ riêng; bao 
nhiêu người trẻ, thảy là người làm con người, mà chẳng ai 
còn có con riêng mìnhz 

Bởi vì hễ người già là cha mẹ chung, mà thân mình cũng 
là thân chung cưa xã hội. Vậy nên người già có xã hội nuôi 
chung, mà at nấy cũng có chốn nương cậy, sẽ đến ngày tuổi 
chết, Hễ người cường tráng, tất thấy có công việc làm mà 
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đóng góp một phần tử ở trong xã hội. Hễ những người thơ 
trẻ, tất thảy nhờ xã hội nuôi chung cho mà có chốn nương 
cậy cho đến ngày khôn lớn. 

Chẳng những thế mà thôi, lại đến như hạng người không 
vợ gọi bàng quan, không chồng gọi bằng quả, lẻ loi một mình 
gọi bảng cô dộc, điếc mù, què quạt, câm ngọng, đau đớn gọi 
bảng phế tật; những hạng người ấy, thảy là hạng người tội 
nghiệp ở trong xã hội, thời xã hội hết sức nuôi nấng cho, nên 
họ cũng thầy có chốn nương cậy mà dược no ấm. Bao nhiêu 
người trai, tất thảy có người vợ riêng của mình; bao nhiêu 
người gái tất thảy có người chổng riêng của mình. 

Xã hội đến lúc bấy giờ, thời những giống của cải mà 
trởi dất sanh ra, chỉ không bỏ vưt ở đất mà thôi, mà chẳng 
thu dấu làm của riêng mình. Bao nhiêu công việc mà sức 
người làm được, thời ai cũng vưi lòng hết sức, nhưng chẳng 
cần sức đó làm cho mình dùng. Bởi vi loài người đã rất mực 
bình dẳng tự do, rất mực tương thân tương ái được như thế, 
nên dấu ai có gian mưu xảo kế, cũng không dường lối mà 
phát hiện ra, mà những tuổng trộm cướp, loạn tạc, tất thảy 
mất tàm tuyệt tích ở trong đời; nên dẩu có cửa ngoài chang 
nữa, cũng chẳng cẩn gì đóng. Như thế mới gọi bằng "thế giới 
đại đổng". 

Tóm lại, chúng ta dọc đoạn ván ấy, thởi rõ ràng được 
lý tưởng họ Đàm, thiệt là chân chính của giòng dõi Khổng 
học, chẳng còn nghỉ ngờ gì nửa, mà Khổng học chác chán 
là một học thuyết ở trong tuyển thế giới, có thể muôn đường 
đí vào một lối vậy. 


CHUNG 
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